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Mamsa Jãtaka (N0. 315).— Chuyện Miếng Thịt. Bốn người con 
của bốn gia đình giàu có ở Benares ngôi ở ngả tư đường thấy người 
thợ săn đây xe thịt nai đi ngang. Một người bước ra nói “Chào Ông 
mãnh” để xin thịt; chàng được cho miếng da với xương. Người thứ 
hai ra nói “Chào Anh” và được cho một khớp xương vai. Người thứ 
ba nói “Chào Cha” và được một miếng thịt ngon. Người thứ tư (Bà 
TáU) nói “Chào Bạn” và được cả con nai còn lại để xe về nhà. 

Chuyện kê về Tôn giả Sãriputta. Sau khi dùng dầu xổ, một 
số tỳkheo trong Jetavana muốn có bữa ăn ngon. Chư vị gởi thị giả 
vô khu hàng quán khất thực, họ trở về tay không. Tôn giả Sãriputta 
đưa các thị giả trở lại con đường cũ và được cúng dường đủ thứ món 
ngon. Người thợ săn chỉ Tôn giả Sãriputfa (1). 

(1) 1. 11. 48-51. 


Mamsa Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận các thịt sống, 
và nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nhận các thịt sông (1). 
(1)S. v. 471. 


Makara.--Cửa đập Parakkamasamudda; kinh Gambhira bắt 
nguôn từ đó (1). 
(1) Cv. lxxix. 40. 


Makaraddhaja.—Tên của Thần Kãma (1). 
(1) Cv. lii. 68. 


Makasa Jãtaka (N0. 44).--Chuyện Con Muỗi. Trong một làng 
thợ mộc ở biên địa xứ Kãsi, có ông thợ đang bảo bị con muỗi đáp 
xuống cái đầu sói hoa râm của ông và đốt như kiếm đâm. Ông biểu 
con đang ngồi gần đó đuôi muỗi. Đứa con giơ cao búa chém muỗi 
khiến đầu ông bị chẻ đôi. Người thương buôn (Bà TáU thấy vậy 
than: “Kẻ thù có trí sáng suốt còn hơn người bạn thiếu trí thông 
minh.” 

Chuyện kể về một số dân cư ở Magadha lo âu vì muỗi lúc 
làm việc trong rừng. Một hôm, họ dùng tên bắn muỗi và hại lẫn 
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nhau. Thấy họ ngoài làng, ai cũng bị thương, Phật hỏi và được đáp 
vỉ ngu sĩ muôn giêt muỗi (l1). 
(1) 1. 1. 246-48. 


Makäkarañjiya.—Tự viện trú xứ của Trưởng lão Mahätissa (1). 
(1) Vsm. 292. 


Makuta-cetiya——Đền do Thiên chủ Sakka kiến tạo trên đỉnh 
Sineru đê tôn trí tóc của Phật DIpankara lúc Ngài thí phát (1). 
(1) BuA. 68. 


Makutabandhana—“Đền” của dân Malla nằm bên phía Đông 
của Kusinärä nơi Phật được hoả táng (1). Buddhaghosa nói đó là 
sảnh đường mà các tộc trưởng Malla chưng đồ trang hoàng trong 
những ngày lễ hội Được gọi là đền vì được trang hoàng 
(ciữtakatatthema pan 'esancetiyam) (2). 

()D. 1. 100-101. Œ) DA. 1i. 596; xem thêm Dvy. 201. 
Theo Huyền Trang (Beal, øp. cứ. ii. 37), Makutabandhana là chỗ cất 
gậy quyên (2nakw„†a, mace) nạm kim cương của người Malla lúc họ 
quỳ lạy để tang Đức Phật. 


Makufamutta-sälä—Sảnh đường trong Anurädhapura xây 
ngay trên chỗ các nàng vũ nữ lột cất nữ trang sau khi nghe tin Vua 
Dutthagamam băng hà (1). 

(1) Mhv. xxxII. 78; MT. 601. 


Makulaka.—Tịnh xá nằm về phía Đông của Aritthapabbata, 
Tích Lan, do Vua Sũratissa kiên tạo (1). 
(1) Mhv. xxI. 6. 


Makkatfa Jãtaka (N0. 173).-Chuyện Con Vượn. Ở Kãsi có một 
Bàlamôn đây đủ học nghệ (Bồ Tát) đi cùng con lên Tuyết Sơn tu làm 
ân sĩ sau khi bà qua đời. Một hôm trời đồ mưa lớn và lạnh. Con 
Vượn rừng muốn vô núp mưa trong am thất của ấn sĩ nên đắp y vỏ 
cây của một ân sĩ đã chết tới đứng trước cửa am. Người con muốn 
cho vượn trú, nhưng người cha biết là vượn ranh mãnh nên đuổi đi. 
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Người con chỉ Rãhula (1). 
Nhơn duyên đưa đến việc Phật kê chuyện này được kể trong 
Uddäka Jãtaka (4.v.). 
(1) 1]. 1. 68 £. 


Makkata Sutta.—Trên Tuyết Sơn, tại chỗ qua lại của vượn, có 
nhiều bẫy dầu dính do thợ săn đặt để bắt vượn. Vượn khôn thấy bẫy 
tránh xa, còn vượn ngu thấy bẫy thò tay nắm, một tay bị dính rồi hay 
tay, một chơn, hay chơn và cả cái mõ nữa đều bị dính vào bẫy nhựa. 
Cũng vậy, người ngu để năm căn chạy rong trong chỗ không phải là 
hành xứ của mình—năm trần (tức mắt thấy sắc khả ái, tai nghe... vân 
vân. nd.) (1). 

(1) S. v. 148. 


Makkarakata.—Địa điểm trong vương quốc Avanti, nơi mà Tôn 
giả Mahäã Kacecana có lần trú lại và tiếp kiến Bàlamôn Lohieca và 
đệ tử tại chòi lá của ông trong rừng (I). Chú giải nói đó là một 
nagara (thành phô). 

(1)S.1v. 116 £ (2) SA. m. 29. 


Makkakudrũsa.—Làng trong xứ Rohäãpa, trú xứ của Đại thần 
Kitti và Loka (1). 
(1) Cv. lv. 26; lv. 1, 59. 


Makkali Vagga.—Phẩm 9: Phẩm Phóng Dật, Chương Một pháp, 
Anguttara Nikãya (1) 
(1) A.¡. 33-35. 


Makkali (hoặc Micchäditthika) Sutta.—Người có tà kiến đưa 
nhiều người khác ra khỏi chánh hạnh đến tà hạnh. 

Không có gì đáng chê trách hơn là tà kiến. Như bẫy cá đặt 
trên sông là Makkali, có mặt đề gây tốn thương và tàn phá cho nhiều 
chúng sanh. Người thôi thúc chánh hạnh, người được thôi thúc và 
người nhận sự thôi thúc đều đạt được nhiều lợi lạc (1). 

(1) A.1. 33 f. 
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Makkhali-Gosala—Mặcgiàlê Cùxáløi Một trong sáu Giáo 
trưởng ngoại đạo (Phật) đương thời với Đức Phật. Giáo thuyết của 
ông (1) có thể được tóm gọn như sau: Không có nhơn duyên, xa hay 
gần, làm các loài bị nhiễm ô hay thanh tịnh. Không có tự tác, không 
có tha tác, không có nhơn tác, không có lực, không có tinh tấn, không 
có nhơn lực, không có sự cố găng của con người. Tất cả sanh vật 
(saa), tất cả sanh loại (bhữzđ), tât cả sanh mạng (4), tất cả loài 
hữu tình #2) (2) đều như vậy; chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định 
mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng 
hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh (abJjjã#) của chúng. Có 
tất cả một triệu bốn trăm ngàn chủng loại thác sanh 
(pamukkhayoniyo), lại có thê sáu ngàn và có thêm sáu trăm nữa. Có 
năm trăm loại nghiệp (kamma), sáu mươi hai đạo, sáu mươi hai trung 
kiếp, sáu giai cấp người, tám nhơn địa (aƒfha purisabhữmi) (4), bỗn 
ngàn chín trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín trăm 4jjizka (Kẻ Du 
hành), bốn ngàn chín trăm Paribbđjakä (Du sỉ), bốn ngàn chín trăm 
chỗ ở của loài Naga, hai nghìn căn (vise inmdriyasate), ba nghìn cảnh 
địa ngục, ba mươi sáu trần giới (rajodhzyo), bảy tưởng thai 
(sañnigabbha), bảy vô tưởng thai (asannigabbha), bảy tiết thai 
(mganfhagabbha, sanh từ đốt), bảy loài thiên, bảy loài người, bảy 
loài quỷ, bảy hồ nước, bảy pavufas (rừng hay hồ nhỏ) bảy vực thắm, 
bảy mộng. Có tám trăm bốn mươi vạn đại kiếp, trong ây kẻ ngu và 
người hiền lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời 
nguyện: với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với 
phạm hạnh này, trong vô thỉ luân hồi (szmsãra), tôi sẽ làm cho chín 
muỗi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những 
nghiệp đã thuần thục; không có tăng hay giảm—người ngu, người trí 
như nhau, sau khi trôi lăn trong vô thi luân hồi trong một thời kỳ như 
nhau, sẽ trừ tận khổ đau. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1991]. 

Thuyết của Makkhali rất khó hiểu, cả các luận gia cũng vô 
vọng. Hình như ông tin nơi các biến hoá vô tận của sự sông (infinite 
eradations of existence). Theo ông, mỗi cá vật, nếu không phải là 
mỗi cá thể ít ra là mỗi loại, có sự trường tồn. Ông công nhận nhiều 
hạng chúng sanh, trên trời, dưới địa ngục, nơi trần thế. Ông tin sự vô 
thi luân hồi. Ông quan niệm thế giới như là một hệ thống trong ấy 
mỗi sự vật đều có vị trí và chức năng ấn định trước rồi, không có sự 
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có thể (cơ may), không có nhân hay quả, không có ô nhiễm hay thanh 
tịnh, mà chỉ có Định mệnh (Fate) hay Vận số (Destinity) („iyaii). Tất 
cả sanh vật, tất cả sanh loại đều có thể tự mình thay đổi (individually 
capable of transformation), hoặc đi lên hoặc đi xuống. Thuyết luân 
hồi tịnh hóa (samsãrasuddhi)--tức trở nên hoàn hảo (perfection) qua 
biến đối (transformation, pariz/2)--biễn đổi nói đây không những 
chỉ là biến đổi không ngừng mà còn là tiễn hoá hay thoái hoá tuần tự 
theo thứ lớp định sẵn. Chung quy, tất cả mọi sanh hữu đều tiến đến 
chỗ tịnh hoá (perfection) (4). 

Môn đệ của Makkhali được gọi là ÄjIvaka (Kẻ du hành) 
(q.v.). 

Phật xem Makkhali là vị giáo trưởng ngoại đạo (Phật) nguy 
hiểm nhứt: “Ta không thấy một người duy nhứt nào đưa lại bất hạnh 
cho đa số, bất lạc cho đa số, bất lợi cho đa số, đưa đến bất hạnh, đau 
khổ cho chư Thiên và loài Người —người có tà kiến, người có điên 
đảo kiến.” (5). Phật xem giáo pháp của ông là hạ liệt nhứ—“như 
mền dệt bằng tóc được xem là hạ liệt nhất, chủ thuyết của ông được 
xem là hèn hạ nhất.” (6). Buddhaghosa (7) có so sánh giáo thuyết 
của Makkhali và các giáo thuyết ngoại đạo khác: với thuyết luân hồi 
tịnh hoá (Định mạng), Makkhali chủ trương không có nghiệp, không 
có nghiệp quả; với thuyết vô nghiệp, Pũñrana Kassapa chủ trương 
không có tội lỗi, không có phước báo; với thuyết thuyết đoạn diệt, 
Aijita Kesakambäli chủ trương không có quả dị thục. 

Kinh sách nói rất ít về danh tánh và cuộc đời của Makkhali, 
chỉ biết ông là Makkhali Gosãäla. Buddhaghosa (8) giải rằng một thời 
ông làm nô lệ; hôm nọ ông bưng đèn dầu đi trên đường bùn trơn, trợt 
té, dầu đã được chủ đặn: “Mã khali” (Đừng té)—do đó ông được gọi 
Makkhali. Thấy đèn bể, ông sợ bỏ trốn; bị chủ rượt níu áo, ông cỡi 
áo thoát thân. Còn tên Gosäla là vì ông sanh ra trong chuồng bò. 
Theo tải liệu Jaina (9) ông được gọi là Gosala Maikhaliputta, chào 
đời tại Saravana gần Sãvatthi; cha ông là Mañkhali, mẹ là Bhaddã. 
Cha ông là một Mankha (buôn bán hình ảnh), và ông theo nghề cha 
cho đến khi xuất gia. 

Barua (10) viết rằng tên thật của ông là Maskarin và được 
đọc là Maikhali theo tiếng Jaina Prakrit chay Makkhali theo tiếng 
Päli. Maskarin có nghĩa là “người cầm gậy quyền bằng tre 
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(maskara)” (T1). Người Maskarin còn được gọi là Ekadandin. Theo 
PatañJali (12), Maskarmn chỉ tông phái Du sĩ của người Maskarin 
không chỉ cầm gậy tre mà còn không tin nơi nghiệp và nghiệp quả; 
họ là môn đệ của thuyết Định mạng và Đoạn diệt. 
(1)D.1. 53 £. Xem Makkhali, giáo lý và môn đệ của ông trong M. 
1. 231, 238, 483, 516 £; S. 1. 66, 68; 11. 211; 1v. 398; A. 1. 33 £, 286; 
iii. 278, 384; J. ¡. 493, 508; S. iii. 69 gán một phần chủ thuyết của 
Makkali (như mô tả trong D. 1. 53) cho Pũrana Kassapa. A. 1. 286 
lầm lẫn Makkhali với Ajita Kesakambala, và A. iii. 383 f. nói về 
Purana Kassapa như là đệ tử của Makkhall. (2) 
Buddhaghosa (DA. ¡. 160 ff.) mô tả tỉ mi bốn loại này và cho thấy 
bốn loại ấy bao gồm tất cả sanh hữu (có sự sống) trên địa cầu, từ 
người đến cây cỏ; tuy nhiên giải thích của ông rất khó hiểu và có 
nhiều trùng lấp. (3) Theo Buddhaghosa, tám nhơn địa là tám 
thời (me): ấu thơ (babyhood), chơi đùa (play), thử thách (trial), 
đứng lên (erect), học tập (learning), ly gia khô hạnh (ascetic), hiểu 
biết (prophet), theo thầy (prostrate); mỗi thời được luận giải tỉ mi. 
(4) Xem Makkhali và giáo thuyết của ông trong 
Barua: Pre-bhuddhistic Indian Philosophy, 297 fF. (5) 
XÃ 23, (6) A. 1. 286. (7) DA. 1. 166f. (8) 
Thi, 143 Ê; MA. 1.422. (9) .g., Uvasaga-dasäo, p. 
1. (10) Barua, øp. c¡/. 298. (11) VIL1. 154. 
(12) Mahabgasya 11. 96. * nd.: Xem thêm s.v. 
Ajivakä. 


1. Makhädeva.—Nhà vua hành trì đúng pháp của một vị Pháp 
vương. Ông là thái tử của Vua Sagaradeva, trực hệ của Vua 
Mahãsammata. Con cháu ông (lên đến con sô 84 ngàn) nối nghiệp 
cha ông trị vì Mithilã; vị vua sau cùng của triều đại là Nemiya, Thái 
tử của Kalãrajanaka (1). Tiếp theo triều đại Makhädeva là triều đại 
Okkãka; Makhädeva là tô phụ của các Thích tử vậy (2). Xem thêm 
Makkhädeva Jãtaka và Makkhädeva Sutta trong ấy Makkhãdeva 
chỉ Bồ Tát. Trong kiếp chót, ông là Nimi (4.v.). v./. Makkhädeva. 

(1) Dpv. iii. 34 f; Mhv. ii. lo; MT. 129; DA. ¡. 258 nói rằng ông 
là vương tử của Vua Upacara; xem thêm SA. 1. 352. (2) 
DA. 1. 258; SNA. 1. 352. 
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2. Makhãdeva.—Dạxoa tiền thân của Angulimäla. Xem Sutana 
Jãtaka (N0. 398) (1). 
(1) 1. 11. 325 ff. 


Makkhädeva Jãtaka (N0. 9).--Chuyện Vua Makhadeva. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Vua Makhädeva trị vì Mithilã trong nước 
Videha. Trải qua 84 người năm ông vui chơi như hoàng tử, phó 

vương và nhà vua. Một hôm, được bảo tìm tóc bạc, người thợ cắt tóc 
nhô ra một sợi đặt lên tay ông. Nhìn tóc bạc, ông xúc động mạnh vì 
thấy Thần chết tới gần. Ông thưởng người thợ cắt tóc lợi tức của một 
làng lên đến một trăm ngàn đồng, gọi Thái tử đến trao ngôi, xuất gia, 
tu trong rừng xoài Makkhãdeva suốt 84 ngàn năm, và tái sanh lên cõi 
Phạm thiên. Trong hiện kiếp, ông trở lại thế gian làm vua dưới 
vương hiệu Ñimi, nhưng rồi cũng xuất gia làm Samôn. 

Nhận diện tiền thân: người thợ cắt tóc chỉ Tôn giả Ananda; 
Thái tử chỉ Tôn giả Rãhula. Chuyện kê cho một số tỳkheo bàn về sự 
Đại Xuất thế của Thái Tử (1). 

(1)1.1. 137 ff; œø.M.1. 74 ff; và J. vị. 95. Xem Thomas: øø. cứ. 

127. 


Makkhädeva Sutta—Kinh số 83: Makkhädeva. Phật viếng 
vườn xoài Makkhädeva và có lần mĩm cười. Trả lời Änanda, Ngài 
kế chuyện Vua Makkhädeva thấy tóc bạc, xuất gia, tu tập bốn Phạm 
trú, và sanh về cõi Phạm thiên. Lúc trao ngôi báu cho hoàng tử ông 
dặn phải trị vì theo chánh pháp và hành xử như ông lúc thấy tóc bạc. 
Truyền. thông được ông thiết lập này được kéo dài bởi 84 ngàn con 
cháu nội dõi của ông; vì vua sau cùng giữ truyền thống này là Nimi 
được Thiên chủ Sakka hoan hỷ mời viêng cõi Tãvafimsa. Ông trở 
về tiếp tục trị vì theo chánh pháp và trì bốn ngày trai giới mỗi tháng. 
Nhưng Hoàng tử Kãlarajanaka không nghe lời phụ vương, làm đứt 
đoạn truyền thống á ây. 

Truyền thống của Makkhadeva chỉ đưa đến cõi Phạm thiên, 
nên Phật lập ra truyền thống tốt đẹp hơn (Thánh đạo tám ngành) đưa 
đến yếm ly, giác ngộ, Nípbàn . 

Phật bây giờ là Makkhadeva trước kia (1). 
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()M. 1. 74 ff; co. Makkhädeva Jãtaka và Ñimi Jãtaka. 


Makkhädeva-ambavana.-Vườn xoài ở Mithilã, nơi Vua 
Makkhädeva tu bốn Phạm trú sau khi thoái vị để xuất thế ly gia (1). 
Vườn này còn trong thời Phật Thích Ca; tại đây Ngài thuyết 
Makkhädeva Sut(a (2). Buddhaghosa (3) giải răng vườn do Vua 
Makkhädeva trồng và các vì vua kế nghiệp thay các cây chết. 

(1)1. 1. 138 ; vi. 95. (2)M.1. 74. (3) MA. 1. 
732; xem thêm Mtu. 11. 450. 


1. Makhilã—Thành gần Vườn Nai ở Isipatana, gần nơi Phật 
Kakusandha chuyên pháp luân (1). 
(1) BuA. 210. 


2. Makhilä.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật SikkhI (1). 
(1) 1. 1. 41; BuA. 204; xem thêm Akhilä. 


3. Makhilãä—Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật 
AtthadassiT (1). 
(1) Bu. xv. 21. 


4. Makhilãä.—Phu nhơn của Phật Sobhita trong đời sống cư sĩ 
sau cùng của Ngài. Bà dưng Ngài bữa chao sữa trước khi Ngài 
chứng ngộ (1). 

(1) BuA. 137; nhưng Bu (vi. 18) gọi bà là Samangi. 


Magadha—Maklệtđà. Một trong bốn vương quốc chánh của Ấn 
Độ trong thời Phật tại thế; Ba vương quốc kia là Kosala, Vamsa và 
Avanti. Magadha là một trong mười sáu Mahãjanapada (l1), có 
kinh đô là Rãjagaha hay Giribbaja trị vì bởi Vua Bimbisãra trước 
và Ajãtasattu sau. Về sau, Pãfaliputta được chọn làm kinh đô. 
Dưới triều của Bimbisãra, Añga cũng làm một phần của Madgadha 
nên ông được gọi là vua của Anga-Magadha (2). Trước đó, Ahga và 
Magadha là hai vương quốc riêng biệt thường xung đột nhau dữ dội 
(3). Có lần Magadha bị Anga hoàn toàn thống trị (4). Kinh Bổn 
Sanh có đề cập đến nhiều nhà vua trị vì Magadha, như Arindama và 
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Duyyodhana chẳng hạn. Dưới triều Phật, Magadha (cả Anga) gồm 
tám mươi ngàn làng (5) với chu vi đài lỗi ba trăm lý (6). 

Vua AJätasattu nhờ sự giúp đở của các LicchavI đã sáp nhập 
được Kosala vô Magadha và đưa liên bang theo chiều hướng cai trị 
của mình; các bước đầu của nỗ lực này được dẫn trong kinh sách (7). 

Dưới triều của hai Vua Bimbisara và Ajãtasattu, Magadha. là 
một trung tâm quyền lực chánh trị, nên chi lịch sử của miễn Bắc Ấn 
được xem như chính là lịch sữ của Magadha mãi cho đến thời Vua 
Asoka (8). 

Dưới triều Phật, vương quốc Magadha Đông giáp sông 
Campä (9), Nam giáp dãy núi Vindhyã, Tây giáp sông Sona, và Bắc 
giáp sông Hằng. Bên kia sông Hằng là xứ của dân tộc Licchavĩ; hai 
bên cùng chia nhau quyền lợi của đại lưu này. Lúc nghe nói Phật 
viếng Vesäli, Vua Bimbisära cho tái thiết và trang hoàng đoạn đường 
dài năm lý từ Rãjagaha đến bờ sông. Con đường bên kia sông cũng 
được dân Licchavĩ tái thiết và trang hoàng như vậy (10). 

Trong thời kỳ sơ khai của Phật giáo, Magadha có nên chánh 
trị và thương mại rất quan trọng; Magadha thu hút hầu hết các dân 
tộc trên miền Bắc Ấn đến đây đề giao thương hay học tập. Các nhà 
vua trị vì Magadha đều có đường lối ngoại giao thân thiết với lân 
bang; đặc biệt hai vua Bimbisära và Pasenadi thành hôn với em gái 
của mỗi người. Vua Bimbisära còn liên minh với Vua Pukkusäfi 
của xứ Gandhãra và từng gởi ngự y của mình là JTvaka sang chữa 
bịnh hoàng đản cho Vua Avanti là Candappajjota ở thủ đô Ujjeni 
(12). 

Madagha được xem như cái nôi của Phật giáo (18), và từ cái 
nôi này Phật giáo lan rộng ra sau lần Kết tập thứ ba. Magadha là 
sanh quán của hai Đại đệ tử Säriputta và Moggalläna (14). 

Vào thời Vua Asoka, lợi tức thu được hằng ngày tại bốn 
cổng của kinh thành Pãtaliputta là bốn trăm ngàn kahãpana, so với 
một trăm ngàn do Sabhã (hay Hội Đồng, Council) đem lại (15). 
Ruộng bắp là một nguồn lợi tức quan trọng khác, vì Magadha có 
đồng ruộng mênh mông và rất phì nhiêu (16), mỗi đám ruộng rộng 
tới một gãvw/a (tương đương lối một dặm) (17). 

Kinh điển có đề cập đến nhiều nơi trong Magadha, như 
Ekanälä, Nãlakagama, Senãanigama, Khãnumata, 
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Andhakavindha, Macala, Maãtulã, Ambalatfhika, Pätaligama, 
Nãlandä, và Sãlindiya (18). 

Theo Buddhaghosa (19), từ Magadha được giải thích bằng 
nhiều cách ngộ nghĩnh khó tin (bahudha papaficani). Một truyền 
thuyết nói rằng lúc Vua Cetiya sắp bị đất nuốt vì đưa sự nói dối vào 
thế gian, bị người đứng chung quanh khiển trách—““Mã sadham 
pavisa”. Theo một truyền thuyết khác, những phu đào đất thấy nhà 
vua, và ông nói răng “Mã gadham karotha”  Gmải thích mà 
Buddhaghosa chấp nhận là: xứ Madagha là sanh quán của một bộ tộc 
Sátđếly mệnh danh Magadha. 

Magadhabhasä là thổ ngữ của người Äriyan (20). Nếu không 
được dạy dỗ một ngôn ngữ nào khác, đứa bé lớn lên sẽ nói tiếng 
Magadha; ngôn ngữ này nghe được tận dưới địa ngục và lan tới cõi 
súc sanh, ngạ quỷ, người vả Trời (21). 

Dân Anga và Magadha có tục lệ tô chức lễ tế đàn Đại Phạm 
thiên hằng năm rất trọng thể; trong lễ tế này họ nhóm ngọn lửa rực 
ngời bằng sáu mươi xe cũi đốt. Họ tin tưởng rằng những gì cúng 
dường cho lửa (liệng vô lửa) sẽ đem lại lợi lạc gắp ngàn lần (22). 

Magadha rất nổi tiếng về tỏi nhờ có giống đặc biệt (23). 
Na[{a của Magadha là một đo lường chuẩn (2). 

Magadha được xác định là miền Nam Behar hiện nay. Xem 
thêm Magadhakhetta. 

(1) 4v. (2) Xem, e.g., Vĩn. 1. 27 và ThagA. 1. 544 nói 
rằng Bimbisãra gời tìm Sona Kolivisa, một công dân tối thắng ở kinh 
đô Campä của Anga. (3) .g., J.1v. 454 £ (4) 
J. vi. 272. (5) Vin. 1. 179. (6) DA. 1. 148. 

(7)E.g.,D. 1. 73 £, 86. (8) Trong Dvy. 369 có danh 
sách của các vì vua từ Bimbisara đến Asoka; cp. DA. 1. 153; Mbv. 
9ó, 98. (9) Campä chảy giữa Ahga và Magadha; J. ¡v. 454. 

(10) DhA. i1. 439 £; Dvy (p. 55) nói răng tỳkheo đi 
từ Sãvatthi đến Rãjagaha có thể qua sông Hằng bằng đò của 


AIãtasattu hoặc của dân LicchavI ở Vesäli. (1) Xem 
$9, (12) Xem chỉ tiết trong s.v. (13) Xem, 
eeg., Vin. ¡. 5 ghi lại lời của Sahampati nói rằng: “pãfw ahosi 
Magadhesu pubbe dhammo, efc.” (14) Xem s.v. 

(15) Sp. 1. 52. (16) Thag. vs. 208. (17) 
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Do đó, AA. ii. 616 nói rằng thân của Kakudha chiếm hai hay ba thửa 


ruộng Magadha (AA. 11. 122). (18) Xem, s.v. (19) 
SNA.1. 135 £. (20) E.g., Sp. 1. 255. (21) VibhA. 
387 (22) SA. 1. 269; nhưng kỳ lạ là trong thời kỳ Vệđà, 


Bàlamôn và Tam Tạng, Madagha bị xem là ngoài phạm vi văn hoá 
của từng lớp quý phái và Bàlamôn và bị các tác giả Bàlamôn khinh 
rẻ. Trớ trêu thay, đó là cái nôi của Phật giáo. Xem VĨT. 1. 207; 
Thomas: øp. cï. 13, 96. (23) Sp. 1v. 920. (24) Eg, 
AA.1. 101. 


Magadhakhetta—Kinh sách có đề cập đến Magadhakhetta 
(khetta=đồng ruộng), một đồng lúa rộng gây sự chú ý vì các thửa 
ruộng ở đây xếp thành dãy thềm. Đồng ruộng Magadha có thê nhìn 
thấy từ Indasäla-guhã (1). Thấy cánh đồng này, Phật khởi lên ý 
tưởng và bảo Tôn giả Ananda may y có mẫu hình như vậy. Tôn giả 
phụng hành và mẫu y này được chư tỳkheo trong Tăng Đoàn sử dụng 
từ dạo ấy (2). 

Suvannakakkata Jãtaka (3) có nói đến một cánh đồng rộng 
một ngàn #sz (tương đương 800 mẫu) trong làng Bàlamôn 
Sãlindiya nằm về phía Đông của Rãjagaha. 

Magadhakhetta đôi khi được dùng như tên của vương quốc 


Magadha (4). 
(1) ThagA. 1. 333. (2) Vin. 1. 287. @) J. 1" 
293; xem thêm 1v. 277. (4) Xem e.g., AA. 1. 126 nói răng 


Nãlakagäma nằm trong Magadhakhetta. 
Magga Vagga.—Chương 20 của Dhammapada. 


Magga Samyutta.—{[45]J Chương l: Tương Ưng Đạo, Thiên Đại 
Phâm, Samyutta Nikãya (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
(1) S. v. 1-62. 


1. Magøa Sutta.--Một thời Phật trú ở Uruvelä, trên bờ sông 
Neranjarä, tại cây bảng Ajapäla, sau khi mới giác ngộ. Trong khi 
Ngài độc cư thiền tịnh, tâm niệm tư tưởng như sau được khởi lên: 
"Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho các chúng sanh, 
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vượt qua sầu bi, chấm đứt khổ đau, chứng đạt chánh lý, chứng ngộ 
Nipbàn. Tức là bốn niệm xứ". Rồi Phạm thiên Sahampati với tâm 
của mình biết được tâm ý Thế Tôn, xuất hiện và tán thán tư tưởng 
của Ngài (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1S. v. 167 £; 185 £ 


2. Magga Sutta.—Phật nói với chư tỳkheo về con đường mà lúc 
còn là Bô Tát Ngài tu tập Tứ như ý túc (1). 
(1) S. v. 281. 


3. Magga Sutta.—Bốn pháp sau đưa vị tỳkheo xuống địa ngục: tà 
kiên, tả tư duy, tà ngữ, và tà nghiệp (1). 
(@)A.1. 227. 


4. Magga Sutfa.--VỊ tỳkheo thành tựu bốn pháp sau bị bậc chơn 
nhơn xa lánh: tà kiên, tà tư duy, tà ngữ, và tà nghiệp (1). 
(1)A.1. 229. 


Maggakathã.—Chương 9 của Mahävagga của 
PatIsambhidamagsa. 


Magasira.—Tên của một tháng (1). 
(1) DA. 1. 241. 





Maggadattika Thera—Alahán. Có lần ông rải bông trên bước 
đi của Phật Atthadassĩ. Vào 20 ngàn kiếp trước ông làm vua năm 
lần đưới vương hiệu Pupphachadaniya (I). 

(1) Ap. 1. 189. 


Maggasaññaka Thera—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara 
ông là một Thiên tử trên Hy Mã Lạp Sơn, từng cúng dường vật thực 
và đưa một nhóm tỳkheo lạc lối ra khỏi rừng. Vào 105 kiếp trước 
ông làm vua 12 lần dưới vương hiệu Sacakkhu (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Ekadhammasavaniya (2). 

(1) Ap.1. 152 (2) ThagA. 1. 151 f. 


18 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 


“Magsena” Sutta—Con đường Thánh đạo tắm ngành đưa tới 
Vô vị (1). 
(1) S. 1v. 361. 


Magha.—Danh tánh (1) của Thiên chủ Sakka lúc ông sanh làm 
người sống trong làng Macala ở Magadha. Chuyện ông được kể 
trong Kulävaka Jãtaka (4.v.) (2). Vì danh tánh này, Thiên chủ 
Sakka còn được gọi là Maghavä. Maghavä có thê không phải là một 
tên riêng mà là tên của tất cả các Sakka, bởi lẽ vị Sakka đúng là 
Magha là Bồ Tát (3); Phật từng nói rằng (4) vị Sakka đến viếng và 
đàm đạo với Ngài (như nói trong Sakkapañha Sutta) được gọi là 
Maghavä. Tước vị này có thể bắt nguồn từ lúc Magha trở thành 
Sakka. 

Chú giải Samyutta Nikãya (Š) lại nói rằng Magha không phải 
là Bồ Tát mà là người sống cuộc đời như Bồ Tát sống; như vậy danh 
tánh Maghavä chỉ là của Sakka hiện tiền. Lúc làm người, Magha 
từng chấp trì bảy cắm giới túc nên được sanh làm Sakka: hiễu dưỡng 
cha mẹ, kính trọng gia trưởng; nói lời nhu hoà; không nói lời hai 
lưỡi; tâm ly cầu uế và xan tham; sống với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, 
hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối 
vật bồ thí; nói lời chân thực; không phẫn nộ (6). 

Xem thêm s.v. Sakka. 

(1) Danh tánh này là một tên chuyên hoá (derivative)--e.g., J. vi. 
212; ông thường được gọi là Maghavä Sujampati--e.g., J. 11. 146. 
1v. 403; v. 137, 139; vị. 102, 481, 573; hay Maghavä Sakka--e.g., ]. 
v. 141; xem thêm Mu. 1. 165, 167 (sahasraneftro Maghavan va 
áobhase) và Mtu. ii. 366 (Šakro ha: Maghavăn tỉ me đhu 


manusyaloke). (2) DhA. 1. 264 ff. có đôi chút khác biệt. 

(3) J. 1. 207. (4) S. 1. 231; DhA. 1. 264; xem thêm 
n. Ì trên. (5) SA. ¡. 267; được tán đồng bởi chuyện kê 
trong DA. 11. 710 ff. và DhA. 1. 264 f., nhưng ở đây không có nói 
đến Bồ Tát. (6) S.¡. 227 f.; SA. ¡. 2617. 


Maghavapupphiya Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có 
đặt một cành bông z„aghava cạnh bên Phật (2VipassT) đang toạ thiên 
trên bờ sông Nammudã (1). 
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(1) Ap. 1. 240 f. 
Maghavä.—Xem Mapgha. 
Maghäãdeva.—Xem Makhãdeva. 


Mankura.—Một trong bốn Đại thần của Vua Milinda được cử đi 
mời Trưởng lão Ñãgasena vô cung (l). 
(1) MI., p. 29 £. 


Mankulakäräma.—Tự viện trong Sunäparanta, nơi Trưởng lão 
Punna (4.v.) an trú; Phật có đến đây viếng Trưởng lão. Gần bên là 
làng của các thương buôn, nơi Trưởng lão đi khất thực và cũng là nơi 
cư trú của em Trưởng lão là Culla-Punna. Sau khi được Trưởng lão 
cứu mạng, các thương buôn dưng ông một số gỗ hương mà ông dùng 
để cất một mandalamäla trong tịnh xá và cúng dường Phật; Phật có 
trú tại đây bảy ngày (1). 

(1) SA. 1m. 15 Œ. 


Mankulapabbata—Nơi Phật an cư mùa mưa thứ 6 (I). Phải 
chăng đó là Mankulakãräma (4.v.), nơi mà Phật được nói chỉ trú có 
bảy ngày? 

(1) BuA. 3. 


Mangana.—Địa danh, có thể là một tự viện ở Tích Lan, trú xứ 
của Alahán Khuddaka-Tissa (Kujjaka-Tissa) (1). Maigana cách 
Anurädhapura năm lý; Vua Saddhätissa có viếng nơi này (2). 
Trong Mangana có tịnh xá Mangana do Vua Dhãtusena kiến tạo 
(3), hay có thể là trùng tu. 

(1) Mhv. xxxvII. 53; J. vị. 30. (2) AA. 1. 384. 

(3) Cv. xxxvII. 48. 


1. Mahgala.—Vị Phật Toàn giác thứ 3 trong số 24 vị ra đời. Ngài 
sanh ra vào sáu atăngtỳ một trăm ngàn kiếp trước đây tại Vườn 
Uttaramadhura trong thành phố Uttara. Cha Ngài là Sátđếly 
Uttara; mẹ Ngài là Bà Uttarä. Ngài được gọi như vậy vì truyền 
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thuyết nói rằng lúc thọ thai Ngài, bụng Bà Uttarã phát ra hào quang 
sáng cả ngày lẫn đệm một vùng cách bà tám gang tay. Ngài hơn tất 
cả chư Phật khác về sự chói sáng. Và kiếp chót của Ngài, Ngài sống 
đời khổ hạnh. Bấy giờ, có Dạxoa Kharadäthika ăn thịt hai em Ngài 
“như ăn khoai” với miệng đầy máu, trước mặt Ngài (1). Ngài bình 
thản, không chút hồi hận đã bố thí hai em cho Dạxoa. Ngài còn phát 
nguyện sẽ có thân chói sáng như máu tươi trong miệng Dạxoa. 
Trong một tiền kiếp, Ngài từng cúng dường lên tháp của một vị Phật 
bằng cách quấn thân với vải tâm dầu đề làm đèn, đội trên đầu tô vàng 
chứa dầu có hương thơm với một ngàn tim cháy sáng, đi nhiễu quanh 
tháp suốt đêm. Tuy nhiên Ngài không bị cháy một mải lông nào. 

Vào kiếp chót, Bồ Tát Mangala sống trong ba cung điện 
Vasavä, Sucimäã và Sirimäã với Phu nhơn YasavatT và Nam tử 
Sivala. Ngài xuất thế bằng ngựa và tu khổ hạnh tám tháng. Trước 
lúc thành đạo, Ngài được ái nữ Uttarä của Uttarasetthi ở làng 
Uttara dưng cháo sữa và Du sĩ Uttara dưng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề 
của Ngài là cây Mù u (Naga). 

Phật Magala chuyển pháp luân trong Vườn Sirivaruttana 
gần Sirivaddha. Ngài có hai Nam Đại đệ tử là Sudeva và 
Dhammasena; hai Nữ Đại đệ tử là STvalã và Asokäã; Thị giả là 
Pälita; hai Nam cư sĩ hộ trì là Nanda và Sisakha; hai Nữ Đại cư sĩ hộ 
tri là Anulã và Sutanä. 

Phật Mangala cao 80 cubit. Ngài thọ 90 ngàn năm sau khi 
thành Phật. Suốt khoảng thời gian này, thân Ngài rực chiếu hào 
quang sáng lấp cả trăng sao và mặt trời; người biết mùa bằng tiếng 
hót của chim và sự nở hoa của cây cối. 

Phật Mangala có ba hội chúng: hội chúng đầu tiên lúc Ngài 
chuyền pháp luân tại Sirivaruttana; hội chúng thứ nhì ở Cittanagara 
lúc Ngài thuyết cho Vua Sunanda xứ Surabhinagara và Thái tử 
Anuräja; và hội chúng thứ ba ở Mekhala lúc Ngài thuyết cho 
Sudeva và Dhammasena (về sau làm Đại đệ tử của Phật). 

Phật Mañgala nhập Nípbàn tại Vườn Vessara; trên chỗ trà tỳ 
Ngài có xây một tháp thờ cao 30 lý (4). 

Truyền thuyết nói rằng tất cả đệ tử thân cận của Phật 
Mangala đều đắc quả Alahán trước khi nhập diệt. 

Dưới triều Phật Mangala, Bồ Tát làm Bàlamôn Suriei (4. v.). 
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(1) Có là đó là câu chuyện được kể trong J. iv. 13. (2) 
BuA. (124) gọi ông là Uttara. (3) Bu. 1v. I ff; BuA. I15 
ff; ]. ¡. 30 ff; Mtu 1. 248-50 có chút ít khác biệt. (4) Bu. 1w. 
29. 


2. Maigala—Bồ Tát sanh làm ân sĩ dưới triều Phật 
Dhammadassi ( I). Ộ : 
(1) 1. 1. 40; nhưng Bu. xvI. 9 nói răng bây giờ Ngài là Sakka. 


3. Mangala—Bồ Tát sanh làm â ân sĩ dưới triều Phật Siddhatta 
(1). Ngài là một Bàlamôn rất giàu có ở Surasena, bó thí hết tài sản 
mình, đi tu khổ hạnh. Có lần Ngài dùng thần thông hái trái trên cây 
mít (7ambu, nên có JambudTpa) và cúng dường mít này lên Phật và 
900 triệu tỳkheo ở Surasena (2). 

(1) Bu. xvi. 8; MT. 62. (2) BuA. 187. 


4. Maigala Thera.—Alahán. Ông có tham dự lễ đặt viên đá đầu 
tiên của Mahã Thũpa (1). Xem Mahãmangala. 
(1) Dpv. x1x. 8. 


5. Mangala.—Đập nước ở Parakkamasamudda nơi cửa kinh 
Mangala-Gangä (I). 
(1) Cv. lxxix. 45. 


6.--Mangala.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu IÏ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 297. 


1 Mangala.—Một tộc voi; mỗi con voi của tộc này có sức mạnh 
băng 10 triệu người (1). 
(1) MA. 1. 262; AA. 11. 822; BuA. 37, etc. 


8. Maigala.—Tkheo người Pagan, có thể vào thế kỷ thứ 14, tác 


giả của bản luận văn phạm có tựa đề là Gandhatthi (q1). 
(1) Bode, oøp. ci., p. 26. 
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9, Mangala.—Trưởng lão Tích Lan, giáo thọ sư của Vedeha [ó6] 
(1. 
(1)P.L.C. 223. 


10. Mangala— Thanh niên đến từ cõi Tãvatimsa và dưng lên 
Phật VipassT cành bông mzndãrava lúc Ngài đang toạ thiền. 
Mangala là tiền thân của Trưởng lão Ekamandäriya (I1). 

(1) Ap. 1. 256. 


Mangala.--VỊ Phật Độc Giác (1). 
(1)M. ii. 70. 


Mangala Jãtaka (No. 87).--Chuyện Điềm Lành Dữ. Bồ Tát sanh 
làm một con của một gia đình Bàlamôn ở phương Bắc. Trưởng 
thành, ông xuất gia sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Một hôm, ông xuống 
Rãjagaha, được vua mời trú trong ngự viên. Có một Bàlamôn làm 
nghề đoán tướng qua y mặc. Thấy y để trong rương bị chuột cắn, 
ông sợ điềm chăng lành sẽ xảy ra nên sai con đem quăng ra nghĩa 
địa. Bồ Tát lượm; vị Bàlamôn cảnh báo Ngải về điềm dữ xảy Ta, 
Ngài bảo kẻ hiền trí không mê tín điềm lành dữ. 

Chuyện kề về một Bàlamôn mê tín ở Rãjagaha sai con đem y 
liệng như trường hợp kể trên. Phật lượm y của ông và nói rằng ông 
đã từng mê tín như vậy trong kiếp trước. Phật dạy mê tín dị đoan là 
điên rồ. Sau bài pháp, hai cha con vị Bàlamôn đắc quả Dự lưu (1). 

(1)1.1. 371 f. 


Mangala Vagga.—Phẩm 15: Phẩm Cát Tường, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikãya (1). 
(1) A.¡. 292-4. 


Mangala Sutta——Do Phật thuyết tại Jetavana để trả lời cho một 
chư Thiên về điềm lành (mangalani). Kinh mô tả 37 mangalim, gồm 
như không thân cận kẻ ngu, gân gũi bậc trí, đảnh lễ người đáng lễ, 
vân vân. (1). Chú giải (2) nói rằng vào thời kinh được thuyết, có 
cuộc bàn cải sâu rộng trên toàn JambudTpa về thế nào là điềm lành. 
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Sự tranh cải giữa chư Thiên nghe thấu trên cõi Phạm thiên, nên Thiên 
chủ Sakka đề nghị một chư Thiên xuống bạch Phật để rõ biết. 

Trong Sutta Nikãya (3), kinh được gọi là Mahãmangala. 
Trong dịp Phật thuyết kinh này, có vô số chư Thiên tham dự và vô số 
chúng sanh tiếp cận Sự Thật (4). 

Kinh thường được tụng như một Paritta (Thần chú), và viết 
kinh ra được xem như được nhiều công đức (5). Được biết (6) Vua 
Dutthagãmamï có lần muốn thuyết kinh này trong Lohapäsada 
nhưng không được vì quá bồn chỗn. 

Buổi Phật thuyết Maigala Sutta được khắc trên phù điêu 
trong Mahã Thũpa (7). 

Xem thêm Mahämangala Jãtaka. 


(1) Khp. pp. 2 ff (2) KhpA. vii.; SNA. ¡. 300. 
(3) SN.. pp. 46 f. (4) SNA. ¡. 174; BuA. 243; 
AA. ¡. 57, 320. (5) MA. ii. 806. (6) Mbv. xxxii. 43. 


(7) Mhv. xxx. 83. 


Mangala-gangä.—Con kinh chảy ra từ đập Parakkamsamudda. 
Xem Mangala [5] (1). 
(1) Cv. lxxix. 45. 


Mangalañkotta—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (1). Có thể đó là 
Mansala |6. 

(1) Cv. lxxvn. 38. 


Mangalagiri. —Nơi mà Phật an trú lúc Đại thần Kã|udãyi đến 
thỉnh Ngài viêng Kapilavatthu theo lời yêu câu của Vua 
Suddhodana (1). 

(1) Ap. 1. 501. 


Mangalacetiya--Kiến trúc tôn giáo, có thể nằm trong 
Anurädhapura. Trên phía Bắc của kiến trúc này Vua Upatissa II 
có xây một tháp và một điện thờ Tôn tượng (I). Có thể đó là 
Bahumangalacetiya (4.v.) (2). 

(1) Cv. xxxvII. 183. (2) Cv. Trs. 1. 36; n. Ì. 
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Mangalapabbata.—Xem Mangalappadesa. 


Mangalapäsada. —Cung điện trong Kãsika, do Thiên tử 
Vissakamma kiến tạo. Vào 65 kiếp trước Trưởng lão Bodhighariya 
làm vua trị vì Kãsika sống trong cung này (1). 

(1) Ap. 1. 401. 


Mangalapokkharani.-Chỗ tắm trong thượng uyến của Vua 
Parakkamabäbu I (1). 
(1) Cv. lxxII. 10. 


Mangalappadesa (Maigalapabbata)—Địa danh dưới miền 
Nam Tích Lan làm ranh giới của phần đất do Vua Du{thagämanT 
ban cho Sãliya, Thái tử duy nhút của nhà vua (từ ngôi vả cưới một 
nàng hạ tiện) (1). 

(1) MT. 607. 


Mangalabegama—Địa danh gần Pulatthipura, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. Ixvi. 52; lxx. 178, 283, 297; Ixxm. 160, 207. 


Mangalavitäna—Địa danh bên phía Tây của Tích Lan, gần 
Vallipãsaãnavihãra (I). 
(1) MT. 552. 


Mangaläna.--Đại thần của Vua Kittisirimegha [2| (1). 
(1) Cv. lxvi. 66; xem Cv. 77s. 1. 258, n. 2. 


Macala.—Làng trong vương quốc Magadha, trú xứ của Magha 


(.v.) (). 
(1) 1. ¡. 199; SA. ¡. 207; DhA. ¡. 265; SNA. ii. 484. 


_Macala Vagga—Phẩm 9: Phẩm Không Có Rung Động, Chương 
Bôn Pháp, Anguttara Nikãya (1). 
(1) A. ii. 83-91. 
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1. Maccha Jãtaka (No. 34).--Chuyện Con Cá. Hai con cá trống 
và mái luyến ái và bơi lội trong dòng sông. Cá trống mắc lưới của 
người thợ câu và bị bắt thảy lên bờ cát, trong lúc người thợ câu chuốt 
cọc nhọn và nhúm lửa để nướng trui. Cá than van không phải vì “sợ 
bị đâm xuyên hay nướng trên than hồng, mà sợ cá mái buồn khổ nghĩ 
rằng chàng đi với một cá mái khác.” Bấy giờ, có vị Tế sư của triều 
đình đang trên đường xuống sông tắm nghe được. Ông hỏi mua cá, 
đem ra sông, khuyên từ nay chớ để ái nhiễm chỉ phối, và thả cá đi. 

Chuyện kể về một tỳkheo si mê bà vợ trước thời xuất gia. 
Hai con cá chỉ tỳkheo và người dụ dỗ; Tế sư chỉ Bồ Tát (1). 
(1)1.1.210-12. 


2. Maccha Sutfa (No. 75).-Chuyện Con Cá. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm con cá sống trong ao. Bấy giờ, có hạn hán khiến nước trong 
ao hồ đều cạn khô. Bồ Tát đến xin VỚI Thần mưa Pajjuna bằng một 
lời nguyền Chơn Thật. Mưa tuôn xối xả. 

Chuyện kê về đại hạn ở Kosala; thậm chí ao trước cổng 
Jetavana cũng cạn khô. Bồ Tát quyết định phải cầu mưa. Trên 
đường đi khất thực về, ông bảo thị giả Ananda lấy áo cho Ngài “đi 
tắm hồ Jetavana”. Ngôi Thiên chủ Sakka nóng lên, Thiên chủ cho 
gọi Thần Mây Thần Mưa cho mưa đồ xuống gấp thành một dòng trên 
khắp Kosala. 

Pajjuna chỉ Tôn giả Ananda (1). 

(1) 1. 1. 329-32; cp. Cyp. 1. 10. 


3. Macha Jãtaka (No. 216).--Chuyện Con Cá. Chuyện giống 
chuyện Maccha [1| (1). 
(1)J.1. 178 Ê 


Maccha Sutta—Trên đường du hành giữa dân chúng Kosala, 
Phật thấy một người bán cá, nên có lời dạy răng không có người đánh 
cá nào được thọ hưởng hạnh phúc, vì tâm họ luôn luôn dắm trong sự 
giết chóc. Cũng vậy, những người giết người sẽ đau khổ lâu đài và 
tái sanh vào cõi dữ (1). 

(1) A.1m. 301 £ 


26 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


Macchatittha.——Tên của hai làng và cũng là tên của hai tịnh xá ở 
Tích Lan (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 24; Ep. Zey. 1. 216, 221, 227. 


Macchadäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông sanh 
làm con chim ưng sống trên bờ sông Candabhägä, từng dưng con cá 
lớn lên Phật Siddhatta (1). 

(1) Ap. 1. 232. 


Maccharattha——Xem Macchä. 


1. Maccharikosiya—Tài chủ (se/hi) ở thị trấn Sakkhara gần 
Rãjagaha, có tài sản lên tới 800 triệu. Tên thật ông là Kosiya nhưng 
được gọi là Maccharikosiya vì ông quá keo kiệt đến đổi không dám 
thí cả một giọt dầu. 

Một hôm, trên đường từ triều về, ông thấy một người nhà quê 
ăn bánh chiên nhỏi với bột chua nên đói bụng. Không đám nói ra, 
ông vô phòng nằm nhưng không yên. Biết được lý do, bà bảo sẽ làm 
bánh cho cả thị trấn ăn (hàm ý đâu có gì khó vì nhà ông đâu phải 
nghèo). “Một tiêu pha ngông cuông!,” ông nói. Ông bảo bà chỉ làm 
một cái và chỉ dùng tắm nát mà thôi. Ông khoá hết cửa lên lầu bảy 
với bà đề chiên cái bánh đó. 

Bằng thiên nhãn, Phật thấy được Maccharikosiya đã đủ 
duyên nên gởi Tôn giả Moggallãna đến nhiếp phục ông. Tôn giả 
đứng trên hư không trước cửa sô và xin ông bố thí. Ông quát tháo, 
doạ nạt, nói không cho, nhưng rồi bảo bà làm cái bánh nhỏ hơn cho 
đề tống ông Samôn đi cho rồi. Tuy nhiên, mỗi bánh bà chiên nở lớn 
hơn bánh trước và dính chùm nhau không gở từng cái được. Bực 
mình, Kosiya đưa hết cả rổ bánh cho Tôn giả. Tôn giả thuyết về tầm 
quan trọng của bố thí rồi đưa Kosiya, bà và rổ bánh về Jetavana. 
Bánh được dưng lên Phật và đại chúng tỳkheo 500 vị, nhưng ăn 
không bao giờ hết. Số còn lại quăng ở cổng Jetavana; chỗ ầy được 
gọi là Kapallapñvapabbhära. Phật vì ông bà Kosiya thuyết pháp, 
và hai ông bà đắc quả Dự lưu. Kosiya bấy giờ đem hết của cải mình 
ra hộ trì Phật Pháp và Tăng. 
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Maccharikosiya được ví là triệu phú hà tiện IHisa trong IHHisa 
Jãtaka, Sô 78 (1). 
(1) DhA. 1. 367 fF; J. 1. 345. 


2. Maccharikosiya.—Xem Subhãbodhana .Jätaka. 


1. MaccharT Sutta.--Có năm nguy hại sau, nếu sống quá lâu tại 
một chỗ: xan tham đối với trú xứ; xan tham đối với gia đình; xan 
tham đối với đồ vật cúng dường; xan tham đối với công đức; xan 
tham đối với pháp (1). 

()A. 1m. 258. 


2. MaccharT Sutta.—Thành tựu năm pháp sau, vị tỳkheo sống 
quá lâu tại một chỗ tương xứng bị rơi xuống địa ngục: xan tham chỗ 
ở, xan tham gia đình, xan tham lợi dưỡng, xan tham tán thán, làm cho 
vật tín thí rơi rớt (1). 

() A. 1". 266. 


3. MaccharT Sutta.—Như [H|, chỉ khác pháp thứ năm là “xan 
tham pháp” thê cho “làm cho vật tín thí rơi rớt” (1). 
(1) A. 11. 266 £. 


4. MaccharT Sutta—Như [3], chỉ khác: “tykheo ni” thế cho 
“tykheo” (1). 
(@)A. 1m. 139. 


5. MaccharT Sutta.—Nhiều quần tiên Satullapa đến viếng Phật 
tại Jetavana. Bồn vị (mỗi vị đọc một vần kệ) nói lên sự chế ngự xan 
tham và công đức của bồ thí. Phật nói thêm về chơn bố thí (1). 

(1) S.1. 18 £. 


6. MaccharT Sutta.——Một vị thiên viếng Phật và bạch hỏi thế nào 
là người bần tiện và bố thí được lợi lạc thế nào. Phật dạy: “Bị già 
chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí. Có thí có lạc quả” và “Kẻ trộm, 
vua cướp đoạt, khi giờ cuối cùng đến, bỏ thân bỏ sở hữu.” (1). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
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7. MaccharT Sutta—Do đoạn tận bảy kiết sử sau, Phạm hạnh 
được sống: tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, 
mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử (I). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1996]. 


8. Maccharï Sutta.—Đê đoạn tận năm xan tham sau, bốn niệm 
xứ cần phải tu tập: xan tham trú xứ, xan tham gia đình, xan tham lợi 
dưỡng, xan tham dung sắc, xan tham pháp (1). 

()A.1v. 459. 


“Maccharena” Sutta——Người đàn bà không có lòng tin, không 
biệt hô thẹn, keo kiệt, và không có trí rơi vào cảnh khô (1). 
(1) S. 1v. 24 (?). 


Macchã.— Tên của một trong số 16 Mahãjanapada và cũng là 
tên của dân chúng sống trong quốc độ đó. Macchã thường được kể 
chung với Sũrasenã (2). Vidhura Pandita Jãtaka (3) có đề cập đến 
người Macchã như nhơn chứng trong ván súc sắc giữ Vua xứ Kuru 
và Dạxoa Punnaka. 

Quốc độ Macchã nằm về phía Nam hay Tây Nam của 
Indraprastha và dưới phía Nam của Sũrasena. Thủ đô là Viraätanagara 
hay Varräat, được gọi như vậy vì là kinh đô của Vua Virata (4). 

(1) A.1. 213; 1v. 252, 256, 260. (2) Eg., D. 1". 200; 
cp. Käsikosalä, VaJjimallãä. (3) 1. vi. 280. (4) 
Rv. vũ. 6, 18; Law: Ancf. Geog. oƒ India, p.19. 


Macchikäsanda.--Thị trấn trong vương quốc Kãsĩ, trú quán của 
Gia chủ Cifta (1). Trong thị trấn có vườn hoa Ambãtakavana mà 
Gia chủ cúng dường cho chư tỳkheo hướng dẫn bởi Trưởng lão 
Mahänäma. Trưởng lão Sudhamma cũng trú trong thị trấn này, nơi 
mà hai Tôn giả Sãriput(a và Mogsalläna (2) và Tôn giả Acela 
Kassapa (3) đến thăm Trưởng lão. Ngài ra, Macchikasanda còn là 
trú xứ của nhiều tỳkheo, như Isidatta, Mahata, Kãmabhũ, và 
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Godatta (4). Nigantha Nãtãputta có đến đây với một hội chúng 
đông đảo (5). 
Macchikãsanda cách Sãävatthi 30 lý (6) và ở gần làng 
Migapathaka (4.v.). 
(1) S.1v. 28T. (2) Xem chỉ tiết trong DhA. ii. 74 £; 
theo Văn. 1. 15 £, hai Tôn giả đi cùng với Mahäkaccãna, 
Mahäjotthita, Mahäkappina, Mahãcunda, Anuruddha, Revata, 


Upäli, Ananda,và Rahula, trong chuyển du hành KãsI. (3) 
S. 1v. 300. (4) Xem chi tiệt trong s.v. 
(5) S. 1v. 208. (6) DhA. 11. 79. 


Macchikãsandika.—Tên gọi của Gia chủ Citta vì ông sống trong 
Macchikäsanda (1). 
()A.1.26; AA. 1. 209; ThagA. 1. 238. 


Maccutthala.—Địa danh trong xứ Rohãna, nơi Vua Vijayabãhu 
I có lân đóng quân (1). 
(1) Cv. lv. 35. 


Macchuddäna Jãtaka (No. 288).--Chuyện Xâu Cá. Bồ Tát sanh 
làm con của một điền chủ. Ông và người em trai lo cai quản gia tài 
của cha đề lại. 

Một hôm, hai anh em đến một làng kia và được trả cho một 
ngản đồng. Trên đường về đến bờ sông, hai anh em lấy cơm bới ra 
ăn. Ăn xong, người anh thảy cơm dư xuống sông cho cá và hồi 
hướng công đức cho nữ thần sông, rồi cởi áo ngoài ra nằm ngủ. 
Người em có tánh tham thấy vậy bèn gói một gói đá giả gói tiền, VỚI 
âm mưu ra giữa dòng sông giả làm rớt xuống nước đề hô hoáng tiền 
bị mất mà chiếm đoạt một ngàn đồng. Khi việc xảy ra, người anh 
bảo: “Thôi viêc gì qua rồi, cứ để trôi qua.” Bấy giờ, vị nữ thần sông 
dùng thần lực khiến một con cá nuốt gói bị rớt. 

Về đến nhà, người em hoan hỷ với thủ đoạn của mình. 
Nhưng khi mỡ gói bạc ông thấy toàn là đá. Thì ra ông lộn để rớt gói 
bạc thật xuống sông! 

Cá nuốt bạc được một ngư ông bắt và đem ra chợ bán. Ông 
ra giá một ngàn đồng và bảy cắt. Bà con xúm lại chế nhạo ông. Ông 
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đem đến nhà bán cho người anh với giá bảy cắt. Mô bụng cá, ông 
được một ngàn đồng. Nữ thần xuất hiện kế lại tự sự và khuyên ông 
chớ chia xẻ cho kẻ gian tham. Nhưng ông vẫn chia cho em năm 
trăm. 
Chuyện kể về một thương buôn gian trá. Người em chỉ 
thương buôn gian trá đó (1). 
(1)1. 1. 423-6. 


Majjha.—Xem Megha. 


Majjantika Thera——Alahán. Trưởng lão đọc tuyên ngôn 
(kammavaca) trong lễ xuất gia của Hoàng tử Mahinda (I). Về sau, 
khi Kết tập III kết thúc, Trưởng lão được cử đi hoàng pháp ở 
Kasmira-Ghandhäãra. Tại đây ông dùng thần thân chinh phục Xà 
vương Araväla và thuyết pháp khiến Xà vương quy y Tam Bảo và 
Dạxoa Pandaka, phu nhơn ông là Hãritã và 500 con ông đắc quả Dự 
lưu. Trưởng lão thuyết Äsivisopama Sutta cho đại chúng và sau đó 
truyền giới cho một trăm ngàn chúng sanh (2). Kinh Trưởng lão 
thuyết được dẫn trong phần luận của Sarabhaiga Jãtaka (3). 

Trưởng lão Majjantika được dẫn như ví dụ của vị trì 
pariyaffi-appicchafãä và là một Sanghathera (Sư trưởng của Tăng 
chúng). Trong lễ lạc thành của tịnh xá Asoka, Trưởng lão là một bậc 
Alahán nhưng bình bát và y của Ngài không đáng một xu. Phật tử 
thấy ông bảo ông tránh đường; ông chìm xuống đất rồi nổi lên để 
nhận vật thí dành cho vị sư trưởng mà chì mình ông mới xứng đáng 
tiếp nhận. 


(1) Mhv. v. 207; Sp. 1. 51; Dpv. vn. 24. (2) — Mhv. 
xI. 3, 9 ff; Sp. 1. 64 fF; Dpv. v1. 4; Mbv. 113; bản Tây Tạng xem 
Rockhill, øp. ci., 167 fF. (3)J1. v. 142. (4) 
SNA. 11. 494; DA. 11. 1061, nhưng trong AA. 1. 263 ông được gọi là 
Majjhantika-Tissa. (5) Chuyện được kế trong AA. ¡. 43; 
MA. ¡. 350. 


Majjhantika hay Sanika Sutta—Một vị Thiên trú trong rừng 
đến nói với một vị tỳkheo răng giữa trưa rừng lớn vang tiếng động 
khiến ông run sợ. Vị tỳkheo đáp ông hoan hỷ với rừng lớn (1). 
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(1)S.1. 20. 
Majjhantika- Tissa.—Xem Majjhantika. 


Mai) hapalli-vihãra. Tịnh xá sẻ Tích Lan dos Tỳkheo 
Vua rất hoan hỷ với vị tỳkheo và cúng đường ông làng Mälägãma đề 
lây lợi tức cho tịnh xá (1). 

(1) Cv. c. 234. (Tiêng Tích Lan: Medapola). 


- Majjhavela-vihära. —Tịnh xá do Vua Nhàn: hựng kiến tạo Ở 
cúng dường làng Singatthala (1). 
(1) Cv. c. 230. (Tiêng Tích Lan: Medapola). 


Majhima—Alahán. Sau Kết tập III, Trưởng lão đi cùng 
Kassapagottfa, Durabhissara, Sahadeva, và Mũlakadeva (2) hoằng 
pháp trong phần đất Hy Mã Lạp Sơn. Trưởng lão thuyết 
Dhammacakkappavattana Sut(a; 800 triệu chúng sanh đắc quả Dự 
lưu. Năm Trưởng lão mỗi vị chuyển hoá một vương quốc và truyền 
giới cho 100 ngàn chúng sanh (3). 

(1) Mhv. x1. 6. (2) Dpv. vii. 10; MT. 317 kể 
Dundubhissara thay vì Durabhissara; Mbv. I15 nói như MT. 
nhưng nêu tên Sahassadeva; Šp. 1. 68 kê các vị sau: Kassapagotta, 
Alokadeva,Dundubhidssara, và Sahadeva. 4) — Mhv. 
xII. 4l . 


Majjhima Nikãya.—Trung Bộ Kinh. Bộ thứ nhì trong năm bộ 
kinh chánh của Kinh Tạng Päli. Gồm 152 bài kinh đài trung bình 
chia thành ba Tập: Tập I có 50 kinh; Tập II, 50 kinh; và Tập HIL, 52 
kinh. Trong Kết tập L, việc trùng tuyên Trung Bộ Kinh được trao cho 
“Trường phái của Sãriputta” (1). Trung Bộ Kinh có một Chú giải tên 
gọi là Papañca-Sũdanĩ do Buddhaghosa viết; có thêm /ikZ do 
SãrIputta ở Tích Lan biên soạn. 

Lúc giáo pháp của Phật biến mắt, Trung Bộ Kinh sẽ mất 
trước Trường Bộ Kinh (3). 
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(1) DA. ¡. l5. (2) E.g., MA. ¡. 2; MT. 193, 305. 
(3) MA. ii. 881. 


Majjhima-Kä]a.—Người thứ nhì trong ba anh em thương buôn 
đều mang tên Kã]a ở Setavyä. Người em Culla-Kã]ã và anh Mahä- 
Käla đi mua hàng, còn Majjha-Kã]a ở nhà bán hàng (1). Ông có 
gia sản lên tới bốn mươi triệu (2). 

(1) DhA. 1. 66. (2) Hhid., 73. 


Majjhimagäma.—Làng trong vương quốc Rohãna, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu IÏ (1). 
(1) Cv. lxxiv. 83. 


Majjhi-janapada.—Xem Majjhimadesa. 


Majjhimatikã-Sớ giải thứ nhì trong ba sớ giải về 
Saddatthabhedacinfä (1). 
(1) Gv. 63, 73. 


Majjhimadesa.-Miền Trung Ấn, chiếc nôi của Phật giáo. 
Majjhimadesa được giới hạn Đông bởi thành phố Kajangala mà bên 
kia là Mahäsaäla; Đông Nam bởi sông SalalavafI; Tây Nam bởi 
thành phố Satakannika; Tây bởi làng Bàlamôn Thũna; Bắc bởi núi 
Usiraddhaja (I). Majjhimadesa dài 300 yø7ana, rộng 250 yoøjana, và 
có chu vi tông cộng là 900 yø/ana (2). Miền bao gồm 14 trong 16 xứ 
lớn Mahãjanapada (4v), trừ Gandhära và Kamboja thuộc 
Uttaräpatha. 

Majjhimadesa được xem như có dân trí cao và đời sống 
phạm hạnh (3). Đó là nơi sản sanh nhiều bậc trí giả (purisãjaniyä), 
kế cả Đức Phật (4), và nhiều kỳ diệu (5). Dân chúng Majjhimadesa 
rất quý thịt chim công (6). 

(1) Vm. 1. 197; J. 1. 49, 80; Mbv. 12; theo Dvy. 21 £ ranh giới 
Đông gồm cả Pundavardhana, tức Bắc Bengal hiện nay. Theo kinh 
sách tiền Bàlamôn (e.g., Dharmaáũtra của Baudhãyana), Äryãvarta 
(tức vùng gọi là Madhyades$a) được mô tả là có ranh giới Đông giáp 
VỚI phần đất Sarasvatĩ bị biến mất, Tây với Kalakavana, Bắc với 
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Panpatra, và Nam với Hy Mã Lạp Sơn. Vùng này không có 
Magadha (Baudhäyana ỉ. 1, 2, 9, etc.). Cũng nên lưu ý thêm rằng 
theo các Chú giải, Majjhimadesa bao gồm trọn châu JambudTpa (các 
châu khác được gọi là Pacantima-janapad3), và Majjhimadesa về 
sau được dùng như một tên chung Do đó, ở Tích Lan 
(TambapannidTpa), Anurädhapura được gọi là một Majjhimadesa 


(AA. ¡. 168). (2) DA. ¡. 173. (3) J. iii. 115, 116. 
(4) DhA. iii. 248; AA. ¡. 265. (5) SNA. ¡. 
191. (6) VibhA. 10. 


Majjhimabhãänakä.—Những vị “đọc tụng” hay “trùng tuyên” 
Trung Bộ Kinh; chư vị có lẽ thuộc “trường phái của Sãriputta” ở 
Tích Lan. Trường phái này đưa Caryäpitaka (Hạnh Tạng), Apadäna 
(Kmnh Thí Dụ) và Buddhavamsa (Phật Sử) trong Khuddaka Nikãya 
(Tiểu Bộ Kinh), và đặt trọn Nikãya trong Tạng Kinh (1). 

(1) DA. 1. 15; MI. 341. 


- Majjhimavagga.—Châu quận trong xứ Malaya, Tích Lan, được 
đê cập trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxx. 20, 21, 23; xem Cv. 77s. 1. 289, n. ]. 


Mañcakkundi.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu IÏ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 87. 


1. Mañcadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Siddhat(a, ông 
là một Chiênđàla (người hạ tiện), từng cúng dường một rằm đỡ 
(lintel). Ông làm vua 50 lần trên cõi Thiên và 80 lần dưới thế (1). 

(1) Ap. 1. 377 £ 


2. Mañcadäyaka.— Trưởng lão Alahán. Vào 91 kiếp trước ông 
cúng dường Phật Vipassĩ một chiếc giường (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Sanaññakãni (2). v./. Pecchadäyaka. 

(1) Ap. 1. 455. (2) ThagA. 1. 99. 
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Mañjaripijaka Thera.—Alahán. Vào 92 kiếp trước ông từng 
cúng đường Phật (?Tissa) năm bông lúc thấy Ngài đi trên đường. 
Vào 73 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Jotiya (1). 

(1) Ap. 1. 228. 


Mañju.—Sĩ quan của Vua Parakkamabãhu I. Ông đánh bại 
Tướng Sũkarabhätu của Vua Mãnäbharana tại Sãpatagamu. Ông 
được cử chỉ huy chiến dịch Rohãna với sự trợ giúp của Kitti và 
Bhũta. Mañju gieo kinh hoàng trong dân gian vì chánh sách hung ác 
của ông. Hình như ông bị thay thế bởi Bhũta (1). 

(1) Cv. Ixxiv. 129, 144; lxxv. 150, 152, 185, 196. 


Mañjusaka- Gốc cây ở Gandhamädana trước động 
Maniguhä. Cây cao một yø/ana, có chu vi một yojana, trổ bông trên 
bộ, dưới nước, dưới đất, và trên trời Chung quanh cây là 
Sabbaratanamäla, nơi chư Phật Độc Giác câu hội. Địa điểm câu 
hội được gọi là Mañjiũsakamaäla (1). 

(1) SNA.1. 66, 67; VvA. 175. 


1. Mañjetthaka Vagga.—Chương 4 của Vimäna Vatthu. 


2. Mañjet(ha-vimäna.—Trú xứ trên cõi Tãvyatimsa của một nữ 
nhơn từng trải thảm hoa trên sàng toạ của Phật; bông được bả hái 
trong rừng Andhavana (1). 

(1) Vw. 1v. 1; VvA. 176 £. 


Mañjerika.—Vương quốc rộng 500 lý của Xà vương Mahäkäla. 
Lúc bị nước cuốn trôi, tráp đựng xá lợi của Phật tôn trí tại 
Rãmagäma được giữ tại Mañjerika cho đến khi tỳkheo Sonuttara 
đến thỉnh về Mahã Thũpa (I). 

(1) 1. 1. 72; J. vi. 264; BuA. 239. (2) Mhvw. xxxI. 27; 
xem thêm J.R.A.S. 1885, p. 220. 


Maññamãna Sutta.—Ai suy tưởng sắc, thọ, ..., thức, người ấy bị 
Mara trói buộc (1). 


(1). iii. 74. 
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Mattakundali, Matthakundali.——Nam tử duy nhứt của Bàlamôn 
Adinnapubbaka. Chàng được gọi như vậy vì Bàlamôn, một người 
rất hà tiện, tự tay làm cho chàng đôi bông đánh bóng để khỏi tốn tiền 
công thợ bạc. Lúc lên 1ó, chàng bị bệnh hoàng đản, Bàlamôn không 
dám mời thầy thuốc mà tự tay bốc thuốc nên bệnh chàng ngày thêm 
trầm trọng. Bàlamôn bồng chàng ra để ngoài sân để người làm ma 
chay không thấy được gia sản của ông. 

Vì lòng bi mẫn đối với Mattakundali, Phật đến nhà Bàlamôn. 
Quá yêu, chàng không thể làm gì được nên tất thở và sanh giữa chư 
thần trong một điện rộng 30 lý. Nhìn lại trần thế, chàng thấy cha 
Bàlamôn đang lo hoả táng thân chàng trong nghĩa địa. Hoá thành 
Matftakundali, chàng đến nghĩa địa đứng khóc. Lúc được Bàlamôn 
hỏi, chàng bảo muôn mặt trăng, xưng danh tánh mình,và trách cha. 
Bàlamôn thỉnh Phật về nhà thọ trai và bạch hỏi có thể nào lên thiên 
đàng chỉ bằng lời nguyện chơn thật. Đề thuyết phục ông, Ngài biến 
cho Mattakundali xuất hiện và trả lời rằng được. Sau thời pháp, cả 
hai cha con đều đắc quả Dự lưu (1) và 80 ngàn chúng sanh tiếp cận 
Sự Thật (2). 

(1) DhA. 1. 20 ff; Vv. vi. 9; VvA. 322 ff; Pv. 11. 5; PvA. 92; kệ 
trong chuyện của Mattakundali còn được thầy trong Mattakundali 
Jãtaka (4.v.), nhưng phần nhơn duyện có nhiều khác biệt. 

(2)MII. 350. 


Matfakundali Jätaka (No. 449).--Chuyện Nam Tử ĐÐĐeo Vòng 
Tai. Mattakundali, nam tử của Bàlamôn Adinnapubbaka chết lúc 
lên 16 và tái sanh giữa chư Thiên. Từ lúc con chết, Bàlamôn cứ vô 
nghĩa địa đi quanh đóng tro thiêu xác và than khóc. Một vị Thiên 
xuất hiện và kuyên lơn ông như chuyện Mattakundali nói trên. Vị 
Bàlamôn nghe lời khuyên của ông và hết sầu khô. 

Chuyện kế về một điền chủ ở Sãvatthi có con trai mới chết. 
Phật đi cùng Tôn giả Änanda đến viếng và an ủi ông bằng một pháp 
thoại. Ông đắc quả Dự lưu (1). 
(1) 1. 1v. 59 ff. 


Matthara.—Xem Mãt{thara. 
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Manamekkundi.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ bị Tướng 
Lankãpura đánh phá (1). 
(1) Cv. lxxvI. 87. 


Mani.—Một Chúa Dạxoa, thường được Phật tử van vái lúc hữu 
sự (1). 
(1)D. 1i. 205. 


1. Maniakkhi, Maniakkhika.—Xà vương ở Kalyäni, cậu của Xà 
vương Mahodara. Lúc đến tham chiến với Mahodara chống 
CñJadora vì chiếc ngai vàng nạm ngọc, ông nghe Phật thuyết pháp 
bèn thỉnh Ngài đến viếng vương quốc ông. Ngài chấp nhận lời mời 
và đến Kalyãni ba năm sau (tức tám năm sau Ngài thành đạo) vào 
Rằm tháng Vesäkha. Xà vương Maniakkhi thỉnh Ngài và 500 
tỳkheo tuỳ tùng thọ trai; tại địa điểm này về sau có xây Kalyäni- 
cefiya (1). 

(1) Mhv. 1. 63 fF; xv. 162; Dpv. 1. 42, 52; Manikhika được nói là 
Xà vương đến JambudTpa để thỉnh Phật đến Tích Lan giải quyết 
tranh chấp về chiếc ngai vàng nạm ngọc (MT. 111). 


2. Maniakkhika—Vương tử út trong số ba vương tử của 
Mahätissa và Sanghasivä (I). 
(1) Cv. xiv. 40. 


Maniupatthãna—Cung điện, một trong năm địa điểm Vua 
Bhãtika chỉ định để cúng dường vật thực lên chư tỳkheo chuyên về 
Kinh tạng (1). 

(1) Mhv. xxxIv. 65; MT. 633 gọi đó là Maniupatthäna-päsäda. 


Manikantha.—Xà vương trong Manikantha Jã(aka. Xà vương 
được gọi như vậy vì có đeo trên cô hòn ngọc ước (wIsh-conferring 
gem) (1). 

(1) Sp. I1. 565. 
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Manikantha Jätaka (No. 253). Chuyện Xà vương Manikantha. 
Có hai ân sĩ sống trong am lá trên bờ sông Hằng; anh (Bồ Tát) trên 
phía thượng lưu, còn em ở dưới hạ lưu. Xà vương Manikantha giả 
dạng người đến làm thân với ân sĩ em. Một hôm, Xà vương hiện 
nguyên hình, quần thân quanh â ân sĩ em cho đến khi thoả mãn lòng 
luyên ái mới ra về. Nhưng vị ân sĩ em này lo sợ nên ngày càng ốm o 
và xanh xao. 

Ấn sĩ anh khuyên em nên hỏi xin Xà vương Manikantha hòn 
ngọc đeo trên cổ ông. Bị hỏi xin ngọc, Xà vương liền bỏ chạy. Lần 
thứ nhì, rồi thứ ba, thứ tư, vân vân, Xà vương bị hỏi xin ngọc không 
dám đến nữa. Bấy giờ, ấn sĩ em buồn rầu vì nhớ Xà vương 
Manikantha. Ân sĩ anh phải khuyên giải ông mới hết ưu sầu. 

Hai anh em tiếp tục tu tập, đạt thắng trí và tái sanh lên cõi 
Phạm thiên. 

Chuyện được Phật kề tại Aggä]ava-cetiya gần Ä]avi về chư 
tỳkheo ở Älavi thích xin xỏ quá đáng khiến dân địa phương thấy 
bóng dáng tỳkheo là lẫn trốn. Trưởng lão Mahäã Kassapa bạch Phật 
sự việc và Phật dạy chư tỳkheo về học giới xây dựng am thất (1). 

Trong nhơn duyên này, Phật thuyết hai kinh Brahmadatta 
Jãtaka (4.v.) và Atfhisena Jãtaka (g.v.). 

(1) 1. 1i. 282-6; thêm Vin. 11. 146 £, với chút ít khác biệt. 


Manika.--VỊ phù thuỷ (v//z) đọc được ý tưởng của người khác 


(U. 
(1) DA. ii. 389. 


Manikärakulũpaga-Tissa.--VỊ Trưởng lão từng thọ thực tại nhà 
của một thợ bạc ở Sävatthi trong 12 năm. Một hôm, trong lúc đang 
thái thịt, người thợ bạc được Vua Pasenadi gởi tới ngọc để làm chuỗi 
cho vua. Không rửa tay, ông lấy ngọc cất vô hộp. Lúc ông đi rửa 
tay, có con cò tưởng đó là thịt nên gắp nuốt. Thây mất ngọc, người 
thợ bạc nghĩ cho Trưởng lão. Trưởng lão nói không biết và không 
biết luôn việc cò nuốt ngọc mà ông thấy vì sợ cò bị giết. Người thợ 
bạc nổi giận đánh đập Trưởng lão, dầu được vợ can ngăn. Máu 
Trưởng lão đồ, cò tới hút bị người thợ bạc đá lăn ra chết. Bấy giờ, 
Trưởng lão mới nói rõ việc cò nuốt ngọc. Người thợ bạc mồ bụng 
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cò lấy lại ngọc. Ông rất hối tiếc nên xin và được Trưởng lão tha tội. 
Trưởng lão mạng chung sau đó. Cò tái sanh nhập thai trong bụng bà 
vợ người thợ bạc. Về sau, bà tái sanh làm chư Thiên, còn người thợ 
bạc bị đoạ địa ngục (1). 

(1) DhA. m. 34 fF. 


Manikäragaäma.—Làng ở Tích Lan. Vua Candamukhasiva có 
kiến tạo một hồ nước gần làng và cúng dường lợi tức cho tịnh xá 
Issarasamana (1). 

(1) Mhv. xxxv. 47. 


Manikundala Jãtaka (No. 351). Chuyện. Vòng Tai Bằng Ngọc. 
Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Ông đuổi một cận thần vì ông 
này phạm tội thông gian trong hậu cung. Vị quan này sang phục vụ 
cho Vua xứ Kosala, bày mưu đánh chiếm Benares và bắt hạ ngục 
Vua Benares (I). Xem chuyện trong Ekaräja Jãtaka. 

Chuyện kê về một Có vấn của Vua Pasenadi pham tội thông 
gian trong hậu cung (1). 
(1) 1. 1. 153 f. 


Manikhanda.—Phân đoạn của Vidhurapandita Jãtaka nói về 
bảo ngọc mà Thần Dạxoa Punnaka dùng để cá cược với Vua 
Koravya (1). 

(1) J. vị. 275-9. 


Maniguhã.—Một trong ba động trong Nandamnlakapabbhära. 
Trước động có cây Mañjisaka (4.v.) (1). 
(1) SNA. 1. 66. 


Mancicila Sutta—Trong cung ở Rãjagaha, có cuộc bàn bạc 
rằng các Samôn Thích tử được nhận vàng bạc. Thôn trưởng 
Manicñlaka có mặt trong hội chúng này nói rằng các Samôn Thích 
tử không được phép nhận vàng bạc; nhưng không ai nghe. Thôn 
trưởng đến bạch Phật, Ngài bảo không bất cứ một lý do gì, các 
Samôn Thích tử được chấp nhận, tìm cầu vàng bạc (1). 

(1) S. 1v. 325 f; cp. Vĩn. 11. 296 . 
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Manicilaka.—Thôn trưởng ở Rãjagaha. Xem Mancicila Sutta. 


Manicora Jãtaka (No. 194).--Chuyện Kẻ Trộm Ngọc. Bồ Tát 
sanh làm gia chủ ở Benares có bà vợ tuyệt sắc tên gọi Sujãtã. Một 
hôm, hai ông bà chuẩn bị hành trang vệ thăm que ngoại. Trên đường, 
Vua trị vì Benares thấy và muốn chiếm đoạt bà nên cho đem ngọc 
của vương miện mình bỏ trên xe của hai ông bà. Thế là ông bị bắt vì 
tội trộm và bị xử tử. Bấy giờ, ngôi Thiên chủ nóng lên bởi tiếng 
khóc than của Sujãtã, Thiên chủ bèn chủ hoán đổi vị trí của nhà vua 
và gia chủ; nhà vua bị chém đầu thay vì gia chủ. Thiên chủ xuất hiện 
làm lễ quán đảnh cho gia chủ và đặt Sujãta lên ngôi Hoàng hậu. 

Chuyện kế về âm mưu hại Phật của Devadatta. Nhà vua chỉ 
Devadatta; Sakka chỉ Anuruddha; SuJatã chỉ Rãhulamätä (1). 
Chuyện còn nói lên việc người chồng đạt được hạnh phúc nhờ người 
vợ có giới hạnh (2). 

(1)1. 1. 121-5. (2) J. 1v. 77. 


Manithũnavimäna.—Cung điện trên cõi Tãvatimsa của một 
người dân Sävatthi từng đọn dẹp đường từ rừng đến Sãvatthi để chư 
tỳkheo dễ dàng đi lại (1). 

(1) Vw. v1. 3; VvA. 301 £ 


Manidipa—Một Sớ giải phụ (zmkã) về Atthasälini do 
Ariyavamsa biên soạn (]). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, op. ci., 42. 


Maninägapabbata.—Tịnh xá trong Kaäläyana-Kannikã trong 
Rohana do Mahädäthika-Mahänäøa (1). 
(1) Mbv. xxxIv. 89; MT. 637. 


Manipabbata, Manipassapabbata.—Dãy núi trên Hy Mã Lạp 


Sơn (1). 
(1) 1. ii. 92; v. 38, 415; SNA. ¡. 358. 
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Manipäsäada Tên gọi Lohapäsada sau khi được Vua 
Jefthatissa trùng tu thành bảy từng. Ông cúng dường Manipäsäda 
viên bảo ngọc nên điện được gọi như vậy. Điện trị giá 10 truệu đồng 
(1). Điện bị quân Cola đốt cháy. Vua Udaya IV trùng tu nhưng 
chưa xong đã băng hà (2); công trình được Vua Mahinda TV hoàn tất 
3). 

(1) Mhv. xxxvIi. 125. (2) Cv. l1. 5T. 3) — ad, 
liv. 48. 


1. Manipũjaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm ấn 
sĩ, từng cúng dường Phật (?Padumuttara) một sàng toạ nạm ngọc. 
Vào 12 kiếp trước ông làm vua tám lần đưới vương hiệu Sataramsĩ 
(1). 
(1) Ap. 1. 190. 


2. Manipijaka Thera.—Alahán. Một thời, ông làm Xà vương 
trong một hồ trên Hy Mã Lạp Sơn, từng dưng lên Phật Padumuttara 
đang du hành trên hư không một viên ngọc ông đeo nơi cổ, vật duy 
nhứt ông sở hữu (I). Ông có thể là Trưởng lão Mãtañgaputta (2). 

(1) Ap. 1. 413 £. (2) ThagA. 1. 349. 


Manippabbãsa.—Vào I l6 kiếp trước có 32 nhà vua cùng mang 
tên này; tât cả là tiên thân của Trưởng lão Vedikäraka (Vijaya) (1). 
(1) Ap. 1. 171; ThagA. 1. 192. 


„ Manibhadda—Dạxoa Manibadda đến điện thờ Manimälaka 
vêt kiên Phật. Hai vị nói kệ về niệm và giải thoát (1). 
(1) S. 1. 208; c£. Avadãnas. 


Manibhadda Sutta.--Kể lại cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và 
Manibhadda (4.v.). 


Manibhaddavattikã——Một nhóm ân sĩ và Samôn thờ Dạxoa 
Manibhadda (l) (4v). Trong Milandapañha (2), những 
Manibhadda được kê chung với người làm xiệc, phường tuông, vân 
vân. 
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(1) MNId. 89. Trong Mahabharata, Manibhadda được kê chung 
với các yak§a trong cung của Kuvera (1. 10, 397). Ong là thân hộ 


mạng của khách du hành vả xe đi buôn (11. 65, 2553). (2) 
p.191. 

Manimälaka.--Điện thờ, nơi Phật an trú lúc đàm luận và Dạxoa 
Manibhadda (1). 

(1) S.1. 208. 


1. Manimekhalä.—Nữ thần được Tứ Đại Thiên vương đặt chủ trì 
đại đương và biển cả để hộ trì các người hiền thiện bị đắm tàu (1). 
(1) J. 1v. L7; v1. 35. 


2. Manimekhalä.—Đập nước do Vua Aggabodhi I xây ngang 
qua sông Mahãväkukaganga (1). Đập được Vua Sena II trùng tu 
(2). 

(1) Cv. xÌn. 34. (2) Thid., lI. 72. 


3. Manimekhalä.—Châu quận ở Tích Lan do Tướng Sanka 
thành lập trong thời gian Vua xoán ngôi Magha trị vì tại 
Pulatthipura (1). 

(1) Cv. lxxxI. 7. 


Manisäramañjũsä—Chú giải về AbhidhammatthavibhävanT 
do Ariyavamsa biên soạn (1). 
(1) Gv. 65, 75; Bode, oøp. cí., p. 42. 


Manisữkara Jãtaka (No. 285).—Chuyện Con Heo Rừng Trong 
Hang Thuỷ Tinh. Bồ Tát sanh làm ân sĩ sống trên Tuyết Sơn. Gần 
chòi lá của ông là cái hang thuỷ tinh trong ây có 30 heo rừng sanh 
sông. Có con sư tử lai vãng quanh hang mà bóng phản chiếu lên 
thuỷ tỉnh khiến bầy heo lo sợ ăn ngủ không yên. Bầy heo bèn đem 
bùn trét để thuỷ tinh hết phản chiếu, nhưng lông heo cọ xát làm thuỷ 
tỉnh chiếu sáng hơn. Bằy heo quyết định đến hỏi kế vị ấn sĩ. Ông chỉ 
cho heo dời đi nơi khác. 
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Chuyện kế về âm mưu bất thành của ngoại đạo vu khống 
Phật dụ dỗ Sundari (4.v.) rôi giêt nàng (1). 
(1)J. 1. 415-8. 


Manisomärãma.—Có thể là một tên khác của tự viện Somärãma 
(g.v.). Tại đây Vua Kani{fha-Tissa có xây một Tăng xá (I). Vua 
Gothäkabhaya trùng tu tịnh xá và xây thêm một bát quan trai đường 
(2). 

(1) Mhv. xxxvI. 8. (2) hd, 106 


1. Manihïra.—Tịnh xá do Vua Mahäsena kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvI. 40. 


2. Manihñra—Hồ nước do Vua Mahäsena xây (I). Vua 
Aggabodhi đào kinh chảy ra từ hồ này (2); về sau Vua Sena II cũng 
đào con kinh tương tợ (3). Còn Vua Vijayabahu I trùng tu kinh 
Tilavatthuka chảy vô hồ (4). Vua Parakkamabähu I xây lại hồ (5) 
và đào kinh Kãlindĩ đưa nước tràn (overflow) dưới bờ Nam của hồ 
(6). Sahghatissa bị Vua Moggallãna III bắt gần chỗ kinh Manihira 


này (7). 
(1) Mhv. xxxvII. 47. (2) Cv. xIn. 34. (3) Höid, H. 
132. (4) /hid, 1x. 53. (5S) hiđ, Ixx1x. 31. 
(6) !hid., 54. (7) Hhid, xIIv. 30. 


Mandakappa.—Kiếpba trong ấy có hai vị Phật ra đời (1). 
(1) BuA. 158; J. 1. 38, 39, 41, 42. 


Mandagalla—Làng gần Anurädhapura thường được đề cập 
trong các chiên dịch của Vua Parakkamabähu Ï (1). 
(1) Cv. Ivn. 43; Cv. 7s. 1. 206, n. 5. 


Mandagäma.—Làng trong xứ Rohãäna do Aggabodhi (trị vì 
Rohãna và là con của Mahätissa) ban cho các tỳkheo để trả ơn cho 
chén cơm mà các tykheo đã dưng lên ông (1). 

(1) Cv. xIv. 47; Cv. 7rs. 1. 93, n. 5. 
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Mandadipa.—Tên của Tích Lan vào thời Phật Kassapa, có kinh 
đô là Visäla và vua trị vì là Jayanta. Vườn Mahãmeghavana (nằm 
dưới phía Nam của Anurädhapura) được gọi là Mahäsägara lúc 
bấy giờ (1). 

(1) Mhv. xv. 127; Dpv. 1. 73; 1x. 20; xv. 57, efc. 


Mandapadäyikã Theri.—Trưởng lão mì Alahán. Bả từng xây 
một sảnh đường cúng dường Phật Konägamana (1). 
(1) Ap. n. 514; ThigA. 6. 


Mandapeyyakathã.—Chương 10, Mahavagga, 
Patisambhidamagsa. 


Mandalagiri-vihära.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Kanitthatissa 
kiến tạo (I). Vị chủ tỉnh Malaya dưới triều Aggabodhi IV cúng 
dường cho tự viện một điện xá lợi (2); điện được Vua Sena II cúng 
dường nhiều làng (3) và Vua Viyabähu trùng tu (4). Lúc trú tại tự 
viện này, Phế đề Gajabãhu cầu hoà với Vua Parakkamabähu I để 
được sông an lành; thành công, ông có tạc bia đá kỷ niệm đặt trong tự 
viện (S). v./. Mandalagirika, Mandaligiri. 

(1) Mhv. xxxvI. 17. (2) Cv. xlvi. 20. (3) /5iđd, H. 
Tọ: (4) 15¡iäđ., 1x. 58. 


Mandalamandira—Giảng đường do Vua Parakkamabähu I 
kiến tạo trong Pulatthipura để các giáo sư do ông bổ nhiệm tụng đọc 
Kinh Bổn sanh (1). 

(1) Cv. lxxII. 72; xem Cv. 77s. 11. 9,n. ]. 


Mandaläräma— Tự viện ở Tích Lan, có thể gần làng 
Bhokkanta. Tự viện là trú xứ của Mahã Tissa, Trưởng lão trùng 
tuyên Dhammapada. Tại đây, phu nhơn của Đại thần Lakunfaka 
Atimbara là Bà Sumanä kể lại chuyện tiền kiếp của bà trước một 
hội chúng tỳkheo (I). Theo Chú giải Vibhahga (2), tự viện nằm 
trong làng Kãlakagäma và, dưới triều Vua Vatfagãma, là trú xứ 
của nhiều tỳkheo do Trưởng lão Tissabhũta hướng dẫn. Đó cũng là 
trú xứ của Trưởng lão Maliyadeva (3). 
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(1) DhA. 1v. 51. (2) VibhA. 448; xem thêm DshA. 
30; AA.1. 52. (3) AA.1. 22. 

Mandaväfaka.—Hồ nước ở Tích Lan được Vua Vijayabãhu I 
trùng tu (1). 

(1) Cv. lx. 49. 


Mandaväpi-vihära.—Tự viện do Vua Mahã-Cñli-Tissa kiến tạo 
(1) và Vua Mahädäthika-Mahãnäga có cúng dường đất đai để trả 
ơn cho một sadi trú trong tự viện (2). 

(1) Mhv. xxxIV. 8. (2) Hhiä., 93. 


1. Mandavya.—Đạo sĩ khổ hạnh. Xem Kanhadipäyana Jãtaka. 


2. Mandavya.—Con của Mãtanga (hạ tiện) và Di{thamangalikä 
(giàu có). Xem chuyện trong Mãtanga Jãtaka. Mandavya là một ví 
dụ về sự thụ thai bằng umbilical attrition (1). 

(1))MI. 123 f; Šp. 1. 214. 


Mandika—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. Ixvi1. 44; xem Cv. 77s. 1. 280, n. 5. 


Mandika.--Mẹ của Mandgikäputta (g.v.). 

Mandikäputta—Xem Upaka Mandikäputta. Ông được gọi 
như vậy vì là con của Mandikäputfa (I). Xem thêm Samana 
Mandikäputta. 

(1) AA. 1. 554; KhpA. 105. 


Mandissa—Du sĩ ở Kosambi, bạn của Jãliya. Jãliya Sutta 
được thuyết vì hai ông. v./ Mundiya. 


Mandũka.— Thiên tử. Trong một kiếp trước ông làm con ếch 
trên bờ sông Gagøarä; êch bị thu hút bởi tiêng của Phật thuyêt kinh. 
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Éch bị gậy của một chàng chăn bò lỡ đâm trúng đầu chết; ếch sanh 
lên cõi Tävatimsa trong cung điện rộng 12 do tuần. Biết được tiền 
thân của Phật, vị Thiên đến xưng danh mình và đảnh lễ. Phật thuyết 
pháp; vị Thiên đắc quả Dự lưu và 84 ngàn chư Thiên khác cũng đắc 
quả (1). 

(1) Vw. v. 1; VvA. 216 ff; Vsm. 208 f; Šp. 1. 121; MII. 350. 


Mannaya—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (I). Về sau, ông theo Tướng 
Lankãpura (2). 

(1) Cv. lxxvi. 141. (2) !hiđ., ]xxvH. 7, 35. 


Mataka Sutta——Xem Pacchäbhũmika Sutta. 


Makatabhatta Jãtaka (No. 18).—Chuyện Đồ Ăn Cúng Người 
Chết. Có một Bàlamôn thông hiểu ba kinh Vệđà muốn tế con cừu 
cho người chết (Matakatabhatia). Ông bảo đệ tử dẫn cừu xuống 
sông tắm trước khi giết. Tắm xong, cừu nhớ lại các kiếp trước và 
nghĩ rằng hôm nay mình sẽ được giải thoát khỏi khổ đau. Cừu sung 
sướng cười. Nhưng thấy vị Bàlamôn đang đau khổ, cừu khóc. Được 
hỏi, cừu bảo sẽ trả lời cho vị Bàlamôn. Biết được chuyện của cừu, vị 
Bàlamôn không giết cừu nữa. Tuy nhiên trong ngày ây, cừu chết vì 
bị miễng đá sét đánh văng trúng làm đứt đầu, trong lúc đang đứng ăn 
cỏ. Vị thần cây (Bồ Tát) chứng kiến hết câu chuyện nên thuyết pháp 
cho hội chúng đến xem cừu chết về luật nhơn quả. 

Chuyện được kế để trả lời câu hỏi của chư tỳkheo có nên 
cúng đồ ăn cho người chết không, như dân chúng Sãvatthi có lệ hay 
làm (1). 

(1) 1. 1. 166 ff. 


Matarodana Jãtaka (No. 317).--Chuyện Khóc Người Chết. Bồ 
Tát sanh trong một gia đình có gia tài lên đến 800 triệu. Lúc cha mẹ 
chết anh ông trông coi gia tài này. Anh ông. chết, ông không khóc và 
bị chê cười. Ông bảo tất cả đều giả tạm, rồi ai cũng chết. Vậy sao 
không khóc cho ta mà khóc cho người chết! 
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: Chuyện kế về một điền chủ ở Savatthi khóc cho người anh 
vừa chêt. Vì ông Phật thuyêt pháp và ông đặc Sơ quả (1). 
(1)1. ii. 56-8. 


1l. Matta— Vương tử của Vua Pandaväsudeva và 
Bhaddakaccäna (1). 
(1) Dpv. x. 3. 


2. Matta—Gia chủ trong làng Vihãraväpi, gần núi Labhiya- 
Vasabha (1). 
(1) Mhv. xx11. 90. 


3. Matta—Người thợ săn tìm thấy bốn hòn ngọc quý gần 
Pelaväpikagäma, cách Anurädhapura bảy lý. Ông trình ngọc lên 
Vua Duftthagämanï và ngọc được dùng để cân Mahä Thũpa (1). 

(1) Mhv. xxvi1. 39; MT. 512. 


Mattakela-Vương tử của Vua Pandaväsudeva và 
Bhaddakaccäna (1). 
(1) Dpv. x. 3. 


Mattapabbata.— Tự viện ở Tích Lan trong ấy Vua Aggabodhi II 
có kiến tạo thiền đường (padhãnaghara) cúng dường Trưởng lão 
Jotipäla (1). 

(1) Cv. xÌn. 46. 


1. Mattä.— Trưởng lão ni đến Tích Lan từ JambudTpa và dạy 
Vinaya trong Anuräadhapura (1). 
(1) Dpv. xvII. 12. 


2. Mattä.—Nữ ngạ quỷ. Trong một tiền kiếp nàng lập gia đình 
với một gia chủ ở Sävatthi, nhưng không có con. Gia chủ cưới nàng 
Tissã và sanh được Bhñta. Một hôm vì ghen, Mattä đồ đất lên đầu 
Tissã trong lúc nàng trò chuyện với chồng. Mattã sanh về cõi ngạ 
quỹ và chịu nhiều đau khổ. Mattä xuất hiện và yêu cầu Tissã bồ thí 
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nhơn danh nàng; T1ssa cúng dường bảy vị tykheo, và Mattä được an 
lạc (1). 
(1) Pv. 1. 3; PvA. 82 fF. 


Mattäbhaya.—Em của Vua Devänampiyatissa. Nhìn thấy thần 
thông kỳ diệu lúc Xá lợi Phật đến Tích Lan, ông cùng một ngàn 
người nữa gia nhập Tăng Đoàn (I). Lúc Trưởng lão Mahã-Ariftha 
đọc tụng Vinaya trong Thũparãma và, theo đề nghị của Trưởng lão 
Mahinda, tô chức câu hội Sangti, Mattãbhaya được giao cho nhiệm 
vụ học Vinaya với 500 người nữa (2). 

(1) Mhv. xvI. 57 . (2) Sp. 1. 103. 


Mattikävätatittha—Bến đồ bộ của một phần lực lượng do Vua 
Vijayabähu gởi đên vương quôc Cola (1) 
(1) Cv. lx. 34. 


Mattikãväpi— Làng trong quận Alisäira, Tích Lan, nơi 
Mãyägheha, Tướng của Vua Parakkamabähu L, chiếm được một 
thành trì (1). 

(1) Cv. lxx. 172. 


Matteyä.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ rượu; và nhiều hơn là 
các chúng sanh không từ bỏ rượu (1). 
(1) S. v. 467. 


Matthalä.—Tên của một dòng tộc có ghi trong danh sách (1). 
(1 Ap. n. 359. 


Mathurä.—Xem Madhurä. 

Madagu.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu I trùng 
tu (1). 

(1) Cv. lxxix. 37. 


Madda.—Tên của một xứ và cũng là tên gọi dân của xứ đó 
(Maddä). Madda được đê cập trong nhiêu kinh điên. Kusa Jãtaka 


48 


“2+ TDdêu ad “?k Sex fa(¿ 


(q.v.) (1): Thái tử Kusa của Vua Okkäka thành hôn với công chúa 
PabhävatI của Vua Madda trị vì tại kinh đô Sãgala. Vinaya (2): 
Anitthigandha (ở Benares) thành hôn với công chúa của Vua 
Maddava ở Sãgala, công chúa chết trên đường về nhà chỗng. 
Chaddanta Jãtaka (3) đề cập đến sự thông gia giữa hai triều Sãgala 
và Benares. Kaälingabodhi Jãtaka (4): công chúa của Vua Madda 
thành hôn với hoàng tử của xứ Kãlinga lúc chàng và nàng bị biệt xứ. 
Vessanfara Jãtaka (5): Cũ|ani của Vua Talatä thành hôn với công 
chúa của Madda. Mahãvamsa (6): Vua Sumitta thành hôn với công 
chúa của Vua xứ Madda và có ba thái tử; Thái tử út Panduväsudeva 
sau làm vua Tích Lan. Chú giải Theragathãa (7): Phu nhơn Bhaddã 
KäpilãnT của Pappalimänava (sau là Tôn giả Mahã Kassapa) là ái 
nữ của Bảlamôn ở Sãgala, xứ Madda; mai mối được gởi đến đó để 
kiến dâu vì con gái xứ ấy đẹp (Maddarattham nãma iHhãgãro). 
Dhammapadatthakathã (8): Anojä, phu nhơn của Mahä Kappina 
(sau là Trưởng lão Maha Kappina), là một quý tộc ở Madda; Hoàng 
hậu Khemã của Vua Bimbisära cũng vậy (9). Ba Chú giải (9): 
Hoàng hậu của một Chuyển luân vương có thê là người của hoàng 
tộc ở Madda. 
Xem thêm Sägala. 

(1) J. v. 283 ff.; Kusavati cách Sãgala 100 lý (J. v. 290), ép. Mtu. 
ii. 441 £. SNA. ¡. 6§ f; cp. DhA. ii. 281, về một 
Anitthigandha ở Sãvatthi trong thời Phật hiện tiền cũng thành hôn 
với một công chúa xứ Madda. (3) J. v. 39 F; cũng vậy 
trong Mũgapakkha Jätaka (J. vị. I) hoàng hậu của vua xứ Kãsi là 
Công chúa Candadevĩ của vua xứ Madda; PhusafT, mẹ của 
Vessantara, là một công chúa xứ Madda (J1. vi. 480); MaddI, phu 


nhơn của Vessantara cũng vậy. (4) 1. 1v. 230. (S5) 
J. vi. 471. (6) Mhv. vii. 7; có thể Madras hơn là 
Madda. (7) ThagA. 1. 142: ThigA. 168. (8) 
DhA. 1. 116. (9) ThigA. 127. (10) MA. 1". 950; 


DA. 1i. 626; KhA. 173. 
Maddakucchi.--Khu bảo tồn thiên nhiên _(migadaya) gần 


Rãjagaha, nằm dưới chơn núi Gijjhakifa trong ấy nai và câm thú 
được bảo tồn. Có lần Devadatta lăn đá từ trên núi xuống để hại 
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Phật, đá bẻ, miếng đá văng làm chảy máu chơn Phật. Ngài được đưa 
đi ngang qua Maddakucchi đến KTivaka ambavana để lương y 
JTvaka điều. trị (1). Bảy giờ có 700 quần tiên Satullapa đến nói lời 
cảm hứng về sự nhẫn nại can cường của Ngài. Mãra cũng đến nhưng 
nói lời xúi gục căm hờn, nhưng thất bại và phải biến mất tại chỗ (3). 

Theo Chú giải (4), Maddakucchi được gọi như vậy vì trong 
vườn này, Hoàng hậu của Vua Bimbisãra muốn phá thai (thai của 
Ajãtasattu) vì có lời tiên tri rằng đứa con bà đang mang sẽ đem đến 
tai ương cho nhà vua. Bà vô vườn, vò bụng, nhưng không hiệu quả. 
Vì chuyện phá thai bà bị nhà vua không cho vô vườn này nữa. 

Tại Maddakucchi, Trưởng lão Mahã Kappina khởi lên tư 
tưởng họp chư tỳkheo để trì Bồ tát, tâm ông thanh tịnh. Phật biết 
được ý tưởng ông, xuất hiện và khuyến khích ông thực hiện (5). 

Maddakucchi rất khó đến. Chư tỳkheo ở phương xa tới 
thường thử Trưởng lão Dabba Mallaputta bằng cách xin ông sắp 
xếp cho tạm trú trong vườn (9). 

(1) Vm. 11. 193 f; DhA. 1. 164 ff; J. 1v. 430; MII. 179. 


\(Ö)õ, 1.271, (3) 15id, 110; chuyện Mãra đến 
được kê trong D. 1. 116. (4) E.g., S.A.1. 61; cp. ]. 1". 
121 £. (5) Vin. 1. 105. (6) 1bid., ïi. 76; ïii. 159. 


MaddarũpI.—Công nương của Vua Okkäka và là phu nhơn của 
Kaiha, tô phụ của Thanh niên Bàlamôn Ambattha (l). v. 
Khuddarnpi. 

()D.1. 96 f. 


1. Maddava.—Vua trị vì Benares mà có vấn Senaka là tiền thân 
của Bồ Tát. Xem Dasannaka Jãtaka, No. 401 (1). 

(1) 1. 11. 337. 

2. Maddava.—Vua xứ Madda trị vì tại kinh đô Sãägala. Ái nữ 
của ông được gả cho Anitthidandha ở Benares, nhưng nàng bị chết 
trên đường về nhà chồng (1). 

(1) SNA.!1. 69. 


Maddä.—Dân của xứ Madda (4.v.). 
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Maddipabba.--Đoạn kinh trong Vessantara Jãtaka nói về Công 
chúa Maddi trở về tìm con và hoan hỷ khi biết được hạnh nguyện bố 
thí của Đại sĩ Vessantara (1). 

(1) 1. vi. 568. 


Maddi.——Phu nhơn của Đại sĩ Vessantara, công chúa của Vua xứ 
Maddi. Lúc Thái tử Vessantara bị vua đài, bà dẫn hai con, Jãli và 
Kahhäjinä, theo và trú trong lều do Thiên tử Vissakamma dựng trên 
núi Vankagiri, theo lệnh của Thiên chủ Sakka. Một sáng nọ, bà bà 
vô rừng hái trái, Vessantara bố thí hai con cho Bàlamôn Jũjaka. 
Chiều tối trở về, bà đi tìm con suốt đêm. Bà nằm mộng thấy chuyện 
bố thí hãi hùng này đêm trước rồi. Sau khi được Vessantara giảng 
giải về hạnh bồ thí cao quý và mầu nhiệm, tâm bà tràn ngập hoan hý. 

Hôm sau, Thiên chủ Sakka giả dạng là Bàlamôn và đến xin 
Đại sĩ Vessantara bố thí cho Maddi đề làm nô tỳ. Thấy Đại sĩ do dự, 
bà hối thúc ông để cho bà đi; ông hoan hỷ. Thiên chủ tán thán Đại sĩ 
và Maddl (1). 

Maddi là tiền thân của Rãhulamätä. 

(1) Xem chỉ tiết trong Vessantara Jãtaka, No. 547; xem thêm 
Cyp. 1. 9; MII. 117, 281 £; J. 1. 77; DhA. 1. 406. 


Maddha.--Địa danh ở Tích Lan, có thể là một tịnh xá, trú xứ của 
Trưởng lão Mahänäga (1). 
(1) 1. vi. 30. 


Maddhukannava—Vương tử người Kälinga, cm của 
TilokasundarT, Hoàng hậu của Vua Vijayabãhu I. Ông qua Tích 
Lan và được nhà vua hậu đãi (1). 

(1) Cv. lix. 46. 


Maddhukavanaganthi.—ĐỊa danh ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxxv. 147. 


Madi(thala— Thành luỹy trong xứ Rohãna nơi mà 
Damilädhikãrin đánh bại loạn quân (1). 
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(1) Cv. lxxv. 147. 


Madhutthala-vihära—Tịnh xá này được Vua Vijayabähu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. lx. 58; Cv. 7rs. 1. 220, no. 2. 


Madhudäyaka Thera.—Alahán. Một thời, ông làm ấn sĩ sống 
trên bờ sông Sindhu, từng cúng dường Phật Sumedha đường mật. 
Truyền thuyết (1) nói rằng ngày ông chào đời, có trận mưa mật. Ông 
có lẽ là Trưởng lão Mahãnäma (2). 

(1) Ap. 1. 325. (2) ThagA. 1. 228. 


Madhudipani.—Sớ giải về Visuddhimagga (1). 
(1) Sãs., p. 33. 


Madhupädapatittha——Bên đồ, có thể trên miền Bắc Tích Lan, 
được Maäpha và Jayabäahu dùng làm căn cứ địa (1). 
(1) Cv. lxxxII. 18. 


Madhupindika Sutta——Kinh Mật Hoàn, Số 1§. Gậy cầm tay 
(Dandapami), một người dòng Sakka, đến hỏi Phật có quan điểm 
thế nào, giảng thuyết những gì. Phật dạy, Ngài giảng cái thuyết 
"không tranh luận với bắt cứ ai, vì các tưởng (nhận thức) không còn 
ám ảnh vị Bàlamôn sống không có tham dục, hoài nghi, trạo hối, 
không có tham ái đối với hữu hay phi hữu." Ông lắc đầu rồi bỏ đi. 

Chiêu tối, Phật vắn tắt dạy chư tỳkheo không nên chấp trước 
các hý luận, vọng tưởng để các bất thiện được tiêu diệt không có dư 
tàn. Tiếp theo Tôn giả Mahã Kaccana rông thuyết như sau: Do xúc- 
-SỰ Đặp ØỠ giữa căn, trần, thức--có thọ; do thọ có tưởng; do tưởng có 
suy tầm; do suy tầm có hý luận khởi lên. Nhân hý luận ấy, một số 
vọng tưởng ám ảnh con người. Nếu không có xúc thì không có thọ; 
không có thọ thì không tưởng; không tưởng thì không suy tầm; 
không suy tầm thì không hý luận vọng tưởng. Không hý luận vọng 
tưởng thì không có đấu tranh, và các ác bất thiện pháp [tham, sân, sĩ, 
mạn, nghi, kiến, hữu tham] được tiêu diệt không dư tàn. Chư tỳkheo 
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bạch Phật, Ngài tán thán Tôn giả là bậc Đại tuệ và bảo Ngài cũng chỉ 
giảng như vậy mà thôi. 

Tôn giả Ananda tán thán lời dạy của Phật và so sánh với 
miếng bánh mật mà người đang đói bắt được; Phật đề nghị gọi kinh 
Ngài thuyết đó là Kinh Mật Hoàn (Madhupindika) (1). (Theo Ni sư 
Thích Nữ Trí Hải, 2002). 

Naãgtta có mặt lúc Phật giảng Madhupindika Sutfa, xin gia 
nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán (2). 

()M.1. 108-14. (2) ThagA. 1. 183. 


Madhupindika Thera.—Alahán. Vào thời Phật Siddhatta, ông 
làm thợ săn, có cúng dường Phật một bánh mật lúc Ngài xuất định. 
Vào 33 kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu Sudassana, 
và lúc ông chào đời có mưa mật rơi từ không trung xuống (1). 

(1) Ap. 1. 136 f. 


Madhubhandapũjã.—Lễ do Vua Bhãtikãbhaya tổ chức để cúng 
dường Mahã Thũpa. Lễ vật gồm có nhiều tô mật, bông sen trải trên 
sân ngập tới mắt cá, đèn dầu thơm, vân vân (1). 

(1) Mhv. xxxIv. 52 ff; MT. 631. 


Madhumamsadäyaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Vipassl, 
91 kiếp trước, ông làm thợ thọc huyết heo ở Bandhumati, có cúng 
dường Phật một tô thịt ngon. Ông tái sanh lên cõi Tãvatimsa (1). 

(1) Ap. 1. 372. 


1. Madhura Sutta——Vua Avantiputta trị vì Madhurä đến rừng 
Gundã bạch hỏi Tôn giả Mahä Kaccana về chủ trương của 
Bàlamôn nói rằng chỉ có giai cấp Bàlamôn là tối thượng, còn các giai 
cấp khác đều hạ liệt. Tôn giả bát bỏ giả thuyết ấy với các lý do: ai có 
nhiều tài sản đều có thể mướn người của ba cấp khác phục vụ; đồng 
đẳng trong sự thọ quả báo hay ác báo; bình đăng trên phương diện 
giải thoát. Nhà vua hoan hỷ với lời dạy và xIn quy y (1). 

()M. 1. 83-90; c?. Ambattha Sutta; xem thêm Dial. 1. 106. 
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2. Madhura Sutta.—Có năm nguy hại tại Madhurà: không bằng 
phẳng, nhiều bụi bặm, có chó đữ, có các loại dạ xoa bạo ngược, đồ ăn 
khất thực khó kiếm (1). Chú giải (2) nói răng một hôm, trên đường 
vô thành Madhurä, Phật gặp một nữ daxoa trần truồng, le lưỡi dài, 
đứng dang tay; Ngài phải trở về tịnh xá; tại đây dân chúng đến cúng 
dường Ngài và chư Tăng tuỳ tùng (2). 

()A. 1. 256. (2)AA. 1. 646. 


Madhurakã.—Dân của Madhurä, có trong danh sách các dòng 
tộc (1). 
(1) Ap. 1. 359; xem thêm MII. 331. 


Madhuratthavilãsin.—Chú giải về Buddhavamsa do Trưởng 
lã Buddhadata ở Kävirapaftftana theo lời yêu cầu của 
Buddhaghosa (1). 

(1) Gv. 60; BuA. 249; Svd. 1195. 


Madhuraddhamakkära.—Quận dưới miền Nam Án Độ mà 
quân đội là đông minh của Vua Kulasekhara (1). 
(1) Cv. lxxvH. 2. 


Madhurapäcikã.—Nữ nhơn ở Sävatthi. Chồng bà theo bạn xuất 
gia lúc lớn tuôi. Tất cả bạn ông thọ thực tại nhà ông và được bà đối 
đãi trọng hậu. Một hôm, bà chết, tất cả đều khóc than thảm thiết. 
Chuyện đến tai Phật, Ngài thuyết cho họ Kãka Jãtaka (¿.v.) (1). 
Sau bài pháp, tất cả chư vị đều đắc quả Dự lưu (2). 

(1)1.¡. 497 ff. (2) DhA. iii. 422 fF. 


Madhurammänävira.—Thành dưới miền Nam Ân Độ bị Tướng 
Jagadvijaya của Vua Parakkamabähu I đánh chiêm (1). 
(1) Cv. lxxvi. 304. 


MadhurasasavähinT—Xem RasaväãhinI. 


1. Madhurä.—Kinh đô của quốc độ Surasena, nằm trên bờ sông 
Yumanä, do Vua Avanfiputta (1) trị vì (trong thời kỳ sau khi Vua 
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Bimbisära băng hà); vì vua này thuộc huyết thống của vương tộc ở 
Ujjeni. Phật có đến Madhurä nhưng không thấy nói Ngài trú lại đây; 
Madhura Sutta [2| (¿.v.) cho biết Ngài không hoan hỷ với kinh đô 
này. Nhưng Tôn giả Mahã Kaccana thì hoan hỷ và lúc ông trú lại 
đây (trong Gundävana), có Vua Avanfiputta (3) cũng như Bàlamôn 
Kandaräyana (4) đến viếng, và Tôn giả có thuyết Madhura Sutta 
[1] (4.v.) cho nhà vua. Nhờ Tôn giả mà Phật giáo phát triển mạnh ở 
Madhurä, ngay trong lúc Phật hiện tiền. Có lần, trên đường du hành 
đến Verañja, Phật dừng chơn dưới gốc cây trong Madhurã, nhiều gia 
chủ đến đảnh lễ Ngài (5). Về sau, khoảng 300 B.C., Madhurä trở 
thành trung tâm của đạo Jain (6). Tuy nhiên lúc hai ngài Pháp Hiền 
Œ7) và Huyền Trang (8) đến viếng, Phật giáo, được hai ngài kể, rất 
phôn thịnh với nhiều saäghãrãma và Siupa. 

Madhurä cách Sankassa bốn do tuần (9). 

Madhurä còn được gọi là Uttara-Madhurä để phân biệt với 
một thành phố trùng tên dưới miền Nam Án Độ. Chú giải 
Vimãnavatthu (10) kế rằng có một nữ nhơn ở Uttara-Madhurã sanh 
lên cõi Tãyatimsa nhờ từng cúng dường Phật. Gatha Jãtaka No. 
454 (11) nói Mahäsãägara là vua xứ Uttara Madhurã và kế chuyện 
Kamsa mưu gieo kinh hoàng cho Madhuräã bằng cách chinh phục các 
Yadava nhưng bị các Krsna giết chết. Kinh Gatha còn cho biết liên 
hệ huyết thống của gia đình Vua Vasudeva với Madhuräã (12). 
Cũlavamsa (13) kế chuyện của Vua Mahäsena trị vì Pãfaliputta có 
lần đến Uttara Madhurä giả dạng nông dân làm ruộng đề lẫy lúa cúng 
dường chư Tăng, vì nghĩ rằng làm vậy công đức sẽ lớn lao hơn. 

Madhurä có thể là là Maholi hiện nay, cách Mathurä hay 
Muttra lối năm đặm về hướng Đông Nam. Ptolemy gọi đó là Modura 
và Pliny gọi đó là Methoras (14). 

Madhurä có lần là một thành phố quan trọng của Ấn Độ (15). 
Sử liệu cô nói rằng Vua Sãdhina và 20 hậu duệ, mà Dhammagutta 
là vì vua sau cùng, trị vì Madhurã trong một thời gian dài (16). 

(@)M.1. 83. (2)A. 1. 57; 11. 256. 3) M. 1. 
83. (4) A.1. 67. (ŠS) Thid., 1. 57. (6) 
CHI. 1. 167. (7) GiIles, p. 20. (8) Beal, 1. 179 fF; 
về lời tiên tri (nói là của Phật) răng Madhurä sẽ huy hoàng, xem Dvy. 
348 ữ. (9) Theo Kaccana”s Grammar, 111. Ì. (10) 
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VvA. I1§f, (11)1. iv. 79 ff, (12) PHAI., p. 89. 
(13) Cv. xeli. 23 ff, (14) CAGI 427 f. 
(15) p. 331. (16) Dpv. iii. 21. 


2. Madhurä.— Thành phố đưới miền Nam Ân Độ, trong Madura 
hiện nay. Thường được gọi là Dakkhina-Madhurä để phân biệt với 
Uttara-Madhurä trên bờ sông Yamunä. Dakkhina-Madhurä là kinh 
đô thứ hai của vương quốc Pandu (1) và có nhiều mối liên hệ với 
Tích Lan. Hoàng hậu của Vijaya, vị vua đầu tiên của Tích Lan, đến 
từ kimh đô này với đoản tuy tùng đông đảo và lập nghiệp ở Tích Lan 
(2). Vua Sena II gởi quân đánh chiếm Madhurã và đặt một hoàng tử 
Pandu lên ngôi (3). Vua Parakkamabähu I gởi Tướng Lankãpura 
đến Madhurã tiếp cứu Vua Parakkama bị Vua Kulasekhara tấn 
công, nhưng Parakkama bị giết và Madhurä bị chiếm trước khi 
Lañkãpura đến nơi. Tướng Laủkãpura quay về đánh quân Cola và 
xây thành Parakkamapura gần Rãmnäd. Sau đó ông hạ được 
Kulasekhara và đưa Thái tử Vira-Pandu lên ngôi nối nghiệp Vua 
Parakkama; các tù binh bị giải về Tích Lan (4). 

Được biết (2) nhiều hoàng hậu của Vua Rãjasiha II xuất 
thân từ Madhurä (5), và ba vì vua kế nghiệp Vimaladhammasñriya 
H, Narindasiha và Vijayaräjasiha cũng có hoàng hậu là người 
Madhura (6). 

(1) Kinh đô thứ nhứt là Korkai, theo Vincent Smith, EHA. 335 f. 


(2) Mbv. vii. 49 fT. (3) Cv. lI. 27 ff. 
(4) Xem chi tiệt trong Cv. lxxvi. 76 ff; lxxvH. ] ff; xem 
thêm Cv. 77s. 1i. 100, n. 1. (5) Cv. xcvi. 40. 


(6) !biđ., xcvn. 2, 24; xecvI1. 4. 


.Madhurindhara.—Nhà vua trị vì Radhavad.. Ông và bảy ngàn 
thân dân được Phật Anomadassĩ thuyết pháp và đêu đặc quả Alahán 
(1). 
(1) BuA. 144. 


Madhuväsettfha—Bàlamôn ở Sãketa cha của Trưởng lão 
Mahänäga (I). Con khỉ trong Bhisa Jãtaka chỉ vị Bàlamôn này (2). 
(1) ThagA. 1. 442. (2)1. 1v. 314. 
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Madhusäratthadipani.—Sớ giải về Abhidhammatikã soạn bởi 
Ananda ở Hamsavati ( I). 
(1) Sãs., p. 48. 


Manasäkata——Làng Bàlamôn nằm trên bờ sông AciravatI ở 
Kosala, một nơi đẹp mà các Bàlamôn chọn để được thanh tịnh và 
đọc chú (1). Phật có trú trong vườn xoài trên phía Bắc của làng này; 
Tevija Sutta (2) được Ngài thuyết tại đây. 

(1) DA. 1n. 399. (2)D.1.235. 


“Manasi” Sutta——Nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, vị 
tỳkheo phát từ tâm; vị ây được gọi là vị Tỳykheo (1). 
(1) A.1. II. 


Manasikära Sutta.--Tôn giả Ananda bạch và Phật giảng rằng \ VỊ 
tỳkheo khi chứng được Thiền định không có tưởng đến, nhưng vẫn 
có tưởng (1). 

()A.v.321£ 


Manäpakäyikã—Một hạng chư Thiên có hình sắc đẹp. Một 
thời, có một sô đông chư Thiên này đến Ghositäräma yết kiến Tôn 
giả Anuruddha và nói rằng trong cái nháy mắt chư vị có thê đổi sắc, 
tạo bất kỳ tiếng gì và đạt được hoan hý. Tôn giả thử và thấy đúng sự 
thật. Một số múa ca, số khác vồ tay đàn, vân vân, nhưng thấy Tôn 
giả không hoan hỷ nên biến mất. Tôn giả bạch Phật và được Ngài 
dạy tám chỉ phần mà nữ nhơn thành tựu trong ngày trai giới sẽ được 
sanh giữa các chư Thiên ManäpakayIkä (1). 

(1) A. iv. 265 ff., thêm /b¡4., 268 nói rằng Phật nói về Visãkhã về 
các chư Thiên này; cÝ. AA. 11. 773. 


Manäpadäyi Sutta.——Nghe Phật dạy rằng ai cho vật khả ý, nhận 
được điều khả ý, Gia chủ Ugga ở Vesäli thỉnh Phật về nhà và cúng 
dường nhiều món ông cho là khả ý, như cháo nấu bằng bông sãla, thịt 
heo nâu với táo, rau ông dài có dầu, vải muslin từ Benares, phản bằng 
gỗ chiên đàn (xa hoa không phù hợp với Phật). Vì lòng từ mẫn, Phật 
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nhận tất cả các vật thực cúng dường. Sau khi thân hoại mạng chung, 
Ugga sanh làm Thiên tử với thân rất khả ý. Sau đó, Thiên tử Ugga 
xuông Jetavana viếng Phật và bạch rằng mọi sự việc được như ý 
muôn (1). 

()A. 1m. 49 £ 


“Manäpämanäpä” Sutta—Đầy đủ năm đức tánh sau, một nữ 
nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông: có nhan sắc, có tài sản, 
có giới hạnh, lanh lợi, không biếng nhác, có sanh con. Không đầy đủ 
năm đức tánh ấy, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người 
đàn ông. Cũng vậy cho người đản ông (1). 

(1) S.1v. 238 £ 


Manu.—Hiền sĩ Ấn Độ của thời xa xưa, tác giả của sách nói về 
việc cai trị theo chánh đạo của vua chúa (1). 
(1) E.g., Cv. lxxx. 9, 55; lxxxIHI. 6; ÌxXXIV. 2; XCVI. 26. 


Manujã.—Cư sĩ tối thắng được kê trong danh sách chánh thức 


Œ): 
(1) A. iv. 347; AA. ii. 791. 


1. Manoja.—Vua trị vì Brahmavaddhana (Benares). Ông chỉ 
Tôn giả Sãriputta (1). Xem chuyện ông trong Sona-Nanda Jãtaka. 
(1) 1. v. 332. 


2. Manoja.—Sư tử nói trong Manoja Jãtaka. 


Manoja Jãtaka (N0. 397).—Chuyện Sư Tử Manoja. Bồ Tát sanh 
làm sư tử có con là Manoja. ManoJa làm bạn với chó rừng Giriya, 
dầu đã được cha cảnh báo. Theo lời dụ dỗ của chó rừng, sư tử con đi 
bắt ngựa của vua. Nhà vua ra lệnh cho tay cung rình hạ sư tử con. 
Sư tử con thoát thân về được đến hang nhưng chết sau đó (1). 

(1) Nhơn duyên của chuyện này giống với nhơn duyên của 
Mahilãmukha Jãtaka (4.v.). 

(1) J. 11. 321. 
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Manojava.—Hièn sĩ của thời xưa (1). 
(1) J. vị. 99. 


Manoniväarana Sutta—Do Phật thuyết để trả lời cho một chư 
Thiên về chỗ nào cần chế ngự ý và chỗ nào không nên chê ngự ý (1). 
(1) S.1. 14. 


Manopadosikã (Manopadisikã)——Một hạng chư Thiên (bị 
nhiễm hoặc bởi tâm trí) trên cõi Cãtummahäräjika (1). Họ sông lâu 
ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau (2). Vì sống lâu ngày nung nâu 
bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của chúng oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí 
oán ghét lẫn nhau, nên thân chúng mệt mỏi, tâm chúng mệt mỏi. Các 
hạng chư Thiên Ấy thác sanh từ bỏ thân thể này của chúng (3). 

Chư Thiên Manopadosikã có dự buôi thuyết Mahãsamaya 


Sutta (4). 
(1) DA. ï. 114; AA. 1i. 544; MN¡d. 108. (2) 
Buddhaghosa có kể câu chuyện về vấn đề này (DA. ¡. 114). 
(3)D.¡. 20; 11. 32. (4) /hid, 11. 260. 


Manomaya.—Phật Độc giác (1). 
(1M. 11. 70; ApA. 1. 107. 


Manorathapũranï.——Mãn Túc Hy Cầu Luận. Chú giải Tăng Chỉ 
Bộ Kinh do Ngài Buddhaghosa viết theo lời yêu cầu của hai Tỳkheo 
Jotipäla và JTvaka (1). 

()AA. 1. 874; GV. 59, etc. 


Manosattä.—Ý Trước Thiên. Một hạng chư Thiên. Chúng sanh 
chấp trước ý tái sanh giữa các chư Thiên Manosattã này, ví như có 
người Nagantha bệnh hoạn từ chối nước lạnh chỉ uống nước nóng 
(1). Ni kiền tử không được dùng nước lạnh vì có chứa sinh vật. Do 
sự kiêng cử nước lạnh bằng thân và lời, họ giữ cho thân hành và ngữ 
hành thanh tịnh, nhưng nếu tâm họ khao khát nước lạnh thì ý hành 
của họ bất định, và như thế họ tái sinh và cõi "những vị trời bị ý trói 
buộc," tức Manosatta. [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

()M.1. 376; MA. 11. 597. 
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Manosilätala.—Cao nguyên trên Hy Mã Lạp Sơn. Lúc Alavaka 
doạ Phật, ông đứng chơn trái trên Manosilatala, chơn mặt trên Keläsa 
(1). Manosilãtala gần hồ Anotatta nên được người tắm hồ dùng làm 
nơi phơi khô và đắp y (2). Cao nguyên rộng 60 lý và có nhiều sư tử 


(4). Trên cao nguyên là Kañcanapuha (động) và ngọn 
Kãlapabbata (6). 
(1) SNA.1. 223. (2)E.g., J.1. 232; 11. 379. 
(3) J. 1. 65. (4) 1hbiđ., 92, 219. (S) 
J. v. 392. (6) J. vi. 265. 


Manohara.—Vườn hoa do Vua Parakkamabälu I thiết kế (1). 
(1) Cv. lxxix. 9. 


Manoharï.—Vua trị vì Thaton, về sau làm chư hầu của Anorata 
ở Miễn Điện. Truyền thuyết nói răng miệng ông bốc lửa mỗi khi ông 
thốt lời; Vua Anorata ban cho ông thực phẩm cúng trong một đền 
thiêng làm ông mắt hết thần lực này. Ông có tạc hai Tôn tượng của 
Thế Tôn bằng tiền ông bán hai viên ngọc (1). 

(1) Sãs., p. 64; Bode, øø. cứ., p. 13, 14, 15. 


Manohära.—Chú giải của Trưởng lão Dhammasenäpafi soạn 


(1). 
(1) Gv. 63, 73. 


1. MantänI——Em gái của Trưởng lão Aññata-Kondañña và là 
mẹ của Punna MantänTputfa (4.v.). Bà sông ở Rãjagaha. 


: 2. Mantäni—Nữ Bàlamôn, mẹ của Angulimäla, phu nhơn của 
Tê sư Gagøa (1). 
(1)M. 1i. 102; ThagA. 1. 58. 


Mantavati——Thành của Vua Koñca, phụ vương của Trưởng lão 
ni Sumedhä; bà sanh ra trong thành này (1). 
(1) Thig. vs. 448; ThigA. 272. 
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Mantidatta Thera.—Irưởng lão từng làm Đại quan của Vua 
Pasenadi. Chính nhờ câu chuyện của Trưởng lão với Trưởng lão 
Dhanuggahatissa (mà gián điệp của Vua Pasenadi nghe được) giúp 
nhà vua thắng Vua Ajãtasatfu (1). Trong câu chuyện, Mantidatta 
được gọi là Datta; Datta là tên còn Manti là hiệu của vua ban lúc ông 
làm quan đại thần để phân biệt với các Datta khác. 

(1) 1. iv. 342; nhưng xem J. ii. 403 nói rằng người thối thoại là 
Utta (có thê là viết sai từ Datta). 


Manti—Bàlamôn tỉnh thông tướng số được Vua Suddhodana 
vời vô cung đoán vận mạng của hài nhi Gotama (1). 
(1) J. 1. 36; MH. 236. 


Mandäkini.—Một trong bảy Đại hồ trên Hy Mã Lạp Sơn (1). Hồ 
nằm trong Chaddantavana (rừng), rộng 50 lý, có 25 lý với nước 
trong không rong rêu hay cỏ dại. Trong 25 lý còn lại, nước hồ chỉ tới 
ngang hông, có nhiều sen trăng làm thành vòng đai rộng nữa lý, kế 
đến là vòng đai sen đỏ, vân vân. Quanh hồ còn có cây ăn trái, mía 
cây to như cây dừa, chuối, mít, táo hồng, vân vân. Nhiều Phật Độc 
Giác sống trên bờ hồ này. Trưởng lão Aññãta-Kondañña sống tại 
đây 12 năm, được voi Chaddanta và Thiên tử Nãgadatta hộ trì; 
Trưởng lão chỉ rời chỗ thường trú này khi đến dự lễ trà tỳ của Đức 
Phật và về MandäkinT để nhập diệt. Được biết Trưởng lão được trà 
tỳ ở Mandäkinï và xá lợi Ngài được tôn trí trong tháp xây ở cổng vô 
Veluvana (2). 

Hồ chỉ cạn vào cuối kiếpba này (3). 

(1) Tên của bảy Đại hồ được kê trong J. v. 415; A. 1v. 101; SNA. 

1. 407; DA. 1. 164; UdA. 300; AA. 1. 759. Trong Vsm. 416, 


Mandäkini được gọi bằng tên Tiyaggalã. (2). SA. 1. 
217 ff; nhưng xem ThagA. ii. 3 nói răng Trưởng lão trú trên bờ hồ 
Chaddantadaha; có thê đó cũng là hồ Mandäkini. (3) 
SNA. 1. 407. 


Mandära.--Núi trên Himavä thường được kê chung với Meru và 
Daddara (1). 
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(1) Ap. ii. 536, 86; Theo 4bjidhãnappadïpikä (606), núi nằm về 
phía Tây và mặt trời lặn sau núi này. (2) SNA. 1. 407. 


Mandäravapijaka.—Alahán. Vào thời Phật SikkhT ông là 
Thiên tử, từng cúng dường Phật bông zmandãrava; bông tại thành một 
vòng trên không trung che Phật trong bảy ngày. Vào 10 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Jutindhara (2). Ông có thể lả Trưởng 
lão Usabha (2). 

(1) Ap. 1. 178. (2) ThagA. 1. 219. 


Mandiyaputta.—Xem Mandiya (1). 
(1) DA. 1. 181. 


MandI.--Tướng của Vua Parakkamabäahu I thường được gọi là 
*JivitapotthakT” (2). 

(1) Cv. lxx. 318; lxxI. 161. (2) Xem giải thích tước vị 
này trong Cv. 77s. 1. Introd. xxIx. 


Mandhätä.—Vua sơ tô, hậu duệ của Mahãsammata, Vararoja, 
Kalyäna, và Uposatha: Ủposatha là phụ vương ông. Do đó, ông là 
tổ tiên của dòng Sãkya (1). Ông có bảy báu của vị Chuyên luân 
vương và bốn thần thông. Lúc ông năm chặt tay trái và chạm năm 
này với tay phải, trời đỗ mưa châu báu ngập lên tới gối. Ông làm thái 
tử trong 84 ngàn năm, làm phó vương 84 ngàn năm và làm vua 84 
ngàn năm. Tuổi thọ ông là một atăngkỳ. Ông không hoan hỷ với 
cuộc sống thế gian nên lên viếng Thiên giới. Thoạt tiên ông lên cõi 
Trời Tứ Đại Thiên vương (Cãtunmmahärajika) nhưng cũng không 
hoan hỷ nên lên cõi Trời Đạo Lợi (Tãvatimsa). Tại đây, Thiên chủ 
Sakka chia cho ông nữa giang sơn mà ông trị vì trong 36 szkka, mỗi 
sakka dài 36 trệu năm. Nhưng dục tham của ông gia tăng, ông muốn 
giết Thiên chủ Sakka đề chiếm trong giang sơn. Dục tham này kéo 
ông xuống thế và ông rơi xuống ngự uyên. Quan giữ vườn trình báo, 
triều đình soạn cho ông chỗ nằm để chờ chết. Được hỏi, ông đáp 
rằng ông mong thần dân biết như ông từng sống trong huy hoàng và 
quyên huy cũng phải chết (2). 
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Mandhãtä chỉ Bồ Tát (3). Con ông là Varamandhätä, cháu 
nội ông là Cara, và cháu cô ông là Upacara (hay Apacara) (l1). 
Mandhãtä trị vì tại Rãjagaha (Š) và là một trong bốn người được 
viếng cõi của chư Thiên trong lúc làm người dưới thế. Ông được 
xem như tối thượng trong các vị hưởng dục (7) và là người mà dục 
không bao giờ được thoả mãn (8). 

Lúc viếng cõi Thiên, Mandhãtã được người của bốn đại châu 
phục vụ. Khi trở về cõi thế, xe Cakkaratana lún sâu xuống đất nên 
tuỳ tùng không thể trở lại quê nhà. Họ. cầu viện vị Đại thần 
(Parinäyaka) chấp chánh (trị vì vương quốc với đôi hài của Đại 
vương Mandhãätã trên ngai) và được cấp cho đất đai trong 
Jambudïpa lập nghiệp. Do đó, những người đến từ Pubba-Videha 
gọi nơi họ lập nghiệp là Videharattha; từ Appara-goyäna, là 
Aparanfajanapada; và từ Uttarakuru, là Kururaf(ha (9). 

(1) J. 1. 311; 11. 454; Mtu. 1. 2; Dpv. 11. 5; nhưng xem SNA. 1. 


352, trong ấy bảng phả hệ có đôi chút khác biệt. (2)1.1. 311 
ff; DA. ". 481 F; MA. 1. 182 £; cp. DVy. 210 Œ. 3) J. 1. 
314. (4)1. mm. 454; Dpv. 11. 6. (5 SNA. 1. 
413; DA. 1. 132. (6) MII. 115, 291; MA. 1. 737 ; ba vị kia là 
Guttila, SãdhTna và Nimi. (7) A. 1m. l7; AA. 1. 
474; e.g., VIbhA. 506. (5) Thig. 486. (9) DA. 1. 


482; MA. 1. 183 f. 


Mandhätu Jãtaka (No. 258).-Chuyện Đại Vương Mandhata. 
Được thuyết cho vị tỳkheo thối thất tỉnh tấn; ông say đắm một nữ 
nhơn ăn mặc đẹp đẽ. Chuyện dến tai Phật, Ngài kể câu chuyện cho 
thấy tham đắm không bao giờ được thoả mãn (1). Sau bài kinh, vị 
tỳkheo thối thất và nhiều vị khác nữa đắc quả Dự lưu (2). 

(1) DhA. iii. 240 kê một nhơn duyên khác, nhưng cũng đề cập đến 
một tỳkheo thối thất. (2) 1. ïi. 31o ff. 


Mannãya.—Tộc trưởng Damila, một tuỳ tùng thân cận của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 220. 
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Mannära.—Làng ở Tích Lan (miền Bắc của Mamnar hiện nay) 
nằm gần Mahätittha. Tại đây Viradeva (trị vì Palandipa) đánh bại 
Vua Vikkamabähu (I). Làng có cảng nơi Mäãpha và Jayabahu lập 
chiến luỹ (2). 

(1) Cv. xÌI. 39 fF. (2) 1öiđ., IxxXxHI. 16. 


Manyägãma.—Làng trong Dakkhinadesa, Tích Lan, được nhắc 
tới nhiêu lần trong các chiên dịch của Vua Parakkamabähu L. (1). 
(1) Cv. Ixx. 133, 134. 


Mayanti.—Hồ nước do Vua Subha xây dựng (1). v./. Cayanti. 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mayũra.—Một trong ba cung điện của Vua Vidhurapandita (1). 
(1). 1. vi. 289. 





Mayira-parivena—Kiến trúc cao 25 cubit nối liền với 
Mahävihära do Vua Buddhadäsa kiến tạo; nhà vua còn cúng dường 
hai làng Sammana và Golapãnu cho tăng xá này (I). Về sau, Vua 
Dhatusena thay thế tăng xá này bằng một tăng xá khác cao 21 cubit; 
Vua Mahänäga trùng tu; Vua Dãthopatissa II cúng dường làng 
Kesagama (4). v./ Moraparivena. 


(1) Cv. xxxvII. 172; xem thêm Cv. 77s. 1. l6, n. 2. (2) 
CV. xxXVII. 52. (3) !b¡đ., xII. 100. (4) — ad, 
xÌv. 28. 


Mayirapäsãna.--Địa danh ở Tích Lan được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxI. 73. 


Mayñraripattana.—Nơi Ngài Buddhaghosa có lần trú với bạn 


là Trưởng lão Buddhamitta (1). 
(1) MA. 1. 1029. 
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Mayettikassapäväsa.—Tự viện ở Tích Lan. Vua Jefthatissa có 
cúng dường cho tự viện làng Sahannanagara (1); Vua Aggabodhi 
HH cúng dường làng Sãlaggäma (2). 

(1) Cv. Ixiv. 100. (2) Hhid, 121. 


Mayhaka.—Con chm trong Mayhaka Jãtaka, No. 390. 


Mayhaka Jãtaka (No. 390).--Chuyện Chim Mayhaka. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm thương nhơn giàu có. Ông xây nhà bố thí và chuyên 
tâm bồ thí. Lúc sanh được con trai, ông giao tài sản và vợ con nhờ 
em trông coi, rồi xuất gia làm ân sĩ. Khi bé lớn khôn, sợ bé chia nữa 
gia tài, người em nhận nước bé chết. Bằng thiên nhãn, vị ân sĩ đến 
khuyến giáo về sự tham lam của người em: “Chú giống con chim 
Mayhaka luôn kêu “Của ta, của ta,` trong lúc các chìm khác ăn trái no 
nê.” 

Chuyện kế về một gia chủ giàu có ở Sävatthi. Ông không 
hưởng mà cũng không bố thí tài sản mình có. Ông chỉ ăn cám, cháu 
chua, và đi bằng xe cũ kỹ với mui lá. Ông chết không để lại di chúc 
nên tài sản ông bị xung vô ngân khố. Nhà vua bạch Phật và được 
Phật kê rằng gia chủ bủn xỉn đó ngày nọ có bảo vợ cúng dường Phật 
Độc giác TagarasikhT phần cơn của mình. Nhưng ông thấy trong bát 
của Phật toàn món thượng vị nên hối tiếc. Do đó, trong kiếp này, dầu 
có nhiều bạc tiền, ông không bao giờ được hưởng thụ. Ông không có 
con vì ông là người em nhận nước con của gia chủ (Bồ Tát) (1). 

(1) 1. 1i. 299-303. 


1. Maranasati.——Do Phật thuyết cho các tỳkheo ở Nãdika. Niệm 
chết, được tu tập, được làm sung mãn, có quả lớn. Nhiều tỳkheo 
bạch có niệm chết, nhưng Phật bảo tu tập của chư vị chưa đầy đủ tính 
tấn và dạy chư vị phải tu tập sắc sảo niệm chết và sống không phóng 
đật (1). 

() A.1v. 317. 


2. Maranasati.-Do Phật thuyết cho các tỳkheo ở Nãdika. Vị 
tỳykheo phải luôn luôn tâm niệm răng thân chêt đên bât cứ lúc nào. 
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Vị ấy phải đoạn tận tất cả ác pháp để, nếu mạng chung ngày hôm 
nay, chúng không thê là những chướng ngại (1). 
(1) A. 1v. 320 f. 


Maravarä.—Binh lính ở Ấn Độ mà Kulasekhara, nhà vua trị vì 
miền Nam Án Độ, dùng đề chống Tướng Lañkãpura (1). 
(1) Cv. lIxxvi. 130, 246. 


Maricavatfi——Bảo tháp ở Anurädhapura với tịnh xá nối liền. 
Tháp do Vua Dutthagämam xây ngay trên chỗ cây giáo có nạm xá 
lợi của Phật ghim xuống đất lúc nhà vua đến Tissaväpi tắm trước khi 
làm lễ quáng đảnh lên ngôi. Giáo không ai có thê nhô lên nổi. Theo 
sự có vấn của chư tỳkheo, nhà vua cho xây lên chỗ cây giáo bảo tháp 
và nối liền với tháp là tịnh xá. Công trình xây dựng kéo dài ba năm 
và tốn hết 19o triệu đồng. Tịnh xá được gọi là Maricavatti vì nhà vua 
muốn sám hối đã ăn tiêu hột khô (maricavaffi) mà không có nghĩ đến 
chư tăng như đã phát nguyện lúc còn trẻ (2). 

Vua Vohãrika-Tissa tân trang tịnh xá (3), Vua Gothabhaya 
kiến tạo Bồ tát đường (4), và Vua Vasabha xây viềng che (mantling) 
trên bảo tháp (5). 

Vua Kassapa II xây một tịnh thất (pãsãda) trong tịnh xá và 
cúng dường cho một Trưởng lão sống ở Nagasälã (6). Vua Kassapa 
IV giao trách nhiệm trông coi cây Bồ Đề trong Maricavatti cho chư 
tỳkheo ni ở Tissãrãma; Tissãrãma do ông kiến tạo cúng dường chư 
tỳykheo mi này (7). Vua Kassapa V trùng tu tịnh xá và cúng dường 
cho tôn phái Theraväda cộng với 500 làng (8). Devä, mẹ của 
Sakkasenäpati, dưng lên Tôn tượng trong tịnh xá vương miện nạm 
ngọc, hào quang, lọng và y (9). Vua Dappula II cúng dường một 
làng (10). Vua Mahinda IV khởi công xây dựng một tịnh thất 
Candana, nhưng tịnh thất chưa được hoàn tất (1 1l). Vua 
Parakkamabähu I xây lại bảo tháp mới cao 80 cubit vì bảo tháp cũ 
bị quân Damila phá sập (12). 

(1) Xem Mhv. xxI. l. (2) Về sự xây cất tịnh xá, xem Mhv. 
xxvi. 1. ff; về lời phát nguyện, xem Mhv. xxii. 80; Dpv không có nói 
đến Maricavatfi. (3) Mhv. xxxvi, 33, 36. (4) 
Thiđ., 107. (S) !hid., xxxv. 121. (6) Cv. xlIv. 
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149. (?) li. li. 24. (8) /bid., 45. (9) 
lbiả., 65. (10) /bi4.,, liii. 2. (1) /úđ, 
liv. 40. (12) /bid., Ixxviii. 99. 


Marugana-parivena.—Tịnh thất trong Anurädhapura được xây 
ngay trên chỗ mà nhiều Thiên chúng đến viếng và ngồi dưới chơn 
Trưởng lão Mahinda (1). 

(1) Mhv. xv. 211. 


Marutta-pokkharapï.—Hồ nước trong Anurãdhapura, nằm về 
phía Bắc của hoàng cung của Vua Devänampiyatfissa. Lúc Trưởng 
lão Mahinda rải bông lên hồ nước, trái đất rung chuyền; Trưởng lão 
tiên đoán hồ nước sẽ trở thành Jantäghara-pokkharanT năm về phía 
Đông của công vô Kãlapäsãna-parivena. Tất cả đều không còn lúc 
Chú giải Mahavamsa được soạn (I). Sĩimä của Mahävihära đi 
ngang qua hồ (2). 

(1) MT. 344 £ (2) Mbv 135, 136. 


Maruthukotta.--ÐĐịa điểm dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvi. 180. 


Maruthũpa.—Làng dưới miền Nam Ấn Độ được đề cập trong 
các chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 

(1) Cv. lxxvi. 129. 

Marupiya—Xem Devanampiyatissa. 

Marumabatittha.—ĐJa danh trong Anurädhapura nơi sửa của 
Mahävihãra đi ngang (l). 

(1) Mbv. 135, 136. 

Mala Vagga.—Phâm 21: Phẩm Tạp Lục, Dhammapada. 

Mala Sutta.-Có ba hoang vu: tham, sân, sI. Đề thắng tri, đoạn 
diệt ba hoang vu này, Thánh đạo Tám ngành này cân phải được tu tập 


Œ). 
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(1) S. v. 57. 
Malatä.—Xem Mallä. 


1. Malaya.—Vùng núi đưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) E.g., J. 1v. 327; Cv. lxxvi. 195. 


2. Malaya.—Vùng đồi núi trên đảo Tích Lan. Malaya từng là trú 
xứ của Pulindã (1); làm nơi ân náo của Dutthagãma lúc chạy trốn 
vua cha (2); cung cấp bạc (Ambatthakolalena) để cần Mahã Thũpa 
(3). Đôi núi Malaya tạo nên vùng hiểm trở ngăn chận bọn cướp phá 
(4) cũng như kẻ thù của vua chúa Tích Lan (Š). Ngược lại, vùng này 
cũng là sào quyệt của bọn phiến loạn (6), hay là nơi ân náo an toàn 
của kẻ trốn chạy; nhiều tỳkheo trốn về đây (và Rohãna) lúc Phật 
giáo bị hâm doạ ở Anurädhapura (7). 

Malaya được cai trị bởi Malayaräja, thường là vương tử thứ 
của nhà vua; vương tử trưởng luôn luôn được cử trị vì vùng Đông 
(PäcInadesa). Dakkhinadesa thoạt tiên nằm trong Malaya (8) và 
được tách ra về sau (9). Yuvarãja đôi khi làm Malayarãja, nhứt là khi 
các tỉnh thành khác nắm trong tay quân thù (10). Một Malayaraja 
được nói (11) là chỉ huy quân (có thể là đánh thuê) Damila. Vào thời 
chiến, dân Malaya hay gây khó khăn cho triều đình vì địa thế hiểm 
trở của xứ sở họ (12). Nhiều làng trong Malaya chỉ có một nhà duy 


nhứt (13). 

(1) Mhv. vi. 68; xem Mhv. 77x. 60, n. 5. (2) — Mhv. 
XXIV. 7, (3) Mhv. xxvIn. 20. (4)  Fg, - trong 
trường hợp của DutthagamanT ; Mhv. xxxI1. 62; xxxv. 26. 

(S) #g., rbid., xxxv1. 50; Cv. xÌI. 20; L. 20. (6) 
E.ø., Cv. xÌI. 10; xliv. 62; xIvm. 98; lI, 112 Ê; Ivn. 47, 57. 

(7) E.g., Mhv. xxxvI. 6. (5) Xem Cv. xÌi. 33 ff; l1. 
68; Cv. 77s. 1. 54, n. 4; nhưng xem Cv. xÌH. 6, 10; xÌiv. 43; H. 13; hú. 
36. (9) Cv. l1. 8. (10) #ˆg., /biđ., Ivin. 7. 

(11) /b¡đ., lxIx. 6. (12) E.g., /bid., lxx. 30. 


(13) Sp. ii. 298. 
3. Malaya.— Vùng đôi núi của Rãmañña (Miến Điện) (1). 
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(1) Cv. lxxvI. 22. 


Malayappa.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxv. 18, 55, 91; MT. 593. 


Malaya-Mahãädeva (ví Maliya-Mahädeva, Maliyadeva) 
Thera.—Alahán. Trưởng lão là một trong bốn vị nhận cháo chua do 
Vua DufthagämanI cúng dường bằng tiền bán bông tai của ông 
trong trận đói Akkhakkhäyika (1), và đem cháo chia cho 900 tỳkheo 
trong Sumanakũfta (2). Trưởng lão cũng là một trong tám vị Alahán 
nhận phần thịt heo do thợ rèn Tissa cúng dường trong một kiếp 
trước; Tissa là tiền thân của Hoàng tử Sãliya của Vua DutthagämanT 
(3). Trưởng lão được gọi như vậy có lẽ vì ông sống ở Kotapabbata 
trong xứ Malaya (4). 

Sau khi thọ cụ túc giới Mahadeva trú ba năm trong 
Mandälãramaka-vihãära. Một hôm, trên đường khất thục trong 
Kallagäma, ông được một nữ cư sĩ thỉnh về nhà thọ thực mỗi ngày 
và gọi ông là con. Sau mỗi lần thọ trai, ông nói pháp tuỳ hỷ: “Chúc 
gia chủ an vui và thoát khỏi khổ đau.” (sukham hotu, dukkha 
mucca). Cuối mùa an cư, ông đắc quả Alahán và được Sư trụ trì giao 
cho công tác thuyết pháp cho hội chúng vào ngày Tự tứ (Pavãraa). 
Nữ cư sĩ được báo tin “con” bà thuyết pháp, nhưng bà không tin cho 
đến khi bà thử đến xem và nghe pháp suốt đêm; sáng hôm sau bà đắc 
quả Dự lưu. 

Ông thuyết Cha Chakka Sutta tại nhiều nơi (60 tất cả) và 
tại mỗi nơi có 60 vị đắc quả Alahán sau khi nghe kinh: Lohäpãsãda, 
Mahamandapa, Mahã vihãra, Cefiyapäbbata. Skiyavamsa- 
vihãara, Kufäli-vihära, Antarasobbha, Mutingana, 
Vatakapabbata,  PãcInagharaka, DIphaväipI Lokandara, 
Gamendaväla, Cittalapabbata (60 vị tỳkheo 60 tuổi đắc quả 
Alahán), Tisamahävihära, Kalyäni-vihära, Nãgamahävihara, 
Kalacchagäma, vân vân (6). 

Malaya-Mahãdeva là một người trong các hội chúng sau theo 
Bồ Tát xuất thế: Kuddäla-samägama, Mũgapakkha-sagäma, 
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Cñlasutasoma-samägama,  Ayogharapandita-samäagama, và 
Hattipãla-samagäma (7). 

Được biết (8) có hai tỳkheo, tuy làu thông ba Nikãya, nhưng 
chỉ đắc Sơ quả sau khi trì niệm trong bốn tháng đề tài 32 phần thân 
thê do Trưởng lão chỉ dạy. 

(1) Mhv. xxxII. 30. (2) 1hiđ., xxxvH. 49. (3) 
MT. 60. (4) Được gọi là Kofapäabbataväsika trong MT. 606. 
(5) Được gọi là Maliyadeva trong AA (1. 22) và 
Mahädeva trong trang kế (¡. 23). (6) MA. ii. 1024 £. 
(7) J. ¡v. 490; vi. 30, trong ấy Trưởng lão được gọi là 
Kãlavelavãsi. (8) Vsm. 241. 


MalayaväsI Mahasangharakkhita——Xem 
Mahasangharakkhita. 


Malãni” Sutta.—Có tám loại câu uế: không đọc tụng là cấu uế 
của Thánh điền; không thức dậy là cấu uế của nhà; biếng nhác là cầu 
uế của dung sắc; phóng dật là cấu uế của phòng hộ; ác hạnh là cầu uế 
của đàn bà; xan tham là cầu uế của bồ thí; các pháp ác, bất thiện, là 
cầu uế của đời này và đời sau; vô minh là cấu uê lớn nhất (1). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1) A. 1v. 195; cp. Dhp. vs. 241 f.; xem thêm Mala Sutta. 


Malatavvambha Thera-Ông là con của Bàlamôn 
Bhãrukaccha, gia nhập Tăng Đoàn dưới sự tế độ của Trưởng lão 
Pacchäbhũ. Ông thích sống ở chỗ thiếu tiện nghỉ, trừ thực phẩm, và 
không bao lâu sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara ông sanh làm chim Kakudha 
sông trên bờ hồ, từng dưng lên Phật bông súng trắng (umuđw). Vào 
160 kiếp trước ông làm vua tám lần dưới vương hiệu Varuna (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Kumadäyaka nói trong Apadãäna (2). 

(1) Thag. vs. 105; ThagA. 1. 210 £. (2) Ap. 1. 180. 


Maliya.—Có thê là tên của con chó hay là một tĩnh từ tả màu 
lông của nó (1). 


(1) Xem J. 11. 535. 
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Maliyaeva.—Xem Malaya-Mahädeva. 
Malla.--Xem Tela. 


Mallaka.— Trưởng lão. Một hôm, đứng nhìn đám ruộng được 
cày xong, ông khởi tâm thấy kích thước của đám ruộng, phóng đại 
các kích thước này, đắc thiền chứng, đạt thắng trí của vị Alahán (1). 
Được biết (2) ông từng thỉnh giáo Trưởng lão Dĩghabhãnaka 
Abhaya về /hãna (2). 

(1) Vsm. 123. (2) Thiđ., 265 †. 


Mallagiri, Mallagiri, Mallangiri.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn, trú 
xứ của Kimxiđiêu (1). 
(1) J. 1v. 438, 439. 


Mallaputta.—Xem Dabba. 


Mallaväta.—Tự viện ở Tích Lan, do Vua Aggabodhi VII kiến 
tạo (1) và Vua Aggabodhi VIHII cúng dường một làng (2). 
(1) Cv. xIvi1. 70. (2) hi, xÌx. 47. 


Mallä.— Tên của một dân tộc, cũng là tên của một vương quốc. 
Mallã là một trong 16 Mahäjanapada (.v.) vào thời Phật tại thế. 
Bấy giờ, vương quốc được chia làm hai với hai kinh đô là Pãväã và 
Kusinärã; người ở Pãvã được gọi là Päveyyaka-Mallä và người ở 
Kusmnäräa là Kosinarakã. Đó là lý do tại sao Pava đòi chia xá lợi sau 
khi Phật Nípbàn tại Kusinärä (1). Hai kinh đô đều có Hội trường 
(Mote Hall) riêng. Phật được mời đến trú tại Hội trường Ubbhataka 
mới xây ở Pãvã để dân chúng địa phương được an lạc lâu dài; bấy 
giờ Ngài đang trú cùng 500 tỳkheo trong vườn xoải Ambavana của 
thợ rèn Cunda. Pävã cũng là nơi Phật dùng bữa cơm sau cùng với 
sữkaramaddava do Cunda cúng dường (2). Rồi từ Pãvã Ngài đi 
Kusinärã để nhập Nípbàn. Dân chúng Kusinärã họp tại Hội trường 
để nhận tin và đến rừng Sala Song thọ đảnh lễ Ngài. Tôn giả Änanda 
trình diện họ lên Phật theo từng gia đình một. Sau khi Phật nhập diệt, 


71 


“2+ TDdêu ad “?k ¿x2 f2a(¿ 


họ họp nhau tại Hội trường để tổ chức lễ hoả táng Ngài theo nghỉ 
thức dành cho một Chuyển luân vương. Sau đó, xá lợi Phật được tôn 
trí tại Hội trường để Tôn giả Dona phân chia (3). Dân chúng Malla ở 
Pãvã và Kusinärä đều có xây bảo tháp tôn trí xá lợi Phật và tổ chức lễ 
cúng dường trọng thể (4). 

Lúc Phật hiện tiền, kinh đô của Malla ở Kusinarã không quan 
trọng; Tôn giả Ananda gọi đó là “một chi nhánh thị xã ở giữa rừng 
với vách đất,” không đáng là nơi để Phật đến nhập Nípbàn. Nhưng 
Phật bảo đó là kinh thành KusävafI (4.v.) từng vang bóng một thời 
của Thái tử Kusa và Vua Mahãsudassana. Sử liệu này cho thấy dân 
chúng Malla thoạt tiên sống dưới chế độ quân chủ và đến thế kỷ 6 
B.C. mới đồi thành cộng hoà (sz»gha, gana) như dân Vajji (5). Các 
tộc trưởng Malla thay nhau trị vì xứ sở; sau khi hoản thành nhiệm vụ 
họ thường chuyên làm thương buôn và đôi khi làm trưởng đoàn xe 
thương hồ (6). 

Dân chúng Malla đều có mặt trong số đồ chúng theo Phật và 
Nigan(ha Nãtaputta. Nigantha Nãtaputta nhập diệt tại Pävä, còn 
Phật Nípbàn tại Kusinärã (7). Trong số các Malla đệ tử của Phật, có 
thê kể: Dabba, Pukkusa, Khandasumana, Bhadragaka, Rãsiya, 
Roya, và Siha (4.v.). Người Malla sông thuận hòa với lân bang, tuy 
nhiên cũng có nhiều tranh chấp giữa họ và với dân Licchavĩ (Xem 
Bandhula Malla z.v.). Malla và Licchavĩ đều là Sátđếly thuộc dòng 
tộc Vãsetthä (g.v.) (8). Cộng hoà Malla cũng như cộng hoà Licchavĩ 
có lần bị Vua Ajãtasattu gồm thâu (9). 

Malla được gọi là Malloi trong các câu chuyện nói về Đại Đề 
Alexander xâm chiến Ấn Độ; dân tộc Malloi rất anh hùng, từng đây 
lui quân xâm lăng nhiều lần. Xứ sở họ phải là hay ở gần Punjab hiện 
nay. 

Trong Malla, ngoài Pavä và Kusimarä, Phật còn trú ở 
Bhoganagara, Anupiyã và Uruvelakappa (10); gần Uruvelakappa là 
khu rừng rộng Mahävana. 

Vương tử Bhandula đi từ Kusinara đến Takkasilã đề học và 
kết bạn với Hoàng tử Pasenadi tại đây. 

v./. Mãlã (1) và Malatã (12) là tên viết sai của Malla. 

()D.1. 165. (2) Hhiäđ., 126 f. 3)  iđ, 
166. (4) !hid., 167. (S)M.1.231. (6) 
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DA. 1. 569, (7) Xem s.v. Päva. (8)  Manu 
nói rằng hai dân tộc Licchavï và Malla đều có gốc Ksatriya, nhưng 
cha họ là Vrãtya—¡.e., họ không chịu lễ khai tâm Vệđà đúng kỳ. 

(9) Bhandarkar, Carmichael Lecfures, 1918, p. 79. 

(10) Xe, s.v. (1) #.gø., UdA. 377. (12) 
E.ơ, AA.1m. 814. 


2. Mallã.—Tykheo ni đến Tích Lan từ JambudTpa; bà là một 
giáo sư tôi thăng vê Vinaya ở Anurädhapura (1). 
(1) Dpv. xvII. 12. 


Mallika Nhà vua trị vì Kosala, tiền thân của Tôn giả Änanda. 
Xem Rãjoväda Jãtaka (1). 
(1)1. 1. 2 FF. 


1. Mallikã.—Mạt Lợi. Chánh hậu của Vua Vua Pasenadi xứ 
Kosala. Bà là ái nữ của một thợ kết vòng hoa ở Kosala. Lúc lên 1ó, 
một hôm Mallikã cùng bạn ra vườn chơi, gặp Phật, đảnh lễ Ngài và 
cúng dường hết ba phần cháo chua nàng đem theo. Thấy nàng tươi 
cười hoan hỷ, Phật bảo với Tôn giả Ânanda rằng nàng sẽ là chánh 
hậu trong hôm nay (1). 

Hôm ấy, Vua Pasenadi bị Ajãtasattu đánh bại phải lui quân. 
Trên đường rút lui, nhà vua ghé ngang qua vườn vì nghe gọng nói 
của Mallikã. Thấy nhà vua đến trong dáng điệu mệt mõi, nàng giữ 
cương ngựa cho vua. Sau thời gian ngơi nghỉ, nhà vua đưa nàng trở 
về nhà. Chiều tối, vua cho xe đến đón nàng về cung và phong nàng 
làm chánh hậu với nghi thức long trọng (2). 

Vua Pasenadi thường tham vẫn Chánh cung trong những lúc 
gặp khó khăn, như khi ông muốn hơn thần dân (Asisadisa-dãna) hay 
lúc thấy ác mộng (Mahäãsupina Jãtaka, No. 77, g.v.) (3). Kinh kế 
làm thế nào Mallikã cứu được nhiều sanh linh khỏi bị tế oan, và Phật 
nói rằng trong tiền kiếp bà (là Dinnäã, z.v.) từng dùng trí tuệ mình 
giải cứu rất nhiều sanh linh (4). 

Chánh hậu Mallikã và vương hậu Vãsabhakhatiyä đều 
muốn học Pháp và được Phật phái Tôn giả ÄÃnanda vô cung chỉ giáo. 
Änanda nhận thấy Mallikã tỉnh cần còn Vãsabhakhatiyä không bằng 
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(S). Trí tuệ của bà cao siêu. Một hôm, nhà vua thử ý hỏi bà: “Có aI 
khác thân ái với Hoàng hậu hơn là tự ngã của Hoàng hậu?” Bà đáp: “ 
Không có ai khác thân ái với thiếp hơn tự ngã của thiếp.” Nhà vua 
tìm yết kiến Phật và được Ngài giảng ý nghĩa thâm sâu nhưng chơn 
thật của Chánh hậu (6). Tuy là một chánh hậu gương mẫu, bà cũng 
có “xích mích trong hậu cung” với nhà vua đến đổi Phật phải can 
thiệp (7). Chú giải Dhammapada (8) có kế một chuyện ngộ nghĩnh 
về sự cư xử bất chánh đối với con chó trong nhà tắm; bà nói với Vua 
Pasenadi vì điều kiện ánh sáng không tốt. Tuy nhiên, vào lúc lâm 
chung, bà nhớ lại câu chuyện và bị đoạ địa ngục AvTeT trong bảy hôm 
trước khi sanh lên cõi Tãvatimsa. Được tin Chánh hậu mệnh chung, 
Vua Pasenadi “đau khổ, ưu tư, thụt vai, cúi đầu, sửng sờ, không nói 
nên lời.” (9). Nhà vua có đến bạch hỏi Phật về sanh thú của bà; Phật 
không trả lời cho đến khi bà trả hết nghiệp dữ và sanh về cõi 
Tãvatimsa. 

Chánh hậu Mallikã chỉ hạ sanh một công chúa (10), nên Vua 
Pasenadi u buôn và được Phật giáo giới rằng “có một số thiếu nữ, có 
thể tốt đẹp hơn, so sánh với con trai” (11). 

Mallikã được kế là một trong số bảy vị mà công đức đem lại 
quả ngay trong kiếp này và giới hạnh thấu đến cõi Thiên. Bà chỉ 
tham vân Phật có một lân và câu hỏi là tại sao trong số nữ nhơn có 
người tầm thường, người đẹp, người giàu, người nghèo; Phật giảng 
giải rất tỉ mỉ và bà hoan hỷ tín thọ (13). 

Vua Pasenadi có lần trêu Chánh hậu vì “Samôn Gotama của 
bà” nói rằng “sầu, bi, khổ, ưu, TIÊN do ái sanh ra” và “nêu Thế Tôn đã 
nói như vậy thời sự việc là vậy”. Đề biết sự thật, bà gời Bàlamôn 
Naãlijangha đến yết kiến Phật tại Jetavana. Sau đó bà thuyết phục 
nhà vua răng Phật nói sự thật. 

Chánh hậu Malikã có vườn Malikãräma. Trong vườn, giữa 
các cây quý Deispyros, bà có xây một hội trường dành cho các chi 
phái sử dụng trong các tham luận đạo giáo (15). 

Maillikãa là Sujãtã trong Sujãta Jãtaka, No. 306 (16), 
KimnarT trong Bhallätiya Jãtaka, No. 504 (17), và Sambulã trong 
Sambulã Jãtaka, No. 519 (18). Trong cả ba trường hợp, Pasenachi 
đều làm phu quân của bà. 

Mallikã là một trong các cư sĩ tối thắng (19). 
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(1) 1. 1. 405; SA. 1. 110 ff. Duyên may của Mallikã được giải 
thích trong Kummasapinda Jãtaka, No. 415 (4.v.). (2) 
DhA. 1m. 121 £. (3) DhA. Ii. 8 fÍ. nói răng bà gọi nhà vua là 
“Khờ” đã tin tưởng các Bàlamôn, rồi đưa ông đến yết kiến Phật; bấy 
giờ nhà vua ngồi run rây trong lúc bà bạch Phật và được giảng giải tỉ 


mỉ. (4) DhA. 1i. 1Š f. (5) Túi, 1. 382 E 
Xem thêm Vin. iv. 158 f. vê chuyện xảy ra cho AÄnanda lúc đến 
thuyêt cho chư tykheo 1m. (6) S.1. 75; Ủd. v. 1. 


(7) J. iv. 437; xem thêm J. Hi. 20; trong các xích mích này, 
Pasenadi thường đáng trách hơn là Mallikã; tương truyền rằng có lần 
nhà vua giận không nhìn mặt bà, nói rằng “Bà ấy còn biết phải trái gì 


đâu! Bà đang say sưa vì danh dự mà bà được hưởng.” (8) 
DhA. 1. 119 f. (9)A. 11. 57. (10) Có thể 
là VajirT (g.v.) mà M. (1. 110) nói là con gái duy nhứt của Vua 
Pasenadi. (11) S. 1. 86 £. (12) MI. 115, 291. 

(13) Xem Mallikã Sutta [1]. (14) M. 1. 
106 fF. (15)M. 11. 22; MA. 710; D. 1. 178; xem s.v. Ekasälä. 

(16) J. I1. 22. (17) 1. 1v. 444. (18) 
J. v. 98. (19) A. 1v. 348. 


2. Mallikã.—Phu nhơn của Vương tử Bandhula (¿.v.). Bà được 
gọi là Mallarãjaputfä thuộc tộc Malla (1). 
(1) VvA. 165. 


1. Mallikã Sutta.—Chánh hậu Mallikã yết kiến Phật và bạch do 
nhơn duyên gì trong số nữ nhơn, có người đẹp người xấu, người cao 
sang, người hạ liệt, người giàu, người nghèo, vân vân. Phật dạy rằng 
nữ nhơn phẫn nộ, gây hân, bất mãn, chậm bố thí sanh làm người 
nghèo khó, hạ liệt. Trái lại, nữ nhơn không phẫn nộ, không gây hắn, 
không bất mãn sanh là người giàu có, cao sang. 

Chánh hậu bạch rằng từ nay bà sẽ không bao giờ phẫn nộ, 
gây hắn, bất mãn hay ganh tị; bà sẽ bố thí cũng đường quảng đại (1). 
()A. n. 202 Œ. 


2. Mallikã Sutta—Trên lầu thượng hoàng cung, Vua Pasenadi 
hỏi Hoàng hậu Mallikäã có ai khác thân ái với Hoàng hậu hơn là “tự 
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ngã” của Hoàng hậu? Bà đáp “Không ai cả.” Ông đến yết kiến Phật 
và bạch rằng ông cũng vậy, nhưng xin được chỉ giáo. Phật dạy rằng 
Hoàng hậu Mallikã nói sự thật và khuyên “ai yêu tự ngã chớ hại tự 
ngã người” (1). 

(1)1. 75. 


Mallikãrãma.-Ngự uyến trong Sãvatthi của Hoàng hậu 
Mallikã, được mô tả là “Szmayappavadakatindukacra-(W.l 
tindukakhira) ekasalaka ” (1). Theo Chú giải (2): Samayappavadaka 
vì có nhiều sư trưởng đến đó luận đạo; /iđukãcira vì vườn có nhiều 
cây findukakhira (timbara); ekasäläaka vì lúc đầu tiên vườn chỉ có 
một hội trường. 

(1)D.1. 178; M. 1. 22, etc.; Sp. 1. 107, etfc. (2) MA. 1. 
710; {£ DA. 11. 365. 


Mallikãävimãna-vatthu.—Chuyện của Bà Mallikä, phu nhơn của 
Vương tử Bandhula, tái sanh lên cõi Tãvafimsa trong cung điện 
lộng lẫy, nhờ bà từng cúng dường Mahälatäpasädhana lên Phật sau 
khi Ngài nhập diệt. Tôn giả Moggalläna gặp bà trên cõi Tãvatimsa 
và nghe bà kê lại chuyện của bà (1). 

(1) Vv. 11. 8; VvA. 165 fF. 


Mallr.--Phụ nữ người Malla (1). 
(1) Vm. 11. 268. 


Masakkasära.—Một tên khác của cõi Tãäyatimsa, trú xứ của 
Sãsava (Thiên chủ Sakka) (1). Luận giải (2) nói rằng Maksakkasãra 
là tên của Núi Sineru, được gọi như vậy vì không xê dịch 
(Masakkasãro yuccdfi osakkana-parisakkanabhavena- 
ghanasaaratäya ca Sinerupabbarag7i), và Tãvatimsa được gọi là 
Masakkasära vì được xây trên Sineru. 

(1) J. v. 167; vị. 272, 289, 400; VvA. 350. (2) J. v. 
168; vị. 272. 


Masära.--Đồi chỗ lấy đá quý masãragalia (1). 
(1) Xem Rhys Davids, Milinda 77s. 1. I17, n. 6. 
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-_ 1, Mahaka.—Sadi, học trò của Trưởng lão Upananda, phạm tội 
đôi với Sadi Kandaka cũng là đệ tử của Upananda (1). 
(1) Vin. 1. 70. 


2. Mahada Thera.—Alahán. Xem Mahaka Sutta. 


Mahaka Sutta.—Một thời, chư tỳkheo trú tại Macchikäsanda 
trong rừng Ambataka được Gia chủ Citta-gahapafi cúng dường bữa 
ăn thượng vị. Trên đường trở về, Mahaka, vị tỳkheo mới tu sau, 
được các vị Trưởng lão cho phép thi triển thần thông khiến cho gió 
mát thổi, cơn giông nồi lên, mưa từng hột xuống để đối trị khí trời 
đang nóng gay gắt. Ngạc nhiên, Gia chủ Citta tìm đến cốc ông xin 
ông thị hiện cho thấy thêm thượng nhơn pháp thần thông. Ông bảo 
Gia chủ đặt chiếc đồng hồ (thượng y, theo HT. Thích Minh Châu, 
1993) ngoài sân và phủ cỏ, rôi hoá ngọn lửa chui qua lỗ khoá đốt cỏ 
mà không làm hư đồng hồ. Thán phục, Gia chủ Citta phát nguyện sẽ 
cúng dường ông mọi vật thực. Ông nói lời tuỳ hỷ và rời 
Macchikãsanda không bao giờ trở lại (1). 

(1) Vì ông không muốn trục lợi lạc khi thi triển thần thông; S. iv. 
288 ff.; chuyện còn được kê trong Vsm. 393, 


Mahannaväpi.—Hồ nước do Vua Parakkamabaäahu I trùng tu 


(1). 
(1) Cv. lxxix. 34. 


Mahanta.— Tôn tượng bằng đá được tôn trí trong tịnh xá Patimä 
ở Kãnagäma bởi Agøabodhi, Thái tử của Vua Mahätissa và là vì 
vua trị vì Rohãna (1). 

(1) Cv. xlv. 44. 


Mahanta-parivena——Tăng xá do một ø#ga (tập đoàn) ở 


Bandhumaifi kiến tạo vào thời Phật Vipassĩ (1). 
(1) Ap. ii. 493 (vs. 19). 
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Mahapphala' Sutta.--Bốn như ý túc, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đên quả lớn (1). 
(1) S. v. 267. 


MaharTvara—Thành luy ở Rohãna được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxIv. 121. 


Mahallaka-Näga, Mallaha-Näga.--Nhạc gia và cũng là Tư lệnh 
của Vua Gajabãhu-Gämani. Sau khi Gajabahu băng hà, ông kế vị 
và trị vì được sáu năm (196-202 A.C.). Ông có kiến tạo nhiêu tịnh 
xá: Sejalaka, Gotapabbata, Dakapäsana, Sãlipabbata, Tanaveli, 
Tobbalanägapabbata, và Girihälika. Ông được nối nghiệp bởi 
Thái tử Bhãtika-Tissa (1). 

(1) Mhv. xxxv. 123 ff; xxxvIi. I; MT. 657; Dpv. xxI. I5 ., 29, 


Mahallarãja—Padhanaghara do Vua Aggabodhi III và Phó 
vương Mãna kiến tạo. Hai làng Hankãra và Sãmugäma được cúng 
dường cho 2adhanaghara (1). 

(1) Cv. xÌiv. 119. 


Mahä-angana.-ĐỊa danh trong Anurädhapura nơi s2 của 
Mahävihära đi ngang. Được gọi như vậy vì có cây angana lớn (1). 
(1) Mbv. 135, 136. 


Mahäatthakathä.—Chú giải xưa nhứt và quan trọng nhứt về 
Tam Tạng, được Trưởng lão Mahinda dịch và đưa qua Tích Lan (1). 
Bản dịch tiếng Tích Lan được gọi là Sihalaf(hakathã. Ngoài chi tiết 
bình luận còn có nhiều sử liệu làm nền tảng cho Mahävamsa và 
Dipavamsa (2). Buddhaghosa thường trích dẫn từ Mahãafthakathä 
cho các Bản luận của ông, nhứt là cho Samantapäsädikãä (3). 
Mahaatthakatha, gìn giữ bởi do chư tykheo ở Mahävihära, 
Anurädhapura, được thay thế bởi các Chú giải của Buddhaghosa, 
Dhammapäla và nhiều luận sư khác, và nay không còn nữa. 
Thường được gọi tắt là Atthakathã (4). 
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(1) Cv. xxxvH. 228 f. (2) Xem DIpavamsa và Mahavamsa 
của GeIger, pp. 44, 63, vân vân. (3) kg. 5p. 1. 2; 1. 494; 
265; 11. 537, 616, 617, 627, 701, 716, 718, 726; 1v. 744, 766, 783, 
S17, 863, 914, 923; DhSA. 157; DA. 1. 180, etc. (4) E8. 
BibhA. 56, 155, 200, etc. 


Mahã-Anäthapindika—Xem Anäthapindika. Được gọi như 
vậy trong nhiêu kinh sách đê phân biệt với Culla-Anäthapindika 
(1). 

(1) E.g., DhA. "1. 145; ]. 1. 148. 


Mahäã-Anula Thera—Một thời, thấy chư tỳkheo dùng cơm khô 
trên bờ sông, Trưởng lão biến nước sông thành bơ và bảo chư sadi 
lấy dưng cho chư tỳkheo (1). 

(1) Vsm. 404. 


1. Mahã-Abhaya.—Xem Abhaya-giri. 


2. Mahä-Abhaya Thera.— Thường được gọi là Dighabhäanaka- 
Abhaya. Trưởng lão tối thắng. Truyền thuyết (1) nói rằng tin có 
Tướng cướp Abhaya đến quấy phá Cetiyagiri, ông dạy chư tỳkheo 
thường trú tiếp đãi nồng hậu tướng cướp này. Hoan hỷ và biết được 
đó là ý kiến của Trưởng lão, tướng cướp đến đảnh lễ Trưởng lão và 
hứa sẽ bảo vệ tịnh xá. Về sau, Trưởng lão bị khép tội tiếp đãi giặc 
cướp, nhưng ông biện minh rằng mình vô tội vì mục đích của ông là 
để gìn giữ tài sản cho Tăng Đoàn. 

Lần khác (2), Trưởng lão Abhaya thuyết kinh Mahãä- 
ariyavamsa pafipadã và cả làng (?Mahagãma) đến nghe. Một vị 
Trưởng lão khác ganh tị quở trách ông giả thuyết pháp để gây ồn ào 
cả đêm. Sau đó, hai vị có dịp đi trên cùng một gãvu/a đường, và 
Trưởng lão Abhaya không ngớt bị sĩ vã. Lúc chia tay, Trưởng lão 
đảnh lễ vị đồng hành và nói rằng ông không nghe gì cả bởi bấy giờ 
ông đang nhập định. 

Một hôm, có một nữ nhơn đi năm lý từ Ullabhakolakannikä 
đến nghe Trưởng lão Abhaya thuyết kinh Ariyavamsa, thấy ông 
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nhớm dậy lúc chưa nói tới đoan quan trọng, bà nhắc, và ông tiếp tục 
thuyết đến rạng đông; bà đắc Sơ quả (3). 

Có lần Trưởng lão Abhaya bảo một sadi lặn xuống nước níu 
chơn một vị khất thực (pindapaiika) đang tắm ở cửa sông Kalyäni, vị 
này la hoảng vì tưởng có sấu; Trưởng lão biết vị khất thực là kẻ phàm 
phu @whujjana) (4). 

Lần khác, Trưởng lão Abhaya du hành với 500 tỳkheo, thấy 
nhục thân của một tỳkheo bị lửa rừng đốt cháy, hoả táng ông và xây 
tháp trên chỗ hoả táng (5); vị tỳkheo là một Trưởng lão bị cướp trói 
bằng dây leo bỏ trong rừng; lúc lửa cháy rừng đến, ông nhập định, 
đạt thiền chứng và chết làm Alahán. 

Trưởng lão Abhaya rất được nê trọng và được Trưởng lão 
Mahäã-Dhammarakhita (6) cũng như Trưởng lão Mallaka (7) tham 
vấn về Abhidhamma. 

Trưởng lão Abbhaya là người nhớ hết những chuyện Xảy ra 
lúc thiếu thời: ông nhớ tóc và cành bông cải trên tóc mẹ rơi xuông 
khi mẹ khum xuống bồng ông lúc ông mới sanh ra có chín ngày (8). 


(1) Sp. ii. 474 f.; DhSA. 399, (2) MA. ¡. 65 £. 
(3) AA. ¡. 386. (4) MA. ii. 869. (5)  Vsm. 
36. (6) VibhA. 81. (7) Vsm. 266. (8) 


DA. 1i. 530; MN¡IdA. 234. 


Mahä-Ari(tha—Cháu của Vua Devänampiyatissa, là quan 
nhiếp chánh, từng đi sứ sang triều Vua Asoka lúc Devanampiyatissa 
vừa lên ngôi (1). Vua Asoka ban ông chức vị Senapati (2). Truyền 
thuyết nói rằng tất cả 55 anh em ông đều gia nhập Tăng đoàn sau khi 
nghe Trưởng lão Mahinda thuyết Vassipanäyikakhandha 3). 
Ông được cử đi Pãfaliputta để đón Tỳkheo ni Sahghamittã và cội 
Bồ Đề do triều đình gởi qua Tích Lan, nhưng chỉ nhận công tác nếu 
được phép gia nhập Tăng Đoàn sau đó. Sự việc này xảy ra trước mùa 
mưa, nhưng có kinh (4) nói là vào tháng Assayuja, tức sau lễ Tự tứ 
(avaraa) khi mùa mưa chấm dứt. Vua Devanampiyatissa cho phép 
ông xuất gia cùng với 500 người nữa; tất cả về sau đều đắc quả 
Alahán (5). Ông mệnh chung dưới trào Vua Utfiya (6). 

Theo Samantapäsädikä (7), Tôn giả Mahã-Arittha có chủ trì 
một câu hội (szgffi) với 68 ngàn tỳkheo tham dự đề trùng tuyên kinh 
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sách, tại priena của Đại thần Meghavannäbhaya trong 
Thñpärama. Trong câu hội này, Trưởng lão Mahinda yêu cầu Tôn 
giả ngồi vào ngai đhammäãsana hướng về Bắc với 68 Đại Trưởng lão 
vây quanh, còn Trưởng lão ngồi trên ngai đối diện. Được biết Vua 
Devanampiyatissa và bào đệ của ông là Trưởng lão Mattabhaya 
cũng có mặt cùng với 500 tỳkheo tuỳ tùng để học Vinaya. Vào ngày 
đầu tiên của lễ Tự tứ trong tháng Kattika, Trưởng lão Arittha bắt đầu 
đọc tụng Vinaya; có nhiều thần thông mầu nhiệm được chứng kiến. 

Trưởng lão Mahäa-Arittha có ba Đại đệ tử: Tissadatta, 
Kãlasumana và DIghasumana (4.v.). 


(1) Mhv. xi. 20. (2) ha, 25. 3) — ad, 
xvi. 10. (4) Ibid, xviii. 3; có thể vì hai truyền thống khác 
nhau. (5) Mhv. xIx. 5, 12, 66. (6) !hid., xx. 54. 


(7) Sp. ¡. 102 ff. 


Mahäriyavamsa Sutta——Có bốn truyền thống bậc Thánh được 
biết là tối sơ, không bị tạp nhiễm không bị các Bàlamôn, Samôn có 
trí quở trách trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Vị tỳkheo biết đủ với 
bất cứ loại y nào, không vì y mà rơi vào sự tầm cầu không thích hợp; 
nếu không được y, vị ấy không ích kỷ, không tham lam, không khen 
mình chê người. Cũng như vậy đối với đồ ăn khất thực, sàng toạ và 
tu tập. Thành tựu bốn truyền thống bậc Thánh này, vị tỳkheo trở 
thành bậc hiền trí được Phạm thiên tán thán (1). 

Kinh này là một đề tài thuyết pháp rất được ưa chuộng (1). 
Chú giải (3) nói rằng nếu thuyết ba 4ziyavzmsa đầu tiên, 
(cafupaccayasanfosa) có thê quy toàn bộ Vinaya Pitaka vào bài pháp; 
còn thuyết bhãvanãrãma-ariyavarsa, có thê bao gồm hai tạng Kinh 
và Luận, nhút là nekkhamnapali của Patisambhidãmagga, Dasutfara 
Sutta của DIpha Nikaya, Satipatthãna Sutta của MaJjhima Nikãya 
và Niddesapariyäya của Abdhidhamma. 

Tên đầy đủ của kinh là Cz/u„paccayasantosabhävanäräma- 
Mahäariyavamsa Sufa (4). Còn được gọi tắt là Vamsa Sutta. 

Mahãariyavamsa Sutta rất được Vua Vohãraka Tissa quý 
trọng nên chỉ ông truyền lệnh cúng dường trên toàn cõi Tích Lan mỗi 
khi “Ariyavamsa” được tụng đọc (5). Được biết có người đi những 
năm do tuần để đến nghe thuyết Ariyavamsa (6); các 
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Mahãariyavamsabhãnakäã được nói là những vị thuyết pháp có khả 
năng và biện tài (7). 


()A.1m. 27 FF. (2) AA. 1. 385, 386. (3) 
lhid., 1ì. 494. (4) E.g., ihid., 1. 385. (@) — Mhv. 
xxxvI. 38; nhưng xem Mhv. 77s. 258, n. 6. (6) F.ư. 
AA. 1.386. (7) E.g. SA. 1M. 15T. 


Mahäã-Avici—Xem Avici. 


Maha-Assapura Sutta, No 39.—Đại Kinh Xóm Ngựa. Do Phật 
thuyết tại ấp Assapura (Xóm Ngựa) của dân Ahga để dạy các pháp 
làm nên Samôn, Bàlamôn. Được gọi là Samôn, vị tỳkheo phải tu tập 
các samôn hạnh như sau: tàm và quý; thân, khẩu và ý hành thanh 
tịnh; mạng sống thanh tịnh; hộ trì các căn; tiết độ trong ăn uống; chú 
tâm cảnh giác; chánh niệm tỉnh giác; gột sạch năm triền cái; và tu tập 
thiền định. Vị ấy xứng đáng là một Samôn, Bàlamôn, Mahãiaka (đã 
tắm sạch sẽ), Veđagz (hiểu biết cao thâm), Sø/hiya (an vui), Ariya 
(Thánh), và Alahán (1). [Theo NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

()M.1.271-80. 


Mahã-Assãroha Jãtaka (N0. 302).--Chuyện Đại Ky Sĩ. Bồ Tát 
sanh làm vua trị vì Benares. Đi dẹp loạn ngoài biên thuy, ông bại 
trận. Ông lên ngựa chạy đến một làng biên địa. Dân chúng thấy ông 
bỏ trốn, chỉ có một người đến hỏi và biết ông không phải là quân 
phiến loạn, đưa ông về nhà tiếp đãi trọng hậu và lo cho ngựa chu đáo. 
Lúc ra đi, ông xưng danh Mahäã-Assãroha và mời vị gia chủ viếng 
ông trong kinh thành. 

Sau một thời gian dài không thấy ông đến, nhà vua cho tăng 
thuế trong làng để gây áp lực; dân chúng nhờ gia chủ lên kinh tìm 
Mahã-Assãroha xin giảm thuế. Ông lên đường đem theo quà và cái 
bánh nhà nướng. Tới công thành ông được đưa ngay vô triều. Nhà 
vua nhận quà ông tặng, tiếp đón ông như ông vua, và chia cho ông 
nữa giang sơn. Các đại thần than phiền và nhờ Thái tử tâu lên vua. 
Nhà vua bảo phải trả ơn xứng đáng ân nhân giúp mình trong cảnh 
khó. 
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Chuyện kế về Trưởng lão Änanda; người gia chủ chỉ Trưởng 
lão (1). 
(11. iii. 8-13. 


Mahä-ãsana—Địa điểm trong Anurädhapura, chỗ Vua 
Devanampiyatissa dùng chậu vàng trồng hột Bồ Đề của Tỳkheo ni 
Sanghamittä đem từ Án Độ qua; trái Bồ Đề nở ngay thành tám 
nhánh (1). 

(1) Mhv. xiIx. 57; Mbv. 162. 


Mahä-Ukkusa Jãtaka (N0. 486).--Chuyện Chúa Chim Ưng. Có 
con chim ưng trống sống trên bờ hồ Nam đến hỏi chim ưng mái bên 
bờ Tây là vợ. Theo đề nghị của nàng, chàng đi làm bạn với đại bàng 
bên Đông, sư tử trên Bắc và con rùa ở giữa hồ để phòng bắt trắc. Hai 
vợ chồng chim sau đời về làm ô trên cây Kambada ở giữa đảo trong 
hồ, và sanh được hai con. 

Một hôm, đám dân làng đi săn, tới đảo nằm nghỉ, đốt củi để 
ung ruồi muỗi. Khói làm chim non khó chịu nên kêu chim chíp. 
Nghe tiếng chim non, đám dân làng toan bắt chúng ăn thịt. Thấy 
nguy, chĩm mái bảo chim trồng cầu cứu với bạn. Đại bàng dùng cánh 
chở nước tới dập lửa. Rùa sai con đem bùn tới cũng đề dập lửa. Một 
người bắt rùa trói bị rùa kéo xuống hồ. Tiếp theo, sư tử tới, rồng lên 
khiến dân làng bỏ chạy hết. Từ đó về sau, tất cả sống trong tình bằng 
hữu đến trọn đời. 

Chuyện kể về Cư sĩ Mittagandhaka (Người kết giao nhiều 
bằng hữu) (.v.) và vợ ông. Đôi chim ưng chỉ hai ông bà; rùa con chỉ 
Rãhula; rùa cha chỉ Tôn giả Moggalläna; đại bàng chỉ Tôn giả 
Sãriputta; sư tử chỉ Bồ Tát (1). 

(1) J. iv. 288-97. 


Mahã-UdäyT1—Xem Udäy1. 

Mahã-Ummagga Jãtaka (N0. 546)—Chuyện Đường Hằm Vĩ 
Đại. Một thời, Bô Tát sanh làm con của Phú thương Sirivaddhaka 
và Bà SumanädevI ở Mithilã. l Hài nhi chào đời được Thiên chủ 
Sakka đặt một cành thuôc thân trên tay, nên được đặt tên là 
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Mahosadha (Osadha-Kumära, Dược thảo Nam tử). Truyền thuyết 
nói rằng trước khi Ngài giáng nhập thai mẫu, Vua Videha trị vì 
Mithilã nằm mộng mà quý vị đoán giải tâu là điềm có bậc Đại sĩ xuất 
thế. 

Ngay từ lúc bé, Mahosadha đã biết xây một hý trường lớn 
với vườn bông chung quanh để tránh mưa năng lúc vui chơi với các 
bạn. Lúc bé lên bảy, nhà vua muốn vời bé vô triều nhưng có đại thần 
không đồng ý vì ganh ty. Sau khi thử và biết rõ tài nghệ phi thường 
của bé, nhà vua triệu chàng vô triều và cử chàng làm vị Có vấn thứ 
năm bên cạnh các Đại thần Senaka, Pukkusa, Kãvinda và 
Devinda. 

Một hôm, Trí giả Mahosadha giải oan cho Hoàng hậu 
Udumbära (.v.) khỏi cơn thịnh nộ bất công của nhà vua, và được bà 
xem như bạn thiết. Tại triều, Mahosadha phải đối trí nhiều lần với 
các Đại thần, nhưng lần nào chàng cũng thắng (2). 

Lên 16, Mahosadhha thành hôn với AmarädevI, con gái của 
một gia đình nghèo nhưng có trí. Nàng giúp Mahosadha giải quyết 
nhiều hiểu lầm (do các Đại thần ganh ty tìm kế ly gián chàng với 
vua) vả tạo tin tưởng nơi nhà vua. Có lần các Đại thần trộm báu vật 
của hoàng cung và vờ đem tặng nàng. Nàng nhận tất cả nhưng cũng 
ghi giữ tất cả bằng chứng (như của ai tặng, ai đem đến, ngày, tháng, 
vân vân). Sau đó, các Đại thần vu không Mahosadha đang cất giữ 
báu vật của vua. Vua nổi giận và không cho Mahosadha tấu trình. 
Thế là chàng phải trốn đi. Bốn Đại thần đến cung Amarädevĩ bị nàng 
cho gia nhơn bắt bỏ vô nhà tắm, cạo hết râu tóc, và hành hạ đủ điều. 
Xong, nàng trình diện họ với nhà vua cùng báu vật bị trộm. 

Trong lúc Trí giả Mahosadha trồn làm thợ gốm, vị nữ thần 
giữ lọng vua đặt nhiều câu hỏi, biết ngoài Trí giả không a1 có thể giải 
đáp được, với mục đích để vua triệu ông về. Đúng vậy, nhà vua cho 
tìm, rước ông về triều, và phục hồi mọi vinh quang. 

Bồn vị Đại thần tiếp tục bảy mưu triệt hạ Trí giả Mahasodha: 
câu chuyện tiết lộ bí mật. Học được nơi Trí giả lời khuyên không 
nên tiết lộ bí mật với ai cả, Lão thần Senaka tâu vua hãy hỏi 
Mahasodha, nếu gả bảo không nên tiết lộ bí mật với ai cả tức gả âm 
mưu soán ngôi. Được vua hỏi, Mahasodha đáp không nên tiết lộ bí 
mật với ai cả, nên bị vua nghỉ và ra lệnh giết vào sáng mai tại cửa 
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hoàng cung. Hoàng hậu UdumbarT biết được, viết mật thơ gởi 
Mahasodha. Hôm sau, nắm toàn binh lực trong tay, cử quân thị vệ 
khắp nơi, Trí giả Mahasodha cùng đoàn tùy tùng râm rộ uy nghĩ tiến 
vào cung. Ông trách vua rồi nói ra bí mật của bốn vị Đại thần mà họ 
đã tiết lộ cho nhau và Trí giả Mahasodha nghe được: Senaka giết một 
kỹ nữ, Pukkusa có vết cùi trên đùi, Kãvinda bị quỷ dạxoa Nara ám, 
và Devinda cắp ngọc thần. Bốn vị bị vua bắt tội. Trí giả Mahasodha 
dạy không nên tiết lộ bí mật với ai cả, kẻ nào bảo phải tiết lộ bí mật, 
kẻ đó sẽ bị suy tàn. Sau đó ông tâu trình và được vua tha tội cho bốn 
lão thần. Một lần nữa, Trí giả Mahasodha được Vua Videha trọng 
dụng: ông cũng cô an ninh quốc độ và đem an lạc cho toàn dân. 

Có Vua Samkhapäla của Ekabala đang chiêu binh mãi mã. 
Trí giả Mahasodha gởi con két thân tín của mình đi dò la tin tức. 
Trên đường về két bay ngang thành Uttarapañcäla và nghe Vua 
Cñlani-Brahmadatta bàn với Quân sư Kevaffa kế hoạch tóm thâu 
JambudTpa. Bramadatta chính phục được I01 nhà vua trong xứ 
JambudTpa rồi, giờ chỉ còn Vua Videha. Kevatfa biết tài trí của 
Mahasodha nên can gián. Nhưng bị Mahasodha bấy, Brahmadatta 
xua quân vây hăm Mithilã,; ông không chiến thắng được dầu đã cắt 
nước, cắt lương thực, cắt cũi đốt, vân vân. “Trong thành MithHã, 
Mahasodha bày ra nhiều mưu kế thâm sâu, kể cả Pháp chiến để hạ 
nhục Quân sư Kevatta (Kevatta đối mặt với Mahasodha để tranh 
luận, Mahasodha lHiệng bảo ngọc nói để tặng Kevatfa, ngọc rơi xuống 
đất, Kevaftta cuối xuống lượm ngọc, bị ngỡ là cúi đầu chào 
Mahasodha), nhưng cũng không thê đuôi được địch quân. Sau cùng, 
Mahasodha gởi Anukevaffa sang trá hàng và phao tin Kevatta cùng 
nhiều quân sư khác đã nhận quà mua chuộc để về phe Mithilã rồi. 
Vua Brahmadatta rút quân trở vê Uttarapañcala. 

Để trả thù, năm sau Quân sư Kevatta bày mưu cho Vua 
Videha đắm say nhan sắc tuyệt thế của Công chúa Pãnecãlacandi của 
Vua Bramadatta, với mục đích bắt lấy vua cùng Mahosadha. Bấy giờ 
có con chim Maynah đứng bên cạnh vương sàng nghe hết âm mưu. 
Thế là Quân sư sang Mithilã định ngày sính lễ. Đê rõ thiệt hư, Trí 
giả Mahasodha gởi két Mafthara sang tìm chim Maynah lấy tin đem 
về. Mahasodha tìm cách phản công. Ông đi sứ sang Uttarapañcäla 
nói là để chuẫn bị ngày hôn lễ. Ông được Vua Brahmadatta dành cho 
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mọi đặc quyền để xây cung cho Vua Videha trong Uttarapañcäla. 
Ông doạ sẽ quy hoạch chỗ này chỗ nọ đề dân chúng đút lót hầu tránh 
nhà đất mình bị xung công. Sau cùng ông chọn địa điểm Upacäri 
giữa thành và sông Hằng. Bên kia sông, ông lập làng Gaggali để dự 
trử voi, ngựa, xe, pháo, trâu, bò, vân vân. Ông phạt nặng người 
không có phận sự lai vãng. Trong bốn tháng, ông cho xây một đường 
hầm vĩ đại và một đường hầm phụ ăn thông với hầm vĩ đại, có cửa 
mở vô cung điện của Vua Brahmadatta. Hầm được trang hoàng lộng 
lẫy như cung đình chư Thiên. 

Chuẩn bị xong xuôi thành Upäcari, Vua Videha được 
Mahasodha mời ngự. Lúc vua tôi của Videha yên tiệc, Brahmadatta 
cho phong toả UpäcarI. Cùng lúc, Mahasodha cho quân theo đường 
hầm nhỏ đến, nhơn danh Vua Brahmadatta, mời Hoàng thái hậu 
Talatä, Hoàng hậu Nandã và Công chúa PãncalacandI đến dự tiệc 
mừng nói là Videha và Mahasodha bị diệt trừ. Mahasodha đưa 
hoàng gia xuống đường hầm vĩ đại, rồi đưa Vua Veheha đến ĐặP. 
Mahosadha đặt Công chúa trên đống châu bảo và tâu Vua Videha sắc 
phong nàng làm hoảng hậu. Xong, Mahasodha đưa nhà vua và tuỳ 
tùng ra khỏi hầm, lên thuyền, ra khơi, còn ông ở lại. 

Hôm sau, Vua Brahmadatta dẫn quân đến Upakãri định bắt 
Vua Videha, nhưng Trí giả Mahasodha tâu mọi sự việc xảy ra hôm 
trước và xin nhà vua bớt cơn thịnh nộ để thân hành ngự du địa đạo. 
Thấy địa đạo nguy nga huy hoàng, Vua Brahmadatta ca tụng tài trí 
của Đại sĩ Mahasodha và kết tình bằng hữu chơn thật. 

Trí giả Mahasodha trở về Mithilã đem theo của hồi môn của 
Công chúa Pãncãlacandi Vua Cũla-Brahmadatta hồi cung ở 
Uttarapañcäla. Hai vương quốc sống trong thuận hoà. 

Vua Videha băng hà 10 năm sau đó. Để giữ lời hứa với Vua 
Brahmadatta, Trí giả Mahasodha sang phục vụ triều đình 
Uttarapañcäla. Có lần Nử tu sĩ Bheri (bạn thiết của Vua 
Brahmadatta) và Mahasodha đối thoại bằng cách ra dấu tay: bà hỏi có 
toại ý chăng, nếu không sao không làm ân sĩ; ông đáp chưa làm â ân SĨ 
được vì còn phải cấp dưỡng nhiều người. Nandã tâu vua rằng 
Mahashodha và Bherï đang âm mưu chiếm vương quốc. Nhưng nhà 
vua xét thấy ông vô tội, phong ông làm Đại tướng quân, được yêu 
quý hơn mọi người. Nhà vua từng tâm sự với Bheri rằng ví như phải 
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tế đàn quỷ thần để cứu nguy, ông sẽ lần lượt tế sáu vị trong hoàng gia 
(mẫu hậu, hoàng hậu, vân vân) kể cả ông, và giữ Trí giả Mahasodha 
lại. 

Kinh Mahã-Ummagga được thuyết để minh chứng trí tuệ 
siêu việt của Bồ Tát. Nhận diện tiền thân: Bherï chỉ Uppalavannä, 
Sirivaddhaka chỉ Suddhodana, Sumanädevĩ chỉ Mahamäyä, Amarä 
chỉ Bimbädevĩ, Matthara chỉ Ananda, Cũlani-Brahmadatta chỉ 
Sãriput(a, Kevatta chỉ Devadatta, Talatäã chỉ Culla-Nandikä, 
Pañcalacandï chỉ SundarI, NandI chỉ Yasassikä, Kavinda chỉ 
Ambaffha, Pukkusa chỉ Potthapäda, Devinda chỉ Pilotika, Senaka 
chỉ Saccaka, Udumbara chỉ Di{fhamangalikã chím Mynah chỉ 
Kundali, Vua Videha chỉ Lã]ñdäyi (3). 

(1) Jãtaka kể 19 chuyện; tất cả đều được Mahosadha giải quyết ôn 
thoả. (2) Fg., tron Mendakapañha (4v) và 
Sirimandapañha (4.v.). (3) 1. 1v. 329-478 trong văn 
bản của Fausboll; trên đây là tóm tắt rất ngắn gọn nên không đây đủ 
chỉ tiết; cp. Mtu. ii. 83-89. 


Mahäã-Kamsa.—Vua trị vì thành AsitañJana, vùng Kamsabhoga, 
xứ Uttarapatha. Ông có hai Hoàng nam Kamsa, Upakamsa và Công 
chúa Devagabbhaä (1). 

(1) 1. 1v. 79; PvA. II]. 


Mahä-Kaccana, Kaccäyana.—Một trong số Đại đệ tử tối thắng 
của Phật, được xem như vị có biện tài rộng thuyết các kinh nói ngắn 
gọn của Phật (samkhifena bhástassa4 vidharena qitham 
vibhajanfanam) (1). Ông sanh ở Ujjenï trong một gia đình TẾ sư của 
Vua Candappajjota và được gọi là Kaccãna vì màu da vàng và 
cũng vì Kaccãna là tên tộc của ông. Ông học ba kinh Vệđà và nối 
nghiệp cha làm tế sư. Ông được nhà vua phái đi cùng với bảy lão 
thần đến thỉnh Phật về thuyết pháp ở Ujjeni. Ông và các lão thần 
nghe Phật thuyết pháp, đắc quả Alahán, và gia nhập Tăng Đoàn. Lúc 
ông bạch Phật lời mời của nhà vua, Phật dạy ông có thể trở về Ujjeni 
một mình, hàm ý ông đủ khả năng thuyết pháp cho vua. 
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Ông và các lão thần trở về kinh đô, vừa đi vừa khất thực, và 
có khát thực nơi nhà của thôn nữ Telappanäli, người mà về sau làm 
hoàng hậu của Vua Candappajjota (2). 

Tại Ujjeni, ông sông trong ngự uyên và được vua rất cung 
kính trọng vọng. Ông thuyết pháp thường xuyên, thu hút hội chúng 
và giúp nhiều người gia nhập Tăng Đoàn, nên chẳng mấy chốc kinh 
thành đầy đạo sĩ áo vàng. Sau khi hoàng pháp ở Avanti, ông có trở 
lại yết kiến Phật lần thứ hai (3). Vua Candappajjota tham kiến ông 
nhiều lần và ông có nhiều kệ về nhà vua (4). 

Vào thời Phật Padumuttara, Tôn giả Mahã-Kaccana phát 
nguyện đạt được sự tối thắng về rộng thuyết khi nghe Phật tán thán 
một tỳkheo của Ngài, cũng là Kaccãna. Bấy giờ ông làm phù thuỷ 
(vữjadhar4) (Š), có cũng dường Phật ba bông kanikãra (Acerifolum). 
Vào thời Phật Kassapa, ông làm gia chủ trong thành Benares, có 
cúng đường một viên gạch vàng trị giá một trăm ngàn đồng cho bảo 
tháp xây ngay trên chỗ trà tỳ của Đức Phật, và phát nguyện trong hậu 
kiếp thân ông sẽ có màu vàng (6). 

Theo Apadana (7), cha ông là TirIfivaccha (Tidivavaccha) 
và mẹ ông là Candapadumä. Apadãäna (8) còn kế rằng vào thời Phật 
Padumuttara, ông có kiến tạo yandhakui Paduma hình bông sen và 
dùng bông sen trang trí; ông làm vua dưới vương hiệu Pabhassara 
vào 30 kiếp sau đó. 

Ba kinh (9) Madhupindika, Kaccäyana và Paräyana đem 
đến cho Tôn giả Mahã-Kaccana sự tối thắng: còn nhiều kinh khác 
được ông giảng giải rộng, eø., Hãliddikani, Käli, Samiddhi, 
Uttara, và Valliya (11). Trong số các đệ tử và những vị đến vét kiến 
ông, có: Sonakufikanna, Isidatta  Avantiputta, Lohicca, 
Arãmadanda, và Kandaräyana (1 l). 

Trong Avani, Tôn giả Kaccäana thường trú tại 
Kuraraghara-papätä (papät=dốc đá) (12) và trong rừng 
Makkarakafa (13). Ông cũng có trú tại Varapä trên bờ sông 
Kaddamadaha (14), trong Gundävana ở Madhurä (15), tại 
Tapodãä trong Rãjagaha (16), trong Soreyya (l7), và trong 
Kosambi (18). Được biết (19) lúc ở tại Avang, dầu đường có xa, 
ông vẫn đến nghe Phật thuyết pháp, và lúc nào ông cũng được chư 
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Trưởng lão dành cho một chỗ. Lân nọ, ông được Thiên chủ Sakka 
sụp quỳ đánh lễ, và Phật giảng rằng vì ông hộ trì các căn. 

Có lần Tôn giả Mahã-Kaccãna xuống núi Gij Jhaknta và Đại 
thần Vassakãra của Vua Ajãtasattu nói ông trông giông con khi. 
Biết tâm Vassakãra, Phật cảnh báo ông sẽ tái sanh làm khi sống trong 
Veluna. Ông tin lời Phật và chuẩn bị vườn Veluna cho kiếp khỉ của 
ông. Ông thực sự tái sanh làm khỉ trong Ve|una. 

Tôn giả Mahä-Kaccana là hậu thân của người đánh xe trong 
Kurudhamma Jãtaka (2l), và của Devala trong Sarabhanga 
Jãtaka (22). 

Theo truyền thống, Tôn giả Mahã-Kaccãna là tác giả của 
Nettippakarana, Bản luận văn phạm Päli mang tên ông, và của 
Pefakopadesa. Có thể là các luận văn này do trường phái có gốc từ 
Mahä-Kaccäna sưu tập. 


Xem thêm Madhura Sutta. 

()A.¡.23. (2) Chỉ tiết, xem s.v. Telappanälli. 

(3) Đó giải thích tại sao kinh Maddhupindika Sutta được 
thuyết tại Kapilavatthu. (4) Thag. vs. 494-501. () 
Apadãna (1. 463) cũng nói vậy, nhưng ThagA. nói ông là một 
vừ7ãdhara vào thời Phật Sumedha. (6) ThagA. 1. 483 f; 
AA.1. L17Ê (7) Ap. 1. 465. (8)1. 84 

(9) AA. ¡. 118. (10) Chi tiết, xem s.v.; xem thêm A. 
11. 314, 321; v. 225; M. 1n. 223. (11) Xem s.v. (12) 


E.ø., S. 11. 9; A. v. 46; Ud. v. 6; Vm. 1. 194; DhA. 1v. 101. 

(13) S. iv. 116; xem thêm VvA. 259 nói rằng ông trú gần 
Potall. (14) A.1. 65. (15) ad, 67;M. 1". 83. 

(16) 15¡đ., i1. 192. (17) DhA. 1. 325 Xem s.v. 
Soreyya dê biết chỉ tiết về chuyến viếng thăm SOreyya của ông. 

(18) PvA. 140; Dvy (S51, 585, 586) nói răng ông có trú tại 
Roruka. (19) DhA. 1. 178. (20) MA. 1". 854. 

(21)1. 1. 381. (22)1. v. 151. 


Mahä-Kaccãna Vathu.--Chuyện kể Thiên chủ Sakka đánh lễ 


Tôn giả Mahä-Kaccäna (1). 
(1) DhA. 1". 176 . 
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Mahäã-Kaccäna-Bhaddekaratta Sutta (N0. 133).—Kinh Đại Ca 
Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả. Trong lúc Tôn giả Samiddhi phơi 
năng trong tịnh xá Tapodã sau khi tắm rửa xong, có một chư Thiên 
đến bạch hỏi ông có thọ trì kinh Bhaddekaratta không? Nghe ông 
đáp không, chư Thiên bảo ông học kinh này. Tôn giả đi cùng một sô 
đồng phạm hạnh đến thỉnh Trưởng lão rộng thuyết cho ông nghe. 
Sau đó, chư vị đến bạch Phật và được Ngài dạy rằng Tôn giả Mahã- 
Kaccana là bậc Đại trí tuệ và chư vị nên thọ trì như vậy (1). 

()M. 11. 192 fE 


Mahä-Kãñcana.—Bồ Tát sanh làm con của một phú hộ Bàlamôn 
và xuât gia làm ân sĩ. Xem Bhisa Jãtaka (1). 
(1) 1. 1v. 305 fF. 


Mahäkanha.—Tên của Matali lúc Thiên tử làm con chó. Xem 
Mahäkanha Jätaka. 


Mahäkanha Jãtaka (N0. 469).—Chuyện Hắc Thiên Câu. Lúc 
giáo pháp của Phật Kassapa bị suy tàn, có nhà vua Usmara trị vì 
Benares mà thần dân theo mười ác đạo, tăng ni sanh nhai bằng hai 
mươi mốt cách phi pháp, khiến địa ngục trở nên đông đảo lạ thường 
còn cõi Trời văng tanh Thiên tử mới. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka 
khởi lên ý nghĩ doạ cho thế gian hoảng sợ rồi thuyết pháp trấn an, 
hầu chấn hưng Đạo pháp. Ngài giả dạng sơn nhơn và biến Thiên tử 
láy xe Mãtali thành một hắc thiên câu hồng lồ, Mahäkanha, và 
xuống trần hô to: “Trần gian đang bị tiêu diệt.” Dân chúng kinh 
hoàng và chạy hết vô thành ¡đóng kín cổng. Mahäkanhã chồm lên của 
sô của cung vua và sủa tiếng sủa nghe từ địa ngục đến Thiên giới. 
Sơn nhơn bảo chó đói; Vua Usinara truyền đem cơm cho chó ăn. 
Chó nuốt chứng rồi sủa tiếp. Sơn nhơn nói chó muốn ăn thịt kẻ gian 
tà hay theo ác pháp và chỉ điểm những kẻ này. Sau khi doạ xong, 
Thiên chủ Sakka cởi lớp sơn nhơn và giáo hoá chúng sanh công đức 
thiện sự hầu Giáo pháp được tồn tại thêm một ngàn năm nữa. 

Chuyện kể về sự sống vì lợi lạc cho cõi đời. Hắc thiên cầu 
chỉ Tôn giả Ananda (1). 
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Tiếng sủa của Mahãkanha là một trong bốn tiếng vang đội 
trong suốt cõi JambudïTpa (2). 
(1) J. 1v. 180-6. (2) SNA. 1. 223; xem J. 1v. 182 nói 
rằng chỉ có ba. 


Mahãkanda.—Danh tánh của một người Damila, và cũng là tên 
của parvena do ông ấy kiến tạo dưới triều Vua Aggabodhi IV (1). 
(1) Cv. xÌvi. 23. 


Mahäkandara.—Con sông ở Tích Lan; tại cửa sông này, thuyền 
của Panduväsudeva (sau làm vua Tích Lan kế nghiệp vương huynh) 
và tuỳ tùng đi từ Ấn Độ qua cập bến Tích Lan (1). 

(1) Mhv. v1. 12. 


1. Mahäkapi Jãtaka (N0. 407).-Chuyện Đại Hầu Vương. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm chúa khi, có đàn khi tám mươi ngàn con. 
Trong vườn khỉ sanh sống có cây xoài (có kinh nói là cây đa) cho trái 
thơm tuyệt diệu mọc bên mé sông, mà đàn khỉ cân thận không bao 
ĐIỜ để trái rụng xuống nước. Một hôm, có một trái chín lẫn sau tổ 
kiến rớt xuống dòng sông và được nhà vua đang tắm ở Benares vớt. 
Ăn xoài, nhà vua vô cùng hoan hỷ nên đóng bè lên thượng nguồn tìm 
thêm. Gặp được cây xoài, nhà vua ăn no nê và năm ngủ qua đêm 
dước gốc. Đến lượt đàn khi tới ăn xoài. Nhà vua bị khuấy động nên 
ra lịnh bao vây cây xoài và sẽ bắn hết đàn khỉ vào sáng mai. Để cứu 
nguy, khi chúa dùng tre bắt cầu, nhưng vì chút sơ xuất lúc đo tầm 
ngang của sông, sào tre hơi ngắn một chút nên khi chúa phải đem 
thân ra nối làm một đầu cầu cho đàn khỉ thoát thân. Con khỉ đi sau 
cùng (Devadatta) muốn hại khi chúa nên nhảy lên không trung rồi 
rơi xuống trên lưng khi chúa làm cho khi chúa đau đớn vô cùng. Nhà 
vua thấy hết sự việc xảy ra. Ông đem khi chúa đắp cho y vàng và tận 
tình chăm sóc, nhưng khi chúa không sống được. Khi chúa được hoả 
táng theo nghi thức dành cho vua chúa. Bảo tháp được xây trên chỗ 
hoả táng. Sọ khi được cần vàng, đưa về Benares cúng dường trong 
một lễ hội kéo dài bảy hôm, và tôn trí trong bảo tháp. 
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Chuyện đề cập đến các thiện nghiệp đối với thân quyến như 
kê trong Bhaddasäla Jãtaka, số 444. Nhà vua chỉ Tôn giả Änanda 
(1). 

Chuyện còn được ghi trong Räãjoväda Jãtaka mà Vua 
lJanãga rất cảm phục khi nghe Trưởng lão Mahãpaduma trú tại 
Tulãdhãra kế lại (2). 

(1) J. iii. 369-75; cƒ Jãtakamälä, No. 27; chuyện được khắc trên 
phù điêu trong Tháp Bharhut, Cunningham, pÌ. xxx11. 4. 


2. Mahäkapi Jãtaka (N0. 516).—Chuyện Khi Chúa. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm khi chúa cứu một nông dân đi tìm bò lạc bị rơi 
xuống vực sâu bảy hôm rồi. Đói khát, tên nông dân lấy đá đập đầu 
khi để ăn thịt, nhưng khi thoát được lên cây. Dầu bị đau đớn, khỉ 
chúa vẫn chuyền từ cây này qua cây khác để dẫn đường cho tên nông 
dân ra khỏi rừng. 

Về sau, tên nông dân bị cùi và phải rày đây mai đó bảy năm. 
Lúc đến Vườn Migãcira trong thành Benares, gả tâu lên vua câu 
chuyện, và bị đất nuốt xuống Atỳ địa ngục. 
Chuyện kế về Devadatta toan ném đá hại Phật. Tên cùi chỉ 
Devadatta (1). 
Chuyện được kể trong Vevafyakapi Jãtaka. 
(1) 1. v. 67-74; c/ Jatakamaäla, No. 24. 


Mahä-Kappina Thera.—Trưởng lão Đại Ca Diếp. Một trong 
các Đại đệ tử tối thắng của Phật; ông tối thăng về giáo giới tỳkheo 
(bhikkhuovãdakãnam) (1). Ông sanh ra tại thành Kukkufavafi trong 
xứ biên địa rộng 300 đo tuần; ông lớn tuổi hơn Đức Phật. Ông nối 
nghiệp cha làm phó vương (7472) dưới vương hiệu Mahä-Kappina. 
Hoàng hậu ông là Bà Anoja (4.v.) ở kinh đô Sãgala, vương. quốc 
Madda; bà từng là phu nhơn của ông trong nhiều tiền kiếp. Đề tăng 
trưởng sự hiểu biết, ông phái sứ giả mỗi buổi sáng ra bốn cửa thành, 
giữ lại các vị học giả và tin cho ông biết. Ông có năm ngựa quý: 
Vala, Puppha, Vãlavähana, Pupphavãähana, và Suppatta. 

Một hôm, nghe các thương nhơn Sãvatthi nói rằng có Phật 
xuất thế, Vua Mahã- -Kappina mời họ vô triều để hỏi vệ giáo pháp 
(sãsana) của Ngài. Họ tâu rằng không thể nói được nếu chưa súc 
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miệng, và nhà vua cho đưa tới một lọ nước bằng vàng để họ sử dụng. 
Nghe đến chữ “Phật bảo”, nhà vua hoan lạc. Ông bảo họ lập lại ba 
lần và thưởng cho họ một trăm ngàn đồng. Họ còn nói đến Pháp bảo 
và Tăng bảo; nhà vua thưởng họ gấp ba. Sau đó ông thoái vị đi tìm 
Phật; một số đông triều thần xin theo. Đến bờ sông Hằng, ông phát 
nguyện “nguyện lực chơn thật” rằng: “Nếu Đạo sư là Bậc Chánh 
Đăng Chánh Giác (Sammaãsambuddha), xin cho ngựa qua sông không 
ướt móng.” Ông và tuỳ tùng qua ba sông Aravacchä, Nilavãhama 
(q.v.) và Candabhägã một cách dễ dàng. Bằng thiên nhãn, Phật thấy 
chư vị. Ngài dùng thần thông đến toạ dưới gốc cô thụ nơi bến sông 
Candabhãgã và phóng hào quang. Mahã-Kappina và tuỳ tùng đến 
đảnh lễ Ngài; Ngài thuyết pháp; chư vị đắc quả Alahán, gia nhập 
Tăng Đoàn và được Ngài truyền giới Thuận lai tỳkheo (Ehi bhikkhu). 

Hoàng hậu Anojä và quý phu nhơn trong triều nghe tin nhà 
vua và các quan đại thần xuất thế cũng xuất thế theo. Chư vị cũng 
đến gặp Phật trên bờ sông Candabhaga y như phu quân của chư vị đã 
gặp Phật. Tuy tất cả có mặt cùng một nơi, nhưng không ai thấy ai vì 
thân thông của Phật. Và Phật cũng thuyết pháp cho quý phu nhơn 
như đã thuyết cho vua và tuỳ tùng: tất cả quý bà đều đắc Sơ quả và 
được Trưởng lão ni Uppalavannã. truyền giới. Tiếp theo, toàn thê 
được Phật dùng thần thông đưa vệ Jetavana. Maha-Kappia khởi 
tâm phi lạc trong thiền và không ngừng thốt lời “aho sukham, aho 
sukhamw”. Nhiều tỳkheo tưởng ông hối tiếc ngai vàng, nhưng Phật 
giải nghỉ cho tất cả. 

Một hôm, Phật yêu cầu Tỳkheo Mahã-Kappina thuyết pháp 
cho Tăng chúng với mục đích đưa ông ra khỏi cuộc sống thụ động 
chỉ an trú trong thiền và hưởng phi lạc (4). Sau bài pháp của ông, có 
một ngàn Samôn đắc quả Alahán. Ông được Phật tuyên bố là vị Đệ 
tử tối thắng về giáo giới tỳkheo. 

Vào thời Phật Padumuttara, Kappina từng phát nguyện 
được tối thắng về giáo giới tỳkheo khi nghe Phật tán thán một đệ tử 
như vậy. Bấy giờ ông làm người định giá (akkhadassa) ở 
HamsavatT, từng thỉnh Phật và chư tỳkheo về nhà thọ trai. Trong 
một tiền kiếp khác ông sống ở Koliya, từng phục dịch và cúng đường 
y lên 500 vị Phật Độc giác (Š). Vào thời Phật Kassapa ông chủ trì 
một phường hội một ngàn người và có kiến tạo một øarive„a ngàn 
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phòng (6). Truyền thuyết (7) nói rằng các gia chủ trong Benares lúc 
bấy giờ thường đến nghe Phật thuyết pháp nên gia chủ trưởng lão 
Kappina đề nghị xây một pháp đường lớn đề mọi người đụt mưa 
tránh nắng. Ông đứng ra quyên góp và lúc thiếu tiền hoàn tất pháp 
đường các gia chủ đều hoan hỷ đóng góp thêm (một nữa số đã cúng 
dường lúc tiên khởi). Pháp đường được khánh thành trong bảy ngày 
lễ hội. Bà Anojä, phu nhơn của vị gia chủ trưởng lão cúng dường 
Phật một thùng bông zzø/a, đặt dưới chơn Ngài tấm y màu bông 
anoja đáng giá ngàn đồng, và ước nguyện có thân sắc màu bông 
anoja trong các kiếp sau. 

Được tán thán là tối thăng về thuyết pháp cho Tăng, Trưởng 
lão Maha-Kappina cũng có thuyết pháp cho chư tỳkheo nỉ (8). 

Trưởng lão Maha-Kappina được Phật mô tả là xanh xao 
(?odäia), gầy và có mũi to (/anukam tuhganasikamm). Ông đắc mọi 
thần thông (9) và đạt mọi phi lạc trong thiền (sưmãpafi) (10). Kệ 
ông nói hàm nghĩa triết lý bình đân hơn là thuần giáo pháp và gân gủi 
với Cơ đốc giáo Hy lạp (11). Bà Rhys Davids (12) nghĩ rằng ông là 
thầy của Tôn giả Assaji. 

Trưởng lão Maha-Kappina và Tôn giả Sãriputta là hai đồng 
phạm hạnh thân thiết. Có lần (13) thấy chư Thiên đảnh lễ Tôn giả 
SãrIputta, ông mĩm cười chúc tụng. 

Xem Kappina Sutta. 

()A.¡. 23. (2) 1. (iv. 180) nói 120 do tuần; xem thêm 
S3NA. 11. 440. (3) Nhưng xem Vsm. 393 nói rằng sau bài 
pháp thoại, Kappina chứng quả Anahàm, còn các lão thần chứng quả 
Dự lưu. (4) Vin. ¡. 105 ghi rằng lúc trú tại Vườn Nai ở 
Maddakucchi, Kappina nghĩ mình không cần đi thọ bát quan trai vì 
đã được thanh tịnh rôi, nhưng Phật dạy ông nên đi. (S) 
DhA. 1. 112 ff. mô tả tỉ mỉ việc cúng dường chư Phật Độc giác, 1000 
vị tất cả. Chư vị đến Benares nhưng nhà vua bạch chư vị trở lại trong 
ba ngày vì bấy giờ ông đang bận với lễ khai điền. Bà vợ (Anojã) của 
lão thợ đệt cả (Kappina) nghe được lời vua nên thỉnh chư vị về làng 
mình; làng có 1000 gia đình thợ dệt, mỗi gia đình phục vụ một vị 
Phật. Chư vị Phật lưu lại đây ba tháng. Ngày chư vị ra đi, mỗi gia 
đình dâng y lên mỗi vị. (6) AA. 1. 175 ff; ThagA. 1. 507 fF; 
SA. ii. 172 ff; DhA. ii. L17 ff. mô tả tỉ mỉ hơn với một ít chỉ tiết khác 
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biệt; cđ?. Avadanas. 1. 102 f. (7) DhA. 1". 115 £. 

(8) Thag. vs. 547-556; ThagA. 1. 511. (9) Ông 
theo Phật lên cõi Phạm thiên vì có thần thông (S. ¡. 145); xem thêm 
S. v. 315 gọi ông là samadhibhavana. (10) 1. 1. 284. 

(11) Brethren, p. 257, n. 2. (12) JR.A.S. 1927, 
11. p. 206 £; thêm Sãkya, p. 140. 

(13) Thag. vs. 1086. 


Mahä-Kappina Thera Vatthu.—Mô tả công hạnh của Ông Bà 
Kappina và Anoja trong thời Phật Kassapa. Xem Mahäã-Kappina. 
(1) DhA. 1. 112-27. 


Mahä-Kammavibhanga.—Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt. Du sĩ 
Potaliputta đến viếng Tôn giả Samiddhi tại cốc trong rừng gần 
Veluna, Rãjagaha. Ông kể rằng chính ông đã được nghe Phật dạy 
nghiệp thân, khẩu là giả, chỉ có ý nghiệp mới thật; và có một loại 
thiền định nếu tu thành tựu thì sẽ không còn cảm giác gì nữa. Tôn giả 
nói Phật không bao giờ dạy như vậy, đừng phỉ báng Ngài. Du sĩ hỏi 
tiếp: Khi cố ý làm ba nghiệp thân khẩu ý, thì sẽ có cảm giác gì? 
Samiddhi trả lời là sẽ có cảm giác đau khổ. Du sĩ không có ý kiến và 
bỏ đi tìm Tôn giả Ananda bạch lại câu chuyện. 

Änanda đưa Du sĩ đến yết kiến Phật. Phật nghĩ rằng 
Samiddhi không nên đáp một chiều câu hỏi cần được phân tích. Tôn 
giả Lã|udãyi nói vô và bị Phật quở; Ngài bảo câu hỏi của Potaliputta 
có ba chiều và phải được trả lời răng nêu có ý làm một nghiệp (thân, 
khẩu, ý) có khả năng đem lại đau khổ thì sẽ có cảm giác khổ. Nếu cố 
ý làm một nghiệp (thân, khẩu, ý) có khả năng đem lại vui thì sẽ có 
cảm giác vui; và nêu một nghiệp (thân, khẩu, ý) có khả năng đem lại 
cảm giác không khổ không vui thì kết quả sẽ là cảm giác trung tính. 
AÄnanda bạch xin Phật giải rộng. Ngài phân biệt đại nghiệp như sau. 
Trên đời có bốn hạng người: (a) người sát sinh, trộm cấp, tà dâm, nói 
láo, hai lưỡi, ác khẩu, nói phủ phiếm, tham lam, sân hận, có tà kiến 
(đủ mười nghiệp ác), khi chết sinh vào nẻo ác, cõi dữ, địa ngục; (b) 
người cũng phạm mười tội ác như trên, nhưng chết sinh vào cõi tốt 
lành như làm người làm trời; (c) người từ bỏ mười nghiệp ác nói trên, 
chết sinh vào cõi lành; (đ) người cũng từ bỏ mười nghiệp ác, nhưng 
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chết sinh vào cõi dữ, địa ngục. Do vậy, không nên kết luận vội mà 
không có phân tích. Nghiệp được chia làm bốn hạng: có loại nghiệp 
không tác dụng mà tợ không; không tác dụng mà tợ có; có tác dụng 
tợ có; có tác dụng tợ không (I). [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 
20021. 

()M. II. 207-15. 


Mahäã-Kammäãsadamma.—Xem Kammäãsadamma. 


Mahäkalyäna.—Một vương hiệu khác của Varakalyana, một vì 
vua thời sơ khai (g.v.). 


Mahä-Kassapa Thera.—Trưởng lão Đại Ca Diếp. Một trong các 
Đại đệ tử của Phật, tối thắng về (đhuớavãdãnam). Ông sanh ra trong 
làng Bàlamôn Mahätittha ở Magadha; cha ông là Bàlamôn Kapila, 
mẹ ông là Bà Sumanädevĩ (2). Ông được đặt tên Pippali. Lớn 
khôn, ông chiều lòng cha mẹ nhưng chỉ thuận lập gia đình với người 
giống như hình tượng ông tạc, và người ấy là Baddhã Kãpilãnï 
(4.v.) mà song thân ông tìm được ở Sãgala. Tuy là vợ chồng, hai bên 
tương thuận ăn nằm với sợi dây kết bông chăn giữa. 

Pippali rất giàu có; ông dùng l2 magadhanal nước thơm 
mỗi ngày, làm chủ 60 hồ nước, có người làm công đông đảo trú ngụ 
cả thảy 14 làng lớn cỡ thành Anurãdhapura. Một hôm ông ra đồng, 
thấy chim ăn trùng trên các luống cày mới đỡ, và nghe nói đó là tội 
lỗi của ông, ông xuất thế ly gia. Bà Bhaddã cũng xuất thế ly gia khi 
nghe nói bà phải mang tội vì các con quạ ăn côn trùng trên sân phơi 
lúa. 

Hai ông bà xuống tóc cho nhau, cùng đắp y vàng, bố thí hết 
tài sản và ra đi khất thực, ông đi trước bà đi sau. Đi chung thấy bất 
tiện, hai ông bà quyết định tách riêng và tới ngã ba đường ông rẻ mặt, 
bà rẻ trái. Giới hạnh của ông bà làm địa cầu rung chuyên. 

Bấy giờ, Phật du hành ba gãw/z từ trú xứ Gandhakuti đến 
toạ thiền dưới cội Bahuputtaka Nigrodha, giữa Rãjagaha và 
Nãlandä. Pippali (hay Mahä-Kassapa) (4) đến đánh lễ và xin làm đệ 
tử Ngài. Ngài dạy ông ngôi xuông và truyền giới cho ông bằng ba lời 
giáo giới (homilies). Rồi ông theo Phật về Rãjagaha. Trên đường, 
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lúc Phật ngồi nghỉ dưới gốc cây, ông xếp ngoại y làm sàng toạ để 
Ngài ngự. Phật tán thán sàng toạ êm ái, ông thỉnh cầu Phật nhận lấy 
y này vì lòng bi mẫn đối với ông, và ông xin đắp y phấn tảo bạc màu 
của Phật mà ông luôn lôn nói lên lời tán thán (6). Địa cầu rung 
chuyên lần nữa vì giới đức của ông; không ai trên thế gian có thể mặc 
vừa y phấn tảo của Thế Tôn, ngoài ông. Được biết Kassapa có bảy 
trong số 32 tướng hảo của bậc Đại nhơn. Ông tỉnh tấn hành trì 13 
hạnh đầu đà và đắc quả Alahán tám hôm sau đó. 

Trong nhiều tiền kiếp, Kassapa và Bhãdda từng gá duyên 
chồng vợ với nhau rồi. Vào thời Phật Padumuttara, Kassapa là Ca 
chủ Videha giàu có kết hôn với Bhãdda, và hai ông bà là đệ tử sùng 
tín của Phật. Một hôm, nghe Phật tán thán vỉ đệ tử thứ ba của Ngài 
(Tỳkheo Nisabha) là tối thắng ' về hạnh đầu đà, ông phát nguyện được 
như vậy trong một kiếp sau. Ông tỉnh tấn tu tập và trong nhiều kiếp 
ông lập rất nhiều công hạnh. Vào 91 kiếp trước trong thời Phật 
VipassT, ông làm Bàlamôn Ekasäfaka (.v.) và Bhãdda là phu nhơn 
của ông. Trong thời kỳ giữa hai vị Phật Konägamäãna và Kassapa, 
ông làm se/fhipuza, kết hôn với Bhãdda, nhưng rồi bỏ bà (vì bà 
không còn duyên do một ác hành bà làm trong kiếp trước), và sau 
cùng cưới lại bà khi bà đủ duyên. Nhận thức được chuyện xảy đến 
cho phu nhơn mình và oai lực của Đức Phật, ông cúng dường lên 
tháp vàng của Phật bộ y đắc giá và trang trí tháp, bằng nhiều bông sen 
vàng, mỗi cánh to như bánh xe bò (8). Vào kiếp tiếp theo, ông làm 
vua Nanda (.v.) trị vì Benares và có 32 kapparukkha (cây như ý) 
thoả mãn y cho ông và tất cả thần dân của ông. Nhà vua trị vì theo 
chánh pháp và, theo lời đề nghị của hoàng hậu, có cúng dường vật 
thực lên 500 Phật Độc giác, con của Paduma. Về sau, ông và hoàng 
hậu xuất thế, làm ân sĩ, đắc thiền chứng, và sanh lên cõi Thiên (9). 

Trưởng lão Mahä-Kassapa không có mặt lúc Phật Nípbàn. 
Ông được tin do một Du sĩ Äjivaka (có cầm trên tay cành bông 
mandãrava từ Trời rơi xuống để cúng đường Phật) đưa, lúc đang 
cùng đại chúng tỳkheo khoảng 500 vị du hành từ Pãvã đến 
Kusinärä. Nhiều tỳkheo (chưa diệt được tham á1) khóc than rằng 
Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Pháp nhãn biến mắt ở trên đời quá sớm. 
Trưởng lão an ủi chư vị bằng lời của Thế Tôn đã tuyên bố ngay từ 
ban đầu rằng mọi vật ưu ái thân tình đều phải bị sanh biệt, tử biệt và 
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dị biệt. Còn Subhadda, vị tỳkheo xuất gia lúc đã trọng tuổi, nói 
rằng: “Chúng ta đã được thoát khỏi hoàn toàn vị Samôn ấy và nay có 
thê làm những gì chúng ta muốn làm.” 

Bấy giờ Phật nhập diệt đã được bảy ngày rồi, nhưng các tộc 
trưởng Mallã không làm sao nồi lửa trà tỳ thân xá lợi của Đức Thế 
Tôn được. Các vị Trưởng lão Alahán bảo rằng ý của chư Thiên là 
phải đợi Trưởng lão Mahã-Kassapa đảnh lẽ chân của Thế Tôn xong, 
lửa mới bén ngọn. Trưởng lão và đại chúng tỳkheo đến, choàng y hở 
vai, chấp tay, đi nhiễu ba vòng quanh giàn hoả, cởi mở chân Phật ra, 
và cung kính đảnh lễ chân Ngài. Bấy giờ lửa trà tỳ mới nổi lên (10). 
Sau khi xá lợi Phật được Bàlamôn Dona phân chia, Trưởng lão thỉnh 
phần chia cho Vua Ajãtasattu và đưa về kinh đô Rãjagaha (1 I). 

Vì lời tuyên bố của Subhadda ở Pãvã, Trưởng lão Mahãä- 
Kassapa khởi ý trùng tuyên kinh điển. Ông được các vị Trưởng lão 
chọn giao cho trách nhiệm này (13). 

Trưởng lão Mahã-Kassapa được kinh sách nhắc tới rất nhiều 
lần. Cũng như chư Tôn giả Moggallãäna, Kappina và 
Anurädhapura, ông đắc đại thần thông (14). Ông được Phật dạy: “ 
Ta hay Ông phải giáo giới các Tỳkheo! Ông hay Ta hãy thuyết pháp 
thoại cho các Tỳkheo!” (15). Ông được Phật tán thán là bậc tri túc 
(16). Ông được Phật xem như một tỳkheo khéo thuyết để thu phục 
nhơn tâm của các gia chủ (17). Ông được Phật ví như Ngài, cũng 
với sự đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí, chứng ngộ vô lậu tâm giải thoát (18). 

Trưởng lão Mahã-Kassapa rất nhiệt tâm trong việc khuyến 
giáo tỳkheo đạt thắng trí (19). Tuy nhiên ông rất nhạy cảm với các 
lời chỉ trích và chỉ giáo giới những ai kham nhẫn và kính trọng lời 
giáo giới (20). Ông tất ít khi giáo giới tỳkheo ni, nhưng có lần được 
Tôn giả Ânanda khuyến khích, ông đi với Tôn giả đến thuyết pháp 
trong một trú xứ của tỳkheo mi và bị Tỳkheo ni Thullatissä nói lên 
lời không hoan hỷ: “Làm sao Tôn giả Mahã-Kassapa trước mặt 
Vehadamuni Änanda lại nghĩ đến thuyết pháp, ví như người bán kim 
lại nghĩ có thể bán kim cho người làm kim?”(21). 

Trưởng lão Mahã-Kassapa rất quý mến Tôn giả Änanda. 
Chính ông là người vô tay đầu tiên lúc Tôn giả Änanda tiến vô hội 
trường của lần Kết tập thứ nhứt (22). Tuy nhiên, có lần ông quở 
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trách Tôn giả Änanda cùng du hành với những tân tỳkheo không hộ 
trì các căn; “hành động thật là kẻ đẫm đạp ngũ cốc,” “thật là kẻ phá 
hoại lương gia, hội chúng của Hiền giả đang sụp đồ, đồ chúng niên 
thiếu của Hiền giả đang tan rã,” và gọi Tôn giả Änanda là “đứa trẻ 
không biết lượng sức mình.” Tôn giả Änanda thưa rằng: “Trên đầu 
tô1, tóc bạc đã sanh, tuy vậy, hôm nay Tôn giả Mahã Kassapa gọi tôi 
là đứa trẻ, tôi không có phật lòng.” (23). Theo Chú giải (24), chuyện 
này xảy ra lúc Phật đã nhập diệt và Tôn giả Änanda đã đắc quả 
Alahán và rất được quý trọng. Do đó, Tỳkheo ni Thullanandä thốt 
ra những lời không hoan hỷ: "Sao Tôn giả Mahà Kassapa, trước kia 
là người theo ngoại đạo, lại nghĩ có thể không hài lòng và gọi Tôn giả 
Ananda, bậc Thánh Vedeha là đứa trẻ?" Trưởng lão nói với Tôn giá 
rằng lời nói của Tỳkheo mi Thullatissa “thật là đường đột, không đắn 
đo suy nghĩ, vì răng ta là người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sông không gia đình, ta không chấp nhận một Đạo Sư 
nào khác ngoài Thế Tôn, bậc ứng Cúng, Chánh Đăng Giác.” 

Trưởng lão Mahã-Kassapa rất ưu tư về nguyên nhơn đưa đến 
sự chứng đắc chánh trí ít hơn của các tỳkheo trong lúc học giới có 
nhiều hơn và bạch thính ý của Đức Phật (25). Ông luôn luôn tỉnh tấn 
trong cuộc sống phạm hạnh, như tự mình sông ở rừng núi, sống khất 
thực, mặc y phân tảo, sống thiêu dục, sống độc cư, sông không nhiễm 
thế tục, tỉnh cần, thành tựu giới hạnh, thành tựu Thiên định, thành tựu 
giải thoát (26). Được hỏi tại sao ông sống như vậy, ông đáp vì lòng 
bi mẫn đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng các chúng sanh sắp 
đến sẽ bắt chước. Ngay lúc về già, Phật bảo ông bỏ y phấn tảo và về 
an trú gần Ngài, nhưng ông khước từ (27). Lần nọ, ông bị bịnh nằm 
ở Pipphaliguhä, Phật đến viếng và dạy ông y cứ vào giới, an trú vào 
giới, tu tập bảy giác chị, làm cho sung mãn bảy giác chi (28). Tri 
hành lời Phật dạy, thân ông được tịnh hóa và bệnh được buông ra như 
“giọt nước rơi từ lá sen.” (29). Ông không muốn được ai phục vụ, 
ngay cả Tiên nữ Lãjã (4.v.) cũng không, vì sợ rằng mình sẽ làm 
gương xấu (30). 

Vì sống phạm hạnh, cả chư Thiên cũng đua nhau cúng dường 
Trưởng lão Mahä-Kassapa. Một hôm, sau khi xả định sau bảy ngày 
nhập định, ông được 500 tiên nữ, phu nhơn của Thiên chủ Sakka, 
cúng dường; ông búng tay xin các nàng lui ra vì ông muốn dành hồng 
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ân cho kẻ khốn khô (31). Thế là Thiên chủ Sakka hoá thành một lão 
thợ đệt nghèo sống cùng bà vợ già (Sujãtã cải trang) trong chòi tranh 
trên đường ông đi khât thực. Trưởng lão Kaha-Kassapa thọ thực, 
nhưng sau đó khám phá ra sự thật, trách, và được Thiên chủ xin lỗi. 
Dầu vậy, Thiên chủ vẫn tin sự cúng đường của ông là một công quả 
lớn nên bay lên hư không hô to: “4ho danam, maha danam, Kassapa 
patitthitam.” Nghe thê, Phật cùng hoan hỷ với Thiên chủ (32). Dầu 
được quý trọng nhưng không phải lúc nào Trưởng lão cũng được 
cúng dường. Một lần nọ, vô thị trấn Älavi khất thực, ông đi về bát 
không vì dân địa phương chán ngán sự cầu xin của các tỳkheo ở đây 
nên bỏ trốn hết khi thấy bóng dáng tỳkheo (33). Một lần khác, ông 
cùng đi khất thực với Phật nơi một lễ hội trong thành Rãjagaha, được 
500 thiếu nữ dưng bánh “tròn như mặt trăng” trong lúc Phật không 
được cúng dường. Ông nhận tất cả bánh cúng dường, xếp gọn trong 
bát và dưng lên Phật (35). 

Trưởng lão Mahã-Kassapa rất được Tôn giả Sãriputta cung 
kính. Kinh Kassapa Samyutta có đề cập đến hai cuộc đàm luận 
giữa hai vị về (a) như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thê có 
giác ngộ, có thê có Niết-bàn (36); và (b) về sự tồn tại của Như Lai 
sau khi nhập diệt (37). Ngược lại, Trưởng lão cũng rất cung kính 
Tôn giả và từng nói kệ hoan hỷ khi nghe chư Thiên tán thán Tôn giả 
(38). 

Trưởng lão Mahã-Kassapa sống rất thọ, 120 tuôi. Trong suốt 
120 năm của thọ mạng ông, ông không bao giờ nằm xuống giường 
(39). Ông thường được nói đến trong các Kinh Bồn Sanh: làm cha 
trong Gagøa Jãtaka (1. 17); làm Bảlamôn trong Kurudhamma 
Jãtaka (1. 381); làm chư Thiên trong Kakkãru Jãtaka (11. 90); 
Mendisara trong Indriya Jãtaka (ii. 469) và Sarabhanga Jãtaka 
(v. 151); cha trong Padakusalamänava Jãtaka (iii. 514); thầy trong 
Tittira Jãtaka (11. 545); Mãtali trong Bilãrakosiya Jãtaka (1v. 69); 
một trong bảy anh em trong Bhissa Jãtaka (iv. 314); con gấu trong 
Pañcuposatha Jãtaka (iv. 332); tế sư trong Hatthipäla Jãtaka (iv. 
491); Vidhura trong Sambhava Jãtaka (v. 67), vị ân sĩ trưởng lão 
trong Sankhapäla Jãtaka (v. 177); Kulavaddhana-sefthi trong 
Cullasutasoma Jãtaka (v. 192); Suriya trong Sudhäbhojana 
Jãtaka (v. 412); thần cây trong Mahãsutasoma Jãtaka (v. 51 I), cha 
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trong Sama .Jãätaka (vi. 95), và Sũra Vãmagotta trong Khandahäla 
Jãtaka (v1. 157). 

Trưởng lão Mahä-Kassapa được gọi như vậy để phân biệt với 
các Kassapa khác (40), và cũng vì ông đạt được phạm hạnh cao 
(mahamti hi silakkhanda hỉ Samannagataff). 

()A.1. 23. (2) Ap. ú. 583, vs. 56; ở đây cha ông được 
gọi là Kosiyagotta. (3) Chuyến du hành này của Phật 
thường được đề cập đến—e.g., MA. ¡. 347, 3517. (4) Không 
có tư liệu nảo nói tại sao ông được gọi là Kassapa; có thể là tên tộc 
của ông, nhưng xem (2) bên trên. () S. m. 220 nói 
rằng Kassapa phải tu tập như sau: (a) một tâm quý (iroíapp4a) thật 
sắc sảo phải được thiết lập giữa các vị Trưởng lão, niên thiếu và 
trung niên; (b) pháp gì liên hệ tới thiện phải lóng tai nghe; (c) nệm gì 
thuộc về thân hành câu hữu với hý sẽ không được bỏ. (6) 
Ibid, ii. 221 nói rằng Phật dành cho ông đặc ân này vì Ngài biết 
Kassapa sẽ trùng tuyên lời dạy của Ngài và như vậy giúp giáo pháp 
của Ngài trường tồn, theo SA. ii. 130. (7 Xem chi tiết 
trong s.v. Bhaddäã Kãpïlãm. (8) Ther Apadãäna (Ap. 1. 
582 vs. 47-51) có kế thêm hai tiền kiếp khác của ông: lúc ông làm 
Sumita và Koliyaputfa, từng cùng với phu nhơn cúng dường chư 
Phật Độc giác. (9) Chuyện tiền kiếp của Kassapa được trích 
trong, AA.I. 92 fE; SA. H. 135 ff; ThagA. H. 14 ff; Ap. n. 578 f. 
Ap. ¡. 33 ff nói rằng ông cúng dường lên giàn hoả của Phật 
Padumuttara và từng làm vua dưới vương hiệu Ubbiddha trị vì 
thành Rammaka; xem s.v., và ApA. 1. 209 f. (10) D. 1n. 
163 £ (11) Mhv. xxxI. 20 f; xem thêm Vsm. 430. 

(12) Xem e.g., DA. 1. 3. (13) Ha, 3 Ê; 5 fÊ; Sp. 1. 4 
ff; Mhv. 11. 3 fF. (14) E.g., S. ¡. 114; tuy nhiên tri kiến 
của ông bị giới hạn, nên có nhiều pháp ông không biết (DhA. ¡. 258). 

(15). 1m. 205. (16) 1öhiđ., 194 †. 

(17) Phật ví ông như mặt trăng không bị che án; tâm không 
không bị dính mắc, và ông đi đến các gia đình vì lòng bi mẫn (S. ii. 
197 fE.). “Ông không dính mắc vô tứ sự, gia đình, tịnh xá, hay liêu 
cốc; ông như con vương nga xuống hồ, bơi lội mà nước không thấm 
ướt lông.” (DhA. 1. 169 £'). (18)S.1. 210. (19) 
E.g., Thag. vs. 1051-57; 1072-81, và biến kinh dài của ông (A. v. 161 
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fr.). (20) E.g., S. ii. 203 ff; và 219, lúc Thullanandã thốt 
lời không hoan hỷ vì Kassapa quở Änanda. Xem bên dưới. Kassapa 
hữu lý khi không muốn giáo giới các tỳkheo khó dạy. Kutidũsaka 
Jãtaka (J. iii. 71 f.) kế chuyện Ulunka-Saddaka, đệ tử của ông, đốt 
chòi ông lúc ông đi khất thực, vì bị ông quở trách. (21) 
S.11. 215 £. (22) DA. 1. 10 £. (23)S.1. 218 £. 
(24) SA. ii. 13; Änanda xem Kassapa như thầy mình nên 
không dám kêu tên, nói chi đến hành động vô lễ (xem Vin. ¡. 92 £). 
(25) S. ii. 224 f_ Trong Kết tập IL, lúc Änanda thưa 
rằng Phật cho phép thay đôi các giới luật nhỏ, Kassapa phản đối mọi 
thay đổi vì e ngại hàng tỳkheo sẽ dễ duôi và hàng cư sĩ sẽ bất chấp 
(Vm. 1. 287 Ê.). (26) Xem thêm Mahägosinga Sutta (M. 1. 
214) ghi lại lời tuyên bố của ông về sự cần thiết tu tập như vậy vì lợi 
lạc của những người sẽ đến, mà Somamitta (q.v.) là một ví dụ điển 
hình; Somamitta thấy thầy mình là Vimala dễ duôi nên tìm đến 


Kassapa và đắc quả Alahán. (27) S. n. 202 f; nhưng xem 
s.v. Jotidäsa, vị bá hộ Bàlamôn này có xây cúng dường ông một tịnh 
xã. (28) S. v. 78. (29) SA. 11. 128. 

(30) DhA. ii. 6 ff. (31) Chuyện Kãlavilangika 


là một ví dụ về lòng bi mẫn của ông đối với kẻ khốn khổ. Lần nọ, 
sau khi xả thiền mà ông nhập định bảy ngày trước đó, ông đến nhà 
của Kãlavilangika khất thực và được bà gia chủ cúng dường tất cả 
bữa ăn, chỉ dành cho gia chủ Kalavilahgika một muôồng cơm. Ông 
dưng phần thực phẩm ấ ây lên Phật vì lợi lạc của gia chủ. Phật thọ 
nhận một chút và chia phần còn lại cho 500 tỳykheo. Nhận thực phẩm 
cúng dường của Kãlavilangika, Phật bảo răng ông sẽ làm chủ ngân 
khố trong vòng bảy hôm. Bấy giờ, nhà vua thấy một người bị đóng 
xuyên còn sông xin Ngài cơm, Ngài hứa sẽ cho nhưng quên gởi tới. 
Tối lại, trong lúc ngự yến, nhà vua nhớ lại lời hứa nên sai người đem 
cho nhưng không ai dám đi cả. Bà Käl|avilahgika nhận một ngàn 
đồng của vua ban, giả dạng làm nam nhơn, và thi hành công tác. 
Trên đường bà bị Dạxoa DhTgataphala (2.v.) bắt nhưng được thả ra 
với lời hứa bà sẽ báo tin phu nhơn của Dighataphala, tức ái nữ của 
Thiên tử Sumana là Kã]T, đã hạ sanh một con trai. Để trả công, 
Dạxoa ban cho bà kho tàng dưới gốc cây cọ; Sumana cũng tưởng 
thưởng bà. Tên bị xuyên cọc ăn cơm xong, nhận ra bà là nữ nhơn, 
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nắm tóc bà; bà cắt tóc thoát thân. Với kho tảng nhận được, 
Kalavilangika được vua cử làm chủ nhân khô (MA. 1. 812 ff.). 


(32) DhA. ¡. 423; cp. Ud. iii. 7. (33) J. ii. 282. 
(34) 403. (35) Có thể đó là câu chuyện kế 
trong Vsm. 68. (36)S.11. 195 £. (37) ad, 222 F 
(38) Thag. vs. 1082-5. (39) DA. ii. 413; 


AA. ii. 596; ông lên 120 lúc chủ trì Kết tập I (SA. ii. 130). Theo kinh 
điển Bắc tông, Trưởng lão Kassapa không Nípbàn; ông nhập định 
trên núi Kukkutagiri đợi ngày Phật Di Lặc hạ thế (Beal, øp. cứ. ii., 
142 f). Một nha xá lợi của ông được tôn trí trong tịnh xá 
Bhimatittha ở Tích Lan (Cv. lxxxv. 8T). (40) BuA. 
42; Kumara-Kassapa (VIbhA. 60). 


2. Mahäã-Kassapa.-Vị Trưởng lão tối thắng của Tích Lan, 
thường trú tại Udumbaragirivihãra. Trưởng lão được Vua 
Parakkamabähu I củ đứng ra canh tân Tăng Đoàn (1). 

(1) Cv. IxxvI1. 6, 1ó, 57; Cv. Trs. 1i. 102, n. 2. 


Mahäã Kassapa Thera-pindapäta Vatthu.— Chuyện Thiên chủ 
Sakka giả dạng lão thợ dệt cúng dường Trưởng lão Mahã-Kassapa 
(1). 

(1) DhA. 1. 423 ft. 


Mahã-Kassapa-saddhi-vihãarika Vatthu.--Chuyện đệ tử tử của 
Trưởng lão Mahäã-Kassapa đôt liêu ông (1). 
(1) DhA. 1. 19 ff; xem thêm Kufidisaka Jãtaka. 


„ Mahãäkälasena.—Dạxoa trưởng ở thành phố Sirisavatthu; ông 
kêt hôn với Polamitã ở Lankãpura (I). vị --kala-. Xem Kalasena 
(2). 

(1) MT. 259 £. 


1. Mahäkäla Thera—Ông thuộc một gia đình thương buôn ở 
Setavyä. Trong lúc đưa 500 xe hàng đi buôn ở Sãvatthi, ông đến 
Jetavana nghe Phật thuyết pháp và sau đó xin gia nhập Tăng Đoàn. 
Ông chọn nghĩa địa làm trú xứ và đề tài thiền quán. Một hôm, bà 
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thiêu xác Kã|ã thấy ông, chặt tay chơn của một tử thi mới thiêu, đêm 
đặt gần Trưởng lão để ông nhìn mà quán chiếu; ông đắc quả Alahán. 
(1). 

Vào 91 kiếp trước, trong lúc đi trên núi Urugana ông thấy 
chiếc y phấn tảo và cúng đường y này ba bông &¿¡kiz¡ka (2). Ông có 
thê là Trưởng lão Pamsukilapijaka nói trong Apadãna (3). 

(1) Thag vs. 151 f; chuyện được kê tỉ mỉ hơn trong DhA. ¡. 66 fF; 
chuyện kể rằng ông là anh cả của hai em Majjhumakäla và 
Cñlakãla. Ông đi với Cũlakã]a đến Sãvatthi và cả hai gia nhập Tăng 
Đoàn. Sau khi thành Alahán, Mahakäla đi với Phật và Cũlakala về 
Setavya. Lúc trú tại vườn Simsapä, các phu nhơn của Cũlakala thỉnh 
chư vị về nhà thọ trai. Cũlakã]a về nhà trước để phụ chuẫn bị và bị 
các phu nhơn lột y. Sau buổi thọ trai, Phật ra về trước, Mahäkäla ở 
lại để nói kinh tuỳ hỷ; ông bị các phu nhơn vây quanh đề lột y nhưng 
ông thoát được lên hư không. (2) ThagA. 1. 271 f. 

(3) Ap. ii. 434; nhưng xem ThagA. ¡. 79, trong ấy có các kệ 
của ông nói trong Apadãna. 


2. Mahäkãäla——Mahäkäla là một thiện nam đắc sơ thiền ở 
Savatthi. Ngày nọ, sau khi phát nguyện bát quan trai giới và nghe 
thuyết pháp trọn đêm, ông ra hồ nước trong Jetavana để rửa mặt. Có 
tên trộm bị rượt đem bỏ vật dụng trộm được chỗ ông ngồi khiến ô ông 
bị bắt và bị tra tấn đến chết. Chuyện đến tai Phật, Ngài kế rằng trong 
một tiền kiếp Mahakala làm quan giữ ngự uyên của vua trị vì 
Benares, say mê nhan sắc của vợ của đôi vợ chồng đi đạo trong vườn, 
mời đôi vợ chồng này về nhà, lén bỏ viên ngọc trong xe của họ, 
khiến ông chồng bị bắt và đánh chết vì tội trộm (1). 

(1) DhA. m1. 149 f. 


3. Mahäkãla.—Xà vương sống trong Mañjerika Nãgabhavana. 
Thấy cái bát Bồ Tát liệng xuông dòng sông Nerañjarä sau khi ăn hết 
cháo sữa do Thôn nữ Sujãtã dưng, Xà vương ngỡ rằng đó là cái bát 
mà ba vị Phật (tiền nhiệm) liệng xuống trước đây. Vì có tuôi thọ rất 
cao, Xà vương tưởng vị Phật mới nhập diệt hôm qua và hôm nay có 
vị Phật mới ra đời, nên ông hoan hỷ. Ông đi cùng với các xà nữ đến 
chỗ Phật giác ngộ để tán thán Phật (1). Thọ mạng của Kã]|äã dài một 
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kiếpba nên ông chứng kiến được sự ra đời của bốn vị Phật trong hiện 
kiếp. Lúc Vua Asoka muốn tạc tôn tượng, ông tìm đến Mahãkã]a và 
được Xà vương tôn tạo một tôn tượng với đầy đủ chỉ tiết (2). 

Lúc xá lợi Phật tôn trí tạ Rãmagäma bị nước sông Hằng 
cuốn trôi, Mahakãla vớt được và đem về thờ cúng cho đến khi Samôn 
Sonuttara thỉnh đem đi không có sự đồng ý của ông (3). 

(1) J. ¡. 70, 72; chuyện này được khắc trên bia ký trong chánh điện 
tôn trí xá lợi Phật của Mahä Thũpa (Mhv. xxxvI. 83); xem thêm 
Dvy., 392; Mtu. 1i. 265, 302, 304. (2) Mhv. v. 87 F; 
Sp. 1. 43, etc. (3) Mhv. xxxI. 25 fF. 


4. Mahäkäla.—G1ia chủ ở Bandhumafi vào thời Phật Vipassl. 
Ông là tiền kiếp của Trưởng lão Aññã-Kondañña. Ông và em ông 
là Cũlakã]a cúng dường Phật trái cây đầu mùa với chín giai đoạn 
phát triển (1). 

(1) AA. 1. 79 ff; ThagA. 1. l F. 


5. Mahakala— Một trong bảy ngọn núi bao quanh 
Gandhamädana (1). 
(1) SNA.1. 66; J. v. 38. 


Mahäkãlasena.—Xem Kãlasena [2]. 

Mahäkälinga—Vua trị vì Dantapura và là bào huynh của 
Cullakälinga. Xem chuyện ông trong Kälingabodhi Jãtaka (1). 

(1) 1. ¡v. 230 ff. 


Mahäkälï.—Vị Trưởng lão ni tối thắng của Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvI1. 39. 


Mahäkirälaväpi——Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu 


Œ). 
(1) Cv. lxvI1. 46. 
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Mahäkusa—Vua trị xứ jJambudTpa, hậu duệ của Vua 
Mahãsammata. Phụ hoàng ông là Kusa và Thái tử ông là 
Navaratha (Bharata). Tắt cả trị vì tại Kapilavatthu (1). 

(1) Dpv. 1. 40; MT. 130. 


Mahäkoftha.--Tộc trưởng Damila bị Vua Du{(hagämanT chính 
phục (1). 
(1) Mhv. xxv. I1. 


Mahä-Kotthita (Mahã- Kotthika) Thera.—Trưởng lão Đại Câu 
Hy La. Đệ tử tối thắng về vô ngại giải (oatisambhidappattänam) của 
Đức Phật (1). Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn phú hộ ở 
Sävatthi; cha ông là Assaläyana, mẹ ông là Candavafi. Ông làu 
thông ba kinh Vệđà. Sau khi được nghe Phật thuyết pháp (2), ông 
khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, tỉnh tấn tu tập thiền định, và 
đắc quả Alahán. Hiểu biết về Vô ngại giải (Pafisambhidä), ông 
thường tham vấn Phật trong lãnh vực này và trở nên rất thuần thục. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một gia chủ giàu. Được 
nghe Phật tán thán một đệ tử là bậc thiền quán đệ nhúứt, ông phát 
nguyện được như vậy trong một kiếp sau và tỉnh tấn cúng dường thực 
phẩm lên Phật cùng chư tỳkheo tuỳ tùng trong suốt bảy hôm và dưng 
lên mỗi vị ba y vào ngày thứ bảy. Trong hiện kiếp, ông được Phật 
tuyên bồ là tối thăng về trí phân tích, tài biện thuyết thiền quán, sau 
khi xác nhận các chứng quả ông trình bày với Tôn giả Sãriputta 
trong kh Mahä Veddha (M. 1. 292-8) (g.v.) (3). 

Trưởng lão Mahã-Kotthita thường luận đàm với nhiều vị 
Trưởng lão tôi thắng về nhiều vấn đề, như: duyên khởi (4); giữ giới 
(5); samudayadhamma (tập pháp); assada (vị ngọt) (6); samudaya 
(tập khởi) (7); avj/a (vô minh) và v/j/đ (minh) (8); mắt là kiết sử của 
các sắc hay ngược lại (9); avyäkarãni (không thuyết) (10). Trong 
nhiều kinh này, Trưởng lão là người hỏi và Tôn giả Sãriputta là 
người đáp. Trưởng lão được Phật giáo giới văn tắt về vô thường 
(anicca), Khô (dukkha) và vô ngã (anaä) (11). Trưởng lão luận 
đàm với Tôn giả Savitfha và Tôn giá Sãriputta (12) về ba hạng Tgười 


À & 


thân chứng, kiến chí và tín giải và với Tôn giả Sãriputta (13) về “còn 
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cái gì khác nữa không sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn?” 

Trưởng lão Mahã-Kotthta bất mãn Tôn giả Citta- 
Hatthisäriputta đã nói xen vào giữa trong lúc các Tỳkheo Trưởng 
lão đang thuyết về Thắng pháp luận. Bạn bè của Citta- 
Hatthisäriputta nói ông là bậc Hiền trí có thể nói chuyện về Thăng 
pháp luận với các Tykheo Trưởng lão. Nhưng Mahã-Kotthrta tiên 
đoán rằng Citta-Hatthisariputta sẽ hoàn tục, và sự thật xảy ra như vậy 
(14). 

Tôn giả Sãriputta rất kính trọng Trưởng lão Mahã-Kotthita 
và có nói ba kệ tán thán sự ưu tú của Trưởng lão (14). 

(1) A.1. 24; Dpv. 1v. 5; v. 9. (2) Apadana nói là cho cha 
ông. (3) Thag. vs. 2; ThagA. 1. 29 ffF; AA. 1. 159; Ap. 1. 
479; Avadãänas§ 1. 195. (4)S.1m. 112 F (S) Thiđ., 1m. 
165 . (6) 15iđ, 172-7. (7)S.1m. 173. (8) 
lhịd, L7. (9) /5¡äđ., 1v. 162-5. (0) Hhiđ, 
384-91; Bà Rhys Davids nghĩ (KS. ¡. 79, n. l) rằng các “bài học” ấy 
được sưu tập để thực tập hơn là các câu hỏi thuần tuý của Xoghite 
Hình thức thực tập này có mục đích giúp Kotthta đạt được sự làu 
thông của một vị giáo sư. Có một “bài học” như vậy trong A. 1v. 382 


ff. về việc trì hành Phạm hạnh (Bramacariya). (1) S. 1v. 
145-7. (12)A.1.118£. (13)A.1. 161 £ (14) 
A.1. 392 fŒ. (15) Thag. vs. 1006-8; ThagA. 11. I17. 


Mahäkosala—Vua xứ Kosala. Ông là Phụ hoàng của Vua 
Pasenadi và KosaladevT (Hoàng hậu của Vua Bimbisära). Ông ban 
cho Kosaladevï làng Kãsi đề dùng trong việc son phấn (I1). Ông có 
vị Tế sư là Aggidatta (2). 

(1) 1. 1. 237, 403; 1v. 342; SA. 1. 120, cfc. (2) DhA. 1. 
241. 


Mahäkhandaka.—Chương lI của Mahavagga, Vinaya P1taka. 
MahäkhTragãäma.—Làng gần NãgadTpa, Tích Lan, trú xứ của 
Trưởng lão Lonagiriväsr-Tissa (1). 


(1 AA. 1. 653; MA. 1. 545. 
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Mahäkhetta.-Địa danh trong xứ Rohänpa, được đề cập đến trong 
các chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 50; Cv. 77s. 1. 49, n. 3. 


Mahäganga.—Xem Ganga và Mahävälukaganga. 


Mahagana.—Một trong ba kiến trúc chánh của Upäsikãñ-vihãra 
(q.v.). Về sau được gọi là Piyathapitaghara (1). 
(1) MT. 408, 409. 


Mahägatimba-Abbhaya Thera.—Là một trong số chư vị nhớ 
được những sự việc xảy ra lúc thiếu thời. Lúc mới sanh ra năm hôm, 
ông biết lên tiếng đuôi con quạ đến mồ cháo sữa nhà nấu để cúng (1). 
Ông có màu da đẹp (2). 

(1) DA. 1. 530; MN¡IdA. 234. (2) AA. 1. 596. 


Mahägatimbiya-Tissadatta (./. Mahägatigamiya- 
Tissadatta).— Trưởng lão từng đi từ Tích Lan qua Ấn Độ đề đánh lễ 
cội Bồ Đề. Giữa đại dương mênh mông, ông nhận thức răng đại 
dương có giới hạn còn duyên của 24 phạm trù của Bộ VỊ trí luận 
(Paffhang) thì không (1). 

(1) DhsA., p. I1. 


1. Mahägallaka.—Làng trong Dakkhinadesa, Tích Lan, nơi mà 
Vua Sahghatissa có lần đóng trại (I). Vua Dãthopafissa II cúng 
dường làng này cho Padhãnaghara trong Kassapa-vihära (2). Làng 
được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (3). 

(1) Cv. xlIv. 3. (2) !hiä., Ixv. 27 (3) 
Thiđ., Ivin. 43; xem thêm Cv. Tzs. 1. 74, n. 2; 206. n. 1. 


2. Mahägallaka—Hồ nước do Vua Mahäãsena kiến tạo (1), Vua 
Parakkamabãhu I trùng tu và đào kinh nối liền với hồ 
Sũkaranijjhara (2). 

(1) Mhv. xxxvII. 49. (2) Cv. lxvi1. 34, 43; lxxix. 66; xem 
thêm C\v. 77. 1. 279, n. 5. 
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Mahägavaccha Thera.—Ông là con của Samiddhi, Bàlamôn ở 
NãJaka trong xứ Magadha. Ông rất ái mộ Sãriputta nên khi nghe 
Sãriputta xuất gia, ông xuất gia theo, và tu chứng quả Alahán. 

Trong tiền kiếp ông có dưng lên Phật Padumuttara nước 
uống và từng là đệ tử sùng tín của Phật Sikkhï (1). Ông có thể là 
Trưởng lão Udakadäyaka nói trong Apadãna (2). 

(1) Thag. vs. 12; ThagA. 1. 57. (2) Ap. mú. 437; 
nhưng các kệ này lại được gán cho Trưởng lão Gangätiriya (ThagA. 
1. 249). 


1. Mahãgama— Thủ đô của quốc độ Rohãna. Vua 
DutthagamanmT sanh tại đây và trị vì tại đây từ lúc ông khởi nghĩa 
chống quân Damila (1). Mahãgãma giữ vai trò quan trọng trong suốt 
chiều dài lịch sử Gần Mahãgăma có Tissamahãräma và 
Anurärãma do Vua Subha (120-6 A.C.) kiến tạo. Mahãgãma còn là 
trú quán của Mahänäga (vương đệ của Vua Devaänampiyatissa) là 
nhà vua xây dựng triều đại Rohãna. Vua Mahãnãga có xây tại đây 
Nãgamaha-vihãra; Vua Mahätissa xây giảng đường Mahäpäli 
trong Mahãnäga và nối liền giảng đường với Dãthaggabodhi- 
parivena (3). Mahãgãma bị quân Damila tàn phá (có thể dưới trào 
Vua Mahinda IV, 956-72 A.C.), và các tự viện được Vua 
Vijayabahu I (1059-1114 A.C.) xây lại (4). 

(1) Mhv. xxvII. 8, 59, etc.; Cv. xÌv. 42, etc.; xem thêm Mhv. 77s. 
146, n. 5. (2) Mhv. xxII. 8. (3) 
Cv. xÌv. 42. (4) !hiä., 1x. 56. 


2. Mahãgãma.—Hồ nước do Vua Mahäsena kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvI. 47. 


Mahägämanäga-vihära—Tự viện trong xứ Rohãna nơi Vua 
Vohärika-Tissa dựng lọng che Bảo tháp (1). Tịnh xá này có thể là 
Nãgamaha-vihãra do Vua Mahãnäøa kiến tạo (4.v.). 

(1) Mhv. xxxvI. 34; MT. 662. 
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Mahägãmendiväpi——Hồ nước do Amandagämani-Abhaya xây 
dưới phía Nam của Anurãdhapura để cúng dường cho Dakkhina- 
vihãra (1). 

(1) Mhv. xxxv. 5; Mhv. 77s. 246. n. 4. 


Mahägirigãma.—Làng trên đường đi đến NãgadTpa, gần trú xứ 
của Tỳkheo LonagiriväsT-Tissa ( I). 
(1) DA. ii. 534. 


Mahägopälaka Sutta.-Đại Kinh Người Chăn Bò, Số 34. Do 
Phật thuyết cho chư tỳkheo tại Jetavana. Không đầy đủ mười một 
đức tánh này: không biết rõ sắc, không khéo (phân biệt) các tướng, 
không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có 
xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước 
uông, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò 
có thê ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt, là người không chú ý, 
không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn, người chăn 
bò không thể chăn giữ đàn bò, không thê khiến đàn bò được hưng 
thịnh. Cũng vậy, vị tỳkheo không đầy đủ mười một pháp này, không 
thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1992]. 

(1)M.1. 220 ff; A. v. 347 fF. 


1. Mahägovinda.—Nhà vua thời thượng cổ, được kể chung với 
Vua Mandhätfä như trị vì Rãjagaha (1). 

(1) SNA. ii. 413; DA. ¡. 132, etc.; VvA. (p. 82) nói rằng 
Mahãgovinda là vị vua kiến tạo Rãjagaha; xem Jotipäla. 


2. Mahãgovinda.—Xem Jotipäla. 


Mahagovinda Sutta——Kinh Đại Điền Tôn, số 19. Pañcasikha 
(Ngũ Kê), thuộc giòng họ Cànthátbà, viếng Phật tại Gijjhakũfa và 
kê về buôi họp của chư Thiên cõi Tãvatimsa tại Thiện pháp đường. 
Trong đại hội này, Thiên chủ Sakka bày tỏ sự hoan hỷ của mình vì 
Thiên giới được tăng thịnh nhờ chư vị mới đến đã từng tu tập theo 
giáo pháp của Phật Thích Ca. Thiên chủ tuỳ hý nói lên bài kệ tán 
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thán và thuyết về tám pháp như thật của Thế Tôn. Rồi Phạm thiên 
Sanankumära xuất hiện, xin được nghe tám pháp của Thế Tôn, và 
được Thiên chủ giảng giải lại. Sau đó, Sanahkumara kế chuyện của 
Vua Disampati và Vương tử Renu. Nhà vua có vị Tế sư là 
Govinda; lúc ông qua đời, nhà vua rất sầu muộn. Theo đề nghị của 
Renu nhà vua cử con của Tế sư là Thanh niên Jotipäla nối nghiệp 
cha. Sau khi Vua Disampati băng hà, Renu lên ngôi. Tân vương 
chia vương quốc mình làm bảy (Dantapura, Potana, Maãhissati, 
Roruka, Mithilã, Campä, và Bäränasi) và ban cho các bạn hữu 
Sátđếly trị vì (dưới vương hiệu Sattabhi, Brahmadatta, Vessabhũ, 
Bharata, Renu, và hai Dhataratfha). Jotipäla (bấy giờ là Tế sư 
Mahägovinda) giáo hoá về vương chánh cho bảy nhà vua mới lên 
ngôi. Xong xuôi, Mahãgovinda xin ra đi tịnh cư trong bốn mùa mưa 
đề tu tập thiền định hầu xác chứng danh tiếng truyền tụng rằng ông tự 
thân thâyPhạm thiên, nói chuyện thảo luận, luận nghị với Phạm thiên. 
Trong lúc ông nhập định, Phạm thiên Sanankumäãra xuất hiện và 
giáo thuyết về Phạm hạnh của Phạm thiên. Sau đó, Mahagovinda xin 
từ quan, sông đời không nhà, trì hành từ bi hỷ xả, và giáo thuyết cho 
các hàng đệ tử; tất cả đệ tử của ông đều sanh về cõi Phạm thiên sau 
khi thân hoại mạng chung. 

Sau bài thuyết giảng của Pañcasikha, Phật bảo với ông rằng 
chính Ngài là Mahãgovinda và nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong 
đời đó (1). 

Trong Mahãgovinda Sutta, Brahmarariya (Phạm hạnh) được 
giải thích như tứ vô lượng (aøpamañna) tâm: vô lượng từ, vô lượng 
bị, vô lượng hỷ, vô lượng xả (2). 

(1) D. 1. 220-51; cø. Janavasabha Sutta, xem thêm Mu. 11. 197 
tr. (2) DA. 1. 178; MA.1. 275. 


Mahägosinga Sutta.—Đại Kinh Rừng Sừng Bò, Số 32. Tại rừng 
Gosiñga vào một đêm trăng, Tôn giả Sãriputta hỏi chư Tôn giả 
Mahãä Mogøgallana, Mahã Kassapa, Anuruddha, Revafa, và 
Ananda: “Hạng tỳ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng 
Gosinga,” hàm ý thế nào là một mẫu tỳkheo lý tưởng. Chư vị đáp 
như sau. Änanda: hạng nghe nhiều, gìn giữ điều đã nghe về những 
pháp nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh (đa văn). Revata: hạng 


1II 


“2+ TDdêu ad “? #S¿ea¿ fa(¿ 


vui thú đời sống tịnh cư, tu tập thiền (độc cư thiền định); 
Anurãdhapura: hạng quán sát ngàn thế giới với thiên nhãn thanh tịnh, 
siêu nhiên (có thiên nhãn); Mahã Kassapa: hạng sống đời thiểu dục 
trong rừng núi và tán thán cuộc sống đó (khổ hạnh); Moggallãna: 
hạng đàm luậm về Abhidhamma (giỏi luận thuyết). Phần Tôn giả 
Sãriputta, ông bảo: hạng điều phục được tâm. Chư vị đến bạch Phật, 
Ngài dạy chư Tôn giả khéo trả lời theo sở trường mình và chọn hạng 
giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ (1). 
()M.1.212-19. 


MahäcattärIsaka Sutta.—Kinh Đại Tứ Thập, Số 117. Do Phật 
thuyết tại Jetavana, về Định của bậc thánh, cùng những yếu tô hỗ trợ 
cho định, gồm bảy chánh còn lại trong Bát chánh đạo là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến 
và chánh niệm. Chính kiến đi hàng đầu (I). Nơi người có chính 
kiến, tà kiến được từ bỏ, và những bất thiện do duyên tà kiến cũng 
được loại trừ. Những thiện pháp do chính kiến phát sinh được tu tập 
cho đến viên mãn. Nơi người có chính giải thoát, tà giải thoát và 
những bắt thiện do tà giải thoát được từ bỏ, các thiện pháp do chính 
giải thoát phát sinh được tu tập cho đến viên mãn. Vậy có hai mươi 
thiện là mười chánh và các thiện pháp phát xuất từ mỗi chánh; còn 
hai mươi bất thiện là mười tà và các bất thiện pháp phát xuất từ mỗi 
tà. Do đây có tên Đại tứ thập. [Theo NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

()M. 111. 71-78. 


Mahãcanda.—Con sông. Xem s.v. Candabhägi. 
Mahã-Cunda.—Xem Cunda. 


Mahäã-Cunda Sutta.—Xem Cunda Sutta. 





Mahäcula-(Culika-) Mahätissa—Con của Vua Khallãäfanaga 
và AnulädevI, được Vua Vattagämani chọn làm dưỡng tử (nên có 
danh hiệu là Pitirãjãä), và theo nhà vua này chạy trốn quân Damila 
(1). Ông kế nghiệp dưỡng phụ làm vua Tích Lan 14 năm (13-3 
B.C.). Ông từng giả dạng làm nông dân lấy tiền cúng đường Trưởng 
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lão Mahãsumma [|2]. Ông cũng từng làm công ba năm trong vườn 
mía gần Sonnagiri Ông kiến tạo các tịnh xá Mandaviji, 
Abhayagallaka, Vankävatfakagalla, DIghabähugallaka, và 
Jãlagãma. 

Ông được nối nghiệp bởi Thái tử Coranäga của Vua 
Vattagãmani (2). Ông có hai vương tử là Tissa (bị Anulã thuốc chết) 
và Kñtäkannatissa (3). 

(1) Mhv. xxxII. 35, 45; Dpv. xx. 22 £., 3. (2) — Mhv. 
XxXxXIVv. | (3) !bid., 15, 28. 


Mahä-Cñlani.—Nhà vua bị Hoàng hậu Talatäã tư thông với Tế sư 
Chambhi đâu độc chêt. Hoàng tử của ông là Cũlani-Brahmadatta 
(1). 

(1)1. vi. 470. 


Mahäcctiya.—Xem Mahã Thữpa. 


Mahäcora Sutta.-Tên cướp lớn thành công nếu dựa vào thế 
quanh co hiểm trở (núi non), rừng rậm, kẻ có quyền lực (tộc trưởng, 
quan lại sẵn sàng bảo vệ). Cũng vậy, ác tykheo dựa vào ác hành của 
thân, khâu, ý (quanh co hiểm trở), dựa vào tà kiến (rừng rậm), dựa và 
vua, quan (kế quyền thế) tạo nên nhiều điều vô phước (1). 

(1) A.1. 153. 


Mahächätaka.—Tên giễu gọi Tôn giả Bhaddäli (.v.) vì ông ăn 
không ngót (1). 
(1) MA. 1. 648. 


1. Mahäjanaka.—Vua trị vì Mithilã trong quốc độ Videha. Ông 
có hai vương từ là Arifthajanaka và Polajanaka (1). 
(1) J. vi. 30. 


2. Mahäjanaka—Vương tử của Ari{thajanaka, cáu nội của 
Mahäjanaka [1]. Xem Mahãjanaka Jãtaka. 
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Mahäjanaka Jätaka (No. 539)--Chuyện Đại Vương 
Mahajanaka. Vua MahãJanaka có hai vương tử, Ari{thajanaka và 
Polajanaka. Aritthajanaka nối nghiệp cha và phong vương đệ làm 
phó vương. Về sau, Polajanaka bị vương huynh hạ ngục vì bị nghỉ 
ngờ phản bội. Polajanaka trốn thoát, chiêu binh, đánh bại 
Aritthajanaka, lên ngôi. Hoàng hậu của Ari{thajanaka trốn thoát 
với nhiều của cải. Bà mang thai Bồ Tát do đó ngôi Thiên chủ nóng 
lên và Thiên chủ giả làm người đánh xe đưa bà đến Kãlacampä. Tại 
đây bà được một Bàlamôn Udicca nhận làm em nuôi, và sanh nở một 
hoàng nam đặt tên là Mahãjanaka. Lúc chơi với chúng bạn, bé 
thường bị trêu chọc là đứa con không cha. Bé hỏi mẹ về cha, nhưng 
mẹ bé lần lựa mãi cho đến khi bé bú doạ cắn vú bà, bà mới nói thật. 
Lên 1ó, chàng được mẹ cho nữa gia tài để đi buôn ở Suvannabhũmi 
hầu kiếm tiền dành lại ngôi vua. Tàu buôn chìm giữa biển khơi, 
Mahãjanaka can đãm bơi trong bảy ngày liền và sau cùng được Nữ 
thần Manimekkhala (Ngọc Đới) cứu đưa lên vườn xoài ở Mithilã. 

Bấy giờ, Vua Polajanaka băng hà và di chúc truyền ngôi cho 
ai làm đẹp lòng công chúa STvali, hoặc biết được đâu là phía đầu của 
chiếc ngự sàng hình vuông, hoặc giương được chiếc cung cần sức 
mạnh của cả ngàn người, hoặc tìm ra được mười sáu kho báu. Không 
ai đáp ứng được điều kiện nêu ra. Vị Tế sư cho trang trí chiếc xe hoa 
với năm phủ hiệu của hoàng gia và gởi đi rao truyền với nhạc chiên 
trống ¡nh ỏi. Xe đến vườn xoài chỗ Mahãjanaka đang nằm ngủ. 
Nhìn thấy các tướng hảo của chàng, vị Tế sư đánh thức chàng, và 
cung kính thưa ngai vàng này thuộc về Ngài rồi. Lúc về thành, Công 
chúa Sïvalï đẹp lòng ngay và chàng đáp ứng trọn vẹn các điều kiện 
của Vua quá vãng Polajanaka đề ra. 

Maha]janaka lên ngôi, lập STvalT làm hoảng hậu và sanh được 
Hoàng tử Dĩghãvukumära. Về sau Dĩghãävukumãra được cử làm 
phó vương. 

Một hôm, Vua Mahãjanaka ngự du trong vườn xoài, thấy cây 
có trái bị hái phá, còn cây không trái được yên lành, nhận thức rằng 
của cải đem đến khổ não. Thế là ông vô phòng sống một mình và 
khô hạnh. Bốn tháng sau, ông ra đi xuất thế. Hoàng hậu thấy ông 
dưới cầu thang nhưng không nhận ra ông. Chừng thấy ông vắng 
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cung, bà cho người chạy theo, nhưng tất cả đều bị đuổi về; riêng bà 
đích thân theo ông một đoạn đường dài 60 lý. 

Ấn sĩ Nãrada trên Hy Mã Lạp Sơn thấy Mahãjanaka bằng 
thiên nhãn, khích lệ ông nhất tâm; Ân sĩ Migäjina vừa xả định cũng 
khuyến khích ông. Hoàng hậu và quân sĩ tiếp tục đi theo ông đến 
thành Thũnã. Tại đây ông thấy miếng thịt nướng của con chó tha 
trộm bỏ rơi vì hoảng sợ; ông lượm ăn bởi nghĩ rằng không có của bố 
thí nào hơn miếng thịt này. Hoàng hậu kinh tởm và cho ông không 
xứng đáng một vì vua. Đi đến công thành, ông thấy cô bé sàn lúa; 
hai chiếc vòng trên tay cô khua kêu lẻng kẻng, còn một chiếc bên tay 
kia không phát ra tiếng kêu. Chỉ vòng, ông khuyên bà nên để ông 
một mình. Bà rẽ đi nhưng chỉ một đỗi đường rôi quay lại và theo ông 
vào thành. Trong thành Thũnã, ông đi khát thực, đến cửa nhà người 
làm tên. Thấy người thợ nheo mắt nhắm mũi tên, ông hỏi và được trả 
lời rằng hai mắt chỉ làm lạc hướng nhãn quan, nên nhìn đích xác định 
bằng một mắt. Nhưng Hoàng hậu vẫn không rời ông. Đến bìa rừng 
ông bảo từ giờ giữa hai ông bà không còn tình vợ chông nữa, bà ngất 
xỉu trong lúc ông đi thắng vô rừng. Lúc tỉnh dậy, không thấy ông 
đâu, bà trở về cung. Sau đó Hoàng hậu cho xây nhiều tháp nơi chỗ 
nhà vua nhất tâm xuất thế (như chỗ đàm luận với hai vị ân sĩ, chỗ ăn 
miếng thịt, chỗ nói chuyện với cô bé, với người làm tên), dưng bông 
cúng dường, rồi sống đời khổ hạnh trong ngự uyên ở Mithilã. 

Chuyện kế về Đại sự Xuất thế của Bồ Tát. Nhận diện tiền 
thân: Manmimekhäalã chỉ Uppalavannä, Nãrada chỉ Sãriputta, 
Magajina chỉ Moggalläna, cô bé chỉ Khemä, người làm tên chỉ 
Ananda, Sïvalï chỉ Rahulamätä, Dighãävu chỉ Rahula, Mahãjanaka 


chỉ Bồ Tát (1). 
Chuyện minh hoạ sự tinh tân viên mãn (viriya pãramifã). 
(1) 1. i1. 30-68. (2) BuA. 51 


Mahäjanapadä.--Đại quốc độ. Kinh sách (1) thường đề cập đến 
1ó quốc độ chánh trong thời Phật hiện tiền: Kãsi, Kosala, Ahga, 
Magadha, Vajji, Malla, Cetiya, Vamsa, Kuru, Pañcala, Maccha, 
Surasena, Assaka, Avanfi, Gandhäãra, và Kamboja. Mưới bốn 
quốc độ đầu tiên nằm trong Majjhimadesa, còn hai quốc độ sau 
cùng trong Uttaräpatha. 
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Œ) kg. A. 1. 213; iv. 252, 254, 260; D. 1i. 200 có liệt kê 14, hai 
quôc độ sau cùng không được đề cập. Niddesa thêm các Kalihga vô 
danh sách I6 quốc độ, và thế Yona cho Gandhãra (CNid., p. 37). 
Xem chỉ tiết trong mỗi s.v. #8hagavaif7 Sufta của Jaina có danh sách 
như sau: Anga, Banga, Magadha, Malaya, Malava, Accha, Vaccha, 
Kocchaka, Padhha, Ladha, BaJj, Moli, Kaãsi, Kosala, Avaha, và 
Sambhuttara (PHAIL., p. 60). 


Mahäjãli.—Phật Độc giác được đề cập trong danh sách chư Phật 
Độc giác (1). 
(1M. 111.70. 


Mahätakkãri Jãtaka.—Xem Takkãriya .Jãtaka. 


Mahãtakkãri Sutta.—Đại Kinh Đoạn Tận Ái. Trưởng lão Sãti 
(con của ngư phủ) tuyên bố rằng, theo giáo pháp của Phật, Thức cứ 
luân chuyền qua các cõi luân hồi không có đổi khác. Nhiều tỳkheo 
phản đối tà kiến của ông nhưng không thuyết phục ông được. Ông 
được đưa đến Phật và ông xác nhận trước mặt Phật rằng có tuyên bố 
như vậy. Phật dạy Ngài luôn luôn thuyết rằng Thức do duyên sanh; 
nếu không có các duyên (hay điều kiện), Thức không hiện khởi. 

Có bốn loại thức ăn (Z»ãrã) giúp cho an trú các loài hữu tình 
đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh: đoàn thực, xúc thực, tư 
niệm thực, và thức thực. Bốn loại thức ăn này có nguyên nhân là ái, 
ái có ra từ thọ, nguyên nhân thọ là xúc, vân vân. 

Có ba sự hòa hợp này một bào thai mới thành hình: có giao 
hợp, người mẹ trong thời có thê thụ thai, và hương ấm có hiện tiền 
(): 

()M.1. 256-71. 


Mahätälitagama.—Làng trong Uttaradesa, Tích Lan, nơi đóng 
quân của nhà vua xứ Pandu, lúc ông tấn công Tích Lan dưới trào Vua 
Sena I (1). 

(1) Cv. I. 14. 
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1. Mahätittha——Một làng Bàlamôn trong vương quốc Magadha, 
sanh quán của Trưởng lão Mahã-Kassapa (1). 
(1) ThagA. 1. 141; AA. 1. 99; SA. 1. 1443. 


2. Mahatittha—Tên của Mahameghavana vào thời Phật 
Kakusandha do Vua Abhaya cúng dường. Trong vườn nhà vua có 
trông nhánh Bô Đê đưa từ Rucänandãä đên (1). 


(1) Mhv. xv. 58, 73 f, 83. 


3. Mahätittha.--Bến đỗ trên bờ biển Tây của Tích Lan. Bến được 
gọi như vậy vì các phu nhơn của Vijaya (làm vua Tích Lan đầu tiên) 
và các đồng hành đi từ Madhurä đến xứ đảo cặp tại bến này (1). 
Đây cũng là bến đỗ của Balluka (cháu của Vua Dĩghajantu sang tiếp 
cứu Vua Elara) đến từ Nam Án Độ, của các Damila và của nhiều 
quân xăm lăng khác (3). Mahätittha có thể là hải cảng chánh nói liền 
Nam Ấn Độ với Tích Lan (3), rất tiện đường vô thủ đô (5), và là địa 
điểm chiến lược quan trọng; Mãgha và Jayabãhu từng xây thành 
trên cảng nảy (6). 


(1) Mhv. vĩ. 58; xem Mhv. 77x. 60, n. 1. (2) — Mhv. 
xxv. 79. (3) Eg., Hhíd, xxxHI 39; Cv. IV. 14; xI 37; 
lxxxvII. 63. (4) Do đó, từ cảng này, Sakkasenäpati đi 


đến xứ của dân Pandu (Cv. lii. 73) và tại đó vua xứ Pandu đi từ Cola 
đến cặp bến (liii. 5). Quân viễn chỉnh của Vua Vijayabãhu I lên 
chiến thuyền từ đây để đến Cola; Tướng Tướng Lahkäpura dẫn 
quân viễn chinh của Vua Parakkamabähu I cũng dùng cảng này 
(IxxvIi. 85). (5) Cv. IxvI. 81; lI. 28. (6) — ;Hhiđ, 
lxxxII. 1ó. 


Mahäftitthadvära.—Một trong các cổng thành Pulatthipura do 
Vua Parakkamabähu I dựng (1). 

(1) Cv. lxxII. 163. 

1. Mahäfissa—Trưởng lão Alahán sống ở Bhaggari, Tích Lan. 


Được xem như một trong những vị sau cùng tham dự các buôi họp 
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tiếp theo sự ra đi của Bồ Tát trong nhiều kiếp, ví như trong 
Kuddälaka Samägama, Mãgapakkha, vân vân (1). 
(1) J. vị. 30. 


2. Mahãtissa.—Còn được gọi là Vanaväsi-Mahätissa. Ông là 
bạn của Trưởng lão Alindakaväsr-Mahäphussadeva ở Tích Lan. 
Ông là người chứng kiến hào quanh vinh danh mà Thiên chủ Sakka 
và chư Thiên dành cho Trưởng lão Mahäphussadeva. Ông hỏi 
Trưởng lão nhưng Trưởng lão không đáp thắng câu hỏi của ông (1). 

(1) SNA.1. 5Š£; VIbhA. 352. 


3. Mahäatissa Thera— Còn được gọi là Ambakhädaka- 
Mahãäfissa. Ông trú tại Ciragumba và được xem như ví dụ của vị 
tỳkheo không độ thực phẩm cúng dường vì có lời xin (1). 

(1) Vsm. 43. 


4. Mahätissa Thera—Ông trú trên núi Cetiyagiri. Một hôm, 
trên đường đến Anurãdhapura, ông thấy một nữ nhơn ăn mặc đẹp 
đẽ cười với ông để lộ hàm răng hoàn hảo; bà là người bỏ chồng ra đi 
sau một cuộc cãi vã. Nhìn răng bà, ông quán “sự xấu xa—the foul” 
và đắc quả Alahán. Gặp người chồng hỏi có thấy vợ ông không, 
Trưởng lão đáp: “Ta không biết đó là đàn ông hay đàn bà, Ta chỉ thây 
một mớ xương.” (1). 

(1) Vsm. 43. 


5. Mahätissa——Ở Punnavallika. Một đêm nọ, nhìn trăng rồi 
quay nhìn Mahäã Thũpa, ông an trú trong phi lạc với Đức Thế Tôn là 
đề tài quán minh. Từ lúc ấy, ông thường nhớ lại chứng nghiệm này 
cho đến lúc ông đắc thần thông du hành trên không trung đến Mahã 
Thữpa (1). 

(1) Vsm. 143; DhSA. 116. 


6. Mahätissa.— Trưởng lão an trú tại Mahäkarañjiya-Vihãra. 
Ông quán niệm hơi thở (Znãpãnasaii), đắc quả Alahán, và có khả 
năng giới hạn thọ mạng mình (1). 

(1) Vsm. 292. 
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7. Mahäfissa Thera.—Trong lúc khất thực trong Kalyãnigäma, 
tâm ông bị thối thất vì một hình bóng lạ thường (visabhägaripa, 
?đàn bà loã lồ) (1). 

() SNA.1.6£ 


8. Mahätissa Thera.— Trưởng lão trú tại Mandalãräma gần 
Bhokkantagäma. Ông là vị tụng đọc Dhammapada. Sumanä, phu 
nhơn của Lakanfaka Atimbara kể trước hội chúng tỳkheo chuyện 
tiền kiếp của mình liên quan đến Trưởng lão (1). 

(1) DhA. 1v. 51. 


9, Mahätissa——Người thuộc vương tộc Okkäka, cha của Vua 
Dappula L Phu nhơn ông là Sanghasivã; bà có với ông, ngoài 
Dappula I, Aggabodhi, Maniakkhika, và một công nương (l). 

(1) Cv. xÌv. 38. 


10. Mahätissa Thera.— Trưởng lão Alahán, thường trú tại 
Kotapabbata Vihãra, là giáo thọ sư của Asubhakammika 'Tissa. 
Bằng thiên nhĩ, ông nghe Trưởng lão Cittagutta ở Lohapäsãda kể 
vê các kỳ diệu của Mahã Thũpa và bảo với Trưởng lão Cittagutta 
rằng sự mô tả của ông chưa đây đủ (1). 

(1) MT. 552. 


1l. Mahäatssa Thera— Trưởng lão thường trú tại 
Kambugallaka Vihãra. Một thời, ông và bạn là Trưởng lão 
Kupikkala-Mahätissa khuyên ngăn các đại thần muốn dây loạn của 
Vua VatfagämanI. VỀ sau, ông được các quan đại thần cử trông coi 
các tịnh xá do họ kiến tạo (q1). 

(1) Mhv. xxxI1. 76, 89 ff; MT. 619, 622. 


12. Mahãätissa Thera.—Trưởng lão thường trú tại Kupikkala 
Vihãra. Lúc Vua Vatfagamam thua quân Damila và trốn trong rừng 
gần tịnh xá Vessagiri, Trưởng lão có dưng lên ngài bữa cơm, và vê 
sau được nhà vua cúng dường đất đai để tạ ơn (1). Một thời, các đại 
thần muốn chống nhà vua vì hành động vô đạo của ông (bắn chết) đối 


119 


“2+ TDdêu ad “? #S¿ex2 f2a(¿ 


với TanasIva (cư sĩ nuôi dưỡng gia đình nhà vua lúc hoạn nạn), 
Trưởng lão cùng Trưởng lão Mahätissa ở Kambugallka khuyên 
ngăn (2). Vua VattagämanI có kiến tạo tịnh xá Abhayagiri và cúng 
dường tịnh xá này lên Trưởng lão Kupikkala-Mahätissa để tỏ lòng 
kính trọng (3). 

(1) Mhv. xxxII. 49. (2) !hid, 76. — (3) Ihbid, 83. 


13. Mahäfissa Thera.—Irưởng lão thường trú tại Mahävihãra. 
Ong bị tân xuât vì thường xuyên lui tới các gia đình cư sĩ. Đệ tử 
Bahalamassutissa của ông ly khai và lập ra tông phái Abhayagiri 
(1). 

(1) Mhv. xxxvIi. 30. 


14. Mahätissa Thera.—Irưởng lão thường trú tại Anurärama. 
Vua Vohãrika-Tissa hoan hÿ với ông nên truyền lệnh cúng dường 
vật thực hằng ngày lên ông tại Mueelapaftana (1). 

(1) Mhv. xxxvIi. 30. 


15. Mahätissa Thera.--Đến lúc lên 60 mà Trưởng lão vẫn chưa 
biết mình là một pz/jjana (phàm phu). Một hôm, Đệ tử 
Dhammadinna của ông ở Talangara đến để mời ông cùng du hành 
sang Tissamahävihära, nơi Dhammadinna được mời thuyết pháp. 
Qua cuộc đàm đạo, Dhammadinna nhận ra rằng sư phụ đã lầm lạc khi 
nghĩ mình là bậc Alahán. Dùng thần thông, Dhammadinna hoá ra 
một thôn nữ đang hái bông dưới bờ ao. Trưởng lão tham đắm thôn 
nữ và biết mình chưa phải là Alahán. Trong ngày ấy, Trưởng lão tỉnh 
tấn tu tập và đắc quả Alahán (1). 

() AA.1. 25. 


16. Mahätissa. —Ông thường trú tại Cittapabbata. Tâm khởi lên 
tham dục, ông đến yết kiến sư phụ mình. Trưởng lão sư phụ bảo ông 
soạn liêu, ông làm việc này trong tỉnh tấn. Tiếp theo, sư phụ bảo ông 
trú trong liêu ấy. Đêm đến, ông tinh tấn thiền định, đạt thắng trí của 
vị Alahán (1). 

(1) AA. 1. 26. 
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Mahätisabhũti Thera—Trưởng lão thường trú tại 
Mandalãrama. Lúc khất thực trong làng, tâm ông bị thôi thất vì một 
hình bóng lạ. Trở về tịnh xá, ông vẫn còn bị ám ảnh, cả trong giác 
ngủ. Ông đến yết kiến Trưởng lão Mahãsangharakkhita và được 
dạy cho pháp thiền trừ dục vọng. Ông vô rừng toạ thiền trên y 
pamsukiika và đắc quả Anahàm (1). 

(1) MA. 1. 55. 


Mahätissãä.— Trưởng lão nỉ tối thắng ở Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvII. 38. 


Mahätundila.—Bồ Tát sanh làm con heo. Xem Tundila Jãtaka. 


Mahãthala— Làng có tịnh xá Kadambagona do Vua 
Aggabodhi V kiên tạo (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 3. 


Mahäa-Thũpa.--Đại Bảo Tháp. Mahä Thuủpa do Vua 
Dufthagamawr (101-77 B.C.) kiến tạo trong thành Anurädhapura. 
Địa điểm xây tháp nằm phía trên cùng của Kaludhaväpi và được bốn 
vị Phật trong hiện kiếp du hành đến. Đó cũng là nơi Trưởng lão 
Mahinda rải bông czmpaka (bông đèn cầy) cúng dường và địa cầu 
rung chuyên lúc bấy giờ. Biết đây là Thánh địa có thể xây tháp, 
Mahinda tâu Vua Devaänampiyatissa (247-207 B.C.), nhà vua muôn 
xây ngay bảo tháp, nhưng Mahinda xin ông hoãn lại để cho Vua 
Dutthagaäman công đức này. Devanamplyatissa có ghi lời tiên tri 
này trên trụ đá (1). 

Lúc DutthagãmanT chiến thắng quân Damila đem hoà bình về 
cho quốc độ, ông có thấy lời tiên tri, nhưng không dám khởi công vì 
dân chúng đang sống trong cảnh thiếu thốn. Biết được tâm ý nhà 
vua, chư Thiên cung cấp tất cả vật dụng Xây cất: đá gạch tìm thấy 
trên bờ sông Bambhiranadï, đồng gần Tambapittha, bạc ở 
Ambatthakolalena, ngọc trai ở Uruvelä, đá quý trong động gần 
Peliväpigama. Công tác bắt đầu vào ngày trăng tròn của tháng 
Visäkha và ngày 14 của tháng Äsã]ha được chọn làm lễ đặt viên đá 
đầu tiên. Một lễ hội hoành tráng do hai Đại thần Visäkha và 
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Sirideva tổ chức với sự tham dự đông đảo của chúng tỳkheo đến, 
không những từ toàn cõi Tích Lan, mà còn từ nhiều nơi khác, như: 80 
ngàn từ Rãjagaha do Trưởng lão Indagutta hướng đẫn, 12 ngàn từ 
Isipatana do Trưởng lão Dhammasena hướng dẫn, 60 ngàn từ 
Jetavanäräma do Piyadassi hướng dẫn, 18 ngàn từ Mahävana ở 
Vesäli do Trưởng lão Mahä-Buddharakkhita hướng dẫn, 30 ngàn 
từ QGhosiarama ở Kosambl do Trưởng lão Mahä- 
Dhammarakkhita hướng dẫn, 40 ngàn từ Dakkhinägiri ở Ujjeni do 
Trưởng lão Mahä-Sangharakkhita hướng dẫn, 160 ngàn từ 
Asokäräma ở Päfaliputta do Trưởng lão Mittinna hướng dẫn, 280 
ngàn từ Kasmira do Trưởng lão Uttinna hướng dẫn, 460 ngàn từ 
Pallabhogga do Trưởng lão Mahädeva hướng dẫn, 30 ngàn từ 
Alasandã do Trưởng lão Yonamahä-Dhammarakkhita hướng dẫn, 
60 ngàn từ Viñjhãfavĩ do Trưởng lão Uttara hướng dẫn, 30 ngàn từ 
Bhodhimanda-vihära do Trưởng lão Cittagutta, 80 ngàn từ 
Vanaväsa do Trưởng lão Candagutta hướng dẫn, và 96 ngàn từ 
Kelãsa-vihãra do Trưởng lão Suriyagutta hướng dẫn. Nói về bậc 
Alahán có 960 triệu vị hiện diện. 

Lễ hội do Vua DutthagämanI khai mạc. Chư Trưởng lão 
mang pháp danh của Phật, Pháp và Tăng đứng. về phía Đông, Nam và 
Tây, chư vị mang pháp danh Änanda đứng về phía Bắc, mỗi vị quy 
tụ chư tỳkheo mang cùng pháp danh, và bốn nhóm được gọi là 
Mahä-Buddharakkhita, Mahä-Dhammarakkhita, Mahaäa- 
Sangharakkhita, và Mahãnanda. Lúc nhà vua sắp đánh dấu vị trí 
của Bảo tháp, Trưởng lão Siddhattha có thắng trí nhìn xa thấy rộng 
tâu xin một vùng vừa phải. Nhà vua tán đồng. Với sự trợ giúp của 
Suppatifthitabrahmä (con của Nandisena và Sumanadevï) ngài 
đánh dấu vị trí của Đại Bảo Tháp. Rồi ngài hỏi pháp danh của chư vị 
vây quanh và hoan hỷ thấy chư vị mang điềm lành đến, vì pháp danh 
của chư vị, như Siddhattha, Mangala, Sumana, Paduma, Sỉvali, 
Candagutta, Suriyagutta, Indagutta, Sagara, Mittasena, 
Jayasena, và Acela. Tiếp theo, ngài đặt viên đá đầu tiên lên lớp đất 
sét thơm do Miftasena soạn săn; jJayasena tưới nước và 
Mahäsumana rải bông lài lên viên đá. Bấy giờ địa cầu rung chuyên. 
Lễ được kết thúc bằng bài diệu pháp đem nhiều phước lạc của 
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Trưởng lão Piyadassĩ; nhiều vị tỳkheo chứng đắc quả theo căn cơ 
mình. 

Đại Bảo Tháp có hình như bọt nước do Kiến trúc sư 
Sirivaddha và Phụ tá Acala phát hoạ. Chư Alahán dùng thần thông 
khiến ba nền đặt bông cúng dường (øupphadhana, tràng bông) chìm 
xuống lòng đất chín lần để củng cô nên. Bảo tháp cao 120 cubit. 
Mười bệ bông dùng 100 triệu viên gạch. Công tác vĩ đại, nhưng mọi 
công đức xây dựng đều được trả công; không nhận công cúng dường. 

Điện Xá Lợi hoành tráng có một không hai do Trưởng lão 
Indagutta, bậc có sáu thắng trí và trí tuệ tối thắng, đích thân trông 
coi xây dựng. Có bốn khối đá màu mỡ (mwedavannapäsäna), mỗi 
tảng có cạnh 80 cubit và dày tám Iinches do hai Sadi Uttara và 
Sumana đem về từ Uttarakura. Có nhiều phù điêu khắc những sự 
việc quan trọng xảy ra trong đời Đức Phật và trong nhiều Jãtaka, kể 
cả chuyện của Đại sĩ Vessantara. 

Lúc Điện Xá Lợi hoàn tắt, Trưởng lão Alahán Sonuttara ở 
Pũjã-parivena được giao cho trách nhiệm đi thỉnh Xá lợi. Trong 
một tiền kiếp của Trưởng lão là Bàlamôn Nanduttara từng phát 
nguyện được làm công đức này, và đây là duyên lành cho ông vậy. 
Trưởng lão dùng thần thông thâu Xá lợi do Xà vương Mahäkäla giữ 
tại Mañjerika Nãga-bhavana; Xá lợi này là một trong tắm đoøna 
(tức tám phần do Dona phân phối sau lễ trà tỳ của Đức Thế Tôn) tôn 
trí trong tháp ở Rãmagäma bị nước cuốn trôi và được Phật tiên đoán 
sẽ được tôn trí trong Đại Bảo Tháp về sau. 

Xá lợi được tôn trí trong Bảo Điện vào ngày Rằm Bố tát của 
tháng Asälha, dưới chòm sao Uttaräsälha. Hiện diện trong lễ tôn trí 
có đầy đủ chư Thiên, chư Phạm thiên, chư Xà vương như lúc Bồ Tát 
giác ngộ thành Phật, và 960 triệu Alahán. Vua Dutthagamam đội Xá 
lợi trên đầu, đi nhiễu ba vòng quanh Đại Bảo Tháp, bước lên tam cấp 
phía Đông, vô Bảo Điện. Bấy giờ hộp Xá lợi mở ra, Xá lợi bay lên, 
hiện nguyên hình Đức Thế Tôn và thi triển Thần thông Song hành 
như hồi ở đưới gốc xoài Gandamba. Khi hộp Xá lợi được đặt lên 
giường thờ, Xá lợi hiện nguyên hình Đức Thế Tôn đang Nípbàn, theo 
như thỉnh nguyện của nhà vua để làm nơi nương tựa cho thần dân. 
Nhà vua cung kính lễ bái cúng đường vương quyền trên toàn cõi Tích 
Lan của mình lên Đức Thế Tôn, trong lúc Trưởng lão Indagutta 
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nguyện rằng ai muốn đến đảnh lễ Xá lợi đều có thể, bất cứ đang ở 
đâu. Sau bảy ngày lễ hội, hai Sa di Uttara và Sumana dùng hai tảng 
đá màu mỡ đóng cửa Bảo Điện; chư Alahán nguyện bông hoa cúng 
dường sẽ không héo úa, vật thơm sẽ không hết hương, đèn sẽ không 
tắt; sẽ không có gì hư hoại cả (3). 

Đại Bảo Tháp được hoàn tất với chỉ phí là 200 triệu đồng và 
chi phí linh tĩnh lên 10 tỷ (4). 

Trước khi công việc làm đỉnh tháp và công trình tô quét vòm 
tháp được hoàn thành, Vua DutthagamanI lâm trọng bịnh. Vương 
huynh Saddhätissa ở Dĩghaväpi được triệu về; ông cho may lọng 
trăng che tháp, cho thợ dùng trúc đan làm đỉnh tháp, và khéo làm như 
tháp đã được hoàn thành để nhà vua chiêm ngưỡng trước khi nhắm 
mắt. 

Sau lễ trà tỳ Vua Dutthagãmani tại nơi gần Đại Bảo Tháp (5), 
Saddhãtissa lên ngôi (77-59 B.C.), hoàn tất những gì còn phải làm 
của Đại Bảo Tháp, và thiết lễ cúng dường ba lần mỗi ngày (6). 
Lañjatissa ban bằng cuộc đất giữa Đại Bảo Tháp và Thũpãrãma đề 
xây ba tam cấp bằng đá tốn 300 ngàn (7). Khallätanäga trải cát trên 
sân và rào sân bằng một bức tường (8). Bhatika xây hai ved/kã (rào 
sắt) quanh sân (9); truyền thuyết (10) nói rằng Bhãtka được chư vị 
Alahán đưa vô Bảo Điện và ông thiết đại lễ cũng đường Xá lợi (11). 
Mahadathika-Mahanäga trùng tu sân cát thành một sân lót đá 
kiãcakkha trên nền hồ (12). Amandagämani dựng lọng che Bảo 
Tháp (13). HJanãga nhờ các Lambakanna đắp con đường dẫn vô 
tháp (14). Sirinäga thếp vàng trọn tháp và làm lọng che mới (15); 
công tác này được Sañghatissa lập lại về sau (16). Sanghabodhi 
cung kính bái lạy trên sân khiến mưa rơi (17). Jefthatissa cúng 
dường hai viên ngọc quý (18). Aggabodhi I (568-601) cúng dường 
một chiếc lọng vàng (19). Sau đó, vương quốc trải qua, nhiều binh 
biến nên Đại Bảo Tháp bị quên lãng một thời gian cho đến khi được 
Vua Parakkamabähu I (1132-86 A.C.) (20) rồi vua Kittinissaika 
(1187-96 A.C.) trùng tu (21). Một lần nữa Đại Bảo Tháp bị Mãgha 
(quân xâm lược theo Ấn giáo) tàn phá khoảng năm 1215 A.C. (22) và 
Vua Parakkamabäahu II (1236-68 A.C.) xây lại (23); công tác này 
được hoàn tất bởi Vua Vijayabãhu IV (1271-72 A.C.) (24). 
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Đại Bảo Tháp là thánh địa hành hương của Phật tử từ lúc 
được kiến tạo cho đến nay, ngay cả trong những thời hoang phế (25). 
Chúng hành hương có thể nghỉ chơn trong một sảnh đường nằm về 
phía Tây của Bảo Tháp (26). Lúc giáo pháp của Thế Tôn bị lu mờ, 
tất cả xá lợi của Phật tôn trí trên toàn cõi Tích Lan sẽ được tụ về Đại 
Bảo Tháp, đề từ đây đi đến tịnh xá Rajãyatana ở NãgadTpa trước và 
sau đó đến Mahäbodhipallanka; tại đây, tất cả xá lợi ở mọi nơi trên 
thế gian tụ về, hiện nguyên hình Đức Thế Tôn ngồi dưới cội Bồ Đè, 
và tan biến trong một ngọn lửa tự phát (27). 

Đại Bảo Tháp còn được biết như: Mahäcetiya, 
Ratanaväluka (28), Ratanaväli (29), Sonnamäili (30) (Hemamäli), 
và Hemaväluka (5 l). 

(1) Mhv. xv. 5T fF, 167 fF. (2) Xem danh sách trong 
Mhv. xxx. 71 ff; MT. 549 ff. có giải nghi những thiết bị trong Điện 
Xá Lợi vì việc xây cất được sự hỗ trợ bởi lòng tịnh tín, ân đức cũng 
nhà vua, và thần thông của chư Đại Trưởng lão Alahán cũng như của 


chư Thiên. (3) Mahã Thũpa được mô tả trong Mhv. 
xxvIi-xxx; MT. 514-83; Dpv. xIx. I ff; Thũpavamsa (pp. 66 fF.). 
(4) Mhv. xxxI. 18. (S) Hhia., 58. (6) 
Thiđ., xxxI. 60; xXXIH. Š, (7) lhia., 22 f. (8) 
Thid., 31. (9) /bid., xxxIv. 39. (10) ˆ Xem 
MT. 553. (11) Xem s.v. Bhãtikabhaya. (12) 
Mhv. xxxIv. 69, (13) Hhid, xxxv. 2. (q14) Hiảđ, 
1% (15) !bid., 17. (16) !b¡id., 65. (17) 
lhid., 75. (18) /b¡iđ., 126. (19) Cv. xin. 32. 
(20) /ö¡iđ, IxxIv. 10; IxxvIi. 106 Ê; ÏxxvIH. 97, 
(21) /b¡4d., lxxx. 20. (22) ;hid., 68. (23) 
Thiđ., ÌxxxVvI. 66. (24) !ö¡d, lxxxvm1I. 83; sau đó, tháp 
bị chìm vào quên lãng cho đến gần đây mới có dự tính xây cất lại. 
(25) Xem e.g., VibhA. 446. (26) ;hiđ, 
446. (27) Ihid., 433. (28) Cv. lxxvi. 106. 
(29) Ihid, lxxx. 68. (30) Mhv. xxvI. 3. 


(31) Cv. li. 82. 


1. Mahãdatta—Trưởng lão ở Ariyakotiya. Một hôm, ông toạ 
thiên dưới gôc cây có gia đình của nữ thân cây trú ngụ. Vì đức hạnh 
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của ông to lớn, các con của nữ thần trở nên bất an. Bà tìm cách đuổi 
ông đi nhưng không được. Sau cùng bà hiện hình bạch khó khăn của 
gia đình bà. Trưởng lão yêu câu bà đưa gia đình sang chỗ khác chỉ 
hôm ây thôi đê tâm ông không phải tưởng đên việc ông bị doạ đuôi đi 
(1). 

(1) MA.!1. 131. 


2. Mahadata Thera—VỊ Trưởng lão thường trú tại 
Hankanaka, từng tưởng mình là bậc Alahán (1). 
(1) Vsm. 634; VibhA. 489. 


3. Mahãdatta.—Trưởng lão ở Moraväpi, luận sư danh tiếng 
thường được trích dẫn trong các Chú giải (1). 
(1) E.g., DhSA. 230, 267, 284, 286; PSA. 405. 


4. Mahädatta.—VỊ tướng lãnh (SenapaØi), đệ tử của Bàlamôn. 
Lúc lâm chung ông thấy địa ngục qua hình ảnh của một ngôi nhà màu 
máu. Các Bàlamôn đoán mộng bảo đảm với ông rằng đó là Phạm 
thiên giới, nhưng ông bị đoạ xuống địa ngục (1) 

(1) MA. 1. 803. 


Mahädaddara—BỒ Tát sanh làm Xà vương, con của 
Sũradaddara (1). Xem Daddara Jãtaka. 
(1) 1.1m. 16 Œ. 


Mahãdãthika-Mahãnäga.—Vua Tích Lan (67-79 A.C.), bào đệ 
của Vua Bhatikabhaya. Công đức của ông rất nhiều, có thê lượt kê 
như sau: lót đá ki¡cikkha trên nề hồ trong sân chung quanh Mahä 
Thũpa, kiến tạo Ambatthala-thũpa, đặt sàng toạ cho tỳkheo thuyết 
pháp trên toàn cõi Tích Lan, thiết kế sân quanh Cetagiri và tô chức tại 
đây lễ hội Giribhandapũjã đầu tiên (¿.v.), lót thảm từ sông 
Kadamba lên Cetiyagiri để khách thập phương không bị lắm chơn, 
xây các tịnh xá Maninägapabbata, Kalanda, Samudda và 
Cũlãnägapabbata, cúng dường đất đai cho hai tịnh xá 
Pãsãnadïpaka và Mandaväpi đề tạ ơn các sa di trú thường trú trong 
hai tịnh xá này. 
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Ông có hai vương tử Amandagämani và Kanirajãnutissa; 
cả hai đều lần lượt kế nghiệp vua cha (1). Hoàng hậu của ông là 
Damiladevĩ (người Tamil); bà chết trẻ (2). 

(1) Mhv. xxxIv. 68 ff; xxxv. l. 9; Dpv. xxI. 34. (2) 
AA.1. 13. 


Mahädãäragalla——Hỗ nước do Vua Mahäsena kiến tạo (1), Vua 
Vijayabähu I (trước) và Vua Parakkamabähu Ï (sau) trùng tu (2). 
(1) Mhv. xxxvI. 49. (2) Cv. lx. 50; lxxIx. 3l. 


Mahädäragiri——Làng (có thể gần Mahädãragallaka) do Vua 
Jefthatissa II cúng dường lên tịnh xá Abhayagiri (1). 
(1) Cv. xÌiv. 96. 


Mahädifthena” Sutta.—Tà kiến cho rằng: bốn đại, lạc và khổ 
không thay đổi, thường còn; lạc và khổ được định phần cho mỗi 
người và không thịnh suy (I). Một số các kiến này được gán cho 
Giáo trưởng ngoại đạo Pakudha Kaccäyana, một số khác cho Giáo 
trưởng ngoại đạo Makkhali Gosäla. 

(1)S. 1. 211 Ê. 


MahädipanT——Một Chú giải (1). 
(1) Gv. 65, 75. 


Mahädukkhakkhandha Sutta.--Đại Kinh Khổ Uẫn. Một số 
tỳkheo đến các du sĩ ngoại đạo và bị chất vấn có gì khác nhau giữa 
thuyết của Phật với ngoại đạo về ba vẫn đề dục, sắc pháp và cảm thọ, 
vì họ cũng như Phật, hiểu biết hoàn toàn về ba pháp ây. Tỳ kheo trở 
về bạch Phật, Phật giảng về sự liễu tri ba pháp â ầy trong giáo lý Ngài, 
ấy là cần phải liễu tri ba điều: vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
chúng (1). [Theo NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

()M.1. 83 f. 


Mahaduggata—Một thời, dân chúng Benares thỉnh Phật và 
chúng tykheo về thành. Tuy rât nghèo và phải làm lụng rât vật vả 


mới đủ tiền độ nhựt, hai ông bà Mahädugsata vẫn nhận lo phục vụ 
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một tỳkheo. Vì lòng bi mẫn, Thiên chủ Sakka giả dạng nông dân 
đến giúp hai ông bà. Vào thực thời, vị phân phối chư tỳkheo đến nhà 
thí chủ để thọ thực quên ông bà Mahaduggata. Ông bật khóc. 
Nhưng được biết Phật chưa có thí chủ cúng đường, ông đến tịnh xá 
thỉnh Phật và được Ngài nhận lời, trong lúc vương tôn công tử sắp 
hàng chờ đợi. Sau buổi thọ thực Phật nói lời tuỳ hỷ. Và ngay trong 
hôm ấy, Thiên chủ thả rơi bảy loại châu báu xuống đầy nhà ông bà . 
Nhà vua được tin, cử ông làm chủ ngân khố. Ngoài ra, ông bà còn 
bắt được kho tàng vô giá lúc đào móng xây nhà mới. Ông dùng tiền 
bạc cúng dường Phật và chúng tỳkheo trong bảy hôm liền. Sau khi 
mang chung, ông sanh về cõi Thiên. 
Mahadagsuta là Panditasãmanera (l). 
(1) DhA. 1. 127-38. 


Mahäduggala—Tự viện và tháp do Kãkavanpatissa kiến tạo. 
Trong lễ lạc thành có 12 ngàn tỳkheo từ Cittalapabbata đến dự (1). 
y./ Mahãnuggala. 

(1) Mhv. xxiv. 8 


Mahãdundubhi.—Vào 30 ngàn kiếp trước có l6 vì vua trị vì 
dưới vương hiệu Mahädundubhi; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão 
Vappa (Saranägamaniya) ( l). 

(1) Thag. 1. 141; Ap. 1. 149. 


1. Mahädeva Thera.——Đại đệ tử của Phật Padumuttara (1). 
(1) AA. 1. 114; nhưng Bu. xi. 24 gọi ông là Devala. 


2. Mahäadeva Thera.—Đệ tử của Phật Kakusandha, từng theo 
Phật qua Tích Lan và được Phật để ở lại xứ đảo để giáo hoá môn đệ 
mới (]). 

(1) Mhv. xv. 89; Dpv. xv. 38, 43; xvII. 25; Sp. 1. 86. 


3. Mahädeva Thera—Trưởng lão truyền giới cho Thái tử 
Mahinda (I). Sau lần Kết tập II ông đến Mahisamandala 
(mandala=xứ nhỏ) truyền giáo; tại đây ông thuyết Devadiũta Sutta, 
chuyên hoá 40 ngàn tín đồ và truyền giới cho 40 ngàn khác (2). 
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(1) Mhv. v. 206; Dpv. vi. 25. (2) Mhv. x1. 3, 29; 
Dpv. vI1. 5; SŠp. 1. 6Ó. 


4. Mahädeva Thera.—Đại thần của Vua Asoka. Nhà vua nghe 
lời cô vân của ông đê đưa nhánh Bô Đề sang Tích Lan (1). 
(1) Mhv. xvin. 20. 


5. Mahãdeva Thera.—Trưởng lão hướng dẫn 460 ngàn tỳkheo từ 
Pallavabhogga đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahä Thũpa (1). 
(1) Mhv. xx1x. 38. 


6. Mahäadeva Thera.—Trưởng lão thường trú tại Bhaggari và là 
vị Trưởng lão sau cùng đắc quả Alahán sau khi cùng Bồ Tát xuất thế 
trong các tiền kiếp (1). 

(1) 1. 1v. 490. 


7. Mahadeva Thera.—Trưởng lão trú tại Dãmahälaka. Vua 
Sanghatissa có lần nghe Trưởng lão thuyết về công đức cúng đường 
cháo bèn ban chiếu chỉ cúng đường rộng rãi cháo cho chư tỳkheo tại 
các công thành Anurãdhapura (1). 

(1) Mhv. xxxvIi. 68. 


8. Mahädeva Thera.—Vị Đại thần (của Vua Dappula II) kiến 
tạo tịnh xá Dappulapabbata (1). 

(1) Cv. I. 80. 

9, Mahädeva Thera.—Xem Maliya Mahädeva. 

Mahädevarattakurava.—Tịnh xá trong Kãsikhanda, Tích Lan; 
tịnh xá này được nôi liên với Anuräräma (1). 


(1) Cv. xIi. 101. 


Mahädevĩ.— Trưởng lão nỉ tối thắng ở Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvI1. 24. 
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Mahädona—Xà vương trú trong thành phố Mahädona trên bờ 
sông Gangärahada. Ông quấy phá các làng không phục dịch ông. 
Phật Nãrada vì ông thuyết pháp và khắc phục được ông (1). 

(1) Bu. x. 7; BuA. 153. 


1. Mahãdhana.—Con của chủ ngân khố ở Benares có gia tài lên 
đến 800 triệu. Chàng đi học nhưng chỉ học có biết ca hát. Chàng 
cưới người vợ cũng rất giàu và cũng chỉ có biết ca hát. Sau khi cha 
mẹ hai bên qua đời, đôi vợ chồng này trở nên Tất giảu có. 

Một hôm, chàng lên triều về, bị dụ uống Tượu. Uống quen, 
chàng nghiện và gia tài chàng lần hồi tiêu tán hết đến nổi phải đi ăn 
xin. Bữa nọ, Phật gặp chàng đứng trước trai đường đợi nhận của 
thừa, Ngài mĩm cười. Tôn giả Änanda bạch và Ngài đáp răng có 
người có thể trở thành chủ ngân khố hay Alahán, nhưng người ấy 
không biết thừa duyên nên nay phải đi ăn xin như con sếu kiếm mồi 
trong ao cạn (1). 

(1) DhA. im. 129 . 


2. Mahadhana.—Thương gia ở Sãvatthi. Không đột nhập nhà 
ông được, bọn cướp mai phục chờ ông trong rừng. Ông đưa 500 xe 
hàng đi buôn. Trước khi qua khu rừng, ông dừng lại trong làng và 
cúng dường thực phẩm cho 500 tỳkheo mà ông thỉnh theo đoàn xe. 
Đợi nhiều ngày không thấy ông đi qua, bọn cướp cho lâu la vô làng 
dò la và biết ông sẽ lên đường sớm. Dân làng báo tin cho ông ý đô 
của bọn cướp, ông định quay về. Nhưng nghe nói cướp chận đường 
về, ông ở lại trong làng. Các tỳkheo trở về Jetavana bạch Phật. 
Ngài dạy tỳkheo phải tránh ác pháp như Mahadhana tránh cướp vậy 
(1). 

(1) DhA. 1. 21 £. 


3. Mahãdhana.— Thương gia ở Sãvatthi. Ông đưa 500 xe đầy 
vải màu đỏ hoa rum (safflower) đến Sãvatthi để bán. Tới bờ sông, 
ông tháo ách cho bò nghỉ đợi sáng mai qua sông. Đêm đến, nước lũ 
dưng cao và mưa rơi suốt bảy ngày liền. Ông kiên trì ở lại cho đến 
khi bán hết hàng mới trở về. Trên đường khất thực Phật thấy ông và 
mĩm cười. Tôn giả Änanda bạch và Ngài dạy rằng dầu đã toan tính 
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trước, người đi buôn này chỉ có bảy ngày để sống. Được Phật cho 
phép, Tôn giả cảnh báo ông. Ông thỉnh Phật và chư tỳkheo thọ thực. 
Phật nói lời tuỳ hỷ. Ông đắc Sơ quả. Không lâu sau đó, ông bị nhức 
đầu chết và sanh lên cõi Tävatimsa (1). 

(1) DhA. I1. 429 £ 


4. Mahãdhana.—Một nhà rất giàu có ở Rãjagaha. Ông chỉ có 
một người con nhưng không dạy dỗ vì sợ con nhọc vì học. Trưởng 
thành, con ông cưới người vợ cũng không chịu học hành gì. Lúc cha 
mẹ mắt, chàng tiêu pha hết tiền bạc và phải vô sống trong nhà chân 
bần (ananäthasaiä). Thấy chàng trai trẻ khoẻ mạnh, bọn cướp thâu 
nạp chàng. Một hôm đi cướp, chàng bị bắt, triều đình xử tử hình. 
Trên đường ra pháp trường, kỳ nữ Sulasã (vì tình xưa) hối lộ quan 
quân để cho chàng ăn uống. Dùng thiên nhãn, Tôn giả Moggallãna 
thấy được nghiệp chàng, đến với chàng, và được chàng cúng dường 
bánh kẹo. 

Sau khi thọ hình, chàng tái sanh làm thần cây. Một hôm, 
chàng bắt Sulasã lúc nàng đi dạo trong vườn. Mẹ nàng yết kiến Tôn 
giả Moggallãna và được cho biết nàng sẽ trở về Veluna sau bảy 
ngày. Vào ngày thứ bảy, nàng được thần cây đưa đến đứng trong 
đám người nghe Phật thuyết pháp ở Veluna. Phật lấy chuyện nàng 
làm đề tài cho bài pháp thoại mà người nghe được hưởng nhiều lợi 
lạc (1). 

(1) Pv. 1. 1; PvA. 3 ff. 


5. Mahaädhana.—Vào 6S kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu Mahädhana; tất cả là tiền kiếp của Trưởng lão 
Tinasantharadäyaka (1). 

(1) Ap. 1. 198. 


Mahädhanaka.—Tài chủ ở Benares.. Xem chuyện ông trong 
Ruru Jãtaka; ông chỉ Devadatta (1). 
(1)1. 1v. 255 fF. 


Mahädhana-kumära.—Bồ Tát tái sanh làm con của chủ ngân 
khô ở Benares (1). Xem chuyện trong A{thãna Jãtaka. 


131 


“2+ TDdêu ad “?k #S¿ex¿ fa(¿ 


(1) J. 11. 475 


1. Mahadhammakathi Thera.-Trưởng lão dịch kinh Päli ra 
tiếng Tích Lan trong triều đại của Vua Buddhadãsa, (I). 

(1) Cv. xxxvii. 175; Ngài Pháp Hiển có đề cập đến ông (Giles, p. 
72). 


2. MahadhammakathT Thera—TIrưởng lão thường trú tại 
Nãgasäla-vihära. Vua Kassapa II rất quý trọng ông và thuyết phục 
ông thuyết Pháp (Dhamma) (1). 

(1) Cv. xÌv. 2. 


Mahädhammapäla Jãtaka (No. 447).--Chuyện Đại Nhơn Hộ 
Pháp. Tại làng Dhammapäla trong xứ Kãsi, gia đình của 
Mahãdhammapäla có người con trai tên Dhammapala-kumära 
(Bồ Tát). Chàng trai du học ở Takkasilã trong nhà của một vị sư nôi 
tiếng. Một hôm, con trai trưởng của vị sư chết, cả nhà than khóc, 
nhưng Dhammapala-kumaära thì không. Được hỏi tại sao, chàng trả 
lời răng chàng không tin con của thầy đã chết vì anh còn quá trẻ và 
chàng biết trong gia đình chàng không có ai trẻ mà chết hết. Để rõ 
thực hư, thầy chàng đi Dhammapäla; ông có đem theo bộ xương cừu. 
Sau lời chào hỏi, khách thưa răng con ông đã chết và xin chủ đừng 
than khóc. Mahadhammapala chẳng. những không khóc mà còn võ 
tay cười nói răng chuyện ây không thê xảy ra vì trong thân thuộc ông 
không có ai chết trẻ như vậy cả. Rồi ông nói như để trả lời một vị 
Bàlamôn rằng gia đình ông sông lâu vì họ sông tốt lành. 

Chuyện này do Phật kế về vua cha Suddhodana không tin 
lời của một vài thần nhơn nói rằng lúc tu khổ hạnh Bồ Tát bị chết 
đói. Mahãdhammapäla chỉ Suddhodana, vị thầy chỉ Sãriputta (1). 
Sau bài pháp, Vua Suddhodana đắc quả Anahàm, còn Di mẫu 
Mahapajapati Gotami đắc quả Dự lưu (2). 

(1) J. 1v. 50-65. (2) DhA. 1. 99; J. 1. 92. 


1. Mahadhammarakkhita Thera.—Alahán. Trưởng lão trú tại 
Asokãrama. Một thòi, vương đệ của Vua Asoka là Tissa thây 


Trưởng lão toạ thiền dưới gốc cây có một xà nhơn hầu quạt bằng một 
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nhánh cây sz/z. Về sau, ông thọ giới với Trưởng lão. Sau Kết tập 
II, Trưởng lão du hành hoằng pháp ở Mahãratfha; ông thuyết 
Mahãnärada-Kassapa Jãtaka; 84 ngàn người được chuyên hóa và 
30 ngàn gia nhập Tăng Đoàn (2). 

(1) Mhv. v. 161, 167; Thag. ¡. 505; nhưng xem Sp. ¡. 561 nói rằng 
Yonaka Mahãdhammarakhita truyền giới cho Tissa; SA. iii. 125 
cũng nói vậy. (2) Mhv. x1. 5, 37; Dpv. v1. 8; Sp. 1. 67. 


2. Mahädhammarakkhia-lLuận sư đồng thời với 
Dighabhanaka-Abhaya, còn được gọi là  Tipitaka- 
Mahädhammarakkhita, rất thường được trích dẫn trong các Chú 
giải (1). 

(1) E.g., DhSA. 267, 278, 286 £; VIbhA. 81; PSA. 405. 


3. Mahadhammarakkhita—Irưởng lão thường trú tại 
Tuladhãra vihãra trong xứ Rohãna. Tipitaka-Cnlãbhaya dến 
Mahävihära để thọ Giáo pháp với ông. Sau khi thọ _BláO XONg, 
Dhammarakkhita xin Abhaya một đề tài thiền vì nghĩ rằng Abhaya 
tối thắng hơn trong lãnh vực này. Ông quán minh đề tài này và 
không bao lâu sau đắc quả giải thoát. Ông Nípbàn lúc đang thuyết 
kinh tại Lohapäsãda (1). 

(1) Vsm. 96 f. 


4. Mahäãdhammarakkhita——Xem Yonaka- 
Mahäãdhammarakkhita. 


Mahäãdhammasamädäana Sut(ta——Đại Kinh Pháp Hành, Số 46 
Trung Bộ. Về cách hành xử. Có bốn pháp hành: hiện tại khổ, tương 
lai khổ; hiện tại vui, tương lai khổ; hiện tại khổ, tương lai vui; hiện 
tại vui, tương lai vui. Phật giảng giải tỉ mi bốn pháp hành xử này (1). 
[Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

()M.1. 309-17. 


Mahädhãtukathã.—Xem Dhãtukathä. 
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MahänadI.-- Con sông trên đó có đập nước do Vua Udaya II xây 


Œ): 
(1) Cv. li. 127; Cv. 77s. ¡. 159, n. 3. 


Mahänanda.—Tác giả soạn Hamsavafi; ông còn được một số 
người nghĩ là tác giả soạn MadhusarätthadTpani trong 
Abhidhamma (1). 

(1) Bode, op. cit., 47, n. 6. 


Mahãnandana.—Xem Nandana. 


1. Mahanäaga Thera.—Con của Madhuseväsefthi ở Sãketa. 
Lúc Phật an trú tại Añjanavana, ông được thấy thần thông của 
Trưởng lão Gavampati (do Phật phái đi chận nước dâng của sông 
Sarabhũ), khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng đoàn, và vê sau đắc quả 
Alahán. Trong kiếp trước ông từng dưng lên Phật Kakusandha trái 
lựu (đãđima) (I). Ông có kệ quở trách nhóm Lục Tỳkheo 
Chabbaggiyä vì thiếu cung kính đối với các tỳkheo đồng phạm hạnh 
(2). 

(1) ThagA. 1. 442 f. (2) Thag. vss. 387-92., 


2. Mahanäga Thera.—Vương tử của Vua Mutasiva và là Phó 
vương của Vua Devanampiyatissa. Phu nhơn ông là Bà Anulä; vì 
bà, Trưởng lão Sanghamittä đi từ JambudTpa qua Tích Lan để 
truyền giới (1). Thứ phi của ông là một người vô tâm muốn giết ông 
để đưa con mình lên ngôi, bằng cách gởi cho ông xoài (lúc ông trông 
coi việc kiến tạo hồ nước Taraccha) mà trải để trên có tâm độc 
dược; con bà ăn trúng trái xoài này bị tử vong. Về sau, Mahãnãga 
đến Rohãna lập nên triều đại Mahanäga tại Mahägäma. 
Yatthälayaka-Tissa là hoàng tử của ông. Mahãnãga có kiến tạo hai 
tịnh xá Nãgamahäã và Uddhakandara (2). 

(1) Mhv. xIv. 56; Dpv. xI. 6; xvI. 75. (2) Mhv. xxII. 2 fF. 


3. Mahanäga.—Cha của Go(haimbara, chàng trai có sức mạnh 
phi thường được vua Käkavannatissa trọng dụng. Ông sông trong 
làng Nit(hulavifthika, Girijanapada (1). 
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(1) Mhv. xxii. 49. 


4. Mahãnãga.—Vương tử của Vua Vatfagämani (1); về sau ông 
làm Vua Coranäga (4.v.). 
(1) Mhv. xxxII. 45. 


5. Mahãnäga.—Xem Mãhãdäthika-Mahãanaga. 


6. Mahänäga Thera.—Trưởng lão thường trú tại Bhũtãräma. 
Vua Kanifhatssa có xây cho ông Ratanapäsida trong 
Abbhayagiri-vihãra ( l). 

(1) Mhv. xxxvI. 7. 


7. Mahänäaga Thera.—Trưởng lão thường trú tại Samudda- 
vihãra. Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vị được người 
thợ rèn tiền thân của Sãäliya (hoàng tử duy nhứt của Vua 
DutthagaämanT) cúng dường (1). 

(1) MT. 606. 


§. Mahanäaga Thera--lrưởng lão thường trú tại 
Kälavallimandapa trong xứ Rohãna. Trong một tiền kiếp, ông là 
một trong những vị được người thợ rèn tiền thân của Sãliya (hoàng 
tử duy nhứt của Vua Dutthagaämanï) cúng dường thực phẩm (1). 
Ông là vị đắc quả Alahán sau cùng trong sô chư vị cùng Bồ Tát xuất 
thế trong các kiếp trước (2). Ông không ngủ suốt bảy năm, sau đó 
ông tham thiền liên tục trong 16 năm, đạt thắng trí và đắc quả Alahán 
3). 

Vì tiếng tăm của ông, có một Bàlamôn đi từ Päfaliputta đến 
Kãlavallimandapa để yết kiến ông, xuất gia theo ông và về sau đắc 
quả Alahán (4). 

Một thời, đi khất thực ở Nakulanagara, ông cúng dường cho 
một tỳkheo ni cả bát lẫn thực phẩm bồ thí. Sau khi thọ thực xong, bà 
rửa bát và hoàn lại ông với lời tán thán: “Từ nay Trưởng lão không 
phải vất vả trong lúc khất thực nữa.” Sau đó, không lúc nào ông 
được bố thí thực phẩm dưới một &#ahãpana. Tỳkheo nỉ là bậc Alahán 
(5). 
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(1) MT. 606. (2) J. 1v. 490. (3) SNA. 1. 56; MA. 
1. 209; SA. 111. 155. (4) AA. 1. 384. ()  DhSA. 
399. 


9. Mahãnäga Thera.—Trưởng lão thường trú tại Bhãtiyavanka- 
vihãra. Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vị được người 
thợ rèn tiền thân của Sãäliya (hoàng tử duy nhứt của Vua 
DutthagãmanT) cúng dường thực phẩm (1). 

(1) MT. 606. 


10. Mahänäga Thera.—Trưởng lão thường trú tại Maddha (?)- 
vihãra. Trong một tiền kiếp, ông là một trong những vị được người 
thợ rèn tiền thân của Sãäliya (hoàng tử duy nhứt của Vua 
Dutthagämann) cúng dường thực phẩm (1). 

(1) J. vi. 30. 


11. Mahãnäga Thera.—Ông và em là Cũlanäga làm gia chủ ở 
Vasälanagara. Cả hai xuất gia và đắc quả Alahán. Một hôm, hai 
ông trở về làng, đến nhà mẹ khất thực. Biết nhưng không chắc là con 
mình, bà mẹ hỏi, hai ông không trả lời đích xác vì không muốn bị 
buộc bởi dây thân ái (1). 

(1) SA. 1. 125. 


12. Mahanäga Thera——lrưởng lão trú tại Uccatalanka 
(Uccavälika). Trưởng lão có giúp cho học trò mình là Talankaväsi- 
Dhammadinna (.v.) tu tập, đạt thắng trí và đắc quả Alahán (1). 

(1) VibhA. 489; Vsm. 634. 


13. Mahãnäga Thera—Một thời, Trưởng lão về nhà mẹ khất 
thực và nhập định tại đây. Nhà bỗng bốc cháy, ai cũng lo thoát thân, 
nhưng Trưởng lão thì không. Sau khi lửa tắt, ông không bị hề hắn gì; 
dân làng cung kính lễ bái ông. Biết mình đắc quả, ông bay lên không 
trung về đảo PiyahgudTpa (1). 

(1) Vsm. 706. 


14. Mahänäga.--Nhà vua Tích Lan được đề cập đến trong Chú 
giải Dhammasangani (I). Tron lúc đi từ Ấn Độ qua Tích Lan ông 
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được một vị Trưởng lão ban phước lành. Trở về ông được lên làm 
vua. Để đền đáp, ông mở phòng phát thuốc tại Setambanhgana và 
phát nguyện lập công đức này cho đến hơi thở cuỗi cùng (1). 

(1) DhSA. 399. 


15. Mahãnäga Thera.— Thầy của Sahgharakkhitasämanera 
(q.v.). Ong được gọi là Samuddika-Mahaanäga (I). 
(1) DA. 1. 558. 


16. Mahanäga.—Cháu của BhayasIva thuộc dòng tộc Moriya. 
Trong thời đói khô, chàng bán ngoại y mình để mua thực phâm cho 
một người làu thông thần chú. Để trả ơn, ông này đưa chàng xuống 
biển Gokanna để gọi Xà vương tiên toán tương lai chàng. 

Mahãnãga vào triều phục vụ Vua Siläkãla và được cử đi thâu 
thuế trong xứ Rohãna. Về sau, chàng làm 4ndhasenäpaii thông lãnh 
Rohãna. Có lần chàng định chống Dãthãppabhuti, vương tử của 
Vua Silakala, nhưng thôi. Thừa những lúc Vua Kittisirimegha gặp 
khó khăn, Mahãnäga tân công, giết nhà vua này, tiếm ngôi. 

Vua Mahãnäga lập nhiều công đức: cúng dường làng 
dJambalambaya cho tịnh xá Uttara; làng Tintinika cho 
Mahävihära; Vasabha trong làng Uddha cho Jetavanavihära cộng 
với 300 thữa ruộng để có cháo thường xuyên cho chư tỳkheo trú 
trong tịnh xá này; lợi tức của kinh CTramatikä cho Mahävihära và 
hạ chiếu lập sự cúng dường cháo đều đặn; tân trang Mayiparivena 
và Anurärama trong tự viện Mahäadevaratfakuruva ở 
Kãsikhanda. 

Ông làm vua chỉ ba năm (556-9 A.C.) và được nối nghiệp 
bởi cháu ông là Aggabodhi I (1); Vua Aggabodhi I có kiến tạo một 
tịnh xá để kỷ niệm ông và cử một vị Trưởng lão thông thạo Tam 
Tạng trụ trì (2). 

(1) Cv. xÌI. 69 f. (2) !5b¡đ., x1. 24; Cv. 7rs. 1. 68, n. 
2. 


Mahäanägakula.—Xem Mahänägahula. 
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Mahãnägatissa-vihãära.—Tịnh Xã Ở Tích Lan, nơi Vua 
Vohärika-Tissa kiên tạo nóc tháp nhọn như chiêc lọng che (1). 
(1) Mhv. xxxvIi. 34. 


Mahãnägapabbata.—Tịnh xá ở Tích Lan, nơi Vua Aggabodhi I 
kiên tạo nhà phát lô (1). 
(1) Cv. xÌn. 27. 


1. Mahänägavana.--Đại Long Lâm Viên. Lâm viên trên bờ sông 
Mahävälukagangä, dài ba do tuần và rộng một do tuần, là nơi hội 
họp của đại chúng Dạxoa. Phật đến đây trong chuyến du hành Tích 
Lan đầu tiên của Ngài. Về sau, nơi đây có xây Mahiyahgana Thũpa 
(Đại Hằng giang Bảo tháp) (1). 

(1) Mhv. 1. 22 f. 


2. Mahänägavana—Đại Xà Lâm viên. Vườn gần 
Anuräadhapura, nơi Vua Devanampiyatissa nhận xá lợi do Sa di 
Sumana thỉnh về để tôn trí trong Thũparama (1). 

(1) Mhv. xvH. 7, 22 f. 


1. Mahãnäga-vihãra.—Xem Nãgamahä-vihãra. 


2. Mahänãøa-vihãra——Tự viện do Vua Aggabodhi I kiến tạo để 
tưởng niệm Vua Mahänäga [16] (1). Tự viện được Vua Jefthatissa 
HI cúng dường hai làng Mãtulahgana và Odumbarahgana để sử 
dụng cho thiền đường (padhãnaghara) trong đó (2). 

(1) Cv. xÌi. 24. (2) ;hid., xIIv. 98. 


Mahänägasena.—Trưởng lão thường trú trong Indasäalakalena ở 
Vallipãsana-vihãra, được tắm ngàn Alahán và chư Thiên của hai cõi 
Thiên do Thiên chủ Sakka hướng dẫn đến chăm sóc (). 

(1) MT. 552. 


Mahanagahula, Mahänägasula, Mahanägakula.—Thành phố ở 
Dvädasasahassakaratfha trong xứ Rohänpa được đê cập trong nhiêu 


chiến dịch của Vua Vijayabãhu I (1). 4đijpZda của ông là 
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Vikkamabäahu lập nơi đây làm thủ đô (2); Vua Kittisirimegha, 
vương đệ của Vua Mãnäbharana, cũng trị vì tại thủ đô này (3). Một 
thời sau, Vua Sirivallabha cùng Hoàng hậu, hai công chúa và Hoàng 
tử Parakkamabãähu cũng sống tại đây (4). Lúc lên ngôi, Vua 
Parakkamabahu I thu phục được Mahanägahula, dầu hai Đại thần 
DamiJãdhikarT-Rakkha và Rakkha-Kañcukinäyaka gặp rất nhiều 
chống đối của dân chúng Rohãna, và biến cung điện nơi đây làm tông 
hành dinh trong xứ Rohana (5). 

(1) Cv. lv. 39. (2) !hiđ., 1x. 90. 3)  Hiđ, 
lx1. 23. (4) /5¡đ., IxII. 4. (S) /hid, lxxv. 19, 
70, 115 ff; 162 f. Xem thêm C\v. 77s. 1. 205, n. 3. 


1. Mahãnäma Thera.—Ông sanh trong một gia đình Bàlamôn ở 
Sãvatthi. Sau khi nghe Phật thuyết pháp ông khởi lòng tin, xin gia 
nhập Tăng Đoàn, và tu thiền trên đôi Nesädaka. Không thể chận 
đứng các dục tưởng khởi lên, ông nhàm chán với chính mình, leo lên 
vách đá cheo leo như tiiôf lao mình xuống và nói kệ sẽ giết nó. 
Ông đạt thắng trí và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Sumedha ông là một giáo sư Bàlamôn làu 
thông kinh Vệđà, từng cúng dường Phật mật lúc Ngài viếng ông trên 
bờ sông Sindhũ (1). 

Ông có thê là Trưởng lão Madhudäyaka nói trong Apadãna 
(2). 

(1) Thag. vs. 115; ThagA. 1. 227 ff. (2) Ap. 1. 325 f 


2. Mahaänama Thera.—Một vị trong nhóm Pañcavagsiyä (l). 
Ông đắc quả Dự lưu ngay sau khi nghe Kinh Chuyển Pháp Luân và 
quả Alahán sau khi nghe Anattalakkhana Sut(a (cùng lúc với các vị 
khác trong nhóm) (2). Một thời, ông khất thực trong kinh thành 
Macchikäsanda được Gia chủ Cittagahapati thỉnh về nhà thọ trai; 
hoan hỷ, Gia chủ cúng dường hoa viên Ambãfakavana; trong hoa 
viên Gia chủ còn xây một tịnh xá lớn (3). 

(1)1. 1. 82. (2) AA. 1. 84; MA. 1. 390. (3) 
DhA. 1. 74. 
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3. Mahänäma.—Phó vương thuộc dòng tộc Sãkya, con của 
Amitodana, anh của Anuruddha, bạn chú bác của Phật Thích Ca. 
Lúc các gia đình ở Kapilavatthu cử người theo Phật gia nhập Tăng 
Đoàn, Mahãnaäma cho phép Anuruddha xuất gia (1) và cúng dường 
rất rộng rãi nên được tiếng là cư sĩ tối thắng về bố thí các món ăn 
thượng vị (2). Một thời, ông được phép Phật để cung cấp thuốc men 
cho Tăng Đoàn ba lần liên, cứ bốn tháng một lần. Nhóm Lục Tỳkheo 
(Chabbaggiyä) tìm cách nói ra nhưng ông không nản lòng (3). Là 
một Phật tử tín thọ nơi Phật và luôn luôn muốn học hỏi, ông thường 
yết kiến Phật cũng như chư vị Tôn giả Ânanda, Godha và 
Lomasavangisa (4). Lần nọ Phật du hành đến Kapilavatthu, ông tìm 
không ra chỗ thích hợp nên đề nghị Phật tạm trú tại am thất của 
Samôn Bharandu Kãlãma (5). Sáng hôm sau ông đến và có cuộc 
đàm thoại giữa ông, Bharandu và Phật; sau đó Bharandu ra đi không 
trở lại Kapilavatthu vì nghĩ mình đã nói lên điều Phật bác bỏ trước 
mặt họ Thích Mahànàma có thế lực lớn (6). Lần khác Mahãnãma 
đến viếng Phật đang tịnh dưỡng tại Nigrodhãrãma và bạch hỏi chớ 
định đến trước hay sau niệm? Để Phật nghỉ ngơi, Thị giả Änanda 
đưa ông ra ngoài giảng cho ông giáo pháp của Phật về vấn đề này (7). 

Mahänaga có một ái nữ, Vãsabhakhatfiyä, với nô tỳ 
Nãgamupdä; ái nữ này được ông đề nghị gả cho Vua Vua Pasenadi 
lúc nhà vua muốn kết thân với Kapilavatthu. Đề đánh tan mọi nghỉ 
ngờ về hậu ý không tốt của ông (gả cho vua người thuộc hàng hạ 
tiện), ông ngồi cùng bàn và dùng cơm củng dĩa với nàng. Cơm vô 
miệng nhưng chưa kịp nuốt, ông được sứ giả đến triệu đi; ông bảo 
con tiếp tục bữa cơm (8). 

Xem Cũñla-Dukkhakkhandha Sutta và Sekha Sutta được 
thuyết vì ông. 

Phát tâm muốn làm người tối thắng về bố thí thực phẩm 
thượng vị của ông phát khởi trong một tiền kiếp, lúc ông (làm gia chủ 
ở HamsavafI) nghe Phật Padumutfara tán thán một cư sĩ của Ngài 
như vậy (9). 

Ông là một cư sĩ gương mẫu có lòng tịnh tín đối với Phật 
(10). 

Theo Samantapäsãdikã (1 1), ông lớn hơn Phật một tháng tuổi 
và là bậc sakadagamI. 
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(1) Vi. 11 180 £; DhA. 1. 133; 1v. 124, etc.; nhưng Bắc tông 
(Roekhill, p. 13) nói rằng ông là con của Dronodana. Theo ThagA 
(1. 123), AÄnanda là em, hay em khác mẹ, của ông, bởi Chú giải ghi 
răng cha của Ananda là Amitodana. Nhưng xem MA. i. 289 nói rắng 
cha của ông là Sukkodana còn cha của Änanda là Amitodana. 

(2)A.1. 26. (3) Vi. 1v. 101; AA (I. 213) thêm 
rằng đó là thời kỳ túng thiếu của Phật và chư tỳkheo ở Verañja. 
Cuỗi năm, ông muốn tiếp tục cung cấp nhưng Phật không cho phép. 

(4) Xem s.v. Mahãnäma Sut(a. Xem thêm s.v. 
Lomasavangisa. (5) S. v. 327 f. (6) Xem chi 
tiết trong s.v. Bharandu. (7) Xem Sakka Sutta (S. ¡. 
219£.). (8) DhA. 1. 345 £; J.1. 133; 1v. 145 f. (9) 
AA.1.213. (10) A. 1m. 45T. (11) SŠp. 1v. 857. 


4. Mahänäma.—Người Licchav. Một hôm, người Licchavĩ 
Mahãnäma bộ hành trong vườn Mahävana, thấy dám thanh niên 
LicchavI đứng Im lặng hầu Phật, bèn đến bạch Phật: “Họ trở thành 
người Vajji,” ám chỉ thanh niên này đả thay đổi tánh tình từ hung 
bạo, thô ác, ngạo mạn ra hiền lành, nhu nhuyền (1). 

(1) Xem chỉ tiết trong Kumãra Sutta (A. iii. 75 ff.) 


5. Mahänäma.—Vua Tích Lan. Vương đệ của Vua Upatissa II. 
Một thời ông xuất gia làm tỳkheo. Ông tư thông với hoàng hậu; 
hoàng hậu giết vua; ông lên ngôi và cưới hoàng hậu. Trong 22 năm 
trị vì (409-31 A.C.), ông lập các công đức sau: xây bịnh xá; nới rộng 
sảnh Mahäpäli; kiến tạo và cúng dường ba tịnh xá Lohadvära, 
Ralaggäma và Kotipassävana cho chư tỳkheo Abhayagiri; xây một 
tịnh xá trên núi Dhũmarakkha cúng dường chư tykheo Mahävihãra 
theo lời yêu cầu của hoàng hậu. Ngài Buddhaghosa đến Tích Lan và 
soạn các Chú giải trong lúc trú trong tịnh xá đo ông kiến tạo (1). 

(1) Cv. xxxvii. 209 ff.; xem thêm P.L..C. 96. (2) Nhà vua 
còn được gọi là Sirinivasa và Sirikudda. 


6. Mahãnama Thera.—Trưởng lão thường trú tại Dighasanda 
(hay DIghäsana) Vihãra (1). Nhiêu kinh sách (2) nói ông là chú của 
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Dhãtusena Ông được Vua Moggallãna I cúng dường cho 
Pabbata-vihãra (3). Trưởng lão được nói là tác giả của đoạn xưa 
của Mahävamsa (4). 

(1) Cv. xxxIx. 42. (2) !biäd., xxxvIH. 16. (3) 
Thid., xxxvx. 42. (4) MT. 687; e.g., trong Gv. 61, 66; 
Svd. 1266; xem thêm P.L.C. 139 fŒ. 


7 Mahanaima Thera—lác giả của Chú giải 
SaddhammappakäsanT về Patisambhidämagøa (I1). Lời ghi cuối 
của Chú giải (2) nói rằng ông trú tại Uttaramanti-parivena trong 
Mahävihära lúc biên soạn và hoàn tất Chú giải vào năm thứ ba sau 
khi Moggallãna băng hà (có thẻ là Moggallãna D. Theo 
Gandhavamsa (3), Chú giải được soạn theo lời yêu cầu của một cư sĩ 
tên Mahanäma. 

(1) Gv. 61; Svd. 1196. (2) PSA. 526. (3) 
Gv. 70. 


§. Mahãnäma.—Xem Mahäãnanda. 


1. Mahãnãma Sutta.—Thích tử Mahanama đến Nigrodhãräma 
viếng Phật và bạch rằng ông rất lo sợ vì không biết mình sẽ tái sanh 
về đâu nêu ông phải chết trong một tai nạn trên đường phố đầy xe cộ 
ở Kapilavatthu. Phật dạy ác sẽ không là cái chết của ông, bởi tâm 
ông tu tập trọn vẹn về tín, giới, sở văn, thí xả, trí tuệ lâu ngày rỒi. 
Tâm ông sẽ nồi lên như bơ hay dầu nổi lên trên mặt nước chớ không 
như các mãnh bê của cái hũ bơ hay dầu bị bể dưới nước (1). 

(1) S. v. 370. 


2. Mahãnäma Sutta.—Như trên, và Phật dạy ác không phải là cái 
chết của ông, bởi ông thành tựu lòng tịnh tín bắt động đối với Phật, 
với Pháp, với Tăng, thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính... 
đưa đến Nípbàn (1). 

(1) S. v. 371. 


3. Mahänama Sutta.——Xem Godha Sutta. 
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4. Mahãnäma Sutta.--Tại Nigrodhãraäma, Thích tử Mahãnäma 
bạch Phật thế nào là người cư Sĩ, người cư sĩ đầy đủ giới, người cư SĨ 
đầy đủ tín, người cư sỉ đầy đủ tuệ? Ông được Phật giảng giải tỉ mi 
(1). 

(1) S. v. 395. 


5. Mahaänama Sutta.--Trả lời Thích tử Mahanäma, Phật dạy 
rằng vị Thánh đệ tử đã đi đến quả (agataphala), đã liễu giải giáo 
pháp (viãñãtasãsana), vị ấy sông đời sung mãn; vị ấy tuỳ niệm Phật, 
Pháp, Tăng, các Giới của mình, Thí của mình, và Thiên; vị ấy sống 
không não hại, sống bình thản giữa đại chúng không bình thàn (1). 

(1) A. m1. 284 fF 


6. Mahänäma Sutta.—Thích tử Mahãnäma bạch Phật, giữa các 
người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an 
trú nào? Phật dạy hãy nhập cuộc với lòng tin, với tỉnh cần tinh tấn, 
với trú niệm (không với thất niệm), với định, với trí tuệ (không với 
liệt tuệ); hãy tuỳ niệm Phật, Pháp, Tăng, các Giới của mình, Thí của 
mình, và Thiên. Như vậy, tâm không bị tham, sân, si ám ảnh, tâm 
được chánh trực. Với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được 
pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, 
hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác 
được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh (1). 

() A. v. 328 fF; cp. [Š]. 


7. Mahänäma Sutta.—Như [6] (1). 
(1) A. v. 332. 


Mahänämamatthaka.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 35. 


Mahãnãmasikkhäpada.—Giới luật liên quan đến sự không thật 
sự bịnh mà nhận thuôc men (1). 
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(1) SŠp. 1v. 842; xem Vi. 1v. 102. 


Mahänäradakassapa Jãtaka (N0. 544).—Chuyện Bậc Đại Trí 
Mahanaradakassapa. Vua Angati thành Mithilã là minh quân trị vì 
theo chánh pháp. Trong một đêm trăng, ông hỏi các quan đại thần 
làm cách nào để hưởng lạc. Aläta tâu đi chính phục; Sunäma trình 
tìm dục lạc trong ca múa; Vijaya đề nghị đến viếng Samôn hay 
Bàlamôn. Ông đi viếng Ấn sĩ Guna thuộc dòng tộc Kassapa đang 
trú trong một công viên thành phố. Guna thuyết rằng không có quả 
báo thiện hay ác nảo khi ta tuân giới luật, không có đời sau, không có 
các đức tính như đũng mãnh hoặc can trường: số phận các thế nhân 
đã được tiền định, cũng như đuôi con tàu phải đi theo dấu con tàu 
vậy. Alãta tán đồng quan điểm của Guna. Ông nhớ lại tiền kiếp làm 
thợ săn bò tên là Pingala đã giết biết bao nhiêu sinh mạng bò, nhưng 
vẫn được tái sanh vào gia đình của một đại tướng, và trong kiếp này 
làm tướng quân. Lúc ây có nô lệ Bljaka đang hành trì trai giới cũng 
đến nghe Guna thuyết pháp. Khi nghe Kassapa và Alãta đối đáp như 
vậy, gã bật khóc bởi nhớ lại tiền kiếp làm phú thương Bhavasetthi 
trong thành Säketa, chuyên trì công đức, bó thí rộng rãi, nhưng giờ 
bị sanh làm con một kỹ nữ. Và ngay bây giờ gã vân tiếp tục nhường 
phân nửa thức ăn cho kẻ nào cần thực phẩm, nhưng nghèo khó vẫn 
hoàn nghèo khó! 

Vua Angati công nhận Guna có lý nên bắt đầu đi tìm dục lạc. 
Ông cử Quan nhiếp chánh Candaka trông coi việc nước và cắm 
không ai được quấy rầy ông. Có Công chúa Rujã đến xin vua cha 
một ngàn đồng đề lập hạnh bố thí. Ông phán rằng ông không từ chối 
nếu ái nữ duy nhứt của ông mua dục lạc hay xa xí cho mình, nhưng 
không chu cấp cho nàng làm từ thiện hay chấp thuận cho nàng phí 
sức trong vIiỆc tra1 giới. 

Rujã trình rằng các đại thần không nhìn xa, chỉ nhớ một hai 
kiếp trước của mình, nên không thê phán đoán được. Nàng kể cho 
vua cha nghe về các tiền kiếp mình: làm thợ rèn ở Rãjagaha phạm 
tội ngoai tình; làm con của phú thương ở Kosambiï lập nhiều công 
đức; sanh xuống địa ngục; làm con cừu bị thiến ở Bhennäkafa; làm 
con khỉ; làm con bò giữa dân chúng Dasanna; làm kẻ bán nam bán 
nữ giữa dân chúng Vajji; làm Thiên nữ trên cõi Tãvatimsa. Thiện 
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nghiệp của nàng đến hồi kết quả nên nàng được sanh giữa chư Thiên 
và loài người. Trong bảy kiếp nàng làm nam chư Thiên trên cõi 
Tãvatimsa, và ngay trong hiện tai, nàng được Thần Java kết cho 
vòng hoa. 

Nàng thuyết suốt đêm nhưng không thuyết phục được vua 
cha. Lúc bấy giờ Phạm thiên Nărada Kassapa (Bồ Tát) phóng nhãn 
quang quan sát thế gian, thấy Rujã cầu nguyện, hạ thế giả dạng làm 
ân sĩ để được nhà vua mời vào thính ý. VỊ ân sĩ tán thán thiện hành, 
bố thí, quảng đại và thuyết về các cõi khác. Nhà vua phá lên cười và 
thách ân sĩ cho vay để kiếp sau ông sẽ trả gắp đôi. Án sĩ kễ cho ông 
nghe về các địa ngục mà ông sẽ bị đoạ nếu không kịp giải thoát khỏi 
tà thuyết và nêu gương của các bậc tiên vương được lên Thiên giới 
nhờ hành trì chánh đạo. 

Vua Angati sau cùng thấy được lỗi lầm mình và phát nguyện 
sẽ thân cận với bạn lành. Ấn sĩ Nãrada Kassapa xưng danh tánh 
mình rồi bay về Thiên giới với thần thông siêu phàm. 

Chuyện kế về việc quy y của Tôn giả Uruvela Kassapa. Sau 
khi đàm luận với Phật, Uruvela Kassapa theo Phật đến Latthivana. 
Hội chúng muốn biết Kassapa có phục tùng sự giáo hoá của Phật 
không? Ông giải nghi bằng cách nói rằng ông từ bỏ mọi tế đàn rồi 
dập đầu xuống chơn Phật bạch xin làm đệ tử của Ngài. Nói xong ông 
bay lên không trung bảy lần rồi trở xuống đánh lễ đức Thế Tôn. Hội 
chúng trông thấy việc hy hữu như thế, liền tán thán uy danh của Phật. 
Ngài dạy việc ây không có gì kỳ diệu, vì ngày xưa lúc còn là một 
Bàlamôn tên gọi Narada, Ngài đã phá tan mọi vọng chấp sai lạc của 
ông và khiến ông phải quy phục rồi. 

Nhận diện tiền thân: Angati chỉ Uruvela Kassapa, Alãta chỉ 
Devadatta, Sumãna chỉ Bhaddiya, ViJaya chỉ Sãriputta, BT1Jaka chỉ 
Moggalläna, Guna chỉ Sunakkhatta người Licchavr, Ruja chỉ 
Ananda (I). 

(1)1. vi. 219-55; xem thêm J. 1. 83. 


Mahänikkavattiväpa.—Hồ nước do Vua Vasabha kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mahänigantha.—Xem Ñigantha Nãtaputa. 
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Mahänigama—Đại thần của Vua Mahänäma, từng xây 
Ganthakära-parivena (1). 
(1)P.L.C. 96. 


Mahä nigghosa—Vào 24 kiếp trước có 16 nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu Mahãnigghosa; tất cả là tiến kiếp của Trưởng lão Vimala 
(hay Buddhupafthãka) (1). 

(1) ThagA. 1. 122; Ap. 1. 139. 


Mahähifthilagãma.—Làng do Vua Kassapa II cúng dường cho 
Nãgasäla-vihara (I). 
(1) Cv. xliv. 15T. 


Mahanidäna.—Vào 72 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu Mahãnidãna; tất cả là tiến kiếp của Trưởng lão 
Vãtãtapaniväriya (1). 

(1) Ap. 1. 207. 


Mahänidãna Sutta—Trường Bộ Kinh Số 15: Kinh Đại Duyên. 
Thuyết cho Tôn giả Änanda tại Kammässadamma trong xứ Kuru. 
Änanda bạch rằng giáo pháp Duyên khởi rất thâm thúy và đối với 
ông hết sức minh bạch. Phật bảo Änanda chớ có nói vậy, rồi trình 
bày chỉ li thuyết Nhơn Duyên, giảng thế nào là duyên cũng là nhơn 
trong vòng luôn hồi. Kinh còn đề cập đến “linh hồn,” bảy thức trú xứ 
(vinñanafthini), hai xứ (ãyafana) và tâm giải thoát (vữnokkha) (1). 

Từng được nghe kinh này vào thời Phật Kassapa (1), Trưởng 
lão ni Khemä nghe lại do Phật Gotama thuyết, hồi tưởng và đắc quả 


Alahán (3). 
()D.1. 55-71; Thomas: øp. cí., 197. (2) Ap. 1ú. 
546 (vs. 34). (3) Ap. 1. 549 (vs. 72). 


Mahäaniddesa—Xem s.v  Niddesa, một trong lŠ tập của 
Khuddaka Nikãya. 
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Mahãniyyämarattha.--Quận ở Tích Lan, được đề cập trong 
nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. IxxH. 57; Cv. 77s. 1. 324, n. 2. 


1. Mahänipäta..--Đoạn 22 của Jatakatthakathä (1). 
(1) 1. vị. 1-593. 


2. Mahãnipäta—Đại Tập. Phẩm chót của Theragäthã với kệ 
của Trưởng lão Vaigissa, và cũng là phẩm chót của Therigãthã với 
kệ của Trưởng lão m Sumedhä (1). 

(1) Xem s.v. 


Mahãniraya.—Xem AviIci. 


Mahänirutti.——Một trong những tập mà truyền thống nói là do 
Mahã Kaccana soạn (I1). 
(1) Gv. 59. 


Mahäãnisabha.—Xem Nisabha. 


Mahänissara.--Luận văn nói là của Ariyavamsa ở Ava soạn (1). 
Có thể đó là Mahänissaya (tựa viết đúng) và chỉ ø#hayojanã do ông 
viết về Abhidhamma. 

(1) Gv. 65. 


Mahanipa—ĐỊa danh trong Anurädhapura nơi sửzã của 
Mahävihära đi ngang qua (1). Được gọi như vậy có thể vì tại đó có 
cây ma (Cadamba). 

(1) Mbv. 134, 135. 


Mahãnuggala.—Xem Mahãdugøala. 

Mahänettappäsaäda.—Tự viện ở Tích Lan, trú xứ của vị Trưởng 
lão được Vua Vijayabähu I cúng dường tịnh xá trên núi Vãtagiri 
(1). Trong sô chư vị thường trú trong tự viện này có Trưởng lão 


Vidãgama, tác giả của nhiều công trình bằng tiếng Tích Lan (2). 
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(1) Cv. lxxxvI. 46. (2) P.L.C. 253. 


Mahänettädipädika.—Một dãi cốc do Vua Aggabodhi IV kiến 
tạo cúng dường chư tykheo Dhammaruci (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 2. 


1. Mahãäneru.—Ngọn núi (1). Tên khác của Meru (Sumeru) 
(1)M. 1.338; D. I1. 199; J. 1. 210. 


2. Mahameru——Nhà vua thời cố sơ, hậu duệ của Vua 
Mahäsammata; ông sống một atăngtỳ kiếp (1). 
(1) Dpv. 11. 8; Mhv. 1. 5; MT. 124. 


Mahãnela.—Nhà vua vào 20 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Kotumbariya (l). 
(1) Ap. 1. 192. 


Mahãnoma.—Tên của vườn Mahameghavana vào thời Phật 
Konagamana, nằm trên phía Bắc của thủ đô Vaddhamãna; Vua 
Samidda cúng dường vườn này lên Đức Phật (1). 

(1) Mhv. xv. 92, 107 ff. 


Mahäkapakarana.—Một tựa đề khác của Patthänappakarana 
(q.v.) trong Abhidhmma. 


Mahäpaccari.—Một Chú giải xưa của Tam Tạng mà 
Buddhaghosa dùng để biên soạn các tài liệu của ông. Thường được 
dẫn trong Samantapäsädika và luận giải của tài liệu thường được 
trích dẫn (1). Truyền thuyết nói rằng Chú giải được soạn trên bẻ nên 
có tên như vậy. 

(1) #g., Sp. 1. 283; m1; 527, 536, 553, 615; 1v. 763, 770, 776, 778, 
782, 803, 806, 807, 813, 861, 914, 923, etc. 


Mahäpajäpati Gotamĩï—Di Mẫu. Trưởng lão nỉ tối thắng. Bà 
sanh tại Devadaha, trong gia đình Suppabuddha (1), và là em của 


Mahämäyä. Lúc chào đời, cả chị lẫm em đều được tiên tri là sẽ có 
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con làm Chuyển luân vương. Vua Suddhodana cưới cả hai bà. 
Mahãmäyã mạng chung sau khi sanh ra Bồ Tát được bảy ngày, 
Mahãpajãpati thay chị chăm sóc cháu; được biết bấy giờ bà có 
Nanda, nhưng giao Nanda cho vú nuôi và đích thân bà cho Bồ Tát 
bú. 

Pajãpati Gotamĩ quyết định xuất gia lúc Vua Suddhodana 
băng hà và đợi xin phép Phật; bấy giờ Ngài đang trú tại Vesäli (2). 
Lúc Phật về Kapilavatthu để dàn xếp (thành công) vụ tranh chấp 
nước sông RohinI giữa hai dân tộc Sãkya và Koliya, Ngài có thuyết 
Kalahaviväda Sutfa và thâu nhận 500 Thích tử vô Tăng Đoàn. Phu 
nhơn của chư vị do PajapatT hướng dẫn đến bạch xin Phật được xuất 
gia, nhưng Ngài từ chối. Chư vị không nản chí, cứ thí phát, đắp áo 
vàng, bộ hành Phật đi Vesali, đến trú xứ Ngài, và bạch xin nữa. Lần 
thứ hai, Phật từ chối. Thấy chư vị với chơn sưng vù, áo lắm bụi khổ 
đau, đứng khóc than ngoài cửa chánh,Tôn giả Ananda bạch xin Phật 
nhơn danh chư vị; Phật đồng ý với điều kiện nữ nhơn phải chấp thuận 
tám kính pháp (3). 

Sau lễ thọ giới Tỳkheo nỉ, Pajãpati Gotami đến đảnh lễ Phật 
và được Ngài cho đề tài thiền, tinh tấn tu tập, làm phát khởi thiền 
định, đạt thắng trí của vị Alahán. Năm trăm nữ tykheo đi theo bà 
cũng đắc quả Alahán nhưng sau khi nghe Phật thuyết Nandakoväda 
Sutta. Sau đó, giữa đại chúng tỳkheo và tỳkheo ni, Phật tuyên bố bà 
là vị nữ đệ tử lâu ngày bậc nhứt (ra/aññữnzm) (4). Không lâu sau 
đó, lúc đang trú tại Vesäli, bà biết mình đến ngày mạng chung; bấy 
giờ bà đã thọ 120 tuổi. Bà cáo biệt Phật, thi triên thần thông và nhập 
diệt; 500 tỳkheo ni theo bà cũng lần lượt mạng chung theo sau đó. 
Truyền thuyết nói rằng lễ trà tỳ của bà có nhiều kỳ diệu chỉ kém hơn 
lễ trà tỳ của Phật mà thôi. 

Pajãpati Gotami phát nguyện đạt sự tối thắng ngay từ thời 
Phật Padumuttara. Bấy giờ bà là ái nữ của một gia đình tộc trưởng 
ở Hamsavafi, được nghe Phật tán thán một vị tỳkheo ni của Ngài. 
Sau nhiều kiếp, bà tái sanh ở Benares, hướng dẫn 500 nô tỳ thuyết 
phục chồng mình cất năm cốc và cúng đường tứ sự cho năm vị Phật 
Độc giác đi từ Nandamiilaka đến Isatapana để tìm chỗ trú qua mùa 
mưa và bị chủ ngân khó sở tại từ chối giúp đở; sau mùa mưa năm vị 
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Phật đều được dưng y. Sau kiếp ấy, bà tái sanh trong làng thợ dệt và 
cúng dường lên 500 vị Phật Độc giác con của Padumavafi (S). 

Có lần Pajãpati Gotami tự tay may y bằng hàng quý dưng 
Phật, nhưng Phật không nhận mà dạy bà cúng dường cho Tăng Đoản. 
Bà rất thất vọng. Thị giả Änanda bạch Phật và được Ngài giải thích 
rằng bà nên cúng dường cho Tăng Đoàn để được phước báu nhiều 
hơn; trong nhơn duyên này, Phật thuyết kinh Dakkhinävibhahga 
Sutta (6). 

Pajãpati Gotami rất được Phật quý trọng. Lần nọ, bà bị bịnh 
và không có vị tỳkheo nào được phép đến chăm sóc hay thuyết pháp 
cho bà nghe vì trái giới luật, Phật sửa giới và tự mình đến thuyết 
pháp (0). : : : 

PaJapatIT Gotamn rât thường được nhặc nhở trong nhiêu Kinh 
Bồn Sanh: mẹ khi trong CñJa-Nandiya Jãtaka (6); Candã trong 
Culla-Dhammapäla Jãtaka (9), công chúa của Vua Kiki trong 
Bhikkhudäyikä (hay Bikkhudäsikä) Jätaka (10). 

PaJapati GotamI được gọi là Mahapajapafi vì bà được tiên 
đoán lúc chào đời rằng sẽ có một chúng lớn đi theo; Gotami là tên tộc 
của bà (I1). 

Có câu chuyện kế về bảo mẫu của bà ở Devadaha. Bảo mẫu 
xuất gia theo bà nhưng không giải thoát khỏi dục tham cho đến khi 
nghe được Trưởng lão Dhammadinnä thuyết pháp, phát khởi thiền 
định, đạt thắng trí, và đắc quả Alahán (12). 

(1) Ap. (H. 538): cha bà là Añjana-Sakka và mẹ bả là 
Sulakkhanä. Mhvw. (ñ. 18): cha bà là Añjana và mẹ bà là 
Vasodhara. Dandapäni và Suppabudddha là em bà; cø. Dpv. 


XVII. 7 Ẳ. (2) PaJapatI đã là bậc Dự lưu từ lúc nghe 
Mahadhammapaala Jãtaka (DhA. ¡. 97) do Phật thuyết lúc Ngài 
viêng vua cha. (3) Xem chi tiết trong Vin. ii. 253 ff; xem 


thêm A. iv. 274 ff. Có tiếng đồn về cách thức thọ giới (không chánh 
thức) của PajãpatI, nên một số tỳkheo ni không chịu thọ bát quan trai 
với bà; nhưng Phật tuyên bố chính Ngài truyền giới cho bà (DhA. iv. 
149). Upasampadä (sự thọ cụ túc giới) của bà bao gồm sự mặc nhận 
tám kính pháp dành riêng cho tỳkheo mi (Sp. 1. 242). (4) 
A.I.25. (5) ThigA. 140 ff; AA. 1. 185 f; Ap. 1. 529-43. 

(6) M. iii. 253 ff; MA. ii. 1001 ff; được đề cập trong 
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Milinda (p. 240 £.). (7) Vin. iv. 36. (8) 1l. 
202. (9) J. iii. 182. (10) J. vi. 481. (11) 
MA. ¡. 1001; cp. AA. ïi. 774. (12) ThigA. 75 f 


Mahäpajäpafi Sutta.—Kê lại các giai thoại đưa đến sự thâu nhận 
nữ nhơn vô Tăng Đoàn; tám kính pháp được giảng giải (1). 
(1) A. 1v. 274 ff; œ. Vin. 1. 253 ff. 


Mahäapaññakathäa Chương l của Paññavagga của 
Paftisambhidaãmagøa. 


1. Mahäpañha Sutta——Kinh Những Câu Hỏi Lớn. Hình thức 
vấn đáp tóm lược giáo pháp của Thế Tôn mà Ngài dạy cho chư 
tỳkheo để trả lời cho các Du sĩ ngoại đạo (Phật). Một câu hỏi, một 
câu tuyên bố, một câu trả lời; hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu 
trả lời; ba câu hỏi,... , vân vân cho đến mười để giảng giải mười 
pháp, từ một pháp (chúng sanh tồn tại nhờ đồ ăn), ... đến mười pháp 
(mười thiện nghiệp đạo) (I). Có thể kinh này được dẫn như 
Mahapañha trong Anguttara Nikaãya (2). 

(1) A. v. 48 (2A. v. 54. 


2. Mahäpañha Sutta——Một số cu sĩ địa phương đến viếng 
Tỳkheo ni ở Kajañgalã (.v.) và bạch hỏi về chỉ tiết của Mahapañhä 
mà Phật đã thuyết. Bà đáp không được nghe và không được lãnh thọ 
từ Thế Tôn hay các bậc Alahán, nhưng bà có thể trình bày theo ý của 
bà. Các cư sĩ bạch Phật; Ngài tán thán Tỳkheo mi ở KaJañgalä và bảo 
rằng Ngài cũng trả lời như vậy (1). 

()A. v. 54 


Mahäpañhäã.—Các câu hỏi nói trong Anguttara Nikaya (1). Xem 
Mahäpañha Sutta [1|. 
q)A. v. 54. 


Mahäpathavi.—Bồ Tát lúc sanh làm khi. Bấy giờ Devadatta 


sống bằng nghề sàn lúa; ông có vị thế cao hơn Bồ Tát vậy (1). 
(1) MI. 201. 
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1. Mahapatäpa, Mahäpatäpana.—Vua trị vì Benares, phự 
vương của Bô Tát trong Culla Dhammapäla Jãtaka (¿.v.). Ông chỉ 
Devadatta (1). Ông bị đất nuốt. 

(1)1. 11. 182. 


2. Mahäpatäpa—Nhà vua vào 35 kiếp trước, tiền thân của 
Trưởng lão Vira (hay Niggundipupphiya) (1). 
(1) ThagA. ¡. 50; Ap. ¡. 205. 


3. Mahäpatäpa.--Nhà vua vào 27 kiếp trước, tiền thân của 
Trưởng lão Vatamsakiya (1). 
(1) Ap. ¡. 216. 


4. Mahäpatäpa—Nhà vua thời cổ sơ, hậu duệ của Vua 
Mahäãsammata (1). 
(1) Dpv. 1. 7; Mhv. 1". 5; cp. Mtu. 1. 348. 


Mahäpadãäna Sut(a.--Trường Bộ Kinh Số 14: Kinh Đại Bồn. 
Pháp thoại về tiền thân của bậc Chánh Đắng Giác và chỉ tiết của bảy 
vị Phật; chỉ tiết của Phật Vipassĩ (ngay trước Phật Gotama) được 
đặc biệt khai triển. Kinh được Phật thuyết tại Karerimandapa trong 
Jetavana cho chư tỳkheo đang tụ họp thảo luận về vấn đề này (1). 

Kinh Mahaädadana được Cullaniddesa (2) xem như một ví 
dụ của những Kinh Bổn sanh tiên khởi (earlier Jãtakas). Kinh cũng 
được xem như căn bản của Mahävastu. Nhiều Chú giải (3) tôn kinh 
này là “Vua Kinh, Sanaräjä) vì không có kinh nào có nhiều (126) 
tụng phẩm (bhãnavãra) như kinh này. 

()D.1. 6-54. (2) p. 80. (3) E8. 
DA. 1. 480. 


1. Mahãpaduma.—Phật Độc giác, Huynh trưởng của 500 Phật 
Độc giác con của Hoàng hậu PadumavI. Ông là người duy nhứt 
sanh ra từ bụng mẹ, còn chư vị kia là thấp sanh (szmsedøj/ä). Vì ganh 
tỊ, bà bị phao vu là một phi nhơn sanh ra khúc cõi (trong lúc các con 
bà bị thả trôi sông), và bị vua đuổi ra khỏi hoàng cung. Trong lúc 
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lang thang, bà được một bà già đem về dưỡng nuôi. Một hôm, nhà 
vua bắt gặp cái rương lạ trôi mắc vào lưới chỗ ông đang tắm, vớt lên, 
mở ra, và thấy bé con cùng đòng chữ của Thiên chủ Sakka báo cho 
biết đó là con của Hoàng hậu Padumavafi. Về triều, nhà vua hạ chiếu 
tưởng thưởng một ngàn đồng cho ai tìm ra Padumavatï. Padumavatï 
nói cho mẹ nuôi biết ông tích mình. Bà được lảnh thưởng, còn 
Hoàng hậu được hồi cung và được cấp cho 500 nô lệ là 500 người 
từng vu khống bà. Bà phóng thích tất cả và dùng họ làm vú em 
dưỡng nuôi các con bà; riêng Mahapaduma được bà đích thân cho bú 
móm. Thắm thoát tất cả khôn lớn và lên 1ó. Một hôm, các vương tử 
ra ngự uyên chơi, thấy hoa sen tàn cạnh hoa sen đang nở tốt tươi, 
phát khởi thiền chứng, đạt thăng trí, tự giải thoát thành Phật Độc 
Giác, và kéo nhau lên động Nandamnla. Hoàng hậu trông con, héo 
mòn vả mạng chung. Bà tái sanh làm con của một gia đình nông dân. 
Lần nọ, trên đường đem cơm cho chồng, bà thấy tám vị Phật Độc 
giác (con bả trong kiếp trước), cúng dường hết phần cơm của chồng 
và thỉnh chư vị trở lại. Hôm sau, tất cả 500 vị Phật Độc giác đến; bà 
cúng dường thực phẩm và dưng bông (2). Sau đó, chư vị được Vua 
Nanda và Hoàng hậu thành Benares (tiền thân của Mahã Kassapa 
và Bhaddã Käpiläni) cúng dường. Chư vị sống trong ngự uyên suốt 
mùa mưa. Một hôm, Hoàng hậu ra viếng và thây các Ngài đêu mạng 


chung (3). 
(1) Đoạn đâu của câu chuyện, xem s.v. Uppalavanna. 
(2) ThigA. 185 fF. (3) ThagA. 1. 140 f; SA. 1. 


142; AA. 1. 98, 190 ff:; MA. 1i. 889. 


2. Mahãpaduma.—Vương tử ở Kumudanagara. Trưởng lão 
Sona sanh tâm thù hẳn Phật Piyadassĩ (như Devadatta đối với Phật 
Thích Ca), khuyến dụ Paduma giết vua cha và lập mưu hại Phật; 
nhưng ông không thành công. Sau cùng, ông thả voi Donamukha 
say rượu tân công Phật; nhưng Phật hàng phục được voi (1). 

(1) BuA. 174; cp?. Ajãtasattu. 


3. Mahäpaduma.—Phật Độc giác. Các tiền kiếp của Ngài được 
kê như sau: tykheo vào thời Phật Kassapa; chủ ngân khô ở Benares, 


phạm tội dâm loàn; bị đoạ địa ngục; con gái của chủ ngân khô bị 
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chồng hắt hủi bỏ đi lễ hội với một người đàn bà khác. Một hôm nàng 
xin chồng đưa đi lễ hội, chàng ưng thuận nhưng bỏ đi trước lúc nàng 
đang sữa soạn; nàng đi theo với nô tỳ đem theo thức ăn và đồ uống. 
Dọc đường, nàng cúng dường lên một vị Phật Độc giác thực phẩm và 
một bó bông sen. Phật nhận và nàng phát nguyện được tái sanh trong 
hoa sen, có da màu cánh sen, được làm nam nhi, và được giải thoát. 
Nàng bồng hoá ra xinh đẹp, được chồng tìm và yêu tha thiết. Sau khi 
thân hoại mạng chung, nảng sanh lên cõi Thiên trong một bông sen 
và được mệnh danh là Mahapaduma. Trong hiện kiếp, theo lời đề 
nghị của Thiên chủ Sakka, ông xuông thế, sanh ra trong một bông 
sen nở trong ngự uyên của vua thành Benares. Một hôm, Hoàng hậu 
ra hái bông và bắt gặp bé trong bông sen. Bà đem về cung nuôi làm 
dưỡng tử vì bà không con. Ngày nọ, Hoàng tử đang chơi trước công 
hoàng cung thấy vị Phật Độc giác, cảnh báo Ngài không nên vào 
cung sợ Ngài sẽ bị ép uống rượu. Phật đi ra. Hoàng tử hối hận đã 
làm Phật giận nên tìm đến tận am thất Ngài để xin lỗi. Lúc gần tới 
nơi, chàng xuống, voi, bộ hành, đi một mình (không có tuỳ tùng) vô 
am. Thấy am trống vắng, chàng ngồi tham thiền, đạt thắng trí và 
thành Phật Độc giác. 

Kệ của Độc Giác Phật Mahapaduma được kê trong 
Khaggavisana Sutta (1). 

(1) SN. vs. 39; SNA. 1. 76. 


4. Mahãapaduma.— Vương tượng của Vua Devanampiyatfissa, 
được dùng chung với Vương tượng Kuñjara để kéo cày đánh dấu 
ranh giới sua của Mahävihara (1). 

(1) Mbv. 134. 


5. Mahäpaduma Thera—Trưởng lão tụng đọc kinh Bồn sanh 
(Jatfakabhanaka) tại tịnh xá Tulãdhãra. Lúc bôn tấu khỏi kinh đô, 
Vua lJanäga được nghe Trưởng lão tụng đọc Kapi Jãtaka và rất 
hoan hỷ (1). 

(1) Mhv. xxxv. 30. 


6. Mahãpaduma.—Một trong vị Đại Trưởng lão có mặt trong lễ 
đặt viên đá đâu tiên của Mahä Thũpa (1). Xem Paduma. 
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(1) MT. 524. 


7. Mahäpaduma Thera.—TIrưởng lão ở Tích Lan làu thông 
Vinaya, học trò của Upatfissa, và bạn đồng phạm hạnh của Trưởng 
lão Mahãsumma (I). Ý kiến của ông thường được trích dẫn trong 
Samanfapäsädikä (2). 

Một thời, Trưởng lão được Hoàng hậu Vasabha đang lâm 
bệnh cử người đến hốt thuốc (ông giới về y vậy). Ông không kê toa 
nhưng giảng giải cho chư tỳkheo bạn phải làm gì trong trường hợp 
như vậy. Hoàng hậu ứng dụng, hết bệnh, đến cúng dường Trưởng 
lão một tủ thuốc đựng 300 kahãpana; bà đặt tủ đưới chơn ông với lời 
yêu cầu ông cúng dường bông nhơn danh bà. Trưởng lão nhận quà 
và dùng tiền mua bông cúng dường (3). 


(1) Sp. ¡. 263. (2) ¡. 184, 283; ii. 368, 471; iii. 536, 
538, 588, 596, 609, 644, 651, 683, 715; ¡v. 819, 827, etc. () 
Sp. ii. 471. 


8. Mahäpaduma.—Bò Tát. Xem Mahãpaduma Jãtaka. 


Mahäpaduma Jãtaka (N0. 472).—Chuyện Vương Tử Liên Hoa. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm vương tử Paduma của Vua Brahmadatta 
trị vì Benares. Vương tử có một mẹ kế sau khi mẹ ông mạng chung. 
Trong lúc vua cha ra biên cương đẹp loạn, vương tử được giao cho 
nhiệm vụ chăm lo kế mẫu mình. Bà kế mẫu đắm say uy nghỉ của 
chàng và muốn cùng chàng ái ân, nhưng chàng cự tuyệt. Lúc vua cha 
trở về, bà giả đau rồi vu không chàng đã đối xử bà tệ bạc. Chàng bị 
vua cha ra lệnh đem thả xuông “vực của bọn trộm cướp,” ° bất chấp lời 
phản đối của thần dân. Vị thần sở tại cứu Vương tử và chàng được 
giao cho Xà vương nuôi dưỡng trong một năm. Sau đó chàng lên Hy 
Mã Lạp Sơn làm ân sĩ. 

VỀ sau, được người kiểm lâm báo tin, nhà vua lên núi tìm 
Vương tử, nhưng ông từ chối trở về triều. Hỏi và biết răng Hoàng 
hậu chia lìa tình phu tử, nhà vua cho đem bà quăng xuống hố dành 
cho bọn cướp, và từ đó ông trị vì theo chánh pháp. 

Chuyện kề về Ciñcamãnavikã vu khống Phật thông gian với 
nàng. 
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Nhận diện tiền thân: Hoàng hậu chỉ Ciñca; nhà vua chỉ 
Devadatta; thân núi chỉ Sãriputfa; Xà vương chỉ Ananda (1). 
(1) J. 1v. 187-96; DhA. m. 181 fF 


Mahäpadesa.—Do Phật thuyết tại điện Änanda ở Bhoganagara, 
về bốn căn cứ địa (mahapadesa) và dạy chư vị tỳkheo nên khéo tác ý. 
Nếu có tỳkheo nói rằng, đối diện với Thế Tôn, ông được nghe và 
lảnh thọ Pháp, Luật và lời dạy của bậc Đạo sư, thì phải đem câu nói 
ấy so sánh với Kinh, đối chiếu với Luật; ` không phù hợp với 
Kinh, không tương ứng với Luật, thì nên bác bỏ; ngược lại, thì nên 
nhận (căn cứ địa I). Cũng vậy đối với câu nói rằng đã học được tại 
trú xứ có Tăng chúng ở với vị Thượng toạ thủ chúng, ... (căn cứ địa 
2), hay tại trú xứ có nhiều tỳkheo trưởng lão ở, ... (căn cứ địa 3), hay 
tại trú xứ có bậc trưởng lão được trao truyền kinh điển, trì Pháp, trì 
Luật, trì Toát yêu (Ä⁄ã/ikã), ... (căn cứ địa 4) (1). 

(1) A. ii. 167 ff; kinh này được kết hợp (incorporated) trong 
Mahäparinibbäna Sutta (D. 1. 123 f0. 


Mahãpadhãnaghara—Tự viện trong Anurädhapura, nơi 
Buddhaghosa đên theo học với Trưởng lão ni VỀ các Chú 
dường làng Mahägalla 02). 

(1) Cv. xxxvI. 232. (2) hia., xÌv. 27. 


1. Mahäpanäda—Hoàng tử của Vua Surici, và là vua trị vì 
thành Mithilã. Ông có một cung điện 100 từng, làm bằng ngọc lục 
bảo (emerald), cao 1000 tầm tên bắn (25 lý), rộng l6 tầm tên bắn, có 
thê chứa 6000 nhạc công. Ông là tiền thân của Bhadddaji. Xem 
Mahapanäda Jãtaka và s.v. Kosala. 


2. Mahäpanäda.—Vì vua của thời sơ khai, hậu duệ của Vua 
Mahäãsammata (1). 
(1) Mhv. 1. 4; Dpv. I1. 7. 


Mahapanada Jãtaka (N0. 264). Chuyện Đại Vương Panada. 
Chuyện đê cập kê trong Surici Jãätaka (4.v.) (1). 
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(1) Cp. Dvy. 56 fF. 


Mahapanälagama.—Làng trong xứ Rohäna, Tích Lan. làng 
được đê cập trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabälu IÏ (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


Mahäpanthaka Thera—Anh của Cũlapanthaka (4.v.) và là 
cháu ngoại của Chủ ngân. khó Dhana ở Rãjagaha. Ông đi với ông 
ngoại đến nghe Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, gia nhập Tăng Đoàn. 
Ông thiện xảo về giáo lý và bốn thiền, được truyền cụ túc giới, và về 
sau đắc quả Alahán. Ông được Phật tuyên bồ là vị tỳkheo tối thắng 
về tâm thắng tiến (safifavivattakusalanam) (1). Phát nguyện được 
tối thắng về tâm thắng tiến của ông khởi phát từ thời Phật 
Padumuttara lúc ông nghe Phật tán thán một đệ tử như vậy (2). 

Trong Theragãthã (3) có kệ của ông hoan hÿ nói về sự chứng 
đắc của mình. 


()A.i.24. _(2) ThagA. ¡. 490 f; AA. ¡. 118 Ê; chỉ tiết về 
Mahapanthaka được kê trong s.v. Cũlapanthaka. Cả hai được đê 
cập trong J. 1. I14 ff; DhA. 1. 241 ff. (3) Thag. vs. 510- 
17. 


Mahäpabbata.—Vương tượng của Vua Flãra (1). 
(1) Mhv. xxv. 57. 


- 2. Mahäpabbata.—Ngọn núi trong xứ Rohãna, Tích Lan, được 
đê cập trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 158. 


Mahäparakkama Thera. —Ông thuộc Tangu ở Miến Điện, từng 
giải quyết việc cho phép tỳkheo dùng nước dừa lên men, và có soạn 
Surävinicchaya về vấn đề này (1). 

(1) Sãs., p. 81. 


Mahäãparinibbana Sutta—Trường Bộ Kinh Đại Niết Bàn, Số 
16. Kê chi tiệt của những năm sau cùng của cuộc đời Đức Phật. 


Kinh đề cập đến lời tiên tri về sự phôn vinh của thủ đô xứ Magadha 
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là Pataliputta, về sự dự tính chỉnh phục dân Vajji của Vua 
Ajãtasattu, vê bảy pháp bất thối. của Tăng Đoàn, về bốn arijyavưrmsa 
(bốn truyền thống bậc Thánh), về tám nhơn duyên rung động của địa 
câu, về bữa thọ thực sau cùng của Phật, về bốn Thánh tích để chiêm 
ngưỡng và tôn kính, về bốn mahäãpadesa (bốn. điều tham chiếu), về 
pháp táng thân vị Chuyền luân Thánh vương, về việc Bàlamôn Dona 
phân chia xá lợi, về việc kiến tạo đền thờ, vân vân (1). 
()D.1. 72 f. 


Mahäparivara Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT ông là 
Thủ trưởng Dạxoa, từng đánh lễ và cúng dường Phật thượng y của 
ông, lúc thấy Ngài tiễn vô Bandhumatf với với đại chúng tỳkheo; địa 
câu rung chuyên vì lực nguyện cầu của ông. Vào 15 kiếp trước ông 
làm vua 16 lần dưới vương hiệu Vãhana (1). Ông có thể là Trưởng 
lão Pakkha (2). 

(1) Ap.1. 146 f (2) ThagA. 1. 144 f. 


Mahäparivena.-Kiến trúc nối liền với Jetavana-vihara trong 
thành Anurädhapura (lI). Vua Aggabodhi I xây tịnh xá 
BhinnorudTpa và cúng dường tịnh xá với nhiều hiện dâng khác lên 
vị Trưởng lão thường trú trong Mahäparivena. Về sau pzrivena 
được Vua Aggabodhi VII nới rộng bằng cách thêm một øãsãđa (3). 
Mahäparivena được Vua Sena I kiến tạo lại sau một trận hoả hoạn 


lớn (4). 
(1U Cv. I. 67. (2) Ibid., xIii. 26. @G)  Hứd, 
xIviii. 65. (4) /bid., l. 61. 


Mahäpalobhana Jãtaka (N0. 507).--Giống Cullapapalobhana 
Jãtaka (4.v.). Tên của Bô Tát là Anitthigandha (1). 
(1) J. iv. 468-73. 


Mahäãpaharani—Con kinh tẻ từ sông Mahäväkukaganga do 


Vua Vua Parakkamabähu I kiến tạo (1). 
(1) Cv. lxxIx. 52. 
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MahäpänadTpa.—Tự viện do Aggabodhi IHII kiến tạo trong 
Pulatthipura (1). 
(1) Cv. xliv. 122. 


Mahäpäragä.—Một bậc chư Thiên có dự buổi Phật thuyết kinh 
Mahäãsamaya Sutta (l1). 
(1)D. ii. 26. 


Mahäpäla.——Tên tiên khởi của Cakkhupäla (.v.) (1). 
(1) DhA. 1. 4. 


1. Mahäpäli.—Trai đường do Vua Devanampiyatissa xây trong 
Anurädhapura để các tỳkheo sử dụng (I). Trai đường được nhiều 
nhà vua cúng đường: Upatissa II tự tay nấu thức ăn (2) và ăn của 
thừa sau khi cúng dường (3); Mahãnäma (4), Silãmeghavana (5) và 
Udeya II (6) nới rộng trai đường; Dhãtusena lập lệ cúng dường cơm 
(7); Aggabodhi II nới rộng và tạc một xuồng bằng đá (bhaffanävam) 
để cúng dường cơm (§). Kassapa II lập trai đàn đặc biệt tại 
Mahäpäli sau khi chiến thắng (9); Dãthhopatissa II cúng dường y, 
gạo, sữa chua, sữa và cháo sữa trong những ngày Bồ tát (10); 
Mahinda I cúng dường mười xe đầy thực phẩm (11); Aggabodhi IX 
cúng dường mỗi ngày một lượng cơm bằng sức nặng của ông (12); 
Mahinda IV xây lại sau khi trai đường bị quân Cola thiêu rụi (13). 


(1) Mhv. xx. 23. (2) Cv. xxxvn. I8l; Vua Silakãla 
cũng tự tay nấu (Cv. xi. 28). (3) /biđ., xxxVII. 2. 

(4) /biđ, 211. (5) Hhiđ, xIIv. 65. (6) 
lhiđ, lI. 132. (7) Thi, xxxvII. 41. (8) — i4, 
xlii. 67; Aggabodhi I đã có cúng dường một xuồng bằng đồng thiếc. 

(9) /biđ, xIv. l. (10) /b¡đ., 25. (11) 
lhid., xÌvI1. 34. (12) !b¡id., IxIx. 78. (13) //4, 
liv. 45. 


2. Mahapäli——Có thể là một trai đường do vương tử của Vua 
Mahätissa là Vua Aggabodhi xây tại Mahägäma (1). 
(1) Cv. xÌv. 42. 
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Mahäpingala.—Vua trị vì Benares, vương phụ của Bồ Tát. Xem 
Mahäpingala Jãtaka. 


Mahäpingala Jãtaka (N0. 240) Chuyện Vua Mahãpingala. 
Vua Mahãpiigala trị vì Benares một cách phi pháp và bất công. 
Ông băng hà, toàn dân hoan hÿ liên hoan và hoả thiêu ông bằng một 
ngàn xe củi. Thái tử (Bồ Tát) lên ngôi nối nghiệp vua cha. Tân 
vương thấy ai cũng hân hoan trừ người giữ công đang khóc. Được 
hỏi, ông đáp rằng ông vui sướng thoát nạn bị khỏ lên đầu tám lần mỗi 
ngày, môi khi Vua Mahapingala lên xuống ngang chỗ ông gác. 
Nhưng ông không biết xuống địa ngùc Vua Mahapingala có khỏ đầu 
thần Vama giữ cửa ngục không; nêu có, dân chúng dưới đó nói nhà 
vua ác nên duỗi ngài trở lên trần thế và ông lại sẽ bị khỏ đầu nữa. 
Tân vương bảo ông chớ sợ Vua Mahapihgala trở lại. 

Chuyện kê về sự hoan hỷ bộc lộ lúc Devadatta than hoại 
mang chung. Mahapingala chỉ Devadatta (1). 
(1)1. 1. 239 ff.; DhA. 1. 126 f 


Mahäpitaka Thera.— Trưởng lão tối thắng ở Tích Lan, thầy của 
Trưởng lão Catunikäyika-Tissa. Lúc Tích Lan đang trong cơn kinh 
khủng lớn (mahäbhaya, có thể là Brãhmanatissamahäbhaya), toàn 
cõi Tích Lan chỉ có một tỳkheo biết Mahãniddesa. Trưởng lão 
Mahãpitaka nhờ bạn là Trưởng lão Mahärakkhita hỏi để ông theo 
học với vị tỳkheo ấy. Nhưng Mahãrakkhita từ chối vì biết sự đồi bại 
của vị tỳkheo. Nhưng sau đó ông bằng lòng. Một hôm, lúc học bài 
chót, Trưởng lão thấy một nữ nhơn dưới gâm giường của thầy (1). 

(1) Sp. I1. 695. 


Mahäpuññã.—Năm vị được xem là may mắn nhứt trong thời 
Phật hiện tiền: Chủ ngân khố Mendaka, phu nhơn ông là Bà 
Candapadumä, trưởng nam ông là Dhañañjaya, ái nữ ông là 
Sumanädev[, và nô tỳ ông là Punna (1). 

()#.g., AA.1. 219. 


Mahäpunna.—Làng gần tịnh xá Kofapabbata, Tích Lan, trú 
quán của Lakuntaka Atimbara và Sumanä, phu nhơn ông (1). 
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(1) DhA. 1. 117. 


Mahäpunnama Sutta—Trung Bộ Đại Kinh Mãn Nguyệt (Số 
109). Do Phật thuyết tại Migäramätupäsäda trong một đêm trăng 
rằm. Một tỳkheo lần lượt hỏi nhiều câu hỏi về năm thủ uân 
(upadanakkhandha), nguồn gốc, định nghĩa, vân vân, và chấp ngã 
kiến (sakkayadi(fhi). Phật lần lượt giải đáp và dạy Thánh đệ tử nên 
yêm ly với năm uân, do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên giải 
thoát. Được biết có 60 tỳkheo đắc quả Alahán sau khi nghe pháp 
thoại này (1). 

(1)M. 1. 15-20. 


Mahäpurisa.-Đại Nhơn. Danh hiệu để gọi vị trở thành Chuyển 
luân thánh vương hay Phật. Ngài có 32 tướng hảo 
(mahäpurisalakkhanani) (1): 1. Lòng bàn chân bằng phẳng: 2. Dưới 
hai bàn chân có hình bánh xe 1000 căm; 3. Gót chân thon dài; 4. 
Ngón tay ngón chân dài; 5. Tay chân mềm mại; 6. Tay chân có màn 
da lưới; 7. Mắt cá tròn như con sò; 8. Ông chân như con dê rừng; 9. 
Khi đứng thắng, hay bàn tay buông xuống chạm đầu gối; 10. Tướng 
mã âm tàng; l1. Màu da như vàng ròng; 12. Da trơn không dính bụi; 
13. Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi; 14. Lông mọc xoáy tròn về 
bên phải; 15. Thân hình cao thắng; 16. Có bảy chỗ đầy đặn; 17. Nửa 
thân trước như con sư tử; 18. Giữa hai vai không có lõm khuyết; 19. 
Thân thể cân đối; chiều cao của thân bằng chiều ngang với hai tay 
dang ra; 20. Nửa thân trên vuông tròn; 21. Vị giác vô cùng tỉnh tế; 
22. Quai hàm như sư tử; 23. Có 40 răng: 24. Răng đều đặn; 25. Răng 
không khuyết hở; 26. Răng cửa trơn láng; 27. Tướng lưỡi rộng dài; 
28. Âm thanh tuyệt diệu như tiếng chim Ca lăng tần già; 29. Mắt màu 
xanh thẫm; 30. Lông mi đẹp như lông mi bò cái; 31. Giữa hai lông 
mày có sợi lông trăng mịn; 32. Đỉnh đầu nhô lên tướng nhục kế. 
[Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

Quan niệm Đại nhơn có trước thời Đức Phật xuất thế. Theo 
nhiều Kinh điển (2). Bàlamôn khẳng định rằng học thuật .Mahãpurisa 
và các tướng hảo vốn thuộc dòng tộc họ. Phật giáo chỉ kế tục và triển 
khai thêm. Kinh Tướng--Lakkhapa Sutta (3) giảng giải rằng các 
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tướng tốt này là quả báo của thiện nghiệp lập ở đời trước cũng như 
trong hiện kiếp. 

Đối với con người, các tướng này khó thê có được. Nhiều 
tướng có tánh cách thân thoại (mythological); một số thuộc về thần 
mặt trời; một số khác có tánh cách thi văn (poetical). Có tướng đề 
cao thậm mỹ của con người; cũng có một hai tướng là của Phật Thích 
Ca. 

Riêng Đức Thế Tôn nói với Tôn giả Sãriputta rằng Ngài chỉ 
gọi Đại nhơn bậc có tâm giải thoát (4). Và, Ngài dạy rằng đời sống 
Phạm hạnh là con đường đi của bậc Đại nhơn, Đại sĩ (5). 

Buddhaghosa (6) luận rằng tới lúc Phật hạ thế, chư Phạm 
thiên Suddhãvãsa giáng trần giả dạng Bàlamôn để dạy kinh Vệđà 
cho thế nhơn biết các tướng hảo hầu nhận diện Phật. Ông định nghĩa 
Mahäpurisa là bậc có øađh7 (ước vọng), samađãna (thọ trì), ñãma 
(trí tuệ, giác ngộ) và karunã (bi mẫn). 

Mahäpurisa hoan hỷ với mọi hoàn cảnh (climate). 

Bàlamôn khổ hạnh Bãvarï có ba tướng hảo: ông có thể liếm 
trán, có chòm lông giữa hai chơn mày (1đ) và có tướng mã âm 


tàng (8). 
(1) Xem D. 1. 17 £; 11. 142 ff.;M. 1. 136 £. (2) E.g.. D. 
1. 89, 114, 120; A. 1. 163; M. 1i. 136; SN. vs. 600, 1000, etc. 
(3)D. 1. 142 fF. (4) S. v. 158. (5) 
A.H. 35 £ (6) MA. 1i. 761. (7) DA. 1. 794. 


(8) SN. vs. 1022. 


Mahäpurisa Sutta.—Tôn giả Sãriputta bạch hỏi Phật thế nào là 
một Đại nhơn (ÄMahãpuz¡sa). Phật đáp bậc có tâm giải thoát nhờ 
quán bốn niệm xứ (sfipafthäna) (1). 

(1) S. v. 158. 


Mahäpurisa Sutta——Kinh điển nói rằng (1) Tôn giả Anuruddha 
đắc quả Alahán sau khi nghe pháp thoại này. Không có kinh nào 
mang tên Mahapurisa, nhưng có kinh Anuruddha Sutta (4.v.) (2) 
nói về bậc Đại nhơn. Phật thuyết Anuruddha Sutta vì Tôn giả 
Anuruddha lúc ông sống giữa dân chúng Ceti tại 
PäcInavamsamigadäya. Bấy giờ Tôn giả đang quán bảy niệm của 
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bậc Đại nhơn (0Øisavifakha) và Phật từ Sumsumäragiri đến, xuất 
hiện, đạy ông niệm thứ tám——rằng: “Pháp này để cho người không ưa 
hý luận, không thích hý luận.” Sau đó, Phật trở về Sumsumäragiri 
thuyết kinh này cho chư tỳkheo trú tại đây. 


(1) E.g., DhA. ¡. 117. (2) A. iv. 227 ff. 

Mahäpulina—Nhà vua vào 53 kiếp trước, tiền thân của Trưởng 
lão Pu]linapijaka (1). 

(1) Ap. ¡. 79. 


Mahäppamäda Sutta—Một trong những kính Appamäda 
(q.v.). Trưởng lão Mahinda thuyếtt kinh này tại Mahãmeghavana, 
vào người thứ 13 của tháng Äsãl]ha (1). 

(1) Mhv. xvI. 3. 


Mahäphussadeva Thera.— Thường được gọi là Alindakaväsr- 
Mahäphussadeva. Trưởng lão hành thiền trên đường đi khất thực 
trong làng, suốt 21 năm, bất chấp sự tò mò của nông dân, và đắc quả 
Alahán. Đêm ấy có vị nữ thần dùng ngón tay soi sáng điểm cuối 
đường thiền của ông, và Thiên chủ Sakkha, chư Phạm thiên và chư 
Thiên đến đảnh lễ ông. Hôm sau, Trưởng lão VanaväsT-Mahätfissa, 
đồng phạm hạnh của ông, hỏi nhơn duyên nào có các ánh sáng đêm 
hôm trước. Ông không trả lời thắng (1). Được biết (2) trong thời 
gian ông thiền hành, ông khóc mỗi ngày tự tứ (pavãrana day) vì ông 
còn là người “hữu học”. 

(1) SA. m. 154 f; VIbhA. 352; MA. 1. 208 £; SNA.1. 55 f 

(2) MA. 1. 324. 


1. Mahäbodhi.—Xem Bodhirukkha. 

2. Mahãbodhi.—Xem Bodhirãjakumära. 

3. Mahabodhi Thera—Trưởng lão thường trú trong 
Mahävihära và là tác giả của Chú giải vê Paramatthavinicchaya và 


Saccasankhepa (1). 
(1)P.L.C. 174. 
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Mahäbodhi Jãtaka (N0. 528).— Chuyện Hiền Giả Đại Bồ Đề. 
Bồ Tát tái sanh trong một gia đình Bàlamôn Udicca ở Kãsỉi và được 
gọi là Nam tử Bodhi. Trưởng thành, Nam tử Bodhi xuất thế ly gia. 

Một mùa mưa nọ, Ấn sĩ được nhà vua thành Benares thỉnh 
trú trong ngự uyền. Có một người dân bị năm quan tham ô của triều 
đình xử oan được ông can thiệp và thắng kiện. Dân chúng hoan hô 
ông và nhà vua yêu cầu ông ngôi vào pháp đường xử án thay thế năm 
vị quan lại kia. 

Mười hai năm trôi qua, nhưng năm quan tham ô bị mất 
nguồn lợi tức dỗi dào chưa nguôi hận; họ xàm tấu, xén bớt bổng lộc, 
và sau cùng âm mưu giết bậc Đại sĩ. Con chó săn màu hung nghe 
được câu chuyện. Hôm sau, lúc Đại sĩ Bodhi đến công hoảng cung, 
chó nhe răng sủa ông; ông biết điềm không lành nên trở về am thất 
thu xếp rồi ra đi. Nhà vua hối hận. 

Nhưng không bao lâu sau nhà vua lại nghe lời của năm vị 
cận thần phao vu Hoàng hậu và Đại sĩ Bodhi mưu chống triều đình. 
Hoàng hậu bị xử trảm. Bốn vương tử của bà nổi dậy chống vua. 
Đươc tin, Đại sĩ trở về cứu vua và cứu các vương tử khỏi tội lỗi phản 
loạn. Ông xuống núi với tắm da khi đắp trên vai, vô trú trong ngự 
uyễn. Nhà vua đến yết kiến ông và hỏi về tấm da khi. Ông đáp rằng: 
“Con khi này thật hữu dụng cho bần đạo; bần đạo ngồi trên lưng nó 
(tức đắp da khi) đi đó đi đây, mang bình nước (bình nước đeo trên vai 
đắp da khi) cho bần đạo, quét chỗ ở (dùng da quét) cho bần đạo, làm 
chuyện vặt cho bần đạo. Nhưng vì tánh khờ khạo của nó, bần đạo ăn 
thịt nó và bây giờ bần đạo dùng da nó để lót nằm và ngồi.” Năm cận 
thần tế sư giận dữ gọi ông là kẻ phản bội, kẻ sát nhơn. Biết rõ tâm 
của cả năm vị (vị thứ nhứt không chấp nhận thuyết Nghiệp nhơn, vị 
thứ hai tin có đắng Tối cao xếp đặt, vị thứ ba theo thuyết Tiền 
nghiệp, vị thứ tư tin sự Đoạn diệt sau khi chết, và vị thứ năm chủ 
trương thuyết giai cấp Sátđếly), Đại sĩ Bodhi dùng các thuyết của họ 
chứng minh ông không phạm tội giết con khi. Năm đại quan bối rối 
vì đó chỉ là tà luận. Sau khi giảng chánh pháp cho vua, Đại sĩ triệu 
bốn vương tử nổi loạn đến để giải thích hành động của vua và dạy họ 
xin lỗi phụ vương. Nhà vua ra lệnh xử trảm năm cận thần tế sư gian 
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ác, nhưng Đại sĩ xIn tha mạng cho họ; họ chỉ bị tước tài sản, hạ nhục 
(kết tóc năm chòm), và đuổi ra khỏi xứ. 
Nhơn duyên của câu chuyện được kê trong Mahãummagga 
Jãtaka (¿.v.). Năm tế sư chỉ Pũrana Kassapa, Makkali Gosäla, 
Pakudha Kaccãna, Ajita Kesakambala, và Nigantha Nãtaputta; 
con chó chỉ Ananda (I1). 
(1) 1. v. 227-46; cp. Jatakamälã xxII. 


Mahäbodhivamsa.--Bản dịch tiếng Pãli từ nguyên gốc tiếng Tích 
Lan về chuyện gốc Bồ Đề đến Tích Lan. Upatissa (1) viết câu 
chuyện này vào thế kỷ thứ 10, theo lời yêu cầu của Dãthãnãga. 
Mahãabodhivamsa có lời diễn giảng (paraphrase), 
Madhurarthaprakasin, do Saranankara Sangharäja soạn (2). 

(1) Svd. vs. 1262. (2) Xem chỉ tiết trong P.L.C. 156 fỂ. 


Mahäbyiha Sutta——Người thiên chấp tri kiến mình thường chê 
bai kẻ khác. Họ tranh luận nên không thanh tịnh. Bậc Samôn chơn 
chính khắc phục mọi tranh luận và kiên trì tuyên bố con đường riêng 
của mình. VỊ ây từ bỏ mọi quyết định, chủ trương, vì vị ây thanh tịnh 
(1). 

Kinh được thuyết trong Mahäsamaya (2) và được đặc biệt 
dành cho những aI có tâm sĩ mê (mohacaritanam) (3). 
(1) SN. vss. 895-914. (3) MN¡dA. 222. 


Mahäãbrahmä.—Xem Brahmaloka. 


Mahämagagäma.—Làng do Vua Udaya I cúng đường để tôn 
vinh Tôn tượng Kholakkhiya của Đức Thế Tôn (1). [rong s.v. 
Kholakkhiya, tác giả viết tên làng là Mahãmagäma và mục điích 
cúng dường là đề bảo trì tôn tượng, nd.]. 

(1) Cv. xhx. 15. 


Mahäãmangala Thera.--VỊ Trưởng lão có mặt trong lệ đặt viên đá 


đầu tiên của Mahã Thũpa (I). 
(1) MT. 524. 
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Mahämangala Jãtaka (N0. 453).—Chuyện Điềm Lành Lớn. Bồ 
Tát tái sanh trong một gia đình Bàlamôn giàu có và được gọi là Nam 
tử Rakkhita. Ông lập gia đình, nhưng rồi bồ thí hết gia tài, đi tu làm 
ân sĩ, và có 500 đệ tử. Mùa mưa nọ, các đệ tử ông xuống núi, về 
thành Benares, an trú trong ngự uyên; còn ông ở lại am thất. Bấy giờ 
có cuộc bình phẩm về Điềm triệu (auspIciousness) giữa một đám 
đông trong nhà nghỉ của vua. Hoài nghi, họ đến ngự uyên bạch hỏi 
hội chúng hiền giả, nhưng chư vị nói răng Bồn sư Rakkhita có thể 
giải đáp. Nhà vua yêu câu chư hiền giả về yết kiến Bồn sư và trở lại 
với lời giải đáp. VỊ đệ tử lớn tuổi nhứt bạch hỏi và Đại sĩ diễn tả các 
điềm lành bằng tám bài kệ (I). Học thuộc lòng, chư vị trở lại 
Benares và giải nghi cho nhà vua cùng thần dân. 

Chuyện kể liên quan đến việc luận về điềm lành. Số là trong 
thành Rãjagaha, giữa đám đông tụ họp trong nhà nghỉ của vua, có 
một người đứng lên nói hôm nay là ngày có điềm lành. Một người 
khác hỏi thế nào là điềm lành? Câu trả lời rằng dầu hiệu gì có vẻ 
may mắn là điềm lành. Thế là có cuộc bình phẩm về điềm lành và 
không ai có thể xác định thế nào là điềm lành cả. Chuyện đến tai 
Thiên chủ Sakka và Thiên chủ dưa vấn đề tới Thế Tôn (2). 

Vị đệ tử lớn tuổi nhứt chỉ Tôn giả Sãriputta (3). 

(1) Các điềm lành (mangaia) liệt kê trong các kệ khác với các 
điềm lành trong Mangala Sutta. (2) co. Malgala Sutta. 

(3) J. 1v. 72-9. 


Mahämangala Sutta—Xem Mangala Sutta. 


Mahãmangala-vihara.—Tự viện do Vua Vañkanäsikatissa kiến 
tạo trên bờ sông Gonadl (1). 
(1) Mhv. xxxv. 113. 


Mahãmani.—Hồ nước do Vua Bhãtikatissa kiến tạo và cúng 
dường cho tịnh xá Gavaratissa (I). Về sau hồ nước ddc Vua 
Mahäsena trùng tu (2). 

(1) Mhv. xxxvI. 3. (2) Ibid., xxxvII. 47. 
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Mahämanikagäma.—Làng do Vua Aggabodhi III cúng dường 
cho Jetavana-vihara (1). 
(1) Cv. xliv. 121. 


Mahämandapa.—Địa điểm trong Anurãdhapura, có thê trong 
Mahä-vihära, nơi thuyết pháp của nhiều tỳkheo. Trưởng lão 
Maliyadeva thuyết Cha Chakka Suffa tại đây; có sáu tỳkheo đắc quả 
Alahán (1). 

(1) MA. 1. 1024. 


Mahämattä.—Hoàng hậu của Vua Vankanäsikatissa. Lúc công 
chúa chào đời, Vua Subha sợ nàng bị kẻ thù là Vua Vasabha giết 
nên đem nàng cho một thợ làm gạch nuôi. Ngày nọ, lúc đem cơm 
cho cha nuôi ăn trưa như mọi ngày, nàng gặp một ẩn sĩ trong khóm 
cây kadamba và cúng dường hết phần cơm. Người cha nuôi hoan hỷ 
và bảo nàng tiếp tục cúng dường. Vị ẩn sĩ tiên đoán nàng sẽ làm 
hoàng hậu và xin nàng đừng quên khóm k&ađzmba này. Nàng có 
tướng hảo nên được chọn làm hoàng hậu của Vua Vañkanäsikatissa. 
Nhớ lời của vị ấn sĩ, Hoàng hậu cho kiến tạo một tịnh xá trong khóm 
kadamba (]). 

(1) Mhv. xxxv. I01 . 


Mahämallaka.—Tịnh xá ni do Vua Mahinda IV kiến tạo cúng 
dường chư tykheo ni Theraväda (1). 

(1) Cv. liv. 47. 

Mahämahinda.—Xem Mahinda. 

Mahämahindabãhu-parivena.—Tự viện, có thể Ở 
Hatthiselapura, do Vua Bhuvanekabähu kiên tạo theo lời yêu câu 
của vương huynh ông là Vua Parakkamabähu II (1). 

(1) Cv. lxxxv. 63. 


Mahaämäyä.—Xem Mãyä. 
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Mahämäladeva.—Tướng của Vua Manäabharana [2| đồn trú tại 
Kälaväpi (1). 
(1) Cv. lxxH. 171. 


Mahämäluikyä Sutta—Trung Bộ Đại Kinh Man Đồng Tử. 
Phật giảng cho Man Đồng tử (Mãluhkyäputta)về năm hạ phần kiết 
sử trói buộc con người vô vòng luân hôi sanh tử trong cõi dục: thân 
kiến, hoài nghĩ, giới cấm thủ, thamm, và sân. Lộ trình đưa đến sự 
đoạn diệt năm hạ phần kiết sử là tu tập thiền (1). 

Kinh được Phật thuyết, theo lời thỉnh cầu của Tôn giả 
Ananda, để chỉ cho Mãluhkyäputta thấy lỗi lầm trong quan điêm 
không phải là khi nào ô nhiễm tấn công, chúng mới trói buộc hành 
giả, mà chúng có đưới ba hình thái tuỳ miên (tiềm tàng trong tâm), 
hiện hành (có mặt để ám ảnh tâm), và điều động (đề sai sử lời nói và 


hành động bất thiện). — 
Đây là một trong sô kinh dạy vê Samathavipassana (2). 
(1)M.1.432-7. (2) MA. 1. 572. 


Mahäãmittavindaka.—Xem Catudvära .Jätaka. 


Mahämucala.—Nhà vua vào thời kỳ tối sơ, hậu duệ của Vua 
Mahäãsammata (1). 
(1) Dpv. I1. §; Mhv. ¡. 3; Mtu. 1. 348. 


Mahãmuecalamälaka—Sân vòng tròn (ziaka) nằm ngoài rào 
của cội Bồ Đề, trong vườn Mahãmeghavana, nơi có Phát lồ đường 
(uposatha-hall) dành cho chư Tăng (1). 

(1) Mhv. xv. 36. (2) MT. 346. 


1. Mahãmunda.—Xem Munda. 
2. Mahamunda.—Cư sĩ ở Munda, trong Viñjhatavi. Ông là bạn 
và cũng là thí chủ hộ trì của Trưởng lão Anuruddha. Ông có hai con 


Mahãsumana và Cullasumana (.v.) (l). 
(1) DhA. ¡v. 128. 


168 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 


Mahäãmuni.—Làng trong quận DIghaväbpi, Tích Lan, trú xứ của 
Sumana, cha của Sumanä (phu nhơn của Lakunfaka Atmbara) (1). 
(1) DhA. 1v. 50. 


1. Mahämeghavana.—Đại Vân Lâm. Vườn nằm dưới phía Nam 
Anurädhapura. Giữa Mahãmeghavana và thành phố có vườn 
Nandana hay Jotivana. Vườn do Vua Mufasĩva kiến tạo. Trong 
lúc kiến tạo, có đám mưa to đồ xuống địa điểm này nên vườn được 
gọi là Đại Vân Lâm (I). Vườn được Vua Devanampiyafissa cúng 
dường cho Trưởng lão Mahinda (2). Trong vườn, về sau có xây cất 
thêm Mahävihãra và nhiều thánh tích khác, như: cội Bồ Đề, 32 sân 
vòng tròn (wziaka), Catussãla (trai đường bốn cạnh), Mahäã Thũpa, 
Thũpäräma, Lohapäsäda, và nhiều parivena do Trưởng lão 
Mahinda xác chứng vị trí (Sunhãta, DTighasandakamana, Phalagøa, 
Theräpassaya, Marugana, và Dĩghasandasenaapati). VỀ sau, 
trong vườn có xây cất thêm Abhagiri-vihara và Jetavanäräma. 

Mahameghavana (4) được Phật Thích Ca (4) và ba chư Phật 
tiền nhiệm khác đến viếng; vườn được gọi là Mahätittha vào thời 
Phật Kakusandha, Mahanoma vào thời Phật Konagamana, 
Mahäsägara vào thời Phật Kassapa (S). 

Mahameghavana còn được gọi là Tissãärãäma. Ngày vườn 
được cúng dường lên Tăng Đoàn, Trưởng lão Mahinda rải bông tại 
tám đia điểm và mỗi lần bông được rải xuống, địa cầu rung chuyền 
(6). Đó cũng là ngày Trưởng lão Mahinda đến Anurãdhapura. Bấy 
giờ, Kãlapãsãda-parivena (4.v.) được xây dựng đầu tiên để Trưởng 
lão sử dụng; để sớm hoàn tất parivena này, gạch được sưởi khô bằng 
đuốc (7). 

Ranh giới của Mahameghavana thoạt tiên là sim của 
Mahävihãra, nhưng về sau được Vua Kaniffhatissa di chuyển xa ra 
vì ông xây thêm Dakkhina-vihara (8). 


(1) Mhv. xI. 2 (2) !hid, xv. 8, 24; Dpv. xvII. 18; 
Sp. I. 81. (3) Mhv. xv. 27 ff. (4) 
lhid, 1. 80; Dpv. 1. 61, 64. (5) Mbv. xv. 58, 92, 126. 

(6) /bid, 174. (7) Hhid, 203. (8) 


Thi, xxXVIL 12. 
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2. Mahämeghavana.--Vườn do Vua Parakkamabähu I thiết kế 


(1). 
(1) Cv. Ixxix. 7, (4). 


Mahämetta.--Cội Bồ Đề do Vua Jetthatissa II trồng trong 
Mahävihära (I). 
(1) Cv. xÌiv. 96. 


Mahä Moggalläna Thera.—Mục Kiền Liên Đại Trưởng lão. Vị 
Đại Đệ tử thứ hai của Đức Phật. Ông sanh trong làng Kolifa gần 
Rãjagaha (cùng ngày với Tôn giả Sãriputta và lớn tuổi hơn Phật) và 
được dân làng gọi tên Kolita Mẹ ông là Bàlamôn Moggal 
(Moggallam); cha ông là gia chủ trưởng làng. Gia đình ông và gia 
đình của Sãriputta có mối thâm giao từ bảy thế hệ qua, nên ông và 
Sãriputta là hai bạn thiết từ lúc ấu thơ. Gia đình Sãriputta có 500 
kiệu vàng, còn gia đình ông có 500 xe kéo bởi ngựa thuần chủng. 

Một hôm, Moggallana và Sãriputta đi coi diễn kịch câm 
(giraggasamajja) và khởi tín tâm rằng vạn hữu vô thường, quyết định 
xuất gia. Thoạt tiên hai ông làm đệ tử của Giáo trưởng Sañjaya 
(q.v.) rồi sau đó chu du toàn cõi JambudTpa, luận bàn với nhiều bậc 
thức giả, nhưng không toại nguyện. Đoạn hai ông chia tay và phát 
nguyện sẽ tin cho nhau biết nếu ai tìm được bậc tôn sư trước. 

Sãriputta vô thành Rãjagaha và gặp Tôn giả Assaji, được 
chuyên hoá theo Phật, và đắc quả Dự lưu. Ông tìm gặp Moggalläna 
và lập lại kệ học được của Tôn giả Assaj1 (ye dhammnaã hefuppabhaväa, 
etc.); Moggallãna ngộ thành bậc Dự lưu. Hai ông quyết đi Ve]una 
yết kiến Phật; Thầy Sañjaya được mời mà không đi, nhưng 500 đệ tử 
của ông lại đi. Phật vì các ông thuyết pháp và truyền giới Thuận lai 
tỳkheo cho các ông; tất cả đều đạt thắng trí của bậc Alahán, trừ hai 
ông Sãriputta và Moggallana. Moggallana đến làng Kallaväla (1) 
trong vương quốc Magadha. Ngày thứ bảy sau khi thọ giới, trong 
lúc tham thiên, ông bị hôn trầm thuy miên; Phật với tâm mình rõ biết 
tâm ông bèn xuất hiện khuyến khích ông tinh tấn chế ngự sự yếu đuôi 
của mình, ông đắc quả Alahán. 

Ngày Phật truyền giới cho Sãriputta và Moggallana, Ngài 
tuyên bố đặt hai ông vào hàng Đại Đệ tử và đọc Pätimokkha. 
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Chúng tỳkheo phật lòng, nhưng Phật giải thích rằng hai ông từng tỉnh 
tấn trong một atăngtỳ và một trăm ngàn năm đề đạt được danh hiệu 
này dưới triều Ngài. Hai ông phát tâm từ thời Phật AnomadassI. 
Bấy giờ, Moggalläna làm gia chủ Sirivadda và Sãriputta, gia chủ 
Sarada. Sarada bố thí gia tài lớn của ông và tu làm ấn sĩ. Phật đến 
viếng và được Ấn sĩ Sarada cùng 74 ngàn môn đệ cung kính đánh lễ. 
Đại Đệ tử của Phật AnomadassT là Nisabha nói lời tuy hỷ; Sãriputta 
phát nguyện được làm Đại Đệ tử trong một hậu kiếp, Phật bảo ông sẽ 
được toại nguyện. Sau khi Phật ra về, Sarada đến Sirivaddha báo tin 
vui và khuyên bạn phát nguyện làm vị Đại Đệ tử thứ hai. Sirivaddha 
chuẩn bị tươm tất và cúng dường Phật với chư đệ tử của Ngài trong 
bảy hôm liền. Vào ngày thứ bảy, ông phát nguyện và được Phật tiên 
đoán ông sẽ được toại nguyện. Từ đó và qua nhiều kiếp, hai ông lập 
vô lượng công đức (2). 

SãrIputta và Moggallãna được tuyên bố là Đệ tử gương mẫu 
mà các tỳkheo nên thân cận (3). Ngài dạy rằng Sãriputta như sanh 
mẫu, Moggalläna như dưỡng mẫu; Sariputta có thể giảng giải, khai 
triển bốn thánh đế, hướng dẫn tu tập chứng quả Dự lưu, còn 
Moggallãna có thể hướng dẫn tu tập đến quả vị Alahán bằng 
iddhipatihariya (5). 

Moggallana được Phật xác chứng là bậc thần thông đệ nhứt 
(6). Ông thiện xảo về tự biến hoá mình Œ). Ông dùng ngón chơn cái 
làm rung chuyển Migäramatupäsada để cho các tỳkheo trạo cử, thất 
niệm hoảng sợ (8). Ông rung chuyên lâu đài Vejayanta của Thiên 
chủ Sakka khiến Thiên chủ hoảng sợ, không còn hãnh diện với thành 
tích chiến thắng Atula của mình nữa, và lập lại không sai sót lời Phật 
dạy (tức ông có tín thọ, điều mà Moggallãna lên cõi Tãvatimsa vì 
muốn biết). Ông hỏi Phạm thiên Baka trong hội chúng Sudhammã 
khiến Baka xác nhận không còn chấp các tà kiến thuở trước (10). 
Ông dạy Mãra đi ra khỏi bụng ông; ông kế chuyện ông từng là Ác 
ma DũsT thời Phật Kakusandha, còn Mãra hiện nay là con của chị 
KãII của tức kêu ông bằng cậu; Dũsĩ xúi dục các gia chủ chống Phật 
Kakusandha và bị đoạ địa ngục. Đại thần thông của ông được thi 
triển trong lần chinh phục Xà vương Nandopananda, một cuộc 
chiến đầu mà Phật biết chỉ có Moggallãna mới thắng nồi vì không có 
ai, như ông, có thể nhập tứ thiền nhanh để tránh bị tiêu diệt. Cũng 
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vậy, ông chế ngự Xà vương trú gần am thất của Aggidatta (g.v.) 
(13). Ông có thể thấy ngạ quỷ và chư Thiên mà mắt phàm không 
thấy được (14). Ông có thể đến các cõi khác (15) để bạch Phật về 
các chúng sanh ở đó (15) mà Phật thường dùng để minh họa pháp 
thoại của Ngài. Ông rất được tán thán bởi chư Thiên trên các Thiên 
giới mà ông đến viếng. 

Về trí tuệ, Tôn giả Moggallãna chỉ đứng sau Tôn giả 
Sãriputta. Hai vị có thể đàm luận trong vòng mà không có đệ tử nào 
có thê (18). Phật tán thán Moggallãna đã thay Ngài khéo thuyết cho 
các tỳkheo pháp môn nhiễm dục lậu và không nhiễm dục lậu tại hội 
đường mới xây ở Kapilavatthu, để Ngài nằm nghỉ lưng sau khi 
thuyết cho các người Säkya (19). Nhiều kinh đề cao biện tài của ông 
lúc thuyết về thiền (20), về mười pháp đưa đến giải thoát (21), lúc 
Thiên chủ Sakka cũng như các Thiên tử Candana, Suyäma, 
Santusita, Sunimitta, và Vappa, cùng nhiều chư Thiên khác đến 
nghe ông giảng trên cõi Tävatimsa (22). Ông được Du sĩ ngoại đạo 
(Phật) Vacchagotta (23) và Thích tử Vappa (24) tham vấn để học 
Phật. Ông được Phật giao cho trọng trách thuyết pháp cho hội chúng 
(còn Trưởng giả Anäthapindika chăm lo phần vật chất cho hội 
chúng) lúc Ngài du hành lên cõi Tãvatimsa để giảng Abhidhamma 
(25). Theo lời thỉnh cầu của dân chúng, ông bay kên cõi Tãvatimsa, 
đào sâu dưới đất, leo lên núi Sineru để dò xem ý Phật hầu về báo cho 
dân chúng biết (26). Ông được Phật cử đi thỉnh Alahán Uggasena 
đến gặp Ngài (27), đi Sakkhara nhiếp phục và đưa ông bà Triệu phú 
hà tiện Macchariya-Kosiya về Jetavana (28), đến đưa Silavã (em 
khác mẹ với Ajãtasattu) đi lánh nạn để khỏi bị Ajãtasattu giết (29), 
trông coi việc hoàn tất Migäramätupäsäãda rất chu đáo (30). 


Phật rẤt trông cậy nơi hai Đại Đệ tử Moggallana và Sãriputta 
để giữ giềng mối của Tăng Đoàn (31); uy danh của hai Tôn giả vang 
đến tận cõi Phạm thiên và được Phạm thiên Tudu ca ngợi, khiến 
Tỳkheo Kokälika phải bạch Phật rằng hai vị “là ác dục, bị ác dục 
chinh phục” (32). Hai vị thành công trong việc đi thuyết phục 500 
tỳkheo bỏ theo Devadatta trở về (33); qua lời cảnh báo củaThị giả 
Kakudha Koliyaputta vừa mệnh chung và sanh ra với một thân do ý 
tạo (manomayakäya), Moggalläna bạch Phật về âm mưu chia rẽ Tăng 
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Đoàn của Devadatta, nhưng Phật bác bỏ (34). Moggallana được Phật 
chỉ định làm Bồn sư, còn Sãriputta là Giáo thọ sư của Rãhula (35). 
Moggallãna tuân hành nghiêm chỉnh lệnh của Phật và chăm sóc chu 
đáo mọi tỳkheo trong Tăng Đoàn; ông thường khuyến khích chư vị 
bằng nhiều kệ (36), như với Tissa, Vaddhamäãna và Potthila (37), 
hay với 500 tykheo Alahán lúc trú cùng chư vị tại Kã]asilã, trên sườn 
núi Isigili; Trưởng lão Vangisa tán thán hạnh này của ông trước mặt 
Phật. 

Giữa Moggallãna và Sãriputta có tình thân ái lẫn kính trọng. 
Moggallana được SãrIputta nói kệ tán thán (39) đậm tình hơn cả kệ 
của ông tán thán Sãriputta (40). Thâm giao của hai vị thể hiện qua 
tình yêu thương Phật; những lúc xa Ngài hai vị đều nói với nhau là có 
đàm luận với Ngài bằng thiên nhãn và thiên nhĩ (41). Hai vị thân mật 
thuyết cho nhau nghe rôi bạch Phật về pháp thoại của mình lúc trú tại 
Gosingasälavana cùng với chư Tôn giả Mahäã Kassapa, Ananda, 
Revata và Anuruddha (42). Hai vị và Tôn giả Anuruddha có an trú 
chung trong KetakTvana ở Sãketa. Moggallãna có luận đàm với 
Anuruddha về lợi lạc của sự tu tập bốn niệm xứ (44). Hai vị thường 
đi khất thực chung, dẫn đầu đoàn tỳkheo khất thực; thí chủ lúc nào 
cũng muốn được cúng dường lên hai vị (45). 

Mogøallana nhập diệt trước Phật nhưng sau Sãriputta. Ông 
có kệ nói lên “tâm hãi hùng” khi nghe tin Tôn giả Sãriputta viên tịch 
vào ngày Rằm tháng Kattika (46). Ông nhập diệt nữa tháng sau đó 
vào ngày trăng non (47). Theo các Chú giải (48), ông chết vì bị các 
Nigantha mướn cướp giết. Số là: ông bạch Phật rằng ông khám phá 
thấy đệ tử của Phật sanh lên cõi lành, còn đệ tử của ngoại đạo sanh 
xuống cõi dữ; lời tuyên bố này gây tác hại và làm cho số tín đồ ngoại 
đạo bị giảm sút. Họ bao vây am thất ô ông tại Kãlasilã trong bảy hôm 
liền, nhưng ông dùng thần thông biến mất qua lỗ khoá; qua ngày thứ 
bảy, họ bắt được ông, đập ông nát xương, và bỏ ông cho chết. Tỉnh 
lại, ông dùng định lực bay vê từ biệt Phật, rồi nhập diệt tại chỗ, trong 
tiếng khóc than của các cõi Thiên. Ông chết vì nghiệp báo ông gieo 
trong một tiền kiếp. Bấy giờ, ông nghe lời vợ đem cha mẹ mù vô 
rừng, giả cướp đập cha mẹ đến chết. Nghiệp này doạ ông xuống địa 
ngục một thời kỳ dài và đưa đến cái chết thảm trong hiện kiếp. 
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Moggallãna có thân màu xanh bông sen hay xanh da trời 
(49). Truyền thuyết Tích Lan nói rằng đó là vì ông bị đoạ dưới địa 
ngục Ï 
Moggallãna được đề cập trong nhiều Kinh Bổn sanh: Ân sĩ 
Kisavaccha trong Indriya Jãtaka (J. 11. 469), Thiên chủ Sakka 
trong Hsa (1. 354), Thiên tử trong Kakkãru (11. 90), rùa trong 
Kurungamiga (. 155), Candasena trong Khandahäla (vi. 257), 
đại tướng trong Cullasutasoma (v. 192), chim nhỏ nhứt trong 
Javanahamsa (¡v. 218), voi trong Tittira (¡. 220), cọp trong Tittira 
(ii, 543), Quốc sư hiền trí Ấyura trong Dãsannaka (ii. 341), chó 
rừng trong Pañeiposatha (1v. 332), Suriya trong Bilärikosiya (1v. 
69), một trong số anh em trong Bhisa (iv. 314), Vương tử Subhaga 
trong Bhũridat(a (vi. 219), rùa cha trong Mahãukkusa (v. 297), 
Hiền giả Magäjina trong Mahäãjanaka (vi. 68), Nô lệ BTjaka trong 
Mahänäradakassapa (vi. 255), quản xa của vua trong Rãjoväda (1. 
5), cọp trong Vannäroha (ii. 193), chúa Kim xí điểu trong 
Vidhurapandita (vi. 329), cọp trong Vyaggha (1. 358), chuột trong 
Saccankara (¡. 32), Thanh niên Bhadrakãra trong Sambhava (v. 
67), Đệ tử Kisavaccha trong Sarabhanga (v. 151), chó rừng trong 
Sasa (II. 56), Canda trong Sudhãbhojana (v. 412), và Vương tử 
Gopäla trong Hatftipäla (iv. 491). 
(1) Xem chỉ tiết trong Pacala Sutta (A. iv. 85 f); ở đây làng được 


gọi là Kallavälamutta. (2) AA. 1. 84 ff; Ap. ". 31 
ff.; DhA. ¡. 73 f.; SNA. ¡. 326 ff; chuyện hiện tiền được kế tóm tắt 
trong Vnm. 1. 39 fF. (3) .øg.,S.1m. 235; A. 1. 88. 

(4)M. 11. 248. (5) BuA. 31. (6) A. 1. 23. 


(7) Thag. vs. 1183; ông được kể là có nói rằng có thể 
bóp nát núi Sineru như bóp hột đậu (DhA. 11. 212), cuộn tròn đất 
như cuốn tâm thảm bằng các ngón tay, có thể làm địa cầu quay như 
bàn quay của thợ gốm, hay có thể đặt địa cầu lên Sineru như đặt 
chiếc lọng lên giá. Lúc Phật và chư tỳkheo đi khất thực trong 
Verañja trở về bình bát trống không, ông xin được quay ngược địa 
cầu để tỉnh chất (essence) của trái đất năm bên dưới được sử dụng 
làm thực phẩm. Ông đề nghị mở đường từ Nalerupucimanda đến 
Uttarakuru để chư tỳkheo có thể đến đó khất thực, nhưng Phật từ 
chối (Vin. iii. 7; Sp. ¡. 182 f; DhA. ii. 153). (8) 
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Xem Pasadakampana Sutta (S. vi. 269 ff; và U{(hama Sutta, 
SNA. 1. 336 £). (9) Xem Cũlatanhãsankhaya Sutta (M. ¡. 
251 .). (10) Thag. vs. 1198; ThagA. 1. 185; S. 1. 144 Ê; các 
cuộc viếng thăm cõi Phạm thiên được ông kế với Tissa Brahmä (A. 
11. 331 fŸ; 1v. 75 ff; œø. Mtu. 1. 54 fF.). (11) M. 1. 332 Œ. 

(12) E.ø., ThagA. 1. 188 ff. (13)  DhA. 
1. 242. (14) Xem e.g., DhA. 1. 64; 11. 60, 410 £, 
479; S. ii. 254 ff. nói rằng ông thấy ngạ quỷ lúc du hành với 
Lakkhana; cp. Avadãna§ ¡. 246 ff. (15) Kế trong 
Vimãnavatthu và xem thêm DhA. 1i. 291 (re: Nandiya) và II. 3 14. 

(16) Xem thêm Mu. ¡. 4 ff. về chuyện ông viếng 


thăm các địa ngục. (17) S. v. 366 £ (18) 
DhA. 1m. 227. (19) S.1v. 183 . (20) 
lhid., 262-9. (2DA. v. 155 fF (22) S. 1v. 
269-80. (23) E.g., S. 1v. 391 fF. (24 A. 1. 196 

(25) DhA. 11. 219. (26) /hid., 224; J. 1v. 
265; cp. Dvy. 375. (27) Hhid., 1v. 62. (28) 
lhid, 1. 369 £; ]. 1. 347. (29) ThagA. 1. 536. (30) 
DhA. 1. 414 £. (31) Có lần ông năm lầy cánh tay một tỳkheo 


theo ác pháp, sở hành bất tịnh, đầy ra khỏi cửa và đóng chốt cửa lại 
(A. iv. 204 ff). Lần nọ, có một tỳkheo bạch Phật rằng Sãriputta đã 
xâm phạm ông, bỏ đi du hành và không có xin lỗi. Moggallãna cùng 
VỚI SãrIputfa cầm chìa khoá đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác mời 
chư tỳkheo đến trước mặt Phật để Sãriputta minh oan; ông được vị 
tỳkheo xuyên tạc xin lỗi (Vin. ii. 236; A. iv. 374). (32) 
Kokalita có tâm khởi ác ý với hai Tôn giả--e.g., A. v. 170 ff; SN. p. 
231 ff; SNA. 1. 473 ff. (33) DhA. 1. 143 ff.; xem thêm DhA. 1i. 109 
£., kê hai Tôn giả được cử đi giáo hoá Assajipunabbasukã. 

(34) Vm. 1. 185; A. 11. 122 fF. (35) J. 1. 161; xem 
SNA. ¡. 304 f kế một số chỉ tiết khác biệt, như Moggallãna là 
kamưunavacãcariya của Rahula. (36) Thag. vss. 1146-49, 
1165 f. (37) hd, 1162, 1163, 1174 f. (38) S. 1. 
194 £ (39) Thag. vss. 1178-81. (40) 
Thiđ., 1176 Ẳ. (41) E.g., S. 1. 275 ff; Moggallana cũng có 
nói với chúng tỳkheo (S. ii. 273 ff.) rằng Phật dùng thần thông đến 
khuyên bảo ông chớ có phóng dật. Xem thêm A. ii. 154 f. về đàm 
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đạo giữa hai Tôn giả. (42)M.1. 212. (43) S5. v. 
174 £., 299. (44) !hid., 294 ft. (45) 
Velukandaki ở Dakkhinagiri (A. I1. 336; 1v. 63); và Cittagahapati 
ở Macchikäsanda (DhA. 1. 74 £.). (46) vss. 1158-61. 
(47)SA.1m. 18T. (48) J. v. 125 f; 


chuyện trong DhA. 11. 65 có nhiều chỉ tiết khác biệt. Bọn cướp phục 
kích hai tháng (vì ông dùng thần thông biến mất) mới hại được ông 
(vì hạnh nghiệp trong một kiếp trước: nghe lời vợ xúi giục, ông đưa 
cha mẹ mù vô rừng đập cho chết; cha mẹ ông tưởng là bị cướp, kêu 
ông lo thoát thân; thấy cha mẹ lo cho mình, ông hối hận và đưa cha 
mẹ trở về nuôi dưỡng). Ông bị cướp đập, bọn cướp tưởng ông chết 
nên bỏ đi. Ông dùng định lực phủ mình rồi bay về đảnh lễ Phật, thi 
triển thần thông, trước khi trở lại Kãlasilã nhập diệt. LỄ trà tỳ ông 
được tổ chức trọng thể. Phật lượm hết xá lợi của ông và dựng tháp 
thờ trong Veluna. (49) Bu. 1. 58. 


Mahäyañña Vagga—Phẩm 5: Đại Tế Đàn, Chương Bảy pháp, 
Anguttara Nikãya (1). 
(1) A.iv. 39-67. 


- Mahãyamaka Vagga.—Phẩm 4, Majjhima Nikãya, gồm các kinh 
sô 21-30. 


Mahäyasa Thera.— Trưởng lão người ở Thãton, có thể vào thế 
kỷ 14, tác giả Kaccäyanabheda và Kaccãyanasära (I). 
(1) Bode, øp. cứ., p. 36 f; Svd. 1250. 


1. Mahãrakkhita Thera.—Sau lần Kết tập III ông đi qua xứ 
Yona và thuyết Kãlakãrama Sut(a. Có 170 ngàn người khởi lòng 
tịnh tín đối với Phật và 10 ngàn gia nhập Tăng Đoàn (1). 

(1) Mhv. x1. 5, 39; Dpv. v1. 9; Sp. 1. 64, 67. 


2. Mahãrakkhita.--Ân sĩ trên Hy Mã Lạp Sơn. Xem Somanassa 


Jãtaka. Ông chỉ Tôn giả Sãriputta (1). 
(11.iv. 454. 
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3. Mahãrakkhita—Trưởng lão thường trú tại Uparimandalaka 
(1). Xem Mahä-Sangharakkhita [3|. 
(1) J. 1v. 30. 


4. Mahärakkhita Thera.—Được thí chủ bạch đã cúng dường 
một tỳkheo bộ y, ông tán thán thí chủ; được thí chủ bạch cúng dường 
ông bộ y, ông cũng tán thán như vậy (1). 

(1) MA. 11. 666. 


1. Mahãraftha.—Trưởng lão Mahadhammarakkhita đến xứ 
Mahäratffha sau lần Kết tập II. Có thể đó là xứ Marãthï trên thượng 
nguồn của sông Godävari. 

(1) Mhv. x1. 5, 37; Dpv. vn. 8; Sp. 1. 64, 67. 


2. Mahãraftha.—Châu quận trong bên phía Đông gần Kälaväpi, 
Tích Lan trong ây có làng Pillavaffhi ( 1). 
(1) Cv. IxxI. 141, 163, 190, 199; xem thêm Cv. 77s. 1. 333, n. 3. 


Mahäratha Vagga.—Thiên tử trên cõi Tãvatimsa. Nhờ công đức 
lập được, ông hơn cà Thiên chủ Sakka (1). 
(1) DhA. 1. 215; Ap. 1. 179. 


Mahäratha-vimänavatthu.--Chuyện của Thiên chủ Gopäla (1). 
(1) Vw. v. 14; VvA. 270 fF. 


Mahäräjaghara—Tự viện được Tướng Potthakuftha kiến tạo 
Œ). 
(1) Cv. xÌvi. 21. 


Mahäräjapabba.—Một đoạn của Vessantara Jãtaka (1). 
(1)1. vị. 582. 


Mahäräjãäno.—Xem Cattäro Mahãräjäno. 


Mahärãäma.--Vi vua vào 63 kiếp trước, một tiền kiếp của Trưởng 
lão Tãlavanfadäyaka (1). 
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(1) Ap.¡. 211. 


Mahärãmetti——Hồ nước do vua Vasabha kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxv. 94. 


Mahärähuloväda Sutta.—Trung Bộ Đại Kinh Giáo Giới Rahula. 
Trên đường vô làng khất thực, Phật dạy Tỳkheo Rãhula hãy chơn 
chính quán tất cả sắc pháp không phải của ta, không phải là ta hay tự 
ngã của ta. Các uân khác cũng quán như vậy. Rãhula dừng chơn và 
ngồi xuống góc cây quán chiếu. Tôn giả Sãäriputta đến và khuyên 
Tỳkheo quán niệm hơi thở. Chiều lại, Tỳkheo bạch Phật về pháp 
môn niệm hơi thở. Phật dạy hãy tu tập như đất, nước, lửa, gió và hư 
không; không để lạc khổ khởi lên xâm chiếm tâm và an trú, như đất 
bình thản trước mọi vật liệng lên đất; Cũng vậy đối với các đại khác. 
Hãy tu tập tâm Từ để trị sân, tu Bi để trị hại, tu Hỷ để trị bất lạc, tu 
Xá để trị hận, quán bắt tịnh đề trị tham ái, quán vô thường để trị kiêu 
mạn. Sau hết, Phật dạy pháp niệm hơi thở gôm 4 mục thân, thọ, tâm, 
pháp, mỗi mục bốn đề tài, và cho biết nếu tu tập niệm hơi thở đến 
chỗ thuần thục thì sẽ tỉnh giác khi thở hơi cuối cùng. (1). [Theo Ni 
sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

(1)M. ¡. 420-6; một phần của kinh này được dẫn trong MiI. 385, 
388; xem MII. 7rs. 11. 312, n. 1. 


1. Mahãruei—Nhà vua thời cổ sơ, hậu duệ của Vua 
Mahäãsammata (). 
(1) Dpv. 11. 7. 


2. Mahäruei.—Nhà vua vào 38 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Sucintifa (1). 
(1) Ap. 1. 123. 


Mahärukkha Sutta.—Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được 
chấp thủ, ái được tăng trưởng. Do duyên ái, thủ sanh khởi, vân vân, 
như nhựa sống mà rễ cây lớn đem lên cho cây. Ai sống thấy sự nguy 
hiểm trong các pháp được chấp thủ, ái được đoạn diệt. Do ái diệt, 
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thủ diệt, vân vân, như cây lớn được chặt từng khúc, chẻ từng miếng 
và đôt thành tro (1). 
(1)S.11. 87 £ 


Mahärukkhatittha.--Bến trên sông Mahävälukagangä (I). 
(1) Cv. IxxI. 11; Cv. Trs. 1. 320, n. 1. 


Mahäruhã.—Tykheo ni ưu thắng về Saddhammavamsa; bà đến 
Tích Lan từ Ấn Độ (1). 
(1) Dpv. xvII. 3l. 


Mahärenu.—Vào 87 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu Mahãrenu, tiền thân của Trưởng lão Godhika 
(Bhikkhadäyaka) (1). 

(1) ThagA. 1. 124; Ap. I. 140. 


Mahäroruva.—Một địa ngục (1). 
(1) S.1. 92; DhA. Iv. 79. 


Mahärohanagutta Thera— Trưởng lão ở Therambatthala. 
Lúc lâm bệnh, ông được 30 ngàn tỳkheo có thần lục đến chăm sóc. 
Xà vương cũng có mặt và bưng cho ông cháo sữa. Kim xí điều chúa 
Supanna định xót Xà vương, Trưởng lão hoá hiện hòn núi bao che 
Trưởng lão và Xà vương (1). 

(1) Vsm. 155, 375; DhSA. 187. 


Mahärohita—Nhà vua vào bốn kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Dverataniya (l). 
(1) Ap. 1. 214. 


Mahälata-pasãdhana (*pilandhana).--Đồ trang sức bằng vàng 
rất quý giá. Vào thời Phật chỉ có ba người sắm nỗi loại trang sức 
này: Hoàng hậu Mallikãä của Vua Bandhula, Visakhä và 
Devadäniyacora (1). Lần nọ, Bà Visãkhã để trang sức lại trong tự 
viện đề đi nghe Phật thuyết pháp, Tôn giả Ânanda đem cất. Sau đó 
bà không lấy lại và cho đem đi bán với giá 90 triệu, tiền công chạm 
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đã là một trăm ngàn. Không ai mua nổi, bà mua; tiền bán được dùng 
xây Migäramätupäsãäda (2). Còn Hoàng hậu MIillikã không thiết 
đeo trang sức này nữa sau khi nhà vua băng hà. Lúc trà ty Đức Phật, 
bà ngâm trang sức trong nước hương, đặt lên hòm với lời nguyện 
trong các kiếp sau bà khỏi đeo trang sức nhưng thân bà như có đeo 
vậy (3). 

Mahalata-pasadhana của Bà Visakha được 500 thợ vàng làm 
việc ngày đêm mới xong. Nữ trang được làm bằng một ngàn đồng 
tiền vàng lớn (zikkha), một số bạc tương đương và gắn bốn ø đi kim 
cương, 11 ngọc trai, 22 hoa đá, 33 hồng ngọc. Chỉ đệt làm toàn bằng 
bạc, trang sức được kết từ đầu đến chơn. Trên vải có hình con công 
với 500 lông vàng trên mỗi cánh, mỏ bằng hoa đá, mắt, lông cô và 
lông đuôi bằng ngọc. Người mặc Mahälata-pasãdhana sẽ phát tiếng 
nhạc lúc di chuyên (4). Trang sức nặng nên phải người có sức bằng 
năm con voi mới mặc nổi (5). 

(1) DA. ii. 599; DhA. ¡. 412 nói rằng ái nữ của chủ ngân khố ở 


Benares chớ không phải Devadaniya. (2) DhA. 1. 411 Œ. 
(3) DA. 1. 597. (4) DhA. 1. 393 ff. 
(5) MA.1. 471. 


Mahälabujagaccha—Khu rừng do Quan Đại thần 
Devappatirãja dọn, lập làng và trồng rừng mít bên cạnh (I). Làng 
được Vua Parakkamabähu II ban cho Devappatiräja để hưởng 
muôn đời (2). 

(1) Cv. lxxxvI. 49. (2) ha, 53. 


Mahälanakitti.—Mahälanakitti giết Vua Kiffi soán ngôi, trị vì 
Rohäna ba năm (1041-44 A.C.), bị quân Cola đánh bại, và tự tay cắt 
cổ tự vẫn (1). 

(1) Cv. lvi. 7. 


1. Mahäli—Người Licchavĩ đến Kñ{ãgãrasälã viếng Phật và 
bạch hỏi Ngài có thấy Thiên chủ Sakka không (1) và về giáo thuyết 
của Giáo trưởng Pũrana Kassapa (2). (Xem Mahali Sutta). 
Mahali theo học ở Takkasilã, trở vê Vesall, chuyên tâm giáo hoá các 
thanh niên Licchavĩ, và bị mù vì cố gắng quá sức. Tuy mù, ông vẫn 
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tiếp tục dạy và được cấp cho căn nhà ở cửa công dẫn từ Sävatthi vô 
Vesäli cộng với một trăm ngàn tiền lệ phí thu ở cổng (3). Lúc Tướng 
Bandhula đến Vesäli để giúp phu nhơn ông là Mallikã mang thai 
theo mong đợi của bà, Mahäli nghe tiếng xe biết ngay là xe của 
Tướng Bandhula. Ông cảnh báo dân Licchavĩ không nên can dự. 
Nhưng lúc biết họ rượt Tướng Bandhula, ông khuyên họ nên quay › về 
nêu thấy xe của Bandhula lúc sâu tới trục, hay nghe tiếng như sắm 
nổ, hay thấy cái lỗ trong ách. Nhưng họ không đề tâm và bị giết chết 
hết (4). 

Lúc Vesali bị dịch tễ, Mahäli đi với con vị tế sư đến Veluna 
để yêu cầu Vua Bimbisära bạch Phật đến giải cứu. Mahäli là tuỳ 
tùng thân tín của nhà vua. Ông đắc quả Dự lưu cùng lúc với nhà vua 
(5). 

Mahali ở đây có lẽ là Mahali cha của STvalT nói trong 
Apadãna (6); phu nhơn ông là Suppaväsä. 

(1) S. ¡. 230; DhA. (¡. 263 ff.) thêm răng Phật kế cho ông chuyện 


của Magha, tiền thân của Sakka. (2) S. iii. 68. (3) DhA. 1 
338. (4) DhA. 1. 350 £; J. 1v. 148 £. (5) DhA. 1. 
438. (6) Ap. 1. 498 (vs. 28). 


2. Mahäli——Xem Otthaddha. 


3. Mahäli—Vương tử họ Thích, một trong bảy cháu của Vua 
Ami(odana. Họ là anh của Hoàng hậu Bhaddakaccänä của Vua 
Panduväsadeva. Họ đến định cư ở Tích Lan (1). 

(1) Dpv. x. 6. Xem Mhv. 1x. 6, 9. 


1. Mahäli Sutta.--Trường Bộ Kinh Mahäli, Số 6. Người Licchavĩ 
O(thaddha (Mahäli) đến Kufägärasälã bạch Phật về câu chuyện 
của ông với Sunakkhat(a thuộc dòng họ Licchavĩ nói rằng ông có 
thấy những thiên sắc mỹ diệu nhưng không được nghe những thiên 
âm mỹ diệu. Đề trả lời Mahali hỏi vê các thần thông ấy, Phật giảng 
giải và dạy tiếp rằng không phải để đạt được các pháp thiền định ấy 
mà tỳkheo gia nhập Tăng Đoàn (tức sống đời phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Phật) vì còn nhiều pháp khác thù thắng hơn. Đó là dứt ba 
phần kiết sử, dứt năm hạ phần kiết sử. Về câu hỏi đạo lộ nào đứ đến 


181 


“2+ TDdêu ad “?k TS¿ex¿ fa(¿ 


sự chứng ngộ các pháp ấy. Phật đáp: Thánh đạo tám ngành. Tiếp 
theo, Ngài lập lại câu hỏi “Mạn căn và thân thể là một hay khác?” 
của Du sĩ Mandissa và Du sĩ Jaliyä, đệ tử của Dãrupattica. Câu 
chuyện cũng dẫn đến đề tài Alahán quả (Jãliya Sutta), nhưng Ngài 
không giải đáp thắng (1). 

Buddhaghosa (2) giảng rằng Phật nêu vấn đề mạn căn và 
thân thể vì Mahãli đang tác ý thuyết linh hồn hằng hữu của ngoại 
đạo. 

(1)D.1. 150-8. (2) DA. 1. 316. 


2. Mahäli Sutta.—Mahäli, người Licchavi, đến Kñ{ãgãrasälã 
bạch hỏi Phật về thuyết “không nhơn không duyên” của Giáo trưởng 
Pũrana Kassapa. Phật phản bác và dạy rằng vì chúng sanh hoan hỷ 
VỚI sắc, thọ, tưởng, hành, thức nên bị nhiễm ô. Không hoan hỷ với 
sắc, vân vân, chúng sanh được thanh tịnh (1). 

(1) S. 1m. 68 . 


3. Mahäli Sutta.—Đê trả lời câu hỏi “do nhân gì, do duyên gì, ác 
nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm” của Mahäli, người 
Licchavi, Phật dạy do tham, sân, s1, phi như lý tác ý, tâm tà hướng. 
Ngược lại, thiện nghiệp được làm và tiếp tục làm. Vì sự hiện hữu 
của các pháp đối nghịch này mà ác và thiện hiện hữu trên đời (1). 

() A. v. 86 £ 


Mahälekha——Parive¡a do Vua Mahinda II kiến tạo trong 
Abhayagiri-vihara (1). 
(1) Cv. x]vII. 135. 


Mahälekhapabbata.—Parivena do Mahäkhela Sena kiến tạo 
trong Mahävihära vào thời Vua Kassapa IV (1). 
(1) Cv. li. 33. 


Mahälohita—Bồ Tát sanh làm con bò; xem Munika Jãtaka và 
Saluka Jãtaka. 
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Mahävamsa.--Đại Vương Thống Sử. Phần đầu--đến thời Vua 
Mahäsena—do Trưởng lão Mahänãma soạn. Phần tiếp theo được 
gọi là Cũlavamsa chia làm hai phần: phần đầu từ Mahãsena đến triều 
Vua Parakkamabähu I được nói là do Dhammarakkhita soạn (2); 
phần sau đến thời Kittisiri-RãjasTiha được soạn bởi Trưởng lão 
Tibbatuväve, Mahanäyaka ở Pupphäräma, theo lời yêu cầu của nhà 
vua đã trao cho Trưởng lão tập Biên niên tìm thấy ở Thái Lan. Sử 
Tích Lan sau đó cho đến lúc xứ đảo bị Anh quốc thống trị (1815) do 
Trưởng lão Hikkaduve Sumaigala viết (4). 

Mahavamsa có Chú giải là VamsatthappakäsinT (4.v.,). 

(1) MT. 687. (2) Cv. Trs. 11. 155. n. 3. (3) Cv. 

xcIx. 78 f; Cv. 77s. 1. 263, n. ]. (4) P.L.C. 310. 


Mahävamsaka-Tissa Thera—Trưởng lão Tích Lan được kể như 
một trong những vị Alahán sau cùng. Ông có mặt trong nhiều “hội 
chúng, assemblies”—Kuddälaka, Migapakkha, Ayogphara, và 
Hatthipäla (1). 

(1) J. vị. 30. 


1. Mahävagga.— Đại Phẩm. Là một trong hai Phẩm (Phẩm kia là 
Cullavagga) của Khandhaka (Hợp Phần), Vinaya Pitaka. Chương 
mở đầu của Mahävagga đề cập đến sự chứng ngộ của Thế Tôn và sự 
đưa đến thành lập Tăng Đoàn. Tiếp theo là những nhiệm vụ quan 
trọng của giới tỳkheo như lễ xuất gia, lễ osazha (Bố Tát), việc an 
cư mùa mưa, lễ Pavara„a (Tự Tứ), vân vân. 


2. Mahäãvagøa.--Phần II của Dĩgha Nikãya, gồm các kinh số 14- 
23. 


3. Mahãvagga.—Chương 3: Đại Phẩm của Sutta Nipãta, gồm 12 
kinh. 


4. Mahävagga.—Phẩm đầu của Patisambhidãmagga. 





5. Mahävagga.—Tập 5: Thiên Đại Phẩm của Samyutta Nikãya. 
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6. Mahävagga.—Các Phẩm sau đây trong Aiguttara Nikãya. 
Phẩm 7: Phẩm Lớn, Chương 3 Pháp; Phâm 12: Phâm Kesi, Chương 
Bốn Pháp; Phẩm 6: Đại Phẩm, Chương Sáu Pháp; Phẩm 7: Đại 
Phẩm, Chương Bảy Pháp; Phẩm 2: Phẩm Lớn, Chương Tám Pháp; 
Phẩm 3: Phẩm Lớn, Chương Mười Pháp. 


Mahävacchagotta Sutta——Trung Bộ Đại Kinh Vacchagotta, Số 
73. Du sĩ Vacchagotta viếng Phật tại Ve]una và bạch hỏi về các 
thiện và bất thiện pháp. Phật giảng tham, sân, sĩ là bất thiện; vô tham, 
vô sân, vô sỉ là thiện. Ngài dạy thêm rằng ai theo dg Ngài đi chắc 
chắn được giải thoát khỏi vòng sanh tử và chứng Nipbàn. 
Vacchagotta chứng thọ lời Phật dạy, xin xuất gia, nhưng Phật bảo 
ông nên có thời kỳ thử thách là bốn tháng. Sau thờ gian đó, ông gia 
nhập Tăng Đoàn và Phật giáo hoá ông thêm. Không bao lâu sau, ông 
đắc quả Alahán (1). 

(1)M.1. 489-97. 


Mahävajirabuddhi—Tỳkheoo Tích Lan, tác giả của 
Vinayaganthi (Vinayagandhi) hay Vajirabuddhitikã về Chú giải 
về Vinaya (1). Ông sống trong thờii Vua Dhammaceti của Miến 
Điện; ông có dưng nhà vua nảy công trình của ông (2). 

(1) Gv. 60, 66. (2) Bode, øp. cứ, p. 39 F. 


- Mahävattalagäma.—Làng năm dưới phía Nam của Tích Lan, nơi 
đôn trú của Tillokamalla, Vương tử của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxxvIH1. 22; Cv. 77s. 11. 184, n. 2. 


1. Mahãvana.—Khu rừng gần Vesäli, gồm rừng thiên nhiên và 
rừng trông, chay lên tới Hy Mã Lạp Sơn (1). Xem Kũ{ägärasälä. 
(1) MA. 1. 298; DA. 1. 309. 


2. Mahaävana.-Đại Lâm. Khu rừng già bao từ ven đô 
Kapilavatthu đến Hy Mã Lạp Sơn ở một bên và tới biển ở phía bên 
kia (1). Phật thuyết Mahãsamaya Sutta (z.v.) và Madhupindika 
Sufta (g.v.) tại rừng này. 

(1) MA. 1. 298, 249. 
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3. Mahãävana.—Đại Lâm. Khu rừng ở ngoại ô Uruvelakappa, 
nơi Phật thường đến nghỉ trưa sau khi thọ trai trong Uruvelakappa. 
Tại đây Phật tiếp Gia chủ Tapussa do Thị giả Änanda đưa tới (I1). 

()A.1v.437 


4. Mahävana.—Khu rừng trên bờ sông Nerañjarä (1). 
(1) DhA. 1. 86; DhSA. 34, etc.; J. 1. 77. 


Mahävaruna Thera.—Trưởng lão truyền giới cho Nigrodha- 
Sãmanera (1) và cho Tissa với Sumitta, con của KunfI (2). 
(1) Sp. 1. 46; Mhv. v. 45. (2) Hhiđ, 214. 


Mahävalligotta-vihära—Tự viện do Vasabha kiến tạo vì lòng 
tịnh tín đôi với một vị Trưởng lão ở Valliyera-vihãära (1). 
(1) Mhv. xxxv. 82. 


Mahävänija Jãtaka (N0. 493). — Chuyện Của VỊ Đại Vương 
Nhơn. Đám thương nhơn đi lạc vô rừng đến chỗ của cây đa. Họ chặt 
một nhánh, nước trào ra, họ hết khát. Họ chặt nhánh thứ hai được 
đầy đủ thức ăn, nhánh thứ ba được nàng kiều nữ, nhánh thứ tư được 
tơ lụa bạc vàng. Tham lam, họ định đồn luôn cây đề được nhiều hơn. 
VỊ trưởng đoàn (Bồ Tát) cản ngăn nhưng không chịu nghe nên bị Xà 
vương sông trên cây huy động đoàn răn giết chết hết trừ vị trưởng 
đoàn. Xong, Xà vương đưa ông về nhà với đoàn xe đầy của quý. 

Chuyện kể về một đoàn thương nhơn đệ tử của Phật gặp 
hoàn cảnh như kể trên. Nhưng họ không đốn cây mà còn cúng đường 
Phật châu báu lượm được và hồi hướng công dức cho Thần cây. Phật 
tán thán sự tiết độ của các thương buôn. 

Xà vương chỉ Tôn giả Sãriputta (1). 

(1) 1. 1v. 350 fF. 


Mahävälukagangä, Mahägangä, Mahävälukanadï.—Đại Hằng 
Giang. Sông lớn ở Tích Lan (Mahaveliganga hiện nay). Sông nhìn 
thấy được từ Anurãdhapura; hữu ngạn được gọi là pãraganga, còn 
tả ngạn là oragaigä. Sông có tầm chiến lược quan trọng nên được đề 
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cập trong nhiều chiến địch quân sự của mọi bên. Sông là ranh giới 
giữa miền Bắc với Anurädhapura (sau là Pulatthipura) là trung 
tâm và miền Đông Nam, Rohãna. Nhiều bến trên sông được kế 
trong kinh sách: Kacchakatittha, Gan{fhambatittha, 
Mahärukkhatittha, Mãlagämatittha, Yakkhasukararatittha, 
Sarogamafittha, Sahassafittha, và Suvannatthambhatittha; còn 
nhiều bến khác nữa nhưng không tên (1). Nhiều kinh được đào đê 
dưa nước sông trong kế hoạch dẫn thuỷ nhập điền: kinh Pabbatanta 
của Vua Mahäsena (2), các kinh Aciravai, Gomaf và 
MaläpaharanT của Vua Parakkamabähu I (3). Đập cũng có: đập 
của Vua Dhãtusena (4) và đập Manimekhala của Vua Sena II (Š). 
Lễ truyền giới được tổ chức trọng thể nhiều lần trên sông, như tại 
Sahassatitha dưới triều của hai Vua Parakkamabãhu I và 
Vijayabähu IV (6) và tại Ganthambatitha dưới triều Vua 
Vimaladhammasuuriya I (7). Sông chảy trên địa thế cao ở vùng 
núi Samantakũfa (S). Mahãnägavana của các Dạxoa năm trên hữu 
ngạn của sông (9); trong vườn này về sau có xây Mahiyahgathũpa. 
(1) Xem e.g., Cv. lxxI. 285. (2) Mhv. xxxvii. 50. 
(3) Cv. lxxIx. ST . (4) !bid., xxxvII. 12. 
(S) ha, li. 72. (6) /öid, Ixxxvn. 72; lxxxIx. 70 Ê 
(7) !hid, xciv. 17 (thêm Vimaladhammasiriya II 
(Cv. xcvil. 12) (8) !hid., c. 82. (9) /b¡d, lxxxix. 70; 
Mhv. 77s., p. 3. n. 9. 


Mahävälukagãma.—Làng trên bờ biển Nam của Tích Lan, được 
đề cập trong nhiêu chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (I), cp. 
Valukagama. 

(1) Cv. lxxv. 36 £, 40, 45. 


Mahävijita.—Nhà vua thuở sơ khai mà sự hy sinh được kể trong 
Kñtadanta Sutfa (4.v.). 


Mahävyitthärika.—Cung điện trên Thiên giới của Trưởng lão 


Tinipadumiya trong một kiếp trước (1). 
(1) Ap. 1. 124. 
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Mahävinayasangahapakarana.—Tên khác của 
Vinayavinicchaya (4.v.). 


Mahävibhahga.—Phần đầu của Sutta Vibhaiga, Vinaya Pitaka, 
còn gọi là Bhikkhu-vibhanga. 


Mahävimalabuddhi.—Xem Vimalabuddhi. 


Mahävisuddhãcariya.—Xem Visuddhãcariya. 





Mahävihära.—Tự viện lớn ở thủ dô Anurädhapura, trung tâm 
Phật giáo quan trọng của Tích Lan trong nhiều thế kỷ. Tự viện do 
Vua Devanampiyafissa kiến tạo theo sự cố vấn của Trưởng lão 
Mahinda. Tự viện gồm cả Mahämeghavana và 
Mahãmeghavanäräma. Ranh giới của tự viện được xác định bằng 
cách Vua cày một đường cày theo hình vòng tròn, bắt đầu ở chỗ cạn 
của con sông Kakamba gần Gangalatittha và kết thúc đường cày 
khi đức vua đến lại con sông (1). Mahãbodhivamsa (2) có ghi các 
điểm mà ranh szmz đi qua như sau: Pãsãnatittha, Kakudhapäli, 
Kumbhakäraäväfa, cây MahanTpa, Kakudhapäli, cây Mahãahgana, 
cây Khujjamätula, Marutta-pokkharanT, công Bắc của vườn bông 
Vijayarama, Gajakumbhakapäsãna, Avattimajjha, Bãlakapäsãna trên 
Abhayaväpi, Mahäsusana, Dighapäsana, bên trái của Candalagama, 
NIcasusana bên phía trái của Kammaäradeva, Sĩmanigrodha, 
Veluvaigana, quanh trú xứ của các Nikiềnử Jotiya, Giri và 
Kumbhanda, bên mặt của nhiều am thất của các Du sĩ, qua Hiyagalla, 
dọc theo đền của Bàlamôn DTyaväsa, qua Telumapäli, Tãlacatukka, 
bên mặt của các chuồng bò (assamandala, stables), Sasakapäsana, và 
Marumbatittha, rồi lên trên thượng nguồn sông tới Sihasinãnatittha, 
Pãsãnatittha, và kết thúc tại Kuddavatfakapasana. 

Trong Mahävihãra có 32 miaka (sân vòng tròn) và nhiều 
kiến trúc (không kế các đền thờ), như cội Bồ Đề, Thũpäräma, Mahä 
Thũpa, vân vân. Trong thời kỳ sơ khai, địa thế này có nhiều kiến 
trúc không Phật giáo như trú xứ của các Nikiềntử và Du sĩ (nói trên) 
và đền thờ vị Hộ pháp của thành Anurãdhapura (4). 
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Dưới triều Vua VattagãämanT, chư tỳkheo trú tại Mahävihãra 
chia làm hai; một nhóm Ta trú tại tịnh xá Abhayagiri của nhà vua xây 
(5). Thoạt tiên sự khác biệt giữa hai nhóm không có gì đáng kê, 
nhưng lần hồi nhóm Abhayagiri gây được thế lực và tài chánh nên áp 
đảo nhóm Mahävihara. 

Mahävihãra thường xuyên được trùng tu và nới rộng bởi các 
vì vua trị vì Anurädhapura: Vasabha xây một dãy cốc (6); 
Bhãtikatissa dựng tường rào (7); Kanifthatissa đỡ tường rào để xây 
Kukkufagiri-parivena, 12 pøzszđz lớn, một trai đường, và con 
đường đi từ Mahãvihãra đến Dakkhina-vihära (8); Vohärikatissa 
cúng dường hằng tháng một ngàn đồng (9); Sirisanghabodhi xây 
nhà trù phân phối vật thực (s/Zka) (10). Gothãbhaya kiến tạo một 
sảnh đường bằng đá và một pađhãnabhữmi bên cạnh Tây của tịnh xá 
(11). 

Vào cuối triều đại của Vua Gothäbhaya, hai tông phái 
Mahävihãra và Abhayagiri tranh cải về giáo lý; 60 tỳkheo Abhayagiri 
theo Vetulyaväda (giáo thuyết ngoại đạo do Vua Vohãrikatissa du 
nhập) bị trục xuất. Chư vị này được sự hỗ trợ của Trưởng lão 
Sanghatissa người Cola hỗ trợ, ra trước chúng tỳkheo liên hệ phản 
bác bằng lời dạy “nhóm Mahävihãra không thuyết giảng đúng 
luậtvà được nhà vua tán thán, dầu Hoàng thúc Trưởng lão 
Gothãbhaya không tán đồng. Saủghatissa được vua cử dạy đỗ cho 
các vương tử, và lúc Vương tử Mahãsena lên ngôi, ông ra chiếu xử 
phạt người cúng dường chư tỳkheo Mahavihara. Chư tỳkheo phải ra 
đi và Mahävihãra trống văng trong suốt chín năm dài. Nhiều kiến 
trúc trong tịnh xá bị sụp đô và đồ đạc bị chuyên qua Abhayagir. 
Nhờ dân chúng và Cận thần Meghavannäbhaya chống đối mạnh, 
Vua Mahãsena phải nhượng bộ, Trưởng lão Sanghamitta và Cận thần 
Sona bị một hoàng hậu giết. Sau đó, nhà vua thuận xây lại nhiều 
parivena trong Mahävihäãra và trả lại cho tịnh xá những vật bị mất 
mát. Tuy nhiên, sự nhượng bộ của Vua Mahäsena không được bao 
lâu; theo sự cô vấn của Trưởng lão Tissa, ông xây Jetavana-vihãra 
trong Mahavihãra và di dời ranh s7zzz; chư tỳkheo thường trú phản 
đối, ra đi chín tháng, và vô hiệu hóa ý định đời sữzz của nhà vua 


(12). 
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Lên ngôi, Vua Sirimeghavanna lập công đức để hoá giải các 
việc làm ô đạo của vua cha. Ông trùng tu Lohapäãsãda, tất cả các 
parivena, và cúng đường rộng rãi (13). Bấy giờ Mahävihãra trở 
thành trung tâm Theraväda quan trọng bực nhứt, nơi học hỏi giáo 
pháp, thư viện của các Chú giải, kể cả SThalatthakathä về Kinh điển 
Pãli. Nhiều học giả thế giới đến nghiên cứu, như ngài Buddhaghosa 
(q.v.) đến trú tại Ganthãkara-parivena để soạn Chú giải về Kinh 
điển Nam tông (14). 

Dưới triều Vua Dhãtusena, vách Mahävihãra được trang trí 
hoành tráng (15). Bấy giờ, tông phái Dhammaruecika được nhà vua 
ưu đải thỉnh về trú trong Mahävihãra trước khi dời về Ambatthala- 
vihãra (16). Dưới nhiều trào kế tiếp Mahävihãra được đặc biệt chú 
ý: Mahäanäga cúng dường cháo cho chư tỳkheo thường trú (17); 
Jetthatissa II trồng thêm cây Bồ Đề Mahämetta (18); Udaya I xây 
nhả trù phân phối vật thực thứ hai (19); Aggabodhi chỉnh đốn hệ 
thống phát thuốc để chư tykheo trú tại các tịnh xá nhỏ trong 
Anurãdhapura không phải đến Mahãvihãra lảnh thuốc như trước nữa 
(20); Sena I và Hoàng hậu xây và Sanghasena-parivena và cúng 
dường tiền bạc thường xuyên cho parivena này (21); Kassapa IV 
kiến tạo Samuddagiri-parivena và cúng dường cho tông phái 
Pamsukilika, và cốc trong rừng cho chư tỳkheo tu ân (22); Tướng 
Rakkha (thân thích của Vua Kassapa) xây một tịnh xá trong làng 
Saväraka để cúng dường chư tỳkheo Mahãvihãra dùng như thiền 
đường (padhanaghara), Mahälekhasena xây Mahälekhapabbata 
ngay trong Mahävihãra (23); Udaya IV cúng dường vương miện cân 
ngọc lên Tôn tượng trong Mahävihara; Hoàng hậu Vidurä của ông 
cúng dường vòng hào quang làm bằng đá quý (24). 

Trong lúc đất nước bị quân Cola và Pandu (Nam Ấn Ð@) 
xâm chiếm, Mahãävihãra một lần nữa bị đốt phá và chìm trong quên 
lãng. Hậu quả là giới đức suy đồi và Tăng Đoàn chia làm nhiều phe 
phái. Khi Vua Parakkamabähu I lên ngôi, ông mới dàn xếp ồn thoả 
dầu mất rất nhiều thời gian và công phu (25). Truyền thuyết (26) nói 
rằng lúc bấy giờ ông không tìm ra được một vị tỳkheo chơn chánh 
nên ông phải đứng ra làm một lễ truyền giới đặc biệt để thu nhận 
tỳykheo vào Tăng Đoàn. 
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Mahävihãra mất nhiều ảnh hưởng khi kinh đô được dời từ 
Anuräadhapura về Pulatthipura, và dần dần bị suy sụp trong quên 
lãng đến độ không thể phục hồi được. 

(1) Mhv. xv. 188 ff; MT. 361; Mbv. 135, 136 nói bến sông trên 


Kadambanadl là Päsapatittha. (2) pp. 135 £. (3) 
Mhv. xv. 214. (4) !hid, xxv. 87. (6) Hhịd, 
XxXxII. 97 f, (6) !biđ., xxxv. 88. (7) — ad, 
XXXVI. 2. (8) /biđ., 10 fE (9)32. (10) 
lhid., 74. (11) /5/đ., 102, 105. (12) Mhv. 
xxxvI. L]o ; xxxvI. |-37. (13) Cv. xxxvI. 54 . 

(14) /biđ, 215 ff. (15) !b¡đ., xxxvI1I. 43. 

(16) !bid., 75 f. (17) !b¡id., xÌI. 98. (18) 
lhid., xÌ1v. 96. (19) /b¡đ., xIix. 14. (20) 7/4, 
88. (21) /b¡4., L. 70. (22) Hhiäd, lu. 21 Ê; 
Cv. 77s. 1. 163, n. 8. (23) Cv. li. 31 fF. (24) 
Thiđ, lũ. 49 †. (25) Cv. lIxxvi1. II . (26) ;hiđ, 
SsỐ 


Mahävedalla Sutta.—Trung Bộ Kinh Đại Phương Quảng, Số 43. 
Tập hợp lớn các vấn đáp giữa hai Tôn giả Sãriputta và Mahã 
Kotthita về: liệt tuệ và trí tuệ; tuệ tri và thức tri; tương quan giữa 
thức; tưởng; thọ; ý thức biệt lập năm giác quan; các điều kiện cho 
chánh tri kiến; có bao nhiêu hữu; tái sanh như thế nào; thiền thứ nhứt 
từ bỏ gì thành tựu gì; năm căn; thọ hành và cảm thọ là một hay khác; 
sự chêt; điều kiện chứng nhập tâm giải thoát bất khô bất lạc; điều 
kiện chứng nhập tâm giải thoát vô tướng, vô lương tâm giải thoát, vô 
sở hữu tâm giải thoát, không tâm giải thoát và vô tướng tâm giải 
thoát (1). [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

Kinh Mahävedalla là một tập hợp hơn là một pháp thoại cho 
Mahã Kotthta. Kinh này đưa Mahã Kotthita lên bậc tối thắng về vô 
ngại giải (pafisambhid4) (2). 
(1) MI. 1. 292-8. (2) AA. 1. 150. 


Mahävessantara Jäãtaka.—Xem Vessantara. 


190 


“2+ TDdêu DadfW “?k Sex f2a(¿ 


Mahävyaggha.—Alahán ở Ukkanagara-vihãra. Ông nhận phần 
cháo của Vua DutfhagämanT cúng dường và chia cho 700 tykheo 
(1). 

(1) Mbv. xxxII. 54. 


Mahavyũha.—Đại Trang Nghiêm. Cao đường làm bằng bạc mà 
Vua Mahäsudassana dùng đề nghỉ trong những buổi trưa năng nóng 
Œ). 

()D.1. 182; DA. 1. 632; xem Dial. 1. 214, n. 1. 


Mahävynha Sutta.—Xem Mahãabynha. 


MahäsakuludäyT Sutta.—Trung Bộ Đại Kinh Sãkuludãy1, Số 77. 
Phật viếng am thất của Du sĩ SakuludãyT gần Rãjagaha. Sãkuludãyï 
nói rằng Phật được quần chúng tôn sùng và nương tựa vì Ngài có 
năm đức là ăn ít, biết đủ về y phục, về ăn uống, về chỗ nằm, và sông 
viễn ly. Phật dáp không phải vậy bởi có nhiều đệ tử của Ngài khô 
hạnh hơn Ngài gắp bội, nhưng mà vì năm pháp sau: giới uân tối 
thượng, tri kiến vi diệu, trí tuệ tối thượng, khéo dạy Tứ diệu đề, giảng 
con đường tu hành gồm có bốn niệm xứ (szfi2a/fhäna), bến chánh 
cần (sammappadhäna), bỗn thần túc (idhipäda), năm căn (indriya), 
năm lực (ba/a), bảy giác chỉ (bojjhañga), thánh đạo tám ngành, tám 
giải thoát, tám thắng xứ (abhibhäyafana), mười kasiiayatana, bốn 
thiền (/hãna), sáu abhiññã. Vì các pháp ấy mà các đệ tử cung kính 
và nương tựa Ngài (1). 

(1)M. 1. 1-22. 


1. Mahä Sangharakkhita Thera—Alahán. Ông đi cùng 40 
ngàn tỳkheo từ Dakkhinagiri-vihãra đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên 
của Mahã Thũpa (1), và đứng vào vị trí Tây của công vô (2). 

(1) Mhv. xx1x. 35. (2) MT. 530. 


2. Mahä Sangharakkhita Thera.—Trưởng lão ở Corakandaka- 
vihãra. Trong một tiên kiêp, Trưởng lão có nhận phân cơm do thợ 
rèn Tissa (tức Vương tử Sãliya của Vua Du{{hagämanmI) cúng dường 


(D. 
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(1) MT. 606. 


3. Mahãä Sangharakkhia Thera—Còn được gọi là 
Malayaväsi-Mahä Sangharakkhita hay 
Uparimandalakamalayaväsĩ. Thấy tâm bị ô nhiễm, Tissabhũti đến 
và được Trưởng lão cho một đề tài thiền, ông đắc quả Alahán (1), và 
là một trong những Alahán sau cùng (2). 

(1 AA.1. 23 £; MA. 1. 55. (2) J. 1v. 490; vị. 30. 


4. Mahã Sangharakkhita——Được Luận giải nói là đã thanh tịnh 


(1. 
(1) E.g., MA. ¡. 525; Vsm. 104; DhSA. 268. 


5. Mahã Sangharakkhita Thera.—Lúc trên 60 và sắp mạng 
chung, đồng phạm hạnh ông hỏi về chứng đắc của ông, ông đáp: 
“Không có gì cả.” Tỳkheo trẻ thị giả của ông nói rằng nhiều người 
đến từ 12 do tuần xa vì nghĩ rằng ông đã chứng Nípbản. Ông yêu câu 
được để yên. Khi mọi người ra về, ông búng tay cho biết ông chứng 
quả Alahán. Ông thú nhận ông không bao giờ tác ý mà không tỉnh 
thức hay thức tri. Cháu ông cũng đắc quả Alahán sau tuôi 50 (1). 

(1) Vsm. 47 f. 


Mahäsanghikä, MahäsangTtikã.—Đại Chúng Bộ. Bộ phái tách 
từ Theraväda sau lần Kết tập II. Bộ phái này không công nhận 
Parivära, sáu quyền của Abhidhamma, Patisambhidãämagga, 
Niddesa, và một sô Jãtaka (1). Bộ phái được gọi như vậy vì có hội 
chúng tỳkheo kết tập đông đảo (M⁄ahãsangif). Mahäsaighika về sau 
lập nên các chi phái, Pubbasela, Aparasela, Rãjagiriyä, Hemavata, 
Cetiyavada, Sankantivada, và Gokulika. Thoạt tiên chỉ có hai 
trường phái: Ekabbohärika và Gokulika (2). Chư Tykheo trẻ 
Vajjiputta muốn thay đổi 10 giới luật căn bản để phù hợp với hoàn 
cảnh địa phương, nhưng không được chư Trưởng lão bảo thủ đồng ý 
nên ly khai (3). Kinh điển Bắc tông nói rằng sự ly khai xảy ra vì năm 
điểm của Mahädeva: bậc Alahán có thể hành bắt thiện vì vô tình bị 
xúi đục (unconscious temptation); có thể đắc quả Alahán nhưng 
không ý thức sự chứng đắc (unconscious of the fact); bậc Alahán có 
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thể có nghi ngờ về giáo pháp (may have doubts on matters of 
doctrine); không thể đắc quả Alahán mà không có sự giúp đở của một 
đạo sư (teacher); “Thánh đạo” có thể bắt đầu bằng tán thán “Buồn 
thay!” nói lên trong lúc thiền (4). Các điều tịnh tín (articles of faith) 
này được ghi trong Kathävatthu (Š) của calc Pubbasela và Aparasela 
đối lập với Mahãsaighika. 

Theo Ngài Huyền Trang (6), Mahãsanghikã chia kinh điển 
làm năm tạng: Kinh, Luật, Luận, Tạp, và DharanT. Ngài Pháp Hiển 
đưa từ Pãfaliputta về Trung Quốc trọn bộ Mahãsañghika Vinaya (7). 

Mahasanghikã có trung tâm tại Abhayagiri-vihãära; được 
biếy Vua Sena I có kiến tạo Virankurärãma để họ sử dụng (8). 

(1) KvuA., p. 4; Dpv. v. 32 f. (2) Rockhil, øp. cữ. 
182 ữ. (3) Xem Vin. 1. 294 ff. (4) .J.R.A.S. 1910, p. 
416; c£ MT. 173. (5) 173 ff, 187 ff, 194, 197. 

(6) Beal: n. 164. (7) Giles, p. 64, Nañjlo”s 
Catalogue có Mahãsanghika và Mahäsanghabikhsunï Vinaya bằng 
tiếng Trung Hoa (Cols. 247, 253. Ms. No. 543). (8) Cv. lI. 
68. 


Mahãsaccaka Sutta. —Trung Bộ Đại Kinh Saccaka, Số 36. Ni 
kiền tử ưa luận chiến Saccaka viếng Phật tại Kñ{ãgãrasälã và bạch 
hỏi về tu thân và tu tâm. Đề trả lời, Phật kể lại những tu tập Ngài trải 
qua từ khi thoát ly gia đình cho đến lúc chứng ngộ, không ngừng nỗ 
lực mà cũng không ngại khổ hạnh, cho tới lúc trí tuệ phá khởi để 
Ngài rõ biết rằng không thể nào chứng được các lạc thọ (như lạc thọ 
ly dục, ly. bất thiện pháp, chứng và trú các thiền, vân vân) với một 
thân thể gầy yếu. 

Nhóm Pañcavagsgiya theo ông khinh tởm bỏ ra về, ông bền 
chí lưu lại, đoạn diệt được các lậu hoặc. 
Trong kinh Saccaka được gọi là Aggivessana. Ông tán thán 
Phật và công nhận sự ưu việt của Ngài (vì sắc mặt Ngài vẫn hoan hỷ 
chớ không đổi như nhiều giáo trưởng khác lúc bị chống đối một cách 
mỉa maI) (1). 
()M. 1. 237-51; xem Thomas: øø. cí. 58. 
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Mahãäsatfhivassa Thera—Trưởng lão thường trú tại 
Katthakasäalã-parivena. Vừa đến cửa am thất để thăm Trưởng lão 
bệnh, Vua Vasabha nghe tiếng rên rỉ, bèn trở ra vì thấy rằng vị tu 
hành trong 60 năm rồi mà không thể điều phục được đau đớn của 
mình. Chuyện tới tai Trưởng lão, Trưởng lão tỉnh tấn khắc phục và 
cho mời nhà vua trở lại. Nhà vua đến, đảnh lễ và bạch rằng: “Trầm 
đảnh lễ Ngài không phải vì Ngài là bậc Alahán, mà vì Ngài tỉnh tấn 
khắc phục lúc làm kẻ phàm phu.” (1). 

(1) DA. 1. 291. 


Mahäsatipatthäna Sutta—Trường Bộ Kinh Đại Niệm Xứ, Số 
22. Do Phật thuyết tại Kammässadamma trong xứ Kuru. Phật dạy 
rằng. con đường duy nhứt đưa đến Nípbàn là bốn niệm xứ. Đại để, đó 
là bốn pháp quán tánh sanh diệt của thân (kãya), thọ (veđãna), tâm 
(ci/a), và pháp (dhamma) để hướng đến chánh niệm, và sống không 
chấp trước. Quán thân trên” thân như quán biết có thân, có bốn oai 
nghĩ, xác chết, vân vân. Quán thọ trên* thọ như quán biết lạc thọ, 
khô thọ, không lạc không khổ thọ. Quán tâm trên* tâm như quán biết 
có tâm tham, sân, si, tâm thâu nhiếp, tâm quảng đại, vân vân. Quán 
pháp trên" pháp như quán các pháp đối với năm triền cái (như tuệ tri 
có tham dục, vân vân), với năm uân (như tuệ tri đây là sắc sanh, sắc 
diệt, thọ sanh, vân vân), với sáu xứ, với bảy bồ đề phần, và bốn 
Thánh đề (1). 

Mahasatipatthäna Sutta được xem như một trong những kinh 
căn bản quan trọng của Kinh Điển Phật giáo (về thiền để phát khởi 
tuệ quán). Kinh được dịch ra nhiều thứ tiếng và có nhiều luận giải. 
Chỉ tụng thôi, kinh này cũng có thể giải trừ hiểm hoạ và đem lại an 
lạc; Phật tử thường phát nguyện được tụng đọc hay nghe kinh nảy lúc 
lâm chung. 

Nội dung của Mahãsatipatthana Sutta được thuyết lại bằng 
hai phần riêng trong hai kinh Satipatthãna Sutta (Số 10) và 
Saccaviphanga của Trung Bộ. 

()D.1. 290-315. [ZSự lặp lại "quản thán trên thán" - 
kãye kãyãnupasïì - có mục đích xác định cho rõ ràng đối tượng quán 
là thân thể và chỉ thân thể mà thôi, không lẫn với những khái niệm 
khác như những cảm giác, ý nghĩ liên hệ đến thân ấy. Lại nữa, chỉ 
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nên quán thân thể như là thân thể chứ không kèm theo các khái niệm 
như đàn ông, đàn bà, ngã, hay chúng sinh. Với thọ, tâm, pháp cũng 
thế. Ví dụ "tê" hoặc "ngứa" khi ngồi thiền là một cảm thọ, dễ kéo 
theo các cảm thọ khác như bực bội, v.v. hoặc kéo theo "hành" như 
suy nghĩ lung tung; nên cần phải dừng lại trên cảm thọ ấy mà thôi, 
gọi là "quán thọ trên thọ”. Theo NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 


1. Mahãsamaya Sutta.--Trường Bộ Kinh Đại Hội, Số 20. Do 
Phật thuyết tại Mahãvana trong Kapilavatthu, nơi an trú của Phật 
cùng đại chúng tỳkheo 500 vị đều là Alahán. Chư Thiên của mười 
ngàn thế giới cùng bốn vị Tịnh cư thiên (Suddhãväãs3) tập hội để 
đảnh lễ chiêm ngưỡng Phật cùng chư tỳkheo Alahán. Phật nói như 
vậy với đại chúng tỳkheo và thuyết bài pháp thoại này (1). 

Pháp thoại có thê được chia lảm ba phần. Phần I1 liệt kê danh 
sách dài các chư Thiên (2) và chúng sanh có mặt; nhiều tên không có 
chỉ tiết đính kèm; hầu hết là thần địa phương, phi nhơn, dạxoa, 
cànthátbà, hộ pháp, tiên nữ, thần nước, thần đất, thần lửa, thần gió, 
thần cây, vân vân; một ít vị trọng yếu như Soma, Varuna, Brahmä 
cũng được đề cập nhưng chỉ là nhắc sơ qua chớ không có chỉ tiết. 
Phần 2 là lời giảng của Phật, nói về chư vị trong danh sách nêu trên 
hoan hỷ đến để chiêm ngưỡng đại chúng tỳkheo Alahán, và cho biết 
rằng cả Mãra cũng đến nhưng chư tỳkheo là Alahán nên không sợ. 
Phần 3 là các kệ mở đầu của chư Tịnh cư thiên dưng lên Phật (3). 
Phần mở đầu này làm thành một kinh trong Samyutta Nikãya (4). 

Có nhiều luận giải về Mahãsamaya Sutta (5). Bậc Alahán đề 
cập trong kinh này là chư tỳkheo trẻ (200) do hai tộc Sãkya và 
Koliya gởi đi xuất gia để đền đáp công đức của Phật đã hoá giải 
tranh chấp. về nước sông RohinT giữa hai tộc. Trong nhơn duyên này 
Phật thuyết trước mặt ba quân của đôi bên ba kinh Bồn sanh 
Phandana, Latukika và Vattaka (6). Tiếp theo, Ngài thuyết nguồn 
gốc của hai tộc và kết luận rằng đôi bên có chung dòng. Về 200 
tỳkheo trẻ nói trên, thoạt tiên chư vị an trú với Phật tại Mahävana. 
Đề tránh sự du đỗ hoàn tục của các phu nhơn, chư vị được Phật đưa 
đến an trú trên Himavä, thuyết cho nghe Kupäla Jãtaka trên bờ hồ 
Kunalä, và đắc quả từ Dự lưu đến Anahàm. Sau đó, chư vị theo Phật 
trở về Mahãvana, phát khởi thiền định, đạt thắng trí của bậc Alahán. 
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Vào một ngày rằm tháng Jetthamasa, chư vị hội tập tại 
Mahävana để tôn vinh Sư phụ mình và có chư Thiên từ mười ngàn 
thế giới đến đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Vì chư Tỳkheo Alahán này, 
Phật thuyết về chư Thiên hiện diện (xem Mahäsamaya Sutta). 
Trong hội tập bấy giờ Phật nhìn thấy hai hạng chúng: bhabbz (pháp 
thoại đem lại lợi lạc) và abhava (pháp thoại không đem lại lợi lạc). 
Chúng Đhãva chia thành sáu nhóm: rãgacaritã, dosa-, moha-, 
vifakha-, saddha-, và buddhi-carifa tuỳ theo hạnh (car7a). Vì sáu 
nhóm này, Phật thuyết sáu kinh theo hình thức vấn đáp mà Ngài vừa 
hỏi vừa đáp: Purabheda, Kalahavivada, Cũlavyữha, Mahavynha, 
Tuvafaka, và Sammäparibbäjaniya. Vô số chúng sanh tiếp cận 
được với Sự Thật (7). 

Buổi Phật thuyết kinh Mahãsamaya được khắc trên phù điêu 
trong điện Xá lợi của Mahã Thũpa (8). 

()D.1. 253-62. (2) Mahävastu (1. 245; 11. 68, 77) có 
danh sách tương tợ; sự thêm S1va vào danh sách rất quan trọng. Xm 
so sánh hai danh sách trong Mahãsamaya Sutta và Atãnãtiya Sutta. 


(3) Rhys Davids, Dial. 1. 282 f. (4) 
S.1. 27. (5 E.g., SNA. 357 ff; DA. 1. 672 fF. (6) 
Ibid., 674 thêm Pathaviuddriyana Jãtaka và Rukkhadhamma 
Jãtaka. (7) AA. 1. 173, 320; MII. 20, 350; SNA. 1. 
174. (8) Mhv. xxx. 83. 


2. Mahãsamaya Sutta.——Xem Sammäãparibbãjaniya. 


Mahäsammata.—Mahatamnmađa Vương Thống. Vì vua của thời 
mở đầu của thế giới. Theo Kinh điển Pãli, ông là sơ tổ của dòng dõi 
Sãkya và triều đại của dòng dõi này nối tiếp từ thời ông đến thời Phật 
Thích Ca “không bị đứt đoạn”. Mahãsammata thuộc giống Thái 
đương và chỉ Bồ Tát, Người đến nhơn thế từ cði Phạm thiên (2). Ông 
được gọi là Mahasammata vì, trong lúc ác pháp lan tràn trên thế gian, 
ông được chọn bởi dân chúng (3) để cho thấy sự phân nộ và chống 
đối của quần chúng đối với những kẻ có ác tâm. Đề đền đáp công 
hạnh của ông, ông được cung cấp một phần hoa màu. Được biết (4) 
trong triều đại của Vua Mahãsammata không có hình phạt, như tra 
tấn, phạt vạ, hay trục xuất. Hình phạt đồng hành với văn minh! 
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Theo Chú giải về Vimãnavatthu (5), Mahãsammata là danh 
hiệu dùng trong giáo pháp (sãsane) để chỉ Manu. Một số vua chúa 
Tích Lan là kế thừa của Mahãsammata (6). 

(1) Mhv. 1. I ff; Dpv. 11. I ff; MT. 122 fF; xem thêm J. 1. 311; 
111. 454, efc. (2)MT. 121f (3) “sannipativaa 
samaggajatchi mahđqjanehi sammanniva kato Mahasammafo”; MT. 
122; ép. D. 1. 92 £; Mtu. 1. 248; DhsA. 390, 392. (4) 
J.1v. 192. (5) p. 19. (6) Xem e.g., Cv. 
xÌvH. 2. 


Mahäsãra.— Đại hồ. Theo Kinh điển, có bảy hồ lớn trên Hy Mã 
Lạp Sơn: Anotatta, Sỉihapapäta, Rathakãra, Kannamundi, 
Kunäla, Chaddanta, và Mandäkini (1); Mandakim đôi khi được 
thay thế bởi Hamsapätana (2). Các đại hồ này là thượng nguồn của 
năm con sông lớn và chỉ khô cạn khi bốn mặt trời xuất hiện. 

(1) A. 1v. 101; J. v. 415; SNA. 407; DA. 1. 164; UdA. 300; AA. 1. 
759. (2) E.g., Vsm. 416. 


Mahãsalayatana, Mahãsaläyatanika Sut(a——Trung Bộ Đại 
Kinh Sáu Xứ, Số 149. Phật dạy chư tỳkheo nên như thật tuệ tri về 
sáu căn, sáu trần, sáu thức, sáu xúc và ba cảm thọ khởi lên do căn 
trần thức tiếp xúc. Nhờ tu tập như vậy, vị tỳkheo thành tựu viên mãn 
Thánh đạo tám ngành (tức có chánh kiến, chánh tư duy, vân vân) đưa 
đến thượng trí và giải thoát (1). 

()M. 11. 287-90. 


Mahäãsäkyamuni Gotama Sutta.-- [rước khi giác ngộ giải thoát, 
Phật rõ biết từng bước một nhơn duyên của Khô và tìm thấy được 
con Đường thoát khô (1). 

()S.1. 10 £ 


1. Mahãasägara—Vì vua ở Uttaramadhurä; Sãgara và 


Upasägara là hai vương tử của ông (1). 
(1) ]. 1v. 79. 
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2. Mahãsägara.—Tên của Mahãmeghavana (.v.) vào thời Phật 
Kassapa (1). 
(1) Mbv. xv. 126 Tf. 


1. Mahãsämi.—Danh hiệu mà đại chúng gọi Vua Dappula trị vì 
Rohäna; ông là cha của Mãnavamma (1). 
(1) Cv. xÌv. 50. 


2. Mahäãsãmi.—Danh hiệu của Moggalläna trị vì Rohäna; ông là 
cha của Kitfi (sau là Vua Vijayabahu I ) (1). 
(1) Cv. Ivn. 30, 49. 


3. Mahäsãmi.—Trưởng lão Tích Lan mà truyền thống nói là tác 
giả của Mũlasikkhä (1). 
ÑH) PT. 77. 


4. Mahäsami Thera-Tác giả của Chú giải về 
Nãmaripapariccheda (1). 
(1) Sãs., p. 69. 


Mahäsämi Thera.-Tác giả của Chú giải về Subodhälahkära 


(U. 
(1) Gv. 62. 


Mahäsära .Jãtaka (No. 92).--Chuyện Đại Bảo Vật. Bồ Tát sanh 
làm Đại thần của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Một hôm, nhà 
vua cùng Hoàng hậu ra hồ tắm. Hoàng hậu cởi giao tư trang cho tỳ 
nữ trông coi. Có con khỉ cái trộm xâu chuỗi ngọc lúc tỳ nữ lơ đểnh. 
Khi phác giác mất chuỗi, nữ tỳ la lớn chuỗi ngọc bị đánh cắp. Bấy 
giờ có một nông dân nghe, sợ bỏ chạy, bị rượt bắt. Để khỏi bị đánh 
đập hạch sách, ông nhận bừa tội ăn cắp xâu chuỗi và man khai đã 
giao chuỗi cho một phú ông. Phú ông cũng nhận bừa và khai đã giao 
cho vị tế sư. Vị này khai giao cho nhạc công; nhạc công khai đã giao 
cho kỳ nữ. Ngày tàn, giờ hết, chuyện được đình lại hôm sau. 

Nghi ngờ, Bồ Tát xin nhà vua cho ông được điều tra. Ông 
cho theo đõi năm tội nhơn hàn huyên trong tù , và được biết họ vô 
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tội. Đoán khi là thủ phạm, ông cho bắt một số khỉ cái, đeo chuỗi vào 
cổ, tay, chơn chúng, rồi thả ra. Thấy các bạn có chuỗi hột, khỉ cái thủ 
phạm ganh ty nên đem chuỗi đánh cắp ra khoe. Bị rượt, khi cái để 
rơi xâu chuỗi tang vật. Bồ Tát được tán thán là vị Đại trí (1). 

Chuyện kế về Tôn giả Änanda. Nữ nhơn trong cung Vua 
Pasenadi muôn được nghe pháp. Nhà vua mời Cư sĩ Chattapäm, 
nhưng ông từ chối và tâu rằng việc ấy chỉ thích hợp với Tôn giả xuất 
gia. Phật cử Tôn giả Ãnanda vào cung thuyết pháp. Một hôm, Tôn 
giả thấy các cung nữ không thiết tha với pháp mà sâu ưu. Hỏi ra, ông 
biết họ bị hạch hỏi vì viên ngọc quý gắn trên khăn cũng nhà vua bị 
trộm. Tôn giả xin hiến kế: cho những người bị nghỉ một nắm rơm 
hay cục đất sét và bão họ đem bỏ vào một chỗ chỉ định, với dụng ý 
người trộm sẽ nhét ngọc vào rơm hay đất sét. Không kết quả. Tôn 
giả hiến kế thứ hai: đặt lu nước tại một nơi trong hoảng thành có mản 
che và bảo họ vô rửa tay. Sau khi họ rửa tay xong, đồ nước ra, tìm 
thấy ngọc. 

(1)J.1. 381-7. 


Mahäsärappakãäsinĩ.--Tựa đề của một Chú giải (1). 
(1) Gv. 75. 


Mahäsäropama Sutta.—Trung Bộ Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây, Số 
29. Do Phật thuyết sau khi Devadatta bỏ ra đi. Người ta có thể vì 
thấy khô sinh tử nên phát tâm xuất gia tìm cách chấm dứt toàn bộ khổ 
uân này, như người vào rừng tìm lõi cây. Nhưng có người, sau khi 
xuất gia, vì danh dự lợi dưỡng và sự tôn kính của người đời, đâm ra 
tự mãn, tham đắm, tự cho đã đạt mục đích. Vị này ví như kẻ thay vì 
tìm lõi cây, lại đem về cành lá. [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 
2002]. Ngược lại, vị tykheo thành tựu viên mãn chỉ khi nào đoạn diệt 
được Khổ, vị này như người đi rừng đem về lõi cây (1). 

()M.1. 192-7. 


1. Mahäsãla Sutta.—Một Bàlamôn giàu có lớn đến viếng Phật và 


bạch do duyên gì ngày nay loài người bị giảm thiêu sô lượng. Phật 
đáp vì loài người bị tham ái phi pháp làm cho say đăm, bị tà kiên chi 
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phối và bị ác tham chính phục. Trời không mưa đầy đủ, mùa màng 
thất bát, nhiều người dễ mạng chung (1). 
(1) A.1. 159 £. 


2. Mahasäla Sutta hay Lũkhapäpurana Sutta.—Một Bàlamôn 
giàu có đến viếng Phật tại Sãvatthi với dáng tiều tuy và mặc y thô 
xấu. Ông bạch Phật bị bốn con trai âm mưu với bốn con dâu đuôi 
ông ra khỏi nhà. Phật dạy ông bài kệ nói về sự vong ơn và khuyên 
ông đọc lại bài kệ này giữa thính đường có con ông hội họp. Ông 
làm y lời Phật dạy và được các con đem trở về chăm sóc chu đáo. 
Ông đem đến cúng dường Phật bộ y các con ông biếu ông. Phật nhận 
y vì lòng từ (1). 

Chú giải luận rằng ông có trên 800 triệu và chia cho bốn con 
phân nữa sau khi cưới dâu. Lúc bà vợ ông qua đời các con sợ ông 
cưới vợ khác và mất của vì bà mẹ kế nên dụ dỗ ông giao hết gia tài 
để họ lo dưỡng nuôi ông. Ông ở với con trai trưởng nhưng bị con 
dâu đuôi đi; ông lần lượt đến với các con khác và đều lần lượt bị đuôi 
như vậy. Ông gia nhập Tăng Đoàn của các tỳkheo Pandaraga và 
bị thiếu thốn nên mới đến tìm Phật. Lúc dân chúng biết được sự 
vong ơn của các con ông, họ doạ giết chúng; do đó các con ông đưa 
ông trở về dưỡng nuôi. Về sau, tất cả gia đình ông đắc quả Dự lưu 
(2). 

(1) S1. 1. 175 £. (2) SA. 1. 202 ff 


Mahäsäla.—Làng nằm về phía Đông của Kajangalã; ranh giới 
của Majjhimadesa đi ngang qua làng (1). 

(1) Vin. 1. 197; J. 1. 49 nói đó là Mahäsäla. 

Mahäsika.—Vào năm kiếp trước có năm vì vua trị vì đưới vương 
hiệu Mahãsika; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Pannñjalika (1). 

(1) Ap. 1. 128. 


Mahäãsineru.—Xem Sïineru. 


Mahäsilava—Bồ Tát sanh làm vua trị vì Benares. Xem 
Mahaäsrlava Jãtaka. 
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Mahäsilava Jãtaka (No. 51).-- Chuyện Vua Đại Giới Đức. Bồ 
Tát sanh làm Vua Mahäsilava trị vì Benares có kiến tạo sáu trường 
bố thí và trị vì theo chánh pháp. Một cận thần của ông dan díu với 
cung phi bị ông đuôi và qua đầu quân cho Vua xứ Kosala. Vị thần 
phản phúc này tâu Vua xứ Kosala đem quân cướp qua chiếm đất của 
Vua Mahäsilava nhiều lần ở những nơi khác nhau. Mỗi lần bị bắt họ 
đều được Vua Mahãsilava cho tiền, khuyên bảo và thả về. Thấy vậy, 
Vua Kosala nghĩ sẽ chiếm vương quốc của Vua MahãsTlava dễ dàng. 
Ông tiến quân. Vua Mahasilava không cho các đại thần mình chống 
trả. Do đó tất cả đều bị bắt và chôn sống ló đầu trong nghĩa địa. 

Đêm đến, chó rừng ra nghĩa địa tìm xác chết ăn thịt. Một 
con bị Vua MahäsTlava căn vào cô, hoảng sợ, la thất thanh, khiến các 
con chó khác đều bỏ chạy mất. Để thoát, chó bị căn cô cô vùng vẫy, 
vô tình đào bới đất chung quanh và giải thoát nhà vua. Sau đó nhà 
vua giải cứu các quân thần. 

Trong nghĩa địa bẩy giờ có hai Dạxoa đưa nhau đến Vua 
MahäsTlava để nhờ phân xử về cái xác chết mà họ đang tranh nhau 
ăn. Nhà vua bảo ông cần tắm trước đã. Hai Dạxoa lấy nước thơm 
của Vua Kosala cho ông tắm. Ông cần ăn, họ lấy thức ăn thượng vị 
của Vua Kosala cho ông ăn. Ông cần gươm báu, họ lấy ươm của 
Vua Kosala cho ông; ông dùng gươm chia hai xác chết cho hai 
Dạxoa. Sau đó ông được hai Dạxoa đưa vô loan phòng của Vua 
Kosala. Vua Kosala thức giác, hoảng hốt, được Vua MahasTlava hứa 
tha thứ. Vua Kosala hối hận và giao trả vương quốc của Vua 
MahäsTlava. Vua MahäsTlava trị vì theo Chánh pháp và khuyên thần 
dân mình giữ giới đức. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất. Vị cận thần phản phúc 
chỉ Devadatta (1). 

(1)1.1. 261-8. 


1. Mahäsiva.—Vua Tích Lan. Ông là vương tử Mufasiva và 
cũng là bào đệ của Vua Utfiya, người mà ông kế nghiệp về sau. Ông 
trị vì I0 năm (197-87 B.C.), có kiến tạo Nararangana-vihãra để 
cúng dường cho Trưởng lão Bhaddasäla. Ông được Vua Sũratissa 
nối ngôi (1). 
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(1) Mhv. xxI. I ff. 


2. Mahäsiva Thera.—Trưởng lão thường trú trong thung lũng 
hẹp Vãmantapabbära. Ông là một trong những vị Alahán sau cùng, 
từng dự nhiều hội chúng do Bồ Tát chủ trì (1). Có thể đó là Trưởng 
lão Gamantapabbhäraväsĩr MahäsTva nói trong Chú giải Angutfara 
Nikãya (2). Ông an trú và dạy 18 nhóm tỳkheo tại Mahãgäma . 
Một môn đệ của ông đắc quả Alahán và biết thầy mình còn là phảm 
phu (pu/hujjana) nên đến để chỉ dẫn bằng cách xin một bài kệ. Ông 
bảo quá bận nên không cho được. Đợi hết ngày qua đêm nhưng vẫn 
không được thầy cho kệ, vị môn đệ Alahán thưa: “Nếu Sư phụ bận 
rộn hôm nay làm sau Sư phụ tìm ra thời giờ để chết?” Nghe, Trưởng 
lão rõ biết, tỉnh tấn tu tập, và đắc quả Alahán 16 năm sau. 

(1) 1. 1v. 490; vi. 30. (2) AA.1. 24, 29. 


3. Mahäãsĩva Thera.—Một luận giải sư ưu thắng, được dẫn trong 
nhiều chú giải (I). Ông thường được gọi là Dighabhãnaka- 
Mahäsiva. 

(1) Zg., DA. 1. 430, 511, 543, 554, 805, 881, 883; SA. 11. 171, 
189; Šp. 11. 711; DhSA. 405; PSA. 80; AA. 1. 490. 


4. Mahäsiva Thera.—Irưởng lão thường trú tại Bhãtivanka 
trong triều đại của Vua Dutthagãmam. Một hôm, ông đến Mahä 
Thñũpa đảnh lễ thấy hai Thiên nử cúng dường bông; đó là hai nữ 
nhơn làm mướn cho Mahã Thũpa trong những kiếp trước (1). 

(1) Mbv. xxx. 46 ff. 


5. Mahäsrva Thera.— Trưởng lão thường trú tại Nigrodhapifthi, 
rất làu thông Tam Tạng. Lần nọ, lúc Trưởng lão thuyết Shĩnãda 
Sutfa trong cung Vua Vasabha, Trưởng lão mô tả sự hoành tráng 
của Điện xá lợi trong Maha Thũpa, nhưng nhà vua không tin. 
Trưởng lão thuyết phục rằng không có gì không thể có được nếu như 
có sự phối hợp của ba thần thông rãjiddhi, deriddhi và ariyiddhi. 
Nhà vua tán thán, che lọng đưa Trưởng lão đến Mahäã Vihãra và làm 
lễ cúng dường Mahã Thũpa kéo dài trong bảy hôm (1). 

(1) MT. 555. 


202 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


.6. Mahäsiva Thera.—Trưởng lão làu thông Vinaya (l1). Ông có 
thê là một trong các vị Trưởng lão nói trên. 
(1) Vm. v. 3; Sp. 1. 63. 


7. Mahäãsĩva Thera.—Vì Trưởng lão mà Vua Aggabodhi I kiến 
tạo và cúng đường một ørivena, Kurunda vihära với hồ nước trong 
ấy, và một vườn dừa (1). 

(1) Cv. xÌn. I1, 1ó. 


8. MahäsTva Thera.—VỊ luận sư Tích Lan mà Buddhaghosa có 
dẫn trong các Chú giải của ngài (1). 
(1) #.ø. MA. 1". 797. 


Mahäsihanäda Sutta.—Trung Bộ Đại Kinh Sư Tử Hồng, Số 12. 
Do Phật thuyết tại Vesäli. Tôn giả Sãriputta bạch Phật lời rêu rao 
của Sunakkhatta (vừa mới bỏ tu) rằng: "Samôn Gotama không có 
pháp thượng nhơn, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; 
Samôn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác 
thành, tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, có 
khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ 
đau”. Phật bảo Sunakkhatta là người ngu không đánh giá đúng Như 
Lai và lời dạy của Như Lai. Ngài nói tiếp rằng không ai có lòng tin 
tuyệt đối mà không thấy Phật là đẳng có mười lực, bốn vô úy và 
nhiều năng lực khác. Ngài có thể dự tất cả tám hội chúng mà không 
bao giờ lo sợ; Ngài đã tuệ trị bốn sanh, năm thú và con đường đưa 
đến đấy; Nípbàn và con đường đưa đến Nípbàn. Ngài đã tu tập như 
hành hạ thân xác, bần uế, yêm ly, độc cư; trong cả bốn hạnh này 
không ai sánh kịp với Ngài. Bằng thực chứng, Ngài phủ nhận kiến 
giải ngoại đạo cho rằng sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn, nhờ luân 
hồi, nhờ sanh khởi, nhờ an trú, nhờ tế tự, nhờ thờ lửa. Ngài cũng bác 
bỏ lời ngoại đạo cho rằng người trẻ tuổi có trí tuệ, biện tài, còn già thì 
lú lẫn. Dầu đã 80 và CÓ phải bị khiêng trên giường đi chỗ này chỗ 
khác, trí tuệ jNgài vẫn không có gì thay đổi (1). Tóm lại, Ngài có đủ 
tư cách đề rồng “tiếng rồng của sư tử.” 
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Tỳkheo Nãgasamäla đang đứng hầu quạt Phật bạch rằng ông 
cảm khái đến rởn tóc gáy và hỏi tựa đề của pháp thoại, Ngài dạy hãy 
gọi là Kinh Lomahamsapariyäya (Lông tóc dựng ngược) vậy. c?. 
Lomahamsa Jätaka. [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

(1)M.1. 68-83. 


Mahäsuka Jãtaka (No. 429).--Chuyện Đại Anh Vũ. Bồ Tát sanh 
làm Vua loài chim anh vũ sống trong rừng sung trên Hy Mã Lạp SƠN. 
Sau một thời, trái sung trên cây không còn nữa, Vua anh vũ sống 
bằng lá, vỏ cây hay những gì kiếm được. Ngôi Thiên chủ Sakka 
nóng lên, Thiên chủ giả làm Thiên nga đi với Hoàng hậu Sujã đến 
viếng Anh vũ và hỏi vì nhơn duyên gì chim không đi nơi khác tìm 
thức ăn. Anh vũ bảo không muôn bỏ rơi bạn củ (cây sung). Hoan 
hỷ, Thiên chủ hứa cho chim một điều ước. Anh vũ ước cây sung đầy 
trái và được Thiên chủ làm cho như ý. 

Chuyện kể về một tỳkheo có am thất thuận tiên gần làng 
nhưng ít được cúng dường vì dân làng nghèo khó. Ông không hoan 
hỷ nhưng Phật khuyên ông chớ bỏ am thất. 

Nhận diện tiền thân: Thiên chủ Sakka chỉ Tôn giả 
Anuruddha (1). 

Theo Chú giải Dhammapada (2) chuyện được kê cho Trưởng 
lão Nigamaväsï Tissa (¿.v.) và Sakka chỉ Tôn giả Änanda. 
(1) 1. 11. 490-4. (2) DhA. 1. 283 ff. 


Mahäsuññatä Sutta—Trung Bộ Kinh Đại Không, Số 122. Do 
Phật thuyết tại Nigrodhãrama trong Kapilavatthu. Bấy giờ Phật trú 
tại tự viện của KãJakhemaka có sắp nhiều sàng toạ, còn Tôn giả 
Ananda và nhiều tỳkheo đang may y tại trú xứ của Ghafãya. Trong 
nhơn duyên này, Phật dạy Ananda về sự xa lánh hội tụ, lạc viễn ly và 
lạc độc cư. Vị tỳkheo phải sống độc cư, an chỉ nội tâm nhờ căn bản 
là một trong bốn thiền (tu Chỉ). Vị ấy phải biết, khi hướng đến bất kỳ 
oal nghi (đi, đứng, vân vân) nào, cũng ý thức rõ ràng không có tham, 
ưu và các bất thiện pháp ám ảnh tâm trí mình; khi hướng đến nói, ý 
thức rõ ràng sẽ không nói chuyện hạ liệt, phàm phu, vân vân, mà chỉ 
nói các luận của bậc Thánh; khi hướng đến suy tâm, ý thức rõ ràng sẽ 
không nghĩ đến những suy tầm đê tiện như dục tầm, sân tầm, vân 
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vân, mà chỉ nghĩ đến những suy tầm đưa đến đoạn trừ khổ đau. Đệ 
tử theo gót Đạo sư không phải để được nghe giải thích khế kinh và 
phúng tụng, mà là để được khai tâm đưa đến ly dục, thắng trí, Nípbàn 
(1). 

Kinh còn được gọi là Ganabheda, vì dạy về sự xa lánh hội 
tụ. Một thời, Trưởng lão Abhidhammika-Abhaya cùng đọc tụng 
kinh này với nhiều tỳkheo tại tịnh xá Välikapitthi, rõ biết ý nghĩa, ra 
sông độc cư, và đắc quả Alahán trong mùa nhập hạ (2). 

(1)M. 1. 109-18. (2) MA. 11. 907. 


Mahäsutasoma Jãtaka (No. 537).--Chuyện Đại Sutasoma. Vua 
Brahmadatta trị vì Benares rất thích ăn thịt. Một ngày trai giới nọ, 
thịt để dành cho vua lỡ bị chó ăn, quan bếp không mua đâu ra thịt bèn 
cắt một thẻo trên thây ma đem về dọn cho vua. Làm dạxoa trong một 
tiền kiếp, Vua Brahmadatta rất hoan hỷ với món thịt mày. Sau khi 
biết mình ăn thịt người, ông ghiên ăn thịt người và giết thần dân lần 
hồi để có thịt ăn. Tội ác ông bị phơi bày, nhưng ông không chừa, nên 
bị Tướng Kãlahatthi (1) truất phé. 

Phế đề vào rừng sống Với quan bếp. Ông bắt khách lữ hành 
ăn thịt. Rồi một hôm ông giết luôn đầu bếp mình. 

Không bao lâu sau, ông bị vị Bàlamôn và đám tuỳ tùng đông 
rượt. Ông đạp phải gai và đau đớn. Ông nguyện với cây đa là sẽ tắm 
cây đa bằng máu của 101 vương tử nếu hết đau đớn. Vết thương ông 
lành. Ông nhờ một dạxoa giúp bắt được 10o vì vương và treo họ trên 
cây đa. Hoảng hốt, Thần cây đa, theo sự chỉ dẫn của Thiên chủ 
Sakka, xuất hiện và bảo kẻ ăn thịt người (øorisãda) phải bắt cho 
được Vương tử xứ Kuru là Sutasoma mới gọi là đủ số 101 ông đã 
khấn nguyện. 

Sutasoma là bạn học ở Takkasilä của phế đề ăn thịt người và 
hiện là bậc Đại sĩ. Kẻ ăn thịt người đến ngự uyên của Đại sĩ, núp đợi 
Đại sĩ xuống hồ tắm trong ngày lễ giao hội của chòm sao Phussa. 
Trên đường đi Đại sỉ Sutasoma gặp Bàlamôn Nanda đề nghị dạy cho 
ông bốn vần kệ của Phật Kassapa với giá là bốn ngàn đồng: ông hứa 
sẽ học. Trên đường về ông bị kẻ ăn thịt người bắt, nhưng ông xin sẽ 
trở lại nạp mạng sau khi thực hiện lời hứa với vị Bàlamôn. 
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Trở lại, Đại sĩ Sutasoma đọc bốn vần kệ cho kẻ ăn thịt người 
nghe và thuyết về hạnh phúc trong Chánh pháp. Kẻ ăn thịt người 
hoan hỷ và cho ông bốn điều ước. Đại sĩ ước: kẻ ăn thịt người sống 
100 tuổi; các vua bị bắt được thả; họ được trả lại ngôi báu; và kẻ ăn 
thịt người không còn ăn thịt người nữa. Điều ước thứ tư gây nhiều 
khó khăn cho kẻ ăn thịt người nhứt. Rồi Đại sĩ Sutasoma đưa kẻ ăn 
thịt người trở lên ngôi báu trị vì Benares, và đoan chắc với thần dân 
rằng nhà vua không bao giờ trở lại đường củ. Sau đó ông về 
Indapatta. 

Đề tạ ơn thần cây đa, một hồ nước được đào kế bên cây và 
một làng, Kammäsadamma, được xây dựng ngay trên chỗ kẻ ăn thịt 
người hoàn thiện, để dân làng thường xuyên tế lễ thần cây. 

Chuyện kể về sự chuyền hoá tướng cướp Angulimäla. 

Nhận diện tiền thân: kkẻ ăn thịt người chỉ Angulimala; 
Kãlahatthi chỉ Sãriputta; Nanda chỉ Ananda; thân cây đa chỉ Kassapa, 
Sakka chỉ Anuruddha; và Sutasoma chỉ Bồ Tát (2). 

(1) Kalahatthi kế nhiều câu chuyện ám chỉ ác tâm của nhà vua, 
như chuyện Thuỷ quái Ananda, chuyện Nam tử của Phú ông Sujãta, 
chuyện đàn Thiên nga sống trên núi Ciftakũta với con nhện UnnäbhI. 
Xem chỉ tiết nơi s.v. (2) I. v. 456-511; cp. Jãtakamala 
xxxi. Hạnh Sutasoma (Sw/asomacariyä) được kể trong Cariyäpitaka 
11. 12. 


Mahäsudassana.—Đại Thiện Kiến. Bồ Tát sanh làm vua trị vì 
Kusävafi (I). Xem Mahäãsudassana Sutfa. 
(1)1.1. 45; Dpv. I1. 8; Mbv. 1. 5; Mtu. 1. 348. 


Mahäãsudassana Jätaka (N0. 95).—Chuyện Vua Đại Thiện Kiến. 
Kế chuyện Vua Mahãsudassana băng hà. Xem Mahãsudassana 
Sutta. Hoàng hậu của nhà vua là Subhaddä; bà chỉ Rähulamätä 
(1Ù, 

(1) J. 1. 391-3. 


Mahasudassana Sutta—Trường Bộ Kinh Đại Thiện Kiến 
Vương, Số 17. Do Phật thuyết tại Upavattana, trong rừng sãla của 
họ Malla, giữa hai cây song thọ, khi Ngài sắp nhập Nípbàn. Thị giả 
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Ananda bạch xin Phật đừng nhập diệt tại đô thị nhỏ bé “phên trát 
đất” Kusinärä này, mà hãy đến một đô thị quan trọng như Campä, 
Rãjagaha, hay Sävatthi. 

Phật bả0 rằng Kusinära từng là kinh đô Kusävati của Vua 
Mahäsudassana, có tất cả các đặc điểm của một đô thị vĩ đại. 
Kusinära có bảy tường thành bao bọc và có bảy báu của một Chuyên 
luân vương: xe báu (cakka-rafana), voi báu Uposatha (ha/h¡- 
rafana), ngựa báu Valahaka (assa-rafana), châu báu (mani-rafana), 
nữ báu (/hi-rafana), gia chủ báu (gahapafi-rafana), và tướng quân 
báu (parinayaka-rafana). Vua Mahäsudassana đạt bốn Như ý đức: 
sắc diện tuyệt luân, tuổi thọ cao, ít bệnh tật hay tai ương, và được 
thần dân kính mến. Ông xây nhiều hồ sen trong khắp vương quốc và 
đặt vật thực bố thí như y và thực phẩm trên bờ hồ cho người cần 
dùng. Với bạc tiền thâu được, Thiên tử Vissakama thừa kệnh Thiên 
chủ Sakka kiến tạo lâu đài Dammapãsãda bằng vàng, bạc và châu 
báu rất lộng lẫy. Ông còn có lầu Mahävyũha, một nơi nghỉ trưa mát 
mẻ, và hồ Dhammapokkharanï trước mặt Dammapäsãda. 

Rõ biết thần lực, oai lực này là quả báo của công đức lập 
trong các kiếp trước, Vua Mahãsudassana hành trì bố thí, tư điều và 
tự chế; ông chứng và an trú trong bốn thiền, ông an trú biến mãn với 
tâm từ, bi, hỷ, xả quảng đại vô biên, không sân không hận, cùng khắp 
phương xứ. 

Vua Mahãsudassana có tám vạn bốn ngàn kinh thành mà 
Kusävati là đệ nhứt; tám vạn bốn ngàn lâu đài mà Dhammapäsãda là 
đệ nhứt; tám vạn bốn ngàn cao đường mà Mahãvyũha là đệ nhứt; tám 
vạn bốn ngàn voi mà tượng vương Uposatha là đệ nhứt; tám vạn bốn 
ngàn ngựa mà Vejayanta là đệ nhứt; tám vạn bốn ngàn cỗ xe mà 
Vejayanta là đệ nhứt; tám vạn bốn ngàn nử nhơn mà Hoàng hậu 
Subhaddä là đệ nhứt. Ngày nọ,Vua Mahãsudassana biết mình sắp 
mạng chung; Hoàng hậu tâu ngài hãy khởi tâm ái dục với các báu săn 
dành cho ngải và ái luyến đời sống; ngài dạy hoàng hậu hãy nói với 
ngài về tánh vô thường của chúng và chớ có quyến luyến chúng. 
Trong lúc Hoàng hậu nói như vậy, Vua Mahasudassana băng hà và 
sanh lên cối Phạm thiên. 

Làm vương tử tám vạn bốn ngàn năm, phó VƯƠơng tám vạn 
bốn ngàn năm, đại vương tám vạn bốn ngàn năm, rồi cư sĩ tại 
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Dhammapäsäda bốn mươi tám vạn năm, Mahãsudassana là Đức Phật 
vậy (1). 

Vào thời Phật Kassapa, Sudassana làm người thợ rừng, từng 
cất am thất cho một tỳkheo và thỉnh ông đến nhà thọ trai hoặc cúng 
dường vật thực. Am thất ông dựng đây đủ tiên nghi, như đường kinh 
hành, chỗ tắm, vườn bông, vân vân. Vật thực cúng đường gồm nhiều 
thứ thượng vị (2). 

()D.1. 169-99: S.1m1. 144. (2) DA. 1. 631 £. 


Mahäsupina Jãtaka, N0. 77).-Chuyện Giấc Mộng Lớn. Vua 
Pasanadi xứ Kosala thấy 16 ác mộng mà các Bảlamôn tế sư tiên 
đoán là đại nạn sẽ xảy ra làm hại vương quyền, tính mạng cùng tải 
sản của Đại vương, nên lập tế đàn cúng bái khắp nơi để giải trừ tai 
hoạ. Hoàng hậu Mallikã tâu vua nên yết kiến Phật. Vua thuật lại 
mộng và được Phật lần lượt giảng giải. 

Mộng ]: bốn bò đực vô sân chầu như đề đấu nhau, nhưng chỉ 
rồng ra oai rôi bỏ đi; nghĩa là trong tương lai, dưới trào các vua bất 
thiện tâm sẽ có mây đen kéo về nhưng không mưa. Mộng 2: cây con 
từ đất trồi lên cao chừng vài tắc đã đơm bông kết trái; nghĩa là thế 
giới suy đổi, con người yêu mệnh, con gái non trẻ sanh con đẻ cái. 
Mộng 3: bò cái bú sữa bò con mới sanh ra; nghĩa là trong thời vị lai 
con cái không kính trọng ông bà cha mẹ. Mộng 4: bò con bị bắt kéo 
xe thế cho bò lớn nên xe không di chuyên được; nghĩa là trong thời vị 
lai vua chúa bất minh cử người non kinh nghiệm trông coi đất nước 
nên làm nghiêng ngả giềng mối quốc sự. Mộng 5: con ngựa ăn bằng 
hai miệng; nghĩa là trong tương lai vua chúa bất minh cử phán quan 
tham ô nhận hối lộ cả hai bên. Mộng 6: con chó được mời tiểu tiện 
trong tô vàng; nghĩa là trong tương lai có thay ngôi đổi chủ khiến 
người cao sang trở thành bần cùng phải hạ mình gả con cho bọn hạ 
tiện trở thành lớp trưởng giả mới. Mộng 7: dây do người vừa đan 
vừa thả xuống bị con chó cái ăn lần; nghĩa là trong thời vị lai, đàn bà 
con gái tham dục sống đời phóng đãng. Mộng 8: tại hoàng môn có 
bình đầy nước ở giữa các bình trống không; nghĩa là trong tương lai 
vương quốc suy tàn, vua chúa xan tham bắt thân dân dưng công đến 
kiệt quệ. Mộng 9: hồ sen mà nước trung tâm vẫn đục còn nước 
quanh bờ trong trẻo; nghĩa là vua chúa tàn ác vơ vét của cải bằng 
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cách chà đạp bọn bề tôi như ép mía và đánh thuế dân đến độ đồng xu 
chẳng còn dính túi nên dân bỏ kinh đô ra ven biên sanh sống. Mộng 
10: nồi cơm ba lớp sống, nhão và chín; nghĩa là trong thời vị lai, vua 
tôi và cả Bàlamôn, thần linh đều bất chánh nên mưa không thuận gió 
không hoà khiến mùa màng chỗ tốt chỗ xấu. Mông I1: bơ tươi được 
đem đi đổi lẫy gỗ chiên đàn (trầm hương); nghĩa là trong tương lai 
giáo pháp suy tàn, tu sĩ rao giảng vì lợi dưỡng riêng tư hơn vì Chánh 
pháp. Mộng 12: trái bí rỗng ruộtg chìm xuông nước; nghĩa là trong 
thời vị lai, thế giới điên đảo, người cao xuông thấp, người thấp lên 
cao, ý kiến của kẻ ác dục được xem có quyền định đoạt chứ không 
phải ý kiến của các tỳkheo biết thiêu dục trí túc. Mộng 13: đá khối 
nổi trên mặt nước; nghĩa là trong tương lai, lời nói của quý tộc tỉnh 
thông luật pháp trôi giạt bồng bềnh, chứ không lắng sâu vào tâm tư 
mọi người, bọn gian ác lên làm kẻ cầm cân nây mực. Mộng 14: nhái 
bén săn bắt rắn lớn; nghĩa là vào thời vị lai thê thiếp trong nhà lên 
ngôi gia chủ và bắt chồng làm nô lệ. Mộng 15: con qua đồng đầy đủ 
mười ác hạnh được một đoàn tùy tùng gôm toàn chim quý hộ tống; 
nghĩa là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật lại 
hèn nhát, nên chúng đưa bọn cận vệ, hầu tắm, hớt tóc, đại loại như 
thế lên năm quyền thay người quý tộc. Đám quý tộc đành hạ mình 
chầu hầu bọn trưởng giả mới. Mộng 16: sơn đương săn bắt hồ báo và 
xé xác ăn; nghĩa là bọn hạ liệt lên cầm quyền tước đoạt đất đai, y 
phục, và mọi tải sản do tô tiên để lại của đám quý tộc xưa. 

Sau khi giải mộng xong, Phật kế cho Vua Pasenadi câu 
chuyện xưa. Vua Brahmadatta trị vì Benares nằm mộng thấy những 
điều như nhà vua thấy. Ông được các tế sư khuyên nên cúng tế. Có 
một Bàlamôn trẻ phản đối răng giết sanh vật là trái luật Vệđà, nhưng 
không ai chịu nghe. Bấy giờ Bồ Tát đang làm ẩn sĩ trên Hy Mã Lạp 
Sơn. Với tâm mình Ngài biết tâm người nên du hành trên không 
trung đến toạ trong thượng uyên và lần lượt giải mộng cho vua. Nhà 
vua hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. 

Nhà vua chì Tôn giả Ananda; Bàlamôn trẻ chỉ Tôn giả 
Sãriputfa (2). 

(1) Có lẽ đó là tế đàn nói trong S. ¡. 75. (2)1. 1. 334- 
45. 
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1. Mahäsubhaddä.—Vợ chánh của Bồ Tát lúc Ngài sanh làm 
vương tượng Chaddanta (1). 
(1)J. v. 37, 39. 


2. Mahäsubhaddä.—Trưởng nữ của Trưởng giả Anäthapindgika. 
Trước khi xuất giá, nàng thường phục vụ chư tỳkheo đến nhà cha 
nàng, và đắc quả Dự lưu (I). Theo Chú giải Anguttara Nikãya (2) 
nàng về làm dâu cho một gia đình ở Ugganagara, không tin nơi giáo 
pháp của Phật. Nàng thỉnh cầu và Phật đi cùng 500 tỳkheo (mà 
Kundadhäna là sư trưởng) đến đặt bát tại nhà nàng. Nhưng xem s.y. 
Cũla-Subhaddä. 

(1) DhA. 1. 128; J. 1. 93. (2) AA.1. 146, 148 f 


3. Mahäsubhaddä.—Chánh hậu của Vua Mahãsudassana (.v.) 


Œ): 
(1)D.ii. 189; S.iii. 145; J. ¡. 392 gọi bà là Subhaddä. 


1. Mahäsumana.—Đại Tumana. Lúc Phật viếng Tích Lan lần 
đầu tiên, Thiên tử Mahãsumana ở trên núi Sumanakũta, đã đắc quả 
Tuđàhuờn, có xin Ngài nắm tóc mà ông thờ trong đền ngọc bích, tức 
Mahiyangana Thũpa (1). 

(1) Mhv. 1. 33 fF. 


2. Mahãsumana.--TIrưởng nam của Mahãmunda. Chàng phục 
vụ Trưởng lão Anuruddha tại nhà cha và được cha xin Trưởng lão 
cho xuât gia, nhưng Trưởng lão muôn em chảng là Cullasumana 
(1). 

(1) DhA. 1v. 128 f. 


3. Mahãsumana.— Trưởng lão. Ông có tham dự lễ đặt viên đá 
đầu tiên của Mahäã Thũpa và có dưng bông lài /Zíisumnana) cúng 
đường (1). 

(1) MT. 524, 527, 528. 


Mahäsumanä.—Vị tỳkheo ni ưu thắng của Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvI1. 39. 
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Mahäãsumba Thera.—Đệ tử của Phật Konägamana; Trưởng lão 
đến Tích Lan theo lời dạy của Phật. Sau đó, ông và một ngàn tỳkheo 
ở lại xứ đảo đề giáo giới Phật tử mới tu (1). 

(1) Mhv. xvv. 123. 


1. Mahãäsumma Thera—Trưởng lão thường trú tại tịnh xá 
Kotapabbata. Cha của Theraputtäbhaya (chiến binh ưu việt của 
Vua Dutthagămami) là cư sĩ hộ trì được Trưởng lão truyền giới (1). 

(1) Mhv. xxI. 60 Ý. 


2. Mahäsumma Thera.--Học trò của Trưởng lão Upatissa. Sau 
khi tụng Vinaya Pitaka chín lần, Trưởng lão qua bên kia sông 
(Mahävälukagangã) an trú (I). Kiến giải ông được dẫn trong 
Samanfapäsädikä (2). 

(1) Sp.1. 263 £ (2) E.g., 1. 368; 1H. 535, 538, 556, 
588, 596, 609, 644, 646, 647, 651, 683, 698, 715, 719, etc. 


Mahäsuvannua.—Cha của Trưởng lão Alahán mù Cakkhupäla 
Œ). 
(1) ThagA. 1. 195; DhA. 1. 2. 


MahäãsuvannadIpa.—Vương tử của Parakkhamabahalaräãjã và 
là thầy (Zcarijza) của Hoàng hậu SivalT ở Hamsavati, trong Pegu. 
Ông là tác giả của AphegguräradTpanï ( I ). 

(1) Bode, oøp. c7., p. 36, n. 2. 


1. Mahäsena.— Thiên tử trong cung Ketumati bên Đông của 
Vejayanta. Theo lời yêu cầu của Thiên chủ Sakka và Tăng Đoàn 
hướng dẫn bởi Trưởng lão Assagutta, ông sanh xuống thế gian làm 
Nãgasena đối thoại với Vua Milinda (1). 

(1)MI. 6 £ 


2. Mahãsena.—Bàlamôn bạn của phụ thân của Tôn giá Sãriputta 


là Vanganta. Biết nhà ông nghèo nhưng Tôn giả Sãriputta đến khất 
thực vì lòng bi mẫn. Thấy Tôn giả, ông trốn vì không có gì để cúng 
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dường. Một hôm, ông được tô cháo và mảnh vải, ông nghĩ đến Tôn 
giả. Tôn giả vừa xuất định, với tâm mình biết tâm ông, đến đặt bát. 
Ông cúng dường với lời phát nguyện được tiếp cận Sự Thật. Sau khi 
thân hoại mạng chung, ông sanh làm Sadi Vanaväsi Tissa (1). 

(1) DhA. 1. 84. 


3. Mahãsena.—Vương tử của Vua Gothäbhaya, lên ngôi trị vì 
Tích Lan từ 334-361 A.C. Theo lời có vấn của Sư Sanghamitta và 
Cận thần Sopa, ông dành đặc ân cho chư tỳkheo ở Abhagiri và ra 
chiếu phạt vạ những ai cúng dường cho chư tỳkheo ở Mahävihãra. 
Về sau, ông được Đại quan Meghavannäbhaya thuyết phục và trở 
lại hộ trì Mahavihãra. Nhưng không bao lâu sau, ông nghe lời 
Tỳkheo Tissa cho xây Jetavanavihãra sát bên Mahävihãra bất chấp 
sự phản đối của chư tỳkheo Mahävihãara. Công đức ông lập khá 
nhiều: kiến tạo các tịnh xá Manihira, Gokanna, Erakävilla, 
Kalandagama, Migagäma, Gangäsenakapabbata, 
Dhãtusenapabbata, Kokaväta, Rũpãäräma, Hupi{thi, hai mi viện 
Uttara và Abhaya, l6 hồ nước, và kênh Pabbatanta (1). 

Sirimeghavamna là vương tử của ông (2). 

(1) Dpv. xxI. 66-76; Mhv. xxxvI. I fF. (2) Cv. 

XXXVI. 53. 


4. Mahãsena—Vua Ấn Độ trị vì tại Pätaliputta. Ông cúng 
dường thực phẩm cho một ngàn tỳkheo mỗi ngày. Dầu vậy, ông vân 
chưa hoan hỷ nên giả dạng nông phu đi cày đề lấy tiền tự mình lao 
lực mà cúng dường (1). 

(1) Cv. xc1. 23 f. 


Mahäsenagaäma.—Làng trong xứ Rohäna mà tịnh xá được Vua 
Vijayabähu I trùng tu (1). Làng được đề cập trong nhiều chiến dịch 
của Vua Parakkamabähu I (1). 

(1) Cv. lx. 62. (2) Thí, Ixxv. 109; Cv. Trs. H. 55, 
n. 2. 


Mahäsena-vihära—Tịnh xá mang tên Vua Mahäsena; Vua 
Aggabodhi I có cúng dường tịnh xá này làng Pannabhatta (1). 
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Trong tịnh xá có Tôn tượng Thế Tôn do Vua Sena II tôn trí và cử 
người trông co (2). 
(1) Cv. xIvi1. 8; Cv. 77s. 1. III,n. 1. (2) Cv. lI. 76. 


Mahäsela.—Xem Sela. 


1. Mahãäsona.—Con ngựa bất kham của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares. Xem Suhanu Jãtaka. 


2. Mahäsona.—Một trong mười chiến binh ưu việt của Vua 
Du(thagamam. Ông sanh tại HunadarTväpT trong châu quận 
Kulumbärï và là người con trai thứ tám của gia đình Tissa. Ông có 
sức mạnh bằng mười thớt voi và đi tiên phong trong trận đánh tại 
Vijitapura (1). 

(1) Mhv. xxI1. 2, 46 fF; xxv. 27 £; 44 £. 


3. Mahäsona—Tỳkheo sống dưới triều Vua Vattagamani- 
Abhaya. Trong lúc đất nước bị nạn cướp Brãhmanatissa hoành 
hành, ông theo Trưởng lão Isidatta du hành đó đây và sống bằng 
những gì có thê có được. Một hôm, có một thiều nữ cúng dường thực 
phẩm; nàng đê một vắt cơm vô bát Trưởng lão Isidatta, một vô trong 
bát ông, và vắt thứ ba vô bát của Trưởng lão nhưng lỡ tay để rơi 
trong bát ông. Về sau ông trú với 500 tỳkheo khác trong tịnh xá 
Mandalaäräama. Lúc vô làng Kãlaka khất thực, ông được một thí 
chủ đặc biệt quan tâm mời thỉnh dầu ông chỉ là một tỳkheo còn ít hạ 
lạp Ít lâu sau đó ông trở về Mahävihãra trong thành 
Anurädhapura và phân chia cho Tăng Đoàn tất cả vật thực (rất 
nhiều) mà ông nhận qua cúng dường (1). 

(1) VibhA. 446 ff. 


Mahäsonä TherI— Trưởng lão mì dạy Vinaya ở Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvII. 27. 


Mahahamsa Jãtaka (N0. 534).--Chuyện Đại Thiên Nga. Chánh 
hậu Khemä của Vua Samyama trị vì Benares năm mộng thây và khi 


tỉnh giấc muốn được nghe Thiên nga vàng ngự trên ngai thuyết pháp. 
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Theo lời cố vẫn của các Bàlamôn thông thái, nhà vua cho đào một hồ 
trên phía Bắc hoàng thành đề dụ Thiên nga vàng về, và cử người bẫy 
chìm thiện xảo Khemaka trong việc săn bắt Thiên nøa. Hồ đào 
xong, có năm loại thiên nga đến: thiên nga màu cỏ xanh, hoàng nga, 
thiên nga đỏ tía, thiên nga trắng, và thiên nga pđka. 

Bấy giờ trên núi Ciftakũta có Vua Thiên nga Dhatarattha 
đang sống với Hoàng hậu Thiên nga dòng øđk*ø cùng 2000 chúng 
thiên nga. Theo lời cô vẫn của Quan Sumukha, Vua Dhatarattha bay 
xuống để xem vẻ đẹp và bình an (&uema=bình an) của hồ. Rình đến 
ngày thứ bảy, Khemaka bẫy được Dhatarattha. Nghe tiếng kêu cứu, 
tất cả thiên nga đều bay cao, trừ Sumukha ở lại xin thế mạng cho 
Chúa Dhataraftha hiền trí và đức hạnh. Lúc biết lý do của sự săn bẫy 
Dhatarattha, Sumukha yêu cầu Khemaka đưa cả hai về triều. Vua 
Samyama nghe Khemaka kế lại câu chuyện, ông động lòng, thán 
phục, xin lỗi, và trọng đãi hai thượng khách. Thiên nga vương 
Dhatarattha thuyết pháp cho Hoàng hậu Khemaä và triều thần nghe, và 
thuyết giáo Vua Samyama trị vì theo Chánh pháp. Xong xuôi, đôi 
Thiên nga Dhatarattha và Sumukha bay trở về núi Cittakũta. 

Chuyện kề về Tôn giả AÄnanda muốn hy sanh mình cứu Phật 
lúc Ngài bị voi say Nãlãgiri (4.v.) sắp tấn công. 

Nhận diện tiền thân: Khemaka chỉ Channa; Khemã chỉ 
Trưởng lão n Khemäã; Vua Samyama chỉ Tôn giả Sãriputta; 
Sumukha chỉ Tôn giả Änanda; Dhatarattha chỉ Bồ Tát (1). 

(1) 1. v. 354-82; cp. Cullahamsa J]ataka. 


Mahähatthipadopama Sutta—Irung Bộ Đại Kinh Ví Dụ Dấu 
Chơn Voi, sô 28. Do Tôn giả Säriputta thuyết tại Jetavana, rằng Tứ 
Đề là thù thắng nhứt trong tất cả các thiện pháp, như đấu chơn voi là 
lớn nhứt trong tất cả các dấu chơn. Tôn giả tiếp tục phân tích chơn lý 
về Khổ với những khía cạnh của nó, đặc biệt là năm chấp thủ uẫn 
(upädãänakkhandha)— sắc, thọ, tưởng, hành, và thức. Sắc uân do bốn 
đại (đất, nước, lửa, gió) tạo; mỗi đại có hai khía cạnh trong (4j/hafa) 
và ngoài (bahiddhä); hai khía cạnh này đều biến chuyển để đi đến 
diệt vong. Những pháp do duyên khởi chính là năm thủ uân. Các sở 
tạo sắc - mắt tai mũi lưỡi thân ý - phải lành mạnh, phải có sự xúc 
chạm với ngoại pháp đối tượng của chúng, và ngoại pháp phải ở 
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trong tầm, thì thức phần tương ứng - cái biết của mắt, tai... - mới xuất 
hiện. Những pháp do duyên khởi ấy chính là năm thủ uẫn. Sự tham 
đắm năm thủ uẫn là Khô tập; sự từ bỏ dục tham là Khô diệt. [Theo 
Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

()M.1. 184-91. 


Mahimsaka.—Vương quốc cạnh núi Candaka, theo Sahkhapäla 
Jãtaka. Bồ Tát sanh làm ân sĩ trú trong vương quốc này, tại khúc eo 
của sông Kannapannã lúc sông vừa ra khỏi hồ Sankhapäla (1). 
Trong vương quốc có kinh đô Keka của Vua Ajjuna (2) và kinh đô 
Sakula của Vua Sakula Gần Sakula có hồ Mãnusiya (3). 
Bhĩmasena Jãtaka nói rằng Bồ Tát sanh làm Cũ]adhanuggaha- 
pandita sống một thời trong Mahimsaka. Mahimsaka thường được 
dẫn như ví dụ của một quốc độ có thời tiết lạnh thường xuyên. 

Đó là Malayagmi (Malabar Ghats) hiện nay. Xem thêm 


Mahisamandala. 
(1)J. v. 162. (2) Hhid, 145. (3) !hid., 337. 
(4) J. 1. 356. (5) E.g.. VIbhA. 4. 


Mahimsãsa.—Bồ Tát sanh làm vương tử của một nhà vua trị vì 
Benares. Xem chi tiệt trong Devadhamma Jätaka (1). 
(1)1. 1. 127 ff.; DhA. 11. 73. 


Mahimsäsaka.—Bộ phái tách ra từ Theraväda cùng lúc với 
Vajjiputtaka. Bộ phái này về sau chia làm hai: Sabbatthiväda và 
Dhammagutfika (I). Họ chủ trương chơn lý ø?rodha có hai khía 
cạnh (2). Trưởng lão Buddhadeva (Jätakatfakathä được biên soạn 
theo lời yêu cầu của ông) thuộc (dòng) Mahimsãsaka-vamsa (3). 
Ngài Pháp Hiển có lập một nhóm tỳkheo theo dòng này tại Tích Lan 
(4). 


(1) Mhv. v. 6, 8; Dpv. v. 45, 47; MT. 174 £F; Mbv. 96. (2) 
Kvu. II. I1; xem thêm v1. 9; xvIH. 6; xIx. 8; xx. 5; và Rockhll, op. 
cíi. 182, 183, 184, 185, 186, 191, 192. (3) J.1. 1. 


(4) Gibes, øø. cỉí. p. 76. 
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Mahiddhi, hay Samanabrahmana Sutta.-Những Samôn hay 
Bàlamôn nào trong thời quá khứ, hiện tại hay vị lai, có thần lực lớn, 
có uy lực lớn, đều nhờ tu tập, làm cho sung mãn bốn như ý túc (1). 

(1) S. v. 273 £ 


1. Mahinda Thera.—Irưởng lão Mahinda là vương tử của Vua 
Asoka và bảo huynh của Trưởng lão ni Saighamittä. Ông vừa 14 
tuổi lúc vua cha lên ngôi và thọ giới lúc 20; Trưởng lão Mahãdeva 
truyền giới trong lúc Trưởng lão Majjhantika đọc tụng tuyên ngôn 
(kammaväcä), và Trưởng lão Moggaliputtatissa làm tế độ sư. Ngay 
trong ngày thọ giới, ông đắc quả Alahán (1). Tỳkheo Mahinda theo 
thầy học đạo trong ba năm. Lúc thầy ông về hưu ở Ahogangä, ông 
lánh đạo chúng tỳkheo một ngàn vị trong suốt bảy năm (2). 

Vào lần Kết tập HI, Tykheo Mahinda đã được 12 hạ lạp và 
được giao cho trọng trách hoá độ Tích Lan. Tuy nhiên, sáu tháng 
sau, đợi khi Vua Devanampiyatissa lên ngôi kế nghiệp phụ vương, 
Trưởng lão mới ngự qua Tích Lan. Thoạt tiên, Trưởng lão Mahinda 
đi Dakkhinägiri, kế về sanh quán Vedisagiri để thăm Mẫu hậu 
Devl, trú tại tịnh xá Vedisagiri và thuyết giáo pháp cho Banduka 
trong một tháng, và sau cùng, theo lời thỉnh cầu của Thiên chủ 
Sakka, ngự xứ đảo với bốn Trưởng lão I{thiya, Utfiya, Sambala và 
Bhaddasäla, Sadi Sumana, và Banduka, trong ngày Bồ tát của 
tháng Jettha. 

Ngay lúc ngự đến Tích Lan, Trưởng lão truyền giới cho Vua 
Devanampiyatissa với bài pháp thoại Cũlahatthipadopama Sutfa và 
liền sau đó thuyết Samacitta Sutta. Hôm sau, theo lời thỉnh cầu của 
nhà vua, ông du hành trên không trung và hạ xuống kinh đô 
Anurädhapura tại điểm mà sau này Đệ nhứt bảo tháp 
Pathamacetiya được kiến tạo. Sau bữa thọ thực, ông thuyết 
Petavatthu, Vimänavatthu và Sacca Samyutta; Hoàng hậu Anulã 
và 500 nữ nhơn trong triều đắc quả Dự lưu. Tiếp theo, ông thuyết độ 
đại chúng kinh Devadũta Sutta tại chuồng voi, vả Baälapandita 
Sutta tại Nandanavana vào buổi chiều. Ông nghỉ đêm tại vườn 
Mahäãmeghavana. 

Hôm sau Vua Devanampiyatissa cúng dường lên Tăng Đoàn 
vườn Mahãmeghavana. Trưởng lão Mahimda chỉ cho nhà vua những 
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nơi sẽ là thánh địa, làm lễ rải bông tại các thánh địa này kể cả nơi mà 
về sau Mahã Thũpa được kiến tạo. Ông kể lại sự viếng thăm Tích 
Lan của bốn vị Phật trong hiện kiếp. Vào ngày thứ tư, ông thuyết 
Anamaftagga Suta tại Nandanavana và giúp Vua 
Devanampiyatissa xác định ranh giới của thánh địa Mahävihãra. 
Liên tiếp, ông thuyết Khajjanfiya Sutta ngày thứ năm, 
Gomayapindi Sutta ngày thứ sáu, và Dhammacakkappavattana 
Sutfa ngày thứ bảy. 

Vua Devanampiyatissa kiến tạo gấp rút Kãlapäsäda- 
parivena đề an trú Trưởng lão Mahinda. Tiếp theo ông xây thêm các 
pariena Sunhãta, DIphacanka, Phalagøa, Theräpassaya, 
Marugana và DIghasandasenäpati (3). 

Trưởng lão Mahinda an trú trong Mahameghavana 26 hôm. 
Vào ngày trăng 13 của tháng Asãha, ông đi nhập hạ tại 
Missakapabbata sau khi thuyết kinh Mahãppamäda Sutta. 

Trong một ngày rằm, Vua Devanampiyatissa cúng dường lên 
các Trưởng lão 6§ cốc xây trên núi và Trưởng lão Mahinda truyền 
giới cho 62 tỳkheo tại Tumbarumäilaka; tất cả đều đắc thắng trí của 
bậc Alahán. Qua ngày rằm của tháng Kattika, sau lễ Tự tứ, Trưởng 
lão tâu với nhà vua cử Sadi Sumana đi Päfaliputta để cung thỉnh xá 
lợi Phật mà Dhammäsoka và Thiên chủ Sakka hộ trì lâu nay về tôn 
trí trên núi Missaka và đặt tên núi này là Cetiyagiri; riêng xá lợi 
xương đòn gánh được thờ trong Thũpãrãma (4.v.). Trưởng lão có 
vấn nhà vua gởi sứ thần Mahãarittha sang triều Vua Asoka tâu xin 
cho Trưởng lão ni Sanghamittä đem qua vương quốc một nhánh Bồ 
Đề. Trưởng lão ni và nhánh Bỏ Đề đến Tích Lan sau đó. Trưởng lão 
có vấn nhà vua xây nhiều tịnh xá trên toàn quốc, cách nhau không 
quá một do tuần, mà Issarasamanaka và Vessagiri là hai ví dụ điển 
hình. 

Truyền thuyết (4) nói rằng Trưởng lão Mahinda có dạy Chú 
giải Tam Tạng sau khi dịch từ tiếng Päli ra tiếng Tích Lan. Ông có 
tụng đọc Samantapäsädikä (5) dưới sự chủ trì của Trưởng lão 
Mahãarttta. 

Trưởng lão Mahinda tiếp tục hoằng pháp tại Tích Lan tám 
năm sau khi Vua Devanampiyatissa băng hà, dưới triều Vua Uttiya 
và nhập diệt ngày mùng tám tháng AssayuJja tại Cetiyag1rI nơi ông 
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nhập hạ, lúc ông 60. Nhục thân của Trưởng lão được hộ tống đi 
nhiều trong kinh đô đến Mahãvihãa và đặt trong tịnh xá 
Pañhambamälaka; nhiều lễ cúng dường được cử hành trọng thể 
trong suốt bảy ngày. Hoả đài bằng cây hương được thiết lập bên góc 
Đông của tịnh xá Therãnambandhamälaka, chỗ mà sau này Mahã 
Thũpa được dựng lên ở bên phải. Một nữa xá lợi được tôn trí trong 
bảo tháp xây ngay trên chỗ trà tỳ và số còn lại được thờ trong các bảo 
tháp rải rác trên núi Cetiya và nhiều nơi khác. Địa điểm trà tỳ của 
Trưởng lão, được gọi là /sibhữmangana (Samôn đình), là nơi hoả 
táng trong nhiều thế kỷ qua của các Thánh đệ tử trú trong vòng ba do 
tuần quanh đó (6). 

Về sau, Vua Sirimeghavanna đúc tượng vàng Mahinda và 
cử hành lễ tôn trí trong Ambatthalacetiya kéo dài tám ngày. Ngày 
thứ chín, nhà vua đích thân dẫn đoàn tuần hành hộ tống tôn tượng 
đến tịnh xá Sotthiyäkara làm lễ cúng dường trong ba hôm. Ngày 
thứ 12, tôn tượng được thỉnh về Mahãvihãra, đặt trong sân của cội Bồ 
Đề suốt ba tháng cho thần dân chiêm ngưỡng. Sau đó, vào ngày Tự 
tứ, tôn tượng được thỉnh vô hoảng cung và đặt trong điện xây trên 
sân Đông Nam. Một lễ hội cúng đường do triều đình ra chiếu tổ chức 
hằng năm trong nhiều thế kỷ qua để tưởng niệm Cố Trưởng lão 
Mahinda. 

Tôn tượng Trưởng lão Mahinda về sau được thỉnh đặt tại 
thánh địa trà tỳ của Ngài bởi Vua Dhãtusena (8) và trên bờ hồ 
Mahindatata bởi Vua Aggabodhi I (9); công đức thỉnh tượng đến 
bờ hồ được giao cho tộc Taraccha. 


(1) Mhv. v. 204 ff.; Dpv. v. 24 F; Sp. 1. 51. (2) Mhv. v. 
233; Sp. ¡. 52. (3) Xem chỉ tiết nơi s.v. (4) Cv. 
xxxvII. 228 ff. (5) pp. 102 fF (6) Xem chỉ tiết về 
Mahinda trong Mhv. xII-xx; Dpv. VI. 57 Ê; XIH., XII., XIV., XV.; SP. 1. 
61, 69 £Œ., 79 ff., 83 f., 90 ff., 103, etc. (7) Cv. xxxvII. 66 fF. 

(8) !bid., xxxvII. 58. (9) /b¡đ., xi. 30. 


2. Mahinda.—Xem Indra (=Sakka). 


3. Mahinda.—Nhà vua, phụ vương của Phật Phussa (I). Trong 
nhiêu kinh sách khác ông được gọi là Jayasena. Xem s.v. Phussa. 
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(1) AA. 1. 165; SA. Hi. 4; DhA. 1. 84. 


4. Mahinda.—Một vì vua của thời xa xưa, hậu duệ của Vua 
Mahäsammata, và cũng là nhà vua sau cùng trị vì Rojanagara. 
Mười hai con cháu của ông trị vì Campä (1). 

(1) Dpv. 111. 28. 


5. Mahinda.--Vua Tích Lan (724-27 A.C.), bào đệ của Vua 
Kassapa II. Ông từ chối làm lễ quán đảnh vì cái tang của bạn là 
Nila và trị vì như một Zđi›Zđa; do đó ông được gọi là Adipäda 
Mahinda. Cháu ông, Aggabodhi, làm phó vương cho ông trong lúc 
vương tử của ông trị vì Dakkhinadesa. Ông bố thí mười xe đầy thực 
phẩm cho Mahäpäli và không ngự thực nếu chưa bố thí cho hành 
khất. Ông kiến tạo ni viện Mahindaupassaya và cúng đường cho tự 
viện này làng Nagaragalla. Ông còn kiến tạo tịnh xá Mahindatafa 
(1). 

(1) Cv. xlvii. 26 ff. 


6. Mahinda.—Vương tử của Vua Aggabodhi VIL, làm phó 
vương, chết trẻ (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 69, 75. 


7. Mahinda—Vương tử của Vua Silamegha (Agsabodhi VỤ 
(1), được phụ vương cử làm Đại tướng và trao quyền trị nước. 
Nhưng lúc Vua Aggabodhi VI băng hà, Vua Aggabodhi VII nối 
nghiệp và Mahinda đi Mahatittha. Lúc Aggabodhi VI băng hà, ông 
dẹp hết loạn và đóng gông cả Hoàng hậu vì bà âm mưu giết ông. 
Ông đánh bại luôn Dappula, cháu ông. Ông cưới Hoàng hậu của 
Vua Agsgabodhi VỊ và lên ngôi dưới vương hiệu Mahinda II Khi 
Dappula nổi dậy lần thứ hai, ông điều đình và chia cho một phần đất 
của Rohäpa lấy Gã]agangä làm ranh giới. 

Công đức của Vua Mahinda II gồm có: kiến tạo 
Damavihära-parivena và Sannrratittha-vihãra trong 
Pulatthipura, Ratanapäãsäda rất đắc giá với tôn tượng bằng vàng 
của Thế Tôn; cúng dường tôn tượng bằng bạc của Thê Tôn lên tự 
viện ni Sỉlãmegha; thỉnh chư tỳkheo của tịnh xá Hemasäli tụng đọc 
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Abhidhamma; xây nhiều đền ở nhiều nơi; bố thí cho người nghèo; 
cho người tản tật trâu bò và dân chúng Damila ngựa; củng cô đập 


Kãlaväpi. 
Vua Mahimda II trị vì 20 năm (772-92 A.C.) và được Vương 
tử Udaya I nối ngôi (2). 
(1) Cv. xÌvI1. 42, 76. (2) ha, 83 TE. 


8. Mahinda.—Vương tử của Adipäda Dãthãsva ở Rohãpa. 
Ông bất hoà với phụ vương và đến phục vụ triều Vua Udaya I rồi 
cưới luôn công chúa Devä của triều này. Ông được cử đi Rohãna và 
đánh chiếm xứ này của phụ vương. Ông đánh bại hai vương tử của 
ông chống lại ông, nhưng bị một người khác trong thân giết chết (1). 

(1) Cv. xhx. 10 ff; 66 f. 


9. Mahinda.—Vương tử của Vua Udaya I, rất sùng đạo, được gọi 
là Dhammikasilmegha. Ông cúng dường lợi tức của kinh 
Gettumba cho công trình trùng tu Ratanapäsãda. Ông làm vua 
dưới vương hiệu Mahinda III và trị vì bốn năm (797-801 A.C.) (1). 

(1) Cv. xhx. 38 ff. 


10. Mahinda— Vương tử của Mahinda IHIL Lúc Vua 
Aggabodhi IX tranh ngôi, ông trốn sang Ấn Độ (1) và bị Vua Sena I 


giết sau đó (2). 
(1) Cv. xÌix. 84 f. (2) hid, I. 4. 


11. Mahinda—Bào đệ và là phó vương của Vua Sena I. Ông 
dẹp được loạn của Udaya chống Vương huynh ông, nhưng bị Vua 
Pandu xâm lấn Tích Lan đánh bại; ông tự cắt cổ chết (1). 

(1) Cv. I. 6, 10, 21 ff. 


12. Mahinda—Vương tử trưởng của Vua Kittaggabodhi trị vì 
Rohäna. Ong bị người cô giêt chêt (1). 
(1) Cv. L 5T. 


13. Mahinda.--Vương tử của Adipäda Kassapa và là bào đệ của 
Vua Sena IL Ong cưới Tissã và KitfI, làm phó vương cho Vua 
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Sena II, và trị vì Dakkhinadesa. Ông bị kết tội thông dâm trong 
cung nội của vương huynh nên phải cùng gia đình trốn qua Malaya, 
nhưng về sau, ông được phục hồi tước vị củ. Công nương ông kết 
hôn với Kassapa, vương tử của Vua Sena II. Ông có kiến tạo một 
đền thờ dưới cội Bồ Đề; trong lúc xây dựng, ông phát nguyện Sự 
Thật khiến một cành cây Bồ Đề vươn lên thắng đứng và tránh khỏi 
ngôi đền. Ông còn kiến tạo Mahindasena-parivena. Ông băng hà 
sau 23 năm trị vì (I). Adipäda Kittaggabodhi là vương tử của ông 
(2). 
(1) Cv. I. 59; li. 7, 13, 15 ., 53 Œ. 


14. Mahinda.—Vương tử của Vua Kassapa V, và là Bào đệ của 
Vua Sena II. Lúc Ädipäda Kittaggabodhi nổi loạn ở Rohãna 
chống Vua Udaya II, ông cùng Tướng Vajiragga đi dẹp loạn, bắt 
được Kittaggabodhi, rồi ở lại trị vì Rohãna. Bấy giờ ông có xây đập 
trên sông Mahãnadi (I). Lúc Kassapa IV lên ngôi, ông chống vua 
nhưng được cha chiêu dụ trở về. VỀ sau, ông đến Anurädhapura 
theo lời yêu cầu của chư tỳkheo, cưới công chúa, trở về Rohãna, và 
chết tại đây (2). 

(1) Cv. lI. 99 f. (2) /hiđ, 1H. 4 FF. 


15. Mahinda.—Phó vương của Vua Sena IV, có thể là bào đệ của 
nhà vua này. Ông lên ngôi dưới vương hiệu Mahinda IV và cưới 
công chúa người Kãlihga. Ông được Tướng Sena giúp đánh bại và 
buộc nhà vua người Vallabha xâm lăng ký hoà ước. Ông hoan hýỷ 
với hai nhóm tỳkheo Pamsukulika và Lãbhaväsin nên miễn thuế 
cho các tịnh xá của chư tỳkheo này. Ông rất mộ đạo, có yêu cầu 
Trưởng lão Dhammamitta ở Sitthagãma-parivena soạn Chú giải về 
Abhidhamma và Trưởng lão Dãthãnãga tụng đọc Abhidhamma. 
Ông cúng dường Mahã Thũpa rất linh đình; kiến tạo 
Cadanapäsäda để tôn trí xá lợi tóc của Thế Tôn; trùng tu ngôi đền 
bốn tháp ở Padalañchana, đền thờ Xá lợi răng của Thế Tôn, 
Dhammasanganigeha và Mahäpäli; xây Mahämallaka cúng dường 
chư tỳkheo ni Theraväda; và hoàn tất Manipäsãda. Hoàng hậu 
Kitfï (4.v.) của ông cũng có lập nhiều công đức. Ông trị vì Tích Lan 
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từ 956-72 A.C. và được vương tử kế nghiệp dưới vương hiệu Sena V 


Œ). 
(1) Cv. liv. I ff; Cv. 7zs. 1. 178, n. 2; 179, n. 2; 183, n0. 2. 


16. Mahinda—Bào đệ của Vua Sena V kế nghiệp dưới vương 
hiệu Mahinda V, trị vì Anurädhapura mười năm với nhiều khó 
khăn. Ông bất lực trước sự nổi dậy của quân lính người Kerala đòi 
tăng lương, phải dùng đường hầm trốn qua Rohãna, sống với hoàng 
hậu của vương huynh, sau cưới cháu ruột mình sanh vương tử 
Kassapa, và sông tại Kappagallaka. Vào năm thứ 36 của triều đại 
Mahinda, Tích Lan bị quân Cola chiếm; chúng bắt vua, hoàng hậu 
cùng tuỳ tùng, và Mahinda băng hà sau 12 năm bị giam cầm ở Cola 
(1). Lokitä và Devalã là hai chị em bạn dì của ông (2). 

(1) Cv. lv. I f. (2) Höiäđ., Ivn. 27. 


17. Mahinda.—Con của Moggalläna và Lokifã, cũng là anh của 
Kitti (sau làm vua Vijayabahu L) (1). 
(1) Cv. lxn. 42. 


18. Mahinda—Vương tử của Vua Vikkamabahu và là bảo 
huynh của Vua Gajabähu. Ông bị Tướng Deva của Vua 
Parakkamabähu I đánh bại tại Hedillakhandagãma phải chạy về 
Billagãäma, rồi Vallitittha. Sau đó, ông về với Vua Mãnäãbharana, 
được cử đến Moraväpi và Anurädhapura chống và thắng 
Mahälekha-Rakkha và Bhandärapotthaki. Từ Anuradhapura ông 
tiến lên Kãlaväpi đánh Bhandãrapotthaki Bhũta nhưng bị bại sau 
ba tháng chiến đấu. Đó là lần sau cùng tên ông được nhắc đến (]). 

(1) Cv. IxI. 59; IxxII. 46, 82, 123 f., 176 ff, 191 £, 198 Œ. 


19. Mahinda.--Tướng của Vua Kittisirimegha được nhà vua cử 
đi Saraggäma đón Thanh niên Parakkamabähu (1). 
(1) Cv. lxv1. 66. 


20. Mahinda.-Tướng của Vua Parakkamabäahu I, thuộc tộc 
Lambakanna trong quận Moriya. Ông trú tại Nagaragiri nhưng 


được cử đến Mallavälãna để đánh và thắng trên đất Uttararattha 
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(rattha=xứ). Về sau ông lấy Anurädhapura và bắt được Vua 
Gajabäahu tại Pulatthipura (1). 
(1) Cv. Ixix. 13; lxx. 89, 146 ff; 158, 199 f. 


21. Mahinda Mahaälekha.-Tướng của Vua Mãnäbharana bị 
đánh bại hai lần liên tiếp bởi Kesadhätu Rakkha tại 
Sarogamafittha và bởi quân của Vua Parakkamabähu I tại 
Janapada (1). 

(1) Cv. lxxI. l fF, 166. 


22. Mahinda.--Cận thần và cũng là thân thích sống trong hoàng 
cung với Vua Parakkamabähu I. Ông kiến tạo đền tôn trí Nha xá 
lợi trong Pulatthipura (1). 

(1) Cv. IxxII. 124 ff. 


23. Mahinda.—Người thuộc tộc Kulihga, giết Vua Vijayabãhu 
IL, lên ngôi trị vì năm năm ngày, bị Kittinissanka, Phó vương của 
Vua Vijayabähu II giết và truất phế (1). Vợ ông là Dĩpan], con gái 
của một người chăn bò. 

(1) Cv. lxxx. 15 ff. 


24. Mahinda—Con của Sumanadevĩ và Bodhigutta. Ông đi 
trong đoàn hộ tống nhánh Bồ Đề sang Tích Lan. Ông được Vua 
Devanampiyatissa ân tứ hàm Cullajayamahälekhaka (1). 

(1) Mbv. 169. 


Mahindaupassaya.—Ni¡ viện do Vua Mahinda I kiến tạo; nhà 
vua còn cúng dường cho mi viện làng Nagaragalla (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 36. 


Mahindaguhä.--Động trên núi Cetiya mà Trưởng lão Mahinda 
dùng an trú (1). Động năm trên (triền núi) Hatthikucchipabbhãra, 
chỗ cửa vô thung lũng sâu, có rừng già che phủ. 

(1) Mhv. xx. 16; MT. 416. (2) Vsm., p. 110. 
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Mahindatataväpi——Hồ nước do Vua Aggabodhi I kiến tạo. 
Tôn tượng của Trưởng lão Mahinda được người thuộc tộc Taraccha 
thỉnh lên bờ hồ trong ngày lễ hội Mahinda hằng năm (1). 

(1) Cv. xÌn. 29. 


Mahindataläka—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I kiến tạo 
(1). Có thể là hồ Mahindatatfa nói trên; nếu vậy nhà vua chỉ trùng tu 
thay vì kiến tạo. 

(1) Cv. lxxix. 28. 


Mahindasena—P4rive”a do Mahinda, Phó vương của Vua 
Sena II, kiến tạo và cúng dường (I). Tăng xá bị tàn phá và được 
Vua Parakkamabähu I trùng tu (2). 

(1) Cv. li. 60. (2) 1ö¡iđ., IxxvII. 105. 


Mahiyangana.--Đại Hằng Giang Bảo Tháp. Thoạt tiên, đó là một 
địa điểm trên bồ sông Mahävälukaganga trong vườn Mahãnãga, 
nơi Phật xuống Tích Lan từ hư không để dọa các dạxoa. Về sau, Vua 
Mahãsumana kiến tạo tại đó một bảo tháp bằng ngọc bích, có đường 
kính bảy cubit, để tôn trí xá lợi tóc mà Phật ban cho ông. Tháp được 
nâng lên ba lần: lần thứ nhứt cao 12 cubit để tôn trí thêm xá lợi 
xương đòn của Thế Tôn do Đệ tử Sarabhi của Tôn giả Sãriputta 
thỉnh qua Tích Lan; lần thứ hai cao 13 cubit bởi Uddhacñlãbhaya, 
cháu của Vua Devanampiyatissa; và lần thứ ba cao 80 cubit bởi Vua 
Dutthagäman trong lúc ông đóng quân tại đây để tấn công Tướng 
Chatta của Vua Elãära. Vua Vohärika-Tissa đặt một vòm nhọn như 
chiếc lọng che trên bảo tháp (2). Nối liền với bảo tháp là tịnh xá, và 
gần tịnh xá là trú quán của Sahghatissa, Saighabodhi và 
Gothãbhaya, ba cận thần thuộc tộc Lambakanna, rất thân tín của 
nhà vua (3). 

Bảo tháp được nhiều vua liên tiếp chăm lo: Sena II (4) và 
Kassapa IV (5) cúng dường lợi tức trong làng để bảo dưỡng; 
Vijayabahu I trùng tu; Parakkamabähu I đi bộ bảy gãvu„/a từ kinh 
đô đến đề cử hành lễ cúng dường (8); Narindasha viếng bảo tháp ba 
lần, một lần đi một mình và hai lần với quân lính, và cử hành lễ hội 
hoành tráng (9); Vijayarãjasiha thiết lập một lễ cúng dường; 
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KittiräjasTha đi hành hương đến tháp (1 1) và tổ chức cho khách thập 
phương từ Thái Lan đên lễ tê (12). Vua RãjasTha II sanh trưởng tại 
Mahiyangana; cha mẹ ông ân tránh địch quân tại đây (13). 


(1) Mhv. 1. 24, 33 ff; xxv. 7; Cv. 77s. 1. 154, n. 3. (2) 
Mhv. xxxvI. 34. (3) ha, 58. (4) Cv. lI. 74. 
(5) H¡äa, 1H. 14. (6) /biđ, 1x. 59. (7) — Hịd, 
xcI. 29, (8) /biđ., xeH. 17. (9) /bid, xevn. 27 
f. (10) /5¡4, xevII. 85. (11) /5¡d, xeIx. 39. 
(12) /bid., c. 125 ff. (13) /biđ., xev. 12. 


- Mahilã.—Một Trưởng lão ni Tích Lan ưu thắng: bà hành trì hạnh 
đâu đà (1). 
(1) Dpv. xvII. 15. 


Mahilãdipa.--Đảo ngoải khơi Ấn Độ, nơi các nữ nhơn đi đày với 
Hoàng tử ViJaya cập bên (1). 
(1) Mhv. vi. 45. 


Mahilãmukha.—Vương tượng của Vua Brahmadatta trị vì 
Benares. Xem Mahimulãmukha .Jãtaka. 


Mahimuläkha Jãtaka (No. 26).-Chuyện Voi Mahimulakha. 
Vua Brahmadatta trị vì Benares có vương tượng Mahimuläkha rất 
nhu thuần. Có một đám cướp thường ngồi ngoài chuồng voi bàn 
chuyện cướp bóc và giết người. Nghe hoài, voi dâm ra cáu kỉnh và 
một hôm giết chết các quản tượng. Vua cử người (Bồ Tá0 đến điều 
tra. Biết được lý do, vua cho nhiều người Bảlamôn đến nói chuyện 
giới hạnh nhăm mục đích cho voi nghe. Voi trở lại tốt lành. 

Chuyện kê về một tỳkheo bị bạn dụ dỗ trốn tới thọ thực tại 
trai đường của Vua Ajãtasattu xây ở Gayäsisa cúng dường 
Devadatta. Ông bị Phật quở. Voi chỉ vị tỳkheo; nhà vua chỉ Tôn giả 
Ananda (I1). 

(1) 1. 1. 155-8; xem thêm Giridanta Jätaka và Manoja Jãtaka. 


Mahisa Jãtaka (No. 278).--Chuyện Con Trâu. Bồ Tát sanh làm 
con trâu sông trên Hy Mã Lạp Sơn. Trâu bị con khi ngỗ nghịch chọc 
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ghẹo bằng cách nắm sừng, móc đuôi và đu đưa than mình, nhưng trâu 
luôn luôn điềm tĩnh. Thây chuyện trái mắt Xảy ra nhiêu lần, thần cây 
hỏi và trâu đáp vì đức độ săn có của trâu. Ít lâu sau, khì gặp con trâu 
dữ, cũng ngô nghịch như vậy, bị trâu dữ quật chết. 
Chuyện kể về con khi nghỗ nghịch với con voi hiền ở 
Sãvatthi. Sau đó khi nghộ nghịch bị voi đữ đạp chết (1). 
(1)1. 1. 385-7. 


Mahisadonika.—Làng trong châu quận Nakulanagara, sanh 
quán của Khañjadeva, một trong số mười anh hùng của Vua 
Dutthagamani. (I1). 

(1) Mhv. xxI1. 77. 


Manisamandala.—Xứ được Trưởng lão Mahädeva hoàng pháp 
độ sanh; ông thuyết kinh Devadũda Sutta (1). Mahisamandala là 
Mysơre hiện nay. v./. Mahimsamandala (2). 

(1) Mhv. x1. 4, 29; Dpv. v1. 5; Sp. 1. 63. (2) Nhưng 
xem J.R.4.S. 1910, 429 ff. nói rằng Mãhissati là kinh đô và đó là 
một đảo nhỏ trên sông Narbadä; xem thêm Mhv. 77s. 84, n. 5. 


Mahisamanta.—Vào thuở xa xưa có 38 vì vua trị vì dưới vương 
hiệu Mahisamanta; tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão 
Isimugøadäyaka (1). 

(1) Ap. ¡. 194. 


Mahisavatthu—Địa điểm trên núi Sankheyya; Trưởng lão 
Uttara [6] có trú trên đó trong (tịnh xá) Dhavajälika (1). 
(1A. iv. 162; AA. ii. 739. 


1. Mahïi—Một trong năm con sông lớn ở Ấn Độ (1), còn được 
gọi là MahamalhI. Đât Anguttaräpa năm trên phía Bắc của Mahi 
(2). 

2. MahT.—Người Lankägiri, tướng của Vua Parakkamabähu I 


đồn trú tại Assamandala-tittha (1). 
(1) Cv. lxIx. 8. 
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MahTpäalarattha—Châu quận trong Dakkhinadesa, Tích Lan 


(1). 
(1) Cv. lxix. 8. 


Mahummära, Mahãummära.—Làng nơi Vua Mahinda II có 
lần đóng quân (I). Về sau, vương tử ông đánh bại Dappula [2| tại 
đây (2). Hoàng hậu của Vua Udaya I cúng dường làng này cho tịnh 
xá Jayasenapabbata (3). 

(1) Cv. x]vi1. 120. (2) Hhid., 156. 3)  Hiđ, 
xÌhx. 24. 


Maheja.—Xem Mahejjãghara. 


Mahejjãghara, Mahejjãgharavatthu, Mahejjãgharãsanasälä.-- 
Kiến trúc trong thành Anurädhapura, gân công Tây, mà cuộc đất do 
Vua Pandukäbhaya khai thổ (1). Vua Gajabãhu thoạt tiên kiến tạo 
Mahejjãsanasäla (2). Chú giải về Mahävamsa (3) nói Mahejavatthu 
là một đền (đevaffhäna) thờ Dạxoa Maheja. 

(1) Mhv. x. 90; xvI. 30. (2) !hid., xxxv. 122. 

(3) p. 378. 


Mahelanagara.—Sào huyệt của quân Damila do Tướng Mahela 
chỉ huy bị Vua DutthagãmanT đánh chiếm sau bốn tháng vây hãm, 
nhờ công lao của vương tượng Kandula (1). Thành Mahelanagara 
nằm vô trong con đường từ Vijitapura đến Anurãdhapura (2). 

Thành phố kiến tạo tại điểm vương tượng rẻ vô sào huyệt 
được đặt tên là Navattagirinagara. 

(1) Mhv. xxv. 48 f. (2)479£ 


Mahodara.—Đại Phúc Xà vương. Em gái Xà vương thành hôn 
với một Xà vương khác trên núi Vaddhamäãna và có con là 
Cũñladora. Vì sự tranh dành ngôi ngọc giữa hai cậu cháu mà Phật 
ngự Tích Lan lần thứ hai để giải hoà (1). 

(1) Mhv. 1. 45 f. 
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Mahosadha—Bồ Tát sanh làm quan phụ chánh của Vua Videha. 
Xem chi tiệt trong Mahãummagga .Jätaka. 


Mãgadha.—Tên của một dòng tộc (1). 
(1) J. 11. 339. 





Mãgadhã.—Dân chúng ở Mägadha (4.v.). 


1. Mãgandiya.—Bàlamôn sống trong xứ Kuru. Ông có ái nữ 
Mãgandiyä rất kiều diễm mà nhiều người quý tộc muốn cưới xin, 
nhưng Bàlamôn không nghĩ họ xứng đáng. Một hôm, Phật biết hai 
ông bà đã đủ duyên chuyên hoá nên đến làng ông bà. Ông nhìn thấy 
các tướng hảo của Phật bèn về nhà đưa bà và con đến gặp Ngài. Đến 
nơi, Phật đã đi rồi chỉ còn lại dấu chơn mà bà đoán là chơn của vị đã 
đoạn diệt tham dục. Tuy nhiên ông không nghe, cứ đi tìm Ngài để gả 
con. Phật kể cho ông nghe tiền kiếp, sự xuất thế, sự chiến thắng 
Mãra, và đặc biệt là sự thất bại của con gái của Mãra dụ dỗ Ngài. 
Ngài tiếp, Mãgandiyä không thể so với con của Mãra, và Ngài không 
bao giờ đưa chơn đụng tới nàng, bởi nàng chỉ là một bị đầy 32 ô 
trược. Sau bài pháp, hai ô ông bà đắc quả Anahàm (1Ð. Được nói rằng 
ông bà nhờ em trông coi con gái mình rồi xuất gia, và sau đắc quả 
Alahán (2). 

Theo Chú giải Anguttara (3), làng của Maãgandiya là 
Kammäãsadamma, và Phật đến làng trên đường du hành qua 
Kosambiï theo lời thỉnh cầu của ba Chủ ngân khố Ghosita, Kukkuta 
và Pavarika. 

Xem thêm Maãgandiya [|2| Mãgandiya Sutta và 
Mãgandiyapañha. 

(1) DhA. iii. 193 ff.; SNA. ii. 542 f; cp. Dvy. 515 ff. nói rằng ông 
tên Makandika và là một øarirä/aka, bà tên SãkalT, con gái tên 
Anipamä. (2) DhA. 1. 202. (3) AA.1. 235 £. 


2. Mãgandiya.—Du sĩ. Du sĩ đến yết kiến Phật lúc Ngài trú trong 
nhà lửa của Bàlamôn thuộc tộc Bhãradvaja ở Kammäsadamma. 
Thấy và hỏi về chiếc chiếu cỏ Phật nghỉ qua đêm, ông bảo Phật là 
một người phá hoại sự sống (ba). Bhãradvaja phản đối. Du sĩ 
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lập lại rằng ông sẽ nói như vậy trước mặt Phật (bấy giờ Phật vô rừng 
nghỉ trưa sau khi khất thực). Bằng thiên nhĩ Phật ghe câu chuyện, 
Ngài về và nói pháp. Sau bài pháp, Du sĩ Mãgandiya xin xuất gia với 
Phật và về sau đắc quả Alahán (1). 
Theo Buddhaghosa (2), Mãgandiya này là cháu của 
Mãngadliya [1]. 
()M.1. 502 ff; MII. 313. (2) MA. 1. 681. 


1. Mãngadiya Sutta.—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và Bàlamôn 
Magandiya sau khi Bàlamôn muốn gả con gái mình cho Ngài. 
Mãgandiya nói rằng thanh tịnh được đưa tới từ tri kiến, truyền thông, 
trí, không phải từ giới cắm. Phật phản bác và dạy rằng người không 
bị trói buộc được tuệ giải thoát (1). 

(1) SN. vs. 835-47. 


2. Mãngadiya Sutta—Trung Bộ Kinh Mãgandiya, Số 75. Ghi 
lại câu chuyện giữa Phật và Du sĩ Magandiya. Phật bác bỏ lời Du sĩ 
gọi Ngài là người phá hoại cuộc sông (bhunahw) và nói rằng Ngài chỉ 
dạy chính phục các dục chấp thủ, đoạn trừ khát ái và sống với nội 
tâm an lạc. Ngài nói rằng lúc còn tại gia, Ngài đã hưởng thụ đầy đủ 
năm dục, và giờ đây đã đoạn tận dục ái. Ngài nêu ví dụ: Người cùi 
đốt vét lở trên lửa nóng cho đã ngứa, nhưng người lành mạnh thì sợ 
lửa nóng và không bao giờ muốn đốt mình. Cũng vậy, chỉ vì chúng 
sanh chưa đoạn trừ tham ái, bị ái dục thiêu đốt, nên có ảo tưởng lạc 
thọ trong năm dục. Ngài nói lên bài kệ rằng: Không bệnh, lợi tối 
thắng; Nípbàn, lạc tối thắng. Bất chánh là độc đạo; An lạc là bất tử. 
Du sĩ xác nhận ông cũng đã được nghe các tôn sư của ông truyền lại 
bài kệ ấy. Phật hỏi ông thế nào là không bệnh, thế nào là Nípbàn. Du 
sĩ trả lời rằng tôi nay không có bệnh tật gì, được an lạc. Phật dạy ví 
như người mù bị gạt về màu sắc, Du sĩ bị gạt về vô bệnh và Nípbản. 
Thân này chính là bệnh, là cục bướu, là mũi tên, là điều bất hạnh. 
Khi đã biết gì là không bệnh, ông có thê . thấy Nípbàn. Khi pháp nhãn 
khởi lên, lòng tham đối với năm thủ uẫn được đoạn trừ, ông có thể 
thấy trong một thời gian dài đã bị tâm này lừa gạt, khiến ông chấp thủ 
vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do chấp thủ nên có hữu, do có hữu 
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sanh, đo sanh có già chết. Đó là tập khởi của toàn bộ khổ uân. [Theo 
NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 
Du sĩ Mãgandiya khởi lòng tin, xin xuất gia với Phật và về 
sau đắc quả Alahán (1). 
(1M. 1. 501-13; Thomas: øp. cï. 115. 


Mãgandiyapañhä.—Câu hỏi Phật của Bàlamôn Maãgandiya được 
gọi là Mãgandiyapañha (1). Xem Mãgandiya Sutfa [1|. 
S.11. 12. 


Mãgandiyä.—Á¡i nữ mà Bàlamôn Mãgandiya (¿.v.) đề nghị gả 
cho Phật. Sau khi nghe Phật nói pháp, hai ông bà Bàlamôn xuất gia 
và nhờ em là Cũla-Mägandiya nuôi dưỡng dùm con mình. Nàng 
được chú tấn cung và Vua Udena xứ Kosambï phong nàng làm 
hoàng hậu với 500 cung nữ hầu cận. 

Hận Phật đã gọi bà là “một bị đầy 32 ô trược” (lúc cha mẹ 
đưa đến gặp Phật), bà định trả thù nhơn lúc Phật viếng KosambiI. 
Biết một hậu khác của Vua Udena, Sãmävati, thường chờ Phật nơi 
cửa sô với tỳ nữ, bà vu SamaävafT âm mưu với Phật giết vua. Vua 
cho dời cửa số cao lên. Thất bại, Mãgandiyã mướn người sỉ vả Phật 
trên đường khất thực. Thị giả Ananda bạch Phật đi đường khác, 
Ngài bảo: “Ta như con voi vào trận, Ta phải nhận các mũi tên bắn 
đến,” và điềm nhiên nghe lời sỉ nhục trong bảy ngày liên tiếp. Lần 
thứ ba, Mãgandiya xin chú gởi đến nhà vua tám con gà trống sống và 
một tiểu đồng để bà nói với nhà vua cho Hậu Sãmävatï làm thịt cho 
vua ngự, nhưng thật sự là để làm thịt bố thí cho Phật. Âm mưu này 
nhằm thử Samaävati (là Phật tử không sát sanh) và hại Phật. Nhưng 
tiều đồng (được hối lộ) đổi gà sống thành gà chết, và việc dùng thịt 
gà (đã chết) không phạm giới sát sanh. Lần thứ tư, Mãgandiyä xin 
chú con răn (bị bẻ nanh) và bỏ rắn vô bao của cây sáo của nhà vua. 
Hôm nhà vua đến với SãmãvafI, bà đi theo. Lúc vua ngủ với bao sáo 
gác dưới gối, bà lén rút chùm bông khỏi miệng bao (mà bà nhét đề 
giữ rắn trong bao) để rắn bò ra, rồi hô hoáng có âm mưu thí chúa. 
Lần này vua tin. Ông ra lệnh đem Sãmãvatï và tuỳ tùng ra xếp hàng 
dọc, dùng cung (mà phải cả ngàn người giương mới nỗi) nhắm ngực 
bà bắn. Nhờ công lực phạm hạnh của bà, tên không xuyên qua ngực 
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bà. Biết bà vô tội, nhà vua xin lỗi và cho bà một điều ước. Bà xin 
được nhà vua thỉnh Phật vô cung mỗi ngày để bà cúng dường. Phật 
nhờ Tôn giả Änanda đi thế. 

Một lần nữa, Mãgandiyä cùng chú âm mưu hại Sãmãvati 
bằng cách đốt dinh bà. Thấy lửa, bà khuyên tuỳ tùng bà nhẫn, và tất 
cả đều đắc quả. Điều tra, Vua Udena biết thủ phạm là Mãgandiyã và 
chú bà. Ông cho mời tất cả thân nhơn của bà vô hoàng cung, nói là 
để tưởng thưởng, nhưng để đem ra chôn đứng với thân ló trên mặt 
đất, phủ bằng rơm và đốt, rồi cày nát khiến thịt văng tứ tung, và bắt 
bà ăn các miếng thịt người nướng này (1). 

(1) DhA. 1. 201 £; 210 ff; UdA. 383 f; ý Dvy. 515 ff. gọi 
Mãgandhiyã là Anũpama. 


1. Mãgha.—Một bậc hiền trí của thời cô đại (1). 
(1)1. vi. 99. 


2. Mãgha.—Thanh niên ở Rãjagaha đến Gijjhakũta bạch Phật 
phải chăng chàng sẽ được nhiều phước đức bằng cách bố thí rộng rãi 
cho nhiều người những thí vật mà chàng thâu hoạch đúng pháp? 
Phật thuyết về những ai mà vị Phạm chí cầu phước hãy bố thí tài sản 
thâu hoạch đúng pháp. Sau bải pháp thoại, Thanh niên Mãgha xin 
trọn đời quy ngưỡng Đức Thế Tôn (1). 

(1) SN. pp. 86 ff.; SNA. 1. 413 fF. 


3. Mãpha.—Xem Sakka và Magha. 


4. Mãgha.—Ông là người Kalinga qua Tích Lan vào khoảng năm 
1215 A.C. với một đám chiến đấu người Kerala, bắt Vua 
Parakkamabähu II, làm mù mắt ông, soán ngôi, và trị vì 
Pulatthipura trong 21 năm. Là một người theo Ấn giáo mù quáng, 
ông phá chùa chiềng và đốt kinh điển Phật giáo. Ông cưỡng bức dân 
chúng và lấy đất đai chia cho bọn thuộc hạ. Ông được kế vị bởi 
dJayabäahu, Người Tamil (4.v.) (1). Dưới trào ông, Vua Vijayabahu 
HI (4.v.) trị vì một phần của Tích Lan (2). 

(1) Cv. lxxx. 58 ff. (2) 1ö¡iäđ., IxxxI. 10 T. 
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Mãgha Sutta—Ghi lại câu chuyện giữa Phật và Mãgha |2]. 
(Tác giả việt là Magha [1] ?). 


Mãtambiya.— Thiền đường (pađhãnaghara) kiến tạo bởi Vua 
Potthakuttha (người Damila trước là tướng của Vua Aggabodhi 
IV). Nhà vua còn cúng dường lợi tức của hồ Ambaväpi ở 
Bikakalla và của hai làng Tantaväyikacãäftikã và Nifthiavet(hi, 
cùng với nhiều nô lệ (1). 

(1) Cv. xIvi. 19 F; Cv. Trs. 1. 100, n. 1. 


Mãthara (v./. Matthara).—Anh vũ (kéU của Đại sĩ Mahosadha. 
Chim được Đại sĩ phái đến chim mynah sông trong loan phòng của 
Vua Cũlani Brahmadatta để lấy tin về dự tính của nhà vua. 
Mãthara giả như đến từ Ari{thapura đề xin cưới ynah vì vợ chàng 
(cũng là một myza"h) bị diều hâu giết chết rồi. Chàng kế chuyện Vua 
Vãsudeva với Jambävati hạ tiện và Bàlamôn ẩn sĩ Vaccha với 
Thích đề huờn nhơn nô tỳ RattavafT để cho thấy vợ chồng có thể 
không đồng giai cấp hay chủng tộc. Được mynah tin yêu và nói ra 
mọi chi tiết mật của Cũlani, Mãthara bay vê thuật tự sự cho 
Mahosadha nghe (1). 

Mãthara chỉ Tôn giả Ananda (2). 

(1)1. vi. 418 fF: (2) Hhiäd., 478. 


Manava Thera.—Irưởng lão thuộc một gia đình Bàlamôn phú 
hộ ở Sãvatthi. Lúc lên 7, trên đường đến công viên, chàng thấy 
người bị bịnh tật, người già và người chết. Kinh tởm, chàng đến 
nghe Phật thuyết pháp, khởi lòng tịnh tín, xin và được cho mẹ cho 
phép xuất gia. Chàng được gọi là Mãnava (=xuất thế ly gia lúc quá 
trẻ). 

Vào thời Phật VipassT, Trưởng lão làm nhà tướng số, nhận 
biết một trẻ thơ sẽ thành Phật, đảnh lễ chàng. Ông làm vua nhiều 
kiếp dưới nhiều vương hiệu như Sammukhäthavika, 
Pathavdundubhi, Obhasa, Sadinacchedana, Agginibbapaka, 
Vatasama, Gatipacchedana, Ratanapajjala, Padakkamana, 
Vilokana, và Girisära (1). 
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Trưởng lão và Trưởng lão Sammukhäthavika nói trong 
Apadana là một (2). 
(1) Thag. vs. 73; ThagA. 1. 162 f. (2) Ap. 1. 158 £ 


Mãnavagämiya, Mãnivagämika.— Thiên tử. Ông đến viếng 
Phật với các Thiên tử Asama, Sahali, Ninka, Akotaka, và 
VefambarI. Trong llúc các Thiên tử này tán thán ngoại đạo sư của 
mình, ông tán thán Phật (I). Truyền thuyết (2) nói rằng trong tiền 
kiếp ông làm thị giả của Phật. 

(1)S.1. 65, 67. (2) SA.1. 101. 


Mãnicara—Chúa Dạxoa thường được các Phật tử van vái lúc 
hữu sự (1). 
(1) Xem DA. 11. 970; D. 1i. 205; nhưng xem Cara [2]. 


1. Mãtanga.—Bồ Tát sanh làm người hạ tiện. Xem Mãtahga 
Jataka. 


2. Mãtahga.— Phật Độc giác (1). Ông là vị Phật Độc giác chót và 
trú trong Rãjagaha. Ngài được chư Thiên báo tin Đức Thế Tôn xuất 
thế ngay sau khi Ngài vừa xuất định. Ngài đi thắng lên núi 
Mahäpapäta (nơi chư Phật Độc giác liễu đạo) và nhập diệt (2). 

()M. 11. 70; ApA. 1. 107. (2) 1öid, 170; SNA. 1. 128 
£; Mtu. 1. 357. 


3. Mãtanga.--Ân sĩ. Một hôm, trên đường đến Benares, ông ghé 
nghỉ đêm trong nhà người thợ gốm và được Ân sĩ J ätimã đồng ý cho 
ông ngủ chung phòng; Ân sĩ Jãtimã trú đó trước rồi. Về khuya, 
Mãtanga đi ra ngoài và lỡ đạp lên ngực Jãtimã. Lúc trở vô ông cẩn 
thận đi vòng phía dưới chơn Jãtimã, nhưng lại đạp lên ngực Jãtima 
nữa, vì Jãtimã đã cần thận quay đầu để tránh. Jãtimä rủa đầu 
Mãtanga sẽ bị chẻ làm bảy lúc rạng đông. Mãtañga dùng thần lực 
làm mặt trời không mọc lên được (1). 

Xem phần sau câu chuyện trong Mãtanga Jãtaka. Có thể là 
một phiên bản khác của cùng một câu chuyện. cÿj. Nãrada và 
Devala. 


233 


“2+ TDdêu DadafW “? Sex f2a(¿ 





(1) SA. 1. 176 fF. 
4. Mãtanga.—Cha của Mãtangaputta (4.v.). 


Mãtanga Jãtaka (N0. 497).--Chuyện Hiền Trí Mãtaiga. Bồ Tát 
sanh làm Mãtaga sống trong làng của người Chiênđàla hạ liệt ngoài 
Benares. Một hôm, trên đường ra công viên cùng chúng bạn, ái nữ 
Di{thamangalikã của một phú thương thấy Mãtahga vô thành, nghĩ 
gặp người hạ liệt sẽ bị xui xẻo, dùng nước thơm rửa mắt, rồi quay trở 
về. Bạn nàng bị mất một cuộc vui chơi bèn rượt đánh Matanga ngất 
xiu trước khi bỏ đi. Tỉnh dậy, Mãtahga quyết định lấy 
Ditthamangalikã làm vợ, bèn đến nằm vạ trước nhà nàng. Cha nàng 
sợ vạ lây nên gả nàng cho Mãtanga. 

Biết nàng đã hàng phục, Mãtahga quyết tâm đem lại cho 
nàng mọi vinh quang trên đời. Chàng vô rừng tu làm â ân sĩ, và trong 
bảy ngày đạt được thần thông. Trở vệ, Ấn sĩ Mãtanga bảo nàng báo 
tin với dân làng rằng chồng nàng không phải người hạ liệt mà là một 
Đại Phạm thiên giáng trần trong bảy ngày tới từ cung trăng rằm. Sự 
việc xảy ra, và dân làng tôn nàng như vị thiên thần. Ấn sĩ dùng tay 
rờ rún nàng; nàng thọ thai. Ấn sĩ khuyến giáo rằng con trai nàng sẽ 
được vinh hoa phú quý, nước rửa chơn nàng sẽ được dùng rải trong 
lễ quán đảnh của các vì vua, và nàng sẽ được người đến kính lễ và 
dưng lên 180 triệu đồng vàng chỉ trong một ngày. Sau đó, Ấn sĩ 
Mãtanga đi vào mặt trăng. 

Ditthamangalikãä hạ sanh một nam tử trong sảnh đường do 
dân chúng dụng và hài nhi được đặt tên Mandavya Kumära (Vương 
tử của Ngôi đình). Lúc lên 1ó, Vương tử làu thông Kinh Vệđà và 
cúng dường trai thực cho 16 ngàn Bàlamôn mỗi ngày. Vào một ngày 
lễ hội, Đại sĩ Mãtanga xuất hiện đề chuyển hoá con (ra khỏi tà kiến 
và kiêu căng), nhưng Mandavya không biết đó là cha mình nên cho 
các gia nhơn Bhandakucchi, Upajjhãya và Upajotiya đuổi đi. 
Thần linh nồi giận, vặn đầu Mandavya và các Bàlamôn tréo khỏi bả 
vai. Lúc Ditthamangalika nghe tin, bà theo dấu chơn Đại sĩ để lại đi 
tìm ông. Ông bảo bà rải lên các Bàlamôn nước ngâm thức ăn dư của 
ông và cho Mandavya ăn thức ăn thừa này. Mandavya được bình 
phục và biết mình đi lầm đường (bố thí cho ác nhơn), còn các 
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Bàlamôn cũng được bình phục nhưng bị ruồng bỏ bởi các Bàlamôn 
khác (vì đã nếm thức ăn của một Chiênđàla hạ liệt) nên buồn bỏ đi 
qua vương quốc Mejjha sanh sống. 

Có một Bàlamôn tên Jãtimanta sống tu trên bờ sông 
Vettavafi rất kiêu mạn về dòng tộc mình. Để giáo hóa vị này, Đại sĩ 
Mãtanga đến đầu nguồn liệng một que tăm ông vừa xỉa răng để que 
tăm trôi xuống đính vào tóc của vị Bàlamôn đang tắm sông. Phần nộ, 
Jatimanta đi ngược lên thượng nguồn tìm thủ phạm. Gặp Đại sĩ, ông 
rủa rằng nếu Mãtaiga còn trú lại đây, đầu ông sẽ bị chẻ làm bảy vào 
cuối ngày thứ bảy. Vào ngày thứ bảy, Đại sĩ Mãtanga dùng thần 
thông giữ không cho mặt trời mọc. Bị tối tăm và sau khi biết được 
nguyên đo, dân chúng lôi Jãtimanta đến để ông quỳ dưới chơn Đại sĩ 
xin lỗi. Mãtahga dạy để cục đất lên đầu Jãtimanta và đưa ông xuống 
mé sông. Vừa lúc mặt trời mọc lên, cục đất bề thành bảy mảnh, còn 
Jatimanta nhãy ùm xuống nước. 

Đại sĩ Mãtahga đến vương quốc Mejjha để giáo hoá I6 ngàn 
Bàlamôn di cư trước đây. Thấy ông, các Bàlamôn sợ mình mất nơi 
nương tựa nên vu khống ông là một tên xiệc bán thuốc dạo (khoác lác 
đại bịp). Thị vệ của vua gặp Đại sĩ đang thọ thực cạnh bên giếng 
nước, cắt đầu ông: ông sanh lên cõi Phạm thiên. [Chuyện kể rằng, 
trước khi gặp Ditthamangalika, Matahga (Bồ Tát) làm người luyện 
chồn mongoose và Đại sĩ phải chịu chết vì công việc hạ tiện này.] 
Thiên thần nỗi giận, trút xuống Mejjha trận mưa tro nóng tiêu diệt 
toàn thể quốc độ này (1). 

Chuyện kể về Vua Udena (¿.v.) cho đổ thúng kiến lên 
Trưởng lão Pindolabhãradväja vì các cung nữ bỏ vua ngủ một mình 
trong ngự uyễn đi nghe Trưởng lão thuyết pháp. Mandavya chỉ Vua 
Udena (2). 

(1) Nhưng trong SNA. 1. 186, ông được gọi là sopakqJrvika. 

(2) J. iv. 375-90; chuyện còn được kể trong trong SNA. ¡. 
184-93 với nhiều chỉ tiết khác biệ—e.g, Bandhumafi thay cho 
VettavatT; xem thêm MII. 123 ff. 


Mãtangaputta Thera—Con trai của Điền chủ Mãtanga ở 
Kosala. Sông biên nhác và bị chê trách, chàng muôn gia nhập Tăng 


Đoàn vì nghĩ (sai) đời sống của tu sĩ sẽ đễ chịu hơn. Một hôm, nghe 
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Phật thuyết pháp, chàng khởi lòng tin, xuất gia, và không bao lâu sau 
đạt sáu thắng trí của bậc Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một Xà vương thấy Phật 
du hành trên hư không, cúng dường Ngài chiếc vòng cổ nạm ngọc 
(1). Trưởng lão có thể là Trưởng lão Mapipijaka nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 231-3; ThagA. 1. 348 ff. (2) Ap. H. 413 £ 


Mãtangãrañña.—Một tên khác của đất Mejjhãrañña (¿.v.) (1). 
(1) Xem MII. 130; MA. 1i. 615. 


1. “Mãrari” Sutta—Có người không nói láo dầu cho vì mẹ 
mình, nhưng người ây có thê nói láo vì danh vọng và lợi đặc (1). 
(1)S.1. 241. [242 trong HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


2. “Mãtari” Sutta.—Người chứng đầy đủ chánh kiến không bao 
giờ thành tựu sáu pháp này: đoạn mạng sống của mẹ; đoạn mạng 
sông của cha; đoạn mạng sông của Alahán; với ác tâm làm Như Lai 
chảy máu; phá hòa hiệp Tăng; ác tuệ, sĩ mê, câm ngọng (1). 

()A. 1m. 439. 


Mãtali— Thiên tử quản xa của Thiên chủ Sakka. Con ông là 
Sikhandhi được ái nữ của Tỉimbarũ là Bhaddã Suriyavaccasä yêu; 
nhưng sau đó nàng bỏ chàng đi tìm Pañcasikha (1). 

Mãtali là người thân cận của Thiên chủ Sakka và luôn đi theo 
Thiên chủ như là một bạn tâm giao hơn là nô bộc. Thiên tử ở bên 
cạnh Thiên chủ trong trận chiến với các Atula và láy xe Vej ayanta- 
ratha kéo bởi ngàn con ngựa Sindh lướt trên đầu sóng chạy trốn với 
cô dâu Sujãtã (3). Thiên tử đi với Thiên chủ xuống thế, giả dạng 
làm cá trong (Culladhanuggaha Jã(aka, Bảàlamôn trong 
Bilãrakosiya Jätaka và Suddhãbhojana Jät(aka, hoặc con chó đen 
to trong Mahäkanha Jãtaka. Thiên tử được Thiên chủ phái xuống 
trần làm Guttila, Nimi, Makhädeva, và Sãdhĩna để đưa người lên 
cõi Tãvafimsa; trên đường Thiên tử thường giới thiệu những cảnh 
quang hữu ích (4). 
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Thiên tử Mãtali theo hầu Phật lúc Ngài trên cõi Tãvatimsa 
trở về trần thế sau khi thuyết giảng Abhidhamma; bấy giờ Thiên tử đi 
bên trái Đức Thế Tôn và dưng lên Ngài Thiên hương và Thiên hoa 
(5). 

Trong Bilarakosiya Jataka (g.v.) và SuddhabhoJana J]ãtaka 
(q.v.), Mãtali được gọi là con của Suriya. Ananda (6) và Mahã 
Kassapa (7) từng làm Mãtali trong nhiều kiếp. Mãtali là chúa 
Cànthátbà trong Mahäasamaya Sut(a (8) và chúa Dạxoa trong 
Atänätiya Sutta (9), thường được Phật tử van vái lúc hữu sự. 

()D.1. 268. (2) Xem e.g., đàm thoại trong S. 1. 
221, 224, 234 ff; và Vv. 1v. 9. (3) DhA. 1. 279 £; J. 1. 202 f. 
(4) Xem chỉ tiết trong s.v. (5) DhA. iii. 

226. (6) Xem J. 1. 206; 1v. 180; v. 412; vị. 129. 

(7) J. 1v. 69. (8) D. 1. 258. (9) 15/4, 1H. 
204. 


Mãtikatthakathã.—Một tựa khác của Chú giải Kankhävitaram 
(q.v.). 


Mãtikatthadipan.—Bản luận về Abhidhamma nói là của 
Tykheo Chapatfa (1). 
(1) Gv. 64; Bode, øø. cữ., p. 19. 


Matikapitthaka.—linh xá ở Tích Lan do người hầu (sword 
bearer) của Vua Aggabodhi II kiên tạo (1). 
(1) Cv. xÌn. 43. 


Mãtikã.—Một phần của Vinaya Pitaka (1) 
(1) DA.!1. 24. 


Mãtugäma Sutta.--Với ai tâm bị lợi đắc, cung kính, danh vọng 
chinh phục và ngự trị, thời không một nữ nhân nảo, với tâm của mình 
chinh phục và ngự trị tâm của người ấy (I) [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993|. 

()S.1m. 234. 
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Mãtuputfika Sutta.—Một thời, có hai mẹ con—tykheo ni và 
tỳkheo--nhập hạ tại Sãvatthi. Họ gặp nhau thường xuyên nên phạm 
tội loạn luân. Chuyện đến tai Phật. Ngài dạy răng không có gì chính 
phục tâm người đàn ông bằng nữ sắc. Nữ nhơn là một bẩy mỗi của 
Mra (1). 

()A.1. 67 £ 


Mãtuposaka Jãtaka (N0. 455)——Chuyện Voi Hiểu Dưỡng Mẹ. 
Một thời, Bồ Tát sanh làn con voi chăm sóc mẹ mù sống trên núi 
Candorapa. Một hôm, voi chở đưa dùm người thợ rừng ra khỏi lỗi 
lạc. Người thợ rừng về tâu vua và được vua phái đi bắt voi. Để công 
đức không bị tổn hại vì phần nộ, voi ngoan ngoản để bị bắt đưa về 
thành. Voi được nghĩnh đón trọng thể và phong làm vương tượng. 
Nhưng voi không màn ăn uống vì lo cho mẹ. Nhà vua biết voi có mẹ 
mù, thả voi trở về Hy Mã Lạp Sơn, rồi cho kiến tạo một thị trấn gần 
chỗ voi trú đề tới lui phụng sự voi Bồ Tát và mẹ ông. Sau khi mẹ voi 
chết, voi đi thật xa đến tịnh xá Karandaka đề phụng sự các trí giả trú 
tại đây; nhà vua cũng thường đến đó cúng dường chư vị. 

Chuyện kể về một tỳkheo chăm sóc mẹ. Xem chỉ tiết trong 
Sama Jãtaka. Nhà vua (Videha) chỉ Tôn giả Ananda; voi mẹ chỉ 
Mahämäyä (1). 

Chú giải Dhammapada (2) gọi kinh này là Mãtuposaka- 
Nãgaräja Jãtaka và voi Bồ Tát là Dhanapäla. Chuyện kê về bốn 
người con Bàlamôn nuôi ông cha già; người nghe cảm động và khóc 
sướt mướt; ông cha và bốn con đắc quả Dự lưu. 

(1) 1. 1v. 90-5. (2) DhA. 1v. 13. 


Mãtuposaka Sutta.—Một Bàlamôn ở Sãävatthi đến bạch hỏi Phật 
rằng ông nuôi dưỡng mẹ bằng thức ăn khất thực có làm đúng trách 
nghiệm không? Phật dạy rằng ông lập nhiều công đức lắm và sẽ 
được sanh về cõi Thiên (1). Xem thêm Sãma Jãtaka. 

(1) S.1. 181. 


Mãtusopaka-Rãäma.—Xem Rãma. 
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Mãtulagiri——Là nơi Trưởng lão Punna từng trú một thời tại xứ 
Sunäparanta (1). 
(1) MA. 1. 1015; SA. 1. 15. 


Mãtulangana.—Làng do Vua Jetthatissa III cúng dường cho 
Mahänägavihära (1). 
(1) Cv. xÌiv. 97. 


Mãtulangana, Mãtulajanapada.—Một tỉnh ở Tích Lan (1), nay 
là Matale. Tên này chỉ thấy đề cập trong phần sau của CũJavamsa; 
trong phần trước vùng đất này được gọi là Mahätila (2). Gần đó có 
Aloka-vihära. 

(1) Cv. xcv. 22; xcvI. 4; xcvII. 65. (2) Eg., Hhid, lxvi. 
71. 


Mãtulã.—Làng trong xứ Magadha, nơi Phật có an trú và thuyết 
Cakkavattfisiihanäda Sutta (1). 
()D.1m. 58. 


Mãtuluhgaphaladäyaka Thera (l)—Ông là Trưởng lão 
Belafthasisa (2) hay Suradha (3) (4.v.). 

(1) Ap. 1. 446. (2) ThagA. 1. 67. (3) 
lhid., 255. 


1. Mãtuvihãra.—Tịnh xá do Vua Saddhätissa kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxI1. 9. 


2. Matuvihãra-Tinhh xá do Mẫu hậu của Vua 
Gayabäãhukagämani kiến tạo* tại địa điểm trong rừng cây kadamba 
nở bông, nơi bà từng cúng dường lên một vị tu khổ hạnh vừa xuất 
định sau bảy ngày toạ thiền phần cơm mà bà đem cho cha, một thợ 
làm gạch. Công đức này là nhơn duyện đưa bà lên làm Hoàng hậu 
của Vua Vañkanäsikatissa. Về sau, Vua Gayabähukagãämani xây 
thêm tháp đá trong khuông viên tịnh xá và cúng dường đất đai lên 
chư tỳkheo thường trú (I). Tịnh xá còn được gọi là Rãjamätu- 
vihãra (4.v.) (2). 


239 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex¿ fa(¿ 


(1) Mhv. xxxvIi. 104 Œ., 115 ft. : (2)MT. 656. - 
*s.y.. Gayabaãhukagämani nói răng chính nhà vua kiên tạo 
chớ không phải mẹ ông (2). 


Mãtuvelahga.—Địa danh gần Sãmagalla, trú quán của Trưởng 
lão Kupikkalamahätissa (I). 
(1) Mhv. xxxII. 5Ï. 


Mãdhava.—tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 77, 79. 


Mãdhuraka.—Dân sống trong Madhurã (1). 
()#g, MII. 331. 


1. Mãna.—Bào đệ và cũng là phó vương của Vua Aggabodhi IH 
(Sirisanghabodhi) trị vì Dakkhinadesa. Ông bi kết tội thông gian 
trong cung nội và bị giết một cách bí mất bởi cận vệ trong cung (1). 

(1) Cv. xliv. 84, 123 fF 


2. *Mãna.—Hoàng tử của Vua Kassapa II (1), còn được gọi là 
Mãnavamma. Vua cha băng hà lúc ông còn rất trẻ. Vì ngôi báu lọt 
vô tay Dappula I rồi Dãthopatissa II, ông phải rời Uttaradesa (nơi 
ông ân náu với phu nhơn Sanghã) qua JambudTpa đầu quân cho 
Vua Pallava là Narasiha. Ông giúp Vua Narasiha đánh bại Vua 
Vallabha nên rất được tin dùng. Ông lập đoàn quân, trở về Tích 
Lan, khôi phục lại ngôi xưa. Nhưng không bao lâu sau, ông phải trở 
qua Jambudipa vì quân ông đem qua Tích Lan bỏ trên về và Vua 
Narasiha lâm trọng bệnh. Một thời gian sau, ông đem quân trở về 
Tích Lan lần nữa, đánh bại Vua Hatthadäfha và Tướng 
Potthakuftha; Hatthadätha bị giết còn Potthakuftha bị đầu độc tại 
Merukandara. 

Sau khi lên ngôi, Vua Mana lập rất nhiều công đức, như kiến 
tạo tịnh xá Padhanarakkha và Sirisanghabodhi, hai zsđđa 
Sepanni và Sir1, và hộ trì nhóm tỳkheo Pamsukikin (3). 
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(1) Cv. xÌv. 6. (2) Xem chỉ tiết trong Cv. xivii. 9 
ff; 15 ff. Manavamma trị vì circa 676-711 A.C. 


3. *Mãna (còn gọi là Mãnavamma).—Ông là cháu của Vua 
Kassapa II và là vương tử của Vua Dappula I. Kassapa truyền ngôi 
cho ông vì các vương tử của Kassapa còn nhỏ. Ông thăng quân xâm 
lăng Damila và tôn cha lên ngôi. Nhưng Hatthadäfha kéo quân sang 
cướp ngôi và trị vì dưới vương hiệu Dãthopafissa II. Mãna chạy 
qua các tỉnh bên Đông, còn cha ông, Dappula I trở về Rohãna. Về 
sau, ông nổi loạn chống Dãthopafissa II, nhưng bị giết chết (1). 

Mẹ của Mãna là em của Kassapa II và là công chúa của Vua 
Silãmeghavamna (2). 
(1) Cv. xlv. II fF. (2) Cv. Trs. 1. 94,n. 1. 


4. Mãna.—Cũng được gọi là MũlapotthakI. Ông là vị tướng của 
Vua Parakkamabähu I, từng đánh bại Tướng Lokagalla Vikkama 
của xứ Rohäpa tại Mahãgãäma (1). 

(1) Cv. lxxv. 139 £. 


Mãnakapitthi.—Làng trong xứ Rohãna, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 47. 


“Mãnakãma” Sutta.—Một vị Thiên tán thán Phật ở Jetavana về 
sự giải thoát khỏi các tự cao tự đại hão huyện (1). 
()S.1.4. 


Mãnaggabodhi.— Tự viện do Vua Aggabodhi VII kiến tạo (1). 
(1) Cv. xÌvI. 64. 


Mãnacchchidda.—Phật Độc giác (1). 
()M.1.70; ApA. 1. 107. 


1. Mãnatthadda.—Bàlamôn ở Sãvatthi rất ngạo mạn nên không 


kính phục ai hết. Một hôm, ông gặp Phật thuyết pháp và đứng qua 
một bên. Thấy ông, Phật nói về tánh xấu kiêu mạn; ông hiểu và sụp 
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đầu xuống chơn Ngài. Ngài dạy ông cung kinh mẹ, cha, anh, và cúng 
dường bậc Alahán đã đoạn trừ lậu hoặc. Ông tín ghọ lời Phật dạy và 
xin quy y với Ngài (1). 

(1) S.1. 177 Ê; cp. Jenta. 


2. Mãnatthadda.—Phật độc giác, có tên trong danh sách của 100 
Phật độc giác từng trú trên núi IsigIli (1). 
()M. 1ï. 71; ApA. 1. 107. 


Manatthadda Sutta—Ghi lại lời giáo hoá Bàlamôn 
Mãnatthadda của Đức Thê Tôn (1). 
(1) S. v. 178. 


Mãnadinna Sutta—Xem Mãnäbharana. 


Mãnamatta.--Làng có thể trên miền Bắc của Tích Lan, nơi có 
thành luỹ chiên đâu của quân Damila do Mãpha và Jayabähu xây 
(1). 

(1) Cv. lxxxII. 16. 


1. Mãnavamma.—Xem Mãna [2] và [3]. 


2. Mãnavamma.—Vương tử của Vua Kassapa II và vương 
huynh của Vua Mãna [2]. Một hôm, ông đang tụng kinh có 

chư Thiên Kumara cỡi công xuất hiện; công khát nước và bay 
đến trước mặt ông; ông hiến mắt cho công lấy nước uống. Kumara 
cho ông điều ước, nhưng ông không muôn ngôi báu mà muốn 
nhường lại cho tiêu đệ Mãna (1). 

(1) Cv. Ivn. 5 f 


Mãnaviramadhurä.—Địa danh dưới miền Nam Án Độ được đề 
cập trong nhiều chiên dịch của Tướng Lankãpura (1). 
(1) Cv. lIxxvIi. 213. 


1. Manabharana, Mãnabhisana—Cháu của Vua Vijayabähu 
I Cha ông làm vua ở đât Pandu; mẹ ông là Mit(ãä em Vua 
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Vijayabãhu. Ông có hai em là Kiftisirimegha và Sirivallabha. Phu 
nhơn ông là ái nữ của Vua Vijayabãhu (1). Ông được Vua Jayabãhu 
I phong làm phó. vương sau khi Vua Vijayabahu băng hà. Lúc 
Vikkamabähu nổi loạn, ông chiếm lấy của Vikkamabähu xứ 
Rohäna và Dakkhinadesa và trị vì tại Punkagäma dưới vương hiệu 
Virabähu (2). Ông và Vikkamabähu luôn luôn sống trong sự hiềm 
khích. Sau khi hạ sanh hai công nương, Mittã và Pabhävafi, ông 
giao quyền cho các cận thần và xuất thế. Nhưng bảy tháng sau ông 
trở về Puhkagãma, vì năm mộng thấy có hoàng nam; hoàng tử đó là 
Parakkamabäbu [I (3). 
(1) Cv. lix. 42 fF. (2) Hh¡iäd, IxI. 21 TẾ. (3) 

lhid, lxmn. 3 TẾ. 


2. Mãnäñbharana.—Ông là con của Sirivallabha và Sugalä, và là 
anh của Lilãvati. Ông cưới hai chị em Mitta và Pabhävafi, công 
nương của Vua Mãnäbrarana Ïl; ông có với Pabhavafi hoàng nam 
Kittisirimegha (2). Ông trị vì Rohãna như một vì vua độc lập. Lúc 
ngôi ông bị Gajabähu tiếm đoạt, ông thử nhiều phen nhưng không lấy 
lại được nên phải thương lượng qua trung gian của các tỳkheo. Sau 
đó ông đồng minh với nhà vua trẻ Parakkamabähu I đang lên (4). 
Lúc Gajabãhu bị bắt cầm tù ở Pulatthinagara, quân lính cướp bóc 
thành phố khiến dân chúng phải mời Mãnabharana sang. Đến nơi, 
việc làm đầu tiên của ông là giam Gajabãhu vào ngục tối (và định 
giết luôn theo lời cô vấn của mẹ) và tịch thâu hết các bảo vật (kế cả 
xá lợi răng và bình bát của Phật). Bắt bình, Parakkamabähu I đưa 
quân đến đánh ông, ông thua chạy về Rohãna đem theo nhiều báu vật 
(5). Một lần nữa ông thương thuyết với Gajabahu nhưng bất thành, 
dầu cận thần của Gajabãhu tán đồng. Dựa vào các cận thần này, ông 
lại xuất quân lần nữa từ Rohãna, nhưng bị Parakkamabahu I bao vây 
tứ bề. Ông chiến đấu rất đũng mảnh nhưng không thay đôi được thế 
cuộc. Trước khi lâm chung ông bảo các con và cận thần về với 
Parakkamabãähu I. Nhưng Sugalã vẫn tiếp tục mưu đồ chống 


Parakkamabahu (7). 
(1) Cv. lxI. 2. (2) Hhiäa., IxIv. 19, 23, 24. 
(3) Xem /8ñ¡ä, lxvi1. 95. (4) Cv. Ixx, 179. 
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(5S) Hhid, 255 fE. (6) Xem chỉ tiết /b¡đ., Ixxii. 148-309. 
(7) !hia., ]xxiv. 29 fE. 


3. Mãnäbharana.--Tướng của Vua Mãgha trách nhiện lễ quán 
đảnh của nhà vua (1). 
(1) Cv. lxxx. 73. 


4... Mãnäbharana.—Tộc trưởng Damlla, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 146. 


Mãpamädakandarä.--Động có thể không xa Rãjagaha lắm. 
Trong một chuyến du hành với Phật, nhiều tỳkheo chỉ đi đến động rồi 
quay về. Phật gọi chư tỳkheo này là “Mã pamajjittha” (không chú 
ý, bê trễ); do đó động được gọi như vậy (1). 

(1) DhA. 1". 167. 


Mãyä, Mahämäyä.—Mẫu hậu của Phật. Cha bà là Thích tử 
Añjana ở Devadaha, con của Devadahasakka; mẹ bà là 
Yasodharä, ái nử của Jayasena (2). Bà có hai em trai là Dandapäni 
và Suppabuddha và em gái, Mahã Pajäpati. Hai chị em bà đều về 
làm hậu của Vua Suddhodana. Bà hạ sanh Bồ Tát lúc tuổi đã trên 
40. Bà đạt được tất cả các đức tánh khả dĩ làm mẹ Phật: không tham 
dục, không dùng chất say, hành trì balamật trong trăm ngàn kiếp, và 
không phạm năm giới ngay từ lúc chào đời. Ngày bà thọ thai Bồ Tát, 
bà trì trai giới và nằm mộng thấy Tứ Đại Thiên vương đưa giường bà 
lên Hy Mã Lạp Sơn và đặt bà dưới cội cây sđfa trên Manosilatala. 
Sau đó bốn phu nhơn của chư Thiên vương đến tắm gội cho bà tại hồ 
Anotatta và đắp Thiên y lên bà. Đoạn bà được đưa vô cung vàng 
nằm trên Thiên sàng. Bấy giờ, Bồ Tát dưới dạng Bạch tượng với 
cành bông sen trên vòi chui vô hông phải của bà. Hôm ấy là ngày 
Utfarãsälhanakkhatta sau một lễ hội kéo dài bảy hôm mà bà đã 
tham dự. 

Từ ngày thọ thai, bà được Tứ Đại Thiên vương hộ trì. Bà 
không còn thiết tha với nam nhơn, và hài nhi trong bụng bà có thể 
được nhìn thấy từ bên ngoài. Sau mười tháng mang thai, bà lên 
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đường về quê Devadaha để hạ sanh, theo tục lệ lúc bấy giờ. Trên 
đường, bà ghé vườn cây sđiz ở LumbinT nghỉ và hạ sanh Thái tử 
ngay trong lúc bà đang đứng vịn cành sz/z (4). Thế là bà trở lại 
Kapilavatthu và thân hoại mạng chung bảy ngày sau đó. Bà sanh 
lên cõi Tãvatimsa làm Thiên tử Mãyädevaputtfa (5). 

Sau khi đắc quả thành Phật, Phật có lên an cư trên cõi 
Tãvatimsa ba tháng mưa và thuyết Abhidhamma cho mẫu hậu; bấy 
giờ Ngài toạ trên ngai Pandukambalasilãsana của Thiên chủ Sakka 
đặt dưới gốc cây Pãricchattaka. (Truyền thuyết nói rằng có lúc Phật 
trở về cõi thế, đi khất thực trong Uttarakuru, thọ trai trên bờ hồ 
Anotatta, được Tôn giả Säriputta phục dịch—nên Tôn giả biết được 
chuyện trên cõi Thiên; những lúc này, Phật để lại trên Thiên ngai 
hình tượng đang thuyết pháp của mình) (6). 

Chú giải (7) luận ráng nêu Hoàng hậu Mãyã không mạng 
chung, có lẽ Phật sẽ dễ dãi hơn rong việc truyền giới cho nữ nhơn. 
Dhammapäla (8) không tán đồng lời giải này, vì luật lệ chung 
(dhammaia) của chư Phật là nữ nhơn được thọ giới nhưng với một SỐ 
hạn chế, và vì mẫu thân của chư Phật luôn luôn mạng chung sớm sau 
khi hạ sanh Bồ Tát đề bà không còn mang thai nữa. 

Mãyã được đề cập trong nhiều Jãtaka như là mậu thân của 
Bồ Tát, cø, Alinacita KatthahärI Kurudhamma, Kosambi, 
Khanddahäla, Dasaratha, Bandhanäagara, Mahaãummagga, 
Mãtuposaka, Vessantara, Susima, Somanassa, và Hatthipäla. 
Một ít kinh điển nói rằng sau khi sanh PhusafT (trong Vessantara 
Jãtaka), Mãyã làm một trong số công nương của Vua Kikĩ (4.v.). 

Mãyã phát nguyện làm mẹ Phật từ 91 kiếp trước, dưới triều 
Phật VipassT, lúc bà làm một hai công chúa của Vua Bandhumä (9). 
Một hôm, vua cha nhận được tặng vật của chư hầu gồm một mảnh 
trầm hương vô giá và một vòng bông trị giá trắm ngản đồng vàng. 
Nhà vua ban cho bà mảnh trầm hương và cho em gái kế bà vòng 
bông. Bà mài trầm lấy bột, tươm tất đựng trong hộp để dưng lên 
Phật. Bột trầm được thoa lên thân Phật cũng như Tải trong Hương 
cốc. của Ngài. Do đó bà được nhìn thấy thân kim sắc của Phật và 
muốn được làm mẹ người có thân vàng như vậy. 
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Được biết em bà cũng dưng lên Phật vòng bông của vua cha 
ban; người em nảy là Uracchadä (.v.), công chúa của Vua KiKI 
trong hiện kiếp. 

(1)D.1. 52; Xem Thomas: øø. cï. 25. (2) Mhv. 1. 
17 ff; trong nhiều kinh điển khác cha bà được gọi là Mahã- 
Suppabuddha (ThigA. 14I); Apadäna gọi mẹ bà là Sulakkhanä. 


(3) VibhA. 278. (4) J.1. 49 ff. (5) 
Thag. vs. 533 £; ThagA. 1. 502. (6) DhŠSA. 1. 15; DhA. 11. 
216. (7) UdA. 276 f. (8) 15¡a. (9) 


J. vi. 480 £. 


Mãyä Sutta—Vua Vepacitti của các Atula bị bệnh, Thiên chủ 
Sakka đến thăm và được yêu cầu chửa cho Vepacitti. Thiên chủ 
thuận với điều kiện được dạy cho ảo thuật của Sambaramäyä. 
Vepacitti xin được tham khảo các Atula; các Atula không đồng ý (1). 

(1) S.1. 238. 


Mãyageha.-Tướng của Vua Parakkamabähu I được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của nhà vua. Ông thắng Tướng Gokanna của 
Vua Gajabähu tại Nilagala. Sau đó ông thắng liên tiếp trong chiến 
dịch ở Alisära, đồn trú tại Ambavana, và được nhà vua giao cho 
việc tấn công Pulatthipura. Ông được Parakkamabähu I ban hàm 
Adhikari (1). Sử liệu sau cùng nói về ông là lúc ông đóng tại bến 
SamTrukkha và đánh bại quân của Vua GaJabahu tại đây. 

(1) Cv. lxx. 83, 162, 170, 191, 278. (2) Hö¡iäđ., Ixxn. 10. 


Mãyãdvãra.—Một trong số các cửa thành của Pulatthipura (1). 

(1) Cv. lxxII. 162. 

1. Mãyäãdhanu.—Vương tử út của Vua Bhuvanekabahu VII và 
là phụ vương của Vua Rãjasiha I. Ông trị vì một phần của Tích Lan, 
có kinh đô là Sitavaka (1521-81 A.C.), thường xuyên chống VỚI 
vương huynh, và với quân Bồ đào nha đồn trú ở Colombo. Ông được 
nôi ngôi bởi Thái tử Rãjasiha (1) 

(1) Cv. xem, 3 ff; Cv. 7z. 11. 224, n. 1; 225, n. 3. 
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2. Mãyãdhanu.— Tên của một châu quận ở Tích Lan, giữa bờ 
biển và vùng cao nguyên Kinh đô là Sitãvaka do Vua 
Parakkamabähu IV xây dựng. Trong châu quận này có làng tên 
Udakagäma (I). 

(1) Cv. xc. 100; c. 213; Cv. 77s. 1. 209, n. 8. 


Mãyävi.—Con chồn trong Dabbapuppha Jãtaka. Chỗồn chỉ 
Upananda, Trưởng lão tham vật thực (1). 
(1) 1. 11. 336. 


Mãyetti—Làng Tích Lan vào thời Jefthatissa II (1). 
(1) Cv. xÌiv. 90. 


Mãyettikassapäväsa.——T†nh xá ở Tích Lan được Vua Je{(hatissa 
HH cúng dường làng Sahannanagara (1). 
(1) Cv. xÌiv. 100. 


Mãra.—Ma vương, Ác ma. Thông thường Mãra được xem như 
hiện thân của Tử thần, Ác hạnh, Cám dỗ, Ma quỷ, Tiêu diệt. Trong 
kinh điền, truyền thuyết về Mãra rất nhiều. Có ít nhứt năm Mãra 
được đề cập đến--Khandha-Mãra, Kilesa-Mãra, Abhisaikhãra-Mãra, 
Maccu-Mãra, và Devaputta-Mara--, theo trích dẫn sau đây: 
pañcannam pi Marãnam vjayafo jino (ThagA. 1". 16); sabbamitichi 
khandhakilesabhisankharamaccudevaputtasankhate 
sabbapaccafthike (ThagA. 1, 46); sankhepato vã 
paRñcaRilesakhandhabhisankharadevaputtamaccumare abhafi, 
tasma...Dhagava tỉ vuccafi (Vsm. 2] 1). Nhiều nơi khác trong kinh 
điển nói đến một, ba hay bốn Mãra. Nếu là một, Mãra đó là Kilesa- 
Mãra hay Tử thần: Ä⁄ãrenäti kilesamarena (ItvA. 197); Mãrassa 
visaye fỉ kilesamarassa visaye (ThagA. "1. 70); jefvãng maccuno 
senamụ  vừnokkhena  qnãvaran tỉ — lokattayabhibyapanafo 
diyaddhasahassadivibhäagato ca vipulaHä añnfñechi qvãritum 
palisedhetum asakhuneyyatfãä ca maccuno, Mãrassa senam 
vimokkhena ariyamaggena Jefva (ItvA. 198); Mãraãseng tỉ eftha safte 
anafthe niyojento mãarefffi Maãro (ỦdA. 325); nihafo Mãro bodhimile 
tỉ vihatO samucchimno kilesamaro bodhiưrukkhamuule (NetL Cty. 
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235); casam Marassa gacchaffi kilesamarassa ca suftamarassa (2) 
ca vasam gacch¡ (Nett, p. 86); fafo sukhumataram Marabandhanan 
tỉ killesabandhanam pan etam tato sukhumatfaram (SA. mm. 82); Mãro 
mãro tỉ maranam pucchati, mãradhammo tỉ maranadhammo (SA. 1. 
246). 

Trong ngữ nghĩa ấy, từ Mãra trong các kinh điển xưa chỉ 
năm uẫn (khandha) hay luân hồi đối nghịch với Nípbàn. Do đó, 
Mara được CNd (No. 506) đnh nghĩa như 
kammabhisanhharavasena  palisandhikokandhamara  dhatumaro, 
ãyafanamäro. Và tằng: Mãro Mãro tỉ bhante vuccati katamo nu kho 
bhante Mãro ti? Ripam kho, Radha, Mãro, vedanãmaro, sañfñamara, 
sankharamaro viññanam Maro (S. 1đ. 195); yo kho Radha Maro 
tatra chando pahatabbo. Ko ca Radha Mãro? Ripam kho Radha 
Maro...pe...vedanamaro. Tafra kho Raãdha chando pahatfabbo (S. 1H. 
198); ca upãdiyamano kho bhikku baddho Mãrassa, anupadiyamano 
muo pãpimãto  (S. H"lỒ 74); evam sukkhumamkho bhikkhave, 
Vepacitibandhanam, tao sukkhumataram  mãrabandhanam; 
Maññamano kho bhikkhave baddho Mãrassa, amafñfñẴamano muifo 
pãpimaío (S. 1v. 202); labhand Maãro otãram, labhafi Maro 
ãrammanarn (S. 1V. 85); Sanfi bhikkhave 
cakkhuviñfeyyaruipa...pe..taĩ ce bikkhu abhinandadt...pe...ayam 
yuccafi bhikkhave bhikku ãvãsagato Marassa, Mãrassa casam gato 
(S. 1v. 91); dhumatha maccuno senam ca kufjaro tỉ pañfindriyassa 
padafthanam (Nett, p. 40); rữpe kho Radha sat Mãro vã assa 
mãretã vã yo vã pana mĩydfi. Tasma he tam Radha rữpam mãro tỉ 
passa marefA ÍH passa mIỊyAHfHH pdSSq...V€ ngm evam passanfL te 
samma passamfi (S. 11. 189); Mãrasamyogan tỉ tebhùmakava†fam 
(SNA. 1i. 506). 

Chú giải cũng đề cập đến ba Mãra: bodhipallahke tinam 
Maranam matthakam bhindiva (DA. 11. 659); aparđjitasanghan tỉ 
ajeva tayo Mlãremaddiwa vjitasanganam maddiva anuftaram 
sammasambodhim abhisambuddho (CNIdA. p. 47). Trong một vài 
trường hợp ba Maãra được định rõ: yafhayidam. bhikkhave mârabalan 
tỉ vathäa dam devapuffamara-maccumara-kilesmaranam balam 
appasaham durabhisambhavam (DA. IM. 858); maccuhaãyimo tỉ 
maranamaccu-kilesamaccu-devapufttamaccu hãymo, fividham pì tam 
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maccum hitcã gaãmino tỉ vuftam hofi (SNA. 11. 508; cp. MA. 1". 619); 
na lacchati Maro otãram; Mãro tỉ deVapuffamaro pì maccumaro pỉ 
kilesamaro pỉ (DA. 11. 846); nhưng những nơi khác nói có năm—— 
Ẵg., ariyamaggakkhare kilesamaro abhisankharamdro, 
devapuftamaro ca carimakRa-cittakkhane khandhamãro maccumaro tỉ 
pañcavidhammaro abhibhito par./io (UdA. 216). Thỉnh thoảng 
bốn Mãra được nói đến: caunnam Mãranam matthakam madditva 
aqnutaram sammasambodhimm abhisambuddho (MNId 129); 
mdakhilopamo  catubbidhamaraparavadiganehi qkampiyafthena 
(SNA. 1. 201); Marasenam sasenam abhibhuyydti. kilesasenaya 
anamfasenäaya ca sasenamna anavasitham caftubbidham pịỉ mãram 
abhibhavitvaa devapuffamarassa pỉ hị gunamarane 
sahäyabharipagammanato kilesa senã tỉ vuccanfi (ItvA. 136). Trích 
dẫn sau cùng đề cập đến bốn Mãra, không có Devaputta-Mãra. 

Devaputta-Mãra có một số đặc điểm sau: Mãro ri 
Vasavattibhimiyam aññataro dãmarikadevapufto. So hì tam thãnam 
atikkamutikamam Jjanam yam sakkofi tam mãrefi, yam na sakkoti 
tassa pi maranam icchatH, tenã Mãro tỉ cuccafi (SNA. 1. 44); Mãro 
yeva pana saffasankhataya pajãya adhipatibhavena idha Pajãpafi 
aqdhippeto. So hỉ kuhim vusafi2. Paranimmittavasavatidevaloke. 
Tatra hỉ Vasavatiraja raj]am kareti. Máaro ekasmim padese aftano 
parisãya issariyam pavafftento rajjapaccante dãmarikarđjqjaputfo 
via vasaff tỉ vudami (MA. 1. 28); so hị Maro opapdfiko 
kãmãyqcarissaro, kadãci brahmapäarisaj]amampi kãye 
adhimuccitum. samaftho (Jinalankara T1kã, p. 217). 

Trong Phật giáo, Mãra đồng nghĩa với Tử thần hay nói rộng 
hơn Mãra là “cõi thống trị bởi Tử thần—the world under the sway of 
Death” (còn được gọi là Mãradheyya tức Cảnh giới Ma vương, e.g., 
A. 1v. 228) và chúng sanh ở trong đó. Như vậy tham dục (&//esa) 
cũng được gọi là Maãra vì chúng là công cụ của Ma vương, giúp Ma 
vương thống trị thế gian. Những cám dỗ của tham dục cũng được ví 
như công cụ của Ma vương. Truyền thuyết nói rằng có một Thiên tử 
(devapufía) trên cõi Vasavatti tên Mara tự xưng là vị thủ chúng của 
cõi K#mãyacara và chống lại mọi cố gắng diệt dục tình (sensual 
desires). Với thời gian, nghĩa của từ Mãra càng ngày càng thêm phức 
tạp, nhưng không phải là không phân biệt được. 
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Tam Tạng đề cập nhiều đến Mãra như dục vọng. Do vậy, ai 
có thể nhiếp phục dục vọng sẽ thoát khỏi bẫy của Mãra (Dph. 
Yamaka, vs. 7). VỊ tỳkheo hoan hỷ với sắc, vân vân, sẽ “đi đến trú 
xứ của Mãra” (S. iv. 91). Ai chấp trước sắc, vân vân, người ấy bị 
Mãra trói buộc (S. iii. 73). Người không nhiếp phục được căn, quá 
độ trong ăn uống, phóng dật và yêu đuối sẽ bị Mãra đạp đồ (Dhp. 
Yamaka, vs. 8). Thành tựu và làm cho sung mãn Thánh đạo tắm 
ngành có thê được giãi thoát khỏi Mãra (Dhp. vs. 40). Tỳkheo ni 
Vajirä bảo Mãra rằng không có chúng sanh (sz#a), chỉ có đóng uân 
(suddhasankhararapufja), và chỉ có khô sanh; ngoài khổ không có gì 
sanh hay diệt (S. 1. 135). 

Nhiều kinh điển, nhứt là Nidãnakathã của Chú giải về Jãtaka 
(1) và Chú giải về Buddhavamsa (2), kê rất chỉ li sự cám dỗ của Mãra 
lúc Phật ngôi dưới cội Bồ Đề sau khi giác ngộ. Mãra ngồi trên lưng 
Voi Girimekhala cao 150 lý điều khiển đoàn hùng binh dị tướng, dài 
12 do tuần trước mặt, sau lưng Phật và chín do tuần bên phải, bên trái 
Ngài, trang bị đầy đủ khí giới kinh khiếp. Chư Thiên, Xà vương, vân 
vân. đang tu họp tán thán và đảnh lễ Ngài đều lật đật rút lui mất dạng. 

Có kinh điển (3) còn kể rằng binh sĩ của Mãra gấp mười lần 
nói trên và Phật dùng mười balamật viên mãn của Ngài để đối đầu, 
mỗi balamật đánh tan một đạo binh. Mãra phải sử dụng đến 
Cakkhävudha (q.v.) , nhưng khi ông liệng binh khí này đến Phật, nó 
biến thành vòng bông che đầu Ngài. Sau cùng, Mãra thách Phật 
chứng minh răng sàng toạ Ngài đang dùng là của Ngài, trong lúc bọn 
theo Mara hô to là của Maãra. Phật nhờ Địa thần rống lên làm chứng 
khiến Mãra và đồng bọn biến mất tại chỗ. Bấy giờ chư Thiên vân tập 
để mừng chiến thắng của Đức Thế Tôn. Chiến thắng. Maãra của Đức 
Thế Tôn được _pghi lại trên nhiều phù điêu đầy màu sắc rực rỡ trong 
nhiều chùa chiềng và bảo tháp. 

Rhys Davids (4) viết về cuộc chiến đấu chống Mãra của Phật 
như sự chiến đấu của Ngài chống lại các dụ dỗ tiềm ấn nay rầm rộ 
xuất hiện trong tâm Ngài. Trong nhiều năm qua Ngài xem dục lạc 
trần thế như vô nghĩa và vô thường, nhưng bây giờ, vị ngọt của gia 
đình, của tình yêu, sức quyến rũ của lợi danh loé lên bằng ánh sáng 
đa màu rất hấp dẫn đối với một tâm dao động. Ngài ngờ vực và khổ 
sở. Nhưng lúc rạng đông ló dạng, tâm đạo của Ngài chiến thắng và 
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Ngài thanh tịnh hơn. Không cần phải nghi ngờ và hỏi, như Thomas 
(5) đã nghi ngờ hỏi, rằng có thể nào thừa nhận người kể chuyện Mãra 
ghi lại “kinh nghiệm chủ quan dưới dạng của một thực tế khách 
quan?” và rằng. người ây biết hay nghĩ đó thật là tâm tư của Phật lúc 
bấy giờ? Truyền thống sống thực của các quốc gia Phật giáo là một 
giải đáp thoả đáng rồi, không cần đến duy lý. Ngoài ra, tánh chất SỬ 
thi của đề tài này đã làm say mê không biết bao nhiêu tác giả soạn về 
lịch sử. 

Kỳ na giáo (Jaina) có câu chuyện tương tợ, nhưng không 
hoàn toàn giông, được ghi lại trong nhiều Chú giải—e.g,, 
Uitaradhyayana Sura (6). 

Truyền thuyết Mãra bắt nguồn từ Padhãna Sutta (.v.) (SN. 
iii. 2). Mãra viếng Bồ Tát Gotama trên bờ sông Nerañjaräã lúc Ngài 
hành trì khổ hạnh và cám dỗ Ngài bỏ sự tinh tấn thiền định. Gotama 
bảo đại binh của Mara gồm mười đội: dục, bất lạc, đói khát, tham ái, 
hôn trầm thuy miên, sợ hãi, nghỉ ngờ, ngoan có, lợi danh và cung 
kính, danh vọng tà vạy, và đề cao mình huỷ báng người khác. “Thấy 
khắp quân đội dàn,” Phật nói, “Ta bước vào chiến trận, không để ai 
chiếm đoạt. Đội ngủ quân nhà Ngươi, đời này và chư Thiên không 
một ai thắng nổi, Ta đến Ngươi với tuệ, như hòn đá đập nát chiếc bát 
chưa nung chín.” [Theo HT. Thích Minh Châu, 1999]. 

Phần hai của Paddhãna Sutta (7) đề cập đến những sự việc 
xảy ra về sau trong đời của Đức Phật và được Chú giải giảng rõ (8). 
Mara theo chơn Phật trong bảy năm nhưng không tìm được lỗi lầm 
nào, và bỏ Gotama “như con quạ mô hòn đá.” “Bị sầu muộn chỉ 
Nhỏ, cây đàn rơi khỏi nách, kẻ Dạxoa ác ý tại đấy liền biến mắt.” 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1999]. Cây đàn nói trên được Thiên 
chủ Sakka lượm và tặng Pañcasikha (9). 

Ba ái nữ của Mara, Tanhã, AratfI và Ragä, cũng có đến cám 
dỗ Phật (10) và cũng chuốc thất bại, dầu biến hình thành một hay 
nhiều thiếu nữ ở nhiêu tuôi tác khác nhau, dung nhan khác nhau, lời 
lẻ khác nhau. 

Maãra dùng mọi hình thức trá hình, mọi thủ đoạn dụ dỗ như 
dục, uý (sợ hãi), tham, vân vân, đến không những với Phật mà còn 
với nhiều đệ tử theo Ngài đề lôi cuốn họ ra khỏi đời Phạm hạnh. 
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Ngay sau khi Phật an cư mùa mưa đầu tiên, Mãra đến khuyến 
dụ Ngài đừng dạy giải thoát cho chư tỳkheo, bởi chính Ngài còn bị 
kiết sử trói buộc. Phật bảo Ngài đã đoạn tận mọi kiết sử (11). Có lần 
Mãra nhập vô Thiên tử VetambarT nói kệ dị giáo (12). Thủ đoạn 
cám dỗ của Mãra được thuyết nhiều đrong Samyutta (13) và một số 
kinh khác (14), như: gieo nghi ngờ về sự giác ngộ của Phật; tạo kinh 
hải; hoá làm voi, rắn, đẹp, xấu; làm đá trên núi Gijjhakũta rơi gây địa 
chấn; làm Phật tự hỏi không biết bao giờ có ngủ chưa; kuyến dụ thụ 
hưởng với luận điệu đời còn dài; làm mờ trí tuệ của thính chúng nghe 
pháp (14). Lần nọ, Phật đang thuyết pháp cho chư tỳkheo, Mãra hoá 
làm con bò thiến đập bát phơi trên hư không; lần khác ông gây tiếng 
ầm ï hỗn loạn để làm chư tỳkheo thất niệm. Lúc Phật đi khất thực 
trong làng Bàlamôn Pañcasälã và trở về bát trống không, Mãra đến 
khuyện Phật trở lại khất thực lần thứ hai (để hạ nhục Ngài, theo Chú 
giải), nhưng Phật đáp Ngài sẽ sống một ngày no nê bằng vui thích 
(p7:¡) như chư Thiên trên cõi Äbhassara (15). Lúc Phật thuyết cho 
chư tỳkheo về Nípbàn, Mãra xuất hiện hỏi có ai thấy con bỏ đi lạc 
của ông không, với mục đích để đem chuyện trần tục vào không khí 
thanh tịnh của bài pháp về Nípbàn. Mãra tìm cách cám dỗ Phật bằng 
sự mê hoặc của thần thông mà ông nói sẽ dùng để cứu vớt nạn nhơn 
của các hôn quân. Trong làng SIlavafI của các Thích tử, ông giả 
dạng làm một đạo sư Bàlamôn già đến khuyên các tỳkheo đang chú 
tâm tu tập hãy thụ hưởng chớ hoang phí thời gian; và tại đây, ông 
cũng tìm cách gieo sợ hãi bằng cách hét to như quả đất nỗ tung để 
Tỳkheo Samiddhi bỏ thiền; Tỳkheo đi yết kiến Phật rồi trở lại sống 
nhiệt tâm, tỉnh cần và đắc quả Alahán (16). Mãra tác động để Tôn 
giả Ghodhika tự vẫn (16) và hoá làm voi lớn doạ Rãhula (17). Sau 
khi Ghodhika mang chung, Mara theo dõi thức (?aƒisandhiciffa) của 
Tôn giả như “làn khói đen đi Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới.” 
(18); rồi Mãra đến Phật như một đứa bé (k#ddadärakavanmi) (19) 
tay cầm đờn thất huyền màu vàng, hỏi Godhika đi đâu ? (Đây có lẽ 
nói về sự bàn cãi giữa chư {ykheo về sanh thú của Godhika). 

Mãra giả dưới nhiều dạng đến cám dỗ tỳkheo ni sống độc cư, 
như: Alavikä, KisägotamI, Somä, Vijayä, Uppalavannã, Cälä, 
Upacälä, Sisũpacälä, Selä, Vajirä, và Khemã (20). Nói về giả 
dạng, có câu chuyện được kê trong một số Chú giải sau này (21) như 
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sau: Lúc Thái tử Gotama xuất thế, Mãra giả làm Vasavatfĩ hứa tặng 
vương quốc và toàn thế giới trong bảy ngày nếu Thái tử trở về. 

Mãra còn cám dỗ cả cư sĩ nam lẫn nữ bỏ tu tập, e.ø., chuyện 
của vợ chồng người chăn bò Dhaniya (22). 

Nhiều lần Mãra yêu cầu Phật nhập diệt mà lần đầu tiên đưới 
cội cây Ajapala sau khi Phật đắc đạo; Ngài bảo cho đến lúc giáo 
pháp của Ngài đứng vững. Phải chăng đây là lần đầu tiên tên Mãra 
chỉ sự Chết theo nghĩa đen (Ä⁄accumara) và sự chết này là sự lìa đời 
mà Phật muốn thấy trong những lần Ngài “muốn đặt gánh nặng 
xuống”? Có thể đó là những lúc Ngài mệt mỏi quá độ, vì, được biết 
(23), sáu năm khổ hạnh đã làm hao mòn sức khoẻ của Ngài và Ngài 
thường xuyên bị vọp bẻ, bệnh đường tiêu hoá và nhức đầu. Tại làng 
Beluga, trong khi Phật an cư mùa mưa, “một cơn bệnh trầm trọng 
khởi lên, rất đau đớn, gần như muốn chết”. Nhưng Ngài giữ tâm 
chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau â ấy, vì tự nghĩ “không hợp 
lẽ nếu Ngài diệt độ mà không có một lời với các đệ tử hầu cận, không 
từ biệt chúng tỳkheo. Hãy so sánh “ cái muốn chết” này với “sự uê 
oải nằm, ..., với gương mặt ngái ngủ” mà Mãra nói với Phật ở vườn 
Maddakucchi, lúc Ngài bị thương ra máu vì miễng, đá chém. Có thê 
đó là sự mệt nhọc thể xác khiến Phật không muốn ráng sức @25). 
Được biết có bậc Alahán, như Godhika, Vakkali, Channa, tự vẫn đề 
thân xác không bị đau đón, và Phật bảo chư vị không có tội. 

Có một Thiên tử thuộc cõi Paranimmifavasavatfi (cõi cao 
nhút của dục giới) mệnh danh Mara và cũng được gọi là Vasavatti; 
Mãra này có thê nào là Mãra hiện thân của Ác pháp không? Trong 
Anguttara Nikaya (26), Mara được mô tả (aggo ãdhipafeyyanam 
iddhuyä yasasä jalam) là tôi thượng giữa những bậc uy quyền, và 
cũng là một chư Thiên Dđmarika (nói trên). Phải chăng Maãra luôn 
nhìn pháp của Phật bằng con mắt bất thiện? Buddhaghosa nói rằng 
(27) Mãradevaputta theo chơn Phật bảy năm nhưng không thấy lỗi 
lầm nào nên sau cùng đến đảnh lễ Ngài. Do đó, có thể nào Mãra đàm 
thoại với Phật (như phần hai của Padhana Sutta) là một chư Thiên, 
chớ không phải Mãra hiện thân của Ác pháp? Có thể lắm, vì Tôn giả 
Mogsallãna có lần làm Mãra mệnh danh Dũsi (28) và Mãra trong 
hiện kiếp là cháu gọi Tôn giả bằng cậu (con của Kã]ä); Dũsi thường 
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hay quấy rối các bậc giới đức. Qua các dẫn chứng trên, cũng nên 
xem xét lại mọi khía cạnh về Mãra (29). 

Mãra được kinh diễn gọi bằng nhiều tên khác nhau, như 
Kanha, Adhipati, Antaka, Namuci, và Pamattabandhu (30). 
Danh của Maãra gồm có: pãpima, anafthahãma, qhiakama, và 
ayogakkhemakaama:; pãpữmaã thông thường nhút (31). 

Mãra được gọi là Namueci (Sự chết) vì không ai thoát khỏi 
Tử thần cả (Namucr tỉ Maro; so hì affano visayä mnìkkhamiftukame 
devamanusse na muñcafi antarayam tesam karoti tasmã NamucT tỉ 
vuccafi) (32). Trong Mahäsamaya Sutta, Namuci được kể (33) 
chung với các Atula trong một hội chúng. Chú giải nói rằng (34) 
Namucl thuộc Mãradevaputta và là bậu bạn của Atula vì có tánh khí 
như nhau (/e pi acchandikãä abhabbq, ayam pi tãdiso yeva, tasmã 
dhãtiso samsandamano ãgaio). Buddhaghosa giải rằng (35) Mãra 
được gọi như vậy vì ông diệt những ai tìm cách thoát khỏi tay ông 
(aftana visayam atikkamitum patipanne saftAe máarefT tỉ Mãro); ông 
được gọi là Vasavatti (sự nắm quyền) (36) vì ông kiểm soát tất cả 
(Maro nãma vasavaffT sabesam upari vasam vaffati). 


(1)J.1. 71 fF; đo. MA. 1. 384. (2)p. 239. 
(3) nhút là trong Kinh sách PälI. (4) Mục Buddha 
trong Ency. Brit. (5) Thomas, øø. c7., 230. 
(6) ZDMG. vol. 49 (1915), 321 ff. (7) 5N. vs. 
446 £; œ S.1. 122. (8) SNA. 1. 391. (9) 
SNA. 11. 394. (10) S. 1. 124 Ê; xem thêm Lal. 490 (378); 
ép. A. v. 46; DhA. 11. 11. 195 £. (11) Vi. 1. 22. (12) 


S. ¡. 67; œp. DhA. iv. 141 nói rằng Mãra hỏi Phật về bờ bên kia. 
Brahmanimantanika Sutta (M. ¡. 326) nói rằng Mãra nhập cả tâm của 
chư Thiên trên cõi Phạm thiên. (13) S.1. 103 ff: (14) 
t.ø., ở Ekasalã; c/ Nigrodha và các bạn du sĩ của ông (D. 11. 58). 

(15) Chuyện được kể dài trong SA. ¡. 140 f. và DA. 
11. 257 f; Chú giải (e.g., SP. 1. 178 £) Phật và các tỳkheo không 
được bồ thí ở Verañja (4.v.) một phần vì sự phá hoại của Mãra. 

(16) (Œø. chuyện của Trưởng lão Nandiya. 
Buddhaghosa (DA. 1ñ. 864) nói rằng sau khi nghe pháp, 
Sũrambattha vê nhà, bị Maära giả dạng Phật đi theo và dạy răng 
những gì Tỳkheo nghe thuyết trước đây đều không thật. Dầu ngạc 
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nhiên, Sũrambattha vẫn giữ vững lòng tin và đắc quả Dự lưu. 


(17) DhA. 1v. 69 £. (1)S.1. 122. (19) 
SA.1. 145. (20) Xem s.v. đê biệt chi tiết. (21) 
E.ơ.,J.1. 63. (22) SNA. 1. 44; xem thêm J. 1. 231 f 


(23) Xem s.v. Gotama. Mahäsaccata Sutta (M. 1. 240 f.) 
có kế chỉ tiết về sự giác ngộ của Phật, nhưng không có đề cập đến sự 
cám dỗ của Mãra hay cội Bồ Đề. Có thê giải rằng những điều này rút 
từ areumenftum e silenfio. (24) D.1m. 99; cp. Dvy. 
203. (25) Xem e.g., Vin. 1. 4 f. (26) A. 1. 
17. Sau khi Phật nhập diệt, Mãra vẫn còn tìm cách cản ngăn các việc 
tạo công đức. Do đó, trong lễ tôn trí xá lợi Phật trong Mahä Thũpa, 
Trưởng lão Indagutta dùng thần thông hoá chiếc lọng đồng che vũ 
trụ đề tránh sự chú ý của Mãra. (27) MA. ¡. 533. 

(28)M.1. 333; cp. D. 11. 79. (29 Xem eg, 
Mãrakayikä-deva. (30) MNId. 1i. 489; xem giảng giải 
trong MNIdA. 328; một tên khác của Mara là Pajãäpati (MA. 1. 28). 

(31) #.g.,M.1. 118. (32) SNA. 1. 386. 

(33) D. ii. 259; trang 261 f. của kinh này kể rằng 
Mãra đến với đoàn Hắc quỷ đông đảo âm mưu làm choá mắt đại hội 
bằng tham triền, vân vân. Nhưng Phật thấy ông và dạy tỳkheo hãy 
“biết chúng”; thất bại Mãra bỏ đi. Bốn câu kệ chót của kinh, theo 
truyền thuyết, được nói là của Mara; kệ tán thán Phật và chư tỳkheo. 

(34) DA. 1. 689. (35) SA. 1. 133; œ. 
MNIdA. 328. (36) SA.1. 158. 


Mãra Samyutta—Chương 4: Tương Ưng Ác Ma, Samyutta 
Nikãya (1). 
(1) S. 1. 103-27. 


Mãra Sutta—Tôn giá Rãdha bạch Phật: “Cho đến như thế nào, 
bạch Thê Tôn, được gọi là Màra?” (1). 
(1) S. iii. 188. 


Marakayika-devä—Một nhóm chư Thiên theo Mara mà các 
Pubbaseliya và Aparaseliya nói răng đê gây sự xuât tĩnh của chư 


Alahán; nhưng Phật dạy chư Alahán này hay chư Thiên đều không 
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phạm giới thân không tịnh (1). Một trong số chư Thiên này có lần 
nhập vô thân của 500 tỳkheo ni đồng hành của Nữ cư sĩ Visäkhä, 
làm các bà say và có những thái độ bất nhả trước mặt Phật (2). 

(1) Kvu. 164 £ (2) DhA. 1n. 102. 


Mãragalla—Làng trong xứ Rohãna, sanh quán của Cận thần 
Buddha (I). Có thê đó là Mãrapabbata được đề cập trong các 
chiến dịch của Vua Mahinda II (2). 

(1) Cv. lv. 26. (2) /hid, xIvi1. 129. 


Mãratajjaniya Sutta——Trung Bộ Kinh Hàng Ma, Số 50. Lúc trú 
tại Bhesakalävana, Tôn giả Moggallana bị Mãra nhập vô bụng. 
Tôn giả bảo Mãra chớ phiên nhiễu đệ tử Phật. Mãra xuất ra và đứng 
trên cửa liêu của Tôn giả (đứng dựa nơi cửa miệng Tôn giả theo HT. 
Thích Minh Châu, 1992). Tôn giả nói với Mara răng thuở xưa Tôn 
giả là Ác Ma Dũsĩ từng nhập vào hàng Bàlamôn gia chủ để nhiễu hại 
Phật Kakusandha và các đệ tử của Ngài. Do đó, DũsI phải bị doạ 
địa ngục và thọ nhiều khổ hình. Tôn giả cảnh báo Mãra chớ quấy 
nhiễu các bậc có giới đức. Thất vọng, Mãra biến mắt tại chỗ (1). 

()M.1.332-8. 


Mãradhamma Sutta—Phật khiển trách Tôn giả Rãdha và dạy 
phải từ bỏ đôi với cái gì bị hoại diệt (1). 

(1) S.1m. 195, 198, 200. 

Mãrapäsa Sutta——Mãra trói buộc những ai hoan hỷ với sắc, 
thanh, vân vân, (1). 

(1) S.1v. 91, 92. 

Mãrapabbata.—Xem Maãragalla. 

Mälafipuppha.--Cửa đập Parakkamasamudda; kinh 
NãlavähinT chảy ra từ cửa này (1). 

(1) Cv. lxxix. 42. 

MälabharT.—Thiên tử phu quân của Patipijakä (4.v.). 
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MãlabhIi——Xem Piyäl. 


Mälavatthu.—Làng trong xứ Rohäna do Vua Dappula cúng 
dường cho tịnh xá Ariyäkari (I). Làng được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (2). 

(1) Cv. IxxvI1. 45. (2) !hiad., lxx. 66. 


Mälavali Hồ nước trong Dakkhinadesa do Vua 
Parakkamabälu IÏ trùng tu (1). Tại đây từng xảy ra cuộc giao tranh 
giữa các lực lượng của Vua Gajabãhu và Parakkamabahu I (2). 

(1) Cv. lxvII. 45. (2) !hid., lxx. 66. 


Mälã.—Trưởng lão ni ưu việt ở Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvI1. 30. 


Mälãpgãäma.—Làng ở Tích Lan mà Vua Kittisiriräjasiha cúng 
dường cho tịnh xá Majjhapalli (1). 
(1) Cv. Ixn. 50; Cv. 7s. 1. 293, n. 5. 


Mãlägãmatittha.--Bến trên sông Mahävälukaganga được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxn. 50; Cv. 7s. 1. 323, n. 2. 


Mälägiri.——Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) J. vi. 204, 212. 


Mãlãrãma.—Tịnh xá ở Tích Lan, gần Uppalaväpĩ vào thời Vua 
Kutankanna (fissa). Trưởng lão Cũlasudhamma trú trong tịnh xá 
này (1). 

(1) VIbhA. 452. 


Mãlavaratthali.--Chiến trường của Vua Parakkamabähu I trong 


xứ Rohäna (1). 
(1) Cv. lxxv. 66 ff. 
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Mäliya.—Con chó trong Pũtinamsa Jãtaka (4.v.). 


Mãliyaunna—Tịnh xá ở Tích Lan. Kế bên tịnh xá là làng 
Mundagangä (I). 
(1) MT. 605. 


Mãlyunkyã.—Xem Mãlunkyäputta. 


Mãlunkyäputta Thera (v./. Malunkyaputta, Mãlukyaputta).— 
Con của một quan định giá (aeghãpanika) của Vua trị vì Kosala; mẹ 
ông là Mälunkyã. Ông làm du sĩ (paribbzjaka) lúc vừa trưởng 
thành. Về sau, ông nghe Phật thuyết pháp, khởi tâm tịnh tín, xuất 
gia, và đắc quả Alahán (1). 

Trong Theragathã có hai bộ kệ của ông: bộ một (2) kể 
chuyện ông vê thăm nhà bị bà con lôi kéo trở vê đời sông thế tục; bộ 
kia (3) là một bài pháp văn tắt của Phật dạy ông trước khi ông đắc 
quả Alahán. 

Majjhima Nikãya có hai kinh—Cñla-Mälyunkyã (4) và 
Mahä-Mälyunkyä——do Phật thuyết cho ông trước khi ông đắc quả 
Alahán. 

(1) ThagA. 1. 446 f. (2) Thag. vs. 399-404. (3) 
Thag. vs. 749-817; xem thêm Mãlyunkä Sutta (A. 1. 248; S. 1v. 72 
trong ấy có đầy đủ các vần kệ của ông và ông được mô tả như một 
bậc trưởng thượng tuổi cao và già yếu. Chú giải (AA. ii. 582 và SA. 
iii. 20) còn thêm rằng lúc còn trẻ ông không chú tâm đến các chỉ tiết 
của lời dạy. (4) Dẫn trong MII. 144. 


Mãlunkyäputta Sutta.—Lúc đã là bậc trưởng thượng, tuổi cao 
sức yêu, Tôn giả Mãlunkyäputta đến xin Phật giáo giới một cách 
văn tắt. Phật quở Tôn giả rồi dạy về bốn ái sanh (do nhân y, đồ ăn 
khất thực, sàng toạ, và sanh hữu này hay sanh hữu khác) và về những 
lợi lạc của sự đoạn tận các ái sanh ấy. Tôn giả vô rừng sông không 
phóng đật, nhiệt tâm tỉnh cần, và đắc quả Alahán (1). 

()A.1H. 248 £; AA. 1. 582 £; ép. S. 1v. 72 £. và SA. 11. 20 †. 
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Mãluta.—Vào 29 ngàn kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu Mãluta; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Nalamäliya 
(Kufivihäãriya) (1). 

(1) Ap. 1. 144; ThagA. 1. 132. 


Mãluta Jãtaka (No 17).--Chuyện Gió Thôi. Hai bạn cọp và sư tử 
sống chung trong một động tranh cãi về cái lạnh. Cọp nói trời lạnh 
trong thời trăng tối, còn sư tử nói trời lạnh trong thời trăng sáng. Để 
được phân giải, cọp và sư tử đến yết kiến một ân sĩ (Bồ Tát); ông bảo 
trời lạnh do gió chớ không phải vì sáng hay tối. 

Chuyện kể về hai tỳkheo sông trong rừng ở Kosala, Kã]a và 

Junha, đến yết kiến Phật về một chuyện tương tợ. Cọp và sư tử chỉ 
hai vị tỳkheo (1). 
(1)1. 1. 164 f. 


Mãlava.—Tên của nhiều vị tộc trưởng Damila đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (2). Hai trong số các 
vị ấy thuộc tộc Lambakanna (2). 

(1) Cv. lxxvI. 132, 137, 210, 235, 265 ., 284. (2) 
lhid, |xxvH. 27. 


Mãähissati——Thành phố nằm trên đường đi từ am thất của Bãvari 
đến Sãvatthi (I). Theo Mahägovinda Sutta (2), Mähissati là kinh 
đô của Vương quốc Avanti được xây dựng cùng lúc với Campäã. Có 
thê đó là kinh đô của Miền Nam Avanti, Avanti-Dakkhinäpatha; 
Miễn Bắc Avanti có kinh đô là Ujjeni (2). 

(1) SN. vs. 1011. (2)D. 1. 43) Trong 
Mahabharata (n. 31, 10) Avanti và Mahiš§mati được nói là hai vương 
quốc khác nhau. 


Miga—Nhà vua và0 hai kiếp trước; tiền thân của Trưởng lão 
Tinasantharadäyaka (1). 
(1) Ap. 1. 122; có lẽ là tên Migasammata. 


Migaketu.--Nhà vua và0 54 kiếp trước; tiền thân của Trưởng lão 
Thitanjalika (1). 
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(1) Ap. ¡. 123. 


Migagäma-vihãra.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Mahäsena kiến 
tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvI. 41. 


Migajäla Thera.—Con của Nữ cư sĩ Visäkhã. Thường đến nghe 
pháp trong một tịnh xá, ông khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn và 
về sau đắc quả Alahán (1). 

Samyutfta Nikãya (2) có ghi lại hai lần ông yết kiến Phật; 
lần thứ nhì ông xin Phật giáo giới vắn tắt để ông vô rừng sống một 
mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần; ông đắc quả 
Alahán (1). 

(1) Thag. 417-22. (2)S.1v. 35 £. 


Migajäla Vagga— Phẩm 2: Phẩm Migajäla, Saläyatana 
Samyutta (1). 
(1) S. 1v. 35-83. 


Migajäla Sutta.—Tôn giả Migajäla đến bạch Phật giáo giới văn 
tắt cho ông để ông vô rừng sống. Phật dạy rằng sống với tâm không 
tham luyến sắc, thanh, vân vân, để hỷ không sanh, và do hỷ không 
tập khởi nên khổ không tập khởi. Tín thọ lời Phật dạy, không bao lâu 
sau ông đắc quả Alahán (1). 

(1)S. 1v. 37 £ 


“Migajälena” Sutta.—Tôn giả Migajãla đến bạch Phật thế nào 
là sống một mình (ckaviharï) và thế nào là sống có người thứ hai 
(saduiiyaviharr). Phật dạy răng ai luyến ái với sắc, thanh, vân vân, là 
sông có người thứ hai; người sông một mình là người không luyến ái 
sắc, thanh, vân vân, nên hỷ không sanh, và không có dục tham (1). 

(1)S.1v. 35 £ 


Migapathaka.—Làng gần Macchikãsanda, sau Ambätakavana. 
Đó là làng công nạp của Cư sĩ Cittagahapati (1). 
(1) S. 1v. 281; SA. 11. 94. 
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Migapotaka Jãtaka, (No. 372).—Chuyện Chú Nai Con. Có một 
ân sĩ lượm được con nai con mất mẹ đem về nuôi và coi nai như con 
ruột mình. Một hôm nai chết vì bội thực. Vị ẩn sĩ đi lang thang gào 
khóc. Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) hiện xuống ngâm kệ trách ông xuất 
gia mà lại sầuthương vật đã chết rồi. 

Chuyện kế về một lão gia than khóc vì sadi ông hộ trì mãn 
phần. 

(1)1. 11. 213-15. 


Migalandika.—Một số tỳkheo muốn tự vẫn sau khi nghe Phật 
thuyết về những ô trược của thân thể con người, trong Mahäãvana ở 
Vesäli. Nhiều tykheo nghe pháp không muôn sông nữa nên nhờ 
Migalandika chặt đầu dùm. Làm xong phận sự, Migalandika xuống 
sông rửa kiếm. Bấy giờ tâm ông phát khởi sự hối hận. Một Thiên tử 
Mãrakãyika (theo Mãra) xuất hiện nói rằng ông làm ơn cho các 
tỳkheo muốn chết. Thế là ông tiếp tục chặt đầu tỳkheo. Chuyện đến 
tai Phật, Ngài phải can thiệp (I). v./. Migaladdhika. 

(1) Vin. 11. 68 ff; Sp. 11. 399 ff. 


_Migaludda-petavatthu.--Chuyện của một thợ săn ở Rãjagaha tự 
chế không đi săn ban đêm theo lời thuyết phục của một thiện nam. 
Ông tái sanh làm một ngạ quỷ vemãmika. Trưởng lão Närada biết 
được chuyện lúc gắp ông đi lang thang (1). 

(1) v. 11. 7; PvA. 201 Ế. 


Migasammata.—Xem Miga. 


Migasammatä.—Con sông bắt nguồn trên núi Hy Mã Lạp Sơn và 
chảy vê sông Ganges. Trên bờ sông có am thât của Sãma. 
(1) 1. vi. 72, etc. 


1. Migasira Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Kosala,dưới chòm sao Migasira nên được đặt tên như vậy. Ông 
thắm nhuần văn hoá Bàlamôn và có tài đoán biết sanh thú của người 
chết bằng cách khỏ nhẹ ngón tay lên sọ người chết ấy. Làm du sĩ, 
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một hôm ông đến yết kiến Phật tại Sãvatthi. Phật trao cho ông sọ 
một vị Alahán để ông đoán chỗ tái sanh của vị này. Migasira đoán 
không ra. Phật hứa sẽ dạy ông lúc ông gia nhập Tăng Đoàn. Không 
bao lâu sau khi xuất gia, ông đắc quả Alahán . 

Vào thời Phật Kassapa ông làm Bàlamôn, tửng dưng lên 
Phật tám nắm cỏ ksø (2 kusaftha) (1). 

Ông là Trưởng lão Kusafthakadäyaka Thera nói trong 
Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 181 f; ThagA. 1. 305 £. (2) Ap. 1. 416. 


2. Migarisa.—Tên của một chòm sao và của tháng gọi theo tên 
của chòm sao đó (1). 
(1) E.g., DA. 1. 241. 


Migasäla.——Cư sĩ, ái nữ của Pũrana, Đại thần nhiếp chánh của 
Vua Pasenadi, và cũng là cháu của Đại thần Isidatta (1). Xem 
chuyện trong Migasälä Sutta. 

()A.1. 347; v. 137. 


Migasälä Sutta.—Tôn giả Ananda đến viếng Cư sĩ Migasäla và 
được bà bạch hỏi tại sao cả hai sống Phạm hạnh và sống không Phạm 
hạnh đều đồng đăng về sanh thú trong tương lai? Bà muôn nói đến 
cha bà là Pũñrana sống Phạm hạnh còn cậu bà là Isidatta sống không 
Phạm hạnh đều được Phật tuyên bố là hai bậc Dự lưu sanh về cõi 
Tãvatimsa. Tôn giả không trả lời và về bạch Phật. Phật bảo rằng ai 
là nữ cư sĩ Migasàlà lại ngu sĩ, kém thông minh, với thân như bà mẹ, 
với trí như bà mẹ, để có thê hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? 
Ngài day có sáu hạng người hiện hữu trên đời tuỳ theo giới và tuệ 
của mỗi người. Trừ Thathãgata, khó có ai có thể hiểu biết sự thăng 
liệt giữa các người (1). 

()A.1m. 347 f; vị. 137 


Migasisa.——Xem Migasira. 


- 1, Migacira.—Vườn trong thành Benares (I). Có thể là một tên 
cô của Isipatana vì được nói đó là nơi Phật Sikkhi chuyên pháp luân 


262 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


(2), và được biết tất cả chư Phật đều chuyên pháp luân tại một nơi 
chung (3). 

(1) J. v. 68, 476, 506. (2) BuA. 205. (3) 
Xem s.v. Buddha. 


2. Migacira.-Vuờn gần Indapatta, có lúc thuộc Danañjaya 
Korabba (I). Vườn đã có từ thời Phật tại thế bởi Trưởng lão 
Ratthapäla có trú trong vườn này (2). 

(1)1. vi. 256. (2) M. 1. 65; MA. 11. 725, 730; 
nhưng ThagA. 1. 34 gọi đó là Migäjina. 


Migäjina. --Ấn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn. Sau khi xuất định, 
Ấn sĩ thấy Đại vương Mahäãjanaka xuất thế với một tuỳ tùng đông 
đảo, ông sợ nhà vua sẽ thối thất, nên xuất hiện khuyên vua tỉnh cần 
và tinh tấn (1). Migãjima chỉ Tôn giả Moggallãna (2). 

(1) J. vị. 58 Œ. (2) Hhid., 68. 


I1. Migãra--Chủ ngân khố ở Sãvatthi. Con ông là 
Punnavaddhana thành hôn với Visakhã, ái nữ của Bá hộ 
Dhanañjaya. Có lẽ Migãra không giàu có lắm nên chỉ ông phải xin 
với nhà gái đi đưa dâu với một đoàn nhỏ thôi vì ông không kham nổi 
việc tiệc tùng. 

Migara là đệ tử của các Nigan{ha còn Visakhã là tín nữ của 
Phật. Ông rất giận khi biết nàng dâu không cúng dường các Ni kiền 
tử. Một hôm, trong lúc đứng hầu cha dùng cơm, Visäkhã thấy có 
một tỳkheo đến khất thực; bà đứng tránh qua một bên để Migãra nhìn 
thấy, nhưng ông không thèm để ý tới. Visäakhã bước ra thỉnh vị 
tỳkheo qua nhà khác nói rằng Migãra đang ăn đồ ăn hư (puränam). 
Nổi giận, Migãra đuôi nàng ra khỏi nhà. Nhưng Visãkhã xin ông đưa 
câu chuyện lên hội đồng gồm tám gia chủ phân xử. Được xử vô tội, 
nàng trình sẽ trở về với cha mẹ mình; Migãra yêu cầu nàng ở lại; 
nàng thuận với điều kiện được thỉnh Phật và chư tỳkheo về nhà thọ 
trai; ông chấp thuận lời yêu cầu này nhưng sẽ không hầu Phật vì 
không được phép của các Ni kiền tử. Sau buổi trai thực, Migãra 
đứng sau rèm nghe Phật nói lời tuỳ hỷ. Nghe xong pháp của Phật, 
ông đắc quả Dự lưu. Biết con đường mình đi trước đây không đúng, 
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ông nhận Visakhã làm mẹ; do đó Visakhä được gọi là Migäramätä. 
Hôm sau ông thỉnh Phật đến nữa và phu nhơn ông đắc quả Dự lưu. 
Từ đó về sau ông mở rộng cửa nhà thỉnh Phật và chư tỳkheo. Ngoài 
ra, để trả ơn Visäkhã, ông mở một tiệc lớn, thỉnh Phật cùng chư 
tỳkheo đến dự, săm 16 hũ nước thơm cho Visäkhã tắm ĐỘI, và tặng 
nàng trang sức nạm ngọc Ghanamatfhakapasädhana (I). 

Có lẽ đây là ông Migãara có cháu tên Sãlha (q.v.) 
Migäranattã; nhưng xem Migaãra [2]. 

(1) DhA. 1. 387 ff.; AA. 1. 220; MA.1. 471 f. 


2. Migära.—Con của Bà Visakhäã và ông Puunavaddhana (1). 
(1) DhA. 1. 407; AA. 313 nói răng chàng là con trưởng của hai 
ông bà. 


3. Migära Rohaneyya.—Tài chủ rất giàu có ở Sävatthi. Đại 
thần Ugga của Vua Pasenadi có bạch Phật về gia sản đồ sộ của ông. 
Ngài dạy rằng tài sản của Migära không thật vì bị lửa, nước, vua 
chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối (1). 

Chú giải (2) nói rằng Migãra được gọi là Rohaneyya vì ông 
là cháu nội của Chủ nhân khố ở Rohãna. Do đó, có thể ông không 
phải là con của Nữ đại thí chủ Visakhä. 

(1) A.1v. 7. 


4. Migära.--Tướng của Vua Kassapa IL Ông có kiến tạo một 
parivena mang tên ông, một điện thờ Phật Abhiseka, và thiệt lập lê 
hội cúng dường vị Phật này (1). 

(1) Cv. xxxIx. 6, 40. 

Migäranattã.—Xem Sãlha. 


Migära parivena.—Xem Migara |4]. 


Migäramätä.—IDanh hiệu của Nữ đại thí chủ Visakhã. Xem 
Migaära [1]. 
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Migäramätupãäsäda— Lộc Tử Mẫu Giảng Đường do Bà 
Visäkhãä Migäramäta kiến tạo trong Pubbãräma, bên phía Đông 
của Sãävatthi. Một hôm, đến tự viện để chăm sóc các tỳkheo bị bệnh, 
Bà Visãkhã cởi trang sức quý giá Mahälatäpasädhana đê trong điện 
và nữ tỳ quên đem về (2). Lúc đến lấy, biết Tôn giả Ananda đã cắt, 
bà quyết định không dùng trang sức này nữa. Bà nhờ thợ kim hoàn 
đánh giá, 90 triệu một trăm ngàn đồng, rồi đem trang sức đi bán. 
Không ai ở Sãvatthi mua nổi, bà bèn mua lại trang sức của bà và 
dùng tiền kiến tạo Migäaramatupasada, theo lời đề nghị của Phật. 
Khuôn viên xây cất trong Pubbarama trị giá 90 triệu và tự viện cũng 
90 triệu nữa. Trong lúc xây cất, Phật có du hành ngang qua và để lại 
Tôn giả Moggallãna cùng 500 tỳkheo trông coi công tác; Tôn giả 
dùng thần thông khiến việc kiến tạo trở nên nhanh chóng và dễ dàng 
hơn. 

Tự viện gồm hai từng, mỗi từng có 500 phòng. Bên trên có 
cột trụ bằng vàng ròng có thê chịu 60 ghè nước. Tự viện được hoàn 
tất trong chín tháng, khánh thành lúc Phật du hành trở về, và lễ hội 
kéo dài bốn tháng tốn 90 triệu. Vào ngày chót của lễ hội, Bà Visãkhã 
cúng dường chư tỳkheo và sadi mỗi vị một bộ y đáng giá một ngàn 
đồng. Tự viện được trang hoàng quá đầy đủ đến nổi một bạn của bà 
Visäkhã muốn cúng dường một tâm thảm nhỏ nhưng không tìm ra 
chỗ đặt. Để an ủi bà, Tôn giả Änanda đề nghị bà đặt thảm giữa chơn 
cầu thang và chỗ rửa chơn của chư tỳkheo. 

Trong suốt 20 năm sau cùng, Đức Phật luân phiên an trú giữa 
Anäthapindikãäräma trong Jetfavana và Migäramatupäsada, những 
lúc Ngài sống tại Sãvatthi; Ngài nghỉ đêm bên này và trú ngày bên 
kia hay ngược lại (3). 

Tại Migãramätupäsãda Phật có thuyết nhiều kinh: Aggañña, 
U((hãna, Ariyapariyesana, Päsadakampana (4), Vighãsa Jãtaka 
(q.v.), vân vân. Cũng tại đây, Ngài cho phép đọc tụng Pätimokkha 
trong lúc Ngài vắng mặt (5). 

(1) DhA. 1. 410 ff; SNA. 1. 502; UdA. 158; DA. 11. 860; SA. 1. 
116, etc. (2) Chuyện được kê trong Vin. iv. lóI f. như 
lý do đề Phật chế định một giới luật. (3) SNA. ¡. 136. 

(4) Xem them S§. 1. 77, 190 (=Ud. vị. 2); 11. 100; v. 216, 222 
f; A.1. 193 £; 1. 183 £; 11. 344 F; (cp. Thag. vs. 689-704); 1v. 204 £, 
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255, 265, 269; Ud. II. 9; DhA. 1v. 142 f; 1v. 176. () SŠp. 1. 
187. 


Migälopa Jãtaka (No. 381).-- Chuyện Chim Thứu Migãlopa. Bồ 
Tát sanh làm Chim thứu (kên kên) Aparanna sống với con là 
Migälopa trên núi Gijjhapabbata. Migaälopa thường bay lên cao 
hơn các bạn, dầu đã được cha cảnh báo nguy hiểm. Một hôm nó bị 
gió Verambha đánh nát từng mảnh. 

Chuyện kề về một tỳkheo bất tuân giới luật. Migälopa chỉ vị 
tỳkheo ấy (1). 
(1)1. 11. 255 f; ép. Gijjha Jãtaka (No. 427). 


Micchatta Vagga.—Phẩm 3: Phẩm Tà Tánh, Magga Samyutta 


(1). 
(1S. v. 17-23. 


1. Micchatta Sutta.--Thế nào là tà tánh (zccha/za)? Tức là tà tri 
kiến... tà định. Thế nào là chánh tánh (szmzna¿a)? Tức là chánh tri 
kiến... chánh định (1). 

(1S. v. 17. 


2. Micchatta Sutta.—Tà tánh đưa đến thất bại (rirãdhanä) không 
thành công (đrãđhanä), vì người có tà kiến có tà tư duy, người có tà 
tư duy có tà ngữ, ..., người có tà trí có tà giải thoát (1). 

()A.v.21I£. 


Micchã Sutta.—Tà kiến khởi lên do chấp năm thủ uẫn, mà năm 
thủ uân là vô thường (1). 

(1)S.1m. 184. 

1. Miechadifthi Sutta.--Do biết và thấy mắt, sắc, nhãn thức, vân 
vân, là vô thường nên tà kiên được đoạn trừ (1). 


(1)S.iv. 141. 


2. Micchadi{fhi Sutta—Xem Makkhali Sutta. 
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Mingala.—Một kình ngư sống dưới biển sâu (1). 
(1)1. v. 462. 


Miñjavafamsakiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước, ông có 
cúng dường lên cây Bồ Đề của Phật Sikkhï. Vào 26 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Meghabbha (1). 

(1) Ap. 1. 216 £ 


Mitta.--Cứ địa ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều chiến dịch 
của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxx. 134. 


Mitacinti.——Con cá tên Nghĩ Vừa trong Mitacinti Jãtaka. 


Mitacinti Jãtaka (No, 144).-Chuyện Con Cá Nghĩ Vùa. Một 
thời, có ba con cá, Bahucinfi (Nghĩ Nhiều), Appacinti (Nghĩ Ít) và 
Mitacinti (Nghĩ Vừa), lên cõi người. Mitacinti (Bồ Tát) cảnh giác 
các hiểm nguy, nhưng hai bạn không nghe nên bị sa lưới. Mitacinti 
búng nước, người thợ câu lầm tưởng cá vuột lưới rồi nên nắm một 
góc lưới kéo lên khiến hai bạn của Mitacinti thoát nạn. 

Chuyện kể về hai tỳkheo trọng tuổi an cư trong rừng muốn 
đến yết kiến Phật. Nhưng hai vị cứ hoãn ngày ra đi hoài cho đến khi 
mùa mưa chấm dứt ba tháng sau đó mới đến được Jetavana. 
Bahucinti và AppacmtI chỉ hai vị tỳkheo này (1). 

(1)1.1.426-8. 


1. Mit(a.--Tướng của Vua Elãra, thôn trưởng của một làng 
(Khandaräji) ở miền Đông Tích Lan. Nandimitta, Đại tướng quân 
của Vua Dutfhagaämam là cháu ông (1). 

(1) Mhv. xxxvI1. 4 ff. 


2. Mitta.—Một trong mười con trai của Mustasiva (1). 
(1) Dpv. xI. 7. 


3. Mifta.— Tướng của Vua Vijayabähu IV. Ông giết vua chiếm 
ngôi và trị vì tại Jamuddoni, nhưng bị Thakuraka, thủ lảnh của 
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quân đánh thuê Äriyan, chặt đầu ngay trên ngai vài hôm sau đó vì 
ông không được sự ủng hộ của đám quân này (1). 
(1) Cv. xc. 2 ff. 


4. Mitta.——GIa chủ ở KosambiI, cha nuôi của SämävatfI (4.v.) (1); 
về sau Sãmävafi được phong làm một trong ba chánh hậu của Vua 
Udena. 

(1) DhA. 1. 189. 


5. Mitta.--Một tên thông thường (1). 
(1) E.g., J. 1v. 478; VIbhA. 138; MA. 1. 454, cíc. 


1. Mitta Sutta.—A1 là bạn trong những hoàn cảnh khác nhau? 


(1). 
(1)S.i.37. 


2. Mitta Sutta.——Người có ba đức tánh sau là bạn đáng được thân 
cận: cho điêu khó cho, làm điêu khó làm, nhân điêu khó nhân (1). 
() A.1. 286. 


3. Mitta Sutta.—Thành tựu năm pháp này, tỳkheo không đáng là 
người bạn: bảo làm việc đồng á áng; ưa thích kiện tụng; chống đối các 
tỳkheo lãnh đạo; sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống 
như vậy; không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho 
phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp (1). [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993|. 


4. Mi(ta Sutfa.--V1 tỳkheo là ác thân hữu sẽ không làm viên mãn 
hành trì pháp, không làm viên mãn hữu học pháp, không làm viên 
mãn các giới luật, sẽ không từ bỏ dục tham, sắc tham, hay vô sắc 
tham (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

()A.1m. 422. 


Mittaka.—Xem Mittavindaka. 
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Mittakäli, Mittakãlikã TherI.—Bà sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn ở Kammäsadamma, gia nhập Tăng Đoàn sau khi nghe 
Phật thuyết Maha Satipatthãna Sutta. Trong bảy năm bà luôn luôn 
mong câu được vật thực và danh vọng và thường hay gây gô. Nhưng 
sau đó bà tu tập tinh tấn và đắc quả Alahán (1). Trong Therigäthã có 
kệ của bà (2). 

(1) ThagA. 1. 89. (2) vs. 92-6. 


Mittagandhaka.— Chàng là một đứa con của một gia đình suy 
tàn ở Sãvatthi. Chàng nhờ người đi cầu hôn dùm với một nhà sang 
trọng. Nhà trai hỏi chàng có bạn bè không? Chàng đáp không và 
được khuyên nên tìm bạn trước đã (để giải quyết công việc cân lo 
liệu). Thoạt tiên chàng kết bạn với bốn người giữ cổng thành. Sau 
đó chàng dần dần kết bạn với những người giữ thành, những nhà 
thiên văn, nhiều người quý tộc trong triều; ngay cả vị tướng lãnh và 
phó vương, vua, tỳkheo, và Phật. Do đó, chàng được biệt danh 
"Mitta-gandhaka" hay "Người kết giao nhiều bằng hữu". Nhà vua 
dành cho chàng nhiều chức cao quyên trọng và đứng làm lễ thành 
hôn cho chàng, nên được rất nhiều quà cưới của giới cao sang quyền 
quý. Bảy hôm sau ngày cưới, đôi tân hôn thỉnh Phật và 500 tỳkheo 
về nhà thọ trai. Phật nói lời tuỳ hỷ và hai gia chủ trẻ đắc quả Dự lưu 


Œ). ` 
Mahäã Ukkusa Jãtaka được thuyết vì đôi tân hôn. 
(1) 1. 1v. 288 £. 


1. Mittavinda Jãtaka (No. 82) (1).--Chuyện Nam Tử Mittavinda. 
Một phần của câu chuyện Mittavinda được kế trong Catudvära 
Jãtaka (4.v.). 

(1) 1. 1. 363. 


2. Mittavinda Jãtaka (No. 104) (1)—Một phần của chuyện 
Mittavinda kê trong Catudvära Jãtaka (g.v.). 
(1)J.1. 413. 


3. Mittavinda Jãtaka (N0. 369) (1))——Một phần của chuyện 
Mittavinda kê trong Catudvära Jãtaka (g.v.). 
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(1) J. 11. 206 


1. Mittavindaka.--Tiền thân của Trưởng lão Losaka Tissa. Xem 
chuyện ông trong Losaka Jãtaka. 


2. Mittavindaka—Con của một thương gia rất giàu có ở 
Benares, dưới triều Phật Kassapa. Cha mẹ chàng là bậc Dự lưu 
nhưng chàng không có lòng tịnh tín đối với Phật nên khi cha chết ông 
bỏ hết lệ cúng dường. Để đưa con vô nẻo chánh, mẹ chàng hứa 
thưởng chàng một ngàn đồng nêu chàng thọ trai giới trong một ngày. 
Chàng đồng ý, đến tịnh xá ngủ suốt hôm ấ Ấy, trở về không chịu ăn 
cơm cho đến khi được cho tiền mới thôi. Về sau, chàng định đi buôn. 
Mẹ cản, chàng hất bà té. 

Thuyên ra khơi đứng yên giữa biển. Ba lần bắt thăm, đều 
trúng chàng; chàng bị thả xuống biển trên chiếc bè để thuyền lên 
đường. Bè trôi vô đảo có cung thuỷ tinh của bốn ma nữ; ma nữ có 
thông lệ là được hưởng bảy ngày lạc thú và chịu bảy ngày đau khô. 
Hưởng lạc xong, đến thời kỳ ma nữ phải chịu khổ, chàng không chờ 
được nên lấy bè ra đi. Đến một đảo khác, chàng gặp cung bằng bạc 
của tám ma nữ. Cứ thế, chàng gặp cung ngọc với l6 ma nữ; cung 
vàng với 32 ma nữ. Sau cùng chàng đến Địa ngục Ussada mà ngỡ là 
kinh thành tuyệt mỹ, muốn vô đề làm vua. Bước vô, chàng thấy một 
tội nhơn đội bánh xe dao mà chàng tưởng đội bông sen nở. Chàng 
đến bảo tội nhơn này trao bánh xe cho chàng: vừa đội bánh xe lên 
đầu, chàng bị hành hạ vô cùng đau đớn. Bấy giờ, có Bồ Tát và đoàn 
tuỳ tùng đang đi kinh lý địa ngục; Bồ Tát bảo chàng phải trả quả dục 
tham và bất hiếu, và chỉ thoát khỏi cực hình khi nào quả được trả 
xong (l). 

Chuyện được kể trong Caduvära Jãtaka (4.v.). 

Mittavindaka là một ví dụ của người bất hiếu với mẹ (2). 

(1) J. 1v. I ff; xem thêm Losaka Jãtaka và các Mittavinda 
Jãtaka (No. 82, 104, 369); cp. VIbhA. 471; Avadana§ 11. 6 (36) và 
Dvy. 603 £ (2) AA. 1. 466. 
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2. Mittasena.—Tên trộm (?vïhicora) kế vị Vua Sotthisena bị 
Sanghã giết, trị vì một năm (432-33 A.C.) tại Anurädhapura, và bị 
Pandu người Damila giết. Ông có trùng tu một vài tịnh xá (1). 

(1) Cv. xxxvIH. 5 ff. 


1. Mittã (v.!. Mettä) Therĩ.—Vào 91 kiếp trước, dưới triều Phật 
Vipassĩ, bà là hậu của Vua Bandhumä có lập công đức băng cách 
cúng dường thực phẩm và y lên một Trưởng lão ni. Bà tái sanh làm 
hoàng hậu 30 lần trên cõi Thiên và 20 lần dưới thế. Trong hiện kiếp 
bà là một Thích nữ ở Kapilavatthu, xuất gia một lượt với Dì mẫu 
Pajãpati Gotami, và đắc quả Alahán (1). 

Bà là Trưởng lão m Ekapindadäyikä nói trong Apadãna (2). 

(1) Thịg. vs. 31 £. (2) ThigA, 36 £; Ap. 1. 515 £ 


2. Mittã.—Bào muội của Vua Vijayabãahu L, hoàng hậu của một 
vì Vua người Pandu và có ba vương tử là Mãnäbharana, 
Kittisirimegha và Sirivallabha (1). 

(1) Cv. lix. 41; lxI. l; lxIH. 1. 


3. Mi(tä.—Công nương của Vua Mãn8bharana [1| và là phu 
nhơn của Mãnäbharana, con của Sirivallabha (1). 
(1) Cv. lxI. 3; lxI1. 6; lx1v. 19. 


1. Mittã Sutta.—Những ai mà vị tỳkheo có lòng lân mãn, vị ấy 
phải khích lệ, hướng dẫn, an trú họ trong sự tu tập bôn niệm xứ (1). 
(1) S. v. 189. 


2. Mittä Sutta.—Những a1 mà vị tỳkheo có lòng lân mẫn, vị Ấy 
phải khích lệ, hướng dẫn, an trú họ trong sự tu tập Tứ Diệu Đê (1). 
(1) S. v. 434. 


1. Mi(ãmifta Jãtaka (No. 197) — Chuyện Bạn-Thù. Có một 
nhóm ân sĩ do Bồ Tát hướng dẫn. Một trong sô ân sĩ này không nghe 
lời khuyên của Bồ Tát, đem con voi con mất mẹ về nuôi. Lớn lên, 
voi vật chết chủ. 
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Chuyện kể về một tỳkheo trẻ lấy miếng vải của giáo thọ sư 
may túi đựng dép, nghĩ rằng thầy mình sẽ không giận. Nhưng vị giáo 
thọ sư nỗi nóng và đánh ông (1). 

(1)1. 1. 130 ff. 


2. Mittämitta Jãätaka (No. 473).—Chuyện Bạn-Thù. Một thời, 
Bồ Tát làm Đại thần Tế sư của Vua Brahmadatta trị vì Benares. Có 
một vị quan chánh trực bị triều thần vu cáo. Vị Tế sư tâu vua nhiều 
điểm đề phận biệt bạn và thù. 

Chuyện kê về nhà vua trị vì Kosala yết kiến Phật về vấn đề 
tương tợ (1). 
(1) 1. 1v. 496 fF. 


Mittinna—Trưởng lão trụ trì tịnh xá Asokãräama trong 
Päfaliputta. Ông đi cùng 160 ngàn tỳkheo đến dự lễ đặt viên đá đầu 
tiên của Mahä Thũpa (1). 

(1) Mhv. xxIx. 36; Dpv. xIx. 5. 


1. “Mittenamaccã” Sutta.—Những ai mà vị tykheo có lòng lân 
mãn, những vị ấy cần phải được khuyến khích, áp đặt, an trú trong 
bốn Dự lưu phần (so/ãpzøi) (1). 

(1) S. v. 364. 


2. “Miftenamaccä” Sutta.——Không thê nào một vị Thánh đệ tử 
sanh vào địa ngục, hay các loài bảng sanh, hay các ngạ quỷ. Do đó, 
những ai mà vị tỳkheo có lòng lân mẫn, những vị ây cần phải được 
khuyến khích, áp đặt, an trú trong bốn Dự lưu phần (sơãpz#) (1). 

(1) S. v. 365. 


Mithilã.—Dithếla Kinh đô của vương quốc Videha. Theo 
Mahägovinda Sutta (1), kinh đô này do Bàlamôn Mahägovinda 
lập. Đó cũng là kinh đô của Vua Makhädeva (2) cùng 84 ngàn hậu 
duệ của ông và của nhiều vì vua khác nói trong các Jataka, như 
Angati (vi. 220), Arifthajanaka (vi. 30), Nimi (1. 378). Videha (1i. 
39), Vedeha (vi. 330), Mahäjanaka (vi. 30 £), Sadhma (Iv. 355), và 
Suruci (1. 333). Kinh đô được nói là có chu vi dài bảy lý và được 
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mô tả trong Mahãjanaka Jãtaka (4). Có con đường đi từ Campä 
đến Mithilã dài 60 lý (5). 

Theo Mahãummagga Jãtaka (6), có bốn làng ngoài bốn cửa 
thành của kinh đô Mithilã; mỗi làng được gọi là Yavamajjhaka 
(cùng một tên). 

Phật có trú và thuyết Makhädeva Sutta (7) và Brahmãyu 
Sutta (8) tại Mithlãa. Tại đây, Trưởng lão m VãseffhT (9) gặp Phật 
lần đầu tiên và gia nhập Tăng Đoàn sau khi nghe Ngài thuyết pháp. 

Các Videha sông trong Mithilã có được chia phần xá lợi của 
Phật (10). 

Vào thời Phật Konägamana, Mithilã là kính đô của Vua 
Pabbata, và Phật có du hành đến đây thuyết pháp (II). Phật 
Padumuttara chuyên pháp luân cho Devala và Sujãta (12) và sau 
đó thuyết pháp cho Vua Ananda và tuỳ tùng (13) trong vườn 
Mithiluyyäna của kinh đô này. 

Mithilã được xác định là Janakapura, một thị trấn nhỏ ở biên 
thùy Nepal; trên phía Bắc của thị trấn này là giao điểm của hai tỉnh 
Mazaflarpur và Darbhanga (14). 

Trong sử thi Ân Độ (15), Mithilã được nhắc đến như trú xứ 
của Vua Janaka. 


()D.1. 235. (2)M. 1. 72 f; MT. 129; xem thêm 
Dpv. 11. 9, 29, 35. (3) E.g., J.11. 365. (4) 
J. vị. 46 f (5) Ha, 32. (6) /5¡đ., 330 f. 

(7)M. 1. 74. (8) /5/đ., 133. (9) Thig. vs. 
135; xem thêm IDvy., p. 60. (10) Bu. xxvII. I1. 

(11) BuA. 215. (12) Bu. xi. 23; BuA. 159. 

(13) /¡đ., 160. (14) CAGI., p. 718. (15) 


E.g., Ramãyana 1. 48. 

Mithiuyyãna--Vườn trong kính đô Mithlã nơi Phật 
Padumutfara chuyên pháp luân (1). 

(1) Bu. xi. 23; BuA. 159. 


Minelapupphiya.—Xem Vinelapupphiya. 
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Milakkha-Tissa Thera—Ông làm thợ săn sống gần tịnh xá 
Gãmendavala trong Rohãna. Một hôm, ông săn được con mồi, giết 
làm thịt. Bấy giờ ông cảm thấy khát nước lạ lùng, ông vô tính xá 
uống mười bình nước nhưng vẫn chưa đã khát. Ông than phiền tịnh 
xá thiếu nước, trong lúc Trưởng lão Cñlapindapätika-Tissa thấy 
nước đây lu. Biết ông đang bị nghiệp hành, Trưởng lão lấy nước đồ 
vô tay ông, nhưng nước khô liền. Nhận ra mình đanh hành ác 
nghiệp, người thợ săn thả hết thú bắt được và phá hết các bẫy đã đặt, 
trở vô tịnh xá, xin được xuất gia. Trưởng lão truyền giới cho ông và 
cho ông một đề tài thiền. “Trong lúc quán chiếu Devadũta Sutta, 
Tissa phát nguyện muốn biết lửa địa ngục nóng cỡ nảo, và Thầy ô ông 
chỉ cho ông thấy một tia lửa có thể biến đống củi thành tro. Hiểu, 
Tissa tỉnh tấn tu tập lúc tại Ci(talapabbata-vihära lúc tại 
Gãmendaväla-vihãra, với chiếc khăn ướt quấn trên đầu và chưn 
ngâm dưới nước. Một hôm, nghe một sadi tụng ArunavafI Sutta, 
ông và đắc quả Anahàm và sau đó đạt sáu thắng trí của bậc Alahán 
(q1). 

Ông được xem như ví dụ của người tu tập tỉnh tấn để đoạn 
diệt hôn trầm thuy miên (2). 

()AA.1.21£; SA. 1. 199 £. (2) E.g., AA. 1. 29; SNA. 1. 

236. 


Milakkhãä hay Milakkhukä—Tên để gọi những người dân 
không thuộc tộc Ariya, các Mleccha (I); họ có ngôn ngữ gọi là 
Milakkhabhäsä. 

(1) #.g., D. "1. 264; A. 1. 35, cíc. 


Milãnakkhetta—Địa danh gần Pulatthipura, được đề cập trong 
nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxx. 176. 


Milinda.—MIilanđà*. Vua trị vì Sãgala. Ông sanh tại Kalasi ở 
Alasandã. Cuộc đàm đạo của ông và Trưởng lão Nãgasena được 
ghi lại trong Milindapañha. Được biệt nhà vua theo đạo Phật (1). 
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(1) Về chuyện của Milinda và sự xác định ông với Vua Menander, 
xem wesioris oƒ King Milinda, vol. 1, inntrod. xvii fF. 

*Ông người gộc Hy Lạp, là một viên đại tướng lừng danh, vô 
địch, theo đoàn quân viên chính xâm lăng Ấn Độ. Sau khi đã đặt nền 
thống trị trên một đề quốc rộng lớn, viên thủ lĩnh bị giặc giết, ông lên 
kế vị làm vua, đóng đô tại Sàgala. [Theo H.T. Giới Nghiêm, 2003, 
(nd.)] 


Milindapañha.—Mi¡ Tiên Vấn Đáp. Ghi lại cuộc đàm đạo giữa 
Vua Milinda và Trưởng lão Nãgasena. Có thể (1) cuộc đàm đạo 
được ghi lại sau nên có nhiều điều không đích thực (spurious). Bản 
tiếng Tích Lan, tựa là Saddharmadäsaya, được một tỳkheo 
Sumangala (3) dịch vào thế kỷ 1§. Bản tiếng Việt do H.T. Giới 
Nghiêm dịch và Tỳkheo Giới Đức hiệu đính, 2003 (nd.). 

(1) Xem uesfions oƒ King Milanda, vol. 1. xxv Ÿ. (2) 
P.L.C. 274. 


Missakapabbata—Vườn bông ở Tích Lan do Vua 
Parakkamabäbhu [ thiệt thê (1). 
(1) Cv. lxxix. 7. 


Missakapabbata.—Núi gần Anurãdhapura, núi Mihintale hiện 
nay. Vua Devanampiyatissa gặp Trưởng lão Mahinda trên núi này. 
Bấy giờ nhà vua đi săn còn Trưởng lão đi hoằng pháp. Trưởng lão từ 
Án Độ qua Tích Lan bằng cách du hành trên không trung và hạ 
xuống xứ đảo nơi đỉnh Bắc, Silãkũ{a, của Missakapabbata. Hai vị 
đàm đạo trên một bình nguyên nhỏ, Ambatthala, dưới đỉnh núi (1). 
Về sau, núi được đặt tên là Cetagiri (4.v.) (2). 

(1) Mhv. x11. 14, 20; xIv. 2; Dpv. xI. 28, 37 ff. 


Missakavana.—Vườn trên cõi Tãvatimsa (1), thường được kể 
chung với các vườn Nandana, Phãrusaka và Cittalatävana (2). 

(1) J. vi. 278; Dvy. 194, 195; Mtu. 1. 45T. (2) Eg.,. Sp. 
1. 164; VibhA. 439; Vsm. 425. 
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Missakã.—Một hạng chư Thiên có mặt trong lúc Phật thuyết 
Mahãsamaya Sutta (1). 
()D. 1. 260. 


MissakesI.—Tiên nữ (acchara) nhạc công của Thiên chủ Sakka 


Œ). 
(1) Vw. ". 1; 1v. 12; VvA. 93, 96, 211; xem thêm p. 372 f. 


Missä.—Tên của Thiên nữ Alambũsä (¿.v.). Luận giải rằng (1) 
đó là tên chung của nữ nhơn— “pwrise kilesamissanerma missandaio. ” 
(1)J. v. 153. 


Mihiranabibbila—Làng ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. IxxI. 232, 271. 


Milhaka Sutta—Trùng Phẩn. Vị tỳkheo khoe khoang mình 
được lợi đắc đầy đủ không khác nào như con trùng ăn phân, đầy 
những phân, tràn ngập những phân (l1). v./. Pilhaka. 

()S.1. 228. 


Milhabhaya Thera. —VỊ Trưởng lão không bao giờ nằm xuống 
để ngủ. Ông được tín đồ đóng cho cái ghế có lưng và tay dựa (1). 
(1) Vsm. 79. 


MukkhamattadiipanT, còn gọi là Nyãsa—Chú giải về 
Kaccäyanayoga do Vimalabuddhi soạn; Vimalabuddhi có thể là 
một tỳkheo Tích Lan mà cũng có thể là một người Pagan. Có một sớ 
giải về Chú giải này nói là của một Trưởng lão mang tên 
Vimalabuddhi (1). 

(1) Gv. 60, 70; Bode, øp. cï., p. 21. 


Mukhamattarära.—Bản luận văn phạm Päli của Sãgara hay 
Gunasägara soạn theo yêu cầu của giáo thọ sư của Vua Kyocvã. Có 
một Sớ giải của Chú giải này của Sãgara (). 

(1) Sãs., p. 76; Gv. 63, 67, 73; Bode, oøp. cif., p. 25. 
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Mukheluvana— Vườn cây ở Kajahgalä, nơi Phật thuyết 
Indriyabhävanã Sutfa (I). Chú giải nói rằng (2) vườn trồng cây 
mukkhelu. 

()M. 11. 298. (2) MA. 1. 1028. 


Mucala.—Nhà vua huyền thoại, hậu duệ của Vua Mahãsammata 
(1). Ong là vương tử của Vua Upacaraka (2). 
(1) Mhv. 11. 3; Dpv. 11. 6. (2) MT. 125; Mu. 1. 348. 


1. Muecalinda Nhà vua huyền thoại hậu duệ của Vua 
Mahäãsammata (1). 
(1) Mhv. 1. 3; Dpv. 11. 6; Mtu. 1. 348. 


2. Mucalinda—Cội cây gần Ajapälanigrodha trong Uruvelã, 
nơi Phật ngự ba tuần sau khi giác ngộ. Bấy giờ có mưa lớn và Xà 
vương Muealinda quấn mình bảy vòng để làm sàng toạ cho Phật và 
phùng mang làm lọng che Ngài (1). Chú giải Udãna (2) nói rằng chỗ 
Xà vương quân mình rộng như từng dưới của Điện Lohapäsäda và 
Xà vương sông trong hồ gần cội cây. 

(1) Vi. 1. 3; J. 1. 80; BuA. 8, 241; ỦUd. 1m. 1; Mtu. 11. 300, 302; 
DhSA. 35. (2) 100£; xem thêm MA. 1. 385. 


3. Muecalinda.—Một nhà vua của thuở xa xưa có tên trong danh 
sách những người bố thí rất rộng rãi nhưng vẫn không qua khỏi 
ngưởng cửa của dục giới. Ông có thể là Muealinda [I|, hay 
Mujalinda (4.v.). 

(1)1. vi. 99. 


4. Muealinda—Hồ trên Hy Mã Lạp Sơn, năm trên phía Bắc của 
Nãlicapabbata. Đại sĩ Vessantara và gia đình đi ngang qua núi này 
trên đường đến núi Vaikagiri gần đó (1). Núi có thê còn được gọi là 
Sumucalinda (2). Mucalinda một trong các hồ lớn trên Hy Mã Lạp 


Sơn (3). 
(1) J. vi. 518, 519; được mô tả trong J. vi. 534 và 539. (2) 
6. j. V1, 282, (3)D. 1. 164. 


27¡ 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


5. Mucalinda.—Một trong số Chúa Dạxoa mà Phật tử thường van 
vái lúc hữu sự (1). 
(1D. im. 205. 


6. Mucalinda.——Núi (1). 
(1) Ap. 1. 536 (vs. 86). 


Mucalinda Vagga.—Phâm 2 của Udãna. 


Mucelapattana—Sảnh đường mà Vua Vohärika-Tissa dùng để 
bố thí vật thực (1). MT. (2) lại nói rằng đó là chiếc thuyền sắt chứa 
vật thực dành để cúng đường cho chư tỳkheo. 

(1) Mhv. xxxvIi. 30. (2)p. 661 £ 


Mucela-vihära—Tịnh xá trong Tissavadddhamänaka, bên 
Đông của đảo Tích Lan, do Vua Vasabha kiên tạo (1). 
(1) Mhv. xxxv. 84; MT. 652. 


Mucelupatthãna.—Sành đường dùng để làm nơi bố thí vật thực 
cho chư tykheo trong Anurädhapura (1). 
(1) Mhv. xxxIv. 65; MT. 623. 


Mujalinda.—Nhà vua trị vì Benares đi về Trời nhờ công đức to 
lớn của ông (1). 
(1) J. vi. 202; cp. Mucalinda [3|. 


Muñjakesi—Một trong hai con ngựa của Vua Udena, có thê 
chạy trăm lý mỗi ngày (1). 
(1) DhA. 1. 196. 


Mufasĩva.—Vua Tích Lan (307-247 B.C.). Ông là Thái tử của 
Vua Pandukäbhaya và Hoàng hậu Suvannapäl. Ông có mười 
vương tử và hai công chúa (1) và được nối nghiệp bởi vương tử thứ 
hai là Devãnampiyatissa (2). Mahãmeghavana do ông thiết kế. 
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Dipavamsa (3) nói rằng ông đồng thời với Vua Asoka nhưng 
lớn tuổi hơn; năm thứ 48 của triều đại ông là năm thứ 6 của triều đại 
Vua Asoka. (Ông lên ngôi vào năm thứ 14 của triều đại Vua 
Candagutta và còn tại thế lúc Đại hội Kết tập III diễn tiến. Lúc 
Trưởng lão Mahinda được cử sang Tích Lan hoằng pháp, Trưởng 
lão chờ cho Vua MufasTva băng hà và Vua Devaãnampiyatissa lên 
ngôi Trưởng lão mới sang (4). 

(1) Xem danh tánh trong Dpv. xI. 5 và xvii 25 f; và MT. 425: 
Abbaya, Tissa (Devaänampiyatissa), Nãga (Mahãnäga), Uttiya, 
Mattäbhayä, Mitta, STva (Mahäsiva), Asela, Tissa, (Sũratissa), 
Kira, Anulä, và SivalI. (2) Mhv. xI. I fF; xIH. 2. 

(3) v. 82; nhưng xem xI. 13. (4) Mhv. xI. 12. 


1. Mutthasati Sutta——Đầy đủ năm pháp này--bắt tín, vô tàm, vô 
quý, dần độn, ác tuệ--người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi địa ngục (1). 

(1) S. 1v. 242. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993, có năm kinh 
mang số 242 (nd)]. 


2. Mutthasati Sutta——Năm bắt, lợi của vị tỳkheo có tâm không 
phân chân, không an trú, không quyêt định (1). 
(1)A.1. 251. 


Mutthika—Chàng lực sĩ đô vật mà Vua Kamsa dùng đề chiến 
đâu với các anh em của nhóm Andhakavenhudäsaputta. Chàng bị 
Baladeva giệt và sanh là dạxoa sông trong rừng Kãlamattiya. Tại 


rừng nảy, về sau Dạxoa ăn thịt Baladeva như “ăn củ cải” (1). 
(1)1. 1v. 81 £, 88. 


Mutthipupphiya Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuttara, 
ông làm thợ kết vòng hoa tên Sudassana, có cúng đường Phật nắm 
bông lài. Vào 36 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới vương hiệu 
Devuttara (1). Ông là Trưởng lão Añjanavaniya (2). 

(1) Ap. 1. 142. (2) ThagA. 1. 128. 


279 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 


Mutthipijaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Sumedha, ông 
có dưng lên Ngài nắm bông gizi„ela lúc Ngài tu khổ hạnh. Vào 23 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sunela (1). 

(1) Ap. ¡. 201. 


Mupayadha — lộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 146; lxxvH. 40. 


Munika.—Con heo trong Munika Jätaka. 


Munika Jãtaka (N0. 30).—Chuyện Con Heo Munika. Bồ Tát 
sanh làm con bò Mahälohita sống chung với bò em là Cullalohita 
trong nhà một gia chủ. Trong nhà này, mọi công việc nặng nhọc đều 
do hai anh em bò làm hết. Một hôm, có con heo Munika được nhà 
trai đem đến biếu để lo tiệc cưới cho cô con gái của gia chủ. Heo 
được nuôi ăn tươm tất. Bò em phân bì. Bò anh bảo em chớ ham 
được nuôi thúc như vậy. Không bao lâu sau heo Munika bị làm thịt 
đãi khách. 

Nhơn duyên chuyện này giống chuyện Culla- 
Nãradakassapa. Munika chỉ tykheo bị tham dục chi phối; bò em chỉ 
Tôn giả Ananda (1). 

(1) J. 1. 196 Œ. 


Munda.—Vua trị vì Magadha. Ông là con cháu cố của Vua 
Ajãtasattu và là con của Anuruddha. Vì ngôi báu, ông giết cha và 
con ông, Nãgadäãsaka, giết ông (1). 

Có lẽ đó là nhà vua đã bỏ việc triều chính để ngày đêm ôm 
ấp xác của Hoàng hậu Bhaddã vì sầu muộn. Nhà vua được vị Chủ 
ngân khó Piyaka đưa đến Kukkufäräma trong Pulatthipura yết 
kiến Tôn giả Nãrada. Tôn giả thuyết pháp và nhà vua hết sầu muộn 
q) 

(1) Mhv. 1v. 2 ff.; DA. 1. 153; Dvy. 369. (2) 11. 57 ff. 


Mundakä.—Tên của một bộ tộc được chánh thức liệt kê trong 
danh sách (1). 
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(1 Ap. ii. 359. 


Mundagangñ.—Làng gần tịnh xá Maliyaunna ở Tích Lan. 
Trong một tiền kiếp, Trưởng lão Sãliya sống bằng nghề thủ công 
trong làng này (1). 

(1) MT. 605. 


Mundanigama.—Làng trên triền của núi Vindhyä, trú quán của 
Cư sĩ Mahãmunda (1). 
(1) DhA. 1v. 128. 


Mundannanänankonda.—Địa danh dưới miền Nam Án Độ, 
được đê cập trong nhiều chiên dịch của Tướng Lankäpura (1). 
(1) Cv. lxxvi. 212. 


Mundaräja Vagga—Phẩm 5: Phâm Vua Munda, Chương Năm 
Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
()A.1m. 45-62. 


Mundikãäputta.—Xem Mandikãäputta. 


Mundikkära—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Tướng Lankãpura (1). 
(1) Cv. lIxxvi. 208, 211, 267, 270. 


Mundiya.—Xem Mandissa. 


Mutiyahgana.—Tịnh xá do Vua Devanampiyatissa (1) kiến tạo 
tại thánh địa nơi Phật đến trong chuyến du hành thứ ba sang Tích Lan 
(2). Tịnh xá được trùng tu bởi Vua Jeffhatissa. Có thê đó là tịnh xá 
Mutihgana nói liền với tịnh xá này được đề cập trong Chú giải về 
Majjhima (3). 

(1) Codrinngton, øø. cï., 28. (2) Sp. 1. 89. (3) 
MA. 11. 1024. 
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1. Muttãä—Irưởng lão mi. Bà sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn quyền quý ở Sãvatthi. Năm lên 20, bà xuất thế dưới sự đìu 
dắt của Dì mẫu Pajãpati GotamI. Một hôm, bà toạ thiền sau khi 
khất thực và thọ trai, Phật phóng hào quang và xuất hiện nói kệ khích 
lệ bà. Không bao lâu sau bà đắc quả Alahán. 

Trong một tiền kiếp, thấy Phật VipassT đi trên đường, bà 
hoan hỷ nên chạy ra sụp lạy đảnh lễ Ngài (1). 
Bà là Trưởng lão ni Sankamanatfä nói trong Apadana (2). 

(1) Thịg. vs. 2; ThigA. 8 f. (2) Ap. H1. 514. 


2. Mut(ã.—Irưởng lão m. Bà là ái nữ của Bàlamôn nghèo 
Oghätaka ở Kosala, được gả cho một Bàlamôn lưng gù. Bà xin 
chồng đề gia nhập Tăng đoàn và không bao lâu sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, bà vinh danh Phật lúc Ngài 
viếng thị trấn trú xứ của bà (1). 
(1) Thĩg. vs. I1; ThigA. 14 F. 


3. Muttä.—Nữ cư sĩ ưu việt được liệt kê trong danh sách (1). 
(1 A.1v. 347; AA. 11. 791. 


Muttäkara.—Địa danh trên bờ biển Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxx. 63; xem Cv. 7rs. 1. 292, n. 3. 


dường để tô chức lễ hội (1). 


(1 Cv. c. 43. 

Mutti Sutta.—Phật thuyết về sự đến bờ bên kia và con đường 
đưa đên bờ bên kia (1). 

(1) S. 1v. 372. 


Muttima.—Tên Päli của Martaban ở Miến Điện (1). 
(1) Bode, øp. cữ., p. 33. 


Muttolamba.—Có thể là tên của pãszđa do Vua Dappula trùng 
tu (1). 
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(1) Cv. xÌv. 56; xem Cv. T73. 1. 94, n. 4. 


Mudita Thera.—Trưởng lão sanh trong một gia đình dân giả ở 
Kosala. Không biết vì sao tộc ông bị triều đình ghét bỏ. Mudita trốn 
vô rừng, gặp vị Alahán và được truyền giới. Ông tu tập thiền định và 
quyết tâm không rời cốc nếu không đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông làm gia chủ và có cúng dường 
Phật chiếc giường (1). 
Ông là Trưởng lão Mañcadäyaka (đọc sai là Sajjhadäyaka) 
nói trong Apadãna (2). 
(1) Thag. vs 311-14; ThagA. 1. 401 f. (2) Ap. 1. 248 £ 


Muditä.—Á¡ nữ của Phó vương Cadakumära, cháu nội của Vua 
Vasavatfi (1). 
(1)1. vi. 134. 


Muditã Sutta.—Cốt tưởng được tu tập, được làm cho sung mãn 
đưa đên lạc trú (1). 
(1) S. v. 131. 


Mudukä.—Nhạc công hay nhạc cụ trên Thiên giới (1). 
(1) Vw. n. 1; VvA. 94, 211; xem thêm p. 372. 


Mudupäni Jätaka (No. 262).—Chuyện Bàn Tay Mềm Mại. Một 
thời, Bồ Tát làm vua trị vì Benares. Ông có ý định gả công chúa cho 
cháu mình mà ông đang nuôi dưỡng trong hoàng cung. Khi hai trẻ 
lớn khôn, ông đổi ý và đưa cháu ra ngoài để hai trẻ phải xa nhau. Đã 
yêu, chàng tìm cách với bà vú của công chúa để đưa nàng ra ngoài 
gặp chàng. Bà vú đọc bài kệ học được của công chúa cho chàng 
nghe. Chàng thi hành kế theo lời kệ: đợi đêm mưa đến, ngồi trên 
lưng voi được huấn luyện bình thản, đi với người hầu trẻ có bàn tay 
mềm mại, đến trước cửa số của phòng công chúa ngủ trong hoàng 
cung. Vì muốn giữ công chúa, nhà vua không lúc nào rời nàng, cả 
trong lúc ngủ. Đêm ấy, công chúa xin cha tắm mưa. Nàng ra sân 
thượng tắm trong lúc nhà vua năm giữ tay nàng. Nàng thế tay mình 
bằng tay mềm mại của người hầu để vua cha nắm lấy, và ra đi với 
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chàng. Sau đó nhà vua đỡ người hầu vô ngỡ là công chúa. Sáng ra 
ông biết được âm mưu và than rằng dầu có nắm tay cũng không giữ 
được nữ nhơn. 

Chuyện kế về một tỳkheo thối thất tinh tấn. Phật dạy vị 
tỳkheo ấy rằng không thể nào canh giữ nữ nhơn khỏi chạy theo dục 
vọng của họ. Vị Tỳkheo đắc quả Dự lưu (1). 

J. 11. 323-7. 


Mudulakkhana Jãtaka (N0. 66)——Chuyện Hoàng Hậu Từ Tâm. 
Bồ Tát sanh làm Ân sĩ Mudulakkhana tu thiền trên Hy Mã Lạp Sơn, 
đạt được các thắng trí và các thiền chứng. Một hôm, ông xuông núi 
lấy muối và giâm. Hoan hý với ông, nhà vua mời ông vê trú trong 
ngự uyên. 

Mười sáu năm qua. Ngày nọ, nhà vua ra biên cương dẹp 
loạn và uỷ thác cho Hoàng hậu Mudulakkhana (Từ Tâm) cúng 
dường Ấn sĩ. Hôm sau, Ấn sĩ vô cung, gặp Hoàng hậu, khời tâm say 
đắm, và mất hết. thần thông. Lúc trở về, nhà vua đến thăm Ân sĩ và 
được Ân sĩ tâu rằng mình đã bị dục tham trói buộc. Nhà vua lập mưu 
với Hoàng hậu để cứu một vị ân sĩ thanh tịnh. 

Ông được vua ban cho Hoàng hậu và ra đi đến nhà cũng của 
vua ban. Nhà ấy là một nhà tắm củ tồi tàn được cất cho khách qua 
đường sử dụng trước đây. Hoàng hậu không chịu bước vô nhà và bắt 
Ấn sĩ phải dọn dẹp trước đã. VỊ Ấn sĩ phải làm cả trăm việc mà vẫn 
chưa xong. Hiểu ra, vị Ân sĩ trở về cung và xin được giao trả Hoàng 
hậu. 

Chuyện kề về một thiện gia nam tử ở Sãvatthi xuất gia tu tập 
thiền định. Một hôm, ông đi khất thực bị dục tham chỉ phối vÌ ngắm 
nhìn một nữ nhơn. Ông được đưa đến Phật; Ngài thuyết kinh và ông 
đắc quả Alahán. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Änanda; hoàng hậu 
chỉ Trưởng lão m Uppalavannä (1). 

(1) J. 1. 302-6. 


Mudulakkhanä.—Hoàng hậu của Vua Brahmadatta Xem 
Mudulakkhana Jãtaka. 
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Mudusitala——Vào 37 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu Mudusitala; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 
Arãmadäyaka (1). 

(1) Ap. 1. 251. 


Muddhaphälahapañha.—Lời vấn Bàlamôn khổ hạnh BãvarT 
(qv.) dạy đệ tử ông đến hỏi Phật. Lời được gọi như vậy 
[muddha=đầu; phã|ana=chẻ ra; pañha=câu hỏi (nd.)] vì được rập 
khuôn theo lời một Bàlamôn nguyên rủa BãvarT lúc ông không được 
Bãvarï cho tiền (1). 

(1) AA. 1. 183. 


Munaru.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxvI1. 48. 


Munäli—Bồ Tát sanh làm người đánh bạc (đ/⁄2), có lần 
nguyền rủa Phật Độc giác Surabhi; do vậy, Ngài bị Sundarikã phỉ 
báng lúc thành Phật (1). 

(1) Ap. 1. 299; ỦUdA. 264. 


Muni Sutta.—Kinh Tập số 12: Kinh Vị Ấn Sĩ (1). Kinh mô tả vị 
Ấn sĩ (Äumi) như người không nhà, thoát khỏi mọi phiền toái, không 
tranh luận, không khao khát, chiến thắng toàn diện, định tĩnh, thích 
thiền định, trì chánh niệm, giải thoát các trói buộc, tự chế ngự, rõ biết 
thế gian. Sánh với gia chủ, ông như thiên nga sánh với chim công. 

Chú giải (2) nói răng kinh là một tập hợp kệ được thuyết 
trong nhiều nhơn duyên khác nhau. Vần kệ bốn câu đầu tiên nói về 
hai mẹ con xuất gia gặp nhau thường xuyên nên phạm tội loạn luân 
(3). Kệ 5 nói về Upaka đắc quả Anahàm; kệ 6 về Khadiravaniya; 
kệ 7 thuyết cho Suddhodana biết tại sao Phật từ bỏ mọi xa hoa; kệ 9 
về Ciñcã vu không Phật; kệ 10 về ái nữ của một tài chủ ở Savatthi 
thấy sự không chơn thật của con người đời nên ngán ngầm và xuất 
gia; kệ 11 thuyết cho con gái của một thợ đệt ở A]avi đắc quả Dự lưu 
và chết ngay sau đó (4; kệ 12 thuyết cho Bàlamôn 
Pañcaggadäyaka; kệ I3 về một chủ ngân khố ở Sãvatthi vô ra 
Tăng Đoàn ba lần, lần thứ tư ông trở vô và đắc quả Alahán; kệ 14 về 
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Nanda bị trêu chọc dẫu đã thành Alahán; kệ chót về một tỳkheo sống 
trong rừng, làm bạn với người thợ săn, được thợ săn cúng dường, bị 
người đời trách đã nói người thợ săn bị thú vật ám ảnh. 

(1) SN. pp. 35-8. (2) SNA.1. 254 (3) 
Cp. Mãtuputtika Sutta. (4) Xem DhA. 1. 170 fF 


Mundrannaddhãna.—Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ, được đề 
cập trong nhiều chiên dịch của Tướng Lankãpura (1). 
(1) Cv. lxxvi. 296. 


Muraja.—Một thường dân ở Rammavafi, tiền thân của Trưởng 
lão Bodhi-upatthãäyaka (1), 
(1) Ap. ¡. 194. 


Muluttagama.—Làng trong xứ Rohãna, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Muvaräyara—lộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Độ (1). 

(1) Cv. lIxxvi. 140, 216. 

Musä Vagga.—Phẩm đầu tiên của Pãcitiya, Vinaya Pitaka. 

Musä Sutta.——Người nói láo, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói lời 
phù phiêm tương xứng bị rơi vào địa ngục (1). 

(Œ)A.1. 83. 

Musäväda Sutta—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nói láo, và 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ nói láo (1). 

(1) S. v. 469. 


Musila.—Xem Mũsila. 


Muhunnaruggäma.—Làng dùng như căn cứ địa của quân Co]a 
dưới trào Vua Vijayabähu I (1). 
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(U Cv. lviii. 42. 


Mũigapakkha.—Một tên khác của Temiyakumäãra, vương tử của 
Vua trị vì Kãsi. Xem Mũgapakkha Jãtaka. 


Mũgapakkha Jãtaka (No. 538) —Còn được gọi là Temiya 
Jãtaka. Chuyện Vương Tử Què Câm. Hoàng hậu Candädevĩ của 
xứ Kãsi làm công đức rất chuyên cần. Một hôm bà cầu tự. Thiên 
chủ Sakka khuyên Bồ Tát xuống thế làm con Hoàng hậu. Vô cùng 
hoan hỷ, nhà vua đặt tên Thái tử là Temiya, vì hôm Thái tử ra đời 
trời mưa to trên toàn vương quốc và Thái tử bị ướt đẫm. 

Lúc lên một tháng tuổi, Thái tử được đưa vô triều với vua 
cha và chàng được nghe vua cha xử tội bốn tên cướp. Chàng kinh hãi 
nghĩ thầm vì làm vua mà vua cha phải mang lấy ác nghiệp. Hôm sau, 
năm trên giường che lọng trắng, chàng hồi tưởng các kiếp trước và 
thời làm vua trị vì Benares trong 20 năm gây nhiều ác nghiệp khiến 
bị đoạ địa ngục Ussada 20 ngàn năm. Chàng lo sợ mình phải làm 
vua lần nữa. Bấy giờ, nữ thần trong lọng (mẹ chàng trong tiền kiếp 
xa xưa) an ủi chàng và khuyên chàng giả què, câm và điếc. 

Trong suốt 16 năm nhà vua và quần thần tìm cách thử 
Temiya vì biết chàng không có dị tật. Thất vọng, nhà vua truyền lệnh 
cho Quản xa Sunanda đem chôn chàng ngoài nghĩa địa. Trong lúc 
Quản xa đào huyệt, Temiya đến đứng gần nói lên ước nguyện của 
chàng là sống đời ân sĩ. Quản xa hoan hÿ và cũng muốn chọn đời 
khổ hạnh, nhưng Temiya muốn Sunada trở về báo tin cho phụ vương 
và mẫu hậu chuyện xảy ra. 

Triều đình tìm đến am thất của Đại sĩ Temiya với mục đích 
rước Thái tử về. Sau khi nghe Đại sĩ thuyết pháp, tất cả đều xuất gia 
làm ân sĩ. Dân chúng trong ba vương quôc cạnh Kãsĩ noi gương theo 
bước chơn của Đại sĩ Temiya khiến số ấn sĩ lên cao ngất. Thiên chủ 
Sakka truyền Thiên tử kiến trúc Vissakamma cất am thất cho mọi 
người, và hội chúng ân sĩ được gọi là Mũgapakka-samägama. Sau 
khi Trưởng lão Malayamahädeva (.v.) nhập diệt, đạo tràng chấm 
dứt theo. 
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Nhận diện tiền thân: phụ vương mẫu hậu của Temiya chỉ 
Vua Suddhodana và Hoàng hậu; Sunanda chỉ Tôn giả Sãriputta; 
thần lọng trắng chỉ Trưởng lão ni Uppalavannä. 

Chuyện. kê về sự Đại Xuất thế của Bồ Tát (1). Đây là một ví 
dụ của sự tinh cần của Bồ Tát (2). 

Dhammika Sutta (4.v.) (3) liệt kê Mũgapakkha trong danh 
sách các vị Thầy của thuở xưa. 

(1) 1. vi. 1-30; chuyện của Temiya được kê trong Temiyacariyä 

(Cyp. 111. 6). (2) E.g., BuA. 51. 43) A. HH. 
366 ff. (nd.) 


.Mũgapakkha-vihãra.—Tịnh xá ở Tích Lan do Vua Aggabodhi I 
kiên tạo; nhà vua có cúng dường tịnh xá làng Lajjaka (1). 
(1) Cv. xÌn. 22. 


Mũla.—Đại thần của Vua Vattagämani; tịnh xá Mũlavokãsa do 
ông kiên tạo (1). 
(1) Mhv. xxxIx. 89; Dpv. xix. 18, 19. 


1. Mũla Sutta.—BỊ lợi đặc, cung kính, danh vọng chi phối, tâm bị 
xâm chiêm, thiện căn bị cắt đứt (1). 
(1) S.. 240. 


2. Mũila Sutta.—Xem Mũlaka Sutta. 


Mũlaka Sutta.—Phật dạy chư tỳkheo: nếu được các du sĩ ngoại 
đạo (Phật) hỏi tất cả pháp lấy gì làm căn bản, lấy gì làm sanh khởi, 
lấy gì làm tập khởi, lây gì làm chỗ quy tụ, lấy gì làm thượng thủ, lấy 
gì làm tăng thượng, lấy gì làm tối thượng, lẫy gì làm lõi cây, lấy gì 
làm chỗ thể nhập, lấy gì làm cứu cánh, thì hãy trả lời rằng tất cả pháp 
lấy dục làm căn bản, lấy tác ý làm sanh khởi, lấy xúc làm tập khởi, 
lấy thọ làm chỗ quy tụ, lấy định làm thượng thủ, lấy niệm làm tăng 
thượng, lấy tuệ làm tôi thượng, lấy giải thoát làm lõi cây, lấy bất tử 
làm chỗ thể nhập, lấy Nípbàn làm cứu cánh (1). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993|. 

(1) S. 1. 240. 
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Mũlakadeva.—Xem Alakadeva. 


Mũlatikã—Sớ giải về Chú giải Abhidhamma Pitaka do Trưởng 
lão Ananda của Tích Lan soạn (1). Được gọi như vậy vì là Sớ giải 
đầu tiên (2). Anufikã về Sớ giải này là Linatthavannanä (3). 

(1) Gv. 60. 69; Svd. 1217. (2) Sãs., p. 33. (3) 
Gv. 60. 


Mũladeva.— Tướng cướp có tải (1). 
(1) MA. II. 688; DA. 1. 89. 


Mũlanägasenäpati-vihära.—TỊnh xá ở Tích Lan có vòng tường 
bao quanh do Vua Vohärakatissa xây (1). 
(1) Mhv. xxxvIi. 35. 


Mũlapariyäya Jãtaka (No. 245). Chuyện Kinh pháp Môn Căn 
Bản. Bồ Tát sanh làm một sư trưởng nỗi tiếng tỉnh thông ba kinh 
Vệđà và có 500 học trò Bảàlamôn theo học. Các học trò nghĩ mình 
biết như Thầy biết, không có gì khác. Biết vậy, Sư trưởng nói kệ đồ 
như sau: “Thời gian ăn hữu tình, Ăn tất cả, ăn mình, Ai là hữu tình 
ấy, Ăn cả đến thời gian, Ai là người nấu chín, Thời gian nâu hữu 
tình?” Trong bảy hôm liền, không một ai tìm ra câu giải đáp. Sư 
trưởng quở học trò mình rằng: “Tai của các anh chỉ có lỗ chứ không 
có trí tuệ.” Các trò xin lỗi, nhiếp phục tánh kiêu mạn và trở lại hầu 
hạ Thầy mình. 

Chuyện kê về một số tỳkheo vì họ mà Mũlapariyãya Sutta 
được Phật thuyết(1). 

(1)1. 1. 259-62. 


Mũlapariyäya Sutta.—Trung Bộ Kinh Pháp Môn Căn Bản, Số 1. 
Được Phật thuyết tại tụ lạc Ukka{thãä trong rừng Subhagavana. 
Được xen như pháp chủ đạo của Phật pháp 
(sabbadhammamilapariyäya). Phật phân tích các hệ thông triết học 
đương thời và nêu lên sự khác biệt giữa các triết học này với giáo 
pháp của Ngài. Ngài phân tích tiến trình nhận thức của bốn hạng 


289 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 


người: phàm phu chưa nghe pháp, bậc hữu học, A la hán và Như lai 
(1). 

Chú giải (2) nói răng 500 tỳkheo nghe kinh không hoan hỷ. 
Do đó Phật nói tiệp Mũlapariyäya Jãtaka (4.v.) (3). Bấy g1ờ chư vị 
mới nhiếp, phục tánh kiêu mạn và bạch xin Phật đề tài thiền. Sau đó 
Ngài thuyết Gotamaka Sutta (4) và tất cả đắc quả Alahán. 


(DM.¡. I-6. (2) MA. 1i. 46 ff.; xem thêm ÀA. 1. 457 và J. 
1i. 259 kê răng sau khi Gotamaka Sutfa được thuyêt xong, quả đât 
rung chuyên. () Nhưng phân nhơn duyên của 


Mũlapariyäya Jãtaka nói rằng kinh được thuyết không phải vì mà về 
chư vị tỳkheo, sau khi chư vị đắc quả Alahán. [H.T. Thích Minh 
Châu và G.S Trần Phương Lan, 2001: “Bậc Đạo Sư trú ở Ukkatthà 
cho đến khi thỏa thích, rồi đi Vesàli, đến điện thờ Gotama và giảng 
Kinh Gotama. Cả ngàn thế giới đều rung động! Khi nghe kinh ấy 
xong, các Tỷ-kheo này trở thành các vị A-la-hán.” (nd.)] 


Mũlavärikaväp Hồ nước ở Tích Lan do Vua 
Parakkamabälbu I trùng tu (1). 
(1) Cv. IxvI1. 49. 


Mũilavokäsa-vihãära—Tịnh xá ở Tích Lan do Đại thần Mũla 
kiên tạo (1). 
(1) Mhv. xxxI1. 89. 


Mũlasäla—Làng trong xứ Rohãna, nơi Kitti (sau làm Vua 
Vijayabahu L) sông thời thơ âu (1). 
(1) Cv. lvn. 44. 


Mulasikkhä.—Trích yếu các giới luật viết dưới thể kệ, được sưu 
tập 200 năm sau khi Phật nhập Nípbàn (1); tuy nhiên văn cú cho thấy 
về sau này. Được nói là của Tỳkheo Mahãsämi (2). Có một chú 
giải về trích yêu này. 

(1)J.P.T.S. 1882, p. 87. (2) Xem P.L.C. 76. 


Mũlasoma-vihära.—T]nh xá trú xứ của Anuruddha, tác giả của 
Abhidhammattha-sangaha (1). 
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(1U P.LC. 168. 


Mũlãnagäma.—Làng trong vương quốc Rohäna, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 16. 


Muluppalaväpi— Làng Tích Lan. Có câu chuyện về một 
Trưởng lão Alahán (1) trú trong tịnh xá gần làng này (2). Một hôm, 
vị Alahán được thính thọ trai tại tư dinh của một Đại thần; ái nữ của 
gia chủ đến ngồi gần Trưởng lão để đàm đạo. Một tỳkheo thấy tưởng 
hai người ngôi chung ghế nên tỏ thái độ khinh thường Trưởng lão. 
Trưởng lão dạy tỳkheo rằng là bậc Alahán ông không thể có thái độ 
phạm giới như tykheo nghĩ (2). 

(1) Theo vải MSS, ông được gọi là Revata. (2) MA. 1. 
536. 


Mũsika Jãtaka (No. 373).— Chuyện Con Chuột. Một thời, Bồ 
Tát làm vị giáo sư nồi tiếng có một học trò giỏi tên Yava, vương tử 
của nhà vua trị vì Benares. Lúc học xong và sắp ra đi, vị sư đoán biết 
Yava sẽ gặp hoạ nên dạy cho chàng ba câu kệ (1). Vần kệ đầu nói về 
con chuột đến cắn vết thương trên chơn con ngựa bị ngựa đạp chết và 
hất xác xuống giếng mà không ai hay biết ngoài vị sư. Vần kệ thứ 
hai cũng VỀ con ngựa Ấy: khi chơn lành, ngựa chạy thắng ra đồng ăn 
lúa rồi thò cổ qua một lỗ rào. Vần kệ thứ ba được sáng tác theo trí 
thông minh của vỊ sư. 

Về sau, lúc Yava lên ngôi, vương tử của ông âm mưu giết 
ông ba lần, nhưng đều thất bại vì nhà vua đọc lại ba vần kệ cho 
vương tử. Mỗi lần nghe kệ, vương tử nghĩ vua cha đã biết âm mưu 
mình nên tự thú. 

Chuyện kê về Thái tử Ajãtasattu (2). Xem chỉ tiết trong 
Thusa Jätaka (N0. 338). 

(1) Kệ thuộc loại câu đó có hai nghĩa. (2) J1. 1. 
215-9. 


Mũsika—Nữ tỳ Mũsika (Chuột) được nhà vua sai chùi bồn cho 
ngài tắm. Bấy giờ có vương tử cầm kiếm núp gần bồn định giết vua. 
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Thấy nữ tỳ, vương tử sợ âm mưu bại lộ bèn giết nàng và bỏ thây 
trong bồn. Không ai biết nàng đi đâu, nhưng vua nói kệ thứ nhứt đo 
Thầy dạy (xem Mũsika Jãtaka). Vương tử nghe kệ tưởng vua cha 
biết âm mưu mình nên thú tội (1). 

(1)1. 11. 217. 


1. Mũsila (v./. MusTla, Musila).—Devadatta sanh làm nhạc công 
ở Ujjeni. Xem chuyện ông trong Gutfila Jãtaka (N0. 243). 


2. Mũsila Thera—Trưởng lão đàm đạo với Savi({tha tại 
Ghostãrama ở K@sambi về thuyết nhơn duyên 
(paficcasamuppad2) (1). 

()S.1. 115 £. 


Mekalä.—Tên của một tộc được chánh thức liệt kê trong danh 
sách (1). 
(1 Ap. n. 359. 


Mekhala.— Thành phố sanh quán của Phật Sumana và cũng là 
nơi Ngài chuyên pháp luân cho Sarana và Bhãvitatta (I). Tại đây, 
Phật Mangala chuyển hoá hai Đại Đệ tử Sudeva và Dhammasena 
(2); Phật Revata thuyết pháp cho một hội chúng gồm một ngàn 
crores người (3); Vua Uggata kiến tạo Dhammaganäräma cúng 
dường Phật Sobhita (4). 

(1) Bu. v. 21; BuA. 125 F. (2) 1öh¡đ, 120. (3) 
lhid, 134. (4) 1đ, 139. 


Mekhaladäyikã.— Trưởng lão ni Alahán. Vào 94 kiếp trước bà 
cúng dường chiếc nịt ( mekhala) của bà để trùng tu điện thờ Phật 
Siddhattha (1). Bà có thể là Trưởng lão ni Mettikã (2). 

(1) Ap. 1. 513 £. (2) ThigA. 35. 


1. Megha.—Nghe Phật Dĩpahkara tiên đoán về tương lai của 
Sumedha, Thanh niên Megha xin gia nhập Tăng Đoàn với ông. 
Thanh niên Megha là tiền thân của Trưởng lão Dhammaruci (1). 

(1) Ap. 1. 430. 
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2. Megha (v./. Majjha)—Chủ ngân khố ở Sãketa, cha của 
Trưởng lão ni Anopamä (1). 
(1) ThigA. 138. 


3. Megha.—Vì vua của thời cổ xưa; tiền thân của Trưởng lão 
Dhajadäyaka (1). 
(1) Ap. 1. 109. 


1. Megha Sutta.—VÍ1 như một ngọn gió lớn thỉnh thoảng làm cho 
đám mây mưa lớn khởi lên bị tiêu tan, tịnh chỉ. Cũng vậy, vị tỳkheo 
tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám 
ngành, đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi, khiến chúng 
tiêu tan vả tịnh chỉ (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993|. 

(1) S. v. 50. 


(2) Megha Sutta.—Vị tỳkheo tu tập chánh tri kiến liên hệ đến 
viễn ly... tu tập chánh định... hướng đến từ bỏ. Cũng vậy, vị tỳkheo tu 
tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành, 
đối với các ác, bất thiện pháp tiếp tục sanh khởi khiến chúng tiêu tan 
và tịnh chỉ. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. v. 50 


Meghabba (z./. Meghava)—Nhà vua vào 26 kiếp trước, tiền 
thân của Trưởng lão Miñjavatamsakiya (I). 
(1) Ap. ¡. 216. 


Meghamäla.— Tướng cướp nổi danh (1) 
(1) DA. 1. 89; MA. II. 688. 


1. Meghavannabhaya— Một vương hiệu khác của Vua 
Gothakäbhaya (4.v.). 


2. Meghavannäbhaya.—Đại thần và cũng là bạn thâm giao của 


Vua Mahäsena. Lúc nhà vua muốn triệt tiêu Mahävihãra, ông nổi 
loạn ở Malaya. Nhà vua ra quân dẹp loạn và đóng trại gần 
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Dũratissaväpi. Một đêm nọ, Meghavannabhaya đi một mình đến 
chia xẻ với Mahãsena thực phẩm thượng vị mà ông tìm được. Trong 
cuộc gặp gỡ, hai bên xin lỗi nhau, và Meghavannäbhaya được nhà 
vua giúp đở trùng tu Mahãvihãra (1). 

Theo Samantapäsadikã (2), có một parivena do 
Meghavannäbhaya kiến tạo mang tên ông. Parivena này được xây 
tại địa điểm mà Trưởng lão Mahã-Arittha chủ trì buổi tụng Pháp 
dưới trào Vua Devanampiyatissa. 

(1) Mhv. xxxvn. L7 fF (2) Šp. I1. 102; xem thêm 
SadS. 43. 


Meghavannäbhaya-vihãra—TInh xá do Vua Gothabhaya 
(Meghavannäbhaya) kiến tạo. Trong lệ lạc thành tịnh xá, nhà vua 
cúng dường ba vạn tỳkheo, mỗi vị ba bộ y (1). 

(1) Mhv. xxxvIi. 108. 


Meghavana.—Xem Mahãmeghavana. 


Meghalatä.—Trong số các vật tranh hoảng Điện Xá lợi của maha 
Thũpa có “Meghalatã vịjukumari” được Mahävamsa Tì1kã giảng là 
“Meghalatanama vừ]ukumariyo. ” 


Meghiya Thera.— Trưởng lão thuộc dòng tộc Thích Ca, từng làm 
thị giả của Phật một thời gian. Một thời ông theo Phật đến Cälika 
(1); một hôm trên đường khất thực trong làng Jantu về, ông hoan hỷ 
với vườn xoài khả ái trên bờ sông Kimikãlã nên hai lần bạch xin 
Phật được đến đây đề tinh cần, nhưng Ngài không đồng ý. Lần thứ 
ba, Ngài để ông đi. Lúc ông trú trong vườn xoài, phần lớn ba ác bắt 
thiện tầm hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm và hại tầm. Ông trở về 
bạch Phật. Ngài thuyết cho ông về năm pháp để thuần thục tâm giải 
thoát: làm bạn với thiện, sông có giới, luận có khả năng hướng 
thượng (như về dục, viễn ly, giới, định, tuệ, vân vân), sông tinh cần 
tỉnh tấn, sống có trí tuệ; Trưởng lão đắc quả Alahán (2). 

Vào 91 kiếp trước, lúc Phật Vipassĩ nhập diệt, địa cầu rung 
chuyên, dân chúng lo sợ, nhưng Thiên vương Vessavana giải thích lý 
do và giải trừ mọi sợ hãi. Bấy giờ Meghiya làm gia chủ; ông nghe 
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nói về Phật và sanh tâm hoan hÿ. Vào 14 kiếp trước ông làn vua 
dưới vương hiệu Samita (3). 
Ông là Trưởng lão Buddhasaññaka nói trong Apadãna (4). 
(1) Chuyện xảy ra vào năm thứ 13 của triều đại Phật (BuA. 3). 
(2) A. 1v. 354 ff; Ud. 1v. I; Thag. vs. 6ó; AA. 1. 794; 
DhA. ¡. 289 lại nói rằng sau bài pháp thoại, Meghiya đắc quả Dự lưu. 
(3) UdA. 217 ff; ThagA. 1. 149 f. (4) 
Ap.1. 151 £ 


Meghiya Vagga.—Phẩm 4 của Udãna. 


Meghiya Sutta—K¡nh Phật thuyết cho Thị giả Meghiya (q.v.) về 
năm pháp đề thuần thục tâm giải thoát: làm bạn với thiện, sông có 
giới, luận có khả năng hướng thượng (như về dục, viễn ly, giới, định, 
tuệ, vân vân), sống tỉnh cần tinh tấn, sống có trí tuệ (1). 

()A.1v. 354 E. 


Meghiya-Thera Vatthu.-Chuyện của Thị giả Mepghiya (2.v.) 


(D. 
(1) DhA. ¡. 287 ff. 


Mejjha—Vương hiệu của nhà vua và cũng là danh hiệu của 
vương quốc. Đại sĩ Mãtanga đến vương quôc Mejjha để giáo hoá 
16 ngàn Bàlamôn di cư trước đây. Thấy ông, các Bàlamôn sợ mình 
mất nơi nương tựa nên vu khống ông là một tên xiệc bán thuốc dạo 
(khoác lác đại bịp). Thị vệ của vua gặp Đại sĩ đang thọ thực cạnh 
bên giếng nước, cắt đầu ô ông. Thiên thần nổi giận, làm mưa tro nóng 
trên toàn cõi vương quốc (1) và biến vương quốc thành vùng đất 
hoang vu gọi là Mejjãärañña (2). 

Chuyện kế trong Vighãsa Jãtaka (No. 393) xảy ra trong 
Mejjãrañña, liên quan đến Đại sĩ Mãtanga (4). 


(1)J. iv. 388 f; MA. ii. 613 ff. (2) Eg„M. ¡. 378; 
J.v. 114,267; MiI. 130. J. iii. 310. (4) MA. ii. 
615. 


Mejjãrañña——Xem Mejjha. 
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Mendaka—Gia chủ rất giàu có ở Bhaddiyanagara trong xứ 
Anga. Ông là cha của Bá hộ Dhanañjaya và là ông nội của Nữ đại 
thí chủ Visakhã. Ông làm một trong năm chủ ngân khố của Vua 
Bimbisara. Lúc Phật viếng Bhaddiya, Mendaka và Visakha thỉnh 
Ngài và chư tỳkheo tuỳ tùng về nhà thọ trai. Sau khi nghe lời tuỳ hỷ 
của Phật, ông đắc quả Dự lưu (1). “Truyền thuyết nói rằng (2) lúc ông 
đến vựa lúa nhà sau khi cử hành lễ tắm xong, mưa lúa rơi xuống đầy 
bồ. Phu nhơn ông, Bà Candapadumä, chỉ cần nấu một nôi cơm và 
một nồi cà ri là đủ để bà bố thí cho bất kỳ ai đến nhận; nồi không bao 
giờ cạn nếu còn người đến. Dhanañjaya chỉ cần để trong túi một 
ngàn đồng là đủ đề bố thí cho mọi người, và tiền sẽ đầy túi trở lại vào 
cuôi ngày. Nàng dâu Sumanadevĩ chỉ cân một thúng bốn đøøa lúa là 
đủ đề phân phối cho các gia nhơn dùng trong sáu tháng, và thúng lúa 
không bao giờ hết. Nô tỳ Punnaka của Mendaka cày ruộng bằng 
cày vàng; môi luống ông cày qua, ba luồng khác xuất hiện hai bên, 
môi luống rộng một zwmana. Năm vị vừa kế được xem như may 
mắn nhứt (Pañcamahäpuñiña). Nghe kể, Vua Bimbisära cử Đại thần 
Bhaddhiya và đạo hùng binh đến nơi cho rõ thực hư. 

Lúc Phật rời Bhaddhiya du hành qua Angutftaräpa, Mendaka 
ra lệnh cho gia nhơn đem theo thực phâm thượng vị và sữa tươi để 
Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng dùng. Thoạt tiên chư tỳykheo không dám 
nhận; nhưng Phật cho phép (2). 

Mendaka được gọi như vậy (“Trừu đực”) vì trong vườn rộng 
tám &arïsa sau nhà ông có nhiều trừu; có con lớn như voi, ngựa hay 
bò mộng. Mỗi khi Mendaka muốn có thực phẩm, y, hay tiền, ông chỉ 
cần đưa vô miệng trừu cuộn chỉ màu để trừu kéo chỉ ra, và chỉ ra tới 
đâu vật thực ra tới đó (4). 

Ông được những thần thông nói trên nhờ công đức ông lập 
trong các tiền kiếp. Vào thời Phật Vipassĩ, ông làm gia chủ Avarola, 
từng xin chú có cùng tên Avarola để được phụ kiến tạo Gandhakuti 
cúng dường Phật, nhưng chú ông không cho; do đó ông xây Tượng 
Đường (Elephant Hall_—Kuñjarasälä) đối diện Gandhakuti. Giữa 
Tượng Đường có sảnh nạm ngọc và sàng toạ thuyết pháp với bệ gác 
chơn; sàng toạ và bệ được kê trên chơn chạm hình trừu bằng vàng. 
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Trong lễ lạc thành, ông dưng y lên 680 vạn tỳkheo trong bốn tháng: 
mỗi y giá trăm ngàn đồng. 

Một hôm, trên đường vô triều, ông gặp vi tế sư nói rằng nạn 
đói sẽ xảy ra trong ba tháng. Ông, thâu gom lúa dự trữ. Nạn đói đến, 
ông và gia đình sống nhờ vào số lúa dự trữ, nhưng sau cùng vẫn 
thiếu,. Gia nhơn phải lên núi tìm thức ăn, chỉ còn lại nhà có ông, bà, 
con trai, con dâu, và một nô tỳ. Một hôm, bà nấu một zzj¡ cơm để 
chia cho năm người. Bấy giờ có vị Phật Độc giác đến khát thực, cả 
nhà cúng đường hết năm phần cơm với lời nguyện. Sau khi Phật ra 
đi, Mendaka đói bụng và hỏi bà chớ còn miêng cơm nào dính nồi 
không? Bà trở xuống bếp và thấy nội đầy cơm gạo thơm. Từ dạo â Ấy, 
nhà ông bà không bao giờ thiếu thực phâm (5). Và cũng nhờ đó, tất 
cả năm người trong nhà được phước báu và thành Pafñcamahapuñna 
nói trên. 

Mendaka có người cháu nội tên Ugøaha (4.v.). 

(1) DhA. 1. 384 ff; trước đây ông theo ngoại đạo; các ngoại đạo 
tìm cách cản ông viếng Phật, nhưng không được; AA. ¡. 219 

(2) Vm. 1. 240 f.; xem thêm PSA. 509; DhA. 11. 372 f; Vsm. 

383; chuyện có đôi chút khác biệt. (3) Vm. 1. 243 ff 

(4) PSA. 504; BuA. 24. (5) DhA. 11. 363 ff; 
nhưng DhA. 1v. 203 lại nói rằng vào thời Phật Vipassĩ ông Mendaka 
được gọi là Aparäjita. Ông là cháu của Aparãjita, người mà trong 
hiện kiếp là Jotiya-setthi (Xem thêm Divyãvadãna, pp. 123 ff., 131 
f). 


Mendaka Jãtaka.—Một tựa khác của Mendakapañha (4.v.). 


Mendakapañha.—Câu Vua Videha hỏi năm vị Đại thần sau khi 
thấy có sự kết bạn lạ thường giữa con trừu đực và con chó. Trừu bị 
vị quản tượng đánh vì ăn cỏ của voi, còn chó bị quan bếp đập vì ăn 
cắp thịt của nhà bếp. Gặp nhau, hai con phân công chó vô chuồng 
voi còn trừu vô nhà bếp đê không bị để ý. Không ai giải đáp được sự 
kết bạn kỳ lạ này, trừ Đại sĩ Mahosadha; ông đọc kệ cho các Đại 
thần học. Vua hỏi, năm Đại thần lần lượt đọc kệ đã học. Hoan hỷ, 
nhà vua ban cho mỗi vị Đại thần một xe, con la cái và một làng (1). 

(1)1. vi. 349 ff. 
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Mendasira (Mendasĩsa)——Trưởng lão Alahán. Ông là con của 
một gia đình ở thành phố Sãketa xứ Kosala và được gọi là 
Mendasira vì đầu ông giống đầu trừu. Ông đến Añjanavana nghe 
Phật thuyết pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, rội đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassi, ông sống gần Núi Gotama trên Hy 
Mã Lạp Sơn với một hội chúng ấn sĩ đông đảo. Vào 50 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu .JJanuttama (Jaluttama) (1). 

Ông là Trưởng lão Padumapäjaka nói trong Apadäna (2). 

(1) Thag. vs. 78; ThagA. 1. 171 f. (2) Ap. 1. 162 £. 


Mendissara.—Một_ trong số Đại Đệ tử của Phật Jofipäla 
(Sarabhanga). Ông sống tại thành phố Lambacñlaka, trong vương 
quốc của Vua Pajaka, với hội chúng khổ hạnh đông đảo. Ông giúp 
Phật thuyết phục Vị khổ hạnh Nãrada (si một kỹ nữ) nhiếp phục dục 
tình (1). Ông là Trưởng lão Mahä Kassapa (2). 

(1) Xem Indriya Jãtaka (N0. 423) J. ii. 463 ff Sarabanga 
Jãtaka (J. v. 133) nói rằng ông trú trên bờ sông Sãtodika. Nhưng 
xem øs.1v. Sãlissara. (2)1. v. 151; 11. 469. 


1. Metta Sutta—Kinh Từ Bi. Tinh cần, trực tánh, nhu hoà, 
không cao mạn, không tham ái, không nhỏ nhen vụn vặt, mong mọi 
chúng sanh an lạc, mong không ai lừa dối ai, mong không có ai giận 
hờn nhau làm khổ cho nhau, mong làm như mẹ trọn đời lo che chở, 
vân vân (1). 

Năm trăm tỳkheo xin Phật đi lên Hy Mã Lạp Sơn sống ân cư 
và tu tập thiền định. Các thần núi sợ phạm hạnh của chư vị tìm cách 
xua đuôi. Chư vị về Sävatthi bạch Phật và được Ngài. thuyết cho 
Kinh Từ Bi này. Chư vị theo đó hành trì và được các thần núi hoan 
hỷ (2). Kinh được xem như một thần chú và được liệt kê chung với 
các Paritta. 

(1) SN. vss. 143-52; Khp. p. 8 £ gọi kinh là Karanlyametta 
Sutta, một kinh rất phô quát trong nhơn gian. (2) KhpA. 
232 ff.; cp. DhA. 1. 313 fF. 
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2. Metta Sutta—Kinh Từ Bi. Một thời, Phật trú tại thị trấn 
Haliddavasana. Có cuộc thảo luận giữa một số tỳkheo và một số du 
sĩ ngoại đạo (Phật) về giáo pháp của đôi bên. Các du sĩ biện minh 
rằng hai giáo pháp đều dạy từ, bi, hỷ, xả (tứ vô lượng tâm). Chư 
tỳkheo bạch Phật và được dạy rằng các Du sĩ không hiểu biết từ tâm 
giải thoát, bí tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát phải 
tu tập như thế nào, thú hướng như thê nào, tối thắng như thế nảo, quả 
như thế nào, cứu cánh như thế nào? Tiếp theo Ngài giảng rằng tứ vô 
lượng tâm phải được tu tập bằng bảy giác chỉ; từ tâm giải thoát là 
thanh tịnh tối thượng; bỉ tâm giải thoát lấy Không vô biên xứ làm tối 
thắng; hỷ tâm giải thoát lấy Thức vô biên xứ làm tối thắng; xả tâm 
giải thoát lấy Vô sở hữu xứ làm tối thắng (1). 

(1)S. v. 115 £ 


Mettagũ Thera.—Một trong 16 Thanh niên đệ tử của Bàlamôn 
khô hạnh Bãvarï đến yết kiến Phật. Ông bạch hỏi nhiều loại đau khổ 
ở trên đời khởi lên từ đâu; chính do duyên sanh y (ad), Phật đáp. 
Sau bài pháp thoại, Mettagũ và hằng ngàn môn đệ của ông đắc quả 
Alahán (1). 

Apadãna (2) nói rằng Mettagũ bó thí 600 triệu đồng trước khi 
gia nhập hội chúng khổ hạnh của Bãvar. 

(1) SN. vss. 1006, 1049-60; SNA. 1i. 502. (2)1. 342. 


Mettagn-pucchã và Sutta—Xem Mettagn. 


Mettaji Thera. Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Magadha. Trưởng thành, ông đi tu khổ hạnh và sống ân cư trong 
rừng. Nghe nói đến sứ mạng của Phật, ông đến yết kiến Ngài và 
bạch hỏi về sự tu hành tấn thôi (pavafiyo) của Ngài. Sau khi nghe 
Phật thuyết, ông phát khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và 
không bao lâu sau chứng quả Alahán. 

Vào thời Phật Anomadassi ông làm gia củ, từng xây tường 
rào quanh cội Bồ Đề. Vào 100 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Sabbagghana (Sabbosana) (I). Ông là Trưởng lão 
Anulomadäyaka nói trong Apadãna (2). 

(1) Thag. vs. 94; ThagA. 1. 194 f. (2) Ap. 1. 173. 
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Mettä TherT.—Bà là một Thích nữ ở Kapilavatthu, xuất gia một 
lượt với Dì mẫu Pajãpafĩ Gotami, và về sau đắc quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước, đưới triều Phật Vipassĩ, bà là một trong 
những hậu của Vua Bandhumä trị vì Bandhumaf1, từng thỉnh một 
tỳkheo ni vềcung thọ trai và cúng đường một đôi y đắc giá (1). Bà có 
thê là Trưởng lão ni Ekapindadäyikã nói trong Apadãna (2). 

(1) Thịg. vs. 31 £; ThigA. 36 £. (2) Ap. H. 515 f 


Mettä Vagga.—Phâm I: Phẩm Từ, Chương Tám Pháp, Añguttara 
Nikãya (1). 
(1) A.iv. 150-72. 


1. Mettä Sutta.—Có bốn hạng người hiện hữu ở đời. Đó là chư 
vị an trú biến mãn cùng khắp bốn phương với tâm từ, với tâm bi, với 
tâm hỷ, và với tâm xả. Chư vị sanh lên cõi Phạn thiên; nếu vị nào 
làm đệ tử của Phật, vị ây không còn tái sanh xuống cõi trần nữa (1). 

(Œ@)A.1. 128. 


2. Mettä Sutta.—Như trên. Nhưng chư vị sanh lên cõi Tịnh cư 
thiên (Suddhäväsä) (1). 
(@)A.1. 129. 


3. Mettä Sutta.—A!1 tu tập từ tâm giải thoát, làm cho sung mãn, 
làm thành cỗ xe, làm thành căn cứ, an trú, chất chứa và khéo léo tỉnh 
cần, tuy vậy, sân tâm vẫn ngự trị, an trú; sự kiện như vậy không xảy 
ra, cái này có khả năng giải thoát sân tâm, tức là từ tâm giải thoát (1). 
Cũng vậy đối với bi tâm, hỷ tâm và xả tâm [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

(1) A. 1m. 290 Œ. 


4. Mettä Sutta—Trong ngày trai giới, thành tựu chín chỉ phần 
sau đưa đến quả lớn: tu tập tám giới và tâm câu hữu và từ biến mãn 
cùng khắp thể giới (1). 

(1) A. 1v. 388. 
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5. Mettã Sutta——Rải tâm từ đến mọi chúng sanh đưa đến mười 
một lợi lạc (1). 
()A. v. 342. 


6. Mettä Sutta.—Tu tập từ tâm đưa đến lợi lạc lớn (1). 
(1)S. v. 131. 


Mettakathä Chương 4 của Yuganandha Vagøga, 
Patisambhidãmagøa. 


Mettäkãyikã.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết 
Mahäãsamaya Sutta (l1). 
(1)D.1. 259. 


Mettikã TherIL—Bà là ái nữ của một gia đình giảu sang ở 
Rãjagaha, gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của Dì mẫu Pajãpati 
Gotami. Bà đắc quả Alahán khi tuổi đã cao, lúc thiền trên đỉnh một 
ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn. 

Vào thời Phật Siddhatta bà sống trong thành phố, từng cúng 
dường một chiếc nịt phụ nữ /wekhai) lên điện thờ Phật (1). Bà là 
Trưởng lão n Mekhaladäyikã nói trong Apadaäna (2). 

(1) Thig. vss. 29, 30; ThigA. 35 f. (2) Ap. H1. 513. 


Mettiya Thera.—Một trong sáu vị sư trưởng của hội chúng 
tỳkheo Chabbagiyä (g.v.). 


Mettiyabhummajakã—Nhóm tỳkheo trong hội chúng 
Chabbaggiyä (4.v.) ; chư vị là đệ tử của hai Sư trưởng Metftiya và 
Bhummajaka trú gần Rãjagaha (1). Hai lần, nhóm tỳkheo này cáo 
buộc Trưởng lão Dabba Mallaputta phạm giới luật; Trưởng lão là 
người phụ trách việc phân phối vật thực bồ thí trong đrZma trú xứ 
của họ. Một hôm, tới phiên chư Tykheo MettiyabhummaJakã nhận 
vật thực cúng dường của một thí chủ giảu có. Nghe nói các tykheo 
Mettiyabhummajakã sẽ nhận phần cúng dường của mình, thí chủ 
không hoan hỷ nên cho nữ nô tỳ theo kiểm soát. Các tỳkheo khởi 
tâm sân hận nên cáo buộc Dabba đã nói xấu họ với thí chủ; được biết 
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các tỳkheo này đã sẵn không ưa Dabba. Thế rồi họ âm mưu cùng 
Tỳkheo ni Mettiyä vu khống Dabba đã phá tịnh hạnh bà. Sự việc 
được làm sáng tỏ, Mettiyä bị tấn xuất, còn Dabba được thêm uy tín 
(2). Chưa hết, các tỳkheo Mettiyabhummajakã âm mưu với người 
Licchavĩ tên Vaddha phao vu Dabba gian dâm với vợ ông. Lời tố 
cáo không thật và một số tỳkheo không nhận sự cúng dường của 
Vaddha cho đến khi ông thú thật (3). 

Một hôm trên núi Gijjhakũta xuống, các tỳkheo 
Mettiyabhummajakã thấy con bê cái với con dê cái bèn bày trò gọi 
con bê là Dabba và con dê là Mettiyã và loan chuyện thây Dabba 
nhảy với Mettiyä (4). 

(1) Sp. iii. 614; J. ii. 387; Šp. iii. 579 nói rằng chư vị là giáo 
trưởng của nhóm Chabbaggiyä. (2) Vi. 11. 76 ff; 11. 160 TỶ. 
(3) 15¡đ., 1. 124 FẺ. (4) 1hiä., li. 166 fE; 
xem thêm iv. 37 f, Dhammapäla nói, nhưng rồi phủ nhận, rằng sự 
bức hại liên tục của nhóm Mettiyabhummajakãä làm Dabba phải 
quyên sanh (UdA. 431). Dầu sao, họ cũng đã gây tiếng không tốt 
cho Dabba đối với đại chúng; Phật phải đặc biệt can thiệp để phục 
hồi danh dự ông (UdA. 434). Lời tố cáo ông phá tịnh hạnh của 
Mettiyä gây nhiều bàn cải giữa các luận gia. Sp. iii. 582 nói rằng hai 
chi phái Mahävihãra và Abhagiri tranh luận rất gay gắt về vân đề 
này, đến đổi Vua Bhãtikatissa phải can thiệp và ra lệnh cho Đại thần 
Dighakãrãyana dàn xếp. 


Mettiya—Tykheo ni theo lời xúi dục của nhóm 
Mettiyabhummajakã vu khống Trưởng lão Dabba Mallaputa đã 
phá tịnh hạnh bà. Sau khi sự thật được xác nhận, bà bị tần xuất khỏi 
Tăng Đoàn. 


1. Metteyya.—Phật DI Lặc. Phật vị lai và là vị Phật thứ năm 
trong kiếpba này. Khi tuổi thọ loài người lên đến tám vạn tuổi, có 
Thế Tôn danh hiệu Metteyya sẽ ra đời tại kinh thành Ketumafi 
(Benares hiện nay) dưới triều của Chuyên luân thánh vương Sañkha. 
Vua Sankha ngụ trong cung mà Vua Mahäpanadä từng ngự trước 
đây, nhưng sẽ dưng cúng cung này cho đạo tràng của Thế Tôn 
Meteyya và theo làm đệ tử của Ngài (2). 
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Bồ Tát Metteyya sẽ được sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn ưu thắng với tên Ajita; Meteyya là tên tộc. Ngài sẽ sống 
tám ngàn măm trong bốn cung điện Sirivaddha, Vaddhamäãna, 
Siddhattha, và Candaka, với phu nhơn Candamukhï và nam tử 
Brahmavaddhana. Thấy bốn cảnh khổ trên đường du ngoạn, Ngài 
chán đời phàm tục và tự hành trì khổ hạnh trong bảy ngày. Sau đó 
Ngài xuất thế, ra đi với bốn đại chúng dẫn đầu là 84 ngàn Bàlamôn 
và 84 ngàn thanh nữ Sátđếly. Trong đoàn tuỳ tùng của ông có hai 
anh em Isidatta và Pũrana, Jatimitfa, Vijaya, Suddhika và 
Suddhanä, Sangha và Sanghã, Saddhara, Sudatta, Yasavafi, và 
Visäkhã; mỗi vị có 84 ngàn đồng hành; tất cả cùng đến cội Bồ Đề 
một lượt. 

Sau khi giác ngộ, Phật Meteyya sẽ chuyển pháp luân tại 
Nãgavana, và Vua Sankha sẽ thọ giới đưới sự chứng kiến của Ngài. 
Phụ thân Ngài sẽ làm Tế sư Subrahmä của Vua Sañkha, và mẫu thân 
Ngài là BrahmavafI Ngài sẽ có hai Nam Đại Đệ tử là Asoka và 
Brahmadeva; hai Nữ Đệ tử là Padumä và Sumanä; Thị giả là Siha; 
hai Nam Cư sĩ là Sumana và Sangha; hai Nữ Cư sĩ là YasavatT và 
Sanghäã; cội Bồ Đề là cây Nãga. 

Sau khi Phật Meteyya nhập Nípbàn, giáo pháp của Ngài sẽ 
tồn tại 80 ngản năm (3). 

Theo Mahavamsa (4) thân phụ mẫu của Vua 
DutthagamanT, Käkavannatissa và VihãramahädevI, sẽ là thân 
phụ mẫu của Phật Meteyya; Dutthagãmani sẽ là đệ nhứt Đại Đệ tử và 
Saddhãtissa đệ nhị Đại Đệ tử, Hoàng tử SãlI là con Ngài. 

Hiên nay, Phật vị lai Metteyya sống trên cõi Tävatimsa (5) 
với danh hiệu là Nãtha (theo truyền thống). 

Phật vị lai Metteyya được Tích Lan sùng bái từ thời xưa; Vua 
Dhãtusena từng trang trí tôn tượng Ngài như một vì vua và cử ngự 
lâm quân canh gác trong vòng bảy do tuần (6). Vua Dappula I tạc 
một tôn tượng của Ngài cao 15 cubit (7). Vua Kassapa V đọc tụng 
Abhidhamma trước hội chúng tỳkheo để tưởng niệm đến Ngài đang 
thuyết Pháp trước hội chúng chư Thiên G8). Vua Parakkamabähu. | 
tôn tượng trong tỉnh xá Rajata và tồn tượng thứ hai trong động ở bên 
trên tịnh xá (10). 
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Một ước nguyện chung của tất cả chư Bồ Tát là được yết 
kiên Phật vị lai Metteyya, nghe pháp của Ngài và đắc Nípbàn dưới 


triều Ngài (11). 

(1) Bu. xxvI. 2T. (2)D.1m. 75 ff. (3) J.P.T.S. 
1886, pp. 42, 46 fF, 52; DhSA. 415 có nêu danh tánh của thân phụ 
mẫu Ngài. (4) Mhv. xxxII. 8l f; xem MII. 159. 

(5) Mhv. xxxI. 73. (6) Cv. xxxvII. 68. 
(7) Ihid., xÌv. 62. (8) Cv. l1. 47. (9) 
lhid., |xx1x. 75. (10) /5¡đ., c. 248, 259. (l1) Xem 


e.g., J. vị. 594; MT. 687; DhSA. 430. 


2. Metteyya Thera.—Alahán. Trưởng lão là bạn của Tissa nói 
trong Tissa-Meteyya Sutfa (1). Tên ông cũng là Tissa nhưng được 
biết qua tên tộc Meteyya nhiều hơn (2). Trong một vần kệ của 
Suttanipãtfa (3), ông được gọi là Tissa Meteyya. 

(1) Xem s.v. Tissa [7]. (2) SNA. 1. 536. 

(3) SN. vs. 814. 


Metteyyapañha (1).—Một tên khác của Tissametteyya-pucchä 


(q.v.). 
(1) A. 1i. 399. 


Methuna Sutta.— Thuyết cho Bàlamôn Jãnussoni để trả lời câu 
hỏi thế nào là sống phạm hạnh (bzahnacariyä). Có bảy hệ luy đến 
dâm dục mà ai phạm phải là không có sống phạm hạnh. Phật bảo 
Ngài đã đoạn tận hết rồi (1). 

()A.1v. 54. 


Methula.—VỊ Phật Độc giác được liệt kê trong danh sách chư 
Phật Độc giác (1). 
(1M. 11. 70; ApA. 1. 106. 


Medakathalikã.—Học trò của một “thầy xiệc với cây tre” 


(bamboo-acrobat, cđjalavarmsik4) (1) của thời xưa. Thây bảo trò 
leo lên sào tre rồi đứng trên vai ông. Ông còn dạy trò phải coi chừng 
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và che chở cho nhau trong lúc biểu diễn. Nhưng trò nói mỗi người 
phải tự gìn giữ (2) thì hay hơn. 

Phật kê chuyện Medakathalikã cho chư tỳkheo tại Desakä 
trong xứ Sumba và dạy rằng vị tỳkheo hộ trì mình tức hộ trì người 
khác bằng cách tu tập, làm cho sung mãn tứ niệm xứ (3). 

Tên Medakathalikã viết như giống cái nhưng chỉ nam nhơn 
(4). 
(1) Xem KS. v. 148, n. 3. (2) Chú giải (SA. 11. 182) 
thêm rằng sào tre dựng đứng trên trán hoặc yết hầu của người chịu và 
người này phải giữ thăng bằng của sào tre chớ không cần lo cho 
người trên đầu sảo. (3) S. v. 168 f. (4) SA. ii. 
181. 


1. Medhankara.—Vị Phật của thời xa xưa, xuất thế trong kiếpba 
của Phật Dipankara (1). 
(1) Bu. xxvI. 1; J. 1. 44. 


2. Medhankara Thera.—Trưởng lão trú tại Tích Lan, tác giả của 
Vinayarthasamuccaya băng tiêng Tích Lan (1). 
(1) P.L.C. 202. 


3. Medhankara Thera.—Còn gọi là Araññaka Medhankara. 
Trưởng lão chủ trì Đại hội do Vua Parakkamabähu HII triệu tập (1). 
(1) P.L.C. 213. 


4. Medhankara Thera—Ông được Vua Parakkamabähu IV 
giao cho trọng trách phiên dịch các Jãtaka ra tiếng Tích Lan. Nhà 
vua xây cúng dường ông Parakkamabähu-parivena và cúng dường 
các làng Pũranapama, Samnirasela, Labujamandaka, và 
Moravanka (1). 

(1) Cv. xc. 86. 


5. Medhankara Thera (gọi là Vanaratana Medhankara)—— 
Ong soạn dJinacaria và Payogasiddhi dưới trào Vua 
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Bhuvanakabãähu I. Trưởng lão thường trú tại Vijayabãähu- 
parivena do Vua Vijayabãhu II kiên tạo (1). 
(1) Gv. 62, 72; P.L.C. 230 f. 


6. Medhahkara.—Tác giả vào thế kỷ 14. Ông là phụ đạo của 
Hoàng hậu Bhaddä, mẹ của Vua Setibhinda trị vì Muttimanagara. 
Ông có đền Tích Lan theo học và viết Lokadipasãra (1). 

(1) Sãs., p. 42; Bode, øø. c., p. 35 £. 


Medhäräma.—Vườn nơi Phật Sumedha nhập diệt (1). 
(1) Bu. x1. 31. 


Meru.—Xem Sineru. 


Merukandara.—Quận ở Malaya, Tích Lan, từng làm nơi ẩn náo 
của Kassapa, vương tử của Vua Upatissa III (1); Jeffhatissa, vương 
tử của Vua Asiggahaka Sanghatissa; và Potthakuttha (3). Quận 
được Vua Vijayabãhu I ban cho Công nương Yasodharä làm của 
hồi môn lúc nàng thành hôn với Viravanna (4). Làng Vacäväfaka 
năm trong quận này (5). 


(1) Cv. xÌI. 19. (2) hia, xÌIv. 28. (3) 
Tbid., xÌv11. 58. (4) !hiäd., lix. 27. (S) Thid, 
lxx. 282. 


Merumajjara—Rùng ở Tích Lan, nơi Vua Asiggahaka 
Sanghatissa, Hoàng tử và Đại thần của ông ẩn náo sau khi bị Vua 
Moggalläna IHII đánh bại (1). 

(1) Cv. xÌiv. 21. 


Mereliya.—Quận ở Tích Lan; Dãthãpabhuti, phụ thân của Vua 
Silãäkäla, vê hưu tại đây (1). 
(1) Cv. IxxvIi. 209 (211). 


Melamangala.—Quận dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập trong 
nhiêu chiên dịch của Tướng Lankãpura (l). 


(1) Cv. IxxvIi. 209 (211). 
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Melajina Thera.—Ông thuộc gia đình quyền quý ở Benares và là 
một nhà thông thái. Ông yết kiến Phật tại Isipatana, khởi tâm tịnh 
tín, gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước, dưới triều Phật Sumedha, ông làm gia 
chủ, thấy Phật đi khất thực, đưng lên Ngài trái ãmoda (1). 
(1) Thag. vss. 131 £; ThagA. 1. 252 £. 


Melamätä.—Con dê cái trong Pũtimamsa Jãtaka. 


Moggali——Bàlamôn ở Päfaliputta, phụ thân của Moggaliputta- 
Tissa. Ong được cảm hoá bởi Trưởng lão Siggava (1). 
(1) Mhv. v. 102, 133. 


Mogøgaliputta-Tissa Thera—Trưởng lão chủ trì Đại hội Kết tập 
II. Trong kiếp áp chót của ông, ông là Tissa sống trên cõi Phạm 
thiên. Ông xuống thế làm người theo lời thỉnh cầu của chư Alahán 
họp trong Đại hội Kết tập II, để giúp giáo pháp của Phật chói rạng. 

Ông sanh ra trong gia đình Bàlamôn Moggali ở Pätaliput(a. 
Suốt bảy năm ròng từ lúc Tisssa chào đời, Trưởng lão Siggava đến 
nhà Moggali khất thực hằng ngày, nhưng không bao giờ được gia chủ 
bố thí. Qua năm thứ tám, một hôm ông được nghe nói “Hãy đi tiếp 
qua bên kia.” Trên đường trở ra, ông gặp Moggali và được hỏi “ông 
có nhận được gì từ trong nhà của chúng tôi chưa?”, ông trả lời “có.” 
Mogsali hỏi lại nhà và hôm sau lăng mạ Trưởng lão đã nói láo. Nghe 
Trưởng lão giảng giải, Moggali hoan hỷ, khởi lòng tịnh tín, và từ đó 
thỉnh ông về nhà cúng dường hằng ngày. 

Một hôm, Trưởng lão Siggava đến ngồi vào ghế của Tissa và 
có lời thô bạo; bấy giờ Tissa đã trưởng thành và đã làu thông Vệđà. 
Trưởng lão hỏi Tissa một câu rút trong Tam song luận 
(Cittayamaka) của Tạng Abhidhamma. Tissa không trả lời được. 
Trưởng lão dạy đó là M⁄anía của Phật. Tissa xin và được phép gia 
nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của Trưởng lão để học Phật; Trưởng 
lão dạy Luật, còn Trưởng lão CandavajI dạy Kinh và Luận. Không 
bao lâu sau Tissa đắc quả Dự lưu, rồi đắc quả Alahán và làm sư 
trưởng nhóm tykheo ở Päfaliputta (1). 


307 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 


Trong lễ lạc thành Asokãrama và các tịnh xá khác kiến tạo 
bởi Vua Asoka, Trưởng lão Moggalläna-Tissa thường được nhà vua 
hỏi “có người quyến thuộc nào trong giáo pháp của đức Phật giống 
(tức bố thí rộng rãi) như trẫm không?” Trưởng lão tâu “người nào 
cho con trai hay con gái của mình gia nhập vào tăng chúng, người ấy 
mới được gọi là quyên thuộc của giáo pháp.” Vua Asoka cho cả hai 
con, Thái tử Mahinda và Công chúa Sanghamittä, xuất gia; Trưởng 
lão làm Thầy Tế độ (upaj/häya) của Mahinda (2). Được Vua Asoka 
ủng hộ, lợi lộc của Tăng Đoàn thịnh phát nên gây nhiều ô nhiễm 
trong Tăng chúng. Trưởng lão giao chúng tỳkheo cho Mahinda trông 
coi và đi ân cư trên núi Ahogahgäã bảy năm. Để chỉnh đốn đạo giáo, 
Vua Asoka cử một Đại thần đến gặp chư tỳkheo. Vị quan này “ngu 
xuân” nên ra lệnh chém đầu hết bảy Trưởng lão. Được mách, nhà 
vua cho tìm Trưởng lão, và ông đích thân ra bến đưa tay đỡ Trưởng 
lão lên (3), đưa về vườn Rativaddhana, và thỉnh cầu Trưởng lão thi 
triển thần thông. Trưởng lão làm đất một vùng rung động và thuyết 
Tittira Jãtaka (hàm ý “Không có ý ác thì không có nghiệp duyên”) 
chứng minh nhà vua vô tội trong việc sát hại bảy tykheo. Trong bảy 
hôm, Vua Asoka (nhờ sự trợ giúp của các dạxoa) quy tụ hết chư 
tỳkheo về Asokãrãma với mục đích loại trừ những phần tử ngoại đạo 
(bằng cách hỏi từng tỳkheo về giáo lý họ đang theo, và theo Trưởng 
lão chỉ có giáo lý Phân biệt-luận giả tức Vibhajjaväda là chánh 
pháp). Sau đó Trưởng lão chủ trì Đại Hội IHII tham dự bởi một ngàn 
vị Alahán tại Asokarama để trùng tuyên chánh pháp; Bộ Luận sự 
Kathãvatthuppakarana được soạn để luận bác tà kiến ngoại đạo 
(Phật). Bấy giờ là năm thứ 17 của triều đại Asoka và Trưởng lão 
Moggallãna-Tissa đã 72 tuổi đời (4). Sau khi kết thúc Kết tập III 
(kéo dài 9 tháng), Trưởng lão thu xếp để trong tháng Kattika chư 
tỳkheo ra đi hoằng pháp trong các lân bang của Án Độ (5). Lúc Tích 
Lan xin thỉnh nhánh Bồ Đề, Trưởng lão tâu với Vua Asoka “nên gởi” 
và kế lại năm đại nguyện mà Phật đã chú nguyện trước khi Nípbàn 
(6). 

Theo Dipavamsa (7), Moggalläna-Tissa thọ cụ túc giới vào 
năm thứ 2 của triều đại Candagutta, lúc Trưởng lão Siggava đã 64. 
Candagutta trị vì 12 năm được kế vị bởi Bindusära trị vì 37 năm rồi 
Asoka Vào năm thứ 6 của triều đại Asoka, Trưởng lão 
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Moggaliputta, 66, truyền giới cho Mahinda. Trưởng lão nhập diệt lúc 
80 (năm thứ 26 của triều đại Asoka) và hướng dẫn Tăng Đoàn những 
68 năm. 

(1) Mhv. v. 95 fF., 131 ff; Dpv. v. 55 fF; Sp. 1. 35-41. (2) 
Mhv. v. 191 fF; Sp. ¡. 50 £. @) Sp. ¡. 50 £. nói rằng nhà 
vua nằm mộng đêm hôm trước và các Bàlamôn giải mộng đoán rằng 
sẽ có một Đại ân sĩ (samananäya) đụng tay ông (có nghĩa nhận ông 
làm đệ tử). Đụng tay vua là một hành động bị xử tử, do đó các hầu 


cận của vua sắp ra tay, nhưng nhà vua kỊp thời cản ngăn. (4) 
Mhv. v. 231-81; Dpv. vn. 16 ff, 39 ff; Sp. 1. 57 ff. (S) 
Xem danh sách Mhv. xII. l ff; Dpv. v11. 1 ff; Šp. 1. 63 . 

(6) Mhv. xvI1. 21 fF. (7) Dpv. v. 68 ff., 82, 91, 9ó, 


100 £., 107 £; và vi. 23 fF. 


Moggalir—Me của Mahãmogøsalläna (1). 
(1) ThagA. 1n. 93; AA. 1. 88; DhA. 1. 73; nhưng SNA. 1. 326 gọi bà 
là Moggalläni. 


Mogøgala.—Tuỳ viên của Vua Eleyya, đệ tử của Đạo sư Uddaka 
Rãmaputta (1). 
(1) A.1. 187; AA. 1. 554. 


1. Moggalläna.—Xem Mahaãmogøalläna. 


2. Moggallãna.—Nhà văn phạm Päli nổi tiếng vào thế kỷ 12 (1). 
(1)P.L.C. 179 £ 


3. Moggalläna— Trưởng lão Tích Lan, tác giả của 
Abhidhanappadipikä (1). 
(1) P.L.C. 187 fF. 


4. Moggalläna—Vương tử út của Vua Dhãtusena. Lúc Bào 
huynh Kassapa bắt giam nhà vua, Moggallãna bỏ trốn qua 
Jambudipa. Ông chiêu binh, đồ bộ lên Tích Lan vào năm thứ 18§ 
của triều Kassapa, được các Nigantha giúp, trú trong tịnh xá 
Kuthäri ở Ambatthakola, và chuẩn bị. Kassapa đem quân đến 
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thành Sihagiri đánh ông nhưng bị thua và tự vẫn. Moggalläna lên 
ngôi dưới vương hiệu Moggalläna L, lập Anurädhapura làm kinh 
đô. Lúc đầu ông rất tàn bạo đối với kẻ thù của phụ vương nên được 
gọi là “Rakkhasa”, nhưng về sau ông lập nhiều công đức. Ông hộ trì 
chi phái Dhammaruci và Sägalika và cúng dường hai tịnh xá Dalha 
và Dãthakondañña ở Sihagiri. (Ông còn cúng dường tịnh xá 
Pabbata lên Trưởng lão _Mahänäma thường trú tại tịnh xá 
Sãgalika. Ông ra chiếu. lập lễ hội cúng dường Xá lợi tóc của Phật mà 
SadI Silaka (Amba-Sämanera) thĩnh về Tích Lan; ông phong S1lãka 
(ra khỏi Tăng Đoàn) làm vị quan hầu kiếm của vua (zsiggãhaka). 

Vua Moggallana I có hai Đại tướng là Migära và Uttara. 
Ông trị vì Tích Lan 18 năm (496-513 A.C.). Em gái ông là hoàng 
hậu của Vua Upatissa IH (2). 

(1) Cv. xxxvIn. 80, 86 fF., 96, 108; xxxix. 20 fF. (2) 

lhid., xÌ. 6. 


5. Mogøallana—Trưởng nam của Ambasamanera-Silaäkäla, 
được cử làm 4đipada trị vì miền Đông Tích Lan. Ông có hai bào đệ, 
Dãthãpabhutdi và Upatissa. Lúc vua cha băng hà, Dãthãpabhuti 
tiếm ngôi và giết Upatissa. Moggallana về đánh thắng Dãthãpabhuti 
và lên ngôi dưới vương hiệu Moggalläna II hay Culla-Moggalläna. 

Vua Moggallana II là một thi sĩ có tải và là nhà vua trị vì 
theo chánh pháp. Ông truyền tụng đọc Tam Tạng và Chú giải ở 
nhiều nơi trên xứ đảo và khuyến khích thần dân học giáo pháp. Có 
lần ông làm kệ vinh danh Pháp và đọc lên lúc ngồi trên lưng voi. 
Ông kiến tạo ba hồ nước Pattapäsäna, Dhanaväpi và Garitara 
bằng cách đấp đập trên sông Kadamba. 

Vua Moggallana II trị vì Tích Lan 20 năm (Š37-56) và được 
nối ngôi bởi Thái tử Kittisirimegha (1). 

(1) Cv. xII. 33 £, 43-63. 

6. Moggalläna.— Tướng của Vua Aggabodhi II. Ông nổi loạn 
chống, đánh thắng Vua Sahghatissa tại Päcinatissapabbata nhờ sự 


phản chúa của một vị tướng (senapa?), lên ngôi dưới vương hiệu 
Moggalläna II, nhưng nôi tiêng với danh hiệu Dabba-Moggalläna 
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(1). Ông lập Sanghatissa làm senäpaii trị vì Malaya, nhưng về sau 
ông chặt cả tay lẫn chơn của “Sanghatissa vì một cuộc tranh cãi. 
Vương tử của Saủghatissa nổi lên chống và giết ông nơi gần 
Sihagiri. 
Vua Moggallana III trị vì Tích Lan sáu năm (ŠI1-17 A.C.) 
(2). Ông có xây ba tịnh xá Moggalläna, Pithigama, và Vafagăma. 
(1) Cv. xliv. 63. (2) hi, xIIv. 3-62. 


7. Moggalläna—Vương tử của Công chúa Lokitã và Kassapa. 
Loka là bào đệ của ông. Ông được gọi là Ä⁄ahãsãmi (1) sống ở 
vương quốc Rohana. Ông thành hôn với Lokitä, ái nữ của Buddhã 
và có bốn con: Kitti (sau làm Vua Vijayabãhu I), Mitta, Mahinda 
và Rakkhita (2). 

(1) Xem C\w. 7rs. 1. 195, n. 5. (2) Cv. Ivn. 29 £, 41 £. 


8. Moggalläna.— Trưởng lão ưu thắng, cộng sự của Trưởng lão 
Mahã Kassapa trong Đại hội tại Pulathipura do Vua 
Parakkamabähu I bảo trợ, để thống nhứt Tăng Đoàn (1). 

(1) Cv. lxxvII. 9. 


9, Mogøallãna—Xem Sikha-Mogøsalläna. Xem thêm Ganaka 
Mogøgalläna và Gopaka Mogøgallana. 


Mogøalläna Samyutta——Chương 6: Tương Ưng Moggalana, 
Samyutta Nikãya (4.v.) (1). 
(1) S. 1v. 262-281. 


1. Moggalläna Sutta—Trưởng lão Vangissa nói kệ tán thán 
Trưởng lão Mahä Mogøalläna trước mặt Phật và đại chúng 500 
tỳykheo Alahán (1). 

(1) S.1. 194 £; c. Thag. vss. 1249-51. 


2. Moggallãna Sutta.—Một tựa đề khác của Päsãdakampana 
Sutta (4.V.). 
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3. Moggallãäna Sutta.—Phật dạy rằng đo tu tập, làm cho sung 
mãn bôn như ý túc, Tôn giả Moggalläna có đại thân lực, đại uy lực 
(1). 
(1) S. v. 288. 


4. Moggalläna hay Ayatana Sutta——Du sĩ Vacchagotfa hỏi Tôn 
giả Mahä Moggalläna về sự thường còn hay không thường còn của 
thê giới, vân vân, và được trả lời răng những pháp này Phật không 
thuyêt. Vacchagotta tìm yêt kiên Phật nhưng Phật vân không giải 
đáp (1). 

(1) S. 1v. 291. [391, theo HT. Thích Minh Châu, 1993 (nd.)|. 


5. Moggallãna Sutta.—Tôn giả Mahäã Moggallãna muốn biết có 
bao nhiêu chư Thiện nhơn không còn bị thối đoạ (tức nhập vào dòng 
Thánh), quyết chắc đạt đến giác ngộ. Tôn giả dùng thần thông lên 
cõi Thiên yết kiến Phạm thiên Tissa (trước đây là một tỳkheo). 
Phạm thiên Tissa đáp rằng chỉ có chư Thiên khởi tâm tịnh tín bất thối 
chuyên đối với Phật, Pháp và Tăng mới không còn thối đoạ, quyết 
chắc đạt đến giác ngộ (1). 

()A.1. 331 £. 


Moggalläna-vihära—Tịnh xá do Vua Moggallãna II kiến tạo 
trong làng Kãrapifthi (1). 
(1) Cv. xÌiv. 50. 


Moggallãn—Xem Mogøali. 


Mogharäja Thera.—Ông là một trong 16 Thanh niên Bàlamôn 
được Thầy Bãvarï (Bàlamôn khổ hạnh) gởi đến vấn Phật. Sau khi 
hỏi và được Phật giải đáp, ông đắc quả Alahán. Ông được Phật ấn 
chứng là vị Tỳkheo tối thắng đắp thô y (1). Về sau, Trưởng lão bị 
ghẻ lở trên thân (vì thiếu chăm sóc và vì nghiệp báo), ông tưởng chỗ 
trú không vệ sanh nên ra ngoài đồng xứ Magadha trải rơm nằm, dầu 
mùa đông có giá buốt. Được Phật hỏi ông sống thế nào, ông bạch xứ 
Magadha là nước giàu, dân sống an lạc hơn các dân khác, nên ông 
hoan hỷ (2). 
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Vào thời Phật Padumuttara, MogharajJa phát nguyện thành 
tựu hạnh nguyện tối thắng về đắp thô y nên kiếp này ông được Phật 
ấn chứng như vậy. Vào thời Phật AtthadassT, ông làm sư Bàlamôn, 
từng cung kính đảnh lễ Phật, nói sáu vần kệ tán thán Ngài, và cúng 
dường Ngài mật ong. Ông sanh về cõi Thiên. Sau đó ông trở lại thế 
gian làm Đại thần của Vua Katthavähana và được cử đi cùng một 
ngàn vị khác đền yết kiến Phật Kassapa. Sau khi nghe Phật thuyết 
pháp, ông khởi tâm tịnh tín, gia nhập Tăng Đoàn, sống đời tỳkheo 20 
ngàn năm (3). Samyutta Nikãya (3) có bài kệ vấn đáp của ông với 
Phật. 

Buddhaghosa (4) nói rằng Trưởng lão Mogharãja có mặt 
trong cuộc biện luận giữa Du sĩ Pasuira (4.v.) và Tôn giả Säriputta, 
và có nói kệ giải hòa. 

Trưởng lão Mogharãja là một ví dụ của vị đắc quả Alahán 
bằng cách hỏi đáp (vinãmsam dhuram katvä) (6). 

Trong Apadãäna có kệ về Mogharäja: trong kệ thứ nhứt (7) 
ông tán thán Phật Atthaddassr; kệ thứ nhì (8) nói ông gặp Phật 
Padumutfara và ông phát nguyện trước Phật. Kinh còn nói thêm 
rằng ông có bị đọa địa ngục một ngàn năm, và bị đau khổ về bệnh 
ghẻ lở trong 500 kiếp vì ông đã gây hoả hoạn và làm sàn của một tự 
viện bị nám đen. Vào kiếp chót của ông, ông bị bệnh phong 
(kuffharoga) và không ngủ được ban đêm nên được gọi tên như vậy 
(mogharajjasukham yasmãä Mogharajä tato aham, mogha=rỗng 
không, vô ích). 

MIlandapañha (9) có một kệ nói là của Trưởng lão 
Mogharäãja nhưng không thấy kê trong Sutta Nikãya hay Therigäthã. 
Xem Mogharäja-mãnava-pucchã. 


(1) Xem thêm A. 1. 25. (2) Thag. vss. 207 f. 
(3) ThagA. 1. 181 ff; Samyutta Nikaya. vs. 1006. 
(4) S.1. 23. (5) SA.1.49£ (6) SA. 1H. 
201. (7) Ap. 1. 87 £ (8) /biđ, 11. 486 Ê. 
(9) p. 412. 


Mogharäja-mänava-pucchaä—Irưởng lão Mogharäja bạch 
Phật làm thê nào đạt được bât tử. Phật dạy hãy như lý quán sát đời là 
không (su#ñaro) và diệt ngả (afftãnuđïƒfh¡) (I). Được nói rắng (2) 
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Trưởng lão thử hai lần trước khi bạch Phật, lần thứ nhứt sau khi Phật 
thuyết xong Ajita Sutta, lần thứ nhì sau khi xong Tissa-metteyya 
Sutta; nhưng Phật biết ông chưa sẵn sàng nên không tạo duyên cho 
ông hỏi. 
(1) SN. vs. I116-9; lời đáp của Phật được ghi trong Kvu. p. 64. 
(2)SN. vs. 1116; SNA. 1. 601 £ 


Monasihakã.——Một tộc tô (totemic) ở Tích Lan mà Tướng Mitta 
của Vijayabahu I dùng đê chông Vua Bhuvanekabähu I (1). 
(1) Cv. xc. 7; xem Cv. 77s. 1. 29, n. 2. 


Moneyya Sutta.—Có ba toàn hảo của bậc Thánh (moneyyami): 
toàn hảo vê thân, toàn hảo về lời nói, toàn hảo vê ý (1). 
()A.1. 273. 


Mora Jãtaka (N0. 159) Chuyện Con Công Vàng. Bồ Tát sanh 
làm con công sắc vàng sống trên đồi vàng ở Dandaka. Công thường 
nói chú tán thán mặt trời và chư Phật để hộ trì mình. Hoàng hậu 
Khemäã của vua trị vì Benares nằm mộng thấy con công vàng thuyết 
pháp, nên muốn có được con công vàng ấy. Nhà vua ra lệnh săn 
công vàng, nhưng không kết quả. Hoàng hậu héo mòn và qua đời. 
Nhà vua cho khắc bảng vàng răng ai ăn thịt công vàng sẽ bất tử. Sáu 
vị kế nghiệp ông cũng ra lệnh săn công vàng, nhưng cũng đều thất 
bại. Vị vua thứ bảy mướn người thợ săn biết chỗ công vàng sống. Y 
nghĩ công vàng có bùa chú chi đó nên đi qua bẫy mà bẫy không sập. 
Ông bắt một con công mái làm chim môi. Sáng nghe công mái kêu, 
công vàng khởi lên dục vọng, không nói chú được, và bị sập bẩy. 
Được đưa đến vua, công vàng bạch răng ăn thịt công vàng không thê 
bất tử vì chính công vàng không trường sanh. Còn sắc vàng của công 
là do công đức công lập được trong kiếp làm Chuyên luân vương: xe 
của ông ngự lúc bấy giờ hiện đang bị vùi trong hồ của nhà vua. Nhà 
vua cho tát nước hồ và gặp được xe vàng: ông khởi tâm tịnh tín, nghe 
pháp khuyên giữ giới, và hoan hỷ đưa công vàng trở về trú quán ở 
Dandaka. 

Chuyện kê về một tỳkheo thối thất tinh tấn vì nhìn thấy một 
nữ nhơn ăn mặc lộng lẫy. 


314 


“2+ TDdêu DadafW “?x ¿x2 fa(¿ 


Nhận diện tiền thân: Vua chỉ Tôn giả Ananda (1). Xem 
thêm Moraparitta. : 
(1) J. 1. 33-8; chuyện được nói đên trong J. 1v. 414. 
Morakaväpi.——Xem Moraväpi. 


Moragalla.—Tên khác của làng Saãmagalla ở Tích Lan (1). 
(1) MT. 616. 


Moranäla.—Xem GonaravIya. 





Moraniväpa—Không Tước Lâm. Vườn Công trong Veluvana ở 
Rãjagaha, có một Paribbäjakäräma của các du sĩ, và là nơi các 
pháp thoại Udumbarikä, Mahä Sakuladäyi và Culla Sakuladãyi 
được thuyết (1). 

Moraniväapa được gọi là Vuờn Công vì chim công nuôi trong 
vườn được bảo dưỡng (2). 

Moraniväpa năm trên bờ sông; Phật có đi kinh hành tại đây 
(3). Gần vườn có hoa viên của Hoàng hậu Udumbarikã (4). Xem 
thêm Moraniväpa Sutta 1 và 2. 

()D.1. 36 ff;M. 1n. 1, 29. (2) DA. 11. 835; MA. 1. 

694. (3)D. 11. 39. (4) !hid., 36. 


1. Moraniväpa Sutta—Với vô học giới uân, với vô học định 
uấn, với vô học tuệ uấn, đầy đủ ba pháp này, vị Tỷ-kheo là tột cùng 
tối hảo, tột cùng an ôn khỏi các khổ ách, tột cùng Phạm hạnh, tột 
cùng cứu cánh, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài người (I1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


2. Moraniväpa Sutta.—Do Phật thuyết tại Moraniväpa trong 
vườn của các du sĩ. Phật đề cập đến nhiều bộ ba (triad) hay bốn 
(dyad) pháp mà sự thành tựu đưa vị tỳkheo đến chỗ đạt được cứu 
cánh của cứu cánh, cứu cánh an ôn khỏi các khô ách, cứu cánh Phạm 
hạnh, cứu cánh mục đích, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài 
người [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. Bài kệ của Phạm thiên 
Sanankumära được Phật nhắc lại trong kinh này (1). 
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(1A. v. 326 ff, 


Moraparitta.—Tên của thần chú (pøzri⁄2) củ con công vàng nói 
trong Mora Jãtaka (1). 
(1)J. 1. 33 £. 


Moraparivena.—Xem Mayira-parivena. 


Moramandapa.—Sảnh đường do Vua Parakkamabähu I kiến 
tạo trong vườn bông Dipuyyäna của ông (1). 
(1) Cv. lxxII. 118. 


Moravanka.—Một trong bốn làng do Vua Parakkamabähu I 
cúng dường cho øarivena kiên tạo bởi Trưởng lão Medhankara (1). 
(1) Cv. xc. 87. 


Moraväpi.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Mahäãsena kiến tạo và 
Vua Parakkamabähu I trùng tu (I). Vùng chung quanh hồ cũng 
được gọi là Moraväbpi (2). Đại quan cai trị vùng này trong lúc Vua 
Parakkamabähu I chống Vua Gajabãhu là Nilagallaka (3) trước 
và Nagaragiri Mahinda (4) sau, 

(1) Mhv. xxxvII. 47; MT. 680; Cv. lxvI1. 44. (2) Hảd, 
lxIx. 8. (3) 15¡äđ., lxx. 67. (4) /5¡đ., 200. 


Morahatthiya Thera.—Alahán. Danh xưng khác của Trưởng lão 
Senaka (4.v.) (1). 
(1) Ap. 1. 403. 


Moriyarattha.—Châu quận trong Dakkhinadesa, Tích Lan, từng 
là trú quán của nhiêu gia đình thuộc dòng tộc Lambakamna (1). 
(1) Cv. lxix. 13. 


Moriyä.— Tộc Sátđếly ở Ấn Độ. Trong số các tộc chia xá lợi của 
Phật có các Moriyä ở Pipphalivana; họ đến trễ nên chỉ được chia 
phần tro xá lợi (I). Candagutta, ông nội của Vua Asoka là một 
Mortyä (2). 
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Có thuyết nói rằng (3) tộc MorIyä được gọi như vậy vì người 
trong tộc hoan hỷ với sự thịnh vượng của thành phố họ. Một thuyết 
khác nói rằng tên Moriyä bắt nguồn từ chữ Ä/ora (chim công); thành 
phố họ sống có nhiều kiến trúc bằng đá sắc xanh của chim công và 
trong thành phố có nhiều chim công. Được biết dân tộc Moriyã có tổ 
tiên là các hoàng thân họ Thích ở Kapilavatthu; họ chạy lên núi lánh 
nạn tàn sát của Vua Vidũđãbha, và lập nên thành phố họ trên Hy Mã 
Lạp Sơn. Do đó, Vua Asoka là một thân thích của Phật, vì ông nội 
ông, Candagutta, là vương tử của chánh hậu của một nhà vua Moriyä. 
Mẫu thân của Asoka, Dhammä, còn là một công chúa người Moriyã. 

()D.1. 166; Bu. xxvIH. 4. (2) Mhv. v. 16; Dpv. vi. 19. 
(3) MT. 180. (4)  Hbid, 1853; nhưng 
Mudraraksasa (Act. H1.) nói rằng Candragupta là một Vrsala, một tiện 
dân, đứa con vô thừa nhận của nhà vua Nanda sau cùng với một nữ 
nhơn người Šũdra tên Murã. (5) MT. 189. (6) 
Cv. xxxVvII. 13; xi1. 69; xem thêm Cv. 77s. 1. 29, n. 2. 


Mollini.—Tên xưa của thành Benares. Xem Sankha Jãtaka. 


. Molliyagäma.—Tên của một làng có câu chuyện của một tỳkheo 
đên đó khât thực (1). 
(1) AA. 1. 308. 


Moliya-Phagguna Thera.— Trưởng lão thường phẫn nộ bất mãn 
do thân cận, bênh vực các tỳ kheo mí. Phật quở trách và giảng 
Kakacũpama Sutta, dạy ông phải từ bỏ dục vọng liên hệ thể tục, và 
phải sống với tâm từ bi (1). Lần nọ, trong lúc Phật giảng bốn loại đồ 
ăn, ông bạch Phật: “Ai ăn thức thực?” Phật bảo câu hỏi ông không 
thích hợp, dạy cách đặt câu hỏi thích hợp và giảng giải rõ ràng. Cũng 
vậy đối với các câu hỏi tiếp theo. VỀ sau, theo lời tỳkheo 
Kalãrakhatiyva bạch Tôn giả Sãriputta (3), Trưởng lão Moliya- 
Phagguna “đã từ bỏ học tập và hoàn tục.” 

Theo Buddhaghosa (4), Trưởng lão có tên Phagguna và có 
biệt danh Moli vì ông có đầu tóc lớn lúc làm cư sĩ. Xem thêm 
Phagguna. 
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(M.¡. 122 ff. (2) S. ii. 12 £. (3) S. ii. 50. 
(4) SA. ii. 22; MA. ¡. 315. 


Moliyasivaka.—Du sĩ. Ông bạch Phật nghĩ thế nào về thuyết 
“các thọ--lạc, khổ, bất lạc bất khổ--đều do nhân đã làm trong quá 
khứ.” Phật giải thích rằng khổ khởi lên vì nhiều nguyên nhơn khác 
nhau: mật, đàm, gió, sự gặp gở các loại nước trong thân thể, sự thay 
đổi thời tiết, sự gặp gở các nghịch vận, sự công kích thình lình từ bên 
ngoài, và quả dị thục của nghiệp. Nếu nói rằng những nguyên nhơn 
vừa nói được định sẵn từ trước thì thật đi quá xa. Sau khi nghe Phật 
thuyết Du sĩ xin trọn đời quy ngưỡng Ngài (1). Lần khác Du sĩ bạch 
Phật: “Cho đến như thế nào pháp là thiết thực hiện tại?” Phật dùng 
nhiều ân dụ giảng giải cho ông (2). 

Buddhaghosa (3) luận rằng Du sĩ có tên Sĩvaka; biệt danh 
Moli chỉ đầu tóc của ông. 

(1) S. iv. 230 f; kinh này được đề cập trong MII. 137. (2) 

A.1m. 356. (3) SA. 1m. 87. 


Mohavicchedani.-Bản luận về Abhidhamma do Trưởng lão 


Kassapa soạn (1). 
(1) Gv. 60, 70; Svd. 1221; Sãs., p. 69; P.L.C. 160, 179. 


318 


“2+ TDdêu ad “? ¿a2 f2a(¿ 
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Yakkha.—Một hạng phi nhơn (ømanwwssđ) thường được liệt kê 
chung với Deva, Rakkhasa, Danava, ŒGandhabba, Kinnara, và 
Mahoraga (2Nãga) (1). Trong nhiều danh sách khác (2) Yakkha xếp 
ngay trên Pe/a; một số Peta hoan hỷ cũng được gọi là Yakkha. 
Thông thường (3) Yakkha xếp giữa Mfanussä và Gandhabä. Yakkha 
gồm nhiều loại: hồn ma (spirit), quỷ ăn thịt người (ogre), nữ thần 
(dryad), ma (ghost), quỷ (spook). Trong kinh sách cô, từ „ak&ha, như 
từ #đøa, là một từ thông dụng dùng chỉ mọi loại chúng sanh, trừ các 
chúng sanh hạ cấp bị khinh miệt; do đó, Thiên chủ Sakka (4); Phật 
(5); Thiên tử Kakudha (6); Tứ Đại Thiên vương; sanh chúng trong 
Bắc Lô châu của Thiên vương Vessavanã; øziso (linh hồn) (7); 
nguyệt thô (thỏ trên trăng) (8) đều (có lần) được gọi là yakkha. 
Yakkha trong Bắc Lô châu được xem như là các Yakkha đúng nghĩa 
nhứt. Chữ yakkha dùng chỉ øwzrisa hàm nghĩa linh hồn (soul) trong 
các đoạn văn sau: e/fãvafã yakkhassa suddhi (9), hay eftavat” agøam 
no vadanti h` ekã, yakkhassa suddhim idha pang?fase (10). Niddesa 
(11) gọi yakkha là các saffa, nara , mãnava, posa, puggadla, jT1a, 
Jagu, jantu, indagu, manuja; từ manwja (người ta, nhơn loại) cho thấy 
yakkha còn chỉ “loài người” nữa. 

Sự sùng bái Yakkha thoạt tiên do các người đi trong rừng sâu 
hoang dã cúng tế các lâm thần rồi sau do các thương nhơn đi biển 
cúng vái các vimzna (Dạxoa vừa thọ tội vừa thọ phước) dưới biển. 
Được biết vái lạy thần cây là một hình thức tôn giáo cô sơ nhứt. Một 
số Yakkha là thần cây (ru&kha-deva) (12), một số khác là thổ thần 
(bhummadevara) (13) nhưng cũng trú trên cây. Nói chung, Yakkha 
là những thần có uy lực siêu nhiên có thể hộ trì mà cũng có thể ám 
hại con người; có lúc được gọi là đevzía (chư Thiên) (15) hay 
devaputiä (Thiên tử) (16). Một số có khả năng trí tuệ cao, như 
Indakũñta và Sueioma từng hỏi Phật vấn đề siêu nhơn hay đạo lý. 
Tất cả đều có thần lực (mahiddhika), như đi từ nơi này đến nơi khác, 
thay đổi hình sắc, vân vân. Nhờ thiện nghiệp, Yakkha có phong thái 
đáng kính (17) và có cuộc sống huy hoàng (18); nhưng vì ác nghiệp, 
họ có nhiều đặc tánh kỳ quặc, như nhác gan, sợ lá đừa, sợ sắt thép, có 
mắt đỏ, không bao giờ nháy mắt, không để lại bóng (shadow). Trú 
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xứ của Yakkha là lâu đài kiên cố (20) do họ tự kiến tạo và có thê ở 
khắp nơi, như trên trời (ã&asaƒ£ha), dưới đất (bhumaftha), trên cây, 
vân vân. Có khi có cả một thành phố (e.g., ÄJakamanđä) được hộ trì 
hay trú bởi Yakkha. 

Yakkha rất giống các Piéãca nói trong Vệđà, dầu nguồn gốc 
có khác. Chúng được tin như vật linh có nhiều nét dân gian, trú trong 
rừng thiêng, nơi hoang dã (21). 

Nhiều tài liệu sau này xem Yakkha như loài quỷ có mắt đỏ 
ngàu, chuyên bắt con nít ăn thịt; nữ Yakkha đáng sợ nhứt. Chúng ăn 
thị và uông máu tươi (1. ¡v. 549; v. 34) để báo thù vì câm hờn (DhA. 
1. 47; 1. 35 £.); chúng ăn thịt con nít (J. v. 21; vị. 336), người lớn (D. 
11. 34Ó; J. 1. l5 ff.) và cả thây ma (J. 1. 263). Chuyện Trưởng lão 
Bhũta kế rằng tất cả anh chị của ông đều bị Yakkha bắt ăn thịt, nên 
cha mẹ ông phải ký thác ông cho Yakkha để mua chuộc, nhờ vậy ông 
mới thoát chết lúc chảo đời. 

Thông thường, Yakkha được cung kính như hộ pháp. Trong 
Atanäatiya Sutta (22), Thiên vương Vessavana bạch Phật răng có 
nhiều Yakkha trung và hạ phẩm không tin lời Phật dạy vì ngũ giới 
cám đoán những điều họ ưa thích nên thường hay quấy phá tỳkheo 
sống một mình trong rừng (23). Ông xin Phật thuyết Hộ kinh 
Ätãnãtiya để tạo tín tâm cho các Yakkha này hầu họ trở thành những 
kẻ hộ trì, không làm hại các đệ tử Phật, và che chở cho những ai hành 
trì Phật pháp. Các Yakkha thượng phẩm (quan, tướng, vân vân), 
ngươc lại, thường hộ trì chư tỳkheo khỏi sự quấy phá của Yakka hạ 
và trung phâm (24). Có Yakkha từng nhập vào dòng Thánh, như 
Janavasabha, Suciloma và Khara (4.v.). Nhiều Yakkha từng làm 
sứ giả đến các Thiên quốc để cảm hoá những kẻ theo ác pháp (25). 
Ví dụ: Yakkha Vajirapäni (26) đứng trên hư không doạ sẽ đánh bể 
đầu ra làm bảy mảnh nếu Ambattha không chịu trả lời Phật khi được 
hỏi về tông tộc mình lần thứ ba; nhiều Yakkha là “thiên thần gảy 
cánh, (fallen angels)” muốn nghe lời Phật dạy để khôi phục tín tâm, 
e.ø., Piyankaramaäta, Punabblasumãta; Thiên vương Vessavana 
(vua của Dạxoa) từng đứng lại để nghe Velukandakĩ Nandamätä 
tụng kinh Parãyana (27); hằng ngàn Yakkha từng đến nghe Phật 
thuyết Mahãsamaya (28). 
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Danh tánh thường nói lên đặc thù của Yakkha (29): về hình 
sắc (cg., Kuvannä, Khara, Kharaloma, Kharadäathika, Citta, 
Cittarãja, Silesaloma, Sũciloma, Hãrita); về trú quán (eeg,, 
Ajakaläpaka, Alavaka trú trong rừng; Uppala, Kakudha trú trên 
cây có cùng tên; Kumbira, Gumbiya, Disamukkha, Yamamoli, 
Vajira, Vajirapäni, Vajirabähu, Sãtãgira, Serisaka); về tánh khí, 
vân vân (Adhamma, Kafattha, Dhamma, Punnaka, Mãra, 
Sakafa); về hậu kiếp của nhơn vật nào đó (Janavasabha, Dĩgha, 
Naradeva, Pandaka, Sivaka, Seri). 

Vessavana (tục danh Kuvera) là một trong bốn Đại Thiên 
vương trị vì Bắc Lô châu (Uttarakuru) an lạc, đẹp đẻ của đại chúng 
Yakkha (30). Ông được các Yakkha, kể cả Janavasabha (32) phục vụ 
rất chu đáo; đáp lại, ông trị vì theo chánh pháp (33) và (34). Chúng 
Yakka thường tập hội trong giảng đường Bhagalavati trên cao 
nguyên Manosilãtala (35). Ngụ trong Thiên quốc trù phú trị vì bởi 
Kuvera (=Thần của cải), Yakkha hưởng dụng kho tàng thô sản và 
sông đời xa hoa (36). l 

Truyền thuyết Tích Lan kể rằng lúc Hoàng tử Vijaya từ Ấn 
Độ qua đảo gặp và say mê Nữ Dạxoa KuvemT (Kuvann8) (Kuvenmi và 
nô tỳ có thần thông biến mình thành mỹ nhơn), ăn ở với nàng và có 
hai con (37). Nhờ nàng chỉ dẫn (Yakkha vô hình chỉ có Yakkha mới 
thấy nhau), Vijaya giết được hết Yakkha trong tiệc cưới của ái nử của 
Yakkha chúa tại Sirisivatthu (38). Chiến thắng, Vijaya lấy trang 
phục của Yakkha chúa mặc và lên làm vua (39). Một chuyện khác về 
Yakkha Cetiyã (g.v.). Nàng biến thành con ngựa cái bị Hoàng tử 
Pandukäbhaya chinh phục. Nhờ kế của nàng, Hoàng tử thắng địch 
quân. Lúc lên ngôi, tân vương đặt nàng ngôi bên cạnh trên ngai (40). 
Có thể thoạt tiên các Yakkha này là người, và lần lần được tôn lên 
như phi nhơn (thần thánh). Các Yakkha trú trong hai thành phố quan 
trọng là Lankãpura và Sïrisavatthu. 

Yakkha do gốc từ y4j có nghĩa là tế lễ (sacriice). Do đó: 
yajanH tatha balim upaharanTi tỉ yakkha (VvA. 224), hoặc 
pũJaniyabharato yakkho, tỉ uccafi (VvA. 333). 


(1) E:g, 1. v. 420. (2) E.g., PvA. 45, 55. (3) 
E.g., A. ii. 38. (4)M. ¡. 252; J. iv. 4; DA. ¡. 264. 
(5)M. ¡. 386. (6) S. ¡. 54. (7) WwvA. 
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333. (8) J. v. 33. (9) SN. vs. 478. (10) 
lhịd., 875. (11) MN¡d. 282. (12) E.g.. J 
11. 309, 345; Pv. 1. 9; PvA. 5. (13) 1hiđ., 45. 55. 
(14) ⁄ˆg., S. 1. 205. (15) Eg, PvA. 113, 139. 
(16) ⁄ˆg., Pv.1. 9; J. vị. 18. (17) Pv. 1. 2, 
9:11. ]l; 1V. 3, etc. (18) H4, 1. 3. (19) J. 1v. 
492; v. 34; vị. 336, 337; không phải Yakkha nào cũng có các đặc 
tánh này. Như người, Yakkha có nhiều hạng, hạng cao (thượng 
đăng) gần giống như chư Thiên và có nhiều thần lực, còn hạng thấp 
nhứt (hạ đẳng) gần giống như ngạ quỷ. Yakka được nói là sợ lá dừa 
nhút (J. 1v. 402). (20) SNA. 1. 222. (21) 
Xem Stede: Gespenstergescichisten des Petavatthu v. 39 fF. 
(22)D.11. 194 £ (23) Œp. chuyện của 
Yakkha muốn ám hại Sãriputta (Ud. iv. 4). (24) Kinh 
có liệt kê nhiều Dạxoa thượng đẳng (D. iii. 204 f). (25) 
t.g., Pv.1v. Ì. (26) D. ¡. 95. Chú giải (DA. ¡. 264) nói rằng 
ông không phải là một Dạxoa thường, mà chính là Thiên chủ Sakka. 
(27A. 1v. 63. (28) s.v. (29) 
Stede, øp. cứ. (30) Atänätiya Sutta (D. ii. 199 ff.) mô tả tỉ 
mỉ Uttarakuru. (31) E.g., J. 1v. 492. Chú giải (e.g,, 
DA. ¡. 370) có đề cập đến các Yakkhadäsĩ (2Zs7=nữ tôi đòi) phải múa 
ca cho các chư Thiên thâu đêm. Rạng sáng, họ uông rượu pha 


(surä), đi ngủ đến tối và thức dậy ca múa tiếp. (32) D. 1. 
207. (33) J. vi. 270. (34) SNA.1. 197. 

(35) !b¡id., 187; cp. D. 11. 201 và DA. 111. 967. (36) 
E.ø., Pv. 1. II; PvA. 145; Pv. 1v. 12; PvA. 274. Đó là bảy Yakkha 
giữ kho báu của Jotiyasetthi (DhA. 1v. 208 £). (37) Cp. 
Vin. iii. 37; iv. 20 có giới cấm giao cấu với Yakkha. (38) 
Mhv. vii. 36. (39) /b¡4., 38. (40)  Mhv. 
x. 87, 


Yakkha Samyutta—Chương lo: Tương Ưng Dạxoa, Samyutta 
Nikäya (1). 
(1)S.1. 206 Œ. 


Yakkhasũkaratittha.--Bến trên sông Mahävãlukagangã (1). 
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(1) Cv. lxxI. 21; Cv. 77s. 1. 321, n. ]. 


Yagälla——Địa danh ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabälhu I (1). 
(1) Cv. lxx. 105. 


. Yajamäna.—Thiên chủ Sakka bạch Phật kính lễ Thế Tôn như 
thê nào đê được lợi lạc lớn. Cúng dường Tăng chúng, Phật đáp (1). 
(1) S. 1. 233. 


Yañña.—Xem Añña-Kondañña (1). 
(1) MII. 236. 


Yañña Sutta—Vua Pasenadi tô chức đại lễ tế đàn theo lời các tế 
sư Bàlamôn để cầu tai qua nạn khỏi. Phật thuyết Yañña Sutta (Kinh 
Tế Đàn) cho biết tế lễ bằng cách giết sanh vật không đem quả lớn. 
Tế đàn không có giết hại là tế đàn vĩ đại được chư Thiên hoan hý (1). 

(1) S.1. 75. 


1. Vaññadatta.—Bàlamôn, phụ thân của Phật Kondañña (1). 
()D.1. 7; J. 1.43; Bu. xxIv. 17. 


2. Vaññadatta——Nam tử của Gia chủ Ani-Mandavya. Trong 
lúc đùa với bóng, quả bóng lăn vô hang kiến, chàng thò thay lầy bị 
rắn cắn. Chàng được chữa lành nhờ lời Nguyện cầu Chơn Thật của 
cha mẹ chàng và của Ân sĩ Kanha Dipãyana (I) Xem 
KanhadIpäyana Jãtaka. Chàng chỉ Rãhula (2). 

(1) 1. 1v. 30 £ (2) Ha, 37. 


Yaññabhedaväda.—Hai mươi mốt kệ của Đại sĩ Bũridatta nói 
với em ông là Ari{tha về các loại tế đàn theo kinh Vệđà không thể 
đưa lỗi đến Thiên giới (1). 

(1)1. vi. 205 fF. 


Yatthälatissa, Ya{thälayakatissa—Vua trị vì vương quốc 
Rohãna. Ong là vương tử của Vua Mahänäga và là bào đệ của Vua 
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Devanampiyatissa. Go(habhaya là con ông, và Kãkavannatissa 
(cha của Vua Dutthagaman) là cháu nội ông (]). Ông ra đời trong 
tịnh xá Vafthäla. Ông lập nhiều công đức, kế cả việc kiến tạo 
paãsãđa năm lầu tại Kalyäm (3). 

(1) Mhv. xv. 170. (2) !hiđ., xxu. 10. (3) 
Cv. lxxxv. 64. 


Yatthãla-vihãra.—Tnh xá nơi chảo đời của Vua Yatthälatissa 


(1). 
(1) Mhv. xxI. 10. 


Yatthikanda—Châu quận ở Makaya, Tích Lan, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxx. 7, 9. 


1. Vathabhata” Sutta.--Thành tựu năm pháp này, vị tỳkheo sẽ 
sông đau khô ngay trong hiện tại và sẽ sanh xuống địa ngục sau khi 
thân hoại mạng chung: không có lòng tin, không có lòng hồ thẹn, 
không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ (1). 

(@)A.1. 3. 


2. “Yathäbhata” Sutta.—Như trên (1). 
()A. 1m. 264. 


Yadatthiya—Nhà vua vào 27 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Pandadäyaka (1). 
(1) Ap. 1. 229. 


1. “Yad-anicea Sutta——Năm uẫn là vô thường: cái gì vô thường 
là khổ; cái gì khổ là vô ngã; cái gì vô ngã cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ: "Cái này không phải của tôi; cái này không phải là tôi; 
cái này không phải tự ngã của tôi” (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

()S.1m. 22. 
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1. “Yad-anicca Sutta. —Mắt là vô thường. Cái gì vô thường, cái 
ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây không 
phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã 
của tôi. Như vậy, cân phải như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 
Cũng vậy đối với các căn khác (1). 

(1) S.1v. 152 ff. 


Vama.—Diêm Vương (1). Mọi chúng sanh thân hoại mạng 
chung đều được đưa đến để Diêm vương luận công tội. Sanh, lão 
bệnh, tử là sứ giả ông gởi đến chúng sanh để răng làm lành lánh đữ. 
Diêm vương hỏi chúng sanh có thấy và học hỏi được gì nơi các sứ 
giả của ông không? Nếu câu trả lời là không, chúng sanh ấy sẽ bị các 
nirayapäla (chúa ngục) đưa đến địa ngục (2). 

Mahãsamaya Sutta (3) có nói đến hai Yama (đuve Yam3) 
mà Chú giải (4) luận rằng đó là “đve Yamakadevarđ” (song sanh mà 
Rhys Davids (5) nói là Castor và Pollux của Thần thoại Ấn Đội). 
Buddhaghosa nói có bốn Yama (na c'esa eko va hoti, cafusu pana 
dvãresu cattäro janä honi) trân bôn cửa (? của Địa ngục). Theo ông, 
Yama là một ƒemanikapefarđja vừa thọ lạc trên Thiên giới vừa thọ 
khổ vì nghiệp báo; ông là một vì vương theo chánh pháp. 

Trong các Jataka (7), địa ngục là trú xứ của Yama 
(Yamakkhaya, Yamanivesana, Yamasadana, etc). Nhưng thông 
thường tất cả samsara đều được xem như bị khép trong luật lệ của 
Yama, và thoát khỏi szsãra tức thoát khỏi Yama hay Bất tử. Trong 
ngữ cảnh này, Yama được gọi là VesäyI (4.v.) (8). 

Yama thỉnh thoảng được kế chung với Indra, Varupa, 
Soma, Pajäpati, vân vân như một vị Thần được cung kính và cúng 
tế. Theo truyền thống, Yama rất mong được sanh làm người và ngồi 
dưới chơn Đức Thế Tôn (10). 

(1) Xem, G.g., DhA. 111. 337; Yamassa 


santikam= Maranasantikam. (2)M. 1i. 170 f. 
(3). D. 1. 259. (4) DA. 1i. 690. (5) Dial. 1 
290, n. I1. (6) AA. 1. 374; MA. 1i. 953. (7) 


E..ø.J].1. 318; 1V. 273; v. 268, 274, 304. Vetarani được xem là ranh 
giới của vương quôc của Yama (I. 21; J. 1. 317; I1. 472; nhưng xem 
1i. 318). ]. 1v. 405, trú xứ của Yama là Ussadaniraya. DhA. 1. 334 
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giảng rằng Yamaloka là Ca/wbbidham apäyalokam. Cp. PvA. 33 
(Yamaloko tipetaloka); ibid., 107 (Yamavisayaru= Petalokam). 


(8) J. 1. 317, 318. (9) g., J. vị. 201; D.1. 244; 
danh sách trong Mil. 37 gồm có Kuvera, Suyäma và Santusifa; cp. 
Mu. 1. 265; 11. 68, 77; 77, 307. (10) A.1. 142. (11) 
SNA. 1. 225. 


1. Vamaka.—Tập 6 của Abhidhammapitaka, gồm 10 Chương hay 
10 Yamaka: Mũla, Khandha, Ayatana, Dhãtu, Sacca, Sankhärä, 
Anusaya, Citta, Dhamma, và Indriya. Môi chương gồm ba phần: 
Pafñfatiivara chia thành Uaddesavara và Niddesavara, Pavattivara, 
Buddhaghosa có viết một Chú giải về Yamaka gồm 
Pañcappakaranatfhakathä. 
(1) Xem P.T.S. 1911, 1913. 


2. Yamaka.— Trưởng lão có tư kiến ngoại đạo bị Sãriputta phản 
bác. Xem Yamaka Sutta. 


3. Vamaka.—Ông là tuỳ tùng của Vua E]eyya và là đệ tử của 
Đạo sư Uddaka Rãmaputta (1). 
()A.1. 180; AA. 1. 554. 


1. Vamaka Vagga.—Phẩm 1: Phẩm Song Yếu, Pháp Cú. 


2. Yamaka Vagga.—Phâm §: Phẩm Song Đối, Chương Tám 
Pháp, Anguttara Nikäya (1). 
(1)iv. 314-35. 


3. Yamaka Vagga.—Phâm 7: Phẩm Song Đôi, Chương Mười 
Pháp, Anguttara Nikäãya (1). 
(1) A. v. 113-31. 


4. Vamaka Vagga.—Phâm 2: Phẩm Song Đôi, Tương Ưng Sáu 
Xứ (1). 
(1) S.1v. 6-15. 
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Yamaka Sutta—Trưởng lão Yamaka khởi lên ác tà kiến rằng, 
như ông hiểu lời Phật thuyết, vị tỳkheo đã đoạn tận các lậu hoặc sẽ 
đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi chết. Đồng phạm 
hạnh của Trưởng lão bảo ông chớ xuyên tạc lời Phật dạy, nhưng 
không được, bèn bạch với Tôn giả Sãriputta. Tôn giá Sãriputta đi 
đến Trưởng lão và thuyết rằng ngay trong đời sống hiện tại, cũng 
không thể tìm được một Như Lai thường chơn, thường trú, thời hợp 
lý chăng khi Trưởng lão trả lời: "Như ta đã hiểu lời Thế Tôn thuyết 
pháp, Tỳkheo đã đoạn tận các lậu hoặc, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ đoạn tận, sẽ tận diệt, không còn gì nữa sau khi chết.” 
Trưởng lão hoàn toàn chứng tri pháp và đoạn trừ ác tà kiến. Tiếp 
theo Tôn giả dùng nhiều ấn dụ đề minh chứng (2). 

Kinh Yamaka rất thường được trích dẫn (3). Kinh còn được 
gọi là Vamakoväda Sutta. 

(1) Ngoại đạo (Phật) xuyên tạc hàm nghĩa “chúng sanh đoạn tận, 


tận diệt”; SA 11. 226. (2) S. 11. 109 (3) | cai 
VIbhA. 32; Vsm. 479; cp. ihid., 626 (Yamakafo sammasana). Phải 
chăng Yamakafo ở đây có nghĩa là “theo Yamata Sutta””? (4) 


E.ø., NetI, p. 30. 


Yamakapäfihãriya.--Thần thông Song hành. Sau khi Pindola- 
Bhãradväja thi triển thần thông, Phật chế định giới luật cắm tỳkheo 
thi triển thần thông. Các ngoại đạo (Phật) rao truyền rằng từ nay, trừ 
Phật, không ai được thi triên thần thông. Vua Bimbisära bạch Phật 
và được Ngài xác nhận giới luật không áp dụng cho Ngài. Ngài đến 
Savatthi, nơi chư Phật thi triển thần thông. Để trả lời Vua Pasenadi, 
Ngài thi triển thần thông dưới gốc cây Gandamba vào ngày rằm 
tháng Ãsã]ha (I). Bấy giờ ngoại đạo hạ hết các cây xoài trong khuôn 
viên rộng một lý. Nhưng vào ngày đã định, Ngài đến ngự uyên, nhận 
trái xoài của Ganda dưng và biến hột xoải thành cây xoải. Biết được 
ác tâm của các ngoại đạo, dân chúng tấn công khiến họ phải chạy tán 
loạn (2). Hội chúng đến chứng kiến thần thông nối đuôi dài 36 lý. 
Phật biến một lối đi nạm ngọc trên hư không bên cạnh Gandamba. 
Tiếp theo, biết tâm mình tâm Phật, nhiều vị tỳkheo và tỳkheo ni 
(Gharam, Culla Anäathapindika, Cirä, Uppalavannä, và 
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Mogøgalläna) xin được triển thần thông để bác bỏ xuyên tạc của 
ngoại đạo. Nhưng Phật từ chối và kế hai kinh Kanhausabha và 
Nandivisäla. Xong, Ngài ngự trên lối đi nạm ngọc và thi triển 
YamakapätihãrTya (Thần thông Song hành), tức thần thông tạo sự 
xuất hiện của hai pháp đối nghịch. Ngài biến lửa phà ở thân trên và 
nước chảy ở thân dưới và ngược lại, hay lửa bên tay mặt và nước bên 
tay trái và ngược lại (4). Ngài phóng hào quang lên cõi Phạn thiên và 
xuống tới Cakkaväla. Thân thông kéo dài một thời gian lâu, trong 
lúc Ngài tới lui trên con đường nạm ngọc và thuyết pháp. Truyền 
thuyết nói rằng Phật thuyết pháp trong 16 hôm cho tất cả chúng sanh 
thuộc mọi căn cơ. Sau khi thi triển thần thông xong, Ngài bước ba 
bước lên cõi Tävatimsa đề thuyết Abhidhamma cho thân mẫu, nay là 
một Thiên nữ trên cõi này (4). 

Có 200 triệu chúng sanh chứng ngộ sau khi thần thông chấm 
dứt (5). 

Chỉ có Phật mới thi triển được Thần thông Song hành (6). 

(1) Đó là vào năm thứ bảy sau khi Phật thành đạo (DA. 1. 57). 
(2) Vì cuộc chạy tán loạn này Pũrana Kassapa (.v.) tự vẫn. 
(3) DA. ¡. 57; DhA. iii. 214 f. giảng cách thi triển. 
(4) Thần thông Song hành được mô tả trong DA. ¡. 

57 và tỉ mi trong DA. Hi. 204; xem thêm J. iv. 263 ff. mô tả nhiều chỉ 
tiết khác biệt; ngoài ra kinh này thiếu chỉ tiết về thần thông của 
Pindola và sự thuyết Abhidhamma trên cõi Tãvatimsa. Chỉ tiết trong 
Dvy 143-66 cũng khác biệt. Thần thông Song hành được Phật thi 
triển nhiều lần (xem e.ø., s.v. Candanamäli) và được dẫn trong nhiều 
kinh, e.g., J. 1. 77, 88, 193; Ps. 1. 125; SNA.1. 36; AA. 1. 71; MA. 1. 
962; Mil. 349; Vsm. 390; PvA. 137; Dãthãvamsa ¡. 50. Thần thông 
còn được xá lợi thi triển, xem e. ø.„ Mhv. xviI. 52 f; Sp. 1. 88, 92. 

(5) MII. 349. (6) !hiđ., 106. 


Vamakapätihãriya Vatthu—Chuyện của Yamakapäftihãriya 


(D. 
(1) DhA. iii. 199-230. 
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Yamakol—Dạxoa gác cổng cung của Jotika (l). Vua 
Ajãtasattu bị ông và một ngàn dạxoa khác đây lui lúc nhà vua đến 
lấy của nhà Chủ ngân khố Jotika ở Rãjagaha (2). 

(1) DhA. 1v. 208. (2) Thid., 222. 


: Yamataggi.—Hiền sĩ đời xưa từng sống và dạy chư đệ tử mình 
sông phạm hạnh. Ong là một trong những vị sáng tạo Thánh ca Vệđà 
Œ). 

(1) Vm. 1. 245; D. 1. 238, 239; M. 1. 169, 200; A. 11. 224, 229; 1v. 
61; xem thêm J. vi. 251 gọi ông là Yãmatagøi, một vì vua của đời 
xưa. C?p. Vedic Index, s.v. Jamadagm. 


1. Vamunäã.—Sông lớn thứ nhì trong số năm sông trong 
JambudTpa (1). Yamuna rất thường được dẫn trong các ân dụ. Hai 
kinh đô Kosambïĩ và Madurä nằm trên bờ sông này. Xem s.v. 
Ganga để biết nguồn gốc của sông. Chuyện Bakkula (2) kề rằng trẻ 
sơ sanh tắm nước sông này sẽ được khoẻ mạnh. Sông Yamunä là 
chỗ giải trí của các Nãga (3) và có cá tự hào mình là đẹp nhứt (4). 
Nước hai sông Yamunä và Ganga hợp dòng dễ dàng (5). 

(1) Vm. 1. 237; A. 1v. 101, 198, 202; v. 22; S. 1. 135; v. 401, efc.; 
Ud. v. 5; MII. 114 (nói có 10 sông); Mtu. 11. 203, 363. (2) 
ThagA. 1. 344. (3) Xem e.g., D. 1. 259; J. vị. 158, 161 f, 
164, 197. (4) J. 1. 151 . Dưới sông là giới của Xà 
vương Dhataratfha (J. vi. 200). (5) 1. v. 496; vị. 412, 415. 


2. Yamunä—Con kinh chảy từ hồ Punnavaddhana ra theo 
hướng Tây (1). 
(1) Cv. lxxix. 47. 


Vava—Vương tử của Vua Brahmadatta; ông lên ngôi trị vì 
Benares. Xem chuyện ông trong Mũsika Jãtaka. 


Yavakaläpiya Thera—Alahán. Ông làm thợ gặt (2yavasika), 


từng trải rơm làm sàng toạ dưng lên Phật SikkhI (1). 
(1) Ap. 1. 282. 
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Yavakaläpiya Sut(a.-Sáu người đến, tay cầm cái đập, đập bó lúa 
với sáu cái đập; bó lúa â ây được khéo đập. Cũng vậy, kẻ vô văn phàm 
phu bị đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái... bị 
đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái... bị đập trong ý 
bởi những pháp khả ái và không khả ái. Nếu kẻ vô văn phàm phu ây 
nghĩ đến tái sanh trong tương lai, kẻ ngu sỉ ấy lại càng bị khéo đập 
hơn nữa. 

Một thời, Vua Atula Vepacitti và các Atula bỉ Thiên chủ 
Sakka và chư Thiên đánh bại và bắt trói hai tay hai chơn. Lúc đến 
trước mặt Thiên chủ, Vepacitti nghĩ rằng chư Thiên theo Chánh 
pháp, ông tự thấy mình được cởi trói hai chân, hai tay. Thật tế nhị là 
sự trói buộc của VepacItti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của 
Mära. AI có /arha-dif†hi-mang là bị Maãra trói buộc (1). 
(1) S. 1v. 201 ff. 


Vavapälakavimana Vatthu.--Chuyện của một yavapalaka ở 
Rãjagaha từng dưng cháo chua lên một vị Alahán. Ông sanh lên cõi 
Tãvatimsa; Tôn giả Moggalläna có gặp ông trên đó và nghe chuyện 
ông kể (1). 

(1) Vw. 1v. 7; VvA. 294. 


Yavamajjhaka.—Làng gần Mithilã, trú xứ của Amarädevĩ, phu 
nhơn của Đại sĩ Masosadha (1). 

(1) 1. vi. 365, 366; ¡b¡đ., 330 nói rằng có làng tên Yavamajjhaka ở 
bốn phía thành Mithilã. 


Yamelutekulä—Hai Bàlamôn, có thể tên Yamelu và Tekula, 
bạch Phật rằng Pháp nên nói bằng tiếng Sanskrit (chandasi) nhưng 
Phật bác bỏ lời đề nghị này (1). 

(1) Văn. 1. 139. 


1. Yasa Thera—Ông sanh ra trong gia đình chủ ngân khó rất 
giảu có ở Benares và lớn lên trong nhung lụa (ở trong ba cung theo 
mùa và có đủ thứ vui chơi). Đêm nọ, do nhơn duyên quá khứ thúc 
đây, ông thấy cảnh bất tịnh của những hầu cận, ông bỏ nhà ra đi về 
hướng Isipatana, vừa đi vừa than: “Ôi thật đau khổ, thật hiểm 
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nguy!” Thấy ông, Phật gọi: Ko Yassa, lại đây. Đây không có đau 
khổ, đây không có hiểm nguy.” Hoan hý, ông đến, cởi giày vàng và 
ngồi xuống bên Phật. Phật tuần tự thuyết về Bốn Sự Thật, Yassa 
ngộ. Cha Yasa đi tìm con. Phật biến Yasa vô hình () TỒi thuyết 
pháp cho ông nghe, ông xin theo Phật. Lúc bấy giờ nghe kinh, Yassa 
đắc quả Alahán. Lúc Phật cho hai cha con gặp nhau, cha yêu cầu con 
trở về với mẹ đang đau khổ vì xa con. Nhưng Phật bảo thế tục không 
còn hấp lực đối với Yasa nữa và cho phép ông gia nhập Tăng Đoàn. 
Hôm sau, Phật được cha ông thỉnh về nhà. Sau khi thọ trai, Ngài 
thuyết pháp; mẹ ông cùng tất cả gia nhơn khởi lòng tin và xin quy y-- 
họ là những cư sĩ đầu tiên của Phật (#evãcikã upäsikä). 

Nghe Yasa xuất gia, nhiều bạn thân, như Vimala, Subãhu, 
Punnaji, và Gavampati—theo ông gia nhập Tăng Đoàn; về sau tất 
cả đều trở thành Alahán. Sau đó, có thêm 50 thân hữu nữa theo gót 
ông (3). 

Vào thời Phật Sumedha, Yasa làm Xà vương có thỉnh Phật 
và chư tỳkheo về cung ông để thọ trai và ông dưng y. Vào thời Phật 
Siddhatta ông làm chủ ngân khó có cúng đường lên cây Bồ Đề bảy 
loại châu báu. Vào thời Phật Kassapa ông làm tỳkheo. Ông làm vua 
trên cõi Thiên trong I§ ngàn kiếp và dưới thế một ngàn lần. Ông 
được che bằng lộng vàng và giàn hoả trà tỳ ông được che bằng mái 
vàng (4). 

Ông là Trưởng lão Sabbadäyaka nói trong Apadäna (5). 
Trong Theragatha có kệ của ông (6). 

Yasa thường được dẫn như một người có đời sống cực kỳ xa 
hoa (7). 

Chú giải Dhammapada (8) nói rằng trong nhiều tiền kiếp, 
Yasa đi đó đi đây cùng với bốn bạn để làm việc thiện. Một hôm họ 
gặp và đưa xác một nữ nhơn mang thai đến chỗ hoả thiêu. Bấy giờ 
ông phát tâm gờm tởm thân thể nên chán ngán thế sự. Cha mẹ và 
thân thuộc ông tán đồng tư tưởng ông nên hiểu ngay pháp thoại của 
Phật, và họ làm những cư sĩ đầu tiên của Ngài. 

Lễ truyền giới cho Yasa được khắc trên phù điêu trong Điện 
Xá lợi của Mahä Thũpa (9). 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


Theo Chú giải Anguttara (10), Sujãtã Senäanidhitã (người 
dưng lên Phật cháo sữa) là mẹ của Yasa. Bà đặc quả Dự lưu sau khi 


nghe Phật thuyết pháp. 
(1) Đó là một ví dụ về thần thông của Phật, Vsm. 393. 
(2) Ông là cư sĩ đầu tiên của Phật. (3) Vi. 1. 
15-20; DhA. 1. 72. (4) ThagA. 1. 232 f. () 
Ap. 1. 333. (6) vs. 117. (7) AA. 1. 596. 
(5) DhA. 1. 82 f. (9) Mhv. xxx. 79. (10) 
AA.1.218f£ 


2. Yasa—Còn được gọi là Kãkandakaputta. Ông là con của 
Bàlamôn Kãñkandaka và là học trò của Tôn giả Ananda. Ông được 
nói là có cái may mắn thấy Phật lúc Ngài hiện tiền (1). Lúc ông đến 
Kñũf{ägãrasälã trong Mahävana, ông biết được chư Tỳkheo Vajji 
nêu lên “Mười điều sửa đổi” nghịch với lời Phật dạy, kê cả điều thọ 
nhận vàng bạc của thí chủ; ông phản đối. Để mua chuộc ô ông, họ hứa 
chia tiền cúng dường cho ông; ông từ chối, họ hăm doạ bắt ông sám 
hối gọi là Sám hối những người cư sĩ (Pafisãraniyakamma), tức phải 
đi với một sứ giả ra đại chúng để xin lỗi vì đã đưa tin sai lạc; thay vì 
xin lỗi, ông bảo chư tykheo Vajji không tuân thủ giới luật của Phật 
chế định. Chuyện đến tai chư Tykheo Vajji, họ kết ông tội 
Ukkhepaniya-Kamma. Lúc họ đến vẫn tội, Trưởng lão Yasa bay 
bồng lên hư không du hành đến Kosambi, nhờ sứ giả đưa tin đến chư 
tỳkheo trong Vương quốc Avanti (Pãtheyyakãä hay Pãveyyakã bên 
phương Tây và Dakkhinäpatha dưới phương Nam), còn ông đến núi 
Ahoganga tin cho Trưởng lão Sambhũta-Sänaväsĩ, rồi tiếp tục đi 
đến xứ Soreyya bạch với Trưởng lão Revata (Yasa phải theo dấu 
Trưởng lão Revata qua Sankassa, Kannakujja, Udumbara, 
Aggalapura, và Sahajãti mới gặp được. Ông trở về Vesäli yết kiến 
Đại Trưởng lão SabbakamI. Một Đại hội gồm chư tỳkheo Alahán 
được triệu tập; một Hội đồng được hình thành, gồm bốn Trưởng lão 
từ phương Đông là SabbakamI, Sãälha, Khujjasobhita, và 
Väsabagämika; và bốn Trưởng lão từ phương Tây là Revata, 
Sambhñta-SänaväsT, Yasa, và Sumana. Chư vị trong hội đồng bản 
thảo vấn đề tại tịnh xá Vãlikãrãma bằng hình thứa vân đáp; Revata 
là người hỏi còn Sabbakãmi là người đáp. Hội đồng trình kết quả 
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phủ nhận “Mười điểm” lên đại hội. Tiếp theo, có sự tụng đọc Vinaya 
với sự tham dự của 700 tỳkheo; buổi tụng đọc này được gọi là 
SattasafT (2) hoặc Thời Tụng Phật Ngôn II (Kết tập II), hoặc 
Yasathera-sangiti (3) vì ảnh hưởng của Yasa. Chư tỳkheo không 
đồng thuận với quan điểm của Hội đồng bèn câu hội thành lập 
Mahäsangiti (Đại chúng bộ) (4). 

Trưởng lão Yasa được xem như có công đức lớn đối với Phật 
giáo (5). 

(1) Mhv. 1v. 57 f. (2) Vm. 11. 294 ff; Mhv. 1v. 9 fF; 
Dpv. iv. 45 ff; v. 23. Mahävamsa nói rằng thoạt tiên Vua 
(Kãlãsoka) thiên về phía chư Tỳkheo Vajji, nhưng bào muội của ông 
là Trưởng lão ni Nandã thuyết phục ông xoay chiều (ñv. 37 ff). 

(3) E.g., AA.1. 251; MA. 11. 880. (4) Dpv. 30 fF. 
(5) Xem e.g., DA. II. 525. 


3. YVasa—Chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahasamaya Sutta (1). 
(1)D. 1. 259; có thê tên Yasasa (DA. 11. 690). 


4. Yasa.—Tỳkheo tác giả của Poranafkã về Khuddasikkhä (1). 
Xem thêm Mahäyasa. 
(1) Svd. 1208. 


5. Yasa.—Vì vua vào 29 kiếp trước; một tiền kiếp của Trưởng lão 
Rãmaneyya (]). 
(1) ThagA. 1. 121. 


6. Vasa.—Cung mà Phật Padumuttara sử dụng lúc Ngài làm cư 
sĩ (1). 
(1) Bu. x1. 29; BuA. (158) gọi cung này là Yasavati. 


7. Yasa.—Cung mà Phật Kassapa sử dụng lúc Ngài làm cư sĩ (1). 
(1) Bu. xxv. 35; BuA. (217) gọi cung này là Yasavä. 


Vasa Sutta——Kinh Đảnh Lễ. Một thời, Phật trú ại Ichãnangala 
cùng Thị giả Nãgita. Có một số Bàlamôn địa phương đến đảnh lễ 
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Ngài với nhiều lễ vật và đứng tại ngoài cửa nói lớn tiếng ồn ào. Bị 
quấy rầy, Phật không hoan hỷ. Nãgita bạch Ngài nhận lễ vật cúng 
dường vì các Bàlamôn này có tâm hướng về Ngài. Ngài đáp Ngài 
không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không có liên hệ gì 
với Ngài; Ngài đã tìm được không có phí sức an ôn lạc, viễn ly lạc, 
an tịnh lạc, chánh giác lạc; hãy để họ thọ hưởng lạc như phân, thuy 
miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc ấy. Ngài thấy nhiều 
tỳkheo chơi giỡn, ăn cho đến khi thoả mản, ngồi thiền định ở cuối 
làng, ngồi ngủ gục trong rừng; những cảnh này Ngài không hoan hý. 
Ngài hoan hỷ với tỳkheo sống trong rừng, vì vị ấy sẽ giải thoát tâm 
chưa được giải thoát hoặc sẽ bảo vệ tâm được giải thoát (1). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 
(1) A. 1v. 340 ff. 


Yasadatta Thera.—Ông thuộc dòng tộc vương quyền ở Malla, 
được gởi theo học tại Takkasilä và tinh thông văn võ. Ông du hành 
với Du sĩ Sabhiya đến Sãvatthi yết kiến Phật với mục đích tìm các 
khuyết điểm trong các câu trả lời của Phật. Biết tâm ý ông, Phật nói 
năm bài bệ thuyết giáo ông (I). Ông xin gia nhập Tăng Đoàn và về 
sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông là một Bàlamôn làu thông 
Vệđà làm ấn sĩ sống trong rừng. Một hôm, ông thấy Phật, chấp tay 
tán thán Ngài (2). Ông là Trưởng lão Ñanathavika nói trong 
Apadãna (3). 

(1) Thag. 360-4. (2) ThagA. 1. 427. (3) 
Ap. 1. 392 £. 


Yassapäni.—Vua trị vì Benares. Xem Dhammaddhaja Jätaka. 


Yasava.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sumedha (1). 
(1) Bu. x1. 25. 


Yasalälaka-Tissa—Bào đệ của Vua Candamukha-Siva. Ông 
giết hoàng huynh trong một cuộc vui chơi thể thao ở Tissavãpi và 
lên ngôi trị vì trong 7 năm 8 tháng (112-20 A.C.). Quan giữ cửa của 
ông là Subha rất giống ông nên được ông thỉnh thoảng cho thế ông 
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ngồi trên ngôi để quần thần tung hô vạn tuế còn ông làm quan giữ 
cửa. Một hôm ông đứng giữ cửa và cười cảnh trớ trêu, bị Subha kết 
tội và bị xử trảm (1). 

(1) Mhv. xxxv. 49 ff.; Dpv. xxI. 46. 


_Yasavaddhanavatthu—Sách do Trưởng lão Tipitakãlankära 
việt theo lời yêu câu của Nyaung Ram Min (1). 
(1) Bode, øp. cứ, p. 53. 


1. YasavafI.——Hoàng hậu của Vua Supatita (Suppatifa) và là mẹ 
của Phật Vessabhũ (1). 
(1) Bu. xxI. 18; J. 1. 42; D. 1. 7. 


2. VasavafIi—Phu nhơn của Phật Mangala lúc Ngài làm cư sĩ 


(U. 
(1) Bu. iv. 20. 


3. VasavatI.—Đại Nữ cư sĩ hộ trì của Phật Revata (1). 
(1) Bu. vị. 23. 


4. YavavafI——Em gái của Bá hộ Akitfi (g.v.) (1). 
(1) J. 1v. 237. 


5. YasavafI.—Đại Nữ cư sĩ hộ trì của Phật VỊ lại Metteya. Bà sẽ 
là một trong những người đưa Metteya lúc Ngài xuât thê (1). 
(1) Anägat. vs. 63, 90. 


6. YasavafI.——Thành phố. Phật Tissa chuyên pháp luân trong 
một hoa viên của thành phô này. Yasavafi là kinh đô của Vua Sujãta 
(1). 
(1) BuA. 189, 190. 


7. YasavafI.—Xem s.v. Yasa [6]. 


8. VasavafI.—Trưởng lão m. Trong Apadäna có kệ của một 
nhóm tỳkheo ni do Trưởng lão ni YasavatI hướng dẫn (1). 
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(1 Ap. ii. 597. 


9. Vasavaf.—Phụ mẫu của Vua Okkãmukha và là mẹ của 
Devadahasakka (1). 
(1) MT. 135. 


'Yasavanta.—Xem Yassavä [1]. 


1. Vasavä.—Sátđếly ở Thành phố Candavatfi, thân phụ của Phật 
Anomadassl (1). 
(1) Bu. vn. 17; J. 1. 36; DhA. 1. 105 gọi ông là Yasavanta. 


2. Yasavä.—Cung mà Phật Mangala sử dụng lúc làm cư sĩ (1). 
(1) BuA. 116. 


Yasasa.—Xem Yasa [3]. 


YassasI.——Một vị Phật Độc giác (1). 
(1M. 11. 69; ApA. 1. 106; MA. 1. 890. 


1. Yasuttarä.—Cung mà Phật Paduma sử dụng lúc Ngài làm cư 


sĩ (1). 
(1) BuA. 146; nhưng xem s.v. Paduma. 


2. Yasuttarä.—Nữ chư Thiên trên cõi Tãvatimsa. Trong tiền 
kiếp bà sống ở BãrãnasĩI. Có lần bà dưng hai y lên Phật; Ngài vì bà 
thuyết pháp và bà đắc quả Dự lưu. Bà tái sanh lên cõi Tãvatimsa và 
được Thiên chủ Sakka rất mến chuộng. Bà có trở xuống Jetavana 
yết kiến Phật để kể lại chuyện của bà được Phật hộ trì vì lòng tịnh tín 
của bà đối với Ngài. Truyền thuyết nói rằng vì công quả của bà, bà 
được một thót voi báu (1). 

(1) Vw. 1v. 3; VvA. 181 fF. 


Yasoja (v./. Vasojoti) Thera.—Ông là con của thôn trưởng của 


một làng đánh cá có 500 gia đình. Một hôm ông đánh được con cá 
sắc vàng trên sông AciravafI. Yasodha dưng cá lên Vua Pasenadi 
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và nhà vua dưng lên Phật. Phật bảo rằng con cá này từng là một ác 
tỳkheo trong thời Phật Kassapa; ông từng bị đoạ địa ngục, nơi mà 
mẹ và chị ông còn bị đoạ. Ngài vì Yasodha thuyết pháp; ông khởi 
lòng tin và xuất gia (1). 

Udãna (2) nói rằng sau đó Yasodha đi cùng 500 đệ tử đến 
Jetavana yết kiến Phật. Họ nói chuyện ồn ào với các tỳkheo. Phật 
bảo Tôn giả Ananda ra dạy họ sống như người đánh cá. Các tỳkheo 
ra đi đến bờ sông Vaggumudã trong xứ Vajji và chú tâm sống theo 
lời Phật dạy. Qua mùa an cư, chư vị đắc quả Alahán. 

Một thời sau, trong chuyển du hành đến Vesäli, Phật cho mời 
chư tỳkheo và Yasoya đến. Đến nơi, thấy Phật đang nhập định, chư 
VỊ cũng vào thiền và nhập định. Tôn giả Ananda ngạc nhiên sao Phật 
không tiếp chư tỳkheo mà nhập định và để họ cũng nhập định. Tôn 
giả bạch ba lần nhưng Ngài đêu không để ý. Hôm sau, Ngài giảng 
cho Tôn giả rằng họ tìm an lạc trong định nhiều hơn trong đàm đạo. 
Truyền thuyết nói rằng (4) bấy giờ, Phật thấy sự ốm yếu và xấu xí 
của Yasoja có tán thán sự khổ hạnh đặc biệt của ông; ông nói lên hai 
vần kệ đề cao hạnh cô độc (5). 

Vào thời Phật VipassI, YasoJa thuộc một gia đình giữ vườn 
(aramagopaia), từng cũng dường Phật trái sa kê (/abw/a) (6). Vào 
thời Phật Kassapa, ông làm chúa đảng cướp 500 tên. Cả bọn bị rượt 
vô rừng và xin một tỳkheo đang sống trong đó bảo vệ. Vị tỳkheo 
khuyên họ giữ năm giới. Không bao lâu sau họ bị bắt và giết chết, 
không oán thù, và tái sanh lên cõi Thiên (7). 

Vinaya (8) kể rằng một thời Yasoja bị bịnh; thuốc được đem 
đến nhưng vì giới luật không cho dùng thuốc cất không đúng chỗ 
(kappiyabhữmi); thuốc để ngoài cửa bị côn trùng ăn hết phân nữa, 
phân nữa còn lại bị trộm lẫy. Chuyện đến tai Phật, Ngài cho phép 
tỳkheo dùng #aøpiyabhữmi nếu được chọn đúng. Kệ của Yasoja 
trong Theragäthä được thấy ở hai nơi trong Apadãna: một dưới 
Labujadäyaka (9) và một với chút đỉnh khác biệt dưới 
Labujaphaladäyaka (10). 


(1) ThagA. 1. 356 f. (2) Ud. I1. 3. (3)  UdA. 
185 nói rằng Phật nhập định để chỉ cho Yasoja đệ tử thấy rằng Ngài 
xem họ như đồng phạm hạnh (equal). (4) ThagA. 1. 357. 

(S) Thag. vss. 243-5. (6) ThagA. 1. 356. 
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(7) UdA. 179 f, (8) Vin. ¡. 239. (9) 
Ap. ii. 409. (10) /bid., ¡.295. 


Yasoja Sutta.--Chuyện của Yasoya (4.v.) kế trong Udãna (1). 
(1) SNA. ¡. 312. 


1. Yasodhara.—Nhà vua vào 55 kiếp trước ; một tiền thân của 
Trưởng lão Ukkhepakafavaccha (Ekatthambhika) (1). 
(1) ThagA. 1. 148; Áp. 1. 56. 


2. Yasodhara.—Một thời, có 77 nhà vua trị vì dưới vương hiệu 
Yasodhara; tât cả đêu là tiên thân của Trưởng lão Sona Kolivisa (1). 
(1) ThagA. 1. 546; Ap. 1. 94. 


3. Vasodhara.—Bàlamôn, phụ thân của Cư sĩ Subhadda. Ông 
trở thành một Đại Đệ tử của Phật Kondañña (1). 
(1) BuA. 110. 


4. Yasodhara.—Một giảng sư (preacher) trong thời của Phật 
Kassapa (1). Xem s.v. Andhavana. 
(1) SA. 1. 148. 


1. Vasodharã.—Xem Rähulamätä. 


2. Vasodharã.—Á¡ nữ của Chủ ngân khố ở Sunandagãma; nàng 
từng dưng lên Phật Kondañña cháo sữa (1). 
(1) BuA. 108. 


3. Yasodharä.—Phu nhơn của Sátđếly Vasavä và là mẹ của Phật 
Anomadassl (1). 

(1) 1. 1. 36; DhA. 1. 105; Bu. v11. 17; AA. 1. 85. 

4. YVasodharä.—Công nương của Vua jJayasena. Nàng thành 
hôn với Añjana người Sãkya và có các con là Mayã và Pajäpati, và 
Dandapäni và Suppabuddha (1). Yasodhara là em của Sihahanu 
(là ông nội của Đức Phật) (2). 
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5. Vasodhãra.—Công nương của Vua Vijayabahu I và Hoàng 
hậu LilãvatI. Nàng thành hôn với VIiravamma và có hai ái nữ là 
LilävafI và Sugalã (I). Sau nàng được ViJayabahu phong làm rđjïm7 
(2 hoàng hậu). Bà có kiến tạo một Päsãdapäda vĩ đại trong 
Kappũramnläyatana (2). 

(1) Cv. lix. 26. (2) Hhiäđ., 1x. 83. 


6. Vasodharä.--Đại Nữ cư sĩ hộ trì của Phật Sumedha (1). 
(1) Bu. x1. 25. 


“Vassam-disam” Sutta.—Thành tựu năm pháp này, vị vua sẽ 
được vinh danh dầu trị vì ở đâu: có huyết thống thanh tịnh, có tài sản 
lớn, có quân đội hùng mạnh, có đại thân hiền trí, và có trí tuệ. Cũng 
vậy, thành tựu năm pháp sau, vị tykheo đặt hy vọng vào sự hoại diệt 
các lậu hoặc: giữ giới, học tập các thiện pháp, tích tập điều được 
nghe về pháp thiện, an trú tâm vào bốn niệm xứ, và thành tựu trí tuệ 
vê sanh diệt (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

()A.1M. 151 Œ. 


Yãgu Sutta.—Cháo có năm lợi ích này: trị đói, trừ khát, điều hòa 
phong, làm sạch bàng quang, và tiêu hóa các đô ăn sông còn lại (1). 
()A.1. IŠI fF 


Yãgudãyaka Thera.—Alahán. Vào 30 ngàn kiếp trước, trong 
lúc quảy vật thực về, ông không qua sông được, tạm trú và thọ thực 
trong một tịnh xá, hoan hỷ với chư tykheo trong tịnh xá, cúng dường 
chư tỳykheo món cháo năm vị (22añcanna-yagu). Sau khi mạng 
chung, ông sanh lên cõi Tãvatimsa, làm vua 33 lần trên cõi Thiên và 
30 lần dưới thế (1). 

(1) Ap. 1. 375 £. 


Yãcitagäma.--Bến trên sông Mahävalukaganga ( I). 
(1) Cv. lxxi. 39. 
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Yãdhava.—Tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 163, 173, 177. 


Yãbãlagama.—Làng do Vua Aggabodhi IX cúng dường để chỉ 
phí thuôc men cho các tịnh xá nhỏ trong Anurädhapura (1). 
(1) Cv. xhx. 89. 


'Yãamatagøi—Xem Yamadagsøi. 
Yãmuna, Yämuneyya.—Dẫn từ chữ Yamunä (g.v.). 


Yãmahanu.—Một trong bảy Hiền sĩ sống đời Phạm hạnh và 
được sanh về cõi Phạm thiên (1). 
(1) J. vị. 99. 


1. Yãmä.—Dạ Ma Thiên. Một hạng chư Thiên trú giữa hai cõi 
Tãvatimsa và Tusita (I). Trên cõi này, một ngày bằng 200 năm 
dưới thế, và tuổi thọ là 2000 năm của cõi này (2). Siramä, em của 
JTvaka tái sanh lên cõi Dạ ma và làm hoàng hậu của Vua 
YVãmabhavana; bà có hạ thế viếng Phật cùng với 500 vị khác (3). 

Chú giải (4) luận rằng Yãmä là “chư Thiên hỷ lạc” (dibbar 
yala payaia S46 2n0Án tỉ Yãmä). Cũng có nghĩa “vô khổ” hay “cầm 
quyên, governing” (5). 

(1) E.g., Vm. 1. L2; A. 1. 228; 11. 287; M. 11. 194; 11.100, efc. 

(2) A.1.213; iv. 253. (3) SNA. 1. 244 f; xem thêm 
VvA. 246 về một cư sĩ sanh lên cối Da ma. Hatfipäla Jãtaka (1. 1v. 
475) có đề cập đến bốn Dạ ma thiên tái sanh làm người. (4) 
E.ø., VIbhA. 519; PSA. 441. (ŠS) Compendium, p. 138, n. 
2. 


2. Yãmã.—Trong một vài ngữ nghĩa, Vãmäã hình như xuất xứ từ 


Yama, vua của cõi âm—e.g., “Yãmafo yãva Akaniftham” (Từ Âm ty 
của từng trời cao nhứt) (1). 
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Yuganaddha (hay Yuganandha) Sutta.—Tôn giả Ananda nói 
với các tỳkheo ở Ghositãärãma trong Kosambiĩ rằng chư vị Alahán 
đạt được quả này bằng một trong bốn đạo hành sau: tu tập quán có 
chỉ đi trước; tu tập chỉ có quán đi trước; tu tập cả hai chỉ quán gắn 
liền với nhau; các đao dộng đối với Pháp được hoàn toàn dứt sạch 
(). 

()A.1. 157. 


Yuganandha-kathä— Chương l của Phần 2 của 
Patisambhidãmagga (I). 
(1) Ps. ii. 98 fỂ. 


Yuganandha Vagøa.—Chương 2 của Pafisambhidämagga (I). 
(1) Ps. 1i. 98 fE. 


1. Yugandhara.—Núi trên Hy Mã Lạp Sơn (1), dãy đầu tiên của 
bảy dãy quanh Sineru (2). 

Giữa Yugandhara và dãy núi kế tiếp là biển 
Yugandharasägara (3). Lúc Phật lên cõi Tãvafimsa bằng ba bước, 
bước đầu tiên của Ngài là từ địa cầu lên Yugandhara (4). Trên núi 
Yugandhara, chư Alahán được Trưởng lão Assagutta triệu thỉnh để 
thảo luận kế hoạch nhiếp phục Vua Milinda (5). Mặt trời mọc đầu 
tiên trên núi Yugandhara (6), nên có câu “như mặt trời mọc trên núi 
Yugandhara” (7). 

(1)1. 1. 119, 232; 1v. 213; vi.125; DhA. 1. 249;Vsm. 206. 
(2) SNA. ii. 443; nhưng J. vi. 125 nói rằng đó là dãy thứ tư. 
(3) E.g., J.1. 64; vị. 43. (4) DhA. 11. 216. 
(5) MI. p. 6. (6) #.øg., SA.1. 165. 
(7) E.g., PvA. 137. 


2. Yugandhara.—Một Chúa Yakkha thường được các Phật tử 
van vái lúc hữu sự (1). 


(1)D. 1. 205. 


Yudhañjaya.—Xem Yuvañjaya. 
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Yudhañjaya Vagga.—Chương 3 của Cariyäpitaka. 


1. Yudhit{hila.-- Thái tử của Vua Pandu và là một trong năm phu 
nhơn của Kanhã (1). 
(1) 1. v. 424, 426. 


2. Yudhitthila—Thái tử của Vua Sabbadatfa trị vì Ramina, là 
em của Bồ Tát tái sanh với tên Yuvañjaya. Ong chỉ Tôn giả 
Ananda trong Yuvañjaya Jãtaka. 


3. Yudhitthila.—lên của một gia tộc. Vua Dhanañjaya trị vì 
Kưu (4.v.) (1) và Koravyaräjä (2) thuộc dòng tộc này. Có thể tất 
cả vua của dân Kuru là hậu duệ của Yidhitthila (Yudhisthira 2). 

(1) 1. m. 400;v. 59, etc. (2) 1. 1v. 361. 


Yuvañjaya—Bồ Tát sanh làm Thái tử của Vua Sabbadatta. 
Xem Yuvañjaya Jãtaka. v./ Yudhañjaya. 


Yuvañjaya Jãtaka (N0. 460) — Chuyện Thái Tử Yuvañlaya. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm Thái tử Yuvañjaya của Vua Sabbadatta 
trị vì Ramma (Benares). Ông là trưởng tử và có vương đệ là 
Yuditthila. Một hôm, ông ra ngự uyên lúc sáng sớm và nhìn thấy 
chung quanh toàn là sương. Chiều, lúc trở vê, ông không còn thấy 
giọt sương nào nữa cả; quản xa giải thích rằng mặt trời đã làm khô 
sương. Quán chiếu, Thái tử liễu tri sự vô thường, xin phép phụ 
vương cho xuất thế. Vua cha và hoàng hậu không ngăn cản được. 
Ông cùng Yudhitthila cất am thất trên Hy Mã Lạp Sơn và làm ấn sĩ. 

Yudhitthila chỉ Tôn giả Ananda. 
Chuyện kẻ về việc Đại xuất thế của Bồ Tát (1). 

(1) J. iv. 119 ff; chuyện của Yuvañjaya còn được kể trong 
Cariyapifaka 11. l; CypA. 143 ff. 


1. Yũthikapupphiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông 
thấy Phật (2Siddhattha) trên bờ sông Candabhägä và dưng lên Ngài 
một bông lài (yhika). Vào 67 kiếp trước ông làm vua đưới vương 
hiệu Samuddhara (1). 
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(1) Ap. ¡. 181. 


2. Vũthikapupphiya.—Trưởng lão Alahán. Trong một tiền kiếp 
ông thấy Phật Padumutfara và dưng lên Ngài một bông lài 
(yữtika). Vào 15 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Samitanandana (1). 

(1) Ap. 1. 202. 


1. Yoga Sutta——Có bốn ách phược (yogaz)--dục ách phược, hữu 
ách phược, kiến ách phược, vô minh ách phược—mà vị tỳkheo phải 
đoạn tận bằng cách tu tập Thánh đạo Tám ngành (1). 

(1) S. v. 59. 


2. Yoga Sutta—Chi tiết về bốn ách phược (yoga): dục ách 
phược, hữu ách phược, kiên ách phược, vô minh ách phược. 
()A. 1. 10 £. 


Yogakkhema Sutta—Có những sắc do mắt nhận biết khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những sắc ấy đã 
được Như Lai đoạn tận. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an 
ồn, khỏi các khổ ách. Cũng vậy đối với những thanh, hương, vân vân 
(U. 

(1) S.1v. 85. 


Yogavinicchaya.—Chú giải do Vãcissara soạn (1). 
(1) Gv. 68; P.L.C. 202. 


1. Yodha Sutta.—Đầày đủ ba đức tánh này, người chiến sĩ xứng 
đáng cho vua sử dụng: bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng 
được vật lớn. Cũng vậy, vị tỳkheo đầy đũ ba đức tánh (được Phật 
giảng giải tỉ mỉ) đáng được cung kính cúng dường (1). 

(1) A.1. 284 £. 

2. Yodha Sutta.—Như trên, nhưng thêm đức tánh thứ tư là thiện 
xảo về xạ trình (1). 


()A.1. 170 £. 
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YodhäjTva—Một chiến đấu sư bạch hỏi Phật có phải chăng 
người chiến đấu sẽ được sanh cộng trú với chư Thiên Sãrañjita, sau 
khi thân hoại mạng chung? Thoạt tiên Phật không trả lời. Nhưng sau 
cùng, Ngài dạy răng sau khi thân hoại mạng chung, kẻ chiến đấu 
sanh xuống địa ngục Sãräjita. Nghe vậy, ông xin từ nay cho đến 
mệnh chung trọn đời quy ngưỡng Phật (1). 

(1) S. 1v. 308. 


1. Vodhäjiva Vagga—Phẩm 14: Phẩm Chiến Sĩ, Chương Ba 
Pháp, Anguttara Nikäãya (l1). 
(1) A.¡. 284-92. 


2. Yodhãjiva Vagga.—Phẩm 19: Phẩm Chiến Sĩ, Chương Bốn 
Pháp, Anguttara Nikãya (I). Chú giải gọi phẩm này là Phẩm 
Brahmana (2). 

(1) A. ii. 170-84. (2) AA. 552 f. 


3. Yodhäjiva Vagga.—Phẩm §: Phẩm Chiến sĩ, Chương Năm 
Pháp, Anguttara Nikäãya (1). 
(1) A. iii. 84-110. 


1. Yodhãjïva Sutta——Có năm hạng chiến sĩ: chiến sĩ chùn chơn 
khi thấy bụi mù dấy lên; chiến sĩ chùn chơn khi thấy cờ xí dựng lên; 
chiến sĩ chùn chơn khi có tiếng la hét; chiến sĩ chùn chơn lúc bị 
thương; và chiến sĩ chiến đấu dũng cảm. Cũng vậy, có năm hạng 
tỳkheo (1). 

()A.1. 87 F. 


2. Yodhäjïva Sutta—Có năm hạng chiến sĩ: chiến sĩ xông pha 
vào trận chiến; chiến sĩ bị thương và chết trên đường về nhà; chiến sĩ 
bị thương được chăm sóc nhưng chết sau đó; chiến sĩ bị thương và 
được chữa lành; và chiến sĩ đứng hàng đầu trong chiến trận. Cũng 
vậy, có năm hạng tỳkheo (1). 

()A. 1m. 94 F. 
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3. YVodhäjTva Sutta.—Ghi lại cuộc yết kiến Phật của Chiến đấu 
sư JodhäjTva (1). 
(1) S. 1v. 308. 


1. Yonaka-Dhammarakkhita Thera.—Trưởng lão được Đại hội 
Kết tập III phái đi hoằng pháp ở Aparantaka (1). Tại đây ông cảm 
hoá 37 ngàn chúng sanh (2). 

(1) Mhv. x1. 4. (2) !hia., 34 f.; Dpv. vHI. 7; Šp. 1. 67, 


2. YVonaka-Dhammarakkhita-Thầy của Trưởng lão 
Punabbasukutumbikaputta-Tissa (4.v.). 


Yonaka-Mahadhammarakkhita Thera—Irưởng lão đi cùng 
30 ngàn tỳkheo từ Alasandã đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahã 
Thũpa (1). 

(1) Mhv. xx1x. 39. 


Yonäã, Yavanä, Yonakã.—Tên của một quốc độ và cũng là tên 
gọi của dân chúng sống trong quốc độ ấy. Tên này có lẽ là chữ Pãli 
tương ứng với /ozian, tiên Hy Lạp (I). Quốc độ được Trưởng lão 
Mahärakkhita (do Kết tập III phái đến) cảm hoá (2). Vào thời của 
Milinda, quốc độ có kinh đô là Sãägala (3). Được biết có 30 ngàn 
tykheo đi cùng Trưởng lão Yona-Mahaãdhammarakkhi(a từ 
Alasandä trong xứ Yona đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahäã 
Thũpa (4). Alasandãä là trung tâm Phật giáo trong xứ lúc bấy giờ. 
Alasanda được xác định (5) là Alexandria do Đại đế Alexander của 
Mecedonia kiến tạo. 

Assaläyana Sutta (6) nói rằng trong Yona (và Kamboja) chỉ 
có hai hạng người, chủ và tớ, và chủ có thê trở thành tớ hay tớ thành 
chủ. Chú giải luận rằng (7) ví như một Bàlamôn đến đó qua đời, con 
cái ông kết giao với nô lệ, cháu chắt ông sẽ thành nô lệ vậy. 

Về sau, tên Yavanä hay Yonäã hình như được dùng để chỉ 
người Tây phương, nhứt là người Á rập, sống ở Ấn Độ. Tượng 
Yonaka cầm đèn thường được thấy người Sãkya ở Kapilavatthu 
chưng bày trong nhà (9). Ngôn ngữ của người Yanava được xêp 
chung loại với Milakkhabhäsä (10). Chú giải Anguttara (11) có nói 
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đến người Yonaka mặc áo dài trắng trong thời Phật Kassapa, vì tục 
lệ đạo giáo từng thịnh hành một thời trong xứ này. 

(1) Người Yona được kể chung với người Kamboja trong Rock 
Edicts v. và xii. của Asoka như dân bị trị sống ngoài biên thuỳ của 


VƯƠng quôc. (2) Mhv. x1. 5; Dpv. v1. 9; Šp. 1. 67. 

(3) MI. 1. (4) Mhv. xxix. 39. (S) 
Xem e.g., Geiger, Mhv. 7z. 194, n. 3. M.1. 149. 

(7) MA. 1i. 784. (8) Cv. 77s. 1i. 87, n. 1. (9) 
MA. 1. 573. (10) #.g., DA. 1. 276; VibhA. 388. 

(11) AA.1. 5T. 


1. “Yoniso” Sutta——Như rạng đông là cái đi trước và điềm tướng 
báo trước mặt trời mọc, cái đi trước và điềm tướng báo trước Thánh 
đạo Tám ngành sanh khởi chính là đầy đủ như lý tác ý 
(yomisomanasikar4) (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

()Sv.31f 


2. “Voniso” Sutta——Do như lý tác ý, niệm giác chi chưa sanh 
được sanh khởi; và niệm giác chi đã sanh, nhờ tu tập, đi đến viên 
mãn... xả giác chi chưa sanh được sanh khởi; và xả giác chi đã sanh, 
nhờ tu tập, đi đến viên mãn (1) [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. v. 93 £ 


Yo no cedam” Sutta.--Nêu Không Có Cái Này. Nếu không có 
vị ngọt của địa giới, thời chúng sanh có thê không tham đắm địa giới. 
Và vì rằng, có vị ngọt của địa giới, đo vậy chúng sanh tham đắm địa 
giới. Nếu không có nguy hiểm của địa giới, thời chúng sanh có thê 
không nhàm chán địa giới. Và vì rằng, có TBUY hiểm của địa giới, do 
vậy chúng sanh nhàm chán địa giới. Nếu không có sự xuất ly địa 
giới, thời chúng sanh có thể không xuất ly địa giới. Và vì rằng, có sự 
xuất ly của địa giới, do vậy chúng sanh xuất ly địa giới (1). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S.1. 172. 
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Ramsimuni.——VỊ Phật VỊ lai thứ sáu (1). 
(1) Anagat. p. 40. 


1. Ramsisaññaka Thera.—Alahán. Ông làm ấn sĩ sống trên Hy 
Mã Lạp Sơn, từng đảnh lễ Phật VipassT lúc thấy Ngài phóng hào 
quang (1). 

(1) Ap. 1. 129. 


2. Ramsisaññaka.—Trưởng lão Alahán. Vào 9] kiếp trước ông 
làm ân sĩ từng hoan hỷ lúc thấy Phật Phussa nhập định (1). 
(1) Ap. 1. 130. 


3. Ramsisaññaka.— Trưởng lão Alahán. Vào 30 ngàn kiếp trước 
ông hoan hỷ thấy Phật phát hào quang lúc toạ trên hòn đá. Vào 57 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sujãta (1). 

(1) Ap. 1. 210. 


1. Rakkha.--Tướng của Vua Parakkamabähu L. Thoạt tiên ông 
là Dandãadhinäyaka (?Tướng) của Vua Gajabahu, nhưng được 
Parakkamabãhu hàng phục và cử làm tư lịnh chiến trường đánh 
chiếm đất Malaya. Ông thành công nhờ sự trợ giúp của em và thăng 
nhiều thôn trưởng trong xứ này (1). Ông được Parakkamabähu 
phong ông hàm Kesadhãtu. Sau đó, ông chiếm châu quận 
Merukandara và đánh thắng Tướng Mahälekha Mahinda của Vua 
Mãnäbharana tại Sarogämafittha. Ông là đồng minh của 
Nagaragiri Nãtha trong cuộc chiến chống Vua Mãnäbharana gần 
BadaravallT. Sau đó, ông được phong làm AdhikãrT Rakkha, thống 
lãnh toàn quân ở Maigalabegäma và Mihiranabibbila, đánh thắng 
Tướng Buddhanäyaka của Vua Mãnäbharapa tại Rajatakedära. 
Về sau, lúc Hoàng hậu Sugala của Rohana nổi dậy, ông được gởi đến 
để dẹp loạn. Bấy giờ, ông làm Tông tư lịnh và được Tướng Bhũta 
của chư hầu Rohãna trợ giúp. Ông chiếm Lokagalla, vô làng 
Majjhima, lẫy luôn Uddhanadvära, tiến lên MahãrTvara, và thắng 
quân của Sugäla tại Badaguna. Ông tịch thâu Bình bát xá lợi và 
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Răng xá lợi do quân của Sugäla giữ. Tiếp theo, ông truy nả tàn quân 
nổi đậy tại Dematavala và vô Sappanãärukokilla; tại đây ông bị kiết 
ly chết (2). 

(1) Xem chỉ tiết trong Cv. lxx. 5 fF. (2) Cv. lxx. 5, 15, 
19, 282, 295; lIxxI. 2 ff, 107, 160, 207, 232, 265 ff; lxxIv. 41 f., 55, 
72 ff, II1 f., 136 . 


2. Rakkha, gọi là Lankädhinäatha--Tướng của Vua 
Parakkamabähu I. Ông giúp Lokajitväna đánh bại Hukitti và về 
sau được cử qua Janapada chống quân của Vua Gajabähu; thành 
công, ông chiếm Vagälla và Talãtthala. Vua Gajabãhu định mua 
chuộc ông, nhưng bị ông giết sứ giả và dưng quà mua chuộc lên Vua 
Parakkamabãhu I. Ông thắng Tướng Sika của Gajabãhu tại 
Aligama. Về sau, ông chiếm kinh đô Pulatthipura và bắt Gajabähu. 
Tiếp theo, ông được cử đến Mangalabegama, đuôi quân của Vua 
Mãnäbharana chạy qua Rohãna, rồi đóng quân tại bến 
Nigundivälukã. Bấy giờ ông bất mãn Vua Parakkamabähu I ân sủng 
Tướng Deva nên không còn chiến đấu hăng say nữa; ông bị giết 
trong một trận chiến với quân của Mãnãbharana (1). 

(1) Cv. lxx. 24, 98 ff; 115 f., 174, 132, 283, 297, 306; lxxI. 37, 
79:1, 


3.  Rakkha, gọi là Mahalekha--lướng của Vua 
Parakkamabãhu I. Ông tham gia chiến dịch chống Vua 
Mãnäbharana và đồn trú ở Pillaviffhi trong làng Mangalabe. Tại 
đây ông đánh thắng Buddhanäyaka và Mahämaladeva trong một 
trận chiến tám ngày và chiếm Kãlaväpi (1). 

(1) Cv. lxxI. 161, 170 ., 182, 206. 


4. Rakkha, gọi là Damilãdhikãri--Tướng của Vua 
Parakkamabähu I. Ông có công lớn trong việc chính phục vương 
quốc Rohãna. Ông đánh thắng nhiều trận, như tại Donivagga, 
Guralafthakalañcha, Pũgadandakäväfa, Bodhiäväta, 
Bhinnãälavanägama, và Mahäsenagama. Tại Mahãsenagama, 
Tướng Lahkãpura Rakkha của quân Rohana nổi dậy bị giết. Tiếp 
theo, ông thắng luôn các trận tại Bakagalla-Uddhavipi, 
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Sanghabhedakagäma, Kuravakagalla và Mahäpabbata, chiếm 
trọn Dvãädasasahassaka và sông những ngày cuôi đời tại đây (1). 
(1) Cv. Ixxv. 20 ., 35 fF., 52 ff., I1ó. 


5. Rakkha Kañcukinäyaka.--Tướng của Vua Parakkamabähu 
I. Ông là đồng minh của DamiJãdhikärT Rakkha. Ông thắng nhiều 
trận tại Mahavalukagama, Devanagara, Kammäãragäma, 
Mahäpanälagama, Mãnakapif(hi, Nilavala Ford, và Kadalipatta, 
trước khi tiến qua Mãrävaratthali giúp Damiladhikãr Rakkha 
chiếm Mahanägahula (I). 

(1) Cv. Ixxv. 20 ., 35 fF., 52 ff., I1ó. 


6. Rakkha Lanhkãpura.—Một trong những lãnh tụ nổi loạn của 
vương quốc Rohãna được cử làm tư lệnh quân chống Vua xâm lăng 
Parakkamabähu I. Ông bị Tướng Damilãädhikãri Rakkha giết 
trong trận Mahãsenagäma và được em thay thế chiến đấu (1). 

(1) Cv. Ixxv.70, 103, 112, 134. 


1. Rakkhala.--Tướng của Vua Vikkamabähu II, bị Viradeva bắt 


sống (1). 
(1) Cv.]xi. 42. 


2. Rakkhala Ianga.--Tướng của Vua Dappula IV. Ông có kiến 
tạo một sảnh đường mang tên nhà vua gân Thũpäräma (l). 
(1) Cv. lxxI. 41. 


3. Rakkhaka Sankhanäyaka.--Tướng của Vua Parakkamabähu 
L, đôn trú tại Hillapattakakhanda (1). 
(1) Cv. lxxI. 41. 


Rakkhanga—Quốc độ (Arakan hiện nay) từng cung cấp cho Vua 
Vimaladhammasiriya I một sô tỳkheo dưới sự hướng dẫn của 
Trưởng lão Nandicakka để Tích Lan tái lập lễ truyền cụ túc giới 
(upasampađä) (1). Về sau, hai Vua Vimaladhammasñriya II và 
Vijayarãjasiha cũng có thỉnh chư tykheo từ Rakkhahga với sự trợ 
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đến từ Rakkhahga. 

(1) Cv. xcvii. 10; xem thêm Cv. 77. 11. 239, n. 1. (3) 
Cvw. xcviii. 89; xem thêm Cv. 77s. 11. 253, n. 2. (4) Cv. 
xcIx. 25. 


Rakkhacetiyapabbata.—Tình xá do Vua Vijayabähu I trùng tu 
(1). Có thê đó là tịnh xá Rakkha (4.v.). 
(1) Cv. lx. 58. 


Rakkhadiväna—Tướng của vua Parakkamabähu I đánh bại 
Nagaragiri Gokanna tại Gonagämuka (l1). 
(1) Cv. lxx. 70. 


Rakkhapäsaänakantha.—ĐJa danh ở Rãjarattha làm ranh giới 
của xứ Cola, Tích Lan, vào thời Vua Mahinda V (1). Là một ải địa 
đầu (2). 

(1) Cv. lv. 22. (2) ;hiäđ., Ivn. 67. 


Rakkhamäna.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu 


Œ). 
(1) Cv. lxvI1. 46. 


Rakkha-vihara.—Tịnh xá ở Tích Lan trong ấy Vua Moggallãna 
HI có kiên tạo một đên thờ (1). Có thê đó là Rakkhacetiyapabbata. 
(1) Cv. xÌiv. 51. 


Rakkhasa.—Đại thần của Vua Sena I. Ông có xây trong tịnh xá 
Abbhayuttara một nhà ở mang tên ông (1). 
(1) Cv. I. 84. 


Rakkhasadvära.—Một cửa của thành Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lIxm. 161. 


_ Rakkhasa.—Một hạng ngạ quỷ TẤt nguy hiễm thường bắt người 
tăm sông ban đêm. Một sô sông ở biên (1). 
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(1) #.g., Thag. v. 931; SN. vs. 310; J. 1. 127; vị. 469; DhA. 1. 367; 
11. 74; Mhv. xII. 45, etc. 


1. Rakkhita Thera.—Trưởng lão sanh trong một gia đình họ 
Thích quyền quý ở Vedehanigama (2Devadaha). Ông là một trong 
500 thanh niên mà các tộc trưởng Säkya và Koliya cho theo hầu Phật 
để tạ ơn Ngài giảng hoà trong một cuộc tranh chấp nước của sông 
Rohim. Sau khi nghe Phật thuyết Kunäla Jãtaka, Rakkhita biết 
được hiểm nguy của dục lậu, đạt thắng trí của bậc Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông nghe Phật thuyết pháp và 
tán thán sự uyên bác của Ngài (1). 
Ông là Trưởng lão Sobhita nói trong Apadãna (2). 
(1) Thag. vs.79; ThagA. 1. 173. (2) Ap. 1. 163 £ 


2. Rakkhita Thera—Trưởng lão được Kết Tập III gởi đến xứ 
Vanaväsa hoằng dương đạo pháp. Ngôi trên hư không giữa dân 
chúng, ông thuyết Anamatagøa Samyutta. Có 60 ngàn người theo 
đạo, 35 ngàn gia nhập Tăng Đoàn, và 500 tịnh xá được kiến tạo (1). 

(1) Mhv. x1. 4, 31 ff; Dpv. v1. 7; Sp. 1. 63, 66. 


3. Rakkhita—Xem Mahãrakkhita trong Somanassa .Jãtaka. 


4. Rakkhita—Bồ Tát sanh làm ấn sĩ. Xem Mahãmaigala 
Jãtaka. 


5. Rakkhita—Con của Lokitã và Mogsalläna và là em của Kitti 
(sau làm Vua Vijayabahu ]) (1). 
(1) Cv. lvn. 42. 


6. Rakkhita Thera.—Xem Buddharakkhita. 


Rakkhitatala—ĐỊa danh trên Hy Mã Lạp Sơn. Tại đây chư 
Alahán câu hội để bàn thảo việc nhiếp phục Vua Milinda hầu cứu 
nguy giáo pháp (1). 

(1) MII. p. 6. 
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Rakkhita-vanasanda.—Rừng gần Pärileyya, nơi Phật đến an trú 
dưới cội cây Bhaddasäla, sau khi không giải quyết được cuộc tranh 
chấp của các Tỳkheo Kosambi. Voi Pärileyya sống tại đây đến 
phục vụ Ngài (I1). Truyền thuyết nói rằng (2) voi Parileyya hộ trì 
Phật suốt đêm bằng cách đi rảo quanh với khúc cây trên vòi để phòng 
mọi hiểm nguy đe doạ Phật;do đó rừng được gọi này được gọi như 
vậy. 

(1) Vm. 1. 352 f; Ủd. 1v. 5; DhA. 1. 47; 1v. 26; UdA. 250. 

(2) DhA. 1. 40. 


Ragä.—Tham Dục. Một trong ba ái nữ của Maãra (1). 
(1) SN. vs. 835; S. 1. 124 fF; J. 1. 78; DhA. 1. 201; 11. 196, 199, 
ctc. 


Rajakatthala.—Làng do Vua Kittisiriräjasĩha cúng dường để tô 
chức lễ hội Nha xá lợi (1). 
(1) Cv. c. 43. 


Rajakamatasambädha— Địa danh gần Pulatthipura nơi 
Lankäadhinätha Rakkha và JivitapotthakT Sukha chống quân của 
Vua Gajabähu (1). 

(1) Cv. lxx. 175. 


Rajata Sutta.—Ít hơn là chúng sanh bỏ nhận vàng và bạc; và 
nhiêu hơn là chúng sanh không bỏ nhận vàng và bạc (1). 

(1)S. v. 471. 

Rajatakedära.—Địa danh ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I và của Vua Mãnäbharana 
(1). 

(1) Cv. IxxII. 257, 269. 


Rajataguhä.--Động trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1)1. 1. 67. 


Rajatapabbata.—Dãy núi trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
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(1)J.1. 50; 1. 6, 7, 92. 


Rajatamayalena.--Động trong Ambilajanapada, trú xứ của 500 
vị Alahán. Một hôm, có một vị bị đau bụng, 10 ngàn đồng phạm 
hạnh du hành trên hư không đến để phục vụ ông. Nhờ thần thông, 
chư vị tìm đủ chỗ trú trong động (1). 

(1) MT. 552. 


Rajata-Rajatalena-(Rajatamaya)-vihãra.—Tịnh xá do Vua 
Amandagimani Abhaya (l) kiến tạo trong châu quận 
Ambatthakolalena, nơi có mỏ bạc dùng trong việc xây dựng Mahä 
Thũpa (2). Vua KittisirirãjasTha (3) có viếng và cúng dường tịnh 
xá này cho Sadi Siddhattha (4). Nay, tịnh xá này được gọi là Riđr- 
vihãra nằm gần Kurunegala. 

(1) Mhv. xxxv.4; nhưng xem Cv. c. 238 nói rằng tịnh xá do Vua 
Dufthagämanĩ kiến tạo (2) Mhv. 77s. 188, n. I. 

(3) Cv. xcIx. 41. (4) !bia., c. 238. 


RajanTya Sutta.—Bị tham ái bởi những gì khả ái, bị hiềm hận bởi 
những gì đáng hiềm hận, bị sỉ mê bởi những gì đáng si mê, bị phẫn 
nộ bởi những gì đáng phẫn nộ, bị say đắm bởi những gì đáng say 
đắm. Thành tựu năm pháp này, Tỳkheo Trưởng Lão đối với các vị 
đồng Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa thích, không 
được tôn trọng (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

()A.1. 110 Œ. 


Rajaniyasanthita Sutta—Sắc, thọ, ...vân vân không đáng tự 
ngã, cân phải trừ lòng dục (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
(1) S.1m. 79. 


Rajja Sutta.—Một thời, Phật khởi lên tư tưởng rằng có thể nào 
cai trị mà không gây đau khổ cho người khác? Biết được tâm tư Phật 
như vậy, Mãra đến và cố ý mê hoặc Ngài trong việc thi triển thần lực 
bằng cách nói răng nếu Ngài muốn, Ngài có thê biến Hy Mã Lạp Sơn 
thành vàng ròng. Nhưng Phật đáp rằng Ngài thấy rõ đau khổ và biết 
nguyên nhân của đau khổ nên đoạn diệt ác dục (1). 
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(1) §.¡. 116. 


Rajju Sutta.--Lợi đắc, cung kính, danh vọng, cắt đứt da ngoài tận 
tới tuỷ (1). 
(1)S. 1. 238. 


Rajjumaälã.—Nô lệ trong làng Gayä. Bà chủ nàng không thích 
nàng nên đối xử tệ với nàng. Để khỏi bị năm đầu, nàng cạo trọc. 
Nhưng bà chủ dùng dây buộc vô cô nàng để kéo; do đó nàng có cái 
tên như vậy. Để thoát khỏi cảnh lầm than, nàng qua làng bên định tự 
tử. Phật biết được tâm nàng nên chờ nàng tại đó và vì nàng Ngài 
thuyết pháp. Nàng đắc quả Dự lưu và trở về với chủ củ. Nghe 
chuyện, bà chủ đến yết kiến Phật và xin quy ÿ với Ngài. Phật giảng 
rằng trong một tiền kiếp, hai người giữ hai vai trò đảo ngược, người 
chủ bây giờ là tớ ở đời trước bị hành hạ nên nay trả thù. RaJjumaäläa 
được giải thoát và sanh lên cõi Tãvatimsa (1). 

(1) Vv. 1v. 12; VvA. 206 ff. 


1. Ratthapäla Thera.—Đệ tử tối thắng về xuất gia vì lòng tin 
(saddhapabba/itanam) (I). Trưởng lão chào đời tại Thullakotthita 
trong xứ Kuru. Ông là con của một gia đình thượng tộc địa phương 
được gọi là Nam tử Ratthapäla theo tên của dòng tộc (2). Ông có 
đời sống vương giả và lập gia đình với một nữ nhơn tâm đầu ý hop. 

Sau khi nghe Phật thuyết pháp tại Thullakofthita, ông xin 
gia nhập Tăng Đoàn. Cha mẹ ông không đồng ý, ông doạ sẽ tuyệt 
thực đến chết. Cha mẹ ông chiều ông với điều kiện ô ông trở về thăm 
viếng sau khi thọ giới. Ông theo Phật đến Sãvatthi, sống một mình 
để chuyên tâm tu tập và không bao lâu sau đạt thắng trí của bậc 
Alahán. 

Ông được Phật cho phép trở về Thullakotthita trú trong vườn 
nai của Vua xứ Kuru. Hôm sau ông đến nhà khất thực; ông bị cha 
phi báng vì tâm sân sẵn có đối với nhà tu màô cho là đã cướp con 
mình. Cùng lúc ấy, nô bộc trong nhà đem cháo thiu ngày hôm qua đi 
đỗ, ông đưa bát hứng lấy cháo thiu này; nàng nhận ra ông và thưa cho 
chủ biết. Cha ông đi tìm và thấy ông đang ăn cháo thiu ngon lành 
tưởng chừng như ăn cao lương mỹ vị (4). Cha ông gọi ông về nhưng 
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ông xin đến đặt bát vào hôm sau. Lúc ông đến, cha ông bày cho thấy 
gia sản dành cho ông - nếu ô ông hoàn tục; ngoài ra, các phu nhơn trước 
đây của ông trang điểm diễm lệ nhằm mục đích cám dỗ ông trở về. 
Các bà hỏi: “Vì thiên nữ nào mà phu quân sống phạm hạnh?” Ông 
đáp: “Các bà chị, không vì thiên nữ nào cả.” Nghe gọi bằng chị, các 
bà ngất xỉu. Ông được bố thí, thọ thực, rồi nói pháp (6) vê tánh vô 
thường của mọi sự vật, sự phù phiếm của châu báu, bẫy sập của phấn 
sáp, vân vân, và trở về Migãcira (6). Bấy giờ vua xứ Kuru đang du 
ngoạn trong ngự uyền, đến yết kiến ông; câu chuyện giữa ông với 
nhà vua được ghi lại trong Ratthapäla Sutta. Sau đó ông trở về với 
Phật (7). 

Trong một tiền kiếp trước sự xuất thế của Phật 
Padumutfara, Ratthapala làm một trong hai gia chủ giàu có ở 
Hamsavati; ông cùng gia chủ kia lập nhiều công đức. Hai ông có lần 
cúng dường lên hai chúng ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn; sau khi 
các ân sĩ ra đi, hai vị giáo trưởng ở lại và được hai ông phục vụ cho 
đến khi hai ông mãn phần. Ratthapäla sanh làm Thiên chủ Sakka 
trong lúc vị gia chủ kia sanh làm Xà vương Paälita (v./ 
Pathavindhara). Vào thời Phật Padumuttara, Pälita cúng dường 
Phật và ước nguyện được làm con Phật, còn Sakka cúng dường Phật 
và ước nguyện được như Tỳkheo Ratthapala mà Phật Padumuttara 
tán thán là vị Tỳkheo đệ nhứt vê xuất gia vì lòng tin. Phật 
Padumuttara tuyên bố hai gia chủ sẽ đạt thành ước nguyện dưới triều 
đại của Phật Gotama (8). 

Như Sona setthi-putta, Ratthapäla được xem như một gia 
chủ có cuộc sốn vương giả. Ông là một ví dụ (10) của người đạt trí 
tuệ cao qua ước nguyện (chandam dhuram kafva). Vinaya Pltaka 
(11) có kệ nói rằng cha của Ratthapäla hỏi sao con ông không bao giờ 
xin ông điều gì? “Vì xin làm giảm đi giá trị,” Ratthapäla đáp. 

(1) AA.1. 24. (2) Luận rằng ông được gọi như vậy 
vì tộc ông được chia tài sản của một nước bị tan vỡ. (3) 
Nhưng MA (ii. 725) nói rằng ông mất 12 năm và suốt thời gian này 
ông không có ngủ trên giường (DA. 111. 236). (4) Vì ăn 
cháo thiu ông được gọi là aggacariyavamsika (Sp. 1. 208; MA. 1. 
726). (5) Buddhaghosa nói rằng theo các luận sư Ấn Độ 
(parasamudddavastheranam) ông đứng lúc thuyết pháp. Kệ ông 
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thuyết được ghi lại trong M. ¡. 64 £. và trong Thag. (769-75). 

(6) Qua hư không vì cha ông khoá cửa với mục đích giữ ông 
lại nhà. Ông còn bị lột áo vàng thay áo trắng (Thad. 1. 34). 

(7) Chuyện của Ratthapala được kê trong M. 1. 54 ff; MA. 
1I. 722; ThagA. 11. 30 ff; AA. 1. 144 fF; cp. Avadas. 11. 118 f.; Mtu. 
11 41,n. 1. 


2. Ratfhapäla.—Tkheo vào thời Phật Padumuttara (1). 
(1) Xem Ratthapäla [1]. 


3. Ratfhapäla.—Họ của dòng tộc Rafthapäla [1| (1). 
(1) Xem Ratthapäla[1]. 


4. Ra((hapäla Thera.—Tkheo Tích Lan tác giả của Madhura- 
RasavähinmT (4.v.). 


Ratthapäla Sutta——Trung Bộ Kinh Ratthapäla, Số 82. Kinh nói 
về chuyện Nam tử Ratthapäla gia nhập Tăng Đoàn, đến nhà cha mẹ 
khất thực sau khi thành Alahán, và đàm thoại với vua xứ Kuru trong 
Vườn nai của của nhà vua. Nhà vua hỏi ông vì cớ gì mà xuất gia 
trong lúc ông không phải trải qua bốn cái suy của người đời thường 
gặp phải: lão suy, bệnh suy, tài suy, thân suy. Ông nói kệ tóm tắt bốn 
điểm thuyết giáo của Phật: thế giới vô thường, đi đến hủy diệt, vô hộ 
vô chủ, vô sở hữu, luôn luôn thiếu thốn khát khao (2) [Theo Ni sư 
Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

Ratthapäala Sutta là ví dụ của các kinh khởi đầu bằng 
rũpakamma{{hana, qua vedana đến aripakammatthäna (3) 

(1) Bốn điểm này được gọi là Cøz#äro dhammuddesä (MA. ¡. 
361). (2)M. ii. 54-74. Kệ còn được thấy trong Thag. vss. 
769-75. (thuyết cho ông cha) và 776-93. (3)  VibhA. 267; 
MA. ¡. 225; không rõ nghĩa như thế nào; kinh không có đề cập đến 
kamma†fhana; hình như không có kinh nào như vậy cả. 


Ratthapäla-gajjita—Bản luân ngoại đạo (Phật) bị tông phái 
Theraväda bác bỏ vì đi ngược lời Phật dạy (abuddhavacan4) (1). 
(1) E.g., SŠp. 1v. 742; SA. 1. 150. 
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- Ratthasara.—Tykheo ở Ava. Ông dùng thi ca viết lại các Jãtaka 
đê tụng đọc nên bị đông phạm hạnh chỉ trích (1). 
(1) Sãs., p. 99; Bode, øø. cữ., p. 44. 


Rattana Paritta——Xem Rattana Sutta. 
Ratana Vagga.—Phẩm 9 của Pacittiya, Vinaya Pitaka. 


1. Rattana Sutta.——Một trong các kinh của Khuddakapätha (1). 
Được Phật thuyết tại Vesäli, trong chuyến du hành của Ngài theo lời 
thính cầu của các Licchavĩ đề trừ tai ương đang giáng xuống thành 
phô. 

Theo Sớ giải (2), kinh thoạt tiên được thuyết cho Tôn giả 
Ananda để Tôn giả đi cùng các vương tữ Licchavĩ quanh thành phố 
tụng đọc và rải nước thánh đựng trong bình bát của Phật. Bấy gờ các 
quỷ thần đều chạy trốn và dân chúng tránh được tai ương. Sau đó, họ 
câu tập tại Đại giảng đường với nhiều lễ vật và thỉnh Phật đến. Có 
Thiên chủ Sakka và chư Thiên của hai cõi trời tham dự. Phật thuyết 
năm kệ đầu tiên (3), vì số kệ còn lại đã được Tôn giả Ananda tụng 
trước rồi. Vì là kinh trừ tà ma đầu tiên được Phật thuyết nên Rattana 
Sutta được xem như Thần chú (Pariftã) quan trọng nhứt của Phật 
giáo đồ (4.v.). 

Rattana Sutta gồm 15 kệ. Kệ 1 và 2 thỉnh chư Thiên thọ 
hưởng vật thực cúng dường và hộ trì chúng sanh tai qua nạn khỏi. 
Kệ 3-15 tán thán các giới đức của Phật, Pháp,Tăng. Kệ 16 và 17 là 
của Thiên chủ Sakka (4) thay mặt chư Thiên tán thán Phật, Pháp, 
Tăng. 

Được biết (5), trong chuyến du hành này, Phật trú lại Vesäli 
hai tuần, thuyết Rattana Sutta bảy ngày liên tiếp, và mỗi ngày có 84 
ngàn chúng sanh tiếp cận Sự Thật. 

Rattana Sutta còn được gọi là Gañgarohana Sutta (6). Lúc 
Tích Lan bị đói kém và dịch tễ hoành hành, nhà vua thỉnh chư Tăng 
đi quanh thành phó tụng đọc kinh này. Tai qua nạn khỏi, nhà vua 
hoan hỷ ban chiếu cho các vì vua nối nghiệp lập lại nghi thức tụng 
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niệm này khi cần thiết (7). Vua Sena II có khắc trọn bài kinh trên 
bảng vàng và tổ chức lễ cúng đường rất linh đình (8). 

Mahavastu (9) có ghi Rattana Suta và gọi kinh là 
Svastyanagäthã. 


(1)SN. vss. 222-38. (2) SNA. 1. 278 f.; DhA. I1. 436 fF; 
KhpA. 164 £. (3) DhA. 1i. 165. (4) /hid, 195. (5) 
Thiđ., 196. (6) Cv. xxxvII. 191. (7) — ad, 
195 fF. (8) /biđ, 11.79. (9) 1. 290 fF. 


2. Rattana Sutta—Chú giải Dĩgha (1) có đề cập đến một kinh 
Rattana Sutta của Bojjhanga Samyutta nói về bảy báu của vị 
Chuyên luân vương. Xem Cakkavatti Sutta (4.v.) (2). 

(1) DA. 1. 250. (2) S. v. 98. 


Ratanagäma.—Làng do Vua Aggabodhi I cúng dường cho tịnh 
xá Unnavalli (1). 
(1) Bu. vị. 17. 


Ratanaghara-cetiya.-Đền xây tại chỗ của Ratanaghara (Bảo 
đường) do chư Thiên kiến tạo trên phía Tây Bắc của cội Bồ Đề. Đó 
là nơi Đức Phật toạ thiền trong tuần thứ thư sau khi đắc đạo; bấy giờ 
tâm Ngài đang khởi lên suy tư của Abhidhamma PItaka (1). 

(1) 1. 1. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankama-cetiya, atna-cefiya. Đền thờ xây gần 
Animisa-cetiya gân cội Bỏ Đè, để kỷ niệm nơi Đức Phật an trú vào 
tuần thứ ba sau khi đắc đạo; bấy giờ Ngài thiền hành trên 
Ratanacanhama (con Đường châu báu) (1) 

(1) 1. 1. 78; BuA. 8, 241. 


Ratanacankama-khanda.—Chương dẫn nhập của 
Buddhavamsa. 


tịnh xá Dutiyasela. Làng thuộc tịnh xá trước đó nhưng bị truật hữu 


Œ). 
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(1) Cv. c. 232. 


Ratanapajjala (Ratanapattala).--Vị Chuyển luân vương vào 80 
kiếp trước, một tiền thân của Trưởng lão Summukhãthavika (hoặc 
Mãnava) (1). 

(1) Ap. 1. 159; ThagA. 1. 164. 


Ratanapäsãäda.--Kiến trúc trong tịnh xá Abhagiri do Vua 
Kanitthatissa kiến tạo để cúng dường Trưởng lão Mãhãnãga (1). 
Vua Mahinda II xây lại tăng xá này tốn 300 ngàn kahãpana và tôn 
trí Tôn tượng giá 60 ngàn. Trong lễ lạc thành nhà vua hiến dưng 
vương quốc ông lên Tôn tượng (2). Vua Mahinda III cúng dường 
lợi tức của kinh Getthumba để trùng tu tăng xá (3). Dưới triều Vua 
Sena L, tăng xá bị tàn phá và hai nhãn ngọc của Tôn tượng bị quân 
xâm lăng Pãndiya gở mất (4). Vua Sena II đưa Tôn tượng về 
Madhurä và tôn trí lại trong tăng xá sau khi dẹp được quân xâm lăng 
(5). Tăng xá còn làm nơi ân náo của Vua Udaya III lúc dân chúng 
nổi loạn; bị bao vây, nhà vua phải thoát thân khỏi tăng xá (6). 


(1) Mhv. xxxvIi. 8; xem thêm Cv. 77s. 1. 123, n. 2. (2) 
Cv. xIvii. 135 £. (3) /biđ, xI1x. 41. (4) 
lhiả., L 34. (5) 15¡ä4., lI. 22, 49. (6) — biä, 
l1. l7. 


Ratanapura.—Tên Päli của Ava (1). 
(1) Bode, øp. c7., p. 29. 


Ratanamälaka.-Bệ trong Gandhamädana, dước gốc cây 
Mañjisa, nơi chư Phật Độc giác câu hội trong các lễ đặc biệt như Bồ 
tát (uposaha) (1). Còn được gọi là Sabbaratnamäla (2). 

(1 SNA.1. 52. (2) E.g., thid., 66. 


Ratanaväaluka—Một tên khác của Mahä Thũpa. Cp. 
Ratanävalicetiya. 


Ratana-vihara.-Nữ tịnh xá ở Tích Lan, do Hoàng hậu của Vua 
Aggabodhi II kiên tạo đê an trú Hoàng hậu của xứ Kälinga; bà đên 
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Tích Lan với nhà vua và xuất gia dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão 
Jotipäla (1). 
(1) Cv. xÌn. 47. 


Ratanasiriñäna Thera.—Tác giả của Saddatthacintä (.v.) (1). 
(1) Svd. 1246. 


Ratanäkara.—Châu quận trong Dakkhinadesa ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxIx. (3); xem thêm Cv. 77s. 1. 286, n. 3. 


Ratanadhãätha—Cháu gọi Vua Dãthopafissa bằng cậu. Ông 
làm vua của Míahadipada (1). 
(1) Cv. xliv. 136. 


1. Ratanävali-cetiya.--Một tên khác của Mahäã Thũpa (4.v.). 


2. Ratanävali-cetiya.-Đền thờ trong Pulatthipura, có thể do 
Vua Parakkamabähu I xây; Vua Kittinissalka trùng tu và trang trí 
thêm hình chạm đầu mái (fñinial) (1). 

(1) Cv. lxxx. 20; Cv. 7rs. 1. 128, n. 1; 107, n. 3. 


3. Ratanävali-cetiya.--Đèền thờ do Vua Parakkamabähu I kiến 
tạo trên địa điểm hoả táng Mẫu hậu ông (1). 
(1) Cv. lxxix. 71; Cv. 7?s.. 1. 122, n. 7. 


Ratamävali.—Một trong năm ái nữ của Vua Vijayabahu I và 
Hoàng hậu Tilokasundarï (I). Các nhà tiên tri đoán răng chỉ mình 
nàng có con và vương tử này sẽ được nhà vua thương yêu nhứt. 
Nàng thành hôn cùng Vua Mãn8bharana và có hai công chúa Mittä 
và PabhävafT và một hoàng tử sau là Vua Parakkamabaähu I (2). 
Sau khi nhà vua băng hà, bà sống với ba con tại Mahãnägahula dưới 
sự che chở của Vương đệ Sirivallabha (3). Về sau, bà đến trú với 
Hoàng huynh Kittisirimegha của bà (4). Bà mất và được hoả táng 
tại Khiragäma. Parakkamabähu I kiến tạo Ratanävali-cetiya để thờ 
bà (5). 
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(1) Cv. lix. 31. (2) Cv. lix. 34 fF, 44; lxI. 3, 12 fF. 
(3) /biđ, IxII. 4. (4) Ibiđd, Ixvil. 75 ff. 
(S) !biäđ., lxxix. 71. 


1. Rativaddhana.—Một trong ba cung của Phật Vessabhũ trong 
đời cư sĩ của Ngài (1). 
(1) BuA. 205; nhưng BuA. (xxII. 19) gọi cung này là Vadhana. 


2. Rativaddhana.—Cung của Phật Kakusandha trong đời sống 
cư sĩ của Ngài (1). 
(1) BuA. 209; nhưng BuA. (xxI. 16) gọi cung này là Vadhana. 


3. Rativaddhana—Cung của Vua Sabbadatta trong thành 
Ramma (Benares) (l). 
(1) J.1v. 122. 


4. Rativaddhana.—Một cung điện ở Mithilã của Vua Angati 
ban cho Công chúa Rujä (1). 
(1) J. 1v. 231, 232. 


5. Rativaddhana.—Ngự uyên của Vua Asoka. Tại đây Trưởng 
lão Moggaliputtatissa làm đất trung chuyên theo lời thỉnh cầu của 
nhà vua, sau khi ông đi từ Ahogahgapababbata đến (1). 

(1) Mhv. v. 257 ff. 


Rati—Một trong ba ái nữ của Mãra (4.v.). 


“Rato” Sutta.--Vị tỳkheo hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và 
chú tâm tỉnh giác, ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hỷ, và 
tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc (1). 

(1) S.1v. 175 ff. 


Rattakara.—Châu quận trong Dakkhinadesa ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxe11. 23; lxix. 6. 
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Rattakkhi.-Daxoa quấy phá Tích Lan dưới triều của Vua 
Sirisanghabodhi. Ai thấy hoặc nghe tên Dạxoa đều bị lên cơn sốt 
(jararoga), mắt đỏ và chết; Dạxoa ăn thịt người chết đó. Chuyện đến 
tai nhà vua, bằng thần lực của công đức lập được, nhà vua triệu 
Dạxoa đến và thuyết phục Dạxoa từ bỏ ác pháp. Bù lại, nhà vua ra 
chiếu cho làng mạc cúng dường lễ vật (ba) tại mỗi công làng (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 82 f; Attanagaluvamsa, p. 16. 


Rattapäni.— Tên của một thợ nhuộm; có thể là tên chung chỉ thợ 
nhuộm (1). 
()M.1.385. 


Rattabeduma.—Địa danh trong xứ Malaya, Tích Lan, được đề 
cập trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxx. 15. 


Rattamäla-kandaka.—Hồ nước do Vua Mahäsena kiến tạo ở 
Tích Lan (1). 
(1) Mhv. xxxvn. 48; Mhv. 77s. 271,n. 7. 


Rattamälagiri—Núi ở Tích Lan. Tướng Sena Hanga của Vua 
Kassapa IV có xây trên núi này một tịnh xá cho các ân sĩ (1). 
(1) Cv. li. 20. 


Rattipuphiya Thera.—Alahán. Vào thời Phật VipassT, ông làm 
thợ săn từng dưng lên Phật bông nở về đêm (rza#ikam puppham) lúc 
thấy Ngài trong rừng. Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Suppasanna (I). 

(1) Ap. 1. 188. 


Radiya Sutta—Tykheo khi nào tâm cần hạn chế, khi ấy không 
hạn chế tâm; khi nào tâm cân phải phần chấn, khi ấy, lại không phấn 
chấn tâm; khi nào tâm cần phải làm cho hoan hỷ, khi ấy lại không 
làm tâm hoan hỷ; khi nào tâm cần phải trú xả, quán sát, khi ấy lại 
không làm cho tâm trú xả, quán sát; xu hướng về hạ liệt; hoan hỷ 
thân kiến. 
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Thành tựu sáu pháp này, vị tỳkheo ấy không có thể chứng ngộ vô 
thượng thanh lương (I). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 
()A.1m. 434. 


Rattivihãra.—ĐỊa danh ở Tích Lan; Vua Sanghatissa có lần 
đóng quân tại đây (1). 
(1) Cv. xĩv. 5. 


Rathakãra, Rathakäri.—Một trong bảy Đại hồ (Mahãsarä, g.v.) 
trên Hy Mã Lạp Sơn. 


Rathakära Vagga.—Phẩm 2: Phẩm Người Đóng Xe, Chương Ba 
Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
(1)A. ¡. 106-118. 


Rathalathi Jãtaka (N0. 332).--Chuyện Chiếc Gậy Thúc Xe. Tế 
sư của Vua trị vì Benares đánh xe về làng mình, gặp đoàn xe đi buôn 
trên con đường hẹp, bảo xe tránh cho ông đi, nhưng xe không tránh; 
ông liệng cây gậy thúc xe lên chiếc xe đầu đàn; gậy trúng ách xe ông 
đội lại làm ông u đầu. Ông trình vua; không cho điều tra, nhà vua 
tịch thâu đoàn xe đi buôn; nhưng Phán quan (Bồ Tát) xử vị Tế sư có 
lỗi. 

Chuyện kế về vị TẾ sư của Vua xứ Kosala làm lỗi như nói 
trên, nhưng nhà vua cho điều tra và TẾ sư bị xem là có lỗi (1). Kệ 
trong kinh này được thấy trong vài kinh khác (2). 

(1)1. 1. 104 f. (2) E.g., trong ]. 1v. 30, 451; v1. 375. 


Rathavanka.—Xem Ravivatta. 

Rathavafi.—Thích đề hườn nhơn, nữ tỳ của Ân sĩ Vaccha (4.v.). 

Rathavinita Sutta.—Irung Bộ Kinh Trạm Xe, Số 24. Tôn giả 
Sãriputta viếng Tôn giá Punna Mantäniputta ở Andhavana và hỏi 
vê mục đích sông đời phạm hạnh. Để đạt Nípbàn vô thủ trước 
(absolute Nibbana), Tôn giả Punna Mantãniputta đáp. Ông lần lượt 


trả lời các câu hỏi của Tôn giả Sãriputfa thê nào là Nípbàn vô thủ 
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trước: đó không phải là giới thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghỉ 
thanh tịnh, vân vân. Tiếp theo ông dùng ân dụ Vua Pasenadi ngụ từ 
Sãvatthi đến Sãketa bằng bảy cô xe khác nhau và khi đến đích, nêu 
ai hỏi có phải nhờ cô xe này mà di chuyền tời đích, thì phải đáp 
"không", nhưng nếu bảo "không nhờ cỗ xe nảy mà đến" thì cũng 
không đúng. Về các thanh tịnh cũng vậy, nếu n TÚ kiến, đoạn 
nghi vân vân "là" Nípbàn vô thủ trước, thì thành "có" thủ trước (vào 
giới, kiến, đoạn nghi, vân vân). Nhưng nếu bảo Nipbàn vô thủ trước 
không phải những pháp ấy, thì tất cả phàm phu cũng đắc Nípbàn, vì 
phàm phu không có những pháp ấy. 

Phần dẫn nhập của kinh có nói rằng Tôn giả Sãriputta mong 
có thuận duyên để đàm đạo với Tôn giả Punna Mantãniputta vì đã 
được nghe chư tỳkheo ở Ve]uvana tán thán Tôn giả với Phật. Punna 
Mantãniputta ngạc nhiên khi biết mình đã hầu chuyện với Tôn giả 
SãrIputta (1). 

Chú giải Mahãvamsa nói rằng có lần Trưởng lão 
Ambapäsänaväsĩ Cittagutta thuyết kinh này cho đại chúng tỳkheo 
và tỳkheo ni tại Lohapãsãda trong Anurãdhapura; bấy giờ Trưởng 
lão có đề cập đến các xá lợi tôn trí trong Mahã Thũpa. 

Tiến sĩ Neumann nghĩ rằng zzfisapasina trong Bhabru 
Edict của Asoka là về kinh này (2). 

()M.1. 145-51. (2)MT. 552. (3) Nhưng 
xem Rhys Davids, J.R.4.S. 1893, và MukherjI, 4soka, 118 F, n. 8. 


Randhakandaka—Hồ nước do Vua Bhãtikafissa kiến tạo ở 
Tích Lan (1). 
(1) Mhv. xxxvI. 4. 


Ramanä.— Tên bằng tiếng Päli của đân sống trong Rãmañña 
Œ). 
(1) Cv. lxxvI. 60. 


RamanTyakutika Thera.—Alahán. Một quý tộc ở Vesäli. Ông 
xuất gia sau khi nghe Phật thuyết kinh Ratana Sutfa. Sau khi thọ 
giới ông vô khu rừng đẹp sống trong am thất khả ái, và đắc quả 
Alahán. Có lần ông bị nữ nhi cám dỗ nhưng ông bắt thối chuyền (1). 
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Ông phát nguyện được giác ngộ từ thời Phật Padumuttara. 
Ông có dưng lên Phật Atthadassĩ sàng toạ đẹp và cúng dường nhiều 
bông hoa. Vào 170 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sandimä (Sannibhäpaka). Ông có thể là Trưởng lão 
Äsanñpatthãäyaka nói trong Apadäna (2). 
(1) Thag. vs. 58; ThagA. 1. 1222 f. (2) Ap. 1. 144. 


RamanTya-vihãra.—Tịnh xá trong Amarapura ở Miến Điện (1). 
(1) Sãs., p. 132, 143. 


RamanTyavihãäri Thera.—Alahán. Ông là con cũng một chủ 
ngân khố ở Rãjagaha. Ông sống đời phóng đảng. Một hôm, ông 
chứng kiến cảnh người gian dâm bị bắt, ông bị giao động mạnh, khởi 
tâm xuất gia. Làm tỳkheo, nhưng ông vần còn sông sung túc, như có 
am thất đầy đủ tiện nghi, nên được gọi như vậy. Cảm thấy hồi hận, 
ông đi lang thang, thấy người đánh xe thả bò cho nghỉ ngơi rồi bắt 
ách lại, ông quyết tâm trở lại đời sống tỳkheo. Ông đến yết kiến Tôn 
giả Upäli, được chỉ dạy tu tập, và đắc quả Alahán. 

Trong một tiền kiếp ông có dưng lên Phật Vipassĩ bông 
koranda (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Korandapupphiya nói trong 
Apadãna. Vào 57 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Vĩitamala 
(2). 

(1) Thag. vs. 45; ThagA. 1. 115 f. (2) Ap. 1. 206. 


1. Ramma.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sobhita (1). 
(1) Bu. vũ. 23; nhưng xem s.v. Sobhita. 


2. Ramma.—Con của Phật Sobhita. Ông xuất gia và thành 
Alahán. Vì ông Phật thuyết pháp nhưng có 800 triệu chúng sanh tiếp 
cận với Sự Thật (1). 

(1) Bu. Ix. 5, 18; BuA. 147. 


3. Ramma.—-Đại cư sĩ hộ trì của Phật Vessabhũ (1). 
(1) Bu. x1. 25. 
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4. Ramma, Rammaka.—Tên thành Benares vào thời nói trong 
Yuvañjaya Jätaka (1). 
(1)1. 1v. 119 fE 


5. Ramma, Rammavati—Thành phố sanh quán của Phật 
Dipaikara. Sumedha được Phật tuyên bố là Bồ Tát lúc ông gặp 
Phật tại thành phó này. Bấy giờ Phật an trú trong tịnh xá Sudassana- 
mahävihãra (l). 

(1)J. 1. II, 13, 29; 1v. 119; DhA. 1. 69;Bu. 1i. 207; BuA. 65 gọi đó 
là Rammavati. 


6. Ramma.—Cung chín từng của Phật Gotama sống lúc làm cư 
sĩ (1). 
(1) BuA. 230; Bu. xxvI. 14 gọi đó là Rama. 


1. Ramaka—Bàlamôn có am thất ở Sãvatthi, gần 
Pubbakotthaka. Nhiều tỳkheo từng sử dụng am thất này, và Phật 
thuyết Ariyapariyasena Sutfa tại đây (1). 

()M.1. 160. 


2. Rammaka.—Kinh đô trị vì của Vua Ubbiddha, tiền thân của 
Trưởng lão Mahäã Kassapa vào 60 ngàn kiếp trước (1). 

(1) Ap. 1. 34. 

3. Rammaka.—Xem s.v. Ramma [4|. 

1. RammavafI.—Sanh quán của Phật Kondañña (1). Đó cũng là 
sanh quán của Muraja (sau làm Trưởng lão Bodhiupatthäyaka) (2). 

(1)1.1.30; Bu. m1. 25. (2) Ap. 1. 194. 

2. Ramavaf—Thành phố vào thời Phật Revata; Bàlamôn 
Atideva (Bồ Tát) sông tại đây (g.v.) (1). 

(1) BuA. 134. 


3. Ramavaf.—Xem Ramma [Š|. 
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Rammä.—Một trong số Nữ Đại cư sĩ hô trì của Phật Siddhatta 


Œ). 
(1) Bu. xvii. 20. 


Ralaggøäma.—Tịnh xá do Vua Mahãnäma kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxvI. 12. 


Ravavatfisälã.—Giảng đường trong Anurädhapura xây trên chỗ 
dân chúng than khóc lúc nhục thân của Vua DutthagãmanT được đưa 
lên giàn hoả (1). 

(1) Mhv. Ivi. 16, 65; Cv. 77s. 1. 203, n. 3. 


Ravideva.--Tộc trưởng Tích Lan đứng về phía quân Cola chống 
Vua Vijayabãhu I, nhưng về sau hình như về theo V1Jayabahu (1). 
(1) Cv. lvin. 16,65; Cv. 77s. 1. 203, n. 3. 


Rasavähinĩ—Pho chuyện bằng tiếng Päli sưu tập bởi Vedeha, 
Tỳkheo thuộc chỉ phái Vanaväsï ở Tích Lan, vào tiền bán thế kỷ 14. 
Đây là bản dịch từ tiếng Tích Lan của Trưởng lão Raffhapäla ở 
Mahävihãra. Tài liệu gồm 103 chuyện: 40 chuyện xảy ra ở 
JambudTpa và số còn lại ở Tích Lan. Có bảng chú giải thuật ngữ gọi 
là Rasavahinreanfhi (1). v.L Madhurarasavähini. 

(1) P.L.C. 210; Svd. 1264. 


_Rahada Sutta——Tâm như một hồ nước; không thê có tri kiến thù 
thăng xứng đáng các bậc Thánh, nêu tâm không trong sáng (1) 
()A.1.9. 


Rahera, Raheraka.—Trong các kinh sách Pali, Rahera có lúc 
chỉ địa danh, có lúc chỉ ngọn núi (1) nằm (2) trên phía Bắc và không 
xa Anurädhapura lắm. Còn chỉ hồ nước do Vua Parakkamabähu 
I trùng tu (3), một con kinh (đakavara) dẫn nước của Vua Siläkäla 
cho các tỳkheo ở Abhagiri (4). KẾ bên Rahera có tịnh xá 
Kolambahälaka (4.v.). 
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(1) #.g., Mhv. xxI. 5; Cv. xÌI. 44; xÌIv. 7. (2) — Mhv. 
Trs. 176, n. 2. (3) Cv. lxxIx. 33. (4) — ad, 
xÌ. 31. 


1. Rahogata Vagga.—Phâm 2: Phẩm Sống Một Mình, Tương 
Ưng Thọ, Samyutta Nikãya (1). 
(1) S.iv. 216-30. 


2. RahogataVagga—Phẩm I: Phẩm Độc Cư, Tương Ưng 
Anuruddha, Samyutta Nikaya (1). 
(1) S. v. 294 fF. 


1. Rohagata Sutta—Khi sống một mình, vị tỳkheo khỏi tâm có 
ba thọ lạc, khổ, không lạc không khô. Ông đến bạch Phật. Phật dạy: 
“Phàm cái gì được cảm thọ. cái ấy nằm trongđau khổ”. Do liên hệ 
đến cái gì lời dạy này được nói lên? Chính vì liên hệ đến tánh vô 
thường của các hành mà lời ấy được nói lên. Sự đoạn diệt các hành 
(e.ø., chứng Thiền thứ nhứt, lời nói được đoạn diệt, chứng Thiền thứ 
hai, tầm tứ được đoạn diệt, vân vân) là tuần tự ; sự đoạn diệt khô đau 
cũng tuần tự (1). 

(1) S. 1v. 294 fF 


2. Rahogata Suttã (hai Kinh) —Tôn giả Anuruddha độc cư thiền 
tịnh tại Jetavana. Tôn giả Sãriputta đến và hỏi ông thực hiện bốn 
niệm xứ như thế nào và được giải đáp tỉ mỉ (1). 

(1) S. v. 294 fF. 


Raga Sutta—Đê đoạn tận tham, phải tu tập bắt tịnh; để đoạn tận 
sân, phải tu tập từ; đê đoạn tận sĩ phải tu tập trí tuệ (1). 
(@)A.1m. 445. 


1. Rãja Vagga.--Tập 9 của Majjhima Nikãya, gồm các kinh số 


81-90 (1). 
(DM. ii. 44 ff. 
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2. Rãja Vagga— Phẩm 14: Phẩm Vua, Chương Năm Pháp, 
Anguttara Nikãya (1). 
(1A. iii. 147-64. 


1. Rãja Sutta——Năm chỉ phần của Vua; huyết thống thanh tịnh, 
tài sản lớn, quân đội hùng mạnh, đại thần hiền trí, vinh quan; năm chi 
phần của một tỳkheo: giới hạnh, hiểu biết sâu rộng, không phóng dật, 
trí tuệ, giải thoát (1). 

()A.1m. 149 . 


2. Rãja Sutta——Vào ngày thứ tám của nữa tháng, các Đại thần 
của Tứ Đại Thiên Vương du hành; vào ngày 14 các Hoàng tử của bốn 
Thiên vương du hành; và váo ngày rằm chính bốn Thiên vương du 
hành. Chư vị xuống xem xét người thế gian để báo cáo với chư 
Thiên câu hội tại hội trường Sudhammaä. Chư vị hoan hỷ nếu TBƯỜời 
thế gian lập công đức và ngược lại (1). 

() A.1. 142 £. 


3. Rãja Sutta——Hãy làm lễ Bồ tát để thành Alahán, chớ không 
phải giống Thiên chủ Sakka, vì Sakka chưa ly tham, chưa ly sân, 
chưa ly sĩ (1). 

() A.1. 143 £. 


4. Rãja Sutta—Vua Pasenadi bạch Phật có cái gì sanh mà 
không già và không chêt không? Phật đáp răng không, kê cả Alahán 
(1). 

(1) S.1. 71. 


5. Rãja Sutta.—Ví như phàm có những tiểu vương nào, tất cả 
đều tùy thuộc Chuyên luân vương. Vua Chuyên luân đối với họ được 
gọi là tối thượng. Cũng vậy, với tỳkheo không phóng dật, được chờ 
đợi rằng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, Thánh đạo Tám ngành 
sẽ được sung mãn (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. v. 44. 


369 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 f2a(¿ 


Rãjakãrãma.—Tự viện gần Jetavana trong Sãvatthi do Vua 
Pasenadi kiến tạo (I). Tự viện nằm về phía Đông Nam của thành 
phố (2). Nandakoväda Sutta được thuyết tại đây (3). Tự viện được 
xây để chư tỳkheo ni sữ dụng theo lời đề nghị của Đức Phật, sau khi 
Trưởng lão ni Uppalavannäã bị tấn công trong rừng Andhavana (4). 
Tuy nhiên, Chú giải Samyutta lại kế câu chuyện sau. Ngoại đạo 
muốn xây tịnh xá gần Jetavana, hối lộ nhà vua 100 ngàn đồng; 
chuyện đến tai Phật, Ngài phái Tôn giả Ananda trình tấu để xin nhà 
vua không chấp thuận dự án. Nhà vua không tiếp Tôn giả Änanda 
hay các Đại đệ tử của Phật. Ngài phải đích thân đến; Ngài được nhà 
vua thỉnh thọ trai; Ngài thuyết kinh Bhãru Jãtaka về những bất lợi 
của hối lộ. Nhà vua hối hận và nhận thấy lâu nay chưa có kiến tạo 
tịnh xá nào nên xây RãJakãrama. 

Samyutta Nikãya (6) có ghi lại nhiều kinh do Phật thuyết tại 
RãJakarama. 

(1)1. 1. 15. (2) MA. 1. 1021. (3) M. 1H. 
271. (4) DhA. 1. 52. (Š) SA. 11. 218 £; nhơn 
duyện nói trong Bhãru Jãtaka (J. ii. 170) giống như nói trên nhưng 
không có đề cập đến việc nhà vua xây tịnh xá. (6) S. v. 360 
Œ. 


Rãjakarama Vagga.—Còn được gọi là Sahassaka. Phẩm 2: 
Phâm Một Ngàn hay Vườn Vua, Samyutta Nikãya (1). 
(1) S. v. 360-69. 


Rãjakulanftaka.—Tên của một vùng ngoại ô của Pulatthipura 
(1). Geiger (2) nghĩ rằng đó là ngoại ô Sihapura (3). 

(1) Cv. lxxII. 153. (2) Cv. Trs. 11. 18, n. 3. (3) 
Cv. lIxxvIn1. 79 ff. 


Rãjakulavaddhana.—Xem Sarãja*. 

Rãjagaha——Kinh đô của vương quốc Magadha. Có hai thành 
phô riêng biệt: thành luỹ xưa trên đôi có tên là Giribbaja rât cô do 
Vua Mahägovinda xây dựng; thành phô mới dưới chơn đôi do Vua 


Bimbisära kiến tạo (2); hai tên Rãjagaha và Giribbaja được dùng lẫn 
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lộn (3); GimibbaJa thường được dùng trong văn thơ Như tên 
Giribbaja (Sơn thành) hàm ý, kinh đô được bao bọc bởi năm đồi, 
Pandava, Gijhakita, Vebhãra, Isigili, và Vepulla (4). Còn tên 
RãJagaha có nghĩa là nơi trị vì của các vua, như Vua Mandhätã và 
Mahägovinda (5). Tính theo thời đại của các vua vừa kể, Rãjagaha 
là một kinh đô rất cô (6). 

Chú giải (7) nói rằng Rãjagaha chỉ có dân chúng sanh sống 
trong thời của chư Phật và các Chuyên luân thánh vương, ngoài ra đó 
là nơi giải trí của các Dạxoa lúc xuân về. 

Trên phía Bắc của Rajagaha là xứ Dakkhinagiri (8). 

Rãjagaha được nhắc rất thường trong kinh điển. Phật đến 
Rãjagaha ngay sau khi xuất thế bằng cách bộ hành 30 lý đọc theo 
sông Anomä (9) và trở lại thành đô này trong năm đầu tiên sau khi 
đắc đạo như đã hứa với nhà vua (10); bấy giờ Ngài đến thắng từ 
Gayä (sau khi chuyển hoá ba anh em Kassapa, tức nhóm Tebhätika 
Jatila) và được nhà vua tiếp đón long trọng, với Thiên chủ Sakka giả 
làm một nam tử dẫn đường và nói kệ tán thán Ngài. Trong nhơn 
duyện này, nhà vua cúng dường Ve|uvana lên Tăng Đoàn và Ngài 
truyền giới cho Sariputfa và Moggalläna (sau trở thành hai Đại đệ 
tử của Ngài) (11). Bấy giờ, cũng có rất nhiều người gia nhập Tăng 
Đoàn khiến Ngài bị oan là đã làm tan vở nhiều gia đình. Trong số 
những vị được truyền giới có nhóm Sattarasavaggiyä do Upäli dẫn 
đầu. 

Phật an cư mùa mưa đầu tiên tại RãJagaha và trở lại vào mùa 
đông và hè tiếp theo. Thấy dân chúng không mấy hoan hỷ với hình 
ảnh của tỳkheo áo vàng, Ngài đi Dakkhinagiri rồi Kapilavatthu 
(12). Nhưng sau đó, theo Chú giải của Buddhavamsa (13), Ngài trở 
lại đây an cư các mùa mưa thứ ba, tư, mười bảy và hai mươi. Sau 
năm hoằng pháp thứ 20, Ngài lập Sãvatthi làm nơi thường trú, nhưng 
vẫn tiếp tục đến Rãjagaha. 

Phật thuyết nhiều kinh tại Rãjagaha Ätãnätiya, 
Udumbarika, Kassapasihanäada, jJivaka, Mahäsakuladäyi, 
Sakkapañha (.v.) (14). Ngài cũng có chế định nhiều giới luật tại 
đây. 

Phật viếng Rãjagaha lần sau cùng ngay trước khi nhập 
Nípbàn. Bấy giờ, Ngài có tiếp kiến Đại thần Vassakãra của Vua 
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Ajãtasattu gởi đến để thỉnh ý Ngài về xác suất thắng quân Vajji của 
ông (15). 

Rãjagaha được Đại Trưởng lão Mahä Kassapa và chư 
tỳkheo chọn làm nơi Kết tập I; chư vị câu hội tại Sattapanniguhä và 
được Vua AJäftasattu nhiệt tình ủng hộ (16). Nhà vua còn xây trong 
Rajagaha tháp thờ xá lợi Phật mà Ngài được chia (17). Mahävamsa 
(18) còn ghi rằng về sau ông thu hồi về Rãjagaha bảy đoøa xá lợi từ 
các nơi khác, trừ Rãmagäma, và tôn trí trong một tháp lớn. Truyền 
thuyết nói Tn Vua Asoka thỉnh xá lợi từ tháp lớn này để thờ trong 
các tháp do ông kiến tạo. 

Rãjagaha là một trong sáu thành phố quan trọng vào thời 
Phật hiện tiền (19) và có nhiều lộ đi ngang. Đường Rãjagaha- 
Takkasila dài 192 lý, chạy qua Sãävatthi cách RãjJagaha 45 lý, và 
xuyên các cửa của Jetavana (20). Paräyana Vagøa (21) có nói đến 
con đường vòng đai (mà thanh niên đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh 
BävarT đi từ Patifthäna đến Rãjagaha) đi qua Maãhissati, Ujjeni, 
Gonaddha, Vedisä, Vanasavhaya, Kosambi, Saketa, Sãvathi, 
Sefavyä, Kapilavatthu, Kusinaärä. Đường RãJagaha-Kapilavatthu 
dài sáu lý (23). Trong chuyến du hành sau cùng trên đoạn đường 
này, Phật ghé qua Ambalafthikä, Nãlandä, Päfaligama (nơi Ngài 
qua sông Hằng), Kitigama, Nadikã, Vesali, Bhandagäma, 
Hatthigama, Ambagama, Jambugäma, Bhoganagara, Päyvä, và 
sông Kakuttha (bên kia sông là vườn xoài và vườn cây sđ/a của dân 
Malla). Đường từ sông Hằng đến Rãjagaha dài năm lý. Lúc Phật 
viếng Vesäli theo lời mời của dân LiechavT, Ngài du hành trên đoạn 
đường này, và đường được hai nhà vua hai bên sông đua nhau trang 
trí để cung nghinh Ngài (25). Đường Rãjagaha-Nãlandã dài một lý; 
Phật thường kinh hành trên đoạn này (26). 

Ngoài Veluvana và tịnh xá Kalandakaniväpa trong ấy, 
Rãjagaha còn có nhiều địa danh thường được đề cập trong kinh sách 
như: Sitavana, Ambavana của djJivaka, Pipphaliguhä, 
Udumbarikäräma, Moraniväapa VỚI Paribbäjakãräma, 
Tapodärama, Indasäalaguhä trong Vediyagiri, Sattapanniguhã, 
Lafthivana, Maddakucchi, Supatiffhacctiya, Pãsãnakacctiya, 
Sappasondgikapabbhãra, và ao Sumägadhã. 
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Cho đến ngày Thế Tôn nhập diệt, Rãjagaha có 18 tịnh xá lớn 
(27). Rãjagaha được lợi thế có hai sông Tapodã và SappinT (28). 
Trong thành có Lưu trú xá Potter để khách phương xa sử dụng (29). 
Thành rất a toàn lúc ban đêm vì được đóng cửa chặt chẻ và ngoại bất 
nhập nội bất xuất (30). Thành luỹ rất kiên cố (nhờ sự chăm lo của 
Đại thần Vassakãra) vì xu hướng gây chiến của dân Licchavĩ. Chung 
quanh RãJagaha, có các làng sau: Ambasandđã (21) và Sãlindiya (22) 
trên phía Đông Bắc, Kifägiri, Upatissagama, Kolitagäma, 
Andhakavinda, Sakkhara, và Codanävatthu (4.v.). Vào thời Phật, 
Rãjagaha có 180 trệu dân, 90 trong thành và 90 ở ngoại ô; điều kiện 
vệ sanh không khả quan (33). Trưởng giả Anathapindika (thành 
hôn với em gái của Chủ ngân khó ở Rãjagaha, và em gái của Trưởng 
giả thành hôn với Chủ nhân khố) gặp Phật lần đầu tiên lúc viếng 
RãJagaha. 

Rãjagaha có lễ hội đặc biệt, Giraggasamajjã (q.v.); thành 
phố thường mời nghệ nhơn về thành diễn cả tuần cho công chúng 
xem (34). 

Sau khi Phật nípbàn, Rãjagaha trên đà đi xuống trên cả hai 
phương diện, uy thế cũng như tài chánh. Vua Sisunäga dời đô về 
Vesäli và sau đó Vua Kãlãsoka kiến tạo thú đô mới Pulatthipura; 
Pulatthipura ngay trong thời Phật hiện tiền đã là một vị trí chiến lược 
quan trọng rồi. Lúc Ngài Huyền Trang viếng Rãjagaha, thành phố 
này có nhiều Bàlamôn và đang xuông câp trầm trọng (35). Tuy 
nhiên, Rãjagaha tiếp tục được xem như một trung tâm Phật giáo quan 
trọng; lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahäã Thupa có đến tám vạn 
tỳkheo tham dự dưới sự chủ trì của Đại Trưởng lão Indagutta (36). 

(1) VvA. p. 82; nhưng C?. D. ii. 235 nói rằng ông kiến tạo bảy 
thành phó. (2) Theo Ngài Huyền Trang (Beal, ii. 145) 
kinh đô của Bimbisära là Kuéãgra thường bị hoả tai nên ông kiến tạo 
kinh đô mới trên địa điểm của một nghĩa địa; kinh đô mới này được 
xây cất gấp rút vì áp lực xâm lăng của Vua trị vì Vesäli và mang tên 
Rãjagaha vì Vua Bimbisãra đến ngụ đầu tiên. Hai Ngài Huyền Trang 
và Pháp Hiến (Giles: 49) đều nghĩ kinh thành Rãjagaha do Vua 
AJãtasattu sáng lập. Parglter (Anciemt lnd. Historical Tradifion, p. 
149) nói rằng thành cô được gọi là Kuéãgrapura theo vương hiệu của 
Kusägra, một vị vua thời cô xưa của Magadha. Ramayana (1. 7, 32) 
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gọi thành đô là Vasumatl; Mahabhaãrata gọi là Bãrhadrapura (1. 24, 
44), Varaha, Vrsabha, Rsigiri, Caityaka (xem PHAI, p. 70). Thành 
còn được gọi là Bimmbisãrapuri và Magadhapura (SNA. 1. 584). 
(3)#.g., SN. vs. 405. (4) SNA. ii. 382; được biết 
(M. iii. 68) các đôi này , trừ Isigili, còn có tên khác, e.g., Vepulla là 
Vankaka (S. ii. 191). Samyutta Nikãya (¡. 206) có nói đến một ngọn 
nữa, Indakifa. Xem thêm Käl|asilã. () SNA. 1m. 413. 
(6) Trong Vidhurapandita Jãätaka (J. vi. 271), 
Rãjagaha được gọi là thủ đô của Aủga; ấy là lúc Anga bị sát nhập vô 
Magadha. (7) E.g., SNA. loc. cữ. (8) SA. 1. 
188. (9) J. 1. 66. (10) Xem Pabbajjä Sutta 
và Chú giải về kinh này. (11) Xem chỉ tiết trong Vin. ¡. 35 fF. 
(12) 1hid, 77 ft. (13) p. 3. (14) 
Xem thêm s.v. Gotama và chuyện Ngài chính phục voi Nãlagiri 
(q.v.). (15)D.1. 72. (16) Vm. 11. 285; Sp. 1. 7 Ê; 
DA. 1. 8 £, etfc. (17)D. 1. 166. (18) Mhv. xxxI. 2l; 
MT. 564. (19) Các thành phố khác là Campä, 
Sävatthi, Saketa, Kosambi, và Benares (D. 1. 147). (20) 
MA. 11. 987; SA. 1. 283. (21) 5N. vss. I011-3. (22) 
AA.1. 115; MA. 1. 360. (23) DA. 1. 609. (24 
D.1. 72 ff. (25) DhA. 11. 439 £; xem thêm Mu. 1. 253 
ff.; theo Dvy. (p. 55) qua sông Hằng bằng thuyền của Vua Magadha 
hay của dân LicchavI ở Vesall. (26) DA. 1. 35. (27) 
Sp. 1. 9. (28) Xem chỉ tiết trong s.v. (29) Eøg, 
Pukkusäti (MA. 1. 987); ở đây cũng có sảnh đường (Town Hall) (1. 
iv. 72). (28) Vin. iv. 116 f; thành có 32 cổng chánh và 64 
cửa nhỏ (DA. ¡. 450; MA. ii. 795). Một cổng thành Rãjagaha có tên 
là Tandulapäla (M. 1i. 185). Chung quanh RãJagaha là cõi của Ngạ 
quỷ (MA. 11. 960; SA. 1. 31). (31)D. 1. 263. (32) 
J. úi. 293. (33) SA. 1. 241; DhA. 1H. 43; các Mettiya- 
Bhummajaka lấy Rãjagaha làm trung tâm chánh vì sự trù phú của 
thành này (Sp. iii. 614). Thành phố thường bị dịch tễ (DhA. ¡. 232). 
(34) Xem e.ø., chuyện của Ugøasena. (35) 
Beal, op.cf., 1. 167. (36) Mhv. xx1x. 30. 
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Rãjagahasetthi——Chức vị của chủ ngân khố ở Rãjagaha (1). 
Vào thời Phật hiện tiền, vị Chủ ngân khó ấy là anh vợ của Trưởng giả 
Anäthapindika, một người rất mộ đạo. Nhờ ông, Trưởng giả gặp 
được Phật lân đầu tiên (2). Ông có một nữ nô tỳ tên Punnã và một 
nam nô tỳ tên Punna mà con gái, Uttarä, được gả cho một 
Rãjagahasetthi; vị chủ ngân khố này sau được chuyền hoá và đắc quả 


Dự lưu (4). b 
(1) Xem, e.g., DhA.1. 232. (2) Xem chi tiệt trong s.v. 
Anäathapindika. (3) DhA. 1n. 32 ff. (4) 


Xem chỉ tiết trong VvA. 63 ff. 


Rãjagama— Thành phố ở Tích Lan vào thời Vua 
Parakkamabähu IV. Sirighanänanda-parivena ở trong thành phố 
này (1). 

(1) Cv. xc. 93. 


Rãjagiri——Vương tượng của Vua Candakumira (4.v.) (1). 
(1) 1. vi. 135. 


Rãjagiriyä.—Bộ phái được thành lập vào thế kỷ II, thuộc phái 
Andhaka (2). 

(1) Dpv. v. 54; Mhv. v. 12. (2) Poimnts of Controversy, p. 
104. 


Rãjadatta Thera.—Alahán. Ông sanh ra trong một gia đình lữ 
hành ở Sãvatthi, theo lời cầu tự lên Thiên vương Vessavana. 
Trưởng thành, ông đưa đoàn lữ hành 500 cô xe đến Rajagaha. Tại 
đây ô ông hoang phí hết tiền, đi đến Ve]uvana, nghe Phật thuyết pháp, 
xin xuất gia, ra sống ngoài nghĩa địa, quán thây một kỹ nữ, bị giao 
động mạnh, tỉnh cần không phóng dật, đạt thiền chứng, và đắc quả 
Alahán. 

Vào kiếp trước ông thấy vị Phật Độc giác dưới gốc cây, dưng 
lên Ngài trái 2nmba†aka (2 xoài) (1). 
Ông có thể là Trưởng lão Ambãftaka (2). 

(1) Thag. vss. 315-19; ThagA. 1. 402 f. (2) Ap. 1. 

394. 
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- Rãjadvära.—Một trong các cổng của Pulatthipura (1), có thể là 
công Nam (2). 
(1) Cv. IxxII. 160. (2) Cv. Trs. 11. 39, n.4. 


Rãjanärãyana.—Vườn bông do Vua Parakkamabähu I thiết kế 
ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxxix. 7. 


RãjamaTcila-cetiya.—T1nh xá ở Sagaing (1). 
(1) Bode, øp. cứ, 55. 


Rãjamahävihãra.—Tịnh xá do Vua Tích Lan Kanif{thatissa kiến 
tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvIi. l6. 


Rãjamatika.—Tịnh xá do Vua Aggabodhi V cúng dường cho 
nhóm An sĩ PamsukilT (parsukla=y phân tảo) (1). 
(1) Cv. x]ÌvI1. 4. 


„ Rãjamätu-vihära.—Tịnh xá năm trên đường từ Kadambanadï 
đên Thũpãrama, trong Anurädhapura; có thê đó là Mãtuvihära 
(1). 

(1) DA. 1. 572; SA. 1. 173. 


Rãjamälaka.—Sân có rào quanh ở bên ngoài khuôn viên của tịnh 
xá nơi Vua Dutthagämam được trà tỳ (1). 
(1) Mhv. xxxII. 80. 


Rãjarattha—Tên của phần đất trên phía Bắc Tích Lan mà 
Pulatthipura là tâm điểm, đối với vương quốc Rohãna (I) và 
Dakkhinadesa (2). VỀ sau phần đất này được đổi tên thành 
Patif(harattha (3). 

Rãjarattha là chiến trường giữa quân Tích Lan và quân xâm 
lăng đến từ Nam Ấn; sau cùng Tích Lan phải đời đô xuống phía 
Nam. 
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RãJarattha còn được gọi là Rãjinorattha (4). 
(1) #.g., Cv. lxx. 184 F (2) !hiä., Ixxn. 176-9., 
(3) t.g., rbid., lxxxI. 26. (4) .g., ibid, In. 4. 


Rãjarajakalappa—lộc trưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvn. 74. 


Rãjavamsasankhepa—Luận văn của Aggadhammaälankãra 


(D. 


Rãjavasatikhanda.—Một chuyện trong Vidhurapandita Jätaka 


(1. 
(1)1. vi. 298. 


Rãjavihära —Tịnh xá trong vương quốc Rohãna được Vua 
Silãdãätha cúng dường làng Gonnagäma (l). 
(1) Cv. xÌv. 58. 


Rãjavesibhujahga.—Kiến trúc ba từng nối liền với cung của Vua 
Parakkamabähu I ở Pulatthipura (I1). Rãjavesibhujanga còn là tên 
của vùng ngoại ô, tại đó nhà vua có kiến tạo tịnh xá Isipatana (2). 

(1) Cv. lxxII. 87 f. (2) Ha, 153. 3)  Hđ, 
lxxvI11. 79; nhưng xem Cv. 77s. 1. 112, n. 3. 


Rãjavesibhujanga-Silãamegha—Hàm mà Tướng Lankãpura 
(có lẽ Vua Parakkamabähu I thì đúng hơn, xem s.v. Ikankiya, nd.) 
phong cho Hankiya (1). 

(1) Cv. lIxxvi. 192. 


1. RãjasTha I——Vua Tích Lan (1581-93 A.C.), nối ngôi cha là 
Vua Mãyädhanmu, sau khi thắng quân xâm lược Bồ Đào Nha, và trị 
vì tại kinh đô STtävaka. VỀ sau, ông giết cha, bị kết tội ngũ nghịch, 
chống chư tỳkheo, lấy đền Sumanakũfa cho nhóm tu sĩ Saivite 
(Hindu), giết tỳkheo, đốt kinh điện Phật giáo (1). 

Lúc lên 11, ông đã nồi tiếng là một thiếu niên gan dạ. 
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(1) Cv. xciii. 3 ff; người đời sợ ông như sợ thần linh; Cv. 77s. ii. 
226, n.1. 


2. RãjasTha II——Vương tử út của Vua Senäratana. Ông truất 
phế vương huynh để cướp ngôi, trị vì 52 năm (1635-97 A.C.) tại kinh 
đô Sirivaddhanapura. Các hậu của ông thuộc triều đình ở 
Madhurä. Ông luôn bị quân Hoà Lan quấy phá. Ông nổi tiếng dũng 
cảm (1). Vimaladhammasnriya là Thái tử của ông (2). 

(1) #.g., Cv. xcvI. 7 fF. (2) !hid, xcv. 23; xecvI. 3 Ẩf; 
xeIx. 109, 


RãjasThamahäla.—Làng dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 286. 


Rãjã.--Dạxoa, sứ thần của Thiên vương trị vì phương Bắc 
Kuvera (1). 
()D. 1. 201; DA. 11. 967. 


Rãjãdhirãjasĩha—Vua Tích Lan (780-98 A.C). Ông là bảo đệ 
của Vua Kittisirir3jasiha, rất mộ đạo, hiền triết; tập thơ 
Asadisajãtaka bằng tiêng Tích Lan do ông viết (1). 

(1) Cv. c1. 1 fF 


“Rãjãno” Sutta.——Các nhà vua không trừng phạt người làm thiện 
pháp mà chỉ trừng phạt người làm ác pháp (1). 
(1) A. 1. 208 £. 


Rãyãyatana—Vương Xứ Thọ. Tên của gốc cây, nơi Phật nhận 
bánh mì và mật do hai thương nhơn Tapassu và Bhallika cúng 
dường trong tuần lễ thứ tám sau khi Ngài đắc đạo (1). Tại chỗ này về 
sau có xây một tháp cúng dường Phật (2). 

(1) Vm. 1. 3 f; J. 1. 80; BuA., p. 9. (2) Beal: øop. cứ. 
129. 


Rãjãyatanadhãtu.—Có thê là tịnh xá Rãyãyatana ở NãgadTpa. 
Vua Aggabodhi II có xây Unnalomaghara-vihãra trong tịnh xá này 
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(1). Tịnh xá được xây dường như để cúng dường cây Rãyãyatana 
mả vị chư Thiên Samiddhisumana dùng làm lọng che Phật trong 
chuyến Ngài du hành qua Tích Lan (2); vị chư Thiên trú trên cây này 
và cây này mọc trước công của Jetavana. Truyền thuyết nói răng (3) 
sau khi giáo pháp của Phật biến mất trên thế gian, tất cả xá lợi của 
Ngài trên đảo Tích Lan sẽ được gom về Mahäcetiya, rồi đưa đến 
Rãjayatana-cetiya ở NãgadTpa, và sau cùng đến cội Bồ Đề. 

(1). xI1. 62. (2) Xem Mhv. 1. 52, 57 f. 

(3) DA. 11. 809. 


Rãjãyatana-cetiya.—Xem Rãjãyatanadhãtu. 


Rãjinãä.— Thành phố dưới miền Nam Ấn Độ, do hai Tướng 
Lankäpura và Jagadvijaya của Parakkamabähu I chiếm của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 

(1) Cv. lxxvI. 317 fF. 


1. Rãjini.——Hoàng hậu của Vua Kassapa V. Một thời, bà dùng 
vải che trọn tịnh xá Hemamaäilika. Siddhattha là vương tử của bà 
(1). 

(1 Cv. lH. 67. 


2. RãjinI.—Tịnh xá ni do Vua Moggallãna I kiến tạo cúng dường 
chư tỳkheo mi thuộc phái Sãgalika (1). 
(1) Cv. x]ÌvI. ]. 


Rãjinidipika.—Tình xá do Vua Aggabodhi V cúng dường cho 
chư tỳkheo Dhammaruci (1). 
(1) Cv. lxxix. 66. 


Rãjinmijjhara—Đập nước trên sông Dakkhinadesa do Vua 


Parakkamabähu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxix. 66. 
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Rãjindabrahma.—Tộc trưởng Damila, đồng mỉnh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ. Ông bị Tướng 
Lañkãpura của Vua Parakkamabähu I bắt (1). 

(1) Cv. lIxxvI. 77, 86. 


Rãjindarãjãbhidheyyadipani.--Bản luận (về đặt vương hiệu) của 
Trưởng lão Ratnäkara (Miên Điện) tán dương các vì vua (1). 
(1) Sãs., p. 102; Bode, oøp. cï., p. 52. 


Rãjuppala.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua Vasabha (1) và trùng 
tu bởi Vua Upatissa II (2). 
(1) Mhv. xxxv. 94. (2) Cv. xxxvI. 185. 


Rãjoväda Jãtaka (N0. 151).--Chuyện Lời Giáo Giới Cho Vua. 
Vua Brahmadatta trị vì Benares (Bồ Tát) và Vua Mallika trị vì 
Kosala giả dạng đến với thần dân mình để tìm hiểu có ai nói lên 
khuyết điểm của mình không. Một hôm, xe của hai vị gặp nhau trên 
con đường hẹp và mỗi bên yêu cầu bên kia tránh để xe mình qua. 
Biết là xe của hai nhà vua và cả hai vua đều có tuổi tác và thế lực 
ngang nhau, họ hỏi nhau về giới đức của vua. Người đánh xe của 
Vua Mallika nói kệ rằng vua của ông cứng rắn đối với cứng rắn và 
mềm mỏng đối với mềm mỏng Người đánh xe của Vua 
Brahmadatta cũng nói kệ rằng vua của ông lấy không giận thăng 
giận, lấy thiện thăng không thiện. Nghe vậy, vua Mallika và người 
đánh xe xuống xe, mở ngựa, nhường đường cho Vua Brahmadatta 
qua. 

Chuyện kê về Vua Pasenadi đến yết kiến Phật sau khi xử 
xong một vụ kiện đúng pháp và công bằng. Phật dạy rằng xử một vụ 
kiện đúng pháp và công bằng là một việc thiện, là con đường đưa đến 
chư Thiên. 

Nhận diện tiền thân: Mallika chỉ Tôn giả Ananda; người 
đánh xe của ông chỉ Moggalläna; Brahmadatta chỉ Bồ Tát; người 
đánh xe của ông chỉ Sãriputta (1). 

(11.1. 1 
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2. Rãjovãda Jãtaka (N0. 334).-Chuyện Khuyến Dụ Quốc 
Vương. Một thời, nhà vua trị vì Benares giả dạng đến với thần dân 
để tìm hiểu mình có trị vì đúng pháp không. Ông lên Hy Mã Lạp 
Sơn, gặp một vị ấn sĩ (Bồ Tát) dưng ông trái sung chín. Ông hỏi sao 
sung ngọt vậy. Ân sĩ đáp rằng sung ngọt vì vua trị vì công chánh. 
Nhà vua trở về, thử trị VÌ bất chánh một thời gian, trở lên Hy Mã Lạp 
Sơn, và ăn sung thấy chát. 

Chuyện kê về Vua Pasenadi tìm hiểu tầm quan trọng của sự 
trị vì công chánh và bất chánh. 
Nhận diện tiền thân: Nhà vua chì Tôn giả Ananda (1). 
(1) 1. 11. 110-12; œø. Mahäkapi Jãtaka (N0. 407). 


Rãjoväda Sutta.——Có thể không phải là tên của kinh nào do Phật 
thuyết cho Vua Pasenadi hết, mà chỉ là một tựa đề mô tả (descriptive 
titile) thấy trong phần duyên khởi của Sumangala Jãtaka (1). 

(1)1. 11. 439. 


1. Radha.—Vẹt em của Vẹt Pofthapäda trong Rãdha Jãtaka 


[II (1). 
(11.¡.496. 


2. Radha.—Vẹt anh của Vẹt Pot(hapäda trong Rãdha Jätaka 


[21 (1). 
(11. ii. 132 ff. 


3. Rãdha.—Bồ Tát sanh làm vẹt trong Kãlabähu Jãtaka. 


4. Rãdha Thera.—Ông là một Bàlamôn ở Rãjagaha bị con hất 
hủi lúc tuổi già nên xin xuất gia nhưng không được nhận vì tuôi cao. 
Ông yết kiến Phật và Phật thấy căn duyên ông đầy đủ nên cho phép 
Tôn giả Sãriputta truyền giới cho ông (1) và không bao lâu sau ông 
đắc quả Alahán. Ông sống gần Phật và được Phật tuyên bố là đệ đệ 
tử tối thắng về năng khởi biện tài (2 patibhãnakeyyänam) (2) và được 
gọi là Trưởng lão Pafhibhãniya (3). Theragãthäã (4) có hai vần kệ 
của ông tán dương tâm khéo tu. 
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Rãdha Samyutta (5) có nhiều kinh do Phật thuyết để trả lời 
ông về nhiều vấn đề. Được biết mỗi khi Phật thấy Trưởng lão, Ngài 
có khuynh hướng dùng ân dụ để nói đến những vấn đề tế nhị (6). 

Vào thời Phật Padumuttara, Radha làm gia chủ ở 
HamsavafI, thường cúng dường rộng rải, và phát nguyện được trở 
thành vị có năng lực làm người khác có biện tài. Ông có dưng lên 
Phật Vipassĩ xoài nên được sanh lên cõi Trời. 

Ông có người em út là Trưởng lão Surãdha. Có lúc ông làm 
thị giả của Phật (8). 

(1) Có lẽ đó là chuyện kế trong ThagA. ii. 114 nói về Tôn giả 
Sãriputta truyền giới cho một Bàlamôn nghèo tên Rãdha, nhưng 
không có đề cập đến sự cho phép của Phật. Nếu đúng vậy thì Rãdha 
có lúc làm thị giả của Tôn giả Sãriputta và được Tôn giả tán thán là 
có cử chỉ khiêm tốn (Thag. vs. 93). DhA. ii. 104 ff. có mô tả chỉ tiết 
sự xuất gia của Rãdha. Ông vô tự viện làm đủ thứ công việc nhưng 
không được thâu nhận vào Tăng Đoàn. Bằng thiên nhãn, Phật thấy 
và đến với ông. Ngài họp chư tỳkheo và hỏi có ai còn nhớ Rãdha đã 
làm gì cho mình không? Tôn giả Sãriputta bạch có lần ông nhận 
muỗng cơm đầy của Rãdha chia cho trong lần khất thực ở Rãjagaha. 
Ngài dạy Tôn giả lắng nghe lời thỉnh nguyện của Rãdha. Sau khi gia 
nhập Tăng Đoàn, Rãdha thấy chán thực phẩm trong tự viện, bị Tôn 
giả Sãriputta quở nhưng Tôn giả công nhận ông là tỳkheo rất khiêm 
tốn; về sau, Tôn giả tán thán ông là tykheo rất ngoan ngoản. Được 
biết Alinacitta Jãtaka (.v.) được thuyết vì Rãdha. Câu chuyện nói 


trên được kể trong AA. ¡. 179 £. và Ap. ii. 485 f. (2) 
A.i. 25; ThagA. ¡. 253 f. (3) SA. ii. 246. (4) 
vss. 183-4. (5) S. ni. 188-201; xem thêm Rãdha Sutta. 


(6) SA. ii. 246; nhiều ấn dụ vì tầm hiểu biết sâu rộng 
(difthisamudãcaära) và lòng tin bất thối chuyên (okappaniyasaddha) 
của Radha; AA.1I. 179; ThagA. 1. 254. (7) ThagA. 1. 253; 
AA.1. 180; Ap. 1ú. 484. (8) AA.1. 163. 


1. Rãdha Jãtaka (No. 145) Chuyện Con Vẹt Rãdha. Bồ Tát 
sanh làm Vẹt Po{({hapäda có Vẹt em là Rãdha. Cả hai được một 
Bàlamôn ở Kãsỉ nuôi dưỡng. Một hôm, vị Bảàlamôn đi xa, phu nhơn 
ông hành tà hạnh, vẹt em muốn ngăn chận. Vẹt anh khuyên không 


382 


“2+ TDdêu ad “?k Sex f2a(¿ 


nên, hãy đợi vị Bàlamôn về. Bấy giờ, hai vẹt nói rõ mọi việc xảy ra 
rồi bay đi vì không còn có thê ở lại đây được. 
Rãdha chỉ Tôn giả Ananda. Phần duyên khởi của chuyện 
này giống phần duyên khởi của Indriya Jãtaka (No. 423) (1). 
(1)J.1. 495 £. 


2. Rãdha Jãtaka (No. 198).— Chuyện Con Vẹt Rãdha. Bồ Tát 
sanh làm Vẹt Radha có Vẹt em là Potthapäda. Hai vẹt được một 
Bàlamôn nuôi dưỡng. Một hôm, vị Bàlamôn đi xa, phu nhơn ông 
hành tà hạnh, vẹt em khuyên dạy, dầu đã được vẹt anh khuyên không 
nên. Nữ Bàlamôn giả vờ hối lỗi, đến gần Potthapäda, bắt vật cô và 
liệng vô bếp lửa. Vị Bàlamôn trở về hỏi và Vẹt anh Rãdha thưa rằng 
bậc hiền trí không nói điều gì không đưa đến hạnh phúc, dầu sự việc 
ấy có xảy ra hay không, rồi bay đi. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất vì một nữ nhơn. 
Pothapäda chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1)1. 1i. 132 ff; c/ Kalabahu Jãtaka. 


Rãadha Samyutta—Chương 2: Tương Ưng Radha, Samyutta 
Nikãya. Gồm các kinh do Phật thuyết để trả lời cho Trưởng lão 
Radha (1). 

(1) S. 1. 188-201. 


1. Rãdha Sutta—Phật trả lời Rãdha răng sắc, thọ,...vân vân, 
không đáng thuộc tự ngã, ông phải đoạn trừ lòng dục (1). 
(1) S.1m. 79. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 


2. Rãdha Sutta.--Trước khi thành bậc Alahán, Rãdha đến xin 
Phật thuyết vắn tắt. Phật dạy ông đoạn trừ lòng dục đối với cái gì vô 
thường —như mắt, sắc, nhãn thức, vân vân (1). 

(1) S.1v. 48 F 


Rãdhatheravatthu.--Chuyện Rãdha xin gia nhập Tăng Đoàn và 


Tôn giả Sãriputta tán thán ông (1). 
(1) DhA. 1n. 104 Œ. 
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Rãdhavafi.—Thành phố nơi Phật Anomadassï thuyết pháp vì 
Vua Madhurindhara (1). 
(1) BuA. 141. 


Rãdhã.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. 1x. 22. 


1. Rãma.—Bàlamôn làu thông khoa tướng SỐ, được Vua 
Suddhodana mời xem tướng Thái tử Siddhattha lúc Ngài chào đời 
(1). 

(1)1. 1. 56; MII. 236. 


2. Rãma.—Vua trị vì Benares. Ông bị bệnh ngoải da nên nhường 
ngôi cho Thái tử và vô rừng ăn lá thuốc trị bịnh. Trong rừng ông gặp 
và thành hôn với Công chúa Piyä của Vua Okkãka—nàng cũng bị 
một chứng bịnh như ông. Hai ông bà có 32 vương tử. Một hôm, có 
người thợ rừng nhận ra nhà vua và trình tấu với triều đình ở Benares. 
Nhà vua Benares vô rừng xin phụ vương trở về ngôi báu. Ông từ 
chối và được con kiến tạo cho một thành phố trong rừng, Koliya hay 
Vyagghapajja, để gia đình ông sanh sống. Do đó, Rãma là tổ phụ 
của dân Koliya (1). 

(1) DA. 1. 260 ft; SNA. 355 f; c£. Mtu. 1. 355 gọi ông là Kola. 


3. Rãma.—Bàlamôn, cha của Đạo sư Uddaka Rãmaputta, thầy 
của Thái tử lúc ly gia tìm sư học đạo (1). 
(1)J.1.66;M.1. 165. 


4. Räma.—Bồ Tát sanh làm Hoàng thái tử của Vua Dasaratha trị 
vì Benares. Sợ thứ hậu ám hại (vì giành ngôi cho con), ông cùng hai 
em trốn vô rừng. Ông làm ân sĩ và được hai em phục vụ rất chu đáo 
(1). Xem chuyện ông trong Dasaratha Jãtaka (Số 461). Một số 
hoảng tử trị vì Tích Lan được nói là hậu duệ của Rãma——e.g., 
Jagatipäla (4.v.). Rama chống Rãvana được kê trong Ramayara chỉ 
được nói đến trong sử biên niên tiếng Pãli về sau này, như trong 
Cñlavamsa chẳng hạn (2). 
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(1) E.g., J. 1v. 559, 560; Cv. IxxI1. 137. (2) Thid, 
IxIV. 42; Ixvi1. 20; lxxv. 59; lxxxI11. 4ó, 69, 88. 


: 5. Rama.—Vương tử thuộc họ Säkya, em của Bhadddakaccänä, 
đên Tích Lan, và định cư tại nơi gọi là Rãmagopa (1). 
(1) Mhv. 1x. 9; Dpv. x. 4 . 


6. Rãma.—Được gọi là Mãtuposaka-Rãma. Ông sống rất hiếu 
để với mẹ tại Benares. Một hôm, ông đến Kumblavafĩ trong xứ 
Dandaki, trong lúc xứ này đang bị triệt tiêu bởi ác pháp của nhà vua 
trị vì. Ông nghĩ đến mẹ và được chư Thiên đưa về bình an với mẹ. 
Ông là một trong ba người sống sót qua sự tàn phá của vương quốc 
Dandakl (1). 

(1)1. v. 29. (2) MA. 1. 602. 


7. Rama.——Một trong những cung điện của Phật Kondañña trong 
đời sông cư sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) BuA. 107; nhưng xem Bu. 11. 25. 


8. Räma.—Một vị tướng của Vua Gajabahu. Rãma có lần bị 
Tướng Deva đánh bại (I), nhưng về sau thắng trận tại bến 
Mahärakkha. Ông được vua phong hàm Nilagiri; Nilagiri là tên 
của châu quận của ông (2). 

(1) Cv. lxx. 137, 142. (2) !bid, lxxn. 12; Cv. Tĩs. 
1. 299,1n. 1; 320, n. 2. 


Rãma.--VỊ Phật vị lai thứ hai (1). 
(1) Anägatavamssa, p. 40. 


10. Rama.—Xem Ramma. 
Ramaka, RãmukaTInh xá ở Tích Lan do Vua 
Gajabahukagämani kiên tạo vào năm sau cùng của triêu đại ông 


(1). v./. Bhamuka. 
(1) Mhv. xxxv. 122. 
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__ Rãmakula.--Thớt voi Parakkamabähu I sử dụng trong thời thơ 
âu (1). 
(1) Cv. lxvi. 33. 


Rãmagãma.—Làng Rãma trên bờ sông Hằng trong xứ Koliya. 
Làng được chia cho một phần xá lợi của Phật và tôn trí xá lợi trong 
tháp do dân chúng kiến tạo. Về sau, tháp bị lụt tàn phá; hũ xá lợi trôi 
đạt ra biển; các Naga dưới triều của Xà vương Mahäkäla thỉnh xá lợi 

về tôn trí trong tháp do họ kiến tạo. Sau khi Vua DutthagämapT xây 
xong Maha Thũpa, Trưởng lão Mahinda cử Tỳkheo Sona đến cõi 
Naøga thị triển thân thông mới thỉnh được xá lợi về thờ trong Đại 
Tháp. Một số xá lợi được chia cho Xà vương để các Nãga thờ cúng 
(2). 

()D.1. 167; Bu. xxvin. 3; Dvy. 380. (2) Xem chi 
tiết trong Mhv. xxxi. 18 ff. 


Rãmagona.—Làng định cư được xây dựng bởi Rãma, em của 
Bhaddakaccänä (1). 
(1) Mhv. 1x. 9. 


Rãmagona-vihãra.—Tịnh xá do Vua Kanifthatissa kiến tạo ở 
Tích Lan (1). 
(1) Mhv. xxxvIi. 14. 


Rãmañña.— Tên Pãli của Miến Điện, đặc biệt chỉ phần lãnh thổ 
cận duyên. Ngay sau khi Ramañña được chuyên hoá, xứ này và Tích 
Lan có nhiều môi thâm giao (1). Vua Vijayabähu I gởi sứ thần đến 
Vua Anuruddha của xứ Rãmañña và nhận được từ xứ này nhiều 
tỳkheo giúp phục hồi sự truyền giới tại Tích Lan @). Vua xứ 
Rãmañña có thông lệ gởi biếu voi cho mỗi tàu thuyền ngoại quốc 
(như Tích Lan) đem vật dụng vô xứ ông. Dười triều Vua 
Parakkamabähu L, hai xứ không còn thuận hoà như trước nữa vì các 
phỉ báng của vua xứ Ramañña. Parakkamabahu gởi Damiläshikãrin 
Ädieca qua trừng phạt. Quân viễn chỉnh xuất phát từ Pallavañka và 
đồ bộ lên KusumI ở Rãmañña và Papphälama; nhà vua bị quan 
Tích Lan giết tại Ukkama. Sau đó, nhờ sự can thiệp của chư tykheo, 
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hai vương quốc đình chiến, và dân của Rãmañña (được gọi là 
Ramana) phải triều cống hằng năm cho Tích Lan (3). 

(1) Cv. IxxvIi. I0 £. cũng nói như vậy. (2) /hid, IxvIH. 8; 
Ix. 5 ff; nhưng xem Cv. 77s. ¡. n. 4. (3) Xem chỉ tiết của 
cuộc viễn chinh trong Cv. Ixxvi. 10 fŸ; Cv. 77s. ii. 69, n. 3. 


Rãmaneyyaka Thera—Alahán. Ông thuộc một gia đình gia 
đình giàu có ở Sävatthi. Hoan hỷ với sự cúng dường Jetavana, ông 
xuất gia, hành thiền trong rừng, đạt được chánh quả; vì hạnh khả ái, 
khả lạc của ông, ông được gọi là Rãmaneyyaka. Có lần Mãra doạ 
ông nhưng ông nói kệ rằng tâm ông không dao động (1). 

Vào thời Phật SikkhI ông có dưng bông lên Ngài. Vào 29 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sumedhayasa (v.. 
Sumeghaghana) (2). Ông có thể là Trưởng lão Minelapupphiya 
nói trong Apadãna (3). 

(1) Thag. vs. 49. (2) ThagA. 1. 120 f. (3) 
Ap.1. 203 £ 


Rãmaneyyaka Sutta.— Thiên chủ Sakka đến Jetavana viếng 
Phật và bạch hỏi địa cảnh nào khả ái, khả lạc? Chỗ nào Alahán trú, 
Phật đáp, chỗ ây khả á1, khả lạc (1). 

(1) S. 1. 232; cp. DhA. 1. 195; nhưng Thag vs. 991 nói lời dạy này 
của Tôn giả Sãriputfa (chớ không phải của Phật) nói với Revata, em 
của Tôn giả. 

Rãmaputta.—Xem Uddaka Rãmaputta. 

1. Rãmäã.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật Padumuttara 
(1). 
(1) 1. 1. 36; Bu. 1x. 22 gọi bà là Radhã. 


2. Ramä.--Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật Sumedha (1). 
(1)1. ¡. 38; Bu. xI. 24. 


Rãmäyana—Sử thi. Thiên sử thí này không được đề cập đến 
trong kinh điên của thời kỳ trước đây và bị lên án là “chuyện không 
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chủ đích, purposeless talk” („iratthakakathä). Chỉ được đề cập trong 
kinh điển của thời sau này, như Cñũlavamsa (2). Xem thêm s.v. 
Rãma [ŠỊ. 

(1) #.g., DA. 1. 76; MA. 1. 163, như Sitãharana. (2) 
t.ø., Cv. lxvi. 42. 


Rãhu.—Chúa Atula (Asurinda) (1). Rahu có lần bắt Candimä 
(nguyệt Thiên) và lần khác bắt Xuriya (Nhựt Thiên). Candimä cũng 
như Suriya đều tưởng niệm đến Phật. Phật dạy Rãhu thả hai chư 
Thiên này ra. Được thả ra, hai )i đều đến Vua Atula là Vepacitti, 
“hoảng sợ, lông tóc dựng ngược.” Chuyện được kể trong thần thoại 
Ấn Độ về nguyệt thực và nhựt thực để nói lên uy lực và lòng từ của 
Phật. 

Rãhu được gọi là tối thượng trong những kẻ có tự ngã 
(aabhãva) (3). Chú giải (4) nói rằng ông cao 4800 lý, hơi thở của 
ông dài 1200 do tuần, tay chơn ông dài 200 lý, mỗi lóng tay dài 50 lý, 
chỗ giao mi rộng 50 lý, trán cao 50 lý, đầu cao 900 lý, mặt dài 100 lý, 
mũi 300 lý, miệng sâu 100 lý. Ông ganh ty với Nguyệt Thiên và 
Nhựt Thiên và đứng đón đường hai vị với miệng há to. Lúc bị rớt vô 
miệng ông, hai vị Thiên này hoảng sợ, bỏ Trăng bỏ Mặt Trời thoát 
thân; ông dùng hàm dưới, lưỡi hay tay cọ sát hai trú xứ này. Đôi khi 
ông lây Trăng hay Mặt Trời ra đặt trên ngực mình, nhưng không cản 
được chu kỳ của hai Thiên thê này (tai hoạ đến nếu chu kỳ bị gián 
đoạn) nên ông phải quay theo chu kỳ. Chuyện Nguyệt Thiên và Nhựt 
Thiên bị Rãhu bắt và thả ra thường được dùng như ấn dụ (5). Rãhu 
còn làm một trong bốn tỳ “vết” („pak&ilesä) của Trăng và Mặt Trời, 
khiến hai Thiên thể này không thể chiếu sáng được hoàn toàn (6). 

Rahu còn là một trong năm chướng ngại ngăn cản mưa TơI 
(vassassa amarãya); mưa không có trong những lúc ông góp nước vô 
tay và để nước lọt xuống biên (7); được nói là ông góp nước trên trời 
đê làm mát thân mình. 

Đem Rãhu xuống Mặt Trời là điều không thê xảy ra (8). 

Rãhu không đến yết kiến Phật trong một thời gian dài, vì 
nghĩ rằng ông quá cao. Một hôm, ông đến. Phật biết tâm hướng của 
ông nên năm trên giường, hoá mình cao to đến nôi Rãhu phải giương 
cô nhìn mặt Ngài; kính phục, ông xin làm đệ tử Ngài (9). 
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Rãhu (Rãhubhadda) có dự buổi thuyết kinh Mahäsamaya 
(10). 

Lúc Rahu bước xuông biên, nước sâu nhứt chỉ tới gôi ông 
(11). 

Rãhu còn được gọi là Veroca. Ông có một trăm cháu (con 
của người anh tên Bäli) mang cùng tên Rahu của ông (12). : 

Rãhumukha là tên gọi của một hình thức tra tân (13) chông 
miệng tội nhơn băng gậy và rót lửa hay định nhọn vô miệng qua hai 
lỗ tai; miệng tội nhơn ứ đầy máu (14). 


(1) Cp. Mu. ii. 138, 254. (2) S. ¡. 49. (3) 
A.ii. L7. (4) E.g., AA. ii. 414; DA. ii. 487 f; MA. ii. 
790; SA. ¡. 86 có nhiều chỉ tiết và đôi chút khác biệt nhỏ. (5) 
E.g., SN. vs. 465; J. ¡. 183, 274; iii. 364, 377; ¡v. 330; v.453; DhA. iv. 
19, ctc. (6) A. ii. 53; Vin. ii. 295; cp. 1. iii. 365. (7) 
A. ii. 243. (8) 1. iii. 471. (9) DA. ¡. 285; MA. 
i¡. 790 FỂ. (10) D. ii. 259. (11) DA. ii. 488. 

(12) Ibid., 689. (13) Eg.,M. ¡. 87; iii. 164; 
Nid. 154; MiI. 197, 358. (14) AA. ¡. 293. 


1. Rãhula Thera.—Con duy nhứt của Phật Gotama. Ông ra đời 
trong đêm mà cha là Thái tử Siddhattha xuất thế ly gia (I). Lúc 
Phật trở về viếng Kapilavatthu lần đầu tiên theo lời thỉnh mời của 
Vua cha Suddhodana, Rãhula được mẹ là Rãhulamätä gởi đến tìm 
Ngài để xin được kế thừa (đãya//a, inheritance), nhưng Ngài không 
trả lời, mãi đến lần thứ ba Ngài mới cho phép Tôn giả Sãriputta 
truyền giới (2). Chuyện đến tai vua cha, nhà vua thỉnh câu và được 
Phật chấp thuận răng từ rày về sau không có thiếu niên nào được 
phép thọ giới nếu không có sự đồng ÿỷ của cha mẹ ). 

Sau lễ thọ giới, Rahula được Phật thuyết pháp liên tục 
(abhinhovadacasena) nhều kinh để hướng dẫn chàng (4). Rãhula rất 
tỉnh cân nên luôn luôn dậy sớm; môi sáng chàng hốt nắm cát và phát 
nguyện được “lời giáo huấn nhiều như hột cát trên tay.” Chư tỳkheo 
thường tán dương sự thiết tha học tập của Rahula và Phật kế 
Tipallatthamiga Jãtaka (5) và Tittira Jãtaka (6) chỉ cho thấy trong 
tiền kiếp Rãhula đã có đức tánh tinh cần ấy rồi. Rãhula, 7, được Phật 
dạy không nói dối bằng Ambalatthika-Rãhuloväda Sutta (2.v.); 
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hãy chánh niệm tất cả các sắc pháp không phải của ta, không phải là 
ta, hay tự ngã của ta bằng Mahäã Rãhuloväda Sutta (4.v.); bấy giờ 
chàng lên 18 và đang theo Phật đi khất thực theo thông lệ (7 ). Ngài 
còn giáo giới chàng bằng hai kinh Rãhuloväda khác nữa (8). Về 
sau, lúc thấy căn duyên của Rãhula đã chín muôi, Ngài thuyết Cñla- 
Rãhuloväda Sutta; chàng đắc quả Alahán cùng với một triệu chư 
Thiên đến nghe kinh trong rừng Andhavana (9). Sau đó, Ngài tán 
thán Raãhula là vị đệ tử tối thắng về ưa thích học tập 
(sikkhakãmanam) (10). 

Vào thời Phật Padumuttara, Rahula và Rafthapäla làm gia 
chủ giàu có ở Hamsavati, từng bố thí hết gia sản mình sau khi hiểu 
được sự hão huyền của giàu sang. Có lần hai ông cúng dường hai vị 
ân sĩ đắc thần thông. Vị ân sĩ mà Rãhula cúng dường (thường viếng 
và rất ấn tượng với trú xứ lộng lẫy của Xà vương Pathavindhara) 
nói lời hoan hỷ với phát nguyện thí chủ mình giống như Xà vương. 
Rahula tái sanh làm Xà vương Pathavindhara, còn bạn ông làm 
Thiên chủ Sakka. Phật Padumuttara có đến viếng Pathavindhara; 
Ngài đi cùng đại chúng tỳkheo gồm 500 Alahán, Tỳkheo Uparevata 
(con của Phật), và Thị giả Sumana. Thấy Uparevata, Pathavindhara 
rất cảm khích và ước nguyện được làm con Phật vào một kiếp sau. 
Vào thời Phật Kassapa, Rahula sanh làm hoàng tử cả của Vua Kiki; 
Hoàng tử sau làm phó vương của vua cha. Bảy em gái của Hoàng tử 
kiến tạo bảy am thất cúng dường Phật, còn Hoàng tử xây 500 cúng 
dường lên 500 tykheo (11). 

Theragathã có bốn vần kệ của Rãhula (12). 

Truyền thuyết nói rằng Thái tử Siddhattha được tin Rãhula 
ra đời lúc Ngài đang phỉ lạc trên bờ ao trong cung được trang trí bởi 
Thiên tử Vissakamma. Bấy giờ, Ngài quyết định xuất thê ly gia 
ngay vì sợ tình phụ tử sẽ là môi dây ràng buộc (“Rahulaq/ãio, 
bandhanam/atfam 7”) (13). 

Chú giải về Dĩgha và Samyutta (14), Rãhula nhập diệt trước 
Phật và Tôn giả Sãriputta. Trong suốt 12 năm ông không có năm 
trên giường (15). 

Rãhula từng sanh làm con của Phật (trong các Kinh bổn sanh 
Uraga, Kapi Kumbhakara, Khandahäla, Culla-Sutasoma, 
Daddara, Bandhanägära, Makkafa, Makhadeva, Mahäãjamaka, 
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Mahäsudassana, Vidhurapandita, Vessantara, Sihakotthuka,và 
Sonaka) (16); con của Mandavya tên Yaññadatta; và làm con rùa 
trong Mahãukkusa Jãtaka (17). Theo Apadäna (14), Rahula và 
Uppalavanna từng có cha mẹ chung (ekasmi) và có khuynh hướng 
giống nhau (samäãnacchandamänasä) trong nhiều tiền kiếp. 

Rahula được các bạn gọi tên Rãhulabhadda (Raãhula, May 
mắn). Tôn giả tự nhận như vậy (20) vì được làm con Phật và đắc quả 
Alahán. Có nhiều kinh sách nói rằng tuy Rãhula là con Phật, nhưng 
Phật thương Devadatta, Angulimäla và Dhanapäla nhiều hơn 
Rahula (21). 

(1)1. 1. 60; AA. 1. 82, etc.; đ/£ J. 1.62. (2) S5NA. 1. 340 nói 
rằng Moggallãna đọc tuyên ngôn (kammaväcä); xem thêm J. ii. 393. 
(3) Vn. 1. 82 f; chuyện Rahula thọ giới được mô tả 
trong DhA. 1. 98 £ (4) AA.1. 145. (5) J. 1. 160 
fr. (6) 1. mm. 64 Œ. (7) Thinh thoảng ông đi 
cùng Tôn giả Sãriputta đến nhà mẹ Tôn giả khất thực, và nghe bà phi 
báng Tôn giả đã bỏ bà. DhA. 1v. 164 f. (8) — Buddhaghosa 
(MA. 1. 635) cộng thêm kinh Sãmanera, hay Kumärapañhä và lược 
kê các mục đích của Phật khi thuyết các kinh ấy; xem thêm AA. ii. 
547. SNA. ¡. 340 nói rằng vì Rãhula, Phật liên tục thuyết Rãhula 
Sutfa (4.v.). Xem thêm Rãhula Samyutta. (9) SA. 1H. 
26 nói răng các chư Thiên này có nghe Rahula phát nguyện được làm 
con của Phật. Bấy giờ, chư vị đến từ nhiều cõi Trời khác nhau để 
chứng kiến phát nguyện này của Rãhula. Có một phù điêu trong 
Điện Xá lợi của Mahä Thũpa mô tả cảnh này. Tại đây cũng có phù 
điêu mô tả lễ thọ giới của Rãhula. Mhv. xxxi. 8], 83. (10) 
A.i. 24; Vin. iii. 16 có kể câu chuyện về sự tỉnh cần rốt ráo của 
Rãhula trong việc trì giới. Tại Badarikäräma ở Kosambiĩ, để không 
phạm giới (sadi không được ở chung cốc với tỳkheo), Rãhula phải 
ngủ trong nhà cầu của Phật. Sáng ra thấy vậy, Phật chế định lại giới 
luật này. J. ¡. l61 f mô tả chỉ tiết chuyện này và kể rằng Tôn giả 
Sãriputta bị Phật quở đã không chăm sóc chu đáo Rahula; xem thêm 
Sp. iv. 744. Một lần khác (vào năm thứ tám sau khi đắc quả Alahán), 
thấy chỗ ngủ mình bị chư tỳkheo đến trễ chiếm mắt, Rãhula ra ngủ 
trước cửa Hương phòng của Phật, bị Maãra hoá thành một thớt voi 
không lồ đến doạ nhưng Tôn giả không sợ (DhA. iv. 69 £.). 
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(11) Chuyện tiền kiếp nói đây được trích trong AA. ¡. 141 fF; 
một phần được kể trong Raf{thapäla (MA. ii. 722) với chút ít 
khác biệt, như cối Nãga được gọi là Bhumindhara, hay Xà vương là 
Pälita; SNA. 1. 341 lại gọi Xà vương là Sankha; xem thêm ThagA. 
ii. 30 về Ratthapala, nhưng ở đây không có đề cập đến Rahula. Ap. I. 
60 f. nói rằng Rãhula dưng lên Phật Padumuttara tắm thảm 
(santhara) và kết quả là vào 2l kiếp trước ông sanh làm Sátđếly 
Vimala ở Renuvati, sống trong cung Sudassana do Thiên tử 
VIssakamma xây đặc biệt cho ông. (12) vv. 295-98; 
MIiI. 413 có nhiều kệ của Rãhula. (13) J. 1. 60; DhA. 1. 
70. ApA. nói Rãhula có gốc từ Rãhu; Rãhu gây chướng ngại cho 
mặt trăng vậy Rahula cản trở việc xuất thế của Bồ Tát. 

(14) DA. 1. 549; SA. 11. 172. (15) DA. 11. 736. 

(16) Xem s.v. (17) (q.v.). (18) 
11. 55]. (19) Thag. vs. 295 f. (20) DhA. 1. 124; 
MA. ¡. 537; Mil. 410 nói rằng Tôn giả Sãriputta nói vậy; SNA. ¡. 202 
nói rộng và nhiều hơn. (21) Beal: Records oƒ the Western 
Word, 1. 180, 181. 


2. Rãhula.—Một trong bốn vị tỳkheo theo Tỳkheo Chapafa qua 
Miến Điện và về sau lập chỉ phái Sihalasangha ở đó. Trong một lễ 
hội của Vua Narapati, Tỳkheo Rahula đem lòng thương một vũ nữ, 
theo nàng đến MalayadTpa; tại đây ông dạy Yếu lược kinh 
Khuddasikkhã và Chú giải về Yếu lược cho nhà vua, hoàn tục và 
sông bằng tiền của vua ban (1). 

(1) Sãs., p. 65; Bode, øø. c., p. 23 £. 


Rãhua Samyutta.—Tương Ưng Rãhula gồm các kinh Phật thuyết 
để giáo giới Rãhula (1). Buddhaghosa (2) nói rằng các kinh này 
được thuyết trong nhiều dịp khác nhau, từ lúc Rãhula gia nhập Tăng 
Đoàn đến lúc đắc quả Alahán. Nhiều kinh đề cập đến “các pháp làm 
chín muồi sự giải thoát.” (3). 

(1)S. 1. 244-56. MA. 11.635 £. (3) 
vimuftiparipacaniyadhamma (SA. 1". 159). 
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1. Rãhula Sutta.—Phật dạy Rãhula răng vị tỳkheo phải như thật 
thấy tứ đại, nội cũng như ngoại (e.ø., nội địa giới hay ngoại địa giới, 
vân vân) với chánh trí tuệ răng: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.” (1) [Theo HT. 
Thích Minh Châu, 1996|. 

Buddhaghosa (2) luận rằng ở đây Phật thuyết 
catukotikasufññatã (tánh rỗng không của tứ đại). 

(1) A. 1. 164; Ambalatthika-Rãähuloväda Sutta. (2) 
AA.1. 547. 


2. Rãhula Sutta——Rãhula bạch Phật: “Biết như thế nào, thấy 
như thế nào đối với thân có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, 
không có (tư tưởng) ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tuỳ miên?” Phật 
dạy cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ rằng: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôi.” (1) [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1) S. 1. 135 [136, trong HT. Thích Minh Châu, 1996]. Kinh 
này được gọi là Anusaya Sut(a (S. 1. 252). Buddhaghosa mô tả cả 
hai như Rähuloväda-vipassanäã (AA. 1. 547). 


3. Rähula Sutta.—Như [2| nhưng Rähula bạch thêm “... như 
thế nảo... không có ngã mạn tuỳ miên, vượt ngoài kiêu mạn, tịch 
tịnh, khéo giải thoát?” 

(1) S.1m. 136. Kinh này được gọi là Apagata Sutta (S. 11. 253). 


4. Rãhula Sutta.—Kinh đưa đến sự chứng đắc quả Alahán của 
Tôn giả Rãhula (I). Giông như Cũla-Rãhuloväda Sutta (4.v.). 
(1) S. 1v. 105 £ 


5. Rãhula Sutta—Các kệ mà Buddhaghosa (1) giải rằng được 
Phật nói để giáo giới Rãhula, e.g., “tôn trọng người câm đuốc loài 
Người”; “lòng tin xuất gia làm châm dứt khổ đau”; “thân cận với bạn 
lành”; “sống trú xứ xa văng”; “không tham ái y áo, đồ khất thực, vật 
dụng và sàng toạ"; “phòng hộ năm căn”; “nhúứt tâm, khéo định 
tĩnh”(2). 
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(1) SNA. ¡. 340. (2) SN. vv. 335-42. Buddhaghosa 
luận răng (MA. 11. 532, 635) kinh nhân mạnh sự trợ đạo tôi thượng 
(kalyanamittipanissaya). 


Rãahulabhada.—Xem Rähula. 


Rãhulamätä.—Kinh điển gọi Rahulmatã là mẹ của Rãhula. Bà 
còn được gọi dưới nhiều danh khác nữa, như Bhaddakaccãnäã (2). 
Yasodharä (3), Bimbädevi (4), Bimbãsundarï (5). Kinh điển Bắc 
tông thiên về tên Yasodharä nhứt và nói bà là ái nữ của Thích tử 
Dandapäm. Có thể danh tánh của bà là Bimbäã, còn Bhaddakaccä, 
Subbaddakã, Yasodhãra, vân vân là những danh hiệu được dùng lâu 
ngày nên trở thành tên. Cũng có thê trong triều của Gotama có bà tên 
Yasodhara, ái nữ của Dandapam, nên có sự lẫn lộn Tên 
Bhaddakaccanäa được giải vì bà có nước da màu vàng bóng (7) (có 
thê đúng), hay vì bà thuộc dòng tộc Kaeceãna (8) (không thê được vì 
Kaccana là một bộ tộc Bàlamôn). 

Rahulamatä chào đời cùng một ngày với Thái tử (9). Bà 
thành hôn với Thái tử lúc lên 16 (10) và được xếp đứng đầu 40 ngàn 
nữ nhơn mả các Thích tử ban tặng cho Thái tử vì hoan hỷ với sự 
dõng mãnh của Người. Thái tử xuất thế lúc Rãhula ra đời (11). 
Được biết trước khi ra đi, Thái tử có đến cửa (chớ không vô phòng vì 
sợ đánh thức bà) nhìn Rãhulamatã lần sau cùng. Sau khi đắc đạo, 
Phật trở về viếng Kapilavatthu. Hôm sau Ngài đi khất thực; 
Rãhulamãtã nhìn qua cửa số hoàng cung thấy Ngài và ngạc nhiên với 
oai nghi Ngài nên có nói lên tám vần kệ tán thán (kệ được gọi là 
NarasThagäthä a.v.). Ngày hôm Ấy, sau khi Phật thọ trai xong (theo 
lời thỉnh của Vua Suddhodana), tất cả nữ nhơn trong cung đến đảnh 
lễ Ngài, trừ Rãhulamätã; bà không đến và nói rằng nếu bà có phẩm 
hạnh thì Phật sẽ đến với bà. Ngài đi cùng hai Đại đệ tử đến viếng bà; 
bà sụp xuống chơn Ngài chấp tay đảnh lễ. Phật biết qua sự tường 
thuật của vua cha rằng từ ngày Thái tử xuất gia, bà gác lại mọi xa hoa 
và sống, đời xuất gia, tức cũng mặc áo vàng, không thực phi thời, vân 
vân. Bấy giờ, Phật thuyết Candakinnara Jãtaka, Số 485 (4.v.) cho 
biết trong quá khứ bà đã luôn luôn tận tuy và giữ lòng trung thành 
với Ngài. Vào ngày thứ bảy của chuyến viếng thăm Kapilavatthu, 
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trong lúc Phật ra đi khất thực, Bà Rãhulamätã nói với con là Rãhula 
ra đảnh lễ và xin được kế thừa; Phật cho phép Tôn giả Säriputta 
truyền giới cho Rãhula. Rãhulamatä gia nhập Tăng đoàn dưới sự 
hướng dẫn của Dì mẫu Pajäpatï Gotami (13). 

Buddhaghosa (14) giải rằng Rahulamatãa là Bhaddakaccäna 
mà Anguttara Nikãya (15) tán thán là tối thắng về chứng đạt đại 
thắng trí (mahãbhiññappattanam); chỉ có bốn vị được tán thán như 
vậy, ba vị kia là Sãriputta, Moggallaäna và Bakkula. Bà ước 
nguyện được hạnh này vào thời của Phật Padumuttara. 
Bhaddakaccanä nói đây là ái nữ của Thích tử Suppabuddha và 
Amitä (16). Bà gia nhập Tăng Đoàn cùng lúc với Janapadakalyäm 
(Nandã), dưới sự hướng dẫn của Dì mẫu Pajãpatĩ Gotami, và được 
biết như Trưởng lão ni Bhaddakaccänã. Về sau, bà trở thành 
Alahán và có thê nhớ lại trong vòng một atăngkỳ và một trăm ngàn 
kiếp (17). 

Apadãna (18) có đề cập đến một Trưởng lão ni tên 
Yosadhara từng là pa/ãpaf# trước khi ly gia (agara) và làm trưởng 
(pãmokkhã sabbaissara) của 90 ngàn nữ nhơn. 

Vào thời Phật DTpankara, Rahulamatä sanh làm thanh nữ 
Bàlamôn Sumitfä, từng dưng lên Ấn sĩ Sumedha (Bồ Tát lúc bấy 
giờ) nắm bông sen mà Ân sĩ dành để cúng dường Phật. Phật 
DIpankara ký thác Sumedha làm Phật vị lai và thêm rắng Sumittã sẽ 
là bạn đường của Ân sĩ trong nhiều kiếp. Apadãna (19) kê rằng trước 
khi mạng chung vào tuổi 78, bà xin phép Phật đề thi triển thần thông, 
và rằng ngày bà nhập diệt có 18 ngàn nữ Alahán cũng nhập diệt. 

Rahulamatãä được Abhantara Jãtaka (21) gọi là Bimbädevi, 
chánh thất của Đức Gotama, có lần bị bịnh đau bụng, một chứng bịnh 
chỉ được chữa trị bằng nước xoải và đường; nước xoài được Vua 
Pasenadi cúng dường theo lời yêu cầu của Tôn giả Sãriputta, Giáo 
thọ sư của Rãhula. Kinh còn kế rằng trước kia “mẹ của Rãhula” từng 
được Sãriputta chữa lành bịnh bằng nước xoài rồi. 

Rãhulamãtä được đề cập trong nhiều Kinh bốn sanh: làm 
chánh hậu trong Abbhantara Jãtaka, Sammillabhãsin trong 
Ananusociya Jãtaka, Samuddavijayä trong Aditta Jãtaka, 
Udayabhaddã trong Udaya Jãtaka, vợ người thợ gốm (2Bhaggavi, 
q.v.) trong Kumbhakära Jätaka, hoàng hậu trong Kummäsa 
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Jãtaka, chánh cung trong Kurudhamma .Jätaka, PabhävafI trong 
Kusa Jãtaka, Candã trong Khandahäla Jãtaka, hoàng hậu trong 
Gangamäla Jãtaka, hồng nga mái trong hai Kinh Cakkaväka, 
Candãä trong Candakinnara Jãtaka, nàng Sumanä trong 
Campeyya Jãtaka, nữ ấn sĩ trong Cullabodhi Jãtaka, Candã trong 
Culla Sutasoma, hoàng hậu trong Jayaddisa Jãtaka, Sitã trong 
Dasaratha Jãtaka, hoàng hậu trong Pãniya Jãtaka, phu nhơn trong 
Bandhanägära Jãtaka, Sujãtã trong Manicora Jãtaka, mẹ của 
Manoja trong Manoja Jãtaka, STvalT trong Mahãjanaka Jãtaka, 
Subhaddä trong Mahãsudassana, nai mẹ trong Lakkhana, phu 
nhơn của Visayha trong Visayha Jãtaka, MaddlI trong Vessantara 
Jãtaka, Suphassã trong Supatfa Jäfaka, hoàng hậu trong SusIima 
Jãtaka, và vợ người thợ rèn trong Sũci Jãtaka. 

(1) E.g., Vm. 1. 82. (2) ⁄g., Bu. xxvi. 15; Mhv. 1. 24 
gọi bả là Bhaddakaccanä; nhưng xem Thomas, øø. c7. 49; bà còn 
được gọi là Subhaddakã (có thể là một cách viết khác của 
Bhaddakaccan8). (3) BuA. p. 245; Dvy. 253. 

(4) 1. 1. 392 £; DA. 1. 422. (5 J. vị. 478 (12). 
(6) Xem thêm Rockhill, øp. cử. trong ấy có đề cập 
đến nhiều tên khác nữa. (7) E.g., AA. ¡. 204. (8) 
E.g., Thomas, øp. cỉí. 49. (9) J. 1. 54; BuA. 106, 228. 
(10) Chuyện được dẫn từ J. ¡. 58 ff. (11) 
Theo một câu chuyện trong Chú giải về Jãtaka (¡. 62), Rãhula được 7 
ngày tuôi. (12) Chuyện được kể trong Vin. ¡. 82; đây có 
thê là đoạn văn duy nhứt trong kinh điển mà Rãhula được gọi bằng 
tên. (13) AA.1. 198. (14) 1hiđ., 204 †. 
(59) A.1.25. (16) Œ Mhv. 11. 21 £_ Theo DhA. 
11. 44 £. Suppabuddha không tha thứ cho Thái tử đã bỏ ái nữ ông; đó 
có thê cũng là lý do tại sao Devadatta oán hận Phật. (17) 
AA.1. 205. (18) Ap. 1. 5§4 fF. (19) v. vs. l 
tr. (20) Ap. 1. 592 £. (21) 1. u. 392 £; cƒ 
Supatta Jãtaka (J. ii. 433) nói rằng theo lời thỉnh cầu của Rãhula, 
Tôn giả Sãriputta đến và được Vua Pasenadi cúng dường cơm trộn 
bơ tươi và cá hồng, và rằng bà bị bịnh đau bụng (abdominal pain). 
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Räãhuloväda Sutta——Xem Cũula-Räãhuloväda, Mahä- 
Raãahuloväda và Ambalafthika-Rãhuloväda. Cũla-Rahulovada 
thường được xem là Rahulovada hơn hai kinh kia. 


Rukkha.--Tướng của Vua Kassapa IV. Ông kiến tạo một tịnh xá 
tại Saväraka và cúng dường cho Mahävihãra. Ông còn ra nhiều 
luật lệ hướng dẫn tỳkheo (1). v./. Rakkha. 

(1) Cv. l1. 31. 


Rukkha Vagga.—Phẩm 6: Phẩm Cây, Nidãna Samyutta (1). 
(1) S. ii. 80-94. 


1. Rukka Sutta.--Trong năm hạng người sống ở rừng, hạng tôi 
thắng là ngạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn 
ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát (1). [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

()A. 1. 219. 


2. Rukka Sutta.--Có bốn loại cây: giác cây bao vây với giác cây, 
giác cây bao vây với lõi cây, lõi cây bao vây với giác cây; lõi cây bao 
vây với lõi cây. Có bốn loại tỳkheo tương ưng: người theo ác giới 
với hội chúng theo ác giới, người theo ác giới với hội chúng có giới, 
người có giới với hội chúng theo ác giới, người có giới với hội chúng 
có giới (I1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1)A.1. 109. 


3. Rukka Sutta—Cây thiên về hướng Đông ngã về hướng đông 
nếu bị chặt từ gốc. Cũng vậy, vị tỳkheo tu tập, làm cho sung mãn 
thánh đạo tám ngành thiên về Nípbàn (1). 

(1) S. v. 47. 


4. Rukka Sutta.--Có những cây lớn sanh từ hột giống nhỏ, có 
thân cây lớn, lớn lên bao trùm các cây khác; các cây bị bao trùm ngã 
Tạp xuống. Cũng vậy, có thiện nam tử đoạn trừ các dục vọng, xuất 
gia, nhưng bị những dục vọng làm cho người ấy bị phá hủy, ngã 
xuông, năm rạp xuông (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 
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(1) S. v. 96 f 


Rukkhadhamma Jãtaka (No.74).--Chuyện Luật Cây Rừng. Bồ 
Tát sanh làm thần cây trong rừng cây sz/z. Tân vương Vessavapa 
vừa được Thiên chủ Sakka đưa lên ngôi phán cho các thần cây chọn 
trú xứ mình. Thần cây Bồ Tát khuyên bà con mình chọn trú xứ 
quanh trú xứ của mình. Nhưng có một số chọn những cây mọc một 
mình giữa khoảng trồng. Một cơn giông thổi qua rừng. Cây trơ trọi 
một mình bị trốc ôc, còn cây đứng thành nhóm không bị hè hắn gì. 

Chuyện kê về tai hại của cuộc tranh chấp nước sông Rohini 
giữa hai tộc Sãäkya và Koliya (1). 

Có một Jãataka nữa được dẫn là Rukkhadhamma Jãtaka và 
được kế trong Anguttara Nikãya, nhưng không tìm thấy trong Chú 
giải về Jãtaka. Xem s.v. Suppattha. 

(1)1. 1. 327 f. (2) E.g., ThagA. 1. 397. 


Rukkhopama Sutta.—Kinh này được ghi trong danh sách các 
kinh đề cập đến arũpakammatthãna. Tuy nhiên, không ai tìm ra kinh 
này. Có thê nào là một trong những kinh Rukkha nói trên? 

(1) #.g., VIbhA. 267. 


RucagafI——Phu nhơn của Phật Konägamana trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài (1). 
(1) DA. 1. 422; nhưng Bu. xxIv. 19 gọi bả là Rucigattä. 


Rucãänändä.--VỊ tỳkheo mi trong thời của Phật Kakusandha. Bà 
đến Tích Lan cùng với 500 tỳkheo ni khác và cây Bồ Đề, theo ước 
nguyện của Phật (1). 

(1) Mhv. v. 78; Dpv. xvI. 16, 51 ff. 


1. Ruci—Nhà vua của triều đại Mahäãsammata, vương tử của 
Vua Angirasa,và phụ vương của Vua Suruci (1). 


(1) Mhv. ii. 4; c Dpv. ïii. 7. 


2. Ruci——Nhà vua vào 38 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Sucintita (1). 
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(1) Ap. ¡. 134. 


3. Ruci—Cung sử dụng bởi Phật Vessabhũ trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxI. 19. 


4. Ruci—Một trong ba cung sử dụng bởi Phật Kakusandha 
trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxII. l6. 


5. Ruci——Xem Suruci. 


Rucigattä.—Phu nhơn của Phật Konägamana trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài (l). v./. RucagatfI. 

(1) Bu. xxIv. 19. 

Rucidevi.--Phu nhơn của Phật Kondaññä trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài (1). 

(1) Bu. 11. 26. 


Rueinandã.—Ái¡ nữ của một tài chủ ở Ujjeni, từng cúng dường 
cháo sữa lên Phật Padumuttara ngay trước khi Ngài đặc quả (1). 
(1) BuA. 158. 


Rucirä—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 
(1)D. 1. 260. 


- Rucira Jãtaka (No. 275).-Chuyện Tham Ăn. Chuyện của con 
bô câu (Bồ Tát) và con qua tham ăn. Chuyện giông chuyện trong 


Lola Jãtaka (4.v.). 


1. RucT——Một Đại nữ cư sĩ hộ trì của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. 1x. 23. 


2. RueT——Upãs¡kã gương mẫu (1). v./ RũpT. 
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(1 A.1v. 347; AA. 1. 791. 


Rujã.—Công chúa của Vua Angati trị vì Mithilä. Chuyện nàng 
được kế trong Mahã-Nãradakassapa Jãtaka (¿v.). Bà chỉ Thị giả 
Ananda. 

(1)1. vị. 255. 


Runna Sutta.—Trong giới luật bậc Thánh, ca vịnh tức là khóc 
than, múa nhảy tức là điên loạn, cười quá đáng tức là trẻ con (1). 
(1) A.1. 261. 


Ruru(miga) Jätaka (No. 482).--Chuyện Lộc Vương. Một thời, 
tại Benares có vị phú thương sanh được nam tử đặt tên là 
Mahãdhanaka. Vì không được dạy. dỗ, lúc cha mẹ chết, chàng 
không biết làm gì ngoài việc tiêu pha tiền bạc cho đến phải mang nợ. 
Không trả nợ nôi, chàng bèn mời chủ nợ tới và hứa chỉ cho họ chỗ 
chôn gia sản. Tới nơi, chàng nhảy xuống sông Hằng, bị nước xoáy 
cuốn đi, kinh hoảng kêu cứu. Bấy giờ có con nai sắc vàng (Bồ Tát) 
lội ra cứu chàng, đưa ra khỏi rừng tới đường cái đi Benares. Nai cân 
thận yêu cầu chàng đừng tiết lộ sự có mặt của nai trong khu rừng này. 


Ngày Mahãdhanaka về tới Benares, có chiếu của nhà vua 
công bố khắp tỉnh thành sẽ hậu thưởng cho ai tìm được con nai sắc 
vàng biết thuyết pháp mà Hoàng hậu Khemäã nằm mộng thấy trong 
đêm trước. Chàng trình tấu có biết con nai sắc vàng và đưa nhà vua 
đi săn nai. Lúc thây đoàn tuỳ tùng đông đảo, nai chạy đến nhà vua và 
thuật chuyện của Mahãdhanaka. Nhà vua nỗi trận lôi đình với người 
phản phúc và cho nai một điều ước; nai ước tất cả các loài vật đều 
thoát mọi tai hoạ và được bình an. 

Nai được đưa về thành để gặp hoàng hậu. Cùng lúc, đám nai 
không còn hoảng sợ nữa xất hiện phá hại mùa màng khiến nai sắc 
vàng phải yêu cầu đồng loại tự chế. 

Chuyện kể về sự phản bội của Devadatta. Mahãdhanaka chỉ 
Devadatta; nhà vua chỉ Tôn giả Änanda (1). 

(1) 1. ïv. 255-63; chuyện được kề trong Jãtakamaälã (No. 26). 
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Rudradämaka.—Được đề cập liên quan đến các loại đồng tiền 
khác nhau (1). 
(1) Sp. 1. 297. 


Ruhaka.--TẾ sư của vua trị vì Benares trong Ruhaka Jãtaka. 


Ruhaka Jãtaka (No. 191).—Chuyện Tế Sư Ruhaka. Bồ Tát 
sanh làm vua trị vì Benares. Ngài có vị Tê sư Ruhaka. Ông được 
vua ban cho con ngựa trang sức lộng lẫy khiến ai thấy cũng khen 
ngợi. Ông khoe với bà. Bà nói người ta khen đồ trang sức và bảo 
ông nên trang sức lộng lẫy như vậy để được khen. Ông làm theo và 
bị nhà vua quở. Xấu hỗ, ông quyết tâm trả thù; bà vô cung trốn. Nhà 
vua khuyên ông tha thứ cho bà với lý do “đàn bà đầy lỗi lầm: (1). 

(1) Nhân duyên của chuyện này (về sự quyến rủ của người vợ cũ) 
được kê trong Indriya Jãtaka (No. 423) (.v.). 


Ruhaka Vagga.--Phẩm 5: Phẩm Ruhaka của Duka Nipãta, gồm 
các Jataka 191-200 (1). 
(1)J. 1. 113-38. 


Rñũpa vagga.—Phẩm 1: Phẩm Sắc, Chương Một Pháp, Añguttara 
Nikãya (1). 
(1) A.1. 1-2. 


1. Rũpa suttä.—Hai nhóm kinh thuyết cho Rãhula về tánh vô 
thường của sắc (1). 
()S.1. 245, 251. 


2. Rũpa Sutta.——Với ai rõ biết tánh vô thường của sắc và các uân 
khác, vị ây được gọi là Dự lưu (1). 
(1)S.1m. 225. 


3. Rũpa Sutta.--Sự diệt, sự lắng dịu, sự chấm dứt của sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp là sự diệt của khổ, sự lắng dịu của bệnh hoạn, sự 
chấm dứt của già chết (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. iii. 229. 
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4. Rũpa Sutta.—Dục tham đối với sắc, thanh, . . vân vân, là tuỳ 
phiền não của tâm. Do biến Mãn với ly dục, tâm vị lấy được xem là 
chứng tri đối với các pháp cần phải giác ngộ (1). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 

()S.1m. 232. 


Rũpanandä.—Được gọi là Janapadakalyäm Rũpanandä (1). 
Bà là Janapadakalyäm Nandã (2) (4.v.) và được nói là em (2 cùng 
cha khác mẹ) của Phật. VỊ được nói là phu quân của bả có thể là 
Nanda (.v.), em cùng cha khác mẹ của Phật; Nanda không có thành 
hôn với bà trước lúc gia nhập Tăng Đoàn, nhưng hôn lễ vẫn được 
tuyên bố và chuẩn bị. 

(1) DhA. 1m. 113 Ế. (2) AA. 1 198 nói bà là 
JanapadakalyanI Nandã. Nhưng xem s.v. Sundari Nandã. 


Ripabhedapakäsini——Một luận văn nhỏ về văn phạm của 
Tyỳkheo người Miên Điện tên Jambudhaja (1). 
(1) Bode, oøp. cf., p. 55. 


Rñũpamälä.—Một luận văn ngắn về biến cách của danh từ Päli, 
với nhiều hệ biến hoá và thí dụ do Saranankara ở Tích Lan soạn để 
giúp đễ học tiếng Päli (1). 

(1) P.L.C. 281. 


1. RũpavatI—Công chúa của Vua Vijayabahu I và Hoàng hậu 
TilosundarI Nàng có bốn chị em và anh là Vikkamabähu (q1). 
Nàng chết trẻ lúc chưa có gia đình (2). 

(1 Cv. lix. 31. (2) H¡a., 45. 


2. RũpavafL.—Hoàng hậu của Vua Parakkamabähu IL. Bà là 
hậu duệ của Vua Kittisirimegha. Bà được nói là có xây một tháp 
“vàng” trong Pulatthipura (1). 

(1) Cv. Ixxi1. 137, 142 ff. Thũpa được xác định là Pabu[u Vehera 
hiện nay (Arch. Survey of Ceylan, vị. 1014, p. 6). 
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Rũpavafcetiya linh xá trong Pulathipura do Vua 
Parakkamabähu I 

(1) Cv. lxxviii.51; xem thêm Cv. 7s. ii. 107, n. 3. Thũpa có thê 
là Kữi¡ Vehera hiện nay. 


Rũpasäri.—Me của Tôn giả Sãriputta; Sãriputta (=con của SãrT) 
được gọi theo tên mẹ, còn tên thật của ông là Upatissa (1). Phu nhơn 
bà là Bàlamôn Vanganta (2). Bà có tất cả bảy người con đều trở 
thành Alahán: Sãriputta, Upasena, Mahä Cunda, Revata- 
Khadiravaniya, Cãälã, Upacälä, và Sisũpacãlã (3). Bà (cũng như 
phu quân bà) không theo đạo của Thế Tôn nên tỏ ra rất buồn phiền 
khi thấy các con lần lượt từ chối gia tài kết xù (800 triệu) để gia nhập 
Tăng Đoàn. Bà mong giữ được đứa con trai út, Revata, nên lập gia 
thất lúc chàng mới lên bảy, nhưng cũng thất bại (4). Bà rất chua cay 
với chư tỳkheo đến khất thực (dầu bà không từ chối cúng dường). 
Lần nọ, bà phi báng Tôn giả Sãriputta là “ăn đồ dư thừa-- 
ucchi†thakhãdaka” mà Tôn giả Rãhula chứng kiến lúc Tôn giả cùng 
500 tỳkheo khác được bà thỉnh về nhà trai Tăng (5). 

Một lần khác, Tôn giả Sãriputta đi cùng 500 đồng phạm hạnh 
về viếng mẹ tại nhà ông chào đời, trong làng Nã]aka, nhưng bà 
không hay biết. Ngay sau hôm đến nơi, Tôn giả bị kiết ly nặng; Ngài 
được nhiều chư Thiên, kế cả Đại Phạm thiên, chăm sóc. Lúc nghe 
Mahä Cunda nói đến tên Tôn giả Sãriputta, bà đến xem và rất đổi 
ngạc nhiên. Tôn giả kế chuyện Đại Phạm thiên làm đệ tử của Phật và 
tán thán các phẩm hạnh của Ngài. Sau câu chuyện, bà đắc quả Dự 
lưu. Tôn giả Sãriputta nhập diệt sáng ngày hôm sau; bà làm lễ hoả 
táng Tôn giả rất long trọng (6). 

Bà RũpasärT còn được gọi là SurupasärT (7). 

(1) SNA. ¡. 326; DhA. ¡. 73, etc.; nhiều Kinh điển Bắc tông (e.g., 


Dvy. 395) gọi Sãriputta là Šãradvatiputra. (2) DhA. 1. 
84. (3) /5¡đ, 188; SA. m. 172. (4) Xem s.v. 
Revata. (S) DhA. Iv. 164 f. (6) SA. 1H. 172 fF; 
xem chỉ tiết trong s.v. Sãriputta. (7) Eg, ThigA. 
162. 
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Rũpasiddhi.— Tập văn phạm PälI (mà tên hoàn chỉnh là Pada- 
rũpasiddhi) do Trưởng lão Bhuddhappiya (hay Dipankara) (4.v.) 
soạn dựa trên phiên bản văn phạm của Kaccäyana. Có một chú giải 
vê Rũpasiddhi nói là của chính Trưởng lão Bhuddhappiya biên soạn 
(1). 

(1) P.L.C. p. 220 f. 


Rũpäramma-vihãra.—Tịnh xá do Vua Mahãsena kiến tạo ở 
Tích Lan (1). v./ Thũpäräma. 
(1) Mhv. xxxvn. 43; MT. 684. 


Riũpärũpavibhãga.--Bản luận về Abhidhamma của Trưởng lão 
Buddhadatta (1). 
(1)P.L.C. 108. 


RũpT.—Một nữ cư sĩ tối thắng của Phật (1). v./. Ruei. 
(1) A. 1v. 347; đ AA. 1. 791. 


“RũpI attã” Sut(a, “ArũpT atta” Suttã, “RũpT ca arũpT ca attã” 
Sutta.—Do có năm uân, do chấp thủ năm uẫn, (tà) kiến này khởi lên: 
“Tự ngã có sắc, sau khi chết, không bệnh; hoặc tự ngã không có sắc, 
sau khi chết, không bệnh; hoặc tự ngã có sắc và không sắc, sau khi 
chết, không bệnh.” (1). 

(1)S.1m. 218 £. 


1. Renu.—Lê Nô. Thái tử kế vị Vua Disampati. Sau khi vua cha 
băng hà, Renu theo lời khuyên của (Mahãgovinda) Jotipäla, Đại 
thần nhiếp chánh và cũng là bạn của ông, chia vương quôc làm bảy 
để ông và sáu bạn cùng trị vì. Bảy phần đất này có tên, kinh đô và 
các vì vua như sau: Kãlinga, Dantapura, Sattabhũ; Assaka, 
Potana, Brahmadatta; Avanti, Mahissat, Vessabhu; Sovrra, 
Roruka, Bharata; Videha, Mithilä, Dhatarattha; Anga, Campä, 
Dhatarattha; Kãsi (ở giữa sáu quốc độ kia), BãrãnasT, Renu (). 

() D. mủ. 228-3ó; Renu có lẽ trị vì tại Benares, tuy nhiên 
Mahägovinda Sutta không có nói rõ ông trị vì quốc độ nào; xem thêm 
Dñal. 1. 270, và Mtu. 11. 197-209; và Renu [2|. 


404 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex¿ f2a(¿ 


2. Renu.— Thái tử của Vua Disampati trị vì Benares (1). Ông có 
lẽ là Repu [1]. 
(1) Dpv. 11. 40; MT. 130. 


3. Renu.—Vua trị vì tại Uttarapañcäla, kinh đô của dân chúng 
Kuru. Ông là phụ vương của Vua Somanassa. Xem chỉ tiết trong 
Somanassa Jãtaka (1). 

(1) 1. Iv. 444 fF. 


4. Renu.—Nhà vua vào 45 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng 
lão Vajjiputta (Renupijaka) (1). 
(1) ThagA. 1. 143 = Ap. 1. 146. 


Renupñjaka Thera—Alahán. Vào 90 kiếp trước ông có dưng 
lên Phật Vipassĩ phấn hoa của bông mù u (nga). Vào 45 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Renu (I). Ông là Trưởng lão 
Vajjiputta (2). 

(1) Ap. 1. 146. (2) ThagA. 1. 143. 


Renuvati.—Kinh thành của Chuyên luân vương Vimala (4.v.). 


Remupasela.-Tảng đá ở Hiraññmalaya, Tích Lan, Kitti (sau 
làm Vua Vijayabähu I ) có lân chiêm được nơi này (1). 
(1) Cv. lvn. 62. 


Rerupallika.--Quận trong Malayarattha, Tích Lan, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Gajabähu (1). 
(1) Cv. lxx. 25. 


1. Revata.--VỊ Phật thứ năm trong 24 vị Phật xuất thế. Ngài chào 
đời tại Sudhaññaka (Sudhaññavafi). Cha Ngài là Sátđếly Vipula, 
mẹ Ngài là Vipulã. Ngài sống đời cư sĩ suốt sáu ngàn năm trong ba 
cung điện Sudassana, Ratanagghi và Avela. Ngài xuất thế ly gia 
bằng xe bò, hành khô hạnh trong bảy tháng, được Sãdhudevĩ dưng 
cháo sữa, Du sĩ Varunindhara dưng cỏ làm bồ đoàn và đắc quả giác 
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ngộ dưới cội cây Mù u (Nãga). Ngài chuyển pháp luân tại 
Varunäräma. Bấy giờ, Bồ Tát sanh làm Bàlamôn Atideva, từng tán 
thán Phật Revata bằng một ngàn vần kệ. Phật Revata chuyền hoá 
nhiều chúng sanh, kế cả Vua Arindama trị vì Uttaranagara. Ngài 
có hai Nam Đại đệ tử là Varuna và Brahmadeva; hai Nữ Đại đệ tử 
là Bhaddä và Subhaddä; Thị giả là Sambhava; hai Nam Đại cư sĩ 
hộ trì là Paduma và Kuñjara; hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là Sirimäã và 
Yasavati. Ngài cao 80 gang tay. Hào quang của Ngài chiếu sáng xa 
một do tuần. Phật Revata nhập Nípbàn trong vườn bông Mahãsãra 
vào tuôi 60 ngàn năm; xá lợi của Ngài được rải ra bốn phương (1). 
(1) Bu. vị. I ff; BuA. 131 ff; J. 1. 30, 35, 44. 


2. Revata.—Tkheo thị giả của Phật Siddhatta (1). 
(1) Bu. xvii. 18; J. 1. 40. 


3. Revata (gọi là Khadiravaniya)——Alahán. Ông là vị Tỳkheo 
tối thắng về tu trong rừng (araññakãnzm) (1). Ông là em út của Tôn 
giả Sãriputta. Thấy sáu con trai mình lần lượt gia nhập Tăng Đoàn, 
mẹ ông tìm cách giữ ông lại nhà bằng cách lập gia đình cho ông lúc 
ông mới lên 7. Trong lễ tân hôn, bà con chúc ông thọ như bà nội 
ông, 120 tuổi. Thấy bà nội mình già yếu, ông nghĩ rôi đây phu nhơn 
mình cũng vậy; ông rời đoàn rước dâu đến tá túc với một số tỳkheo. 
Biết căn duyên của em, Tôn giả Sãriputta cho phép chư tỳkheo truyền 
giới cho Revata. Tôn giả muốn đến viếng em, nhưng Phật bảo chờ. 
Trong lúc chờ anh đến, Revata được Giáo thọ sư dạy thiền. Một 
hôm, Revata đi yết kiến Phật; trên đường ông ghé lại rừng keo 
(khadiravana) an cư kiết hạ, và đắc quả Alahán. 

Sau khi mùa mưa chấm dứt, Phật du hành cùng Tôn giả 
Sãriputta và 500 tỳkheo đến viếng Revata. Có hai đường đến rừng 
keo; Phật chọn con đường thắng, gần nhứt (30 lý) nhưng có nhiều 
quỷ thần, vì biết trước răng sự có mặt của Trưởng lão SivalT (.v.) 
trong đoàn tuỳ tùng sẽ khiến quỷ thần dưng vật thực cần thiết cho 
đoàn. Lúc đoàn đến gần, Alahán Revata dùng thần thông hoá thành 
trú xá cho đoàn. Phật trú tại rừng keo này hai tháng trước khi trở về 
Pubbãräma trong Sãvatthi. Bấy giờ, Ngài được Nữ Đại cư sĩ 
Visäkhã (4.v.) nói lên nghỉ ngờ về việc Alahán Revata hoá trú xá cho 
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đoàn tuỳ tùng của Phật, Ngài giải toả mọi nghi ngờ và nói Alahán 
Revata có thần thông (2). 

Một thời gian sau, Revata trở về quê củ và đem theo đi ba 
người cháu, con của ba chị là Cala, Upacälã và Sicũpacälãä. Tin đến 
tai, Tôn giả Sãriputa tới viếng và rất hoan hỷ với sự tin cân của các 
cháu (3). 

Lúc về già, Trưởng lão Revata gặp một chuyện không may 
(4): lần nọ, trên đường đến yết kiến Phật, Trưởng lão trú trong khu 
rừng gần Sãvatthi. Có tên trộm bỏ tang vật cạnh chỗ của Trưởng lão; 
Trưởng lão bị bắt; Vua hỏi, Trưởng lão dùng kệ giáo hoá để giảng 
giải lý do ông không thể nào có ác hành như vậy (5); sau bài kệ, ông 
ngồi kiết già trên hư không cho đến khi thân ông cháy tan (6). 

Revata thích sống một mình nên có lần từ chối không thuyết 
pháp cho đại chúng đệ tử 500 người do Đệ tử Atula hướng dẫn đến; 
Atula phiền trách Trưởng lão (7). Lối sống độc cư của Trưởng lão có 
lần làm Trưởng lão Sammuñj ani hiểu lầm ông biếng nhác; ông biết 
được tâm ý của SammuñJami và quở Trưởng lão (8). 

Vào thời Phật Padumuttara, Revata làm người chèo ghe ở 
Payäñga trên sông Hằng, từng đưa Phật và một ngàn đệ tử qua sông 
trên ghe có mái che vả được trang hoàng bông hoa, vân vân. Trong 
lần ấy, ông nghe Phật tán thán một đệ tử tối thắng về sống trong 
rừng, nên ước nguyện được như vậy trong một triều của Phật vị lai 
(9). Về sau, ông sanh lên cõi Trời. Vào 58 kiếp trước, ông làm vua 
dưới vương hiệu Tãrana, và vào kiếp sau đó làm vua dưới vương 
hiệu Campaka (10). 

(@DA.1. 24. (2) DhA. 1. 188 ff; trong nhơn duyên này, 
Phật nói về chuyện tiến kiếp của STvall; xem thêm DhA. ¡v. 186 f. 
Trong Muni Sutta có vần kệ (n0. 212) thuyết cho chư tỳkheo về 
Revata (SNA. ¡. 261 f), ngay sau khi Phật nói với Visakhã như kể 
trên. AA, ¡. 126 ff. có kế chuyện Revata thọ giới với chút ít khác 
biệt; chuyện kể trong ThagA. ¡. Io§ ff. ngắn hơn; không có đề cập 
đến chuyện Revata ghé rừng khadiravana; có nói thên rằng sau khi 
đắc quả Alahán, Revata về Sãvatthi viếng Phật và Tôn giả Sãriputta. 

(3) ThagA. 1. I10; kệ quở trong Thag. vs. 43; 
Sãriputta có nói hai kệ tán thán Revata (Thag. vss. 91-2). 
(4) ThagA. 1. 551. (S) Thag. vss. 646-58; Bà 
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Rhys Davids gọi Trưởng lão Revata là một vị thầy của thuyết ahimsa 


của đạo Jain (Gotfama the Man, p. 116). (6) ThagA. 
1. 552. (7) DhA. 1. 325 f. (8) Xem chi tiết 
trong s.v. Sammuñjani. (9) ThagA. 1. 108; A. 1. 126. 


(10) Ap. ¡. 51 £ 


4. Revata—DhpA (1) có nói đến một Sadi Revata đắc quả 
Alahán cùng với ba vị nữa (Sankieca, Pandita và Sopäka) ở tuổi lên 
7 Rất có thể là Revata [3| Xem chuyện trong s.v. 
Pañcachiddageha. 

(1)1v. 176 £. 


5. Revata.—Xem Kankhä-Revata. 


6. Revata.—Được gọi là Soreyya-Revata. Ông trú tại Soreyya, 
là một trong những Trưởng lão giữ vai trò quan trọng trong lần Kết 
Tập II. Bằng thiên nhĩ, ông biết chư tỳkheo chánh thống (orthodox), 
hướng dẫn bởi Sambhũta Sãnaväsï và Yasa Kãkandakaputta, 
muốn thỉnh ý ông về “Mười Điểm Sửa Đổi”, ông du hành qua 
Sankassa, Kannakujja, Udumbara, và ArbiilapiiEl để đến 
Sahajati để gặp chư vị. Ông. quán sát tỉ mỉ, bác bỏ, và tuyên bố 
chấm dứt cuộc tranh luận. Thất bại, các tỳkheo Vajjiputtaka (q.v.) 
dưng đệ tử của Trưởng lão Revata là Uttara y, vân vân, để nhờ 
thuyết phục Trưởng lão; Uttara bị Trưởng lão khai trừ. 

Trưởng lão đề nghị cuộc tranh cãi nên được giải quyết ở 
Vesäli. Được chư tỳkheo đồng ý, Trưởng lão lên đường yết kiến Đại 
Trưởng lão Sabbakami, vị Trưởng lão lớn tuổi nhứt và là đệ tử còn 
tại thế của Tôn giả Ananda lúc bấy giờ (1). Trong lúc hai vị Trưởng 
lão đang thảo luận về giáo lý, Sãnaväsĩ đến và bạch về “Mười 
Điểm”; Đại Trưởng lão Sabbakãmi từ chối phát. biểu với tư cách cá 
nhơn. “Trướng lão Revata đề nghị lập một hội đồng gồm tám vị họp 
tại Vãlikãrama để xem xét vấn đề. Trong hội đồng, Trưởng lão giữ 
vai trò của người hỏi và Đại Trưởng lão làm người đáp. Tất cả Mười 
Điểm đều bị nói là “phi pháp đối với truyền thống”. Hội đồng lập lại 
vấn đáp này trước đại chúng tỳkheo. Tiếp theo, bảy trăm vị Alahán 
được chọn trong số 112 ngàn vị tỳkheo câu hội đưới sự hướng dẫn 
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của Trưởng lão Revata, để kết tập Tam tạng: buổi kết tập này được 
gọi là Sattasati (“Bảy Trăm”) và kéo dài tám tháng (2). 

(1) Theo Mhv. ¡v. 57, 60, Revata là học trò của Tôn giả AÄnanda 
và được thấy Phật lúc Ngài hiện tiền; cp. Dpv. ¡v. 49. (2) 
Vin. ii. 299 ff. Mhv. iv. 1 ff. có mô tả hội đồng này với ít nhiều khác 
biệt. Có điều rõ ràng là Revata giữ vai trò chủ động trong việc giải 
quyết sự tranh cãi. Mhv. còn nói đến Trưởng lão Kälãsoka như vị 
chủ trì Kết tập lI; ép. Dpv. 1v. 46 ff; v. 15 ff; Šp. 1. 33 f; theo Dpv. 
chư tỳkheo Vajji không công nhận quyết định của Kết tập II và tách 
ra lập bộ phái Mahãsanghika. 


7. Revata.— Trưởng lão là một Majjhimabhãnaka ở Tích Lan. 
Có lần ông đến Malaya, Tích Lan, bạch xin Trưởng lão Revata [8] 
đề tài thiền. Biết ông là một Majjhimabhänaka, Trưởng lão Revata 
[8] nói đến những khó khăn mà ông gặp phải về Thiền; ông dồng ý 
ngay rằng sẽ không tụng đọc Majjhima cho đến khi ông đắc thiền 
chứng. Ông được cho một đề tài và đắc quả Alahán sau 19 năm tu 
tập. Sau đó, ông đọc tụng Majjhima và không mảy may nghi ngờ 
một chữ nào trong kinh (1). 

(1) Vsm. 1. 95. 


8. Revata.—Xem Revata [7]. 


9, Revata.~Thầy của Luận sư Buddhaghosa. Ông làu thông 
kinh Vệđà đên đôi coi thường kiên thức vê Vệđà của Buddhaghosa 
lúc đến viếng thăm ô ông. Do đó, Buddhaghosa tôn ông làm sư mình, 
Lan sang tiếng PälI (1). 

(1) Cv. xxxvI. 218 ff. 


10. Revata.—Xem Mahäyasa (1). 
(1) P.L.C. 180, 199, 221. 


Revatä.—Tỳkheo ni Tích Lan nổi tiếng trong việc giảng dạy 
Vinaya. Bà là ái nữ của Somanadeva (l1). 


(1) Dpv. xvI1. 29. 
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1. Revaf.—Phu nhơn của Gia chủ sùng tín Nandiya (g.v.). 
Chuyện bà được kế trong DhA. iii. 290 ff. và VvA. 220 ff. (1). Theo 
VvA., sau khi Nandiya mệnh chung và tái sanh lên cối Tãvatimsa, 
Revati chẳng những chấm dứt các cuộc cúng dường mà còn phi báng 
tỳkheo nữa; do đó bà bị địa ngục nuốt sống. 

(1) Chuyện còn được kể trong PvA. 257. 


2. Revati.~Nữ cư sĩ có thể ở Nã]aka. Là thí chủ thuần thành của 
Tôn giả Sãriputta, bà dưng ba chậu bông vàng lên giàn hoả của Tôn 
giả. Bấy giờ, Thiên chủ Sakka đến với tuỳ tùng đông đảo đề đánh lễ 
Tôn giả; bà bị đoàn của Thiên chủ dẫm chết, và tái sanh liền lên cõi 
Tãvatimsa với thân cao ba gãvuứa; bà trở xuống thế với nhiều bông 
hoa đảnh lễ Tôn giả Sãriputta (1). 

(1) SA.1m. 177 Ê. 


3. Revaf.—Một tên khác của STval, công chúa của Vua 
Amandagamani-Abhaya. Bà là em của Vua Cũlãbhaya, lên ngôi 
kế vị, nhưng bị truất phế bởi IJanãga sau bốn tháng trị vì (1). 

(1) Dpv. xxI. 40 £; œ. Mhv. xxxv. 14 £. 


Roga Sutta.--Có chúng sanh tự nhận mình là không thân bệnh 
được một năm, hai năm, được ba ... được một trăm năm. Các chúng 
sanh ấy rất khó tìm được ở đời là những chúng sanh tự nhận mình là 
không tâm bệnh dầu chỉ trong một khoảnh khắc, trừ những vị đã 
đoạn trừ các lậu hoặc (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

()A.1. 142 £ 


Roguva.—Xem Roruva. 
Rocanr.—Phu nhơn của Phật Kakusandha trong đời sống cư sĩ 
sau cùng của Ngài (lI). Trong nhiêu kinh khác bà được gọi là 


Virocamänä. 
(1) BuA. 210; DA. 1. 422. (2) Bu. xxII. 17. 
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1. Roja—Người Malla ở Kusinarä. Lúc Phật và Thị giả 
Ananda đến Kusinãrã, các tộc trưởng Malla ra lệnh phạt 500 đồng 
những ai không đảnh lễ Phật. Roja, bạn của Tôn giả Änanda (1), đến 
đảnh lễ không phải vì Phật mà vì sợ phị phạt tiền. Điều này làm Tôn 
giả Änanda rất buồn lòng, nên Tôn giả bạch Phật tìm cách biến tâm 
Roja quy hướng Phật giáo. Bằng hạnh của tâm từ, Phật đưa Roja đến 
viếng Ngài lần nữa. Ngài thuyết pháp và Roja xin cho ông được một 
mình cúng đường Phật và chư tỳkheo mà thôi. Phật từ chối lời cầu 
xin và dạy ông nên luân phiên với các thí chủ khác. Thấy còn lâu 
mới tới phiên mình, mà Phật và chư tỳkheo đã hết rau xanh (đãisz) 
và bánh ngọt (i/ƒakhadaniya), Roja xin được cung cấp các thực 
phẩm này; Phật chấp thuận lời thỉnh cầu của ông (2). Truyền thuyết 
nói răng (3) Roja có thỉnh Tôn giả AÄnanda về nhà, cúng dường rất 
linh đình, và đề nghị chia Tôn giả phân nữa gia tài nếu Tôn giả hoàn 
tục. Tôn giả Änanda giảng cho Roja nghe các khổ ưu của đời sống 
thế tục. Sau đó, Tôn giả bạch chuyện này với Phật; Ngài thuyết 
Vacchanakha Jãtaka (q.v.) cho biết Roja và Änanda từng là bạn 
thân trong nhiều kiếp trước rồi. 

(1) Có lần ông cúng dường cho Tôn giả Änanda cái mền 
(khamapilotikã) mà ông không cần, nhưng Phật cho phép ông nhận 
(Vnm. 1. 296). (2) Hhia., 247 fE. (3)1J.m.231 


2. Roja—Nhà vua của thuở xa xưa, Thái tử của Vua 
Mahãsammata, và như vậy là tô tiên của dòng tộc Sãkya. Roja có 
Hoàng tử tên Vararoja (1). 

(1) J. 1. 311; mm. 454; SNA. 1. 353; Dpv. 1H. 4; Mhv. 1 2; MT, 
124; œ. Mtu. 1. 384 gọi ông là Rava. 


3. Roja.—Thành phố ở Ấn Độ, thủ đô của Vua Naradeva và sáu 
vì vua kế nghiệp (1). v./. Roma, Jãna. 

(1) MT. 128; Dpv. iii. 27 gọi thành phố là Rojanã, còn KM. gọi 
đó là Thũna. 

Rojä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 

()D.1. 260. 
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Roma.——Vào 60 kiếp trước, có bốn vì vua trị vì dưới vương hiệu 
Roma; tât cả đêu là tiên thân của Trưởng lão Sataramsika (1). 
(1) Ap. ¡. 104. 


Romaka Jãtaka (N0. 277). vi. Pãräpata.--Chuyện Chim Bồ Câu. 
Bồ Tát sanh làm chim bồ câu chúa của một đản bồ câu. Bồ. câu 
thường đến viếng vị ân sĩ sống gần đó trong nhiều năm. Lúc vị ân sĩ 
ra đi, am thất ông có một vị ân sĩ khác đến trú. Bồ câu tiếp tục đến 
viếng ân sĩ như thường lệ. Một hôm, vị ấn sĩ được dân làng cúng 
dường thịt bổ câu; ông thích thú và khởi tâm ác giết bồ câu đề ăn thịt. 
Bồ câu chúa biết được ác tâm của ông, báo động với đàn bồ câu và 
doạ tố cáo ông với dân làng (1). 

(1) 1. 1. 382-4; cp. Godha Jãtaka (N0. 325). 


Romamukkharattha.--Xứ mà Mahävamsa nói là giàu hoa đả. 
Vua Bhãtikãbhaya (¿.v.) lấy hoa đá từ xứ này để trang trí Mahä 
Thũpa (1). 

(1) MT. 630. 


1. Romasa.--Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) Ap. 1. 232, 453; ThagA. 1. 399. 


2. Romasa.--Vị Phật Độc giác vào 94 kiếp trước (1). 
(1) Ap. ¡. 238, 281. 


3. Romasa—Một Dãnava (2Asura) vào 94 kiếp trước; một tiền 
thân của Trưởng lão Ambapindiya (1). 
(1) Ap. 1. 247. 


4. Romasa—Nhà vua vào 74 kiếp trước; một tiền thân của 


Trưởng lão Cankolapupphiya (I). 
(1) Ap. ï. 215. 
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1. Roruka—Lao Lỗ Ca. Kinh đô của các Sovira, do Jotfipäla, 
Tế sư của Vua Renu, kiến tạo. Vua trị vì kinh đô này là Bharata (1). 
Được gọi là Roruva trong Ädita Jãtaka (2). 

(1D. 1. 235; ép. Mtu. 1i. 208; xem thêm Dvy. 544 fF. 

(2)1. 11. 470. 


2. Roruka.—Kinh đô của Vua SerT (g.v.) (1). 
(1) SA.1. 90. 


1. Roruva.—Xem Roruka [1[. 


2. Roruva.-Địa ngục của những chúng sanh phỉ báng Pháp (1), 
có tánh keo kiệt (2) hay thông dâm (3). Có kinh điển đề cập đến hai 
Roruva: Jälaroruva có ngọn lửa nóng và Dhũmaroruva có hơi độc 
(khãradhiữma). 

Buddhaghosa (6) nói rằng Jãlaroruva là tên khác của Avici 
và được gọi như vậy vì tội nhơn la hét lúc bị lửa đốt (agginhi jalante 
Dpunappunamn ravanfi). 

(1) S.1. 30. (2) Xem e.g. ]. 11. 299. 3) ]. vi. 
237. (4) 1. v. 266. (5) H¡a., 271. (6) 
SA. 1. 64. 


Rolika.—Xem Heligama. 


Rohaka.—Gna chủ ở Kimbila, phu quân của Bhaddä (1). Xem 
Bhaddã |4|. 
(1) VvA. 109. 


1. Rohana.—Ông nội của Tài chủ Migära Rohaneyya (4.v.) (1). 
() AA. 1. 697. 


2. Rohana.—Bàlamôn, cháu nội của Pekkhuniya. Ông là bạn 
của Sã]ha, người Licchavĩ. Chuyện Rohana và Sã|ha viếng Trưởng 
lão Nandaka được ghi lại trong Anguttara Nikãya (1). 

(1) A.1. 193 £. 


413 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


3. Rohana— Vương tử Sãkya, một trong các anh em 
Bhaddakaccänä. Ông qua Tích Lan và lập vương quốc mang tên 
ông (1). 

(1) Mhv. 1x. 10; Dpv. x. 6. 


4. Rohãna.—Vương quốc nằm bên phía Đông Nam Tích Lan, lấy 
sông Mahävälukanadi là ranh giới trên phía Bắc. Mahägãma là thủ 
đô và Rohãna |3] là vị sáng lập. Vương quôc thường được dùng làm 
nơi lánh nạn của các vương quan xứ Bắc mỗi lúc bị quân xăm lăng 
tấn công. Vương quốc này hình như không được kiểm soát chặt chẻ 
bởi trung ương nên thường có loạn (1). Nhiều tỳkheo dung thân giữa 
dân chúng Rohãna trong những lúc bị áp bức (2). Cho đến năm 600 
A.C., Rohãna được xem như một vương quốc độc lập đối với 
Anuräadhapura (3). 

(1) Xem s.v. Dutthagamamm và Vijayabähu; xem thêm e.g., Mhv. 
XXII. l3; xxXII. 37; xxxv. 27 £, 67, 125; Cv. xxxvI1. 12, 39; xIIv. 54; 
xIvI. 59, efc. (2) E.g., Mhv. xxxvI. 6. (3) Xem 
e.g., Cv. xÌv. 41. 


5. Rohãäna.—Xem Rohanta. 


6. Rohäna Thera.--Đại Trưởng lão Assagutta thỉnh các giáo 
trưởng câu hội đề bàn việc nhiếp phục Vua Milinda. Đại hội thiếu 
Đại đức Rohapa đang nhập đại định bảy ngày; một sứ giả được cử đi 
thỉnh ông về quy hội. Vì không có hướng tâm quán xét những gì xảy 
ra trong bảy ngày ấy nên Đại đức xin nhận tội không cố ý”. Để 
chuộc tội, ông lãnh trọng trách đến nhà Bàlamôn Sonuttfara trì bình 
gieo duyên để độ con ông là Nãgasena (hậu thân của Thiên tử 
Mahäsena) xuất gia. Trong suốt 7 năm lo tháng Đại Đức không 
được vị Bàlamôn cúng dường, cả một lời nhỏ nhẹ cũng không. Một 
hôm, Gia chủ Sonuttara hoan hỷ với sự thanh khiết và đức hạnh của 
ông nên mới đặt bát hằng ngày cho ông. 

Nãgasena trưởng thành và làu thông Vệđà. Một hôm, nhìn 
thấy Đại đức Rohana, chàng phát sanh phí lạc và muốn đàm luận 
cùng Đại đức. Đại đức giảng giải cho chàng nghe về các lợi lạc của 
sự xuất gia. Hoan hý, chàng xin và được phép gia đình đi theo Đại 
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đức bắt đầu con đường tu tập, hy vọng sau này trở nên một pháp khí 
đại dụng cho chánh pháp thời pháp nạn. Đại đức đìu dắt chàng với tư 
cách là giáo thọ sư và dạy chàng Thắng pháp. Có lần Nãgasena coi 
nhẹ thầy mình, bị thầy quở trách. Đại đức Rohana bảo chàng rằng 
chàng chỉ được ông tha thứ nếu chàng thành công trong việc giải vấn 
cho đức vua Milimda và cứu nguy cho chánh pháp (1). 

(1)MII. 7 ff. 


7. NRohana— Thôn trưởng của làng KitH, cha của 
Theraputfäbhaya. Thôn trưởng là thí chủ hộ trì của Trưởng lão 
Mahãsumma; ông đắc quả Dự lưu sau khi nghe Trưởng lão thuyết 
pháp tại Kotapabbata-vihãra. Sau đó ông xuất gia và đắc quả 
Alahán (1). 

(1) Mhv. xx11. 5Š fF. 


Rohanagutta.—Xem Mahä-Rohanagutta. 


Rohana-vihãära.—Tịnh xá trong Rohana do Vua Silãdãtha kiến 
tạo cho chư tỳkheo trú trong PãsãnadTpa-vihäãra (1). 
(1) Cv. xÌv. 54. 


Rohanä.——Tên của một bộ tộc (1). 
(1) Ap. 1. 359. 


1. Rohanta.--Hồ trên Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1)1.iv. 413. 


2. Rohanta—Bồ Tát sanh làm chúa loài nai Xem Rohanta 
Jãtaka. 


Rohanta Jãtaka (No. 501)—Chuyện Lộc Vương Rohnta. Bồ 
Tát sanh làm Nai chúa sống với tám vạn nai gần hồ Rohanta. Nai 
chúa có hai nai em, Cittamiga và Sutanã. Một hôm, Hoàng hậu 
Khemä của Vua trị vì Benares nằm mộng thấy con nai sắc vàng 
thuyết pháp và ước mong mộng này trở thành sự thật. Nhà vua ban 
chiếu trọng thưởng cho ai đưa được con nai thuyết pháp về nội cung 
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để làm vừa lòng Hoàng hậu. Một tay săn thiện nghệ lãnh trọng trách 
này. Ông đặt bẫy ở bến nước chỗ nai xuống uông nước và Rohanta 
bị sập bẫy. Lúc Rohanta kêu cứu, tất cả nai đều bỏ chạy, trừ 
Cittamiga và Sutanãä. Hai nai em bảo với người thợ săn rằng họ sẽ 
chết tại đây chớ không thể bỏ anh ra đi. Động từ tâm, người thợ săn 
thả Rohanta ra. Khi biết được lý do mình bị bắt, Rohanta tình 
nguyện đi Benares, nhưng người thợ săn khuyên Chúa nai chớ nên 
liều lĩnh. Rohanta thuyết pháp cho người thợ săn nghe và gởi ông 
một lông vàng của mình để ông đem về Benares. Về triều, người thợ 
săn tấu trình Vua và Hoàng hậu tự sự và thuyết giáo các lời kệ ông 
nghe được của Nai chúa. Sau đó, ông khước từ mọi ban thưởng và 
lên Hy Mã Lạp Sơn sống đời ân sĩ. 

Chuyện kê về Tôn giả Änanda định hy sinh mình bằng cách 
ra cản voi say Dhanapäla do Devadatta thả đê hại Phật. 

Nhận diện tiền thân: Cittamiga chỉ Ananda; người thợ săn chỉ 
Channa; nhà vua chỉ Sãriputta; và Sutanã chỉ Uppalavannä (1). 

(1) J. iv. 413 ff; một số kệ trong kinh này được thấy trong 

Tesakuna Jãtaka (J. vi. 123 Ê.). 


1. Rohini TherI.—Bà là ái nữ của một Bàlamôn giàu có ở Vesäilli. 
Sau khi nghe Phật thuyết pháp tại Vesäli, bà đắc quả Nhập Lưu, 
thuyết pháp cho cha mẹ nghe, xin gia nhập Tăng Đoàn, và về sau đắc 
quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước, bà thấy Phật VipassT khất thực ở 
Bandhumatfi, bà đến đánh lễ và cúng dường bánh (1). 

Therigãthã (2) có kệ của bà kế lại cuộc đàm thoại của bà với 
phụ thân ngay sau khi bả chứng quả Dự lưu. Phụ thân bà sau cũng 
gia nhập Tăng Đoàn và cũng đắc quả; ông nói lên vần kệ (kệ sau 
cùng, sô 290) đề tỏ sự hân hoan của mình (3). 

(1) ThagA. 214 £. (2) vss. 271-90. (3) 
ThigA. 219 £ 


2. RohinT——Em gái của Trưởng lão Anuruddha. Lúc Trưởng lão 
trở về viêng gia đình, bà bị bịnh lở da nên từ chôi tiệp ông. Trưởng 
lão cho gọi; bà đên với khăn choàn che mặt. Trưởng lão khuyên bà 
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kiến tạo một giảng đường cúng dường chư tỳkheo. Bà bán tư trang 
và xây một giảng đường hai từng; Trưởng lão Anuruddha trông coi 
SỰ Xây. cất. Trong lễ lạc thành, bà cúng dường chư tỳkheo rất rộng 
rãi. Dầu không muốn đến nghe Phật nói lời tuỳ hỷ, bà vân đến và 
được Phật kế lại chuyện tiền kiếp của bà: Trong một tiền kiếp bà làm 
chánh cung của vua trị vì Benares. Ghen với một ca nhi, bà cho rải 
phấn nắm lên thân, y phục và giường của nàng, khiến nàng bị bệnh 
và da đẻ không còn tươi thắm nữa. 

Sau khi Phật kết thúc bài kinh, bệnh của Rohin hết sạch, sắc 
da bà trở nên vàng óng, và bà đắc quả Dự lưu. Bà tái sanh lên cõi 
Tãvatimsa tại chỗ giáp giới của bốn cõi Trời; vì sắc đẹp của bà, chư 
tiên nữ của bốn cõi đều dành bà là người của cõi mình, khiến Thiên 
chủ Sakka phải phân xử. Thiên chủ cũng quý mến bà nên được chư 
tiên nữ dành cho ưu tiên nhận bà; bà trở thành người được Thiên chủ 
sủng ái nhứt (1). 

(1) DhA. 1. 295 f. 


3. RohinI——Con sông nhỏ chảy qua xứ của hai dân tộc Sakya và 
Koliya. Sông có cái đập để chận nước cho hai tộc dùng canh tác. 
Một tháng Jetthamuula nọ, trời nắng hạn, thiếu nước nên hai bên 
tranh dành nước sông Rohinï. Dùng thần thông, Phật đền ngồi trên 
hư không, giữa hai lực lượng kình chống, thuyết giảng về sự chém 
giết ngu xuân vì chút nước sông, qua các kinh Attadanta Sutta, 
Phandana Sutta, Lafukika Jãtaka, và Vattaka Jãtaka. 

Đề tạ ơn Phật, hai tộc Sãkya và Koliya mỗi bên gởi lên Phật 
250 thanh niên để xuất gia theo Ngài (1). 

(1) Sông Rohmm nay được xác định (2) là nhánh chảy vô sông 

Rapti tại Goruckpore, tức Rowal hay Rohwaimi hiện nay. 
Dhammapala (3) nói rằng sông Rohinĩ chảy theo hướng Bắc 

(1) SNA. ¡. 358; cp. J. v. 412; DhA. iii. 254 ff. Chi tiết có hơi 
khác biệt; phiên bản của Jataka (phiên bản dài nhứt) có thêm 
Daddabha Jãtaka và Rukkhadhamma Jãtaka. DA. 11. 672 f và 
SA. ¡. 53 ff, thay thế Daddabha Jãtaka bằng Pathavudriyana 
Jãtaka. Xem các Jãtaka ấy. (2) Xem chỉ tiết trong Cunningham, 
Arch. Survey öoƒ India x1. 190 FF. (3) ThagA. 1. 501. 
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4. Rohini.—Tên chòm sao (1). Cây Bồ Đề ở Tích Lan được trồng 
dưới chòm sao Rohin1 này (2). 
(1) MA. ii. 783. (2) Mhx. ix. 4. 


5. Rohinĩ—Thành phố sanh quán của Trưởng lão Paccaya. v.. 
Rol. 
(1) ThagA. ¡. 341. 


6. Rohim.--Nữ nô tỳ của Trưởng giả Anäathapindika. Xem 
Rohim1 Jataka. 


7. RohinI——Xem Rohita. 


Rohini Jãtaka (N0. 45)—Chuyện Nữ Tỳ Rohini. Một thời, Bồ 
Tát sanh làm chủ ngân khố ở Benares, có một nữ tỳ tên Rohinï. Một 
hôm, nữ tỳ giã gạo. Mẹ nàng nằm cạnh bên bảo con đuổi dùm mấy 
con ruồi đang bu trên thân. Nữ tỳ dùng chày đập ruồi khiến bà vong 
mạng. 

Chuyện kế về một nữ tỳ của Trưởng giả Anäathapindika 
cũng tên RohinT lở tay giết mẹ bằng cách đập ruồi nói trên (1). 
(1)1. 1. 248-9. 


Rohimkhattdyakaññä Vatthu.--Chuyện của Rohimi [2]. 
1. Rohineyya.—Xem Migära Rohineyya. 


2. Rohineyya.-Đại thần của Vua Vãsudeva và là em của 
Ghatapandita. Chính ông trình tấu Vua việc Hiền trí Gata giả điên 
(1). Ông chỉ Ananda (2). 

(1) 1. iv. 84; PvA. 94; xem chỉ tiết trong Ghata Jãtaka. 

(2) J. 1v. 89. 


1. Rohita——Vào 14 ngàn kiếp trước có 13 vì vua trị vì dưới 


vương hiệu Rohita; tất cả là tiền thân của Trưởng lão STha (hay 
Candanapäjaka) (1). v./ RohinI. 
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(1) ThagA. 1. 182; Ap. 1. 165. 
2. Rohita.—Xem Rohitassa [1]. 


1. Rohitassa.— Thiên tử. Xem Rohitassa Sutta (1). 
()S.1.61 £ 


2. Rohitassa.--Hièn triết Bhojaputta. Xem Rohitassa Sutta (I1). 
(1)S.1.61£. 


Rohitassa Vagga.—Phẩm 5: Phẩm Rohitassa của Chương Bốn 
pháp, Anguttara Nikaya (1). 
@)A.1n. 44-54. 


1. Rohitassa Sutta (hay Rohita Sutta)—Thiên tử Rohitassa 
bạch hỏi Phật chỗ nào không có sanh, không có già, không có chết, 
và làm sao, với bộ hành, có thê biết được, thấy được, hay đạt được sự 
tận cùng của thế giới? Phật dạy việc ấy không thể xảy ra. Vị Thiên 
bạch thêm rằng trong tiền kiếp ông là Trí giả Rohitassa, con của 
Bhoja, có thần thông đi từ biên Đông qua Biển Tây chỉ bằng một 
bước (1) nhưng vẫn chưa tới tận cùng của thế giới, chỗ không có 
vân, không có già, không có chết, vân vân. “Này Hiền giả,” Phật 

“chính trong cái thân thể dài một tầm có tưởng, có ý này, Ta 
EnEi bồ thế giới, nguyên nhân của thế ĐIỚI, ý đoạn diệt thế giới và 
con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới.” (2). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993|. 

(1) Chú giải (SA. ¡. 92) thêm răng ông có thể tắm ở hồ Anotatta 
và thọ trai ở Uftarakuru. (2) S. 1. 6l £; lập lại trong 
A.1. 47 £. 


2. Rohitassa Sutta.—Phật nói về chư tỳkheo về cuộc đàm thoại 
của Ngài với Thiên tử Rohitassa [1] (1). 
(Œ)A.1. 49 £. 


Rohitassä.—Dân chúng huyền thoại của Rãjagaha vào thời Phật 
Konägamana; họ có thọ mạng là 30 ngàn năm. Bây giờ Núi Vipula 
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được gọi là Vankaka; leo lên núi phải mất ba ngày, xuống núi cũng 
mât ba ngày (1). 
()S.1. 191. 


RohIi.—Xem RohimI [5S]. 
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Lakunfaka-Atimbara.—Đại thần của Vua Du{thagämanT, phu 
quân của Ubbari (1). : 
(1) Xem chuyện dưới đê mục Ubbar1 [I|. 


Lakuntaka-Bhaddiya Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình 
giàu có ở Sãvatthi; ông có thân hình nhỏ con nên được gọi là 
Lakunfaka (Người Lùn) (1). Sau khi nghe Phật thuyết pháp ông xin 
gia nhập Tăng Đoàn, trở thành vị tỳkheo có trí tuệ, có biện tải, nói va 
thuyết pháp băng lời địu ngọt. Một thời, trong một lễ hội, có một phu 
nhơn ngồi trên xe với vị Bàlamôn, thấy ông, nhe răng cười. Ông 
quán niệm răng bà và đắc quả Anahàm. Về sau, ông nhòTôn giả 
Sãriputfa dạy tu thân hành niệm (2), ông đạt thắng trí của bậc 
Alahán. 

Vào thời Phật Padumuttara, ông nghe Phật tán thán một 
tỳykheo đệ tử có âm thanh vi diệu, ông ước nguyện được như vậy 
trong một triều Phật vị lai Vào thời Phật Phussa, ông là 
cittapaftakokila Nanda từng đặt trong bát Ngài trái xoài chín lúc thấy 
Ngài trong ngự uyên (3). Vào thời Phật Kassapa, ông trách nhiệm 
việc kiến trúc tháp trên chỗ trà tỳ Phật; lúc xảy ra cuộc tranh luận về 
kích thước của tháp, ông thiên vê một tháp nhỏ hơn tháp lớn, do đó 
ông làm người lùn trong kiếp này (4). 

Trưởng lão Lakuntaka-Bhaddiya được Phật tán thán là vị 
tỳkheo đệ nhứt về âm thanh vi diệu (afjussarãnam) (5). Kinh văn 
có kê nhiều chuyện về Trưởng lão. Ông thường bị xem như sadi hơn 
là Trưởng lão vì tác lùn và gương mặt trẻ của ông (6). Ông bị đồng 
phạm hạnh coi thường (7) vì lưng gủ xâu xí, dầu Phật luôn tán thán 
các uy lực của ông. Ông bị sadi đùa nghịch (kéo tóc, véo tai, bóp 
mũi) và gọi ông là “Chú, có ngán pháp không?” hay “Chú, có vui với 
Pháp không?” Nhưng ông không bao giờ bị khó chịu. 

Vì Trưởng lão Lakuntaka-Bhaddiya, Phật có nói hai vần kệ 
câu đồ trong Dhammapäda (8): “Sau khi giết mẹ cha, Giết hai Vua 
Sát ly, Giết vương quốc, quần thần, Vô ưu, phạm chí sống." và "Sau 
khi giết mẹ cha, Hai vua Bà-la-môn, Giết hồ tướng thứ năm, Vô ưu, 
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phạm chí sống." [Theo HT. Thích Minh Châu, 1999]. [Xem thêm Kệ 
ngôn Kinh Pháp Cú số 295 của Tỳkheo Chánh Minh, 2003, nd.]. 
Theragathã (10) có nhiều kệ của Trưởng lão Lakuntaka- 
Bhaddiya nói lên chánh trí của mình trong lúc phỉ lạc tại rừng 
Ambäfakavana. 
Trưởng lão Lakunfaka-Bhaddiya được gọi là Lakuñcika 
trong 4vasanasafaka (11). 
(1) ApA. nói Trưởng lão có thân đẹp. (2) Udãna vũ. l, 2 
đề cập đến các lời dạy của Tôn giả Sãriputta và niềm hoan hỷ của 
Phật vì những lời dạy này đem lại kết quả mong muốn. Chú giải 


(UdA. 360 £.) nói nhiều chỉ tiết hơn. (3) Ap. (óc. infra.) 

nói ông là tướng của vua. (4) ThagA. 1. 469 ff; Ap. "1. 

489 f; chuyện kế trong AA. ¡. 110 f. hơi khác biệt; Kelisila Jãtaka 

(q.v.) (1. 1. 142) nói tới một nhơn quả khác của sự lùn của ông. 
()A.1.25. (6) DhA. 11. 387. 

(7)S. 1. 279; cp. Ud. vn. 5. (8) DhA. 1". 148; 


phần duyên khởi của Kelisila Jãtaka (Số 202) nói có 30 tỳkheo ở 
quê lên thây Trưởng lão trong Jetavana theo chọc ghẹo ông cho đên 


lúc Phật lên tiếng nói ông là ai họ mới thôi. (9) Số 294 
và 295; xem nghĩa trong DhA. 11. 454; xem thêm lời giãi của Tỳkheo 
Chánh Minh, 2003 (nd.) (10) Thag. vss. 466-72. (l1) Xem 


Avas. 11. 52-60. 


,„ Lakkhakhanda——Tập thứ 4 của Vidhura Jãtaka mô tả ván xúc 
xắc giữa Vua Dhanañjaya và Dạxoa Punnaka; nhà vua thua Dạxoa 
(1). 

(1) J. iv. 280-92. 


1. Lakkhana.—Vương tử của Vua Dasaratha. Ông có hai 
vương đệ Rãma và Bharata (cùng cha khác mẹ) và vương muội 
Sitã . Ông là tiền thân của Tôn giả Sãriputta (1). 

(1) 1. iv. 130; xem chỉ tiết trong Dasaratha Jãtaka. 

2. Lakkhana.—Một trong tám Bàlamôn nhận ra các tướng hảo 
của Thái tử (1). Milanda (2) nói ông là một trong số thầy đầu tiên 
của Đức Phật. 
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(11. ¡. 56. (2) MiI. 236. 


3. Lakkhana Thera—Một hôm, trên đường xuống núi 
Gijjhakũta vô thành Rãjagaha khất thực với Tôn giả Moggallãna, 
Trưởng lão Lakkhana thấy Tôn giả mim cười. Được hỏi, Tôn giả 
đáp hãy chờ lúc gặp Thế Tôn. Trước mặt Phật, Tôn giả nói rằng ông 
CƯỜI VÌ thấy nhiều ngạ quỷ hình dáng khủng khiếp đi trên hư không. 
Kinh điển nói Tôn giả thấy như vậy rất nhiều lần. 

Luận rằng (2) Lakkhana là một Jafila do Phật truyền giới 
(lúc Ngài chuyển hoá các Tebhãtika dJatila). Ông đắc quả Alahán 
sau khi nghe kinh Adittapariyädesanä. Ông được gọi là Lakkhana 
vì “như Phạm thiên” (brahmasamena); ông không thây được ngạ quỷ 
không phải vì ông không có thiên nhãn mà vì ông không chú tâm 
(anavajjen(o). Được nói rằng lúc Tôn giả Moggallãna kể chuyện 
thấy ngạ quỷ, một số tỳkheo kết tội ông khởi tâm tăng thượng mạn 
(utarimanussadhammna), nhưng Phật tuyên bố ông vô tội. 

(1) S. ii. 254. Vin. iii. 104 ff; một số chuyện thấy 
ngạ quỷ được kế với chỉ tiết trong DhA. 1. 68 fF; 11. 60 f; 410 fF, 
479. (2) SA. 1. 159. (3) Vin. 11. 105. 


4. Lakkhana.—Nal nói trong Lakkhana Jätaka. 


Lakkhana Jãtaka (No. 11).—Chuyện Con Nai Điềm Lành. Bồ 
Tát sanh làm con nai có hai con là Lakkhana và Käla; vì tuổi già, 
nai cha giao cho mỗi con một đàn nai 250 con để chăm sóc. Vào 
mùa thu hoạch, nai cha dạy hai con đem đàn mình vô sống trong 
rừng. Vì sự ngu si, Kã]a không biết thời nào nên đi để tránh nông 
dân, đàn nai của chàng bị giết chết khá nhiều. Còn đàn nai của 
Lakkhana chỉ đi về đêm nên đến nơi an toàn. Câu chuyện tái diễn 
bốn tháng sau khi mùa thu hoạch đã xong và nai trở về trú xứ củ. 
Nai cha tán thán sự khôn ngoan của Lakkhana. 

Chuyện kê về Devadatta (Kãla) và Sãriputta (Lakkhana). 
Devadatta dụ 500 tỳkheo tách ra theo ông; Sãriputta đến viếng họ và 
đưa họ trở về (1). 

(1) 1. ¡. 142 £; chuyện được dẫn trong DhA. ¡. 122. 
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Lakkhana Samyutta.—[I9] Chương 6: Tương Ưng Lakkhana, 
Samyutta Nikãya (I). Kể chuyện của các ngạ quỷ (pe/a) mà Tôn giả 
Mogøgalläna thấy trong lúc du hành với Trưởng lão Lakkhana (I). 

(1)S. 1. 254-63. 


Lakkhana Sutta——Trường Bộ Kinh Tướng, Số 30. Đề cập đến 
32 tướng hảo của bậc Đại nhơn (mahapurisalakkhanani); người có 
32 tướng tốt này phải là bậc Chuyên luân vương hay Phật. Theo 
kinh, các tướng hảo này là quả của thiện công đức vung trồng trong 
tiền kiếp và chỉ được tồn tại bằng các thiện công đức lập trong hiện 
tại (1). 

(1) D. ii. 142-79; kinh được dẫn trong MII. 406. 


Lakkhadhammä.——VỊ tykheo mi ưu việt ở Tích Lan (1). 
(1) Dpv. xvI1. 40. 


1. Lakkhĩ—Tên Päli của Lakami, nữ thần Sắc đẹp và Vận may. 
Chỉ thấy trong kinh điển cận đại (1). 

(1) E.g.,. Cv. lxxvIi. 233; J. 1. 413; 1. 306 (như pañña); v. 113; 
chữ Lacchi có thể là tương ưng với Lakkhi [1] được thấy trong 
Thịg. vs. 419, nhưng đoạn văn này không rõ ràng. Xem 6$7s/ezs 159, 
n. 2. 


2. LakkhTi——Ái nữ của Vua Dhatarattha, thường được gọi là 
SirI. Xem chuyện nàng trong Sirikalakanni Jãtaka. 


Lakkhuyyäna.-Vườn bông ở Tích Lan do Vua Parakkamabähu 
I thiết kế vì chư tỳkheo. Trong vườn có con kinh Candabhägã chảy 
ngang (1). 

(1) Cv. lxxIx. 3, 48. 


Lakhumã.—Có một nữ nhơn sống trong làng Kevattadvära gần 
Benares, rất sùng tín, thường cúng dường chư tỳkheo và nghe thuyết 
pháp; bà đắc quả Dự lưu. Sau khi thân hoại mạng chung, bà sanh lên 
cõi Tãvatimsa. Tại đây bà gặp Tôn giả Moggalläna; sau buổi đàm 
đạo với Tôn giả bà đắc quả Tuđàhoàn (1). 
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(1) Vv. 1. 2; VvA. 97 f. 


Lankä, LankãdTpa, Lankätala—Tên Pali của xứ đảo Tích Lan, 
thường thấy trong Kinh văn, như Dipavamsa, Mahãvamsa và các 
Chú giải Theo Mahavamsa (I) và Samantapäsädikã (2), vào thời 
Phật Kakusandha, đảo được gọi là OjadTpa do Vua Abhaya trị vì 
tại thủ đô Abhayapura, có vườn Mahätittha, có núi Devakũfa; vào 
thời Phật Konägamana, đảo được gọi là VaradTpa do Vua 
Samiddha trị vì tại thủ đô Vaddhamäãna, có vườn Mahãnoma, có 
núi Sumanaki{aka; vào thời Phật Kassapa, đảo được gọi là 
MandadTpa do Vua Jayanta trị vì tại thủ đô Visäalã, có vườn 
Mahäãsägara, có núi Subhaknta. Mahatittha, Mahanoma, 
Mahasagara là vườn Mahameghavana vào thời Phật Gotama; 
Devakita, Sumanakitaka, Subhakũta là núi Sumanakũtfa nơi mà Phật 
Gotama có để lại dấu chơn. Phật Gotama đến đảo ba lần, trong lúc 
ba vị Phật kê trên mỗi vị chỉ du hành tới đảo có một lần (3). 

Lankã thoạt tiên là trú xứ của các Dạxoa; hai thành phố quan 
trọng của họ là Sirisavatthu và Lankãpura (4). Phật Gotama buộc 
họ rời Lañkã sang sống ở đảo GiridTpa gần đó. Về sau, đảo được 
Thánh vương Vijaya và 300 đồng hành đến chinh phục. 

(1) Mhv. xv. 57 ff. (2) Sn. 1. 86 fF. (3) Xem chi 
tiết đưới mỗi tiêu đề. (4) Xem chỉ tiết nơi s.. 


Lankägiri— Tước vị được sử dụng dưới triều của Vua 
Parakkamabähu I. Trong số các vị được ban cho tước vị này có 
Malhi, Natha và Sora (1). 

(1) Xem C\w. lxxII. 27, 124; lxxvi. 250. 


Lankägiripabbata.--Ngọn đôi trên vùng cao nguyên ở giữa đảo 
Tích Lan, trong châu quận Bodhigãmavara, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 

(1) Cv. Ixvi. 90; Ixx. 88; nay là Laggala; xem Cv. 77s. 1. 250, n. 3. 


Lankäãjayamahalekhaka. —Tước vị do Vua Devãnampiyatissa 


ban cho Bodhigutta, vị trưởng đoàn đưa cây Bồ Đề từ Ấn Độ qua 
Tích Lan. Tước vị này còn cao quý hơn tước vị Jayamahälekkhaka 
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ban cho Vua Sumitta (1). Tước vị này còn được dùng dưới triều của 
Vua Parakkamabähu lI; một tướng của ông được gọi là 
Lankãmahälãäna (2). 

(1) Xem Mbv.. p. 164 f. mô tả lễ ban tước vị này. (2) 
C\v. IxIx. 12. 


1. Lankätilaka.-Điện thờ Tôn tượng Thế Tôn do Vua 
Parakkamabähu I kiến tạo tại Pulatthipura (I). Tôn tượng cũng 
được gọi là Lankatilaka và cũng do Parakkamabähu cúng dường. 

(1) Cv. IxxvI1. 53 £, 63; xem thêm Cv. 77s. 1. 108, n. 2, 4. 

2. Lahkãtilaka.--Vườn bông do Vua Parakkamabähu I thiết kế 
ở Tích Lan (1). 

(1) Cv. lxxix. 9. 


2. Lankãtilaka.—Tự viện do Vua Parakkamabähu VI kiến tạo 
tạ một địa điểm gần Kandy hiện nay (l) và được Vua 
Bhuvanekabähu IV trùng tu (2). 

(1) Cv. xeI. 30. (2) Codrmgton: øp. cií. 83. 


Lañkãdhikãri-Tước vị được sử dụng dưới triều Vua 
Parakkamabahu I. Cao quý hơn Sankhanäyaka hay 
Lankãdhinäyaka. Được ban cho hai Tướng Kitfi (1) và Rakkha 
(2). 

(1) Cv. lxx. 278. (2) 15¡4., 306. 


Lankãdhinäyaka, Lankadhinätha, Lankänätha.--Tước vị được 
sử dụng dưới triều Vua Parakkamabãhu I. Được ban cho hai 
Tướng Kitti và Rakkha (1); hai vị sau trở thành Lankãdhikärr. 

(1) Cv. Ixx. 24, 205. 


Lañkãnagara, Lahkãpura.—Một trong hai thành phố quan trọng 
của Dạxoa ở Tích Lan. Polamittä, phu nhơn của Chúa Dạxoa 
Mahäkälasena là một công chúa ở Lankãäpura (1). Kuvannä (Trinh 
nữ Dạxoa mà Hoàng tử Vijaya cưới làm vợ khi ông đến Tích Lan) 
cũng là người của Lankãpura; bà ra đi từ đây lúc bị Vua Vijaya bỏ 
rơi (2). 
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(1) Mhv. vii. 33; MT. 260. (2) Ibid., 62; MT. 265. 
1. Lankãpura.—Xem Lankãnagara. 


2. Lankãpura Dandanätha.--Tướng của Vua Parakkamabähu 
I. Ông có thể là con của Lahkãdhinätha Kitti. Ông là người đã 
chận đứng quân của Vua Gajabãhu trên đèo Khandigãma và về sau 
được cử đi tiếp viện vua Pandu là Parakkama (trị vì tại Madhura) 
để chống Vua Kulasekhara. Ông đồ bộ lên cảng Taladilla, chiếm 
Rãmissara, tiến lên Kundukäla và xây thành kiên có tại đây. Ông 
bắt được nhiều tù binh và đưa số tù này về Tích Lan để trùng tu tịnh 
xá Ratanaväluka. Ông thắng Kulasekhara nhiều phen và thâu về 
nhiều đồng minh như IỊahkiyaräyara Mãlavarãyara và 
Colagangara (bằng cách ban họ tặng vật “hay chức tước), và chiếm 
nhiều nơi, như Semponmãri. Ông có nhiều phụ tá, như Lahkapira 
Deva, Lankägiri Sora, Tướng Gokãnna, Kesadhãtu Loka, 
Kesadhätu Kitti, và vị sĩ quan tên Jagadvijaya. Về sau, ông chiếm 
Mundikkära, Rãjinã và nhiều thành khác. Ông chỉnh phục hai xứ 
Cola và Pandu. Được biết ông còn đúc tiền hình Parakkamabähu I 
và đưa Virapandu lên ngôi Pandu; làng Pandu-vijaya được nhà vua 
này thành lập để kỷ niệm Lankãpura (2). 

Không thấy kinh sách nào nói đến việc Lahkãpura trở về 

Tích Lan hay tước vị Vua Tích Lan ban cho ông. Trái lại, phù điêu 
tìm thấy dưới miền Nam Án Độ lại mô tả ông bị bêu đầu với nhiều sĩ 
quan khác trên công thành Madhurä (3). 

(1) Cv. lIxx. 218; Cv. 77s. 305, n. 5. (2) Kỳ công của 
Lañkãpura được đề cập trong Cv. Ixxvi. 76 fF; Ixxvii. I fF. 

(3) Codrmgton, øp. cứ., 62, 74; xem thêm Smith, Earjy 

History oƒ Indïa, p. 340. 


3. Lankãpura.—Còn được dùng như một tước vị; Kadakkuda 
(1), Rakkha (2) và Deva (3) được ban cho tước vị này. 

(1) Cv. lxxI. 39. (2) 1b¡d., Ixxv. 70. (3) 
lhid, 130. 


Lankãmahãlãna.—Xem Lankãjayamahälekhala. 
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Lankãrãäma.—Tự viện ở Ayodhyä, trú xứ của tác giả của 
Saddhammasangaha (4.v.). 


Lahka-vihãra.—Tự viện gần Mahãgãäma. Vua Kãkavannatissa 
gặp Công nương Vihãradevi tại đây lúc thuyền nàng trôi vô bờ (1). 
Nhưng có thể đó là một tên viết sai (2). 

(1) Mhv. xxii. 22. (2) Xem MT. 432 gọi chỗ đề cập là 
Tolaka-vihãra. 


Lacchr.——Xem Lakkhi. 


Lajjika.—Làng ở Tích Lan do Vua Aggabodhi I cúng dường cho 
Mũgasenäpati-vihãra (I). 
(1) Cv. xÌn. 23. 


Lañjakãsanasälã.—Sảnh đường do Vua Lañjatissa kiến tạo để 
chư tỳkheo sử dụng (1). 
(1) Mhv. xxxII. 24. 


Lañjatissa, Lañjakatissa, Lajjidissa—Vua Tích Lan (59-50 
B.C.). Là Hoàng tử cả của Vua Saddhätissa nhưng ông không được 
phong vương: ngôi báu được triều thần giao cho hoàng đệ ông là 
Thñlatthana. Ông giết chết hoàng đệ sau một tháng trị vì và soán 
ngôi. Thoạt tiên ông rất hờ hững với Tăng Đoàn, nhưng về sau ông 
lập nhiều công đức, như kiến tạo hai tịnh xá Ariftha và 
Kuñjarahmaka, sảnh đường Lañjakäsanasäalã; bọc đá thấp 
Kanthaka (1). 

(1) Mhv. xxxII. 14 ff. 


Latukika Jãtaka (N0 357).-Chuyện Con Chim Cút. Có con 
chim cút đẻ trứng trong vùng đất sanh sống của voi. Lúc chim con 
nở, chim mẹ xin voi coi chừng để ý tới chim non. Nhưng có con voi 
tỉnh nghịch dẫm lên ô ổ chim. Để trả thù, chim mẹ viện con qua đến 
mồ mắt và con ruồi đến đẻ giòi trông mắt con voi ấy. Đau đớn, voi 
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đi tìm nước. Cút viện con ếch lên đỉnh núi kêu khiến voi đui leo lên 
cao và rớt xuống vực thắm chết. 

Chuyện kế về Devadatta (=con voi tinh nghịch) (1). 

Trong cuộc tranh chấp. nước giữa Sãkya và Koliya, Phật có 
thuyết kinh này ngầm ý cho biết dầu yêu đuối cút vẫn có thể hãm hại 
được voi. Có thể chuyện được kế nhiều lần (3). Xem thêm 
Lafukikopama Sutta. 

(1)1. 11. 174-77. (2) Xem s.v. Rohim. (3) 
Xem DhA. ¡. 46 nói rằng chuyện được kế cho chư tỳkheo thấy tai hại 
của sự tranh cãi. 


Latukikopama Sutta.—Trung Bộ Kinh Ví dụ Con Chim Cáy, Số 
66. Thuyết cho Tôn giả Udãyï (1) tại rừng gần thị trấn Apana. Tôn 
giả nhớ lại các giới luật do Phật chế về các bữa ăn phi thời. Thoạt 
tiên Tôn giả bực bội với các giới luật này, nhưng về sau thấy rằng 
chế giới không ăn phi thời, Phật đã đoạn trừ nhiều khổ, mang lại 
nhiều an vui. Phật dạy tuy thế, có những người khi nghe Ngài chế 
giới lại phàn nàn rằng sá gì những tiểu tiết nhỏ mọn ấy, tỏ vẻ bất 
mãn, và không trì hành học giới. Và, sự việc mà họ cho là nhỏ mọn 
đó trở thành một trói buộc cột chặc họ. Một SỐ người giống như 
chim cáy bị mắc lưới không thể thoát thân. Một số người khác giống 
như con voi lớn bứt đứt mọi trói buộc và tự do ổi lại. Trên đời có 
bốn hạng người khác nhau vì bị cột bởi trói buộc hay bứt đứt mọi trói 
buộc (2). 

(1) Chú giải nói đây là Mahäã-Udäyi. (2) M. 1. 
447-56; MA. 1i. 656-60. 


Latthivana, Latthivanuyyãna.--Vườn nằm bên phía Tây Nam 
của Rãjagaha. Trong vườn có Supatif(ha-cetiya, nơi mà Phật an trú 
lần đầu tiên trên đường du hành từ Gayäsĩsa đến Rãjagaha. Tại 
đây, Vua Bimbisãra đi cùng 12 vạn (zahua) đệ tử đến yết kiến Phật. 
Bấy giờ nhà vua cúng dường Veluvana (1) và 11 vạn cùng với nhà 
vua đắc quả Dự lưu sau khi nghe Phật thuyết pháp (kể cả 
Mahänärada Kassapa Jãtaka); vạn còn lại quy y Phật (2). Cũng tại 
đây Uruvela Kassapa khởi lòng tịnh tín đối với Phật và xin làm đệ 
tử của Ngài. 
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Vườn được gọi như vậy vì có nhiều dây leo cam thảo 
(Lafthimadhukavana) (3). Ngài Huyền Trang (4) gọi vườn bằng tên 
Yastivana, nói đó là vườn tre, dẫn chứng xuất xứ, và kế nhiều chuyện 
liên quan đến vườn này. 

(1) Vin. 1. 35 ff.; DhA. 1. 88; AA. 1. 166; BuA. 18, etc. 

(2) J. 1. 84; AA. 1. 57; thêm J. vi. 219. (3) E.g., J. 1. 

68. (4) Beal: øp. c., 145 f; xem VT. 136. 


Latä.—Nữ nhơn sống đời phạm hạnh ở Sãvatthi được tái sanh 
làm ái nữ của Thiên vương Vessayvana. Nàng có bốn em gái là 
Sajjã, Pavarä, Acchimafi, và Sutã; tất cả năm chị em đều thành hôn 
với Thiên chủ Sakka. Một hôm, có cuộc tranh tài ai ca múa hay diễn 
ra trên bờ hồ Anotatta, Latã thắng cuộc. Được Sutã hỏi nhơn duyên 
người. Chuyện được kệ cho Tôn giả Moggalläna nghe lúc Tôn giả 
lên viếng cõi Tävatimsa và được Tôn giả bạch lại Phật (1). 

(1) Vvw. 11. 4; VvA. 131 fF 


Ladagama.—Làng do Vua JJef(hatissa cúng dường cho tịnh xá 
Kälaväpi (1). 
(1) Cv. xliv. 101. 


Labujagãma.—Làng trong tỉnh Saparagamu, Tích Lan. Có lần 
Nha xá lợi thỉnh từ Jayavadhanapura (1) được tôn trí (một thời gian 
ngắn) trong làng này; Vua Vimaladhammasñriya thỉnh xá lợi đến 
Sirivaddghanapura (2). 

(1) Cp. Cv. xeI. 17 F (2) Hhiđ., xeIv. LT f. 


Labujadäyaka.—Alahán (1). Ông là Trưởng lão Yasoja (4.v.). 
(1) Ap. ii. 409. 


Labujaphaladäyaka Thera—Alahán (1). Chuyện kể về ông 


giống hệt chuyện của Trưởng lão Labujadãyaka (.v.). 
(1) Ap. 1. 295. 
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Labujamandaka- Một trong bốn làng mà Vua 
Parakkamabähu IV cúng dường cho parivena kiến tạo vì Trưởng 
lão Medhankara (l1). 

(1) Cv. xc. 87. 


Labhiya-Vasabha.—Xem Vasabha. 


Lambaka.--Tảng đá gần Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) ThagA. ¡. 97; Ap. ¡. 15, 280; ii. 454. 


Lambakannä.—Tên của một bộ tộc trên xứ đảo Tích Lan. Hình 
như họ giữ nhiệm vụ làm lễ quán đảnh cho các nhà vua (1), cho nên 
IJanäga mới nổi giận lúc không thấy họ tại địa điểm hành lễ tắm của 
nhà vua. Vua llanäga phạt họ phải tu sửa con đường đi từ bờ hồ đến 
Mahã Thũpa dưới sự trông coi của các czđaiz (người thấp hèn). 
Họ nồi dậy lật đồ nhà vua. Ba năm sau nhà vua trở về đánh bại họ và 
bắt họ kéo xe cho nhà vua trong lễ tuần hành chiến thắng. Lúc nhà 
vua đòi cắt cô họ, Hoàng thái hậu can ngăn; nhà vua cho thẻo tai và 
chặt ngón chơn họ (1). 

Lambakannä là một tộc hùng mạnh, có nhiều con cháu làm 
vua Tích Lan, như Vasabha, Sanghatissa, Sanghabodhi, và 
Gothãbhaya; ba vị sau đến từ Mahiyahgana và lật đổ Vua 
Vijayakumãra (3). Giữa triều đại của Kittisirimegha và cuộc xăm 
lăng của quân Cola năm 1017 A.C. (tức từ thế kỷ III đến XI), ngôi 
báu Tích Lan do hoặc tộc Lambakanna hoặc tộc Moriyã năm giữ. 
Còn có một chi tộc Lambakannã sanh sống đưới miền Nam Ấn Độ 
vào thế kỷ XIIL Lúc Tướng Lankäpura thừa lịnh Vua 
Parakkamabälhu I tôn Virapandu lên ngôi Pandu, có ba tộc trưởng 
Lambakana thí hành “nhiệm vụ của các Lambakanpä” 
(Lambakannadhuram) (4). 

Theo một số tài liệu biên niên Tích Lan (5), Lambakannä ở 
Tích Lan là một nhánh của Moriyä; họ là hậu duệ của Sumitta (một 
vương tử của nhánh Moriyä từng đưa cây Bồ Đề từ Ấn Độ qua Tích 
Lan) và Sumanä (một công nương cũng thuộc Moriyä từng được 
Trưởng lão Sahghamittä truyền giới tỳkheo ni). Những biên niên 
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này nói rằng các vua Tích Lan chí đến Parakkamabähu VI đều 
thuộc tộc Lambakannã này. 
Ở Tích Lan các Lambakannãä sanh sống tại vương quốc 
Rohäna (4). 
(1) Có lẽ đó là lý do Parakkamabähu I đặt họ vào vị trí quan 
trọng trong lễ cũng dường Nha xá lợi (Cv. Ixxiv. 213); xem thêm bên 


dưới. (2) Mhv. xxxv. 18 ff. (3) /hid, xxxvI. 58 
fr. (4) Cv. Ixxvn. 27 fF. (S) E.ợ. 
Saddharmaratnakara và Parakumba-Siria. (6) Xem 
e.g., AA.1. 262. 


Lambaciilaka.—Thành phố trong vương địa của Vua Pajaka (1), 
trong Vương quốc Avanti. Có kinh (2) nói rằng thành phố này năm 
trong Candappajjota, có thể cũng chỉ vương quốc Vương quốc 
AvantI. 


(1) J. 11. 463. (2)1. v. 133. 

Lambitakã.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 

()D.1. 261. 


LaJãtadhätuvamsa.—Tài liệu Päli nói về lịch sử của xá lợi 
xương trán của Thê Tôn (1). 
(1) Xem P.L.C. 255. 


Lasunadäyaka.—Alahán. Vào thời Phật Vipassĩ ông làm ẩn sĩ 
sông bằng tỏi (/zsu„a). Hoan hỷ với Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng, 
ông cúng dường nguyện một pingo (2) tỏi cho tự viện (1). 

(1) Ap. 1. 89. 


1. Lahu Sutta.—Có bốn pháp (thân cận với bậc chơn nhơn, nghe 
diệu pháp, như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp) đưa đến trí tuệ 
nhẹ nhàng (/a») (1). 

(1) S. v. 412. 
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2. Lahu Sutta.—Không có pháp nào khác lại vận chuyên nhẹ 
nhàng nhanh chóng (/ahwuparivafa) như tâm (]). 
(1) A.1. 10. 


Lahulla.—Làng gần Nãlandä ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxx. 214. 


Lãjä.— Tiên nữ (devadhza). Lúc nàng giữ các ruộng lúa ở 
Rãjagaha, nàng có cúng dường cốm lênTôn giá Mahä Kassapa khi 
Tôn giả đến với nàng vì lòng bi mẫn. Ngay sau đó, nàng bị răn cắn 
chết và tái sanh lên cõi Tãvatimsa. Biết mình nhờ Tôn giả Kassapa 
mà được phúc đức này, nàng xuống phục vụ Tôn giả như quét cốc, 
vân vân. Lúc biết ra, Tôn giả không cho nàng đến gần nữa; nàng 
buồn thảm, Phật phóng hào quang đến an ủi nàng (1). 

(1) DhA. 11. 6 ff. 


Lãbugamaka.—Làng nơi Pandukäbhaya đánh bại các chú 
mình; đầu họ chất đống như “đống bầu” nên làng được gọi tên như 
vậy (I). Tên nguyên thuỷ của làng là Nagaragama (2). 

(1) Mhv. x. 72; xem thêm Mhv. 7z. 73, n. 2. (2) MT. 
292. 


Lãbhagaraha Jãtaka (No. 287).--Chuyện Chê Bai Lợi Nhuận. 
Một thời, Bồ Tát làm sư dạy Vệđà cho 500 học trò. Có một trò hỏi 
thầy làm thế nào để đạt lợi nhuận. Thầy đáp rằng giữa đám người 
điên loạn, kẻ cuồng. s1, kẻ tinh ranh, kẻ nói ác đạt được lợi nhuận. 
Sau khi nghe lời thầy dạy, người học trò bảy tỏ sự thất vọng của 
mình và quyết tâm theo đời sống không nhà. 

Chuyện kể về một tỳkheo bằng hữu hỏi Tôn giả Sãriputta 
câu tương tợ và được trả lời tương tợ (1). 
(1)1. 1. 420-3. 


Lãbhaväsĩ——Một nhóm tỳkheo tu hạnh đầu đà ở Tích Lan rất 
được Vua Mahinda IV quý mến (1), và được Vua Vijayabãhu I 
cúng dường vật thực cần thiết cùng ba làng Antaravifthi, 
Sanghãtagäma và Sirimandagalagäma (I). 
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(1) Cv. liv. 27. (2) lbid., 1x. 68, 72. 


Laãbhasakkãära Samyutta—[I7] Chương 6: Tương Ưng Lợi Ích 
Đắc Cung Kính, Samyutfa Nikãya (1). 
(1)S. 1. 225-44. 


Lãmasetthã.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäãsamaya (I). 
(1)D.1. 261; DA. 1. 691. 


Lã]a.--Xứ ở bán đảo Ấn Độ mà thủ đô là Sihapura, sanh quán 
của Vua Vijaya, vị sáng lập triều đại Tích Lan (1). Nay là Gujerat và 
là Larika của Ptolemy. 

(1) Dpv. 1x. 5; Mhv. v1. 5, 36. 


Lã|udãyT Thera.—Vị Trưởng lão có tiếng hay “nói điều phi 
thời;” như đến chỗ người ta vui chơi ông nói chuyện tang ma, hay 
ngược lại (1). Phật có thuyết một kinh, Somadatta Jãtaka, cho biết 
trong nhiều tiền kiếp ông đã có thói quen này rồi (trong kinh người 
cha tên Agnidatta chỉ ông vậy) (2). 

Có lần Trưởng lão Lã|udãyï nói rằng ông không thua kém hai 
Trưởng lão Sãriputta và Moggalläna về kiến thức và trì hành Luật 
pháp, nhưng ông không nói được một câu lúc được mời thuyết pháp; 
bấy, giờ ông chỉ ngôi trên sảng toạ phe phẩy chiếc quạt sơn màu, 
khiến cử toạ rất phiên não. Chuyện đên tai Phật, Ngài thuyết Sñkara 
Jãtaka (4.v.) (con heo rừng trong chuyện chỉ Lã|udãyï) cho thấy 
trong tiền kiếp ô ông từng bị ghét bỏ vì tánh kiêu mạn rồi (3). Một lần 
khác, ông cãi vã với Trưởng lão Dabba Mallaput(a về việc phân 
phối “nhiêu cơm nên được giao cho công việc này, nhưng không làm 
tròn nhiệm vụ, khiến chư tỳkheo phản đối. Tôn giả Änanda được 
Phật cử tới xem xét và bạch lại Ngài, Ngài thuyết Tandulanäli 
Jãtaka (4.v.) cho thấy Lã|udãyT từng làm người đánh giá ngu sĩ cho 
vua rồi (4). Sư ngu sỉ và thiếu khả năng của ông còn được minh hoạ 
trong Nangalisa Jãtaka (5), Padañjali Jãtaka (6) (Hoàng tử 
Padañjali chỉ Lãa|udäy1) và Mahãummagga Jãtaka (7) (Vua ngu sĩ 
Vedeha chỉ Lã|udäy!). 
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LãJ|udãyï có lần được Du sĩ Pasũra tôn làm thầy sau một 
cuộc đàm đạo, nhưng sau đó bị chính Du sĩ đánh bại (8). Nhiều 
người thấy ông ngồi trên toà thuyết pháp lầm tưởng ông là một 
Trưởng lão tối thắng (9). Một lần nọ, ông phản bác Tôn giả Sãriputta 
và nói rằng sự kiện được sanh với thân do ý làm ra không. thê xảy ra 
(Tôn giả nói ba lần và Lã|udayI phản bác ba lần). Hai vị đền yết kiến 
Phật và đôi bên lập lại ba lần ý kiến mình. Phật hỏi Lã]udãyT “nghĩ 
như thế nào mà nói lên câu hỏi của kẻ ngu?” Bấy giờ có Thị giả 
Ananda chứng kiến câu chuyện.  Lã|udayT từng nghe Tôn giả 
Sãriputta giảng về Nípbàn là lạc, dầu rằng lạc ấy ở đây không được 
cảm thọ (I1). 

+Lã|udayT thường hay tham gia vào các cuộc tranh luận về 
Pháp, dầu ông không mấy giỏi về pháp môn này. Hai lần ông bị Phật 
quở vì sự ngu sĩ của mình: xem Mahãkamma-vibhanga Sutta (12) 
và Udäyi Sut(a (Tuỳ niệm) (13). Trong Kinh Udäy1 (Tuỳ niệm), 
Lã|udayï bị Phật quở là kẻ ngu còn Tôn giả Änanda được tán thán. 
Khó chịu, Lã]|udãyï có lần hỏi Ananda được gì khi ở gần bậc Đạo sư 
có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Phật dạy Lãa|udayT chớ nói 
như vậy vì Änanda ngay trong hiện tại sẽ được Bát Nípbàn (14). 

Buddhaghosa (15) gọi Lã|udayT là Kovariyaputta; phải 
chăng cha ông mang tên Koraviya? Vinaya (16) có đề cập đến một 
tỳykheo tên Udäyi, đồng phạm hạnh của Tykheo phạm giới 
Seyyasaka; ông thuyết phục Seyyasaka phạm giới Sanghadidesa (và 
bị tội Ä⁄Zna#a) bằng cách nói rằng chính ông đã tác ý như vậy. 
Nhiều Chú giải (17) nói Udãy¡ này là Lã|udãyï (Xem Udãyi [2]). 
Tuy nhiên Chú giải về Vinaya (18) không quyết chắc đó là ông, trừ 
một chuyện kê răng ông may cho một tỳkheo ni chiếc y thêu và 
khuyến dụ tỳkheo ni này đắp trong một hội chúng tỳkheo ni! Phải 
chăng vì Luận sư xem hai Udäy! là hai người riêng biệt? (20). 

Lã|udaäy! là ví dụ điển hình của một người không đem lợi lạc 
cho mình hay cho kẻ khác (neva affahitãava pafipanna no 
parahitaya). Buddhaghosa (2l) mô tả ông như sau: 
“bhantamigasappafibhago niddaramatadim anuyuttanam aññataro 
lolabhikkhu. `” 

(1) DhA. m. 123 . (2)1.1. 167; DhA. 1. 125. 
(3) J. ii. 344 ff; trong phần nhơn duyên của J. ii. 9 ff., tên 


435 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


Lã|udaäyT không được đề cập, và câu chuyện có đôi chút khác biệt. 


(4) J.1. 123 Œ. (5) Hhia., 446 fE. (6) 
J.1. 263 f. (7) 1. vị. 478. (8) SNA. 1m. 540. 

(9) E.g., DhA. 1. 31. (10) A. II. 192 Ê; 
AA. 1. 628. (11) A. 1v. 414 £; AA. 1. 810. (12) 
M. 1i. 208. (13) A. I1. 322 £. (14) A. 1. 
228; AA.1. 441. (15) ThagA. 1. 7; MSS gọi ông là 
nã†ahãcariyapufa. (16) Vi. 11. 110. (17) 
Sp. II. 517; DhA. HH. Š. (18) #.øg., Šp. 11. 541, 549, 552, ở đó 
ông được gọi là Uđãyi. (19) Sp. 1v. 804. (20) Eøg, 
MA. 1. 348. (2D Sp. 1m. 517. 


Lã|udãäyïthera Vatthu.--Chuyện của Aggidatta, tiền kiếp của 
Trưởng lão Lã|udãyT (1). Cp. Somadatta Jãtaka. 
(1) DhA. iii. 123 fF. 


2. LãJudäwithera Vatthu.--Chuyện Trưởng lão Lã]udãyT so sánh 
mình với hai Tôn giả Sãriputta và Mogsalläna (1). 
(1) DhA. im. 334 . 


Lãvarävapabbata.——Có thể là một tự viện ở Tích Lan do Vua 
Aggabodhi IX trùng tu (1). 
(1) Cv. xÌix. 76. 


Lingatthavivarana--Bản luận văn phạm Pal của 
Subhñtacandana, một tỳkheo người Pagan. Có hai Chú giải về luận 
văn này: Liñgatthavivaranappakäsaka viết bởi Ñãnasägara và 
Lingatthavivaranatikã bởi Uttama. Còn có 
Lihgatthavivaranavinicchaya khuyết danh (1). 

(1) Gv. 63, 65, 67, 72, 73, 75; Bode, øp. cií., p. 22, n. l. 


LicchavI Sutta.—Xem Nandaka Sutta. 

Licchavibhanavära.--Tụng phẩm thứ nhì của Khandhaka 6, 
Mahävagga (l). 

(1) Vm. 210-33. 
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Licchavĩr.——Một dòng tộc hùng mạnh của Ấn Độ vào thời Phật tại 
thế. Họ là Sátđếly nên được chia phần xá lợi Phật (I). Họ là một 
thành phần của liên minh Vajji và được gọi là người Vajji (q. y.). Họ 
có kinh đô riêng, Vesäli. Họ nổi tiếng là rất đoàn kết; nêu có một 
Licchavĩ bị bịnh, các Licchavĩ khác đều đến thăm; nếu một nhà 
Licchavi có lễ, toàn tộc đến dự; nếu có thượng khách đến kinh thành 
họ, tất cả dân trong thành đến mừng (2). Họ đẹp người, ăn mặc màu 
rực rỡ, đi xe sơn phết sặc sỡ (3). Phật có lần ví họ như chư Thiên 
trên cõi Tãvatimsa (4). 

Tuy vậy, người Licchavĩ không phải là dân giàu sang chỉ biết 
hưởng thụ. Trái lại, họ sông trên giường rơm (5) và làm việc rất 
chuyên cần (6). Họ thọ trì bảy pháp (aparihäniyadhammä) do Phật 
chỉ dạy tại điện Sãrandada: luôn luôn tụ họp đông đảo với nhau; tụ 
họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết, và làm việc 
trong niệm đoàn kết; sống đúng với truyền thống của dân Vajjï; tôn 
sùng, kính trọng, các bậc trưởng lão Vajjï; không bắt cóc và cưỡng ép 
những phụ nữ; đảnh lễ, cúng dường các tự miều của Vajjï; che chở, 
bảo hộ đúng pháp các vị Alahán ở tại Va]jI (7). 

Thanh niên Licchavĩï thiện xảo với cung tên; chuyện kể (8) 
họ đi từng đoàn đông đảo trong Mahävana với cung tên sẵn sàng và 
chó săn chạy quanh. Họ giỏi võ thuật, có “tinh thân thể thao”; tuy 
nhiên Trưởng lão Mahãnãma (9) lại bạch Phật rằng “những thanh 
niên Licchavi này hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật cúng 
dường gia đình gởi như mía, táo, bánh ngọt, kẹo đường, họ cướp giụt 
và ăn; họ đánh sau hông các nữ nhơn, thiếu nữ các gia đình.” Gian 
dâm là một tội nặng đối với người LicchavT; nữ nhơn gian dâm có thể 
bị đập chết (10). 

Người Licchavĩ rất sùng tín và trân quý Phật (11). Ngay như 
Các thanh niên mà Trưởng lão Mahãnäma than phiền như nói trên 

“cũng đứng yên lặng hầu hạ Thế Tôn” (12). Trong Vesäli có nhiều 
đền thờ, như Capäala, Sattambaka, Bahuputta Gotama, 
Sãrandada, và Udena (13). Theo Buddhaghosa (14), các đền này 
trước đây là đền thờ Dạxoa được biến thành tự viện Phật giáo. Kinh 
sách (15) cũng không giấu giếm rằng Vesäli từng là trung tâm của 
đạo Jain Phật du hành đến Vesäli ba lần (16) và trú tại 
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Kũf{ägärasälä trong Mahãvana. Tại đây, Ngài tiếp nhiều đoàn 
người Licchavĩ đến yết kiến. Do đó mới có chuyện họ làm ồn ào 
khiến nhiều Trưởng lão phải vô rừng Gosingasäla gần đó để tịnh cư. 
Có lần. Phật được người Licchavĩ thỉnh đến điện Sãrandada để thảo 
luận về sự hiện hữu của năm châu báu ở đời (18). Nhiều người 
LicchavĩT ưu thắng đến yết kiến Phật để được chỉ giáo, như 
Mahanäma, Siha, Bhaddiya, Salha, Abhaya, Panditakumara, 
Nandaka, Mahäli, và Ugga. Nhiều nam nữ Licchavĩ gia nhập Tăng 
Đoàn, như kỹ nữ Ambapäli, JenfI, Sihä, và Väãsit(hT, hoặc 
Afñjanavaniya, Vajjiputfa và Sambhũta (19). Tuy nhiên cũng có 
nhiều người Licchavï không theo giáo pháp của Phật. Kinh văn (20) 
có nói đến 500 người Licchavĩ cùng đi với Ni kiền tử Saceaka đến 
viếng Phật ở Mahãvana không đảnh lễ Ngài như bậc Đạo sư của 
mình mà chỉ cung kính như một khách quý. 

Người Licchavr rất được ngưỡng mộ vì có một hệ thống hành 
chánh cộng hoà, trong ấy các người đứng đấu được gọi là rđja (21). 
Các r/ã luôn luôn họp bàn để quyết định chánh sự (của quôc gia) 
hay tư sự (của dân); họ bỏ hết tư việc để đến họp tại Santhãgarasala 
(22) mỗi khi nghe tiếng trống mời gọi. Họ cũng họp bàn các vấn đề 
liên quan đến tôn giáo (theo lời của Siha). Thủ tục họ dùng (23) 
giống như thủ tục dùng trong lễ truyền cụ túc giới cho tỳkheo (24). 
Ngoài các rđ7a, còn có các arđja, senapdfi và bhangãgãrika. Tội 
trạng luôn luôn được xét bởi các Vimicchayamahämafra (người điều 
tra), Wobhärika (luật sư), Sufadhara (chuyên gia về phong tục), 
Atthakulaka (hội đồng toà án), Senapati, Uparäjä, và Rãjã; Rađjä là vị 
tuyên án theo øaveripofthaka (26). 

Trên phương diện ngoại giao, người LicchavI thân thiện với 
Bimbisära, Vua xứ Magadha và với Pasenadi, vua xứ Kosala (27). 
Chung chung, họ cũng giao hoà với dân chúng Malla, dầu câu 
chuyện của Bandhula (4.v.) cho thấy có một số tị hiềm xảy ra cho 
hai dân tộc. 

Sau khi Vua Bimbisãra băng hà, Vua Ajãtasattu muốn tiêu 
diệt dân chúng Licchavï để mở mang bờ cõi và cũng vì sợ người anh 
nuôi là Abhayaräjakumãra (4.v.) có máu Licchavi. Buddhaghosa 
(28) lại nói răng vì hai bên tranh giành cây hương liệu 
(2gandhabhanda) trôi trên dòng sống kiểm soát bởi đôi bên. 
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Ajãtasattu cử Đại thần Vassakãra đến thỉnh ý Phật về sác xuất thắng 
trận; Phật bảo ngày nào dân chúng Licchavĩ còn đoàn kết ngày ấy 
khó ai thắng nổi họ (29). Ajãtasattu tìm cách ly gián họ nhờ tài của 
Vassakãra (30) và chiếm Vesäli đễ dàng (31). Được biết bấy giờ 
người Licchavĩ đã vui thú với gối êm, ngũ say và các xa hoa rồi (32); 
ngoài ra, Vesäli của họ đã bị hạn hán và bệnh tật tàn phá trước đó. 
Chú giải (33) có câu chuyên về nguồn gốc thần bí của người 
Licchavi như sau:Hoàng hậu của Vua trị vì Benares hạ sanh một khối 
thịt mà các cung nữ đem thả trôi trên sông Hằng trong một cái hòm 
kín có vương hiệu của nhà vua do một chư Thiên khắc. Hòm được 
một ân sĩ vớt và thai bào được nuôi dưỡng đến lúc nở thành hai ấu 
nhi, một nam một nữ. Hai ấu nhi có da mỏng và trong (/ãchav?) 
tưởng chừnh như chúng không có da (øwcchavj); do đó chúng được 
gọi là LicchavI. Lúc lên 1ó, dân trong làng làm đám cưới cho hai trẻ 
và xin được triều đình cấp cho đất đai lập nên xứ Vajji. Họ song 
sanh 16 lần nên phải nới rộng vùng đất mình liên tục; do đó thành 
của họ được gọi là Visälã hay Vesäli. 
() D. mú. 165; Mtu. 1. 283, etc. nói rằng họ thuộc dòng tộc 


Vasistha; cp. Malla (g.v.) được gọi là Väsettha. (2) DA. 1. 
519. (3)D. 1. 96; A. 11. 239; œø. Mtu. 1. 259. (4) 
D. ii 96; thêm DhA. 11. 280. ()S.1. 267 £ (6) 
Chú giải nói họ là những tay cung thiện xạ. (7) D.1. 73 
f; A.Iv. IS£ (8) /biđ, 11. 76. (9) A. 1H 76, 
Lalitavisfara còn nói nặng hơn. (10) Vin. 1v. 225. 


(11) Có lần 500 Licchavĩ mỗi người dưng đắp cho Bàlamôn 
Pingiyäni một thượng y vì Tôn giả đã nói kệ tán thán Phật (A. 1i. 
239). (12)A. 11. 76. (13) Xem chỉ tiết trong s.v. 

(14) E.g., UdA. 322 f. (15) Xem chỉ tiết 
trong s.v. (16) Phật đến lần đầu tiên để giải trừ sự sợ 
hãi vì hạn hán, bệnh thời khí và ma quỷ. Có lẽ vì vậy mà người 
Licchavĩ biết ơn Ngài. (17) E.g., A. v. 133 f 

(18) A. ii. 167 £ (19) Xem chỉ tiết 
trong s.v. (20) M. 1. 229; MA. 1. 454 có nói lý do tại 
Sao. (21) Mu. 1. 271 nói có 68 ngàn zđ47/ã ở Vesäli; các 
Jataka (1. 504 và 11. l) nói có 7707; xem thêm DhA. 11. 436. 

(22) DA. 1. S17 £. (23) Xem D. 1. 76 £ nói 
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rằng Phật chỉ thị chư tỳkheo hành trì như người Licchavi. 
(24) Xem Vin. 1. 56 (VT. 1. 169 £.). (25)1.1m. 1. 
(26) DA. 1. 519. (27) Xem e.g., M. 1. 
101, trong ấy Pasenadi tuyên bố như vậy. (28) DA. 1. 
526; AA. 1. 705; là cảng Päfaligama? xem UdA. 408. (29) 
J1! 72 (30) Xem chỉ tiết trong s.v. Vassäkãra. 
(31) DA. 1". 524. (32) S5. 1. 268; xem thêm 
DhA. iii. 280 nói rằng họ tranh nhau vì một nữ nhơn; cp. Šp. ¡. 284. 
(33) MA. ¡. 258; KhpA. etc.; về chuyện đầy đủ của 
LicchavI, xem Law, Ksafriya Clans in Buddhist India, pp. Ì ft. 


Litta Jätaka (N0. 91).--Chuyện Chơi Súc Sắc Ngộ Độc. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm người chơi súc sắc đánh với một tay cờ bạc lừa 
đảo; mỗi khi thấy mình thua, tay lừa đảo này bỏ súc sắc vô miệng nói 
là mất rồi xoá bàn chơi và bỏ đi. Đề trừ kẻ gian, người chơi súc sắc 
phết thuốc độc lên con súc sắc và phơi khô. Tên lừa đảo giở trò gian 
lận như trước và bị thuốc độc gây đau đớn thống khổ. Người chơi 
súc sắc chửa cho tên lừa đảo và dạy cho một bài học. 

Chuyện kế về một số tỳkheo thọ dụng sự vật cúng dường 
không suy nghĩ (1). 
(1) J. 1. 379. 


Litta Vagga.—Phâm 10: Phẩm Litta, Chương 1, Jãtaka (1). 
(1)1.¡.379-410 £. 


Linatthadipan Chú giải về Pãfasambhidãmagga do 
Vãcissara soạn (1). 
(1)P.L.C. 217. 


-_ 1, Linatthappakasim, hay Linatthavannanä.—Các Chú giải về 
bôn Nikãäya và các Jataka, nói là của DhammapRäla viết (1). 
(1) Gv. 60, 69; thêm P.L.C. 192. 


2. Linatthappakäsin.—Chú giải về KahkhävitaranI, khuyết 
danh (1). 
(1) Gv. 62, 72. 
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Linatthavannanã.—Xem Linatthappakãsim [1]. 


Linatthavisodhan—Chú giải về Saddabindu soạn bởi 
Ñãpaviläsa, người Pagan (1). 
(1) Bode, øp. c7, p. 25, n. 4. 


1. LHävatI.—Công chúa của Vua Jagafipäla, người Cola. Nàng 
theo cha trốn qua Tích Lan và được Vua Vijayabãhu I phong làm 
Hoàng hậu (1). 

(1) Cv. lix. 24 f. 


2. LIlãvafI.—Á¡ nữ của Vĩiravamma và Vasodharã; Yasodharä 
là công chúa của Vua Vijayabähu I và Hoàng hậu LiIlävafI Nàng 
thành hôn với Vikkamabähu (1). 

(1) Cv. lix. 28, 50. Xem Vikkamabälu |2]. 


3. LIlãvaf—Công chúa của Vua Sirivallabha và Hoàng hậu 
Sugalä, và là bào muội của Vua Mãnäbharana (I). Bà là Chánh 
hậu của Vua Parakkamabähu I. Sau khi nhà vua băng hà, bà lên 
ngôi trị vì ba năm (1197-1200) với sự trợ giúp của Tướng Kitti; bà bị 
Sãhasamalla truất phế. Sau đó bà trở lên ngôi trị vì một năm (1209) 
nhờ sự trợ giúp của Tướng Vikkantacaminalkka; bà bị Tộc trưởng 
Damila Lokissara truất phế nữa, nhưng chín tháng sau được Tướng 
Parakkama đưa trở lên ngôi, nhưng chỉ được bảy tháng (2). 

(1 Cv. lxm. 2. (2) Hhiad, Ixxx. 31, 46, 50; xem thêm 
Cv. 77s. 1. 131, n. 5. 


Lumbinĩi——Lâm viên nằm giữa Kapilavatthu và Devadaha, nơi 
Bồ Tát chào đời (1). Trong vườn hiện có trụ được dựng để kỷ niệm 
ngày Vua Asoka viếng vườn (2). Vườn nay được gọi là Rummindei 
năm bên kia biên giới, thuộc Nepal và cách Bhagavanpura hai dặm. 

Sutta Nipãta (3) nói rằng Bồ Tát chào đời trong một làng 
giữa người Sãkya, trong Lubineyya Janapada. Phật có đến vườn 
Lumbinï trên đường đi Devadaha và có thuyết Devadaha Sutta (4). 
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(1) 1. 1. 52, 54; Kvu. 97, 559; AA. 1. 10; MA. ïi. 924; BuA. 227; 
Cv. l1. 10, efc. (2) Xem Mukerji: Asoka, p. 27; xem chi tiệt 
nơi trang 201 f. (3) vs. 683. (4) MA. 1. S10. 


Lumbineyya.—Xem Lumbimi. 


Lũkhapäpurana Sutta—Một Bàlamôn giàu có đắp y thô xấu 
đến viếng Phật. Được hỏi, ông bạch bị bốn con âm mưu với bốn con 
dâu đuôi ra khỏi nhà. Phật dạy ô ông bài kệ để ông đọc lúc họp giữa 
hội trường có mặt của con ông. Ông làm theo lời Phật dạy và được 
các con hồi lỗi đem trở về nuôi dượng tữ tế. Ông trở lại cám ơn Đức 
Phật (1). 

(1) S.1. 175 £. 


Lena-vihãra.—Xem Lonagiri. 


1. Loka.—VỊ tướng, người Makkhakudrũsa. Ông trị vì vương 
quốc Rohäna trong sáu năm tại Kãjaragäma. Có một cuộc tranh 
chấp xảy ra giữa ông với một tộc trưởng tên Buddharäja. Vị tộc 
trưởng chạy qua Cunnasälä và được Kit(i (sau làm Vua Vijayabahu 
I) tiếp cứu. Loka tiên quân đánh ông, bị bại tại Remuna và chết 
không bao lâu sau đó (1). 

(1) Cv. Ivn. 1, 45-64. 


2. Loka.—Con của Kassapa (sau làm vua Vikkhamabahu ]) và 
Loki(ä. Vương tử Moggalläna là em ông (1). 
(1) Cv. Ivn. 29; Cv. 7s. 1. 195, n. 3. 


Loka Kesadhätu.—Sĩ quan của Vua Parakkamabälu I (1) phục 
vụ đưới sự điều khiến của hai Tướng Damilãdhikäri Rakkha (2) và 
Lañkãpura (3), lập chiến công rực rỡ trong chiến dịch chống 
Kulasekhara (nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ), đặc biệt là ông bắt 


được Rãjinäã (4). 
(1) Cv. lxxi. 57. (2) !hid, lxxv. 75. (3) 
Thiđ., Ìxxvì. 253, 269, (4) !hia., IxxvI. 324, 327. 
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Loka Vagga.—Phâm 13: Phẩm Thế Gian, Dhammapäda. 


1. Loka Sutta.-Sự tập khởi và giao tiếp của thế gian tuỳ thuộc 
nơi sáu căn (1). 
(1) S.1. 41. 


2. Loka Sutta.—Phật nÓI VỚI Vua Pasenadi rằng tham, sân, sĩ là 
ba pháp ở đời đem lại bât lợi, đau khô (1). 
(1) S.1. 98. 


3. Loka Sufta.-Sự tập khởi và đoạn diệt của thế giới tuỳ thuộc 
nơi các căn và trân (1). 
()S.1. 73. 


4. Loka Sutta.--Không có con mắt nào, này Phagguna, do con 
mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Nípbàn, 
đã đoạn các chướng ngại, đã AAnDh các S0.) tung khát ái, đã chấm dứt 
luân hồi, đã vượt mọi khổ đau... . mũi... (I). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 

(1) S.1v. 52. 


5. Loka Sutta.--Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 
thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ nên có hữu. 
Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên có già chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não sanh khởi. Đây là thế giới tập khởi. Do sự đoạn diệt 
của chúng, thế giới đoạn diệt (I). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

(1) S. v. 87. 


6. Loka Sutta.—Tôn giả Anuruddha nói với Tôn giả Sãriputta 
rằng do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ, Tôn giả thắng tri 
được ngàn thế giới (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1)S. v. 175. 
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7. Loka Sutta.—Tôn giả Anuruddha nói về các bạn đồng phạm 
hạnh rằng do tu tập, làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, Tôn giả như 
thật rõ biết thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại sai biệt (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. v. 304. 


8. Loka Sutta.--Trong các thế giới, gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, và quần chúng Samôn, Bàlamôn, Như Lai là bậc 
Thánh (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. v. 435. 


9. Loka Sutta.--Thế giới được Như Lai chánh đăng giác; Như Lai 
không hệ lụy đối với đời. Thế giới tập khởi được Như Lai chánh 
đăng giác, được Như Lai đoạn tận. Thế giới đoạn diệt được Như Lai 
chánh đăng giác, được Như Lai giác ngộ. Con đường đưa đến thế 
giới đoạn diệt được Như Lai chánh đăng giác, được Như Lai tu tập. 
Như Lai nói gì thì làm vậy, làm gì thì nói vậy; do đó nên được gọi là 
Như Lai. Trong toàn thể thế giới, Như Lai là bậc chiến thắng (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

()A.ii. 23. 


Lokakãmaguna Vagga.—Chương I2 của Salãäyatana Samyutta 
Œ). 

(1) S. 1v. 91-109. [khác với cách phân chia của HT. Thích Minh 
Châu, 1993, nd. |. 


Lokagalla.—Một vị trí chiến lược quan trọng trong vương quốc 
Rohäna, được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua 
Parakkamabälbu I (1). 

(1) Cv. lxxiv. 79, 81, 83, 1óó6. 


Lokajitvaäna.— Tướng của Vua Parakkamabälu I (1). 
(1) Cv. lxx. 24. 
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Lokadipasãra.—Sưu tập của nhiều chương nói về nhiều đề tài 
khác nhau, như địa ngục, súc sanh giới, vân vân, của Medhankara ở 
Muttimanagara (l). 

(1) Gv. 64, 74; Bode, oøp. cíí., p. 35 £. 


Lokanäthãä.—Một trong năm công chúa của Vua Vijayabãhu I 
và Hoàng hậu TilokasundarI. Nàng thành hôn cùng Kitfisirimegha 
(q1). 

(1) Cv. lix. 31, 44. 


Lokantaranirayä.—Một dãy địa ngục. Mỗi địa ngục giáp với ba 
thế giới (cakkaväla) (1) và rộng tám ngàn lý. Tội nhơn của 
Lokantaranirayä gồm những chúng sanh phạm tội ác ghê gớm, như 
“Vua phá chùa Coranäga hay Tướng cướp tịnh xá Corabhaya ở 
Tambannidipa.” Họ có thân cao ba gữvu/z và dùng móng tay dài để 
đeo lên cakkavalapabbaia; nhiều tên bỊ rơi xuống 
lokasandharakaudaka và khô quéo vì nước mặn ở đây (2). Họ còn bị 
cái lạnh kinh khủng hành hạ nữa (3). Lokantaranrrayä còn là sanh 
thú của chúng sanh có tà kiến (4). Chú giải về Buddhavamsa (5) nói 
rằng Lokantaranirayäã là địa ngục của các Asurakãyä. 


(1) C. Sp. ¡. 120; SNA. ii. 443. (2) AA. ii. 532. 
(3) NidA. 8; SNA. ¡. 59. (4) J. vi. 241. (5) 
BuA.. p. 26. 


Lokandara.—Tự viện nơi Trưởng lão Maliyadeva thuyết Cha 
Chakka Sutfa và giúp 60 tỳkheo đặc quả Alahán (1). 
(1) MA. 1. 1024. 


Lokaññatti.——Luận án tiếng Pãli khuyết danh (1). 
(1) Gv. 62, 72. 


Lokapälä.—Vương hiệu của các vì Vua ở 
Cãtummahäräjikadevä (.v.). 


Lokappasädaka, Lokappasadana.—Xem Lokavivarana. 
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Lokabyuũha.—Một hạng chư Thiên. Một trăm ngàn năm trước 
ngày tận thế (kappuffhãna), họ sẽ đi giữa loài người để rao tin; bấy 
giờ họ đắp y đỏ, khóc than thảm thiết, để tóc tai bù xù, và có hình thủ 
xâu xí. Đó là kappakolähala (1). 

(1) BuA. 224 £; J. 1. 47 f. 


1. Lokavipatfi Sutta.-Thế giới tuỳ chuyển theo tám pháp thế 
gian này: lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh 
vọng, tán thán và chỉ trích, lạc và khô (1). 

(1) A.1v. 156. 


2. Lokavipatti Sutta.--Kẻ phàm phu tuỳ chuyên theo tám pháp 
nói trong Lokavipatti Sutta [1]; bậc Thánh đệ tử không như vậy vì 
rõ biết vô thường (1). 

()A.1v. 157. 


Lokavivarana.—Là một p/ihãriya (phép lạ, thần thông, được 
gọi là “vén bức màn thế gian”) giúp chúng sanh từ trên Akani{thä 
xuống tới địa ngục Avici có thê thấy nhau bởi toàn vũ trụ được chiếu 
sáng. Còn được gọi là Lokappasädaka hay Lokappasädana (l1). 
Thần thông này được Tôn giả Sãriputta thi triển để vinh danh Thế 
Tôn trước khi Ngài thuyết Buddhavamsa (2) và một lần khác bởi 
chư Alahán do Trưởng lão Indagutta hướng dẫn để Vua 
Dhammäãsoka có thê nhìn thấy 84 ngàn tịnh xá của ông trong lễ hội 
3). 

(1) BuA. 40; MT. 226 f. giới hạn thần thông này trong thế giới mà 
thôi (chớ không phải toàn vũ trụ). (2) Bu. 1. 47. 

(3) Mhv. v. 18§; MT. 226 f. 


Lokãyata—Thuận Thế. Lokäyata chỉ các kiến thông thường của 
kẻ phàm phu, ¿.e., triết lý bình dân (popular philosophy) (1), như 
lokakkhayika (2). 

(1)D.1. I1, etc. (2) Xem Dial. 1. 166-72. 


Lokäyatika Sutta—Một Bảlamôn thuộc phái Thuận thế 
(Lokãyata, g.v.) bạch hỏi Phật một sô câu hỏi về thê giới và sự có 
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hay không có. Phật không trả lời mà dạy ông về Duyên khởi 
(Paficcasamuppäda). Ông tán thán Phật và xin trọn đời quy ngưỡng 
Ngài (1). 

(1). S. 1. 77. 


1. Lokitã—Công chúa Tích Lan, em của Công chúa Devalä. 
Nàng kết duyên cùng Kassapa, con của cô mình (sau làm Vua 
Vikkamabaähu D) và hạ sanh hai vương tử: Moggalläna và Loka (1). 

(1) Cv. Ivn. 27 f. 


2. Lokitã.—Công nương của Vương tử Bodhi và Buddhã. Nàng 
kết duyên với Vương tử Moggallãna và có bốn con: Kitti (sau làm 
Vua Vijayabahu D, Mittä, Mahinda, và Rakkhita (1). 

(1) Cv. lvn. 41. 


Lokissara.—Tộc trưởng Damila; ông đến từ Ấn Độ với vết 
thương trên vai. Ông thắng Nữ hoàng Lilãvafĩ, tiếm ngôi trong chín 
tháng (1210-11), bị Tướng Parakkama lật đồ (1). 

(1) Cv. lxxx. 47 f. 


Lokuttarakathä— Chương § của Phẩm Yuganandha của 
Pãfisambhidãmagøa. 


Lokuppatti.--Luận án PälI của Aggapandita, người Pagan (1). 
(1) Gv. 64, 74; Bode, øp. cíf., p. 21. 


%Loke Sutta”.—Trên đường từ Ukkatthã đến Setavyä, Bàlamôn 
Dopa thấy dấu chơn của Phật, theo đến gặp Ngài và bạch hỏi phải 
chăng Ngài là tiên, Dạxoa, Cànthátbà, vân vân? Ngài đáp Ngài là 
“Phật” (1). 

()A.1. 37 £. 


1. Lonagiri.—Tịnh xá trên bờ sông AjakaramI, nơi Trưởng lão 


Sabbaka (Sappaka) đắc quả Alahán (1). v./. Lena-vihãra. 
(1) ThagA. 1. 399. 
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2. Lonagiri—Tịnh xá gần Mahãäkhiragäma (Mahägirigäma), 
Tích Lan. Có hai câu chuyện của một tỳkheo tên Tỉssa trú trong tịnh 
xá này. Lần nọ, có 500 tỳkheo trên đường đi NãgadIpa vô làng 
Khiragãma khất thực nhưng không được ai cúng dường. Biết ra, 
Tỳkheo Tissa tự đi vô làng và trở về với bát đầy cháo sữa đủ cho ông 
và 500 tỳkheo thọ trai. Được hỏi phải chăng ông có thần thông, ông 
trả lời rằng ông hành trì Srãniyadhaminä nên bát ông không bao giờ 
thiếu thực phẩm. Chuyện thứ hai kể rằng lúc Tissa làm Sadi, ông đến 
lễ hội Giribhanda, thấy bộ y đắc giá, chú nguyện có được bộ y như 
vậy. Chuyện đến tai nhà vua, nhà vua tìm cách cản ngăn không cho 
Tissa được y, nhưng không thành. Vua hỏi Tissa, ông đáp nhờ hành 
trì Sarãnyadhamma nên thành tựu như vậy. v./ Lenagiri. 

() AA. 1. 653 £; MA. 1. 545 f; DA. 1. 534 £. 


Lonaphala Vagga—Phẩm 10: Phẩm Hột Muối, Chương Ba 
Pháp, Anguttara Nikäãya (l1). 
(1) A.¡.239-58. 


Lonaphala Sutta.—- Có người thân không tu tập, giới không tu 
tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hạn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, 
sông chịu khô ít oi. Người như vậy làm nghiệp ác nhỏ mọn, và 
nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Ví như một năm muối bỏ 
vào một chén nước nhỏ làm chén nước không uống được. Nhưng 
nếu. bỏ năm muối ấy xuống sông Hằng, sông Hằng không vì nắm 
muối này mà trở nên mặn nên uông được. Kiến này được minh hoạ 
bằng nhiều ân dụ khác (1). 

(). A. 1. 248. 


Lonambila Sutta.—Được kế như một ví dụ của các kinh rộng 
thuyết băng nhiêu ân dụ (1). Có thê là đê nói đên Lonaphala Sutta 
(q.v.). 

() AA. 1. 32. 


Lomasakangiya Thera.—Alahán. Ông được gọi như vậy vì có 
thân mảnh mai và có lông gót chơn (1). Vào thời Phật Kassapa ông 


làm tỳkheo. Một hôm, có vị tỳkheo bạn đến nói với ông rằng Phật có 
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thuyết kinh Bhaddekaratta Sutta. Ông không hiểu ý nghĩa của 
kinh, nhưng nói với vị tỳkheo bạn rằng: “Trong tương lai, bần tăng 
có thể giáo hoá ông kinh này!”. Vị tỳkheo bạn đáp: “Có thể nào bần 
tăng hỏi ông điều đó!” 

Trong hiện kiếp, Lomasakaủgiya sanh trong một gia đình họ 
Thích ở Kapilavatthu trong lúc vị tỳkheo bạn sanh làm chư Thiên 
Candana. Trong lúc nhiều thanh niên họ Thích theo Phật xuất gia, 
Thanh niên Lomasakaigiya không đi nên Candana xuất hiện và hỏi 
chàng về Bhaddekarata Sutta. Chàng không biết; Candana bèn nhắc 
lời phát nguyện của chàng hồi kiếp trước. Chàng đến yết kiến Phật 
và sau đó xin gia nhập Tăng Đoàn. Chàng được Phật gởi trở về xin 
phếp cha mẹ. Mẹ chàng sợ chàng không kham nổi vì sức khoẻ kém 
của chàng; chàng đọc bài kệ thuyết phục me. Sau khi thọ giới, chàng 
vô sông trong rừng, tỉnh tấn tu tập, làm phát khởi thiền định, đạt 
thắng trí của bậc Alahán (3). 

Theo Lomasakangiya-Bhadddekaratta Sutta (4), Candana 
viếng Lomasakangiya ở Nigrodhãrãma trong Kapilavatthu và hỏi 
kinh Bhaddekaratta Sutta tại đó. Bấy giờ Lomasakahgiya thú nhận 
chưa hiểu, Candana dạy ông bài kệ, và sau đó ông khăn gói lên 
Sävatthi xin Phật dạy cho kinh này. 

Vào thời Phật VipassI, ông dưng lên Phật bông mù u (5). 

Xem thêm Lomasavangrsa. 

(1) MA. ïi. 961 nói rằng ông được gọi như vậy vì có lông tơ trên 
thân (kãyassa 1sakalomasakaratfayd). (2) Kệ này được ghi 
lại trong Thag. vs. 27. (3) ThagA. ¡. 84; chuyện tiền kiếp và 
hiện kiếp kế trong Ap. ii. 504 f. có nhiều khác biệt. (4) 
M. iii. 199 f; cƒ' Ap. ii. 505, theo đó, chính kinh này biến ông thành 
Alahán. (S) ThagA. 1. 84; Ap. n. 504; đƒ Ap. ". 450 
(Nägapupphiya); các kệ trong Apadana này được ghi trong ThagA. 


Lomasakangiya-Bhadddekaratta Sutta—Là Bhadddekaratta 
Sutta (4.v.) như từng được thuyêt cho Lomasakangiya (4.v.). 


Lomasakassapa.—Bồ Tát sanh làm ấn sĩ. Xem Lomasakassapa 
Jãtaka. 
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Lomasakassapa Jãtaka (No. 433).-Chuyện VỊ Khô Hạnh Ca 
Diếp Nhiều Lông Tóc. Một thời, Bồ Tát sanh làm con của vị Tế sư 
phục vụ triều đình Benares. Ông mang tên Kassapa và được gọi là 
Lomasakassapa vì có nhiều lông tóc. Kassapa và Hoàng tử học 
chung thầy và là bạn tâm giao. Lúc Hoàng tử lên ngôi, Kassapa ly 
gia sông đời ân sĩ và lập nhiều công đức. Sợ bị công năng khổ hạnh 
của Kassapa đánh rớt khỏi ngôi Đề Thích, Thiên chủ Sakka tìm cách 
triệt tiêu công năng này. Sakka xuất hiện hứa với nhà vua sẽ giúp 
gồm thâu toàn cõi JambudTipa nếu ông khuyến dụ được Ấn sĩ 
Kassapa hiến tế súc vật trong lễ tế đàn. Quốc sư Sayha được cử đi 
mời Ân sĩ về chủ lễ tế đàn; ông từ chối. Sakka đề nghị vua hứa gả 
công chúa Candavafi cho Kassapa để kéo Kassapa về. Vì nhan sắc 
của công chúa, Kassapa đến dự lễ tế đàn. Dân chúng tụ họp khuyên 
nhủ Kassapa, nhưng ông từ chối lời khuyên. Lúc ông vung gươm 
định hạ sát vương tượng, voi rồng to rồi tất cả thú trước hồ tề đàn đều 
rồng theo. Nghe tiếng rồng, Kassapa hối hận. Ông lên hư không toạ 
kiết già, thuyết pháp cho vua, phuc hồi định lực, và bay về trú xứ. 

Chuyện kê về một tỳkheo thối thất. Sayha chỉ Tôn giả 
Sãriputfa (1). 

(1) J. 11. 514 fE; chuyện được dùng làm một câu hỏi của Vua 

Milanda (MII. p. 219) nói rằng Kassapa hành lễ hiến tế ƒãyapeyya. 


Lomasanäga.—Tỳkheo Tích Lan được xem như gương mẫu vì 
ông không xả thiền dầu có bị nóng rang hay giá buốt. Ông trú tại 
Padhänaghara, trong Piyanguguhä, trên Cetiyapabbata (1). 

(1) MA. 1. 65. 


Lomassa-Vangisa——Thích tử Mahänäma đến Nigrodhärãma 
trong Kapilavatthu viếng Tôn giả Lomassa-Vangisa và bạch hỏi 
hữu học trú với Như Lai trú là một hay hai? Tôn giả đáp không phải 
là một. Bậc hữu học chỉ mới đoạn năm triền cái, còn bậc Alahán chặt 
đứt tận gốc rễ của năm triền cái q) 

Lomassa-Vañgisa có thê là Lomasakahgiya (.v.). 

()S. v.327£ 
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Lomahamsa.—Phật Độc giác có tên trong danh sách chánh thức 


Œ). 
(M. iii. 70; ApA. ¡. 107. 


Lomahamsa Jãtaka (No. 94).—Chuyện Nỗi Kinh Hoàng. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Du sĩ (Äjïvaka) hành trì mọi pháp khổ hạnh 
khắc nghiệt, kể cả điều kiện nóng rang hay lạnh buốt. Ông rõ biết 
mình sai lúc nằm chờ chết; bấy giờ ông phá vỡ tà kiến mình, nắm 
vững chánh tri kiến và tái sanh lên cõi Thiên. 

Chuyện kể về Sunakkhatta bỏ Tăng Đoàn để theo nhóm 
Korakkhattiya. Ông đi khắp cùng trong Vesäli rêu rao rằng giáo 
pháp của Phật không đưa đến sự đoạn diệt khổ đau. Lúc Tôn giả 
Sãriputta bạch lại Phật, Ngài nói rằng Ngài đã sống đề tìm hiểu về 
khổ hạnh vào 90 kiếp trước và rõ biết khổ hạnh không đem lại lợi ích 
(1). 

Chuyện còn được kể trong Cariyäpifaka (2) như Phẩm hạnh 
cao quý phi thường (Mahälomahamsacariyä) đề cao sự hành trì tâm 
xả upekkha (3). 

(1) 1. 1. 3859-91. (2)1. 15. (3)1.1.47. 


Lomahamsapariyäya.—Một tên khác mà chính Phật đã dùng đề 
gọi MahäsThanäda Sutta (.v.) (1). 
()M.1. 83. 


Lola Jãtaka (No. 274).--Chuyện Tham Ăn. Bồ Tát sanh làm con 
chim bồ câu bạn của con quạ tham ăn. Chuyện giống chuyện trong 
Kapota Jãtaka (No. 42) (g.v.) và được kế về một tỳkheo tham ăn bị 
bạch lên Phật. Con quạ chỉ vị tỳkheo tham ăn (1). 

(1)J. 1. 361 Œ. 


Lolä.—Nữ Du sĩ (Paribbäjikä), chị của Nigantha Saccaka (4.v.) 
(1). Sau khi bốn chị em (Sacä, Lolã, Avavädakã và Pä{ãäkãrã) thua 
Tôn giả Sãriputta trong một cuộc tranh biện, Lolã xin gia nhập Tăng 
Đoản (vì cha mẹ nàng có khuyên các chị em nàng rằng nêu tranh luận 
thua ai thì làm vợ người ấy, nếu người ấy là tu sĩ thì tôn ông làm 
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thầy) và về sau đắc quả Alahán; các chị em của Lolã cũng gia nhập 
Tăng Đoàn và cũng đều đắc quả Alahán (2). 
Xem thêm Cullakãlinga Jãtaka (2). 
(1) MA. 1. 450. (2)1. 11. 1. 


Losaka Jãtaka (No. 41).-Chuyện Trưởng lão Losaka. Vào thời 
Phật Kassapa có một Bàlamôn điên chủ hộ trì một tỳkheo trụ trì tại 
tịnh xá do ông kiến tạo trong làng. Một hôm, có vị tỳkheo Alahán 
đến làng được vị điền chủ mời về trú trong tịnh xá. Ganh ty, tỳkheo 
trụ trì đến nói với điền chủ rằng tỳkheo khách biếng nhác và không 
làm được chuyện gì. Tuy vậy điền chủ vẫn nhờ tỳkheo trụ trì đem 
bát thức ăn thượng vị về cúng dường tỳkheo khách. Dọc đường, 
tỳkheo trụ trì đồ bát thức ăn vào đám ruộng đang đốt rạ khô. Đến 
tịnh xá, không thấy tỳkheo khách, tỳkheo trụ trì nghĩ tỳkheo khách 
biết được ý định của ông nên đi chỗ khác rồi. Ông bị sầu ưu khởi lên 
và chết sanh xuống địa ngục. Tiếp theo ông tái sanh làm quỷ dạxoa 
trong 500 kiếp, không bao giờ được no bụng dầu trong một ngày. 
Rồi ông làm chó trong 500 đời. 

Sau đó ông sanh làm Mitfavindaka trong một gia đình 
nghèo ở Kãsi; chàng bị đuôi đi vì từ khi chàng chào đời gia đình bị 
khốn đốn cùng cực. Đến Benares, Mittavindaka được một giáo sư 
(Bồ Tát) cho học nghề miễn phí, nhưng chàng hay đánh lộn nên bị 
đuổi. Chàng đi lang thang ra làng biên địa, lập gia đình với một nữ 
nhơn nghèo và có hai con. Chàng được dân làng mướn dạy thế nào 
là thiện thế nào là ác. Nhưng không bao lâu sau chàng bị đuôi ra 
khỏi làng, vì từ lúc chàng đến tới nay làng bị triều đình phạt vạ bảy 
lần. Đem vợ con tới một khu rừng của phi nhơn, vợ con chàng bị phi 
nhơn ăn thịt hết. Mittavindaka lang thang đến bến tàu Gambhira và 
được nhận làm việc trên tàu. Ra khơi được bảy ngày, tàu bồng nhiên 
đứng lại như bị mắc cạn. Họ rút thăm xem ai đem lại điều xui xẻo 
này. Bảy lần Mittavinda đều bắt được thăm bất hạnh. Họ thả chàng 
trên chiếc bè, và tàu tiếp tục đi như không có điều gì xảy ra. Bè trôi 
vô đảo của bốn tiên nữ vinäna (vimãna là hạng dạxoa vừa hưởng lạc 
vừa hưởng khổ). Chàng được sông thoả thuê với họ trong cung pha 
lê bảy hôm. Sau đó các tiên nữ vửnãna hết thời kỳ hưởng lạc phải 
chịu khổ. Chàng không chờ mà qua đảo thứ hai và hưởng lạc với tám 


452 


“2+ TDdêu ad “?x TS¿ea2 fa(¿ 


tiên nữ trong cung bằng bạc, rồi đảo thứ ba với 16 tiên nữ trong cung 
bằng ngọc, đảo thứ tư với 32 tiên nữ trong cung bằng vàng. Mỗi nơi 
chàng vui thú bảy ngày. Sau cùng chàng đến đảo chăn, định bắt đê 
(bà chẳn hoá làm đê) ăn thịt, bị dê đá văng qua cái hào khô trong 
Benares. Lồm cồm ngồi dậy, thấy đê, Mittavindaka thò tay níu chơn 
với hy vọng được dê đá trở vê đảo của tiên nữ. Nhưng chàng bị các 
người chăn đê ùa tới bắt và tố cáo đây là kẻ ăn trộm dê của vua từ lâu 
nay. Trên đường đi tắm với 500 đệ tử, vị giáo sư (Bồ Tát) nhận ra 
Mittavindaka nên xin cho chàng theo ông làm nô lệ chuộc tội. VỊ sư 
bảo vì không nghe lời nên Mittavindaka phải chịu mọi bất hạnh như 
vậy. 
Chuyện kế về Losaka-Tissa (=Mittavindaka) (1). 
(1)1. 1. 234-46. 


Losaka-Tissa Thera.—Trưởng lão là con của một ngư dân ở 
Kosala. Hôm mẹ Losaka cấn thai, tất cả một ngàn gia đình trong 
làng đều bị đói khát vì nhiều bất hạnh giáng xuống dôn dập. Băng 
pháp loại trừ, họ biết là gia đình của Losaka là nguyên nhơn nên đuỗi 
họ ra khỏi làng. Ngay sau khi Losaka biết đi, mẹ chàng giao cho cái 
bát và bảo tự đi xin mà ăn. Chàng đi lang thang, không được al đoái 
thương, chỉ lượm ăn như quạ. Lúc lên 7, chàng được Tôn giả 
Sãriputta truyền giới vì lòng bi mẫn đối với chàng. VỊ tỳkheo trẻ 
tiếp tục Đặp. điều xui xẻo và không bao giờ khất thực đủ ăn. Tuy 
nhiên ông vẫn đắc quả Alahán. Tới ngày ông phải mạng chung, Tôn 
giả Sãriputta muốn ông có được một bữa ăn no, nên đi cùng ông vô 
Sãvatthi khất thực, nhưng cũng không được như ý nguyện. Tôn giá 
bèn đi một mình và gởi thực phẩm về cho ô ông, nhưng người đưa thực 
phẩm ä ăn hết phần dành cho ô ông. Chuyện đến tai, Tôn giả đi vô cung 
xin nhà vua ban cho một bát đầy ca/wnadhura (mật, bơ lỏng, bơ và 
đường), rồi tự tay đem đến cho ông. Đêm hôm ấy Trưởng lão mệnh 
chung (1). 

Được bạch hỏi tại sao Trưởng lão Losaka gặp vận rủi như 
vậy, Phật thuyết Losaka Jãtaka (4.v.) trong ấy Mittavindaka chỉ 
Trưởng lão. 

(1)1.1.234f. 
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Lohakumbha, Lohakumbhi, Lohitakumbhiya.--ĐỊa ngục trong 
ấy các sanh linh bị nhiệt trừng phạt (1). Lohakumbha nằm sâu dưới 
địa cầu, như một vạc kim khí sôi đầy tới miệng (2). Mahävamsa nói 
rằng (3) lúc Vua Kãlãsoka mưu đồ thống trị chư tykheo 
Vajjiputtaka, chư Thiên doạ (bằng mộng) sẽ thảy ông xuống địa 
ngục Lohakumbha này. Xem thêm Lohakumbhi Jãtaka. 

(1) SNA. 1. 59; J. 11. 22; v. 269. (2) SNA. 1". 480. 

(3) Mhv. 1v. 38. 


Lohakumbhi Jãtaka (No. 314).--Chuyện Địa Ngục Nồi Sắt. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm ân sĩ có nhiều thần lực. Đêm nọ nhà vua trị vì 
Benares nghe bốn âm thanh đu, sa, na, so do sanh linh dưới địa gục 
kêu, và hoảng sợ. VỊ Tế Sư của triển đình đề nghị cử hành lễ tế tứ 
sanh (bồn con vật cho mỗi loài được chọn hy sanh), để ngăn ngừa tai 
hoạ. Bằng thiên nhãn Bồ Tát thấy được SỰ VIỆC sắp xảy ra, đến để 
cứu các sanh linh này. Ngài bay tới ngự uyên và nhờ sự giúp đở của 
một đệ tử chánh của Tế sư giải mộng và khuyên nhà vua thả hết súc 
vật sắp bị tế lễ. 

Nhận diện tiền thân: đệ tử của Tế sư chỉ Tôn giả Sãriputta. 

Chuyện kế về Vua Pasenadi nghe bốn tiếng kêu của bốn 
sanh linh đưới địa ngục. Truyền thuyết nói rằng họ là bốn vương tử 
ở Sãvatthi phạm tội gian dâm. Sau khi thân hoại mạnh chung, họ 
sanh trong bốn vạc sắt sôi, chịu khổ hình trong 60 ngàn năm mới nỗi 
được lên mặt, và rống tiếng thống thiết ấy. Nhà vua kinh hải; vị Tế 
sư của triều đình khuyên nên là lễ tế tứ sanh. Nhưng Hoàng hậu 
Mallikã đưa nhà vua đến yết kiến Phật; ông được Ngài làm cho tâm 
an bình trở lại (1). 

(1) 1. iii. 43-8; các chuyện xưa và nay được kế trong DhA. ii. 5 ff. 
và PvA. 279 ff. Trong cả hai trường hợp, phần duyên khởi được kê tỉ 
mỉ. Vua Pasenadi nghe tiếng kêu lúc không ngủ được vì đang âm 
mưu xử tử một người vô tội để đoạt vợ chàng. Cũng có nhiêu khác 
biệt giữa hai câu chuyện. Xem chỉ tiết trong Burlinghame: 8uđdhisr 
Legends 11. 100, n. T. 


Lohadvära.—Tự viện do Vua Mahãnäma kiến tạo ở Tích Lan 


Œ). 
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(1) Cv. xxxvH. 212. 


Lohapäsäda.— Thanh Đồng Điện. Kiến trúc được xây dựng 
trong Mahävihära để làm Bồ tát đường. Kiến trúc này thoạt tiên 
chỉ là một công trình nhỏ do Vua Devãnampiyatissa (1) xây để tạo 
sự cân đối (round of) cho Mahävihãra 
(vihäraparipunnamattasadhakam) (2). Về sau, Vua Du{thagãmann 
xây lại một lầu cao chín từng, rộng 900 cubit vuông, mỗi từng có 100 
phòng. Lầu được thiết kế theo hoạ đồ của lầu Ambalatthikapãsãda 
(3) của Thiên nữ BTranT mà tám vị Alahán đã lấy được trên Thiên 
giới. Lầu được lợp bằng mái đồng nên có tên là Thanh Đồng điện. 
Trong lễ lạc thành, chư tỳkheo câu hội được xếp trong chín từng tùy 
theo từng đạo mà chư vị đã chứng đắc; bốn từng trên cùng được dành 
cho chư Alahán. Giữa Điện có sàng toạ tạc như cỗ xe Nãrivähana 
của Thiên vương Vessavana (4). Điện được nhìn thấy từ ngoài biển 
cách xa một lý (5). Có lần Vua DutthagamanT thuyết trong giảng 
đường của Điện, nhưng quá bồn chồn nên không thành công. Bấy 
giờ ông mới biết công đức của chư tỳkheo thuyết giảng không phải 
nhỏ nên phát tâm cúng đường rất rộng lượng lên các tịnh xá (6). Vua 
DutthagamanT rất hoan hỷ với Điện nên trước khi nhắm mắt có được 
cáng đến để ngắm nhìn Điện lần sau cùng (7). 

Đện Lohapäsãda (mà chỉ phí xây cất lên đến 300 triệu đồng) 
bị bốc cháy do lửa từ một ngọn đèn dầu. Vua Saddhätissa kiến tạo 
lại một Lohapäsãda mới với bảy từng lầu, tốn chín triệu đồng (8). 

Vua Khallätanäga xây thêm 32 pãsđđa quanh Lohapäsäda 
để trang trí (9); Vua Bhãtikãbhaya lo phần trùng tu (10); Vua 
Amandagãmani thêm sân trong và hàng tư (/2) (II); Vua 
Sirinäga I xây lại năm từng (12); Vua Abhayanäøa kiến tạo sảnh 
đường trên sân; Vua Gothãbhaya thay thế các trụ cột (13), rất có thể 
nhà vua này xây mới vì kinh văn nói rằng sau khi ông băng hà Hoàng 
tử Je{thatissa lên ngôi mới hoàn tất công trình dở dang (vipaka/a) 
do vua cha để lại. Công trình này tốn mười trệu; Jetthatissa cúng 
dường một viên ngọc trị giá 60 ngàn và đặt tên Điện là Manipäsäda. 
Sau đó, Đại thần Sopa của Vua Mahãnäma nghe lời nhóm tỳkheo 
ngoại đạo dẫn đầu bởi Sanghamitta cho phá Điện đề lấy đồ đạc về 
cho Abbhagiri-vihãra của họ (15). 
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Điện được Vua Sirimeghavanna (Hoàng tử kế vị 
Mahanama) trùng tu y như củ (16), Vua Dhãtusena tân trang (I7), và 
Vua Aggabodhi I cúng đường một làng để hộ trì; Vua Aggabodhi 
còn cúng dường y lên 36 ngàn tỳkheo trong lễ lạc thành của Điện. 

Vua Aggabodhi IV thỉnh về Điện Xá lợi xương đòn gánh 
mặt của Thế Tôn; xá lợi này về sau được thỉnh qua Thũpärãäma (19). 
Dưới triều đại của Vua Aggabodhi IV, vua xứ Malaya trùng tu trụ 
cột chánh (20) trong lúc Vua Mãnavamma lợp lại mái (21). Vua 
Sena II đại trùng tu Điện và tôn trí trong đó Tôn tượng khảm vàng 
của Thế. Tôn. Bấy giờ, Điện không được sử dụng thường xuyên 
nhưng vẫn được trông coi bởi 32 vị tỳkheo do nhà vua cắt cử và được 
bảo vệ bởi các làng do nhà vua cúng dường (22). Vua Sena IV 
thường đến Điện đọc kinh cho chư tỳkheo, nhưng sau khi ông băng 
hà, tập tục này không còn nữa, và Điện đi lần vào quên lãng cho đến 
lúc quân Cola tràn sang tàn phá. Dưới triều đại của Vua 
Parakkamabähu L, Điện có lần được trùng tu (24) nhưng rồi lại bị 
bỏ phế thành hoang tàn cho đến ngày nay. Trong hiện trạng, chỉ còn 
thấy được 1600 khối đá làm sườn của từng lầu một; 1600 này cũng là 
con số được đếm trong thời Vua Parakkamabähu I. 

Kinh văn đề cập nhiều đến các kinh được thuyết tại 
Lohapäsãda với thính chúng rất đông đảo. Lần Trưởng lão 
Ambapäsänaväsĩ Cittagutta thuyết RathavinTta Sutta, có tới 12 
ngàn tỳkheo và một ngàn tỳkheo ni tham dự. Một lần khác, có tất cả 
chư tỳkheo trú tại Mahävihãra đến nghe Vua Bhãtikãbhaya mô tả 
các kỳ quan của Điện Xá lợi trong Mahäã Thũpa (26). 

Buddhaghosa (27) nói rằng chư tỳkheo trú trên phía Bắc của 
sông MahavälukanadI có thông lệ về Lohapasada câu hội, hai kỳ 
mỗi năm vào lúc mùa mưa bắt đầu và chấm dứt (trong lúc chư tỳkheo 
trú dưới phía Nam của sông câu hội tại Tissamahävihära). 
Lohapäsäda (từng trệt) còn là nơi các giáo trưởng giảng giải hay thu 
xếp mọi tranh chấp về giáo luật hai giáo pháp (28). 

Lohapäsãda có kho chứa (bhandägãragabbha) lớn bằng cái 
đầu của Xà vương Muealinda (29). Một ví dụ khác: một khối đá to 
bằng từng thứ bảy của Lohapäsãda rớt xuống từ cõi Phạn thiên sẽ mất 
bốn tháng mới tới đất (30). 
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(1) Xem Mhv. xvv. 205. (2) MT. 364. (3) 
Ambalafthikã (.v.) thực ra năm bên phía Đông của kiến trúc (DA. 
11. 635). (4) Xem chỉ tiết trong Mhv. xxvii. 1 fF. 

(5 MT. 505. (6) Mhv. xxxII. 42 ff. (7) 
bia, 9. (8) /5¡đ., xxXxIH. 6. (9) Mhv. xxx. 30. 
(10) /5¡4, xxxiv. 39. (11) /bid, xxxv. 3. 
(12) !hiđ., xxxvI. 25, 52. (13) /¡đ, 102. 
(14) /hiđ., xxxvI. 124 £. (15) Iöid, xxxvH. 10 £, 59. 
(16) Mhv. xxxvI. 62. (17) Ibid., xxxVIH. 
54. (18) 1ö¡đ, xÌn. 20. (19) ad, 53, 59. 
(20) /5¡đ., xvi. 30. (2Ú 5đ, xIvn. 65. 
(22) Hhid, lI. 69 £. (23) !hid, lv. 4. 
(24) hiđ, Ixxvi. 102. (25)MT. 552 f. 
(26) Hhid, 555. (27) DA. 1. 581. (28) 
DA. 1. 442, 514. (29) UdA. 101. (30) DA. II. 
678. 


Loharũpa.—Tên gọi của một trong nhiều Tôn tượng của Thế Tôn 
tôn trí trong Anurädhapura (1). 
(1) Cv. xhx. l7. 


1. LohiccaBàlamôn ở Makkarakafa trong vương quốc 
Avanti. Một thời, đệ tử của Bàlamôn này đến khu rừng mà Tôn giả 
Mahã Kaccana đang trú, nghịch ngợm gọi Tôn giả là kẻ trọc đầu, 
Samôn đê tiện, vân vân. Tôn giả dạy họ rằng. Bàlamôn thời nay khác 
với chư Bàlamôn thời xưa; ngày nay họ giả dối, lừa đảo, chỉ biết tụng 
đọc, làm vì lợi nhỏ. Được bạch lại, Lohicca tìm đến yết kiến Tôn 
giả; sau buổi đàm luận ông tán thán và xin được theo Tôn giả. 

(1) S.1v. 117 ff. 


2. Lohicca.—Bàlamôn ở Sãälãvatikã. Một hôm, ông khởi lên ác 
kiến rằng vị Samôn hay Bàlamôn chứng được thiện pháp không nên 
nói cho người khác biết, vì sợ sẽ tự tạo cho mình một sợi dây trói 
buộc mới khác nữa. Lúc nghe nói Phật du hành đến Sãlãvatikã, ông 
bảo người thợ hớt tóc Bhesikäã thay ông đến thỉnh Phật và chư tỳkheo 
tuỳ tùng của Ngài về nhà thọ trai. Sau khi thọ thực xong, Phật hỏi vị 
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Bàlamôn về kiến của ông. Lúc buổi đàm luận kết thúc, Bàlamôn 
Lohicca xin được làm đệ tử của Phật (1). 
(1)D.1. 224 


1. Lohicca Sutta—Kể lại chuyện Bàlamôn Lohicca ở 
Makkarakafa đàm đạo với Tôn giả Mahã Kaccana (1). 
(1) S.1v. 117 ff. 


2. Lohicca Sutta.--Trường Bộ Kinh Lohhicca, Số 12. Kế lại cuộc 
đàm luận giữa Phật và Bảlamôn Lohicca ở Sälãvatika. Kinh hàm ý 
rằng ai cũng được phép học tập; ai đắc quả nên được phép truyền dạy 
lại; nếu đạy, vị ấy phải dạy tất cả cho tất cả, không giữ lại gì và 
không đặt ai ra ngoài. Nhưng không nên dạy nếu trước đó mình chưa 
dạy mình, và nếu không có biện tài chia xẻ Sự Thật mà vị ấy đã rõ 
biết (1). 

(1)D.1. 224 f: 


Lohitaka.—Một vị trong nhóm Chabbaggiyä (4.v.). Đệ tử của 
Lohitaka và Pandu không hắn đáng lánh xa như các ngoại đạo 
(Phật) khác (1). Xem s.v. Pandu-Lohitakä. 

(1) Sp. 1. 4, 6. 


Lohitaväsĩ.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 
()D.1. 260. 


Lohitavahakhanda.--Chiến địa đẫm máu nơi Canda, con của 
Bàlamôn Pandula, giệt năm anh em của Công nương Suvannapäli 
(1). 

(1) Mhv. x. 43. 
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V 


Vamsa.—Xem Ariyavamsa Sutta. 


Vamatthappakäsini.—Chú giải về Mahävamsa, được nói là do 
Trưởng lão Mahãnäma soạn, có thê vào thê kỷ IX (1). 
(1) Xem chi tiệt trong P.T.S. edition, Introd. 


Vamsabhũmi, Vamsarattha.—Quốc độ của người Vamsã (4.v.). 
Vamsarãja.—Xem Udena. 


Vamsa.—Tên qốc độ và dân sống trong quốc độ đó. Vamsa là 
một trong 16 Mahãjanapadã (¿.v.), nằm về phía Nam của Kosala, 
có thủ đô là Kosambï (1) nằm trên bờ sông Vamunä. Udena, Thái 
tử của Vua Parantapa là Vamsaräja (2) dưới triều đại của Phật. 
Dưới phía Nam của Vamsa là vương quốc Avanti. Dân Vamsa được 
gọi là Vamsã hay Vatsã (3). 

Châu quận Bhagga trong ấy có Sumsumãragiri có thê là 
chư hầu của Vamsa vào thời Phật tại thế, bởi lẽ vương tử của Udena, 
Bodhi, được nói là sanh sống tại đó (4). Vamsa thường được kể 
chung với CefI. 


(1) E.g., ]. 1v. 28. (2) E.g., ibid., 370, 390. (3) 
Buad. India, 3, 27; Mtu. 1. 34. (4) J. Hi 157, thêm 
Mahabhärata ". 30, 10 f. (S)£#.g.D. 1n. 200. 


Vaka Jãtaka (No. 300).--Chuyện Chó Sói. Có con chó sói sống 
trên phiến đá gần sông Hằng. Vào mùa Đông nước lũ tràn về vây 
quanh phiến đá, chó không đi kiếm ăn được nên quyết định giữ ngày 
trai giới. Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) giả dạng con đê đực xuất hiện; 
thấy đê, chó quên trai giới, chạy rượt đê. Không bắt được dê, chó 
hoan hỷ nghĩ răng mình không phạm ngày trai giới. Sakka bay lên 
hư không, quở chó thiểu cương quyết. 

Chuyện kể về một số tykheo đệ tử của Tôn giả Upasena 
(Vangantaputta) (4.v.). Được biết rằng tỳkheo nào thực hiện mười 
ba pháp tu tập của Samôn đều được tự do đến viếng Phật, một số 
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tỳkheo gấp rút lo tu tập mười ba pháp ấy đề được tham bái Ngài. Sau 
mùa an cư, các tỳkheo này vứt bỏ y củ và đắp y mới. Lúc đi quanh 
các phòng để xem xét, Ngài thấy y củ vung vãi tứ tung, Ngài dạy 
rằng việc hành trì của chư tỳkheo ấy không được lâu dài như con chó 
g1ữ ngày trai giới nói trên (1). 

(1) 1. ii. 449 fF; ep. Vin. iii. 231 £., không có đề cập đến Jãtaka. 


1. Vakkali Thera—Ông làm con của một gia đình Bàlamôn ở 
Sãvatthi. Rất tinh thông kinh Vệđà. Lần nọ, ông thấy Phật, hoan hỷ, 
và theo Ngài mọi nơi. Sau đó ông xuất gia, được gần Ngài và dành 
hết thì giờ (trừ lúc ăn và vệ sinh cá nhơn) để chiêm ngưỡng Ngài. 
Một hôm, Ngài bảo ông rằng: “Chiêm ngưỡng cái thân bắt tịnh của 
Ta là làm điều vô ích, ai chiêm ngưỡng Pháp, người ấy thấy Ta” (1). 
Tuy vậy, Vakkali vẫn không rời mắt khỏi Phật. Vào ngày chót của 
mùa mưa, ông được lệnh ra đi. Quá thất vọng, ông tìm đến một hồ 
sâu trên Gijjhakifa định gieo mình tự sát. Phật biết được, xuất hiện, 
đưa tay gọi: “Hãi đến, này Tỳkheo.” Hỷ lạc, Tỳkheo Vakkali bay 
bồng lên không trung, quán chiếu lời Phật, làm phát khởi thiền định, 
đạt thắng trí của bậc Alahán (2). 

Chú giải Theragathä (3) nói rằng lúc Phật chỉ thị ông ra đi, 
Vakkali lên sông trên núi GIjjhakita, tu tập thiền định, nhưng không 
đạt quả vì tánh dễ xúc cảm (sađđh). Phật bèn cho ông một pháp đặc 
biệt, nhưng ông vẫn không đạt được vì thiếu thực phẩm và bị chứng 
vọp bẻ. Phật đến nói kệ khuyến khích; ông đáp băng bốn kệ và đạt 
thắng trí của bậc Alahán. Về sau, trong hội chúng tỳkheo, Phật tán 
thián Tôn giả Vakkali tối thắng về có tín thắng giải 
(saddhadhimuftanam) (S). 

Pärãyanavagga (6) nói rằng Phật xem Tôn giả Vakkali như 
một ví dụ của người đạt giải thoát bằng tín tâm. 

Trong Samyutia (7), Tôn giả Vakkali được kế là lâm bệnh 
trên đường đên yết kiến Phật tại Rãjagaha. Ông nhờ thị giả tới bạch 
Phật đến với ông vì lòng từ mẫn. Phật đến và hỏi ô “ông có kham nhân, 
có hồi hận, có tự trách mình về giới luật không? Ông bạch chỉ tiếc là 
không đủ sức để đến thấy Ngài thôi. Phật dạy thấy Pháp như thấy 
Ngài, và Tôn giả đã thấy Pháp nên Tôn giả không còn gì hối tiếc cả. 
Sau khi Phật ra đi, Tôn giả bảo thị giả cáng ông lên tảng đá đen 
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Kälasilä trên núi Isigili. Bấy giờ, hai Thiên tử bạch Phật rằng Tôn 
giả Vakkali đang muốn giải thoát. Phật bảo: “Này Vakkali, chớ có 
sợ. Cái chết của ông không phải là ác hạnh.” Tôn giả được nhắc ra 
khỏi giường để tiếp nhận lời giáo hoá của Phật, rôi bạch rằng ông 
không còn luyến tiếc gì tắm thân hay năm uân này nữa, và dùng dao 
tự giải thoát mình. Phật cùng với số đông tỳkheo đi đến Isigili thấy 
Tôn giả Vakkali nằm trên giường với vai co quắp lại. Bấy giờ, Mãra 
đi tìm thức của Tôn giả Vakkali, nhưng Phật tuyên bố: “Thiện nam tử 
Vakkali đã nhập Nípbàn một cách hoàn toàn,” nên thức của Tôn giả 
không có trú đâu hết, do đó Mãra không thể tìm ra. 

Chú giải luận thêm răng Vakkali ngạo mạn nên không thấy 
được khuyết điểm mình. Ông nghĩ ông là bực Alahán (khimãsava) 
nên dùng cái chết để đoạn tận đau đớn xác thịt. Nhưng mũi dao đâm 
làm ông đau đớn và vì sự đau đớn này ông rõ biết mình còn là một 
phàm nhơn, và trong giây phút chót ấy ông chuyên cần tinh tấn gom 
tâm an trú vào lời Phật dạy, làm phát khởi thiền định, và đắc quả 
Alahán. 

Phát nguyện làm người có tín thắng giải bậc nhứt của ông đã 
có từ thời Phật Padumuttara, lúc ông nghe Phật tán thán một tỳkheo 
cũng tên Vakkali (8). 

(1) Cp. Itv. sec. 92. (2) AA. ¡. 140 f; Ap. ii. 465 có kế 
một chuyện tương tợ và nói rằng Phật nói với Vakkali từ dưới chơn 
tảng đá nên ông phải nhảy xuống nhưng không bị thương. Bấy giờ, 
Phật tuyên bố ông tối thắng về có tín thăng giải; xem thêm DhA. iv. 
118f. DhA. có kế ba vần kệ của Phật nói rằng Ngài sẽ hộ trì ông. 


(3) ThagA. 1. 420. (4) Trong Thag. vss. 
350-4. (5) œø. A. 1. 25; thêm Dvy. 49 và VibhA. 276; Vsm. 
1. 129, (6) SN. vs. 1146. (7) S. úI. 119 fF; 
SA. 11. 229, (5) Ap. 1. 465 £; AA. 1. 140. 


2. Vakkali.—Tkheo vào thời Phật Padumuttara được tuyên bố 
là tôi thăng về có tín thăng giải (1). 
(1) ThagA. 1. 422; Ap. 1. 466. 


Vakkali Sutta.--Chuyện kế trong Samyutta Nikãya (1) về sự đắc 
quả Alahán và cái chêt của Vakkali (g.v.) (1). 
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(1) S.1m. 119 f. 
Vakkula.—Xem Bakkula. 


Vaggumudä—Con sông trong xứ Vajji (z/. VattamudR). 
Trưởng lão Yasoja và 500 đệ tử của ông sông trên bờ sông này (1). 
(1) Ud. 11. 3; ThagA. 1. 337. 


Vaggamudäfiriyä.—Tỳkheo sống trên bờ sông Vaggũmudä 
(không phải là đệ tử của Trưởng lão Yasoja). Lúc Vajji thiếu thực 
phẩm, các tỳkheo này đi đó đây rao giảng tánh siêu phàm của lẫn 
nhau khiến dân chúng lầm tưởng và cúng dường họ đầy đủ vật thực. 
Lúc sự việc tới tai Phật, Ngài quở trách họ và chế định giới luật 
Päräjikã thứ tư (1). 

(1) Vm. 111. 87 ff; SŠp. 11. 481 ff:; DhA. 11. 480. 


Vanka.—Vì vua trị vì Sävatthi.. Xem chuyện ông trong Ghata 
Jãtaka (No. 355). Ong chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1)1. 11. 170. 


Vankaka.—Tên của núi Vepulla vào thời Phật Konägamana (1). 
(1)S. 1. 170. 


Vankagiri, Vahkapabbata, Vañkatapabbata—Vạn Cổ. Núi 
trên Hy Mã Lạp Sơn, nơi Đại sĩ Vessanfara và gia đình bị vua cha 
đày. Núi cách xứ Ceta 30 lý và kinh thành Jetuttara 60 lý. Đường 
từ Jetutftara lên núi Vanka đi qua núi Suvannagiritäla, sông 
Kontimära, núi Arañjaragiri, làng Bàlamôn Dunnivi{tha, đỉnh 
Gandhamädana, núi Vipula, sông Ketumati, đôi Nãlika, và hồ 
Mucalinda (1). Vessantara và gia đình sống trong am thất do Thiên 
tử Vissakamma dựng theo đề nghị của Thiên chủ Sakka (2). Vua 
Sañjaya vê sau có đặp con đường rộng 8 sabha ổi từ Jetuttara tới 
Vanka (3). 

(1) Cyp. 1. 9; J. vị. S14, 518, 519. (2) hiđ, 520. 

(3) !h¡iđ., 590. 
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Vaikanäsika-Tissa.—Vua Tích Lan (171-4 A.C.). Ông là vương 
tử của Vua Vasabha. Hoàng hậu của ông là công nương của Vua 
Subha. Ông kiến tạo Mahãmangala-vihära còn Hoàng hậu xây 
Mãtu-vihãra để tưởng nhớ vị Trưởng lão đã tiên đoán bà sẽ lên ngôi 
hoàng hậu lúc bả còn là một cô gái nuôi của người thợ làm gạch. 
GajabahukagämarT là vương tử của Vua Vañnkanasika (1). 

(1) Mhv. xxxv. 108 ff; Dpv. xxI. 12, 27 £. 


Vankahãra, Vahgahãra.—Châu quận ở Ấn Độ, sanh quán của 
Trưởng lão ni Cãpã (I). Quận hình như nằm dưới phía Nam của 
Magadha (2). Upaka sống tại đây, trước làm du sỉ (4/»aka) sau làm 
chồng của Cãpã. Quận được nói là bị dịch ruôi rất nặng (3). 

(1) ThigA. 220; nhưng xem SNA. 1. 259 gọi 7anapađda là Vahga, 
chớ không phải Vankahara. (2) Sisters. 132 f. 

(3) MA. 1. 388. 


Vankävaffakagalla.— Tự viện do Vua Mahäcili-Mahätissa kiến 
tạo ở Tích Lan (1). 
(1) Mhv. xxxIv. 9. 


Vanga, Vangä.—Tên của một xứ và cũng là tên gọi của dân 
chúng sông trong xứ đó; nay là Bengal. Không thấy đề cập trong bốn 
Nikãya hay trong các Mahãjanapada. Được biết mẹ của Sĩhabãhu 
và SThasTvalT là công chúa của một nhà vua xứ Vanga; nhà vua này 
cưới công chúa của Vua xứ Kalinga (ID. Milinda (2) nói Vanga là 
một đô thị buôn bán có thể đến được bằng đường biển. 

(1) Mhv. vị. I ff; Dpv. 1x. 2. (2) p. 359. 


Vanganta.—Bàlamôn, phụ thân của Tôn giả Sãriputta (g.v.) và 
là phu quân của RñũpasãrT (2). Ông làm bạn với Bàlamôn Mahäãsena 
và có người bạn nữa mà con sau làm thị giả cho Tôn giả (2). Xem 
Kimsla Sutta. 

(1) SNA. 1. 331; UdA. 266. (2) Ap. 1. 102. (3) 
DhA. 1. 84. 
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Vangantaputta——Danh dùng để phân biệt Upasena (¿.v.) , em 
của Tôn giả Sãriputta, với các Upasena khác. 


VangTsa Thera.—Trưởng lão sanh trong một gia đình Bàlamôn. 
Tinh thông Vệđà. Ông có biệt tài dùng móng tay khỏ lên sọ người 
chết và biết người này tái sanh về đâu. Nhờ biệt tài này ông thu được 
một số tiền lớn. Một hôm, ông quyết định đến yết kiến Phật, dầu 
được khuyên ngăn (I). Phật đưa cho ông sọ của một vị Alahán, ông 
không tìm ra sanh thú của vị này. Ông xin xuất gia theo Phật để tu 
học thêm. Ông được Trưởng lão Nigrodhakappa truyền giới, dạy 
quán chiếu 32 thê trược, và đắc quả Alahán. Ông trở về viếng Phật 
và tán thán Ngài bằng kệ với nhiều ân dụ; do đó ông được gọi là 
Kãvyacitta hay Kãveyyamaffa (nhà thơ). Về sau, ông được Phật tán 
thán là tối thắng về đầy đủ biện tài (pafibhãnavamtänam). Phát 
nguyện làm người tối thắng về biện tài khởi phát với ông từ thời của 
Phật Padumuttara (2). 

Theragäthã (3) có nhiều kệ của Trưởng lão nói trong nhiều 
nhơn duyện khác nhau--ví như kệ nói ông nhiếp phục được ái dục khi 
thấy nữ nhơn trong y phục đẹp (1209-18) (4); kệ nói ông hối trách vì 
kiêu mạn về biện tài của mình (1219-22); kệ tán thán Subhäsita 
Sutta (1227-30), kinh về Nípbàn (1238-45), hay kinh thuyết trong lễ 
Tự tứ (Pavaraa) (1234-7); kệ tán thân Tôn giả Sãriputta (1231-33), 
Tôn giả Aññã-Kondañña (1246-8), Tôn giả Moggallaäna (1249-51); 
kệ đài bạch hỏi Phật về sanh thú của Giáo thọ sư Nigrodhakappa của 
mình (1263-74) Chú giải (5) nói rằng lúc Trưởng lão 
Nigrodhakappa nhập diệt, VahgIsa không có mặt nên muôn được 
Phật tuyên bó là ông nhập Nípbàn. Bài kệ là một tán thán Đức Thế 
Tôn hơn là một câu hỏi đơn thuần. Kệ tán thán Đức Thế Tôn được 
nói rõ ràng hơn trong vần 1252 mô tả Ngài như “mặt trăng không 
mây mù” hay “mặt trời chói sáng” lúc Ngài ngồi trên bờ hồ sen 
Gaggarä ở Campä vây đoành bởi chư tỳkheo. 

Samyutta Nikaya (6) có cả một chương (Chương 8; Tương 
Ưng Vangrsa) nói vê Trưởng lão. Milinda (7) có bài kệ của Trưởng 
lão tán thán Phật. 

Theo Apadana (8), Trưởng lão được gọi là VaigTsa vì ông 
sanh tại Vanga và cũng vì ông có biện tải. 


464 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 


Xem thêm Vangisa Sutta và Subhäãsita Sut(a. : 
(1) Theo Apadana, ông yêt kiên Tôn giả Sãriputfa rôi mới biệt 


Phật (qua lời của Tôn giả). (2) A. 1. 24; Dpv. 1v. 4; 
ThagA. 1i. 192 ff; AA. 1. 149 ff; DhA. 1v. 226 £; SNA. 1. 345 £; Áp. 
1i. 495 ff. (3) Thag. vss. 1208-79; hầu hết các kệ này 
được lập lại trong S. 1. 185 fF. (4) Œ# S. 1. 185; có lần ông 
thú nhận không ưa Tôn giả Ananda vì bị Tôn giả quở trách. 

(5) ThagA. 1. 211. (6) S. 1. 185 ff; SA. 1. 207 
tr. (7) p. 190. (8) Ap. 1. 497 (vs. 27). 


1. ValgTsa Sutta.—Do Phật thuyết tại Aggãlava-cetiya. Giáo 
thọ sư Nigrodhakappa vừa nhập diệt và Trưởng lão VahgTsa muốn 
biết xem thầy mình có nhập Nípbàn không? Bài kệ có 10 câu, nhiều 
câu tán thán Phật. Phật bảo Tôn giả Nigrodhakappa đã nhập Nípbàn 
vì ông đã đoạn tận mọi trói buộc của Mãra (tham ái). Trưởng lão 
bạch rằng sở dĩ được vậy vì Tôn giả Nigrodhakappa đã theo giáo 
pháp của Phật (1). 

Chú giải gọi kinh nảy là Nigrodhakappa Sutta. 

(1) SN. pp. 59 ff; kệ trong kinh còn được thấy trong Thag. 1263- 

79. (2) SNA. 1. 345. 


2. VangTsa Sutta——Mười kệ do Trưởng lão VangTsa đọc tại 
Jetavana ngay sau khi đắc quả Alahán. Trưởng lão tự tán thán đã 
làm đệ tử của Phật (1). 

(1) S. ¡. 196; kệ còn được thấy trong Thag. 1253-62. 


VangTsa-Thera Vatthu.--Kê chuyện Vahgfsa xuất gia và đắc quả 
Alahán (1). 
(1) DhA. iv. 226 f. 


Vangisa-Thera Samyutta—Chương 8: Tương Ưng Vaiglsa, 


Samyutta Nikãya (1). 
(1) S. 1. I85-96. 


465 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


Vanguttara—Núi ở Tích Lan trên đó Vua Sũratissa có xây 
Pãcinapabbata-vihãra (I). Chú giải về Mahãvamsa (2) nói rằng 
Vangutfara ở dưới chơn của Ekadvärikapabbata. 

(1) Mhv. xxI. 5. (2) p. 424. 


Vacana Sutta——Xem Vanaropa Sutta. 


Vacanatthajoti, Vacanatthajotikã.—Bản tự vựng (glossary) của 
Vuttodaya do Trưởng lão Vepullabuddhi biên soạn (1). 
(1) Cv. lxx. 282, 295. 


Vacävataka—Làng trong quận Merukandara, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu IÏ (1). 
(1) Cv. lxx. 282, 295. 


Vaccaväcaka.—Xem Vãcaväcaka. 


1. Vaccha.—Một Bàlamôn khổ hạnh của thời cổ sơ sống trong 
am thất gần trú xứ của các Đề hườn nhơn. Có con nhện đến giăng tơ 
bắt Đề hườn nhơn, kẹp bể sọ và hút máu. Họ đến xin sự giúp đở, 
nhưng vị Bàlamôn không thuận giúp cho đến khi họ dưng ông một 
nữ Đề hườn nhơn RathavafT làm nô tỳ cho ông. Ông giết con nhện 
và sống với nữ Đề hườn nhơn như vợ chồng. 

Chuyện do két Mãthara của Đại sĩ Mahosadha kê cho chim 
mynah của Vua Pañeäla, ngầm ý rằng tình yêu không giới tuyến, 
người có thể sống với Đề hườn nhơn, như két với ynah vậy (1). 

(1)1. vi. 422. 


2. Vaccha—Xem Kisavaccha, Nandavaccha, Pilindavaccha, 
Tiritavaccha, Vacchagotta, etc. Xem thêm Ukkhepakatavaccha 
và hai Vanavaccha. 


Vaccha hay Bandha Su(ta—Phật giảng cho Vacchagotta 
Paribbäjikã biết tại sao Ngài không trả lời các câu hỏi như thế giới 
có thường còn không. Vacchagotta hỏi Tôn giả Moggalläna và cũng 
được đáp như vậy. Ông tán thán rằng “giữa Đạo sư và nam đệ tử, ý 
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nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú.” [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. 1v. 395 £; cp. 8. S. 11. 257 £ 


1. Vacchagotta.—Du sỉ ngoại đạo (Paribbãjikã) sau trở thành 
Alahán. Ông đàm luận nhiều lần với Phật. Xem chỉ tiết trong 
Tevijja Vacchagotta*, Aggøi Vacchagotta*, Mahäãvihãra 
Vacchagotta*, Vaccha và Vacchagotta Suttä. Một số kinh được kế 
trong Kathävatthu (I). Samyutta Nikãya Œ) có nguyên một 
chương, Chương 12: Tương Ưng Vacchagotta nói về những vẫn đề 
như thế giới thường còn hay không thường còn,...., vân vân. 
Majjhima Nikãya có ba kinh tuần tự đề cập đến việc Vacchagotta 
“hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy” (kinh Tevijjavacchagotfa, số 71), xin 
quy y Phật (kinh Aggivacchagotta, số 72). và xin được thọ giới 
tỳkheo tại Rãjagaha và được như ý sau bốn tháng thử thách (kinh 
Mahävacchagotta, số 73). Hai tuần sau khi thọ đại giới, ông đến xin 
Phật dạy pháp gì cao hơn bậc hữu học. Phật dạy ông tu tịnh chỉ và 
tuệ quán, căn bản để đắc sáu thắng trí. Sau một thời gian sống độc cư 
tinh tấn, Vacchagotta đạt đến mục đích của đời phạm hạnh, tự biết 
sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, sau đời 
này không còn đời nào khác. Ông gởi lời sau đến Phật khi có một 
nhóm tỳkheo đi yết kiến Ngài: "Thế tôn đã được con hầu hạ, Thiện 
thệ đã được con hầu hạ." Phật bảo Ngài đã biết qua chư Thiên rồi 
(3). [Theo Ni sư Thích Nữ Trí Hải, 2002|. 

Chuyện này cho thấy Du sĩ là Trưởng lão có cùng tên mà kệ 
nói lên tâm hoan hỷ vì chứng quả được ghi trong Theragatha (4). 
Theo Chú giải (Š), Trưởng lão thuộc một gia đình Bàlamôn giàu có 
của tộc Vaccha (Vacchagotta); không thấy nói đến tên riêng của ông. 
Ông tỉnh thông giáo điển Bàlamôn nhưng không thoả mãn nên đi làm 
Du sĩ và sau đó gia nhập Tăng Đoàn. 

Vào thời Phật Vipassi, ông làm gia chủ ở Bandhumafi, từng 
treo cờ và quét đường mà Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng đi qua để vô 
cung theo lời thỉnh mời của nhà vua. Vào bốn kiếp trước ông sanh 
làm vua (77) Sudhaja. 
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Vacchagotta là Trưởng lão VTIthisammajjaka nói trong 
Apadãna (6). 

(1) #.gø., p. 267, 505. (2) S. mi. 257 ff.; xem thêm S. 1v. 
391 ff, về các đàm luận của Vacchagotta với chư Tôn giả 
Moggalläna, Ananda và Sabhiya Kaccãna. 3) M. 1. 
493-7. (4) vs. 112. (5) ThagA. 1. 221. 

(6) Ap. 1. 177. 


2. Vacchagotfa—Du sĩ ngoại đạo (Paribbäjikã). Anguttara 
Nikãya (1) nói rằng ông yết kiến Phật tại Venägapura với tư cách 
một thủ lãnh của Bàlamôn. Có thể ông là Vacchagotta [1] nói trên. 
Vacchagotta [1] xuất thân từ Rãjagaha nhưng du hành nhiều nơi, 
như Vesali (2), Savatthi (3), Ñãtikã (4), và viếng Rãjagaha (5). Chú 
giải (6) luận rằng ông được gọi là Venägapuraka có lẽ vì ông sống 
(chớ không phải sanh ra) tại Venägapura. 

Trong cuộc luận đàm ông bạch rằng: “Các căn của Tôn giả 
Gotama thật trong sáng, màu da thật thanh tịnh chói sáng” và “Chắc 
Tôn giả Gotama có được giường cao, giường lớn không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức?” Phật vì ông thuyết 
thế nào là giường cao, vân vân. Sau bài pháp, Vacchagotta xin làm 
đệ tử của Phật. 


(1) A.¡. 180. (2)M. ¡. 481. 3) Húd, 
483; S. iii. 257. (4) S. iv. 401. (5)M. ¡. 489. 
(6) AA. ¡. 410. 


3. Vacchagotta.—Bàlamôn ở Kapilavatthu, cha của Trưởng lão 
Vanavaccha (4.v.) (1). 
(1) ThagA. 1. 58. 


Vacchagota Sutta—Du sĩ ngoại đạo (Paribbäjikä) 
Vacchagotta bạch hỏi phải chăng Phật đã nói: “Cần bó thí cho Ta, 
cho đệ tử của Ta. Không cần bố thí cho kẻ khác?” Phật đáp rằng: 
“Những ai đồ đồ phế thải trên mâm bàn, hay đồ rửa chén bát vào hồ 
phân hay hồ rác rưởi với ý nghĩ để các loài hữu tình trong ấy nhờ đây 
được ăn để sống. Do nhơn duyên ấy, Ta nói có đem lại công đức, 
còn nói gì đối với loài người.” Ngài nói thêm: “Lại nữa, Ta tuyên bố 
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rằng, cho người có giới hạnh được quả lớn, cho người ác giới không 
phải như vậy. Người có giới hạnh là người đã đoạn tận năm pháp và 
đầy đủ năm pháp.” Đoạn tận tham, sân, hôn trầm thùy miên, trạo 
hối, và nghỉ; đầy đủ vô học giới uân, vô học định uân, vô học tuệ 
uấn, vô học giải thoát uẫn, vô học giải thoát tri kiến uân. (1) [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1) A.1. 160 £. 


Vacchanakha.—Bồ Tát sanh làm Du sĩ ngoại đạo (Paribbäjik3). 
Xem Vacchanakha Jãtaka. 


Vacchanakha Jãtaka (No. 235)--Chuyện Vị Ân Sĩ 
Vacchanakha. Bồ Tát sanh làm Ân sĩ Vacchanakha sống trên Hy 
Mã Lạp Sơn. Một thời, ông xuống Benares lấy muối và dấm và trú 
trong ngự uyễn. Có một phú ông thấy Ân sĩ, hoan hỷ, cúng dường 
Ngài mọi thứ vật thực, làm bạn với Ngài, và khuyên Ngài hoàn tục 
đề cùng hưởng tài sản của ông. VỊ Ấn sĩ từ chối và thuyết cho ông 
nghe những bắt lợi của đời sông thể tục. 

Chuyện kể về Roja (= phú ông trong truyện), người của bộ 
tộc Malla và là bạn của Tôn giả Ananda, khuyến dụ Tôn giả hoàn 
tục bằng cách hiến Tôn giả phân nữa tài sản của mình (1). 

(1)1. 1. 231 f. 


Vacchapäla Thera.—Alahán. Ông sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn giàu có ở Rãjagaha. Trong một dịp yết kiến Vua 
Bimbisära, ông chứng kiến thần thông thi triển bởi Tôn giả Uruveka 
Kassapa và sự hàng phục của Tôn giả đối với Phật. Ông khởi lòng 
tin và xin xuất gia. Trong bảy ngày, ông phát khởi thiền quán, đắc 
sáu thăng trí của bực Alahán. 

Trong một tiền kiếp ông làm Bàlamôn làu thông Vệđà. Một 
hôm, ông tìm người để bố thí tô cháo sữa sau khi lễ tât, thấy Phật 
VipassT, dưng Ngài tô cháo này. Vào 41 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Buddha (I) Ông có thể là Trưởng lão 
Pãyäsadäyaka nói trong Apadana (2). 

(1) Thag. vs. 71. (2) Ap. 1. 157. 
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Vacchãyana—Xem Pilotika. Buddhaghosa (1) nói rằng đó là 
tên của bộ tộc của Pilotika (1). 
(1) MA. 1. 393. 


Vajagaragiri-vihãra.—Tịnh xá, có thể ở Tích Lan, trú quán của 
Trưởng lão Kãladeva (4.v.) (1). 
(1) MA. 1. 100. 


1. Vajira.—Senãpzii (Tướng) của Vua Dappula II. Ông kiến tạo 
tịnh xá Kacchaväla cúng dường chư tỳkheo thuộc phái Pamsuknla 
(1). 

(1) Cv. xÌhx. 80. 


2. Vajira.--Đại thần của Vua Sena I. Ông kiến tạo (trú xá) 
Vajirasenaka cúng dường chư tỳkheo (1). 
(1) Cv. L. 84. 


3. Vajira——Một vị giáo sư, người soạn Chú giải về một công 
trình của Janghadasaka (1). 
(1) Gv. 74. 


4. Vajira—Một trong bảy Daxoa trấn giữ cổng thứ ba của cung 
điện của Chủ ngân khô Jotiya; ông có ba ngàn đệ tử tuy tùng (1). 
(1) DhA. 1v. 209. 


Vajirakumari, Vajirã—Công chúa duy nhứt của Vua Pasenadi. 
Lúc hai vương quôc chung sông hoà bình, Vua Pasenadi gả công chú 
Vajirä cho Vua Ajãtasattu và ban cho của hồi môn là một làng trong 
xứ Kãsi, ngôi làng từng làm đầu mối cho cuộc xung đột giữa hai 
triều đình (I). Trong Piyajãätika Sutta (2), công chúa được gọi là 
Vajirn.. 

(1) 1. 1i. 404; 1v. 343; DhA. 11. 266. (2)M.1. 110. 

(3) MA. 1i. 751. 


Vajiragga.- Tướng của Vua Udaya IH. Ông giúp chính phục 
Rohanpa và bắt Adipäda Kittaggabodhi làm loạn chông nhà vua (1). 
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(1) Cv. li. 105, 118, 126. 


Vajirapäni.--Thần Dạxoa. Ông có nhiệm vụ doạ những ai không 
trả lời Phật sau ba lần được hỏi một cách hợp lý, bằng cách xuất hiện 
tay cầm cây tầm sét mà ông có thể tung ra bất cứ lúc nào để bửa đầu 
kẻ ương ngạnh làm bảy. Ông chỉ được thấy bởi Phật và người bị doạ. 
Kinh sách có nói đến hai trường hợp mà Vajirapãni xuất hiện: lần thứ 
nhứt ông doạ Thanh niên Bàlamôn Ambattha (1); lần thứ nhì ông 
doạ Saccaka Niganthaputta (2). 

Buddhaghosa (3) nói rằng Vajirapãni và Thiên chủ Sakka là 
một và mô tả diện mạo hung tợn mà ông giả ra như trong những 
trường hợp doạ nạt nói trên, để giữ lời Sakka từng hứa, với sự chứng 
kiến của Đại Phạm thiên, lúc Phật do dự không muốn chuyền pháp 
luân (4); Sakka hứa sẽ bảo vệ Ngài nếu Ngài thiết lập Dhammnacakka. 
Một số Kinh điển khác (5) gọi Vajirapäni là Indra vì Vajirapäni chiến 
thắng các Atula. Xem thêm Vajirahattha. 


(1)D.1. 95; cẾ. chuyện trong Ayakũitfa Jãtaka. (2) 
M.1.231. (3) DA. 1. 264; MA. 1. 457; œø. Dvy. 130. 
(4) Xem Vm. 1. 5 f. (6) E.g, CV. XCVI. 


37; xem thêm J.R.A.S. 1916, p. 733. 


Vajirabahu.--Dạxoa trần thủ cổng thứ tư của cung điện của Chủ 
ngân khô Jotiya; ông có bôn ngàn đệ tử tuy tùng (1). 
(1) DhA. 1v. 209. 


Vajirabuddhi—Xem  Culla-Vajirabuddh và  Mahä- 
Vajirabuddhi. 


Vajirabuddhfikãä Còn được gọi là Vinayagandhi hay 
Vinayaganthi. Sớ giải (/kZ) giải thích các đoạn khó hiểu trong Chú 
giải của Vinaya do Trưởng lão Tích Lan Mahävajirabuddhi soạn 
(1). 

(1) Gv. 60, 66. 


Vajiraväpi——Hồ nước ở Tích Lan, nằm gần một thành luỹ mà 
Tướng Gokannga có lân chiêm đóng (1). 
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(1) Cv. lxx. 72. 
Vajiravutti.——Xem Vajirä [3]. 


Vajirasama.—Vào 91 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu Vajirasama; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 
Sucidäyaka (I). v./. Vajiräsakha. 

(1) Ap.1. 135. 


Vajirasena.—Kiến trúc trong tịnh xá Abhayagiri do Đại thần 
Vajira của Vua Sena I kiên tạo (1). 
(1) Cv. I. 84. 


Vajirahattha.—Chư thiên từng chinh phục các Atula (1). Theo 
Buddhaghosa (2), ông là Indra. 
()D.1. 259. (2) DA. 1. 689. 


Vajira.—Xem Vajirakumäri. 


2. Vajirä TherI.——Một thời, Trưởng lão ni Vajirä ngồi nghỉ trong 
Adhavana ở Sãävatthi, Mãra đến chọc hỏi: “Người hữu tình này 
được tạo tác do al, hiện nay ở tại đâu, từ đâu sanh, đi đâu diệt?” 
Trưởng lão nỉ trả lời rằng cái gọi là chúng sanh do hành, do uẫn quy 
tụ, như chiếc xe được gọi vì các bộ phận xe quy tụ. Biết Trưởng lão 
ni đã biết mình, Mãra biến mắt tại chỗ (1). 

Kệ của Trưởng lão ni Vajirä thường được dẫn (2), nhưng 
không được thấy ghi trong TherTgäthã; cũng không có tài liệu nào đề 
cập đến Trưởng lão ni. 

(1) S.1. 134 £ (2) E.g., Kvu. 240, 626; MII. p. 28; 
Vsm. 1i. 593. 


3. Vajirä.—Kinh thành trong đó có 26 vì vua trị vì, tất cả là hậu 
duệ của Deva; nhà vua cuối cùng là Sãdhina (I). Mahävamsatikã 
gọi kinh thành này bằng tên Vajiravutti. Theo Budddhavamsa (3), 
bình bát và gậy của Phật được tôn trí trong Vajirä sau khi Ngài nhập 
diệt. 
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(1) Dpv. 1i. 20. (2) p. 128, 130. (3) Bu. 
XXVII. 8. 


4. Vajirã—Phu nhơn của Sakkasenapafi, vương tử của Vua 
Kassapa V. Bà có kiên lập một ?47ivea mang tên bà (1). 
(1) Cv. li. 52, 62. 


Vajirä Sutta.—Kê câu chuyện đối đáp giữa Trưởng lão ni Vajirä 
và Mara (1). 
(1)S.1. 134 £ 


Vajirävudha.—Binh khí của Thiên chủ Sakka, có thê đâm xuyên 
suôt núi Sineru cao 68 ngàn yø7ana (1). 
(1) SNA.1. 225. 


Vajirindha—Bàlamôn ở Sucirindha; ái nữ ông là người dưng 
cháo sữa lên Bô Tát Kakusandha trước khi Ngài thành Phật (1). 
(1) BuA. p. 210. 


VajirI, Vãjir.—Xem Vajirakumiäri. 
Vajjabhũmi.—Xem Vaj]ji. 


Vajjita Thera—Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 
Kosala. Được hạ sanh từ Phạm thiên giới, VaJJita không chịu sự xúc 
chạm của nữ nhơn nên khóc thét mỗi khi được mẹ bồng bé; do đó bé 
được đặt tên Vajjita (Chồi Từ). Lúc trưởng thành, ông được chứng 
kiến Thần thông Song hành của Phật, xin gia nhập Tăng Đoàn, và 
đắc quả Alahán ngay trong ngày. 

Vào 65 kiếp trước, ông sanh làm người đốn củi trong một 
làng hẻo lánh. Một hôm, ông thấy Phật Độc giác Upasanta, dưng 
lên Ngài bông cây cầy (campa#a) (1). 

Trong Theragatha có hai kệ của ông (2). 

Ông là Trưởng lão Ekacampakapupphiya nói trong 
Apadãna (3). 
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(1) ThagA. ¡. 336. (2) vss. 215 và 216. () 
Ap. i. 288. 


1. Vajjiputta Thera. —Ông sanh ra trong một gia đình quan lại ở 
Vesälli. Ông hoan hỷ với oai nghi của Phật, xin gia nhập Tăng Đoàn 
và sống ân cư trong ngôi rừng gân nhà. Một hôm, Vesäli có lễ hội, 
và tiếng ca múa làm ông dao động nên ông trách đời sống bất hạnh ở 
rừng. Nữ thần cây xuất hiện cảnh báo rằng: “Ông khinh thường đời 
sông ở rừng núi, nhưng người trí luôn tìm sự thanh tịnh trong núi 
rừng” (I). Được nữ thần cây hộ trì, ông phát khởi thiền định, đạt 
thắng trí của bực Alahán. 

Vào 91 kiếp trước ông làm gia chủ, có đến đảnh lễ và cúng 
dường Phật Vipassĩ phấn hoa của bông mù u. Vào 45 kiếp trước ông 
làm vua dưới vương hiệu Renu (2). 

Chú giải của Dhammapada (3) kế rằng Vajjiputta làm raja 
nhưng từ chối làm vua lúc tới phiên ông lên ngôi trị vì. Vào ngày lễ 
hội trăng tròn của tháng Kattika, ông khởi tâm bất mãn, được nữ thần 
cây khuyên nên đến yết kiến Phật, được Phật thuyết pháp, và đắc quả 
Alahán. 

Ông là Trưởng lão Renupijaka nói trong Apadäna (4). 

(1) Kệ này được ghi lại trong Thag. vs. 62. (2) ThagA. 
¡. 142 f. Chuyện của Trưởng lão Vajjiputta được kể vắn tắt trong S. ¡. 
201 G) DhA. 11. 460 ; xem thêm SA. 1. 228 gọi ông là 
rãjã. Ở đây có vài lầm lẫn giữa Vaj j]iputta [1] và [2]. (4) 
Ap. 1. 146. 


2. Vajjiputta Thera. —Ông sanh ra trong gia đình của một zđ/ã 
Licchavĩ. Ông khởi tâm muốn xuất gia ngay từ lúc còn trẻ đang theo 
học các học thuật. Một hôm, thanh niên Vajjiputta đến nghe Phật 
thuyết pháp trong một tịnh xá, phát lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, 
và không bao lâu sau đắc quả Alahán. 

Một thời gian sau khi Phật nhập Nípbàn, Trưởng lão 
Va]jiputta gặp Tôn giả Ananda (bấy giờ Tôn giả còn là bậc hữu học) 
và nói lên bài kệ (vì muốn Tôn giả đắc quả cao hơn) giúp Tôn giả đạt 
thắng trí của bực Alahán (1). 
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Vào 94 kiếp trước, Vajjiputta có cúng dường chuối xanh lên 
một vị Phật Độc giác (2). 

(1) Thag. vs. 119. Trong S. ¡. 199, kệ được nói là của một thần 
cây, vì lòng bi mẫn, cảnh giác Tôn giả Ananda đang bận rộn với 
nhiều cư sĩ. Trong Rockhill (øp. cử., 155 f), Vajjiputta làm thị giả 
của Tôn giả Änanda và từng thuyết pháp cho đại chúng những lúc 
Tôn giả nhập thiền. (2) ThagA. ¡. 236 f. 


Vajjiputta hay Vesäli Sutta.--Kế câu chuyện than thở của 
Vajjiputta và lời cành giác của nữ thần cây vì lòng bi mẫn (1). 
(1)S.1. 201 £ 


Vajjiputtaka Sutta.—Một tỳkheo người Vajji ở Kũfagärasalã 
trong Vesäli đến than phiền với Phật rằng ông phải tụng 250 giới luật 
hai lần mỗi ngày. Ông bạch: “Con không thể nào kham nỗi sự tu tập 
này.” Phật bảo ông có thê học ba học pháp tăng thượng giới học, 
tăng thượng định học, tăng thượng tuệ học? Sau một thời gian học 
tập ba học pháp Ấy; ông đoạn tận được tham, sân, sĩ (1). 

() A.1. 230 £. 


Vajjiputtakã, Vajjiputtiyã.—Tên gọi của một nhóm tỳkheo lớn 
thuộc tộc Vajji sông trong Vesäli, được biết đến qua “Mười Điểm” 
mà chư vị đưa ra để yêu cầu sửa đổi, một thế kỷ sau khi Đức Phật 
nhập Nípbàn. Mười Điểm ấy gồm: giữ muối trong ống bằng sừng 
(singilonakappa); thọ thực chừng nào bóng của mặt trời không xê 
quá hai ngón tay bề rộng (dvaagulakappa); cho phép đi vào làng sau 
bữa ăn và ăn nữa nếu được mời (camanfarakapp4); cho phép tykheo 
trong một vùng làm lễ phát lồ riêng (avasakappa); được phép làm 
tăng sự trong điều kiện số tăng hội bị thiếu (anumatiXappa); cho phép 
làm điều gì đó do bởi sự thực hành của thầy hoà thượng 
(acmmakappa);, được dùng sữa chưa đánh lên sau giờ ăn 
(ãmatikappa); được uông rượu thốt nốt chưa lên men (/ziogikappa); 
được dùng toạ cụ ngoài kích thước quy định nếu không có viền 
(adasakam misdanam) và được thọ lãnh vàng bạc 
(/ãtariparaqjatam). 
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Chư tỳkheo chánh thống không đồng ý sửa đổi, và Trưởng 
lão Yasa Kaãkandakaputta công khai công kích nhóm Tykheo VaJji 
này. Trưởng lão Yasa đi đến chư tỳkheo ở Pävã bên phương Đông, 
chư tỳkheo ở Avanti dưới phương Nam và Trưởng lão Sambhũta 
Sãnaväsi ở Ahoganga để tham khảo ý kiến. Theo đề nghị của 
Sambhita Sãnavãsi, Trưởng lão Yasa đến yết kiến Trưởng lão 
Sabbakämi ở Välikãrama. Trưởng lão Sabbakãmi đề nghị cuộc 
tranh cãi nên được giải quyết ở Vesäli. Được chư tỳkheo đồng ý, 
Trưởng lão lên đường yết kiến Đại Trưởng lão Sabbakämi, vị 
Trưởng lão lớn tuổi nhứt và là đệ tử còn tại thế của Tôn giả Ananda 
lúc bấy giờ. Trong lúc hai vị Trưởng lão đang thảo luận về giáo lý, 
Sãnaväsĩ đến và bạch về “Mười Điểm”; Đại Trưởng lão Sabbakãmi 
từ chối phát biểu với tư cách cá nhơn. Trưởng lão Revata đề nghị 
lập một hội đồng gồm tám vị họp tại Välikãrãma để xem xét vấn đề. 
Trong hội đồng, Trưởng lão giữ vai trò của người hỏi và Đại Trưởng 
lão làm người đáp. Tất cả Mười Điểm đều bị nói là “phi pháp đối với 
truyền thông”. Hội đồng lập lại vẫn đáp này trước đại chúng tỳkheo. 
Tiếp theo, bảy trăm vị Alahán được chọn trong số 112 ngàn vị tỳkheo 
câu hội dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Revata, để kết tập Tam 
tạng; buổi kết tập này được gọi là Sattasati (“Bảy Trăm”) và kéo dài 
tám tháng (1). 

Chư tỳkheo Vajjiputtaka từ chối quyết định của Hội đồng, 
tách ra lập tôn phái Mahäãsandhika với 10 ngàn vị tham gia; chư vị 
họp Đại hội Kết tập riêng. 

(1) Xem chi tiết của chuyện của chư tỳkheo Vajji trong 
Cullavagga (Vm. 11. 294 ff.) và Mhv. 1v. 9 ff; xem thêm Dpv. 1v. 48 
ff.; v. 17 ff; 32 ff. Được biết lúc Phật tại thế đã có 500 tỳkheo Vajji 
tách ra theo Devadatfa; họ được hai Tôn giả Sãriputta và 
Moggalläna đưa trở lại Tăng Đoàn (Vm. 1. 199 £). Buddhaghosa 
(Sp. ¡. 228) nói rằng các ngoại đạo thuộc nhóm này. Về vai trò của 
Trưởng lão Yasa, xem đề mục Yasa [2]. (2) Xem chi tiết 
trong s.v. 


Vajiya Sutta.--Kê lại buôi yết kiến Phật của Vajjiyamaähita (4.v.) 


q% 
(1A. v. 189 ff, 
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Vajjiyamähita.—Ông làm gia chủ ở Campä và là một đệ tử sùng 
tín của Phật. Một hôm, trên đường đến viếng Phật trên bờ ao 
Gaggarä, ông thấy còn sớm nên ghé qua vườn của các Du sĩ ngoại 
đạo (Phật). Du sĩ hỏi ông phải chăng Phật đã chỉ trích khổ hạnh và 
bài bác lối sống kham khô. Ông nói thêm: “Samôn Gotama là người 
hư vô, một người không bao giờ có định nghĩa rõ ràng” (I1). 
Vajjiyamahita bác bỏ những chỉ trích này và nói rằng Phật chỉ dạy 
thế nào là thiện, thế nào là bất thiện. Khi nghe nói vậy, các Du sĩ im 
lặng. Gia chủ Vajjiyamahita đến yết kiến và bạch Phật chuyện xảy 
ra. Ngài tán thán gia chủ và dạy răng Ngài không can ngăn sự hành 
khổ hạnh, những khổ hạnh đưa hành giả đến sự tốn giảm bắt thiện và 
sự tăng trưởng thiện. Khi Gia chủ Vajjiyamähita đã ra về, Phật nói 
với chư tỳkheo rằng ông bài bác các Du sĩ ngoại đạo với sự khéo bài 
bác nhờ Chánh pháp (2). 

(1) Xem định nghĩa của các từ này trong AA. 1. 854. (2) 
A. v. 189 ff; xem thêm A. 111. 451. 


Vajjihãrä.——Tên của một tộc (1). 
(1) Ap. 1. 359 (vs. 19). 


Vajji——Bạt Kỳ. Tên của một quốc độ và của dân sanh sống trong 
quốc độ đó. Vajji là một trong 16 Mahäãjanapada (.v.) mà dân 
chúng gồm nhiều tộc khác nhau; Lieehavĩ (.v.) và Videhä là hai tộc 
chánh. Lần lần tộc Licchavï lớn mạnh theo thời gian (2) đến độ khi 
nói tới VaJJi người ta nghĩ tới LicchavT mà thôi (3). Licchavĩ có kinh 
đô là Vesäli, còn kinh đô của Videhã là Mithilãa. Vào thời Phật tại 
thế, Vesäli và Mithilã là hai cộng hoà; về sau Mithilã biến thành 
vương quốc trị vì bởi Vua Janaka. 

Dưới triều đại của Phật, Vajji rất hùng cường và an lành. Đó 
là nhờ dân VaJji gia công hành trì bảy thiện pháp Phật dạy trước đây 
(4). Nhưng sau khi Phật nhập diệt, dân VaJji bị Đại thần Vassakãra 
chia rẻ và Vajji bị Vua Ajãtasattu chiếm (5). 
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Phật du hành đến Vajji nhiều lần; Ngài thường đi hay về qua 
Kosala, Malla, Vajji, Kãsi, và Magadha (6). Trên đường này, Ngài 
thường ghé Ukkäcela, Koftigăma (7), Nãdikã (trong ấy có 
Giñjakãvasatha và Gosingasäalavana v.), Beluvagama hay 
Veluvagama, nơi Tôn giả Ananda nhập diệt, Bhandagäma, 
Bhogagäma, và Hatthigama. Trong Vajji có Pubbavijjhana là 
sanh quán của Chana () và sông Vaggamudã Ó). 
không đúng vì Vua Udena trị vì dân chúng Vatsa hay Vamsa. Dân 
Vajji được đề cập trong Mahanäradakassapa Jãtaka (4.v.). Vajji 
còn được biết đến nhiều vì “Mười Điểm Sửa Đổi” của chư tỳkheo 
Vajji, và trong thời Phật tại thế chư Tỳkheo Vajji có lần ly khai Tăng 
Đoàn theo Devadattfa (1 1). 

Theo Ngài Huyền Trang (12), xứ Vajji (Vriji) có chiều Đông 
Tây rộng và chiêu Bắc Nam hẹp; dân lân bang được gọi là 3SamVdjji 
(Vajji hiệp chúng) (13). Chú giải có đề cập đến một truyền thuyết 
huyền bí về nguồn gốc của người Vajji (14). 

(1) Một đoạn trong Chú giải (e.g., DA. ii. 519) nói rằng người 
Atthakulakã giữ nhiệm vụ tư pháp quan trọng trong xứ Vajji nên bị 
lầm tưởng là tộc đứng đầu trong số tám tộc của Vajji. Atthakulakã 
có thể là một hội đồng tư pháp (hơn là một tộc). (2) E8. 
MA. 1. 394. (3) Xem s.v. Licchavi; trong Trikandasesa 
trích dẫn bởi Cunningham (AGIL 509), Licchavi, Vaideha và 
Tirabhukti đồng nghĩa. A. iii. 76 có đề cập đến người Licchavĩ 
Mahänäãma nói lời cảm hứng ngữ rằng: “Họ sẽ trở thành người 
Valji! Họ sẽ trở thành người VaJji!”; phải chăng ông mong các thanh 
niên Vajji mà ông nói đến đây sẽ học bảy thiện pháp mà Phật từng 
dạy cho người Vajji để xứ sở ông luôn luôn được phú cường. Nhưng 
xem G.S. 11. 62,n. 1 và 3. (4) Xem s.v. LicchavT (4.v.). 

(5) Ba năm sau lần du hành sau cùng của Phật đến 
Vesali, theo Buddhaghosa (DA. 11. 522). (6) Xem e.g., S. V. 
348. (7) Xem eg., J. ii. 232 nói đến “một làng của người 
Vajji” trên bờ sông Hằng. (8) S. iv. 59. 

(9) Ud. I1. 3. (10) UdA., p. 382. (11) 
Vin. 1. 199, (12) Beal: øp. cí. 77. (13) ˆ Xem 
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chỉ tiết trong Cunningham, AGI. 512 f. (14) ˆ Xem s.v. 
LicchavI. 


Vajji Vagga— Phẩm 3: Phẩm Vajji Chương Bảy Pháp, 
Anguttara Nikãya (1). 
(1A. iv. 16 f£. 


1. Vajji Sutta.--Kế lại cuộc viếng thăm Phật của Gia chủ Ugga tại 
Hatthigama (1). 
(1) S. 1v. 109. 


2. Vajji Sutta.—Một tên khác của Sãärandada Sutta (g.v.) (1). 
(1) Xem DA. 11. 524. 


Vañña.--Thuộc Vanni (4.v.). 


Vatamsa.—Một trong ba cung điện mà Bồ Tát Sumana sử dụng 
trong đời cư sĩ chót của Ngài (1). 
(1) Bu. v. 22. 


Vafavamsaka.—Phật Độc giác vị lai. Một thời, Phật nhận bông 
yaƒavamsa do một thí chủ cúng dường, Ngài mĩm cười. Thị giả 
Ananda bạch hỏi , Ngài bảo thí chủ này sẽ an hưởng phước lành 
trong §4 kiếp rồi sẽ thành một vị Phật Độc giác mệnh danh 
Vafavamsaka (1). 

(1) Netti, p. 138 f. 


1. Vatavamsakiya Thera—Alahán (1). Ông có thể là Trưởng 
lão Abhaya; xem Abhaya [1]. 
(1) Ap. ¡. 174. 


2. Vatavamsakiya Thera—Alahán . Vào 31 kiếp trước, trong 
lúc cỡi voi, ông thấy Phật SikkhT và cúng dường Ngài bông 
catamsaka. Vào 27 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Mahäpatäpa (1). 

(1) Ap. 1. 216. 
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_Vatamsikãä.—Phu nhơn của Bồ Tát Sumana trước khi Ngài xuất 
thê. Bà có con là Anupama (l1). 
(1) Bu. v. 23. 


Vatagama.—Iự viện do Vua Moggallãna II kiến tạo ở Tích 
Lan. Ong cúng dường cho tự viện này một làng có cùng tên (1). 
(1) Cv. xÌiv. 50. 


Vatarakkhatthal.—Làng ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxvI. 76. 


Vatuka.—Damila, người tình của Hoàng hậu Anulã. Ông làm 
vua được hai năm và bị Anulãä thuốc chết. Ông xuất thân làm thợ 
mộc ở Anurädhapura (1). 

(1) Mhv. xxxIv. 19 f; Dpv. xx. 27. 


1. Vattaka Jãtaka (No. 35).-Chuyện Con Chim Cút. Bồ Tát 
sanh làm con chim cút non. Một hôm, rừng nơi chim đóng ô bị cháy. 
Không thể thoát thân, chim non phát nguyện Sự Thật (Sazccajiriyä) 
và niệm các công đức đã được các đức Phật quá khứ chứng đắc. Lửa 
lụi dần và tắt hăn. 

Chuyện kề về một rừng bị cháy lúc Phật và đại chúng tỳkheo 
trên đường đi ngang qua. Một số tỳkheo hoảng sợ tìm cách dặp lửa, 
số khác tìm thỉnh ý Phật. Phật đưa họ đến một chỗ mà lửa không đến 
gần hơn 16 tầm (1 tầm = 1, 80 m) rồi tắt hắn. Chư tỳkheo tán thán uy 
lực của Ngài, Ngài bảo rằng đó là nhờ sức mạnh của hạnh Chơn thật 
mà xưa kia Ngài đã làm. Chỗ này lửa sẽ không lan tới trong suốt một 
kiếp. (1). 

(1)1.1. 212 ff; ep. 1. 172. 


2. Vattaka Jãtaka (No. 118).-Chuyện Con Chim Cút. Bồ Tát 
sanh làm con chim cút bị người bẫy chim bắt về nuôi thúc để bán. 
Biết vậy, chim cút không ăn. Lúc được đem ra khỏi lồng để xem xét, 
chim bay ởi. 
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Chuyện kề về một thanh niên ở Sävatthi, Uttarasetthiputta. 
Chàng sanh từ cõi Phạm thiên nên không thích nữ nhơn. Hôm có lễ 
hội sao Kattika, bạn chàng ép chàng với một nàng nhưng chàng biếu 
nàng một số tiền rồi bảo nàng ra vê. Ra cửa, nàng gặp một nhà quý 
phái dẫn nàng đi. Không thấy nàng về, mẹ nàng buộc chàng phải trả 
con gái mình. Sự việc được trình lên vua và chàng bị nhà vua trùng 
phạt. Chàng phát nguyện nếu thoát khỏi hình phạt, chàng sẽ xuất gia. 
Theo chân đám đông và biết lý do, cô gái ra tự thú và chàng được tự 
do. Chàng gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán (1). 

(1)1.1. 432 fí. 


3. Vattaka Jãtaka (No. 394).-Chuyện Con Chim Cút. Bồ Tát 
sanh làm con chim cút ăn hột và cỏ để sống. Một con quạ ở Benares 
thấy cút mập mạp ngỡ là cút được nuôi bằng đồ thượng vị. Được quạ 
hỏi, cút đáp rằng cút an nhàn thong dong và hạnh phúc an vui. 

Chuyện kế về một tỳkheo tham lam (=con qua) (1). 

(1)1. 11. 312 £ 


4. Vatfaka Jätaka.—Xem Sammodamäãna .Jãätaka (l). 
(1) È.g.,. J. v. 414; DhA. 1. 46; SNA. 1. 358. 


Vattakakãärapitthi—Làng do Vua Aggabodhi I cúng dường cho 
tịnh xá Bhinnorudipa (1). 
(1) Cv. xÌn. 26. 


Vattagãmamï Abbhaya.—Vua Tích Lan (29-17 B.C.). Ông là 
Thái tử của Vua Saddhätissa, lên ngôi sau khi giết Mahärattaka 
(v./. Kammahärattaka), kẻ soán ngôi. Ông thành hôn với Hoàng 
hậu Anulã của Vua Khallãätanäga và nhận Mahäcnlika làm dưởng 
tử; do đó ông được gọi là Pitirãjã (1). Ông có Thứ hậu Somadev1, 
và một vương tử nữa, Coronäga. 

Vào năm thứ năm của triều đại ông, có Bàlamôn Tissa dấy 
loạn nhưng bị bảy Damila đồ bộ lên Mahätittha dẹp trừ. Sau đó, 
các Damila này chống ông và đánh bại ông tại Kolambälaka. Ông 
và hoàng tộc trốn vô rừng trong tịnh xá Vessagiri. Tại đây, ông được 
Trưởng lão Kupikkala Mahätissa hộ trì và Điền chủ TanasTva chăm 
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SÓC trong suốt 14 năm, qua năm triều đại của Damila trị vì tại 
Anuräadhapura (Pulahattha, Bahiya, Panayamära, Pilayamära, 
và Dãathika). Trong một cuộc cãi vã giữa Anulä và phu nhơn của 
Tanasiva, ông giết Tanasva. Sau đó, ông giết luôn Trưởng lão 
Kapisilsa. 
Lúc chuẩn bị xong quân binh, ông trở về kinh đô, giết chết 
Vua Dãthika, chiếm lại ngai vàng và rước Somadevĩ về kinh (bà bị 
bắt lúc nhà vua bỏ kinh đồ). Bấy giờ, nhớ lời của Nigantha Giri nói 
lúc ông trên đường bôn tâu, ông kiến lập tịnh xá Abhayagiri. Triều 
đại của ông hộ trì Tam Bảo rất tỉnh tấn (2): ông kiến tạo 
Silãsobbhakandaka-cetiya, nhiều tịnh xá bằng đá (nói là trong lúc 
ông bôn tâu), mà tịnh xá Dømbuilia hiện nay là một ví dụ, và tịnh xá 
Majjhavela nói trong Cũ]avamsa (3); Đại thần của ông, như Uttiya, 
Mũla, Saliya, Pabbata, và Tissa cũng xây nhiều tịnh xá cúng 
dường; Kinh điển và Chú giải Phật giáo được viết ra lần đầu tiên tại 
tịnh xá Aloka (4). Tuy nhiên, việc kiến lập tịnh xá Abbhayagiri được 
nói là đầu mỗi đầu của sự ly khai trong Tăng Đoàn (5). 
(1) Danh hiệu này thường được thấy trong Chú giải, e.g., VibhA. 


passim, xem s.v. Pitirãjä. (2) Cv. IxxxI. 23. 
(3) !bia., c. 229. (4) Xem chi tiệt của triêu đại ông 
trong Dpv. xx. 14 ff; Mhv. xxxII. 34 fF. (5) Cv. lxxII. 18. 


Vattanahãnakottha—Một trong tám nhà tắm do Vua 
Parakkamabähu [ kiên tạo trong Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxvI1. 45. 


Vadakohgu.—Cung điện nằm dưới Miền Nam Ấn Độ do cậu của 
Vua Kulasekhara trông coi. Thường được đề cập chung với 
Yenkongu (l). 

(1) Cv. lxxvI. 288; lxxvH. 43. 


Vadamanamekkundi.--Địa danh dưới miền Nam Án Độ bị 


Tướng Lankãpura tiêu huỷ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 87. 
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_Vadali—Làng dưới miền Nam Ấn Độ nơi Tướng Lahkãpura 
giết AJavanda và chiêm đóng sau nhiêu trận chiến ác liệt (1). 
(1) Cv. lxxvi. 134, 169. 


Vadavalathirukka—Tộc trưởng Damila đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 94. 


I1. Vaddha— Người Licchadi Ông theo nhóm tỳkheo 
Mettiyabhummajakä (¿.v.). Ông cùng nhóm tỳkheo này âm mưu 
vu không Trưởng lão Dabba Mallaputta phá tịnh hạnh của phu nhơn 
ông. Trưởng lão chối từ lời cáo buộc và Phật ra lệnh cho chư tỳkheo 
tuyên bố pa/fanikkujjana đôi với Vaddha. Lúc Thị giả Ananda đưa 
tin đến, Vaddha ngất xỉiu; sau đó ông đi cùng gia đình đến tạ tội với 
Phật. Ông được dạy ra trước Tăng chúng sám hối và lệnh phạt được 
bãi bỏ (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Vaddhamäãna (4.v.). 

(1) Vm. 1. 124 fF. 


2. Vaddha Thera.—Irưởng lão thuộc một gia đình gia chủ ở 
Bhãrukaccha. Mẹ ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán lúc 
ông còn bé, được giao cho bà con trông coi. Lớn lên, ông xuất gia 
dưới sự dìu dắt của Tế độ sư Veludatta và trở thành một nhà thuyết 
giảng có biện tài. Một hôm, ông đến viếng mẹ nhưng không có đắp y 
choàng, mẹ ông không tiếp. Xúc động mạnh, ông trở vê tịnh xá, và 
trong giấc ngủ trưa ông phát khởi thiền định, đắc sáu quả của bậc 
Alahán (1). 

(1) ThagA. 1. 413 F. (2) Trong Thag. 335-9 có sáu kệ của 
Trưởng lão; cp. Thig. 210-12. 


Vaddhakisikara Jätaka (No. 283).--Chuyện Con Heo Rừng Của 
Thợ Mộc. Trong một chuyến đi rừng, ông thợ mộc sống trong một 
làng gần Benares gặp con heo rừng con rớt đưới hố, đem về nuôi. 
Heo rất lễ độ và thường giúp ông trong công việc làm mộc nên được 
gọi là Vaddhakisũkara (Con heo thợ mộc). Lúc trưởng thành, heo 
được thả trở về rừng. Thấy bầy heo trong rừng luôn sống trong lo sợ 
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cọp, heo ta tô chức các bạn thành đội ngũ đề chống cọp. Để đối phó 
với heo, cọp được một ân sĩ từng chia thịt heo với cọp có vẫn. Một 
hôm, cọp ra quân, nhảy. số tới heo chúa, rơi xuống hố mà bầy heo đã 
đào sẵn để bẫy cọp. Bằy heo tấn công, giết chết và ăn thịt cọp; heo 
nào không kịp ăn hửi miệng bạn mình để biết thịt cọp như thế nào. 
Tiếp theo, bầy heo đến tấn công vị ân sĩ. Ông leo lên cây sung, heo 
bới gốc, cây ngả, ông rớt xuống đất, bị heo ăn thịt. Ăn mừng, bầy 
heo đặt thủ lãnh mình lên thân cây, dùng nước đọng trong sọ ân sĩ 
làm lễ quán đánh, và tôn một con heo cái làm hoàng hậu. (Do đó có 
tục lệ dùng nước đựng trong vỏ ốc và đặt vua trên sàng ĐÔ cây sung 
trong lễ quán đánh). Bấy giờ, thần cây (Bồ Tát) tán thán bầy heo. 
Chuyện kế vê Trưởng lão Dhanuggahatissa (4.v.), người đã 
đem chiến thắng về cho Vua Pasenadi trong trận chiến với Vua 
Ajãtasattu (1). 
(1)1. 1. 403 ff. 


Vaddhagäma.—Xem Ve]ugäma. 


1. Vaddhana.—Cung điện mà Bồ Tát Vessabhũ sử dụng trong 
đời cư sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxI. 19; BuA. p. 205 gọi cung này là Rativaddhana. 


2. Vaddhana.--Cung điện mà Bồ Tát Kakusändha sử dụng trong 
đời cư sĩ sau cùng của Ngài (1). 
(1) Bu. xxI. l6. 


Vaddhanaväpi.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu 


Œ). 
(1) Cv. lxxix. 36. 


Vaddhamaätä Theri.—Alahán, mẹ của Trưởng lão Vaddha. Sau 
khi sanh Vaddha, bà nghe một tỳkheo thuyết pháp, xin gia nhập Tăng 
Đoàn, và đặc quả Alahán. Bà từ chối tiếp Trưởng lão Vaddha lúc 
ông đến viếng mà không có đắp y choàng (I). Sau đó, bà giáo giới 
Vaddha và ông tự sách tân, phát triển thiền quán, đắc quả Alahán. 
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(1) ThigA. I71 Ê; xem kệ giáo giới của bà và kệ tán thán của 
Vaddha trong Thịg. vs. 204-12. 


1. Vaddhamäna Thera—Alahán. (Ông thuộc một gia đình 
Licchavĩ ở Vesäli và là một đệ tử thuần thành của Phật; ông rất hoan 
hỷ khi được phục dịch Phật hay cúng dường cho chư tỳkheo. Lần nọ, 
ông phạm lỗi bị Phật tuyên bố paftanikhkujjana. Ông sám hối, rồi 
xuất gia. Nhưng ông phát khởi hôn trầm thuy miên cho đến lúc bị 
Phật phải quở trách (2) mới tỉnh tấn tu tập, và đạt thăng trí của bậc 
Alahán. 

(1) Ông có thể là Vaddha [1], nhưng Vaddha [1] không được nói 
là có gia nhập Tăng Đoàn. (2) Xem kệ trong Thag. vs. 
40; trong ThagA. kệ này được nói là của Tôn giả Mogsalläna nói với 
Tykheo Tissa (vs. 1162) và với Vaddhamäta (vs. 1163). 


2. Vaddhamaäna.--Thủ đô của Tích Lan (Varadipa) vào thời Phật 
Kondañña. Vì vua lúc bây giờ là Samiddha (1). 
(1) Mhv. xv. 92; Dpv. xv. 48; xviI. 6; Sp. 1. 86. 


3. Vaddhamãna.— Thành phố (nagara) ở Mahägãma; Gãmani- 
Abhaya (sau làm Vua Dutthagamam) được cử trị vì thành phố này 
ngay sau khi chào đời (1). 

Có câu chuyện về một thợ săn trong Vaddhamana nhơn danh 
bà con quá cố cúng dường cho một tỳkheo. Ông cúng dường ba lần 
cho đến khi một ngạ quỷ cho biết vị ấy là một ác tỳkheo. Ông 
chuyền sang cúng dường cho một thiện tỳkheo. 

(1) MT. 443. (2) AA. 1. 522. 


4. Vaddhamãna.—Tên của cây Bồ Đề ở Tích Lan. Bên cạnh 
Vaddhamaãna có tịnh xá được Vua Aggabodhi IV (1) và sau đó Vua 
Udaya I (2) trùng tu. 

(1) Cv. xÏvI1. 5. (2) !hid., xÌx. 15. 


5. Vaddhamäna.—Cung điện mà Phật vị lai Metteyya sẽ sử 
dụng (1). 
(1) Anägat. vs. 46. 
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Vaddha-vihãra.-- Tịnh xá do Vua Dhãtusena kiến tạo ở Tích Lan 
(1). Tịnh xá này có thê được đặt tên là Vaddhamaäanaka. 
(1) Cv. xxxvI1. 46. 


1. Vaddhi Sutta.—VỊ nữ Thánh đệ tử được tăng trưởng với năm 
tăng trưởng sau: lòng tin, giới hạnh, nghe nhiêu, thí xả, trí tuệ (1). 
(1)S.1v.250= A. 11. 80. 


2. VaddhT Sutta.—Như trên nhưng nói về vị nam Thánh đệ tử 


(1. 
(1A. iii. 80. 


3. VaddhT Sutta.--VỊ Thánh đệ tử tăng trưởng với mười tăng 
trưởng sau: ruộng đất; tài sản lúa gạo; vợ và con; những người nô lệ, 
kẻ làm công: các loài bốn chân; lòng tin; giới; nghe nhiều; thí; trí tuệ 
(). 

()A. v. 137. 


Vanijjagäma-vihära.—Tịnh xá do Vua Kassapa III kiến tạo ở 
Tích Lan (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 24. 


1. Vanijjã Sutta——Đê trả lời Tôn giả Sãriputta, Phật thuyết về 
các nguyên nhơn đưa người buôn bán đến thất bại, không thành tựu 
như ý muốn, thành tựu như ý muốn, thành tựu ngoài ý muốn (1). 

()A.ii. 1£. 


2. Vanijjã Sutta—Có năm nghề buôn bán mà nam cư sĩ không 
nên hành nghê: đao kiêm, người, thịt, rượu, thuôc độc (1). 
() A. 1. 208. 


Vanna Sutta.--Thành tựu với bốn pháp sau tương xứng bị rơi vào 
địa ngục: không suy tư, không thâm sát, tán thán người không xứng 
đáng được tán thán; không suy tư, không thâm sát, tán thán người 
không xứng đáng được tán thán; không suy tư, không thẩm sat, tự 
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cảm thấy tin tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng; không 
suy tư, không thâm sát, tự cảm thấy không tin tưởng đối với những 
chỗ đáng tin tưởng (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(@)A. 1n. 84. 


Vannaka.—Kinh dẫn thuỷ nhập điền do Vua Kunfakannatissa 
xây dựng (1). 
(1) Mhv. xxxIv. 32; xem thêm Mhv. 77. 240, n. I. 


Vannakãäraka Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông làm hoạ 
Sĩ (yam„~akara) ở ArunavafI, từng vẽ màn phủ tháp thờ (cefiza) Phật. 
Vào 23 kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu Candũpama (1). 

(1) Ap. 1. 220. 


Vannnä Sut(a.--Thành tựu với năm pháp sau, một vị tỳkheo m 
tương xứng bị rơi vào địa ngục: không suy tư, không thâm sát, tán 
thán người không xứng đáng được tán thán; không suy tư, không 
thâm sát, tán thán người không xứng đáng được tán thán; có tà kiến; 
có tà tư duy; bác bỏ vật tín thí (I). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

()A.1. 139. 


VannanTtigandha.—Một trong sáu luận án nói là của Kaccäyana 
(q.v.) (1). 
(1) Gv. 59. 


Vannapitaka—Một bộ sưu tập mà chánh thống giáo lên án là 
abuddhavacana (1). 
(1) E.g.,. SA. 1. 150; Šp. 1v. 742. 


Vannabodhana.—Bản luận về tiếng Pali của Ukkamsamaäila ở 
Ava (1). 
(1) Sãs., p. 120; Bode, øp. cï., p. 65. 


Vannãäroha Vagga.—Chuương 2, Jãtakatthakathä (1). 
(1) 1. 1i. 191-210. 
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Vannäroha Jãtaka (N0. 361) Chuyện Sắc Đẹp. Sư tử 
Sudätha và Cọp Subähu là hai bạn thân. Một hôm, con chó rừng 
sông bằng thịt ăn thừa của chúng chợt nghĩ muốn ăn thử thịt của cọp 
hay sư tử, nên nói đâm thọc rằng sư tử bị cọp chê không bằng một 
phần mười sáu sắc đẹp của cọp, và ngược lại, cọp bị sư tử chê cũng 
như vậy, để hai con giết chết lẫn nhau. Cả hai cọp và sư tử khám phá 
ra âm mưu của chó rừng; chó rừng phải bỏ rừng này đi chỗ khác. 

Chuyện kể về một người sống nhờ thức ăn dư của hai 
Trưởng lão Sãriputta và Moggalläna tìm cách gây bất hoà giữa hai 
vị. Ông thất bại và phải đi chỗ khác. Ông chỉ con chó rừng (1). 

(1) 1. 11. 191 ff; œ?. Sandhibheda Jãtaka. 


Vannupatha Jãtaka (No. 2).—Chuyện Bãi Sa Mạc. Bồ Tát làm 
trưởng một đoàn thương buôn gồm 500 cỗ xe. Đoàn đi ngang sa 
mạc, đêm đi ngày nghỉ để tránh nóng: họ đi được 60 lý và chỉ còn 
một đoạn chót. Đêm ấy người hướng dẫn ngủ quên nên đoàn xe đi 
vòng tròn thay vì đi tới. Sáng ra biết được đoàn chưa ra khỏi sa mạc, 
mọi người thất vọng vì cũi nước của đoàn hết sạch rồi. Vị trưởng 
đoàn không thối chí mà quyết khắc phục khó khăn. Ông thấy đám cỏ 
xanh và biết dưới đó có nước nên cho đào cát. Xuống được 60 khuỷu 
tay, gặp đá. Không thất vọng, ông gọi thị giả đập bể đá, nước phun 
lên và mọi người hân hoan. 

Chuyện kể về một thanh niên ở Sãävatthi gia nhập Tăng 
Đoàn, hành thiền nhưng không đắc quả. Chàng chán nản. Chàng 
được bạn đưa đến yết kiến Phật và được khích lệ sách tấn. Thị giả 
của vị trưởng đoàn xe chỉ thanh niên tỳkheo này (1). 
(1)1. 1. 106-110. 


Vannũpama.—Xem Candiũpama. 
Vatapada hay “Devä” Sutta.—Kinh Cấm Giới hay Chư Thiên. 
Phật thuyêt răng Sakka được ngôi Thiên chủ vì châp trì và thực hành 


bảy cắm giới: hiếu đưỡng cha mẹ; kính trọng gia trưởng; nói lời nhu 
hoả; không nói hai lưỡi; hoan hỷ thí xả, nhiệt tình đáp ứng các nhu 
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cầu, sung sướng phân phối vật bố thí; nói lời chơn thật; đẹp trừ phẫn 
nộ (1). 
(1) S.¡. 228. 


Vatta Sutta—Tôn giả Sãriputta thuyết cho chư tỳkheo về bảy 
giác chi và khả năng Tôn giả muôn an trú trong giác chi nào tuỳ Tôn 
giả chọn; ví như một vương tử muốn mặc y nào tuỳ sở thích của vị ấy 
4). 

(1) S. v. 70 £ 


Vattakãlaka.—Làng gần tịnh xá Girikandaka. Trong làng có 
một thiếu nữ có thể bay bổng lên hư không vì phi lạc mỗi khi nàng 
niệm Phật. Cha mẹ nàng bỏ nàng lại nhà để lên tịnh xá lễ Phật. Ở 
nhà nàng thấy tịnh xá sáng rực và nghe tiếng tụng kinh nên phỉ lạc và 
được thân lực chuyên tới tịnh xá (1). 

(1) Vsm. 1. 142 f; DhSA. 116. 


Vattakkhandhaka.—Chương 8 của Cullavagøa (1). 
(1) Vin. 11. 207-31. 


Vattaniya.—Trú xứ (senasana) của Giáo thọ sư của Nãgasena, 
Trưởng lão truyền giới cho ông, cũng là của Assagutta, Trưởng lão 
mà ông sống VỚI qua mùa an cư để luyện biện tài thuyết pháp Œ). 
Assagutta truyền giới cho Du sĩ Janasãna (4.v.) cũng được gọi là 
*®VattIaniyasenasane” (2). Trưởng lão Uttara được nói là cùng đi với 
60 ngàn tỳkheo từ “Vaffaniyasenasand” xuyên qua núi Viñjhã{favĩ 
đến tham dự lễ khoanh đất xây Mahã Thũpa (3). Visuddhimagga và 
Atthasälini (4) có đề cập đến một Trưởng lão khách tên Assagutta 
thấy chư tỳkheo ở Vatianiyaseiasana ăn thực phẩm khô (dry food) 
phát nguyện răng “Mỗi ngày trước bữa ăn xin có nước có mùi sữa 
chua.” Từ hôm ấy nước có mùi sữa chua và trở thành nước thường 
sau bữa ăn. 

(1) MiI. 10, 12, 14; hình như hai trú xứ không giống nhau mà rất 
xa nhau. Phải chăng Waffaniyasenasana không phải là tên riêng mà 
là tên chung (generic name)? (2) MT. 192. (3) 
Mhv. xxIx. 40. (4) Vsm. 430; DhSA. 419. 
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Vattabbaka-Nigrodha.—Một Trưởng lão nổi tiếng vào thời của 
Pidrãjã (sau làm Vua Vatfagämani). Trong lúc giặc cướp 
Brahmanatissabhaya (4.v.) hoành hành xứ sở, ông là một sadi tận 
tâm phục vụ thầy mình và không màng hiểm nguy (ông leo cả lên 
ngọn đừa để hái trái cho thầy dùng). Thấy công việc chăm sóc cho 
một người già yếu đuối rất mệt nhọc cho ông, thầy ông bảo ông ra đi. 
Thầy ông sau bị bọn ăn thịt người bắt ăn thịt. 

Sadi trở thành một 7ïp¡iakadhara nôi tiếng. Lúc Tissabhaya 
nhập diệt, tỳkheo ngoại quốc đến viếng, thế là ông làm sư trưởng của 
một chúng lớn và trong lần viếng Anurãdhapura ông được cúng 
dường ba y tại chín nơi khác nhau (1). 

(1) Xen chỉ tiết câu chuyện trong VibhA. 449 f. 


Vattatagäma.—Làng trong ấy Vua Vijayabãhu III có kiến tạo 
tịnh xá Vijayabãhu (1). 
(1) Cv. lxxxI. 58; xem thêm Cv. 77s. 1. 140, n. l. 


Vattita Sutta.--Với tỳkheo đã bị hành tìm tội Yết ma, cần phải 
chơn chánh hành xử với vị ấy, theo tám pháp: không cho pháp truyền 
đại giới, không cho vị ấy y chỉ, không cho sadi hầu hạ, không cho 
phép được nói gì với tỳkheo dầu đã chấp nhận, không cho phép giáo 
giới các tỳkheo ni, không được hưởng các quyết định của Tăng 
chúng, không được đặt trong một vị trí đặc biệt nào, không được 
phép trở lại vị trí cũ bởi bất cứ lý do nào (1). [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1996]. 

(1) A. 1v. 347; cp. Vin. 1. 86; M. 1. 249, 


Vatra.—Một Asura (1). Xem Vatrabhũ. 
(1) J. v. 153; cp. SanskrIt Vrtra. 


Vatrabhi.—Danh tánh của Indra (Sakka) (I1). Buddhaghosa (2) 
luận như sau “sveva vaffena añfe abhibhavifvaa devissariyapafo tỉ 
Vat#“abhu, Vaanamankham vã asuram abhibhavafr tí. ” 

(1)1.v.153; S.1. 47. (2) SA. 1.83. 
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1. Vattha Sutta.--Vải Benares có màu đep, cảm xúc dễ chịu và có 
giá trị lớn, dầu mới, trung, hay cũ. VỊ tỳkheo cũng vậy, dầu mới tu, 
trung lạp, hay Trưởng lão (1). 

() A.1. 247; cp. Pugg. 34. 


2. Vattha Sutta——Xem Vatthũpama. 


Vatthadayaka Thera.—Alahán. Vào thời của Phật AtthadassI 
ông làm Œaruja, từng cúng dường Phật bộ y lúc thấy Ngài trên 
đường đến Gandhamädana. Vào 36 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Arunaka (1). 

(1) Ap. 1. 116. 


1. Vatthu Sutta.--Đề trả lòi một chư Thiên Phật tuyên bố con là 
cơ sở của người, vợ là bạn tôi thượng và thân mưa là trì mạng (1). 
(1)S.i. 37. 


2. Vatthu Suttä.—Hai kinh, một về mười nguyên nhơn của sân 
hận (aghz¡a); kinh kia về mười cách đôi trị (1). 
(1) A. v. 150 £. 


Vatthugäthä.—Kệ dẫn nhập (976-1031) của Parãyanavagøa nói 
về Bàlamôn khổ hạnh BãvarT, nhơn duyên ông đưa thanh niên đệ tử 
mình đến gặp Phật và chuyến đi của họ tới Rajagaha (I). 
Cullaniddesa luận về Parãyanavagga (2) không có luận về các kệ 
này. 

(1)S5N., pp 190-7. (2)p. 6 f 


Vatthũpama Sutta.—Trung Bộ Kinh Ví Dụ Tắm Vải, Số 7. Tắm 
vải dơ đem nhuộm sẽ không ăn màu như ý; tắm vải sạch đem nhuộm 
sẽ ăn màu tốt đẹp. Cũng vậy, cõi ác chờ đợi một tâm cầu uế; cõi 
thiện chờ đợi một tâm không cấu uế. Tiếp theo, Phật liệt kê các uế 
nhiễm và dạy pháp thanh tịnh hoá tâm. Bấy giờ, Bàlamôn 
Sundarika-Bhãradväja bạch hỏi Phật có tắm sông Bãhukã không? 
Ngài đưa ra một số sông được người đời tin là có khả năng giải thoát, 
nhưng Ngài dạy ngay rằng các sông này không rửa được nghiệp đen 
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của kẻ gây ác tội, mà chỉ nên rửa tâm cho trong sạch bằng cách 
“thương yêu mọi loài chúng sanh, không nói đối trá, không hại chúng 
sanh, không lấy của không cho, không tham, có lòng tin.” Nghe nói 
vậy, Bàlamôn Bhãradvãja xin quy y Phật và sau đó đắc quả Alahán. 
Trong Sumangalaviläsini (2) kinh này được gọi là Vattha 
Sutta. 
()M.1. 36 fF. DA. 1. 50, 123. 


Vatsa.—Xem Vamsä. 


Vaddha (Puppha) Sutta.—Phật nói rằng Ngài không tranh luận 
với đời, chỉ có đời tranh luận với Ngài. Ngài chỉ dạy những gì người 
có trí ở đời chấp nhận và mô tả những điều Ngài dạy. Như bông sen 
sanh ra trong nước mà không bị nước nhiễm ướt, Như Lai sanh ra và 
lớn lên trong đời nhưng sống không bị đời ô nhiễm (1). 

(1)S.1m. 138 £. 


Vadha-älopa-sahasakãra Sutta. --Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ 
làm thương tốn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Và 
nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ làm thương tốn, sát hại, câu 
thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Vì sao? Vì không thấy bốn 
Thánh đề (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S.v. 473. 


- Vadhagamakapäsäna—Làng trong vương quốc Rohãna, được 
đê cập trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 6. 


Vadhukäã Sutta.——Người vợ trẻ mới về nhà chồng rất sợ sệt và 
mắc cỡ không những đối với cha mẹ chồng mà còn đối với các gia 
nhơn nữa. Cũng vậy, vị tỳkheo mới tu cảm thấy sợ hãi, xấu hồ cả 
trước mặt các sadi trong tịnh xá. Sau một thời gian, trong cả hai 
trường hợp, sợ hãi và xấu hỗ nhường chỗ cho dạn dĩ, liều lĩnh. 
Nhưng vị tỳkheo phải luôn luôn học tập sống như người vợ trẻ mới 
về nhà chồng (1). 

(Œ)A.1. 78 £. 
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Vana Samyutta—Chương 9: Tương Ưng Rừng, Samyutta 
Nikãya (1). 
(1) S.1. 197-205. 


Vanakorandiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có 
dưng bông vanakoranda lên Phật Siddhattha (1). 
(1) Ap. ¡. 404. 


Vanagama.--Địa danh ở Tích Lan nơi Sugalã, Hoàng hậu của 
Vua Sirivallabha bị bắt (1). 
(1) Cv. lxxv. 174. 


- Vanagamapäsada.—Tự viện do Vua Vijayabahu IV kiến lập; 
về sau trong tự viện này có xây thêm Abhayaräja-parivena (I). 
(1) Cv. lxxxvIH1. 5]. 


VanavadT.—Sông trong vương quốc Rohäãpa (1). 
(1) Cv. Ixxv. 156; là sông elaveganga (Cv. Trs. 11. 69, n. 4). 


Vanapattha Sutta.—Trung Bộ Kinh Khu Rừng, Số 17.--Thuyết 
về những điều kiện làm chỉ nam cho tỳkheo sống ở rừng, làng, thị xả, 
hay với người khác. Ông chỉ nên bỏ trú xứ khi không thể phát triển 
thiền quán, thấy thiếu tinh thần, chớ không phải khi thấy không đủ 
vật thực cúng dường (1). 

()M.1. 104 fF: 


1. Vanappavesanakhanda.—Đoạn 3 của Bhũridatta Jätaka nói 
về sự trở về của Alambãyana và Somadatta từ cõi của Xà vương và 
vô sông trong rừng (1). 

(1) 1.vi. 170-7. 


2. Vanappavesanakhanda.--Đoạn của Vessantara Jãtaka nói về 
chuyến đi đài của Đại sĩ Vessantara và gia đình tử kinh đô 
Jettuttara lên núi Vahkapabbata và cuộc sông của họ trong am thất 
trước khi Bàlamôn Jñjaka tới (1). 
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(1) 1. vi. 513-21. 
Vanaratana.—Xem Medhankara [5]. 
Vanaratana-Tissa——Xem Ananda [11|. 


Vanaropa (Vacana) Sutta. --Đề trả lời cho một chư Thiên, Phật 
dạy rằng ai trồng rừng, trồng vườn, xây dựng cầu cống, đào giếng, 
cho nhà cửa thì được công đức tăng trưởng mỗi ngày (1). 

(1) S.1. 33. 


1. Vanavaccha Thera.—Ông là con của Bàlamôn Vacchagotta ở 
Kapilavatthu. Ông chào đời lúc mẹ ông du ngoạn trong rừng. Ông 
được đặt tên Vaccha, nhưng vì ông thích rừng nên được gọi là 
Vanavaccha. Ông xuất thế ngay sau khi Bồ Tát xuất thế và sông đời 
ân sĩ cho đến khi nghe tin Bồ Tát thành Phật. Bấy giờ, ông gia nhập 
Tăng Đoàn, tiếp tục sống trong rừng, và đắc quả Alahán. Lúc theo 
Phật trở về Kapilavatthu, được hỏi sao ông yêu rừng, ông đọc vần kệ 
tán thán đời sống ở rừng (1). 

Vào thời Phật Atthadassĩ, ông làm con rùa lớn sống trong 
sông Vinatä, từng đưa lưng chở Phật qua sông. Sau đó, ông tái sanh 
làm ấn sĩ sống trong rừng nhiều trăm kiếp. Vào thời Phật Kassapa 
ông làm chim bồ câu, từng hoan hỷ thấy một tỳkheo rải tâm từ. Về 
sau, ông sanh làm gia chủ ở Benares và xuất thế ly gia (2). 

(1) Kệ trong Thag. vs. 13. (2) ThagA. 1. 58 F; Ap. 1. 
506. 


2. Vanavaccha Thera.—Ông là con của một Bàlamôn giàu có ở 
Rãjagaha. Ông gia nhập Tăng Đoàn vì hoan hỷ với oai nghi của 
Phật lúc thấy Phật đến viếng Vua Bimbisära. Sau đó, ông đắc quả 
Alahán, sông độc cư trong rừng, nên được gọi là Vanavaccha. Ông 
được thân thuộc thỉnh về sông trong Rãjagaha, nhưng ông chỉ thích 
sống ở rừng (1). 

Vào thời Phật Vipassĩ ông làm nông phu, bị tội nên đi trốn 
và gặp cây Bồ Đề. Hoan hỷ với cây, ông lượm bông trang (asoka) rải 
đầy chung quanh cây. Lúc ông bị bắt, ông có tâm thanh tịnh và 
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không sân hận ai cả. Ông bị liệng xuống hồ và chết với tâm niệm cây 
Bồ Đề. 
Vào ba kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Santusifa 
(2). Ông có thể là Trưởng lão Tambapupphiya nói trong 
Apadãna (3). 
(1) Kệ trong Thag. vs. 113. (2)ThagA. 1. 222 f 
(3) Ap. 1. 176. 


Vanaväsa—Châu quận, có thể trên phía Bắc Kanara, ở miền 
Nam Ấn Độ. Sau Kết Tập III, Tôn giả Rakkhita được cử đến quận 
này để giáo hoá chúng sanh; ông ngồi trên hư không thuyết 
Anamatagga Samyut(a. Có 60 ngàn chúng sanh được giáo hoá, 37 
ngàn gia nhập Tăng Đoàn. Và có 50 tịnh xá được kiến tạo trong quận 
(1). 

(1) Mhv. xii. 4, 30 f; Sp. ¡. 63, 66; Dpv. viii. 6. Vanaväsĩ được đề 
cập trong Mahäbhãrata (6. 366) và Harivamsa (5232) là dân sống 
dưới miền Nam Ấn Độ. Sãs., p. (p. I2) cũng có nói đến một xứ 
mang tên Vanaväsa gần Prome dưới miền Nam Miễn Điện. 


1. Vanaväsĩ (Vanaväsika) Tissa——Tỳkheo. Trong một tiền kiếp 
ông sanh làm Bàlamôn Mahäsena (¿.v.). Trong lúc cấn thai ông, 
mẹ ông thỉnh Tôn giả Sãriputta và 500 tỳkheo về nhà cúng đường 
cháo sữa; hôm ấy bà cũng đắp y vàng và ăn đồ thừa của chư tỳkheo. 
Trong ngày đặt tên ông, mẹ ông cúng dường Tôn giả Sãriputta chiếc 
mền của ông và ông được gọi là Tissa theo tên huý Upatissa của Tôn 
giả Sãriputfa. 

Lúc lên 7, Tissa xuất gia làm sadi và cha mẹ sadi thiết lễ hội 
có bố thí cháo và mật cho tỳkheo trong vòng bảy hôm. Vào ngày thứ 
tám, lúc vô Sävatthi khất thực, Tissa được một ngản bát thực phẩm 
và một ngàn y; Sadi dưng tất cả lên Tăng Đoàn. Do đó Sadi được gọi 
là Pindapätadäyaka. Một hôm, trong mùa đông, thấy chư tỳkheo 
sưởi quanh đống lửa, Tissa đi cùng một ngàn tỳkheo vô thành và 
được thí chủ cúng dường một ngàn chiếc mèền, kê cả hai chiếc quý 
giá mà một thương gia cất giữ lâu nay. Do đó Sadi được gọi là 
Kambaladäyaka. 


495 


“2+ TDdêu ad “?k ¿x2 fa(¿ 


Ở Jetavana phải tiếp nhiều bạn trẻ đến thăm, Tissa bèn xin 
đề tài thiền rồi vô trú trong rừng cách Savatthi 20 lý. Sadi an cư kiết 
hạ tại đây theo lời yêu câu của dân làng. Sau hai tháng mùa mưa, 
Sadi đắc quả Alahán. Vì quá yêu quý cuộc sống ở rừng nên Sadi 
được gọi là Vanaväsi. Sau mùa mưa, tất cả Đại đệ tử của Phật đi 
cùng chúng tỳkheo 40 ngàn vị đến WEic Tissa tại am thất trong rừng. 
Dân làng nhận ra Tôn giả Sãriputta yêu cầu Tôn giả thuyết pháp, vì 
lâu nay họ chỉ được nghe “Thầy” Tissa nói có hai câu: “Nguyện cho 
ông hạnh phúc. Nguyện cho ông được giải thoát khỏi mọi khô đau,” 
mà Sadi thốt lên sau khi được cúng dường. Tôn giả yêu cầu Tissa 
giải thích hai câu này và Sadi Tissa thuyết đến rạng đông mới thôi, 
tóm tắt lại giáo pháp của Phật “như một trận mưa sa liên tục trên bốn 
châu lục.” 

Sau bài pháp, thí chủ hộ trì Tissa chia làm hai nhóm, một 
nhóm than phiền sao Sadi chẳng thuyết pháp trước đây, còn nhóm kia 
hoan hỷ với biện tài và hạnh Thánh giả của Sadi. Biết được sự bất 
đồng ý kiến này, Phật đích thân du hành đến làng. Dân làng cúng 
dường Ngài và trong pháp tuỳ hỷ Ngài dạy rằng dân làng này được 
duyên lành diện kiến với Ngài và chư Đại đệ tử của Ngài nhờ sự có 
mặt của Sadi Tissa trong làng. Tắt cả đều hoan hỷ. 

Trên đường về Sãvatthi, Tissa bạch Phật nhiều phong cảnh 
hữu tình. Phật thuyết Upasä]haka Jãtaka nói rằng không có chỗ nào 
trên địa cầu này là không có người chết vào một lúc nào đó. Để trả 
lời một câu hỏi của Phật, Tissa bạch rằng ông không bao giờ sợ thú 
rừng, trái lại ông rất yêu quý rừng và âm thanh của núi rừng bằng 50 
bài kệ tán thán. Đến bìa rừng, Sadi Tissa đảnh lễ Phật và Tôn giả 
Sãriputta rồi trở lại sông trong lâm thất của Sadl (1). 

(1) DhA. ii. 84-102. Chuyến viếng thăm của Phật được kế trong 
DA. ¡. 240 và MA. ¡. 357 với chỉ tiết khác biệt. Các kinh này nói 
rằng Phật đi cùng Tôn giả Sãriputta, nhiều Đại đệ tử và 20 ngàn 
Alahán. 


2. Vanaväsĩ Thera.—Chú giải về Theragãthäã (1) có nói tới một 
Trưởng lão Vanaväsĩ, Thầy của Tekicchakãni. Có thể đó không 
phải là một tên riêng. 

(1)¡. 440. 


496 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 fa(¿ 


VanaväsIr Nikãya.—Xem Araññavasl. 


Vanaväsĩ Mahätissa.—Tykheo, có thể khác với VanaväsT H]. 
Trong ngày Trưởng lão Älindakaväsĩ Mahä Phussadeva đắc quả 
Alahán, chư Thiên đứng bên cạnh ông chiếu sáng cả khu rừng. 
Mahãtissa thấy ánh sáng nên hôm sau hỏi Trưởng lão nhơn duyên, 
nhưng Trưởng lão tránh không trả lời câu hỏi này (1). 

(1)SA.1. 154 


Vanasa (Vanasävhaya?)— Thành phố nằm giữa Vedisä và 
Kosambi, trên đường mà các thanh niên đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh 
BävarT sử dụng (1). Luận giải (2) nói rằng đó là một tên khác của 
Tumbavanaøgara (v./. Pavana); còn được gọi là Vanasävatthi. 


Vanasävatthi——Xem Vanasa. 


VantajTvakã—Chi phái khô hạnh,từng được Vua Vijayabähu I 
hộ trì rât rời rộng (1). 
(1) Cv. lx. 69. 


Vandanavimãna Vatthu.--Chuyện của một nữ nhơn cung kính 
đảnh lễ chư tỳkheo lúc thấy chư vị đi trên đường đến Sävatthi yết 
kiến Phật; bà nhìn theo chư vị đến khuất mắt mới thôi. Sau khi thân 
hoại mạng chung, bà sanh về cõi Tãvatimsa; bà kể chuyện bà lúc 
gặp Tôn giả Moggalläna trên cõi Thiên này (1). 

(1) Vv. 1v. 11; VvA. 205 f. 


1. Vandanä Sutta.—Có ba loại kính lễ: với thân, với lời nói, với 


ý(1). 
(1A. ¡. 294. 


2. Vandanä Sutta.—Thiên chủ Sakka và Phạm thiên Sahampati 
đến yết kiến Phật, mỗi người đứng dựa một cột cửa. Sakka đọc bài 
kệ tán thán sự giải thoát của Thế Tôn, còn Sahampati đọc bài kệ thỉnh 
Thế Tôn thuyết pháp vì thế gian (1). 
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(1) S.1. 233. 
Vannibhuvanekabahu.—Xem Bhuvanekabähu. 


VannT.—Tên gọi của sắc dân sanh sống trên miền Đông Bắc Tích 
Lan. Họ được Biên niên sử (1) đề cập đến lần đầu tiên như đã giúp 
Vua Vijayabahu III (1232-36) lên ngôi; họ được nói là có tải đánh 
giặc giỏi. Người VannI sống giữa Jaffna và vương quốc Tích Lan. 
Vua Vijayabähu IV có nhiều thiện cảm với các tộc trưởng Vannĩ và 
tín nhiệm giao họ canh phòng Anurädhapura @). 

Hiện nay, người VannI chỉ còn thấy rải rác trong một số làng 
nhỏ trên miền Trung Bắc Tích Lan; họ sống chủ yếu bằng nghề săn 
thú rừng. Người VannT được gọi là SThalã (3), nhưng gôc gác 
họ không được biết rõ. Nhiều tộc trưởng VannT, như Kadalväta, 
Apãna, Tipa, Himiyänaka bị Vua Bhuvanekabähu I chinh phục 
(4). Tĩnh từ của VanmI là Vañña (5). 

(1) Cv. IxxxI. I1. (2) !hia., IxxxvHI. 87. (3) 
E.ø., ibid., lxxxII. 10. (4) !hid., xc. 33. (S) Xem 
e.g., ibid., lxxxvI. 26. 


1. Vappa Thera.—Một trong năm vị thuộc nhóm Pañcavaggiya. 
Ông là con của Bàlamôn Vãseftha ở Kapilavatthu. Lúc Đạo sĩ 
Asita tuyên bố rằng Thái tử sẽ trở thành Phật, Vappa và bốn 
Bàlamôn nữa do Kondañña hướng dẫn ly gia đi làm ân sĩ. Vappa 
sông với Thái tử trong suốt 6 năm khổ hạnh, nhưng sau cùng ông thất 
vọng và bỏ đi Isipatana, vì thấy Thái tử bỏ con đường khổ hạnh 
hành xác. Sau khi đắc đạo, Phật đến Isipatana chuyên pháp luân vì 
các Pañcavaggiya, trong ây có Vappa. Năm ngày sau buổi chuyên 
pháp luân, Vappa và bốn đồng phạm hạnh được Phật thuyết 
Anattalakkhana Sutta và đắc quả Alahán (1). 

Vappa phát nguyện làm đệ tử đầu tiên của Phật từ thời của 
Phật Padumuttara. Trong nhiều tiền kiếp ông làm vua 16 lần đưới 
vương hiệu Mahãdundubhi (2). 

(1) AA. ¡. 84 nói Vappa đắc quả Dự lưu; pãfipadadivase theo 
ThagA. (/oc. inƒra) và MA. 1. 390. (2) ThagA. 1. 140 ; ông có 
một kệ (vs. 61) trong Thag.; xem thêm J. 1. 82; Dpv. 1. 32; Vm. 1. 12. 
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2. Vappa.—Thích tử, đệ tử của phái Nigantha (I1), có lần đàm 
đạo với Tôn giả Moggallãna về lậu hoặc (asava) và được Phật đến 
để vì ông rộng thuyết rằng lậu hoặc có thể được đoạn tận. Sau bài 
pháp, Vappa xin được làm đệ tử cư sĩ của Phật (2). 

() AA. 1. 559 nói ông là chú (c#iap4) của Phật, làm zđ7ã và là 
một đệ tử của Nigantha Nãtaputta. (2)A. 1. 196 £. 


Vappa Sutta—Do Phật thuyết cho Thích tử Vappa (I). Xem 
Vappa [2]. 
(1A. ii. 196 f. 


Vamana Sutta—Như y sư cho thuốc xổ để trị bệnh, Phật cho 
thuốc xổ bậc Thánh để các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi 
sanh, các chúng sanh bị già được thoát khỏi già, vân vân. Như vậy, 
do chánh kiến tà kiến bị xổ ra, vân vân (1). 

()A. v.219 


Vammika Sutta.—Trung Bộ Kinh Gò Mối, Số 23. Một vị Thiên 
xuất hiện trước Tôn giả Kumaãrakassapa đang trú trong rừng 
Andhavana và nói lên câu đồ như sau. Có gò mối ban đêm phun 
khói, ngày chiếu sáng; một Bàlamôn bảo kẻ trí hãy cầm gươm đào 
lên. Kẻ trí làm theo lời bà la môn, tuần tự đào và lấy lên những vật 
sau đây: 1. một then cửa; 2. một con nhái; 3. một cái chĩa [đường hai 
ngã]; 4. một cái lọc; 5. một con rùa; 6. một con dao phay; 7. một 
miếng thịt. Cuối cùng gặp một con rắn hồ, và đảnh lễ nó. Vị Thiên 
bảo tỳkheo hãy đến nhờ Phật giải ân ngữ trên, vì chỉ có Phật mới giải 
nổi. 

Phật giải thích cho tỳkheo: Gò mối là thân tứ đại; đêm phun 
khói là suy nghĩ; ngày chiếu sáng là ban ngày thực hiện những gì ban 
đêm đã nghĩ; Bàlamôn là đức Như lai bậc Chính đẳng giác; kẻ trí là 
tỳ kheo bực hữu học; cây gươm là trí tuệ bực thánh. "Đào" là tỉnh tấn 
tỉnh cần. Then cửa là vô minh, "đem then cửa lên" là từ bỏ vô minh. 
Con nhái là phẫn nộ hiềm hận; cái chĩa hai ngã là nghi hoặc; đồ lọc là 
năm triền cái; rùa là năm thủ uẫn; dao phay là ngũ dục; miếng thịt là 
hỷ tham. "Đào lên" có nghĩa là từ bỏ tất cả thứ ấy. Cuối cùng con 
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rắn hồ là vị đã diệt lậu hoặc, đáng đảnh lễ (1). [Theo Ni sư Thích Nữ 
Trí Hải, 2002]. 

Theo Chú giải (2), Kumaärakassapa chưa là Alahán lúc nghe 
kinh này. VỊ Thiên ngự trên cõi Suddhãvãsa-brahma (Tịnh cư ). 
Vào thời Phật Kassapa vị Thiên làm tỳkheo và cùng năm tỳkheo bạn 
leo lên một đỉnh đá quyết tâm thiền liên tục; chư vị không trở xuống 
vì cái thang đã bị dẹp đi mất rồi. Vị tỳkheo cao tuổi nhứt đắc quả 
Alahán trong ba ngày, vị kế đắc quả Anahàm, tỳkheo thứ ba là 
Pukkusädi, tỳykheo thứ tư là Bãhiya, và tỳkheo thứ năm là 
Kumärakassapa. Kumarakassapa lây kinh Vammika là đề mục 
thiền, phát triển thiền quán, đắc sáu thắng trí của bực Alahán. 

(1)M.1. 142. (2) MA. 1. 340. 


Vaya Sutta.—Cái gì vô thường phải được đoạn trừ (1). 
(1)S. 11. 197. 


Vayiga.—Con sông dưới miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 307. 


Varakappa.—Tên gọi của một kiếp có ba vị Phật hạ thế (1). 
(1) BuA. 158 f. 


Varakalyäna——Nhà vua vào thời cố sơ, Thái tử của Vua 
Kalyana. Ông có Thái tử là Uposatha (1). 

(1) Dpv. 1. 4; Mhv. 1. 2; J.1. 311; 11. 454; nhưng theo DA. 1. 258 
và SNA. 1. 342, con của Varakalyana là Mandhaätä. 


Varañänamuni.—Một trong hai Trưởng lão được cử hướng dẫn 
phái đoàn tỳkheo Thái Lan đi từ Ayyojhã (Thái Lan) đến Tích Lan 
để cũng cố Tăng Đoàn Tích Lan theo lời mời của Vua 
Kittisirirãjasiha. Trưởng lão làu thông Pháp và Luật (1). 

(1) Cv. c. 138, 174. 


. Varana.—Một Chuyên luân vương vào 41 kiếp trước; một tiền 
kiêp của Trưởng lão Kusumäsaniya (Suyäma) (1). 
(1) Ap. 1. 162; ThagA. 1. 171. 
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Varana Jãtaka (No. 71).—Chuyện Cây Varana. Một thời, Bồ 
Tát làm giáo sư dạy 500 Bàlamôn ở Takkasilãa. Một hôm, ông đưa 
học trò vô rừng lượm củi. Một trò làm biếng tìm chỗ ngủ. Bị đánh 
thức, trò này leo lên cây Varana gần đó với mục đích bẻ cành khô 
đem về. Chàng làm gáy một nhánh cây tươi và nhánh cây đập trúng 
mắt chàng. Không thấy rõ, chàng cứ bẻ càng và bó vác vê bó cành 
cây tươi. Hôm sau các trò được mời dự lễ cúng dường trong một 
làng xa. Sáng sớm nữ tỳ lo nấu cháo cho mọi người lót bụng trước 
khi lên đường. Nàng gặp bó củi cây tươi nên không thôi lửa được. 
Học trò bị trễ nên không còn đi được nữa. 

Chuyện kê vê Tỳkheo Kutumbikaputta-Tissa (4.v.) biếng 
nhác, thiếu tỉnh tấn, tham ăn vị ngon. Học trò lười biếng chỉ vị 
tỳkheo này (1). 

(1)J.1. 316 Œ. 


Varana Vagga.—Chương 8 của Eka NiIpata của Jatakatthakatha 


(D. 
(11. ¡. 316-59. 


Varanä—Thành phố trên bờ sông Kaddamadaha, nơi mà 
Bàlamôn Ärãmadanda đến viêng Tôn giả Mahä Kaccäna (I1). 
()A.1.65; AA. 1. 322. 


Varadassana.— Chuyên luân vương ở kiếp trước; một tiền kếp 
của Trưởng lão Kusumäsaniya (Suyäma) (1). 
(1) Ap. 1. 160; ThagA. 1. 166. 


- Varadipa—lên gọi của Tích Lan vào thời Phật Konägamana. 
Bây giờ, Vua Samidddha trị vì tại kinh đô Vaddhamäna (I). 
(1) Sp. 1. 86; Mbv. xv. 93; Dpv. 1. 73; 1x. 20; xv. 45, etfc. 


Varadhara——Một Paribbãjaka có tiếng trong thời Phật hiện 
tiền. Ông trú với Annabhära, Sakuludäyi và nhiều du sĩ khác trong 
Paribbãajakärãäma trên bờ sông Sappinikã (1) và trong Moraniväpa 
ở Rãjagaha (1). 
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(1)A. ii. 29, 176. (2)M. ii. 1. 


Varamandhãtä.—Một nhà vua của thời cổ sơ, Thái tử của Vua 
Mandhäta. Hoàng tử của ông là Cara (1). 

(1) J. 11. 545, nhưng theo DA. 1. 258 và SNA. 1. 352, Hoàng tử 
của ông là Uposatha. 


1. Vararoja.Một nhà vua của thời cô sơ, Thái tử của Vua Roja. 
Hoàng tử của ông là Kalyäna (1). 
(1) Dpv. 11. 4; Mhv. 11. 2; J. 1. 311, efc. 


2. Vararoja.—Một thời, Vararoja được ngoại đạo mua chuộc 
bằng một ngàn đồng đề nói xấu Đức Phật. Ông đến gặp Phật và thấy 
Ngài toàn hảo nên tán thán Ngài bằng một ngàn vần kệ (1). 

(1) DA. 1. 656. 


Varaväranä.—Một hạng chư Thiên có tuổi thọ cao. Nghe tin 
Phật sắp ra đời, chư vị làm vòng hoa để mừng ngày đản sanh, nhưng 
vòng hoa này vẫn chưa được làm xong khi Ngài nhập diệt. Thời gian 
dưới thế qua nhanh quá. Lúc nghe tin Phật sắp Nípbàn, chư vị đem 
vòng hoa chưa xong đến cúng dường, nhưng chư vị không đi được ra 
khỏi Cakkavala nên ngự trên hư kông tán thán Phật (1). 

(1) DA. 1. 576 F. 


1. Varuna.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Sumana (1). 
(1) Bu. v. 28. 


2. Varuna.—Con của Bồ Tát Revata và bà Sudassana, cũng là 
Đại đệ tử của Phật Revata. Một thời, ông bị bịnh và được nhiều 
người tới thăm. Nhơn cơ hội này, ông thuyết kinh và truyền giới cho 
một trăm ngàn đệ tử bằng pháp “eli bhikkhu” (2). 

(1) Bu. vị. 18, 21; ]. 1. 35. (2) BuA. 134. 


3. Varuna.—Thị giả của Phật Anomadassi (1). 
(1) 1. 1. 36; Bu. vũ. 22; DhA. 1. 88, etc. 
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4. Varuna.--Thị giả của Phật Paduma (1). 
(1) Bu. 1x. 21; J. 1. 3ó. 


5. Varuna—Vào l6 kiếp trước có § nhà vua dưới vương hiệu 
Varuna; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Malitavambha 
(Kumudadäyaka) (1). 

(1) ThagA. 1. 211; Ap. 1. 180. 


6. Varuna.——Đệ tử của Phật Piyadassi (I). 
(1) ThagA. 1. 75, 273. 


7. Varuna—Bàlamôn, một tiền kiếp của Trưởng lão Suppiya 


Œ). 
(1) ThagA. 1. 93; Ap. 1. 452. 


8. Varuna.—Nhà vua vào 5] kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Sayanadäyaka (1). 
(1) Ap. 1. 99. 


9. Varuna.--Vào 60 kiếp trước có hai nhà vua dưới vương hiệu 
Varuna; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sueintita (1). 
(1) Ap. 1. 115. 


10. Varuna—Nhà vua vào 40 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Ekasaññaka (I). 
(1) Ap. 1. 121. 


11. Varuna.—Nhà vua vào thời của Phật Atthadassĩ, một tiền 
thân của Trưởng lão STvali (Ekäsaniya) (l). 

(1) Ap. 1. 149 gọi ông là một đevarz/a; ThagA. 1. 139 gọi ông là 
ekarđjã. 

12. Varuna.—Một yzvapäia dưng cỏ lên Phật Siddhatta để làm 


bổ đoàn (1). 
(1) BuA. 185. 
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13. Varuna.—Một làng Bàlamôn, trú xứ của Bàlamôn Vasabha 


(U. 
(1) BuA. 172. 


14. Varuna.—Nhà vua vào 25 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Pillindavaccha (1). 
(1) ThagA. 1. 52; Ap. 1. 59. 


15. Varuna—Xà vương vào thời Phật Anomadassï, một tiền 
thân của Mahämogøallãäna. Ông đánh đàn cúng dường Phật tại trú 
xứ của ông (1). 

(1) Ap. 1. 31. 


16. Varuna.—Vị ân sĩ cùng với người thợ rừng Sura khám phá ra 
yaruw„7 (một loại rượu làm say) (1). 
(1) Xem Kumbhakära Jätaka, ]. v. 12 f. 


17. Varuna.—Xà vương. Vimalã là phu nhơn và IrandafI là ái 
nữ của ông. Xem Vidhurapandita Jãtaka trong ấy Varuna chỉ 
Sãriputfa (1). 

(1) J. vị. 329. 


18. Varuna.—Vua của chư Thiên, thường được kê chung với các 
Thiên chủ Sakka, Pajãpati và Isãna. Trong trận chiến với các 
Asura, chư Thiên trên cõi Tävatimsa được lưu ý là ngó theo ngọn cờ 
của Varuna để không còn sợ hãi (I). Trong Tevijja Sutta (2), 
Varuna được kế chung với các Thiên thần được Bàlamôn van vái, 
như Indra, Soma, Isãna, Pajäpati, Yama, và Mahiddhi. Trong 
Atãnäftiya Sutta (3), Varuna được kế chung với Indra và chúa 
Vakkha. 

Buddhaghosa (4) nói rằng trên phương diện tuôi tác và uy 
danh, Varuna không thua gì Thiên chủ Sakka và ngồi vào sàng toạ 
thứ ba mỗi lần câu hội với chư Thiên. 

Xem thêm Varunä và Varum. 

(1) S.1. 219. (2) D. 1. 244; c#Ý J. v. 28; vị. 20; thêm MII. 
22. (3)D. 1. 204. (4) SA. 1. 262. 
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Varunadeva.—Vương tử thứ sáu của Công nương Devagabbhä 


(q.v.). 


Varunä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (1). Chư vị có thê là tuỳ tùng của Varuna [18]. 
()D.1. 259, 260. 


Varupindhara.—Äjivaka từng dưng cỏ lên Phật Reveta (1). 
(1) BuA., p. 132. 


Valangatissapabbata-vihära.—Xem Talangatissapabbata- 
vihãra. 


Valaha Samvyutta.—Chương 32 của Samvyutta Nikäãya (1). 
(1)S.1m. 254-257; cƒ A. 1n. 102 ff. 


1. Valahaka—Một họ ngựa đặc biệt dùng làm ngựa báu 
(assaratana) của các Chuyên luân vương (1). Ngựa Valãhaka có biệt 
tài đưa người cỡi ra khỏi mọi hiểm nguy (2). 

(1) KhpA. 172;M. 11. 174. (2) MA. 11. 616. 


2. Valahaka—Vân Mã Vương. Tên của con ngựa của Vua 
Mahäãsudassana. Ngựa có thân toàn trắng, đầu đen như quạ, và bờm 
màu sậm (]). 

()D.1i. 174; cp. S. 11. 145. 


Valãhaka Vagga—Phẩm I1: Phẩm Mây Mưa, Chương Bốn 
Pháp, Anguttara Nikaya (1). 
(1) A. ii. 102-11.; cp. S. iii. 254 ff. 


1. Valãhaka Sutta.--Có bốn loại mây mưa: có sấm không mưa; 
có mưa không sắm; không có sắm cũng không có mưa; có sắm và có 
mưa. Cũng vậy, có bốn hạng người: có nói không có làm; có làm 
không nói; kỗn không làm; nói và làm (1). 

()A.1. 102. 
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2. Valahaka Sutta—Có bốn hạng mây mưa: có sắm không mưa; 
có mưa không sắm; không có sám cũng không có mưa; có sắm và có 
mưa. Cũng vậy, có bốn hạng người: thuộc nhưng không hiểu Pháp; 
không thuộc nhưng hiểu Pháp; không thuộc cũng không hiểu Pháp; 
thuộc và hiểu Pháp (1). 

()A.1. 103. 


Valahakäyikaädevä.—Chư Thiên thuộc loại thần mây, chia làm 
Unhavalãhakãäã (mây nóng) Si(avalahakã (mây lạnh), 
Abbhavalikakãä (mây sắm) Vãtavalãhakä (mây gió), 
Vassavalahakä (mây mưa) (1). 

(1)S.1m. 254 . 


Valahassa Jätaka (No.196).—Chuyện Con Ngựa Bay. Trên đảo 
Tambapanni, Tích Lan, có thành phố SirIsavatthu của nữ dạxoa. 
Mỗi khi có tàu đắm, các nữ dạxoa này biến mình thành người vả dụ 
thuỷ thủ làm chồng. Nếu có người mới (mới bị đắm) họ nhận những 
người mới làm chồng và ăn thịt bọn chồng cũ. 

Một thời, có 500 thương buôn đắm thuyền bị các nữ dạxoa 
này cám dỗ làm chồng. Về đêm, họ đi và ăn thịt chồng cũ. Người 
trưởng lái buôn biết được việc này, cảnh báo các bạn. Nhưng chỉ có 
phân nữa muốn trốn. Bấy giờ, Bồ Tát làm ngựa Valãhaka bay từ Hy 
Mã Lạp Sơn đến Tambapanni. Tại đây, ngựa hỏi có ai muôn trốn 
không? Có 250 lái buôn xin đi theo. Ngựa đưa họ về nhà. Số còn 
lại bị nữ dạxoa ăn thịt. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất tỉnh tấn chạy theo nữ 
nhơn ăn mặc đẹp (1). 

(1)1. 1. 127 F. 


Valãhassaväpi.—Hồ nước do Vua Upatissa II (1) kiến tạo ở 
Tích Lan và được các Vua Aggabodhi II (2), Vijayabähu I (3) và 
Parakkamabähu I (4) trùng tu. 

(1) Cv. xxxvI. 185. (2) hd, xÌH.67. (3) 
Thiđ., Ix.50. (4) !biäd., ]xx1x. 36. 
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Vallakkuttãära.—Châu quận dưới miền Nam Án Độ (I1). 
(1) Cv. lxxvi. 247, 260. 


Vallabhã.—Một bộ tộc ở dưới miền Nam Ấn Độ, mà tù trưởng 
được Biên niên sử gọi là Vallabha. Có lần ông bị Mãnavamma và 
NarasTha đánh bại (1). Lần khác, dưới triều Vua Mahinda IV, ông 
chiếm được NãgadTpa, nhưng lại bị Tướng Sena đánh bại; về sau 
ông và Vua Sena thuận ký hoà ước (2). 

(1) Cv. lxxx. 38. (2) !hid., xc. 96. 


Valligãma.—Một làng dưới miền Nam Án Độ. Dười thời của 
Hoàng hậu Kalyänavati (1202-8), Quan nhiếp chánh Äyasmanta cử 
Adhikãrin Deva đến làng này, và tại đây ông có kiến lập một tịnh xá 
(1). Về sau, Vua Parakkamabähu I xây Parakkamabähu-päsãda 
nối liền với tịnh xá và cúng dường cho tịnh xá làng Säligiri (2). 

(1) Cv. lxxx. 38. (2) !hiä., xc. 96. 


Vallitittha.—Bến trên sông Mahävälukaganga (I). 
(1) Cv. lxxI. 82. 


Vallipãsäna-vihãra—Tinh xá nằm về phía Tây của 
Anurädhapura gần Mangalavitäna. Tại đây có hang Indasälaka, 
trú xứ của Trưởng lão Mahänägasena trong một thời (1). 

(1) MT. 552. 


Valliphaladaäyaka Thera.—Alahán (1), là Trưởng lão Visakha- 
Pañcäliputta (4.v.). 
(1) Ap. 1. 296. 


1.Valliya Thera.—Ông là con của một tộc trưởng người Malla ở 
Päva. Lúc đến công tác trong Kapilavatthu, ông chứng kiến Thần 
thông Yamapapätihäãriya tại Nigrodhäräma, ông khởi lòng tin và 
xin gia nhập Tăng Đoàn cùng với ba bạn là Godhika, Subãhu và 
Uttiya. Chư vị là những tykheo được Vua Bimbisära hoan hỷ xây 
cho am thất nhưng quên lợp nóc, đo đó cả vương quốc không có mưa 
cho đến khi nhà vua nhớ ra và lợp mái cho các am thất này. 
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Vào thời Phật Siddhatta, Valliya có cúng dường Ngài một 
bó bông (1). 
(1) ThagA. 1. 123; Thag. có kệ của ông (vs. 53). 


2. Valliya Thera—Ông là con của một Bàlamôn nổi tiếng ở 
Sãvatthi. Nhờ bạn, ông gặp Phật, khởi lòng tin, xuất gia, và không 
bao lâu sau đắc quả Alahán. 

Vào 31 kiếp trước ông thấy Phật Độc giác Nãrada dưới cội 
cây, dựng cúng dường Ngài một am thất bằng lát lợp cỏ trong một 
sân cát có tường bao quanh. Ông làm vua 71 lần trên cõi Thiên và 34 
lần dưới thế (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Nalägãrika nói trong Apadãna (2). 

(1) ThagA. 1. 247; Thag. có hai kệ của ông (vss. 125, 126). 

(2) Ap. 1. 278 £ 


3. Valliya Thera—Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở Vesäli và 
được gọi là Gandimitta (v./. Kanhamitta). Thấy Phật ở Vesäli, ông 
khởi lòng tịnh tín, xin xuất gia với Tôn giả Mahä Kaccãyana. Vì 
ông không có trí tuệ nên tuỳ thuộc vào bạn, do đó ông được gọi là 
Valliya (giây leo). Về sau ông được Trưởng lão Venudatta dạy và 
đắc thắng trí. 

Vào thời Phật Sumedha ông là một Bàlamôn giàu có, tĩnh 
thông kinh điển. Nhưng ông từ bỏ gia tài 800 triệu để đi tu làm ân sĩ 
sông một mình trên bờ sông. Tại đây ông được Phật đến viếng; Ngài 
vì ông thuyết pháp trong lúc ngồi trên tắm da cừu. Vị ân sĩ cung kính 
đảnh lễ Ngài và dưng lên Ngài xoài, hương liệu và bông hoa. 

Theo kệ trong Chú giải Theragathä, Valliya được nói là sanh 
ra tại thành phố Vebhära do Thiên tử Vissakamma kiến tạo, và ly 
g1a lúc lên 5 (1). 

Ông có thể là Trưởng lão Candanamäliya nói trong 


Apadana (2). 
(1) ThagA. 1. 292 f; trong Thag. có hai kệ của ông nói với 
Venudatta (vss. 167, 168). (2) Ap. n. 423. 


Valliyavithi.—Con đường trong Mahägäma (I). 
(1) AA.1. 279. 
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Valliyera-vihära.—Tịnh xá ở vương quốc Rohäpa. Để cúng 
dường cho một vị Trưởng lão trú tại đây, Vua Vasabha kiến tạo tịnh 
xá Mahävalligotta (1). 

(1) Mhv. xxxv. 82; MT. 652. 


. Valh-vihãära.—Tịnh xá gần Uruvela, Tích Lan, do Vua Subha 
kiên tạo (1). 
(1) Mhv. xxxv. 58. 


Valabhãmukha.--Bin (szđda) mà Thuyền trưởng Suppäraka 
(Bồ Tát) thấy lần sau cùng trong chuyến hành trình của ông. Ở đây, 
nước biển được vẹt lên dọc bờ khiến trung tâm biển thành như một 
đáy sâu. Bằng lời phát nguyện Chơn Thật, Supparaka giữ thuyền ông 
khỏi bị rơi xuông đáy. Biển này còn được gọi là Valabhãmukhi (2). 

(1) Xem chỉ tiết trong Suppäraka Jãtaka. (2) 1. 1w. 
142. 


Valtthi.--Tộc trưởng Damila bị Tướng Lankãpura mua chuộc 


Œ). 
(1) Cv. lxxvI. 237. 


Vasa Sutta.--Thành tựu bảy pháp sau,vị tỳkheo điều phục tâm và 
không để mình bị tâm điều phục: thiện xảo về định, thiện xảo nhập 
định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong 
sự thoải mái về thiền định, thiện xảo trong cảnh giới định, thiện xảo 
trong dẫn phát đến định. (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

q)A. 1v. 34. 


Vasantaguhä.--Động trong ngư uyên của Vua Parakkamabähu 
I trong Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxxII. 112. 


1l. Vasabha—Gia chủ ở Kufumbiyangana, cha của 
Ve]usumana, một trong mười chiên bính ưu việt của Vua 


Dutthagaman ( l). 
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(1) Mhv. xx11. 68. 


2. Vasabha—Vua Tích Lan (127-171 A.C.). Ông là một 
Lambakanna ở Uttarapassa, phục vụ cho chú làm tướng của Vua 
Subha. Được các nhà tiên tri đoán rằng sẽ có một vì vua mang tên 
Vasabha, Vua Subha truyền lịnh giết hết những ai mang tên này; chú 
ông đưa ông vô triều để giao nạp cho Vua. Trên đường đi, Vasabha 
được chú sai trở về nhà lấy vôi vì phu nhơn của Subha là Potthä 
quần trầu mà không têm vôi cho ông. Pottha báo cho Vasabha biết 
số phần của ông và cho một ngàn đồng để ô ông đi trốn. 

Lúc binh mã đã sẵn sàng, ông trở về giết chết cả vua lẫn chú, 
lên ngôi và phong Potthã làm Hoàng hậu. Các nhà tướng số đoán 
ông chỉ sống được 12 năm. Thế là ông theo lời khuyến khích của 
chư tỳkheo tinh tấn lập công đức để kéo dài thọ mạng: ông kiến tạo 
ba tịnh xá Mahävalligotta, Anuräräma và Mucela; xây 12 hồ nước; 
nâng cao tường thành của Anurädhapura. Ông trị vì 44 năm và 
được kế vị bởi Thái tử Vankanäsikatissa (1). 

Chú giải (2) nói rằng có lần Vasabha nghe chư tỳkheo 
Dighabhãnaka tụng Mahãsudassana Sutta trong Ambalafthika- 
pãsãda gần Lohapäsäda và vô tay tán thán Phật ngôn trong kinh, 
mọi vật đều trở thành tạm thời (transient). Lần khác ông đến 
Katthakasäla-parivena để đánh lễ Trưởng lão Mahãsatthivassa, 
nghe Trưởng lão rên vì đau; ông thất vọng bởi nghĩ Trưởng lão chưa 
đạt được pháp diệt khổ khô dầu đã có 60 hạ lạp. Ông quay gÓt ra về. 
Trưởng lão được thị giả bạch lại sự việc xảy ra, ông tinh tấn phát 
triển thiền quán và đạt thắng trí của bực Alahán. Sau đó, ông cho đi 
thỉnh nhà vua. Nhà vua đến, nằm dài xuống đất bái ông và bạch 
rằng: “Trâm không đảnh lễ vì Ngài là vị Alahán mà vì Ngài đã giữ 
giới như một người phàm phu” (3). 

Một câu chuyện khác của Vasabha: để thử một tỳkheo, nhà 
vua ngồi gần ông và lấy táo ra ăn. Vị tỳkheo chảy nước miếng: nhà 
vua biết ô ông chưa phải là bực Alahán (4). 

Lần nọ, Hoàng hậu đau, bà được chửa bằng thuốc do Trưởng 
lão Mahãpaduma đề nghị (5). 
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(1) Về chỉ tiết của triều đại Vasabha, xem Dpv. xxii. 1 ff và Mhv. 
xxxv. 59 fF. (2) DA. 1. 635. (3) 15/4, 1. 291. 
(4) MA. 1. 869. (S)Sp.1. 471. 


3. Vasabha.—Bàlamôn ở trong làng Varuna mà cô con gái là 
thiếu nữ dưng cháo sữa lên Bồ Tát Piyadassi trước khi Ngài thành 
Phật (1). 

(1) BuA. 172. 


4. Vasabha.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Nãrada (1). 
(1) Bu. x. 25; J. 1. 37. 


5. Vasabha Thera.—Trưởng lão thuộc một gia đình vương giả 
người Licchavĩ ở Vesäli. Ông gia nhập Tăng Đoản lúc Phật du hành 
đến viếng kinh thành (1) và về sau đắc quả Alahán. Vì lòng bi mẫn 
đối với thí chủ, ông nhận và hoan hỷ với những gì được cúng dường. 
Cạnh bên Trưởng lão có một tỳkheo giả vờ sống thiểu dục để được 
cung kính. Một hôm, Thiên chủ Sakka xuất hiện và hỏi Trưởng lão 
về cung cách của tỳkheo lừa đảo. Trưởng lão đáp bằng hai câu kệ 
trách “kẻ “giết: tự ngã và giết người khác”; Thiên chủ cảnh cáo kẻ gia 
dối và biến mắt. 

Trong quá khứ vào thời không có Phật xuất thế, Vasabha là 
một Jafila tên Nãrada sóng trên núi Samagga với một đại chúng 14 
ngàn người. Không thấy ai đáng được đảnh lễ, ông xây một cefiya 
băng cát trên bờ sông Apadikã cúng dường Phật. Ông làm vua 80 
lần trên cõi Thiên và 300 lần dưới thế (3). 
Ông là Trưởng lão Pulinathũpiya nói trong Apadãna (4). 
(I) Theo Apadäna, ông sanh tại Sävatthi và được Tôn giả 


Sãriputfa truyện giới lúc lên 7. (2) Kệ trong Thag. 
vs.139-40. (3) ThagA. 1. 257 ff. (4) Ap. 1. 
437f. 


6. Vasabha—Được gọi là Labhiya Vasabha. Một dũng sĩ lỗi 
lạc của Vua Dut(hagämayl. Chàng được gọi là Labhiya vì có thân 
hình cao quý “thẳng như cây gậy (@4z///¡)” (1). Lúc lên 20, chàng 
cùng chúng bạn xây dựng hồ nước; chàng đào đem đi một khối đất 
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mà phải có 10-12 người mới làm nổi. Vua Kãkavannatissa nghe 
danh chàng chiêu mộ chàng; chàng được ban cho ngôi làng trong ấy 
có hồ nước chàng xây, làng được gọi là Vasabhodakavära (2). 

(1) MT. 459. (2) Mhv. xxii. 90 fF 


7. Vasabha.—Ngọn núi gần Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) ThagA. 1. 182; Ap. 1. 166. 


Vasabhagaäma.—Làng trong Uddhagäma, do Vua Mahäãnäga 
cúng dường cho tịnh xá Jetavana (1). 
(1) Cv. xÌ. 97. 


Vasabhodakavära.—Xem Vasabha [6]. 


Vasala, Vassala——Ngọn núi gần Hy Mã Lạp Sơn, trú xứ của Phật 
Độc giác Sudassana (1). 
(1) ThagA. 1. 88, 395; Ap. 1. 451 gọi núi này là Cavala. 


Vasala Sutta——Kinh 7 của Phẩm Rắn Uragavagga, Samyutta 
Nikãya Được Phật thuyết tại Sãvathi cho Bàlamôn 
Aggikabhäradväja (1), người Bàlamôn sỉ vả Ngài là “kẻ trọc đầu, 
bần tiện” lúc Ngài khất thực tại nhà ông. Phật hỏi ông có biết người 
bần tiện hay những pháp tạo ra kẻ bần tiện không? Vì 
Aggikabhãradväja, Ngài cho một số ví dụ ai là người bần tiện, và dạy 
rằng bần tiện không do sanh mà do hành; cũng vậy, Phạm chí không 
do sanh mà do hành (2). 

Kinh này được gồm trong các Parita (g.v.). 

(1) Do đó kinh còn được gọi là Aggikabhäradväja Sutta (SNA. 

174). (2) SN. pp. 2l £. 


1. Vasavatfi.——Một tên khác của Mãra (4.v.) (1). 
(1) E.g., J.1. 63, 232; 11. 309; MA. 11. 538, cfc. 


2. Vasavatfi.—Một trong các cung điện mà Bồ Tát Padumuttara 
sử dụng trước khi ly gia (1). 
(1) Bu. xi. 20. 


512 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


3. VasavatfI--Chư Thiên trên cõi Parinimmifavassavatti (Tha 
hoá tự tại thiên) (1). Nhờ làm thật nhiều căn bản phước nghiệp do bố 
thí, do giới đức, Vasavatf vượt qua chư Thiên ở cõi ông trên mười 
điểm sau: tuổi thọ, dung sắc, an lạc, danh tiếng, Tăng thượng lực, 
thiên sắc, thiên hương, thiên vị, và thiên xúc (2). Mãra cũng trị vì 
một phần của cõi này, nhưng như một chư hầu ngoan cố (3). 

()D.1. 219. (2)A. 1v. 243. (3) MA. 1. 28. 


5. Vasavaf[—Vua trị vì PupphavafT, phụ vương của 
Candakumäãra. Xem chuyện ông trong Khandahäla .Jãtaka (1). 
(1)J. vị. 131 E. 


VasavatfI Sutta.—Thiên tử Vasavatfi đi cùng 500 Thiên tử khác 
đến viếng Tôn giả Moggallãna và đồng ý với Tôn giả để tán thán 
Phật, Pháp, Tăng (1). 

(1) S. 1v. 280. 


Vasälanagara.—Làng, có thê gần Cittalapabbata, ở Tích Lan, 
trú quán của Cũlanäga và Mahänäga sau làm tykheo (1). 


(1)5A.1. 125. 


Vasitthaka.—Cha của Bồ Tát trong Takkala Jãtaka (.v.) (1). 
(1) 1. 1v. 44 fF. 


VasitfhL—Xem Vasettha. 


Vasĩ.—Hôồng danh của Mahäbrahmä (I). 
(1) E.g., 1. vi. 201. 


Vasuttara.--Một trong các cung điện mà Bồ Tát Paduma sử 
dụng trước khi ly gia (1). 
(1) BuA., p. 146; nhưng xem s.v. Paduma. 


Vasudattä.—Phu nhơn của Bồ Tát Padumuttara trước khi Ngài 
ly gia (1). 
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(1) Bu. x1. 21. 


Vasi.—Một hạng chư Thiên mà Sakka là Thiên chủ. Xem 
Vãsava (1). 
()D. 1. 260; DA. 1. 690. 


VasulokT hay Vãsula.——Xem Sudanta. 


Vassa— Được thấy cùng với chữ Bhañña trong chử kép 
Vassabhaññä chỉ người sống trong đất Ukkala và theo chủ thuyết 
vô nhân luận (øœhefvada), vô tác luận (akiriyavada), hư vô luận 
(narthikava). Tuy nhiên họ cũng chấp thuận một số lời Phật dạy (1). 
Buddhaghosa giảng chữ Vassabhañña như sau: “Wassa ca Bhañño 
cati dve janã. ” 

(1) E.g., S. 1. 73; A. 1. 31; M. 11. 78. (2) AA. 1. 
497; MA. 1i. 894. 


1. Vassa Sutta.--Đê trả lời một tỳkheo bạch hỏi do nhân gì duyên 
gì có mưa, Phật đáp rằng có mưa khi nào chư Thiên Vassavalãhaka 
tâm nguyện họ hãy sống, hoan hỷ với tự thân (1). 

()S.1m. 257. 


2. Vassa Sutta——Nước mưa trên núi chảy xuống khe, hang, hồ, 
sông, rồi ra biển. Cũng vậy, lòng tịnh tín đôi với Phật, Pháp, Tăng 
của các vị Thánh đệ tử trôi chảy đến bờ bên kia và đưa tới đoạn diệt 
các lậu hoặc (1). 

(1) S. v. 396. 


3. Vassa Sutta.—Có năm chướng ngại cho mưa: hoả giới phẫn 
nộ, phong giới phẫn nộ, Rahu, sự biếng nhác của loại mây đem mưa, 
và khi loài người trở thành phi pháp (1). 

()A.1m. 243. 

Vassakara.—Bàlamôn, Quan phụ chánh của Vua Ajãtasattu. 
Ông và Đại thần Sunidha (1) trông coi việc xây dựng thành lũy ở 


Päf{äligama đề chống quân Vajji. Theo lệnh của vua, Vassakãra đến 
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thỉnh ý Phật về sác xuất Magadha có thể thắng Vajji. Phật dạy rằng 
chừng nảo người VaJjJi còn hành trì bảy pháp Ngài dạy ở Sãradada- 
cetiya, họ không thê bị đánh bại, hàm ý chỉ có đường lối ngoại giao 
hay bất hoà nội bộ mới chinh phục được họ mà thôi. Thế là, ông lập 
kế để nhà vua đuôi ông đi vì đã bênh vực người Vajji. Ông qua Vajji 
và được người LicchavT sử dụng để dạy con em họ. Ông xúi trẻ con 
gây gô và sự tranh chấp lan dân tới người lớn. Sau ba năm, dân 
Licchavï hoàn toàn chống đối nhau, đến đối lúc trống đánh mời họp 
họ cũng không thèm đến. Ông đưa mật tin về Vua Ajãtasattu và quân 
Magadha qua lấy Vesäli một cách đễ dàng. 

Theo Gopaka-Moggalläna Sutta (3), Vassakãra đến trong 
lúc hai Tôn giả Gopaka-Moggallãna và Ananda đang đàm luận; 
Änanda đến quan sát các công tác do Moggallãna trách nhiệm. 
Vassakara bạch hỏi Phật hay Tăng Đoàn có chọn người kế thừa chưa 
sau khi Phật nhập diệt? Tôn giả Änanda đáp rằng Phật không có 
hành như vậy vì có nhiều tỳkheo rất đáng được cung kính và đảnh lễ 
vì giới hạnh và trí tuệ viên mãn của chư vị. Vassakara, cũng như 
Senäpati Upananda có mặt lúc bấy giờ, tán đồng. Tiếp theo, 
Vassakãra bạch hỏi về trú xứ của Tôn giả và được trả lời là 
Veluvana. Nghĩ rằng đó là nơi thiền lý tưởng, ông bạch với Tôn giả 
rằng ông có lúc được đàm đạo với Phật về thiền. Tôn giả nói rằng 
không phải thiền nào cũng được tán thán như nhau, và Vassakãra xin 
cáo lui. 

Buddhaghosa (4) giải rằng Vassakãra biết rõ trú xứ của 
Änanda là Ve|uvana, nhưng vì trú xứ này trong vòng bảo vệ của ông 
nên muốn được nghe lời khen của Tôn giả. Buddhaghosa còn kế câu 
chuyện sau. Một hôm, thấy Tôn giá Mahäã Kaccäna xuống núi 
Gijjhakũta, Vassakara nói Tôn giả giông con khi. Chuyện tới tai 
Phật, Ngài dạy Vassakära phải xin lỗi, nêu không ông sẽ tái sanh làm 
con khỉ trong Veluvana. Biết lời Phật sẽ thành sự thật, Vassakãra lo 
trồng cây ăn trái trong Veluvana để khi dùng sau này. Sau khi thân 
hoại mạng chung, ông sanh làm khi thật. 

Anguttara Nikãya có ghi lại ba cuộc đảm đạo giữa Phật và 
Vassakara tại Veluvana (S). 
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Vassakãra có một ái nữ mà ông muốn gả cho Uffara nhưng 
Uttara từ chối vì muốn xuất gia. Ông phát tâm sân hận và trả thù cả 
sau khi Uttara làm tỳkheo (6).. 

Buddhaghosa (7) nói rằng Vassakãra có tánh hay ghen tị; ông 
xàm tấu vua để xử. phạt một vị quan coi rừng từng cúng dường 
Tỳkheo Dhaniya gỗ để cất am thất (8). Trong câu chuyện này, 
Vassakara phải chăng là ÄM#ahãmaffa (?quan phụ chánh) của Vua 
Bimbisära? 

(1) Vin. ¡. 228; Ud. vii. 6; D. ii. 72 ff. không có đề cập đến 
Sunidha. Vinaya không có nói tới các câu hỏi của Vassakara bạch 
Phật; œ/ AA. 1. 705 fF. (2) Xem chỉ tiết trong DA. ii. 522 ff. 

(3)M. 11. § (4) MA. 1. 854. () 
Xem Vassakära Sutfä [IJ và [2] và Suta Sutta. Một kinh thứ ba, 
Vassakära [3|, lập lại cuộc đàm luận về sác xuất thắng quân VaJj1. 

(6) ThagA. 1. 240; xem s.v. Utfara. (7) 
Sp. ii. 295. (8) Chuyện đề cập kế trong Vin. iii. 42 fF. 


1. Vassakãra Sutta.—Đại thần xứ Magadha là Vassakära đến 
viếng Phật tại Veluvana và bạch rằng vị Bàlamôn được gọi là bậc 
Đại tuệ, Đại nhơn khi nào thành tựu bốn pháp sau: được nghe điều gì 
biết ý nghĩa của lời â ấy; có chánh niệm; thiện xảo trong công việc của 
gia chủ; quán sát về phương tiện vừa đủ để làm, đề tổ chức. 

Phật không tuỳ hỷ, không bài xích, nói rằng bậc Đại tuệ, Đại 
nhơn thành tựu bốn pháp sau: hướng đến hạnh phúc cho nhiều người; 
tầm tư những tầm tư cần phải tầm tư (cefovasippaf/a); đạt được bốn 
thiền không phí sức; đoạn diệt các lậu hoặc đề được giải thoát. Để 
trả lời cho Vassakãra, Phật tuyên bố Ngài đã thực chứng bốn pháp 
này (1). 

(Œ)A.1. 35 £. 


2. Vassakãra Sutta——Đê trả lời Đại thần xứ Magadha là 
Vassakära đến yết kiến Phật tại Veluvana, Ngài nói rằng: “Không 
có trường hợp, không có cơ hội để một người không phải chân nhân 
có thể biết một người chân nhân: “Vị này là bậc chân nhân'. “Có 
trường hợp, có cơ hội để một người chân nhân có thể biết một người 
không phải là chân nhân: “VỊ này không phải là bậc chân nhân”. “Có 
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trường hợp, có cơ hội để một người chân nhân có thể biết một người 
không phải là chân nhân: “VỊ này không phải là bậc chân nhân”.” (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

()A.1. 179 Œ. 


3. Vasskãra Sutta.--Đại thần xứ Magadha là Vassakãra đến 
viếng Phật tại Veluvana và bạch rằng Vua Ajãtasattu muốn chinh 
phục dân chúng Vajji. Ngài nói rằng cho đến lúc nào dân chúng 
Valji hành trì bảy pháp mà Ngài dạy tại Sãärandada-cetiya thì họ 
không bị suy giảm mà nhứt định được lớn mạnh. Vua Ajãtasattu chỉ 
có thê chiến thắng bằng ngoại giao hay thế ly gián mà thôi (1). 

(1) A.1v. 17 f; œ£ D. 1. 72£. 


Vassavalãhaka.—Một chư Thiên Valãhaka (4v.).. Xem thêm 
Pajjuna. Một hôm, vị Thiên này viếng một Trưởng lão Alahán trên 
Hy Mã Lạp Sơn và nói rằng ông có thể làm mưa. Vị Trưởng lão 
muốn thử ông; lúc Trưởng lão chưa kịp vô am thất mưa rơi trên một 
khoảng ba lý khi vị Thiên vừa đưa tay lên và đọc kệ. 

Mưa được tạo ra bởi: uy lực của Nãøa, của Supanna, của 
chư Thiên, của lời phát nguyện Chơn Thực, của thời tiết, của Maãra, 
và của thần thông (1). 

()SA.1. 255 £ 


Vassavuffha Sutta.—Có một tỳkheo theo Phật an cư mùa mưa tại 
Sãvatthi. Sau mùa an cư, Tỳkheo đến thành Kapilavatthu và được 
các họ Thích ở đây vây hỏi vê sức khoẻ của Phật, của chư tỳkheo tuỳ 
tùng và về lời dạy của Ngài trong mùa mưa. Vị Tỳkheo nói rằng ông 
tự thân nghe, tự thân lảnh thọ từ Thế Tôn như sau: “Thật là ít là 
những tỳkheo, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, 
sân, si, thành bậc Nhất lai; và nhiều hơn là những tỳkheo, sau khi 
đoạn diệt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu.” (I1). [Theo HT. Thích Minh 
Châu, 1993]. 

(1) S. v. 405. 


Vassaväsabhãnavära.—Chương l của Vassũpanäyikakhandha 
của Mahävagga (l1). 
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(1) Vi. 1. 137-48. 


Vassika Sutta.--Phàm có những loại hoa hương nảo, hoa lài 
(vassika) được gọi là tối thượng. Cũng vậy, phàm có những thiện 
pháp nào, không phóng đật được gọi là tối thượng (1). 

(1) S. v. 44. [HT. Thích Minh Châu, 1993 nói là bông huệ, nd.]. 


Vassipanäyikakhandha.—Chương 3: Chương Vào Mùa Mưa, 
Đại Phẩm (Mahävagga), Vinayapitaka (1). Được Trưởng lão 
Mahinda tụng để Vua Devänampiyatissa thấy nhu cầu kiến tạo 
Cetayagiri (2). 

(1) Vm. 1. 137 ff. (2) Mhv. xvi. 9. 


Vahana.--Một trong các cung điện mà Bồ Tát Sikhĩ sử dụng 
trước khi ly gia (1). 
(1) BuA., p. 16; nhưng BuA. (p. 201) gọi đó là Nãrivasabha. 


Vahaväpi.—Hồ nước do Vua Vasabha kiến tạo (1). 
(1)Mhv. xxxv. 94; Dpv. xxI. 7. 


Vahittha—Tộc trưởng Damila bị Vua Dufthagãmapmï chính 
phục. Thành ông trân giữ mang tên ông (1). 
(1) Mhv. xxv. 13. 


Vãgissara.—Sứ giả Tích Lan do Vua Parakkamabähu I gởi đến 
Rãmañña (Miến Điện) cùng với Dhammakitti. Vua Rãmañña gởi 
trả hai ông về bằng thuyền rỉ nước (1). 

(1) Cv. lxxvI. 32. 


Vãcakopadesa.--Bản luận về văn phạm của Kaccäyana do 
Tykheo Miên Điện VijitävT việt (2). 

(1) Sãs., p. 90. (2) Bode, øp. c., p. 4ó, và n. 4. 

Vãcaväcaka hay Vaccaväcaka—Bản luận văn phạm của 


Dhammadassĩ, người Pagan (1). Có nhiều Chú giải về bản luận này, 
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như Vaccaväcakavannanä, Vacaväcakafikä,, VaccaväcakadipanI, 
Saddhammanandi; Saddhammanandi được biết nhiêu nhứt. 
(1) Sãs., p. 75; Bode, øø. cữ., p. 22, và n. 6. 


1. Vacä Sutta.—Một tykheo mi có lời ác thuyết, có ác hành và 
không có lòng tịnh tín sanh vào địa ngục (1). 
(@)A.1. 141. 


2. Vãcã Sutta.—Lời là thiên thuyết nếu được nói đúng thời, đúng 
sự thật, nhu hoà, liên hệ đên lợi ích, và với từ tâm (1). 
(@)A. 1m. 2443. 


1.Vãcissara.—Tkheo Tích Lan (có thể vào thế kỷ 12) tác giả của 
các Chú giải vê Abhidhammävatãra, YVinayavinicchaya, 
Uttaravinicchaya, và Khamappakarana của Ngài Buddhaghosa. 
Ông cũng là tác giả của Rũpärũpavibhäga và SImälankãra (4.v.) 
Œ). 

(1) P.L.C. 108 £, 156, 174, 202; thêm Gv. 62, 71. 


2. Vãcissara. —Tykheo, Tích Lan, học trò của Tôn giả Sãriputta. 
Ông viết nhiều chú giải về sách văn phạm, như Sambandhacintä- 
tikã, Subodhälankära-tikäã, Vuttodayavivarana. Ông cũng là tác 
giả của SumangalapasädanT về Khuddasikkhäã và một Chú giải về 
Moggallänavyäkarana (1), và hình như của cả Thũpavamsa bằng 
tiếng Pãli và nhiều sách khác bằng tiếng Tích Lan (2). 

(1) P.L.C. 204. (2) 15¡4., 217; thêm Gv. 62, 71. 


3. Vãcissara Thera.—Có thê là Vãcissara [1] nói trên. Trưởng 
lão là Sư trưởng của Tăng Đoàn dưới triều Vijayabãhu II. Ông dấu 
Bát và Nha xá lợi trong Kotthumala nhằm mục đích bảo vệ. VỀ sau, 
ông được Vua Vijayabähu thỉnh để chắn chỉnh Tăng Đoàn (1). 

(1) Cv. lxxxI. 18 ff. 


Vãjapeyya. —Tế đàn. Luận giải (1) chữ a/apeyya như sau: (a) 
chào đón bằng lời hoan hỷ, yêu mến (peyyava/jam); (b) lễ tế trong ấy 
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có 17 thú vật hy sinh được tế 17 lần và Sozma (VZ/a) được uống 
(p†avaãcaf4). 
(1) E.g., ItvA. 75, 76. 


Väjiriya.—Một trong số 17 bộ phái được thành lập 100 năm sau 
khi Phật nhập Nípbàn (1). 

() Mhv. v. 13; Mbv. p. 97; Dpv. v. 54 gọi họ là 
Apararãjagirikä. 


VajirI.——Xem Vajirakumãri. 


Vãta Sutta.--Do có sắc, có thọ, ..., vân vân, (tà) kiến này khởi 
lên: "Gió không thổi, sông không chảy, đàn bà mang thai không sanh, 
mặt trăng, mặt trời không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững 
như cột trụ"? Khi nào vị Thánh đệ tử, đối với sáu xứ này, nghi hoặc 
được đoạn trừ; đối với khổ, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khổ tập 
khởi, nghi hoặc được đoạn trừ; đối với khổ đoạn diệt, nghi hoặc được 
đoạn trừ; đối với con đường đưa đến khổ đoạn diệt, nghi hoặc được 
đoạn trừ; như vậy, gọi là bậc Thánh đệ tử đã chứng được Dự lưu, 
không còn bị thối đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ (I). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

(1) S. 1. 202 £. 


Vãtakapabbata—Một trong số các địa điểm Trưởng lão 
Mallyadeva thuyết kinh Cha Chakka Sutta và có 60 tỳkheo đắc quả 
Alahán (1). 

(1) MA. 1. 1024. 


Vãtakãlaka—Đao phủ ở Rãjagaha. Ông về hưu sau 50 năm 
bận rộn với công tác đến đối không có thì giờ hưởng các món thượng 
vị. Một hôm ông bảo vợ nấu cháo sữa rồi ra sông tắm. Tắm xong, 
ông đắp y sạch đẹp, xức dầu thơm. Trên đường về, ông gặp Tôn giả 
Sãriputta, thỉnh Tôn giả về nhà, và cúng dường Tôn giả vật thực. 
Sau đó, ông đưa Tôn giả ra đi một đoạn đường. Lúc trở về, ông bị 
con bò cái húc chết. Ông sanh lên cõi Tãvatimsa (1). 

(1) AAA. 1. 308. 
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Vãtagiri—Núi trong Dakkhinadesa, Tích Lan; núi này là một 
địa điêm chiên lược quan trọng, nơi ân náo an toản (1). 

(1) Cv. IvHi. 31; lx. 39; lxxxvI1. 43; xem thêm Cv. 77s. 1. 204, n. 
2. 


Vãtagøasindhava.—Bồ Tát sanh làm vương mã của nhà vua trị 
vì Benares. Xem Vãtaggasindhava Jãtaka. 


Vãtagøasindhava Jätaka (No. 266).--Chuyện Con Ngựa Quý 
Tốc Như Phong. Bồ Tát sanh làm con ngựa quý tên 
Vãtaggasindhava (Tốc Như Phong) của Vua trị vì Benares. Có con 
lừa cái, Kundali, đem lòng yêu ngựa và bỏ ăn. Trên đường ngựa đi 
tắm về, con của lừa mời ngựa về nhà thăm đề cứu mẹ. Lúc ngựa đến, 
lừa vì danh dự và lòng tự cao đưa chơn đá vô hàm ngựa. Xấu hồ, 
ngựa bỏ chạy và không trở lại. Lừa cái chết vì thầm yêu ngựa. 

Chuyện kế về một điền chủ ở Sãvatthi mà một nữ nhơn xin 
đẹp đem lòng yêu thiết tha. Bạn nàng mất rất nhiều công sức mới 
mời được vị điền chủ đến viếng nàng, nhưng nàng làm cao và khước 
từ lời ngỏ của ông. Ông bỏ đi và không trở lại. Nàng chết vì yêu 
ông. Được tin nàng chết, vị điền chủ tìm yết kiến Phật. Ngài kế cho 
ông nghe chuyện trên. Con lừa cái chỉ nàng (1). 

(1)1. 1. 337 fF. 


Vãtamangana.—Xem Cittamangana. 


Vãtamiga Jãtaka (No. 14).-Chuyện Con Nai Gió. Bồ Tát sanh 
làm Vua Brahmadatta trị vì Benares. Có con nai gió đến thượng 
uyên và nhà vua ra lệnh cho quan giữ vườn Sañjaya tìm cách bắt nó. 
Sañjaya rải mật lên cỏ; nai đến ăn; lần lần nai quen không còn bỏ 
chay khi thấy Sañjaya nữa. Sañjaya dụ nai theo cỏ bôi mật đến 
hoàng cung rôi đóng công lại. Nhà vua rất đôi ngạc nhiên thấy con 
nai gió rất nhát đã vô tới hoàng cung. Ông nói nai bị trói buộc bởi 
lòng tham. 

Chuyện kế về Trưởng lão Cullapindapätika-Tissa (4.v.) bị 
một nữ tỳ dụ dỗ hoàn tục. Sañjaya chỉ nữ tỳ; nai gió chỉ Trưởng lão 
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(1). Nhưng Chú giải Dhammapada (2) nói rằng chuyện được kế về 
Sundarasamuddda. 
(1)J.1. 156 Œ. 


Vãtavalahaka.—Xem Vahãahakä. 


Vãtasama.— Chuyển luân vương của thời cô đại, một tiền thân 
của Trưởng lão Mãnava (Sammukhäãthavika) (1). 
(1) ThagA. 1. 164; Ap. 1. 159. 


Vãtãtapaniväariya Thera.—Alahán (1). 
(1) Ap. 1. 207. 


VãtIyamandapa.—Tên của làng được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxI. 32. 


“Vãdino” Sutta—Không có người giáo điều nào dầu đến từ 
phương nào có thể làm lay chuyển một vị tỳkheo như thật rõ biết: 
“Đây là khổ”... “Đây là con đường đưa tới diệt khổ”. Vị tỳkheo ấy 
như là trụ đá dài 16 cubit có phân nữa được chôn dưới đất; không gió 
lớn nào có thê làm rung chuyền cột được (1). 

(1)S. v. 445. 


Vãdi Sutta——Có bốn hạng thuyết trình (vzđ?): biết nghĩa không 
biết văn; biết văn không biết nghĩa; không biết nghĩa cũng không biết 
văn; biết cả nghĩa lẫn văn (1). 

()A.1. 138. 


Vãnara Jãtaka (No. 342).—Chuyện Con Khi. Bồ Tát sanh làm 
con khi sống trên bờ sông. Có con sâu cái muốn ăn tim của khi. Sâu 
đực dụ khỉ lên lưng đề chở đi tìm trái rừng. Ra giữa dòng, sấu lặn, 
khi biết giả tâm của sấu bèn nói rằng tim mình đâu có trong thân mà 
được giữ trên cây, miệng nói tay chỉ trái sung chín trên cây. Sâu nỗi 
lên đưa khỉ tới cây sung, khi nhảy lên cây đọc kệ về sự thành công 
trong các việc đời rồi biên mất trong bụi rậm. 
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Chuyện kế về Devadatta âm mưu hại Phật (1). 
(1) 1. 11. 133 £; đ Susumära Jãtaka (No. 208). 


Vãnaragama.—Làng trong Rohãna, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxv. 7. 


Vãnaräkara.--Vườn hoa do Vua Parakkamabähu I thiết kế ở 
Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxxix. 8. 


Vãnarinda Jätaka (S7).--Chuyện Khi Chúa. Bồ Tát sanh làm 
con khỉ chúa sống trên bờ sông. Từ bờ sông này qua bờ sông kia, khỉ 
thường nhảy qua cụm đá giữa dòng sông. Có con sấu cái muốn ăn 
trái tim của khi. Sấu đực năm trên cụm đá chờ bắt khi. Thấy mực 
nước sông không thay đổi nhưng sao hôm nay hòn đá lại cao lên, khi 
nghỉ nên nói với hòn đá ba lần rồi trách hòn đá sao không trả lời. Sấu 
ngỡ hòn đá thường ngày nói chuyện với khi nên lên tiếng nói mình là 
ai. Khi gạt sấu bằng cách nói sấu há miệng để bắt nó. (Khi biết hễ 
sấu há miệng thì tự nhiên nhắm mắt). Như chớp khi nhảy lên đầu cá 
sấu để phóng qua bờ bên kia. 

Chuyện kê về Devadatta âm mưu hại Phật (1). 

(1) 1. 1. 278 F; œ Susumära Jätaka (No. 208). 


Vãpärani.—Tịnh xá do Vua Aggabodhi VI kiến tạo (1). 
(1) Cv. xÌvI1. 64. 


Vãpinagara.--Điểm trọng yếu, được đề cập trong chiến dịch của 
Vua Vijayabahu I (1). 

(1) Cv. lxxII. 43. 

Vãpiväfaka.—Địa điểm trong xứ Malaya, Tích Lan, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Gajabähu (1). 

(1) Cv. lxx. 21. 


Vãmaka.—Một hiền giả được các Bảàlamôn cung kính (1). 
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(1) Vm. 1. 245; D. 1. 104, 238; M. 1. 169, 200; A. 11. 224, efc.; cƒ: 
Vamsa trong Rgveda 1v. 26; Rãmãyana x. 99. 


Vãmagotta.—Xem Sũra Vãmagotta. 


Vãmadeva.—Một hiền giả được các Bàlamôn tôn vinh như tác 
giả của các thánh ca, vân vân (1). 

(1) Vm. 1. 245; D. 1. 104, etc.; xem s.v. Vamaka; cƒ/ Rgveda 1v. 
26; Rãmaäyana 1. 7, efc. 


Vãmantapabbhära.—Thung lũng hẹp ở Tích Lan, trú xứ của 
Trưởng lão Mahäsiva (4.v.) (1). 
(1) 1. vi. 30; 1v. 490. 


Vãyäma Sutfa—Thảnh tựu năm pháp này, một Tyỷ-kheo-ni 
tương xứng bị rơi vào địa ngục: không suy xét, không thấm sát, tán 
thán người không đáng được tán thán; không suy xét, không thâm 
sát, không tán thán người đáng được tán thán; ganh tỊ; xan tham; bác 
bỏ các vật dụng tín thí (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

()A.1. 141. 


Vãyu—Chư Thiên có con là Vijjãdhara. Xem Samugga 
Jãtaka. 


Vãyussaputta.—Xem Samugøa Jãtaka. 


Vãyodevä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahãsamaya (I). 
()D.1. 259. 


Varana =— Trưởng lão. Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở 
Kosala. Nghe một vị tỳkheo sông ở rừng thuyết pháp, ông gia nhập 
Tăng Đoàn. Một hôm, trên đường đến yết kiến Phật, ông thấy rắn và 
chồn cắn lộn làm nhiều con chết. Đau khổ vì cảnh thù hận, ông được 
Phật thuyết ba vần kệ (1); ông phát triển thiền tuệ, đạt thắng trí của 
bậc Alahán. 
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Vào 92 kiếp trước ông sanh trong gia đình Bàlamôn 
Sumedha, làu thông kinh Vệđà, tu đời khổ hạnh. Lúc ông đang dạy 
học trò, ông nghe địa cầu rung chuyên. Dân chúng hoang mang tìm 
gặp ông và được ông giải thích đó là tin lành của Phật Tissa nhập 
mẫu thai (2). 

Ông là Trưởng lão Nimittivyäkaraniya nói trong Apadãna 
3). 

(1) Xem Thag. vs. 237-9. (2) ThagA. 1. 533 f. 

(3) Ap.1. 411 £ 


Vãranavat.--Thủ đô của Anikaratta; Công chúa Sumedhã (sau 
làm Trưởng lão m) được gả vê cho nhà vua trị vì tại kinh đô này (1). 
(1) ThagA. 272. 


Vãrunã.—Một hạng chư Thiên, đệ tử của Thiên vương Varuna 
có dự buôi thuyêt kinh Mahãsamaya (1). 
)D.1. 259. 


Vãrun.--Tuỳ tùng phục dịch Thiên vương Varupa; họ sống với 
tâm trạng lo sợ Thiên vương triỀn miên (1). 

(1) J. vi. 500, 501. Trong J. vị. 586, VãrunT được giải thích là 
yakkhävilthä ikkhanikã (người tiên trì được nhập bởi một thần 
Dạxoa, Varuna có thể là vị thần ấy). 


Vãrunï Jãtaka (No. 47).--Chuyện Rượu Mạnh. Bồ Tát sanh làm 
bạn của một chủ quán rượu. Một hôm, vị chủ quán soạn xong rượu 
bảo đệ tử mình là Kondañña coi bán rồi đi tắm. Có lần thấy khách 
thêm muối vô rượu để làm rượu tăng thêm khâu vị, Kondañña lấy 
muối đồ vô bình rượu. Người bạn của chủ quán (tức Bồ Tát) nói 
rằng: “Người thiện không làm hại, còn người ngu, dầu muốn làm 
điều tốt, lại làm điều có hại.” 

Chuyện kể về một người bạn của Trưởng giả Anãthapindika 
làm chủ quán rượu có người học việc làm hư rượu như nói trên (1). 
(1)J.1.251 Œ. 


Vãlakkonda.--Địa danh dưới miền Nam Ấn Độ (I1). 
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(1) Cv. lxxvI. 187. 
Valapgäma.—Xem Jälagäma. 


Vãlikagama.—Làng cảng ở Tích Lan; dưới trào của Mãgha và 
dJayabäahu quân Damn]a có xây đôn luỹ tại đây (1). 
(1) Cv. lxxxII. l7. 


Vãlikapitthi-vihãra.—Tịnh xá (có thể ở Tích Lan), trú xứ của 
Trưởng lão Abhidhammika-Abbaya. Tại đây, vào một mùa an cư 
nọ, lúc bắt đầu nhập hạ ông và các đồng phạm hạnh đồng tụng 
Mahãsuññatä Sutta, rồi mỗi vị sống riêng rẻ suốt mùa mưa, phát 
triển thiền quán, và đạt thắng trí của bậc Alahán trước khi mùa an cư 
chấm dứt (1). 

(1) MA. 1. 907. 


Valika-vihãra.—Tịnh xá trong Jambukolapatffana; Trưởng lão 
Punabbasu-Kñtumbikaputta-Tissa có lân an trú trong tịnh xá này 
(1). 

(1) VibhA. 389. 


Vãälikãkhetta—Làng được đề cập trong nhiều chiến dịch của 
Vua Gajabähu (1). 
(1) Cv. Ixx. 62; thêm Cv. 77s. 1. 292, n. 2. 73. 


Välikãräma.—Tịnh xá trong Vesäli, nơi mà “Mười Điễm Sửa 
Đổi” của chư tỳkheo Vajji (g.v.) được giải quyết (1). Đó cũng là trú 
xứ của Trưởng lão Upäli, Thây của Trưởng lão Dãsaka (2). vi. 
Valukãrãma. 

(1) Vm. 1. 306; Mhv. 1v. 50, 63; theo Dpv. v. 29 Mười Điểm được 
quyết định tại Kutãgãrasälã. (2) Mhv. v. 107. 


Välivãsaragäma.—Làng trong Rohãna, được đề cập trong nhiều 


chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxIv. 177. 
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Vãlukagäma.--Làng trong Rohänpa, được đề cập trong nhiều 
chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lIxxIv. 18; c£ Mahävälukagäma. 


Vãlukapatta.—Làng gần kinh đô Pulatthipura (1). 
(1) Cv. lxx. 318. 


Vãlukãräma.—Xem Väalikãäräma. 


Vãlodaka Jãtaka (No. 183).-Chuyện Đồ Ăn Tàn Thực. Một 
thời, trên đường đi dẹp loạn ngoài biên địa trở về, Vua Brahmadatta 
trị vì Benares ra lệnh cho ngựa uống nước nho. Uống xong, ngựa 
đứng yên trong chuồng. Cặn bã còn lại được bảo nhồi với nước và 
vắt lấy nước cho đàn lừa. Uống xong, lừa chạy quanh la hét. Vua 
hỏi Tế sư (Bồ Tát và được giảng giải rằng người hạ đẳng dầu ăn 
món dư tàn vân thoải mái an nhàn, còn người thuần tánh giữ tâm trí 
vững vàng dầu được uống rượu thượng vị. 

Chuyện kê về một số thanh niên hầu chư tỳkheo ở Sãvatthi 
ăn đồ dư tàn. Đám lừa chỉ bọn họ (1). 
Chú giải Dhammapäda (2) nói rằng câu chuyện được kê lại 
lúc chư tỳkheo đi Verañja trở vê Sãvatthi. Tuỳ tùng của chư vị im 
lặng lúc ở Verañja vì ở đó không có gì nhiều để ăn, nhưng ồn ào ở 
Sãvatthi vì nơi đây có nhiều đồ dư tàn. 
(1)1. 1. 95 £. (2) DhA. 1. 154 £. 


Vãla.—Con ngựa của Vua Kappina (1). 
(1) DhA. 1". 117. 


Vãalavahana.—Con ngựa của Vua Kappina (1). 
(1) DhA. 1". 117. 


VãJugãma.—Làng dưới miền Nam Ấn Độ do Tướng Lahkãpura 


tái thiết (1). 
(1) Cv. lxxvI. 286. 
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Vãñsabhakkhattiyä.—Ái¡ nữ của Thích tử Mahãnãma và một nữ 
nô tỳ (1). Lúc Vua Pasenadi muốn cưới một Thích nữ, nàng được 
đưa ra gả cho nhà vua. Để nhà vua không nghi ngờ, Mahanama giả 
vờ ngồi ăn chung mân với nàng. Lúc ô ông sắp ăn đũa đầu tiên, có gia 
nhơn đem tin khẩn đến (vì sự sắp đặt trước) Ông bảo 
Vãsabhakkhattiyã ăn đi còn ông phải xem tin thế nào. 

Về sau, Thái tử Vidũdabha của Vua Pasenadi biết được cha 
mình bị nhục, ông quyết tâm trả thù tộc Sãkya (3). Truyền thuyết nói 
rằng (4) lúc Vua Pasenadi biết được mình bị gạt, ông hạ chức và cắm 
cung cả hai mẹ con bả Vãsabhakkhattiya. Chuyện tới tai Phật, Ngài 
đến thuyết cho nhà vua Katthahãri Jãtaka (g.v.) và nhà vua phục 
chức hoảng hậu cho Vãsabhakkhattiyä. 

(1) Tên Nãgamundä (J. 1. 133). (2)1.1v. 145. 

(3) DhA. 1. 345 £; J. 1v. 145 (4) J. 1 133 Ê; 1v 
148; xem thêm M. 11. 110 nói bà được gọi là Vasabhä. 


Vãsabhagaäma.—Làng trong xứ KasI, trú xứ của Trưởng lão 
Kassapa (2 v.) (l) Bên kia là làng Cundafthila năm giữa 
'Vãsabhagama với Benares (2). 

(1) Vi. 1. 312 f. (2) Pv. 11. 1; PvA. 168, 170. 


Vãsabhagäma-bhãnavära.-- ụng phẩm 4 của 
Campeyyakhandhaka của Mahävagga (I). 
(1) Vm. 1. 312-22. 


Vãsabhagami, Väsabhagämika.—Trưởng lão, học trò của Tôn 
giả Anuruddha. Trưởng lão là một trong bốn tỳkheo ở Päcinaka 
được cử vào hội đồng xét Mười Điểm của chư tỳkheo Vajji đề xuất. 
Bạn học ông là Sumana; cả hai đều có yết kiến Phật (1). 

(1) Vin. 1. 305; Dpv. 1v. 51; v. 22, 24; Šp. 1. 35; Mhv. 1v. 48, 58. 


Vãsabhã.—Xem Vãsabhakhattiyä. 
Vãsava.—Một danh khác của Thiên chủ Sakka (I). Danh tánh 
này được giảng giải băng mhiêu cách khác nhau. Samyutta Nikãya 


(2) nói rằng ông là một người từng cúng dường chỗ an trú 


328 


“2+ TDdêu ad, “? #S¿ex¿ fa(¿ 


(ãvasatham adäsi) trong kiếp trước. Còn Digha Nikãya (3) nói rằng 
ông là Thiên vương của các chư Thiên Vasũ (ƒasunam se†fho) mà 
Buddhaghosa gọi là Vasudevatä. 

(1) S. 1. 221, 223, 229-30, 234-7; D. 1i. 260, 274; SN. vs. 384; 


DhA. 11. 270; J. 1. 65, etc.; Cv. xxXvII. 151, etc. (2)S.1. 229; 
cp. DhA. 1. 264. (3) D. n. 260. (4) DA. 1i. 690. 
VãsavanesT——Một hạng chư Thiên có tham dự buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 
()D. 1. 260. 


Vãsijata (hay Nãvä) Sutta.—Các lậu hoặc được đoạn tận do biết, 
do thấy, chớ không phải do mong cầu. Gà mái mong con mình khải 
mỏ nở ra an toàn, nhưng sự mong cầu ấy không thành sự thật nếu gà 
mái không ấp trứng đứng đắn. Lúc tới thời kỳ nở, gà con cứ nở ra 
dầu gà mẹ có mong cầu hay không. Người thợ mộc* biết cán búa 
mình bị mòn không phải vì xem các dấu tay trên cán mà bằng sự hao 
mòn của cán. Chiếc thuyền đi biển bị mắc cạn và bị nắng gió làm hư 
hỏng và tan rả để dàng. Cũng vậy, tỳkheo sống chí tâm trong sự tu 
tập, các kiết sử rất đễ bị yếu dần và hư nát (1). 

()S.1m. 152 Ê; ép. A. 1v. 126 £. * thợ đá theo HT. 
Thích Minh Châu, 1993; thợ nề theo HT. Thích Minh Châu, 1996 
(nd.). 


Vãsit(häã, Vãsitthi——Xem Vãsefthã,Väãsetfh. 


Vãsidãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làm thợ rèn 
(kammara) ở Tìvarä, từng dưng lên Phật con dao cạo (1). 
(1) Ap. ¡. 221. 


Vãsudeva—Anh cả của nhóm Andhakavenhudäsaputtã (4.v.). 
Ghata Jãtaka (No. 454) kế rằng lúc Vua Vãsudeva tuyệt vọng vì 
vương tử ông chết, bào huynh ông là Trí giả Ghata (4.v.) giả điên đề 
an ủi ông. Vua Vãsudeva có Quan đại thần là Rohineyya. Vãsudeva 
được gọi là Kanha và Kesava (lI): Kanha vì ông thuộc tộc 
Kanhäyana, còn Kesava vì ông có tóc đẹp (kesafobha afãya) (2). 


329 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


Các tên này cho thấy sự liên hệ giữa chuyện của Vãsudeva và truyền 
thuyết Krsna. Mahãäummagga Jãtaka (4) nói rằng Jambävati là 
Chánh hậu của Vãsudeva Kanha. Luận giải nói rằng JambävafI là 
một nữ nhơn hạ tiện (czđaiï), nhưng Vua Vãsudeva vẫn cưới nàng 
vì nhan sắc của nàng. Nàng hạ sanh Sivi là vị vương tử về sau lên 
nối ngôi cha trị vì tại Dväravati. Vãsudeva chỉ Tôn giả Sãriputta 


(5). 


(1) 1. 1v. 84; được gọi là Kanha trong J. vị. 421. (2) 
J. 1v. 84. (3) Xem s.v. Andhakavenhudäsaputta No. 1. 
(4) J. vi. 421. (5) 1. 1v. 89. 


Vãsudevavattikã.—Có thể là môn đệ của Vãsudeva (?Krsna); họ 
được liệt kê cùng với Baladevavatfikã trong danh sách các 
samanabrahmanavattasuddhika (1). 

(1 Nid. 1. 89; é£ fãsudevayafana trong DhŠSA., p. 141. 


Vãsula—Con của Candakumäãra (.v.) (1); chàng chỉ Rãhula 


ðỳ: 
(1) 1J.vi. 143. (2) 1biả., 151. 


Vãsuladatta——Näga ở Mañjerikabhavana, cháu của Xà vương 
Mahäkäla, được Xà vương giao cho trách nhiệm dấu xá lợi của Phật 
lúc Trưởng lão Sonuttara đến xin thỉnh về tôn trí trong Mahã 
Thũpa. Vãsuladatta hoá thành một nãga dài 300 lý có mào đầu to 
một lý và miệng rộng nuốt trọn trấp đựng xá lợi; Vãsuladatta đến ân 
trú dưới chơn núi Sineru. Bằng vào thần thông, Trưởng lão 
Sonuttara đưa tay rờ bụng Vãsuladatta và lấy ra xá lợi (1). 

(1) Mhv. xxxI. 52 fF. 


Vãsuladattä.—Hoàng hậu của Vua Udena trị vì KosambiI. Bà là 
công chúa của Vua Candappajjota. Lúc Pajotta nghe nói Udena 
huy hoàng hơn mình, ông quyết định bắt Udena. Udena có khả năng 
dụ voi bằng sáo thần và có con voi bằng cây có thể chứa 60 người 
trong bụng. Một hôm, người làm rừng báo cho ông biết có con voi 
mới tới rừng, ông đi bắt voi. Trong lúc săn đuôi voi, Udena lạc đám 
tuỳ tùng nên bị Pajotta bắt. Pajotta ăn mừng ba hôm liền. Udena yêu 
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cầu Pajotta thả ông ra hay giết ông đi. Pajotta hứa thả nếu Udena dạy 
lại cho ông cách dụ voi. Udena bảo chỉ dạy cho ai đảnh lễ ông là 
Thầy, điều mà Pajotta không chấp nhận. Pajotta bảo Udena dạy cho 
Vãsuladatta với bức màn chấn giữa đôi bên thầy và trò; ông mô tả 
Trò Vãsuladatta là một nữ nhơn hoàng tộc bị gù lưng, còn Thầy 
Udena là một tên cùi. Udena dạy nhiều hôm rồi nhưng Vãsuladatta 
học không vô. Udena mắng trò mình là một tên gù đần độn, môi dày, 
má phệ mà ông muốn bạt tay. Vãsuladatta đáp lại : “Tên cùi bần tiện, 
sao đám gọi ta là gù lưng?” Bấy giờ, Udena vén màn và hai bên thấy 
mặt nhau. Họ yêu nhau rồi âm mưu trốn đi. _Vãsuladatta tâu phụ 
vương xin phương tiện và được sử dụng một công thành để nàng đi 
tìm một loại cỏ do sao trời điềm chỉ vào ban đêm hầu luyện phép 
mầu. Một hôm, Vua Pajotta đi du ngoạn, Vãsuladatta và Udena đồn 
vàng bạc vô bao rồi lên lưng vương tượng Bhaddavaf ra khỏi thành. 
Ngự lâm quân báo động, nhà vua ra lệnh truy nã. Udena lấy vàng 
bạc rải xuống đường để quan quân lo lượm mà trì quởn việc đuôi 
theo, trong lúc ông và Vãsuladatta chạy rút tới vùng phòng thủ của 
quân ông. Ông được giải cứu và đưa về Kosambi. Tại đây ông 
phong Vãsuladatta lên ngôi Chánh hậu (1). 
(1) DhA. 1. 191-ó6, 198 £. 


1. Vãsettha.—Thị giả của Phật Nãrada (1). 
(1) 1. 1. 37; Bu. x. 23. 


2. Väsettha, Vãsiftha.—Danh tánh của một trí giả (zs/) rất được 
kính trọng vì tài trí của ông. Ông là một trong số vị sáng tạo dấu kỳ 
bí của Vệđả (Vedic runes) (1). 

(1) Vm. 1. 245; D. I. 104; M. 1ú. 164, 200; MII. 162, etc.; cƒ 
Vasistha trong Danh mục Vệđà (Vedic Index). 


3. Vãse{tha.—Tên của một dòng tộc, có thể là đòng tộc do sơ tổ 
Vãse{tha [1] sáng lập (Skt. asis/ha). Mahäparinibbäna Sutta (I) 
gọi các Malla ở Kusinära và ở Pãvã là Vaseffhã (2). Tộc này rất 
cao cả (ukkaƒf†ha) (3). 

(1)D.1. 147, 159. (2) Thid., 111. 209. (3) 
tE.ø., Vm. 1V. 8. 
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4. Väse{tha.—Thanh niên Bảlamôn đi cùng bạn là Bhãradväja 
đến yết kiến Phật ba lần và được Phật thuyết cho ba kinh. 
Buddhaghosa nói rằng (2) Vãsettha là Đại đệ tử của Pokkharasäti và 
rằng (3) chàng xin được làm đệ tử của Phật, sau khi nghe Vãsettha 
Sutta, xin gia nhập Tăng đoản sau khi nghe Tevijja Sutta, và được 
truyền giới tỳkheo sau khi nghe Aggañña Sutta. Về sau, Tỳkheo 
Vãsettha đắc quả Alahán. 

(1) DA. 1. 309; SNA. 1. 463; đ/ SN., p. 116. (2) DA. 1. 406; đ/£ 
11. S60, 872. 


5. Vãsettha.—Cư sĩ (không phải là Vãsettha [3]). Ông yết kiến 
Phật tại Kũ{ãgãrasälã trong Vesäli và được Ngài thuyết cho một 
thời pháp (I). Xem Vãsettha Sutta [2|. Ông là một đệ tử tối thắng 
của Phật (2). 

(1) A.iv. 258. (2) Hbiả., iii. 451. 


6. Vãsettha—Bàlamôn. Xem DhũmakãärT Ông thuộc tộc 
Vasettha. 
(1)1. ii. 402. 


7. Vãset(ha.—Một Bàlamôn ở Kapilavatthu, cha của Trưởng lão 


Vappa (1). 
(1) ThagA. 1. 140. 


8. Vãse{tha.—Bàlamôn phú hộ, cha của Trưởng lão Sela (1). 
(1) Ap. 1. 318. 


1. Vãsettha Sutta— Trung Bộ Kinh Vãsettha, số 98. Tại 
Icchãnankalä, hai thanh niên Bàlamôn Väseftha và Bhãradväja 
thảo luận về các đức tánh của một Bàlamôn chơn chánh. Bhãradvaja 
nói là do huyết thống của bảy đời không bị gián đoạn hay suy suyên, 
còn Vasettha nói là do giới đức. Họ bạch Phật để nhờ Ngài giải 
quyết. Ngài dạy do hành động tức nghiệp (1). 

(1M. ii. 196 ff. Kinh này còn được thấy trong SN., p. 115 ff. và 
trong Phẩm Brãhmana của Dhammapada. 
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2. Vãse†tha Sutta—Cư sĩ Vãseftha đến Kũ{ãgãrasälã trong 
Vesäli viếng Phật và bạch răng nếu bà con huyết thống của ông thực 
hành ngày trai giời với đầy đủ tám chi phần, họ được hạnh phúc, an 
lạc lâu dài. Cũng vậy đối với các Bàlamôn, các Phệ xá, các Thủ đà, 
vân vân. Phật đồng ý và nói thêm rằng nếu chúng có tư duy, các cây 
sãlã lớn này có thê thực hành ngày trai giới với đây đủ tám chỉ phần, 
cũng sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài, nói gì đến loài người (I1). 

(1) A.1v. 258. 


1. Vãse{thi.—Nữ Bàlamôn, phu nhơn của Tế sư của Vua Esuki. 
Bà là mẹ của Hatthipäla (Bô Tát) và được xác định là Mahämäyä 
(1). 

(1) J. 1v. 483, 491. 


2. Vãsefthr TherI——Bà sống hạnh phúc với con và gia đình ở 
Vesäli. Một hôm, con bà chết, bà sầu thảm vô vàn. Bà đi lang thang 
đến Mithilã và được Phật an ủi. Ngài dạy bà giáo pháp và nhận bà 
vào Tăng Đoàn. Không bao lâu sau bà đạt thắng trí của bực Alahán 
(1). Được biết (2) Bàlamôn Sujãta, cha của Trưởng lão ni SundarT 
(q.v.) gặp và nghe bà kể lại chuyện, ông tìm đến Phật ở Mithilã, gia 
nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán chỉ sau ba ngày tu tập. 

(1) Về cái chết của con bà, xem Thig. 133-8; xem thêm ThigA. 
124f (2) Thịg. 312-24; ThigA. 228 f; Theo Thịg. 312, 
VãsctthT mắt bảy người con, nhưng Chú giải luận rằng đó chỉ là một 
lôi nói. 


Vaha—lên của vương mã của Vua Elara bị Tướng 
Ve]usumana của Vua Dut(hagãma (4.v.) bắt trộm (1). 
(1) MT. 440. 


VãhadTpa.—Tịnh xá ở Tích Lan, được Vua Aggabodhi IV nối 
thêm một pãszđa (1) và Vua Udaya I nối thêm pãs:đa thứ hai, gọi là 
Senagøabodhipabbata-päsãda (2); pasada này được Vua Dappula 
H (3) trùng tu về sau. 
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(1) Cv. xIvII. 65. (2) !hiad., xÌ1x. 33. (3) 
lhid., 76. 


Vãhanaväpi.—Hồ nước do Vua Mahãsena kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxvI. 48. 


Vikata.—Núi gần Hy Mã Lạp Sơn (1). 
(1) Ap. ¡. 227. 


Vikannaka Jätaka (N0. 233).—Chuyện Mũi Tên. Một hôm, nhà 
vua trị vì Benares (Bồ Tát) du ngoạn trên bờ hồ thấy đàn cá, rùa đi 
theo ông. Ông hỏi tại sao và được tâu rằng. chúng thích nhạc của 
ông; ông ra lệnh cho chúng ăn hằng ngày. Ông còn ra lệnh giống 
trống vào lúc cho ăn để tất cả đều có mặt. Có lần thấy sấu ăn mất bớt 
cá, ông ra lệnh lắp. tên bắn sấu; sấu không bị bắt nhưng chết sau đó. 

Chuyện kê về một tỳkheo thối thất tinh tấn. Dục ái đưa đến 
khô đau, Phật nói; chính dục ái giết chết con sấu (1). 
(1)1. 1. 227 FF. 


Vikala Sutta.—Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ ăn phi thời; còn 
nhiêu hơn là các chúng sanh không từ bỏ ăn phi thời (1). 
(1) S. v. 470. 


Vikantacãmunakka.— Tướng của Vua Anikanga. Ông giết vua, 
lên làm phụ chánh cho Hoàng hậu LilavãfI trong một năm (1209) 
(1). 

(1) Cv. lxxx. 45. 


Vikkantabaãhu.—Xem Vikkamabähu. 
Vikkama—Tướng của vương quốc Rohäna xuất thân từ 


Lokagalla. Ông bị Mũlapotthaki Mãna đánh bại (1). 
(1) Cv. lxxv. 138. 
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Vikkamacolappera.—Công sự phòng thủ dưới miền Nam Ấn Độ 
do Pandiyaräyara trấn giữ, bị Tướng Lañkãpura của Vua 
Parakkamabähu I đánh chiếm (1). 

(1) Cv. lxxvI. 178. 


Vikamapandu.—Vương tử của Vua Mahälãnakitti. Lúc sống ở 
xứ Dulu, ông nghe chuyện xảy ra ở Tích Lan, bèn đưa vương quyền 
đến Kãlatittha trong Rohana và trị vì được một năm (1046 A.C.) 
cho đến khi bị Jagatipäla giết (1). 

(1) Cv. Ivi. L1 fF 


Vikamapura- Thành phố ở gần Kyãnagima trong 
Dakkhinadesa, có lần được Parakkamabähu sử dụng như tổng 
hành dinh đề đánh chiếm ngôi vua (1). 

(1) Cv. lxxI. 147, 263. Theo Geiger (Cv. 7rs. 1. 333, n. 3) thành 
phố này nối liền với thành Sihagiri (4.v.). 


1. Vikkamabahu, Vikkamabhuja, Vikkantabãhu.--Họ của Vua 
Kassapa VI. Xem Kassapa [21]. 


2. Vikkamabãhu.—Vương tử của Vua Vijayabahu I và Hoàng 
hậu Lilãvafi (1). Ông được vua cha lập làm 4đipãda và ban cho đất 
Rohana lúc vương tử Gajabähu của ông chào đời. Vikkamabahu 
lập Mahänägahula làm kinh đô (2). Lúc Vua ViJayabahu I băng hà, 
Vikkamabahu bị chú là Jayabahu âm mưu với Mãnäbharana, 
Kittisirimegha và Sirivallaba (ba con của Jayabahu và Mittä) soán 
ngôi. Ông đem quân về đánh chiếm được kinh đô Pulatthipura, 
nhưng bị mất Dakkhinadesa và phần đất Rohãna (3). Năm sau, kẻ 
thù cũ của ông do Mãnãbharana cầm đầu nỗi dậy, ông đưa quân đến 
Kalyanï nghĩnh chiến. Lúc bấy giờ, Viradeva trị vì PalandTpa (.v.) 
đồ bộ lên Mannära. Thoạt tiên Viradeva thăng khiến Vikkamabãhu 
phải chạy đến Kotthasära, nhưng sau đó bị giết tại Antaravifthika. 
Từ đó về sau, Vikkamabãhu và ba anh em Mãnãbharana, 
Kittisirimegha và Sirivallaba sống riêng biệt mỗi người mỗi phương. 
Sau khi Jayabahu và Hoàng hậu Mittä băng hà, Vikkamabahu lên 
ngôi (Vikkamabahu II), trị vì 20 năm (1116-11137 A.C.) và được kế 
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vị bởi Thái tử Gajabahu (S). Gajabahu có một vương đệ là 
Mahinda. 
(1) Cv. lix. 32, 49f. (2) Hhiäd, 1x.88 . (3) 
Xem chỉ tiết trong 1/b¡đ., lxI. 2 ff. (4) /Thid, lxH. 58 Ê 
(5) Hhiäđ., IxII. 18. 


3. Vikkamabãhu.—Vương tử của Gajabahu và là bào huynh của 
Colagangakumära (1). 
(1) Cv. lxx. 238. 


4. Vikkamabähu.—Vương đệ của Vua Kittinissanka. Ông lên 
ngôi sau khi Vua VIrabahu băng hà, trị vì ba tháng (1196 A.C.), bị 
Codaganga giết chết (1). 

(1) Cv. lxxx. 28. 


5. Vikkamabähu.—Nhà vua kế nghiệp Vua Parakkamabähu V 
và được nối ngôi bởi Vua Bhuvenakabähu V (1). 

(1) Cv. xeI. 1, 3; hình như ông trị vì được I8 năm (1347-75 A.C.). 
Xem Cv. 77s. 11. 212, n. 2. 


Vikkamabhuya.—Xem Vikkamabähu. 


VikkamaräjasTha.—Nhà vua sau cùng của Tích Lan. Ông kế vị 
cậu là Vua Räjädhirãjasiha, trị vì 18 năm (1798-1815 A.C.), bị dân 
chúng chống đối, thoái vị vì Ingiri (Anh quốc) (1). 

(1) Cv. c¡. 19. 


Vigatãäsoka.—Xem Vitãsoka. 

Viggahita Sutta.—Phật khuyến khích chư tỳkheo chớ có nói lời 
tranh luận, vì lời nói không liên hệ đên mục đích, không đưa đên 
Nipbàn. Chư vị nên nói về khô, ..., con đường đưa đên diệt khô (1). 


(1)S. v. 419. 


Vighãsa Jãtaka (No. 393).—Chuyện Món Tàn Thực. Có bảy 
anh em ở Kãsi xuât gia tu khô hạnh tại Mejjhãrañña, nhưng vẫn 
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Hamsavati thích các lạc thú. Thiên chủ Sakka (Bồ Tát) thấy vậy 
biến thành con két, đến trú xứ của họ và nói kệ tán thán đời khổ hạnh. 
Họ vui mừng được tán thán, nhưng két cảnh báo họ sống đời vô ích, 
họ chỉ là người ăn đồ dư chớ không phải là người sống bằng tàng 
thực (1). 

(1) 1. 1i. 310 f. 


Vicakkhana—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 
()D.1. 261. 


Vicitoli (Vieikoli).—Phu nhơn của Bồ Tát Dhammadassi trong 
đời cư sĩ sau cùng của Ngài. Ông bà có con là Puññavaddhana (1). 
Vicitoli dưng cháo sữa lên Phật trước khi Ngài giác ngộ (2). 

(2) Bu. xvi. 15. (2) BuA. 182. 


Vicittä.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Padumuttara (1). 
(1) Bu. x1. 26. 


Vicchidaka Sutta.—Tu tập cốt tưởng đưa đến nghĩa lợi lớn (1). 
(1) S. v. 131. 


Vijambhavatthu.—Trú xứ của tỳkheo trong Vattaniyasenäsana, 
nơi Đồng tử Nãgasena được Đại Đức Rohana đưa đến để gia nhập 
Tăng Đoản (1). 

(1) MII. p. 12. 


1. Vijaya.— Thánh vương đầu tiên của Tích Lan. Ông là Hoàng 
tử cả trong số 32 vương tử của Hoàng hậu Sihasivalĩ và Vua 
Sihabähu trị vì Lã]a. Ông bị vua cha cạo nữa đầu và đài đi xa cùng 
với 700 người nữa vì ác tội; vợ con họ cũng bị đài. Phụ nữ đến 
MahilädTpaka, trẻ con đến NaggadTpa, còn họ tới Suppäraka 
nhưng lại phải bỏ đi nơi khác vì sự chống đối của những người ủng 
hộ họ trước đây (2). Họ đến Tích Lan hôm Phật nhập Nípbàn, được 
Thiên tử Uppalavanna hộ trì nên tránh khỏi bị Dạxoa tiêu diệt. 
Vijaya được nữ Dạxoa Kuven yêu, và với sự trợ g1úp của nàng, ông 
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giết được các Dạxoa trong hai thành Lahkãpura và Sirisavatthu và 
lập nên kinh thành Tambapanni. Cùng lúc, Cận thần của ông-- 
Anuräadha, Upatissa, Ujjena, Uruvela, và Vijita--cũng thành lập 
thành phố mang tên họ. 

Vijaya có hai con với Kuvem là JTivahattha và DIpellä. Lúc 
lên ngôi, ông cưới công chúa của Vua người Pandu trị vì tại 
Madhuräa. KuvenlI ra đi và bị Dạxoa giết chết. 

Vijaya trị vì 32 năm và được kế vị bởi Panduväsudeva (3). 

Vijaya và Ajãtasattu sống cùng thời đại, nhưng Vijaya lên 
ngôi sau AJätasattu tám năm (4). 

(1) MT. 264. (2) Theo Dpv. 1x. 26,Viaya đi từ 
Suppäraka đến Bhãrukaccha, nơi mà ông ở lại trong ba tháng. 

(3) Xem chỉ tiết của đời Vijaya trong Mhv. vi. 38 fẺ; vii. 6 

ff; vn. I-3; Dpv. 1x. 6 fF. (4) !biäd., 1v. 27; v. T7. 


2. Vijaya.—Xem Vijayakumäãra. 


3. Vijaya.--Đại thần của Vua Angati trị vì Videha. Xem chỉ tiết 
trong Mahãnäradakassapa .Jãätaka. Ong chỉ Tôn giả Sãriputta (1). 
(1)1. vi. 255. 


4. Vijaya.—Vua trị vì Benares, hậu duệ của Vua Mahäsammata. 
Vương tử của ông là Vijitasena [4] (1). 
(1) Dpv. 11. 39. 


5. Vijaya—Gia chủ được xem như một cư sĩ gương mẫu (1). 
(@)A. 1. 451. 


6. Vijaya Thera.—Ông sanh ra tại Sãvatthi và là một Bàlamôn 
làu thông kinh Vệđà. Ông ly gia và sống đời khổ hạnh trong rừng. 
Nghe nói về Phật, ông đến yết kiến Ngài, xin gia nhập Tăng Đoàn, và 
về sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Piyadassĩ ông làm một gia chủ giàu có, từng 
xây hàng rào (ved¡4Z) quanh đền Phật. Vào 16 kiếp trước ông làm 
vua 36 lần đưới vương hiệu Manippabhãsa (2). 
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Ông có thể là Trưởng lão Vedikãraka nói trong Apadãna 


(2). 
(1) Thag. vs. 92; ThagA. 1. 191 £. (2) Ap. 1. 171. 


7. Vijaya.—Được kể chung với Jãtimitta như một cư sĩ hộ trì 
của Phật vị lai Metteya (1). 
(1) Anägat. vs. 59. 


Vijaya Sutta——Kinh thứ 11 của Sutta Nipäta: Kinh Thắng Trận. 
Theo Buddhaghosa (1), kinh này được thuyết hai lần: lần đầu cho 
Tuđàhườn Janapadakalyäni-Nandäã đề giúp bà đắc quả cao hơn; lần 
thứ nhì cho chư tỳkheo mà Ngài dẫn đến đám tang của Sirimäã, em 
gái của Danh y JTvaka. Kinh còn được gọi là Kãyavicchandanika. 

Kinh đề cập đến cái thân “bất tịnh, hôi thúi, luôn chảy nước 
dơ từ chín nguồn, chết không ai đoái hoài.” Chỉ vị tỳkheo có tuệ liễu 
tri thân mới thấy thân đúng như thật (2). 

(1) SNA.!1. 241. (2) SN. vs. 193-206; c/ˆ ]. 1. 146. 


Vijayakumära.—Vương tử của Vua Sirinäga II, và là vua của 
Tích Lan (302-3 A.C.). Ông bỉ giết bởi ba Lambakanna là 
Sanghatissa, Sanghabodhi và Gothäbhaya (1). 

(1) Mhv. xxxvi. 57 f.; Dpv. xxI. 5T. 


Vijayapäla—Vương tử của Vua Vimaladhammasuriya I và 
Hoàng hậu Dona Catherima. Ong làm thông đôc của tỉnh Mãtula (1). 
(1) Cv. xev. 22. 


Vijayapura.—Tên Päli của thành phố Panyä ở Miễn Điện (1). 
(1) Bode, oøp. cứ., p. 27, 40. 


1. Vijayabãhu.—Vua Tích Lan (Vijayabãhu I, 1059-1114 A.C.). 
Tên huý của ông là Kitti, con của Vương tử Moggalläna và Công 
nương Lokitã (1). Ông sống thời thơ ấu tại Mũlasälã. Lúc lên ló, 
ông thăng Kesadhãtu Kassapa, lên trị vì Rohana dưới vương hiệu 
là Yuvaräja Vijayabãhu. Tiếp theo, ông thắng quân Cola gần 
Palutthapabbata. Tuy được sự hỗ trợ của Vua xứ Rãmañña (Miễn 
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Điện), nhưng ông không tiến thăng vô kinh đô Pulatthipura mà rút 
về Vãtagiri. Sau khi chỉnh đốn xong quân mã, ông vô chiếm 
Mahänäsahula, trong lúc các tướng lãnh của ông đập tan được sự 
chống đối của xứ Dakkhinadesa, và chiếm tỉnh Anurãdhapura và 
quận Mahätittha. Sau đó, ông tiến vô Pulatthipura và chiếm thủ đô 
sau một tháng rưỡi vây hãm. Bấy giờ, là năm thứ 15 sau khi ông làm 
Yuvaräja Đến năm thứ 18, ông lên ngôi lấy vương hiệu là 
Sirisanghabodhi, phong cho Hoàng đệ Virabãähu làm Yvar.74 trị 
vì Dakkhinadesa và Hoàng đệ Jayabãhu làm 4đipZä¿ trị vì Rohapa. 
Vua Sirisañghabodhi có với Hoàng hậu LñlãvafT (công chúa của 
Jagatipäla, vua Cola) Công chúa Yasodharä, và với Hoàng hậu 
TỉilokasundarT (công chúa xứ Kãlinga) Hoàng tử Vikkamabähu và 
năm công chúa: Subhaddä, Sumittä, Lokanathä, Ratanävali, và 
RñpavafI. Ông gả em gái mình, Mittä, cho Vua xứ Pandu sau khi từ 
hôn Vua Cola. 

Lúc đất nước yên bình, Vua Vijayabãhu xin và được Vua xứ 
Rãmañña cử sang Tích Lan nhiều tỳkheo để tổ chức lại Tăng Đoàn 
trong xứ. Ông ban cho chư tỳkheo này quận Alisãra và kiến tạo 
nhiều tịnh xá. Ông cho dịch Dhammasangani và lập lễ cúng dường 
Dandissara hằng năm. Ông còn cho chép lại Tam Tạng và ban cho 
mỗi vị tỳkheo một bổn. 

Một thời, sứ giả của Vua ViJayabahu bị Vua xứ Kannatä 
(dưới miền Nam Ấn Độ) sỉ nhục, nhà vua định gởi quân viễn chinh 
qua dạy cho một bài học. Nhưng quân Velakkãra nỗi loạn, đốt phá 
cung điện, bắt Mittã và các vương tử của bà, nên ông phải quay sang 
đẹp loạn. 

Vua Vijayabãhu lập nhiều công đức: trùng tu nhiều hồ nước, 
tu sửa nhiều tịnh xá trên toàn quốc, cung cấp phương tiện cho nhiều 
thí chủ hành hương tới Samantakifa, bảo trợ chư tykheo thuộc hai 
nhóm Lãbhaväsi và Vantajivaka. 

Vua Vijayabahu trị vì 5Š năm (2). 

(1) Cv. Ivn. 42 f.; nhưng xem Cv. 77s. 1. 201, n.1. (2) 
Chỉ tiết của cuộc đời của Vijayabahu, xem Cv., chương Ivii-Ìx. 


2. Vijayabãhu—Vua Vijayabãhu II (1186-7 A.C.). Ông kế 
nghiệp cậu là Vua Parakkamabähu I. Lúc lên ngôi, ông ân xá cho 
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tất cả tù nhơn do Parakkamabähu giam giữ và gởi sang Arimaddana 
ở Miễn Điện sứ thần với bức thơ bằng tiếng Pãli do chính tay ông 
viết. Ông lập Kittinisahda làm phó vương (1). Ông bị Mahinda 
(sau là Vua Mahinda VỊ) giết. 

(1) Cv. lxxx. 1-18. 


3. Vijayabahu.—Vua Tích Lan (Vijayabãhu III, 1232-6 A.C.). 
Ông được nói là hậu duệ của Vua Sirisanghabodhi L làm chúa của 
dân VannTI trên miền Đông Bắc Tích Lan. Ông đánh bại quân 
Damila và lập vương quyền tại Jambuddoni. Ông lập nhiều công 
đức: cử Trưởng lão Sangharakkhita làm Tăng thống Tích Lan; cải 
cách Tăng Đoàn; kiến tạo nhiều tịnh xá như Vijayasundaräräma, 
Vijayabahu-vihãra; và thỉnh Trưởng lão Vãcissara và chư tỳkheo 
trở về; Trưởng lão và chư tỳkheo lưu vong vì biến cố xảy ra trước đó, 
lúc ra đi Trưởng lão tôn trí Bát và Nha xá lợi trong thành Billasela. 

Vua Vijayabahu III có hai Hoàng tử: Parakkamabähu và 
Bhuvanekabähu. 
(1) Cv. lxxI. 10 fF. 


4. Vijayabahu.—Vua Tích Lan (Vijayabähu IV, 1271-2 A.C.). 
Ông là hoàng tử cả của Vua Parakkamabähu II; bốn bào đệ của ông 
là Bhuvanekabähu, Tibhuvanamalla  Parakkamabähu, và 
Jayabähu. Với sự tán đồng của chư tỳkheo, Vua Parakkamabahu II 
truyền ngôi cho Vijayabähu, một Hoàng tử rất được dân chúng quý 
mến và gọi là Bồ Tát (I). Lên ngôi, ông trùng tu Pulatfhipura, và 
kiến tạo nhiều tịnh xá trên cả nước, mà Titthagama là một ví dụ điển 
hình. 

Dưới triều đại ông, Vua Candabhänu xứ Java xâm lăng 
Tích Lan, bị ông đánh bại (nhờ sự viện trợ của Adipäda Virabähu). 
Ông thiết lập kinh đô gần Subhagiri. Ông trùng tu Ratnäval-cetiya 
và giao Anurädhapura cho các chúa dân VannI. Về sau, khi 
Pulatthipura được sửa sang xong, ông làm lễ quán đảnh tại đây dưới 
sự chứng kiến của Vua cha đến từ Jambuddoni. Theo mong ước 
của Vua cha, ông lập lễ hội cúng dường tại Sahassatittha trên bờ 
sông Mahäväkukaganga. Lễ hội kéo dài 14 hôm và nhà vua ban 
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cho chư tỳkheo nhiều phẩm trật như z„zhãsãmipäsa, mũlatherapada, 
parivenafhera, vần vân. 

Ông bị Cận thần Mitta phản trắc giết chết (2), hai năm sau 
khi Vua cha băng hà. Hoàng tử của ông sau làm Vua 


Parakkamabähu III (3). — 
(1) Xem e.g., Cv. ÌxxxvII. 35. (2) Xem chi tiệt về 
Vijayabahu trong Cv. lxxxvI. I4-xc-]. (3) !5¡đ., xc. 48. 


5. Vijayabahu.—Vua Tích Lan (Vijayabahu V). Ông thừa kế 
Vua Vannibhuvanekabähu và được thừa kê bởi Bhuvanebähu IV 
(1). 

(1) Cv. xc. 105; ông thuộc chỉ của Vua Parakkamabähu IV và trị 
vì từ 1302 đên 1346 A.C. 


6. Vijayabahu—Vua Tích Lan (Vijayabahu VỤ). Ông là một 
trong sô nhà vua kế vì Vua Parakkamabähu VI. Vì vua tiền nhiệm 


trực tiếp của ông là Viraparakkamabähu (1). 
(1) Cv. lxxxI. 58. (2) !hiäd., xc. 91. 


Vijayabähu-parivena-vihära.—Tnh xá do Vua Vijayabähu III 
kiến tạo tại Vattalagãma (1). Tỳkheo Kãyasatti trụ trì tịnh xá này 
dưới trào Vua Parakkamabähu IV (2). 

(1) Cv. lxxxI. 58. (2) !hiäd., xc. 91. 


Vijayabhuja.—Xem Vijayabahu. 


Vijayasundärãma.—Tịnh xá do Vua Vijayabãhu III kiến tạo 


(1). 
(1) Cv. lxxxI. 5l; xem thêm P.L.C. 209. 


Vijayä TherI.—Bà sống trong Rãjagaha và là bạn cũng Trưởng 
lão ni Khemä. Lúc Khemä xuất gia, Vijayä đến thăm, được nghe 
giáo pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, và không bao lâu sau đắc quả 
Alahán (1). Bà có thể là Vijayã nói trong Samyutta Nikãya (2), tức là 
vị tỳkheo ni bị Mãra giả làm nam tử đến dụ đỗ nhưng không được. 
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(1) ThigA. 159 £; kệ Uaana của bà được ghi lại trong Thịg. 169- 
74. (2) S. 1. 130. 


Vijayã Sutta.--Kê lại chuyện Mãra đến dụ dỗ Trưởng lão nỉ 
Vijayä (1). 
(1) S.1. 130. 


Vijayärãäma.--Vườn trong Anurädhapura nơi mà giới sa của 
Mahavihãra đi ngang (l1). Trong vườn có tịnh xá Vijayã (có thể 
được xây về sau). Lần nọ, có vị Alahán thuyết về &ammnafthäna (đề 
mục tham thiền) cho hai tykheo, ông dùng từ sưmuđdha thay vì 
samudda (biển). Một trong hai vị tỳkheo nói lên điểm sai này bị ông 
gởi về Mahävihãra với lời phê tỳkheo này chú tâm đến chữ hơn 
nghĩa. Vị tỳkheo về Mahävihãra và về sau nhập Nípbàn, sau khi giải 
quyết một số câu hỏi khó giải trước mặt hội chúng tỳkheo (2). 

(1) Mbv. p. 136. (2) MA. II. 827. 


Vijayuttara—Tù và ốc đài 120 gang tay (I) mà Thiên chủ 
Sakka dùng để thôi lúc Phật đắc đạo. Tù và còn được thối trong lễ 
tôn trí xá lợi ở Mahä Thũpa (2) và trong lễ đăng quang của Vua 
Candakumära (3). 

(1)1. 1. 72; BuA. 239. (2) Mhv. xxx. 74. 

(3)J. vị. 157. 


1. Vijita— Phật Độc Giác (1). 
(M. iii. 70; ApA. ¡. 107. 


2. Vijita.-Đại thần của Vua Vijaya, người sáng lập Vijitapura 


Œ). 
(1) Mhv. v1. 45; Dpv. 1x. 32. 


3. Vijita——Vương tử họ Thích, anh của Bhaddakaccãnãä. Ông 


qua Tích Lan và lập làng Vijita (1). 
(1) Mhv. 1x. 10. 
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4. Vijita.--Ngoại ô của Pulatthipura, trong ấy có tịnh xá Veluna 


(1. 
(1) Cv. IxxII. 153; lIxxvin. 87; thêm Cxv. 7Trs. 1n. 18, n. 3. 


Vijitapura, Vijitanagara—Thành do Đại thần Vijita của Vua 
Vijaya thành lập. Thành do quân Damila chiếm đóng. Vua 
Dutthagämam đến Khandhäãvärapitthi gần đó đóng quân và chiếm 
được thành sau bốn tháng vây hãm (I). Cạnh thành còn có làng 
Hatthipora (4.v.). 

(1) Xem chỉ tiết của cuộc vây hãm trong Mhv. xxv. 19 ff. 


Vijitamitta.——Bàlamôn bạn của Bhaddasäla (Đại đệ tử của Phật 
Nãrada), vê sau làm aøøasavaka của Phật Narada (1). v./. Jitamitta. 
(1)B.x. 23; BuA. 154. 


: Vijitasangäma.—Yvapalaka từng dưng lên Phật Tissa cỏ làm 
bô đoàn (1). 
(1) BuA. 189. 


1. Vijitasena—Con của Phật Kondañña. Mẹ của ông là 
Rucidevi (1). 
(1) Bu. 11. 27; BuA. 107, 111. 


2. Vijitasena.--Con của Phật Kassapa. Mẹ của ông là Sunandä 


Œ). 
(1) Bu. xxv. 35; DA. 1. 422. 


3. Vijitasena Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình quản 
tượng ở Kosala. Ông có hai cậu là Sena và Upasena, cũng là quản 
tượng, gia nhập Tăng Đoàn. Chứng kiến Thần thông Song hành, ông 
xuất gia đưới sự hướng dẫn của cậu và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Atthadassĩ ông làm ân sĩ, từng cúng dường 
Phật trái cây (1). Theragäthã (2) có kệ của ông răng tâm bằng ân dụ 
huấn luyện voi. 

Ông có thể là Trưởng lão Bhallãtakadäyaka nói đến (3). 
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(1) ThagA. 1. 424 f. (2) Thag. vss. 355-9. (3) 
Ap. 1. 398. 


4. Vijitasena.—Vua trị vì Benares, hậu duệ của Mahäsammata. 
Cha ông là Vua Vijaya |4] (1). 
(1) Dpv. 11. 39; MT. 130. 


1. Vijitasenä.—Công chúa của Vua Okkäka IHII và Hoàng hậu 
Bhattã (Hatthä) (1). 
(1) DA. 1. 258; SNA. 1. 352, etc. 


2. Vijitasenä.—Xem Vitasenä. 


3. Vijitasenä.——Nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật Kassapa (1). 
(1) Bu. xxv. 4T. 


1. Vijitã—Một trong năm công chúa của Vua Okkäaka III và 
Hoàng hậu Bhattä (Hatth3) (1). 
(1) DA. 1. 258; SNA. 1. 352, cíc. 


2. Vijitã.—Một trong số các cung điện sử dụng bởi Bồ Tát 
Nãrada trước khi Ngài xuât thê (1). 
(1) Bu. x. 19. BuA. 151 gọi cung này là Vijiya. 


1. Vijitävĩ.VỊ SátđếIy sống tại thành Candavati vào thời Phật 
Kondañña. Ông xuất gia sau khi nghe Phật thuyết pháp (1). 
(1) BuA. 111; Bu. 11. 9; J. 1. 30. 


2. VijitävT.--Vị Sátđếly sống tại thành Arimanda. Ông đắc quả 
Alahán dưới triều của Phật Phussa,về sau gia nhập Tăng Đoàn làm 
tỳkheo (1). 

(1) BuA. 194; Bu. xix. 7; ]. 1. 40. 


3. Vijitävĩ.—Một trong số cung điện sử dụng bởi Bồ Tát Nãrada 
trước khi Ngài xuât thê (1). 
(1) BuA. 151; nhưng xem s.v. Nãrada. 
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4. Vijitãv.—Tác giả Miến Điện ở Vijitapura (Panyä); ông viết 
Kaccãyanavannanä về Sandhikappa và Vãcakopadesa (1). 
(1) Sãs., p. 90; Bode, øø. cữ., p. 46. 


1. Vijjã Sutfa.--Thành tựu mười pháp với các minh, vị tykheo 
viên mãn trong mọi phương diện (1). 
()A. v. 12 £. 


2. Vijjã Sutta.——Vô minh dẫn đầu đưa đến sự thành tựu các pháp 
bất thiện. Minh dẫn đầu đưa đến các thiện pháp (1). 
()A. v. 214. 


3. Vijjã Sutta——Tôn giả Anuruddha tuyên bố rằng do tu tập, 
làm cho sung mãn bốn niệm xứ, Tôn giả có thể (a) nhớ được nhiều 
đời quá khứ; (b) thấy sự sống chết của chúng sanh; (c) chứng đạt tuệ 
giải thoát (1). 

(1) S. v. 305. 


4. Vijjã Sutta——Minh là rõ biết khổ, nguyên nhơn của khổ, ..., 
vân vân (1). 
(1)S. v. 429. 


5. Vijjã Sutta—Do Phật thuyết cho dân chúng Vajji tại 
xo: ti Do không giác ngộ, không thông đạt khổ, nguyên nhơn 


của khô, ..., vân vân, chúng sanh phải dong ruồi trong vòng luân hồi 
(1). 

(1) S.v. 431. 

6. Vijjã Sutta——Những Samôn rõ biết khổ, nguyên nhơn của 
khổ, ..., vân vân, ngay trong hiện tại chứng đạt mục đích của Samôn 
hạnh (1). 

(1) S. v. 432. 


7. Vijja Sutta.——Xem Bikkhu Sutta [4]. 
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Vijjãdhara-guhä,-lena.--Động trong Pulatthipura, một phần của 
Uttaräräma (I). S7zz của Baddhasĩmäpäsäda cách động lối 375 
bộ về phía Bắc (1). 

(1) Cv. lxxvI1. 73. (2) !híd, vs. 66. Xem C\y. Tïs. 
T11; r2, 


Vijjãbhãgiya Sutta——Có sáu pháp thuộc về minh phần: tưởng vô 
thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng 
đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt (1). 

()A. 1i. 334. 


nhờ minh, Phạm hạnh Hiệo sống dưới Thế Tôn (U. [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 
(1) S. v. 28. 


Vijjha.--Tảng đá trên cửa Đông của hồ Anoftatta chia dòng nước 
từ hồ chảy ra thành năm dòng sông Gahga, Yamunä, Aciravati, 
Sarabhũ, và Malhi (1). v./. Viñjha. 

(1) UdA. 301 £; SNA. 1. 439; AA. 1. 760; MA. 11. 586. 


2. Viñjha, Viñjhafavi——Dãy núi Vindhyã và rừng chung quanh 
núi. Trong rừng có con đường đi từ cảng Tãmalitti ở Ấn Độ đến 
kinh đô Pãfaliputta của Magadha. Vua Asoka dùng đường này để 
thỉnh cây Bồ Đề qua Tích Lan (1). Đó cũng là con đường đi từ Tích 
Lan đến Pätaliputta (2). Gần rừng có tịnh xá lớn; 60 ngàn tỳkheo trú 
trong tịnh xá này có đến dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahäã Thupa 
dưới sự hướng dẫn của Trưởng lão Uttara (3). Dưới chơn núi có 
thị trấn Munda (4). Rừng là trú xứ của ngạ quý (5). 

(1) Mhv. xIx. 6; Dpv. xvI. 2. (2) !hiả., xv. 87. (3) 
Mhv. xxIx. 40. (4) DhA. iv. 128; trong nhiều kinh khác 
(c.g., Sp. I1. 655), ViIñJhãtavi được mô tả như agãmakamụ aranñam. 

(5) Xem e.g., PvA. 43, 192, 244. 

1. Viññãna Sutta.--Ai sống thấy vị ngọt trong các pháp kiết sử, 

thức được sanh khởi. Do duyên thức, nên danh sắc sanh khởi... vân 
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vân. Như vậy là toàn bộ khổ uẫn này tập khởi (1). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 


(1)S.1. 91. 
2. Viññãna Sutta.--Thuyết cho Rãhula răng thức là vô thường 
Œ). 
(1)S. 1. 246. 
_3. Viññãna Sutta.--Mắt, tai, ..., vân vân, là vô thường, biến hoại, 
đôi khác (1). 


(1) S. iii. 226. 


4. Viññãna Sutfa.--Sự sanh, sự trú, sự thành, sự xuất hiện của 
nhãn thức, nhĩ thức, ..., vân vân, là sự sanh của khổ, sự trú của bệnh 
hoạn, sự xuất hiện của già chết (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

(1) S.1m. 229. 


5. Viññãna Sutta.--Dục tham đối với mắt là tùy phiền não của 
tâm; cũng vậy, đôi với ta1, ... vân vân (1). 
(1)S.1m. 232. 


6. Viññãna Sutta.—Tôn giả Moggalläna nói rằng sau một thời 
gian, Tôn giả vượt qua Không vô biên xứ, biết rằng Thức là vô biên, 
chứng và trú Thức vô biên xứ (1). 

(1) S. 1v. 266. 


Viññanañcäyatanipagädevä—Một hạng chư Thên sống ở 
Aripaloka có tuổi thọ là 40 ngàn đại kiếpba (mahaãkapp2) (1). 
(1M. I1. 103; Compendium, p. 143. 


Vitu và Vitueea.—Chư hầu của Cãtummahãräjikã. Chư vị hiện 


diện trong buổi thuyết kinh Mahäãsammaya (1). 
()D.1. 257. 
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Vitendu.--Chư hầu của Cãtummahäräjikãä. Chư vị hiện diện 
trong buôi thuyết kinh Mahãsammaya (l). 
(1D. ii. 257. 


Vittara.-- Tộc trưởng Damila đồng minh của Kulasekhara, nhà 
vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvI. 146. 


Vidũdabha Thái tử của Vua Pasenadi và Hoàng hậu 
Vãsabhakhattiyä. Hoan hỷ sanh được hoàng thái tử, nhà vua sai cận 
thần đến vấn Hoàng thái hậu để đặt tên. Vị cận thần bị điếc nên nghe 
“yallabha=được ưa thích hơn hết”? thành “J7đ4„dabha” nên đặt cho 
Hoàng tử tên như vậy. Hoàng tử được vua cha phong cho phẩm 
senapdíi với mục đích làm vui lòng Đức Thế Tôn (1). 

Lúc lên 7, Vididabha muôn đến thăm bà ngoại để biếu quà, 
nhưng Hoàng hậu không muốn nên nói bà ở rất xa. Mãi đến năm lên 
16, chàng mới được về quê ngoại ở Kapilavatthu. Bấy giờ, các 
Vương tử họ Thích đều gởi con cái trẻ tuổi hơn Vidũdabha đi khỏi 
thành để khỏi phải trả lễ lúc chàng vái chào. Hôm chàng ra về, một 
tuỳ tùng của chàng nghe được lời sỉ nhục từ miệng của một nô tỳ 
đang dùng sữa và nước để rửa chiếc ghế chàng đã sử dụng. Tìm 
hiểu, chàng biết được cái nhục mà các Thích tử đã dành cho Vua cha 
(gả cho ông con của một kẻ hạ tiện), Viduidabha quyết trả thù. 

Sau khi lên ngôi (2), Vidũdabha xuất chỉnh sang 
Kapilavatthu. Biết được việc này, Đức Phật ra đứng dưới tàn cây với 
bóng râm thưa thớt trên ranh giới của vương quôc Sãkya. Thấy Phật, 
Vua Vidudabha thỉnh Ngài đến tàn cây cổ thụ gần đó đề tránh nắng. 
Phật nói răng nhà vua chớ ngại, bóng của thân thuộc Ngài làm Ngài 
mát rồi (3). Vidudabha hiểu ý, rút quân trở về. Ba lần Vidũdabha ra 
quân, ba lần nhà vua gặp Phật và rút quân. Lần thứ tư, biết rằng số 
phần đã dành cho người Sãkya (vì trong tiền kiếp họ đã thảy thuốc 
độc xuống một dòng sông), Phật không xuất hiện nữa. 

Quân Sãkya ra trận nhưng không có ý định giết chóc nên bắn 
cung mà không ai chết. Vidũdabha để ý biết nên ra lệnh không giết 
các Thích tử theo Mahaãnäma (ông ngoại của Vidũdabha), còn các 
Thích tử khác, kể cả con nít, đều bị tàn sát hết. Những Thích tử 
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không bị giết được gọi là Tinasãkuyäã và Na]asäkiyä (4) vì họ đứng 
tại chỗ tay cầm cọng cỏ (/i„a) hay cọng sậy (naJa). Mahänama bị bắt 
và được Vididabha mời ngôi cùng bản dùng cơm, nhưng ông xin 
được đi tắm (để gieo mình xuống sông tự vẫn vì không muốn dùng 
cơm chung bàn với con của một nô tỳ). Ông được các Nãga cứu 
sông đưa về cõi Nãga. Đêm hôm â ấy, Vua Vidũdabha đóng trại trên 
bờ sông AciravafI. Một số binh sĩ của ông ngủ trên bờ, một số khác 
ngủ gần đòng nước; một số ngủ gần dòng nước không phạm ác pháp 
trong tiền kiếp nên được bầy kiến xuất hiện đưa đến chỗ an toàn, 
trong lúc các binh sĩ khác bị nước dưng nữa đêm cuốn đi sạch (5). 

(1) Viduidabha được gọi là senãpzfi trong hai Kinh Piyajätika (M. 


11. L10) và Kannakathala (M. 11. 127). „() Xem chi tiết 
trong s.v. Pasenadi. (3) Vì ánh năng này, Phật bị nhức 
đâu suôt cuộc đời của Ngài (UdA. 265; Ap. 1. 300). (4) 


Theo kinh sách Trung Hoa, Vidũdabha tấn cung 500 Thích nữ, nhưng 
tất cả không những không tòng phục ông mà còn mạ ly vương tộc. 
Ông ra lệnh chặt tay chơn tất cả và thảy thây xuống hồ. Phật có cử 
một tỳkheo đến thuyết pháp cho họ nghe và tất cả đều được sanh lên 
cõi trời. Sakra thu lượm xương họ và hoả táng tất cả (Beal, op. ci:. ïi. 
II£). Pallava thứ 11 của 4vadäanakalpalafä có kế câu chuyện tương 
tợ. Vidũdabha giết 77 ngàn Thích tử và bắt đem về 80 ngàn nam nữ 
thiếu niên họ Thích. Các thiếu nữ sỉ vả ông và bị ông giết hết. 

(S) Chuyện được trích từ DhA. 1. 346-9, 357-61; nhưng xem 
thêm J. 1. 133 và 1v. 146 £, 151 £. 


Vidoja.—Danh xưng của Indra (1). 
(1) UdA. 75; xem thêm n. 12. 


1. Vitakka Sutta.--Để đoạn tận dục tầm, xuất ly tầm phải tu tập. 
Để đoạn tận sân tầm, vô sân tầm cần phải tu tập. Để đoạn tận hại 
tầm, bất hại tầm cần phải tu tập (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1996]. 

()A. m. 446. 


2. Vitikkha Sutta.--Thế nào là con đường đưa đến vô vi? Có 
định có tâm, có tứ; có định không tâm, có tứ; có định không tâm, 
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không tứ. Đây gọi là con đường đưa đến vô vi (1). [Theo HT. Thích 
Minh Châu, 1993]. 
(1) S. 1v. 360. 


3. Vittikka Sutta.--Chớ có suy tầm các tầm ác, bất thiện, như dục 
tầm, sân tầm, hại tầm. Các tầm ấy không liên hệ đến mục đích, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Nípbàn (1) [Theo HT. Thích Minh Châu, 1993|. 

() S.1. 417. 


Vitakkasanthãna Sutta.—Trung Bộ Kinh An Trú Tầm, số 20. 
Do Phật thuyết tại Sãvatthi về năm phương pháp để đồ trị bất thiện 
tầm. Vị tỳkheo có thể dùng năm phương pháp sau để diệt trừ các tư 
tưởng khởi lên liên hệ đến dục, sân, sỉ: nghĩ đến một tư tưởng khác; 
quán sát nguy hiễm của những bất thiện tầm; đừng chú tâm đến 
những bất thiện tầm; quán sát sự sanh diệt của những bất thiện tầm; 
quyết tâm dùng tâm chế ngự tâm (dùng tư tưởng thiện để áp đảo tư 
tưởng bắt thiện). Phật dùng nhiều ân dụ để minh chứng (1). [Theo 
NI sư Thích Nữ Trí Hải, 2002]. 

()M.1. 118-122. 


Vittakkhita Sutta—Xem Ayoniso Sutta. 


Vitinna.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Padumuttara (1). 
(1) Bu. xi. 26. 


Vitta Sutta. --Đề trả lời một chư Thiên, Phật dạy răng: lòng tin là 
tài sản tối thượng; chánh pháp đưa đến chơn an lạc; sự thật ngọt hơn 
tất cả vị ngọt; sống cuộc sông trí tuệ là sống tối thượng (1). 

()S.1.42. 


1. Vifthata Sutta—Rộng thuyết của bốn đạo hành: đạo hành 
khổ, thắng trí chậm; đạo hành khổ, thắng trí nhanh; đạo hành lạc, 
thắng trí chậm; đạo hành lạc, thắng trí nhanh (1). 

()A.1. 149 £. 
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2. Vi(thata Sutta.--Rộng thuyết của năm sức mạnh của bậc Hữu 
học: tín lực, tàm lực, quý lực, tính tân lực, tuệ lực (1). 
()A. 11. 2 Ê 


3. Vittata Sutta.—Rộng thuyết của năm sức mạnh của bậc Hữu 
học: tín lực, tân lực, niệm lực, định lực, tuệ lực (1). 
()A. 1i. 10 £ 


4. Vitthata Sutfa.--Rộng thuyết về các quả lớn của ngày trai giới 
thành tựu tám chi phân (1). 
(1) A.1v. 251. 


1. Vitthaãra Sutta.—Tu tập, làm cho sung mãn năm căn (tín căn, 
., tuệ căn) đưa đến chứng quả Alahán. Yếu nhẹ hơn là bậc Trung 
gian Bát Nípbàn (1). 
(1) S. v. 201. 


2. Vitthãra Sutta.-Rộng thuyết về bốn nghiệp: nghiệp đen quả 
đen, nghiệp trắng quả trắng: nghiệp đen trắng quả đen trăng; nghiệp 
không đen không trắng quả không đen không trắng--nghiệp sau cùng 
đưa đến đoạn diệt (1). 

()A. n. 230 . 


Vidadhimukhamandanafikã.—Chú giải viết bởi 
Vepullabuddhi (1). Có thê đó là chú giải vê 
Vidaphamukhamandana (quyên câu đô) việt bởi Dhammadäsa 
(2). 

(1) Gv. 64, 74. (2) Bode, øp. c7., p. 28, n. 3. 


Viditvisesa—Vua Ajãätasattu sẽ thành Phật Độc giác Viditvisesa 
trong tương lai (1). 

(1) DA. 1. 238. 

Viduragøa.—Senapafi của Vụa Udaya TY (1). 

(1) Cv. li1. 46; c£ Vajiragga. 
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Vidurä.—Một trong số các hậu của Vua Udaya IV. Bà trùng tu 
paaa7ãla của Tôn tượng trong Mahävihära (1). 
(1) Cv. li. 50. 


Vidũra Jätaka.—Xem Sucira .Jätaka. 


1. Videha.—Se//hi vào thời Phật Padumuttara; tiền thân của 
Trưởng lão Mahã Kassapa (4.v.). Phu nhơn của ông là Bà Baddä 
Kãpilãnï trong hiện kiếp (1). 

(1) Ap. 1. 578. 


2. Videha,Videhä.—Tên của một quốc độ và cũng là tên gọi dân 
chúng trong quốc độ đó. Vào thời Phật tại thế, Videha là một bang 
quan trọng của liên bang Vajji, có kinh đô là Mithilã (4.v.). Videha 
cách Magadha bởi sông Hằng và giáp giới với Kãsi và Kosala. 
Gandhära Jãtaka (2) mô tả Videha là một vương quốc rộng 300 lý, 
có 16 ngàn làng mạc, có kho lương đây ấp, và có 16 ngàn nữ nhơn đủ 
tài ca múa. Videha là một trung tâm thương mại lớn có nhiều thương 
nhơn đến từ Sãvatthi. Theo Suruei Jãtaka (.v.), Videha có môi 
liên hệ chặt chẻ với Benares; một trong sỐ các hậu của Vua 
Bimbisära là người Vidcha (xem Videhiputta). Giữa Videha và 
Gandhãra cũng có tình giao hảo tốt đẹp. Trước khi là một cộng hoà 
(vào thời Phật hiện tiền), Videha là một vương quốc trong nhiều triều 
đại mà Vua Mahãjanaka và Vua Nimi (4.v.) là hai ví dụ điển hình. 

Theo Mahägovinda Sutta (5), vương quốc Videha được 
sáng lập bởi Vua Renu với sự trợ giúp của Tế sư Mahãgovinda 
Jotipäla. Chú giải (5) luận rằng Videha được thành lập bởi đi dân do 
Vua Mandhätã đưa đến từ Pubbavideha Nhưng 5⁄/4paiha 
Brähmana (I. ïv. L) nói rằng vương quốc được thành lập bởi Mãthava 
the Videgha và có ranh giới là Kausikĩ bên Đông, sông Hằng dưới 
phía Nam, Sadãrũra bên Tây, và Hy Mã Lạp Sơn trên phía Bắc. Giữa 
trung tâm Videha là quận Pabbataraftha trong ấy có thị trấn 
Dammakonda, quê quán của chủ trại chăn nuôi Dhaniya (1). 

Lọc nước mà Phật sử dụng lúc tại thế được dân Videha gìn 
g1ữ vả tôn thờ. 
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_ Trưởng lão Uruvela Kassapa từng làm vua Vidcha trong 
một kiêp trước (9). 


(1 Xem eg.,M. ¡. 225; MA. ¡. 448. (2) 1. iii. 365; iv. 
316. (3) PvA. 227. (4) MA. ¡. 534. (5) 
D. ii. 235. (6) E.g., DA. ii. 482; MA. ¡. 184. 

(7) SNA. ¡. 26. (8) Bu. xxviii. I1. (9) 
Ap. ii. 483. 


3. Videha—Vương hiệu của một nhà vua trị vì Videha, phụ 
vương của Bồ Tát trong Vinilaka Jãtaka (4.v.). ví. Vedeha. 


Vịideha.—Xem Vedeha. 


1. Videhiputta——Một tên khác của vị điền chủ Alãra (4.v.) ở 
Mithilã (1). 
(1)1. v. 166. 


2.Videhiputta——Xem Vedehiputta. 


Viddumagäma.—Làng Tích Lan trong ấy có Sirighanãnanda- 
parivena (1). 
(1) Cv. xc. 98. 


Vidhavä—Con sông trong lòng Hy Mã Lạp Sơn (amo- 
Himavanfe) (1). 
(1)1. i1. 467. 


Vidhã Sutta.—Samôn hay Bàlamôn trong quá khứ, hiện tại hay 
tương lai đắc các thần thông đều nhờ tu tập, làm cho sung mãn bốn 
như ý túc (1). 

(1) S. v. 274. 


Vidhãtã—Danh tánh của vị thần mà dân chúng tế lễ để được an 


lạc và hạnh phúc (1). 
(1)1. vi. 201. 
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1. Vidhura.—Bàlamôn tế sư của Vua trị vì Benares. Xem chỉ tiết 
trong Sambhava Jãtaka. Ông chỉ Trưởng lão Mahäã Kassapa (1). 
Con ông là Bhadrakära (2). 

(1) 1. v. 67. (2) Hhiä., 60. 


2. Vidhura.—Bồ Tát sanh làm Đại thần của Vua Dhanañjaya- 
Korabba. Xem Vidhurapandita Jãtaka. Cha ông là Bàlamôn 
Canda (1), sở hữu chủ của ba cung điện: Koñca, Mayira và 
Piyaketa (2). Anujjã là phu nhơn ông, Cetä là dâu của ông. Ông có 
một con trai là Dhammapäla (3). Kinh có lúc (4) nói ông có đến 
một ngản phu nhơn và bảy trăm nữ nô tỳ. 

Vidhurapandita trong Dhũmakãri Jãtaka (¿.v.) có thể là 
Vidhura nói trên; vả trong Dasabrahmana Jätaka (.v.) cũng có một 
Đại thần tên Dhanañjaya- Korabba. Kinh sau đề cập đến cuộc đàm 
luận giữa Vidhira và Korabba về đức hạnh của một vị Bàlamôn chơn 
chánh. 

(1)1. vi. 262. (2) Hhiđ., 289. 3) Hảd, 
290. (4) /5¡đ., 301. 


3. Vidhura—MIlandapañha (1) có đề cập đến một Đại trí 
Vidhura (Bồ Tát). Bấy giờ, Devadatta chinh phục được tất cả các 
nhà vua trong JambudTpa, dầu ông chỉ là một con chó rừng. Xem 
Sabbadätha Jãtaka (No. 241); Bồ Tát không được nói đến trong 
kinh này. 

(1) MI. p. 202. 


4. Vidhura.—Xem Vidhũra. 


Vidhurapandi(a Jãtaka (No. 545). v./ Vidhũrapandita — 
Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song. 

Có bốn nhà vua—Vua Dhanañjaya-Korabba trị vì thành 
Indapatta (quốc độ Kuru), Thiên chủ Sakka, Xà vương Varuna, và 
Vua Venateyya của các Supanna (Kim xí điểu)—sau khi hành trì 
trai giới, vào ngự viên Migãcira thuộc quyền của Koravya để tĩnh 
toạ thực hành Samôn hạnh. Vào một buổi xế chiều, chư vị gặp nhau 
tại một điểm trong ngự uyễn để thảo luận xem ai là vị có đức hạnh 


355 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


cao hơn cả. Không quyết định được, chư vị đem câu chuyện đến Đại 
thần Vidhurapandita (Bồ Tát) để nhờ phân giải. Nghe qua lời giải 
bày của chư vị, Trí giả Vidhura tâu rằng đức hạnh của bốn vị đều là 
một, như “căm xe ở trục quay”. Hoan hý, Thiên chủ Sakka ban cho 
ông chiếc cầm y bằng gắm thiên đình, Xà vương Varuna thưởng ông 
hạt minh châu, Kim xí điểu vương Venateyya tặng ông trành hoa 
băng vàng, và Vua Dhanañjaya cấp cho ông một ngàn con bò cái. 

Chánh hậu Vimalã của Xà vương Varuna nghe tài trí của 
Virudha ước mong được gặp Trí giả nên giả đau và nói chỉ được 
chửa bằng trái tim của Trí giả Vidhura. Công chúa Irandatfi treo giải 
cho ai lẫy được tim của Virudha. Dạxoa Punnaka, cháu của Thiên 
vương Vessana, muốn chiếm nàng nên xung phong. Ông vô cung 
vua DhanañJaya và dùng danh tánh Kaccäyana đánh cá cược với nhà 
vua trong một ván súc sắc: nếu thua chàng sẽ dưng viên bảo châu 
như ý, nếu thắng chàng chỉ xin được Trí giả Vidhura. Nhà vua thua 
cá cược. Vidhura đồng ý đi với Punnaka. Trước khi ra đi, Trí giả 
giải thích cho nhà vua về cuộc sống hưng thịnh của một cư sĩ tại gia 
và mời Punnaka về nhà nghỉ ba hôm để ông khuyến giáo thân nhơn 
gồm: phu nhơn Anujjã, công tử Dhammapäla, và con dâu Cetã. Ba 
ngày đã mãn, Trí giả Vidhura lên đường theo Dạxoa Punnaka. 
Dạxoa muốn giết Trí giả bằng kinh sợ nên hiện hình ác quỷ, sư tử, 
voi dữ, mãng xà, nhưng Trí giả không hề nao núng. Lúc biết được sự 
thật, Trí giả Vidhura ngồi trên Kã]apabbata thuyết pháp và chuyển 
hoá Punnaka; hoan hỷ, Dạxoa Punnaka hứa đưa Trí giả trở về 
Indapatta; nhưng Trí giả Vidhura xin đi gặp Hoàng hậu Vimala để 
thuyết pháp cho bà nghe. Đến cõi Xà vương, Trí giả Vidhura thuyết 
pháp trước cho Xà vương sau cho Chánh hậu. Hai vị đều hoan hỷ. 
Còn Dạxoa Punnaka cưới được Công chúa lrandaf. Trong niềm 
hạnh phúc vô biên, Dạxoa Punnaka tặng Trí giả Vidhura bảo châu và 
đưa ông trở về Indapatta. Tại đây, Trí giả Vidhura dưng bảo châu lên 
nhà vua và kể lại chuyện của mình. Nhà vua ban chiếu tổ chức lễ hội 
kéo dài một tháng . đề mừng Trí giả Vidhura trở về. 

Chuyện kể vệ trí tuệ của Thể Tôn. 

Nhận diện tiền thân: Anujjã chỉ Rãhulamätä; Dhammapäla 
chỉ Rãhula; Varuna chỉ Sãriputta; Kim xí điểu vuơøng chỉ 
Moggallãna; Sakka chỉ Anuruddha; Dhanañjaya chỉ Ananda (1). 
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Kinh này còn được gọi là Punnaka Jãtaka (2). Trong 
Bharhut Tope có bôn phù điêu mô tả bôn cảnh của câu chuyện này 
G3). 
(1)1. vi. 255-329. (2)E.g., J.1v. 14, 182. (3) 
Cunningham, Bharhuf, p. 82. 


Vidhũpanadäyaka Thera——Alahán Ông dưng lên Phật 
Padumuttara cây quạt và tán thán Ngài trong lúc hầu quạt Ngài. 
Ông đắc quả Alahán lúc lên 7. Ông làm vua 16 lần đưới vương hiệu 
Viijamäna (1). 

(1) Ap. 1. 103 £ 


1. Viđhũra.—Một trong hai Đại đệ tử của Phật Kakusandha (1). 
Tôn giả được gọi là Vidhũra vì không có ai bằng Tôn giả về thuyết 
pháp (2). 

()D.1. 4; S. 1n. 191; Bu. xxIH. 20; J. 1. 42. (2) M. 1. 
333; được trích dẫn trong PSA. p. 496. 


2. Vidhũra.—Xem Vidhura. 


Vinataka.—Một trong bảy núi bao quanh Sineru (1). 
(1) 1. vi. 125; SNA. 1. 443; Šp. 1. 119, etc. 


Vinatä.—Con sông, có thể trên Hy Mã Lạp Sơn (I). Trưởng lão 
Vanavaccha từng sanh làm rùa sống trong sông này (2). Trưởng lão 
Nanda cũng từng sanh làm rùa sống tại đây (3). 

(1) Ap. 1. 295, etc. (2) ThagA. 1. 58. (3) 
lhid., 276. 


Vinaya Vagga.—Phâm §: Phẩm Về Luật, Chương Bảy Pháp, 
Anguttara Nikãya (1). 

(1) A. 1v. 140-44. 

Vinayaganthipada.—Luận án về Luật nói là của một Trưởng lão 


Tích Lan, Moggallãäna, viết vào thời Vua Parakkamabähu I (1). 


557 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


(1) Bode, øp. cữ., p. 75 f; xem thêm 75, n. 2 trong ấy tác giả được 
gọi là Joti; thêm P.L.C. 189 £. 


Vinayagandhi, Vinayagandhi.—Xem Vajirabuddhitikä. 


Vinayagil]hatthadIpanI——Luận án nói là của Chapafa (học trò 
của UtfarajTva, tu sĩ người Pagan) giảng giải các đoạn khó của 
Vinaya PItaka (1). 

(1) Bode, øp. cứ, p. 18. 


Vinayatthakathã.—Xem Samantapäsädikä. 


Vinayatthamañjisä.—7ika về KankhävitaranT do 
Buddhanäga viết (1). 
(1) Gv. 61; Svd. 1212. 


Vinayadhara Suttã.--Tụ bốn kinh nói về bảy pháp mà vị tỳkheo 
thành tựu được gọi là bậc Trì luật (1). 
() A. 1v. 140 f. 


Vinayadharasobhana Sutta.——Bảy pháp mà vị tỳkheo thành tựu 
được gọi là bậc Trì luật chói sáng (1). 
()A.1v. 142. 


Vinayavinicchaya.--Bản luận về Luật do Buddhadatta viết theo 
lời yêu cầu của học trò ông là Buddhasiha. Uttaravinicchaya là 
phần bô túc của luận án. Luận án có hai chú giải viết bởi Revata và 
Vãcissara (1). 

(1) P.L.C. 108 £ 


VinayasangTti.—Tên gọi câu hội tại Vesäli liên quan đên các 


Vajjiputta (1). 
(1) 5p. 1. 34. 
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Vinayasanghaha.—Toát yếu rất quan trọng của Vinaya Pitaka do 
Tôn giả Sãriputta ở Pulatthipura soạn. Toát yếu có hai chú giải nói 
là của chính Sãriputta viết (1). 

(1) P.L.C. 191; Gv. 61; Sãs., p. 33. 


Vinayasamu{fhãnadTpanT.-- Luận án về Vmmaya do Chapafa (học 
trò của UttarajTva, tu sĩ người Pagan) viết (1). 
(1) Gv. 64; Bode, øø. cữ., p. 18. 


Vinayälankära-tikã—Sưu tập về Vinaya của Tipitakãlahkära 
ở Tiriyapabbata (1). 
(1) Svd. 1214; Bode, øø. cữ., p. 54. 


Vinibandha Sutta.—Có năm tâm triền phược: tâm không ly ái 
nhiễm đối với các dục; tâm không ly tham đối với thân; tâm không ly 
tham đối với SẮC; ăn quá sức, sung sướng về giường nằm, sung sướng 
về thuy miên; sống đời Phạm hạnh với hy vọng được thành một chư 
Thiên. Muốn đoạn trừ năm tâm triền phược này, bốn niệm xứ cần 
phải tu tập (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

() A. 1m. 249; 1v. 461. 


VinTla—Con của con ngỗng sắc vàng và con quạ trong VinTlaka 
Sutta (1). 
(1) J. 1. 38. 


Vinilaka Jãtaka (No. 160). --Chuyện Con Ngỗng Xanh Sẵm. Có 
con ngỗng sắc vàng VinTla sống với con quạ và sanh ra con ngỗng 
con sắc xanh đậm Vinilaka. Vinila còn có hai con nữa rất giống cha. 
Thấy cha thường đến thế giới loài người, hai ngỗng con hỏi vả được 
cha cho biết ông đến thăm Vinilaka ở xứ Videha. Hai con đề nghị 
cha cho đi đến đó đề đón Vinilaka về. Hai ngỗng con để VinTlaka 
trên một cành cây rồi ngậm hai đầu cành cây bay về. Lúc bay ngang 
Mitthilã, Vinmlaka thấy vua Videha (Bồ Tát) ngự trên long xa, bèn 
nói rằng nó không khác gì vua được hai ngông trời chở trên hư 
không. Phẫn nộ, hai ngỗng trời muốn thả rơi nó, nhưng sợ cha rầy, 
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nên đưa nó về đến nơi và kế lại cho cha nghe sự việc. Ngỗng cha 
nghe câu chuyện, giận giữ và trả VinTlaka về cho mẹ nó. 
Chuyện kế về Devadatta bắt chước bậc Thiện Thệ lúc ở 
GayäsIsa và gặp nạn. Vimilaka chỉ Devadatta (1). 
(1)J. 1. 38 £. 


Vinelapupphiya Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông cúng 
dường Phật Sikkhï bông vizc/a. Vào 29 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Sumeghaghana (I). Ông có thể là Trưởng lão 
Rãmaneyya (2). v./ Minela. 

(1) Ap. 1. 203 £ (2) ThagA. 1. 121. 


Vindaka.—Một trong số ngựa của Candakumära (I). 
(1)1. vi. 135. 


Vịindusära.—Xem Bindusära. 


Vipakkhasevaka-bhikkhu Vatthu.—Chuyện của một tỳkheo đi 
theo Devadatta vì lợi dưỡng. Ông được trình Phật và vì ông Ngài 
thuyết Mahilãmukha Jãtaka trong ấy con voi chỉ ông (1). 

(1) DhA. 1v. 95-7. 


_1. Vipatti Sutta.-Có ba sự khiếm khuyết: về giới, về tâm, về tri 
kiên (1). 
(1) A.1. 268. 


2. Vipatti Sutta.--Bảy pháp đưa một cư sĩ đến thối đọa: quên 
không đến thăm tỳkheo; phóng túng nghe điệu pháp; không tu tập 
tăng trưởng giới; ít tin tưởng các tykheo trưởng lão, trung niên, tân 
nhập; nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi các khuyết điểm; tìm người 
xứng đáng cúng dường ngoài Tăng chúng: tại đấy phục vụ trước (1). 

(1A. 1v. 26 £. 


Vipallãsa Sutta—Có bốn tưởng điên đảo: trong vô thường nghĩ 
là thường; trong khô nghĩ là không khô; trong vô ngã nghĩ là ngã; 
trong không thanh tịnh nghĩ là thanh tịnh (1). 
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(DA. ii. 52. 


Vipallãäsakathã.—Chương 8 của Paññavagga của 
Patisambhidãämagga (1). 
(1) PS. n. 80. 


Vipassanäkathä.--Chương 9 của Paññavagga của 
Patisambhidãämagga (1). 
(1)PS. n. 263 . 


Vipassanã Sutta.—Quán là con đường đưa đến vô vi (1). 
(1) S. 1v. 362. 


Vipassi——Ty Bà Thị Phật. VỊ Phật Toàn Giác thứ 24. Ngài sanh 
ra trong vườn Khema; cha Ngài là Bandhumä và mẹ Ngài là 
Bandhumatfi; Ngài thuộc dòng tộc Kondañña. Trong tắm ngản 
năm, Ngài làm gia chủ và sống cùng phu nhơn Sutanä (rỉ. 
Sudassanä) và nam tử Samavatfakkhandha trong ba cung điện 
Nanda, Sunanda và Sirimã. Ngài xuất thế ly gia bằng xe và tu khổ 
hạnh trong tám tháng. Trước khi đắc đạo, Ngài được ái nữ của tài 
chủ Sudassana dưng cháo sữa và Yavapzlaka Sujãta dưng cỏ làm bồ 
đoàn. Bồ Đề của Ngài là cây pđ/aii. Ngài chuyên pháp luân trong 
Khemamigadäya cho người em khác mẹ tên Khandha và con của 
Tế sư của Ngài là Tissa; hai vị này sau làm Đại đệ tử của Ngài. Ngài 
có Thị giả là Asoka; hai Nữ Đại đệ tử là Candã và Candamittä3; hai 
Nam Đại cư sĩ hộ trì là Punabbasummitta và Nãøa; và hai Nữ Đại 
cư sĩ hộ trì là Sirimä và Uttarä. Ngài nhập diệt trong Sumittäräma 
thọ 80 ngàn tuổi; xá lợi của Ngài được tôn trí trong tháp cao bảy lý. 
Bấy giờ Bồ Tát Gotama làm Xà vương Atula (1). 

Luận giải tên Vipassĩ như sau (2): (a) vì Ngài có thể nhìn 
thấy trong đêm như lúc ban ngày; (b) vì Ngài có mắt to; (c) vì Ngài 
có thể rõ biết sau khi quán sát. Phật Vipassï chỉ trì ngày trai giới một 
lần trong bảy năm (3), và lúc bấy giờ toàn thể Tăng Đoàn đều có mặt 
(4). Hương phòng (Gandhakuti)* của Phật Vipassĩ do tiền thân của 
Mendaka (tức gia chủ Avaroja) (5) kiến tạo; nhờ công quả đó 
Mendaka giàu sang vinh hiển trong hiện kiếp. Tôn giả Aññã 
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Kondañña bấy giờ là Cũlakäla, chín lần dưng lên Phật trái cây chín 
đầu mùa của vườn ông (6). 
(1) Bu. xx. 1 fF; BuA. 195 £; D. 1. 2 fF (2) BuA. 
195; đ DA. 1. 454; SA. 1. 15. (3) DhA. 1n. 236. 
(4) Sp. 1. 186. (5) DhA. 1. 364 f. *Tượng Đường 
Kuñjarasälä theo s.v. Mendaka (nd.) (6) /biđ., 1. 81 £ 


_ Vipassĩ Sutta—Phật thuyết về minh kiến của Bồ Tát Vipassĩ đưa 
đên sự giác ngộ của Ngài (1). 
(1) S. ii. 5; ý D. ii. 30 £. 


1. Vipula.—Sátđếly, cha của Phật Revata (1). 
(1)1.i. 67; J. vi. 518; Mi. 242. 


2. Vipula.—Ngọn núi cao nhứt trong số năm ngọn gần Rãjagaha. 
Xem Vepulla (1). 
(1) S.1. 67; J. vị. 518; MII. 242. 


Vipula Sutta.--Bốn pháp được tu tập, làm cho sung mãn làm tăng 
trưởng trí tuệ (1). 
(1) S. v. 412. 


Vipulä.--Mẹ của Phật Revata (1). 
(1) 1. 1. 35; Bu. vị. 6. 


Vipuläbhãsa.—Vào 29 kiếp trước có nhiều nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu Vipuläbhãsa; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 
Belafthãnika (Campakapupphiya) (1). 

(1) ThagA. 1. 205; Áp. 1. 167. 


Vibbhanta-bhikkhu Vatthu.--Chuyện của một tỳykheo (từng 
sông với Tôn giả Mahã Kassapa) hoàn tục và theo bạn xâu. Một 
hôm, Tôn giả thấy ô ông bị đưa ra pháp trường, bảo ông niệm thiền mà 
ông đã hành để đạt bốn từng thiền na trước đây. Ông theo lời dạy 
của Trưởng lão và hết sợ hãi. Kinh ngạc, đao phủ thủ đưa ông trở về 
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triều trình vua. Sau khi xét tội ông, nhà vua tha mạng và thả ông ra. 
Ong đên yêt kiên Phật và về sau đặc quả Alahán (1). 
(1) DhA. Iv. 52 F. 


Vibhanga.—Xem Suttavibhanga. 


1. Vibhanga Sutta—Phẩm 14 của Majjhima Nikãya (1) gồm 
các kinh sô 131-142. 
(1M. iii. 187-251. 


2. Vibhanga Sutta.—Phân tích Bát chánh đạo (1). 
(1) S. v. 12. 


3. Vibhanga Sutta.—Phân tích Tứ niệm xứ (1). 
(1) S. v. 183. 


4. Vibhanga Suttä.—Hai kinh phân tích Ngũ Căn (1). 
(1) S. v. 196. 


5. Vibhanga Suttã.—Ba kinh phân tích lạc căn, khổ căn, hỷ căn, 
ưu căn, và xả căn (1). 
(1) S. v. 209 £. 


6. Vibhahga Sutta.—Phân tích Tứ như ý túc (1). 
(1) S. v. 276. 


Vibhangappakarana.—Bộ Phân Tích. Bộ thứ nhì trong bảy bộ 
của Abhidhamma Pitaka (1). Bộ này có tầm quan trọng đáng kể về hệ 
phân tích, là đặc điểm Hệ phái Phật Giáo Nguyên Thủy, vốn có 
truyền thống chi li, phân tích từng vấn đề cho được sáng tỏ, rõ ràng, 
cụ thể, thiết thực và mạch lạc, để người thừa kế Đạo nghiệp không 
lầm lẫn Chánh pháp với tà giáo bởi những từ ngữ tối nghĩa, ân ngữ, 
mật ngôn, áo lý... nên những Pháp căn bản cho sự tu tập, nhất là thiền 
quán. Bộ được chia làm 18 chương (2). Mỗi chương có có ba phần: 
phần Phân tích theo Kinh (Su#anabhäjaniya);phân tích theo Vi điệu 
pháp (4bhidhammabhäjaniya); và phần Vẫn đáp (Pañhãpucchaka). 
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Chú giải về Vibhahga được gọi là Sammohavinodani. 
()#.g. MII. 12. (2) Xem Đại Trưởng lão Tịnh Sự: 
Bộ Phân Tích, Lời Tựa, 1990 (nd.). 


Vibhajjavãäda.—Theo Mahãvamsa (I) Vibhajjaväada đồng nhứt 
với Theravadä và Đức Phật được gọi là VibhajjavädI. 
(1) Mhv. v. 171;VIbhA. 130; cp. 77s. Introd. p. 38. 


Vibhattfi Sutta.--Tôn giả Sãriputta nói với các tỳkheo rằng sau 
khi thọ đại giới nữa tháng, Tôn giả chứng ngộ: nghĩa vô ngại giải; 
pháp vô ngại giải; từ vô ngại giải; và biện tài vô ngại giải (1). 

()A.1. 159 £. 


Vibhattikathä.--Luận án có thể về văn phạm do một tỳkheo Tích 
Lan soạn (1). 
(1 Gv. 65, 75. 


1. Vibhattyattha.—Công trình viết bởi ái nữ của Kyoeva (1). 
(1) Sãs., p. 77. 


2. Vibhattyatha- luận án về văn phạm Päl do 
Saddhammañänpa soạn (l). 
(1) Bode, oøp. ci., p. 26. 


Vibhãta——Một trong số mười vương tử của Vua Panduvãsudeva 
và Hoàng hậu Bhaddakaccänä (1). 
(1) Dpv. x. 3; xem thêm xv1. 41, 44. 


Vibhitakamiñjiya Thera—Alahán. Ông từng cúng dường trái 
vibhiraka lên Phật Kakusandha (I). Ông có thể là Trưởng lão 
Sopäka (2). 

(1) Ap. 1. 396. (2) ThagA. 1. 95. 


Vibhïsana-vihãra.--Tịnh xá do Dhãtusena kiến tạo (1). 
(1) Cv. xxxvI1. 49. 
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Vibhũsaka-Brahmadatta. —Nhà vua trị vì Benares. Ông được 
gọi như vậy vì ông rất thích trang sức. Ông có tật ngủ ngày và rất 
hay cáu kinh. Ông quán sát tật mình, phát khởi thiền quán, đạt thắng 
trí và đắc quả Phật Độc giác. Uđãnagatha của ông được ghi lại trong 
Khaggavisana Sutta (1). 

(1) SN. vs. 59; SNA. 1. II1. 


Vimaticchedani.—Chú giải về Abhidhamma do Trưởng lão 
Kassapa soạn (1). 
(1) Gv. 60, 70; P.L.C. 160. 


VimativinodanT.--Luận giải về Vinaya do Trưởng lão Kassapa 
viết. Luận giải này rất uy tín và được trích dẫn bởi các Pãrupana đề 
phản bác các Ekamsika. Vua Dhammaeeti rất quý tài liệu này (1). 

(1) Gv. 61; Sãs., p. 69; P.L.C. 179. 


1. Vimala—Một trong bốn bạn của Yasa đã theo gót chàng gia 
nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán (1). 
(1) Vm. 1. 18 £. 


2. Vimala Thera.—Ông sanh ra không bị dơ bẩn nên được gọi 
như vậy. Gia đình ông rất giàu có ở Rãjagaha. Hoan hỷ với oai 
nghỉ của Phật lúc Ngài viếng Rãjagaha, ông xin gia nhập Tăng Đoàn, 
lên núi sống trong động ở Kosala. Một hôm, mây đen kéo tới núi, đỗ 
mưa, làm không khí dịu mát, ông tinh tấn thiền quán, đạt thắng trí và 
đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ, ông làm nghề thôi tù và ốc, từng thôi 
tù và cúng đường Phật. Ông tưới cây Bồ Đề của Phật Kassapa bằng 
nước thơm, rửa sàng tọa và giặt y của chư Thánh tỳykheo. Vào 24 
kiếp trước ông làm vua sáu lần đưới vương hiệu Mahãnigghosa (I). 

(1) ThagA. 1. 121 £; Udanagatha của ông được ghi lại trong 
Thag. vs. 60. 


3. Vimala Thera.—Ông sanh trong một gia đình Bàlamôn ở 
Benares. Ông gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dặt của Trưởng lão 


Somamitta (I), và về sau đắc quả Alahán. Vào thời Phật 
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Padumutfara ông làm gia chủ, có cúng dường Phật bông sznana lúc 
nhục thân của Ngài đưa đưa đến hoả đài (2). 

(1) Trong chuyện của Somamitta, Vimala được nói là làm thầy 
ông. Xem chỉ tiết trong s.v. Somamitta. (2) ThagA. 1. 377; 
ba kệ của ông được ghi lại trong Thag. vs. 264-6. 


4. Vimala.--Vị Phật Độc giác (1). 
(M. ii. 70; Ap. ¡. 107. 


5. Vimala—Một trong các cung điện mà Bồ Tát Piyadassï sử 
dụng trước khi xuât thê (1). 
(1) Bu. xiv. 16. 


6. Vimala—Nhà vua vào 6l kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Udakadäyaka (Sãnu) (1). 
(1) Ap. 1. 205; ThagA. 1. 115. 


7. Vimala.—Nhà vua vào 21 kiếp trước từng ngự trong cung điện 
Suddassana ở RenuvafT; một tiên thân của Tôn giả Rähula (1). 
(1) Ap. 1. 61. 


Vimala Kondañña.—Vương tử của Vua Bimbisära và Kỹ nữ 
Ambapäli; ông huý là Vimala. Hoan hỷ với oai nghi của Đức Phật 
lúc thây Ngài đến Vesäli, ông gia nhập Tăng Đoàn và không bao lâu 
sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Vipassĩ ông làm một gia chủ giàu có, hoan hỷ 
với pháp của Phật, cúng dường Ngài bốn cành bông bằng vàng. 
Bằng thân thông, Phật biến màu vàng biến mãn khắp vùng. Vimala 
thân hoại mạng chung sau đó và sanh lên cõi Tusita. Vào 40 kiếp 
trước ông làm vua 16 lần đưới vương hiệu Nemi (I). 

Alahán Vimala có vì mẹ thuyết pháp; bà đạt thắng trí của 
bậc Alahán (2). 

(1) ThagA. ¡. 145 f; Thag vs. 64 có bài kệ câu đồ của ông. 

(2) ThigA. 207. 
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Vimalatthavilasin.—Chú giải của Dhammapäla về Vimãna 
Vatthu (1), tạo nên một phân của ParamatthadIpanI. 
(1) BuA. p. 236. 


1. Vimaladhammasũriya.—Vua Tích Lan (1592-1604 A.C.) (1). 
Ông nối nghiệp Vua RäãjasTha I và trị vì tại Sirivaddhanapura. 
Ông kiến lập Đền Nha xá lợi trong kinh đô (2) và cử sứ giả sang 
Rakkhanga để cầu viện một Tăng lữ do Trưởng lão Nandicakka 
hướng dẫn qua tu chỉnh Tăng Đoàn Tích Lan. Ông xây tịnh xá 
Ganthamba và tô chức tại đây một đại lễ truyền giới. Ông được 
người em họ, Senaratna, kế nghiệp; chính ông thuyết phục 
Senaratna hoàn tục đề lên ngôi (3). 

(1) Về cha và gia đình ông, xem Cv. T7s. ii. 227, n. I. (2) 
Ông đóng một tráp đặc biệt để thờ xá lợi; tráp này sau được Vua 
Kittisirirãjasiha khảm vàng; Cv. c. 21; Cv. 7rs. 1. 276, n.1. 

(3) Cv. xcIv. 6 fF. 


ý Vimaladhammasũriya.—Vua Tích Lan 
(Vimaladhammasiiriya II, 1687-1707 A.C.). Ông là Thái tử của 
Vua RãjasTha II. Ông thiết lập lễ hội cũng dường Nhaxal lợi và Dấu 
chơn Phật tại Sumana kũfa vả gởi sứ giả sang Rakkhanga cầu việc 
được 30 tỳkheo do Trưởng lão Santäna hướng dẫn sang tu chỉnh 
Tăng Đoàn Tích Lan. Ông được Thái tử Narindasïha kế nghiệp (1). 

(1) Cv. xcvn. I ff. 


1. Vimalabuddhi Thera—Tác giả của MukhamattadTpanï và 
(có thể) của Nyãsa về luận án văn phạm của Kaccãyana và cũng là 
tác giả của Chú giải về Abhidhammatthasaigaha (l). 
Sãsanavamsa nói Trưởng lão là người Pagan, nhưng ông có thê là 
người Tích Lan. Có lúc ông được gọi là Mahävimalabuddhi. 

(1) P.L.C. 204; Bode, øø. c., p. (2); Gv. 63, 72. 


2. Vimalabuddhi.--Còn được gọi là Cũlavimalabuddhi hay 


Navavimalabuddhi. Ông viết Chú giải về Vuttodaya (1). 
(1) Gv. 67; ông sông hoặc ở Pagan hoặc ở Panya; Sãs., p. 75. 
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3. Vimalabuddhi.—Xem Navavimalabuddhi. 


Vimalaviläsin.—Chú giải do Dhammapäla viết về Vimãna 
Vatthu (1); Vimalavilãsim là một phân của ParamatthadTpanI. 
(1) BuA. p. 236. 


1. Vimalãä TherT.—Bà là ái nữ của một kỹ nữ ở Vesäli. Lần nọ, 
thấy Tôn giả Moggalläna khất thực trong Vesäli bà đến dụ dỗ (1). 
Tôn giả quở trách bà; bà xin làm cư sĩ, sau đó xin gia nhập Tăng 
Đoàn, và về sau đắc quả Alahán (2). 

(1) Luận giải bà bị ngoại đạo xúi dục. Chuyện được kế trong 
ThagA. 1. 178, nhưng kko có tên bà. (2) ThigA. 76 £; kệ 
wudäna của bà được ghi lại trong Thig. vss. 72-6. 


2. Vimalãa— Chánh hậu của Xà vương Varuna. Xem 
Vidhurapandita Jãtaka (1). 
(1)1. vi. 329. 


_3. Vimalä—Phu nhơn của Bồ Tát Piyadassĩ trước khi Ngài xuất 
thể (1). 
(1) Bu. xiv. l7. 


4. Vimaläa—Xà nữ; là Uppalavangä dưới triều Phật 
Padumuttara (1). 
(1) Ap. ii. 553. 


Vimana Vatthu.—Quyền 6 của Khudddaka Nikãya mô tả sự 
hoành tráng của các trú xứ trên các cõi Thiên mà các chư Thiên có 
được nhờ công quả chư vị tạo nên trong nhiều kiếp trước. Chuyện 
được các Tôn giả Mogøalläna, Vangisa, vân vân, kế lại cho chư 
Thiên nghe lúc chư Tôn giả lên đó viếng thăm, và sau đó bạch lại 
Phật. Có một chú giải (đôi khi được gọi là Vimalatthaviläsim a.v.) 
về Vatthu này do Dhammapäla viết; chú giải làm một phần của 
ParamatthadTpanI. 
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Chuyện trong Vimãna Vatthu được Trưởng lão Mahinda kế 
lại trong bài pháp đầu tiên thuyết cho Anulä, phu nhơn của 
Mahänäga, và 500 tuy tùng của bà tại Tích Lan (1). 

(1) Mhv. xiv. 58. 


Vimutti Sutta.——Về năm giải thoát xứ (1). 
(1A. iii. 21 £ 


Vimokkha Sutta.--Về tám giải thoát (1). 
(1) A. iv. 306 £. 


Vimokkhakathã.—Chương 5 của Mahävagøa của 
Patisambhidãämagga (1). 
(1)PS. 1n. 35-73. 


1. Viraja—Một trong ba cung điện sử dụng bởi Bồ Tát 
DhammadassI trước khi Ngài xuât thê (1). 
(1) Bu. xvi. 14. 


2. Viraja.-Vị Phật Độc Giác (1). 
(1) ApA. ¡. 107; M. iii. 70. 


1. Viraddha Sutta.—Đối với những ai Bát chánh đạo bị thối thất, 
con đường đưa đên đoạn tận khô đau cũng bị thôi thât (1). 
(1) 8. v. 23. 


2. Viraddha Sutta.--Đối với những ai Tứ như ý túc bị thối thất, 
con đường đưa đến đoạn tận khô đau cũng bị thối thất (1). 
(1)S. v. 254. 


3. Viraddha hay Äradddha Sutta.--Đối với những ai Thất bồ đề 
phần bị thối thất, con đường đưa đến đoạn tận khổ đau cũng bị thối 
thất (1). 

(1) S. v. 254. 
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Viravapupphiya Thera——Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có 
cúng dường Phật Siddhatta bông virzva (1). 
(1) Ap. 1. 223. 


1. Viräga Sutta.—Phật thuyết về ly tham và con đường đưa đến 
vô tham (1). 
(1) S.1v. 371. 


2. Viraäga Sutta.—Do mục đích đoạn tận tham, Phạm hạnh được 
sống dưới Samôn. Con đường đưa đến đoạn tận tham là Bát chánh 
đạo (1). 

(1) S. v. 27. 


_ 3. Viräga Sutta.—Tu tập, làm cho sung mãn tưởng ly tham đưa 
đên lợi ích lớn (1). 
(1) S. v. 133. 


4. Viräga Sutta.— Tu tập, làm cho sung mãn Tứ niệm xứ đưa đến 
ly tham (1). 
(1) S. v. 179. 


Virägakathäa—Chuong 5 của Yuganandha XVagsa của 
Patisambhidãämagga (1). 
(1) Ps. n. 140-7. 


Viriya.--Lạc viên trong Vebhãra nơi đản sanh của Phật 
Siddhatta (1). 
(1) BuA. p. 185. 


1. Viriya Sutta.—Tinh tấn cần phải thực hành để rõ biết sự thật 
như là (1). 
(1) S. ii. 132. 


2. Viriya Sutta.——Ngoài các hạnh khác, nữ nhơn có tỉnh tấn được 
tái sanh lên thiện thú (1). 
(1) S. 1v. 244. 
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1. Virũpakkha.—Quảng Mục Thiên vương trị vì tại phương Tây, 
chúa tế loài Nãga (I). Trong các câu hội của chư Thiên, ông ngôi 
hướng về phía Đông (2). Ông được các Nãga phục vụ chu đáo và là 
vị phán quyết tối hậu mọi vấn đề liên quan đến các Nãga (3). 
KãlakannT là công chúa của ông (4). 

()D.1. 258; D. 1. 199; Dvy. 126, 148. (2) D. 1. 
207, 221. (3) E.g., J. vi. 168; œ AA. 1. 143. 

(4) 1. 11. 257. 


.2. Virũpakkha.—Tên của một gia đình Nãga (1); họ có thê là 
thân dân của Quảng Mục Thiên vương (]). 
(1) Vm. 11. 109; A.11. 72; J. 1. 145. 


Virilha, Virũlhaka—lăng Trưởng Thiên vương trị vì tại 
phương Nam, chúa tế các Cưubàntrà (Khumbhanda) (1). Trong các 
câu hội của chư Thiên ông ngồi hướng về phía Bắc (2). 

()D.1m. 198; Dvy. 126, 148. (2)D.1. 207, 221. 


Virocana.—Vào chín kiếp trước có ba nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu Virocana; tất cả là thiền thân của Trưởng lão 
Sãlapupphadayaka (Ajjuna) (1). 

(1) Ap. 1. 169; ThagA. 1. 186. 


Virocana Jãtaka (N0. 143).—Chuyện Chiếu Sáng Như Mặt Trời. 
Bồ Tát sanh làm con sư tử sống trong hang Kañcana (Vàng) trên Hy 
Mã Lạp Sơn. Có con chó rừng đến hầu sư tử để được ăn phân thịt do 
sư tử săn. Một hôm, Sư tử bảo chó rừng muốn ăn thịt voi, ngựa, trâu 
đi dưới chơn núi thì báo để sư tử săn cho. Vì kiêu mạn, chó nói nay 
muốn ăn thịt voi do tự nó giết (chớ không phải do sư tử giết như lâu 
nay). Dầu được can ngăn, chó vẫn ra đi. Chó nhảy lên voi nhưng té 
xuống chơn voi bị voi đạp chết. 

Chuyện kế về Devadatta muốn đóng vai trò của bậc Thiện 

Thệ lúc ở GayäsTsa và bị Tykheo Kokälika đá vô ngực. Chó rừng 
chỉ Devadatta (1). 
(1)1. 1. 490-3. 
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'Virocamänä.—Phu nhơn của Phật Kakusandha trước khi Ngài 
xuất thê ly gia (1). 
(1) Bu. xxI1. 17. BuA. (p. 210) gọi bà là Rocanã. 


Vilattäkhanda.--Đập của hồ nước được Vua Parakkamabähu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. lxx. 1ó6. 


Vilãta.—Tên một quốc độ (1). 
(1) MI. 327, 331; Rhys Davids xác định đó là Tartary hiện nay 
(MI. 77s. 11. 204). 


Vilãna—Địa danh gần Älisãra, được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Gajabahu (1). 
(1) Cv. lxx. 1ó6. 


Vilokana.—Nhà vua vào 81 kiếp trước, tiền thân của Trưởng lão 
Mãnava (Sammukhäthavika) (1). 
(1) Ap. 1. 159; ThagA. 1. 164. 


Villavarayara—Tộc tưởng Damila, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miền Nam Án Độ. Ông bị quân của 
Tướng Lañkãpura giết (1). 

(1) Cv. IxxvIi. 94, 163; nhưng xem 173 và 185. 


VilHikäbã.—Châu quận Tích Lan, một thời là trú quán của Vua 
Vijayabähu I (1). 
(1) Cv. lvin. 29. 


1. Vivãda Sutta——Về sáu cội rễ của đấu tranh: phẫn nộ và hiềm 
hận, giả dối và não hại, tật đồ và xan tham, lừa đảo và man trá, ác dục 
và tà kiến, chấp trước sở kiến (1). 

(1A. m. 334 £; c£. D. m1. 246; M. 1. 245; Vin. 11. 89. 
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2. Vivãda Suttä.—Hai kinh Phật thuyết đề trả lời Upäli về mười 
pháp làm cội rễ của đâu tranh (1). 
()A.v.77£ 


Vivadamila Sutta—Mười pháp, khác với mười pháp nói trên, 
làm cội rễ của đầu tranh (1). 
() A. v. 78 £ 


1. Viveka Sutta—Vì thương xót vị tỳkheo khởi tâm bất thiện 
liên hệ đên gia đình, một chư Thiên nói lên bài kệ cảnh giác (1). 
(1) S.1. 197. 


2. Viveka Sutta.--Đề trả lời Tôn giả Änanda, Tôn giả Säriputta 
nói rằng sắc mặt ông được thanh tịnh, trong sáng nhờ đã ly dục, ly 
pháp bắt thiện (1). 

(1)S.1m. 235 . 


Vivekakathã.—Chương 4 của Paññavagga của 
Patisambhidãämagga (1). 
(1)PS. n. 219-235 f. 


Visama Sutta.—VỊ tỳkheo có thân làm không thiện, lời nói 
không thiện, ý nghĩ không thiện, bị đoạ xuống địa ngục. Ngược lại, 
vị tỳkheo được sanh lên cõi trời (1). 

()A.1. 293. 


Visayha.—Bồ Tát sanh làm trưởng giả ở Benares. Xem Visayha 
Jãtaka. 


Visayvha Jãtaka (N0. 340).--Chuyện Trưởng Giả Visayha. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm Trưởng giả Visayha ở Benares, bố thí mỗi 
ngày cho 600 ngàn người trong sáu địa điểm khác nhau trong kinh 
thành. Sợ ngôi mình bị lung lay vì sự bố thí rộng rãi của Trưởng giả, 
Thiên chủ Sakka biến cho tài sản của ông bị mất hết. Ông phải đi 
cắt cỏ để kiếm tiền độ nhựt. Trong sáu hôm liền, ông đem tiên cắt cỏ 
được bồ thí hết khiến hai ông bà phải nhịn đói. Đến ngày thứ bảy, 
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ông bị bất tỉnh, Thiên chủ xuất hiện và khuyên ông nên bố thí vừa 
phải thôi. Visayha từ chối, nói rằng ông mong tìm giác ngộ. Hân 
hoan, Thiên chủ biến toàn bộ tài sản của Trương giả Visayha trở lại 
VỚI Ông. 

Chuyện kể về Trưởng giả Anäthapindika như kể trong 
Khadirangära Jãtaka. Phu nhơn của Trưởng giả chỉ Rãhulamätä 
(1). 

Chuyện được kế trong Jãtakamälã (N0.5) trong ấy Trưởng 
giả được gọi là Avisayha. 

(1) 1. 11. 128-32; xem thêm J. 1. 55. 


Visavanta Jãtaka (N0. 69).--Chuyện Con Rắn Phun Nộc Độc. 
Con rắn mô một nông dân được đưa đến vị thầy rắn (Bồ Tát) và buộc 
phải hút nọc mình ra khỏi vết thương trên thân nông dân. Rắn từ 
chối dầu bị doạ bị giết chết bởi thầy răn. 

Chuyện kê về Tôn giả Sãriputta nguyện không ăn bánh bột 
nữa vì đã lỡ ăn phần bánh bột dân làng cúng dường cho tỳkheo vắng 
mặt. Rắn chỉ Tôn giả Sãriputta (1). 

(1)1.1. 310 £ 


1. Visakha.—Phu quân của Dhammadinnä. Ông là một bá hộ ở 
Rãjagaha. Lúc Phật đến Rãjagaha lần đầu tiên, ông theo Vua 
Bimbisära đến yết kiến Ngài. Sau khi nghe Ngài. thuyết pháp ông 
đắc quả Dự lưu. Sau đó ông đắc quả Tưđàhàm rồi Anahàm. Bấy 
giờ, ông nhường hết tài sản lại cho bà, nhưng bà từ chối và xin được 
xuất gia. Theo lời thỉnh cầu của ông, Vua Bimbisära cho kinh thành 
tổ chức lễ hội nhơn ngày bà ly gia và đưa kiệu vàng đến đưa bà vô 
tịnh xá. Xuất gia xong, bà rời kinh đô về tu trong làng quê và chỉ trở 
về Rãjagaha sau khi đắc quả Alahán. Bấy giờ Bá hộ Visäkha đến yết 
kiến bà và đặt nhiều câu hỏi về giáo pháp; bà giải đáp tất cả (1). 
Cuộc đàm thoại này được ghi lại trong Vedalla Sutta (2) và được Cư 
sĩ Visakhã bạch Phật; Phật tán thán bà là bậc Hiền trí, bậc Đại tuệ. 

Vào thời Phật Phussa, Visakha và Dhammadinnä từng là vợ 
chồng; ông làm chủ nhân khố trông coi vật thực mà ba vương tử của 
Jayasena dành để cúng dường Phật Phussa và chư tỳkheo tuỳ tùng 
của Ngài. 
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Visäkha được kê (4) là một trong bảy cư sĩ của Đức Phật; 
ông cũng như mỗi cư sĩ đều có 500 đệ tử. 


(1) MA. ¡. 514 f.; ThigA. 15, 19. (2) M. ¡. 299 f; đƒ 
DhA. ¡v. 229 f; AA. ¡. 197. (3) Xem chỉ tiết trong PvA. 
20 ff; c/' KhpA. 202 f;DhA. ¡. 86 f.; AA. ¡. 144 f. (4) 
SA. iii. 223. 


2. Visäkha— Ông kế nghiệp cha làm quan chủ tỉnh 
(mandalikaraja) trong quốc độ Magadha. Ông còn được gọi là 
Pafñcaliputta vì mẹ ông là công chúa của một nhà vua trị vì Paficala 
(1). Một hôm, ông nghe Phật thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia, 
rồi theo Phật về Sävatthi; tại đây ông đắc quả Alahán. 

Lần nọ, ông được hỏi có bao nhiêu đức tánh để một người trở 
thành nhà thuyết pháp, ông trả lời bằng kệ được ghi lại trong 
Theragathã (2). 

Vào 14 kiếp trước ông làm một gia chủ nghẻo, từng dưng lên 
một vị Phật Độc Giác trái cây rừng vz//7 mà ông hái để độ nhựt. Ông 
là Trưởng lão Valliphaladäyaka nói trong Apadana (3). 

(1) Visäkha là một nhà thuyết pháp có biện tài từng được Phật tán 


thán (4). 
(1) AA. 1. 5I1 nói ông là con của Pañcalibrahman1. (2) 
Thag. vss. 209-10; ThagA. 1. 331 £. (3) Ap. 1. 296. 


(4) S. 11. 280; A. 1. 5T. 


3. Visäkha Thera—Ông là một gia chủ giàu ở Päfaliputta. 
Nghe nói Tích Lan có nhiều đền thờ, ông giao gia tài cho gia đình để 
lên đường đi đảnh lễ, với một đồng duy nhứt nhét trong lai (bâu) áo. 
Trong một tháng chờ tàu ở bến cảng, ông kiếm được một ngàn đồng 
nhờ tài buôn bán. Đến Mahävihära, ông xuất gia và đem tiền ra bố 
thí hết. Sau năm năm tu tập, ông ra đi du hành. Nhờ sự hướng dẫn 
của một nữ chư Thiên, ông đến tịnh xá Cittalapabbata và ở lại đây 
bốn tháng. Lúc ông sắp sữa ra đi, vị nữ thần cây đào (/zmbu) xuất 
hiện trên đường đi kinh hành (ca»kamana) của ông, khóc và nói rằng 
sự có mặt của ông đem lại an lành cho khu rừng còn sự ra đi của ông 
sẽ đem lại tranh cải giữa các phi nhơn. Thế là ông không thể ra đi, 
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dầu đã thử mấy lần. Ở lại, ông đắc quả Alahán và viên tịch tại đây 


Œ). 
(1) Vsm. ¡. 312 £; chuyện được dẫn trong AA. ii. 865. 


4. Visakha.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Mangala (1). 
(1) Bu. v. 25. 


5. Visakha.--Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Phussa (1). 
(1) Bu. x1x. 21. 


6. Visäkha.--Đại thần của Vua Dutthagãmam. Ông cùng với 
Đại thần Sirideva được giao cho trọng trách tô chức lễ đặt viên đá 
đầu tiên của Mahã Thũpa (I). 

(1) MT. 517. 


7. Visakha.—Xem Vesäakha. 


Visakha Sutta.—Phật nghe bài pháp của Visakha Pañcaliputta 
và tán thán Tôn giả giữa đại chúng tỳkheo trong hội trường. Kinh có 
đoạn đề cập đến cách thuyết pháp như thế nào để khích lệ, làm cho 
phần khởi, làm cho hoan hỷ (1). 

()A.1. ST £; S. 1. 280 £ 


1. Visakhã.—Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Piyadassi (1). 
(1) Bu. xiv. 22. 


2. Visakhã.—Phu nhơn của Bàlamôn Aggidatta ở Khemavafi và 
là mẫu thân của Phật Kakusandha (1). 
(1) Bu. xxI1. 58; J. 1. 94; D. 11. 7. 


3. Visakhã.—Một trong năm hậu của Vua Okkäka (1). 
(1) DA. 1. 258; SNA. 1. 352; MT. 131. 


4. Visakhã TherI—Bà là một nữ nhơn trong cung và theo Dì 
mẫu Pajãpati Gotami xuất gia. Bà được Phật dạy cho thiền quán và 
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đắc quả Alahán. Trưởng lão ni có một kệ khuyến khích bạn đồng 
phạm hạnh được ghi lại trong TherIigathä (1). 
(1) Thig. vs. 13; ThigA. 20. 


5. Visäkhã.--Nữ Đại cư sĩ của Phật Thích Ca, tối thắng về bó thí 
(1). Cha bà là Bá hộ Dhanañjaya (con của Gia chủ giàu có 
Mendaka) và mẹ bà là Sumanä. Bà sanh ra tại Bhaddiya trong xứ 
Anga. 

Lúc Phật đến viếng Bhaddhiya (vì lòng bi mẫn đối với 
Bàlamôn Sela và nhiều Bàlamôn khác), Visãkhã chỉ mới lên 7, 
nhưng được cha cho 500 tuỳ tùng, 500 nô tỳ và 500 xe để đến viếng 
Ngài. Đến nơi, Visäkhã cần thận dừng xe ngoài xa và đi bộ vô. Phật 
vì nàng thuyết pháp và nàng đắc quả Dự lưu. Tiếp theo, trong suốt 
mười bốn hôm liền, cha nàng thỉnh Phật về nhà thọ trai và cúng 
dường. 

Lúc Bá hộ DhanañJaya được Vua Bimbisära cử sang Kosala 
theo lời yêu cầu của Vua Pasenadi (để Kosala có người giàu sang), 
Visäkhã theo cha đến sống tại Säketa. Một hôm, trên đường đi tắm 
về gặp trời đỗ mưa, Visãkhã không vội chạy núp mưa như các tuỳ 
tùng mà khoan thai đi vô chỗ đụt. Tại chỗ đụt mưa này có sứ giả của 
Chủ ngân khố Migära ở Sãvatthi phái đi khắp xứ tìm hôn thê cho 
Nam tử Puuuavaddhana. Được các sứ giả hỏi sao nàng không gắp 
chạy vô đề giữ gìn y phục, Visãkhã đáp rằng nàng có nhiều y mà chỉ 
có một tắm thân nên thương tích gây ra cho thân là một thua thiệt 
lớn. Hơn nữa, nàng nói: “Gái trinh như hàng đang chờ bán, không 
được làm hư hỏng.” Sứ giả tặng nàng bó bông, nàng nhận như quà 
cầu hôn. Họ đưa tin về Bá hộ Migãra và hai họ trao đôi thâm tình. 

Lúc nghe tin vui, Vua Pasenadi đề nghị đi cùng với 
Punnavaddhana đến Sãketa cho thêm phần long trọng. Bá hộ 
Dhanañjaya tiếp đón nhà vua, Migãra, Punnavaddhana, và đoàn tuỳ 
tùng rất trọng thể. Tất cả được mời lưu lại nhà ông trong mùa mưa 
và được phục vụ rất chu đáo (2). Năm trăm thợ bạc được thuê để làm 
trang sức Mahãälatäpasadhana (4.v.) cho cô dâu tương lai. Sau ba 
tháng gia công, Mahãlatäpasãdhana chưa hoàn tất, mà củi đốt đã cạn; 
gia nhơn được lệnh giở nhà cũ lấy cây ván chụm, nhưng chỉ được 
nữa tháng, nên phải mở kho lấy y phục nhúng dầu để nấu cơm. Hết 
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tháng thứ tư các thợ bạc mới làm xong trang sức Mahãlatapasadhana 
3). 

Bá hộ Dhanañjaya cho con của hồi môn gồm 500 xe tiền, 500 
xe chén đĩa bằng vàng, 500 xe chén dĩa bằng bạc và 500 xe chén đĩa 
bằng đồng, gắm vóc, bơ lỏng, lúa, gạo, vân vân. Ông cho cả cày, 
bừa, và 500 xe mỗi xe chở 300 nô tỳ. Còn gia súc, ông cho đứng 
chật trong một khuôn viên dài ba phần tư lý ngang tám sảo (=40 m). 
Ngoài ra, ông còn cho luôn 60 ngàn bò mộng và 60 ngàn bò cái xúc 
chuồng tới nhập đoàn (4). 

Lúc Visäkhã sắp rời nhà, Bá hộ Dhanañjaya dạy nàng 10 
điều (mà Migãra nghe được từ phòng bên cạnh): không cho lửa từ 
nhà chồng; không đem lửa vô nhà chồng; chỉ cho những ai cho lại; 
không cho những ai không cho lại; cho nam nhơn cho lại và cho nam 
nhơn không cho lại; ngồi, ăn, ngủ trong hạnh phúc; canh lửa trong 
nhà và thờ cúng các thần linh trong nhà (5). 

Hôm sau, Bá hộ Dhanañjaya cử tám gia chủ để bảo trợ và 
xem xét mọi khiếu nại liên quan đến Visäkhã. Lúc Visãkhã ra về nhà 
chồng, Bá hộ Dhanañjaya cho phép tá điền trong 14 làng của ông 
được tự do theo nàng nếu muốn. Do đó, các làng đều tình nguyện đi 
hết; nhưng Migära sợ phải nuôi ăn nên đuôi họ trở về. Visäkhã vô 
thành Sãvatthi đứng trên xe để mọi người chiêm ngưỡng. Nàng 
được rất nhiều quà cưới nhưng không giữ lại mà đem phân phát hết 
cho mọi người. 

Chủ ngân khô Migãra theo Ni kiền tử nên bắt Visãkhã phải 
phục dịch họ. Phản đối lối sống loã thể của họ, nàng từ chối đảnh lễ 
họ, và bị họ ép phải ra đi, nhưng Migaãra không dám đuôi nên kéo dài 
thời gian. Một hôm, có một tỳkheo đến nhà khất thực lúc Visãkhã 
hầu quạt cho Migara dùng cơm. Nàng xoay qua đứng che không cho 
cha mình thấy tỳkheo và khẻ nói với tỳkheo răng Migära “ăn đồ 
thiu.” Migãra nghe được nên nổi sân đuôi nàng đi. Nàng yêu cầu 
được đưa vấn đề ra cho tám vị bảo trợ minh xét. Họ tuyên bố nàng 
vô tội. Tuy nhiên, nàng vẫn chuẩn bị ra đi trở về nhà cha mẹ ruột. 
Migãra yêu cầu nàng ở lại; nàng đồng ý với điều kiện ông phải thỉnh 
Phật và tỳkheo vê nhà cúng dường. Ông đồng ý nhưng để không 
phật lòng các Ni kiền tử, ông không tiếp Phật và tỳkheo mà chỉ đứng 
sau rèm nghe Phật nói lời tuỳ hỷ. Sau bài pháp thoại tuỳ hỷ ông đắc 
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quả Dự lưu. Ông vô cùng biết ơn Visãäkhã và từ đó ông dành cho 
Visakha danh dự của người làm mẹ và Visakhä được gọi là 
Migaramätä (6). Migära quyết định biếu cho nàng một trang sức 
gọi là ghanama((haka đáng giá trăm ngàn đồng (7). Trong ngày, lễ 
hội trao ghanamafthaka do ông tô chức, Visäkhã được vinh dự tắm 
bằng 16 hũ nước thơm (§). 

Visakhä hạ sanh 10 nam tử và 10 nữ nhi. Mỗi con cháu bà 
đến đời thứ tư đều sanh con đẻ cái như vậy (tức 10 nam, 10 nữ mỗi 
người). Cho đến lúc bà mãn phần vào tuôi 120, bà có 84 ngàn con 
cháu, tất cả đều còn sống (9). Trong suốt đời bà, bà luôn luôn có vóc 
dáng của một thiếu nữ ló xuân xanh. Bà có sức tương đương với 
năm thớt voi; truyền thuyết nói rằng có lần bà dùng hai ngón tay năm 
vòi con voi (được đưa đến để đọ sức với bà) đây voi lùi ra (10). 
Visäkhã còn nổi tiếng là đem may mắn đến nên được dân chúng 
Sãvatthi đua nhau mời mọc đến nhà trong các ngày lễ hội (11). 

Visakhãa cúng dường thực phẩm lên 500 tỳkheo tại nhà mỗi 
ngày (12). Mỗi xế bà đến nghe Phật thuyết pháp, sau đó đi quanh 
trong tịnh xá tìm hiểu nhu cầu của chư tỳkheo và tỳkheo ni (13). 
Nhiều lúc bà cùng đi với Cư sĩ hộ trì Suppiyã (14). Visäkhã xin và 
được Phật cho tám điều ước: cho đến ngày nhắm mắt, bà được dâng y 
lên chư tỳkheo sau mỗi mùa an cư; được cúng dường thực phẩm lên 
chư tỳkheo đến Sãvatthi (15); được cúng dường chư tỳkheo ra đi; bố 
thí cho người bịnh; bố thí cho người nuôi bịnh; bố thí thuốc cho 
người bịnh; bố thí trường kỳ cháo cho những ai cần; và giặt y cho 
tỳkheo mi (16). 

Sau khi Migäramatupäsäada (v.) được hoàn tất, Bà 
Visäkhã rất mãn nguyện. Truyền thuyết nói rằng (17) trong lễ lạc 
thành, bà cùng con cháu chắt chít đi nhiễu và nói kệ mô tả niềm phi 
lạc được thấy nguyện ước của bà bấy lâu nay đã thành sự thật (16). 

Chuyện tới tai Phật, Ngài dạy rằng vào thời Phật 
Padumuttara, Visakha là bạn của Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật; và 
vào thời Phật Kassapa bà là SanghadasT (công chúa út của Vua Kiki) 
từng cúng dường và lập nhiều công quả cùng với tám chị của bà (19). 

Theo Vihãravimãnavatthu (20), sau khi thân hoại mạng 
chung, Bà Visakha sanh làm chánh hậu của Thiên vương 
Sunimmit(a trị vì chư Thiên Nimmäãrati. Buddhaghosa (21) luận 
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rằng Visäkhä, như Sakka và Anäthapindika, sẽ hưởng 131 kiếp 
hạnh phúc trên cõi Phạm thiên trước khi nhập Nípbàn. 

Thân thích của Bà Visãäkhã được Kinh điển đề cập đến nhiều 
nhúứt là hai nam tử Migajäla và Migära; người chị Sujãtã (dâu của 
Trưởng giả Anathapindika) (22); cháu nội trai Salha (.v.); cháu nội 
gái Dattä (23); và Uggaha (4.v.) hay Mendakanattä. Một cháu 
khác cũng được nhắc tới vì bà từng bạch xin Phật cho phép người 
cháu này được thọ giới trong mùa an cư (lúc mà chư tỳkheo từ chối 
không truyền giới) (24). 

Phật thuyết nhiều kinh vì Bà Visakhã; đặc biệt quan trọng là 
Kinh Các Lễ Uposatha (25) và Kinh về quả lớn của sự thành tựu tám 
chỉ phần trong ngày trai giới (26). 

(1) A. ¡. 26; Bà được tán thán là tối thắng—e.g., A. ¡v. 348. 

(2) Theo DhA. (/oc. ciz.) Visäkhã trông coi sự tổ chức. 

(3) Vào thời Phật Kassapa bà cúng dường bát, y, kim, chỉ và 
vải lên 20 ngàn tỳkheo; do đó Visakhãa được hưởng trang phục trong 
hiện kiếp (DhA. ¡. 395). (4) Trong kiếp làm Sanghadäsi, bà 
cúng dường năm thứ sản phẩm của bò lên 20 ngàn tỳkheo và yêu cầu 
chư vị sử dụng, nên trong hiện kiếp Visakhãa được thêm trâu bò xúc 
chuồng (DhA. ¡. 397). Bà con tiếp tục gởi quà. đến sau đám cưới. 
Udãna (ii. 9) có kế chuyện nàng tranh cải với thuế quan về thuế đánh 
trên quả cưới của nàng; nàng không gặp được Vua Pasenadi để nhờ 
giải quyết nên có bạch Phật. (5) Về sau, các câu đồ trong 
bài giáo huấn này được Visakhã giải cho Migära nghe. (6) 
DhA. ¡. 406 nói răng Migara đã bú vú Visakhã để minh chứng cho lời 
tuyên bố của ông, và rằng nàng có một nam tử tên Migãra; do đó tên 
này có hai nguyên nhơn vậy. AA. 1. 313 nói Migãra là trưởng nam 
của nàng. (7) Visäakhã bán tư trang này lấy tiền xây 
Migäramätupãsäda (4.v.). (8) Chuyện này được kế 
trong DhA. 1. 384 ff; AA. 1. 219 ff. có chuyện tương tợ với chút ít chỉ 
tiết khác biệt. (9) Nhưng xem Ud. viii. 8 nói đến cái chết 
của một cháu nội (Dattä, ø.v.) khiến bà sầu muộn nhiều. (10) 
DhA. 1. 409. (11) Hhiđ. (12) .øg., ]. 1v. 144; 
hai ngàn theo DhA. ¡. 128; về sau bà cử cháu nội gái bà (có thể là 
Dattä) chủ trì thế bà. (13) Vì muốn Tăng Đoàn tăng 
thượng, bà được cử vô hội đồng xét xử vụ mẹ của Kumärakassapa 
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(q.v.) mang thai lúc gia nhập Tăng Đoàn; được tuyên bố vô tội vì 
không biết mình mang thai lúc bấy giờ. (14 ˆ Xem s.v. 
Suppiyã để biết một sự việc xảy ra trong một lần đi viếng thăm này. 
DhA. ¡. 100 f. kể rằng lần nọ có một số phu nhơn của 500 thanh niên 
thuộc gia đình đức hạnh dưới sự hướng dẫn của bà dự tửu hội trong 
Sãvatthi bị say và có nhiều hành động bắt xứng trước mặt Phật, 
khiến Ngài phải phóng hào quang làm bầu trời đen nghịt để họ hoảng 
sợ và tỉnh rượu. Và đó là nhơn duyên Phật thuyết kinh Kumbha 
Jãtaka (N0. 512); xem thêm J. v. I1 f (15) Có lẽ vì các 
nguyện ước này mà chư tỳkheo đến viếng Khadiravaniya Revata 
(q.v.) liền trở vê nhà bà ở Sãvatthi; nhưng xem Pi{ha Jãtaka (N0. 
337) nói về một tỳkheo ở quê lên than phiền không nhận được gì cả 
nơi nhà bà. (16) Danh sách các ước nguyện và lý do bà 
ước nguyện được kế trong Vin. ¡. 290 ff. Theo Suriei Jãtaka (No. 
489) (g.v.), ước nguyện bà được thành tựu cũng nhờ công đức của bà 
trong quá khứ--e.øg., lúc bà làm Sumedhä (J. 1v. 315 ff.); xem thêm 
Vin. ¡. 296 nói rằng Phật nhận khăn lau mặt do bà cúng dường chớ 
không nhận bản chải chân (foot scrubber) (Vin. 1. 129 £.). 


(17) DhA. ¡. 416 f. (I8) Ước nguyện 
nói trong kệ này khác với tám điều ước nói trên. (19) AA. 1. 
210. (20) Vv. 1v. 6; VvA. 189, 191. (21) DA. 1. 
740. (22) A. 1v. 91; AA. 1. 724; J. 1. 347. (23) 
DhA. II. 278. (24) Vim. 1. 153. (25) A. 1. 205 ff; đƒ 
1V. 255; DhA. II. 58 £ (26) A. 1v. 269. 


6. Visäkhã.—Một trong số 84 ngàn nữ nhơn sẽ xuất thế ly gia 
một lượt với Phật vị lai Metteyya (1). 
(1) Anägat. vs. 63. 


-_ 1, Visakhã Sutta.—Phật thuyết cho Nữ đại thí chủ Visäkhäã [5] 
về lợi lạc của ngày trai giới (l1). 
(1 A.1v. 255. 


2. Visäkhã.—Phật thuyết cho Nữ đại thí chủ quả lớn của sự thành 
tựu tám chỉ phần trong ngày trai giới về quả lớn của sự thành tựu tám 
chỉ phần trong ngày trai giới (1). 

(1) A. 1v. 267. 
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Visakhã-bhaãnavära—Chương 2 của Civarakhandhaka của 
Mahävagga (l). 
(1) Vin. 281-94. 


Visaänä.—Là thành trì trị vì bởi VỊ Tứ Đại Thiên Vương cai quản 
phương Bắc, Kuvera, chúa tế của Dạxoa; do đó có tên 
Vessavana( 1). 

(1)D. ii. 201; DA. i1. 967; J. vị. 270; SNA. 1. 369. 


1. Visarada Sutta.—Thành tựu năm pháp sau, vị nam cư sĩ rơi 
vào sợ hãi: sát sanh, lấy của không cho, tả hạnh trong các dục, nói 
láo, đắm nhiễm chất say. Ngược lại, vị nam cư sĩ không rơi vào sợ 
hãi (1). 

() A. 1m. 203; £ No. 3. 


2. Visarada Sutfa.—Có năm sức mạnh sau, người đàn bà không 
rơi vào sợ hãi: sắc đẹp, tài sản, bà con, có con trai, giới hạnh (1). 
(1) S.1v. 250; đƒ/ No. 1 trên. 


3. Visärada Sutta.—Đầy đủ năm pháp này, người đàn bà sống 
trong nhà không sợ hãi: không sát sanh, không lấy của không cho, 
không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không đắm nhiễm chất 
say (1). 

(1) S. 1v. 250; đƒ# No. I trên. 


Visala—Thủ đô của Mandadrpa (tức Tích Lan) vào thời Phật 
Kassapa. Visäla nằm về phía Tây của Mahãsãgara-uyyäna và do 
Vua Jayanta trị vì (1). 

(1) Mhv. xv. 127; Dpv. xv. 60; xvI. 6; Sp. 1. 87. 


Visalamutta.—Tộc trưởng Damila, đồng minh của Kulasekhara, 


nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. lxxvn. 81, 91. 
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Visalakkhi-vimäna Vatthu.--Chuyện của Sunandä, con gái của 
người kết vòng bông ở Rãjagaha, do Thiên chủ Sakka kể cho Tôn 
giả Vangisa nghe, và được Tôn giả bạch lại Phật (1). 

(1) Vua. 11. 9; VvA. 170 £. 


Vịsalã.—Xem Vesäli. 


Visiratthala.—Hồ nước ở Tích Lan (1). 
(1) Cv. lxvI1. 49. 


Visudatta Thera.—Cnáo sư dạy Abhidhamma (1). 
(1) DhSA. p. 32. 


Visuddhajanaviliäsin.—Một Chú giải khuyết danh về Apadãna. 


Visuddhäcariya Thera.—Trưởng lão trưởng đoàn tỳkheo do Vua 
Dhammika trị vì Ayojjhã gởi qua Tích Lan theo lời yêu cầu của 
Vua KittisirirãjasTha đề chân chỉnh Tăng Đoàn của xứ này (1). 

(1)C\v. c. 131, 171 £ 


Visuddhimagøa—Thanh Tịnh Đạo Luận. Là bộ luận do 
Buddhaghosa trước tác theo lời yêu cầu của Trưởng lão Sanghapäla 
vào tiền bán thế kỷ V sau Tây lịch. Bộ luận này tóm tắt giáo lý 
nguyên thuỷ thuộc Päli tạng, theo một hệ thống đắc biệt đưới những 
đê mục Bảy Thanh tịnh và Ba vô lậu hoặc. Đây là một chỉ nam quý 
giá cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được Đại đức 
Nanamoli (tỳkheo người Anh tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào 
năm 1956, và Ni sư Thích Nữ Trí Hải chuyển sang Việt ngữ vào năm 
1991. (Xem Thích Nữ Trí Hải: Thanh Tịnh Đạo, 1991] (nd.). 

“Truyền thuyết. nói rằng (I) lúc _ Buddhaghosa đến 
chư tỳkheo thử tài ông bằng hai bài kệ (có ghi lại trong bộ luận) yêu 
cầu ông viết một luận án. Ngay sau khi ông hoàn tất, các chư Thiên 
dấu bản luận của ông và ông phải viết lại. Rồi lần thứ nhì xảy ra 
cũng như vậy. Đến khi ông viết lại xong lần thứ ba và đọc tụng trước 
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đại chúng tỳkheo, hai bản trước xuất hiện; cả ba bản đều giống nhau 
về hình thức lẫn nội dung (2). 

Bản luận có một Chú giải được gọi là Paramatthamañjisa 
do Dhammapäla viết (3) và một Visuddhimaggaganthipadattha 
do một tỳkheo ở Ava là Sãradassi viết (4). 

(1) Cv. xxxvII. 236. (2) Xem mô tả của bản luận trong 
Law: Hist. oƒ Pali Lữ., 11. 399 †. (3) P.L.C. 113; Svd. 1231. 
(4) Sãs., p. 116; Bode, oøp. cï., p. 56. 


Vissakamma, Vissukamma. =ử Thủ Yết Ma. Chư Thiên trên 
cõi Tãyatimsa. Ông trách nhiệm việc kiến trúc, thiết kế và trang trí 
dưới sự điều động của Thiên chủ Sakka. Ông giám sát việc kiến tạo 
điện Dhamma cho Mahäsudassana (I), một điện khác cho 
Mahäpanäda (2), am thất cho nhiều vị Bồ Tát, như Sumedha (3), 
Kuddälapandita (4), Hattipäla (Š), Ayoghara (6), Jotipäla (7), 
Sutasoma (8), Temiya (9), Vessantara (10), Dukilaka và Pärikã 
(11). 

Vissakamma được Thiên chủ Sakka truyền xuống tô điểm 
cho Vương tử quẻ câm Temiya bằng trang sức thiên giới lúc Vương 
tử bị đưa đi chôn sống (12); ông cũng trang điểm Bồ Tát lúc Ngài 
xuất thế (13). 

Ngoài các công trình xây cất trên, Vissakamma còn thực hiện 
các công tác sau: xây sảnh đường nạm ngọc rộng 12 lý, dước gốc 
xoài Gandamba, nơi Phật thi triển thần thông Song hành; xây ba bậc 
thang bằng ngọc, vàng và bạc để Phật trở về Sankassa từ cõi 
Tãvatimsa sau khi thuyết Abbhidhamma (14); cất các sảnh đường để 
Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng sử dụng trong chuyến du hành đến 
Uggapura theo lời thỉnh câu của Culla-Subhaddãä (ái nữ của Trưởng 
giả Anäathapindika và là dâu của Bá hộ Ugga) (15); xây 
valasanghafayanfa quanh tháp nơi Vua AJjätasattu tôn trí xá lợi Phật 
để không ai được đến gần, và chính Vissakamma giả làm một thanh 
niên trong làng giương cung bắn vào vii2saighafayama đề 
valasanghafayama ngừng quay (16) lúc Vua Dhammäsoka 
(PiyadassT) muốn thỉnh xá lợi về tháp do ông xây cất; xây sảnh 
đường để tạm thờ xá lợi do Tỳkheo Sonuttara thỉnh từ cõi Nãga về 
trong lúc chờ tôn trí trong Mahã Thũpa (17); trang trí toàn xứ đảo 
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trong ngày chánh thức tôn trí xá lợi trong Mahã Thũpa (18); ảnh 
hưởng trong việc thiết kế Mahã Thũpa (19); hình thành chậu vàng 
đựng cành Bồ Đề đưa sang Tích Lan (20). 

Như Matali và Sakka, Vissakamma chỉ một nhiệm vụ hơn là 
chỉ một người (tức một tên riêng). Do vậy, trong Suruci Jãtaka 
(22), Vissakamma được nói là tiền thân của Tôn giả Ananda, trong 
lúc Chú giải Dhammapada (23) nói vị kiến trúc sư từng hỗ trợ 
Magha và bạn ông trong các công tác thiện được tái sanh làm 
Vissakamma. 

Xem s.v. Visvakarma trong Epic Mythology của Hopkns. 


(1)D.1. 180. (2) J. Iv. 323; DA. 11. 856. 
(3) J. 1.7. (4) 1ö¡đ., 314. @Š) ]. 1w. 
489. (6) 15¡4., 499. (7) 1. v. 132. (8) 
1öiđ., 190. (9) J. vi. 21, 29. (10) 275/4, 519 £ 
(11)1. vi. 72. (12)1. vi. 12. (13) 
J. ¡. 60; DhA. ¡. 70; BuA. 232;ông còn xây hồ để Thái tử tắm (AA. ¡. 
379). (14) J. 1v. 265 F (15) DhA. 11. 470; và cũng 
cho chuyền du hành đến Sunäpuranta (MA. ii. 1017). (16) 
DA. 1. 613, 614. (17) Mhv. xxxI. 76. (18) 
lhiad., 34. (19) Ƒbiđ., xxvII. 8. (20) /¡4, 
xxx. l]. (21) /!b¡đ., xvin. 24. (22) 1. iv. 325. 


(23) DhA. ¡. 272. Chuyện nói về Vissakamma trong SNA. ¡. 
233 được dẫn trong Mahäkanha Jãtaka; Thiên tử giả dạng con chó 
theo Thiên chủ Sakka trong kính này là Maãtali chớ không phải 
Vissakamma. 


Vissasena.—Nhà vua trị vì Benares. Xem Arãmadũsa Jãtaka. 


Vissasabhojana Jätaka (N0. 93).--Chuyện Ngộ Độc Do Luyễn 
Ái. Người chăn bò của một triệu phú đem bò vô rừng làm chuồng 
nuôi và đem bơ sữa về cho chủ. Bò cho ít sữa vì sợ con sư tử sông 
trong rừng đó. VỊ triệu phú hỏi và được biết sư tử ái mộ con nai cái. 
Ông bảo người chăn bò bắt nai cái thoa thuốc độc lên mình đề cho sư 
tử liếm mà vong mạng. Ông thực hiện ý kiến của chủ và sư tử thiệt 
mạng. 
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Chuyện kế về chư tỳkheo thọ dụng bốn đồ vật không suy tư 
từ người thân. Thọ dụng không suy tư như thọ dụng thuốc độc, và 
thuốc độc của người thân đưa vẫn giết người (1). 

(1)J.1. 387 £ 


Vihatäbhã—Nhà vua vào 29 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Campakapupphiya (hay Belatthãanika) (1). 
(1) Ap. ¡. 167; ThagA. ¡. 205. 


1. Vihãra Sutta.—Phật thuyết về chín thứ đệ trú (1). 
(1) A. ¡v. 410. 


2. Vihãra Sutta.—Như trên. 
3. Vihära Sutta.——Xem Padesavihära Sutta. 


Vihãradevi—Hoàng hậu của Vua Kãkavannatissa và là mẫu 
hoàng của Dufthagaman và Saddhãtissa. Bà là công chúa của Vua 
Tissa trị vì Kalyãni, bị thả biển để làm nguôi các thần biển hầu 
chuộc tội cho vua cha đã giết một Alahán. Bà trôi giạt vô bờ gần tịnh 
xá Tolada (?) (1) nên được gọi là Vihãradevi (2); Devĩ là huý của 
bà. Truyền thuyết nói rằng lúc bà mang thai lần đầu tiên, bà thèm ăn 
một ô ong dài một sa5ha (=140 cubits==45 cm x 140=53 m) và 
uống nước rửa thanh gươm cắt đầu Nandasärathĩ, tướng sỉ của Vua 
Elarä (3). Lần mang thai thứ nhì, bà thèm được năm dưới gốc cây 
cầy (campaka) trô bông để thưởng thức hương hoa (4). 

Lúc Vua Kakavannatissa băng hà, bà bị Saddhatissa đưa theo 
với mục đích chiếm được ngôi báu, nhưng về sau bà trở về với 
Dutthagãmam. Bà nổi tiếng là thông tuệ, từng giúp Vua 
DutthagamanT trong nhiều chiến dịch, nhứt là trong việc chiếm lấy 
Ambafittha và Anuraädhapura (Š). Giai đoạn chót của đời bà 
không được nói đến. 


(1) Xem MT. 432. (2) Mhv. xxII. 20 ff. (3) 
thịd, 42 ff; MT. 441. (4) Hhiäd., 443. (5 
Mhv. xxv. 9, 55. 
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VihãrabTja.—Làng Tích Lan có 500 thanh niên gia nhập Tăng 
Đoàn trong dịp lễ tôn trí xá lợi xương đòn gánh của Phật tại 
Thũpãräma (l). 

(1) Mhv. xvii. 59. 


Vihäravejjasälatittha.--Bến nước trên sông Mahäväkukaganga 


(1). 
(1) Cv. lxxI. 25. 


Vihäraväpi—Làng gần Tulãdhãrapabbata ở Tích Lan, sanh 
quán của Tướng sĩ Labhiya-Vasabha của Vua DutthagamarT (1). 
(1) Mbv. xxI. 90. 


Vihãsava.—Nhà vua thuộc dòng tộc Makhädeva trị vì Benares 
và có Thái tử là Vijitasena (1). 
(1) MT. 130; nhưng Dpv. 11. 39 gọi ông là Vijaya. 


Vijamãna.—Vào 60 ngàn kiếp trước có l6 nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu Vijamãna; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 
Vidhũpanadäyaka (1). 

(1) Ap. 1. 103. 


Vitamsä.—Một trong số mười con sông phát nguồn từ Hy Mã 
Lạp Sơn (1). 

(1) MiI. 114; xem MiI. 7s. xliv về một đề nghị nói rằng đó là 
Vitasta, Bihat hiện nay (hay Jhelum). 


Vitamäla.—Nhà vua vào 57 kiếp trước, tiền kiếp của Trưởng lão 
Korandapupphiya (RamanTyavihäãri) (I). 
(1) Ap. 1. 206; ThagA. 1. 116. 


Vitaräga Sutta.--VỊ Phật Độc Giác (1). 
(1M. 1i. 71. ApA. 1. 107. 


_ Vifäräga Sutfa.--Thành tựu năm pháp sau, Tỳkheo Trưởng lão 
đôi với các vị đông Phạm hạnh không được ái mộ, không được ưa 
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thích, không được tôn trọng, không được làm gương để tu tập: không 
ly tham, không ly sân, không ly si, hư ngụy và não hại (I). [Theo 
HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1)A.1. II1. 


Vitasoka Thera.—Bào đệ của Vua Dhammäsoka và là môn đệ 
của Trưởng lão Giridatta. Một hôm, thấy tóc bạc trên đầu, ông bị 
dao động, phát triển thiền quán. Với nỗ lực thiền định, khi đang 
ngồi, ông đắc quả Dự lưu. Sau đó, ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc 
quả Alahán. 

Vào thời Phật Siddhatta, ông là một Bàlamôn làu thông nhiều 
pháp học đi tu làm ân sĩ. Trên đường yết kiến Phật, ông mạng chung 
và tái sanh lên cõi trời (I) Ông có thể là Trưởng lão 
Buddhasaññaka nói trong Apadana (2). 

(1) ThagA. 1. 295 f; Thag. vss. 169-70 có hai kệ của Trưởng lão. 

(2) Ap. 1. 419 £; é£ Dvy. 366 †. 


Vinäthũna Jãtaka (N0. 232).--Chuyện Không Được Hướng Dẫn. 
Một thương gia giàu có (Bồ Tát) đi cưới dâu là cô con gái của một 
triệu phú ở Benares. Thấy nhà mình cung kính con bù u đực, cô hỏi 
tại sao và được bà vú nói vì đó là con bò chúa. Hôm sau, thấy người 
gù lưng, cô nghĩ đó là người tối thượng giữa loài người nên trốn theo 
người ây. Ngày lên Benares rước dâu, vị thương gia thấy nàng ngồi 
trên đường, bên cạnh người gù lưng đang run rây vì cảm gió, bèn nói 
kệ về sự ngu si, không người dẫn dắt của nàng, và đưa nàng về nhà. 

Chuyện kê về một cô con gái nhà giàu ở Sãvatthi đi theo 
một chàng gù trong hoàn cảnh tương tợ. (1). 
(1)1. 1. 224 £ 


Vĩinũpamoväda.—Kinh do Phật thuyết cho Tỳkheo Sona Kolvisa 
tại Gijjhakũta (1). Thường được gọi là Sona Sutfa (2). 

(1) E.g., trong ThagA. 1. 545. (2) Xem A. 11. 374. 

Viticcha Jãtaka (No. 244).--Chuyện Ly Dục. Một thời, Bồ Tát 


làm ân sĩ sống trong am thất trên khúc quanh của sông Hằng. Có một 


3588 


“2+ TDdêu ad “?x ¿a2 fa(¿ 


du sĩ có biện tài đến muốn đối thoại với ẩn sĩ. Không trả lời được 
câu hỏi của vị ấn sỉ, du sĩ bỏ chạy. 
Chuyện kế về một Du sĩ Paribbãjaka đến Sävatthi luận 
chiến với Phật nhưng bị thua và bỏ ra đi (1). 
(1)1. ii. 257. 


Vithisammajjaka Thera.—Alahán. Thấy Phật SikkhT đi trên 
đường với 68 ngàn tỳkheo, ông quét đường rồi treo cờ cúng dường. 
Vào bốn kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sudhaja (1). Ông 
có thể là Trưởng lão Vacchagotta (2). 

(1) Ap. 1. 177. (2) ThagA. 1. 221. 


Vĩimamsaka Sutta.—Trung Bộ Kinh Tư Sát, Số 47. Phật dạy 
chư tỳkheo ở Jetavana cần phải tìm hiểu về Như Lai xem Ngài có 
thực là Chính đăng giác hay không. Có bảy việc đáng tìm hiểu (1). 

()M.1.317 fF 


Vĩimamsaka-khanda.-Đoạn của Mũgapakkha Jãtaka nói về 
các phương cách thử Vương tử Temiya có thật bị què câm không (1). 
(1) 1. vị. 9. 


1. VIra Thera.—Ông sanh trong một gia đình quan lại của triều 
Vua Pasenadi ở Sävatthi và là một dũng sĩ. Sau khi lập gia đình và 
có con, ông xuất thế và đắc quả Alahán. Phu nhơn ông dụ dỗ ông 
hoàn tục, nhưng không nói kệ từ chối (1). 

Vào thời Phật Vipassĩ ông quét am thất Ngài và cúng đường 
Ngài bông ??geurfhï; ông tái sanh làm Vua Mahäpatäpa. Vào thời 
Phật Kassapa ông là một thương buôn giàu có, từng cúng dường 
cháo sửa lên chư tỳkheo và bố thí cho người nghèo khổ (2). 

Ông có thể là Trưởng lão Niggundipupphiya nói trong 
Apadãna (3). 

(1) Thag. vs. 8. (2) ThagA. 1. 50. (3) 
Ap. 1. 205. 


2. Vira—Bá hộ mà ái nữ là người dưng cháo sữa lên Bồ Tát 
Tissa trược khi Ngài đắc đạo (1). 
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(1) BuA. 189. 


3. VIra—Làng của Bá hộ VTra (1). 
(1) BuA. 189. 


Viraka.—Bồ Tát sanh làm con quạ nước trong Viraka Jãtaka. 


Viraka Jãtaka (N0. 204).--Chuyện Con Quạ Viraka. Bồ Tát 
sanh làm con quạ nước Viräka sống trong hồ. Vì hạn hán không tìm 
được thức ăn ở Kãsi, vợ chồng quạ Savi{thaka đến hầu Viraka để 
được ăn cá do Viraka bắt trong hồ nhà. Về sau, dầu được cảnh báo, 
quạ Savifthaka tự đi bắt cá và bị chết chìm. 

Chuyện kế về Devadatta âm ưu hại Phật. Quạ Savitthaka 
chỉ Devadatta (1). 
(1)1. ii. 148 f; được dẫn trong DhA. ¡. 122. 


Virankurarama.—Tinh xá trong Abbhayagiri-vihãra do Vua 
Sena I kiên tạo (1). 
(1) Cv. l. 68. 


Viraganga.—Danh tánh của nhiều Tộc trưởng Damila, đồng 
minh của Kulasekhara, nhà vua trị vì miên Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. IxxvIi. 131, 140, 179, 181, 187, 190. 


Viranatthambhaka.—Nghĩa địa nơi chàng trai Somadatta dạy 
cha là Aggidatta bài kệ để xin vua con bò. Lúc đến hầu vua ông nói 
lộn là cho vua con bỏ (1). 

(1) DhA. 1m. 124. 


Viranukkara.—Châu quận dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập 
trong nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 

(1) Cv. lxxI. 2. 

Viradeva——Vua trị vì PalandTpa ở miền Nam Ấn Độ, từng xâm 


lăng Tích Lan dưới trào của Vua Jayabãhu L. Vikkamabahu đem 
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quân chống nhưng bị thua và rút về Kotthasära. Viradeva đuôi theo 
nhưng bị giết tại Anfaravi{thika (1). 
(1) Cv. lxI. 36 fF. 


Virapandu.—Vương tử út của Vua Parakkama trị vì Pandu. 
Lúc vua cha bị giết ông trốn, được Tướng Lañkãpura che chở và về 
sau đưa lên ngôi tại Madhurä dưới sự chứng kiến của các 
Lambakamna (1). 

(1) Cv. IxxvIi. 193 F; lxxvI. 5, 25, 103; xem thêm Cv. 77x. 1. 100, 
n. Ì. 


Virapperaya.--Danh tánh của nhiều Tộc trưởng Damila, đồng 
minh của Kulasekhara, nhà vua trị vì miên Nam Ấn Độ (1). 
(1) Cv. Ixxvi. 138, 316; lxxvI. 6, 7. 


1. VIrabaãhu.—Hoàng đệ út của Vua Vijayabahu L, đcphong làm 
uparga trị vì Dakkhinadesa. Ông giúp vương huynh chếm 
Pulatthipura trong cuộc nồi loạn của quân Velakkãra (1). 

(1) Cv. lix. 43; lx. 40. 


2. VIrabãhu.— Vương hiệu của Vua Manäbharana I lúc ông trị 
vì Dakkhinadesa tại bản dinh ở Puhkhagăma. Ông còn được 
phong tước Mahädipäda. Ông là phụ thân của Vua 
Parakkamabäbu I (1). 

(1) Cv. lxI. 26; lxI. 27. 


3. VIrabãhu.—Vương tử của Vua Kiffinisaika. Ô trị vì chỉ 
được một đêm (]). 
(1) Cv. lxxx. 27. 


4. VIrabãhu——Cháu gọi Vua Parakkamabähu I bằng cậu. 
Chiến thẳng quân Jãvaka của Candabhãnu, ông thiết lập lễ hội, đảnh 
lễ Thần Visnu tại Davanagara và xây Nandana-parivena (I). Lúc 
Vijayabähu I lên ngôi, ông sông trong triều, luôn luôn cạnh bên vua 
và hồ trợ vua như một bạn thiết. Ông được vua cử trông coi việc tái 
thiết Pulatthipura và sau đó sống tại kinh đô này như vì vua trị vì 
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phương Bắc của quốc độ. Ông tổ chức lễ truyền giới tại 
Sahassatittha (4.v.). 

(1) Cv. lxxxm. 41 . (2) /öid, IxxxvH. 15; ÌxxXVIH. 5, 27, 
55,67, 90; IxxxIx. l1. 48. 


5. Virabãhu.--Vua kế vì Vua Bhuvanekabähu V (1). 
(1) Cv. xcI. 13; xem Cv. 77s. 11. 214, n. 2. 


Viravamma.—Phu quân của Công chúa Yosadharä (của Vua 
Vijayabãhu I). Ông có hai công nương là Lñilãf và Sugalãä. Ông 
được vua cha ban cho làng Merukandara làm của hồi môn (1). 

(1) Cv. lix. 27. 


Viraväpi.—Hồ nước do Vua Parakkamabähu I trùng tu (1). 
(1) Cv. lxxIx. 36. 


Viravikama.—Vua Tích Lan (cica 1542 A.C.). Ông kế vì Vua 
Vijayabähu I và tuyên bố mình thuộc dòng tộc Sirisahghabodhi. 
Kinh đô ông là Sirivaddhanapura (Kandy hiện nay). Ông có kiến 
tạo 86 am thất cúng dường tỳkheo và cho sao chép lại Tam Tạng. 
Ông có đi hành hương ở Mahiyangana và Sumanakũ(a. Ông từng 
tự canh tác ruộng rẫy đề lấy lợi tức bồ thí (1). 

(1) Cv. xe1. 6 f. 


1. VIrä Theri.—Có một cư sĩ dâng y cúng dường Trưởng lão m, 
rồi một Dạxoa khởi lòng tịnh tín đối với bà và đi khắp thành Vesäli 
nói kệ thán công đức bà (1). v./. Cirä. 

(1)S.1. 213. 


2. Vira.—Xem Dhrrä. 
1. Vut(häna Sutta.—V] tu Thiền thiện xảo về Thiền định trong 


Thiền định, cũng thiện xảo về xuất khởi trong Thiền định (1). 
(1) S.1m. 265. 
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2. Vu{thäna Sutta.--Có người tu Thiền thiện xảo về xuất khởi 
trong Thiên định, nhưng không thiện xảo về hành cảnh, về sở duyên, 
VỀ SỞ nguyện, về thận trọng, về kiên trì, về thích ứng (1). 

(1) S.1m. 273 f. 


1. Vutthi Sutta—Câu hỏi của hai Thiên nhơn và lời đáp của 
Phật. Huệ minh được mọc lên tối thượng; vô minh được rơi xuống 
tối thượng; Tăng già thường bộ hành; Đức Phật thuyết tối thượng (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1993]. 

()S.1.42. 


2. Vu{thi Sutta—Sau mùa an cư, Tôn giả Sãriputfa bạch xin 
Phật ra đi dụ hành trong quốc độ. Lúc Tôn giả vừa ra đi, một tỳkheo 
bạch Phật rằng Tôn giả đã xúc phạm ô ông nhưng không xin lỗi ông 
(1). Được gọi trở lại, Tôn giả dùng nhiều ấn dụ bạch rằng Tôn giả an 
trú thân niệm nên không thể nào có thể bỏ đi du hành không có xin 
lỗi một vị đồng phạm hạnh bị xâm phạm (2). 

(1) Chú giải (AA. ii.797) luận rằng y của Tôn giả quét trúng vị 
tỳykheo; có luận thuyết rằng gIÓ thôi làm y Tôn giả quét trúng vị 
tỳkheo mà Tôn giả không hay biết. (2)A.1v. 373 ff; œ£ 
DhA. ii. 178 ff., trong ấy có kể câu chuyện này. 


1. Vuddhi Sutta—Được tu tập, làm cho sung mãn, bảy giác chi 
đưa đên tăng trưởng, không đưa đên giảm thiêu (1). 
(1) 5. v. 94. 


2. Vuddhi Sutta.—Được tu tập, làm cho sung mãn, bốn pháp sau 
đưa đến tăng trưởng: thân cận với bậc chơn nhơn, nghe diệu pháp, 
như lý tác ý, thực hiện pháp và tuỳ pháp (1). 

(1) S. v. 411. 


Vuttamälãsandesasataka.—Thi kệ do Upatapassi (tự gọi mình 
là Sarasigãamamilamahäsäm) trước tác vào thế kỷ 15, gồm 102 bài 
kệ tán dương vì vua đương kim, chư tỳkheo đương thời và nhiều 
thánh địa. Sách có dụng ý dạy cách phát âm đúng và ngôn điệu đúng 
khi tụng đọc kệ (1). 
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(1 P.L.C. 253 f 


Yuttodaya. --Bản luận về vần luật Pãli gồm sáu chương bằng thơ 
và văn xuôi do Trưởng lão Tích Lan Sangharakkhita biên soạn. 
Bản luận dựa trên vân luật Sanskrit—e.g., của Pingala—mà nhiều 
ngôn từ cũng như văn pháp được vay mượn. Bản luận có nhiều Chú 
giải: Vuttadaya-pañcikã (hay Chandosäaratthavikãsim) của 
Saddhammañaäana và 77⁄Zs của Vepullabuddhi người Pagan và 
Navavimalabuddhi hay Culla-vimalabuddhi ở Panyä (1). 

(1) Gv. 61, 64, 70; Svd. 1210; P.L.C. 198 £; Bode, øø. ci., p. 26, 
21,20: 


Vekhanassa—Paribbãäjaka, thầy của Du sĩ nổi tiếng 
Sakuladäyl (1). Xem Vekhanassa Sutta. 
(1) MA. ii. 716. 


Vekhanassa Sutta Trung Bộ Kinh Vekhanassa. Du sĩ 
Vekhanassa viếng Phật tại Jetavana và đối thoại về Sự tối thượng. 
Như trong Cñla-Sakuladäyi Sutta, Phật dạy rằng do dục có dục lạc; 
do lạc có tối thượng lạc; lạc như vậy được gọi là tối thượng lạc. Du 
sĩ hoan hÿ với lời dạy này. Nhưng Phật dạy thêm rằng Du sĩ khó thể 
hiểu được dục, dục lạc hay là dục tối thượng lạc vì ông tu tập khác, 
thuộc mục đích khác, và chỉ có bậc Alahán mới biết được ba điều 
này. Nghe vậy, Du sĩ phần nộ, mắng nhiếc Phật. Phật khuyên ông 
gác qua chuyện ấy và giảng rằng người có trí hãy đến nghe pháp và 
thực hành theo, thì không bao lâu sẽ tự chứng biết mình đã giải thoát 
khỏi vô minh trói buộc. Như đứa trẻ bị trói buộc bởi năm dây trói, 
khi trưởng thành, các dây trói rơi rụng, và nó tự biết đã giải thoát. 
Vekhanassa xin Phật nhận mình làm đệ tử (1). [Theo NI sư Thích Nữ 
Trí Hải, 2002]. 

Chú giải (2) nói rằng Du dĩ Vekhanassa phải đi 45 dặm từ 
Rãjagaha đến Sãvatthi viếng Phật vì muốn biết tại sao học trò ông 
là SakuludäyI chịu thua Phật. 

()M. 11. 40 ff. (2) MA. 1. 716. 


VegabbarT.--Xem Vetambhari. 
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Veghanasä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahäsamaya (I). 
()D.1. 261. 


VejanTya Sutfta——Xem Samvejaniya Sutta. 


1.Vejaniyanta.—Pãsãaa của Thiên chủ Sakka. Thiên chủ đưa 
Tôn giả Moggalläna viếng cung điện này để tránh không trả lời câu 
của Tôn giả hỏi ông có hiểu lời Phật dạy trong Cñlatnhäã-sahkhaya 
Sutta không? Sau khi đi xem xong, Tôn giả Moggallana dùng ngón 
chơn cái làm rung chuyền toàn thể cung điện (1). 

Vejayanta có 100 tháp, mỗi tháp có bảy từng, mỗi từng có 
bảy tiên nữ, môi tiên nữ được bảy tỳ nữ phục dịch. Cung điện cao 
một ngàn lý được trang trí với nhiều cờ xí; mỗi cờ dài 300 lý làm 
bằng vàng treo trên cột nạm ngọc hay ngược lại. Toàn cung điện 
được làm bằng bảy thứ ngọc quý. 

Vejayanta xuất hiện trên cõi Tãvatimsa lúc Thiên chủ Sakka 
chiến thắng các Asura; do đó cung điện mang tên như vậy (2); sở dĩ 
cung điện này xuất hiện vì Sakka bởi, trong một tiền kiếp lúc ông là 
Magha, ông có xây nhà nghỉ cho dân chúng sử dụng (3). 

Lúc Phật viếng cõi Tavatimsa với Nanda, Thiên chủ Sakka 
đi cùng tiên nữ có chơn sắc đỏ thắm (kak„‡apädiniyo) từ cung điện 
Vejayanta ra đảnh lễ Ngài. 

Lúc Vua ở Vejayanta đến cõi Tãvatimsa, ông sống trong 
Vejayanta 700 năm (tính theo thời giờ dưới thể) (4). 

Vejayantapäsada được khắc trên phù điêu trong Bharhut 
Tope (5). 

() M. 1. 252 f; ợƒ Thag. 1196 f; ThagA. 1". 184. Sadi 
Sangharakkhita (.v.) làm rung chuyển cung điện này lúc ông gia 
nhập Tăng Đoàn (DA. 1. 558). 

(2)1. 1. 203. (3) DhA. 1. 273; œ/ DA. 11. 698. (4) 
J.1v. 357. (5) Cunningham, Bharhut Tope, p. 137. 


2. Vejayanta.--Chiếc xe của Thiên chủ Sakka dài 150 lý (1), kéo 
bởi một ngàn con ngựa, và điêu khiên bởi Quản xa Mãtali. Thiên 
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chủ dùng xe này ra trận hay để đón rước người trần lên viếng cõi 
Tãvatimsa—ec.g, Nimi, Guttila, và Sãdhina (g.v.). Trong 
Sudhäãbhojana Jãtaka (4), VeJjayanta được mô tả như có gọng bằng 
vàng và thùng xe có chạm hình chim muông. Lúc xe di chuyên cả 
thế giới đều nghe tiếng bánh xe lăn. 
(1) DA. 1. 481; SA. 1. 261; J. 1. 202. (2) S.1. 221. 
(3) J. 1. 202. (4) J. v. 408 £. 


3. Vejayanta.--Nhạc Thanh Xa, Chiến Thắng Kỳ. Chiếc xe tối 
thắng trong sô 84 ngàn xe của Mahäãsudassana (I). Ô trục được làm 
bằng ngọc bích, căm xe bằng bảy thứ châu báu, vành xe bằng xa cừ, 
trục bằng bạc, vân vân (2). 

()S.1m. 145; D. 1. 187. (2) SA. 1. 237. 


1. Vetambarĩ—Chư Thiên đến viếng Phật tại Veluvana và nói 
hai kệ, một chỉ trích lối tu khổ hạnh, một tán thán lối tu ấy (1). Chú 
giải nói rằng kệ thứ nhì là của Mãra nhập vào VetambarI (2). 

()S.1.65, 67. (2) SA. ¡. 100. 


2. VetambarI.—Danh tánh của cha của Buddhũpatthayaka vào 
31 kiêp trước (1). 
(1) Ap. 1. 242. 


'Vetendu.—Một chư hầu của Cãtummahäräjãno, có mặt trong 
buôi thuyêt Mahäãsamaya Sutta (l1). 
()D.1. 258. 


Vetthapura.—Xem Vethipura. 


VethadTIpa.—Làng Bàlamôn được chia một số xá lợi của Phật và 
cất tháp thờ xá lợi này (I). Theo Chú giải Dhammapada (2), 
VethadTpa và Allakappa có lúc sống giao hoà. 

()D.1. 165, 167; Bu. xxvI1. 3. (2) DhA. I1. 161; 
xem ]J.R.A.S. 1907, p. 1049. 
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VethadTIpaka.—Bàlamôn ở VethadTpa được chia xá lợi của Phật 


(): 
(1)D. ii. 165, 167. 


2. VethadIpaka—Vua của VethadTpa và là bạn của Vua xứ 
Allakappa. Hai vị cùng xuất thế và tu hạnh ân sĩ trên Hy Mã Lạp 
Sơn. VethadTipaka tái sanh lên cõi chư Thiên. Lúc trở về viếng bạn, 
ông biết Vua Allakappa bị nạn voi phá, bèn dạy cho bạn thần chú trừ 
voi. Chú này sau được Allakappa truyền lại cho Udena, vua xứ 
KosambiI (l). 

(1) DhA.1. 163. 


Vethipura—Thành phố ở Ân Độ, sanh quán của Trưởng lão 
Abhibhũta (1). v./ Vet(hapura. 
(1) ThagA. 1. 372. 


Ven——Chó rừng cái, vợ của Pũfimamsa. Xem Pũtimamsa 
Jãtaka. 


Venu.—Sông ở Tích Lan, trên đường đi từ Anurädhapura đến 
Dakkhinadesa. Sông năm giữa Tissaväpi và Jajjaranadi (1). 
(1) VibhA. p. 446. 


Venudatta Thera.—Tykheo. Trưởng lão Valliya nghe Tỳkheo 
thuyết pháp và đặt câu hỏi. Quán chiếu điều ông nghe, ông đạt thắng 
trí (1). 

(1) ThagA. 1. 292. 


Vendu.—Thiên tử nói kệ tán thán người tuân phụng lời Phật dạy, 
tu học không phóng dật (1). 
(1) S.1. 52; SA. (. 87) gọi ông là Venhu. 


Vendu Sutta——Như trên và thêm lời Phật dạy rằng những ai tu 
Thiền trong pháp cú của Ngài một cách tinh cần không phóng dật sẽ 
thoát tay tử thần (1). 

(1) S.1. 52. 
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Venhu.—Một chư Thiên đi cùng đoàn tuỳ tùng đông đến dự buôi 
thuyết kinh Mahãsammaya Sutta (1). Xem thêm Vendu. Venhu là 
Visnu trong tiếng Päli. Xem thêm Andhakavenhudãäsaputta. 

(1)D.1. 259. 


Vetaraññi.--Nước sông Vetaran (1). 
(1) 1. vị. 250. 


Vetaran.—Sông Vôi. Sông dưới Mahaã-niraya (]). 
Buddhaghosa (2) giảng rằng đó là một mahatä khãraodika nadï (sông 
“Cay Độc” lớn) được kế trong Devadũta Sutta (3). Sông chảy gân 
Đại kiếm diệp lâm (Asipattavana). Nước sông cay và sắc 
(tinhadhära, khuradhära) (4). Người tắm hay uỗng nước sông này 
đau đớn như bị cắt xẻ bởi gươm đao (5). 

Vetaranï thường được dùng để chỉ địa ngục (6). Người phá 
thai và hà hiếp kẻ cô thế bị đoạ xuống địa ngục này (8). 


(1)S.1.21; SN. vs. 647. (2) SNA. 1. 482. 
(3)M. 11. 185. (4) SN. vs. 647; cƒ: J. v. 269. 
(5) SNA. ii. 482; J. v. 275; vi. 105; trong ấy có mô tả cảnh 
hải hùng của Vetaram. (6) Như “đesanasisd”—e.g., ]. 11. 
473; SA. 1. 48; dƒ ]. 1v. 273. (7) J. v. 269. (8) 
J. vi. 106. 


2. VetaranI.—Lương y của thời cổ sơ, nổi tiếng là thầy rắn giỏi 


(, 
(1)1. iv. 496. 


Vetullavãäda—Thuyết dị giáo do Vua Vohärika-Tissa du nhập 
vô Tích Lan nhưng bị Đại thần Kapila bác bỏ (1). Thuyết này được 
làm sống lại về sau (dầu không chánh thức) và được nhiều tỳkheo 
Tích Lan, nhút là nhóm Dhammarucika (4v) hành trì (2). 
Vetullaväda rất gần với Mahãyãna (3). Kinh điển Vetulla-pitaka 
của Vetullavada bị lên án là abuđddhavacana (4). 

(1) Mhv. xxxvIi. 41; Dpv. xxI. 40. (2) E.g. dưới triều 
đại của Gothabhaya (Mhv. xxxvIi. 111), Mahäsena (xxxvI. 1 fF) và 
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Aggabodhi I (Cv. xIn. 35). (3) Xem Mhv. 7s. 259, n. 
2; xem thêm Hocart, Memoirs oƒthe Arch. Survey oƒ Ceylon, 1. 1922, 
p. I5 ữ. (4) E.g., SA. ii. 150; ý Sp. iv. 742, trong ấy Vetulla- 
ptftaka được gọi là Vedhalha-pitaka. 


1. Vettavafi—Con sông, có thê là trong vương quốc Mecjjha. 
Mãtanga sống trên thượng nguồn của sông này để dạy cho 
Jãtimanfta sông dưới hạ nguôn bài học khiêm nhường (1). Trên bờ 
sông có thành phố Vettavafi. Trong Milandapañha (2), VettavatT 
được xem là một trong mười con sông chảy xuống từ Hy Mã Lạp 
Sơn. Sông này có thê là sông Vetravafi nói trong Meghadũta của 
Kãlidãsa,và là sông Betuva hiện nay ở Bhopal (Vidisa cổ). 

(1) 1. 1v. 388; œ£ Dvy. 451, 456. (2)p. 114. 


2. Vettavaf.—Con kinh tách ra từ Parakkamasamuddä; cửa 
kinh cũng được gọi là VettavafT (1). 
(1) Cv. xÌn. 48; xem thêm Cv. 77s. 1. 71, n. 2. 


Vettasava-vihära.—TỊnh xá tại PäcInakandakar3ji ở Tích Lan. 
Vua Aggabodhi II cúng dường tịnh xá này lên vị Trưởng lão cựu 
Đại thần của Vua Kãlihga đến Tích Lan xuất gia dưới sự dạy dỗ của 
Trưởng lão Jotipäla. VỊ tỳkheo này cúng dường tịnh xá lại cho Tăng 
Đoản (1). 

(1) Cv. xÌn. 48; xem thêm Cv. 77s. 1. 71, n. 2. 


Vedaññã.—Xem Vedhañña 


Vedanã Samyutta—[36] Chương 2: Tương Ưng Thọ, Tập 4: 
Thiên Sáu xứ, Samyutta Nikãya (I). [Theo HT. Thích Minh Châu, 
1993]. 

(1) S. 1v. 204-37. 


1. Vedanä Sutta.—Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 


Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi (1). 
()S.1. 141. 
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2. Vedanä Sutta.—Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. 
Do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên 
thọ sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên xúc sai 
biệt, giới sai biệt sanh khởi (1). 

()S.1. 142. 


3. Vedanä Sutta.—Xúc tư là vô thường (1). 
()S.1. 247. 


4. Vedanä Sutta.—Thánh đạo tám ngành là con đường đưa đến 
sự liêu tri ba thọ--lạc, khô, và không lạc không khô (1). 
(1)S.1v. 255. 


5. Vedana Sutta.--Thánh đạo tắm ngành cần được tu tập, làm cho 
sung mãn để liễu tri, đoạn tân ba thọ--lạc, khổ, và không lạc không 
khổ (1). 

(1) S. v. 57. 


Vedanäpariggaha Sutta—Một tên khác của DIghanakkha 
Sutfa (1). 
(1) #.g., DA. 1". 418; DhA. 1. 79; ThagA. 1. 95. 


1. “Vedanäya”Sutta.—Thọ do nhãn, nhĩ, ..., ý xúc sanh là vô 
thường (1). 
(1) S.1m. 226. 


2. “Vedanäya”Sutta.—Thọ do nhãn, nhĩ, ...., ý xúc sanh là tuỳ 
phiên não của tâm (1). 

()S.1m. 233. 

1. Vedabbha.—Tên của bùa chú và của Bàlamôn biết bùa chú ấy. 
Xem Vedabbha Jãtaka. 

2. Vedabbha Jätaka (No. 48).--Chuyện Bàlamôn Vedabbha. Có 


một Bàlamôn biết bùa chú của Vedabbha rất linh thiêng, có thể làm 
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mưa bảy vật báu nếu được đọc đúng lúc có sự giao hội của các hành 
tình. 

Một hôm, vị Bàlamôn và đệ tử (Bồ Tát) bị cướp “Sứ giả” bắt 
giữa rừng; họ giữ Bàlamôn còn thả đệ tử ra để đi lây tiền chuộc. 
Đêm đến, thấy sao trời giao hội, vị Bàlamôn đọc chú và bảy báu mưa 
xuống khiến bọn cướp “Sứ giả” rất hoan hỷ. Được của, họ ra đi, và 
vị Bảlamôn cũng đi. Dọc đường họ bị bọn cướp khác bật: Nghe nói 
vị Bàlamôn có thê làm mưa bảy báu, chúng giữ ông lại. Lúc biết 
phải chờ đến qua năm tới mới có sao trời giao hội và ông mới làm 
được mua bảy báu, chúng chẻ ông làm đôi rồi rượt theo giết hết đám 
cướp “Sứ giả”. Được của, chúng không biết phải phân chia thế nào 
nên giết lẫn nhau chỉ còn hai tên. Hai tên này đem của cướp được 
giấu nơi bìa rừng; một tên đi vô làng kiếm cơm, còn tên kia ở lại giữ 
của. Tên vô làng ăn phần cơm mình rồi bỏ thuốc độc vô phần cơm 
còn lại với mục đích chiếm trọn của cướp. Tên kia có cùng ý nghĩ 
như vậy nên giết tên này trước khi ăn cơm; nó bị thuốc độc giết chết. 

Đệ tử của vị Bàlamôn đem tiền chuộc trở lại, thấy xác chết 
ngôn ngang khắp nơi, biết việc gì đã xảy ra. Chàng thu góp của báu 
đem về nhà. 

Chuyện kể về một tỳkheo khó bảo mà Phật nói ông đã khó 
bảo từ kiếp trước (1). 

(1)1. 1. 153-6. 


Vedalla Sutta.—Xem Culla-vedalla và Mahä-vedalla. 


Vedikäraka Thera.—Alahán. Ông xây hàng rào quanh tháp thờ 
Phật Piyadassĩ. Vào 16 kiếp trước ông làm vua 32 lần đưới vương 
hiệu Manippabhäsa (1). Ông là Trưởng lão Vijaya (2). 

(1) Ap.1. 171. (2) ThagA. 1. 192. 


Vediya, Vediyaka —Núi nằm về phía Bắc của Ambasandä, 
trong ây có động Indasäla nơi mà Phật có lần an trú. Núi chiếu sáng 
lúc Thiên chủ Sakka đến viếng Phật; trong nhơn duyên này Ngài 
thuyết Sakkapañha Sutta Q}: 

Buddhaghosa nói răng (2) núi được gọi như vậy vì chơn núi 
được bao quanh bởi rừng trông giống như một rào bằng ngọc 
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(marivedikã). Trên núi có con cú đưa Phật đi nữa đường mỗi khi 
Ngài xuống làng khất thực và bay trở về với Ngài sau khi Ngài khất 
thực xong. Một hôm, thấy cú đứng xoẻ cánh và hai chơn chấp lại, 
Phật mĩm cười. Thị giả Änanda bạch và Phật nói rằng sau khi sống 
một trăm ngàn kiếp với chư Thiên và loài người, cú trở thành vị Phật 
Độc Giác Somanassa (3). 

()D.1. 263, 264. (2) DA. 11. 697. (3) MA. 1. 
255 †; cp. KhpA. 151 gọi núi là Vedisaka. 


Vediyadaäyaka Thera.—Alahán. Ông xây hàng rào quanh cây 
Bồ Đề của Phật Vipassĩ. Vào I1 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Sũriyassama (l). 

(1) Ap. 1. 219 £. 


Vedisa, Vedisagiri.— Thành phó trú xứ của Devĩ, mẹ của Trưởng 
lão Mahinda, và là sanh quán của Trưởng lão và Tykheo m 
Sanghamittä. Truuớc khi qua Tích Lan, Trưởng lão Mahinda có trở 
về quê thăm mẹ và lưu lại một tháng trong tịnh xá cũng mang tên 
Vedisagiri (I). Vedisa cách Pãfaliputta 50 yoJana và được sáng lập 
bởi các Thích tử chạy trốn cuộc tàn sát của Vua Vidũdabha (2). 

Vedisa là Bhilsa trong bang Gwalior hiện nay, cách Bhopal 
26 đặm về hướng Đông Bắc (3). 
(1) Dpv. vị. 15; xH. 14, 35; Sp. 1. 70, 71; Mhv. x11. 6-9, 18. 
(2) Mbv., p. 98. (3) Mhv. 77. 88, n. 4. 


Vedisaka.—Xem Vediyaka. 


VedisadevT——Hoàng hậu của Vua Asoka. Bà là ái nữ của Deva, 
một tài chử ở Vedisagiri. Bà có Hoàng tử Mahinda và Công chúa 
Sanghamittä (I). 

(1) MT. 324. 


1. Vedeha.—Vương hiệu của nhiều nhà vua trị vì Mithilã, thủ đô 
của Videha, như Suruci (J. 1v. 319); SãdhTna (J. 1v. 355, 356); 
Somanassa (J. vi. 47); Nimi (J. vi. 102), và Angati (J. vi. 222, efc.). 
y./. Videha. 
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2.Videha.—Xem Videha [2| và [3]. 


3. Videha.—Tên huý của nhà vua trị vì Kãsi được kế trong 
Mãtuposaka Jãtaka. Ông chỉ Tôn giả Ananda (1). 
(1) 1. Iv. 94. (2) Hhid., 95. 


4. Videha.--Tên huý của nhà vua trị vì Mithilã có Đại thần là Trí 
giả Mahosadha. Xem chuyện ông trong Mahãummagøga Jãtaka. 
Ông chỉ Trưởng lão LãJudãyi hay nói điều phi thời (1). 

(1)1. vi. 473. 


5. Videha—Gia chủ giàu có ở Hamsavafi vào thời Phật 
Padumutfara. Ong là tiên thân của Trưởng lão Mahã Kassapa 
(.v.) (1). 

(1) AA. 1. 93; ThagA. 1. 134; SA. 1i. 135; ApA. 1. 209. 


6. Vedeha Trưởng lão Tích Lan, học trò của Ananda 
Vanaratna, vào thế kỷ 13. Ông là tác giả của Rasavähinl, 
Samantakũ{avannanä, và có thể của cả Š/đz/saägarä (văn phạm 
Tích Lan) (1). 

(1)P.L.C. 222 f; Svd. 1263. 


Vedehaputta—Danh xưng của Vua Sotthisena xứ Käsi. Luận 
giải nói răng ông là con của Công chúa Videha (1). 
(1) 1. v. 90. 


Vedehamuni.—Danh xưng của Tôn giả Ananda (1). Chú giải 
nói rằng (2) Videha là bậc trí giả (pandifa). Chú giải Apadãna (3) lại 
nói Ananda là con của một mệnh phụ ở Vedeha. 

(1) S.1. 215, 219; œ£ Mhv. 11. 36; Ap. 1. 7; DhSA.. p. I1. 


Vedeharajja, Vedeharattha.—Tên gọi của vương quốc Videha 


Œ). 
(U E.g., J. vi. 393, 411. 
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Vedehã.—Dân chúng sống trong Videha (4.v.). 


Vedehikä.--Nữ gia chủ (gahaparäm) ở Sãvatthi nỗi tiếng rất 
mềm mỏng đối với nữ nô tỳ, nhưng Kã]T chứng minh bà không phải 
vậy (I). Xem chuyện trong s.v. Käli |3|. 

(1)M.1. 125 £ (2) MA. 1. 318; / Vedehiputta, 
Vedehamuni. 


Vedehiputta——Danh xưng thường dùng của Vua Ajãtasattu 
(q.v.). Buddhaghosa luận rằng (2) chữ vedeh7 ở đây không có nghĩa 
là một phu nhơn ở Videha mà là một nữ nhơn có trí tuệ, vì mẹ của 
Ajãtasattu là công chúa của Vua xứ Kosala chớ không phải của vua 
xứ Videha (2). Theo Nirayävalï Sũtra (3), trong số các hậu của Vua 
Bimbisära có bà Callanã là công chúa của Rãjã Cefaka trị vì Val$ãl; 
em bà tức công chúa Tri§ãlã là mẹ của Mahavrra. Bà còn được gọi là 
Šribhadrä. Theo Dulvä Tây Tạng (4), mẹ của Ajãtasattu là Vãsav1, ái 
nữ của Sinha ở Val§älI. VãsavI được các nhà tiên tri đoán là sẽ hạ 
sanh một người con giết cha. 

Œƒˆ Vedehikä, Vedehamuni. 
1. VedehiputtIo tl, vedehifi panditãdhivacanam etam; pandithiya 


putta tỉ aftho (SA. 1. 120); c DA. 1. 139. (2) E.g., J. 1M. 121; 
1V. 342; bà được gọi là KosaladevI—e.ø., J. 1. 403. (3) 
Jacobi, Jaina Sutras, SBE. xxII. Infrod., p. xIH. (4) 


Rockhill: Le oƒthe Buddha, 63 f. 


Vedhañña, Vedañña.—Một gia đình Sãkya. Buddhaghosa luận 
rằng (1) họ thiện xảo về cung tên (nên được gọi là “Tay cung”). Họ 
tập luyện trong một trường ở trong vườn xoài. Tại đây, Päsädika 
Sutta (No. 29) được thuyết (2). Sãmagäma Sutta (No. 104) (3) nói 
rằng các Thích tử này sống trong làng Sãma. 


(1) DA. 1. 905. (2)D.1m. 17. 3) M. 1. 
244. 

Venateyya.-Garula, người tình của Hoàng hậu KãkãfI (4.v.). 
Ông là Kunulã (1). 

(1) J. v. 428. 
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Venasära .Jãtaka.—Xem Dhonasäkha .Jãtaka. 


Venäga Sutta—Do Phật thuyết tại làng Venägapura. Các 
Bàlamôn gia chủ của làng này tán thán màu da thật thanh tịnh chói 
sáng của Phật và nghĩ răng đó là nhờ Phật có giường cao, giường lớn, 
nệm lông cừu, chăn len, vân vân. Phật đáp răng những xa xỉ ây 
không thích hợp với người xuất gia. Nhưng Ngài có được ba loại 
giường cao, giường lớn không khó khăn, không mệt nhọc, không phí 
sức: giường cao, giường lớn chư Thiên; giường cao, giường lớn 
Phạm Thiên; giường cao, giường lớn bậc Thánh. Ngài giảng giải ý 
nghĩa của ba loại giường vừa nói và bốn Thiền na. Sau bài kinh, các 
g1a chủ xin quy y và làm đệ tử của Phật (1). 

(1) A.1. 180 fF 


Venägapura.—Làng Bàlamôn ở Kosala, nơi Phật thuyết Venäga 
Sutta (.v.) (1). 
(1) A.1. 180. 


Vepaciti Một Asura chúa; các chúa khác là Rahu và 
Pahärada. Ông từng đi cùng Namuci (Mãra) đến dự buổi thuyết 
Mahãsamaya Sutta (1). 

VepacItti là bạn của Rahu. Một thời, Rahu như bị hốt hoảng, 
đến cầu cứu với Vepacitti, vì hai Thiên tử Candimã và Suriya bị ông 
bắt, tưởng niệm đến Thế Tôn, và được giải thoát (3). 

Trong một trận chiến giữa Asura và chư Thiên, Asura bại nên 
Vepacitti “bị trói hai tay hai chơn và cổ” và bị dẫn tới Thiên chủ 
Sakka trong giảng đường Sudhammä; tại đây ông dùng lời thô ác 
mạ ly Sakka, nhưng Thiên chủ giữ 1m lặng. Quản xa Mãtali hỏi và 
được Sakka bảo rằng “kẻ trí không liên hệ với người ngu” (4). 

Một lần khác, để giải quyết cuộc chiến bất phân thắng bại 
giữa Asura và chư Thiên, Vepacitti đề nghị ai khéo nói người ấy 
thắng, và Sakka được tuyên bố là khéo nói vì kệ của ông “không đưa 
đến bắt hoà, gây hân” như kệ của Vepacitti (5). 

Thuở xưa, Sakka khởi lên ý nghĩ không có gian trá dầu đối 
với kẻ thù. Với tâm mình biết tâm của Sakka, Vepaciti đi đến 
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Sakka. Lúc Sakka bảo: “Hãy đứng lại, này Vepacitti, Ông đã bị bắt,” 
VepacItti liền nhắc lại lời nguyện của Sakka và được Sakka thả ra 
(5). 

Buddhaghosa nói rằng (7) Vepacitti (huý là Sambara g.v.) 
được gọi như vậy (epacifi=Điên dạy), vì bị các nhà tiên tri nguyên 
rủa bởi không chịu hứa không cho các Asura ám hại họ; từ dạo ây 
ông bị mất ngủ và luôn nằm mộng thấy điềm dữ--tâm ông bị rồi loạn 
(citam vepari). Sakka đề nghị chữa trị cho ông nếu ông chịu dạy cho 
Thiên chủ “ảo thuật của Sambhara”. Vepacitti nói kệ từ chối, vì 
không muốn Sakka bị ảo thuật dẫn dắt đến địa ngục mà Sambara đã 
phải sống một trăm năm (8). Buddhaghosa luận rằng (9) nếu 
Vepacitti dạy Thiên chủ ảo thuật, ông đã được Thiên chủ đưa đến các 
nhà tiên tri để thuyết phục họ tha thứ cho ông rồi. 

Một thời (10), Sakka và Vepacitti đến viếng các ấn sĩ trì giới 
sống hiền thiện trong chòi lá trong rừng. Trong lúc Vepacitti đi giày 
ông, mang gươm, che lọng, đi vô bằng cửa chánh, Sakka bỏ giày, bỏ 
gươm, xêp lọng, đi vô bằng cửa phụ. 

Buddhaghosa nói răng (11) Vepacitti là con rễ của Sakka; có 
lúc họ tranh chấp, có lúc họ sống chung ôn hoà. Còn Chú giải 
Dhammapada (12) lại mô tả đám cưới của Sakka với Công chúa Sujä 
(q.v.) của Vepacitti. Theo Kathävatthu, nhiều thân thuộc của 
Vepacitti kết hôn với chư Thiên. Chú giải Kathavatthu còn nói rằng 
một số tuỳ tùng của Vepacitti có lần được giải thoát khỏi bốn khổ và 
sanh lên cõi trời (13). 

Kinh điển Sanskrit gọi Vepacitti là Vemacitra hay Vemacitrï 


(14). 

)D.1. 259. (2) E.g., AA. 1m. 758, VepacItti là vì 
vương tôi thượng (sabba/ef†haka, SA. 1. 263). (3) S. 1. 50, 
51. (4) /ö¡d., 221 Ê; cẾ. S. 1v. 201 theo đó sự trói buộc 


không gây khó khăn cho Vepacitti nếu ông ở với chư Thiên, nhưng 
lúc ông muốn được trở về với các Assura, ông cảm thấy bị trói buộc. 
Vepacitti bị “lưới Đề Thích trói” được kế trong Thag. vs. 749. 

(5 S.1. 222. (6) Ibid., 225. (7) SA. 1. 
266. (8) S.1. 238 F (9) SA. 1.272. Lời giải này 
có vẻ mâu thuẫn với lời giải trước nói răng Sambara và Vepacitti là 
một. Theo Bà Rhys Davids (KS. 1. 305, n. 4), Sambara là một chức 
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vụ hơn là một cá nhơn. (10) S. 1. 226. (11) SA. 1. 
265. (12) DhA. 1. 278 f; c# ]. 1. 205 f. (13) 
Xem Poins oƒ Confroversy, p. 2] 1. (14) Eg., Dvy., pp. 


126, 148; Mtu. I1. 138, 254. 


Vepacitti (hay Khanti=Kham Nhẫn) Sutta——Các Asura thua 
chư Thiên, Asura chúa Vepacitti “bị trói hai tay hai chơn và cổ” dẫn 
tới giảng đường Sudhammã. Tại đây ông mắng nhiếc Thiên chủ 
Sakka với lời thô ác, lúc Sakka bước vô và bước ra giảng đường. 
Sakka giữ im lặng. Quản xa Mãtali hỏi, Sakka bảo rằng “không gì 
hơn kham nhẫn,” và “bị mắng không mắng lại, được chiên thắng hai 

lần” (1). 
(1)S.1. 221 £; đ# S. 1v. 201. 


Vepulla, Vipula.--Ngọn núi cao nhứt trong năm núi quanh 
Rãjagaha (I). Núi được gọi là Pãcinavamsa vào thời Phật 
Kakusandha, Vankaka vào thời Phật Konägamana, và Supassa 
vào thời Phật Kassapa. Dân chúng sống trên núi nói trong ba thời kế 
trên được gọi là Tivara, Rohitassa và Suppiya. Kinh điển nói rằng 
người Tivara có thọ mạng 40 ngàn năm lên xuống núi mất tám ngày; 
người Rohitissa có thọ mạng 30 ngàn năm mắt sáu ngày, và người 
SuppIya có thọ mạng 20 ngản năm mất bốn ngày. Hiện nay, người 
Magadha có thọ mạng lối 100 năm mất rất ít thì giờ leo lên và xuống 
núi (2). 

Vepulla là trú xứ của Dạxoa KumbhTra và một trắm ngàn 
chúng đệ tử của ông (3). Dummedha Jãtaka (4) kế rằng voi có thể 
leo lên đỉnh của núi nảy. Núi Vepulla còn là nơi mà Cakkavatti 
được bánh xe báu cakkarafana xuất hiện(Š) và Dạxoa Punnaka được 
hòn ngọc ông dùng đề cá cược với Vua Dhanañjaya Koravya (6). 

(1)S.1. 67. (2) ;öiä., 11. 190 £. 3) D. 1. 
257. (4) 1.1. 445. (5) KhpA. p. 173; J. 1v. 232. 

(6) J. vi. 271, 272, 326. 


Vepullatä Sutta.——Được tu tập, làm cho sung mãn, bốn pháp sau 
đưa đên tăng trưởng trí tuệ: thân cận với bậc chơn nhơn, nghe diệu 


pháp, như lý tác ý, và thực hiện pháp và tuỳ pháp (1). 
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(1S. v.411. 


Vepullapabata Sutta.—Trong kinh có kể lại các điểm đặc thù 
(tên, vân vân) của núi Vepulla (¿.v.) dưới triều của bốn vị Phật xuất 
thế sau cùng (1). 

(1)S. 1. 190 f. 


Vepullabuddhi.—Tỳkheo người Pagan vào thế kỷ 14, tác giả của 
các Chú giải về  Vuttodaya, Saddasäratthajälini, 
Abhidhammatthasangaha, và Vidadhimukhamandana. Ông còn 
trước tác Paramatthamañjiũsa và VacanatthajofI (1). 

(1) Gv. 64, 67; Sãs., p. 75; Bode, øø. cữ., p. 28. 


Vebhalinga.—Xem Vehalinga. 


1. Vebhãra.—Một trong năm núi đồi bao quanh Rãjagaha. Dưới 
chơn núi có Sattapanniguhäã nơi câu hội của Kết tập I (1) và hồ do 
sông Tapodã (4.v.) biến thành (2). 

(1) #.g.,M. 11. 68. (2) Vm. II. 76; 11. 159; Sp. 1. 10, etc. 

(3) SA. 1. 30 £ 


2. Vebhära.—Thành phố nơi Phật Padumuttara thuyết pháp và 
truyện giới cho 900 triệu chúng sanh (1). 
(1) Bu. xi. 9. 


3. Vebhãära.—Sanh quán của Phật Siddhatt(a và cũng là nơi mà 
Ngài thuyết Buddhavamsa khiến 900 triệu chúng sanh tiếp cận được 
Sự Thật (1). 

(1) Bu. xvi. 5, 13; BuA. p. 186; J. 1. 40. 


4. Vebhãra.—Thành phố do Thiên tử Vissakamma xây dựng, 
nơi Trưởng lão Valliya (Candanamäliya) sống trong kiếp trước (1). 

(1) ThagA. 1. 294; Ap. 1. 424. 

5. Vebhära.—v./. Dvebhära (.v.). 
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Veyyäkarana.—Phần Tam Tạng được xếp theo z#ga, gồm trọn 
Tạng Abhidhamma và các kinh không được việt băng kệ (1). 
(1) DA. 1. 24; Pug. 1v. 9, 28. 


Veyyävaccaka Thera.—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm nô 
tỳ phục dịch Phật Vipassĩ, không có gì cúng dường nên đảnh lễ chơn 
Ngài. Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sueintifa 
(1). Ông có lẽ là Trưởng lão Sañjaya. 

(1) Ap. 1. 138. (2) ThagA. 1. 120. 


1. Vera Sutta.--Thuyết cho Trưởng giả Anäthapindika. Thánh 
đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm Say Tượu, VỊ ấy có sở hành được bảo vệ 
trong năm học giới này (1). 

(1) A. mm. 204. 


2. Vera Sutta.--Thuyết cho Trưởng giả Anäthapindika về lợi lạc 
của năm từ bỏ nói trong kinh Vera [1] (1). 
(1) A.1v. 405 £ 


3. Vera Sutta.—Như kinh Vera [2], nhưng thuyết cho tỳkheo (1). 
()A.1v. 407 £ 


4. Vera Sutta.--Thuyết cho Trưởng giả Anäthapindika về lợi lạc 
của năm từ bỏ nói trong kinh Vera [1] (1). 
()A. v. 182 


Verañja—Bàlamôn. Xem Verañjä. Theo Buddhaghosa (Il), 
ông có tên thật là Udaya, nhưng được gọi là VerañJa vì ông sanh ra 
và lớn lên ở Verañjä. 

(1) SŠp.1. 111. 

VerañJa Sutta.--Kê lại cuộc đàm thoại giữa Phật và Bàlamôn 


verañja (1). Xem VerañJä. 
(1) A.1v. 172 f. 
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Verañjaka Sutta.—Trung Bộ Kinh Verañjaka, Số 42. Thuyết 
cho Bàlamôn ở Verañjäã lúc ông viếng Ngài tại Sãvatthi (I). Về nội 
dung kinh này giống như Sãlayyaka Sutta (4.v.). 

(M.¡.290. 


Verañjakã.—Các Bàlamôn ở Verañjä; vì các vị này Phật thuyết 
Verañjaka Sutfa (1). 
()M.1. 290. 


Verañjabhänavära—Tụng phẩm đầu của Sutfavibhanga giới 
thiệu việc Tôn giả Sãriputta thỉnh cầu đức Phật quy định giới ở xứ 
Verañjã.(I). 

(1) Vi. II. I-IT. 


Verañjã.—Thành phố nơi Phật an cư kiết hạ theo lời thỉnh cầu 
của Bàlamôn Verañja. Verañja đến viếng Phật trong vườn cây 
NÑalerupieumanda và bạch hỏi một số vấn đề mà vấn đề đầu tiên là 
có phải Ngài không tôn trọng các Bàlamôn tuổi cao. Tiếp theo là các 
câu hỏi về pháp học và pháp hành. Phật kết thúc bằng cách kể lại sự 
chứng đạt ba .. Tiếp theo, Verañja thĩnh Ngài an cư tại Verañjã. 

Lúc bẩy giờ có nạn đói, 500 gia chủ thuộc Uttaräpattha 
đang sanh sông tại Verañja phải cúng dường thực phẩm cho chư 
tỳkheo. Tôn giả Moggalläna xin được dùng thần thông hoặc đi cùng 
chư tỳkheo đến Uttarakuru đề tìm thực phâm, nhưng Phật không tán 
đồng. Phật giảng cho Tôn giả Sãriputta biết tại sao giáo pháp của ba 
vị Phật tiền nhiệm kéo dài lâu, trong lúc giáo pháp của ba vị Phật 
trước đó (VipassI, SikhI và Vesabhũ) thì không. 

Sau khi mùa mưa chấm dứt, Phật cáo biệt ra đi; Verañja thú 
nhận đã không giữ đúng lời hứa như lúc thỉnh Phật vì công việc bề 
bộn (3). Ông thỉnh Phật và chư tỳkheo về nhà thọ trai và dưng lên 
Phật ba bộ y cũng như dưng lên chư tỳkheo mỗi vị một bộ. 

Sau khi rời Verañja, Phật du hành ngang Soreyya, Sankassa, 
Kannakujja, qua sông Hằng tại Payägapati{thãna, và đến Benares. 
Từ Benares Ngài đi Vesäli (4). 

Lúc an cư tại VerañJa, Phật phải ăn cơm với bột (ø7đ) do chư 
Thiên rắc lên. Sở đĩ có chuyện này vì vào thời Phật Phussa, Bồ Tát 
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thấy tỳkheo ăn món thượng vị, miệt thị họ, và bảo họ ăn yaya (yến 
mạch) (6). 

Trên đường từ Verañja đi Madhurä, Phật có thuyết pháp cho 
một số đông ngay trên vệ đường, lúc Ngài nghỉ chơn. Ngài cũng có 
thuyết pháp (Verañjaka Sutta) cho các thương buôn Bàlamôn qua 
lại tự do giữa Sãvatthi và Verañjã. Tại Verañjã, Ngài có tiếp kiến 
Atula Pahãräda (§). Và Ngài thuyết Vãlodaka Jãtaka (g.v.) và 
Cullasuka Jãtaka (4.v.) lúc Ngài trở lại Verañjã lúc về sau. 


Verambä, Verambhã.—Có thê là một tên chỉ gió mùa; nhưng 
luận giải đó là tên của một thung lũng đá (pabbafaguhapabbhara) 
Œ). 

(1) ThagA. 1. 534. 


Verambä Sutta—Vị tỳkheo bị lợi đắc cung kính chỉ phối, bị 
tham dục công phá khi thấy phụ nữ ăn mặc không khéo che đậy, vị 
ấy không khác gì con chim bị cuồng phong (verzmbavzia) thối bạt 
Œ). 

(1)S.1. 231. 


Verahaccäni.—Tên của một tộc Bàlamôn. Tộc này có một nữ 
Bàlamôn sống ở Kãmandä làm giáo sư. Học trò bà đến Todeyya- 
ambavana nghe Tôn giả Udãyi thuyết pháp rồi về thưa lại với bà tài 
thuyết pháp của Tôn giả. Bà cho mời Tôn giả đến dùng cơm. Cơm 
xong, bà mang đép, lên ghế cao ngôi, trùm đầu, và yêu cầu Tôn giả 
thuyết pháp. Tôn giả đáp: “Này Chị, thời gian ấy sẽ đến,” và ra về. 
Sự việc xảy ra như vậy một lần nữa. Đến lần thứ ba, vị nữ Bàlamôn 
được nhắc nhở rằng các Tôn giả cung kính Pháp, tôn trọng Pháp, nên 
cởi dép, ngồi chỗ thắp, cởi khăn trùm đầu. Bấy giờ, Tôn giả Udãyi 
đáp lời hỏi của bà bằng cách giảng giải rằng do mắt, tai, ..., ý hiện 
hữu, các bậc Alahán trình bày lạc khô. Do mắt, tai, ..., ý không hiện 
hữu, các bậc Alahán không trình bày lạc khổ. Sau khi nghe kinh, bà 
xin quy y và xin Tôn giả Udãy! nhận bà làm đệ tử (1). 

(1)S.1v. 12I£ 
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Verahaccäni Sutta.—Kê lại câu chuyện của nữ Bàlamôn thuộc 
tộc Verahaccani. Xem Verahaccäni. 
()A.1v. 12IF£. 


VerT Jãtaka (No. 103).--Chuyện Kẻ Thù. Một thời, Bồ Tát sanh 
làm thương buôn giàu có. Một hôm, trên đường đi thâu tiền về, ông 
thấy cướp. Ông thúc bò đi gấp về nhà, thoát tay tên cướp và không 
có sợ hãi. 

Chuyện kể về Trưởng giả Anäthapindika gặp tình huống 
tương tợ (1). 
(1)1.1.412 


Veroca—Một chúa Asura. Tất cả một trăm con của Bali được 
đặt theo tên ông (1). Buddhaghosa (2) nói rằng Veroca là một tên 
khác của Rãhu và Rãhu là chú của các con của Bali. Ông có thể là 
Verocana, vua của các Asura, từng theo Thiên chủ Sakka đến viếng 
Phật lúc Ngài nghỉ trưa. Họ đứng dựa cột cửa và mỗi vị nói hai bài 
kệ về sự phải tinh tấn cho đến khi mục đích thành tựu (3). 

()D.1. 259. (2) DA. 1. 689. (3) S.1. 225 
f. 


1. Verocana.—Xem Veroca. 


2. Verocana.--Viên ngọc bát giác mà Thiên chủ Sakka tặng cho 
Thái tử xấu trai Kusa lúc chàng ra đi đánh lại bảy vì vua cầu hôn 
Công chúa Pabhävati (1). 

(1)J. v. 310, 311. 


3. Verocana—Xà vương sống dưới sông Hằng. Lúc Phật 
Nãrada chuyền hoá Xà vương Mahäãdona,Verocana có mời Ngài và 
chư tỳkheo tuỳ tùng về cung mình thọ thực. Sau khi nghe kinh tuỳ 
hỷ của Phật, 80 ngàn chúng sanh xin gia nhập Tăng Đoản (1). 

(1) Bu. x. 12; BuA. 154. 


Veroca Sutta.—Kể lại câu chuyện Vua Asura và Thiên chủ 
Sakka đên viêng Phật. Xem Veroea. 
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1. Velahgavifthika.—Tịnh xá do Vua Saddhatissa kiến tạo (1). 
(1) Mhv. xxxII. 8. 


2. Velahgavifthika——Hồ nước do Vua Mahäsena kiến tạo ở 
Tích Lan (1). 
(1)Mhv. xxxvII. 48. 


Velakkãra.—Quân lính đánh mướn của các nhà vua thời trung cô 
ở Tích Lan. Họ nổi lên chống Vua Vijayabahu L cướp phá 
Pulatthipura, đốt rụi cung điện, và bắt em gái vua là Mittä làm con 
tin. Thoạt tiên Vijayabähu phải trốn qua Vãfagiri, nhưng sau đó dẹp 
được loạn và bắt tra tấn kẻ chủ mưu đến chết (1). Về sau, họ nổi dậy 
chống Vua Gajabähu (2) và Vua Parakkamabähu I (3), nhưng cả 
hai lần đều thất bại. 

(1) Cv. lx. 36 ff. (2) ;ö¡iäđ., Ixm1. 24, 29. (3) 
Thid., lxx1v. 44; xem chi tiết trong Cv. 77s. 1. 217,n. 5. 


_ Velahkundi.—Làng dưới miền Nam Ân Độ, một phòng thủ kiên 
cô của Tướng Lankãpura (1). 
(1) Cv. lIxxvn. 89, 93, 


Velagämi-vihãra.--IỊnh xá ở Tích Lan do Vua Vijayabähu I 
trùng tu (1). 
(1) Cv. lx. 62. 


Velamikä—Bà đứng đầu 84 ngàn nữ nhơn hầu hạ Vua 
Mahäsudassana trị vì KusävatI. Bà còn được gọi là Khattiyäni (1). 
(1) S.1m. 146; nhưng D. 1. 187 nói chánh hậu là Subhaddä. 


Velãma—Bồ Tát sanh làm con của vị TẾ sư của vua trị vì 
Benares. Ông đi học chung với Hoàng thái tử ở Takkasilã, trở thành 
một giáo sư nổi tiếng có 84 ngàn công tử học trò, và về sau làm Tế sư 
cho nhà vua trị vì Benares. Hằng năm, 84 ngàn công tử về Benares 
bái kiến nhà vua, gây nhiều khó khăn cho dân chúng. Để trấn an mọi 
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than phiền, Tế sư Velãma chỉ định 84 ngàn tỉnh (province) cung cấp 
cho 84 ngàn công tử. 

Velama rất giàu và muốn bố thí. Ông lật úp lu nước và 
nguyện rằng nếu có Thánh nhơn trên đời này nước sẽ chảy xuống. 
Nhưng nước không chảy xuống mà giữ nguyên trong lu. Và ông 
khám phá rằng bố thí của ông không thê bị khiển trách. Thế là ông 
đem của ra bô thí, và bố thí rất rộng lớn không khác chỉ “một dòng 
sông được làm làn năm con sông lớn” (I). Sự bố thí này của 
Bàlamôn Velãma được kinh điền gọi là elamamahayanna (2). 

(1) Danh sách của các thí vật được kế trong A. iv. 393 f. Chuyện 
của Velãma được kể trong AA. ii. 802 ff; được dẫn trong Velãma 
Sutta và trong phần duyên khởi của Khadirahgära Jãtaka (4.v.). 

(2) E.g., MA. 1. 616. 


Velãma Sutta—Trưởng giả Anãthapindika bạch Phật rằng gia 
đình ông có bồ thí, nhưng chỉ cho món ăn thô tệ làm bằng bột gạo bể 
và cháo chua. Phật dạy phẩm chất của vật bố thí không quan trọng; 
quan trọng là tâm của người bồ thí (như có chú tâm, tự tay bồ thí, vân 
vân.) và người nhận vật bố thí. Tiếp theo, Ngài kế lại sự bố thí của 
Bàlamôn Velãma (¿.v.); tuy bố thí này rộng lớn nhưng không có 
Thánh nhơn thọ nhận. Ngài còn dạy thêm rằng còn quan trọng hơn 
sự bố thí rộng lớn hay kiến tạo tự viện là sự quy y Tam Bảo, giữ giới, 
hành hạnh từ, và biết vô thường; sự việc sau to lớn hơn sự việc trước, 
và biết vô thường là quan trọng nhứt (1). 

Trong nhơn duyên này, (Khadirangära Jãtaka (4.v.) được 
Phật thuyết. 

(1) A. iv. 392 ff; kinh được dẫn trong DhA. iii. 11; KhA. 222; 

DA. 1. 234; VIhA. 414. 


Vellinaäba.—Một trọng điểm chiến lược dưới miền Nam Ấn Độ 
(1). 
(1) Cv. lxxvn. 39. 


Vela, Velu—Bạn của Gia chủ Vasabha ở Kũtumbiyangana 
trong Girijanapada và cũng là cha của Tướng Velusumana của Vua 


Dutthagamaim. (1). 
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(1) Mhv. xxi1. 69. 
Veluka.—Con rắn độc trong Ve]uka Jãtaka (No. 43). 


Veluka Jãtaka (No. 43).--Chuyện Con Rắn Tre. Bồ Tát sanh làm 
ân sĩ đứng đầu một chúng ân sĩ 500 vị. Một trong số ấn sĩ này có 
nuôi con rắn trong ống tre và thương yêu như con nên ông được gọi 
là Velukapitã (Cha của Ve|uka). Bồ Tát cảnh báo sự nguy hiểm, 
nhưng vị ân sĩ không nghe. Lần nọ, ông đi cùng các ân sĩ vô rừng hái 
trái ở lại hai ba ngày bỏ đói rắn trong thất. Lúc trở về, ông đến vuốt 
ve răn, bị rắn căn, ngả ra chết. 

Chuyện kế về một tỳkheo khó bảo. Velukapitä chỉ vị tỳkheo 
này (1). 
(1)1.1.245 £ 


VelukanfakI VelukandakIl, Velukanftakiyä--Nữ cư sĩ ở 
Velukanfa (Velukanda) được xem như một bậc có tín tâm gương 
mẫu (1). Bà thiết lập cho đại chúng tỳkheo hướng dẫn bởi hai Tôn 
giả Sãriputta và Moggallãna một sự bố thí mà Phật tán thán vì bố 
thí này trọn vẹn với sáu phần (2). 

Lần nọ, Ve|kantakĩ đang tụng kinh Paräyapna (Con đường 
đưa đến bờ bên kia) trước khi mặt trời mọc, có Thiên vương 
Vessavana dừng chơn nghe, tán thán bà và xưng danh tánh mình. Bà 
đảnh lễ ông và được ông báo cho biết hai Tôn giả Sãriputta và 
Moggalläna đang trên đường đến Velukanta cùng với chư tỳkheo. 
Bà sửa soạn bữa ăn sáng và mời hai Tôn giả cùng tỳkheo đến nhà thọ 
trai. Thọ trai xong, Tôn giả Sãriputta hỏi nữ cư sĩ sao biết được 
chúng tỳkheo đến Velukanta; bà bạch do Thiên vương Vessavana 
báo và xin hồi hướng công đức cúng đường buổi cơm sáng này lên 
Thiên vương theo lời tuyên bố của Thiên vương. Tôn giả tán thán bà 
có thể nói chuyện tận mặt với Thiên vương có đại thần lực, đại uy lực 
như vậy. Bà thưa rằng không phải chỉ có sự vi diệu như vậy mà thôi. 
Bà kể rằng lúc con bà là Nanda đang bị bắt giữ, đang bị trói, đang bị 
giết, bà rõ biết tâm bà không có đôi khác. Lại nữa, khi chồng bà 
mạng chung, sanh vảo sanh loại Dạxoa và hiện lên trước mặt bà với 
một tự ngã như lúc trước, bà rõ biết, không vì nhơn duyên ấy, tâm 
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của bà có đôi khác. Ngoài ra, khi còn là thiếu nữ, được đưa đến cho 
chồng con, bà rõ biết bà không có một tâm vi phạm đối với chồng 
con, huống nữa là về thân! Hơn thế nữa, bà có thê ly dục, ly pháp bắt 
thiện, đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chứng đạt và an trú bốn Thiền, 
theo ý muốn của bà. Tôn giả tán thán bà và nói kinh khích lệ bà (5). 

Buddhaghosa (6) nói rằng nữ cư sĩ ở Velukanta là một 
Anahàm và rằng vì bà hồi hướng công đức cúng dường lên Thiên 
vương Vessavana nên được Thiên vương biến cho bồ lúa nhà bà luôn 
luôn vun đây trong suốt đời bà. 

Chú giải Sutta Nipäta (7) nói rằng bà không ăn phi thời và 
thuộc làu Tam Tạng, và rằng sau khi nghe bà đọc kinh, Thiên vương 
cho bà một điều ước và bà ước các Dạxoa giúp đem lúa về nhà đề gia 
nhơn bà khỏi bị cực khổ; các Dạxoa đưa lúa vô đầy 1250 kho. Sau 
đó Thiên vương đến bạch Phật chuyện xảy ra. 

Chú giải Dhammapada (8) có đề cập đến Velukantakĩ 
Nandamatã và Khujjattarä là hai Nữ đại cư sĩ hộ trì của Phật, 
nhưng Anguttara Nikãya chỉ liệt kê có Khujjattara là tối thắng về 
nghe nhiều. Ngoài ra, Nandamätä được tán thán là tối thắng về tu 
Thiên, nhưng bà được gọi là Uttarã Nandamaätä (9). 


()A.i. 88; ii. 164. (2) Xem Dãna Sutta [1]. 

(3) Đề yết kiến Phật, theo SNA. ¡. 369. (4) 
Bhumnadevơiaä, theo Chú giải. (S) A.1v. 63 . (6) 
AA. ii. 718;  SNA. ¡. 370. (7) SNA. ¡. 370. (8) 
DhA. ¡. 340. (9) A. ¡. 26; œ£ S. ii. 236 cũng nói đến hai nữ 


cư sĩ này; Bà Rhys Davids nghĩ rằng VellukantakT Nandamätã có thể 
là Uttara Nandamatã (Brefhren 4, n. l). Có thê không đúng. Xem 
Uttarä Nandamäfäã; xem thêm Nanda Kumäputta. 


Velukanda, Velukanta.—Thành phố trong Vương quốc Avanti, 
sanh quán của Nữ cư sĩ Nanda Kumäputta. Hai Tôn giả có đến 
thành phó này trong chuyến du hành trong Dakkhinägiri và được Nữ 
cư sĩ Nandamätä thỉnh thọ trai (2) Xem VelukantakI 
Buddhaghosa (3) nói rằng thành phố này mang tên Velukanda vì có 
nhiều tre được tròng làm rào kiên cô. 

(1) ThagA. 1. 100. (2)A. 1v. 62 £. (3) AA. 1. 
717; SNA. 1. 370. 
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Velukapitä.—Xem Veluka .Jãätaka. 


Velugãma.—Làng trong Vương quốc Vương quốc Avanti, sanh 
quán của Trưởng lão Isidatta. v./. Vaddhagäma. 
(1) ThagA. 1. 238. 


Veludanta, Ve]udatta.--Thầy của Trưởng lão Vaddha (1). 
(1) ThagA. 1. 413. 


Veludvära.—Làng Bàlamôn của dân chúng Kosala, nơi Phật an 
trú và thuyết Veludväreyya Sutta (1). Buddhaghosa (2) nói rằng 
làng được gọi như vậy vì có rừng tre tước cổng làng. 

(1) S. v. 352. (2)SA.1m. 217. 


Ve]udvära Vagga.—Chương l của Sotãpatti Samyutfa (1). 


Veludväreyya Sutta——Lúc Phật du hành đến Veludvära, các 
Bàlamôn gia chủ tới yết kiến và xin được thuyết giáo. Ngài vì các 
ông thuyết cho pháp môn đưa đến lợi ích (tự lợi cho tự ngã) bằng 
cách dạy họ trì năm giới để được hoàn toàn thanh tịnh về thân hành 
và khâu hành, và thành tựu lòng tin bất động đối với Phật, Pháp, 
Tăng. Vị Thánh đệ tử thành tự bảy pháp này quyết chắc chứng quả 
giác ngộ (1). 

()S.v.352£ 


Veluppa.—Chiến sĩ Damila từng giúp Vua Aggabodhi III chống 
Vua Jefthafissa II. Lúc đang nằm trên lưng voi giũa trận chiến vì 
mỏi mệt, Jetthatissa thấy Ve|uppa đến, bèn cắt cổ tự sát (1). 

(1) Cv. xliv. II . 


Veluriya.— Tên của một làng có mỏ ngọc bích (vej„ziđ) (1). 
(1) VvA. 27. 


1. Veluvana.--Lạc viên của Vua Bimbisära ở Rãjagaha. Vườn 
được cúng dường lên Phật lúc Ngài đên RãJagaha lân đâu tiên sau khi 
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giác ngộ (bấy giờ, Ngài trú tại Latthivanuyyãna) (1). Sở dĩ nhà vua 
chọn cúng đường Veluvana vì vườn “không quá xa hay quá gần, dễ 
ra vô, tiện cho mọi người tới lui, không quá đông đảo lúc ban ngày, 
không ồn ào lúc ban đêm, không có hơi người, tốt cho người tu ân 
cư”. Veluvana là đrãna đầu tiên được cúng đường lên Phật, và sau 
đó Phật có chế định giới luật cho phép tỳkheo nhận vườn cúng đường 
(2). Phật chuyển ngay từ Latthivanuyyäna qua Ve|uvana và tại đây 
Ngài quy y Sãriputta và Moggalläna (3). 

Kalandakaniväpa (4.v.) là nơi mà Phật an trú mỗi khi đến 
Vel|uvana. Tại đây Phật chế nhiều giới luật, như hành trì an cư kiết 
hạ (4), sự dùng thực phẩm nấu trong tịnh xá (5), hái trái (6), giải phẫu 
tỳkheo (7), ăn đường (8), cọ thân lên cây (9), loại am thất (10), sự sử 
dụng vàng bạc (II). 

Trong lúc Phật trú tại Veluvana, Trưởng lão Dabba 
Mallaputta được cử sắp xếp chỗ ở và phân phối thực phẩm cho chư 
tỳkheo (12). Tại đây, hai Tôn giả Sãriputta và Moggallãna đem trở 
vê 500 tỳkheo ly khai theo Devadatta đến Gayäsisa (13). Tại đây, 
Phật an cư liên tiếp bốn mùa mưa sau khi Ngài thành Phật (14). Tại 
đây, chư Trưởng lão tham dự Kết tập I tìm lại sự an tĩnh sau những 
giờ câu hội; chư vị trú tại Kalandakanivapa. Tại đây, Trưởng lão 
Purina tuyên bố ông chỉ muốn hồi tưởng (nói lại) những gì ông nghe 
Phật thuyết và học được nơi Đức Thế Tôn, lúc ông được thỉnh chuẩn 
phê kết quả của Kết tập I (15). 

Veluvana là nơi mà Phật từng thuyết nhiều Kinh bổn sanh 
(16), như: Asampadäna, Upahäna, Ubhatobhattha, Kandagalaka, 
Kãlabähu, Kukkufa, Kumbhila Kurunga, Kurungamiga, 
Giridanta, Gutfila, Culladhammapaala, Cũlahamsa, 
Cũlanandaya, Jambu, Tayodhamma, Thusa, Dummedha, 
Dũbhiyamakkata, Dhammaddhaja, Niprodha, Parantapa, 
Pucimanda Mangala Mapicora Manoja  Mahäkapi, 
Mahäahamsa, Misika, Romaka, Rohantamiga, Ruru, Lakkana, 
Latukika,Vänara, Vãnarinda, Vinilaka,Virocana, Saccankura, 
Sañjiva, Sabbadaatha, Sarabhanga, Säliya, Sigäla, Silavanäga, 
Suvannakakkata, Hamsa, và Hãritamätä, và nhiều kinh khác nữa. 

Tại Veluvana, Phật tiếp kiến nhiều khách thập phương như: 
các chư Thiên DIphalattha, Nandana, Candana, Sudatta, 
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Subrahmä, Asama, Sahali, Ninka, Akofaka, Vetambari, và 
Mãnavagamiya; Bảàlamôn Dhanañjam; những Bhãradväja như: 
Akkhosaka, Asurinda, Bilangika, Aggika, Acela-Kassapa, và 
Susima; 30 Tích Lan ở Pävãä (17); nhiều Trưởng lão, như 
Mahäkappina, Aññãkondañña (ngay trước khi ông mạng chung), 
Sonagahapatiputta Samiddhi Moliya Sỉivaka, Tãlapufa, 
ManTcilaka,Mahacunda (lúc ông đang bị bịnh) (18), Visakha (sau 
khi ông viếng Dhammadinnä và được nghe Trưởng lão thuyết Culla 
Vedalla Sutta), Abhayaräjakumära, Gulissani, Vachagotta, 
Bhũmija, Samiddhi, Aciravata, Sabhiya, Vassaka, Suppabuddha, 
Pilindavaccha, Jãnussoni, và Công chúa CundĩT; Hoàng hậu Khemäa 
của Vua Bimbisära đến vì nghe nói Ve|uvana rất đẹp. 

Hai Tôn giả Sãriputta và Moggallãna đến Veluvana yết 
kiến Phật nhiều lần, lúc đi một mình lúc đi với đồng phạm hạnh. Thi 
giả Ananda trú tại đây một thời gian sau khi Phật nhập diệt; ông 
thuyết Gopakamoggallãna Sutta trong vườn này. 

Ve|uvana cũng là nơi xảy ra nhiều chuyện khác liên quan đến 
Phật. Maãra đến đây nhiều lần để phá Phật. Tin ba tỳkheo Vakkali, 
Godhika và Channa tự vẫn tới tai Phật lúc Ngài trú tại đây và tại 
đây Ngài tuyên bố chư vị vô tội. Tin ba Đệ tử Assaji, Moggallãna 
và Dĩghãvu bị bịnh đến và Phật tới chư vị để thuyết pháp khuyến 
khích. 

Kế bên Veluvana, có Vườn Du sĩ Paribbäjakärama; Phật 
thỉnh thoảng có ghé qua ; hai cuộc đàm đạo của Ngài với Du sĩ được 
ghi lại trong hai kinh Mahäã-Sakuladäy1. 

Dưới triều Phật, có hai thupa được kiến tạo trước công của 
Veluvana, đề thờ xá lợi của Tôn giả Aññã Kondañña (21) và Tôn 
giả Moggallana (22). 

Veluvana được bao quanh bởi tường rào bằng tre, cao 18 
cubit, có công và tháp canh (23). 

Sau khi Phật Nípbàn, có Dãsaka, học trò của Upäli, trú trong 
Veluvana, và có Sonaka thọ giới cùng với 55 bạn khác; rồi Sonaka ra 
đi từ đây tới Kukkufaäräma (24). 

Lễ cúng dường Veluvana được khắc trên phù điêu trong Điện 
xá lợi của Mahä Thữpa (25). 
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Bên cạnh Veluvana vihãra có pãszda Ambalatthika để chư 
tỳkheo có chỗ tĩnh mịch (26). Và còn có thêm một senãsama đề chư 
tỳkheo làm nơi tu khổ hạnh (27). 

Bàlamôn Vassakara, Quan phụ chánh của Vua Ajãfasattu 
tái sanh làm con khi sống trong Veluvana. Lúc sanh tiền ông đã biết 
trước nghiệp mình (vì không xin lỗi Tôn giả Mahä Kaccãna mà ông 
gọi là con khỉ) nên lo chuẩn bị trồng cây ăn trái sẵn trong vườn (28). 

Theo Ngài Huyền Trang (29), Kalandaka-niväpa (mà Ngài 
gọi là Karandavenuvana) nằm cách Veluvana một lý về phía Bắc 
của Rãjagaha. 

(1) Vm. 1. 35. (2) Thid, 39 £; theo BuA. (19; cƒ 
ApA. ¡. 75), đất rung chuyển lúc nước do nhà vua xối lên tay Đức 
Phật trong lễ cúng dường vườn rơi xuống đất. Veluvana là ãrãma 
duy nhứt trong JambudTpa mà lễ cúng dường làm đất rung chuyên. 
Theo gương này, Trưởng lão Mahinda nhận vườn Mahämeghavana 
trong Anurädhapura do Vua Devänampiyatissa cúng dường (Mhv. 
Xvv. l7). (3) Vin. 1. 42. (4) Vin. 1. 137. 

(5) /¡đ., 210 f. (6) 15/4, 212. (7) — Hid, 
215 (8) !5¡đ., 226. (9) /5¡đ., 11. 105. 

(10) /5¡đ., 146. (11) 1đ, 196. q12) Hhiđ, 
74. Sau khi quyết định tìm cái chết Dabba đến Ve|uvana là nơi Phật 
đang an trú đề cáo biệt (Ud. viii. 9). (13) Vi. 1". 200. 

(14) BuA. 3; chính lúc Phật trú tại Veluvana, 
Devadatta thả voi Nã]ãgiri ra đề hại Ngài (J. v. 335). (15) 
Vin. 1. 289. (16) Nhiều kinh nói về âm mưu của 
Devadatta; một số nói về âm mưu của Alãtasattu; vải kinh đề cập đến 
việc Ãnanda hy sinh thân mạng đề cứu Phật. (17) S5. 1. 
187. (18) S. v. 181. (19) Sãriputta có nhiều cuộc 
đàm luận (như với Candikäputta và Lã]udäyi) trong vườn này. 
Mahä Kassapa thuyết một bài pháp tại đây (A. v. 161 ff). Về các 
kinh khác do Phật thuyết trong Veluvana, xem S. 1. 231; 11. 32, 183, 


242, 254: 1v. 20; v. 446; Ud. 1v. 9. (20) E.g., S. 1. 106 £. 

(21) SA. 1. 219. (22) 1. v. 127. (23) 
SNA. 1i. 419; Sp. 11. 570. (24) Mhv. v. 115 f; 122; 
Dptv. 1v. 39. (25) Mhv. xxx. 80. MA. 11. 635. 
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(27) Ihid., 932. (28) MA. 1. 854. 
(29) Beal, øp. cữ., n. 159. 


2. Veluvana.--Vườn tre trong Kanjaigalã, nơi Phật có lần an trú. 
Các nam cư sĩ ở Kanjangalä đến đây yết kiến Ngài để thỉnh ý về các 
câu trả lời mà chư Tỳkheo ni ở Kanjañgalä đã thuyết cho các ông (1). 

()A. v. 54 £. 


3. Veluvana.--Vườn tre trong Kimbilã, nơi Phật an trú và có Tôn 
giả Kimbila đên yết kiên (1). 
()A. 1m. 247, 339; 1v. 84. 


4. Veluvana.—Tự viện do Vua Aggabodhi II kiến tạo ở Tích Lan 
và cúng dường lên các tỳkheo Sãgalika (1). Tự viện nằm giữa 
Anurädhapura và Manihira. Vua Sahghatissa có lần giả dạng tu 
sĩ ân náo tại đây (2). Vua Jetthatissa III cúng đường lên tự viện 
làng Kakkalaviftfi (3). 

(1) Cv. xÌn. 43. (2) /hiđ, xliv. 29; Cv. Trs. 1. 77, n. 
2. (3) Cv. xliv. 99, 


5. Veluvana.—Tự viện do Vua Parakkamabähu I kiến tạo ở 
ngoại ô Vijita của Pulatthipura. Gồm ba điện thờ Tôn tượng, mỗi 
điện cao hai từng, một tháp, một nhà tu, hai øđsđđa hai từng, bốn 
cổng, bốn pãs:đa dài, tám pãsãda nhỏ, một trai đường, một giảng 
đường, bảy bếp nấu, và 12 nhà tiêu (1). 

(1) Cv. IxxII. 152, lxxvI1. 87 f; xem thêm Cv. 77s. 1. 113, n. 1. 


Ve]usumana.--Tướng của Vua DutthagämanI. Ông là con của 
Vasabha, một gia chủ ở Kutumbiyangana trong Girijapanada. 
Trong ngày đặt tên có hai bạn của Vasabha là Ve]a và Sumana đến 
cho quả, nên bé mang tên ghép của hai ông là Velusumana. Lúc lớn 
lên, Ve|usumana đến ở với Sumana đang trị vì Girijanapada và thuần 
hoá được con ngựa chứng mà không ai trị nổi. Sumana cho chàng 
một trăm ngàn và đưa chàng về triều phuc vụ Vua Kãkavannatissa 


(D. 
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Lúc Hoàng hậu VihãradevI của Vua Käkavannatissa ước 
ao được uống nước rửa thanh gươm chặt đầu Chiến binh 
Nandasärathi của Vua Elãra, Ve|lusumana được giao cho trách 
nhiệm đi giết Nandasärathi. Chàng đến Anurãdhapura làm thân với 
quan giữ ngựa Vãha của nhà vua. Một hôm ông theo ngựa ra tắm 
ngoài sông, trộm ngựa cởi đi. Vua Elära phái Nandasãrathi đuôi 
theo. Ve|usumana núp trong rừng trên đồi Nigrodhasäla đợi 
Nandasãrathi đến và chém đầu (2). 

Velusumana về sau lập được công đầu trong trận chiếm 
Vijitapura (3). 

(1) Mhv. xxI1. 68 fF. (2) 1hiđ, xxn. ST FÍ. (3) 
lhiđ., xxv. 25. 


Vevafiyakapi Jãtaka. v./. Mahäkapi (.v.) (1). 
(1)1. 11. 178. 


Vesakha.— Khoảng thời gian giữa tháng Tư và Năm tây. Phật 
đản sanh, đắc đạo và nhập diệt vào ngày trăng tròn (Rằm) của tháng 
Vesakha (1l) nên có lễ Vesakhapiijã (Lê Tam Hợp) mà các vì vua 
Tích Lan luôn luôn tô chức rất trọng thể (2). Rằm tháng Vesäkha 
thường được chọn là ngày lành; Vua Devänampiyatissa làm lễ quán 
đảnh vào ngày này (2); lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahä Thũpa cũng 
được tô chức vào ngày này (4), vân vân. 


(1) #.g., J.1. ; BuA. 248; Mhv. 11. 2. (2) Xem e.g., /bid, 
xxxI. 35; xxxv. 100; Cv. li. 84. (3) Mbv. xI. 42. (4) 
lhid., xx1x. T. 


VesäyT.—Tên của Diễm vương (Yøna) (1). 
(1)J. 1. 317, 318. 


Vesärajja Sutta.—Có bốn vô sở uý của Như Lai: Ngài tự nhận là 
Chánh đăng giác; Ngài tự nhận đã đoạn trừ các lậu hoặc; các chướng 
ngại pháp do Ngài tuyên bố thật sự là chướng ngại; Pháp mà Ngài 
tuyên bố không bao giờ sai mục đích (1). 

()A.1. 8. 
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Vesälãa—Các Nãga ở Vesäli có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mayasamaya (]). 
(1) D. ii. 258; DA. ii. 688. 


Vesäli—Xá Vệ. Thủ đô của dân tộc Licchavï. Phật đến Vesäli 
lần đầu tiên vào năm thứ năm sau khi thành đạo và trải qua mùa mưa 
tại đây (1). Chú giải (2) có mô tả chỉ tiết cuộc viễng thăm này. 

Vesäli là trú quán của 7007 zđ/ã; mỗi zđ/Z có đoàn tuỳ tùng 
đông đảo và nhiều vườn chơi để du ngoạn. 

Có lần kinh đô bị hạn hán, thiếu thực phẩm, dân chúng chết 
nhiều, dịch tễ hoành hành, ma quỷ quấy phá. Licchavĩ Mahäli (con 
của Tế sư thành Vesäli và là bạn của Vua Bimbisãra) được cử đến 
Veluvana thỉnh Phật. Phật du hành với 500 tỳkheo đến. Đường từ 
Veluvana tới sông Hằng (năm lý) cũng như thuyền qua sông được 
trang hoàng rực rỡ, và nhà vua đích thân theo đưa Ngài (đi trong năm 
ngày) đến bờ sông; truyền thuyết còn nói rằng nhà vua lội xuống 
nước tới cổ để tiên Ngài. Bên kia sông, người LicchavT cung nghĩnh 
Ngài còn trọng thể hơn, trên suốt đoạn đường ba lý đến thủ đô. Lúc 
Ngài vừa đặt chơn lên đất Vajji, mưa tuôn xối xả. Khi Ngài tới 
Vesali, Thiên chủ Sakka xuất hiện đảnh lễ Ngài khiến quỷ thần sợ 
biến mất hết. Đêm đến, Ngài thuyết kinh Ratana Sutta đề Tôn giả 
Ananda cùng đi với các công tử Licchavĩ tụng đọc ở ba bức tường 
thành trong ba canh. Nghi thức này được lập lại trong bảy hôm liền 
(3). Mọi dịch bịnh đều tan biến. Rồi vì đại chúng, Phật đích thân 
thuyết kinh Ratana Sutta; có 84 ngàn chúng sanh được chuyên hóa. 
Lúc Phật ra về, dân chúng Licchavĩ đưa Ngài trong không khí lễ lạc 
hoành tráng, hơn cả lúc Ngài đến. Có nhiều chư Thiên và Naga đến 
để đua nhau đảnh lễ Ngài. Bên kia sông, Vua Bimbisãra sẵn sàng 
nghinh đón Ngài trở về Rãjagaha. Tại Rãjagaha Ngài thuyết Sahkha 
Jãtaka (Xem s.v. [2]). 

Trong chuyến Phật du hành qua Vesäli này, Vua cha 
Suddhodana băng hà (4). Trước đó, Ngài có đi trên không trung về 
viếng và thuyết kinh giúp Vua cha đắc quả Alahán. 

Tại Vesäli Phật chế định nhiều giới luật (6). Tại Vesali Dì 
mẫu Pajãpafi Gotami được Phật cho phép gia nhập Tăng Đoàn. 
Được biết Bà cùng 500 nữ nhơn trong cung không ngại gian khổ đi 
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theo Phật từ Kapilavatthu về đây và được Tôn giả Änanda bạch 
giúp thêm nên mới được toại nguyện (7). 

Kinh điển mô tả (8) tỉ mỉ chuyến viếng thăm sau cùng của 
Phật tại Vesäli (trên đường Ngài đến Kusinärä). Vào ngày chót, sau 
khi thọ thực xong, trên đường ra tịnh xá Cãpãla nghỉ trưa, Ngài kê 
cho Thị giả Ananda nghe nhiều nét xin đẹp và khả ái của Vesäli, như 
có các tịnh xá Udena, Gotamaka, Sattambaka, Bahuputfa, và 
Sãrandada (9). Đến Vesäli, Ngài thường trú tại Kũ{ãgãrasälã 
(4.v.), nhưng đôi khi cũng trú trong các tịnh xá vừa kể (10). Trong 
lần chót nghỉ tại tịnh xá Cãpãla này, Phật báo cho Änanda biết Ngài 
sẽ nhập diệt trong ba tháng tới, vì Ngài đã quyết định và nói với 
Mãra như vậy rồi Hôm sau, lúc lên đường rời Vesäli đi 
Bhandagäma, Phật nhìn kinh thành lần chót bằng cách “xoay mình 
như con vo†” (naeãpalolitamapalokefva) (11). 

Mùa an cư trước đó, Phật trú tại làng Beluva trong lúc chư 
tỳkheo tuỳ tùng trú trong và ở ngoại ô Vesäll. Ngày trước khi nhập 
hạ, Kỳ nữ Ambapäli thỉnh Ngài và chư tỳkheo về nhà thọ trai và 
cúng dường vườn Ambavana (12). 

Vesäali là căn cứ địa của các NÑigantha (13). Sự hiện diện của 
Phật tại đây gây nhiều bắt tiện cho họ và họ đã phải dùng nhiều cách 
để ngăn cản môn đệ họ theo Phật (14). 

Vào thời Phật tại thế, Vesäli rất rộng lớn, trù phú, đông dân 
cư, và dư đầy thực phẩm. Có 7707 lạc viên và một sô hồ sen tương 
đương. Kỳ nữ AmbapälT nổi tiếng là người hương trời sắc nước và 
từng giúp làm giàu Vesali (15). Thành phó có ba tường thành, cách 
nhau một gãywu/a và có ba công với nhiều vọng canh (16). Ngoài 
thành có vùng rừng thiên nhiên Mahävana rộng lớn (.v.) trải dài tới 
Hy Mã Lạp Sơn (17). Kế bên còn nhiều khu rừng khác, như 
Gosingalasãla (18). 

Phật có thuyết nhiều kinh tại Vesäli, như: Mahäli, 
Mahäsihanäda, Cũla-Saccaka, Mahã-Saccaka, Tevijja, 
Vacchagotfa, Sunakkhatta và Ratana (19). Teloväda Jãtaka (No. 
246) và Sigäla Jãtaka (No. 152) cũng được thuyết tại đây. 

Vesäli được chia một phần xá lợi Phật và có xây tháp tôn trí 
số xá lợi này (20). 
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Vesäli là nơi chư tỳkheo Vajji đưa ra “Mười Điểm Sửa Đổi” 
và Đại hội Kết tập HI được triệu tập tại tịnh xá Vãlikãrãma (trong 
Vesäli) đề thảo luận vấn đề này. 

Thành Vesali còn được gọi là Visälã (21). Trong thành có 
Naga sanh sống; họ được gọi là Vesälã (22). 

Vesäli là tiền thân của Basrah trong Muzafferpur ở Tirhut 
hiện nay (23). 

(1) BuA., p. 3. (2) KhpA. 160 ff=SNA. 1. 278; 
DhA. 1. 436 ff; cp. Mtu. 1. 253 fF (3) Theo DhA. Phật 
chỉ lưu lại Vesali bảy hôm; KhA. nói 14 ngày. (4) Xem 
ThigA.. p. 111; AA. 1. 186. (5) Trong chuyến du hành 
đến Kapilavatthu này Dì mẫu Pajãpafi Gotamĩ bạch xin gia nhập 
Tăng Đoàn lần đầu tiên, nhưng Phật từ chối (AA. ¡. 186). (6) 
Xem e.g., Vin. 1. 238, 287 £; 11. I18, 119-27. Chuyến du hành nói 
đây có lẽ là chuyến lâu nhứt; trong lần này, Phật bảo chư tỳkheo úp 
bát (paffanikkujjana) đối với Licchavĩ Vadda (4.v.). Về các giới luật 
khác do Phật chế định tại Vesäli, xem Vin. ii. 159 f; iii. và iv. 
passim. (7) Vm. 1. 253 ff:; xem s.v. Mahãpajãpafi Gotam. 

(8) .g.,D. 1. 95 ff. (9) Œ Mu. 1. 300 
có kế thêm tịnh xá Kapinayha. Tắt cả các cefiya này trước đây là 
đền thờ các linh thần địa phương và được cải biến thành tịnh xá của 
Phật tử. Còn một số tịnh xá khác nữa ở trong hay ngoại ô Vesali, 


như Päfikãraäma, Välikãräma. (10) Xem s.v., và xem thêm 
D.1. 118. (11) Hhiđ, 122. (12)  Had, 98; 
nhưng xem Dial. 1. 102, n. 1. (13) lacobl: Jaina Si#fras 


(S.B.E.) Kalpa Suira, sect. 122; Vesali cũng là trú xứ của hai Đạo sĩ 
lõa thể Kandaramasuka và Päfikaputa (4.v.). Trong số các đệ tử 
có tiếng của Phật sống ở Vesäli có Gia chủ Ugøa (tối thăng về bồ thí 
các món đồ khả ý), Pingiyäni, Kãranapäli, Siha, Vãse{tha (A. iv. 
258), và nhiều Licchavĩ (xem s.v. Liechavi). (14 Xem 
e.g., s.v. S1ha. (15) Vm. 1. 268. (16) J. 1. 504; đƒ£ 1. 
389. Có thể ba tường này phân chia ba quận của VaiéãÏT nói trong 
Dulva của Tây Tạng (Rockhill, p. 62); Hoernle (Uvaãsagađasao 
Translation ii., p. 4, n. 8) gọi ba quận ấy là khu thành phố Vesäli 
chính thống, Kundapura và Vãniyagäma (như kế trong kinh tạng 
Jaina). Buddhaghosa nói rằng (e.g., Sp. ii. 393) Vesãli được gọi như 
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vậy vì rộng lớn (wisalibhitatãä Vesali tỉ wuccaf); cƒ  UdA. 184 
(fikkhattum visalabhữtatfä); và MA. 1. 259. (17) DA. 1. 
309. (18) A. v. 134. (19) Xem thêm A. I1. 220, 
276; 11. 190, 200; 11. 38, 49 fF, 75, 142, 167, 236, 239; 1v. 1ó, 79, 
100, 179, 208, 274 fF., 279 fF., 308 fF; v. 86, 133, 342; S. 1. 29, 112, 
230; 1. 267, 280; II. 68, 116; 1v. 109, 210 f., 380; v. 141 £, 152 £, 
258, 301, 320, 389, 453; D. 1. 94 ff.; xem thêm DhA. 1. 263; I1. 267, 
279, 460, 480. (20) D. 1. 167; Bu. xxviii. 2. (21) 
E.ơ., AA.1. 47; Cv. xcIx. 08, (22)D. 1.258. (23) 
XemVincent Smith, J.R.4.S. 1907, p. 267 F, và Marshall, 4rci. 
Survey öƒ India, 1903-4, p. 74. 


1. Vesali Sutta—Xem Vajjiputta Sutta. 


2. Vesäli Sutta.——Gia chủ Ugga đến Kũtãgãrasãlã viếng Phật và 
bạch hỏi do nhân gì, do duyên gì, một số loài hữu tình ngay trong 
hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh, còn số khác được hoàn toàn 
tịch tịnh? Ngài dạy rằng tỳkheo nào có chấp thủ, không được hoàn 
toàn tịch tịnh và tỳkheo nào không có chấp thủ được hoàn toàn tịch 
tịnh (1). 

(1) S. 1v. 109. 


3. Vesäli Sutta.--Tại Vesäli Phật dùng nhiều phương tiện giảng 
về bất tịnh, nêu rõ về bắt tịnh, tán thán sự tu tập bất tịnh. Sau đó 
Ngài muốn sống Thiền tịnh một mình ở Mahavana trong nữa tháng, 
không gặp một ai, trừ người đem đồ ăn. Các tỳkheo chuyên chú quán 
chiếu bất tịnh, phát khởi tủi hỗ, và quyên sanh. Tin tới tai Phật, Ngài 
gọi chư tỳkheo tập hợp tại Kũfägärasälä và dạy định niệm hơi thở 
(1). 

(1) S. v. 320 £ 


Vessagiri——Vệ Xá Sơn. Tự viện gần Anurädhapura ở Tích Lan 
do Vua Devänampiyatissa kiến tạo cho 500 thương buôn (vessz) 
được Trưởng lão Mahinda truyền giới (1). Gần tự viện là khu rừng 
nơi Vua VatfagämanT cất giấu bình bát xá lợi của Phật lúc ông thua 
quân Damila phải bỏ trốn; và cũng tại đây ông được Trưởng lão 
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Mahäfissa trú trong tịnh xá Kupikkala cung cấp vật thực (2). Bình 
bát bị một Damila lây đem về Ấn Độ, nhưng Tích Lan lấy lại được về 
sau (3). Dưới phía Nam Vessagiri có tịnh xá Pabbata, và gần đó là 
làng Silãsobbhakandaka (4). 
(1) Mhv. xx. 15; Mhv. 7z. 137, n. 3. (2) Mhv. xxxIH. 48 F. 
(3) 1h¡a., 55. (4) MT. 616. 


1. Vessantara—Con chỉm cú chỉ Tôn giả Sãriputfa trong 
Tesakuna Jätaka. 


2. Vessantara—Vua trị vì Sivi (Bồ Tát) trong Vessantara 
Jãtaka. 


Vessantara Jätaka (No. 547).-Chuyện Đại Vương Vesantara. 
Vessantara (Bồ Tát) là vương tử của Vua Sañjaya trị vì Sivi tại kinh 
thành Jetuttara và Hoàng hậu PhusafI, công chúa của Vua Madda. 
Ông được gọi như vậy vì Hoàng hậu sanh ông lúc đi qua khu phố 
Ƒessa (=thương nhơn) trong thành Jetuttara (I). Cũng trong ngày 
này, có Bạch tượng Paccaya (=Phương tiện) chào đời; một điềm 
lành. Lúc lên 8, Vessantara phát khởi tâm bố thí (có thê kế cả da thịt 
hay đôi mắt mình) và đất rung chuyển. Trưởng thành, Vessantara 
thành hôn với MaddI, 1ó, và lên ngôi nỗi nghiệp cha. Vua 
Vessanfara có Hoàng tử Jãli và Công chúa Kanhajinä. Ngự trên 
ngôi báu, Vua Vessantara không ngừng thực hành đại bồ thí. 

Có nạn hạn hán lớn ở Kãlinga và tắm Bàlamôn của quốc độ 
này đến xin Vessantara bố thí cho Bạch tượng Paccaya, vì được biết 
voi báu này có thần thông làm mưa. Dân chúng Jetuttara phản đối sự 
bố thí này và yêu cầu Vua Sañjaya đày Vessantara lên núi Vaika. 
Trước khi ra đi, Vessantara xin với Vua cha cho phép ông làm Lễ Đại 
bố thí bảy trăm món (Sattasataka) và xin thần dân gia hạn cho ông 
một ngảy vì việc này. 

Lúc Vessantara giả từ thân tộc, MaddI xin được đem con 
theo. Ông, Maddl, Jãli và Kanhajinä lên xe rời kinh thành theo con 
đường gian nan mà kẻ tù tội đi đày phải trải qua. Ra khỏi thành, 
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Vessantara gặp bốn Bàlamôn xin ngựa; ông bố thí ngựa. Một 
Bàlamôn khác xin xe, ông bố thí xe. Thế là ông và gia đình phải lội 
bộ ngang Suvannagiritäla, qua sông Kantimärä, vượt hai núi 
Arañjara và Dunivittha, trước khi đến làng của chú ông trong 
vương quốc Ceta. Truyền thuyết. nói rằng trên đoạn đường này, thần 
Dạxoa đã thu ngắn dặm trường để ô ông và gia đình đi trong một ngày 
tới nơi, và đưa trái cây sả xuông, tầm tay đề ông và gia đình độ nhựt. 
Có 60 ngàn Sátđếly ra nghĩnh tiếp ông và dưng ông quốc độ của họ, 
nhưng ông từ chối. Ông cũng không vô thành mà chỉ nghỉ ngoài 
cổng. Sáng hôm sau, dân chúng Ceta hướng dẫn bởi Cetaputta tiễn 
đưa ông 15 lý tới bìa rừng. Vessantara cùng gia đình tiễn lên đỉnh 
Gandhamädana (Hương Sơn), ở lại đó ngày hôm ấy, hôm sau 
hướng về phía Bắc đi qua chơn núi Vipula, nghỉ lại trên bờ sông 
KetumatTï dùng bữa do người thợ rừng đãi. Từ đó, đoàn đi tiếp đến 
đôi Nãlika, rồi lần theo bờ hồ Muealinda, tiến sâu vô rừng rậm, và 
đến núi Vahka. 

Trên đỉnh Vaủka đã có sẵn hai lều, một cho Vessantara, một 
cho Maddi và hai con, do Thiên tử Vissakamma xây theo lịnh của 
Thiên chủ Sakka. Quanh lều ba lý các thú rừng đều trở nên hiền 
lành vì công lực của Vessantara. Mỗi ngày Maddi vô rừng hái trái để 
gia đình ăn qua ngày. 

Bồn tháng qua. Một hôm, có Bàlamôn Jũjaka, theo lời chỉ 
dẫn của Ân sĩ Accuta, đến từ Dunniviftha để xin Jãli và Kanhajinã 
về làm nô tỳ cho vợ ông là Amittaftäpanä. Đêm hôm trước đó, 
Maddï nằm mƠ thấy ác mộng nhưng được Vessantara trấn an (dầu 
ông biết việc sắp đến) và vô rừng hái trái như thường ngày. Ở nhà, 
Vessantara bố thí hai con. Lúc Vessantara xối nước lên tay Jũjaka 
(đề tượng trưng cho sự bố thí), đất rung chuyên. vì hoan hỷ. JũJaka 
buộc dắt hai trẻ đi. Jãli và Kanhajina “run rây như đôi chím bị 
thương” luôn muốn chạy về phía cha, còn Vessantara vô lều khóc lên 
thảm thiết. Chiều tối, Madd về (bà bị thiên thần giả dạng thú dữ cản 
đường nên về trẻ) không thấy con, lên tiếng hỏi; Vessanara im lặng. 
Bà đi tìm con suốt đêm tới sáng mới về, và bị bất tỉnh. Vessantara đỡ 
bà lên lòng mình, lấy nước rảy và xoa bóp đề bà tỉnh dậy. Bấy giờ 
Vessantara mới kể chuyện xảy ra và nói răng nếu ông không thê giữ 
tâm thanh thánh khi bố thí các con thì việc thần kỳ hy hữu kia đã 
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không xảy ra. Bà hoan hỷ và công nhận ông đã ban một thí vật cao 
quý. : 

Rạng đông, Thiên chủ Sakka xuât hiện giả làm một Bàlamôn 
đến xin Maddi. Vessantara nhìn Maddi thấy bà gật đầu, ông thanh 
thản trao Maddï cho ông; đất rung chuyên. Sakka hiện hình xưng 
danh, trả Maddi lại, và cho Vessantara tám điều ước. Ông ước: được 
phụ vương gọi trở về; không kết án tử hình cho ai cả; cứu giúp mọi 
người; không tà đâm; con ông sống đời lâu dài; thực phẩm thần tiên 
xuất hiện mỗi ngày; thí vật đủ đầy mãi; và được giải thoát lên cõi 
trời. 

Trong lúc ấy, Jũjaka đã đi được 60 lý rồi; dọc đường hai trẻ 
được thiên thần chăm sóc và bảo vệ. Dưới sự hướng dẫn của thiên 
thần, sau 15 ngày đường, Jujaka đến J ettuttara thay vì Kalinga như 
ông dự tính. Tối hôm đó, Vua Sañjaya nằm mộng và được các nhà 
tiên trị đoán là thân vương của ông sắp trở vê. Sáng ra thiết chầu, 
ông thấy ai trẻ đi cùng Jujaka biết ngay là cháu mình nên nhận cháu 
và ban cho Jtijaka cung thất bảy từng, vàng bạc và cao lương mỹ vị. 
Ông ăn uống quá nhiều nên bị bội thực chết; tài sản ông không ai 
thừa kế nên trở vô ngân khô của vua. 

Sau khi nghe cháu phân bày tự sự, Vua Sañjaya ra chiếu 
chuẩn bị đi đón Vessantara về triều: một đạo quân hùng mạnh sẵn 
sàng, con đường Jetuttara-Vankagiri rộng tám sabha được xây đắp; 
Jali làm người hướng đạo. Bảy ngày sau, nhà vua, hoàng hậu, JãÏi và 
đoàn tuỳ tùng long trọng làm lễ lên đường; có cả Bạch tượng Paccaya 
nữa (được Kãlinga trả trở về). 

Gặp lại nhau, hoan hý lớn, sáu vị thân vương cùng tuỳ tùng 
đều năm bất tỉnh. Sakka đồ một trận mưa làm hồi tỉnh mọi nƯỜi. 
Mưa chỉ làm ướt người nào muốn ướt. Sau đó Vessantara đi nhiễu 
quanh am lá ba lần, nơi ông đã tu tập khô hạnh chín tháng rưỡi, và 
đạt pháp tối thượng về Bồ thí viên mãn; đất rung chuyển. Tiếp theo 
quân thân rảy nước lên ông làm lễ quán đảnh phong vương: ông lên 
ngôi trị vì Sivi với MaddT làm chánh hậu. Đại vương Vessantara và 
Hoàng hậu Maddï được phụ vương và tuỳ tùng bày đủ trò tiêu khiển 
trong suốt một tháng trên đường trở về kinh đô. 

Ngày ông tiến vô Jettuttara, Đại vương Vessantara ân xá tất 
cả tội phạm, chí đến mèo bị nhốt. Đêm đến, nằm nghĩ làm thế nào để 
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ban bố cho kẻ cầu ân, ông được Thiên chủ Sakka đô xuống cho trận 
mưa bảy báu ngập lên tới đầu gối. Nhờ đó, Đại vương Vessantara 
tiếp tục làm công quả bố thí cho đến trọn đời. 

Sau khi thân hoại mạng chung, Đại vương Vessanfara sanh 
lên cối Tusita (3). 

Chuyện được kê nhơn lúc Phật viếng Kapilavatthu lần đầu 
tiên. Thân thích của Ngài đưa Ngài đến Nigrodhãrãma nhưng 
không đảnh lễ Ngài vì kiêu mạn (xem Ngài như em cháu trong tộc). 
Ngài bèn thi triển Thần thông Song hành và các Thích tử hướng dẫn 
bởi Phụ vương Suddhodana mới đảnh lễ Ngài. Bấy giờ có đám mưa 
lớn chỉ làm ướt những ai muốn được ướt. Lúc thần dân tỏ ra kinh 
ngạc, Ngài kê chuyện quá khứ trên (4). 

Nhận diện tiền thân: Jũjaka chỉ Devadatta; Amittatäpanä chỉ 
Cincã; Cetaputta chỉ Channa; Accuta chỉ Sãriputta; Sakka chỉ 
Anuruddha; SañJaya chỉ Suddhodana; Phusaft chỉ Mahämäyä; 
Madd chỉ Raãhulamäat3; jJal chỉ Rãhula; Kanhajina chỉ 
Uppalavannä (5). 

Chuyện được kể trong Cariyäpitaka (6) và thường được dẫn 
(7) như chuyện Bồ thí viên mãn (đãna-pãramira) cao tột của Bồ Tát. 
Đất rung chuyền bảy lần lúc Vessantara bố thí, và đây là một câu hỏi 
được đặt ra trong Milandapañha (8). 

Chuyện được khắc trên phù điêu trong Điện xá lợi của Mahã 
Thũpa (9). 

Kinh Vessantara là Kinh Bốn Sanh sẽ biến mất đầu tiên trên 
thế gian (10). Xem Gñ]ha-Vessantara. 

(1) Œ BuA. 228. (2) Xem chỉ tiết trong J. vi. 488 £. 
(3) 1.1. 47; DhA. 1. 69. (4) Theo BuA. 245, 
kinh này được kê sau khi đọc tụng Buddhavamsa. (5) 
Chuyện được kể trong J. vi. 479-593. (6). ¡. 9. 
(7) E.g., Šp. 1. 245; VIibhA. 414; Cv. xÍH. 5; c. 74. 
(8) Mi. p. 113; về một câu hỏi nữa, xem thêm ¿ðiđ., 274 f. 
(9) Mhv. xxx. 88. (10) AA. 1. 51. 


1. Vessabhũ.—Tỳ Xá Bà. Đức Phật Chánh Đăng Chánh Giác thứ 
21 trong sô 24 vị ra đời. Ngài sanh ra trong Lạc viên Anoma 


(Anipama theo Chú giải. Cha Ngài là Sátđếly Suppatitia 
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(Supatita); mẹ Ngài là Hoàng hậu YasavafT Ngài được gọi 
Vessabhũ vì hôm Ngài chào đời Ngài rống “tiếng rống của bò 
mộng”, tiếng rồng chiến thắng (vasabhanädaheru#ä) (1). Ngài sống 
đời cư sĩ sáu ngàn năm cùng Phu nhơn Sucitã và Nam tử 
Suppabuddha trong ba cung điện Ruci, Suruci và Vaddhana 
(Rativaddhana). Ngài xuất thế trên kiệu vàng, hành trì khổ hạnh 
trong sáu tháng, được Thôn nữ Sirivaddhanäã ở làng Sicittani dưng 
cháo sữa và Xà vương Narinda dưng cỏ làm bồ đoàn trước khi thành 
đạo. Bồ Đề của Ngài là cây sđ/z. Ngài chuyển pháp luân tại 
Anuräräma cho hai em là Sona và Uttara; hai vị này về sau là hai 
Đại đệ tử của Ngài. Ngài có hai Nữ Đại đệ tử là Dãma và Samälä; 
Thị giả là Upasanta (Upasannaka); hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là 
Sotthika và Rãma; hai Nữ Đại đệ tử hộ trì là GotamT (Käligotamn) 
và Sirimã. Ngài cao 60 cubit và sống đến tuổi 60 ngàn năm. Ngài 
nhập Nípbàn tại Khemäräma trong UsabhavafT; xá lợi người được 
rải ra bốn phương. 

Dưới triều Phật Vessabhũ, Bồ Tát làm Vua Sudassana ở 
SarabhavatI (2). 

Phật Vessabhũ giữ trai giới sáu năm một lần (3). 

(1) Nhưng MT. 63 có một giảng giải khác: himam Jjananam 
abhibhuto maggena abhibhavitaRiesahmo tỉ vã. Dvy. 333 gọi Ngài 
là Visabhũ. (2) Bu. xxI. 1 ff; BuA. 205 ff; D. 1. 5; J. 1. 
41. (3) DhA. 11. 236. 


2. Vesabhũ.—Vua trị vì Vương quốc Avanti tại thủ đô 
MähissatI, vào thời của Vua Renpu (1). 
(1)D. ii. 236. 


Vessara.--Lạc viên nơi Phật Mangala nhập Nípbàn (1). 
(1) Bu. ¡v. 32. 


Vessavana.—Tỳ Sa Môn. Một vương hiệu của Thiên vương 
Kuvyera (¿.v.) vì ông trị vì Visãnã (1). Visãnã là phương Bắc có thần 
dân là các Dạxoa (2). Atãnätiya Sutfa (3) nói rằng ông là vị Thiên 
vương trì chú Äyãnäfiya (A sá nang chỉ Hộ kinh) để hộ trì Phật và 
chư tỳkheo khỏi bị tai hoạ có thể gây ra bởi các Dạxoa không tin 
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tưởng nơi Ngài. Ông đi xe Nãrivãhana dài 12 yojana có ngai bằng 
hoa đá. Tuỳ tùng của ông gồm 100 triệu Dạxoa (4). Ông là một Dự 
lưu và có tuôi thọ là 90 ngàn năm (Š). 

Kinh điển nói rằng Vessavana từng dừng chơn nghe Nữ cư sĩ 
Velukantaki Nandamätfa (4.v.) tụng Paräyana Vagøa (Con đường 
đưa đến bờ bên kia). Ông có lần khuyên Cñlasubbaddã chớ do dự 
mà cứ thỉnh và Phật sẽ đên nhà bà ở Sãketa (6). Lần khác, sau khi 
nghe Trưởng lão Uttara thuyết pháp cho chư tỳkheo ở Dhavajãlikäã 
trên núi Sankheyya, gần Mahisavatthu, ông đến trình Thiên chủ 
Sakka; Thiên chủ đến viếng và thảo luận với Trưởng lão (7). Một 
thời, ông du hành trên hư không, thấy Trưởng lão Sambhñta nhập 
định, để lại hai Dạxoa hộ trì cho đến khi Trưởng lão xuất định. 
Trưởng lão chuyển lời đa tạ ông và nói thêm rằng Phật đã dạy chư 
tỳkheo tự hộ trì rồi. Trên đường trở về, ông ghé viếng Trưởng lão, 
biết Trưởng lão đã đắc quả Alahán nên đến bạch Phật (8). 

Vessavana có cung Gadävudha (9) và vườn xoài chánh 
trung Atulamba (10). Trú xứ của Dạxoa ÄJavaka nằm gần cung của 
ông (11). 

Vua Bimbisära tái sanh vào dòng họ của Thiên vương 
Vessana bảy lần (làm Dạxoa Janavasabha). Lần nọ, trên đường đi 
đưa tin của Thiên vương Vessana đến Thiên vương Virũlhaka, ông 
ghé viếng Phật và bạch Ngài về việc Phạm Thiên Sananhkumära tán 
thán Phật và Pháp trong một đại hội Dạxoa có Vessavana tham dự 
(12). 

Vessavana được thờ cúng bởi nhiều người cầu tự (13). Dưới 
triều Vua Pandukäbhaya, trong Anurädhapura có cây đa được 
dưng cúng làm đền thờ Chúa Dạxoa Vessavana (14). 

'Vessavana sống dưới triều Phật VipassT. Lúc Phật nhập diệt, 
đất rung chuyển khiến dân chúng hoang mang, và ông xuất hiện trấn 
an bá tánh (15). 

Vessavana theo Sakka lúc Thiên chủ đưa Tôn giả 
Moggalläna đi xem Vejayanta-päsãda (16). 

Vessavana có đầy đủ quyền uy ban bố ân sủng, như ân sủng 
được ăn thịt một chúng sanh nào đó xâm phạm một trú xứ nào đó 
(một hồ nước chẳng hạn), vân vân (17). 
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Như Sakka, Vessavana không phải là tên riêng mà là một 
chức vụ, và Sakka chọn Vessana thay thế một Vessana mạng chung. 
Có một Tân Vessana có lần gởi thông điệp đến tất cả các Dạxoa 
khuyến khích họ tự do chọn trú xứ (18). Nữ Dạxoa có nhiệm vụ đi 
gánh nước hồ Anotatta cho Vessavana dùng; họ thay phiên, mỗi 
phiên 4-5 tháng; một ít nữ Dạxoa này chết trước khi hết phiên mình 
vì kiệt sức (19). 

Phu nhơn của Vessana là Bhuñjafi (4.v.); cũng như phu 
quân, bà là một Phật tử tín thành (20). Ông bà có năm công nương: 
Lãtã, Sajjä, Pavarä, AchimafI và Sutä (21). Thần Dạxoa 
Punnaka là châu của Vessavana (22). 

Nói đến các tiêu khiển và xa hoa của Vessavana, ai cũng đều 
biết (23). 

Vessana rất ưu ái Ân sĩ khổ hạnh Jotirasa trú trong am thất 
Kañcanapatti đề hộ trì ngọn lử thiêng Kañcanapatti (24). Mỗi 
ngày ông gởi tới ấn sĩ bốn trái xoài chánh trung quý hiếm hái trên cây 
(Abbhantaramba) như kể trong Abbhantara Jãtaka (4.v.). 

Xem thêm s.v. Yakkha. 

(1)D. 1. 201; SNA. 1. 369, cfc. (2) Eg. D. 1". 207. 
(3) /bid., iii. 194; ông bạch Phật vì ông “gần gủi với 

Ngài, có biện tài và được huấn luyện” (DA. 11. 962). (4) SNA. 1. 
379; sàng toạ thuyết pháp ở Lohapäsãda trong Anurädhapura được 


làm theo kiểu của Nãrivãham (Mhv. xxvii. 29). () AA. 1. 
J0 c (6) 15¡d., 483. (7) A. 1v. 162; trên đường đi 
yêt kiên Phật. (5) ThagA. 1. 46 £_ Vì ông khuyên khích 


thiện pháp nên không bằng lòng với bất thiện pháp; xem s.v. Revati. 
(9) SNA. ¡. 225; kinh điển (e.g., SA. ¡. 249 dè đặt nói 

rằng ông dùng Œađãvwudha lúc còn là phàm nhơn (pu/hujjana). 
(10) J. 1v. 324, còn được gọi là Abbhantaramba (xem 


Abbhantara Jãtaka). (11) SNA. 1. 240. (12) 
D.1. 206 £. (13) D. 1. 206 £. (13) Xem eg., 
chuyện Rãjadatta (ThagA. 1. 403). (14) Mhv. x. 89. 

(15) ThagA. 1. 149. (16) M. I1. 253; vì 
ông là bạn chí thân của Sakka (MA. 1. 476). (17) Xem 


eg., DhA. II. 74; J. 1. 128; II 325 (Makhädeva). Đôi khi, e.g., 
trong trường hợp của Avaruddaka (DhA. 11. 237), một Dạxoa phải 
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phục vụ Vessana 12 năm mới được ân sủng (cƒ: ]. 1. ló, 17). Ba 
năm, theo J. 1i. 502. Vessavana có khi còn dùng người chưa được 
khai hoá (paccantamilahkhavasika), để phục dịch (DA. iii. 865 £.). 
Các Dạxoa rất sợ Vessavana; ông nồi giận lên và chỉ nhìn một cái là 


một ngàn quỷ sẽ “vỡ vụn, vung vãi ra như đậu rang tung tóc trên 


chảo nóng”. Đây có thể là lúc ông chư đắc quả Dự lưu. (18) 
J.1. 328. (19) DhA. 1. 40; thêm J. 1v. 492; v. 21. 

(20)D. n. 270. (21) Xem chuyện của các công 
nương trong VvA. 131 f. (22) J. vi. 265, 326. 


(23) Xem ec.g., Vw. 1v. 3, 46 (bhữnjami kamakãmï raja 
Vessavano yatha); MT. 676 (Vessavanassa rđ4japariharasadisam); cƒ 
J.vi. 313. (24) 1. ¡. 399. 


Vessãnara.— Tên của Thần Lửa (1). 
(1)1. vi. 203. 


1. Vessãmitta.—Một vị hiền giả của thời cổ sơ (1). 
(1) Vin. 1. 245; D. 1. 104; M. 1. 169, 200; A. 1i. 224; 1v. 61, vân 
vân. 


2. Vessämitta—Một vì vua của thời cổ sơ có đời sống phạm 
hạnh và sanh lên cõi của Thiên chủ Sakka (1). 
(1)J. vị. 251. 


3. Vessamitta—Chúa Dạxoa đi cùng với 500 Dạxoa mang cùng 
tên đến dự buổi thuyết kinh Mahãsamaya (I). Chúa Vessämitta 
được kể chung với các chúa Dạxoa khác thường được Phật tử van vái 
lúc hữu sự (2). Buddhaghosa (3) nói rằng ông được gọi như vậy vì 
ngự trên núi Vessãämitta. 

(1)D.1. 257. (2) 1ö¡iäđ., 11. 205. (3) 
DA. 11. 686; 111. 970. 


Vehapphala.—Cõi Trời Quảng Quả. Một trong các Phạm thiên 
giới của Sắc giới. Sanh chúng trong Vehapphala là những vị đã đắc 
Tứ thiền (I) và có tuổi thọ là 500 đại kiếp (2). Phàm phu 
(puthujjana) cũng có khi được sanh lên Vehapphala (3). Phạm thiên 
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Baka có lần sanh lên cõi này (4). Bậc Anahàm, sau khi an trú trên 
Vehapphala đến hết trọn vẹn tuôi thọ mình, sẽ nhập Nípbàn trong 
hiện hữu ấy (không cần qua đâu nữa cả) (5). 

Buddhaghosa (6) giải thích Vehapphala như sau: vi2wi4 
phalã ti= Vehapphala. 

Lúc thê giới bị gió huỷ diệt, Vehapphala là ranh giời của sự 
huỷ diệt đó (7). 


(1) AbhS. chap. v. sec. 3 (d). (2) Thi, sec. 6; A. ". 128, 
129: (3) VibhA. 376. (4) J. II. 358; SA. 1. 162. 
(5) VibhA. 522. (6) /b¡d, 521=MA. 1. 29. 

(7) CypA. 9. 


Vehalinga (v./ Vekalinga, Vebhalihga).—Thị trấn (zigama) ở 
Kosala, sanh quán của người thợ gốm Ghafikãra, bạn của Thanh 
niên Jotipäla (1). Trong thị trấn này có ãrãma nơi Phật Kassapa 
thuyết kinh cho Jotipäla. Tại vườn này, Phật Thích Ca thuyết kinh 
Ghafikãra trong một chuyến du hành lâu ở Kosala (2). 

(1) S. 1. 34, 60. (2)M.1. 45 ff. 


Voyalaggamu.—Làng trong vương quốc Rohãna, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu I (1). 
(1) Cv. lxxIv. 122. 


1. Vohära Suttä.--Bốn kinh về Thánh ngôn và Phi thánh ngôn 


Œ). 
(UA. iv. 307. 


2. Vohãra Suttä.—Tụ hai kinh: một về tám phi Thánh ngôn,một 
về Thánh ngôn (1). 

(1) A. 1v. 307. 

Vohärapatha Suttãä.—Tụ hai kinh, giống như Vohära Sutta (I). 

()A.1. 227-229. 


Vohãrikafissa.—Vua Tích Lan (269-91 A.C.). Ông là Thái tử 
của Vua Sirinäga, huý là Tiỉssa. Ong được gọi là Voharika vì rành 


luật và pháp; ông là vì vua đầu tiên xoá bỏ hình phạt đánh đập. Ông 
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hộ trì hai Trưởng lão Deva ở Kappukagama và Mahätissa ở 
Anuräräma. Ông kiến tạo Saffapannakapäsãda và xây vòm nóc 
nhọn (như lọng) trên tám tháp thờ và xây tường bao quanh sáu tịnh 
xá (1). Ông ra chiếu bố thí trên toàn quôc vào ngày tụng đọc 
Ariyavamsa (tiểu sử của các Thánh tăng). Ông khai trừ giáo lý 
Vetulya (của Đại thừa ở phương Bắc) và đẹp tà thuyết do Đại thần 
Kapila phô biến. Ông bị vương đệ Abhayanäga soán ngôi giết chết 
(2). 

(1) Xem chỉ tiết trong Mhv. xxxvi. 33 f. (2) Hảd, 
xxxvI. 27 fF. 


Vyagoha Jãtaka (No. 272).--Chuyện Con Cọp. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm thần cây sống cạnh bên một thần cây khác trong rừng. 
Không ai dám vô rừng này đốn cây vì sợ con cọp và con sư tử đang 
sông trong ây. Một hôm, vị thần cây kế bên hóa hình thật khủng 
khiếp để đuôi hai mãnh thú này đi vì cho rằng chúng làm ô uê khu 
rừng bởi thức ăn thừa hôi thúi. Thần cây bạn (Bồ Tát) cản ngăn với 
lý lẽ sư tử và cọp đang bảo vệ trú xứ này. Không còn sư tử vả cọp 
nữa, dân chúng bắt đầu vô rừng hạ cây đẳng gỗ. Vị thần cây đuôi 
cọp và sư tử bèn đi mời hai mãnh thú này trở lại, nhưng chúng không 
vê. Không bao lâu sau cả khu rừng bị đồn sạch. 

Chuyện kể về Tỳkheo Kokãlika muốn mời hai Tôn giá 
Sãriputta và Moggallãna mà ông mạ ly trước đây trở về xứ ông. 
Hai Tôn giả không đi. Tỳkheo đuổi cọp và sư tử chỉ Tỳkheo 
Kokãlika; sư tử chỉ Sãriputta; cọp chỉ Moggallana (1). 

(1) 1. 1. 356-8; œ£ Takkãriya Jãtaka. 


Vyagghapajja.—Thành phố của dân chúng Koliya; được gọi như 
vậy vì thành phố này nằm trên đường qua lại của cọp. Người Koliya 
sông trong thành phố này được gọi là Vyagghapajjã (1). 

(1 AA. 1. 558, 778; SNA. 1. 356; DA. 1. 262; œ/ Mu. 1. 355. 


Vyasana Sutta.-Muuời tai nạn đến với vị tỳkheo mạ ly, mắng 
nhiếc các vị Thánh và các vị đồng Phạm hạnh: không chứng đắc điều 
chưa được chứng đắc, điều đã chứng đắc bị thối thất, không được 
sáng suốt đối với diệu pháp, tăng thượng mạn trong diệu pháp, sống 
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Phạm hạnh không được hoan hỷ, vi phạm một uế tội, cảm xúc bệnh 
nặng, đạt đến điên cuồng loạn tâm, khi chết bị bất tỉnh (hôn mê), hay 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục (1). [Theo HT. Thích Minh Châu, 1996|. 

() A. v. 169=317. 


1. Vyakarana Sutta.--Thành tựu năm pháp sau, một Tykheo 
Trưởng lão đối với các vị đồng Phạm hạnh được ái mộ, được làm 
gương để tu tập: đạt được nghĩa vô ngại giải, đạt được pháp vô ngại 
giải, đạt được từ vô ngại giải, đạt được biện tài vô ngại giải, đối với 
các sự việc, các vị đồng Phạm hạnh cần phải làm, hoặc lớn hay nhỏ, 
VỊ ây thiện xảo, không có biếng nhác, thành tựu trí phương tiện (1). 
[Theo HT. Thích Minh Châu, 1996]. 

(1) A. 1i. 110. 


2. Vyäkarana Sutta—Do Mahä Moggallãna thuyết về mười 
pháp mà vị tỳkheo cần đoạn tận đề đi đến được tăng trưởng lớn mạnh 
trong Pháp và Luật này (1) 

(1A. v. 15S £. 
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Sakkaganga.--Sông ở Tích Lant`. 
€ Ras. ii. 184. 


Samyama.—Nhà vua trị vì 8enares nói trong Mahahamsa Jãfaka 
(g.v.). Khemä là Chánh hậu của ông. Ông chỉ Tôn giả Sãripuat'. 
0], v, 354, 382. 


Samyutta Nikãya, Samyut(ägama—Tương Ưng Bộ Kinh. 
Samyutta Nikaya là bộ kinh thứ ba trong năm bộ của Kinh Tạng Pãj 
(Suta Pi†aka). Gồm 7.762 kinh“ mà Kết tập I trao cho Trưởng lão 
Mahä Kassapa và các kế thừa (missitaka) trùng tuyên ”. ).. Samyutta 
Nikaya chia thành năm Tập hay Thiên hay Đại Phẩm (Main agga), 
56 chủ đề hay Tương Ưng (Szmyu#a); mỗi Thiên chia làm nhiều 
Tiểu Phẩm hay Phẩm (⁄zgga). 

Samyufta Nikãya có một Chú giải, SãrafthappaNaganr do 
Buddhaghosa biên soạn. 
Samyutta Nikaya được dẫn trong Milindapanha ˆ. 


() 


Tương ưng Anamatfagga được Trưởng lão Rakkhira 1. Gì 
Vanaväsa®) và Mahinda tại Tích Lan” ngay khi tới nơi, sau Kết tập L. 

Đà (625 “Nikaya được dịch sang nhiều thứ tiếng, như tiếng 
Miến Điện” và tiếng Việt). 

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương đương là Tạp 
A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích 
Thanh Từ dịch và ấn tống năm 1993-1995, Đại tạng kinh Việt Nam 
số 17 đến 20), 

0) DA. ¡. 17;GV. 56. (2 DA. ¡. 15. ) Ƒơ. Dp. 
137, 242, 377, 379; xem thêm Vin. II. 306, trong ây Uposatha 
Samyutta được nói đến, nhưng đó rõ ràng là Uposatha Khandhaka. 


® Cv, xeiv. 33. ®) Mhv. xii. 32. bà 
lbid., xv. 186. Ø Bode, øp. cỉ., p. 92. 6) HT. 
Thích Minh Châu, 1993 (nd.). ®) Bình An sơn: Giới Thiệu, 


trong HT. Thích Minh Châu, 1993 (nd.). 
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Samyoga Sutta.——Về nam nữ thọ hưởng, thích thú với nhau bởi 
các đắm say dâm dục? 
(ĐA. iv. 57. 


Samyojana Sutta. —Về mười kiết sử: năm hạ phần kiết sử (thân 
kiến, nghi, giới cắm thủ, dục tham, sân) và năm thượng phần kiêt sử 
(sắc ái, vô sắc ái, mạn, trạo cử, vô minh). 

CHẤT 


SamvannanänayadTIpanI—Bản luận văn phạm biên soạn bởi 
Trưởng lão .Jambudha7a người Pagan 
0 Bode, øp. ci., p. 55. 


1. Samvara.—Vương tử út trong số 100 vương tử của Vua 
Brahmadafta trị vì Benares. Xem Samvra .Jataka. 

2. Samvara.—Du sĩ (47ivaka) nói trong Pandara Jãtaka (q.v.)°). 
0], v, 87; xem phần duyên khởi, ¿;iđ., dòng 27. 


3. Samvara.—Atula chúa đầy mưu chước”. Œƒ: Sambara. 
(DỊ, v. 454. 


Samvara Jãtaka (Số 462).-Chuyện Vương tử Samvara. Bồ 
Tát làm giáo sư của Sư#wwara, vương tử út của Vua Brahmadaffa trị 
vì Benares. Lúc thành tài, Vua cha ban cho ông một thị trần nhưng 
theo lời chỉ dẫn của thầy mình, ông muốn ở gần cha. Làm theo lời 
thầy dạy, ông được mọi người quý mến, và lên nối ngôi sau khi vua 
cha băng hà. Các vương huynh ông ganh ty, ông nghe theo thầy chia 
giang sơn cho các vương huynh. Thế là, các vương huynh ông do 
Uposatha hướng dẫn chấp nhận ông trên ngôi cửu ngũ. 

Chuyện được kế cho một tỳkheo không giữ tỉnh tấn sống 
trong rùng. Søwwara chỉ vị tỳkheo và posaíha chỉ Tôn giả 
Sãriputiat 

®)J_jv, 130 ff; xem thêm Alinacitta Jãtaka và Gãmani Jãtaka. 
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Samvara Sutta.—Về bốn thu thúc: không phóng dật, từ bỏ, làm 
cho sanh khởi, và hộ trì), 
(ĐA, ii 6. 


Samvasita—Nhà vua vào 28 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Gandhodakat`). 
0 Ap. ¡. 106. 


Samvutta Suttä—Hai kinh, một thuyết cho nhiều nam nữ gia 
chủ đang đi trên đoạn đường giữa Madhura và Veraf7a, còn kinh kia 
cho chư tỳkheo. Hai kinh đều nói về bốn loại sông chung: đê tiện 
nam sống chung với đê tiện nữ; đê tiện nam sống chung với thiên nữ; 
ĐÌng nam sống chung với đê tiện nữ; thiên nam sống chung với thiên 
nữ_”. 


Œ® A.{j. 57 ff 


Samvutta Sutta.—Ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới cần 
được thu thúc và ba pháp là giới cao thượng (ađs1/4), niệm cao 
thượng và trí tuệ cao thượng cần được tu tập”. 

(ĐA, iv. 444. 


Samvejanĩya Sutta——Có bốn trú xứ khi một tín nam thấy cần 
phải xúc động mãnh liệt: Như Lai đản sanh; Như Lai đã giác ngộ; 
Như Lai chuyền pháp luân; và như Lai đã nhập Nípbànt). 

(A, ii, 120; D. ii. 140. 


Samsaya.—Nhạc công hay nhạc khí của nhà trời” 
() VvA, 93, 372. 


Samsäraphala.--Vườn hoa ở Tích Lan do Vua Parakkamababu Ï 
thiết kết, 

0) Cy, ]xxix. 10. 

Samsãramocakã.—Một hạng z=icchãdi†thikat'. 
0) gơ., PvA. 67. 
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Sa-ñdhana Vagga.—Phẩm 6: Phẩm Gø/zmi, Chương Tám pháp, 
Œ) 
Anguttara Nikãyg` ˆ. 
0A, ïv. 274-93. 


Sakacittaniya Thera.—Alahán. Vào Ẳ1 kiếp trước, dưới triều 
Phật S5/⁄, Trưởng lão làm một /;zpa băng tre và hái bông cúng 
dường Phật. Vào 80 kiếp trước ông làm vuat”. 


Œ Ap.i. TII£. 


Sakata.—Dạxoa gác công thứ năm của Chủ ngân khố /Joiya, 
cùng với năm ngàn dạxoa kháct. y.J. Kasakanda. 
t DhA. iv. 209. 


1. Sakalikã Sutta——Bảy trăm quần tiên Sz#z/zpa viếng thăm 
Phật tại Ä⁄addakucchi lúc Ngài bị miếng đá chém chảy máu chơn. 
Bằng nhiều cách, nhiều vị nói lên lời tán thán Ngài nhẫn chịu đau 
đón, chánh niệm tỉnh giác, và trách người hạ liệt (ta ttg) đã ám 
hại một bậc như Long tượng, Sư tử, Lương tuần mả, vân vân.. 

5S. 271 


2. Sakalikã Sutta.—Mãra đến Maddakucchi gặp Phật lúc Ngài bị 
miếng đá chém chảy máu chơn và nói kệ rằng Ngài uê oải nằm với 
gương mặt ngái ngủ. Phật đáp Ngài không sâu muộn, không lo âu, 
KREHE ngái ngủ, mà chỉ năm nghỉ với tâm từ thương chúng sanh?”. 

S.1. I10. 


Sakã.—Một tộc được liệt kê trong kinh sách”. Có thê đó chỉ các 
Seythian. 
Œ MiI. 327, 331. 


Sakimsammajjaka Thera.—Alahán. Trưởng lão quét và đảnh lễ 
gốc Bồ Đề “Patali của Phật Wipassr. Trên đường về Trưởng lão bị 
con trăn quấn chết”), 

An. ¡. 378 f. 
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Sakuna Jãtaka (Số 36)—Chuyện Con Chim. Bồ Tát sanh làm 
con chim chúa của một đàn chìm lớn. Một hôm, thấy hai cây cọ nhau 
ra khói, chim chúa cảnh báo đàn chĩm hãy bay đi chỗ khác tránh lửa. 
Một số không nghe lời, ở lại, bị chết cháy. 

Chuyện kê về một tỳkheo có am thất bị cháy. Dân làng hứa 
sẽ cất lại am cho ông, nhưng cứ lần lựa, khiến ông tu thiền không kết 
quả. Ông bạch Phật, Ngài quở sao ông không đi chỗ khác tu°”. 

S711, 


Sakunagghi Jãtaka (Số 168).—Chuyện Chim Diều Hâu. Bồ 
Tát sanh làm con chim cút bị con diều hâu xớt. Cút than van phải chỉ 
đi ăn trong địa hạt nhà thì đâu bị nạn. Nghe vậy, diều hâu thả cút ra 
và thách răng dù đến đấy cút cũng không thoát khỏi điều đâu. Chim 
cút bay đến đây, đậu trên mô đất lớn và gọi diều. Diều sà xuống, cút 
né qua, diều không thể trì hãm sức lực, đập mạnh vào mô đất vỡ tim 
chết. 

Chuyện được kế trong dịp Phật thuyết Sakunovada Sutta 


(q.v.). 
()J, ii, 58 £ 
Sakunagphi Sutta—Xem Sakunoväda Sutta. 


Sakunoväda Sutta——Đi đến chỗ không phải hành xứ của mình, 
đi đến cảnh giới của người khác, thời Ác ma nắm được cơ hội, Ác ma 
nắm được đối tượng. Chỗ nào không phải hành xứ của Tỳkheo? 
Chỗ nào là cảnh giới của người khác? Chính là năm dục công đức”. 

Phần đầu của kinh là Sakunagghi Sutfa (q.v.). 

(?S, v, 146 f; xem Tưbk. 


1. Sakula.—Thành phố trong Mahimsakaratthat). 
(01v, 337. 


2. Sakula.—Nhà vua trị vì Sakula. Xem Cullahamsa JãtaRa. 


Ông chỉ Tôn giả Sãriputat'. 
S1.W: 337.493: 


642 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 f2a(¿ 


1. Sakulã TherI—Trưởng lão mi sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn ở SZvz/i. Bà theo Phật khi thấy Ngài trong lễ cũng dường 
Jetavana. Sau đó, bà nghe một tỳkheo Alahán thuyết pháp, khởi lòng 
tịnh tín, và gia nhập Tăng Đoàn. Không bao lâu sau bà đắc thiền 
chứng và sáu thắng, hủ của bậc Alahán. Bà là bậc tối thắng về thiên 
nhãn (đibbacakkhu)°). 

Vào thời Phật Padumuffara,Irưởng lão mì là Công chúa 
Nandã của Vua Ananda, tức chị em một cha khác mẹ với Phật. Một 
hôm, Công chúa nghe Phật tán thán một nữ đệ tử có thiên nhãn, bà 
ước nguyện được như vậy. 

Vào thời Phật Kassapa, Trưởng lão m là một nữ Bảàlamôn 
thành nữ Du sĩ (Paribba/¡xa), từng cúng dường lên /hupa của Phật và 
thắp đèn sáng suốt đêm. Bà sanh lên cõi 7ãvatữmsa!?). 

0 C A.¡. 25. ” Thig. vss. 98-101; ThigA. 91 f; Ap. ii. 569 f; 
AA.1. 199 £. 


2. Sakula.— Sakula và Soma là hai chị em, cùng làm hậu của 
Vua Pasenadi, và đều là đệ tử tín thành của Phật. Có lần hai bà nhờ 
nhà vua (đang ở tại U7/uñña gần Lộc Uyên) thay mặt cúi đầu đảnh lễ 
Ngài”. 

(ÔM. ii. 125 f; MA. ii. 757. 


Sakuludãyi.—Du sĩ (Paribbä/ikã) nỗi tiếng. Mahä-Sakuludäyi 
Suffa (q.v.) và Culla-Sakuladayi Sufta (qg.v.) cô ghi lại hai cuộc thảo 
luận của ông với Phật tại Vườn Du sĩ Paribbäjikarama ở 
Moraniväpa trong Rãjagaha. Ông còn có mặt trong buổi đàm đạo 
của Phật với các Du sĩ sống trong Paribbäjikãräma trên bờ sông 
Sappinf'). Trong các địp này ông đi cùng hai Du sĩ nỗi tiếng khác là 
Annabhära (Anugära) và Varadhara. Được biết Sakuludãyi thọ giáo 
với Trưởng lão ƒekhanassa'. 

(Ai, 29, 176. ® MA. ii. 716. 


Sakofa hay Korandadäyaka Thera—Alahán. Vào 31 kiếp 
trước ông thấy dấu chơn của Phật S¡k;7, cúi đầu đảnh lễ và rải bông 
koranda củng dường. 

€ An. ¡. 283. 
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Sakka.—Thiên chủ Sak#a. Được biết như “đevvãnam indo,” tức 
là vua của chư Thiên. Szmyuifa Nikãya°) có liệt kê một danh sách 
tên của Šakka: Magha — vã vì trong kiếp người ông là Bàlamôn 
Magha_ ': Purindada °)vì ông bố thí từ thành này qua thành khác; 
Sakka“) vì ông bố thí một cách trọn vẹn ti cả (HT Vãsava°) vì 
ông bồ thí trú xứ (ãvyasatham); Sahassakkhat ® vị ông có thê ch đến 
một ngàn sự việc trong một thời gian ngắn nEỦI; Sujampati) vì ông 
thành hôn với Nữ Atula %/ã; Devãnam IndoŸ) vì ông thông lãnh và 
trị vì Tãvatimsa. Ông còn được gọi là Kosiya (g.v.)”) và Yakkhat®. 

Sakka trị vì Tãvatimsa là cõi trời thấp nhứt trên Thiên giới. 
Ông ngự trong cung ƒ@j/ayara (qg.v.) và đi xe mang cùng tên. Tuy là 
Thiên chủ nhưng ông không phải một vì vua toàn quyền sanh sát, mà 
như một tộc trưởng của tộc Kosaia, tức là chư Thiên họp bản (trong 
Sudhamma-sabha) và Sakka hội ý thay vì ra lệnh. “Trong các trường 
Mi Tứ Đại Thiên vương cũng câu hội cùng với tuỳ tùng đông 
đảo' ˆ. 

Sakka vượt hơn các chư Thiên trên mười điểm sau: tuôi thọ, 
dung sắc, an lạc, danh tiếng, tăng thượng lực, thiên sắc, thiên hương, 
thiên vị, thiên xúc, thiên giác" 1 

Sakka được địa vị Thiên chủ nhờ lúc còn làm người chấp trì 
và thực hành bảy cấm giới túc: hiểu dưỡng cha mẹ, kính trọng gia 
trưởng, nói lời nhu hoà, không nói lời hai lưỡi, tâm ly cấu uế và xan 
tham, nói lời chơn thật, không phẫn nột”. 

Trong trận chiến khóc liệt giữa chư Thiên và các Atula, 
Thiên chủ Sz#&a kêu gọi chư Thiên nhìn đầu ngọn cờ của mình để 
không còn sợ hãi, hoảng hốt”. Paj/ãpafi,Varuna và Isãna là các 
Thiên vương tham gia với Szk&ø trong việc điều khiển chư Thiên. 

Samyutta Nikaya có một chương riêng—Chương 11: Tương 
Ưng Sazk#a—gồm 25 kinh mà hầu hết (trừ hai kinh 10 và 23) trực 
tiếp đề cập đến Thiên chủ Søk#a. Ông ca ngợi sự tỉnh cần (virjy2) 
(kinh 1 và 2); lên án sự sợ hãi (kinh 3); kham nhẫn với kẻ thù (kinh 
4)'°; thắng lợi nhờ thiện ngữ (kinh 5); thương xót chỉm muông (kinh 
6); không gian trá cả với kẻ thù (kinh 7); tỉnh tắn cho đến đích thành 
tựu (kinh 8, nd.); kính lễ các vị hiền thiện (kinh 9); chấp trì cắm giới 
túc lúc làm người (kinh 11); mang nhiều danh hiệu khác nhau vì công 
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đức của các kiếp trước (kinh 12 và 13); nói kệ rằng ai chấp trì lời dạy 
của Phật được chói sáng hơn về dung sắc và danh xưng (kinh 14); mô 
tả cảnh khả ái khả lạc của bậc Alahán (kinh 15); dạy rằng bố thí đem 
quả báo lớn (kinh 16)””: kính lễ Như Lai, nhưng Phạm thiên 
Sahampaii có cách kính lễ khác (kinh I7); nói răng trong lúc 
Bàlamôn, Sátđềly, bốn Thiên vương, Thiên, nhơn đảnh lễ ông, ông 
đảnh lễ bậc thành tựu giới, luật và bậc Alahán (kinh 18-20); sát phẫn 
nộ (kinh 21, 22, 24, và 25). 

Những kinh văn nói trên cho thấy Thiên chủ Szkka được Phật 
tử thời xưa kính lễ như vị Thiên thần đức hạnh, từ bi và công bằng, 
nhưng không hẳn là tuyệt thế và có trí tuệ cao siêu. Dầu có tuổi thọ 
8) Sa#kka còn bị sanh tử””; do đó, Đạo sư Šunefa tu tập tôi 
thượng từ bi được sanh làm S¿¿ những 35 lần”” như Phật đã 
giáng”, Sakka chưa đoạn diệt tham, sân, si”. ,%##ø còn nhút nhát, 
lo âu, hoảng sợ, và trốn chạy”). 

Thiên chủ Sakka rât tỉnh tấn trong công phu phụng sự Giáo 
và từng đến yết kiến Phật nhiều lần”. 

Lân đên làng Bàlamôn .1mbasanda trên núi Vediya, Sakka đề 
thỉnh vấn Phật về nhiều vấn đề, như tật đố xan tham, vọng tưởng hý 
luận, biệt giải thoát luật nghi, hộ trì các căn, vân vân... (Xem 
Sakkapañha Sufa, q.v.). Trước khi đến, ông gởi Thiên nhạc sĩ 
Pañcasikha đến với chiếc đàn vàng Beluya'® xin phép và được Phật 
hoan hỷ chấp thuận. Sau khi bạch hỏi Phật xong, ông thưa rằng các 
câu hỏi này ông từng hỏi nhiều Samôn và Bàlamôn nhưng không 
được giải đáp; “các vị này là đệ tử của ông chớ không phải ông là đệ 
tử của họ và rằng ông đả chứng Dự lưu, sẽ được giác ngộ””. Lần 
đến Vediyagiri này ông muôn được Phật hộ độ, vì ông thây đời mình 
sắp chấm dứt nên lo âu. Ngoài ra” ® lúc ngồi nghe Phật thuyết, ông 
chết (mất đời sống cũ) và sanh lại (Sakka mới); chỉ có ông và Phật 
mới rõ biết sự việc này. Chú giải còn nói thêm rằng” Sakka trở 
thành “wđdham sofa”, đang bước trên đường dẫn tới bậc Anahàm. 
Như vậy, ông sẽ sống trên 4v/Z bốn ngàn kiếpba, trên 4/appa hai 
ngản, trên Suđassanã bốn ngản, và sẽ chấm dứt trên 4#ami‡fha sau 
khi thọ hưởng trên các giới Phạm thiên 31 ngàn kiếpba. 


(24) 


pháp 
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Lần đến Salalaghara trong Sãvaffhi, Thiên chủ Sakka nhờ 
Bhuñ7arr (là phụ nhơn của Thiên vương Ƒessavana đang hộ trì Phật) 
chuyên lời đảnh lễ vì bấy giờ Ngài đang nhập định. 

Lần đến Pubbarama trong S2vzífhi, Thiên chủ Sakka bạch 
xin Phật giảng vắn tắt thế nào là một tỳkheo ái tận giải thoát, thành 
tựu mục đích của đời sống phạm hạnh. (Xem Cữ/zanhãsankhaya 
Suita, q.v.). Sau đó, Tôn giả Moggalläna đến hỏi Sakka có hiểu lời 
Phật dạy không; nhưng Sz⁄4&az láng tránh không trả lời mà chỉ đưa 
Tôn giả đi xem cung V@jayama. Tôn giả thi triển thần thông; ông sợ 
và lập lại lời dạy của Phật không sót chữ nào. Lúc Tôn giả ra đi, ông 
nói với các nữ hầu cận rằng Tôn giả là “bạn của ông” hàm ý ông là 
Dự Lưu tức trong dòng Thánh của Alahánt”. 

Thiên chủ Szk#z sống trong thành phố rộng một ngàn lý với 
nhiều con đường vàng (golden streets) dài 60 lý. Cung điện 
Vejayanfa của ông cao một ngàn lý; sảnh Sđhamma rộng 500 lý. 
Ngai của ông bằng cẩm thạch hồng (Pandukambalasilãsana) rộng 60 
lý; chiếc lộng có vòng hoa vàng và có chu vi là năm lý. 
Pandukambalasiläsana có đặc điềm nóng lên khi có đại sĩ cầu 
nguyện Thiên chủ; vì uy lực công đức của Samôn, Bàlamôn đầy uy 
lực; khi phước đức Thiên chủ sắp hết; hoặc lúc tuổi thọ của Thiên 
chủ sắp mãn”... %a&&ø có tuỳ tùng gồm 25 triệu tiên nữ””. Ngoài ra 
trên Thiên giới của ông còn có cây Pãricchaffaka, hồ nước Nandã- 
pokkharanï và vườn bông Cifalatãävana®?.. Sakka cao ba gãwufa (1 
gãvua=3,2 km)“. Ông du hành bằng voi Erãva#a (g.v.) và ra trận 
bằng xe ƒejayanta-ratha (q.v.). 

Thiên chủ ,$z&#z rất sùng đạo và hết lòng với Phật. Lúc Bồ 
Tát thí phát và bơi tóc lên hư không, Sak*ø gom lẫy và tôn trí trong 
Cñ|ãmani-cetiya°°). Ông có mặt gần cội Bồ Đề và thổi tù và 
Vijayuffara, lúc Mãra đến cản ngăn sự giải thoát của Phật”. Ông 
giả dạng một nam tử dẫn đoàn của Phật vô cung Vua 8znbisãra thọ 
trai theo lời thỉnh của nhà vua; ông vừa đi vừa nói kệ tán thán 
Phật””. Ông cất sảnh đường để Phật dùng thi triển Thần thông Song 
hành dưới gốc xoài Œa#đamba; ông còn ra lịnh cho chư Thần Gió và 
Thần Mặt trời đở sảnh đường của các ngoại đạo gần đó”. Ông làm 
ba nắc thang băng vàng, bạc và ngọc để Phật và tùy tùng bước xuống 
Sankassa từ cõi Tãvatimsa°” 
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Thiên chủ Ša&#a có mặt ở Vesi¡ lúc Phật đến đây để giải nạn 
cho thành phố này. Sự hiện diện của ông làm ma quỷ biến mất dạng 
nên công việc của Phật trở nên dễ dàng hơn”), Lúc Phật và tỳkheo 
tuỳ tùng muốn đi 100 lý đến Uggapura. viếng S%ubhaddä, Sakka nhờ 
Thiên tử kiến trúc Jissakazmma xây nhiều kữ†ãgãra (sảnh đường) đề 
đoàn du hành trên hư không. Một thời, Sak#z làm mưa đầy hồ 
(cạn khô vì hạn hán) để Phật tắm'”' Szk#ø giả làm Vajiraparni (q.v.) 
để bảo vệ Phật lúc Ngài bị mạ ly bởi những người đến tham vân”). 
Trong lần sau cùng Phật bị bịnh, Szk#z đến phục vụ, kê cả việc đi đồ 
phân cho “Ngài “7. Lúc Phật nhập diệt, Szk&a có mặt và nói lên câu 
kệ rằng “có sanh phải có diệt, nhiếp chúng là an lạc”“”. Khi 
Bàlamôn Ðø„øa phân chia xá lợi của Phật, Sakka thấy ông dấu xá lợi 
răng trên khăn đóng, bèn lấy để tôn trí trong CữJãmanicetiya°®. Lúc 
Vua Ajãfasaffu xây tháp thờ phần xá lợi ông được chia, Sø&&ø ra lịnh 
cho Wissakamma kiến tạo khoá vã|asangha†ayarmta để bảo vệ”, 

Thiên chủ Sak#z rất tận tực trong việc giúp đỡ Phật tử đạt 
thành ý nguyện. Ông gởi bốn Đại Thiên vương đuôi chim, Thần 
trăng che mặt trăng, và ông đích thân đứng canh trước am thất để 
SadI Panđ¡i/a không bị quấy rầy®, Khi có một tỳkheo thành đạt, ông 
xuất hiện để mừng và đảnh lễ tỳkheo ấy””. Ông giúp Jo#ka xây 
cung điện hoành tráng””. Ông nắm tay dắt Cak&hupala (bị mù) đến 
tận Sãva#hfŸ'. Ông thử giới hạnh của người đời, như từng thử lòng 
tin của người cùi Šppabuddha°”. Nhiều JZãraka kê lại chuyện ông 
giúp trú xứ, vân vân...: Khuddala-pandita, Hatthipala, Ayoghara, 
Jotipdla (Sarabhansa), Sutasoma, Dukilaka, Parika, và Wessantara. 
Có khi, vì lòng bi mẫn, ông doạ tỳkheo thối thất (xem e.g., Vighãsa 
Jãtaka, Somadaffa Jãtaka); ông từng trừng phạt vị Thần cây bàng 
Supafiftha (bằng cách làm mưa to gió lớn đánh bật gốc cây bàng) vì 
không gìn giữ “cây pháp” (rukkhadhamma) `. 

Thiên chủ Sz&kø là vị hộ trì giới luật trên thế gian. Khi có 
vua chúa bất minh hay chúng sanh hành ác, ông xuất hiện đề đưa họ 
trở về nẻo thiện. Một số ví dụ điển hình được thấy trong các JZfaka 
sau: 4mmbacora, AyakuHta Udaya, Kaccäm, Kama, Kamanữa, 
Kumbha, Kelisilia, KharapuHa, Culladhanuggaha, Dhajavihetha, 
Biarikosya Mamcora Mahakanha Vaka, sSarabhanga, 
Sarabhamiga, và Sudhaãbhojana. Sakka hộ trì chúng sanh theo thiện 
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pháp. Ông từng gởi Thiên tử Quản xa Ä⁄z/ai đem xe xuống thế rước 
Guttila, Mandhata, Sadlữna, và Nimi lên Thiên giới để vinh danh chư 
vị. Xem thêm e.g., Uraga Jãtaka. 

Chư thần ở đăng cấp thấp hơn thường yết kiến Thiên chủ 
Sakka lúc gặp khó khăn. Ví như ông được thỉnh ý bởi vị Thần giữ 
công thứ tư của Trưởng giả Anäthapindika; vị Thần này đến với ông 
vì đã làm phật ý Trưởng giả khi khuyên Trưởng giả giảm bớt việc 
cúng dường Phật và chư tỳkheo ?. Ông là vị giải quyết các tranh 
chấp giữa chư Thiên””. Nhiều lần ông giúp Bồ Tát trong việc hành 
balamật, ví như lúc Ngài làm Vua vi, Temiya, Nimi, và Vessantara. 
Vào lúc Ngài sanh làm con thỏ rừng dám hiến dâng mình cho một 
Bàlamôn (Sak#a giả để thử hạnh bồ thí của thỏ) ăn thịt (xem S4sz 
Jataka, Số 316, q.v.), Sakka họa con thỏ trên trăng để kính lễ sự hy 
sanh của Ngài. 

Thiên chủ Szk#z thỉnh thoảng có giúp các bà cầu tự, như 
Sumedha, SilavatI, CandadevI. 

Thiên chủ Sz#&z còn ban bố nhiều điều ước. Ông ban cho 
con két (Bồ Tát) một điều ước và két ước cây sung hết trái có trái lại, 
vì két không muốn rời bỏ cây sung này””. Ông ban cho Hắc hiền giả 
Kanha bốn điều ước: được an tịnh, không sân hận đối với kẻ xung 
quanh; không tham cảnh vĩnh quang của các vị xung quanh; không 
thèm muốn dục tình đối với các vị xung quanh"””. Ông ban cho 
Hiền giả 4#/¡ nhiều điều ước, kể cả điều chăng bao giờ đến thăm 
Hiền giả nữa để Hiền giả khỏi xao lắng điều tâm nguyện (là tu tập Tứ 
vô lượng tâm)”?), Ông ban cho Đại vương $vi điều ước được phục 
hồi đôi mắt và đôi mắt này được gọi là Nhãn quang Toàn chơn và Tối 
thắng””. Ông ban cho Chánh hậu Sï/2vz cầu tự điều ước được 
hoàng nam”. Ông ban cho Hoàng hậu P#„sz/, mẫu hậu của Đại sĩ 
Vessantara mười điều và cho ƒessamara tám điều !"?. 

Thiên chủ ,S%øk#ø có bốn công nương: Ãsã, Saddhä, Hiri, và 
Sir7“*.. Phu nhơn ông là S„jz; bà thường theo ông du hành”, kế cả 
xuống thế vì đó là điều bà ước nguyện khi thành hôn với ông”, 
Thiên vương ƒessava#a là bạn thiết của ông6: lúc Wessava¡a mãn 
phần ông chỉ định một essavana khác thay thể (ƒessavawa là một 
địa vị hơn là một tên riêng)”. Mai (g.v.) là Quản xa từng theo 
ông đó đây. ƒissakama (g.v.) là Kiến trúc sư của ông. Ông còn có 
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25 triệu tiên nữ và 500 Thiên nữ với bàn chơn bồ câu 
(kakutäpädiniyo) tuyệt sắc giai nhơn; vì muốn được các Thiên nữ này 
theo lời Phật hứa mà Nanda (người em khác mẹ của Phật) hành trì 
pháp Samôn; nhưng bị chỉ trích và xấu hồ, ông xin giải toả lời hứa 
của Phật mà vẫn tiếp tục hành hạnh Samôn; ông đắc quả Alahán “°®, 
Thiên chủ Sa&k&ø có binh khí Vajiravudha (q.v.) có thê đâm 
xyên suốt núi Sineru, và trống Tới hUg Ân v.). Ông có giọng nói 
ngọt ngài như tiếng ngân của chuông vàng”). 
Thiên chủ Sakka có nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ Chánh pháp 
ở Tích Lan. Lúc Phật sắp nhập diệt, Ngài chỉ thị cho Sa&&a hộ trì 
Thánh vương ƒ7aya và các thừa kế, việc làm mà ông giao lại cho 
Thiên tử Uppalava„na trách nhiệm ”°. Szk#ø báo cho Trưởng lão 
Mahinda thời điềm thuận lợi để du hành qua Tích Lan Ð_ Sakka 
trao cho Sadi Sumana xá lợi xương đòn của Phật để đem về thờ trong 
Cữ|ãmani-cetiya, theo ước nguyện của Vua Devänampiyatissa “?. 
Sakka dưng vật liệu để Vua Du‡†hagãmanï kiến tạo Mahä Thũpa T3 
và ra lệnh cho Wïssakamma trang hoàng toàn cõi Tích Lan trong lễ 
tôn trí xá lợi trong Đại tháp này; ông còn cung cấp chiếc ngai cũng 
như tráp bằng vàng để bảo trì xá lợi và đích thân thôi tù và cúng 
dường trong lễ tôn trí ”%. 
Sakka là một địa vị nên các Cakkaväia (thê giới) khác đều có 
Sakka riêng “9, số Sakka có thê lên đến cả ngàn ”®. Rhys Davids nói 
rằng f” Sa&#&ø và Indra là hai quan niện riêng biệt; Szk#ø không 
giống /mdra ở điểm nào hết. 
0) S.¡. 229; DhA. ¡. 264. Nhưng xem s.. Magha 
; C£ Sanskrit Magha  vaní là danh hiệu của Indra. 
C7 Danh hiệu Pưrandara (tiêu diệt thành phố) của /mara. “®® Šakra 
được dùng rất nhiều lần trong Vệđà như một tỉnh từ có nghĩa “có 
năng lực” đề chỉ các thiên thần. Từ này không thấy như một danh từ 
trong kinh văn tiền Phật giáo. ®' Nhưng xem s.v. ƒãsava. 
6 Hoặc Sahassanetia. ` Xem s.v. SjZ về 
sự thành hôn của Sakka. Giữa Sakka và cha vợ là Wepaciffi (q.v.) có 
nhiều chuyện vn ra, lúc đôi bên sống thuận hoà lúc là thù địch (SA. 
1. 265). ®)' Xem s.v. Inda. ® go, D. ii 270; 
M252 C9 ẨM...1. 252. ø ^đ...1. 206 
(Sakkanamako Yakkho); trong S. 1. 47 Maghadevapuffa (Sakka) được 


649 


“2+ TDdêu ad “?x Sex f2a(¿ 


gọi là Va#rabhũ, người giết Vrira (SA. ¡. 83); trong một số Jđfaka 
Sakka được gọi là Gandhabbarđ7a (J. vị. 260) và Mahinda (]. v. 397, 
411). ứÐĐ Xem e.g., D. ii. 207 £., 220 f. Cốt ° ÂU TIỂ, 
242; Vua của các cõi Thiên khác cũng có các đặ điển này. 
ÚẺ §.¡.228, 229, 231; c/ MiI. 90; xem chỉ tiết trong Ä⁄agha 
0 Xem chỉ tiết về chiến thắng của ,Sak#a đối với các 
Atula trong s.v. 4sura. Các Atula gọi ông là Jara-Sakka (]. 1. 202). 
C5 S1 010: 0 Kẻ thù của ông trong 
trường hợp này là Vepaciria, cha vợ của ông. Ông có tiếng là kham 
nhãn. Kinh 22 có nói đến việc một Dạxoa lên ngồi trên ngai ông để 
chọc giận ông, nhưng ông đánh lễ Dạxoa khiến Dạxoa biến mắt. Chú 
giải nói răng (SA. 1. 272) đó không phải là một Dạxoa mà là 
Kodhabhakkha trên Rũpavacara Brahma đến để thử sự kham nhẫn 
của ông. ” Thấy dân chúng 4äga và Magadha chuân 
bị tế Mahã Brahmä bằng sanh vât, vì lòng bi mẫn, Søkka giả dạng 
Phạm thiên KẾ họ nên cúng dường Phật để thỉnh ý Ngài (SA. ¡. 


270). e ' Trong J.1. 312 nói tôi thọ của Szk&a là 36 triêu 
năm. 0 A.¡. 144. ) Jbid, ¡v. 105. [36 lần, 
theo HT. Thích Minh Châu, 1996, nd.]. “ lbid., 89. 


#2 7p;4j., ¡. 144. Chuyện của Rojizï cho thấy Sakka còn 
thưởng thức sắc đẹp. Ông muốn mọi người được hưởng thú vui nên 
từng gởi một nữ tiên ca múa đến giúp vui Mahapanada (SnA. 1i. 
400). Một lần nọ, thấy con thiên nga trên núi muôn ăn cá mà không 
cần xuống núi, ông biến ra dòng suối đưa nước lên núi (. iii. 252). 

3` Ông sợ các ân sĩ hành trì khổ hạnh làm ông mất 
ngôi Thiên chủ (J. 1. 394); xem thêm các Jãíakas Visayha, 
LomasaKassapa, Kanha, Akitti, Maha-Kañcana, và lsisinga. 


“® Vín, ¡. 38.  D, ii. 270 li 
Chính Sz##a biếu đàn Beluvapanduvma cho Pancasikha (SnA. 1. 
394). (#? 1bịđ., 286. “? DA, iii. 732; cp. DhA. 
11. 270. ĐA. 111. 740. DA. iii. 697. Trong kinh 


(D. 1i. 254), Sak&a nhận rằng ông có viếng chư Phạm thiên và Samôn. 
Chư vị hoan hỷ và nói răng không có gì để dạy cho Thiên chủ cả; trái 
lại nh chủ dạy chư vị những điều Thiên chủ biết. 

Ð S.¡.201 nói rằng $ak&a từ Thiên giới xuống để hỏi về Nípbàn; 
S. iv. 269 f. nói rằng ,Szkka nghe Moggalläna giảng về nhiệm vụ của 
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cư sĩ lúc Ngài du hành trên cõi Thiên. Một lần khác, theo đề nghị 
của Thiên vương Vessavawa, Sakka viêng Trưởng lão U#ara trên núi 
Sankheyyaka và được Trưởng lão thuyết cho một bài pháp (A. ¡v. 163 
£). Xem thêm $ak&a Sufa [2j và [3]. 3 J_jv, 8; lúc ngồi 
lên, Phật có thể phủ trọn ngai của ,Szk#ø bằng y của Ngài (DhA. iii. 
218) 2 J_v, 386. 3 DA, iii. 716; xem thêm 
s.y. Tãyatimsa. t2 DhA. iii. 269. Phu hoic ĐỘ: 
)4 (777107022 ởÐ Vịn, ¡.38. Kết 
DhA. iii. 206, 208. ? DhA.. ibid., 225. 
9 Thịđ,, 441. đ) Thịđ,, 470. 4], ¡, 330, 
3) Xem thêm chuyện Cïñcã-maãnavika, lúc Sakka 
che chở cho Phật. Szk&a còn tự cho mình có nhiệm vụ hộ trì đệ tử 
của Phật, như ông từng cứu bốn Sadi $aw&icca, Pandita, Sopaka và 
Revara (đều mới lên 7) bị ông bà Bàlamôn bỏ đói (DhA. iv. 176 £.). 
4® 7;¡4j„ 269 f. cũng phục vụ nhiều vị Thánh đệ tử, 
như $Zriz„ía chăng hạn. Ông từng phục vụ Phật lúc Ngài đến 
Gayäsisa đề đàm thoại với các 7ebhatikajafilla (Vin. ¡. 28 f); xem 
thêm chuyện J2mbuka (DhA. 11. 59). Uđãna (1. 7) có câu chuyện 
nói răng Ša&&ø giả làm một thợ đệt nghèo và S%w/Z giả làm vợ người 
thợ đệt để cúng dường Trưởng lão Mahä Kassapa vừa xuất thiền; hai 
ông bà rất hoan hỷ vì Trưởng lão không biết việc giả dạng này (cp. 
DhA. 1. 424 £.). Trong nhiều địp khác (như trong trường hợp của 
Mahäduggata), Sakka giúp người nghèo khổ lập công đức băng cách 


ban họ vật thực để cúng dường Phật (DhA. 1i. 135 f0. 6) 
D. 1. 157; xem Dial. 1. 176, n. 1. để hiểu tầm quan trọng của câu kệ 
này. 4® DA. ii. 609. đ? Ji, 613. _ 
DhA. ii. 143; c/ chuyện của Swukha; ibid,, iii. 96 £. c 
Xem e.g., chuyện của MahãPhussa (SnA. ¡. 55 £`). 69 
DhA. iv. 207 f. 6Š 7/4, ¡. 14 ƒ. Trong nhiều Jđfaka, Sakka 


được kế như hay cứu giúp người lâm nạn, eg., Dhammaddhaja, 
GutHIa, Kaccanl, Kinnarr Candã, Sambula Kusa, mẹ của 
Mahajanaka, mẹ của Candakumara, Canda, và Mahosadha. 

*” DhA. ii. 34 f; xem thêm chuyện của kỹ nữ trong 


Kurudhamma Jãta&a (1. ¡¡. 380). 33 1j¡, 370, 
62 J ¡ 220, ®) DA, iii. 705. 66 Jjjj, 
493. 2] v, 10, 6#) J7 J 240 f. GP) 
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Ibid., 410 f. 6? J_v, 280 f„ 310. 61, vị, 481 
f (62 Tpyj,„ 572, (3) J_v, 392, (69 
E.g., J.iii. 491. (5) DhA. ¡. 279. 6 MA.. ¡. 476 Ý 

6? J.¡.328. (63 J jj 03, kÓo 
SA. ¡. 273. Ú® Nhv. vii. 1 f£. ữU) phịẩ, 
xiii. 15. Ứ2 Jbj4,„ xvii. 9 ff. Ú3) TpjđJ„ xxviii. 6 ff 

() Tbj4., xxxi. 34, 75, 78. Œ3) (gjejj 
Cakkavalehi Sakkã ãgacchamfi) ]. 1. 203. 9 Thid, 
204. Ứ? Dia], ji. 297 f. 


2. Sakka.--Dạxoa. Xem Sakka Sufta [ HJ. 


3. Sakka.——Một biên thê của chữ ,SZkya (g.v.)t”. 
0o, A.iv. 195; v. 334. 


Sakka Samyuia--Chương l1: Tương Ưng Sakka, Samyutta 
Nikãyat).. Gồm 25 kinh mà hầu hết (trừ hai kinh 10 và 23) trực tiếp 
đề cập đến Thiên chủ Sakka (g.v.). 

0) S.¡.216-42. 


1. Sakka Sutta——Một Dạxoa đến Gjjhakña viếng Phật và nói 
rằng Ngài không nên giảng dạy kẻ khác tu học. Phật đáp Ngài giảng 
dạy vì lòng từ lân mẫn”. Chú giải thêm rằng! vị Sak#ø này là một 
Dạxoa theo Mara (Marapakkhiko). 

0S, ¡, 206. (® SA. ¡. 232. 


2. Sakka Sutta—Thiên chủ Sakka đến Gijj/hakia viếng Phật và 
bạch hỏi tại sao chỉ có một số ít chúng sanh được giải thoát. Phật đáp 
vì chấp thủt”. 

0S, iv, T01. 


3. Sak#a Sutta.--Bốn cuộc đàm luận tại Jefavana giữa Tôn giả 
Moggalläna và Thiên chủ Sakka cùng tuỳ tùng về nhiều vấn đề khác 
nhau, như về quy y Phật, Pháp, Tăng; về lòng tin bất động đối với 
Phật, Pháp, Tăng; vân vân.. 0, 

()S, iv, 269. 
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Sakkacca Vagøa.—Phâm 4 của S$ekhiyä, Vinaya Pitakat'. 


® Vịn, iv, 191-4. 


Sakkacca Sutta.--Bồn pháp, gồm cả thận trọng, cần thiết cho 
tỳkheo hành thiền”. 
()S, 1ii, 267, 271, 271. 


Sakkata—Daxoa, cùng với 500 dạxoa tuỳ tùng, gác công thứ 5 
của cung của Jofiyat”.v.1. Kasakanda. 
£ DhA. iv. 209. 


«Sakkatvã” Sutta.—Tôn giả Sãripu#a, trong khi sống một mình, 
thiền tịnh, tâm tư suy nghĩ như sau khởi lên: ”VỊ tỳkheo cung kính 
tôn trọng, sống nương tựa ai đề có thể từ bỏ bất thiện, tu tập thiện?" 
Rồi Tôn giả SZripu#a suy nghĩ như sau: "Tỳkheo cung kính tôn 
trọng, sống nương tựa Đạo Sư để có thê từ bỏ bất thiện, tu tập thiện. 
Tỳkheo cung kính tôn trọng, sống nương tựa Pháp chúng Tăng 
Học pháp Định không phóng dật Tỳkheo cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa tiếp đón thân tình để có thể từ bỏ bất thiện, tu tập 
thiện". Tôn giả đến yết kiến Phật và được Ngài tán thánt. 

®A,iv, 120 †; xem Tcbk. 


_S5akkadattiya.--Tỉnh từ có nghĩa là “do Sak&a cung cấp”, thường 
thấy trong kinh vănt. 
0 £ơ.,J. iii. 463; iv. 489; vi. 21, vân vân... 


Sakkanamassa Sutta—Thiên chủ Sakka bảo Quản xa Míafali 
thắng xe để ông đi ngắm cảnh. Xe sẵn sàng, Thiên chủ bước ra chấp 
tay đảnh lễ bốn phương. M⁄4zử hỏi ông đảnh lễ ai. Ông đáp ông 
đánh lễ mọi tỳkheo và cư sĩ thành tựu giới luật?. 

Chấ 1.234, 


2. Sakkanamassa Sutta.—Như /7j , nhưng ông đảnh lễ 
Phật". 
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6) S.1.235, 


3. Sakkanamassa Sutta.--Như /77 , nhưng ông đảnh lễ Tăng 
Đoàn?”, 
()S, 1.236. 


Sakkapañha Sutta—Trường Bộ Kinh Đế Thích Sở Vấn, Số 
21. Phật đang trú trong động Tndasalaguha, trên núi ƒediya, làng 
Bàlamôn 4inbasanda, vương quôc Madha.D Náo nức muôn chiêm 
ngưỡng Ngài, Thiên chủ 52442 nhờ ?Pañcasikha (con của một 
Cànthátbà) đến xin phép Ngài trước. Được Phật thuận tiếp, Thiên 
chủ cùng với đình thần và thuộc hạ đến”. Sau khi đảnh lễ xong, ông 
bạch hỏi Phật 14 câu; Phật hoan hỷ giảng giải tỉ mỉ liên quan đến, 
hận thù, tất đỗ xan tham, dục, tầm, vọng tưởng hý luận, hỷ, ưu, xả, 
biệt giải thoát luận nghi, thân hành, khâu hành, tầm cầu, hộ trì các 
căn, sai biệt trên thế giới, tham ái, thoải mái, hỷ lạc, vân vân...”. Hỷ 
lạc, Sakka và tám vạn chư Thiên đắc quả Dự lưu. 

Đề trả ơn Pafñcasikha tạo duyên cho Thiên chủ yết kiến Phật, 
Thiên chủ tìm được Ái nữ 8ađđã Sưriyavaccasä của Tộc trưởng 
Cànthátbà 7?mbaru đề gả cho ông. 

Tên kinh được dẫn trong S. iii. 13. 

Kinh có đề cập đến Thích nữ Gopikã (q.v.). 

0D, ii. 263-809. “Chị tiết của cuộc Sak&#z viếng 
Phật, xem s.v. Sak&a. ® Kinh được tóm lược trong DA. 11. 
738. 


Sakkapabba.—Phân đoạn của ƒWessanfara Jãfaka nói về việc 
Thiên chủ Søk&a giả dạng đến xin Đại sĩ Vessanara bố thí phu nhơn 
là Madadï và trả Maddï trở về Đại sĩ”). 

S10 Boy” 


Sakkasenäpati—Chức vụ do Vua Kassapa ƒ ban cho vương tử 
ông để trông coi Dhammapotthaka (0). Vương tử về sau được cử 
sang Ấn Độ để trợ giúp Vua người Pandu chống, Min xứ Coja. Ông 
chết ở Ân Độ vì bệnh dịch nguy hiểm (»asagga)°). 

0O H92, 62,721 
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Sakkã.—Xem Sakyä. 


1. Sakkã Sutta.—Phật đang dưỡng bịnh trong Migrodharama tại 
EPHg VỀE TH, Họ Thích Mahanama đến yết kiến Ngài tại đây. Ông 
bạch hỏi: “Định đến trước rồi trí đến sau, hay ngược lại?” Đề Phật 
nghỉ ngơi, Thị giá Ẩnanda kéo Mahãnäma qua một bên rồi giảng cho 
ông nghe về giới (s72), định (samadh›) và trí (paññä) của bậc hữu 
học (sekha) và vô học (asekha)t). 

(A.i.219£ 


2. Sakkã Sutta.--Nhiều nam cư sĩ Thích tử đến viếng Phật trong 
Migrodharama tại Kapilavafthu. Ngài giảng về lợi ích của việc hành 
trì ngày trai giới đầy đủ tám chi phần”. 

ĐA. v. 83. 


1. Sakkãya Sutta—Phật giảng về hữu thân (sa#&ãya), hữu thân 
tập khởi, hữu thân đoạn diệt, con đường đưa đến hữu thân đoạn 
diệt”, 

0S iii. 159, 


2. Sakkäya Sutta.—Do thấy và biết mắt, nhãn thức, cảm thọ là 
vô thường, nên tà kiến được đoạn trừU), 
(ŒS.jv. 147. 


3. Sakkaya Sutta—Tôn giả Sãrjpuia nói với Du sĩ 
Jambukhädaka rằng “có thân” (sakkãya) là năm thủ uẫn và Bát chánh 
đạo là con đường đưa đến liễu tri có thân ấyt. 

()S, iv, 259, 


Sakkãära.—Xem Sakkhara. 
Sakkupatthäna Vatthu. — Chuyện Thiên chủ Søzkkø phục vụ Phật 


trong lần Ngài bị bịnh sau cùng. 
f DhA. ii. 269 f. 
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Sakkadana.——Thích tử, một trong năm con trai của S7⁄ahanw và 
Kaccänat. Ông là em của Vua Suddhodana, tức chú của Phật”. 
0 Mhv. ii. 20; Dpv. iii. 45. '? MA. ¡. 289. 


Sakkhara, v./. Sakkara.--Thị trấn của các Thích tử, nơi Phật từng 
an trú với Thị giả Änanda°). Sakkhara không xa Rãjagaha lắm, cách 
Jetavana 45 do tuần (1 do tuần=1 1,2 km)”, và là trú xứ của Trưởng 
lão Macchariya-Kosiyat). 

l2 ®J.¡. 348. f? DhA. ¡. 367; J. ï. 
345. 


Sakkharälayagangã.—Con sông ở Tích Lan, nơi được đề cập 
trong nhiều chiên dịch của Vua Parakkamababu I°). 
® Cv, Ixxii. 29: xem Cv. 7s. ¡. 322, n. 1. 


Sakkharasobha.--Cảng trong vương quốc vương quốc Rohana, 
nơi /JaNãga cập bến lúc từ Ấn Độ về lại Tích Lan”). 
(1) Mhv. xxxv. 28. 


Sakkhi Sutfa.--VỊ tykheo không thiện xảo khi đi vào, không thiện 
xảo khi đi ra, không thiện xảo khi đến gần, không khởi lên ý nghĩa 
muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, không phòng hộ các 
thiện pháp đã được chứng đắc, không có có găng đề kiên trì tiếp tục, 
thì không có thê (abhabba) chứng đắc thiện pháp chưa chứng đắc?, 

0A, ii. 426; xem Tcbk. 


T004 206691280260 gọi các fykheo theo Phật Thích Ca Mâu 
Mộ Eg, Ud.iw. 8; D, H1. 8À. 

đà ÿ NHHỦ! LÉnnQHICH Ca Mâu Ni. Một hồng danh của Phật Thích 
G. Xem Bu. xxvi. 9; Mil, 115. 


Sakyä, Sakka, SäkiyA.—Thích Ca. Một dòng tộc sống trên miền 
Bắc Án Độ; Đức Phật thuộc dòng tộc này. Thủ đô của họ là 
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Kapilavathu. Ngoài Kapilavattliu, còn có nhiều nơi được nói là của 
người Sz&⁄yz, như CØfwmaã, Khamadussa, Samagama, Devadaha, 
Silavafi, Nagaraka, Medatalumpa, Sakkara, và U]umpa (q.v.). Trong 
dòng tộc ,Szkyz, có thể có nhiều thị tộc (go#/z, clans). Đức Phật thuộc 
GŒofamagoftía. Có giả thuyết nói rằngf ` đó là một tộc Bàlamôn xuất 
xứ từ Hiền triết cổ sơ Œø/zma; tuy nhiên chứng liệu của thuyết này 
rất yếu, và không thấy có lúc nào hay Thích tử nào xưng mình ẫt 
Bàlamôn. Mặt khác nói rằng họ, như Phật, thuộc dòng Sátđély”, nê 

họ được chia xá lợi Phật. 

Các Sakyä được nói là rất ngã mạn”). Lúc Phật viếng họ sau 
khi Ngài đắc đạo, họ không đảnh lễ Ngài vì cho rằng Ngài là con 
cháu trong tộc. Tánh ngạo mạn này chỉ được đẹp bớt sau khi Phật thị 
triển Thần thông Song hành và thuyết kinh Wessamara /Jãtaka. Họ 
rất thích thê thao; gia đình “Tay cung” ƒedhaññã“) của Sakyä là một 
ví dụ điển hình. Một ví dụ khác: lúc Hoàng tử Siddhattha Gotama 
tới tuổi lập gia thất, không có gia đình SzkyZ nào chịu gả con cho đến 
lúc chàng chứng tỏ mình võ luyện”). 

Người Szkyz không có vua mà theo thể chế cộng hoà với một 
vị đứng đầu được bầu. Hành chánh và luật pháp của cộng hòa được 
thảo luận trong sảnh đường Szhãgãra (một loại Motte Hall) ở 
Kapilavattu®. Thanh niên Bàlamôn Ambaffha (q.v.) có tới đây vì 
công vụ; sứ thần của Vua Pasenadi cũng có tới để điều đình việc nhà 
vua muốn cưới một Thích nữ (xem ở dưới). Một giảng đường mới 
được xây cất trong Kapilavathu và được Phật khánh thành bằng một 
loạt bài pháp thuyết suốt đêm bởi chính Ngài và hai Tôn giả nanda 
và Moggallana”) 

Các ,Sakyä rất hãnh diện về tánh thuần chũng của dòng tộc 
họ; họ tuyên bồ là thuộc Adiccagata®) và là hậu duệ của Vua Ó*k*#ãka 
(g.v.). Tổ tiên của họ là chín vương tử của Vua Okkãka bị vua cha 
đày ra khỏi xứ để trao ngôi cho J2wukumaära, một người em khác mẹ 
của các vương tử. Họ lên Hy Mã Lạp Sơn lập nghiệp ở Kapilavafthu 
(g.v.), tôn chị làm mẹ và cưới hỏi lẫn nhau trong thân. Người chị cả, 
Pụyä, về sau thành hôn với Vua Rãma trị vì Öenares, và con cháu ông 
bà là các Koliya (xem s.v. Koliyđ). Lúc Vua cha Ók&kãka nghe tin của 
các vương tử, ông khen ngợi bằng câu “Søkyä vafa bho kumärä, 
paramasakyä vata bho rãjakumära ””, nên họ mang tên là “Sakyä”. 
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Có nhiều hôn nhân giữa hai nhóm Sđkya và Koliya; nhưng giữa 
người ŠSãkya với nhau cũng có nhiều nội giao (endogamy) nên dân 
Koliya mắng người Sãkya là “chó, là giả can, là thú vật sống chung 
với chị em mình”, 

Kinh điển (e.g., Kunäla Jãtaka) có nói đến những xung đột 
giữa Sãkya và Koliya đưới triều của Phật; họ tranh nhau nước của 
sông Rojizï (q.v.) chảy ngang hai xứ. Lúc cuộc tranh chấp có thể 
đưa đến chiến tranh, Phật xuất hiện trên hư không giữa hai xứ và hỏi: 
“Cái gì là vô giá, nước hay các Sátđếly trưởng?” Ngài giảng hoà 
giữa đôi bên. Trong nhơn duyên này, Ngài thuyết các Jđ/aka 
Phandama, Daddabha, Latukika, Rukkhadhamma, và Vaftaha 
(Sammodamana), và Attadanda Suta. Để trì ân Đức Phật, mỗi bên 
đưa 250 nam tử xuất gia theo Ngài”. Được biết trước đó, trong lần 
Phật thi triển thần thông ở Kapilavaffhu, mỗi gia đình Sãky»a cho một 
nam tử gia nhập Tăng Đoàn, trong ấy có Anuruddha, nanda, 
Bhaddiya, Kimbila, Baghu, Devadata và Upali (người thợ hớt 
tóc)”, Về sau, các phu nhơn của các Thích tử này cũng xuất gia, 
theo Dì mẫu Paj/ãpafĩ Gotami. 

Trong 4ggañña Sua"”, Phật nói rằng Sãkya là chư hầu của 
Kosala. Thê mà lúc Vua Pasenadi muốn cưới một công nương họ 
Thích, Trưởng tộc Mahãnãma đem đứa con rơi của ông với nữ nô tỳ 
Nãgamundä là Väsabhakhattiyä (q.v.) tấn cung. Vãsabhakhatfiyä và 
Pasenadi có Nam tử Vididabha. Lúc Pasenadi biết được tông tích 
của ƒãsabhakhatriyä, ông thâu hồi mọi tước vị và quyền lợi triều 
đình ban cho bà và con bà trước đây. Phật phải can thiệp, nhà vua 
mới phục hồi địa vị của bà và con bà. Lúc W7đữdabha lên ngôi, ông 
rửa hận bằng cách tiến đánh Kapilava#thu và tàn sát các Thích tử, kê 
cả đàn bà và con nít. Phật không cứu họ được vì họ phải trả tội ác 
của tiền kiếp là thả chất độc xuống một dòng sông, Chỉ có một số ít 
sông sót, đó là các Majasäkiyä và Tì ïnasäkiyat ® Người sống sót tên 
Pandu (con của Amifodana) qua bên kia sông Hằng kiến tạo được 
một thị trấn và trị vì thị trấn này; ông có một ái nữ là 8haddakaccäna 
(g.v.) về sau làm Hoàng hậu của Vua Panduväsudeva xứ Tích Lan”). 
Do đó, các vua Tích Lan có huyết thống của dòng tộc SZkya. 

0) gơ., Thomas, øp. ci., 22. D, ii. 165. li 
Vin. ii. 183; D. ¡. 90; J. ¡. 8§; DhA. iii. 163. Ngài Huyền Trang lại 
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nói rằng họ rất sốt sắng và hoà nhã (Beal, øp. cứ. ii. 14). kở 
D. ii. 117; DA. iii. 905. TT a: 6) Xem e.g., 
D. 1. 91; các Thích tử có một giảng đường ở C2/uma (M. 1. 457). 
Dân Míalla ở Kusinara có giảng đường Sanfhagara (D. n"". 164); 
người Ù¡cchavr ở Vesaili cũng vậy (Vin. 1. 233; M. 1. 228). 

ŒM. ¡. 353 f; S. iv. 182 Ê; giảng đường được mô tả trong 
SA. 1m. 63; đ/ UdA. 409, 6 4đjiccã nãma godtena, 
Sakiya nãma jãñiya (Sn. vs. 423). Ó) SnA. ¡. 352 f; 
DA. 1.258. Okkaka có nô tỳ Disĩ mà các con cháu là anififdmA: 
Ambaffha thuộc tộc này. Mhv. 1. 12 ff nói rằng Phật thuộc dòng 
chánh của @k&đđa và có liệt kê các Thích tử trị vì Kapilavatthu: 
Okkhamukha (Hoàng từ cả), Nipuna, Candima, CandamukRha, 
SIivisaf/aya, Wessantara, Jali, Sivãhana, và Sihassara. Sihassara có 
82 ngàn con cháu mà Jayasena là hậu duệ chót. .J2yasena có vương 
tử Sihahanu và Công nương Yasodhara. Phu nhơn của Sihahanu là 
Kaccana, ái nữ của DevadahaSakka ở Devadaha có con trai là 
Añjana thành hôn với Yasodhara. 4fjana có hai trai là Dandaparni 
và Suppabuddha và hai gãi là Mayã và Pajapafr. Sihahanmu có năm 
trai là Suddhodana, Dhotodana, Sakkodana, Sukkodana, Ámitodana, 
và hai gái là 4miftãä và Pamita. Mayã và Pajapafr thành hôn với 
Suddhodana; Suddhodana và Mãjã có con là Bồ Tát; Sudhodana và 
Pajapafi có con là Nanda. Suppabuddha thành hôn với Amifã và có 
hai con là 8addakaccãänã và Devadata. Chánh hậu của Bồ Tát là 
Baddakaccana (còn gọi là Yasodhara); con ông bà là Raãhula. 

09 Eơ., SnA. ¡. 357; J. v. 412 f; có 82 ngàn zđ/ã trong hai 
xứ Sãkya và Koliya (SnA. ¡. 140). 0U J.v, 412 f; xem 
sử tích của chư vị trong SnA. ¡. 358 f. 2 sVm, 1p 181 3; 
theo DhA. 1. 133, có 80 ngàn thanh niên họ Thích gia nhập Tăng 
Đoàn. 03D, ii. 83 (Sakyä...Pasenadi-Kosalassa anuyuttä 
bhavamti, karonfi Sakyä rañño Pasenadimhi Kosale nipaccakaäram 
abhivadanam paccupa†thanam añjalkammam sãmicikammam); cƒ 
Šn. vs. 422, trong ấy Phật mô tả xứ Ngài như “Kosalesu niketino ” 

Ú® Mhv. 7¡kã (p. 180) thêm răng trong cuộc tàn sát, 
một số Thích tử trốn lên Hy Mã Lạp Sơn và lập làng mạc được gọi là 
Moriyanagara vì nơi ấy có tiếng chim công. Đó là nguồn gốc của 
triều đại Moriya; Asoka thuộc triều đại này (189). Như vậy, Phật và 
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Asoka có chung một huyết thông. U' Miv. viii. 18 fF 
Sáu anh em của bà của đên Tích Lan và thành lập sáu thị trần: Rãma, 
Uruvela, Anuradha, VWiita, Dighãyu, và Rohana (Mhv. 1x. 6 fE`). 


1. Saknä Sutta.--Thành tựu bảy chỉ phần sau, một tỳkheo cần 
phải thân cận như một người bạn: cho những gì khó cho, làm những 
gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của 
mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, 
không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận”. 

® A. iv, 31; xem Tcbk. 


2. Saknä Sutta.--Thành tựu bảy chỉ phần sau, một tỳkheo là 
người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, 
dâu có bị xua đuôi: khả ái, khả ý; tôn trọng; đáng được bắt chước; 
nhà thuyết giả; kham nhãn lời nói; nói lời sâu kín; không có hồi thúc 
những điều không hợp lý°). 

® A. iv. 32; xem Tcbk. 


Sagara.—Một nhà vua thần thoại thuộc dòng dõi Ø#&ã*a. Ông 
có 60 ngàn vương tử trị vì 60 ngàn thị trân trong Jambudipat). 
 Cy, ]xxxvii. 34; xem truyền thuết về Sagara và các vương tử 


trong Mahabharafa 11. 106 TE. 


Sagaradeva.—Vì vua từng đào tạo nên biển cả”. Ông chính là 
Sagara (q.v.) đào đất vì nỗi sân, khiến trái đất có chỗ trũng sâu thành 
biển cả. Do đó biển cả được gọi là Szgara”. 

t DA. ¡. 91; MA. ii. 689. ? Mahäbhäraia xii. 29. 


Sagätha Vagga.-Phẩm I của Tương Ưng Thọ, Szmyuza 
Nikäyat'. 
0S, iv, 399-404. 


Sagãthapuññäbhisanda Vagga—Phâm 5: Phẩm Phước Đức 


Sung Mãn, Tương Ưng Dự Lưu, Szmyuita Nikãyat'. 
0S, v, 399-404. 
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Sagga.——Người hát rong của Vua 7Tamba trị vì Benares. Xem 
Sussondli Jataka. 


Sankantikã.—Chi phái ngoại đạo, một nhánh của Kassapiyđt” 
® Mhv. v. 9: Dpv. v. 48. 


Sankappa Jãtaka (Số 251) —Chuyện Dục Tầm. Bồ Tát sanh ra 
trong một gia đình phú hộ ở 8enares. Lúc cha mẹ ông qua đời, ông 
bồ thí hết tài sản, làm ẩn sĩ sống trên Hy Mã Lạp Sơn, và đắc thần 
thông. Cứ đến mùa mưa, ông xuống trú trong ngự uyễn theo lời 
thỉnh mời của nhà vua. Mùa mưa thứ 13, lúc nhà vua phải ra biên 
cương dẹp loạn, hoàng hậu hộ trì ân sĩ. Một hôm, ấn sĩ đến trễ, 
hoàng hậu lật đật ra đón lỡ để rơi chiếc áo. Tâm ấn sĩ bị ái dục chỉ 
phối khiến ông mắt hết thần thông. Ông về am nằm vùi bảy hôm 
không ăn uống. Lúc nhà vua từ biên cương về đến thăm, vị ấn sĩ tâu 
răng tim ông bị trúng tên. Sau đó, ông khuyên vua ra khỏi am, còn 
ông làm phát khởi thiền định đã mắt, và bay bổng lên hư không về 
Tuyết Sơn. 

Chuyện kê về một tỳkheo thối thất tinh tắn vì yêu một bà mà 
ông thấy trên đường đi khất thực. Nhà vua chỉ Änanda°'. 

(1,11, 271-71. 


Sankappa Vagga— Phẩm lI của Chương Năm Pháp, 
Jãtakatthakatha") 
(1,1, 271-321. 


Sankassa.--Thị trấn cách SZvz/h¿ 30 lý“). Đó là nơi Phật từ trên 
cõi 7ãvafimsa trở về sau khi thuyết 4bhidhamưna cho Mẫu hậu. 

Để cung nghinh Đức Phật trở về, đại chúng câu hội tại 
Sãvarthi để nghe Tôn giả Moggallana?) báo tin Ngài trở về và thuyết 
pháp; bấy giờ Đại cư sĩ CuJla-Anäthapindika bô thí vật thực. Rồi từ 
đây họ đến $øwkassa. Phật từ trên 7Zvz/imsa bước xuống bằng chiếc 
thang ngọc do Thiên chủ Šz&#z dựng; có thêm chiếc thang vàng bên 
phải cho chư Thiên và chiếc thang bạc bên trái cho Đại Phạm thiên 
và tuỳ tùng. Hôm ấy là ngày lễ hội Ä⁄ahãpavarana. Đại chúng đứng 
chật một khuôn viên có châu vi là 30 lý. Cảnh của chín cõi Phạm 
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thiên bên trên và Địa ngục 4v7c¡ bên dưới đều thấy rõ. Phật đi cùng 
Pañcasikha, bá 2U, Maha Brahma, và Suyãma. Tôn giả Saripuita 
nghinh đón Ngài”); Ngài thuyết. Giáo pháp, bắt đầu bằng những lời 
dạy mà phàm phu cũng có thể hiểu và châm dứt bằng những gì chỉ có 
Phật mới liễu tri. Trong dịp này Parosahassa Jãfaka, Số 99 (4.v.) 
được Phật thuyết để tán thán trí tuệ siêu việt của Tôn giả Sãriputta°). 
Được biết) việc Phật xuống Sankassa là nhơn duyên đề Moggallăna 
được biết là đệ nhứt về thần thông, 4nuruddha về thiên nhãn thông, 
và Punna về thuyết pháp; do đó Phật muốn Sãripu#a được biết là đệ 
nhứt về trí tuệ nên hỏi Tôn giả những điều mà không ai giải đáp nồi. 
Từ %øwkassa Phật đến .Jefavana®. 

Cổng thành Sz#kassa là một trong số các địa điểm không bao 
giờ thay đổi của thế giới này (avahifa†thänam); tất cả chư Phật đều 
hạ thế tại đây sau khi thuyết 4bJiđhammna'”.. Tại chỗ Phật đặt chơn 
mặt xuống đất có xây một đèn thờ”. Lúc hai Ngài Huyền Trang và 
Pháp Hiền đến Phật quốc, hai Ngài có HÀ lộ cái thang gạch xây để 
kỷ niệm, nhưng thang bị lún xuông nên đất”) 

Vào thời Phật tại thế, Sankassa có vườn Nai, nơi mà Trưởng 
lão Suhemama nghe Phật thuyết pháp"””. Lúc Tăng Đoàn lo giải 
quyết “Mười Điểm Sửa Đổi” của chư Tỳkheo E47, Trưởng lão 
Revafa đi từ Soreyya đến Sahäjãii ngang qua Sawkassat" 

Sankassa nay là Saukassa-Basantapura trên bờ Bắc của sông 
Ikkhumati (Kalinadi), giữa Atranji và Kanoj, 23 đặm về phía Tây của 
Fatehgarh và 45 dặm về phía Bắc của Kanoj. 

0 DhA. iii. 224. 2 4r„đjdha, theo SnA. ii. 570; cƒ 
Vsm., p. 391. ®' Có Uppalavannä cùng đi (SnA. ii. 570). 
f® DhA. iii. 224 ff; xem thêm SnA. ii. 570. 

S) 7pjđj„ Joc, cíi; J. 1v. 266; xem thêm .J'hãnasodhana, 
Sarabhamiga, và Candabha JãtaRaä. 6] ¡ 193, 

f BuA. 106, 247: MA. ¡. 371, vân vân... . nộ 
DhA. iii. 227. ®) Beal: øp. cử, ¡. 203; Fa Hien, p. 24. 

09 ThaøA. ¡. 212. 0Ð Vịn, ¡¡, 209 f, 


Sañkasanä Sutta.—Phật nói rằng bốn Thánh đế do Ngài dạy có 
vô lượng chữ, vô lượng văn, vô lương thi thiết (sankasanä)°. 


®S_v, 439, 
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1. Sahkicca Thera.—Ông là con của một gia đình rất nồi tiếng ở 
Savaffhi. Mẹ ông qua đời trước n sanh ra ông; khi hoả táng bà, thai 
nhi không bị cháy trên giàn hoá”, những người hoả táng lấy cây trở 
xác bà đâm trúng mắt thai Hi nên ông được gọi là Sañkicco 
(=Sankuna chinnakkhikotitaya). Các nhà tiên tri nói răng lúc trưởng 
thành nếu ông sống trong nhà gia đình sẽ nghèo bảy đời, còn nêu 
xuất gia ông sẽ làm tỳkheo đứng đầu 500 vị. Lên 7, ông biết mẹ đã 
mất, ông phát nguyện xuất gia, được đưa đến Tôn giả Sãripuffa, và 
đắc quả Alahán ngay trong khi thí phát”). 

Có 300 vị ở Sãwafih¡ xuât gia được Phật gởi tới Tôn giả 
Sãriputia. Tôn giả yêu cầu chư vị đem theo Sadi Szz#icca đến một 
làng nọ cách đó 120 lý. Theo thỉnh cầu và lời hứa cúng dường của 
dân làng (làng có một ngàn gia đình), chư vị trú lại đây. Lúc bắt đầu 
mùa an cư, chư vị quyết định tịnh khẩu và chỉ dùng kiếng để đưa tin 
cho nhau. Một hôm, lúc chư vị thọ thực trên bờ sông, có một lão 
nghèo đến và được cho ăn. Lão quyết định ở lại với chư vị. Nhưng 
hai tháng sau lão ra đi. Qua khu rừng, ông bị cướp bắt đem đi tế thần 
rừng. Ông xin được dưng một người khác có đăng cấp cao hơn và 
đưa bọn cướp đến gặp 300 tu sĩ. Ai cũng xin được thế mạng lão 
nghèo, và sau cùng Sz»k/cca được chọn. Bọn cướp đưa Sadl ra tế 
đàn. Lúc viên chủ tướng cướp hạ gươm xuống cổ Sadi, lưỡi gươm bị 
cong và chẻ đôi. Kinh ngạc, bọn cướp đảnh lễ Sadi và được Sadi 
thuyết pháp. Sau bài pháp, cả bọn xin được Sadi truyền giới. Sau đó, 
Sadi xin phép chư vị đi với các tân sadi đến yết kiến Phật. 

Sadi Sa»kcca được thọ giới tỳkheo và 10 năm sau ông truyền 
giới cho A#muitaka (Adhimuffaka, cháu gọi ông bằng cậu) và cho 
500 tên cướp trước đây?) 

Nãgapeta Vatthu (q.v.) có kế câu chuyện về các học trò khác 
của Sawkiccat). 

Theragathä°) có một số kệ của Sankicca tán thắn cuộc sống 
không nhà trong rừng núi lúc đáp lại lời yêu cầu của một cư sĩ muốn 
được hầu hạ ông tại một nơi gần làng của cư sĩ. 

Sankicca là một trong bốn sadi nói trong Cøf/sãmanera 
Vatthu (q.V.). 
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Sahkicca đạt thần thông gọi là ñãnavipphara'®° liên quan đến 
phép mầu khiến ông không bị chết cháy trên giàn hoả””. 
0) Œ chuyện của Trưởng lão Dabba.  ThagA. ¡. 533. 
® DhA. ii. 240 ff; về chuyện của 4/imuitaka xem 
s.v. Chuyện của Sa¡&¿cca thường được dẫn, như trong Vsm. 313; 


J.vi. 14. ® PvA, 53 ff. ®' Thag, vss. 597- 
607. 6 Ps.ij.211; BuA.24. ` Vsm, p. 
379. 


2. Sankicca—Xem Kisa-Sankicca; ở đây Sankicca chỉ một tộc 
(gof/a). 


3. Sahkicca.—Bồ Tát sanh làm ẩn sĩ trong Sa»kicca Jãtaka. 


Sankicca Jãtaka (Số 530). Chuyện Hiền Giả Sankicca. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm con của vị TẾ sư của triều đình Benares. Ông 
học tại 7akkasiiZ cùng với Thái tử của vương triều. Lúc Thái tử lên 
làm phó vương, ông về sống với Thái tử, nhưng không bao lâu sau 
phải ra đi lên Hy Mã Lạp Sơn làm ân sĩ, vì không khuyện được Phó 
vương bỏ ý định giết cha tiếm ngôi. Phó vương lên làm vua nhưng 
tâm không lúc nào an vì hối hận. Ông tìm $øz##icca nhưng tới 50 
năm sau mới gặp, lúc Trưởng lão đi cùng 500 đệ tử đến vườn 
Dayapassa ở Benares. Trưởng lão mô tả cảnh địa ngục đang chờ kẻ 
theo ác pháp bằng cách dùng ví dụ của Tộc trưởng 44ÿ„naz vì hại 
Gofama, của Vua Dangdak¡ vì phi báng Ân sĩ Kisavaccha, của Vương 
quốc Ä⁄ej/ha trở thành phế địa vì các Bàlamôn của xứ này vu khống 
Đại sĩ Manga, của các con của Andhavenhudasapuria vì đánh chết 
Ấn sĩ Dipayana, và của Vua Cecca bị đất nuốt vì mắc lời nguyền của 
trí nhơn”. Tiếp theo ông mô tả Thiên giới và dạy nhà vua thiện 
pháp. 

Nghe xong bài thuyết giáo của Đại sĩ, nhà vua bình tâm”?. 

° Chỉ tiết, xem s.v. (®J,v. 261-717. 


Sankicca Sutta.—Thành tựu năm pháp sau, vị tỳkheo bị nghỉ ngờ 


là ác Tăng: đến chỗ dâm nữ, đến nhà đàn bà goá, đên nhà gái già, đến 
nhà hoạn quan, để chỗ của tỳkheo ni°”. 
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Œ® A. iji. 128. 


Sankilitthãbhã.—Một hạng chư thiên. Tái sanh vào cõi này là 
những chúng sanh thắm nhuần hào quang hạn lượng”. 


(ÔM. lÌ, 147. 
Sankilesiya Sutta.——Xem K¡lesiya SuHa. 


Sankamanattä Theri.—Alahán. Thấy Phật Kongañña đi trên 
đường, Trưởng lão mi ra khỏi nhà đến đánh lễ; Phật dùng chơn chạm 
vào đâu bà”, 

(9 Ap. ii. 514. 


Saiketahäla—Địa danh ở Tích Lan, nơi quân Ðømija bắt 
Brahmariafissa, tướng cướp (?) dưới trào Vua Va†ƒagaämi-Abbaya 
(Pirir/ã) (29-17 B.C.)†). v.]. Guttahäla, Gottahäla. 

0 MT. 613. 


1. Sankha—Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn ở ÄMolinnagara 
(Benares). Xem Sankha Jataka. 


2. Sankha.—Bồ Tát sanh làm một tài chủ ở #Z/agaha. Xem 
Asampadana .Jãtaka. 


3. Sankha.—VỊ Chuyển luân vương vị lai sẽ xuất hiện ở Kefumaii 
(Bãrãnasĩ vị lai) vào thời của Phật vị lai Ä⁄efeyya. Ông sẽ làm nổi 
lên trở lại cung điện của Vua M⁄ahãpanãda và ngự trong cung ấy. 
Nhưng về sau ông sẽ cúng dường cung điện này cho Tăng Đoàn, xuất 
gia, và đắc quả Alahánt”. 

Chú giải nói rằng) ông và con ông làm nghề mía (najakãrä), 
từng cất chòi cho một vị Phật Độc Giác. Sau khi thân hoại mạng 
chung, hai cha con sanh lên cõi Thiên. Người con làm Míahãpanđda 
và về sau là 8haddaji (q.v.), còn ông cha an trú giữa chư Thiên và về 
sau sanh làm Sa#kha. Cung điện của Mahaãpanada không bị huỷ diệt 
mà còn đó để ông sử dụng. 
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0D, ii. 75 f; ANägat. p. 42 (vs. 10). DA. 
856. 


4. Sahkha.—Xà vương; một tiền thân của Tôn giả Rã#„/a©). 
0) SnA. ¡. 341; còn được gọi là Pãlia (e.g., SA. iii. 26). Xem 
thêm s.v. Palira. 


5. Sankha.—Một kho tàng từ đưới đất nồi lên vào ngày đản sanh 
của Bồ Tát để Ngài sử dụng trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài”. 
t DA. ¡. 284. 


6. Sankha.—Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn ở 7zkkasilz. Ông là 
cha của Susữna. Xem Sankha Jataka [ 2}. 


7. Sankha.--Tướng của Vua Kiisirimegha sông ở BadalaHhali. 
Ông được Vua giao cho trọng trách tổ chức lễ hội liên quan đến lễ 
upanayana (chịu ơn chung) của Parakkamabahu (sau là Vua 
Parakkamabäbu I). Lúc Parakkamabähu trở về Badalathal, 
Sankha tiếp đón ông rất trọng thể. Nhưng Parakkamabähu phụ bạc 
và giết ôngt”. 

SN JX TU R 72 111XV, L3 ty A7 +. 


8. Sankha.--Tướng Tích Lan trấn giữ thành tại Gzägadoi trong 
quận M⁄zimokhala, trong lúc Vua Mãgha trị vì tại kinh đô”). 
Œ Cv, Ixxxi. 7 £ 


1. Sankha Jãtaka (Số 442).--Chuyện Bàlamôn Sahkha. Bỏ Tát 
sanh làm Bàlamôn Sz#&ha rât giàu CÓ Ở Molin-nagara (Benares), 
từng cúng dường sáu ngàn đồng mỗi ngày. Ông đóng thuyền và 
chuẩn bị đi Suyannabhiữmi. Một vị Phật Độc Giác, bằng thiên nhãn, 
thấy được hiễm nguy đang chực chờ ông, xuất hiện trên đoạn đường 
ông ra bến; ông đảnh lễ và cúng dường Phật giày với dù. 

Sau khi ra khơi bảy hôm thuyền vô nước chìm. Ông bơi với 
một thị giả suốt bảy ngày cho đến khi được Nữ thần M⁄animekhalä 
cứu. Lúc thực phẩm được đưa tới, ông trai tịnh không ăn. Nữ thần 
cho ông biết nhờ công đức cúng dường vị Phật Độc Giác mà nay bà 
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đến cứu ông. Tiếp theo bà cho ông một điều ước; ông ước được trở 
về Molinr. Nữ thần hoá ra chiếc thuyền đầy bảy báu và hộ ông về 
quê an lành với người thị giả. 

Chuyện kê về một nam cư sĩ ở SZyz//h¡ từng cúng dường vật 
thực, kế cả giày, lên Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng trong bảy ngày. Thị 
giả chỉ nanda; Manimekhaläa chỉ Trưởng lão nỉ Uppalavannat'. ) 
Chuyện còn được gọi là Saukhabrahmana Jãtakat). 

€) Ji. 15-22. ® E.ơ., jbid., 120. 


2. Sankha Jãtaka—Bồ Tát sanh làm Bàlamôn $%øjkha ở 
Takkasila. Ông có người con tên Šsữna. Lên l6, SŠwsữma xin phép 
cha lên Øenzres học Vệđà; chàng được một vị thầy (bạn của cha 
chàng) tận tình dạy dỗ. Sau đó, chàng đến /sjzana, trú xứ của 
nhiều vị Phật Độc Giác. Chàng xuất gia, đắc quả Alahán và mệnh 
chung lúc hãy còn trẻ. Vắng tin con một thời gian đài, Sa»zkba đi tìm. 
Ông được chỉ đến tháp thờ của người con làm Phật Độc Giác. Ông 
nhô cỏ, rải cát, tưới nước, trồng bông đại, lấy y làm cờ treo, và cắm 
dù che tháp. 

Phật kể chuyện này cho chư tỳkheo ở #j/agaha, sau khi Ngài 
trở về esäli với mục đích nói lên sự cúng đường vô giá mà Ngài 
nhận được trong chuyến du hành vừa qua. Nhờ Ngài từng nhỗ cỏ 

quanh đền Phật Độc Giác Swsữzna, ngài được con đường rộng § lý; 
nhờ rải cát, Ngài được du hành trên đường cát; nhờ Ngài tưới nước, 
Vesaäli được đám mưa lớn lúc Ngài đến; nhờ trồng bông, Ngài đi trên 
đường có bông hoa đẹp đẻ; nhờ treo cờ che dù, toàn thể cakkaväla 
vui tươi với cờ lọng?). 

0) DhA. iii. 445 f; KhpA. 198 f. Trong JZ/aka†thakathä không có 
có chuyện này. 


Sankha Sutta.—Tại Nđianda, trong rừng Pãvãrika-ambavana, 
Phật thảo luận với Thôn trưởng .4sibandhakapuría, đệ từ của phái 
Nigantha, về pháp của Niganfha Natapuffa. Ngài dạy rằng pháp của 
Nieantha có nhiều điểm mâu thuẫn và đưa đến hiểu lầm. Pháp của 
Phật dạy vị Thánh đệ tử hành trì và trải từ bï hỷ xả cùng khắp, như 
người lực sĩ thôi tù và ốc làm cho bốn phương được biết”). 

©26:1v, 31: 
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Sankhata Sutta.--Có ba tướng hữu vi này cho các pháp hữu vi: 
sanh được trình bày rõ, diệt được trình bày rõ, sự biến dị khi đang trú 
được trình bày rõ?” 

0 A,¡. 152; xem Tưbk. 


Sankhatthal, Sankhanäyakatthal, Sankhanäthatthali.—Địa 
điểm quan trọng trong Dakkhimadesa, Tích Lan, nơi Vua 
Kinisirimegha lập kinh đô. Sankhatthalr gần Badalatwhalï, được đề 
cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamababu 19). 

tÐ Cy, Ixiii. 43; Ixiv. 22; Ixvi. 9; Ixvii. 78, 82; thêm Cv. 77s. ¡. 241, 
n. 2. 


Sañkhadhamana Jãtaka (Số 60).-Chuyện Thổi Tù Và. Một 
thời, Bồ Tát làm lực sĩ thổi tù và ôc, từng theo cha trình diễn trong 
các lễ hội và kiếm được khá nhiều tiền. Một hôm, đi ngang qua rừng, 
ông nói với cha đừng thối tù và, nhưng người cha không nghe, khiến 
hai cha con bị cướp. 

- Chuyện kề về một tỳkheo khó bảo. Ông cha chỉ vi tỳkheo 
đó. 

(J.¡.284. 


Sankhadhäãtu.—Một trong hai anh em Døađanayaka-bhataro 
(g.v.); người kia là Kữữi /6J (q.v.). 
t) Cy, Ixxii. 162. 


1. Sahkhapäla.—Bồ Tát sanh làm Xà vương trong Saäkhapäla 
Jataka. Sankhapala là tên chung chỉ các Nãga sông trong cối đó. 


2. Sankhapäla.—Nhà vua trị vì Ekabala. Trí giả Mahosadha 
(g.v.) được tin ông chiêu quân mãi mã nên gởi két đến tìm hiểu sự 
thật. Két báo cáo không có lý do gì phải sợ Saukhapäla°). 

(1, vị, 390. 


3. Sankhapäla.—Hồ nước trong Mahimsakara{fha, trú xứ của Xà 
vương Saukhapäla. Sông Kannapennä phát xuất từ hồ nàyt. 
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6 J v, 162. 


4. Sankhapäla Thera.--Học trò của Trưởng lão Buddhadafa, 
người mà ông đề tặng cho Vinayavinicchayat). 
° Gv, 40; P.L.C. 109. 


Sañikhapäla Jãtaka (Số 524) ——Chuyện Xà Vương Sankhapdla. 
Bồ Tát sanh làm Thái tử Duyyodhana của Vua trị vì R4jagaha. Lúc 
ông trưởng thành, vua cha truyền ngôi, tu ấn trong ngự uyên. Vì Vua 
Duyyodhana thường đến viếng, vua cha ân sĩ đến Ä⁄ahimsakarattha 
cất chòi sông trên bờ sông Kawapenna chảy ra từ hồ Sankhapala 
gần núi Czndaka. Trong hồ có Xà vương $z#khapäla thường đến 
nghe ông thuyết pháp. 

Một hôm, Vua Dwjyyodhana đến thăm phụ vương, thấy và rất 
cảm khích Xà vương, muôn đến viếng vương quốc của Xà vương. 
Trở về thế gian, nhà vua lập nhiều công đức. Mệnh chung, ông tái 
sanh làm Xà vương Sankhapala trị vì cõi Naga. 

Sau một thời gian, Xà vương Sa#khapala chán cảnh xa hoa, 
rời cảnh giới Wãga, lên sống trai tịnh trên một gò mối gần 
Kannapenmna. Ông bị một đám thợ rừng đến bắt, lấy cọc nhọn đâm 
vào thân, xỏ dây, kéo đi, nhưng ông cứ điềm nhiên. 4/arz, một điền 
chủ ở Mihilã thấy vậy giải thoát ông bằng cách cho đám thợ rừng bò, 
tiền vàng, và y phục. Ông mời vị điền chủ viếng cõi Mãga của ông; 
VỊ điền chủ ở lại đây một năm. Sau đó, ông làm ân sĩ trên Tuyết Sơn. 
Lúc về B8enares ông tâu lên vua câu chuyện ông viếng cảnh giới 
Nãga và thuyết giáo với vua. Sau mùa mưa, ông trở lại Hy Mã Lạp 
Sơn sống và tu tập Tứ vô lượng tâm. 

Chuyện kể cho cư sĩ liên quan đến các phận sự trong ngày 
trai gIỚI. 

Vua cha chỉ Trưởng lão Mahã Kassapa; nhà vua chỉ Tôn giả 
Ananda; Alara chỉ Tôn giả Saraputtat'. 

Chuyện được kê trong Cariyãp¡‡aka' để minh hoạ Giới viên 
mãn (Sïla-paramitfÄ). 

()J, v, 161-71. Xem thêm s.y. 4Jãra.  ji, 10; xem thêm 
J.1.45; MA. 1. 617; BuA. 50. 
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Sankhabrãhmanpa .J2/aka.--Xem Sankha JãtaRa [ l]. 


Sañkhavaddhamãna.—Con sông ở Tích Lan, nối liền với 
Kumbhilavana. Tại ngã ba này có con đê Sukaranj7hara do Vua 
Parakkamababu I xây(, 

® Cy, Jxviii. 32; xem Cv. 77s. ¡. 279, n. 4. 


Sankhasetthi.—Xem Sankha ƒTj. 


Sankhana Sutta.—Có bốn lực: tuệ lực, Tấn lực, vô tội lực, năng 
nhiếp lựct. 
bó) 0 v2 


Sankhãra Sutta.--Có hạng người chất chứa các thân hành, khâu 
hành, ý hành có não hại. Có hạng người chất chứa các thân hành, 
khẩu hành, ý hành không có não hại. Có hạng người chất chứa các 
thân hành, khâu hành, ý hành có và không có não hại”. 

(ĐA, 122. 


Sankhãruppatti Sutta.—Trung Bộ Kinh Hành Sanh, Số 120. 
Phật dạy về sự tái sinh do ý hành mang lại. Một tỳkheo đầy đủ năm 
pháp là tín giới thí văn tuệ, nếu khởi lên mong ước được tái sinh vào 
giai cấp nào hay cõi nào, thì hãy chú tâm vào cõi ấy, tu tập tâm ấy, 
khi thân hoại mạng chung liền được như ý ý. Đấy là đạo lộ đưa đến tái 
sinh theo ước nguyện. ° 

(ÔM. iii. 99; xem Tytbk. 


Sankhitta Szyu/a——Được Buddhaghosa''`) kế như một ví dụ 
của một sưu tập kinh liên quan đến Suññaã. Có thể đó nói đến 
Satthipeyyala?). 

Œ SA. ii. 168. Trọng Samyutfa ¡v. 148 fF. 


Sankhepatthakathä.—Một sưu tập dẫn bởi #8uđdhaghosa“) như 


đối lại với Mahãatthakatha. 
0) Eg.z., trong Šp. ii. 494. 
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Sankhepavannanä.--Navafikã về Abhidhammattha-Sangaha do 
Saddhammajotipala biên soạn”, 
t)Gyv, 40. 


Sankheyya-parivena.—Tịnh xá ở Sãgdla, trú xứ của hai Tôn giả 
yupäla và Nãgasena. Vua Milinda có đến tịnh xá này để luận bàn 
với chư tỳkheot”. 

f MiI. 19, 22, vân vân... 


Sankhyãäpakãsaka.--Luận văn văn phạm do ÑZavilãsa, người 
Lào, biên soạn. ,Sirmzigala có viết một Chú giải về luận văn này”. 
0 Bode, øp. ci., p. 47. 


Sahgagäma.—Làng gần KZiaväpi ở Tích Lant”. 
(® Cv, xiviii. 91. 


1. Sahgayha Sutta——Không phòng hộ sáu căn đem lại khổ đau”. 
0S, iv, 70 Ý. 


2. Sangayha Sutta—Tôn giả MZluakyapuia bạch xin Phật 
thuyết pháp vắn tắt; Ngài dạy ông phòng hộ sáu cănt. 


0S _jv, 72 £. 


3. Sahgayha Sutta.—Phật dạy chư tỳkheo rằng họ nằm được cơ 
hội sanh làm người, không phải sanh xuống địa ngục nơi tất cả những 
gì do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân cảm xúc, và ý nhận 
thức đều không khả hỷ, tinh khả ý, hay sanh lên 0 trời nơi tất cả 
những gì do mắt thấy, tai nghe, ..., đều khả hý, khả ý°) 

()S, iv, 126. 


_ Sangaha Sutta.—Có bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sựC. 
( A. ii. 31=ibid., 248. 


Sangama.—Vua trị vì Magadha. Phụ thân của Buddhaghosa là 
Kesï làm Tế sư của ông”), 
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® Gv, 66. 


Sangämaji Thera—Ông là con của một tài chủ rất giàu ở 
Benares. Trưởng thành, ông lập gia đình và có một con. Một hôm, 
ông theo đoàn người lên Jezvaa nghe Phật thuyết pháp. Sau bài 
pháp ông xin Phật xuất gia; Phật muốn ông được phép của cha mẹ. 
Ông về xin và chỉ được cha mẹ ông chấp thuận với điều kiện ông 
phải trở về thăm nhà. Sau khi được truyền giới ông vô rừng tu ân, và 
về sau đắc quả Alahán. 

Một thời sau, ông trở về $ãvwz/hi. Sau khi đảnh lễ Phật, ông 
ra nghỉ dưới gốc cây. Cha mẹ ông đến thăm và khẩn khoản ông hoàn 
tục; ông không dám nói chuyện với ông bà. Rồi vợ cũ đem con đến 
van câu ông; ông không dám nhìn mặt họ; bà bèn đặt con lên về ông 
và ra về. Lúc biết ra ông không dám nói với con, bà bảo ông vô 
dụng. 

Bằng thiên nhãn Phật thấy hết sự việc xảy ra, Ngài nói kệ tán 
thán ông”. 

Trưởng lão Saägđmaji có em là Trưởng lão Posiya'?) 

0 Ud. ¡. §; UdA. 71 ff; kệ được dẫn trong Netti, p. 150. 

) ThagA. ¡. 97. 


Sangãmäãvacara Jãtaka (Số 182)—Chuyện Con Voi Thiện 
Chiến. Một thời, Bồ Tát sanh làm Quản tượng. Nhà vua cỡi voi ra 
trận. Voi sợ không dám tiến lên. Vị quản tượng võ về voi; cảm 
khích lời khuyên của ông, voi đạp nát mọi chướng ngại và đem vinh 
quang về cho chúa. 

Chuyện kể về người em khác mẹ của Phật, Nanda (q.v.). 
Ông hành trì pháp Samôn chỉ vì được Phật hứa sẽ tìm cho tiên nữ có 
chơn bồ câu trên Thiên giới của Thiên chủ Szkka. Nhưng sau đó xấu 
hồ vì lời hỏi “Có thật chăng?” của Tôn giả Sãripu#a, ông kiên trì nỗ 
lực, tăng trưởng thiền quán và chứng quả Alahánt) 
Voi chỉ Nanda; nhà vua chỉ Anandđa. 
(91, ii. 92-5, 


Sangarava.-- Một thời có Nữ Bàlamôn Dhãnañjãnï ở 
Candalakappa trợt chơn thốt lên ba lần cảm hứng ngữ: “Đảnh lễ Đức 
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Thế Tôn, bậc Alahán, Chánh Đăng Chánh Giác!” Bấy giờ, Thanh 
niên Bàlamôn Sz»gãrava sỉ vã bà đã tán thán “Samôn trọc đầu ấy”. 
Bà mô tả giới đức và tuệ đức của Phật, Sa„gãrava muốn gặp Ngài. 

Lúc Phật đến trú trong vườn xoài của Bàlamôn 7odđeyya ở 
Candalakappa, Sangarava đến bạch hỏi về các Bàlamôn. Phật dạy 
có ba hạng, hạng thứ nhứt do truyền thống, họ tự nhận đã đắc đạo; 
như các Bàlamôn thông hiểu ba tập Vệđà. Hạng thứ nhì đo tin tưởng; 
như các nhà lý luận và tra tầm. Hạng thứ ba tự mình hoàn toàn chứng 
tri những gì trước đấy chưa từng nghe; như Phật. Và Phật thuật lại 
quá trình tu chứng của Ngài từ khi còn tại gia cho đến khi tìm ra con 
đường trung đạo tránh hai cực đoan hưởng lạc và ép xác, ngôi thiền 
đạt giác ngộ [Theo Tytbk do Ni sư Thích Nữ Trí Hải dịch Việt, 
20021. 

Tiếp theo chàng hỏi Phật chớ có chư Thiên không? Phật đáp 
rằng chắc chắn có chư Thiên. 

Thanh niên Bàlamôn Søøgarava tán thân Phật và xin được 
làm đệ tử của Ngài“ 

Buddhaghosa nói răng” Sangärava là em út của các 
Bhãradvja (q.v.), tức anh em chồng của Dhãnafñjãnï. 

Samyuta” có nói đến một Saigärava (có thể khác với 
Thanh niên Bàlamôn Saägárava nói trên) sống ở Sãyaífhi, lo nghĩ 
thức về tắm (Bath ritualist), tin nơi sự tỉnh khiết của nước và sự tắm 
sáng và chiều. Theo lời thỉnh cầu của Thị giả Änanda, Phật có đến 
thuyết pháp tại Hô ông; sau bài pháp ông xin theo Phật. 

Chú giải”) nói rằng Sangärava và Änanda là hai bạn thiết lúc 
làm cư sĩ. Ảnmanda muốn tránh cho ông tà kiến và khỏi sa địa ngục; 
ngoài ra ông có nhiều thân hữu và nếu ông xuất gia, có thê nhiều bạn 
ông sẽ xuất gia theo. 

Trong Szmyufa, có kinh?) nói rằng Saägarava viêng Phật và 
bạch hỏi về sự quên nhớ lúc học các chú thuật (mamra). Có thể đó là 
vị Bàlamôn được kế (nhiều lần) trong 4#guiara'®. Chú giải” luận 
rằng ông là một giám thị trông coi việc trùng tu nhà cửa hư nát trong 


Rajagaha. 

(®ĐM. ii. 209 fỂ. ' MA. ii. 808. ở) S$ ¡ 182 
£. ® SA. ¡. 207. ®S$._ v, 121 f; xem 
Sangärava Sutta [3]. 6 A.¡. 16§ f; ii. 230 f; v. 232, 252. 
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Xem chỉ tiết trong Søwgãrava Suttã [4-7J. ĐI, VÀ Ẩu 
396. 


1. Sahgärava Sutta.—Trung Bộ Kinh Sahgãrava, Số 100. Kế 
lại cuộc đảm thoại giữa Phật và Thanh niên Bàlamôn Sø#garava ở 
Candalakappat). Xem Sahgãrava. 

(DM. ii. 209 ff, 


2. Sangãrava Sutta—Lúc Phật và Thị giả nanda trú tại 
Saigarava-brahmana ở Savaithi, Bàlamôn Sahgarava đến bạch rằng 
ông gội rửa hết cấu uê nhờ tắm sáng và tối. Phật dạy chỉ có Pháp 
mới tịnh hoá được mà thôi. 

()S,¡. 182 £ 


3. Sangärava Sutta.-- Bàlamôn Sø#garava bạch Phật: “Do nhân 
gì, do duyên gì, có khi các chú thuật (manra) mà tôi học thuộc lòng 
lâu ngày lại không nhớ đến được, còn nói gì các chú thuật không 
được học thuộc lòng? Do nhân gì, do duyên gì, có khi các chú thuật 
mà tôi không học thuộc lòng lâu ngày, lại nhớ đến được, còn nói gì 
các chú thuật được học thuộc lòng?” Phật giải dễ bị quên là các chú 
thuật học lúc tâm bị dục tham, sân, hôn trầm thuy miên, trạo hồi, nghi 
hoặc chỉ phối; như người muốn nhìn bóng mình trong tô nước bị 
khuấy màu, đun trên lửa, phủ với cỏ, bị gió khuấy động, khuấy bùn, 
hay để trong tối vậy. Sự tu tập bảy giác chỉ đưa đến chứng ngộ quả 
minh và giải thoát”. 

0S. v, 121 ff; œ Số 5 bên dưới. 


4. Sangärava Sutta—Bàlamôn Sz»garava bạch Phật rằng 
Bàlamôn làm lễ tế đàn và khuyên người khác làm lễ tế đàn nên lập 
công đức cho nhiều người. Còn người xuất gia chỉ nhiếp phục, an 
tịnh một tự ngã của mình nên thực hành con đường đưa đến công đức 
có một mình. Phật dạy rằng Phật xuất hiện đem lại lợi lạc cho mọi 
người. Thị giả Ảnanda hỏi Sangarava như vậy công dức ai dày hơn. 
Sahgarava tránh không trả lời dầu được hỏi tới ba lần. Tiếp theo, 
Phật giảng về các vi diệu của thần thông biến hóa (¿đ/), thần thông 
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ký thuyết (đZđesanä) và thần thông giáo hoá (amwsãsanä) mà nhiều 
tỳkheo đã chứng đắc?” 
(”A.¡. 168 fF 


5. Sangärava Sutta——Như /3/0). 
(?A, ii, 230 £ 


6. Sahgärava Sutta.--Đề trả lời câu hỏi “Thế nào là bờ bên nảy, 
thế nào là bờ bên kia?” của Bàlamôn Szägãrava, Phật dạy rằng tà 
kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà niệm, tà 
định, tà trí, và tà giải thoát là bờ bên này, và đối lại là bờ bên kiat”. 

0 A. v,232 £ 


7. Sahgärava Sutta.--Đề trả lời câu hỏi “Thế nào là bờ bên này, 
thế nào là bờ bên kia?” của Bàlamôn Szägarava, Phật dạy rằng sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, 
nói phù phiếm, tham, sân, và tà kiến là bờ bên này, và đối lại là bờ 
bên kiat”. 

CA. v.252ƒ 


Sangillaøama.—Làng ở Tích Lan, trú xứ của 8hayasiva có con là 
Phó vương 4ggabodli và cháu là Vua MahäNãgat`). 
t Cv, xli. 69. 


SangTti Sutta—Trường Bộ Kinh Phúng Tụng, Số 33. Dân 
chúng Malla ở Pava vừa xây xong hội trường Ubbhafaka, thỉnh Phật 
đến an trú để họ được hạnh phúc an lạc lâu đài. Tại đây Phật thuyết 
Kinh Phúng Tụng này đến khuya. Thấy dân chúng còn muốn nghe 
kinh, Ngài bảo Tôn giả Sãrijpua thay thế Ngài thuyết pháp tiếp để 
Ngài đi nghỉ lưng. Tôn giả thuyết kinh Szwgữi. Sau khi pháp thoại 
chấm dứt, Phật tán thán Tôn giả khéo giảng, khéo tụng kinh này”. 

Như Dasufara, Kinh Sangifi được xếp theo một dàn bài mới 
(được A»gutara Nikãya theo) ghi các điểm chánh theo thứ tự số học- 
-từ 1 đến 10 trong trường hợp này. 

Các Tỳkheo Sarväsfiväda rất quý và xếp kinh này (dưới tên 
SangTtipariyaya) trong bảy bộ làm thành Tạng 4Bbhidhamma. Chư 


675 


“2+ TDdêu ad “? #S¿ea2 f2a(¿ 


tỳykheo Tây Tạng thuộc phái xét lại nói kinh này là của Trưởng lão 
Mahä-Kotthia?). Kinh đề cập đến 10 pháp như Puggalapaññaii đề 
cập đến 10 hạng người. 

ĐỀT),Tm; 207 E, “' Xem Takãkusa về Sarvästivãda 
(J.P.T.S. 104-5). 


1. Sangha.—Chiêm tỉnh gia đoán vận số của Ki (về sau làm 
Vua Vi7/ayabahu D). Vì tiên đoán này, Phó vương Buddharija ở 
Rohãna hỗ trợ Kiiit). 

tCy, lvii. 48. 


2. Sahnpha— Cha của Chiến sĩ Sữranimmmila sống ở 
Khandavitthikat). 
fÐ Mhv. xxiii. 19. 


3. Sangha.—Vị Nam cư sĩ vị lai sẽ hầu hạ Phật vị lai Meeyyat° 
và trở thành Nam Đại đệ tử hộ trì của Ngài”. 


0 ANãägat. vs. 6]. ( Tbjj.„ 98, 


4. Sahgha.--Đại thần của Vua D2„/hagãmanï. Ông cúng dường 
lên Trưởng lão MahäaNaga ở Kofagallapabbara, lên một tỳkheo ở 
Tmbarugama, một tỳykheo khác ở Devagirvihara, và một ở 
Cetiyapabbara. Nhà vua tìm ông và cử ông làm Chủ ngân khố. Có 
thê là Sa»gha nói trong M⁄ahãvamsa°), người sẽ làm Đại cư sĩ hộ trì 
của Phật vị lai M⁄eieyya. Phu nhơn ông là Sawghadarã (q.v.). 

f Mhv. xxxii. 246. f® Ras. ii. 75 £., 180. 


5. Sangha.--Đại thần của Vua Kãkavamatissa; ông có em là 
Cullasangha và ái nữ là Kiñcisanghä. Lúc Kiñcisangha học nâu ăn, 
nàng dành buổi cơm đầu tiên để cúng dường chư tỳkheo; do đó nàng 
được gọi là Szøghupafthäyika. Về sau nàng bị cha mẹ bỏ rơi ở 
Nierodhasalakhanda nhưng được Thiên chủ Sak⁄ka giả làm nam tử 
cứu nàng. Nàng cúng dường cho một tykheo trong lúc nàng đã phải 
nhịn đói bảy ngày liền; nàng còn cúng dường luôn y của mình và chỉ 
đắp lá. Nhà vua nghe được chuyện của nàng qua vị Thần lọng của 


Ngài, cho đi tìm nàng và cưới nàng cho một thái tửt. 
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® Ras. ii. 45 f. 


Sangha Sutta.—Phật nói với Tôn giả nai về 10 pháp phá hoà 
hợp Tăng và 10 pháp lập hoà hợp Tăng”. 
SA vải yội 


Sanghakapittha.—Xem Kapitha. 


1. Sanghatissa.—Một Lambakanna lên làm vua Tích Lan (303-7 
A.C.) sau khi giết chết Vjjayakumara. Ông, kiến tạo vòm nóc nhọn 
trên Mahã Thũpa và lập nhiều công đức. Ông thường xuyên cúng 
dường cháo sau khi nghe Trưởng lão Mahãdeva ở DaMahalaka nói 
về công đức này. Ông thường viêng Pãcïnadipaka để ăn mít và bị 
dân chúng thuốc chết. Ông được kế vị bởi Vua Saughabodhit). 

0 Mhv. xxxvi. 58 ff; Dpv. xxii. 48 £. 


2. Sanghatissa—Còn được gọi là 4sigeaha. Ông kế vị Vua 
Aggabodlhi II và làm Vua Tích Lan từ 61I1-13 A.C. Moggaläna (về 
sau làm Vua Ä⁄oggallãna II nổi lên chống ông, và biến 
Anurädhapura thành vườn không nhà trống. Có lần nhà vua phải ăn 
cơm nấu cho các tỳkheo ở Ä⁄ahãpäii. Ông bị một senäpaii (tướng) 
làm phản nên thua trận phải chạy về Ä⁄erumajjara. Tù đó ông đến 
Veluvana và, theo đề nghị của chư tỳkheo tại đây, giả dạng làm tu sĩ 
(kê cả vị cận thần và Thái tử) trỗn về RohZna. Tuy nhiên ông không 
thoát, bị bắt tại Manihira, giải về Sihagiri, và chém đầu theo lệnh của 
Moggallana. Thái tử và vị cận thần cũng vị xử trảm; Thái tử yêu cầu 
được chém trước vua cha, còn vị cận thần không chịu rời vua. Vua 
bài: tong láw có một vương tử sống sót là .Jef†hatissat). ) 

Œ Cv, xliv. 1. ff; xem Cv. 7s. ¡. 74, n. 1. 


3. Sanghatissa.—Phó vương của Vua 4ggabodji IV. Ông kiến 
tạo Uparäjaka-parivenat`). 


® Cv, xivi. 24. 


Sanghadatta Thera.--Trưởng lão trú trong tịnh xá Mahalena 12 
năm trong lúc nạn đói Brahmanafiya hoành hành; bây giờ ông được 
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một vị Thiên thần hộ trì. Trong tiền kiếp ông có cho con chó đói ăn 
@) 
cơm. 


® Ras, ii. 181 £ 


Sanghadättä.--Phu nhơn của Đại thần Šz#gha; ông cưới bà vì 
thấy bà đi chớ không chạy dưới mưa. Bà cúng dường một y cho 
Trưởng lão Culanaga ở Pidhanagalia; Thiên chủ Sakka cung câp cho 
bà Thiên y mà bà cúng dường lên DakkhimaceHiya và 
Ratanamalicetiya°). 

f Ras. ii. 177 £ 


Sanghadãyika.—Xem Saighadäsi [ 1]. 


1. Sanghadãäsi——Công nương út trong số bảy công nương của 
Vua Kifi trị vì Benares. Bà là tiền thân của J7sakhã trong kiếp 
này". Một hôm, trong lúc cúng dường năm món ăn bò, bà khẩn 
khoản chư tỳkheo nhận thêm dầu họ đưa tay che bát và nói đủ rồi. 
Do đó, bà V¡sakha sau này được cha cho nhiều bò làm của hồi môn, 
và được nhiều bò sút chuồng chạy vô nhập đàn khiến đàn bò hồi môn 
của bà rất lớn”. 

Apadäna gọi bà là Sanghadäyikgt`). 

(”T, vị, 481. ' DhA. ¡. 396 £., 418. PP: Âm, II, 

655 (vs. 16). 


2. Sahghadäsi.—Một tỳkheo ni tối thắng ở Jambudipa°'. 
Œ Dpv. xviii. 10. 


Sanghabodhi.—Người Lambakanna kế vì Vua Sanehafissa, làm 
vua Tích Lan từ 307-9 A.C., thường được gọi là Szieanghabodhi. 
Ông là một vì vua có thiện tâm, từng thiết lập viện giải phẫu (sa/zkZ) 
trong Mahãvihara, làm mưa nhờ vào uy lực của giới hạnh ông hành 
trì, và chính phục Dạxoa Ra/akkhi gây tan tóc trong xứ sở ông. Khi 
Chủ ngân khô Go¿hakãbhaya nỗi loạn, ông từ ngôi đi tuân. Về sau 
ông hy sanh đầu mình cho một người bần cùng đã cúng đường ông 


bữa cơm để người này dưng lên nhà vua lảnh thưởng”. 
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Truyền thuyết về Vua Sø#ghabodhi hy sanh đầu mình được 
truyền tụng trong dân gian Tích Lan, và tạo thành chủ đê trong Biên 
niên sử Pãli, Hatthavanagallavihäravamsa!. 


0 Mhv. xxxvi. 73 ff; Dpv. xxii. 53 f. () rự, 


Sañghabhaddä.—Một hậu của Vua 4ggabodli II. 
t Cv, xHii. 42. 


Sanghabheda Sutta.—K¿ phá hoà hợp Tăng vị rơi xuống địa 
ngục kéo dài trọn một kiếpt. 
(DA, v.74. 


Sanghabedaka JZ/zkz“”—Có thể là một tên khác của 
Sandhibheda Jãtaka. Cƒ Kosambï Jataka. 
CN 1". 2ƒ) 


Sanghabhedaka-Khandhaka.—Chương 7: Chương Chia Rẻ Hội 
Chúng, Culla Vagga, Vinaya Pitakat'. 
f Vin, ii. 180-206. 


Sanghabhedagãma.—Làng trong RohZna, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
® Cy, Jxxv. 125, 127. 


SanghabhedapariSazkk¿ana Vatthu.— Chuyện kể việc Devada#a 
nói với Tôn giả Ảnanda ý định ông chia rẻ Tăng Đoàn”). 
f DhA. iii. 154 £. 


Sahghamãna.—Nhà vua trị vì M⁄4/aya, Tích Lan?'. 
®Cy, xIvii. 3. 


Sanghamitta—Tỳkheo người Coj, theo thuyết dị giáo 
Vetullavada do Vua Vohärika-Tïssa du nhập vô Tích Lan. Ông phản 
bác thành công Trưởng lão GŒo£häbhaya tại Thipãrãma, được Vua 
Gothãbhaya quỹ trọng và cử làm phụ đạo dạy hai Thái tử Jeƒ£hafissa 
và Mahasena. Khi Jef†hafissa lên ngôi, Trưởng lão Sanghamiita trỏ 
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về Coja vì không được trọng dụng. Nhưng ông trở lại Tích Lan lúc 
Mahäsena lên kế vị vương huynh. Ông cố vấn tân vương chẳng 
những không cúng dường cho Tỳkheo thuộc A⁄4hãvihãra mà còn lấy 
hết tài sản của Ä⁄ahãvihãra đưa về Abhagiri (với sự trợ giúp của vị 
Quan tàn bạo Soøz) và phá tan Lohapasada. BỊ Đại thần 
Meghavannabhaya chồng đối, nhà vua hồi tâm và sa thải Trưởng lão 
Sanghamirta. Đau buồn trước cảnh Mahävihãra bị tàn phá, một hậu 
của nhà vua thuyết phục một nông dân giết Saughamita và Sona lúc 
họ mưu toan phá 7hñpãrãmat'. 
f Mhv. xxxvi. 113 f; xxxvii. 2 ff; Cv. xxxviii. 55, 58. 


Sanghamitta-vihära.—Tự viện ở Tích Lan do Vua Agøabodhi ƒ 
trùng HS”, 
tCv, xIviii, 6. 


Sanghamitta TherT—Trưởng lão ni là công chúa của Vua 4soka 
và là bào muội của Trưởng lão ÄMahinda. Bà sanh tại Ư77eni, thành 
hôn với Aggibrahmä (về sau xuất gia), và có một con, Sưana. Lúc 
lên 18, bà được truyền giới cùng lúc với M⁄ahinda; Trưởng lão n1 
Dhammapaläa làm sự tế độ và Trưởng lão ni Ayupälã làm giáo thọt”. 
Sau khi đắc quả Alahán, bà về trú trong Pã/aliputa. 

Lúc Hoàng hậu .1zuj và các cung nữ muốn xuất gia, Vua 
Devanamipiyafissa theo lời có vấn của Trưởng lão Mahinda, gởi sử 
thần xin Vua 4soka gởi sang Tích Lan Trưởng lão nỉ Sawghamiffa và 
một cội Bồ Đề. Trên đường đi, có lần bà hiện hình Kim xí điều đuổi 
các Nãga bám theo cây Bồ Đề. Bà cập bến tại Jambukola. Lúc tới 
Anurädhapura bà truyền giới cho Hoàng hậu 4z/ã và tuỳ tùng. 

Trưởng lão m Sa»ghamiffa trú trong tịnh xá Upäsikã và được 
cúng dường 12 trú xá tân tạo để chư tỳkheo ni sử dụng. Về sau, nhà 
vua kiến tạo tịnh xá /14/thä|haka (q.v.) củng đường lên bà. 

Trưởng lão ni Saäghamifta nhập diệt ở tuổi 59, vào năm thứ 
chín của triều đại iya. Tang lễ bà được cử hành trọng thê trong 
bảy ngảy trên toàn lãnh thô Tích Lan. Bà được hoả táng tại địa điểm 
do bà chỉ định lúc sanh tiền, nằm về phía Đông của Thuparama gần 
Citasälä (xây sau này), nhìn thấy được cội Bồ Đề. Vua Ứ/iya có 
xây tháp thờ bà tại chỗ này!) 
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0 Mhv. v. 190-208; xiii. 4, 11; Dpv. vi. 17; vii. 18, 19; xv. 77, 90; 
xvii. 20; xviii. l1, 25; Sp. ¡. 51. ' Mhv. xviii. 13 f; xix. 5, 
20, 53, 65, 68 ff., 83 f; xx. 48 fF; Sp. ¡. 90 £. 


1. Sangharakkhita Thera.—Trưởng lão thuộc một gia đình giàu 
có ở Savafíhi. Sau khi gia nhập Tăng Đoản, ông trú với một tỳkheo 
trong rừng và chuyên cần thiền định. Có con nai mẹ đang nuôi con 
mới sanh gần am thất của hai ô ông. Vì không rời con, nai mẹ thiếu cỏ 
và thiếu nước. Thấy vậy, ông thốt lên rằng: “Thật vậy, thế giới này 
bị ái triền trói buộc.” Rồi lấy đó làm nhơn duyên, ông phát triển 
thiền quán và đắc quả Alahán. Thấy một đồng phạm hạnh chấp thủ 
tà kiến, ông quở bằng câu kệt và vị này cũng đắc quả Alahán. 

Vào 94 kiếp trước, $øwgharakkhita thấy bảy vị Phật Độc giác 
dưới chơn một tảng đá và cúng dường bông k#ađamba lên chư vị. 
Vào 92 kiếp trước ông làm vua bảy lần đưới vương hiệu Phui!a?). 

Ông là Trưởng lão Kadambapupphiya nói trong Apadändat). 

0 Thag. vs. 109. ) ThagA. ¡. 216 f. Kế 
Ap. 1. 178. 


2. Sangharakkhita—Một sadi của Tỳkheo Sœigharakkhira 
(Tỳkheo có thê ở Tích Lan) thấy nhà vua trên lưng voi, phát khởi tâm 
ghê tởm thân thê và đắc quả Alahánt”. 

t Vsm, 194; DhsA. 200. 


3. Sangharakkhita—Sadi, cháu của Trưởng lão MahaNaga. 
Ông đắc quả Alahán ngay trong phòng thí phát. Ngay ngày ông đắc 
quả đó, ông thử làm rung chuyển ejayania-pasada vì biết rằng lâu 
nay chưa có ai có thể làm rung chuyên øZsãđz này; nhưng ông không 
thành công và bị các tiên nữ trong øásđđa cười. Ông tìm gặp thầy 
thỉnh giáo; thầy ông đang nghỉ trưa trong động gần biển. Ông trở lại 
Vẹjayania và bị các tiên nữ cười nữa. Ông quyết tâm biến chỗ của 
pãsãda ngập nước. Lúc pãsãda chìm xuống nước, ông dùng ngón 
chơn cái lắc đỉnh của pãsđđa cho đến khi các tiên nữ xin lỗi ông mới 
thôi“. 

t DA. ii. 558 f 
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4. Sangharakkhita—Xem thêm Bhãgineyya Sangharakkhita và 
Maha-Sangharakkhira. 


5. Sangharakkhita — Trưởng lão ở Tích Lan. Ông là học trò của 
hai Tôn giả Saripufta và Medhahkara. Ông viết nhiêu sách về văn 
phạm, tu từ học (rhetoric) và vần luật (prosody): Vw#todaya, 
Subodhalankara, Susaddasiddhi, Sambandhacima, Yogavimicchaya, 
và Khuddasikkhä-tikãt'. 

0P.LLC. 197 £; Gv. 6, 66, 71; Sãs., p. 69, 70; Svd. 1209. 


6. Sangharakkhita—lrưởng lão sống dưới triều Vua 
Vijayabahu II. Nhà vua cử ông làm Tăng thông và trông col xá lợi 
Răng và Bình bát. Ông còn được nhà vua tín nhiệm cử dạy Hoàng 
œ), 


tử 
œ Cv. lxxxI. 76 


7. Sangharakkhita—Một tỳkheo tối thắng dưới triều Vua 
Kitisrrajastha. (Ong được nhà vua cử giám sát việc trùng tu 
Majjhapalli-vihärat'. 


0 Cv, c. 234, 


Sanghasiva—Phu nhơn của MahZíissa (thuộc vương tộc 
Okkaka) bà có ba vương tử là Aggabodhi, Dappula và 
Maniakkhikat). 

0) Cy, x]y, 39. 


Sanghasena.—Sảnh đường trong Ä\⁄4hãvihãra do Vua Sena Ï và 
Hoàng hậu Sz»ghä kiến tạo”). 
()Cv.1.70. 


Sanghasenapabbata.--Sảnh đường trong 41bbhayagiri-vihära do 


Vua Sena I và Hoàng hậu Sz»ghä kiến tạo"). 
tCy, lí. 86. 
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1. Sangha TherI—Là một cung nữ của Thái tử S/4/hattha, bà 
gia nhập Tăng Đoàn với Dì mẫu Pajãpaf Gofamĩ và đắc quả 
Alahánt). 

Ú Thig. vs. 18; ThigA. 24. 


2. Sanghã.—Công nương của Vua Mahanzma và là em khác mẹ 
của Vua Soffhisena. Bà thí vua và đem ngai vàng về cho phu quân 
(là một cận vệ che lọng cho vua), nhưng ông chêt một năm sau đót, 


® Cy, xxxvii. 1 f 


3. Sanghä.—Hoàng hậu của Vua Ä⁄ãnavamna. Bà là công nương 
của Vua Saughasena trị vì Malaya, Tích Lant'. 


® Cv, xIvii. 3, 8. 


4. Sanghä.—Công chúa của Vua 4ggabodlhi Vĩ và là Hoàng hậu 
của Vua Agøabodhi VHI. BỊ nhà vua đánh, bà tâu lên cha, và cha bà 
đưa bà vô tự viện. 4ggabod¡ (anh em cô cậu với bà) đi với bà trốn 
qua Rohãna. Vua Aggabodhi VII đuôi bắt cả hai. Sau đó nhà vua và 
hoàng hậu sống trong hoà thuận và an lành. 

t”Cv, xIviii. 54 fF, 


5. Sahghã.—Hoàng hậu của Vua %eøa 1. Bà và nhà vua có kiến 
tạo Pubbarama và Sahghasenarama trong Mahavihãra. Bà còn xây 
tịnh xá U/ara và Mahindasena-parivenat'. 


® ©v,I.7, 69, 79, 


6. Sanghã.—Công chúa của Vua K¡//4ggabodhi và Deva, và là 
Hoàng hậu của Vua Sena II Bà có một vương tử sau làm Vua 
Kassapa V. Bà có kiến tạo Sahghasenapabbatäräma và cúng dường 
một vương mệnh ngọc bích lên Tôn tượng bằng đá của Thế Tôn?', 

0 Cy, |, 58; li. 6, 9, 8ó; con của Saaghã (Kassapa V) được gọi là 
dvayäbhisekasafjäta (sanh ra từ một hoàng hậu được xức dầu hai 
lần); theo tục lệ, sau khi Vua Sena II băng hà, Hoàng hậu trở thành 
Hoàng hậu của nhà vua kế vì. 
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7. Sanghã.—Hoàng hậu của Vua Kassapa V. Bà là công nương 
của Mahinda, (yuvaräja của Vua Sena 1) và Tissã°). 
() Cv, li. 15, 18. 


8. Sanghã.--Cận sự nữ vị lai sẽ hộ trì Phật vị lai Ä⁄efeyya. Bà sẽ 
trở thành Nữ Đại Cư sĩ hộ trì của Phật”). 
0) ANägat. vs. 61, 69. 


Sanghätagama.—Làng mà Vua Ƒi/ayabahwu I cúng dường cho 
các Tỳkheo theo phái Lãbhavaäsat'. 
t”Cv, lx. 68. 


Sanghãta.—ĐỊa ngục. Được gọi như vậy vì nơi đây có đá tảng 
lớn đốt nóng đè tội nhơn?'. 
(1T, v, 256, 270. 


Sanghãdisesa—Tăng Tàng. Phân đoạn 2 của Pãrđjjka, 
SuftAavibhanga (Phân tích Giới bôn), W?maya Pi†aka (Luật Tạng). 


Sanghãnandi.--VỊ tỳkheo biên soạn + (cách dùng) của luận án 
văn phạm của Kaccãyanat, 
()P.L.C. 180. 


Sanghupatthäka Thera—Alahán. Ông từng làm người phục 
dịch rất tinh cần trong tự viện của Phật ƒessabhu. Vào bảy kiếp 
trước ông làm vua bảy lần đưới vương hiệu Samoftharat`. 

Œ Ap. ¡. 191. 


Sanghupatthãyikã.--Một tên khác của K/ñcisangha (q.v.), ái nữ 
của Đại thần Sa»gha (q.v. „®. 
Ras. 1. 45 Ê. 


Saccakhu.—Vào năm kiếp trước có 12 nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Ekadhmmasavaniya (hay 
Maggasaññaka)"). 

Ú) ThagA. ¡. 152; Ap. ¡. 151. 
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Sacitta Vagga.—Phẩm 6: Phẩm 6: Phẩm Tâm củ mình, Chương 
Mười Pháp, Aaguitara Nikãya°). 
0A, v. 92-112. 


Sacitta Sutta—Như một người nam hay nữ thích trang điểm, 
nhìn mặt mình trong gương, một tỳkheo cần nhìn vào tâm mình để 
xem mình có than, sân, ... vân vân... đề tinh tấn đoạn trừ chúng như 
qyết tâm dập tắt đầu mình bị cháy. 

(ĐA, v.92£ 


Sacca.--Vị Phật Độc giác ° 

(M. iii. 70; ApA. ¡. 107. 

Sacca Szmyuita.—Chương chót của Szmyudta Nikãya”) Trưởng 
lão Mahinda thuyết các Tương ưng này cho Hoàng hậu 47/2 và tùy 
tùng: tất cả đắc quả Dự lưu”. 

5. v.414-78. '® Mhv. xiv. 58. 


1. Sacca Sutta.—Phật viếng vườn Du sĩ trên bờ sông Sappini và 
thuyết về bốn sự thật Bàlamôn. Sau khi tự mình chứng ngộ với thắng 
trí, Ngài tuyên bố: tất cả loài hữu tình . không được làm hại; mọi dục 
là vô thường, khô, chịu sự biến hoại; tất cả hữu cũng vậy; ta không là 
bất cứ ai, bât cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy, không có cái gì được 
gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì.°”. 

(A, ii, 176 Ê 


2. Sacca Sutta.—Phật dạy Sự Thật và con đường đưa tới đó”), 
(2S, iv, 269, 


Saccaka.—Một Nigantha được Phật tiếp hai lần (xem Trung Bộ 
kinh Cữla Saccaka, Sô 35 và Mahä Saccaka, Sô 36). Ông được Phật 
gọi là Aggivessana (họ người lí 4402020072 

Buddhaghosa nói rằng!” cha mẹ ông là hai Ni kiền tử giỏi tài 
tranh biện. Họ thành hôn với nhau, theo sự sắp xếp của các Licchavĩ, 
vì nghĩ rằng con cái họ sẽ phải tài giỏi. Họ có bốn gái là Saccä, Lolã, 
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Patacära, và SivãavaHika, và một trai là Saccaka. Họ có tranh luận 
với Tôn giả Sari„/a nhưng bị đánh bại. Theo lời khuyên của cha 
mẹ lúc sanh tiền (nếu thua ai thì làm vợ người ấy, nếu người ấy là tụ 
sĩ thì tôn ông làm thầy), họ xin Tôn giả gia nhập Tăng Đoàn và về 
sau đều đắc quả Alahán. Szccaka là em trai út trong một gia đình; 
ông làm giáo sư dạy người Licchavï và sống ở esäli. 

Lúc Saccaka luận thua Phật (xem C”la Saccaka Suff4), người 
Licchavi Dummukha ví ông như con cua với càng que bị bẻ từng cái 
không còn có thể trở xuống hồ. Szccaka hối tiếc và thỉnh Phật về 
nhà thọ trai. Ngài chấp thuận lời mời và Saccaka trở thành đệ tử của 
Ngài“). 

Được biết”, một thời gian lâu sau khi Phật nhập diệt, 
Saccaka tải sanh làm Trưởng lão Alahán Kđja-Buddharakkhita- 
Buddharakkhira. 

Saccaka là Senaka trong Mahäummagga Jãtaka°® 

0 MA. ¡. 450; đ/ J. iii. l, trong ấy Sivãvaiikã được gọi là 
Avavadaä. ®ĐM.¡.234f + MA. ¡. 469 f. 
® J. vi. 478. 


Saccaka Sutta.—Xem Trung Bộ kinh C¡la-Saccaka Sutfa, Số 35 
và Maha-Saccaka, Sô 36. 


Saccakathã.—Chương 2 của Phẩm Yuganandha, 
Patisambhidhãämagsat'. 
(Ps, ii, 104-115. 


Saccakãmä.—Xem Szbbakãma. 


Saccakäli—Em của Phật Sưmuedha. Ông nghe kinh chuyển pháp 
luân của Phật và đắc quả Alahánt), 
( BuA. 164. 


Saccankira Jãtaka (Số 73).-Chuyện Đúng Vậy Chăng? Vua 
trị vì Benares có Hoàng tử Duƒ{hakumara mà al cũng ghét. Một 
hôm, ông ra sông tắm. Có cơn giông nổi lên. Ông bảo nô tỳ đưa ông 
ra giữa dòng để ông tắm. Họ thả hoàng tử xuống nước và trình báo 
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nhà vua họ không thấy chàng đâu hết. Chàng bám được khúc cây 
trôi, trên đó có con răn, chuột và két. Cả bốn được vị ân sĩ (Bồ Tát) 
cứu và dưỡng nuôi. Lúc ra đi, rắn nói mình có 400 triệu chôn ở một 
chỗ nọ mà ấn SĨ CÓ thê đến đó ĐỌI “Rắn ơi!” là có ngay; chuột có 300 
triệu đành cho ân sĩ; két hứa với ân sĩ gạo đầy nhiều xe; và Hoàng tử 
sẽ cúng dường tứ sự, dầu trong lòng chàng đang nung nấu câm thù 
muôn giết ân sĩ. 

Sau khi Hoàng tử lên ngôi, vị ân sĩ đến thử tâm ông cũng như 
ba bạn cũ. Ông đến răn, gọi tên và được rắn dưng kho tàng liền. 
Chuột và két cũng giữ lời hứa. Còn Vua D„/£ha cho đánh và đem 
ông ra lệnh xử trảm. Trên đường ra pháp trường, ông nói kệ rằng 
“Những người hiểu đời nói thật: Vớt khúc gỗ trôi tốt hơn cứu một 
sông ười!” Được hỏi sao ông nói vậy, ông kế lại câu chuyện. Dân 
chúng phẫn nộ giết vua và đặt vị ẩn sĩ lên ngôi. Tân vương đem 
chuột, răn và két vô cung nuôi. 

Chuyện kế về evada#a âm mưu hại Phật. Dz//ha chỉ 
Devadafa; rắn chỉ Tôn giả Sãripuia; chuột chỉ Tôn giả Moggalläna; 
két chỉ Tôn giả Anandat) 

()J.1.322-7. 


Saccatapävĩi—Szccaapav' là một tỳkheo nỉ áo trắng 
(sefasamami) sống trong chòi lá tại một nghĩa địa gần Benares và chỉ 
thọ một lần trong năm buổi trai thực. Bà rất được quý trọng. 

Trong một lễ hội nọ, có mấy người thợ bạc ngồi uống rượu. 
Một ông nói lên lời cảm hứng: “Hoan nghĩnh Bà Søccafapav” Một 
ông khác nói ông này điên và cá một ngàn đồng đề ô ông đi dụ dỗ bà vì 
đàn bà nào cũng vậy hết. Hôm sau, ông giả làm ấn sĩ đến đứng trước 
cửa chòi bà đễ đảnh lễ mặt trời. Søcczapävï không nói không rằng 
chỉ đảnh lễ ông. Vào ngày thứ tư, ông chào bà. Ngày thứ sáu ông và 
bà bàn sự sám hối, và ông nói sám hối của ông hơn sám hối của bà, 
nhưng ông vẫn chưa tĩnh tâm; bà cũng công nhận như vậy. Ông đề 
nghị hai người hoàn tục. Ông đưa bà vô thành, lừa bà say và trao cho 
các thợ bạc bạn. 

Chuyện được Kia (g.v.) kế lại; Kuzalã nói mình chính là 
người thợ bạc dụ dỗt), 

(J,iv. 424, 427 f. 
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Saccanämä—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật 
Dhammadassf'). v.]. Sabbanama. 


® Bụ. xvi. 19; J. ¡. 39. 


Saccabaddha, Saccabandha—NúI giữa S2vwøfi và 
Sunäparanra. Phật có ghé lại đây viêng Trưởng lão Puzna và thuyết 
pháp cho Ân sĩ Saccabaddha sông trên núi; sau bài pháp thoại vị ấn 
sĩ đắc quả Alahán. Từ Søccabaddha Phật du hành đến Sunäparama. 

Trên đường trở về SZvzthi, Phật ghé lại sông Nammadä 
trước khi đến Saccabaddha và đề lại một dẫu chơn trên đá cứng; dấu 
chơn in rõ như được ïn trên đất sét nhào trộn. Từ Søccabaddha Ngài 
về Jetavanat'. 

Tại Thái có ngọn núi tên Søccabandhava có dâu chơn của 
Phật. _Phải chặng đó là Saccabaddha nói trên. Vua Thái BE tâu 

(SA, ii, 17 Ê; MA. ii. 1017 £ K- CV a0, 2203), 
Trs. 11. 205. n. 2. 


Saccavibhanga Sutta.—Trung Bộ Kinh Phân Biệt Về Sự Thật, 
Số 141. Phật nói với chư tỳkheo tại A⁄igadäya, Isipatana, Ngài 
thuyết bốn Thánh đề tại đây như thế nào. Ngài khuyên chư vị hãy 
thân cận hai vị Thương thủ là Saripuffa và Moggallana rồi vào liêu 
nghỉ. Tôn giả Sãripu#a giảng rộng về bốn chân lýt”. 

(ÔM. iii. 248-52. Kinh này được sát nhập vào phân đoạn sau cùng 
của Mahãsatipatthãna Sutffa (q.V.). 


Saccasankhepa.--Luận án ngắn gồm năm chương về các đề tài 
của 4bhidhamma do CullaDhammapäla biên soạn” 
Saddhammasangaha?) nói là của Ananda, Thầy của Dhammapäla. 
Vãcissara và Sumaigala có viết các Chú giải về luận án này”). 

) Gv, 60, 71, 75; Sãs., p. 89; Svd. 1220. n_ 64. 

SE 203:1, 


Saccasaññaka Thera.—Alahán. Vào 29 kiếp trước ông nghe 
Phật ƒessabhu thuyêt pháp và tái sanh lên cảnh giới của chư Thiên. 
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Vào 26 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Ekaphusita (v.l. 
Ekapaññira)'). 
0 Ap. ¡. 209. 


Saccasandha.—Xem .Janasandha. 


Saccãñ.—Một trong bốn ái nữ của ông bà người 1/cchavi theo phái 
Mieantha, và là chị của Nigantha Saccaka (s.v.). Cha mẹ nàng, nàng, 
ba chị là Pafãcarä, Lolã, Avavädakä, và em trai là Saccaka đều có 
biệt tài tranh luận. Bốn chị em có lần tranh luận với Tôn giả 
Sãripufa nhưng bị thua. Thế là nàng gia nhập Tăng Đoàn, vì cha mẹ 
nàng có khuyên các chị em nàng rằng nếu tranh luận thua ai thì làm 
VỢ người Ấy, nếu người ấy là tu sĩ thì tôn ông làm thầy. Về sau, nàng 
và ba chị đêu đắc quả Alahán?”. 

C11, J1 Ê 


Sacchikãtabba Sutta.—Cần phải chứng ngộ Tắt Cả là vô thường, 
khổ, vô ngãt. 
È §_jy, 20, 


Sacchikiriyä Sutta.--Có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân; có 
pháp cân phải chứng ngộ băng niệm; có pháp cần phải chứng ngộ 
bằng mắt; có pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệt”. 

(Ai. 182. 


Sajjanela.—Thị trấn ở Koliya, trú xứ của Suppaväsä Koliyadhia, 
công chúa của Vua trị vì Koliya và là mẹ của Trưởng lão S7val¡. Phật 
có trú tại thị trấn nàyt. 

(PA, ii, 62. 

Sajjã—Một trong số các công nương của Bắc Thiên vương 
Vessavanat`). Xem Lfãvimana. 


® VWvA, 371. 


Sajjha.—Du sĩ Sz//ha đến viếng Phật tại G/j/hakñ‡a và được Ngài 
dạy cho chín sự mà bậc Alahán không thê vi phạm. 
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0 A,jv.371. 
Sajjha Sutta.—Ghi lại cuộc viếng thăm Phật của Du sỉ Szj/»at°). 
(ĐA, jv.371. 


Sajjhãyaka Thera.—Alahán. Trưởng lão và Trưởng lão Mudia 
là một”. v.!. Pacchidäyaka. 
0 Ap. ¡. 284 £; ThagA. ¡.401. 


Sajjhãäya Sutta——Xem Dhamna Sutta [4J. 


Sañcetanika Vagga.—Phẩm 1§: Phẩm Tư Tâm Sở, Chương Bốn 
Pháp, 4Aiguttara Nikãya"). 
CD-A di: JS7- 7Ú, 


1. Sañjaya.—Quan làm vườn (wyyãnapđla) của Vua Brahmadafta 
trị vì Benares. Xem Vãfamiga Jãtaka, Sô 14. Ông được đồng hoá 
với nữ nô tỳ* từng giả đau dụ dỗ Trưởng lão Cullapindapäatika- 
Tissat). 

Œ J1. 156 £. *[kỹ nữ, theo HT. Thích Minh Châu, 2001]. 


2. Sañjaya—Vua (R4/4) trị vì Tagara. Ông xuất thế với 900 
triệu người và tu ân. Ông và tuỳ tùng được Phật Dhamưmuadassr 
thuyết pháp; tất cả đề đắc quả Alahán?”. 


® Bụ, xvi. 3; BuA. 183. 


3. Sañjaya.--Phụ vương của Đại sĩ ƒessanfara. Ông là Thái tử 
của Vua Siw và kế vì Phụ hoàng trị vì /Jefuffara. Hoàng hậu của ông 
là Bà Phusar. Ông chỉ Vua Suddhodana trong hiện kiếp”). 

) Xem chỉ tiết trong Vessamara Jãtaka. Dpv. iii. 42. có liệt kê 
ông trong danh sách các vì vua. 


4. Sañjaya Thera.—Ông thuộc một gia đình Bàlamôn giàu CÓ Ở 


Savaffhi. Theo bước chơn của Brahmayu, Pokkharasai và nhiêu 
Bàlamôn khác, ông khởi tâm tịnh tín đôi với Phật và đặc quả Dự lưu. 
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Ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán ngay trong lúc xuống 
tóc. 

Vào thời Phật ƒ7assr ông bố thí tất cả gia sản và trở nên 
nghèo; tuy vậy, ông vẫn tiếp tục cúng dường Phật và chư tỳkheo. 
Vào tám kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu %cina”). Ông 
có thể là Trưởng lão /ewyävacaka nói trong Apadäna? 

Ú) Thag. vs. 48; ThagA. ¡. 119 £. ® An. ¡. 138. 


5. Sañjaya-Akãsagotta.— Trong Kannakathala Suita (q.v.) 
Tướng quân ƒidhudabha bạch Phật rằng chính Bàlamôn Sañjaya 
truyền rao trong cung câu chuyện Phật tuyên bố không một Samôn, 
Bàlamôn nào toàn tri toàn kiến. Phật không tuyên bố như vậy mà nói 
rằng: “ Không có một Samôn hay Bàlamôn nào có thể trong một lúc, 
biết hoàn toàn và thấy hoản toàn, không thể có sự tình như vậy." Vua 
Pasenadi cho đòi Sañ7aya, nhưng ông tâu Vidhudabha trách nhiệm 
lời nói của ông ấy?” 

SN ;ii.127, 132: 


6. Sañjaya——Nam tử của TẾ sư Ƒ?đjmra và là em của 
Bhadrakära. Xem Sambhava Jãtaka. Ông chỉ Tôn giả Sãriputat). 
C9 T.v; 67; 


7. Sañjaya-Belatthiputta——Tán Nhả Di Tỳ La Phê Phất. Một 
trong sáu vị đạo trưởng nổi tiếng vào thời Phật hiện tiền. Ông theo 
thuyết nguy biện luận, như “hỏi trái xoài trả lời trái mít.” Chủ thuyết 
của ông giống với chủ thuyết của các Amaravikkhepika (“Lươn 
trườn—Eel wrigglers”, tức nguy biện trườn uốn như con lươn)”. Có 
thể $øz#/aya chỉ tránh né các câu hỏi có tánh cách suy đoán 
(speculation). 

Buddhaghosa không có đề cập nhiều đến Szf/aya, ngoài việc 
nói ông là ch của 8elaf†ha.. Kinh điển Sanskrir gọi ông là SaÑjayi- 
Vairatipura* và Sañjayi-Vairatfiputra®). 

Ông là Du sĩ Sz#/aya từng làm Thầy dạy hai Tôn giả 
Sãriputta và Moggallanda°).. Được nói răng" sau hai Tôn giả, Thầy 
an có 250 học trò mới; Du sĩ Swøpiyø (g.v.) cũng là học trò của 

ng". Saf/aya mạng chung vì bị ngất và máu tươi trào ra miệng. 
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Barua nói rằng? các Aviruddhaka nói trong Anguftara?) cũng 


là đệ tử của Szf/aya; họ được gọi là Amarävikkhepakä do chủ thuyết 
nguy biện luận, và là 4viruddhaka do giới hạnh. 
°) Giáo thuyết của Saf/aya được mô tả trong D. ¡. 58; œ# “Lươn 


trườn” trong D. ¡. 27. DA. ¡. 144. kở Esg. 
Mu. iii. 59 £ ® g2, Dvy. 143, 145. Sỹ" - Tình, dị, 
39. 6 /bjjJ, 42; theo DhA. ¡. 7§, Sãripua và 


Moggalläna có thử khuyến cáo Saf7aya công nhận giáo thuyết của 
Phật, nhưng chỉ có phân nữa sô đệ tử của ông theo Phật. tộ 
DA. ¡. 35. ®) (0, cịt., 326. 6A. iii. 276. 


Sañjaya.--Một trong số mười con của KđJãsoka (q.v.). 


Sañjikãputta.—Thanh niên Bàlamôn, bạn của 8odhir4jakumara. 
Chàng được cử đi thỉnh Phật ngự cung Kokanada của Bodji. Lúc 
Bodhi định giết vị kiến trúc sư của Kokanada?) (đễ ông không còn 
xây cất một cung thứ ho) giống cung Kokanada), Sañjikãpuffa tin cho 
ông biết âm mưu này! 

(Ð Vịn, ii, 127 f;M. ii. 91. ' DhA. iii. 134. 


1. Sañjiva—Một trong hai Nam Đại đệ tử của Phật 
Kakusandha"). Ông sông trong cốc, động, vân vân... và tu thiền 
định (sưmnađ). Một hôm, ông nhập định mà thợ rừng tưởng ông 
chết nên thiêu ông, nhưng ông xuất thiền kịp thời, rũ y đang cháy và 
vô làng khất thực; do đó ông được gọi là Szñ/ïa (Nhanh). Kỳ diệu 
này thường được lấy làm ví dụ của thần thông gọi là 
Samadhivipphära-iddhi©). 

0D, ii. 4; J.¡. 42; Bu. xxiii. 20. ® M. ¡. 333; œ/ DA. 
ii. 417; MA. ¡. 522; PSA. 496. 7ø. Vsm. 380, 706; PS. 
1. 212; BuA. 24, cfc. 


2. Sañjiva.-Địa ngục trong ấy tội nhơn bị nhiều khổ hình nhưng 


bị bắt buộc phải sống sót; do đó có tên như vậy(), 
fJ, v, 266, 270. 
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3. Sañjiva.—Một Bàlamôn có biệt tài làm người chết sống dậy; 
xem S%afjïva Jãtfaka. Ông chỉ Ajãtasariu©). 
"21T; 


Sañjïva Jãtaka (Số 150).--Chuyện Thanh niên Sañjiva. Bỏ Tát 
sanh làm sư trưởng có một học trò là Thanh niên Sz7/a mà ông dạy 
bùa chú làm các vật chết sống dậy nhưng không dạy bùa chú chế ngự 
lại. Một hôm, S472 vô rừng, thấy con cọp chết, làm cọp sông dậy. 
Cọp vồ chàng chết rôi té xuông chết. 

Chuyện kê về Vua Ajatasafu. Phật tâu với ông rằng nêu ông 
không bị tội ngũ nghịch (giết phụ vương), ông đã đắc quả Dự lưu rồi. 
Ngoài ra, vì ông âm mưu với Devadafa đề hại Phật và vì nhiều ác 
hành khác, ông không có cơ duyên giải thoát. 

SafjjTva chỉ Ajãtasattu©). 

()J,¡. 508-11. 


Saññaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông làu thông 
Vệđà lúc mới lên 7. Ông chuẩn bị tế đàn và đến bạch Phật 
Siddhattha. Phật dạy an lạc không thể đạt được do tế đàn. Ông theo 
lời Phật và được tái sanh lên cõi 7¡ sitat), 

Œ Ap. ¡. 261. 


Saññã Vagga.—Phẩm 7: Phẩm Mắng Nhiếc, Chương Năm pháp, 
Anguttara Nikãya°) 
t9 1H70 7E) 


1. Saññã Sut(a.-Tu tập, làm cho sung mãn năm tưởng sau đưa 
đến lợi ích lớn: tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nguy hại, tưởng ghê 
tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế giới. 

(ĐA, jii. 79; xem Tcbk. 


2. Saññã Sutta.—Tu tập, làm cho sung mãn năm tưởng sau đưa 
đến lợi ích lớn: tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng chết, tưởng 
ghê tởm các món ăn, tưởng không có hân hoan đối với tất cả thế 
giới 

@) Z9 111. 79; xem Tebk. 
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3. Saññã Sutta.—Đề đoạn tận dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, 
ba pháp ngược lại phải được tu tập, làm cho sung mãn? 

ĐA, ii, 446. 

4. Saññã Sutta.—Khi nào chúng Tykheo tu tập vô thường tưởng, 
tu tập vô ngã tưởng, tu tập bất tịnh tưởng, tu tập nguy hại tưởng, tu 
tập đoạn diệt tưởng, tu tập vô tham tưởng, tu tập diệt tưởng, thời 
chúng Tỳkheo ấy sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm). 

® A,jv. 24; xem Tcbk. 


5. Saññã Sutta.—Tu tập, làm cho sung mãn bảy tưởng sau đưa 
đến lợi ích lớn: tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm chán đối với 
các món ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô 
thường, tưởng khô trong vô thường, tưởng vô ngã trong khổ”. 

® A. iv. 46; xem Tcbk. 


6. Saññã Sutta.—Như /57 với nhiều chỉ tiết hơn?”. 
®A.ív. 41. 


7. Saññã Suttfa.——Như /57 nhưng thêm: tưởng đoạn tận, tưởng ly 
tham, tưởng đoạn diệt”. 

(?A, v, 105. 

8. Saññã Sutfa—Như /2/, nhưng thêm: tưởng xương, tưởng 
trùng ăn, tưởng xanh bằm, tưởng nứt nẻ, tưởng trương phông”. 

(2A, v. 106. 

9, Sañña Sutta.—Được tu tập, được làm cho sung mãn, ba 
Samôn tưởng sau làm cho đây đủ bảy pháp: ta nay đã đên tình trạng 
mât bản sắc; đời sông ta bị phụ thuộc vào người khác; hành vị của ta 
cần phải thay đổi”. 

® A, v, 210 £; xem Tcbk. 

10. Saññã Sutta—Do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh 
khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Do duyên 
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tư duy sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Do duyên dục sai biệt, nhiệt 
tình sai biệt sanh khởi. Do duyên nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt 
sanh khởi”. 

()S, ii. 143; xem Tưbk. 

11. Saññã Sutta.—Sắc tưởng, thanh tưởng...., pháp tưởng là vô 
thường”), 

95.11. 2A7. 

12. Saññã Sutta.—Sắc ND”, thanh tưởng,..., pháp tưởng là vô 
thường, biến hoại, đổi kháct. 

ÓS_1ii. 227. 


~~—= 


13. Saññä Sutta.—Xem 4niccatã Sutta. 


1. Saññãmanasikãra Sutta—Tôn giả Ananda bạch hỏi Phật: 
“Có thể chăng một tỳkheo khi chứng được Thiên định, như vậy, vị ấy 
có thể không tưởng đến điều gì được thấy, được nghe, được cảm 
giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ 
đến, trong ấy Vị ấy không có tưởng đến?” Phật đáp có thể như vậy, 
bằng cách vị ấy tưởng như sau: "Đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức 
là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát áI, 
ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn"0) 

® A, v, 318: xem Tcbk. 


2. Saññãmanasikãra Sutta.— Tôn giả Ananda bạch hỏi như /1j 
và Phật đáp như /17 6), 

(ĐA.v.319£ 

3. Saññamanasikãära Sutta——Tôn giả 1nanda bạch hỏi Phật: 
“Có thể chăng một tỳkheo khi chứng được Thiền định như vậy, có 
thể không tác ý đến điều gì được thấy, được nghe, được cảm giác, 
được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu đến, được ý suy nghĩ đến, 
vị ấy có thê không có tác ý. Phật đáp như /1j 0), 

 A, v.321 f; xem Tcbk. 


695 


“2+ TDdêu ad “?x TS¿ex¿ f2a(¿ 


Saññi Sutta.—Tôn giả Sãripuia giảng cho Tôn giả Ananda làm 
thế nào ông trú trong “Phi tưởng phi phi tưởng xứ”?), 
(9S, jii. 238. 


Saññojana Sutta——Có bảy kiết sử: tùy tham kiết sử, sân kiết sử, 
kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết 
sửt, 

CÓ Á TM, 


Satayha Sutta——Xem @2gadha Sutta. 


Satthikũta(sahassa)peta.—Một thời, có một người khuyết tật lão 
luyện trong việc liệng đá. Ông sống trước cửa thành, dưới một cây 
cô thụ. Ông cắt lá cây thành nhiều hình khác nhau cho trẻ nít nào 
đem thức ăn cho ông. Biết được biệt tài của ông, nhà vua nhờ ông 
liệng phân bò vô miệng một Bàlamôn hay nói. VỊ Bàlamôn không 
còn nói nhieèu nữa; còn người khuyết tật được trọng thưởng. 

Một người muốn theo học tài của người khuyết tật để đi kiếm 
tiền. Người khuyết tật dạy nhưng cần thận khuyên ông không nên 
liệng đá vô người có cha, có mẹ hay có chủ. Người học trò một hôm 
thấy vị Phật Độc giác, nghĩ ông là đối tượng tốt, nên liệng hòn đá 
trúng tai Phật. Vị Phật đau đớn và mạng chung. Người học trò bị kết 
tội và khi chết bị đoạ địa ngục. Ông! thành một ngạ quỷ sông trên núi 
Gijjhakita. Tôn giả Moggallana thây ngạ quỷ này đi trên hư không 
VỚI đà ngàn* lưỡi búa cháy đỏ bay lên bay xuống xán vô đầu ngạ 

uỷ... 

0) Pv, iv. 1ó; PvA. 282-6; DhA. ii. 68 ff; đ/ J. ¡. 428 f. (Saliaka 
Jãtaka). * 60 cái búa sắt đỏ hừng, theo Chuyện Ngạ Quỷ của H.T. 
Bửu Chơn, 1962 (nd.) 


Satthipeyyäla—Phâẩm Sáu Mươi Lược Thuyết, Tương Ưng Sáu 
Xứ, Samyufta Nikãya°). 

(?S, iv, 148-57.; theo xem Tưbk. do HT. Thích Minh Châu dịch 
Việt. 
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Santthita Thera.—Alahán. Vào kiếp trước ông thấy cây Bồ Đề 
(assaifha, cây sung) của Phật và trú tâm nơi đó. Vào 13 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu Dhamif‡hat). 

Œ Ap.¡. 210 £. 


Sanhã.—Một tỳkheo ni tối thắng của Tích Lan?'. 
0 Dpv. xviii. 38. 


Satacakkhu.—Nhà vua vào 34 kiếp trước, tiền thân của Trưởng 
lão Pañcadipakat) 
0 Ap. ¡. 108. 


Satadhamma, Santadhamma.—Thanh niên ở Öenares nói trong 
Satadhamma .Jãtaka. 


Satadhamma  Jãtaka (Số 179)-Chuyện  Bàlamôn 
Satadhamma. Bồ Tát sanh làm một tiện dân. Trên đường đi, ông 
gặp rồi cùng đi chung với Thanh niên %/zđhamma thuộc bậc 
Bàlamôn thượng đẳng ở 8enares. Trưa hai người nghỉ và đem cơm 
ra ăn. Tiện dân mời Thanh niên Bảàlamôn ăn với mình, vì chàng 
không có đem cơm theo. Thanh niên bảo không ăn đồ của tiện dân. 
Đi chung nhau tới chiều, họ nghỉ chơn nữa, và tiện dân đem cơm ra 
ăn nữa. Bấy giờ Thanh niên đói bụng xin ăn cơm với tiện dân; chàng 
xin vì tiện dân chiều nay không có mời. Ăn xong, chàng thanh niên 
hối hận đã làm nhục dòng họ. Chàng bèn nôn ra hết thức ăn và máu 
tươi trào theo. Sau đó chàng đi vô rừng mất dạng. 

Chuyện kể về 21 sanh kế phi pháp của tykheo, như nghề thầy 
thuốc, nghề sứ giả, vân vân... (Xem các nghề này trong Sakefa 
JataRä, Số 68 và 237). Phật dạy rằng đồ ăn khất thực nhận được phi 
pháp giống như hòn sắt nung đỏ, như nộc độc. Đồ ăn nhận được như 
vậy chẳng khác nào món ăn dư tàn của kẻ hạ tiện”. 

(Ji, 82-5, 


1. Satapatta——Nhà vua vào 73 kiếp trước, tiền thân của Trưởng 
lão Nalinakesariya") 


( An. ¡. 223. 
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2. Satapatta.—Cung điện mà Trưởng lão Ukkhiftapadumiya từng 
sử dụng một thời”). 
Œ An. ¡. 275. 


Satapatta Jãtaka (Số 279).--Chuyện Con Hạc. Một điền chủ ở 
Benares cho một người nọ mượn một ngàn nhưng chết trước khi 
được trả lại tiền. Nằm trên giường bệnh, vợ ông bảo con đi đòi trước 
khi bà nhằm mắt. Bà chết trong lúc con đi đòi nợ. Vì quá thương 
con, bà sanh làm con chó rừng theo cản con vô rừng có quân cướp; 
nhưng người con không biết nên cứ đuổi chó đi. Có con hạc bay trên 
trời kêu báo tin cho bọn cướp có chàng tới; chàng tưởng tiếng hạc 
đem lại điềm lành nên kính cần chào hạc. Chàng bị cướp bắt. Vị chủ 
tướng (Bồ Tát) nói chàng không biết phân biệt tiếng của bạn và thủ 
và thả chàng đi. 

Chuyện kế về hai Chabbaggiya, Pandu và Lohifaka. Hai ông 
thường hạch hỏi những vấn đề về học thuyết, khích lệ người này, 
ngăn cản người khác, nên bất hoà xảy ra thường xuyên. Phật nói với 
hai ông rằng họ không biết cái nào tốt cái nào xấu?”. 

(1, ii, 387-90. 


Sataporisa—Đia ngục của những người giết mẹ. Địa ngục này 
ngập đầy xác chết thôi rữat”. 
t1, v, 269, 274. 


1. Sataramsi.—Vị Phật Độc giác vào 94 kiếp trước mà tiền thân 
của Trưởng lão 4nbayägudãyaka từng dưng một bửa cơm cà r1 xoài 
(2ambayägu)") 

Xem thêm $igãlapia và SambulaKaccaäyana; hai vị này 
được nói là có cúng dường Phật trái thốt nốt (/212). 

É An. ¡. 284. 


2. Sataramsi.—Vào l2 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Ä⁄awipijakat`. 
0 Ap. ¡. 190. 
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Sataramsika Thera.—Alahán. Trong một tiền kiếp ông thấy 
Phật Pađumu#ara và đến đảnh lễ Ngài. Trong hiện kiếp ông gia 
nhập Tăng đoàn lúc lên 7 và thân ông luôn chiếu hào quang. Vào 60 
ngàn kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu Rømat'. 

0 Ap. ¡. 104 £. 


Satarasa——Một loại thực phẩm mà Trưởng lão Paripunnaka 
thích ăn trước khi gia nhập Tăng Đoàn?”. Thực phẩm này có lẽ được 
làm bằng 100 thứ dầu mùi (essences)°”. 

f9 Ap. ¡. 104 £. 


Sataruddhã.—Con kinh chảy từ sông 4ciravair ra theo hướng 
Đông!'. 
0) Cy, ]xxix. 53. 


Sati Vagga— Phẩm 9: Phẩm Niệm, Chương Tám Pháp, 
Anguttara Nikãya°). 
0A, ïv. 336-50. 


1. Sati Sutta——Chánh niện cần cho người không thấy được sự vật 
thật như là”. 
(9 A„.1, 132. 


_ 2. Safi Sutta—Khi chánh niệm tỉnh giác không có, các ác pháp 
dây lên, như cây không có cành lá không đi đến thành mãn. 


® A.iv. 336 f 


Satipatthãna Vagga.—Phẩm 7: Phẩm Niệm Xứ, Chương Chín 
Pháp, 4iguttara Nikãya"). 
0 A, ïv. 336-50. 


Satipatthana Szzz„⁄a.—[47] Tương Ưng Niệm Xứ, Samyuta 


Nikäya®'. 
@S_v, 141-2. 
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1. Saftipatthana Sutta—Trung Bộ Kinh Niệm Xứ, Số I0. 
Giống như Trường Bộ Kinh Maha-Satipa†fhana Sufta, Số 22 ; trừ 
đoạn sau của Kinh Trường Bộ có thêm phần giảng giải tỉ mi Tứ Diệu 
Đề, phần mà trong Trung Bộ Kinh là Kinh Sacca-Vibhanga Suita, Số 
141 (q.v.). 


2. Satipatthana Sutta.—Tu tập, làm cho sung mãn năm pháp sau, 
vị tỳkheo hay tỳkheo nỉ ngay trong hiện tại được chánh trí, hay nếu 
có dư y, chứng quả Bắt lai: nội tâm niệm được khéo an trú với trí tuệ 
về sự sanh diệt của các pháp; sống quán bắt tịnh trên thân, với tưởng 
ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả 
thế giới, quán vô thường đối với tất cả hành?'. 

(ĐA, ii, 142. 


3. Satipatthana Sutta.--Bốn niệm xứ là con đường đưa tới Vô 
;) 


VI`., 
®S_jv, 360. 


4. Satipatthana Sutta.--Tỳkheo sống tuỳ quán thân trên thân, thọ 
trên thọ, tâm trên tâm, pháp trên pháp, đi trên con đường đưa tới Vô 
vi, 

(0S, iv, 363. 


Satipatthaãnakathä— Chương 8§ của Pañ7a Vagga., 
Patisambhidhäamagga °'. 
(PS, ii. 232-6. 


Satisabodhi Thera.--Irưởng lão trú tại Piyangudipa. Xem 
Ariyagalafissa. 


SAtulakãyĩ—Phu nhơn của Jo/ika, chủ ngân khố ở Räjagaha. 
Từ U/arakuru, bà về nhà chồng với vỏn vẹn một nồi cơm và ba ông 
táo bằng thuỷ tình. Lúc nào muốn có cơm, bà chỉ cần đề nồi lên lò và 
ba ông táo nỗi lửa nâu cơm. Cơm nấu như vậy không bao giờ ăn hết. 
Lúc Joi#a gia nhập Tăng Đoàn, chư Thiên bắt bà trở về 
Uttarakurut). 
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®) DhA. iv. 209, 223. 


Satullapakäyikãä—Một hạng chư Thiên Trong S4z7myufa 
Nikãya©) có Phẩm Quần Tiên gồm các kinh nói về chư Thiên này đến 
viếng Phật và bạch hỏi về nhiều vấn đề. 

Buddhaghosa nói rằng” trong một tiền kiếp, các chư Thiên 
này là thuỷ thủ của một thuyền bị đắm. Trong lúc bão tố, thuỷ thủ 
đoàn thấy một thuỷ thủ bạn ngồi điềm nhiên nên hỏi và được chàng 
trả lời rằng chàng đang nghĩ đến các công quả chàng lập được trước 
khi ra khơi; các công quả này sẽ giúp chàng tái sanh vào cõi thiện 
nên bây giờ chàng không cân lo âu. Các thuỷ thủ xin chàng cứu 
giúp. Chàng chia họ làm bảy nhóm, mỗi nhóm 100 người, rồi truyền 
năm Giới cho họ. Họ tái sanh lên cõi của Thiên chủ Søzk&ø và chia 
thành nhiều nhóm, mỗi nhóm có đền đài (viman4) riêng; đền đài của 
chàng rộng 100 lý bằng vàng và ở giữa các đền đài khác. Ngay sau 
khi tái sanh, họ đến yết kiến Phật và tán thán Ngài là một vị Thầy 
Trời. Họ được gọi là Saf„/apa vì họ đọc lớn như la năm giới trong 
lúc chia nhóm 100 người (sa/a-ulap3). 

(0S. 1. 16-22. ® SA.i.43 £ 


1. Sato Sutta.--Tại Ambapälivana, Phật giáo giới chư tỳkheo cần 
phải trú chánh niệm, tỉnh giác. 
Cu N: LẦU, 


2. Sato Sutta.—Như /1j nhưng thêm nhiều chỉ tiết. 

3. Sato Sutta.--Phật giáo giới chư tỳkheo cần phải trú chánh 
niệm”, 

0S, v, 186, 

1. Satta Sutta.--Về bảy pháp giúp một tỳkheo đoạn trừ lậu 
hoặc?, 


® A jv, 85, 


2. Satta Sutta—Phật giảng cho Trưởng lão RZđha thế nào là 
“thân hữu, satia”0), 
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®S_ jji, 189, 


3. Satta Sutta.—Chín chỗ cư trú của loài hữu tình? 
® A.iv.401f 


Sattakadambapupphiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước 
ông gặp bảy vị Phật Độc giác trên núi Kađømba và cúng dường chư 
vị bông kadambat'. 


0 An. ¡. 382 f. 


Sattakammapatha Sutta.—Phật giảng về bảy nghiệp đạo”. 
(0S, 1i, 167. 


Sattatthaäna Sutta.--VỊ tỳkheo thiện xảo trong bảy xứ, quán sát 
theo ba cách, được gọi là một vị toàn vẹn trong Pháp và Luật này, đã 
thành tựu viên mãn, một bậc tôi thượng nhơn?'. 


®S_iii. 61 f; xem Tưbk. 


Sattadäraka-pañha.—Một phân đoạn của Mahãummagga Jaãfaka 
nói về bảy câu đồ giải đáp bởi Đại sĩ Mahosadhat). 
0], vị, 339, 


Sattanäsa Sutta.—Phật giảng về người không chơn nhơn và 
người không chơn nhơn hơn cả người không chơn nhơn; và vê bậc 
chơn nhơn và bậc chơn nhơn còn hơn cả bậc chơn nhơn?', 


ĐC) A âi, 218, 


Sattapanniguhäã.—Động trên sườn núi Ƒebhãra trong Rajagaha. 
Lúc Phật trú trong động này, Ngài có dành cho Thị giả Ảnanda cơ 
duyên để bạch xin Ngài tiếp tục tại thế đến hết kiếpba. Nhưng Thị 
giả không hiểu để nắm lấy cơ duyên này"). Động được dùng đề trú 
các vị tỳkheo ở phương xa đến RZ/agaha?. Theo Chú giải và Biên 
niên sử”), Kết tập I được câu hội tại sảnh đường do Vua 47ãfasaffu 
kiến tạo ngoài cửa động. 

(?D,ïi. 116. 7 ơ., Vin. ii. 76; iii. 159. K 
S.1.9; Sp. 1. 10; Mhv. 11. 19; Dpv. 1v. 14; v. 5; ThagA. 1. 351; động 
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không được Waya đề cập đến khi mô tả Kết tập I trong Chương I1 
của Culla Ứagga. 


Sattapanniya Thera.—Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông có 
cúng dường bông sz#apari lên Phật Sumanat'. 
0 An. ¡. 292. 


Sattapaduminiya Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông là 
Bàlamôn Nesãda; thấy Phật S/Z2Jatha trong rừng, ông quét am cho 
Ngài và cúng dường bông sen lên Ngài. Vào bảy kiếp trước ông làm 
vua bốn lần dưới vương hiệu Pãdapãvara 

0 Ap. ¡. 254. 


Sattapäfaliya Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông thấy Phật 
(2Siddhattha) và cúng đường Ngài bông pđ/a1). 
( An. ¡. 227. 


Sattaputtakhãädakã.—Thực Thất Nhi Ngạ Quỷ. Một nữ ngạ 
quỷ ăn thịt bảy đứa con mình vì một lời thê sai sự thật trong một tiên 
kiếp”. 
©) Pv, i, 7; PvA. 36 £ 


Sattabhariyä Sutta——Một hôm Phật đến viếng Trưởng giả 
Anathapimdika và được biết S1jãfã, con dâu trong nhà, ỷ mình là con 
nhà giàu nên không nghe lời ai hết. Phật giảng cho nàng về bảy hạng 
người làm vợ: vợ như người sát nhơn, vợ như người ăn trộm, vợ như 
người chủ nhơn, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người 
bạn, vợ như người nữ tỳ. Cảm khích, S„jz/z bạch rằng từ nay nàng 
sẽ làm người vợ như người n" ty, 

Chú giải nói rằng” sau đó nàng quy y; nhưng xem s.v. 
Sujatã. 
(A.iv.91£ ® AA. ii. 724. 
Sattabhi—Phá Oan Vương. Vua trị vì bà (4-17 tại kinh đô 


Danfapura vào thời Vua Renu. Ông có Tế sư là Joipalat'. 
3,11, 236, 


703 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex¿ fa(¿ 





Sattamba, Sattambaka.--Đền thờ gần Vesđi về phía Tây”. 
Đền được gọi như vậy vì trong kiếp trước có bảy công nương của 
Vua Kik trị vì Benares ly cung và đên đây tỉnh tấn tu tập đề đắc quả 
Alahán. Đền thoạt tiên được xây đề thờ thần, nhưng được biến thành 
trú xứ của Phật lúc Ngài viếng Vesa/i?). 

()D, ii, 102; Ud. vi. 1; S. v. 259; A. iv. 309, etc. Mã 
D. iii. 9. t UdA. 323, etc. 


Sattarasavaggiyä.——Dưới triều Phật, các Tỳkheo 
Saftarasavaggiyä có nhiều hiềm khích với các Tỳkheo Chabbaggiya 
(g.v.) và bị các li 2 2á mạnh tay đuổi ra khỏi tịnh xá mà họ 
mới vừa chuẩn bị xong?) 

t Vịn, ii. 166; đ/ DhA. iii. 48 f 


“Satta vassanÏ” Sutta.--Dưới cây 47apalamierodha ở Uruvelä, 
Mãra đi đến Phật và nói với Ngài sao Ngài không làm thân với bà 
con xóm giềng để khỏi sầu muộn; sao Ngài nói cái này là của tôi, 
chính là tôi; sao Ngài không đi một mình trên đường chứng ngộ mà 
lại dạy người khác? Bị Phật bác bỏ tất cả, Mãra công nhận mình như 

“con cua với mọi càng BL, chặt đứt, bẻ gãy, đập nát, không thể bò 
xuống hồ nước được nữa.” Kinh còn nói thêm rằng trong suốt bảy 
năm M⁄ãra chờ “cơ hội tìm lỗi lầm của Phật, nhưng nay không thể 
đến gần Thế Tôn được.”0 Ông. thất vọng, bỏ đi, rồi ngồi kiết già 
không xa Phật, im lặng, cúi đầu, lấy chiếc gậy cào trên đất”. 

0 Chú giải nói sáu năm trước và một năm sau khi Phật đắc đạo. 

€2 ly, T22 T1, 


Sattasatikakhandhaka.—Chương l2 của Phẩm CuJ!4 Vagga, 
Vinaya Pitaka. Có đề cập đến Kết Tập IIÊ'. 
f Vịn, ii. 294 f. 


Sattasirsaka.—Một nhóm bảy cây keo (sửïsaka) gần Benares, 


nơi Phật thuyết kinh vì Xà vương Erakapufta (q.v.)" 
f DhA. iii. 230, 232. 
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Sattasuriya Sutta.—Được đề cập đến trong phần nhơn duyên của 
Ayoghara Jãtaka, Sô 5100). Sự dẫn chứng là về Suriya Sufa trong 
Anguttara Nikayat). 

0) J_ịv, 498.  A, iv. 109; xem $riya Sutta [ H]. 


Satfänisamsa Sutta—Do tu tập, làm cho sung mãn năm căn 
(indriya), bảy lợi ích được chờ đợi: thành tựu chánh trí; chứng được 
Trung gian Bát nípbàn; chứng được Tôn hại Bát nípbàn; chứng được 
Vô hành nípbàn; chứng được Hữu hành nípbàn; chứng được Thượng 
lưu; đạt được Sắc cứu cánh thiên? 

kệ 2227) 


Sattäväsa Vagga.—Phẩm 3: Phẩm Chỗ Cư Trú Các Loài Hữu 
Tình, Chương Chín Pháp, 4zguftara Nikãya®). 
(9A, ïv. 396-409, 


Sattähapabbajita Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông tranh 
cãi với thân thuộc ông và gia nhập Tăng Đoản dưới Phật Wiass7 
trong bảy hôm. Vào bảy kiếp trước ông làm vua bảy lần đưới vương 
hiệu S%nikkhammat). 

Œ An. ¡. 242. 


Sati Vagga——Phẩm 3: Phẩm Kiếm, Tương Ưng Chư Thiên, 
Samyutta Nikãyat). 
0) S.¡. 13-16. 


Sat(i Sutta.--Khi một ai (vị tỳkheo) tu tập từ tâm giải thoát, làm 
cho sung mãn, thời một phi nhơn nào nghĩ răng, có thê đánh ngã một 
tâm như vậy, kẻ phi nhọn ây ở đây sẽ mệt nhọc và bị não hại, cũng 
như không dễ gì với tay bẻ gập đôi lưỡi sắc bén của cây laot`. 

(5, ii. 265; xem Tưbk. 


Sattigumba.—Devadaffa sanh làm con két trong Saffigwmba 
Jataka. 


705 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


Sattigumba Jãtaka (Số 503).--Chuyện Anh Vũ Satfigumba. 
Hai anh vũ bị cơn lốc cuốn đi trong mùa thay lông. Một con rớt 
xuống đống vũ khí của một bọn cướp và được đặt tên là Sa/igumba 
(Gươm giáo tua tủa); con kia rớt xuống đám bông của một ẩn sĩ và 
được gọi là Pupphaka (Hoa điều). 

Một hôm, Vua Pañcäala xứ Uiarapancala đi săn. Mê đuôi 
theo môi, ông lạc vô thung lũng hẹp gân làng bọn cướp. Trong làng 
không còn ai ngoài đầu bếp Paikolamba và két Saffigumba. Thấy 
nhà vua nằm ngủ, két âm mưu với đầu bếp giết ông. Nghe được âm 
mưu, nhà vua và người đánh xe bỏ chạy. Họ đến am của ân. SĨ và 
được két Pupphaka tiếp đón nồng hậu. Trong lúc chờ â ân sĩ về, nhà 
vua kế cho két nghe tự sự. Pupphaka nói răng tuy là hai anh em 
nhưng vì được nuôi trong hai môi trường khác nhau nên hai két khác 
nhau. Hoan hỷ, lúc vê triều, nhà vua ra lệnh thả hết két và cúng 
dường thượng uyễn lên các ân sĩ. 

Chuyện kế về /Øevzdza âm mưu xô đá hại Phật. 
Sattigumba chỉ Devadafia; nhà vua chỉ Tôn giả Ấnanda°'. 

(J, iv. 430-7. 


Sattipanniya Thera—Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông 
cúng dường bông lao g0) lên Phật (2Padumwizara) lúc nhục thân 
Ngài được đưa lên giàn hoả””. Ông là Trưởng lão Vữnala?). 

0 Ap. ii. 406.  ThagA. ¡. 377. 


Sattimägavĩ Sutta—Chuyện của ngạ quỷ đi trên hư không với 
lông bằng các cây giáo đứng dựng lên và đâm xuống thân ngạ quỷ 
ấy. Tôn giả M⁄oggallana thấy ngạ quỷ ấy lúc bước NINH núi 
Gijjhakita. Ngạ quỷ trước đây làm thợ săn nai ở Rđjagaha°'. 

M11 227/ 


“Satfdiyä” Sutta—Phật dạy một chư Thiên rằng như kiếm đã 
chạm da, như lửa cháy trên đầu, Tỳkheo hãy chánh niệm, xuất gia bỏ 
thân kiếm! ). 

®S_¡. 13; xem Tưbk. 
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Sattisata Sutta—Một gia chủ có trí hắn hoan hỷ khi được 
khuyên nên rõ biết bốn Thánh đế, sau khi bị đâm bởi một trăm cây 
thương ba lần mỗi ngày trong một trăm năm. Vô thi là luân hồi”. 

)S, v, 440. 


Sattisila.--Địa ngục. Vua 4//„na có lần bị đoạ xuống địa ngục 
này vì đã tra tấn Hiền giả 4zgirasa Œofama. Cái thân cao ba lý của 
ông bị đâm thủng bằng các cọc nhọn nung đỏ và ông bị bắt leo lên 
núi thép cháy đỏ. Từ trên ngọn núi ông bị gió thôi rơi xuống cây cọc 
nhọn khác?, 

(1, v, 143, 145. 


1. Sattuka.—Tên trộm trong Slasã Jãtaka. 


2. Sattuka.—Nam tử của TẾ sư ở RZjagaha. Ông về sau thành kẻ 
trộm”. Xem chuyện ông trong 8haddä Kundalakesä. v.l. Satthuka. 

0) ThagA. 99; AA. ¡. 200; c# DhA. ii. 217 f. 

3. Sattuka.—Một hiền triết của thời cỗ sơt). 

0 Ap. ¡. 46 (vs. 123). 


Sattuttama.—Chuyền luân vương vào chín kiếp trước, một tiền 
thân của Trưởng lão Kakkãrupupphiya (Jenta)). 
0 Ap. ¡. 177; ThagA. ¡. 220. 


Sattuppalamälikã TherI—Alahán". Bà là Trưởng lão ni 
Abhayä (q.v.). 
(9 Ap, ii. 517.  ThagA. 42 f. 


Sattubhasta Jãtaka (Số 402).-Chuyện Túi Da Đựng Bánh. 
Một thời, Bồ Tát sanh làm TẾ sư $enaka của Vua Janaka trị vì 
Benares. Tế sư thuyết giới luật mỗi hai tuần, vào ngày trai giới, cho 
đại chúng có cả nhà vua tham dự. 

Một Bàlamôn già đi khất thực được cúng đường một ngàn 
đồng. Lão đưa cho một Bàlamôn giữ dùm. Ông này xài hết. Lúc bị 
đòi tiền, thay vì trả tiền ông gả con gái cho lão. Cô con gái có người 
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yêu, và để được gặp người yêu, cô bảo lão đi mượn một nô tỳ để giúp 
cô việc nhà. Ông ra đi với chiếc túi cơm của cô soạn. Trên đường vê 
ông ghé bờ suôi dở túi ra ăn cơm. Cơm xong, ông xuống suối uông 
nước. Có con rắn bò chui vô túi. Để cảnh báo vị Bàlamôn già, thần 
cây nói rằng: “Nếu ông nghỉ lại dọc đường ông sẽ chết; nếu ông về 
nhà vợ ông sẽ chết.” Lo âu, ông vừa đi vừa khóc. Tới 8enares ông 
theo bà con đến nghe Tế sư Sezaka thuyết pháp. Nghe câu chuyện 
của lão Bàlamôn, TẾ sư nghĩ đó là sự thật nên mở túi xách của lão ra 
xem. Rắn bò ra trước mắt thiên hạ. Để đáp ơn, lão Bàlamôn dưng 
Tế sư 700 đồng ông khất thực được trong chuyến đi vừa qua. Tế sư 
không lấy mà còn cho lão ba trăm để đủ một ngàn, và khuyên lão 
không nên đem số tiền này về nhà. Lão chôn tiền dưới gốc cây 
nhưng không dấu được cô vợ trẻ. Thế là tiền ông bị người yêu cô 
đào lây mất. Lão Bàlamôn đến yết kiến Tế sư và được chỉ cho cách 
tìm kẻ trộm. Chàng bị lộ tông tích và thú nhận tội với Tế sư Senaka. 
Chuyện kế như một ví dụ về trí tuệ viên mãm của Phật”. 
Lão Bàlamôn chỉ Tôn giả Änanda; thần cây chỉ Tôn giả Sãripua?). 
0) gơ.,J.¡.46; BuA. 50 £ ) J_ ji¡, 341-51. 


Satthavãäha.—Nam tử của Bồ Tát Koägamana và Bà Rucigatta 
trong đời sống cư sĩ sau cùng của Ngài” 
0 Bu. xxiv. 19; DA. ii. 422. 


Satthäã.--Vị Phật Độc giác“ 
(M. iii. 70; MA. ii. 890. 


Satthuka.—Xem S4íffuka [2J. 


Sadãmattä.—Một hạng chư Thiên có mặt trong buôi thuyết kinh 
Mahãsamaya Sutta") 
t)D, ii. 260. 


Sadinacchedana.--Chuyền luân vương vào 87 kiếp trước; một 
tiền thân của Trưởng lão Mãnava (Sammukhäthavika)". ˆ v.Ị. 
Saritacchedana. 

f9 Ap. ¡. 159; ThagA. ¡. 163. 
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Saddakärikã.—Bản luận tiếng PZi, có thể về văn phạm, do 
Sabbagunakara biên soạn(, 
0 Svd. 1245. 


Saddatthacintä, Saddatthabhedacintä.--Bản luận về văn phạm 
của Saddhammasiri®. ).. Bản luận này có nhiều Chú giải mà Ä⁄ahãfikã 
của 4bJaya người Pagan được biết đến nhiều nhứt. Còn có thêm 
một n?ssaya và một đĩpar. 

0) Gv, 62, 72; Svd. 1246. Bode, øp. ci., p. 20, 22. 


Saddanii—Một luận văn văn phạm quan trọng của 
Aggabodhivamsa người Pagan. Vài năm sau khi xong (1154), một 
bồn của luận văn được Trưởng lão /araj/ïva đem tặng Mahävihãra; 
luận văn được đón tiếp rất nồng hậu”. 

0) Gv, 63, 72; Svd. 1238; Bode, øp. ci., p. l6, 17. 


Saddabindu.—Luận văn văn phạm của Kyocvã người Pagan. 
Luận văn có Chú giải Lnafthavisodhanï do Ñãnavilãsa người Pagan 
biên soạn. (Còn có thêm Chú giải Sdddabinduvimcchaya của 
Sirisaddhammakiti-MahäPhussadevdat'. 

0) Gv, 64, 73; Sãs., p. 76; Bode, 25 và n. 4. 


Saddavutti, Saddavuttipakãsaka.--Luận văn văn phạm của 
SadDhammapdla người Pagan. Có (ikã của Saripuía và một {ikã 
khác khuyết danh tựa là Saddavutfivivaranat). 

0 Gv, 64, 65, 75; Bode, 29; Sãs., p. (p.90) nói răng tác giả của 
Saddavuffi là Saddhammaguru. 


1. Saddasaññaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước Trưởng 
lão có nghe Phật Pzssa thuyết pháp trên Hy Mã Lạp Sơn. 
(Œ Ap. ¡. 131. 


2. Saddasaññaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước Trưởng 


lão có thấy nguyệt thực và nghe tiếng sắm vang báo hiệu sự ra đời 
của Phật. Với tâm thành, ông niệm Phật dầu không thấy Ngài), 
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0) Ap. ¡. 256. 


3. Saddasaññaka Thera—Alahán. Vào 94 kiếp trước Trưởng 
lão nghe Phật Si22ha/ha thuyết pháp và tỉnh tấn nghe lời Phật dạyt). 
€ An. ¡. 256. 


4. Saddasaññaka Thera.—Alahán. Vào 31 kiếp trước Trưởng 
lão làm thợ săn có nghe bài pháp của Phật S7k”7 lúc đi trong rừng”. 
( An. ¡. 282. 


SaddasäratthajälinI.--Luận văn văn phạm quan trọng của Nagifa 
(Khantakakhipa) ở Sagu. Luận văn được sự bảo trợ của Đại thần 
Miễn Điện K/is?hasura. Có một Chú giải, Saramañjjsa, và một 
tikã của Vepullabuddhi°'. 

f Bode, 27 và n. 5, 28; Gv. 64, 74; Svd. 1249. 


Saddha.—Xem Sandha. 


Saddhamma Vagga.—Phẩm 16: Phẩm Diệu Pháp, Chương Năm 
Pháp, 4iguttara Nikãya"). 
Œ A,iii. 174-85. 


Saddhammakitti Thera.--Học trò của 4zjyavzmsa. Ông sống tại 
Ketumati ức dig9) và có việt kkakkharakosa nôi tiêng và (có thê cả) 
Am. Đ 


® Bode, 45 vả n. 3. 


Saddhammaguru.—Tác giả người Pagan. Sãsanavamsa nói ông 
là tác giả của Saddavuii (nhưng xem s.v.)t). 
0) Sãs..p. 90. 


Saddhammajofipäla (thường gọi là Chapafa). —Ông là học trò 
của U/arajiva ở Pagan. Ông đi cùng Thầy đến Tích Lan, thọ giới 
tykheo và trú lại Mahavihara một thời gian. Ông viết nhiều, xin lược 
kế: Kaccäyana-sutaniddesa  Sankhepavanmnanäa, Simälankãra, 
Vinayagilhathadipani, Nãmãcãradipamr (về đạo đức), Ganthisãra 
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(sưu tập kinh điển), và MZfukathadipanï và Patthãnaganänaya (cả 
hai về Vi Diệu Pháp). 

Lúc trở về Miễn Điện, ông có đem theo bốn bạn đồng phạm 
hạnh Tích Lan, Rahula, Ananda, Srvalr, và Tamalinda. Chư vị giúp 
ông thành lập S?halasangha ở Pagan, theo tông phái Mahãvihara. 
Sihalasangha có nhận được sự hỗ trợ của Vua Narapaiisithu; nhà vua 
còn bảo trợ nhiều tông phái khác nữa nên ,%#4/asagha chỉ được 
EVt Tran một tông phái trong số các tông phái ở Miên Điện mà 
thôi`.. 

0) Gv, 64, 74; Sãs., p. 65, 74; Svd. 1247 f; Bode, 17, 18, 19. 


SaddhammacakkasämT.——Một tỳkheo ưu việt được Bayin Naung 
(Miến Điện) cử sang Lào để chấn chỉnh đạo giáo tại đây vào năm 
1578 A11 

0) Say, p- 51; Bode, øø. c7, p. 47. 


SaddhammacärI—Một tỳykheo Tích Lan được xem như bậc 
Trưởng thượng của các Ekznsika ở Miễn Điện”). 
0 Bode, øp. cỉ:., p. 66; Sãs., p. 1109. 


Sadhammañänpa.--Học giả người Pagan vào tiền bán thế kỷ 14. 
Ông viết Vibhatyattha, ChandosaratthaviNagani(hay 
(Vuiiodayapancika) về Vuítodaya, và biên dịch luận văn văn phạm 
Kñtantra tiếng Sanskrit ra tiếng Pãl¡°). 

° Bode, 26. 


Saddhammatthitikã.—Chú giải về Niddesa do Upasena (Tích 
Lan) biên bàm theo lời yêu cầu của Trưởng lão Đeva°). 
Sãsanavamsat) gọi đó là Saddhammapajjotikã, tên được biết ở Tích 
Lan. 


0) Gv, 61; Sãs., p. 69; P.L.C. 117. 2p. 69, 
Saddhammanandr—Tỳkheo mì ở 4zãđhapura làu thông 


Vinayat). 
Œ Dpv. xviii. 14. 
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SaddhammanäsinT.--7/¿Z về văn phạm của Kaccãäyana do tác giả 
Pagan, Siridhammaviläsa, biên soạn“. 
° Bode, 26. 


Saddhammaniyäma Suttä.—Ba kinh thuyết về năm pháp mà vị 
tỳkheo nghe điệu pháp thành tựu sẽ không có thể nhập vào quyết 
định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Năm pháp đó là: khinh 
lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp 
với tâm tán loạn, không nhứt tâm và không như lý tác ý?). 

ŒA, iii, 174 ff; xem Tcbk. 


Saddhammapajjotikã.—Xem Saddhammna†thitikä. 


Saddhammapafirũpaka Sut(a.—Tôn giả Mahã Kassapa bạch 
Phật do nhơn duyên gì thuở trước học giới ít hơn nhưng các tỳkheo 
chứng đắc nhiều hơn, còn ngày nay thì ngược lại? Phật dùng ân dụ 
giảng giải tỉ mỉ câu hỏi này? 

TINH, 22371, 


Saddhammapäla.— Tác giả người Pagan,có thê vào thế kỷ 14. 
Saddavuii do ông biên soạn?'. 
t Bode, 29. 


SaddhammappaNãganĩ—Chú giải về Pafisambhidhämagga do 
Mahänama (Tích Lan) biên soạn”). 
Gv. 61. 


Saddhammavilãsa.—Tỳkheo người Pagan, có thể vào thế kỷ 12, 
tác giả của Sammohavinäsinf" 
0 Bode, 27. 


Saddhammasangaha —Biên niên sử gồm I1 chương nói về lịch 
sử Phật giáo từ ba Kết tập, do Dhammakifi biên soạn; Dhammakifi 
là vị tỳkheo ở 4yodhä và có thể vào thế kỷ 140”. 

(P.L,.C. 245 f, 
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_ Saddhammasammosa Suttä.—Ba kinh thuyết về năm pháp đưa 
đến diệu pháp hỗn loạn và biến mắt. 
(ĐA, ii, 176 fE 


Saddhammasiri—Tỳkheo người Pagan, có thể vào thế kỷ 12, 
tác giả của Saddatthabhedaciniat'. 
0 Gv, 63, 73; Bode, 22. 


Saddhammälankãra.—Tác giả ở Hamsavaii, có thê vào thế kỷ 
1ó. Ông còn viết Pa‡†hänasãradipanï về Š Abi2homiimalD. 
0 Sãs..p. 48; Bode, 47. 


Saddhammika Vagga.—Phẩm 8 của Pãcitiyat'. 
( Vịn, ïv, 141-517. 


Saddhammopäyana.--Luận văn bằng thơ gồm 19 chương đề cập 
đến nhiều vấn đề, như sự khó tái sanh làm người, vân vân..., do 
Abbhayagiri Kavicakravarti nanda biên soạn có thê vào thê kỷ 13. 
Saddhammopäyanaviggaha là chủ giải của bản luận này?”. 

lo vì 0797100) 


1. Saddhã.—Nữ cư sĩ ở Sãvwzhi. Bà nghĩ rằng không có cúng 
dường nào cao quý hơn là ăn nằm với tỳkheo, nên đến tự dưng mình 
cho một vị tỳkheo. Dĩ nhiên, bà bị từ chối”. 

0) Vịn, ii. 39. 


2. Sadhä.—Một ái nữ của Thiên chủ Sakka. Xem Sudhãbhojana 
Jataka. 


1. Saddhã Sutta.--Quần tiên Søz/u/lapakäyika đến viếng Phật và 
tán thán lòng tin (saddha)°'. 

li 2-7 

2. Sadhã Sutta.——Có năm lợi ích do lòng tin đưa tới”. 
(ĐA, iii. 42. 
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3. Sadhã Sutta.--Thành tựu tám chỉ pháp, vị tỳkheo được tịnh tín 
hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện”, 
(ĐA, iv. 314. 


4. Sadhã Sutta.--Thành tựu tám chi phần, vị tỳkheo được tịnh tín 
hoàn toàn và được viên mãn về mọi phương diện!”, 
(ĐA. iv.315, 


5. Sadhã Sutta.--Thành tựu mười pháp, vị tỳkheo được tịnh tín 
một cách phố biến và được viên mãn về mọi phương diện), 
(ĐA, v. 10f, 


6. Sadhã (hay Apana) Sutta.—Lúc trú tại thị trấn pza, Phật 
hỏi Tôn giả Sãrip„ia có vị Thánh đệ tử nào đi đến nhứt tâm và hoàn 
toàn tin tưởng ở Như Lai; vị ấy có thê có phân vân hay nghỉ ngờ đối 
với Như Lai, hay đối với lời giảng dạy của Như Lai? Tôn giả đáp 
rằng không và trình bày tỉ mỉ lời giải đáp" 

ĐIN, W2 V1, 


1. Sadhã-Tissa.—Vua Tích Lan (79-59 B.C.). Ông là hoảng đệ 
của Vua Duƒ†hagãmarr, nhỏ hơn anh một tuổi. Lúc lên 10, trong một 
đại lễ, ông thề sẽ không bao giờ chống lại anh, nhưng sau khi Phụ 
vương băng hà, ông soán ngôi của Vương huynh 2/£hagãmanT, bẫy 
giờ ông đang trị vì Dighavapi.. Du††hagãmanï chiêu quân đánh lại 
nhưng bị thua tại CữJangamiyapi†fhi. Nhưng không bao lâu sau Tïssa 
thua và phải ân náo trong một tịnh xá. Du/fhagãmanï bao vây tịnh 
xá. Tissa giả làm người chết được tỳkheo trùm khiêng ra; 
Dutthagãmanrï thấy nhưng tự chế, không hành động. Về sau, nhờ sự 
can gián của Trưởng lão GŒodhagaffa-Tissa, hai anh em giảng hoà và 
chung lo cho nhau. 

Sau khi Duƒ£hagãmaw17 trở về Anuradhapura, Tissa trở lại trị 
vì Dighavapi. Lúc Duf†hagamaø7 lầm trọng bệnh, Tïssa được gọi về 
trông coi việc hoàn tất Ä⁄ahä Thữpa hầu ông có thể nhìn thấy trước 
khi nhắm mất. 7¡ssz cho dùng vật liệu nhẹ tạm thời hoàn tất đỉnh 
Đại Bảo Tháp để Vua Dƒfhagãmanr chiêm ngưỡng. Sau khi 
Dutthagãmanĩ băng hà ông lên ngôi kế vị trị vì Tích Lan. 
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Vua Sadha-Tissa xây lại Lohapasada (bị cháy vì lửa của 
ngọn đèn), kiến tạo các tịnh xá Dakkhimagin, Kallakalena, 
Kalambaka, Pettangavalika, Velangavifthika, Dubbalavapitissaka, 
Dñratissaka, Mãtuvihäraka, Dighaväpi, và nhiều tịnh xá chỉ cách 
nhau một do tuần (1 do tuần=ll/2 km) trên đoạn đường 
Anuradhapura-Dighaváapi. 

Vua Sadhaã-Tïssa có hai vương tử Lañ7afissa và Thulathana. 

Vua Sadhã-Tissa rất mộ đạo. Chú giải”) có kế nhiều chuyện 
về ông, như ông từng bộ hành năm lý đến M⁄z»gana đề đảnh lễ 
Trưởng lão Kujjafissa (q.v.)°); đảnh lễ Sadi ở Kanthakasalaparivena 
vì quý trong sự biết đủ của sadi (sadi nhận rất ít tức chỉ vừa đủ vật 
thực nhà vua cúng đường)') ; rất thích chư tỳkheo ở CeagiriŸ); đưới 
tên gọi là Dhammnika-Tissa, cúng dường 100 xe đường cho l2 ngàn 
tykheo. Trong chuyện cúng dường đường, có một sadi 7 tuôi được 
thầy gởi đi từ Anurädhapura đến Cefagiri nhận đường, sô lượng 
được chỉ bằng trái &zpi//ha; quan phát đường cúng dường sadi một 
dĩa nhưng chàng tông nhận. Nhà vua nghe vậy cho đưa tới Tăng 
Đoàn bốn xe đường”). Xem thêm chuyện Kukku†agiri. 

Œ® Mhv. xxii. 73, 83; xxiv. 2 ff-; xxxii. 83; xxxII. 4-17; Dpv. xx. 


2,4. Xem thêm e. ø., s.v. Kã|abuddharakkhia. 
 AA.¡. 384 £.  7p74j.„ 264. 6) Xem 
VibhA. 473. 6 E.ø.„ SA. iii. 48. 


2. Saddhätissa.--Đại thần. Lần nọ, ông cúng đường lên Trưởng 
lão Pimdapafikafissa một chén cơm mà ông mua với giá tám 
kahapana. Trưởng lão đắc quả Alahán trước khi thọ chén cơm này. 
Thần lọng của nhà vua tán thán ông; nhà vua cho triệu ông về triều và 
ban cho ông quận ƒaddhamanananagara. Một lần khác, ông chia 
cho 30 ngàn tỳkheo nước mà chư Thiên đem đến cho ông trong một 
trận hạn hán. Chuyện tới tai vua, Ngài ban cho ông 4nfaraganga. 
Không bao lâu sau ông đắc quả Dự lưu, và rất hoan hỷ lúc thấy 12 
ngàn tỳkheo đi nhiễu quanh tháp 4zmbafhala trong y của ông cúng 
dường!”. 

0 Ras. ii. 9 f, 


Saddhãsumanä.—Xem %mana. 
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Saddhãsumanatissa.Tkheo ở Tích Lan. Ông xuất gia VỚI SỰ 
cho phép của cha mẹ” đầu ông đã gặp phải nhiều chống đối. Một 
hôm, trên đường hành hương đên Nagadipa, thấy một chúng tỳkheo, 
ông du hành ban đêm, ngồi xuống gốc cây và đắc quả Alahánt. 

° SadS. 85 f. 


1. Saddhiya Sutta.——Khi nào chúng tỳkheo có tín tâm, có tảm, có 
quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm, có trí tuệ, thì chúng 
tỳkheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm”. 

(?A,iv. 23. 


2. Saddhiya Sutta.—Như /7/ trên“. 
® A.iv. 23. 


“Saddhidha” Sutta.--Tên của Vi Suíía (q.v.) nói trong Sufía 
Sansgala (Sô 39). 


Santhita Thera—Alahán. Vào 31 kiếp trước ông thấy cây Bồ 
Đề (asa/fha) của Phật và niệm Phật. Vào 13 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu D#anifthat). 

0A1. 210: 


Sanankumära.—Thường Đồng Hình Phạm thiên. Kinh điển“) 
có ghi lại bài kệ nổi danh HỘ là của ông tán thán Phật lúc ông viếng 
Ngài trên bờ sông Szppiz'” (Xem Sanahkumära Sufta, qg.v.). CÓ 
kinh? lại nói bài kệ này là của Phật”). 

Đại Phạm thiên Sznazkumara là một đệ tử thuần thành của 
Phật; ông từng dự buổi thuyết kinh M⁄ahãsamaya Su#ta). Có lần ông 
thị hiện làm Pañcasikhaf) ngồi kiết già trên hư không tuyên bố bằng 
Phạm âm'” với đại hội chư Thiên do Thiên chủ Søk&z chủ trì với sự 
tham dự của cả bốn Đại Thiên vương rằng ông hoan hỷ khi thấy 
Sakka và chư Thiên trên cõi 7ãvamsa đảnh lễ bậc Như Lai cùng 
Chánh pháp vi diệu. Tiếp theo, ông hiện thành 33 hình tượng khác 
nhau, mỗi hình ngồi trên một sảng, và giọng của ông được nói một 
cách khiến mỗi vị Thiên nghĩ rằng “vị ngồi trên chỗ ngồi của ta, chỉ 
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VỊ ấy nói mà thôi.” Rồi ông thâu nhiếp tất cả thân thành một thân lên 
ngôi trên ngai của Thiên chủ Sak&z và nói với Thiên chúng về bốn 
pháp thần túc (/đ/i), về ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được 
Thê Tôn chứng ngộ, về bốn niệm xứ, và về bảy pháp Định tư lương 
(samadhiparikkhärä). Ông khuyến giáo những ai tin tưởng Phật, 
Pháp, Tăng không có thối chuyền, sẽ được Chánh pháp hướng dẫn, 
như có hơn hai trăm bốn mươi vạn vị cư sĩ ở Magadha đã diệt trừ ba 
kiết sử, chứng quả Dự lưu. Sau khi thuyết xong, ông tự tâm mình 
biết được tâm của Bắc Đại vương Thiên vương Ƒessavana, nói với 
Đại vương như sau: “Trong thời quá khứ đã có một Đại sư thù thắng 
như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, đã được trình bày một 
con đường đặc biệt như vậy Trong thời gian tương lai, sẽ có một 
Đại sư thù thắng như vậy, một pháp thoại thù thắng như vậy, sẽ được 
trình bày một con đường đặc biệt như vậy". 

Sanaikumara có nghĩa là Thường Đồng (Ever Young). 
Buddhaghosa nói rằng” `trong một tiền kiếp ông hành thiền lúc còn là 
một thiếu niên để tóc năm chòm (pañcaculakakumarakale) và tái 
sanh lên cõi Phạm thiên với thiền chứng đắc được không bi suy 
suyên. Ông thích và giữ được “bộ đó” thiếu nên được gọi như vậy. 
Rhys Davids” xem truyền thuyết Sznawkumara của Ân Độ như 
truyền thuyết Galahad của phương Tây. Chuyện cô nhứt là chuyện 
trong Chãndogya Upanisad (Chương VII) nói rằng chàng hiệp sĩ lý 
tưởng mà thánh thiện này dạy một Bàlamôn các Sự thật. Trong 
Mahabharata®°), ông nói lên tâm tư mình như diễn tả trong bài kệ 
nêu trên. Kinh điển cô sơ nói rằng ông là một trong năm hay bảy 
người con tâm-sanh (mind-born) luôn luôn thanh tịnh và trinh nguyên 
của Phạm thiên. Kinh điển của Kỳ na giáo lại kế tỉ mỉ một truyền 
thuyết của một hiệp sĩ bị sa vào lưới tình và chỉ nói tới sự thanh tịnh 
hoá một cách văn tắt ở cuối câu chuyện” 


(D.¡.121;M.¡. 358; S.¡. 153; A. v. 327. Xác :IE lộc) 
)S_¡¡. 284. EU) di .261: _ 
Vì tất cả chư Thiên đều giống Pañcasikha, theo Chú giải (DA. ii. 
640). ®' Phạm âm là tiếng nói có tám đặc điểm sau: lưu 
loát, đễ hiểu, địu ngọt, nghe rõ ràng, SEng mãn, _a minh, thâm sâu 
và vang động (D. 11. 211). ) MA. ii. 584; đ Si 1. 
TT, ® Dial. ii. 292, n. 3; đ ï. 121, n. L 
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iii. 185 (Bombay Edition). 09 Xem J.R.A.S. 1894, p. 
344; 1897, p. 585 £; Revue de lHistoire des Religions, vcÌ. xXXI. pp. 
29 fF. 


Sanankumära Sutta.--Đại Phạm thiên Sưna¡kumara viếng Phật 
trên bờ sông Sappin7 và đọc bài kệ tán thán Phật; Phật chấp nhận), 
Kệ như sau: 


Sát-đề-ly tối thắng, 
Giữa người tin giai câp. 
VỊ đây đủ trí, đức, 


Tối thắng giữa Nhơn, Thiên. 
SN 1,4 33, 


Sanidäna Sutta.— Dục tâm, sân tâm, hại tâm, xuât ly tâm, vân 
vân..., sanh khởi vì có nhân”. 


Œ® S jj. 151 £. 


Sanimandapa.--Kiến trúc có trang trí bằng ngà trong ngự uyên 
Dipuyyäna ở Pulathipurat). 
0) Cv, ]xxiii. 118. 


1. Santa— Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật 
Atthadass?". Ông là vương tử của Vua trị vì Šucandaka. Ông kết 
bạn với pasana, con của Tế sư. Hai ông đặt tại bốn cửa thành bốn 
vị học giả để thông báo cho họ khi có trí giả nào đến kinh đô. Được 
báo có Phật 4/hadassĩ đến, hai ông tới viêng Ngài, cúng dường Ngài 
và nghe Ngài thuyết pháp. Vào người thứ bảy, hai ông đắc quả 
Alahán cùng lúc với 90 ngàn người khác. 

0)].¡.39; Bu. xv. 19. ©) BA, p. 179. 


2. Santa.—Vào 58 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu ,Szza; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 7¡ssưt”. 


ThagA. ¡. 200; nhưng xem Ap. ¡. 174 gọi ông là 8havanimmiia. 


3. Santa—Tướng của Vua Parakkamababu I, còn được gọi là 
Jitagiri, trân thủ bến Wihãravajjasalat`. 
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®) Cv, Ixxv, 25. 


Sanfa Sutta.--Thành tựu mười pháp này, vị tỳkheo tịnh tín một 
cách phổ biến, có viên mãn trong mọi phương diện?” 
SA y1, 


Santaka Sutta.—Phật giảng cho Änanda thê nào là thọ tập khởi, 
là thọ đoạn diệt? Thê nào là vị ngọt của thọ, là sự nguy hiêm của 
thọ?C), 

9) S;iy,219, 


Santakäya Thera.—Ông không bao giờ có những cử chỉ tay 
chơn không thích hợp và luôn luôn giữ oai nghi đứng đắn. Được vậy 
vì mẹ ông là một sư tử cái. Đối với sư tử cái, sau khi ăn mỗi xong, sư 
tử vô hang nằm bảy ngày trên giường thạch tín đỏ (red arsenic) và 
thư hoàng (opimen). Lúc đứng dậy sau bảy ngày, nếu thấy giường 
bị xáo trộn, sư tử năm thêm bảy ngày nửa, và nói: “Đó không phải là 
dòng giống ta.” Lúc chư tỳkheo tán thán Sưwfakãya với Phật, Ngài 
nói Trưởng lão là một tắm gương đáng noi theo!”. 

0 Dhp. iv. 113 £. 


Santacitta.--Vị Phật Độc giác“ 
(M. iii. 70. 


Santati.--Đại thần của Vua Pasenadi. Ông được nhà vua ban cho 
vương quốc để trị vì trong bảy ngày và một cung nữ có tài múa ca. 
Trong bảy ngày làm vua, ông tiệc tùng thoả thuê; ngày thứ bảy, ông 
trang sức rực rỡ, ngự vương tượng ra bãi tắm. Phật gặp ông giữa 
đường; ông ngồi trên lưng voi đảnh lễ Ngài; Ngài mĩm cười và đi 
qua. Lúc được Ảøanda bạch, Ngài nói rằng hôm ấy Saraii sẽ đắc 
quả Alahán và mệnh chung. 

Saniari tắm xong lên sảnh đường trong thượng uyên uống 
rượu, trong lúc nàng cung nữ vua ban lên ca múa. Vì chay tịnh trong 
bảy ngày đề thân thê thon đẹp, nàng kiệt sức ngã ra chết. Szzz/ đau 
buồn và bắt đầu chay tịnh. Ông đến yết kiến Phật. Ngài vì ông nói 
bốn câu kệ; ông đắc quả Alahán và bạch xin được nhập nípbàn. Ngài 
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chấp thuận với điều kiện ông lên hư không kể lại cuộc đời mình. 
Ông bay lên cao chừng bảy ngọn dừa kể lại cho đại chúng các công 
đức mình đã lập trong quá khứ. 

Vào 90 kiếp trước, trong thời Phật Wipassi, Saniai làm gia 
chủ ở Bhandhumaii, từng quy y với Phật và đi rao giảng về Tam Bảo. 
Vua Bandhuma ban cho ông vòng hoa đeo cổ và cấp ông ngựa để 
ông đi hoằng pháp. Sau đó, nhà vua tiếp ban cho ông xe, tài sản, 
châu báo và một thớt voi. Ông đi thuyết pháp trong suốt 84 ngàn 
năm; thân ông phát mùi hương trầm và miệng ông phát mùi hương 
Sen. 

Trong lúc ngồi kiết già kể chuyện xưa, ông phát khởi ý tưởng 
về lửa và nhập nípbàn. Lửa bốc cháy toàn thân ông. Phật thâu xá lợi 
của ông và tôn trí trong đền xây tại ngã tư đường cái. 

Có dư luận hỏi Szz2ứ¡ là Bàlamôn hay tykheo? Phật bảo 
ông là cả hai). 

0 DhA. iii. 78-84; Šn. ¡. 350; MA. ¡. 188; đ/ý chuyện của 
Abhayarajakumara. 


_ Santäna Thera—Trưởng lão đến Tích Lan từ Rak&J#añga, dẫn 
đầu 30 tỳkheo, theo lời mời của Vua Vimaladhammasuriya II). 
f Cv, xevii. 10. 


Santi Sutta.--Có bốn hạng người này có mặt ở đời: hướng đến lợi 
mình, không lợi người; hướng đến lợi người, không lợi mình; không 
hướng đến lợi mình, không hướng đến lợi người; hướng đến lợi mình 
và lợi người”), 

(ĐA. ii. 96 f, 


Santike Nidãna.—Phân đoạn của JZ/akø{fhakathä nói về sanh 
hoạt của Phật, từ lúc thành Phật tới lúc nhập nípbàn?'. Tên này được 
đặc biệt đặt cho đoạn Midãnakatha°). 

0 BuA. p.4f£. € J.¡, 77-94. 


1. Santuttha—Một đệ tử của Phật ở ÑZ/#Z. Sau khi mệnh 


chung, ông sanh lên 4kaniffhãbhavana tôi từ đó ông được hoá sanh, 
nhập nípbàn, không còn phải trở lui cõi đời này nữat). 
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ID, ịi. 92: S. v. 358 f 


2. Santuttha.—Cung mà Bồ Tát Konãgamana sử dụng trong đời 
cư sĩ sau cùng của Ngài“ 
f Bu. xxiv. 18. 


Santu{(ha Sutta.—Phật tán thán hạnh tri túc của Tôn giả Mahaã 
Kassapa đối với bất cứ loại y nào, đồ ăn khất thực nào, sàng toạ nào, 


và thuốc men nào. Ông là một tắm gương đề noi theo, 
(0S, j¡, 194. 


Santufthi Sutta.——Có bốn vật dụng không quan trọng, dễ được, 
không phạm lỗi: y phấn tảo, khất thực từng miếng, gôc cây làm sảng 
toạ, nước đái quỷ (pữfimuia, ammonia). Biết đủ là một trong những 
chỉ phần của Samôn hạnh?”. 

t?A, ii. 26. 


1. Santusita.——Chúa của cõi Đầu suất (7sia)°). Đó là danh hiệu 
của Bồ Tát lúc Ngài trú trên 7¡ 1usita) và cũng là danh hiệu của các vị 
kế thừa của Ngài”). Szzusia luôn luôn xuất hiện với tay cầm phất 
trần bằng lông đuôi bò Tây Tạng (Yak) trong các lễ hội lớn”?. 
DD.¡.218; A. ïv. 243; S. iv. 280. (® BuA. 45; J. ¡. 48. 
® 7b/4., 81. ® E z.„ Mhv. xxxi. 78. 


2. Santusita.—Một trong những điện Bồ Tát Konägamana sử 
dụng trong cuộc đời cư sĩ sau cùng của Ngài”), 
° Bu. xxiv. 18. 


3. Santusita——Nhà vua. Xem Sznphusi1a. 


Santhava Jãtaka (Số 162).-Chuyện Mối Thân Giao. Bồ Tát 
sanh trong một gia đình Bàlamôn. Lúc trưởng thành, ông vô rừng 
sông ấn để nuôi dưỡng ngọn lửa đản sanh của mình (//aggi). Một 
hôm, ông được cúng dường cháo sữa và bơ lỏng. Ông đồ cháo, bơ 
lên lửa cúng dường ngọn lửa đản sanh. Ngọn lửa bùng cao đốt rụi 
am tranh của ông. Ông thốt lên bài kệ rằng không gì độc hại hơn làm 
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thân với kẻ ác (ám chỉ lửa), rồi bỏ đi. Trên đường, ông thấy con hưu 
cái liếm mặt con sư tử, con cọp và con báo. Ông nói kệ răng không 
gì tốt lành hơn thân giao bạn chơn thật. Nói xong, ông đi sâu lên Hy 
Mã Lạp Sơn, sống đời ấn sĩ, chứng các thắng trí và thiền na, và tái 
sanh lên Phạm thiên giới. 
Chuyện kể về việc tế lễ lửa thần; vô ích°". 
1J.1.41£ 


Santhava Vagga— Chương 2 của Duka  Nipãfa, 
Jãtakatthakathat). 
(J.ii, 41-63. 


Santhãra Vagga—Phẩm 14: Phẩm Đón Chào, Chương Một 
Pháp, 4iguttara Nikãya"). 
Có A1203, 


Sandaka.—Du sĩ Paribbajika. Xem Sandaka Sutta. 


Sandaka Sutta.—Trung Bộ Kinh Sandaka, Số 76. Lúc trú tại 
Œhositärama ở Kosambi, Tôn giả 4nanda đên viêng Du sĩ Sandaka 
tại Pilakkhaguha gần hỗ Devakafa, nơi có 500 Du sĩ đang sanh sông . 


Được thỉnh, Tôn giả nói về bốn đường lối phủ nhận đời sống 
phạm hạnh--phi phạm hạnh trú: Có đạo sư chủ trương không có quả 
dị thục của các nghiệp thiện ác; Có đạo sư chủ trương tự làm hay sai 
bảo chém giết, trộm cắp, dâm dục, đều không có tội; Có đạo sư chủ 
trương không do nhân duyên gì hữu tình bị nhiễm ô, cũng không do 
nhân duyên gì hữu tình được thanh tịnh, tất cả đều bị định mệnh chỉ 
phối (thuyết định mệnh); Và có đạo sư chủ trương kẻ ngu người trí, 
sau một thời gian luân hồi dài, sẽ trừ tận khổ đau, như cuộn chỉ được 
tung ra sẽ kéo dài đến mức nào đó thì chấm dứt (thuyết luân hồi tịnh 
hoá)”. Phật dạy người trí không thê sống theo bốn phi phạm hạnh trú 
này, nếu có sống theo cũng không thê thành đạt chánh lý. 

Tiếp theo, Tôn giả trình bày về bốn bất an phạm hạnh: Có 
bậc đạo sự tự xem đã chứng được toàn tri, dù khi đi đứng ngủ thức, 
tri kiến ấy vẫn liên tục không gián đoạn; Có vị tôn sư xem truyền 
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thuyết là chân thật, nhưng có phần nhớ đúng, có phần nhớ sai, nên 
khi vầy khi khác; Có vị tôn sư giỏi suy luận biện bác, thuyết pháp 
theo ý mình, nhưng có phần. khéo lý luận, có phần không khéo, khi 
vầy khi khác; Có vị đạo sư đần độn ngu sỉ, khi được hỏi vẫn đề gì thì 
dùng lý luận trườn uốn như con lươn. Đây là bốn kiểu tu hành bất an 
mà . trí không sống theo, nếu có sống theo cũng không đạt chí 
thiện 

Rồi, Tôn giả thuyết về giáo pháp của Phật đưa đến sự chứng 
lậu tận và giải thoát. 

Sandaka tán thán giáo pháp của Phật và cùng đồ chúng xin 
xuất gia theo Phật) 

0 Xem SZleyyaka Suita đề biết giáo thuyết ngoại đạo của Purãna 

Kassapa, Makkhali Gosala và nhiều đạo sư khác. @ 
M.1. 513-24; xem Tytbk. 


1. Sandifthika Sutta—Phật giảng cho Du sĩ (Paribbajaka) 
Moliyasivaka thê nào là pháp thiết thực hiện tại“). 
(ĐA, ii, 356. 


2. Sandi{thika Sutta—Như /7/ trên, nhưng là câu chuyện nói 
với một Bàlamôn?), 
(ĐA, ii, 357, 


3. Sandiftika Sutta—Tôn giả Ananda giảng cho Tôn giả Uday? 
(Khã|udäyï) thê nào là pháp chính thực mình thấy, pháp là thiết thực 
hiện tại” 

0A, iv. 453. 


4. Sandifthika Sutta.—Như /37 trên, nhưng thế nào là Nípbàn là 
chính thực mình thấy”. 
(ĐA, iv. 453. 


Sandimä.—Nhà vua vào thời cô sơ; một tiên thân của Trưởng lão 


Ramaniyakutikat) 
Ú ThagA. ¡. 133. 
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Sandeha, Sandeva— Trưởng lão trực hệ các thầy dạy 
Abhidhamma ở Jambudipdat`. 
0 DhSA., p. 32. 


Sandha.--Vị tỳkheo được Phật thuyết cho Sandha Sua (g.v.) lúc 
ông đến viếng Ngài tại Ña#kã ở Giñjakävasathat. v.l. Saddha (xem 
GS. v. 204, n. 2; và 216, n. 2). Phật dạy hãy tu Thiền với sự Thiền 
định của con ngựa thuần thục, chớ có với Thiền định của con ngựa 
chưa thuần thục. 

Có thê đó là vị tỳkheo ,Søddho (v.l. Sandho) Kaccãäyano?. 
0A, v.323£. ® S.i¡, 153 (Giñjakävasatha Sutfa). 


Sandhãna.—Gia chủ ở R47agaha, đệ tử của Phật. Câu chuyện 
của ông với Du sĩ Migrodha là nhơn duyên đưa đến bài pháp thoại 
Udumbarika-Sihanada Sutta nh 

Buddhaghosa nói rằng” ông là một Anahàm hướng dẫn 500 
cư sĩ. Có lần Phật tán thán sáu đức tính của ông trước đại chúng. 
Ông P hài Angutara Nikãya xếp trong danh sách các cư sỉ tôi 
thắng. 
0 DA. iii. 832. ) A, iii. 451;  Dvy. 540. 


Sandhita Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình giảu có ở 
Kosala. Được nghe bài pháp về vô thường, ông gia nhập Tăng Đoàn 
và đắc quả Alahán. 

Vào 31 kiếp trước, dưới triều Phật S/##7, ông làm người chăn 
bò. Sau khi Phật nhập diệt, ông được nghe tykheo tán thán đức hạnh 
của Ngài, và biết được thế nào là vô thường, ông đảnh lễ cây Bồ Đề 
của Ngài. Vào kiếp chót của ông, ông hoan hỷ tưởng nhớ lại chuyện 
xưa, và sự kiện này giúp ông thành tựu mục đích?'. 

0 Thag. vs. 217 f.; ThagA. ¡. 337 f. 


Sandhibheda Jãtaka (Số 349). --Chuyện Lời Gièm Pha. Một 
thời, Bồ Tát sanh làm vua trị vì #enares. Bấy giờ, có người giữ bò, 
lúc lùa bò về, vô ý đề sót lại trong rừng con bò cái có chửa. Bò cái 
làm bạn với con sư tử cái cũng đang mang thai. Bò và sư tử sanh nở; 
hai con bê và sư tử con trở thành bạn thân. Thấy vậy, người thợ rừng 
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tâu trình vua. Vua bảo nếu có con vật thứ ba xuất hiện thì sẽ xảy ra 
tác hại ngay; hãy trình tâu lên ông biết khi thấy có con vật thứ ba đến 
với bê và sư tử con. Không bao lâu sau, có con chó rừng đến. Chó 
rừng thèm thịt nên tìm cách gây chia rẽ khiến bê và sư tử con đấu 
nhau đến mất mạng. Nhà vua đến nơi thì bò và sư tử không còn TI 
Chuyện kê về các Tỳkheo Chabbaggiyä có tật gièm phat”. 
Đó có lẽ là câu chuyện dẫn là Sazghabheda Jãtaka°). 
(T, 1i, 149 fẺ, ® Tbịđ,, 211. 


Sannaka.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Piyadassf” 
t Bu. xiv. 22. 


Sannidhäpaka Thera.—Alahán. Vào thời Phật Padumuffara, 
ông làm gia chủ rồi đi tu làm ân sĩ. Ông cúng dường Phật trái bí 
(ãmanda) và nước uống. Vào 41 kiếp trước ông làm vua dưới vương 
hiệu Arindamat. 

0 An. ¡. 97. 


Sannibhäpaka.—Vì vua vào 107 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Äsanñpatthäyakat'. 
® An. ¡. 144. 


Sannrratittha— Tịnh xá trong Puiafthipura do Vua Mahinda lI 
kiến tạot', 
® Cv, xiviii. 134. 


Sannrrasela.—Làng ở Tích Lan do Vua Parakkamababu IV cúng 
dường cho parivena xây cho Trưởng lão Medhankarat'. 
f Cv, xe. 87. 


SapattangarakokirT Sutta—Ngạ quỷ mà Tôn giả Moggallana 
thấy lúc bước xuống núi Gj//akñ‡a. Ngạ quỷ là một người đàn bà 
căn cỗi, khô héo, dính đầy than môồ hóng, đang kêu la đau đớn. 
Người đàn bà ấy là đệ nhứt phu nhơn của Vua trị vì KZ¡ga. Bà vì 
ghen nên đồ lò than hồng lên trên một vương nữ khác), 

0S, 1i, 260. 
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Sapatta.—Một tỳkheo ni ưu việt ở Tích Lan, lầu thông ⁄aya°'. 
0 Dpv. xviii. 29. 


Sapara.--Tinh ở Tích Lan”, còn được gọi là Saparagamu°). Tên 
này là tên gọi thổ dân, Saparã hay Sabarä (Savarä); có thê là một tên 
khác của Vệđà. 

tCv, Ixvii. 8. ® Tiđ., xeiv. 12. 


Saparivära—Vì vua vào 27 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Paccuggamaniya 
0 Ap. ¡. 240. 


Sapariväracchattadäyaka Thera.—Alahán. Nghe Phật 
Padumufttara thuyêt pháp, ông giương dù rôi thảy dù lên hư không; 
dù che Phật. Ông xuất gia lúc lên 7; ngày ông thọ đại giới ông được 
Bàlamôn Suuanda che lọng. Tôn giả Sãripufra thấy vậy thốt lời hoan 
hỷt, 

£9:Ap,1. 172. 


Sapariväriya Thera.—Alahán. Ông đóng hàng rảo bằng cây 
hương quanh tháp của Phật Padumuifara. Vào 15 kiếp trước ông làm 
vua tám lần dưới vương hiệu Pamatffa (v.l. Samagga)°'. 

ChuÁn 1. |7: 


Sapariväräsana Thera.—Alahán. Ông chuẩn bị một sàng toạ 
trang trí với bông lài để cúng dường Phật Pađưwmu#ara. Lúc Phật an 
toạ, ông thỉnh Ngài thọ trait). 

(9 Ap. ¡. 107 £. 


1. Sappa Sutta—Lúc Phật trú tại Kalandakaniväpa trong 
Veluvana, Mãra xuất hiện dưới dạng một đại xà vương để doạ Ngài. 
Ngài biết đó là Ä⁄ara, nói lên bài kệ rằng Ngài không mảy may rung 
độngt. 

(2S, ¡, 106 £ 
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2. Sappa Sutta.—Năm nguy hại của con rắn đen: không thanh 
tịnh, hôi thúi, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn”. 
Ù A. 11. 260. 


3. Sappa Sutta.——Năm nguy hại của con rắn đen: phẫn nộ, hiềm 
hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn”), 
(ĐA, ii, 260. 


Sappaka.—Xem Sabbaka. 
Sappagahana.—Xem Sabbagahana. 


Sappañña Vagga.—Phẩm 7: Phẩm Với Trí Tuệ, Tương Ưng Dự 
Lưu, Samyutta Nikãyat). 
(0S, v, 404-14. 


Sappadäsa Thera —Ông là con của Tế sư của Vua Suddhodana 
ở Kapilavathu. Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc Phật về viếng thân 
thích sau khi đắc đạo. Bị quen với tập tục và tánh tình xâu, ông 
không đạt được nhứt tâm. Âu sầu, ông muốn quyên sanh. Bấy giờ, 
nội tâm phát triển, ông đắc quả Alahánt), l 

Theo Chú giải Dhammnapadaf, ông để cho con rắn căn chết, 
nhưng rắn không cắn ông.; ông thảy con rắn đi vì nghĩ nó không phải 
là rắn độc. Tuy nhiên các tỳkheo nói rằng đó là con rắn hỗ mang. 
Chuyện tới tai Phật, Ngài bảo con rắn là nô tỳ của Trưởng lão trong 
kiếp trước nên không dám cắn ông. Vì chuyện này Trưởng lão được 
gọi là Sappadäsa. 

Sappadäsa làm thợ cạo trong tự viện. Một hôm, ông kể dao 
vô cô rồi tự như lý tác ý, khởi tư duy nhàm chán cuộc đời mình, bổng 
nhiên tâm được giải thoát. 

0) Thag. vss. 405-10. ThagA. ¡. 448 f.  DhA. ii. 
256 


SP S0000112102000 0014 —Động Đầu Hang Con Rắn trong rừng 


Siravana, gần Rãjagaha"). Tại đây Tôn giả Sãripuiía đàm luận với 
Tôn giả Ưpasena ngay trước khi Ứpasena bị con răn rơi xuông mình 
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và căn chết”. Động được dùng để trú các tỳkheo từ phương xa đến 
Rãjagahat).. Buddhaghosa luận rằng? động được gọi như vậy vì có 
hình như đầu con rắn hồ mang. Tại động này Phật gặp và thuyết kinh 
cho Vua 7ïssa trị vì Roruvaf°), 

ID, ii. 116. 2 S.jv, 40. ở) cơ, Vin. ii. 76. 


® SA, iii. 10. ®)ThagA. ¡. 200. 
Sappäanaka Vagga.—Chương 7 của Pãciffiya. 


1. Sappidäyaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông cúng 
dường bơ lỏng lên Phật P#ssa. Vào 50 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu Sømodakat). 

€ An. ¡. 184. 


2. Sappidãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông cúng 
dường bơ lỏng lên Phật $2đJha/ha đang lâm bệnh. Vào 17 kiếp 
trước ông làm vua đưới vương hiệu J/iđevat'. 

Œ An. ¡. 212. 


SappinI, Sappinikã.—Sông chảy ngang ®đ/agaha. Trên bờ sông 
có vườn Du sĩ, trú xứ của nhiều Du sĩ (Paribbäjakä) nỗi tiếng vào 
thời Phật hiện tiền). Sông nằm giữa Andhakavinda và Rãjagaha, và 
có thê lên tới núi Gjjjhakita?._ Sappimï là Pañcana hiện nay”). 

(Ai. 185; ii, 29, 176; S. ¡. 153. ' Xem Vin. Texis Ì. 
254, n. 2. ®1aw, E.G.I., p. 38. 


_Sappurisa Vagga.—Phẩm 21: Phẩm Bậc Chơn Nhơn, Chương 
Bồn Pháp, Angutara Nikãya?'. 
(ĐA. ii. 217-25. 


1. Suppurisa—Không phải là bậc chơn nhơn (øsappurisa) là 
người dầu không được hỏi, nói lên lời không tán thán người khác; 
còn nói gì nếu được hỏi. Lại nữa, người không phải là bậc chơn 
nhơn dầu không được hỏi cũng nói lên lời tán thán mình; còn nói gì 
nếu được hỏi. Đối nghịch lại là bậc chơn nhơn?”. 

® A_ ii. 77; xem Tcbk. 
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2. Sappurisa Sutta.—Sanh ra bậc chơn nhơn được ví như trận 


mưa lớn đem lại hạnh phúc, an lạc cho mọi người”). 
(ĐA, ii, 46=ibid., iv. 2A4. 


3. Sappurisa Sutta.——Có tám bố thí xứng bậc chơn nhơn: cho vật 
trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; cho vật thích ứng; cho 
VỚI SỰ cần thận; cho luôn luôn; tâm cho được tịnh tín; sau khi cho 
được hoan hý”'. 

(9A, iv. 243. 


4. Sappurisa.—Có năm bố thí không xứng bậc chơn nhơn: bố thí 
không cung kính, bồ thí không suy nghĩ, bó thí không tự tay mình, bố 
thí đồ quăng bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Đối nghịch lại là 
bố thí xứng bậc chơn nhơnt `. 

ĐA, ii, 172. 


Sappurisa Sutta—Trung Bộ Kinh Chơn Nhơn, Số 113. Do 
Phật thuyết tại jJe/avana về chơn nhơn và phi chơn nhơn. Bậc chơn 
nhơn lấy đạo làm chính yếu, nên không nghĩ vì thuộc gia đình cao 
sang, dòng họ cao quý, danh tiếng... cho đến chứng các thiền, mà 
tham sân sĩ được đoạn trừ, do vậy không khen mình chê người. Phi 
chơn nhơn là người làm ngược lại các điều vừa nêu”). 

(ÔM. iii. 37-45; xem Tytbk. 


6. Sappurisa—Xem 4sap?purisa Suifa. 

_ Sappurisänisamsa Sutta.-Nhờ y tựa bậc chơn nhơn, chờ đợi là 
bôn lợi ích: lớn mạnh nhờ Thánh giới, lớn mạnh nhờ Thánh định, lớn 
mạnh nhờ Thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ Thánh giải thoát”). 

0A, j¡. 239. 


Sabara.—Xem S4?a7a. 


Sabala.—Con chó ở địa ngục Lokawara có răng thép dùng để cắn 
tội nhơn dưới địa ngục này. 
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0) J_ vị, 247. 


Sabalä.—Một tỳkheo ni ưu tú ở Jambudïna, làu thông Vinayat®). 
0 Dpv. xviii. 10. 


Sabba Vagga.—Phẩm 3: Phẩm Tất Cả, Tương Ưng Sáu Xứ, 
Samyutta Nikãyat). 
()S.iv. 15-26. 


1. Sabba Sutta.--Thế nào là tất cả? Mắt và các sắc; tai và các 
tiếng; mũi và các hương; lưỡi và các vị; thân và các xúc; ý và các 
pháp. Như vậy, gọi là tất cát. 

(®S_iv, 15; xem Tưbk. 


2. Sabba Sutta.—Một tựa đề khác của Aznbapäli Sutta [2J (q.v.). 


Sabbaka (Sappaka)—Trưởng lão Alahán. Ông sanh ra trong 
một gia đình Bàlamôn ở S2vøífii. Sau khi được nghe Phật thuyêt 
pháp, ông gia nhập Tăng Đoàn, sống tại tịnh xá Lonagiri (v.l. Lena- 
vihãra), trên bờ sông 4jakaramr, hành thiền, và đúng thời đắc quả 
Alahán. Ông viếng SZva#h¡ để đảnh lễ Phật và thăm gia đình. Ông 
được thân thích giữ lại nhưng ông từ chối vì thích sống ân”. 

Vào 31 kiếp trước ông làm Xà vương có uy lực, từng đứng 
cạnh Phật Độc giác Sambhavaka để cầm bông sen che Ngài đang 


nhập định”. 
Ông có thể là Trưởng lão Pađưmapijaka nói trong 
Apadäna®). 
f Kệ ông nói trong dịp này được ghi lại trong Thag. vs. 307-10. 


 ThagA. ¡. 399 f. Ở) An. ¡. 279 f; 
Ap. 1. 453 £. (Padumadhariya). 


1. Sabbakãma.—Một Đại đệ tử của Phật Sumedhat®'. 
®J_¡,38; Bu. xii. 23. 


2. Sabbakama (./ Sabbakãmn).—Tích Lan Alahán. Ông sanh 
ra trong một gia đình quyên quý ở esaii, không bao lâu sau khi Phật 
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nhập Nípbàn. Trưởng thành, ông bố thí tất cả gia sản, gia nhập Tăng 
Đoàn dưới sự dìu dắt của Tôn giả Änanda. Một hôm, ông đi cùng 
Thầy về esi thăm gia đình. Thấy bà vợ khi xưa nay tiêu tuy và 
khóc than, ông động lòng và ăn nằm với bà. Lúc rõ biết, ông ân hận, 
ra nghĩa địa quán bất tịnh, và đắc quả Alahán. Sau đó, nhạc phụ ông 
đưa vợ cũ ông trang điểm rực rỡ đến tìm ông: ông bảo là đã đoạn diệt 
mọi dục vọng rồi”. 

Trưởng lão $øbbakãma sông đến tuôi 120. Ông được Tôn 
giả Yasa, Soreyya Revafa và nhiều vị khác thỉnh ý về “Mười Điều 
Sửa Đổi” của chư Tỳkheo Vajji. Bấy giờ, ông là vị Trưởng lão lớn 
tuổi nhứt. Ông PHẾ các sửa đôi sau khi đưa ra quan điềm của ông đối 
với từng điều một”. Chú giải 75eragaihä thêm rằng”), trước khi 
nhập diệt, ông có yêu cầu Phạm thiên 7ssz (sau là 1scbaiisdfi 
Tïssa) dập tắt phong trào ngoại đạo (Phật); phong trào này đang lên 
dưới triều Vua 4soka. Quyết tâm dập tắt ngoại đạo của Trưởng lão 
đã nhen nhúm trong tâm ông từ thời Phật Padumuttarat®, 


0 Xem Thag. vss. 453-8. ` Xem chỉ tiết trong Vin. ii. 
303 ff; xem thêm Dpv. 1v. 49; v. 22; Mhv. 1v. 48, 576; Sp. 1. 34. 
°#)ThagA. ¡. 467.  Tbị4., 465 f. 


Sabbakãmäã.—Phu nhơn của Bồ Tát S/k#7 trước khi Ngài xuất thế 
ly gia. Con của bà và Bồ Tát là Atulat”. 
0 Bu. xxi. 17; DA. ii. 422. 


SabbakämI.—Xem Sabbakãma [2j. 


Sabbakittika Thera—Alahán. Ông là Trưởng lão Adhimu#a 


(g.v.)t). 
( Ap. ¡. 224 f. 


Sabbagandhiya Thera.—Alahán. Vào 9l kiếp trước ông cúng 
dường bông, hương liệu và y băng vải koseyya lên Phật ipassr. Vào 
15 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Sucelat”. 


0 Ap. ¡. 248 £. 
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Sabbagahana.—Vì vua vào 100 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Anulomadäyaka (Mefaji". v.l. Sappagahana, 
Sabbosana. 

Œ Ap. ¡. 173; ThagA. ¡. 195. 


Sabbagiri-vihära.—Xem Pipphali-vihara. 
Sabbañjaha.--Một trong số mười con của KZjãsoka (g.v.). 


Sabbattha-abhivassĩ.—Vào 38 kiếp đrước có l6 nhà vua trị vì 
dưới THỜNH, hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 
Kutidäyakat'. 

0 Ap. ¡. 190. 


SabbatthivädI.——Một trong hai nhóm tỳkheo Sarvaãsfivadina tách 
rời từ Äahữmsasaka; nhóm kia là Dhammaguiika. Từ nhóm 
Sabbatthivädï phát sanh thêm nhóm Kassapiyat`). 

® Mhv. v. 8 Ê; Dpv. v. 47. 


Sabbadatta.—Vua trị vì Rammanagara (Benares). Ông là phụ 
vương của Bồ Tát trong kiếp Ngài tái sanh làm Yvañjaya (q.v.) và 
chỉ Vua $uddhodana trong kinh Bồn thân Ywvafjayat". 

“Jin TT T25: 


Sabbadassï. Một trong hai Đại đệ tử của Phật Piyadass?”. Ông 
là con của Tế sư Swmahgalanagara và là bạn của Hoàng tử Pälira 
(ạ.v.)”. 

°” Bu. xiv. 20; J. ¡. 39. '? BuA. 176. 


Sabbadatha—Devadafa sanh làm con chó rừng trong 
Sabbadatha JataRa. 


Sabbadäatha Jãtaka (Só 241) Chuyện Vua Chó Rừng 
Sabbadätha. Một thời, Bồ Tát làm TẾ sư của Vua trị vì Benares. 
Ông biết thần chú Pa‡havijjaya (Chiến thắng thế giới). Một hôm, ông 
đến chỗ vắng đọc chú. Có con chó rừng núp trong hang nghe được 
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và học thuộc lòng chú này. Lúc vị Tế sư đọc xong, chó đến nói rằng: 
“Này Bàlamôn, ta thuộc chú của ông rồi,” và bỏ chạy. Nhờ thuộc 
chú, chó rừng chinh phục được tất cả thú rừng và làm vua dưới 
vương hiệu Sabbadatha. 

Say mê danh vọng, Vua chó Sabbadä(ha sanh ra kiêu mạn và 
kéo quân về đòi lẫy 8enares. Vua chó cùng Hoàng hậu chó ngồi trên 
lưng con sư tử chở bởi hai con voi. Nhà vua hốt hoảng, nhưng TẾ sư 
thì không. Được biết chó sẽ cho sư tử rồng, Tế sư bảo thần dân nhét 
tai bằng bột, rồi lên pháo đài thách thức Sabbadãfha. Sư tử Tổng theo 
lệnh của Vua chó. Voi sợ bỏ chạy khiến Vua chó bị rơi xuông đất và 
bị đạp chết. Xương thú trong cuộc náo loạn này chất thành đống dài 
12 lý. 

Chuyện kế về evada#a âm mưu hại Phật. Chó rừng chỉ 
Devadafa; nhà vua chỉ Tôn giả Ẩnandat). 

Chuyện được dẫn trong M⁄i1indapañha trong ây tên của Bồ 
Tát là Widhura. 

0], ii, 242-6. ) MiI. p. 202. 


Sabbadãyaka Thera.—Alahán. Ông là Trưởng lão Yas¿ (g.v.)°). 
0 An. ¡. 333 f. 

Sabbadinna.—Một trong số các tuỳ viên của Vua Milinda°'. 
f Mi. pp. 29, 56. 


Sabbananda Thera.—Đệ tử của Phật Kassapa được Ngài giữ lại 
Tích Lan (bấy giờ là N0 09000 60 cùng với một ngàn tỳkheo lúc Phật 
ngự đến đảo quốc này”. 

0) Mhv. xv. 15§; Dpv. xv. 60, 64; xvii. 25; SŠp. ¡. 87. 


Sabbanämä.—Xem Saccanärna. 
Sabbaphaladäyaka Thera—Alahán”. Ông là Trưởng lão 


Suppiya (q.v.). 
Œ Ap. ii. 452 £ 
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1. Sabbamitta Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn 
ở Sãvafthi, gia nhập Tăng Đoàn lúc thấy Phật đến chủ trì lễ cúng 
dường JJefavana. 

Một hôm, trên đường đến Sãyzh¡ đảnh lễ Phật, ông thấy con 
nai con bị mắc lưới và con nai mẹ không rời con vì tình mẫu tử 
nhưng chẳng làm gì được để cứu con. Đăng xa, ông thấy bọn Cướp 
đang chất rơm định đốt một khổ chủ. Khô não làm ông phát. trên 
thiền quán và đắc quả Alahánt), Ông giáo giới bọn cướp và tất cả 
xin theo ông xuất ga. 

Vào thời Phật 7/ssø, ông làm thợ săn. Một hôm, Phật vì lòng 
bi mẫn đối với ông, lưu lại ba dấu chơn ngoài am thất. Ông thấy và 
biết đó là dấu chơn Phật (nhờ các công đức ông làm trong tiền kiếp) 
đem bông korazđa đến cúng dường. Sau khi mạng chung, ông tái 
sanh lên cõi 7: ãvatimsa?). : 

Kệ 4padäna của ông được gọi là Korandapupphiya (q.v. 

0) Trong khổ não, ông nói lên hai bài kệ (Thag. vss. 149-50). 

ThagA. ¡. 269 f. ® An, ii. 383, 434; cƒ 

Sugandha Thera. 


y?. 


2. Sabbamitta.--Đạo sư ưu việt thuộc đicca-brahmanakula 
(dòng tộc Phạm thiên cao quý từ phương Bắc). Ông là vị thầy thứ 
hai được Vua %d4hodana mời dạy Thái tử Siddhatrha°) 

f MII. p. 136. 


3. Sabbamitta.--Thị giả của Phật Kassapa°) 
ID, ii. 7; Bu. xxv. 39; J. ¡. 43. 


4. Sabbamitta.—Vua trị vì Savaíh¡ trong Kumbha Jãtaka (số 
512). Ông chỉ Tôn giả Ananda°'. 

()T, v, 20. 

Sabbaratanamälaka.—Xem ®zfanamalaka. 

Sabbalahusa” Sutta.—Về các quả tối thiểu đối với việc không 


giữ năm giới (như sát sanh, lẫy của không cho, vân vân...)°. 
(ĐA, iv. 247, 
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Sabbaloka Sutta.--Tựa đề khác của Anabhirati Sutta (q.v.). 


Sabbasamhäraka-pañha.--Tựa đề khác của ŒGzøýhipañha trong 
Mahäaummaga Jãtaka". Nhiều nơi khác” trong kinh văn xem 
Sabbasamhäraka-pañha như một kinh riêng biệt (Số 110). 

f Xem J. vi. 335 f. ®1.1.42A. 


Sabbãbhibhi.—Vị Phật Độc giác”. 
0) Ap, ¡. 290, 


Sabbãsava Sutta.——Trung Bộ Kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Số 2. Do 
Phật thuyết tại Je/avana về bảy pháp đoạn trừ lậu hoặc (ãsav): bằng 
tri kiến, bằng phòng hộ, bằng thọ dụng, bằng kham nhẫn, bằng tránh 
né, bằng trừ diệt, bằng tu tập. Có hai cách tác ý các pháp (hay để tâm 
suy tư về một việc gì): Như lý và không như lý. Như lý là khi tác ý, 
lậu hoặc chưa sinh không sinh, đã sinh được trừ diệt. Không như lý 
tác ý là khiến cho lậu hoặc chưa sinh phát sinh ra, lậu hoặc đã sinh thì 
tăng trưởng”, 

(ÔM. ¡. 6 ff.; xem Tytbk. 


Sabbipasama.—Xem Na/jpasama. 


Sabbosadha—Vì vua vào tám kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão T¡ikicchakat`. 


0 Ap. ¡. 190. 
Sabbosama.—Xem Sabbagahana. 


“Sabrahmaka” Sutta——Xem “Sabrahmakãni” Sufta. Còn được 
nói trong Sa Sangala (Sô 25) và Iíivuffaka (p. 109 ®). 


Sabrahmakäniï” Sutta.--Gia đình nào có cha mẹ được các con 
đảnh lễ cúng dường, gia đình ấy được xem là giống như Phạm 
thiênt”. 

(ĐA. ii. 70. 
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Sabhattadesabhoga.—Sảnh đường do Vua 4ggabodhi VI kiến 
tạo trong 4bhayuftara-vihära"'. 
tÐCy, xIviii. 64. 


Sabhägata Sutfa.--Chư Thiên hoan hỷ nói chuyện bạn bè với ai 
thành tựu bốn pháp sau: thành tựu lòng tịnh tín đôi với Phật, Pháp, 
Tăng, và thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính”'. 

(0S, v, 394. 


Sabhãsammata—Vào 13 kiếp trước có năm nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Pañcahatthiyat). : 
0 Ap. ¡. 193. 


Sabbhi Sutta.—Đàm luận giữa Phật và quần tiên Szllapakãyika 
về việc làm thân với người lành, gần gũi người thiện”. 
SN J6 


1. Sabhiya (Sambhiya).--Thị giả của Phật P„ssa" 
0J.¡.41; Bu. xix. 19. 


2. Sabhiya Thera.—Ông sanh ra ngoài trời (sabhãyzm) nên được 
gọi như vậy. Mẹ ông là ái nữ của một nhà quý tộc được cho theo một 
Du sĩ Paribbä/ika đề học hỏi. Nàng bị Du sĩ dụ dỗ, mang thai, bị bỏ 
rơi, nên phải sanh nở ngoài trời trên đường lảng du. 

Trưởng thành, Szbbjiya trở thành Du sĩ nỗi tiếng về biện 
chứng, dạy cho con của các nhà quý phái ngay trong am thất tại công 
thành. Ông chế ra 20 câu hỏi mà không một Samôn, Bàlamôn nào có 
thê giải đáp; các câu này được truyền lại bởi mẹ ông, người đã đạt 
thắng trí và sanh về cõi Phạm thiên”). Một lần, ông viếng Phật tại 
Ve]uvana và sau cuộc thảo luận, ông xin quy y, đạt thắng trí và đắc 
quả Alahán. 

Vào thời Phật Kakusandha, ông làm gia chủ từng dưng lên 
Phật đôi dép. Vào thời Phật Kassaøa, ông và sáu vị nữa gia nhập 
Tăng Đoàn và hành lâm thiền. Không đạt được thiền chứng, ông và 
các đồng phạm hạnh lêo lên mõm đá cao và nguyện sẽ không trở 
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xuống nếu không đắc quả. Vị lớn tuổi nhứt đắc quả Alahán, vị kế 
đắc quả Anahàm và sanh lên Tịnh cư thiên (Sưđdhãväsä). Còn lại 
năm vị đồng tuôi là Pukkusãti, Sabhiya, Dahiya, Kuarakassapa, và 
Dabbamallaputta?). 

Trưởng lão Sabhiya được nhắc đến như một ví dụ của các Du 
sĩ trí giả (pandita-Paribbäjikãa)°. Trong Theragäthä có kệ của ông 
quở trách các tỳkheo theo Devadafa. 

Trưởng lão Szbbiya là bạn của Trưởng lão Yasadaffa (q.v.). 


0 Nhưng xem Szbbiya Sufta [ lJ.  ThagA. ¡. 381 f; 
SnA. ii. 419 ff; Ap. ii. 473; DhA. ii. 212. 8 SA, si, 
188. ® vs, 275-8; xem thêm Mu. iii. 389 ff. 


3. Sabbiya.—Du sĩ (Paribbajaka), có thê là Sabhiya [2]. Ông và 
Du sĩ ƒacchagofa đàm luận tại Ñãiikã về nhiều vẫn đề, như Như Lai 
có tồn tại sau khi chết, vân vân...". Bấy giờ, ông được gọi là 
Sabbhiya-Kaccäna và nói với Du sĩ Vacchagoffa rằng ông xuất gia 
chỉ mới ba năm. Cũng có thê ông là Du sĩ 4bhiya-Kaccãna nói trong 
Anuruddha Sutta (q.v.)'. 

(0S, 1v, 401 £ (®ĐM. li. 148 f 


1. Sabhiya Sutta.—Kinh thứ sáu: Kinh Sabhiya, Chương Ba: Đại 
Phẩm, $%#a Nipard°). Du sĩ Sabhiya được một Thiên nhơn có cùng 
huyết thống dạy cho một số câu hỏi và bảo rằng nếu Samôn, 
Bàlamôn nảo trả lời được các câu hỏi này thời hãy sống phạm hạnh 
với vị ấy. Ông đến nhiều Đạo trưởng nhưng không ai giải đáp được. 
Ông đến Wejuyana trong Rãjagaha viễng Phật. Phật giải đáp rõ ràng 
từng câu hỏi một. Hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, Sabbhiya xm quy với 
Ngài và đắc quả Alahán. 

Theo Chú giải 7/ heragathä°), các câu hỏi được đặt ra bởi mẹ 
của Sazbjiya; bà khiếp sợ nồi sanh làm đàn bà, phát khởi thiền chứng 
và sanh lên cõi Phạm thiên. Nhưng Chú giải về Sa Nipära lại nói 
rằng” %bhiya học các câu hỏi này từ một Phạm thiên Anahàm, bạn 
đồng phạm hạnh của ông dưới triều Phật Kzssapa. 

Kinh Szbhiya còn được gọi là Sabhiya-puccha và xem như 
một ví dụ” của sabbafñfiupavarana của Phật, tức là thiện ý trả lời bất 
cứ (không hạn chế) câu hỏi nào được bạch với Ngài. 
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Được biết”) Trưởng lão Yasada#a, đồng phạm hạnh của ông 
có mặt trong buổi vấn đáp nói trên và tìm lỗi lầm để chỉ trích. Biết 
được tâm ý Trưởng lão, Phật quở trách ông. 

Các câu hỏi đã được hỏi và đáp vào thời Phật Kassapa; 
nhưng câu hỏi thì còn, còn lời giải đáp thì không”. 


0 Sn..pp. 91 £ ' ThagA. ¡. 382. 6) 
SnA. ii. 421. ® gơ., DA. ¡. 155. GITHdợA Í, 
421. )VibhA.. p. 432. 


2. Sabhiya Sutta.—Ghi lại cuộc đàm đạo giữa Du sĩ Sabhiya 
Kaccäãna (Sabhiya 2) và Du sĩ Vacchagofa tại Ñãticät'. 
()S,ïv, 401 f. 


1. Samagga.—Vào 115 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Khandasumanat). 
y.L. Pamatfia. 


Ú ThagA. ¡. 258. 


2. Samagga.—Núi gần Hy Mã Lạp Sơn”. v.J. Samanga. 
0 ThagA. ¡. 258; Ap. ii. 437. 


1. Samanga.--Thị giả của Phật 7¡ssa"”. 
0 Bụ. xviii. 21; BuA. (p. 191) gọi ông là Samaứa. 


2. Samanga.—Xem Snagøa. 


Samangï.—Phu nhơn của Bồ Tát Sobji/a trước khi Ngài ly gia°). 
Chú giải Buddhavamsa? gọi bà là Makhiladevi. 
t Bu. vii. 18.  BuA. 137. 


Samacitta Vagga.—Phẩm 4: Phẩm Tâm Thăng Bằng, Chương 
Hai Pháp, 4zgutara Nikãyat'. 


® A.¡. 61-69, 


Samacitta(-pariyäya) Sutta——Quần tiên Szmaciä đến Jefavana 
viêng Phật và bạch hỏi Ngài có đên Migaramafupasada nghe Tôn giả 
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Sãriputia thuyết thế nào là người bị nội kiết sử trói buộc và người bị 
ngoại kiết sử trói buộc không? Phật im lặng đồng ý và xuất hiện tại 
Migãramatupaäsada. Tôn giả Sãripuita đảnh lễ và cung thỉnh Ngài. 

Phật kê lại chuyện quần tiên đến viếng Ngài và đứng trong 
một chỗ không lớn hơn đầu cây kim mà không chen lẫn nhau, nhờ 
từng tu tập căn an tịnh và ý an tịnh. Sự an tịnh này đưa đến thân, 
khẩu, ý an tịnh. Các du sĩ ngoại đạo không được nghe pháp môn 
này", 

Trong bài pháp mà quần tiên kể lại”, Tôn giả Sãrizufra nói 
như sau: Tỳ kheo có giới hạnh, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bồn 
Pãtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi 
nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học giới. Vị ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào một trong các Thiên giới. Sau 
khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy làm người lại trở về, trở về ở thế 
giới này. VỊ này được gọi là người bị nội kiết sử trói buộc, người lại 
trở lại, trở lui trạng thái này. Còn Tỳkheo có giới hạnh, sống hộ trì 
với sự hộ trì của giới bôn Pãtnmokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, 
thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các 
học giới. Vị ấy thực hiện sự yếm ly, ly tham, đoạn diệt các dục vọng. 
Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt khát ái. Vị ấy thực hiện sự đoạn diệt 
tham. VỊ Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào một trong 
các Thiên giới. Sau khi từ chỗ ấy mạng chung, vị ấy không còn trở 
lui, không còn trở lại trạng thái này nữa. VỊ này được gọi là người bị 
ngoại kiết sử trói buộc, không còn trở lui, không còn trở lại trạng thái 
này nữa. 

Được nói rằng” sau bài pháp thoại (cũng như sau khi các 
kinh Mahäsamaya, Mahgala và Chịa-Rãhuloväda được thuyết) có 
một triệu chúng sanh đắc quả Alahán. 

Samacita(-pariyaya) Suia được Trưởng lão Mahinda thuyết 
lại ngay trong đêm ông đến Tích Lan, sau khi ông tham khảo ý kiến 
với Vua Devänampiyafissa và bảo Sadl Sumana thông tin buổi thuyết 
kinh với đại chúng; thông báo của Šana lan truyền trên trọn đảo 
quốc và lên tận đến cõi Phạm thiên. Và có một quần tiên xuống dự 
như trong buôi Tôn giả Sđripu#a thuyết kinh này? 

® A.1.64f. (® Tbị4., 62 £. ® AA. ¡ 320; 
SnA.. p. 174; MiI., p. 20. '® Mhv. xiv. 34 ff. 
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SamajTvĩ Sutta.—Phật viếng nhà của gia chủ Wakziapiiä, trong 
lúc Ngài trú tại rừng 8hesakalã trên núi Sunsumara. Bấy giờ, cả hai 
ông bà bạch rằng không bao giờ hai ông bà có điều gì xâm phạm đến 
nhau, cho đến ý nghĩ cũng không, chớ đừng nói gì đến thân, vì hai 
ông bà muốn thấy mặt nhau, trong đời này và trong đời sau nữa. Phật 
dạy cả hai là đồng tín, đồng giới, đồng thí, đồng trí tuệ, nên trong đời 
hiện tại hai người được thấy mặt nhau, và trong đời sau hai người 
cũng được thấy mặt nhau), 

(®A,ji.61 £; xem Tcbk. 


Samana.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Kakusandha®°'. 
0) Bụ. xxiii. 22. 


Samana Vagga—Phẩm 9: Phẩm Samôn, Chương Ba Pháp, 
Anguttara Nikãya"). 
(2A, ¡.229-39, 


1. Samana Sutta.—Có ba hạnh Samôn cần phải làm: thọ trì tăng 
thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, thọ trì tăng thượng tuệ 
học. Cần phải học tập tỉnh tấn, nêu không vị ấy như con lừa đi sau 
đàn bòt, 

(ĐA. 229, 


2. Samana Sutta.—Có bốn bậc Samôn: Dự lưu, Nhứt lai, Bất lai, 
và Alahán. Ngoại đạo (Phật) không có cá bậc Samôn này. 
Œ A.ii. 238. 


3. Samana Sutta——Như Lai, Alahán, Chánh Đăng Giác đồng 
nghĩa với Samôn, Bảlamôn. bậc Chánh trí, Dược sư, bậc Ly cầu, bậc 
Vô cấu, bậc Trí, bậc Giải thoát”). 

Œ A,jv. 340. 


Samanakolañña—Vua trị vì KZ/ga. Ông là Chuyển luân 
Thánh vương, nhưng khi cỡi voi đi trên hư không ông không thê bay 
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ngang chỗ có cây Bồ Đề”, Chuyện được dẫn trong Kalingabodhi 
Jãtaka?) nhưng trong kinh này không có đề cập đến tên của vị vua. 
f MiI. p. 256. ® J_jv, 232 £. 


,5amanaguttaka. —Tên cướp được ngoại đạo (Phật) sử dụng để 
giết Tôn giả Moggallana"). Xem Sarabhahga Jãtaka. 
Cân 126: 


Samanaguttä—Công chúa thứ nhì của Vua Ki trị vì Benares. 
Bà là Trưởng lão ni npalavannä trong hiện kiếp". 


(9 Ap. ii. 546; ý J. vi. 481. 


Samanabrãhmana Vagga—Phẩm 8§: Phẩm Samôn, Bàlamôn, 
Tương Ưng Nhơn Duyên, Sømywuta NikãyaC). 
SẺ N11) 


1. Samanabrãhmana Sutta——Samôn hay Bàlamôn nào biết rõ 
già, chết, biết rõ già, chết tập khởi, biết rõ già, chết đoạn diệt, và biết 
rõ con đường đưa đến già, chết đoạn diệt, có thê chứng đạt mục đích 
Samôn hay Bàlamôn hạnh. Ngược lại, vị ấy không thể chứng đạt”). 
(5, ii. 14 £; xem Tưbk. 


2. Samanabrãhmana Sutta.—Như /7/. Chư vị không chỉ biết rõ 
già, chết mà còn biết rõ sanh...hữu...thủ...ái...thọ.. .xúc...sáu 
xứ..danh sắc...thức...hành...vân vân...; họ chắc chắn vượt qua già, 
chết và an trú, sự kiện như vậy có xảy rat), 

®S 1i, 45 f; xem Tưbk. 


3. Samanabraãhmana Sut(ã.—Một tụ kinh như /7/. Samôn hay 
Bàlamôn biết rõ già, chết, vân vân..., chứng được và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích Samôn hạnh hay mục đích Bàlamôn hạnh”). 

0S, ii. 129 f; xem Tưbk. 


4. Samanabrähmana Sutta.-Samôn hay Bàlamôn nào như thật 
biệt vị ngọt, sự nguy hiêm, sự xuât ly của lợi đặc, cung kính, danh 
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vọng, các vị ấy chứng đạt và an trú mục đích Samôn hạnh hay mục 
đích Bàlamôn hạnh?'. 
(2S, ii. 236 f; xem Tưbk. 


5. Samanabrähmana Sutta.—Samôn hay Bảlamôn nào như thật 
tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly 
của ba thọ (lạc, khổ, bất lạc bất khô), với thắng trí tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trút), 

(S, iv, 234 f; xem Tưbk. 


6. Samanabrãhmana Sutta.—Như /5/, nhưng về năm căn (tín, 
tân, niệm, định, tuệ căn)”. 


®S_v,195£, 


7. Samanabrãhmana Sutta——Như /57, nhưng về sáu căn (nhãn, 
nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn)”. 
D§, v. 206 £ 


8. Samanabrãhmana Sutta.—Như /5/, nhưng về năm căn (lạc 
căn, khô căn, hỷ căn, ưu căn, và xả căn) 
(2S, v.208. 


9. Samanabrahmana Sutta—Những Samôn hay Bảlamôn nào 
trong thời quá khứ có thần lực lớn, có uy lực lớn; tất cả những vị ấy 
đều nhờ tu tập, nhờ làm cho sung mãn bốn như ý túct)) 

(5, v, 273 f; xem Tưbk. 


10. Samanabrãähmana Sutta—Những Samôn hay Bảlamôn nào 
trong thời quá khứ, (hiện tại, vị lai) đã (đang, sẽ) như thật chánh đẳng 
giác, tất cả những vị ấy như thật chánh đăng giác bốn Thánh đết”. 

(5, v. 416 Ê; xem Tưbk. 


Samanamandikã Sutta.——Trung Bộ Kinh Samanamandikã, Số 
78. Trên đường đến yết kiến Phật, Thợ mộc aØcakanga (Ngũ Phần) 
viếng Du sĩ Uggãhamäna tạii Tindukäcira trong Mallikãräma. Du sĩ 
nói răng thành tựu bốn pháp sau sẽ là bậc Samôn tối thượng: không 
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làm ác về thân, lời, ý, và không làm nghề ác. Pøñcakanga bạch lại 
Phật. Ngài bác bỏ thuyết này vì nếu vậy một bé sơ sinh vô trí là bậc 
tối thắng sao! (bởi bé không thể làm ác về thân, khẩu, ý và không có 
nghề ác). Ngài dạy rằng thành tựu mười pháp như sau mới gọi là bậc 
Samôn: vô học chánh tri kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh 
ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tính 
tấn, vô học chánh niệm, vô học chánh định, vô học chánh trí, và vô 
học chánh giải thoát. Tiếp theo, Ngài giảng giải tỉ mi mười pháp vừa 
kết). y.J. Samanamundikä. 
(ÔM. ii, 22-9. 


Samanamandikäputta—Tên của Du sĩ (Paribbajaka) 
Uggãhamana (q.V.). 


Samanasaññã Vagga.—Phẩm I1: Phẩm Samôn Tưởng, Chương 
Mười Pháp, Aaguwtara Nikãya°). 


@® A.v.210-23. 


Samanã, SamanI—Công chúa trưởng của Vua Kj Bà là 


Tỳkheo ni Khemä trong hiện kiếpt. 


0}, vị, 481; Ap. ii. 546; ThigA. 18, etc. 


Samanagãma.--Làng ở Tích Lan?'. 
(Ra. ii, 11, 


Samanupaf{thãka.—Vào 23 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tât cả là tiên thân của Trưởng lão Buddhipa†thayaka 
qŒ) 


(9 An. ¡. 242. 
Samata.—Xem Sama1nga. 
1. Samatta—Vào 115 kiếp trước có tắm nhà vua trị vì dưới 


vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Nandiyat”. 
0 ThagA. ¡. 82. 
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2. Samatta——Xem Pamafa. 


__ 1, Samatta Sutta.—Tôn giả Saripuffa nói với Tôn giả Anuruddha 
răng do tu tập bôn niệm xứ là bậc vô học (asekha)°). 
tô S175, 


2. Samatta Sutfa.--Trong thời quá khứ, tương lai hay hiện tại, các 
vị Samôn hay Bảlamôn nào đã thực hiện toàn diện như ý túc, chư vị 
ấy đều nhờ tu tập làm cho sung mãn bồn như ý túc). 

()S, v, 256; xem Tưbk. 


Samatha Sutta.—Tỳkheo cần phải tinh tắn chánh niệm, tỉnh giác 
đê đạt cho được nội tâm tịnh chỉ và đạt được tăng thượng tuệ pháp 
2n(l) 
quán' ˆ. 
(0A, v. 98 f. 


Samathakkhandhaka.—Chương 4, Cullavagga, Vinayat) 
f Vin, ii. 73-104. 


Samanupassanäã Sutfa.--Những Samôn hay Bàlamôn nảo quán tự 
ngã dưới nhiều hình thức sai khác, quán cả năm thủ uân hay quán 
một trong năm thủ uânt), 

®)S_iii. 46; xem Tưbk. 


Samantakifa, Samantagiri, Sumanakifa, Sumanagiri, 
Sumanäcala.-Ngọn núi ở Tích Lan, trú xứ của Thiên tử 
Mahãsumana), và cũng là nơi Phật đề lại dấu chơn lúc ngự đến đảo 
quốc lần thứ ba”. Do đó, Szmakữ†a là một chốn hành hương của 
Phật tử, kể cả vua chúa sau này. 

Sau đây là một số công đức tiêu biểu cúng đường lên chốn 
thiêng này: Vua W7jayabähu 1! cũng dường làng Gi/1malaya để lây 
thực phẩm và xây nhiều nhà nghỉ cho khách hành hương”); Vua 
KiHimissanka hành hương”): Vua Parakkamababu lI hành hương, 
cúng dường mười gay (Ï gãvuía=3,2 km) đất tốt”), ra lệnh cho 
Đại thần Devappaiiräj/a làm đường dẫn lên tới đền (Devappatiräja 
trùng tu những đoạn đường hư, xây cầu tại 8hodhirala trên sông 
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Khajjotanadr và trong hai làng Ullapana và Amba, xây nhiều nhà 
nghỉ, và lót cấp lên tới đỉnh), và thiết lễ hội ba ngày để mừng công 
trình hoàn tất”); Vua Vjjayabahu IV hành hương”: Vua Viravikkama 
đốt ngọn đèn 15 œubi (1 cwbi=45 cm) chu vi và cao 5 cubữ) 
lê 6 28102122384811191400 1I lây lại đền và thiết lễ hội cúng dường rất lớn 
trong bảy. ngày"” vì trước đó Vua Rđ/asữha I giao đền cho các đạo sĩ 
Hindu (đề trả thù các tỳkheo)”; Bu60Á017 08g hành hương hai lắn" ) 
marndapa (rạp) che dấu chơn Phật và cũng dường làng Kz//ãpï¡ lên 
chư tỳkheo thường trú trong đền, 

Vào thờ cổ sơ, vùng núi $ømanakia là đất của dân Pulinda. 
Truyền thuyết nói rằng! ® Nữ Dạxoa Kuwenï đưa hai con là Jivahaitha 
và Di»ellä đến vùng đất này sau khi bị Vua V7/aya bỏ rơi, do đó dân 
Pulinda là hậu duệ của Jivahaffha và Dipella. Có lúc dân Pulinda 
không chịu nạp thuế cho triều đình””). 

Vùng núi Sưmanfakwfa làm trủ xứ của nhiều tu sĩ; 900 VỊ fu 
tại đây dưới sự diu dắt của Trưởng lão ÄM⁄alayamahädeva vào thời 
Vua Dw‡†hagamanf'°. Tại đây, trong tịnh xá Samamagii, 
Dighajanui người Damija cúng dường lên tháp 4kãsacefiya một y 
màu đỏ, và được sanh lên cõi trời vì nhớ đến sự cúng dường này 


trong phút lâm chung”. 
Hai sông M⁄ahävãluka và Kalyäni phát xuất từ Samanakiia. 
0 Mhv. ¡. 33. ® TpjJj, 77; cƒ Nammadä và 
Saccabaddha (q.v.). °) Cv, ]x, 64 f. đ Tbịđ, 
lxxx. 24; Cv. 71s. ii. 128, n. 4. ® Cv, ]xxxvi. 118 f. 
(® 774.„ Ixxxvi. 9, 18 ff. 774. ]xxxviii. 48. 
® Jbj4.„ xeii. 17. ® 774. xevii. 16 f. “Ó 
Ibid., xciii. 12. G9 T2, 31, d2 7pbjđ., xcviii. 84. 
3) 727đ. c, 221. Ó® Mbv. vii. 7. Si 
E.g., Cv. lxi. 70. Ú® Mhv. xxxii. 49. 


AA.1.375; MA. 11. 955. 


Samantakñtavannanä.—Kệ tiếng PZ1 gồm lối 800 câu do 
Trưởng lão Vedeha viết vào thê kỷ 13, theo lời của đà, Rahula. 
Kệ mô tả núi Samanaki†a và nhiều chuyện liên quan”. 

SP Lá, 2211, 
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Samantagandha.—Vào năm kiếp trước có 13 nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Padapijaka °`. 
y.L Samantabhadda. 

(Œ An. ¡. 142. 


Samanfagiri——Xem S4nantaki{a. 


1. Samantacakkhu.—Nhà vua vào bảy kiếp trước, một tiền thân 
của Trưởng lão Devasabha (Bandhujnaka)'). 
Ú ThagA. ¡. 204; Ap. ¡. 176. 


2. Samantacakkhu.--Nhà vua vào 55 kiếp trước, một tiền thân 
của Trưởng lão Aranadipakat'. 


Œ An. ¡. 231. 


Samantacchadana.--Nhà vua vào 55 kiếp trước, một tiền thân 
của Trưởng lão Umưnäpupphiyat'. 
€ An. ¡. 258. 


Samantadharana.--Nhà vua vào 87 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Pupphadhäraka"`. 


® An. ¡. 244. 
Samantanemi.--Vào 73 kiếp trước có 13 nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão 4sanabodhiya °'. 


©'Án.1; TÌ]. 


1. Samantapäsadika.—Vào 33 kiếp trước có 13 nhà vua trị vì 
dưới vương hiệu này; tât cả là tiên thân của Trưởng lão 7?ppupphiya 
@) 


0 Ap. ¡. 136. 
2. Samantapäsädika.—Vào 78 kiếp trước có l6 nhà vua trị vì 


dưới vương hiệu này; tât cả là tiên thân của Trưởng lão Hafthidãyaka 
q) 
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0) Ap. ¡. 208. 


Samantapäsãädikã.—Chú giải về V7»aya Pi‡aka do Trưởng lão 
Buddhaghosa biên soạn, theo lời yêu cầu của #uđdhasiri, và căn cứ 
theo ÄMahapaccarya và Kurundr Atthakatha. Xem thêm 
Sãratthadipanf°) 

(Gv, 59,  Sb.¡. 2; Sp. ¡. 201 có đề cập đến nghĩa 
ngữ của tên gọi này. 


Samantabhadda.—Vào năm kiếp trước có 13 nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão U/iya 
(Pandapijaka)" ),v.l. Samantagandha. 

Ú ThagA. ¡. 125; Ap. ¡. 142. 


Samantabhadraka.—Tên của một quyền sách, có thể là tên viết 
0) 
Salˆ. 


® Xem SnA. ¡. 21, 25. 


Samantamalla——Một tộc trưởng ở M⁄z/zyz dưới triều Vua 
Parakkamababu 19). 
0) Cy, ]xx. 26, 28. 


Samantavaruna.—Vào 27 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Ädhãradãyakat). 
0 Ap. ¡. 207. 


Samantãäodana.—Xem OÓdana. 


1. Samaya Sutta—Có năm phi thời để vị tỳkheo tin cần: tỳkheo 
già yêu; tỳkheo bệnh hoạn; tỳkheo khất thực khó khăn vì có nạn đói; 
có sợ hãi về giặc cướp; chúng Tăng chia rẽ. Có năm thời đúng đề 
tỉnh cần: tỳkheo còn trẻ; tỳkheo ít bệnh; tỳkheo khất thực đễ dàng vì 
được mùa; các tykheo sông với nhau thuận hoả; chúng Tăng hòa 
hợp®), 

(ĐA, ii, 65. 
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2. Samaya Sutta—Có sáu thời gian để đến yết kiến tỳkheo đã 
được tu tập về ý). 
Œ® A, ii, 317. 


3. Samaya Sutta.—Tôn giả Mahä Kaccäna thuyết lại kinh /2J 
trên để giải hoà giữa các tỳkheot”. 
0A, ii. 320. 


4. Samaya Sutta. -Phần duyên khởi trong Mahãsamaya Sufta 
(q. t ) được đề cập trong $øyutat). 
”Su1.26Ê 


Samayappavädaka.--Tên mô tả vườn M⁄2Ìkarãma trong thành 
Sãvatihi. Vườn được gọi như vậy vì có nhiều giáo trưởng của nhiều 
tôn phái khác nhau thường đến đây hội họp và phổ biến giáo lý của 
mình (afanao attana samayam pavadamti)t) 

(1) MA. 1. 710; DA. 1. 365. 


Samayavimutfi Sutta.--Năm pháp đưa đến sự thối đọa cho 
tỳkheo đã chứng thời giải thoát: ưa thích làm việc (về thân), ưa thích 
nói chuyện, H thích ngủ, không chế ngự các căn, không biết tiết độ 
trong ăn uống? 

ĐK TH, 173. 


Samalankata——Nhà vua vào 70 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Supäricariyat'. 
Œ Ap. ¡. 181. 


Samavattakkhandha.—Nam tử của Bồ Tát Wi4ss7 và Bà 
Sufanat) trước khi Ngài xuất thế. 
® Bụ. xx. 25, ctc. 


SamasTsakathä.—Chương 7, Paññavagga, Patisambhidhamagga 
Œ) 
() Ps, ii, 230-32. 
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Samãdapaka Thera—Alahán. Vào 91 kiếp trước ông làm 
trưởng của một phường hội (guild) ở Bandhưmafr, từng xây một sân 
(mãlä) cũng dường Phật Wipassr và chư tỳkheo. Vào 59 kiếp trước 
ông làm vua dưới vương hiệu weyyat). 

CAU, 202, 


Samädapetabba Sutta.—Phật bảo zznda hãy khích lệ, hướng 
dân và an trú các thân hữu, bà con vào tịnh tín bât động đôi với Phật, 


Samädhi Vagga.—Phâm I: Phẩm Định, Tương Ưng Sự Thật, 
Samyutta Nikãyat`). 

(0S, v. 414-20. 

Samädhi Sznyui/a.——Một tên khác của hãng Samyuiat. 


®)S_iii. 263-79, 


1. Samädhi Sutta.--Vị tỳkheo có Thiền định hiểu biết một cách 
như thật. Hiểu biết gì một cách như thật? Sắc tập khởi và đoạn diệt; 
thọ tập khởi và đoạn diệt; tưởng tập khởi và đoạn diệt; các hành tập 
khởi và đoạn diệt; thức tập khởi và đoạn diệt”. 

Œ S_ ii, 13; Cƒ ibid., v. 414; về Suffa này xem Sylvain LévI, JA. 
1908, x1. 102; xem thêm Tưbk. 

2. Samädhi Sutta.--Chỉ là con đường đưa đến vô vi. 

SN; 1v, 362, 


3. Samädhi Sutta.--Về bón pháp đề phát triển thiền chí”). 
(ĐA.ii. 44 £ 


4. Samädhi Sutta.--Có bốn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời: 
người được nội tâm chỉ, nhưng không được tăng thượng tuệ pháp 
quán; người được tăng thượng tuệ pháp quán, nhưng không được nội 
tâm chỉ; người không được nội tâm chỉ, cũng không được tăng 
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thượng tuệ pháp quán; người được nội tâm chỉ và cũng được tăng 
thượng tuệ pháp quán?”. 
ĐA. ii. 92. 


5. Samädhi Sutta——Như /3/, nhưng thêm rằng hạng người 
không được một hay hai thiện pháp ấy phải tỉnh tắn, tâm không thối 
chuyên, chánh niệm, tỉnh giác”. 

ĐA. ii. 93, 


6. Samädhi Sutta.—Như /3/, nhưng thêm rằng tâm phải như thế 
nào đề chứng được nội tâm chỉ, chứng được tăng thượng tuệ quán?”. 
0A, ii. 94. 


7. Samãdhi Sutta.—Với aI thông minh, thường niệm, tu tập vô 
lượng định, tự mỗi người ây khởi lên năm trí) 
ĐA, ii. 24. 


8. Samädhi Sutta.—Năm pháp khiến vị tỳkheo không thê đạt đến 
và an trú chánh định. Ở đây vị tỳkheo không kham nhẫn các sắc, các 
thanh, các hương, các vỊ, các xúct ) 

(ĐA, ii, 137. 


9. Samädhi Sutta.—Đê trả lời Tôn giả Ânanda, Phật thuyết rằng 
một tỳkheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất 
không tưởng đến đất; trong nước không tưởng đến nước; trong lửa 
không tưởng đến lửa; trong gió không tưởng đến gió; trong Không vô 
biên xứ, không tưởng đến Không vô biên xứ; trong Thức vô biên xứ, 
không tưởng đến Thức vô biên xứ; trong Vô sở hữu xứ, không tưởng 
đến Vô sở hữu xứ; trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tưởng 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ; trong thế giới hiện tại, không tưởng 
đến thế giới hiện tại; trong thế giới BC sau, không tưởng đến thế giới 
đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. 

(ĐA. v.7£; @ ibid., 353 f; xem Tcbk. 


10. Samaädhi Sutta.—Tôn giả Ananda hỏi Tôn giả Sãripua như 
/97, Tôn giả Saripufa đáp theo sự hiệu biệt mà ông chứng thiên tại 
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rừng Andha. Câu trả lời của Tôn giả cũng giống như của Phật thuyết 
trên /970), 
(ĐA.v.§É 


Samädhisamäpatti Sutta——Có bốn hạng người tu thiền. Trong 
bốn vị tu thiền Ấy, vị tu thiền thiện xảo về thiền định trong thiền định, 
và cũng thiện xảo về thiền chứng trong thiền định là vị tối thắng, ví 
như đề hồ (ghee) là thành phần bực nhứt lẫy được từ sữat”. 

()S, iii, 263. 


Samãnã—Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết 
Mahãsammaya Sutat) 
t)D, ii. 290. 


Samäpatti Vagga.—Phẩm 15: Phẩm Nhập Định, Chương Hai 
Pháp, Aigutara Nikãya") 

(ĐA. ¡94 

Samälä.—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật /⁄essabhữ®'. 
® Bụ, xxii. 24; J.1. 42. 


Samita.—Vì vua vào 14 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng lão 
Buddhasaññaka (Meghiya)") 
f9 Ap. ¡. 152; ThagA. ¡. 150. 


Samitanandana.--Vì vua vào 50 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Yñhikapupphiyat) 
(9 An. ¡. 202. 


Samitigutta Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Sãvaífhi và gia nhập Tăng Đoàn sau khi nghe Phật thuyết pháp. Ông 
sống cuộc đời phạm hạnh viên mãn, nhưng vì các ác nghiệp của tiền 
kiếp ông mắc bệnh cùi và tay chơn rơi rụng lần. Một hôm, Tôn giả 
Sariputia đến bệnh xá thấy ô ông và vì ông thuyết rằng: “Nói về năm 
thủ uân, toàn bộ khổ uân là một vấn đề cảm thọ; không có năm uần, 
không có đau khổ”. Lấy lời này làm đề tài thiền quá, ông phát khởi 
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thiền chứng và đắc quả Alahán. Nhớ lại tiền kiếp ông nói kệ rằng 
việc ác làm đời trước, nay chỉ là cảm thọ thọ lảnh từ nghiệp ấyt. 
Trong một tiền kiếp, ông làm gia chủ từng cúng dường Phật 
Vipassr bông lài. Trong một tiên kiếp khác ô ông phỉ báng một vị Phật 
Độc giác là “đồ cùi thiếu ăn” và nhỗ nước miếng trước mặt Ngài; do 
đó ông bị đoạ địa ngục. Vào thời Phật Kassaøa, ông tái sanh làm Du 
sĩ và rủa một đệ tử của Phật là “sẽ thành thằng cùi”. Ông còn phá hư 
sà phòng tắm để trong chỗ tắm ANH „ cộng. Vì các ác nghiệp đó, ông 
mang bệnh cùi trong hiện kiếp”. 
Ông là Trưởng lão J GHI JONG nói trong Apadäna®). 
0) Thag. vs. 81. (2 ThagA. ¡. 175 6) 
Ap. 1. 154. 


1. Samiddha.—Vua trị vì Tích Lan (Waradïina), tại thủ đô 
Vaddhamana, vào thời Phật Konägamanat) 
Œ® Mhv. xv. 117; Dpv. xv. 48; xvII. 7; Sp. 1. 80. 


2. Samiddha—Bào đệ của Vua Jzyzma của Tích Lan 
(Mandadrpa). Vì trận chiên giữa hai anh em, Phật Kassaøa ngự Tích 
Lan?), 

fÐ MT. 356. 


1. Samiddhi Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình gia chủ ở 
Rđjagaha. Từ lúc ông ra đời, gia đình ông giàu sang ra và ông rất 
hạnh phúc; do đó ông được gọi như vậy. Ông có mặt trong buổi hội 
kiến giữa Phật và Vua Bimbisãra, rất hoan hỷ nên gia nhập Tăng 
Đoàn. Có lần, lúc đang suy tưởng về duyên may được xuất gia trong 
Pháp Luật khéo giảng của Phật, ông bị M⁄ãra đến hét lên tiêng rùng 
rợn để doạ. Ông bạch Phật và được Ngài khuyên cứ tiếp tục con 
đường đang đi“. Lần thứ hai, Mara đến, _ông nói kệ rằng ông không 
sợ hãi”, \⁄Zãra thất vọng biến mất tại chỗ. Không bao lâu sau, ông 
đắc quả Alahán. 

Trong tiền kiếp ông có gặp Phật S7đđhaffha và cúng dường 
bông mà ông hái bằng cung và tên. Vào 51 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu /jundhara”. Ông có thể là Trưởng lão 


Salalamaliya nói trong Apadänat 9, 
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Lần nọ, lúc Szmiddhi đứng phơi mình sau khi tắm xong tại 
Tapodä, có một chư Thiên đến hỏi ông về 8haddekaratta Suita. Ông 
nói không, biết và được vị Thiên bảo hãy nên học nơi Phật. Phật dạy 
ông vẫn tắt và Tôn giả Mahä Kaccana thuyết rộng ra thành M⁄ahäã 
Kaccäna Bhaddekarada Sutat°) (q.v.). Phật còn thuyết 
Mahäkammavibhahga Sufta (q.v.), trong ấy Ngài nói Samiddhi là một 
kẻ ngu (moghapurisa) vì trả lời cho Du sĩ Pofalipufía chỉ có một 
chiều!” : theo kinh, Sømid4ji còn bị Pofalipuffa mỉa mai là mới tu có 
ba năm mà đã biết bệnh vực thầy mình, khi Samiddhi bảo Pofaliputta 
đùng có phỉ báng Phật. 

Chú giải 4jgufara nói rằng” ®Samiddhi là học trò 
(saddhivihärika) của Tôn giả Sãriputta và răng Anguttara Nikãya®) 
có ghi lại bài học về các tư duy tầm (sa»kappavifakkä) của Tôn giả. 

Xem thêm Szmiddhi Jataka và Samiddhi Sutta [2j. 


0 Chuyện này được kê lại trong S. ¡. 119 £. “' Thag. vs. 
46. #) ThagA. ¡. 117 £ An. ¡. 206. 
® M. iii. 192 £. (6) Thị, 207. + Á'JÂo: cH, 
799. 8A, jv, 385 


2. Samiddhi.—Xem Sarmiddhisumana. 


3. Samiddhi—Bàlamôn ở SZwzíhi, cha của Trưởng lão 
Punnamaäsat). 


0 ThagA. ¡. 53. 


4. Samiddhi—Bàlamôn ở MN2jaka, cha của Trưởng lão 
Mahägavacchat'. 
Ú ThagA. ¡. 57. 


Samiddhi Jãtaka (Số 167)—Chuyện Trưởng lão Samiddhi. 
Một thời, Bồ Tát làm một ân sĩ trẻ trên Hy Mã Lạp Sơn. Sau một 
đêm tỉnh tấn tu tập, ân sĩ ra sông tắm. Với hạ y quấn thân và thượng 
y cầm tay, ông đứng phơi thân cho khô. Có một tiên nữ nhìn thấy 
thân tuyệt đẹp của ân sĩ đem lòng say mê và nói kệ dụ dỗ ông “hãy 
hưỡng dục rồi sẽ khất thực, chớ đề thời gian trôi qua thật uỗng phí.” 
Ông nói kệ nêu lên chí nguyện mình “không hưởng thụ mà hành trì 
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khát thực, không để thời gian trôi qua uống phí.” Nghe nói vậy tiên 
nữ biến mất tại chỗ. 

Chuyện kê về Trưởng lão Sziddhi gặp phải tình huỗng này 
tại bờ sông 74pođã trong R4jagaha. Tiên nữ bảo ông hãy còn trẻ, đề 
việc tu hành cho người BÉ tuổi. Trưởng lão bảo rằng có ai biết trước 
được mình sẽ sống tới giàt. 

(1, ii. 56-8. 


1. Samiddhi Sutta.--Chuyện tiên nữ dụ dỗ Trưởng lão Sazmiddi. 
Chuyện giống chuyện trên, nhưng cuộc đàm thoại giữa Ấn sĩ 
Samiddhi và tiên nữ đài dòng hơn. Lúc nghe Ân sĩ nói lên nguyện 
ông, tiên nữ muốn biết thêm về giáo pháp của Phật và yêu cầu ông 
ĐH cho nàng gặp Ngài. Phật vì nàng thuyết pháp!”, 

S.1.8 . 


2. Samiddhi Sutta——Mô tả sự doạ nạt Szzddhi không kết quả 
của Ä⁄ãra (q.v.). Samiddhi nghe hét một tiếng lớn rùng rợn gần bên 
như trái đất nỗ tung và đến bạch Phật. Phật bảo đó là tiếng hét của 
Mãra và khuyên ông trở lại chỗ củ sông không phóng dật, tỉnh cần. 
Lần sau Ä⁄Zra đến, ông nói rằng dầu Ä⁄ra tạo sắc gì cũng không làm 
ông sợ hãi. Ä⁄Zrz buồn khổ, thất vọng, biến mắt tại chỗ”. 

Xi; LỢI, 


3. Samiddhi Sutta——Do Phật thuyết tại Kalandakaniväpa trong 
Veluvana đê trả lời Tôn giả Samiddhi bạch hỏi thế nào là Mãra hay 
danh nghĩa Mara. Phật dạy chỗ nảo có mắt, có các sắc, có nhãn thức, 
có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có ⁄ãra, hay có danh nghĩa 
Mãra. Cũng vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

(0S, 1v, 38 £ 

4. Samaddhi Sutta—GhI lại bài học Tôn giả S4ri2ufa dạy 
Samiddhi về các tư duy tầm (saukappavitakkä)°). 

(2A. iv. 385 £ 


Samiddhisumana.—Tam DiĐềTuMaNa. Một vị Thiên trú trên 
cây Vương xứ thọ (R47ayafana) trước công thành Jefavana. Ong tháp 
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tùng Phật trong chuyến viếng thăm lần thứ hai của Ngài. Trong kiếp 
chót của ông, ông làm người ở Nãgađïøa từng dưng Phật Độc giác lá 
cây rãjãyafana đề chư vị lau bát. Cây rđj/ãyafana được treo trên hư 
không che Phật trong chuyến du hành của Ngài qua Tích Lan và 
được để lại tại Kajyani để các Nãga thờt'. 

( Mhv. ¡. 52 fF. 


Samiti——Người đóng xe ở SZvaz#hi. Tôn giả Sãripu#a nói về 
Tôn giả Moggallãna ông thấy Samiti đềo vành bánh xe trong lúc tà 
mạng ngoại đạo Pa#đ#upwffa (con của một người làm xe) nhìn và 
mong vành không bị méo, hư. ?P2zpđupu#a nghĩ như thế nào thì 
Samiii làm đúng như vậy. Pandupuzta hoan hỷ nói rằng: “Hình như 
người này đang đẽo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
biết tâm ta vậy."0) 

(PM. ¡.31£ 


Samirukkhatittha.--Bến nước trên sông M⁄ahãvãlukaganga") 
t)Cv, Ixxii. 9, 33. 


Samugga Jãtaka (Số 436).--Chuyện Cái Hộp. Bồ Tát sanh làm 
ân sĩ có nhiều thần thông. Cạnh bên am ông có một Atula thỉnh 
thoảng đến nghe kinh ông tụng. 

Có một nữ nhơn diễm lệ ở Wãga trên đường về quê thăm cha 
mẹ. Atula bắt nàng về làm vợ sau khi đánh tan đám gia nhơn đông 
đảo. Để giữ nàng trong an toàn, Atula đặt nàng trong hộp rồi nuốt 
hộp vô bụng. Một hôm, Atula đi tắm và lấy hộp trong bụng ra để 
nảng cùng tăm. Bấy ĐIỜ, CÓ chàng con trai của ƒ4yw, một tà thuật sư, 
đang đi trên hư không. Thấy chàng, nàng mở hộp đề chàng vào và 
lấy xiêm y phủ lên. Không đề ý, Atula đóng hộp và nuốt vô bụng 
như trước đây. Trên đường về, Atula ghé thăm vị ân sĩ. Thấy Atula, 
ân sĩ ngâm kệ chào mừng ba vị đến thăm. Atula ngạc nhiên, ấn sĩ 
giải thích. Hộp được mở ra và sự thật được phơi bày. Atula tán thán 
vị ân sĩ và nói rằng vì nữ nhơn độc ác kia, ông xuýt bị tà thuật sư giết 
chết. Ân sĩ vì ông thuyết pháp và an trú ông vô ngũ giới. Atula thả 
nàng đi vì nghĩ rằng dầu đã giữ nàng trong bụng, ông vẫn không thê 
có sự an toàn. Còn tà thuật sư đi đường ông. 
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Chuyện kể về một tỳkheo có tâm ham muốn đàn bàt). 


Kinh này con được gọi là Karandaka Jãtakat. 
(ÐT, 1i, 527-31. 2 1. v.455. 


Samuggata.—Vào 50 ngàn kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới 
Vương Hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sobhiia 
(Rakkhita)°). 

Œ Ap. ¡. 164; ThagA. ¡. 173. 

Samuccaya-khandha.—Chương 3, Cullavagga., Vinaya Pitakat). 
f Vịn, ii, 38-72. 


Samujjavasälä.--Kiến trúc trong 4zørãdhapura. Đất sét dưới 
các bực cấp Bắc của kiến trúc được dùng nung chén bát sử dụng 
trong lễ đăng quang của các vua Tích Lan?', 

( MT. 307. 


Samudaya Sutta.--Kẻ vô văn phàm phu (w/h„jjana) không như 
thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diỆt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của sắc, thọ, tưởng, hành, thức), 

(1S, iii, 82, 174. 


1. Samudayadhamma Sutfa.--Kẻ vô văn phàm phu (øufhuj/7ana), 
không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự tập khởi" là sắc chịu sự tập khởi, 
không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự đoạn diệt" là sắc chịu sự đoạn 
diệt, không như thật biết rõ: "Sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt" là 
sắc chịu sự tập khởi và đoạn diệt” 

( S, iii. 170; xem Tưbk. *HT. Thích Minh Châu, 1993 ghi là S. 
11. [71 (nd.). 


2. Samudayadhamma Sutta—Như /7j, nhưng do Tôn giả 
Sãriputfa nói với Tôn giả Mahäkotthitat'. 
0) S_iii. 171. *HT. Thích Minh Châu, 1993 ghi là S. iii. 172 (nd.). 


3. Samudayadhamma Sutta.—Phật thuyết về sự tập khởi và sự 


châm dứt bôn niệm xứ), 
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0S v, 184. 


1. Samudda.—Xem %⁄ndara-samudda. 
2. Samudda.—Một Hiền giả của thời cô sơ). 
0}, vị, 90, 


3. Samudda.—Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật S/24hathat), 
® Bụ. xvii. 20. 


Samudda Jãtaka (Số 296). Chuyện Biển Cả. Bồ Tát sanh làm 
thần biển. Có con qua nước bay qua biên la lên với cá với chim rằng: 
“Đừng uống quá nhiều nước, mà làm biển cạn đi.” Thấy quạ nước 
tham lam dành cho mình, thần biển hiện hình dữ tợn đuôi quạ nước 
đi. 
Chuyện kê về tánh tham ăn uống thô bạo của Trưởng lão 
Thích tử Upananda (g.v.). Con quạ nước chỉ Upanandat). 
(Ji. 441 £ 


Samudda Anh —Phẩm 3: Phẩm Biển, Tương Ưng Sáu Xứ, 
Samyutta Nikãya? 
CHÑ¡ïV: 15-72, 


1. Samudda Sutta.-Cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước 
được lấy lên hay là nước biển lớn? °), 
()S, j¡, 136 , 


2. Samudda Sutta.--Con mắt là biển của TBƯỜI, tốc độ của nó 
làm bằng các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các sắc Ấy, 
người ấy được gọi là Bàlamôn đã vượt khỏi biển mắt, với những làn 
sóng (sđữmim), nước xoáy (sãvaffasu), các loại cá mập (sagaham), 
các loại La-sát l3 301/2401/842” đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. 
Tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy”. 

®S_jv, 157; xem Tưbk. 
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3. Samudda Sutta.—Như /1/. Với vị Thánh đệ tử thành tựu 
chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự 
khô đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn 
tại, không có thể ước tính, không có thê so sánh, không có thể thành 
một phần nhỏ, nếu so sánh với khô trước đã được đoạn tận, đã được 
tiêu mòn. Tức là trong thời gian tối đa là bảy lần đối với người đã rõ 
biết: "Đây là Khổ" đã rõ biết: "Đây là Con Đường đưa đến Khổ 
diệt"0), 

(5, v, 463; xem Tưbk. 


Samuddakappa.—Vì vua vào 100 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Bandhujnakat`). 
(9 An. ¡. 192. 


Samuddagiri-vihära.—Tịnh xá trong Szãparama, một thời là 
trú xứ của Trưởng lão PĐuzna. Hành lang (cankamana, cloIster) có đá 
nam châm nên không ai có thể bước trên đó đượct”. 

(2) MA. ii. 1015; SA. iii. 15. 


Samuddagiri-parivena. -Kiến trúc trong Ä⁄zhãvihãra do Vua 
Kassapa 1V kiên tạo và cúng đường lên các Tỳkheo Pamsukulikat). 
© Cy. li. 21. 


Samuddajä.-Mẫu thân của bậc Đại trí 8Ùzridaa. Xem 
Bhuridatta Jãtaka. 


1. Samuddadatta.—Tỳkheo mà Tôn giả Devzdara khuyến dụ để 
gây chia rẻ trong Tăng Đoàn”. Ông được Trưởng lão nỉ 
Thullanandã tán thán”). 

() Vịn, ii, 196; ii. 171. (® Tbiđ., iv. 66. 


2. Samuddadatta.—Nhà vua hậu duệ của Vua Míahãsammaia. 
Ong là nhà vua sáng lập một triêu đại gôm 25 vì vua trị vì Rã4jagaha 
q) 


0 MT. 129. 
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Samuddanavä.—Một công chúa về sau thành một Trưởng lão ni 
ưu việt của Tích Lant. 
f Dpv. xviii. 34. 


Samuddapannpasäalä.-Sảnh đường kiến tạo trên chỗ Vua 
Devanampiyaiissa nhìn thấy cây Bồ Đề đến Tích Lan bằng đường 


biển". Địa điểm này nằm trên con đường giữa Anurädhapura và 
Jambukola?). 
f Mhv. xix. 26 £. ® MT. 403. 


Samuddavänija Jãtaka (Số 466). Chuyện Thương Nhơn Trên 
Biển Cả. Có một ngàn thợ mộc không trả nôi nợ phải đóng tàu đi 
trốn. Đến một đảo nọ, họ đi thám hiễm và gặp một người đắm 
thuyền sống lưu lạc. Họ hỏi và được biết đây là vùng đất màu mỡ. 
Họ ở lại và sống buông thả, vui chơi, ca hát, uống rượu (họ làm bằng 
nước mía) và làm ô uế đảo. Các thần linh trên đảo tức giận và định 
sẽ dâng nước biển lên rửa đảo và đắm họ. Có một vị thần vì lòng từ 
mãn bảo các ông thợ mộc hãy trốn đi nơi khác để tránh bị chết chìm. 
Nhưng lại có một vị thần khác nói với họ đùng nghe lời vị thần kia 
nói. Năm trăm thợ mộc đóng thuyền chuẫn bị, số còn lại chế nhạo 
họ. Đến ngày đã định, các thần linh dưng nước lên, chỉ có năm thợ 
mộc lo xa sống sót. 

Chuyện kê về Devadafa bị đoạ địa ngục kéo 500 gia đình bị 
đoạ theot, 

(T, iv, 158-66. 


Samuddayijayä—Hoàng hậu của Vua Bjarzía trị vì Roruva 
trong Ädita Jãtaka. Bà chỉ Rãhulamatä°). 


1.11. 474. 

Samudda-vihära.—Tịnh xá do Ä⁄4hãdãthika-Mahänäga kiến 
tạo, nhưng có Tỳkheo tên A⁄4hãnäga được nói là trú trong 
Samudda-vihra vào thời Vua Duithagãmani®). Có thể 
Mahädathika chỉ trùng tu chớ không phải kiến tạo). 

f Mhv. xxxiv. 80. '® MT. 606. 
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1. Samuddä—Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật 
Konägamandt'. 
(?J.¡.431; Bu. xxiv. 23. 


2. Samuddã.—Một tỳkheo ni ưu việt của Tích Lant) 
0 Dpv. xviii. 28. 


Samuddhara.—Nhà vua vào 67 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Y#hikapupphiyat) 
0 Ap. ¡. 184. 


Samogadha.--Nhà vua vào 55 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Taraniyat'. 
0) Ap. ¡. 238. 


Samotthata.—Vào bảy kiếp trước có bảy nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sahghupatthäkat). 
0 Ap. ¡. 193. 


1. Sampadä Sutta. —Có ba thành tựu: về tín, về giới, về tuệ. Có 
ba tăng trưởng: về tín, về ĐIỚI, VỀ è tuệt, 
(A.¡.287. 


2; Sampadã Sutta.—Có năm thành tựu: về tín, về gIỚI, về văn, về 
thí, vê tuệt, 
ø) A.11. 53. 


3. Sampadä Sutta.—Có năm đầy đủ: giới, định, tuệ, giải thoát, 
giải thoát tri kiến”. 
(A,iii, 119, 


4. Sampadã Sutta.—Có năm điều tốn thất: tôn thất bà con, tốn 


thất tài sản, tốn thất tật bệnh, tốn thất giới, tốn thất tri kiếnt. 
® A, ii. 147. 
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5. Sampadä Sutta.—Có tám đầy đủ: đầy đủ tháo vát, đầy đủ 
phòng hộ, làm bạn với thiện, sống thăng bằng điều hòa, đầy đủ lòng 
tin, đầy đủ giới, đầy đủ bó thí, đầy đủ trí tuệt”. 

(ĐA, iv, 322. 


Sampasäda Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước, lúc lâm nguy, 
ông đến Phật S/đ22ha/ha xin được che chở. Phật khuyên ông đặt lòng 
tin nơi Tăng Đoàn. Ông mệnh chung không bao lâu sau đó và sanh 
lên cõi 7wsiat). 

0 Ap. ¡. 250. 


Sampasädaniya Sutta.—Trướng Bộ Kinh Tụ Hoan Hỷ, Số 28. 
Tại Nalanda, rừng Pavarika-ambavana, Tôn giả Sãripuffa bạch Phật 
rằng, theo ông nghĩ, trong qúa khứ, tương lai như hiện tại không thể 
có một vị Samôn, một vị Bàlamôn khác nào có thể vĩ đại hơn Thế 
Tôn, sáng suốt hơn Thế Tôn, về phương diện giác ngộ. Trả lời Đức 
Phật, ông công nhận rằng ông không được biết gì về chư Phật quá 
khứ hay vị lai, và không thể với tâm của ông biết được tâm của Thế 
Tôn. Nhờ biết truyền thống của Chánh pháp, ông có thể suy ra các 
hạnh của chư Phật quá khứ và vị lai mà thôi. 

Tiếp theo, Tôn giả Sãriputta kế các pháp mà Phật thuyết 
(như thiện pháp, các nhập xứ, bốn loại nhập thai, vân vân...) và tán 
thán rằng tất cả điểm nàyThế Tôn đã biết và ngoài sự hiểu biết của 
Ngài, không có gì còn lại để hiểu biết hơn nữa, và không có một ai 
khác có thê chứng biết hơn Thế Tôn. Phật dạy Tôn giả Sãripu#a đã 
trả lời thuận pháp và đúng pháp. 

Tôn giả ÄM⁄ahã Udãy¡ có mặt lúc bấy giờ bạch rằng Phật có 
đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy, mà không tự mình tỏ lộ. 

Kinh được kết thức bằng sự khuyên Tôn giả Sãripu#a phải 
luôn luôn thuyết pháp phân biệt này cho mọi người để diệt trừ nghi 
ngờ của họ đôi với Như Lai®'. 

(ID, iii, 90-116. 


Sampunnamukha.—Xem Puwnamukha. 


Samphala.—Xem Sambala. 
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1. Samphassa Sutta.--Do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh 
khởi”). 
(2S, ï¡, 140. 


2. Samphassa Sutta.—Tôn giả Rãh„ia bạch Phật rằng xúc là vô 
thường”), 
()S, 1i. 246. 


Samphusita——Nhà vua vào ba kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Tambapupphiyat" 
0 Ap. ¡. 176. 


Sambandhacintä.--Luận văn về động từ PZ/¡ và cách dùng các 
động từ trong cú pháp do Szägharakkhita biên soạn“). Luận văn có 
Chú giải do Trưởng lão 4bbaya viết”. 

00P.LLC. 199, ' Bode, øp. cii., p. 22. 


Sambandhamälini.—Tài liệu về văn phạm do một tác giả người 
Pagan viêt). 
0 Bode, øp. cii., p. 29. 


Sambara.—Vua Atula. Một thời, có một số ân. sĩ đến Atula 
vương Sambra xin được bảo đảm vô uý. Sambra bảo rằng: “Các ô ông 
là ân sĩ không thê có vô uý, các ông xin vô uý Ta cho sợ hãi.” Các ân 
sĩ miệt thị Sambra nên trong n ầy ông thức dậy hoảng hót ba lầnt. 
Buddhaghosa nói thêm rằng vì sự rối loạn tâm này mà ông mang 
danh epacifii (s.V). 

Một lần, Thiên chủ Sa##z đến thăm Atula vương Vepaciffi và 
đòi học ảo thuật của Sưmbara (Sambarimaya). Vepacifi hỏi ý các 
Atula rồi cảnh báo Thiên chủ rằng ảo thuật dắt dẫn đến vực sâu của 
địa ngục. #đdhaghosa thêm rằng”) bẩy giờ Sambara là một nghệ sĩ 
xiỆệc tung hứng (mayãvï, Juggler) từng làm ảo thuật (øwãyg) và bị đoạ 
địa ngục một trăm năm. 

Ông Rhys Davids”) nghĩ Saznbara là một chức vụ giống như 
chức vụ Šak#a, và mỗi vị lên năm chức vụ Sønbara đều học ảo thuật. 
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Xem thêm Smvara. 
Œ) S1. 227, 2 SA.1,. 266. 6) S¡. 230, 
® SA. 1.272. ®)KS.¡. 306. 


Sambara Sutta.—Xem “Isayo Samuddakä Suuta”©). 
Cà N22, 


I1. Sambala—Một Đại Đệ tử của Phật $%44hafhat) — v.Ị. 
Samphala và Sambahula. 
®J_¡,40; Bu. xvii. 48. 


2. Sambala.—Một Đại Cư sĩ hộ trì của Phật 7ssat). 
® Bụ. xviii. 48. 


3. Sambala—Một trong số tỳkheo tháp tùng Trưởng lão 
Mahinda qua Tích Lan). Vua Sirimeghavanna có tạc tương ông để 
tôn thờ”. 

0 Mhv. xii. 7; Dpv. xii. 12, 38; Šp. ¡. 62. @ Cv. 
XXXVI. 87, 


Sambahula—Một vị trưởng (cùng em) trị vì 4maranagara. 
Nghe Phật S/đđhaha thuyết pháp ở 4maruyyäna, ông đắc quả 
Alahán”. Ông có thể là Sambara [1J. 

t BuA. 186. 


1. Sambahula Sutta——⁄ãra biến hình thành một Bàlamôn, với 
búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như 
xà nhà, hơi thở hồn hến, tay cầm gậy bằng gỗ đumbara, đến nói với 
các tykheo nên thọ hưởng các dục, chớ bỏ hiện tại chạy theo những 
gì bị thời gian chỉ phối, vì các vị còn trẻ quá. Chư vị đáp rằng chúng 
tôi không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối; 
chúng tôi bỏ những gì bị thời gian chỉ phôi và chạy theo hiện tại. 
Các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não, tai họa 
ở đầy càng nhiều hơn; còn pháp thuộc về hiện tại, không bị thời gian 
chỉ phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, và chỉ người trí 
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mới tự mình giác hiểu. Nghe nói vậy, Mãra cúi đầu, le lưỡi, chống 
gậy bỏ đi“). 
®S_¡. 117 £; xem Tưbk. 


2. Sambahula Sutta.——VỊ Thiên trú trong một khu rừng ở Kosala 
than van lúc chư tỳkheo an cư mùa mưa trong rừng này bắt đầu đi du 
hành. Một vị Thiên khác nói rằng chư tỳkheo không nhà cửa nên 
sông giải thoát như vậy. 

0S, ¡, 199, 


3. Sambahula Sutta.--VỊ Thiên trú trong một khu rừng ở Kosala 
thấy một tỳkheo trú trong rừng ấy khởi lên những tư duy bất thiện, 
đến cảnh báo ông hãy tư duy chơn chánh, nương tựa Phật, Pháp, 
Tăng và giữ giới”. 

(2S, ¡, 203. 


Sambuddha Sut(a.--Thuyết về sự sai biệt giữa Như Lai và 
tỳkheo đệ tử của Như Lai. Như Lai là bậc ngộ đạo; tỳkheo đệ tử là 
những vị sống theo đạo, tiếp tục thành tựu”), 

(9S ii. 65 £ 


Sambula-Kaccãna Thera.—Ông thuộc tộc Kaccana ở Magadha, 
gia nhập Tăng Đoàn, tu thiền trong hang Bherava gần Hy Mã Lạp 
Sơn. Một hôm có bão tố sắm sét bất thường; muông thú hoảng sợ; 
nhưng ông chẳng những không bị dao động bởi tiếng sấm mà còn 
được mưa to tắm mát, ông phát triển thiền quán và đắc quả Alahán. 
Phần kích, ông nói kệ mô tả chánh trí mình”). 

Vào 94 kiếp trước ông có dưng trái dừa lên Phật Độc giác 
Safaramsi vừa xuất định”. Ông là Trưởng lão 78laphaliya nói trong 
Apadana® : 

Ú Thag. vss. 189-90.  ThagA. ¡. 313 £. lộ 
Ap. 1. 447. 


Sambulã Jãtaka (Số 519).--Chuyện Hoàng Hậu %ømbu/ã. Vua 
Softhisena trị vì Benares bị bịnh cùi bỏ vô rừng, Hoàng hậu Sambulä 


theo và tận tình chăm sóc ông. Một hôm, Hoàng hậu xuống sông tắm 
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bị một Dạxoa doạ đem bà đi. Vì công năng đức hạnh của bà, ngôi 
Thiên chủ Szk#z nóng lên, Thiên chủ xuất hiện với kim cang chuỳ 
trên tay bắt trói Dạxoa và giải thoát Hoàng hậu. Bà kê chuyện lại cho 
nhà vua nghe, nhưng nhà vua không tin (để thử bà). Bà nguyện lời 
Chơn thật và rải nước lên nhà vua (để chửa bịnh cho ông); ông lành 
bịnh. Ông bà trở về 8enares. Vua cha truyền ngôi lại cho ông và đi 
tuần. 

Một hôm, vua cha ấn sĩ đến dùng ngự thiện, Hoàng hậu 
Sambula đến yết kiến ông. Thấy ,Szmbuiã suy nhược, vua cha hỏi và 
biết rằng Vua Sofhisena đã phụ rảy bà, ông quở trách nhà vua. Nhà 
vua hồi tâm và hai ông bà sông hạnh phúc bên nhau, thực hành bố thí 
và các thiện pháp. 

Chuyện kế về Hoàng hậu Ä⁄2/ã hết lòng phục vụ Vua 
Pasenadi. Hoàng hậu chỉ Mallikã; nhà vua chỉ Pasenadi®'. 

(1, v, 88-98. 


Sambulä.—Hoàng hậu của Vua So/hisena trong Sambula Jãtaka. 


Sambojjhanga Sutta.—Tu tập bảy giác chỉ là con đường đưa đến 
Vô vi, 
0S, iv, 367. 


Sambodha Vagga.—Phẩm I: Phẩm Chánh Giác, Chương Chín 
Pháp, 4iguttara Nikãya"). 
(9A, ïv. 351-372. 


Sambodhi Vagga—Phẩm 11: Phẩm Chánh Giác, Chương Ba 
Pháp, 4iguttara Nikãya°). 
0) A.¡.258-65. 


Sambodhi Sutta—Pháp cần được thành tựu để đắc quả giải 
thoát: thân cận chơn nhơn, sống phạm hạnh, nói lời chơn thật, tinh 
cần, trí tuệt”, 

(ĐA.iv.251£ 


765 


“2+ TDdêu ad “?x Sex fa(¿ 


Sambodhena” Sutta.--Các sắc là vô ngã, kế cả (các sắc) quá 
khứ và vị lai, còn nói gì đến (các sắc) hiện tại. Thấy vậy, vị Đa văn 
Thánh đệ tử không tiếc nuối đối VỚI Các sắc quá khứ, không hoan hỷ 
đối với sắc vị lai, đối với các sắc hiện tại; đã thực hành sự nhàm 
chán, Độ tham, đoạn diệt. Cũng vậy đối với các tiếng, các hương, vân 
vân.. 

® S.iv, 6 £; xem Tưbk. 


1. Sambhava.—Một trong hai Đạ Đệ tử của Phật S¡k#?°'. 
®D, ii. 4; J.¡. 41; Bu. xxi. 20; S. ¡. 155. 


2. Sambhava.--Thị giả của Phật Revzrza°) 
()1.1.35; Bu. vi. 21. 


3. Sambhava.--Thị giả của Phật 7¡ssưt”. 
0) J_¡. 40, nhưng xem Szmaủga. 


4. Sambhava.—Một vi Phật Độc giác vào 31 kiếp trước. Tiền 
thân của Trưởng lão Saøaka sanh làm Naøa, từng dưng lên Phật một 
bông senf'. 

Ú) ThagA. ¡. 339. 


5. Sambhava—Bồ Tát sanh làm con của Tế sư J⁄7đjzra và em 
của Sañjaya và Bhadrahãra. Xem Sambhava .Jãtaka. 


Sambhava Jãtaka (Số 515).—Chuyện Nam Tử Szmbhava. Vua 
Dhanafjaya Koravya trị vì tại Indapatta xứ Kưru hỏi Tễ sư Sucirafa 
về Thánh sự. ,S%cirz/a tâu không ai lý giải được ngoài Tế sư V7dra 
của Vua trị vì 8enares. Nhà vua cử ông đến Benares với tặng vật và 
bảng vàng dùng để viết lời đáp của Widhura. Lúc được hỏi, Vidhura 
bảo vì quá bận nên giới thiệu con ông là Bhadrakara để giải thích. 
Bhadrakãra tiếp đón Sucirara rất nồng hậu nhưng vì đang dan díu 
với vợ một người khác nên không còn tâm trí lý giải vẫn đề; chàng 
giới thiệu người em là Søñ/aya. Safjaya đang bài mưu tính kế nên 
không rảnh và giới thiệu em là Bé Szmbhava mới lên 7 (Bồ Tát). 
Sucirafa gặp bé đang chơi với bạn, hỏi bé, bé đáp rành mạch vấn đề 
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Phụng sự Chơn lý bằng giọng ngọt như mật và âm thanh vang đội 
khắp thành Benares.  Sambhava được tặng thưởng trọng hậu. 
Sucirafa đem bảng vàng ghi lời giải đáp của Sambhava về trình Vua 
Koravya. 

Chuyện kế về trí tuệ viên mãn của Đức Phật. Nhà vua chỉ 
Tôn giả Ảnanda; Sucmraía chỉ Tôn giả Anuruddha; Vidhura chỉ 
Kassapa; Bhadrakara chỉ Tôn giả Moggallana; và Sañj/aya chỉ Tôn 
giả Sãriputiat'. 

(ÐJ, v, 57-61. 


Sambhiya.—Xem Sabbiya [1]. 


1. Sambhũta.--Czđala, em của Ca. Ông gọi Bồ Tát bằng cậu. 
Xem Ci/ta-Sambhita Jãtaka. Sambhia chỉ Tôn giả Ấnandat®). 
(1v, 401. 


2. Sambhita Thera.—Bàlamôn ở Rđ7agaha, gia nhập Tăng Đoàn 
một lượt với các bạn là Bhữzmj7a, Jeyyasena và Abiradhana. Vì ông 
thiền về thân bất tịnh một cách liên tục tại Søvana, ông được gọi là 
“Savaniya”. Đúng thời ông đắc quả Alahán. Ông có kệ zñña trong 
Ti herigäthat). 

Được nói rằng” lúc Sambhữra đang thiền, Thiên vương 
Vessavana đi ngang có đành lễ ông và để lại hai Dạxoa hộ trì ông; 
lúc xả thiền, ông bảo với hai Dạxoa rằng tỉnh thức do Phật dạy đủ đề 
hộ trì ông rồi. Trên đường trở về, essavaza viêng ông nữa; biết ông 
đã đắc quả Alahán, Thiên vương đến Sãwz//h¡ bạch Phật. 

Sambhøfa làm gia chủ vào thời Phật 4/hadassr, từng đưa 
Phật và tuỳ tùng qua sông. Ông có thể là Trưởng lão 74rzwiya nói 
trong Apadänd°). 

€ vs, 6, ) ThagA. ¡. 46. #) An. ¡. 204 £; xem 
thêm VihA. 306 và SA. iii. 201, trong ấy $ambhữra được xem như ví 
dụ của vị phát khởi /okuaradhamma qua sự phá triển tâm (ciam 
dhuram kana). 


„ 3. Sambhita Thera.—Ông sanh ra trong một gia đình có giai 
câp, gia nhập Tăng Đoàn sau khi Phật đã nhập diệt, được Tôn giả 
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Ẩnanda giáo hoá, và đúng thời đắc quả Alahán. Ông sống trong an 
lạc giải thoát trọn một thế kỷ cho đến lúc chư Tỳkheo /⁄4j/¡ đề xướng 
“Mười Điều Sửa Đổi”. Ông được Trưởng lão Yasø thỉnh ý về vấn đề 
này. Bấy giờ, ông đang trú tại núi 4hoganga và được gọi là Sanavasĩ 
vì ông đấp y gai dầu. Trong Đại hội của chư Alahán tại 
Ahogahgapabbafa, ông đề nghị thỉnh ý Trưởng lão đa văn Soreyya 
so tường Ông được cử vô Hội đồng xét Mười Điểm và câu hội Kết tập 
TH 

Sambhita có kệ trong Therigathat). 

Sambhiữra sanh làm thích đề hườn nhơn (ki»nara) sông trên 
bờ sông Candabhägä, trong thời không có bậc Chánh Đăng Giác 
xuất thế. Một hôm, thấy vị Phật Độc giác, ông dưng lên Ngài bông 
ajjuna và đảnh lễ Ngài. 

Sambhua là Trưởng lão 4jjunapupphjỹya nói trong 
Apadäna®). 

0 Vịn, ii. 298 f, 303 ff; ThagA. ¡. 390 f; Mhv. iv. 18, 57; Dpv 
iv. 49; v. 22; Sp. ¡. 34 f. (2) vss, 201-4. GP: - ÁN T 
450. 


Sammata.—Xem S4mmiiã. 

Sammappadhãäna Vagga.—Phẩm §: Phẩm Chánh Cần, Chương 
Chín Pháp, 4zguftara Nikãya°). 

(”A,iv. 462 £ 

Sammappadhãna Szz;y⁄4—[40] Chương 5: Tương Ưng 
Chánh Cần, Szmyutta Nikãyat). 

0S, v, 244-8. 

1. Sammappadhãna Sutta.--Bốn chánh cần (sammappadhãna)— 
đó là con đường đưa đến Vô vi. 


®S_jv, 360. 


2. Sammappadhãäna 
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Thiếu trang 1064. 


Sammillabhäasimn Danh tánh của Rãhulamai trong 
Ananusociya Jãtaka (q.v.). 


1. Sammukhäthavika——Nhà vua vào 90 kiếp trước, một tiền 
thân của Trưởng lão Manavat). 
Ú ThagA. ¡. 163. 


2. Sammukhãthavika Thera—Alahán. Ông là Trưởng lão 
Manava. Ông làm vua nhiều lần dưới nhiều vương hiệu khác nhau: 
Sammukhathavika, Patavidundubhi, Obhãsamata, Saritacchadana, 
Aggimibbapama,  Vatasama, Gatipacchedana, Rafanapdjjdla, 
Padavikkamana, và ilokanat). 

Œ Ap. ¡. 158 £; ThagA. ¡. 163 f. 


SammuñjanI Thera.— Trưởng lão mang danh như vậy vì lúc nào 
ông cũng quét dọn. Một hôm, thấy Tôn giả ®#ewzía trong am thất, 
ông nghĩ Trưởng lão là người ăn không ngồi rồi. Trưởng lão Revaia, 
với tâm mình biết tâm ông, bảo ông trở lại sau khi tắm xong, để quở 
trách. Ông đến, Trưởng lão vì ông, thuyết về trách niệm của một 
tỳkheo, ông đắc quả Alahán và tất cả các am đều không được quét 
tước. Chư tỳkheo bạch Phật. Ngài dạy Trưởng lão Sưmmu/anï 
không đáng trách vì không có lý do gì ông phải tiếp tục quét dọn?”. 

0 DhA. iii. 168 £. 


Sammoda-kumära.—Xem Pakkha. 


Sammodamiana Jãtaka (Số 33).—Chuyện Sống Hoà Hợp. Bồ 
Tát sanh là con chìm cút đâu đàn. Có người bây chìm giả tiêng cút 
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để quăng lưới bắt chim. Cút đầu đàn bảo đàn chim cút rằng khi bị 
quăng lưới, hãy bay lên với chiếc lưới. Người thợ săn cứ về tay 
không nên bị vợ giận. Ông nói vì chim cút sống hoà hợp nên nhắc 
lưới bồng. lên nên ông không bắt được chim. Một hôm, có hai con 
cút gây gố. Cút đầu đàn đem đàn đi chỗ khác. Thợ săn tới quăng 
lưới bắt được hai chim gây gỗ. 

Đây là một chuyện được kê liên quan đến việc tranh chấp vì 
nước sông (Cưmbafakalaha) giữa hai tộc Säkya và Koliya °. Xem 
thêm phần duyên khởi của Kưzzla JZaka. Trong một số kinh văn 
khác”), chuyện được gọi là a‡£aka Jataka. 

0)J.¡.208-10. ® Eơ.,J.v. 414. 


Sammohavinäsin Một /tã về Kaccäyanasära của 
Saddhammavilasa, người Pagant). 
0 Bode, øp. cỉ., p. 37. 


Sammohavinodani—Chú giải về Jibhawgapakarana của 
Buddhaghosat) 
0 Sad. p. 58. 


Sayam-kata” Sutta.—Đối với người có tri kiến, nhơn và các 
pháp do nhơn sanh đã khéo thấyt. 
0A, ii. 440. 


Sayakhattaka.—Địa danh trong Ä⁄aiaya, Tích Lan, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamababu ]°). 
(9 Cv, Ixx. 15. 


Sayana Sutfa.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ các giường cao, 
các giường lớn. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ các 
giường cao, các giường lớn”). 

0S, v.471. 


Sayanakalaha.—Tên gọi của sự tranh cãi giữa Hoàng hậu 
Mallika và Vua Pasenadi. Xem Sujãfa Jafaka (Sô 306). 
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1. Sayanadãyaka Thera.—Alahán. Vào 94 kiếp trước ông cúng 
dường Phật S/4dJha/tha chiếc giường. Vào 51 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu Varuna®). 

0 Ap. ¡. 98 £. 


2. Sayanadäyaka K ung —Alahán, từng dưng lên Phật 
Padumuftara chiếc giườngt". 
0 Ap.¡. 98 £. 


Sayampafibhãniya Thera.--Alahán”. Ông là Trưởng lão 
KhujJasobhita (q.V.). 
Œ Ap. ii. 410 £ 


Sayampabha.—Nhà vua vào 72 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Pañcanguliyat'. 
0 Ap. ¡. 186. 


Sayampabhä.—Một hạng chư Thiên sống trên cõi mà những 
người nuôi dưỡng cha mẹ đúng pháp hay buôn bán hợp pháp được 


sanh lên”). Theo Chú giải”, Sayampabhä có thê là một tên chung 
chỉ tất cả chư Thiên. 
0 Sn. vs. 404.  SnA. p. 379. 


1. Sayha.--Vị Phật Độc giác”. 
tM. iii. 70. 


2. Sayha.--Đại thần của Vua trị vì 8enares (chỉ Tôn giả Sãripuffa) 
trong Sayha Jãtaka. 


3.Sayha.--Tế sư của Vua Brahmadafia trị vì Benares, chỉ Tôn giả 
Sariputfta trong Lomassa Kassapa Jataka. 


Sayha Jãtaka (Số 310). Chuyện vị Quốc Sư Sayha. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con của vị Tế sư của Vua trị vì Öenares. Ông và 
Thái tử cùng đi học chung tại 7a&kas¡/a. Khi Thái tử lên ngôi, ông ly 
gia lên Hy Mã Lạp Sơn tu ấn. Tân vương cử Quốc sư Szyha đi tìm 
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ông để về làm Tế sư. Nhưng ông từ chối và nói rằng ông không cần 
danh vị này. 
Chuyện kế về một tỳkheo thối chuyển vì yêu một nữ nhơn. 
Tân vương chỉ Tôn giả Ananda; Sayha chỉ Tôn giả Sãriputiat), 
(1, ii, 30-33. 


Sayhaka Sutta.—Xem A4bhisandha Sutta [2]. 


Sarakãni (Saranäni)—Thích tử. Lúc ông mạng chung, Phật 
tuyên bố ông là bậc Dự lưu quyết chứng quả giác ngộ. Bấy giờ, có 
một số đông Thích tử chỉ trích ông đã phạm giới và uống rượu. Họ 
Thích Mahanama bạch Phật. Ngài dạy Sarakãn¡ là một cư sĩ quy y 
lâu năm và có những pháp tín, tấn, niệm, định, tuệ căn không thể đi 
đến cõi dữ, đoạ xứ?) 

St li Sig, 


1. Sarakäni (Saranäni) Sutta——Họ Thích Mahanama bạch Phật 
về tiếng đồn không tốt của Thích tử Sarakami (q.v.) và sự giải thích 
của Phật tại sao ông không thê rơi xuống cõi đữ, ác thú, đoạ xứ”. 

KV, 373:1, 


2. Sarakäni (Saranäni) Sutta——Họ Thích M4ahãnãma bạch Phật 
về sự ngạc nhiên của nhiều Thích tử đối với lời tuyên bố của Phật 
rằng Thích tử Sarakar là bậc Dự lưu. Phật mô tả các pháp mà các 
Bắt lai, Nhứt lai và Dự lưu thành tựu. Giáo pháp của Thế Tôn như 
đám ruộng tốt, hột giống gieo trên ruộng này có thê nây mầm, lớn lên 
với mưa lớn thích hợpt. 

S82, 4TR 1, 


Sarakäni (v./. Saranäni) Vagga—Phẩm 3: Phẩm Saranini, 
Tương Ưng Dự Lưu?'. 
0S, v, 369-091, 


Saraggama.—Làng trong quận Míahafila, Dakkhinadesa, Tích 
Lan, được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 
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® Cv, Ixvi. 71; Ixvii. 59, 79. 


Sarañjita——Một hạng chư Thiên. Một vài tín ngưỡng cho rằng 
người chết vì chiến đấu được sanh giữa các chư Thiên này”. 

(5. iv. 308. 

1. Sarana.—Một trong hai Đại Đệ tử Ó và cũng là em khác mẹt) 
của Phật Swznana. 

(1.¡.34; Bu. v. 26. ' BuA. 126. 

2. Sarana.—Một trong hai Đại Đệ tử của Phật Smanat). 

t Bụ. v. 28. 


3. Sarana.—Một trong hai Đại Đệ tử?) và cũng là em? của Phật 
Sumedha. 
0 Bụ. vii. 23; J. ¡. 38. ' BuA. 164. 


4. Sarana.—Thành phố sanh quán của Phật Dhamưnadass?°. Tại 
đây, Phật gặp hại Đại Đệ tử Padưma và Phussadeva của Ngài”. 

()J.¡.39; Bu. xvi. 13.  BuA. 183. 

5. Sarana.—Phụ thân của Phật Dhammadass?"). 


® Bụ. xvi. 13. 


6. Sarana Thera.--Irưởng lão được gọi như vậy vì mẹ ông trong 
lúc mang thai được cứu sống nhờ công đức của bà. Bà là ái nữ của 
Sumana và Sujampatikã ở Sãvatthi. Trưởng lão đắc quả Alahánt). 

0 Ras.¡. 15 £ 

Sarana Sutta.—Phật thuyết về quy y và con đường đưa đến đó”). 
(0S, v, 372. 


1, Saranankara.—VỊ Chánh Đăng Giác xuất thế ngay trước khi 
Phật Dï»ankara xuất thết”. 
t Bu. xxvii. 1; J.1. 44; MA. ¡. 188. 
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2. Saranankara Thera.--VỊ tỳkheo ưu việt ở Tích Lan. Hoan hỷ 
với ông, Vua Narindhasiha cúng dường ông (lúc ông chỉ là Dự lưu) 
một tráp đầy bảy báu và kinh sách, và vật thực để sanh sống. Theo 
lời yêu câu của nhà vua, ông biên soạn Sárafhasangraha và nhiều 
Chú giải bằng tiếng Tích Lan về Mahabodhivamsa và 
Bhessajjamafjusa'. Lúc Wïjayarajasiha lên ngôi, ông về trú trong 
Uposaftharama và soạn, theo, m yêu câu của nhà vua, Chú giải tiếng 
Tích Lan về Cz#ubhãnavara?. Dưới triều Kitfisirirajasiha, ông chấn 
chỉnh Tăng Đoàn và thanh lọc các phần tử bất thiện. Ông đề nghị 
nhà vua gởi sứ giả sang Thái Lan xin hỗ trợ sư sãi để tô chức lại lễ 
truyền cụ túc giới ở Tích Lan. Ông được nhà vua cử làm Tăng thống 
Tích Lan?`. 


® Cv, xevii. 48 fF. ® 70/4, xcviii. 23 f. 6) 
Tbid., c. 49 fF; 101 ft. 


Saranättaya.—Chương l1 của Khuddakapatha. 


Saranäagamaniya Thera.—Alahán. Vào 3] kiếp trước, ông 
truyền giới cho một Du sỉ 47ivaka lúc thuyền hai ông bị đắm. 
0 Ap. ¡. 285=ii. 455. 


1. Sarada.—Danh tánh của Tôn giả Saripuífa (g.v.) vào thời Phật 
Anomadass?°). 


0 DhA. ¡. 89; nhưng xem Ap. ¡. 21 gọi ông là Suruci. 


2. Sarada.--Vị ân sĩ được Phật ađưmw#ara chuyển hoá cùng 
với đồ chúng của ông, 
f BuA. 160. 


Sarabha.—Du sĩ (Paribbajika) Sarabha gia nhập Tăng đoàn một 
thời gian rồi hoàn tục, đi đó đây trong RZ/agaha tuyên bố rằng vì biết 
rõ Pháp và Luật của Samôn Thích tử nên từ bỏ Pháp Luật ây. Theo 
lời thỉnh cầu của chư tỳkheo, Phật đến vườn Du sĩ và hỏi Sarabha về 
lời tuyên bố của ông. Được hỏi ba lần, Sarabha im lặng ba lần. Phật 
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dạy rằng không ai có thể nói Ngài như sau: “Dầu Ông tự cho là 
Chánh Đăng Chánh Giác nhưng Ông không có Chánh Đẳng Giác các 
pháp này,” "Dầu Ông tự cho đã đoạn tận các lậu hoặc, nhưng các lậu 
hoặc này chưa được đoạn tận,” và "Pháp do Ông thuyết giảng với 
mục đích chơn chánh đoạn tận khổ đau, không có đưa người thực 
hành đến mục Nng ấy". Sau khi Phật ra về, các Du sĩ bao vây mắng 
nhiếc Sarabhat'. 

Được nói rằng” Sarabha gia nhập Tăng Đoàn theo lời yêu 
cầu của các Du sĩ. Ông không tìm ra lầm lỗi cũng Phật và nghĩ rằng 
Ngài có uy lực nhờ vào “avaf†animayd” (ma thuật quyến rũ) mà Ngài 
và đệ tử tu tập thầm kín mỗi nữa tháng. Đề dò la, $arabha nhẫn nhục 
đến núi Gijjhaku{a. Thấy sự khiêm tốn của ông, một vị Trưởng lão 
hoan hỷ truyền giới cho ông. Ông học được Giới bồn Patimokkha 
mà các Paribbä/ika tưởng là “mãyã” (ma thuật) của Phật. Ông về 
dạy lại cho các Du sĩ rồi ra đi rêu rao giáo pháp của Phật vô dụng. 

()A, 1. 185 ff; xem Tcbk. ®AA.i.412£ 


Sarabha JZ/aka.—Xem Sarabhanga .Jãtaka. 


Sarabha Sutta.--Kê lại chuyện Phật viếng vườn Du sĩ và hỏi Du 
sĩ Sarabha về lời tuyên bố của ông”. 
ĐA.1.185£ 


1. Sarabahga.—Phật Độc giác”. 
(ÔM. iii. 70. ApA. ¡. 107. 


2. Sarabanga Thera. —Ông sanh ra trong một gia đình Bảàlamôn 
ở Rãjagaha. Ông được đặt tên theo truyền thống của gia đình, nhưng 
lại được gọi là Sarabanga vì, lúc trưởng thành ông làm ẩn sĩ và tự 
nhổ tranh cất am (=người nhỗ tranh, reed plucker). Phật thấy túc 
duyên của ông, đến dạy ông Pháp. Ông gia nhập Tăng Đoàn và đúng 
thời đắc quả Alahán. Ông tiếp tục an trú trong am tranh đến lúc am 
sụp đô. Được hỏi, ông bảo bây giờ không có thời gian chăm sóc am 
nữa. Kệ ông được ghi trong 7heragathat) 

Ú ThagA. ¡. 480 f; Thag. vss. 487-93. 
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3. Sarabhahga——Bồ Tát sanh làm giáo sư nổi tiếng trong 
Sarabhanga Jataka. 


Sarabhanga Jãtaka (Số 522).-- Chuyện Đại Nhơn Thiện Xạ 
Sarabhanga. Bồ Tát sanh làm con của VỊ TẾ sư của Vua trị VÌ 
Benares. Ông được gọi là /Jofipäla vì ngày ông sanh ra tất cả các 
binh khí trong chu vi 12 lý quanh 8enares đều chói sáng rực, điềm 
cho biết ông sẽ là tay cung bực nhứt trong toàn cõi Jambudipa. 

Sau khi học xong ở ?( akkasila, ông về phục vụ trong triều vua 
và được trả công một ngàn đồng mỗi ngày. Triều thần bất mãn và 
muốn biết ông có biệt tài gì. Thê là ông ra tay trình diễn tài bắn cung 
của mình trước 60 ngàn xạ thủ. Ông biểu điễn mười hai tài nghệ vô 
song và làm gãy bảy vật lớn vô địch. Ông bắn mũi tên xuyên qua 
một khoảng độ hai trăm mét dưới nước và hơn bốn trăm mét trên đất 
liền, ông lại chẽ sợi tóc ở cách khoảng một trăm mét. Khi ông biểu 
diễn xong, mặt trời vừa lặn. Nhà vua hứa sẽ cử ông thống lãnh binh 
mã vào ngày mai. Về đêm, ông khởi tâm sợ cuộc sông với quyền uy, 
binh đao và chết chóc, nên âm thần ra đi đến một nơi trên bờ sông 
Œothavarr trong rừng Kapiffha, làm â ân sĩ. Thiên chủ Szk#ø sai Thiên 
tử Wissakamma xuông cất am cho ông trú. Ông chuyên tâm tu tập và 
đắc thần thông. Lúc cha mẹ ông và nhà vua cùng tuỳ tùng đến viếng 
ông, ông thuyết pháp và tất cả xuất gia tu hành. 

Đại sĩ Jofipala, giờ được gọi là Sarabhanga, có bảy Đệ tử là 
Salissara, Mendissara, Pabbata, Kaladevala, Kisavaccha, Ảnusissa, 
và Nãrada. Ông gởi đệ tử mình đi đến nhiều nơi: SZ//ssara đến 
Lambacilaka, Mendissara đến Sãtodikä, Pabbara đến núi AfJana, 
Kãladevala đến Ghanasela, Kisacaccha đến kinh thành Kumbhavdti, 
và Nãrada đến dãy núi Arañjara; chỉ còn Anussissa ở lại với ông. 

Trong lúc Kisacaccha sông trong ngự uyễn ở kinh thành 
Kumbhavaii của Vua Dandaki°), có một kỳ nữ bị nhà vua bỏ rơi đi 
ngang. Thấy Kisacaccha, nàng nghĩ vì ông mà nàng bị thất sủng, bèn 
nhồ nước miếng và quăng tăm xỉa răng lên bới tóc của ông, để xả xui. 
Tình cờ nàng được vua phục vị nàng như củ. Rồi có vị tế sư hoàng 
gia bị cách chức. Được nàng kỳ nữ chỉ, ông nhỗ nước miếng và 
quăng tăm lên bới tóc của K¡sacaccha; ông được phục chức. Vua 
Dandaki cũng làm vậy để mong thắng giặc ngoài biên cương. 
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Chuyện tới tai Đại sĩ Sarabhanga, ông cho kiệu đưa Kisacaccha về 
am thất. Tại đây, Kisacaccha mạng chung. Lúc cử hành lễ hoả táng 
ông, có trận mưa bông trời rơi xuống. 

Vì sự đối xử của vua tôi xứ Kumbhavaff, vương quốc này và 
Vua Dandakï bị tiêu diệt. Lúc tin đến ba vương quốc Kalinga, 
Aihaka và Bhimaratha, ba nhà vua trị vì tại đây đến viễng 
Sarabhanga đề rõ thiệt hư. Chư vị gặp nhau trên bờ sông Godhãvarĩ; 
có cả Thiên chủ Sakka đến dự nữa. Sarabhaiga giảng giải vì phạm 
tội với ân sĩ, NajiMira, Ajjuna và Kaläbu đều bị đoạ địa ngục. Tiếp 
theo, ông giáo thuyết chư vị. Sau bài pháp, ba nhà vua xin theo 
Sarabhanga làm ân sĩ. 

Chuyện kể về sự diệt độ của Tôn giả Ä⁄oggallãna (ạ.v.). Tôn 
giả bị bọn cướp tân công và bỏ nằm chờ chết. Tôn giả lai tỉnh và bay 
về xin Phật để được nhập diệt. Bấy giờ, sáu cõi trời rung động. Sau 
khi Tôn giả nhập diệt, chư Thiên dưng hoa và hương liệu lên giàn 
hoả; giàn hoả được xây bằng cây hương trầm và 99 vật báu. Lúc 
nhục thân của Tôn giả được đặt lên giàn hoá, mưa hoa trời rơi xuống 
trong khuông viên một dặm đường kính. LỄ hội kéo dài bảy hôm 
liền. Xá lợi của Tôn giả được Phật tôn trí trong đền tại /e|uvana. 

Nhận diện tiền thân: K¡/savzccha chỉ Tôn giả Mfoggalläna; 
Salissara chỉ Tôn giả Saripuffa; Mendissara chỉ Tôn giả Kassapa; 
Pabbafa chỉ Tôn giả Anuruddha; Devala chỉ Tôn giả Kaccayana; 
Anusissa chỉ Tôn giả Änanda'?) 

0 Xem chỉ tiết trong s.v. ở J.v..J25-31. 


Sarabhamiga Jãfaka (SỐ 483)--Chuyện Chúa Nai 
Sarabhamiga. Một thời, Bồ Tát sanh làm Nai chúa. Nhà vua trị vì 
Benares đi săn và nai được lùa đến gần nhà vua. Vua bắn trúng chúa 
nai nhưng chúa chạy thoạt được. Nhà vua đuổi theo. Không may, 
ông rớt xuống hố. Chúa nai trỏ lại cứu ông rồi thuyết giáo cho ông. 
Từ dạo đó, nhà vua ra chiếu buộc thần dân phái theo năm giới câm. 
Nhà vua không tiết lộ chuyện xảy ra, nhưng qua sáu vần kệ ông đọc, 
vị Tế sư triều đình đoán biết câu chuyện. Tế sư hỏi và nhà vua kể lại 
chuyện xảy ra trước đây. 

Nhiều nam nữ theo lời dạy của nhà vua được sanh lên cõi 
trời khiến cõi này ngày càng thêm đông. Một hôm, lúc nhà vua đang 
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luyện bắn cung, Thiên chủ ,S$ø&kø xuất hiện, thuyết pháp nêu rõ công 
đức của lòng từ bi và Ngũ giới. Đoạn Thiên chủ hoá hiện ra con nai 
đứng trước bia, nhà vua thấy nai không buông tên ra nữa. 

Chuyện kể về tuệ giác tối thắng của Tôn giả Saripufía, 
Tướng quân Chánh pháp. Truyền thuyết nói rằng sau khi thuyết 
xong Vi Diệu Pháp, Phật từ cồi 7Zvaimsa trở vê, Ngài có đề xuất 
một số câu hỏi trước đại chúng tụ họp tại Sa¿kassa. Câu hỏi ngắn 
gọn nhưng Tôn giả Sãripwifa trà lời đầy đủ chỉ tiết, và chỉ có Tôn giả 
mới trả lời được mà thôi. 

Nhận diện tiền thân: nhà vua chỉ Tôn giả Ẩnanda; Tế sư chỉ 
Tôn giả Sãripuriat). 

Chuyện còn được kế trong JZứakamalä (Số 25) như Šarabha 
Jaãtaka. 

(1, iv. 263-75. 


Sarabhavafi-Kinh đô của Vua Sdassana (Bồ Tát). Phật 
Vessablri có đến viễng kinh đô này và thuyết pháp cho nhà vuat”. 
0 BuA. 207. 


1. Sarabhũ Thera.--Đệ tử của Tôn giả Sãrizu#a. Ông dùng thần 
thông lẫy một xương đòn gánh của Phật trên hoả đài, đưa về tôn trí 
trong ÄMahiyahgana-cetiya ở Tích Lan, và phủ lên xá lợi bằng ác viên 
sỏi màu vàng mỡ (edavawwa) dưới sự chứng kiến của chư tỳkheo. 
Ông nâng tháp cao 12 ewbi (1 eubif=45 em)°). 

( Mhv. ¡. 37. 

2. Sarabhũ.--Một trong năm con sông lớn trên miền Bắc Ẩn?) 
dùng làm ranh giới giữa Bắc và Nam Kosz/z. Sông có phụ lưu 
Aciravaf. Säkea năm trên bờ sông Sarabhi, khúc chảy ngang 
Afjanavana).. Theo kinh tạng Sanskrit, sông mang tên Sarayữ chảy 
vô Ghahghara; Ghanghara là phụ lưu của sông Hằng. Xem thêm 
GŒavampdti [ l]. 

f) Vin, ii, 237; Ud. v. 5; §. ii. 135; A. iv. 101; SnA. ii. 439; xem 
thêm MA. ii*. 586. 2 Ƒ ơ., ThagA. ¡. 104. 
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3. Sarabhũ.--Con kinh chảy từ hồ Pu„navaddhana ra, đi lên phía 
Bắc?'. 
0) Cv, lxxix. 47. 


Sarasigeama.-Làng ở Tích Lan, trung tâm của chỉ phái 
Vilgammila (Sarasigamamila)"). Xem Sarogämatittha. 
SH. 253: 


1. Sarassaf.--Sông chảy trên Hy Mã Lạp Sơn (Ấn Độ) ”. Đó là 
sông Sarasvai7 làm ranh giới Tây của Madhyadesa nói trong kinh 
điển Sanskrií. Sông bắt nguồn từ vùng núi ru trên dãi Semalik và 
chảy xuống đồng bằng Ản Badvi trong Ambaia. Dân Ân xem 
Sarassafi là con sông thiêng. 

0 Thag. 1104; MiI. 114 và AA. ii. 737; SnA. ¡. 321. bởi 
Law: Geog. oƒ Early Buddhism, p. 39; CAGI. 382 f. 


2. Sarassafi——Con kinh xuất phát từ hồ 7oyzväpï chảy đến hồ 
Punnavaddhanavapf" 
0) Cy, Ixxix. 46. 


Sarassatimandapa.--Kiến trúc do Vua Parakkamabäbu I kiến tạo 
gần hoàng cung trong Pulatthipura. Kiến trúc được xây dựng theo 
nghệ thuật của Muses và có nhiều bích hoạ mô tả đòi sống của nhà 
vuat”, 

()Cv, Ixxiii. 83 £ 


Sarã Sutta.—Đàm thoại giữa Phật và một vị Thiên về chỗ nước, 
đất, lửa, gió không vững trú; do đó nước chảy H-HỤG nước xoáy 
dừng; chỗ ấy danh và sắc được đoạn diệt, không dư?”. 

()S, 1, 15; xem Tưbk. 


Saräga Sutta——Có bốn hạng người có mặt trên đời: người có 


tham, người có sân, người có s1, người có mạn? 
CHIA. 1, TT, 
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Saräjita.--Địa ngục của các chiến binh”. Chú giải nói thêm 
rằng” đó không phải là một địa ngục riêng biệt mà là một góc của 
địa ngục 4wïci, nơi các chiến binh đủ mọi thành phần đấu nhau trong 
tưởng tưởng. Cƒˆ Sarafƒ11a. 

(05, iv.311. f SA, iii. 100. 


Saritacchadana.—Nhà vua vào 87 kiếp trước, một tiền thân của 
Trưởng lão Samnukhäthavikat). 


0 Ap. ¡. 159. 


SarTrattha Sutta.--Mười pháp này liên hệ đến thân: lạnh và nóng, 
đói và khát, đại tiện và tiêu tiện, chê ngự thân, chê ngự lời, chê ngự 
mạng sống, tái sanh hữu hành (bhavasankhära)t`. 


® A. v, 88. 


SarTvaggapitthi.—Làng trong xứ Rohana, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua 7jayabähhu I °). 

( Cv, lvii. 53. 

Saraheru.—Hồ nước ở Tích Lan do Vua ƒjjayabähu ï trùng tu?'. 
t”Cv, lx. 48. 


Sarogämatittha——Bến trên sông Ä⁄2hãväãlikanadr, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabaäbu ft. Có thê đó là 
Sarasigama. 

® Cy, Jxxi. 18; Ixxii. ¡, 31; xem thêm Cv. 77s. ¡. 316, n. 2. 


Sarvästivada.--Nhất Thiết Hữu Bộ. Một trong những bộ phái 
tách ra từ Trưởng Lão Bộ sau Kêt Tập III, vào khoảng năm 240 B.C. 


Salalaphara.—Xem Salalagara. 


Salalapupphikã Theri.—Alahánt`. 


0. Ap. ii. 524. 


Bà là Trưởng lão mi S4nã. 
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1. Salalapupphiya Thera—Alahán. Vào 9] kiếp trước ông là 
một thích đề huờn nhơn sống trên sông Cazdabhägã, từng dưng lên 
Phật J/›assr bông salajat). 

© An, ¡, 233. 


2. Salalapupphiya Thera“.—Chuyện giống như /17 ở trên. 
0 An. ¡. 280. 


Salalamandapiya Thera—Alahán”. Ông là Trưởng lão 
Kimbila (q.V.). 
0) Ap. ¡. 206. 


1. Salalavai—Con sông làm ranh giới Đông Nam của 
Majjhimadesat). 
f Vịn, ¡, 197; DA. ¡. 173; J. ¡. 49. 


-_ 2. SalalavafI.—Con kinh tẻ ra từ cửa đập K/Jakaruyyana của biển 
hồ Parakkamasamuddat®). 
® Cy, Jxxix. 43. 


Salalagära, Salalaghara. -Kiến trúc trong Jefavana. Lần nọ, 
Thiên chủ Sz&44ø xuông viêng Phật và thấy Ngài đang nhập định 
trong Szlalägãra; ông nhắn với 8huñjaif") đứng hầu rằng có ông đến 
thăm; 8/zñ7zi là phu nhơn cũng Đại Thiên vương phương Bắc 
Vessavana và là một Phật tử sùng tín. Buddhaghosa° nói 
TH là một salalamayagandhaku{i; còn trong kinh văn có chỗ 

ói') là một am thất bằng cây salzJa (salalaruhkhamaya) hay am thất 
có cây salaja trước cửa. Chú giải vê Mahapadana Suffa nói® 
Salalãgãra là một trong bốn kiến trúc chánh (Ä⁄ahägehãna) của 
Jetavana. 

Salalãgara do Vua Pasenadi kiễn tạo với giá là một trăm 
Nn: Tôn giả Anuruddha có lần trũ và thuyết pháp trong SalaJãgãra 
5 


ID, ii. 270. DA, ii. 705. ®) SA, iii. 205. 
® DA. ii. 407. 5)S_v, 300. 
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Salalagara Sutta——Tại nhà Szlajagãra Tôn giả Anuruddha nói 
với chư tỳkheo rằng không thể nào làm một tỳkheo được tu tập bốn 
niệm xứ trở lui và hoàn tục; cũng như không thê đổi dòng sông Hằng 
và 2Á về phương Tây (sông Hằng đang chảy về phương Đông). 

DS. v. 300 f. 


1. Salla Sutta—Kinh thứ §: Kính Mũi Tên, Chương 3: Đại 
Phẩm, ,%//a Nihaya. Chết không thể tránh, than khóc là vô ích?'. 
Kinh được thuyết để an ủi một Phật tử sùng tín đã tuyệt thực bảy 
ngày vì sầu muộn cho đứa con mới chết”. Kinh được gọi là 
TM, ivasena gambhiro). ) 

0) Sn, vss. 574-93.  SnA. ii. 457. 8) mơ. AA,. 
1. 326. 


2. Salla Sutta. Xem ®Sđla Sa. 


3. Salla Sutta.--Tên của một kinh của /vu/aka (p. 46) nói trong 
Sutta Sahgala (Số 82). Kinh thuyết về ba thọ. 


«Sallattena” Sutta.--Bậc Đa văn Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ 
thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc; 
VỊ ấy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, 
không phải cảm thọ về tâm. Vị ây như người chỉ bị bắn bởi một mũi 
tên”, y./. “Sallena” Sutta. 

()S,iv, 207 £ 


Sallekha Sutta——Trung Bộ Kinh Đoạn Giảm, Số §. Tôn giả 
đến Jefavana bạch hỏi Phật có thể nào từ bỏ những kiến chấp liên hệ 
đến ngã hoặc thế giới không? Phật dạy rằng muốn diệt trừ kiến chấp 
phải như thật quán sát năm uẫn "không phải của tôi, không phải là 
tôi, không phải tự ngã của tôi." Tiếp theo Ngài đề cập đến những 
cách hiểu sai lạc về đoạn giảm; đến đoạn giảm thật sự là bỏ 44 cấu 
uế; và đến sự diệt trừ cấu uế tức là khởi mm làm ngược lại các thói 
xấu. Đó là pháp môn hoàn toàn giải thoát? 
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Kinh $%ø//eka được xem như một ví dụ của kinh có 
brahmacariya được định nghĩa như mefhunavraii.. Kinh còn được 
gọi là pãjivasena gambhiro). 

(OM. ¡. 40 fF; xem Tytbk. DA. ¡. 178; MA. ¡. 275. 
ô) E.g., SA. ¡i. 168. 


Sallena”Sutta——Xem SalJaftena Sutia. 


Sala Vagga.—Phẩm 10, Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ, Tập 4: 
Thiên Sáu Xứ, Samywuwa Nikãya t 
()S, iv, 70-85. 


1. Saläyatana Vagga.—Phẩm 15, Ä⁄4j/hima Nikãyat`. 
(DM. ii, 258-302. 


2. Salãyatana Vagga.— Tập 4: Thiên Sáu Xứ, Samyu#ta Nikäyat). 
()S, v, 1-4043. 


Salayatana Vibhanga Sutta——Trung Bộ Kinh Phân Biệt Sáu 
Xứ, Số 137. Phật giảng về 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 18 ý hành (6 
khổ, 6 ưu, 6 xả), 36 loại hữu tình (18 ý hành liên hệ tại gia, 18 liên hệ 
xuất gia), ba loại cảm thọ, ba niệm của bậc đạo sư, về Vô thượng 
điều ngự. Về xả (trong ba cảm thọ), có xả liên hệ tại gia hay xả y cứ 
đa diện, xả liên hệ xuất ly hay xả y cứ nhất diện. Xả tại gia, y cứ đa 
diện là xả sắc thanh hương vị xúc, xả này không chính phục được 
phiền não và quả dị thục. Xả xuất ly, y cứ nhất diện, là xả thuộc 
thiền như xả tầm tứ hỷ lạc. Y cứ cái này đoạn tận cái kia có nghĩa là 
theo hỷ ưu xuất gia, bỏ hỷ ưu tại gia. Bỏ xả đa diện và hỷ nhất điện 
để có xả nhất diện, 

(ÔM. iii. 215-22; xem Tytbk. 


Salãyatana Szmyuiia.—|[35] Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ, Tập 
4: Thiên Sáu Xứ, Szmyuita Nikãya°). 
()S, iv. 1-204; xem Tưbk. 


Sava.—Thành luỹ trong xứ Rohana®'. 
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® Cv, Ixxiv. 60. 


Savattha.--Hiền sĩ. ,SZvz/;¡ được kiến tạo bên cạnh am thất của 
ông”. 

©Ð SnA. ¡. 300; PSA. 367. 

Savanaviyala.—Địa danh trong xứ Rohana °). 
0) Cự, lxxv. 2. 


Savara—Xem Sapara.——Trong Milinda', ),„ 9avara chỉ nơi mà 
dân cư không biết giá trị của cây hương trầm. Truyền thuyết gọi đó 
là nơi tiện dân (cađaia) sanh sông '. 

0) np, 191. ' Xem MII. ¡. 267, n. l. 


Saväraka.--Làng trong ấy Rukkha, một thân tộc của Vua Kassapa 
1 có kiến tạo một tịnh xá cúng dường lên Mahäãvihära°). 
S*0w:1ñH 31; 


Savi(tha Thera.--Trong cuộc đàm luận của ba Tôn giả S4ripufa, 
Koftthia và Savi†ffha, Tôn giả Savi†fha nói rằng trong ba hạng người 
có mặt ở trên đời--thân chứng, kiến chí và tín giải--người tín giải là 
thù điệu hơn cả“. Chú giải luận rằng” Savi//ha đắc quả Alahán qua 
tín giải. 

Samyutta Nikãya”) có ghi hai cuộc luận đàm của Tôn giả 
Savi†fha với Musila và Nãrada tại Ghositãrãma ở Kosambi. 

()A.i. 118£ ® AA.¡. 353. t~§.1.145 

f 


1. Savitthaka.--Một ví dụ của gia đình thuộc cấp hạ tiện". 
f Vịn, iv, 8, 13. 


2. Savitthaka.--Devadafa sanh làm con quạ trong W?raka Jãtaka. 
Sasa-(pandita) Jãtaka (Số 316).--Chuyện Con Thỏ. Bồ Tát 
sanh làm con thỏ sông với ba bạn, con khỉ, con chó rừng và con Rái 


cá; thỏ thông tuệ và thường giảng pháp cho các bạn nghe. Ngày Răm 
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nọ, thỏ nói với các bạn đi gom thực phẩm đề bó thí cho những ai đến 
xin. Chúng ra đi sớm: rái thấy con cá vùi dưới cát, chó rừng tìm 
được con răn mối chết, hai xiên thịt và một hũ sữa đông, khỉ lượm 
được trái. Riêng thỏ chỉ gom được cỏ nên nguyện sẽ dưng thân 
mình. Hạnh nguyện nảy làm ngôi Thiên chủ Sø&kø nóng lên, Thiên 
chủ giả làm một Bàlamôn đến thử thỏ. Thỏ rảy thân ba lần để làm 
rơi côn trùng bám trên lông rồi tự nhảy vô đồng lửa do Bàlamôn 
nhúm (để ông khỏi phải phạm giới sát sanh). Nhưng thỏ ngạc nhiên 
thấy lửa lạnh. Bàlamôn hiện hình Thiên chủ và tán thán đức hạnh 
của thỏ được sáng tỏ muôn đời. Rồi Thiên chủ ép một trái núi lấy 
nước vẻ hình thỏ lên mặt trăng. Tiếp theo, bốn con vật sống hạnh 
phúc hài hoà bên nhau và sau đó mỗi con đi theo nghiệp của mình. 

Chuyện kê về một điền chủ ở $Zvz/zhi cúng đường vật dụng 
lên Phật và tỳkheo suốt bảy hôm liền. 

Nhận diện tiền thân: rái chỉ Tôn giả Ảnanda, chó rừng chỉ 
Tôn giả \⁄oggallãna, khi chỉ Tôn giả Sãriputa°'. 

Cariyäpitaka?, Jatakamalä) và Jayaddisa Jãtaka?°° có kế 
chyuyện này. Kinh đề cập đến sự bố thí viên mãn (đãnapäramitä)°). 

(1, ii. 51-6. ®¡, 10. °? Số 6. T1, 

v. 33. ' BuA. 50. 


Sasankhara Sutta.--Có bốn đạo hành: đạo hành khổ, thắng trí 
chậm; đạo hành khổ, thắng trí nhanh; đạo hành lạc, thắng trí chậm; 
đạo hành lạc, thắng trí nhanh?), 

CTA. 11,155: 


Sahaka Thera.--Trưởng lão xuất gia vào thời Phật Kassapa, và, 
sau khi phát triển thiền thứ nhứt, tái sanh lên cõi Phạm thiên; tại đây 
ông làm Đại Phạm thiên Sahampadi'. 

(2 SA. ¡. 155; SnA. ¡. 476. 


Sahajãät, Sahajãtã-Thị trấn nơi Trưởng lão Y4sa 
Kñãkandakaputta gặp Trưởng lão Soreyya Revara đề thỉnh ý về “Mười 
Điều Sửa Đổi” của chư Tỳkheo ở Ứ⁄4ÿ¡. Trưởng lão Revefa đến 
Sahajãti từ Soreyya, và Trưởng lão Yasa theo ông bằng cách đi qua 
Sankassa, Kannakujja, Udumbara, và Aggalapura. Sahajäi năm 
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trên sông (?sông Hằng) nên các W4//ipwu#aka đi từ Vesali đến đó bằng 
thuyền”. 

Anguttara Nikãya? nói Sahajãti là một nigama (thị trân) của 
người Ce/ và Tôn giả Mahä Cunda có trú cũng như thuyết ba bài 
kinh tại đây. Theo Szmyuứa Nikãya?), Trưởng lão Œavampati cô 
thời trú tại Saha/äii. 

(Vị, ii, 299 £„ 301; Mhv. ¡v. 23-8.  A, HH 355; v. 4l, 
157. ®S_ v, 436 gọi thị trấn là Sahañcanika, xem tên 
đúng trong KS. v. 369, n. 3. 


Sahañcanika.--Chữ viết sai của Saha/ãii (q.v.). 


1. Sahadeva Thera.--Alahán. Ông theo Trưởng lão ÄM⁄4j/hima 
đến vùng Hy Mã Lạp Sơn”. 
0) Sp.¡. 68; Dpv. viii. 10; MT. 317. 


2. Sahadeva.--Thái tử của Vua Pang„. Chàng là em út của năm 
anh em đều làm chồng của Kz/hã, công nương của vua trị vì Kosala; 
bốn anh là 4jjuna, Nakula, Bhimasena,và Yudhithirat'. 

(1, v. 424, 426. 


Sahadhammä.--Một hạng chư Thiên, có mặt trong buổi thuyết 
kinh Mahãsamayat`). 
t?D, ii, 260; DA. ii. 690, 


Sahannagara.--Làng ở Tích Lan do Vua Je†fhafissa HI! cúng 
dường lên tịnh xá Mayetfikassapavasat'. 
0 Cy, xIiv. 100. 


Sahabhũ.--Một hạng chư Thiên, có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahãsamayat'. 
t)D, ii. 260; DA. ii. 690. 


Sahampati.--Đại Phạm Thiên. Đại Phạm Thiên Sahampafi đến 
Uruvela, trên bờ sông Nerafÿara, dưới cội cây A7apalamigrodha đê 


thỉnh cầu Phật chuyền pháp luân, lúc Ngài đang phân vân. Phật chấp 
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nhận lời thỉnh cầu” cũng như lời xác quyết của SŠahamipati răng chư 
Phật trong quá khứ đều lấy giáo pháp mình làm Thầy”. 
Buddhaghosa luận rằng” ` Phật do dự vì muốn để Sahampari bạch lời 
thỉnh cầu, hầu chúng sanh hằng ái kính Đại Phạm Thiên ắt sẽ quan 
tâm đến pháp nhiều hơn; bấy giờ S00 106 là vị Đại Phạm Thiên 
trưởng thưởng nhứt (eftha-Mahäbrahma)°”. 

Có lần, Søhampaii thây nữ Bàlamôn mẹ của Trưởng lão 
Brahmadeva cúng dường lên chư Phạm Thiên, ông khuyên bà nên 
cúng dường lên Trưởng lão. Lần khác %øhampafi bạch Phật 
SA Anh AM: lộ bị sanh xuống Địa ngục Paduma'®. Samyuta 
Nikãya") có phi lại một số kệ của Sahampafi nói tại Andhakavinda 
trong lúc Phật ngồi ngoài trời dưới mưa rơi từng hột. Kệ tán thán đời 
sống cùng những tu tập của chư tỳkheo và lợi lạc gặt hái được. 
Sahampati còn đi với Thiên chủ Sakka đến đứng dựa cột cửa của am 
Phật nghe Thiên chủ kính lễ Phật; đoạn ông kính lễ Ngài bằng câu 
“Thế Tôn hãy thuyết pháp, có những người sẽ hiểu”), Lúc Phật 
nhập diệt, Sahampafi có kệ rằng Bậc Đạo sư cũng bỏ năm uân như 
mọi sanh vật; Ngài là Đắng Tuyệt Luân, Hùng Lực, Giác Ngộ”. 

Vào thời Phật Kassapa, Sahampdfi làm Tỳkheo Sahaka, tụ 
tập năm căn, tái sanh lên cõi Phạm Thiên, và được gọi là 
Sahampari"°.. Chú giải luận rằng” ông là Phạm thiên Anahàm sanh 
lên Swđdhävasa và sông trên cõi này trọn một kiếpba, nhờ ông đắc 
quả thiền thứ nhứt lúc làm tỳkheo. Chú giải 8uddhavamsa°” nói 
rằng danh tánh ông chính thật là “Søhakapaii”. Lúc Phật đắc đạo, 
Sahampati giương lộng che Ngài; lộng có đường kính ba do tuần (1 
do tuần=11,2 km)”. Có lần, ông dưng lên Phật xâu chuỗi ngọc 
(ratanadäma) lớn như núi Sineru®°. Ngoài Phật, Sahazpaíï còn hầu 
Alindakavasi-MahaäPhussadeva ngày ông đắc quả Alahán””). 

Phạm Thiên %øhzmpzii có thể liên quan đến Phạm Thiên 
Svayambhi đề cập trong kinh văn về Phạm thiên. 


tAin.14.54:S. 1 37T ' 7b¡4.„ 139; xem thêm S. v. 
167 f., 185, 232, trong ấy ông có lời xác quyết tương tợ về bốn niệm 
xứ và năm căn; A. ii. 10 f. 6) cơ. SA.¡. 155. 

® DA. ii. 467. 8 S.¡, 140 £ 6® Sn. p. 
125; cp. S.¡. 151; A. v. 172. 0S.¡.154£ 6) 
Tbid., 233. D, ii. 157; S.¡. 158. 09v, 233. 
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0ĐSnA. ii. 476; SA. ¡. 155. 02 BuA. p. 
11; xem thêm p. 29. Ú3 7b¡4j, 239; chuyện được tạc trên 
phủ điêu trong Điện xá lợi của Maha Thupa (Mhv. xxx. 74); cp. Ỷ Số: 
266. 09 KhA. 171; Sp. ¡. 115; Vsm. 201. 
VibhA. 352. 06 VT, j, 86, n. 1. 


Sahassa Vagga.--Phẩm §: Phẩm Ngàn, Kinh Pháp Cú. 


1. Sahassa Sutta.--Đê trả lời, Tôn giả Amuruddha giảng rằng cho 
đến khi nàoTa như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, VỊ ngỌt, SỰ 
nguy hiểm và SỰ. xuất ly của năm căn này, cho đến khi ấy, Ta mới 
biết rõ ý nghĩa về sự chứng ngộ vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 
đối với các thế giới, như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên vả loải Người”) 

()S, v, 203; xem Tưbk. 


2. Sahassa Suttfa.--Một thời, có một ngàn tỳkheo ni đến viếng 
Phật trong ngự uyên ở Sãvwz/h¡. Ngài dạy chư vị rằng ai có lòng tịnh 
tín bất thối chuyên đối với Phật, Pháp, Tăng và tu tập các hạnh mà 
các bậc Thánh ái kính chắc chắc sẽ đạt giác ngột. 

(21, v. 360. 


Sahassaka (Rãjakärãma) Vagga.--Phẩm 2: Phẩm Một Ngàn hay 
Vườn Vua, Chương I1: Tương Ưng Dự Lưu, Tập 5: Thiên Đại 
Phẩm, Samyutta Nikãyat). 

0S, v, 360-9, 


Sahassakkha.--Một danh hiệu khác của Thiên chủ Sakka (g.v.). 


Sahassatittha.--Bến trên sông Mahavakuhasahga, về phía Nam 
của Pulafthipura. Vua Vijayabahu IỪ, được cha cô vân, quy tụ toàn 
thể tỳkheo trong vương quốc về $zJassaritha để làm lễ thâu nhận tân 
tỳkheo vào Tăng Đoàn”). Lễ hội kéo dài trọn 14 hôm, và vào ngày 
bế mạc, nhà vua ban nhiều tước vị cho chư tỳkheo 

ưu việt”. 


788 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


® Cv, Ixxxvi. 71; xem thêm Cv. 77s. 11. 182, n. 4. @® 
E.ø.. Cv. lxxxIx. 47 . 


Sahassanetta.--Một danh hiệu khác của Thiên chủ Sakka (q.v.). 


Sahassayäøa Sutta.--Chơn bồ thí của kẻ nghèo giá trị hơn các bố 
thí bất chánh”, Một kệ của kinh này được lập lại trong Ö/Jarikosiya 
Jãtaka?) và Mahãvamsa Tïkđ?). 

(0 S,¡, 19, Ê J_jv, 66. MT. 596. 


Sahassaratha.--Vào 15 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Kumudamaliya t) 
€ An. ¡. 187. 


1. Sahassaraja.-Vào 165 kiếp trước có ba nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Udakapdjaka 
(Kutivihäriya)f : 

Œ Ap. ¡. 143; ThagA. ¡. 129. 


2. Sahassaräja.-Vào II kiếp trước có tám nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Dhammacakkikat). 
0 Ap. ¡. 90. 


Sahassavatthu-atthakathã, Sahassavatthuppakarana.-- 
Mahãvamsa Tikã xuất xứ từ Sahassavathu-atthakathä này. 
Sahassavafthu-a††hakatha là bộ sưu tập gồm nhiều truyền thuyết và 
chuyện dân gian mà Rasavahinr và Saddhamalankaraya (viết bằng 
tiếng Tích Lan) trích dẫn”. 

)E.g.,p. 451, 452, 607. ĐC 22A 


Sahassära.--Nhà vua vào 1l kiếp trước, một tiền thân của Trưởng 
lão Sumanäveliyat) 


Œ Ap. ¡. 247. 


Sahãya Sutta.--Phật tán thán hai thân hữu của Tôn giả Maha 
Kappima. Hai vị có đại thân thông, đại uy lực, và an trú vô thượng 
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cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích này, con các lương gia chơn 
chánh xuất giaC), 
(5, ii. 285. 


Sahodaragäma.--Làng trong xứ ®ohana, nơi mà Tướng ®akkha 
của Parakkamabđbu ï lầm trận), 
® Cv, Ixxiv. 78. 


1. Sakacchã Sutfa.--Thành tựu năm pháp sau, vị tỳkheo đủ khả 
năng nói chuyện với các vị đồng Phạm hạnh: giới, định, tuệ, giải 
thoát, giải thoát tri kiếnt”. 

(0A, ii. 81. 


2. Sakacchã Sutta.-Như /77, nhưng do Tôn giả Sãripuffa 
thuyết”. 


® A, iii. 190. 


Sãkavatthu-vihãra.--Tịnh xá do Vua Dãƒhopafissa Ï kiến tạo ở 
Tích Lan?®', 
(Ð Cy, xIiv. 135. 


Sakiyavamsa-vihãra.--Iịnh xá ở Tích Lan, nơi mà Trưởng lão 
Maliyadeva có lần thuyết Cha Cakka Sufa; có 60 tỳkheo đắc quả 
Alahán?), 

( MA. ii. 1024. 


Sãkiyä.—Xem Sakyã. 


Sãkulä.--Một dòng tộc có trong kinh điển), 
0 Ap. ii. 358. 


Saketa.--Sa kỳ. Kinh thành trong Kosaiaz, một trong sáu kinh 
thành quan trọng nhứt của Ấn Độ dưới triều Phật; năm kinh thành kia 
là: Campa, Rđjagaha, Savatthi, Kosambi, và Benarest).. Sãkefa có 
thể là cố đô của Kosaia; được nói như vậy trong Nandiyamiga 
Jãtaka. Tuy nhiên, Chú giải Dhamưnapada lại nói rằng”) Sãkera do 
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Bá hộ Dhanañjaya (cha của Bà Visãkha) thành lập lúc ông rời 
Rãjagaha đên ở trong xứ Kosala theo lời yêu cầu của Vua Pasenadi 
(để Kosala có người giàu có). Truyền thuyết nói rằng trên đường về 
Savafthi với Vua Pasenadi, Dhañ7aya đóng trại nghỉ đêm. Được nhà 
vua cho biết chỗ đóng trại là đất của Kosala cách Sãvafihi bảy lý, ông 
quyết định xây dựng kinh thành tại đây, sau khi được phép của nhà 
vua. Vì địa điểm được sử dụng lần đầu tiên lúc ban đêm (sãyz) nên 
kinh thành được đặt tên là Szke¿at®. 

Visuddhimagga nói rằng”) từ Saketa đến SãvaHihi là bảy do 
tuần (1 đo tuần=1 1,2 km), và lúc Phật đi từ Savaffhi đến Szkefa, theo 
lời mời của Cila-Subhadda, Ngài muốn cư dân của hai kinh thành 
thường thăm viếng nhau. Nhiều kinh sách cổ nói rằng Sãkz cách 
Sãvarthi sáu do tuần!” và là nơi đừng chơn đầu tiên khi ra Sãvz/hi 
để đi tới Patithana Đoạn đường này có thê đi trong một ngày, có 
bảy trạm nghỉ ngựa? và khá nguy hiểm cho bộ hành (không đi 
ngựa)”), vì cướp bóc dầu triều đình có cho quan quân tuần tra. Giữa 
Sakefa và Sãvafthi cô Toranavafthu, trủ xứ của Trưởng lão mì Khema 
(mà Vua Pasenađi có lần ghé thăm ””) và con sông lớn đi qua bằng 
đò””.. Gần Sãkeía có rừng 4ñjana mà Phật từng đừng chơn và đàm 
đạo với Kakudha"?, Mendasira (g.v.) và Kundaliya°. Còn có rừng 
Kãlakãramat” do Bá hộ KãJaka cúng dường lên Tăng Đoàn, và rừng 
Tikantakivana“*”: Phật đều có trú trong hai rừng này. Các Đại Đệ tử 
của Phật như Sãripuma, Moggalliäna,  Anuruddha°®, 
Bhaddäkäpilanf"”, và Änanda đều có trú trong Sãketa. Một lần nọ, 
lúc Tôn giả Ảnanda trú tại Migadäya trong Anjanavana, có Tỳkheo 
ni Jafilagähikã (có thê là môn đệ của các Ja/i!a) đến hỏi về định””). 
Buddhaghosa nói rằng"”) tại Saketa có hai ông bà Bàlamôn từng làm 
cha mẹ của Phật trong 500 kiếp. Lúc Phật đến SZkea, Ngài có gặp 
hai ông bà và ông bà tự xưng là Buddhapita và Buddhamđiäa; còn gia 
đình ông bà là Buaddhakula. 

Cñla-Subhaddä, ái nữ của Trưởng giả Anäthapindika về làm 
dâu cho Bá hộ KZJaka ở Sãketa“°. Dầu theo các Niganfha, Bá hộ 
vẫn cho phép dâu mình thỉnh Phật về nhà thọ trai. Bà thỉnh Phật 
bằng cách rải tám nắm bông lài lên không trung, và Phật đến cùng 
với 500 Alahán vào ngày hôm sau; Ngài và tuỳ tùng dùng nhà có đầu 
hồi do Thiên tử Vessavana (2 Vissakamma) kiến tạo đề đi tới Sakeía. 
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Sau khi thọ thực xong, Phật nói lời tuỳ hỷ; Bá hộ Kajaka đắc quả Dự 
lưu; ông cúng dường lên Tăng Đoàn rừng KZjakz liền sau đó. 

Sãketa có một bá hộ” mà phu nhơn bị bịnh nhức đầu trong 
suốt bảy năm không thầy nào chửa khỏi. j»zka, trên đường đi học ở 
Takkasilä trở về. ghé qua S4keía , xin được tri cho bà. Ông chửa bà 
khỏi và được thưởng 16 ngàn kahApana. 

Sãketa được nói là Ayojjhã“?. Tuy nhiên cả hai nơi đều được 
đề cập đến trong thời Phật. Rhys Davids luận rằng” hai nơi gần 
nhau “như London và Westminster”. ®SZkeía nay được xác định là 
Sujan Kot, trên sông Sai, trong quận ao, tỉnh Óudh. Con sông 
chảy ngang Sãkefa là sông Sarayi chảy vô Gharghara, phụ lưu của 
sông Hằng. 

0D, ii. 146. 2 J_ ij¡. 270; œ Mu. ¡. 348, 349, 350, gọi đó 
là kimh đô của Vua %7z/a thuộc dòng SZkya. Xem thêm Kưmbha 
Jãtaka (1. ii. 13) nói răng Säkera là một trong những nơi rượu được 
du nhập rất sớm ngay sau khi được Š%ra và ƒaruna khám phá. Theo 
Mahanarada-Kassapa Jãtaka (J. vị. 228), Sakefa--gọi là Saketã--là 
sanh quán của 8ÿa&a trong thời cô đại. Theo một truyền thuyết ghi 
lại trong Ä⁄ahãvasíu mà E.J.Thomas đồng ý (øp. cí:. 16 £), Sãketa là 
quê quán của các vương tử (bị đài ra khỏi xứ và đến) kiến tạo 


Kapilavatthu. °) DhA. ¡. 386. @ Divyävadaäna 
(211) giải thích một cách khác, liên quan đến sự lên ngôi của 
Mandhaia. 5. 390; nhưng xem bên dưới. @ 
E.g., Vin. ¡. 253. Sn, vss. 1011-3. 6) 
M.¡. 149. ® cơ, Vin. ¡. 88, 89, 270; iii. 212; iv. 63, 
120. 09 S_iv, 374 fF. 0ĐVịn, iv. 65, 228. 

TEOG at gác 3S. v, 73; xem thêm Kđjaka Su, 
Jarã Sufta và Saketa Sưtia. QUA. 1. 24. 
Tbid., ii. 169. 06 gø.„S. v. 174, 298 f; về Sãripuffa xem 
thêm Vin. ¡. 289. Ú? Thị, ïv. 292. lo 
A. 1v. 427, Trong số các vị sống trong S%Zkeia có: 


Jdambugamikaputta, Gavampati, Mendasira, Uttara, Madhuvasettha 
và con là Mahãnãga, và Vishaãkha. Trưởng lão Bhữfa (q.v.) sanh ở 


ngoại ô Sãkefa. Ú SnA. ii. 532 f; œƒ DhA. ii. 317 £. và 
Sãketa .Jãtaka. 2ø, AA. ii. 482; nhưng xem s.v. Cữja- 
Subhaddä. “)Vịn, ¡, 270 f. 2 CAGI. 405. 
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23) pu. Tndia, p.39. Xem thêm Sãkefa Sufta, Sãketa Jataka, 
Saketapanha. 


1. Saketa Jãtaka (Số 68).--Chuyện Thành Säketa. Lần nọ, lúc 
Phật viếng SZkera, có ông Bàlamôn lớn tuôi Đà: binh chơn Ngài, 
gọi Ngài là “con”, rồi đưa Ngài về nhà thăm “mẹ “gia đình”. Tại 
đây, Phật và chư tỳkheo tuỳ tùng được thỉnh lọ Mếi Phật nói kinh 
Jarä Jãtaka; hai ông bà Bàlamôn đắc quả Thất lai. 

Lúc trở về rừng 4Añjana, Phật nói với chư tỳkheo rằng Vị 
Bàlamôn là cha của Ngài trong suốt 500 kiếp, là chú của Ngài cũng 
trong 500 kiếp và là ông nội của Ngài cũng trong 500 kiếp. Cũng 
vậy, phu nhơn của Bàlamôn là mẹ, thím, bà nội của Ngài trong nhiều 
tiền kiếp”, 

0)J.¡, 308 f; đ DhA. iii. 317 f; SnA. ii. 532 f. 


2. Sãketa Jãtaka (Số 237).--Chuyện Thành Sãäketa. Chuyện 
hiện tại và quá khứ giống như chuyện Tiền thân Số 68 kể trên. Lúc 
Phật trở về tịnh xá chư tỳkheo bạch hỏi luyến ái bắt đầu như thế nào? 
Ngài giải thích rằng “xưa vì sống chung, nay vì hạnh phúc, như vậy 
luyến ái sanh, như sen mọc trong nước”?', 

C9 238.1, 


Sãketa Sutta.--Phật giảng cho chư tỳkheo thế nào năn căn thành 
năm lực và năm lực thành năm căn. Do tu tập, làm cho sung mãn 
năm căm này, vị tykheo đoạn diệt các lậu hoặc và chứng đạt giải 
thoát”. 

(S.v.219£ 


Sãketaka.--Một cư dân của SZkerat'. 
(1))MI. p. 331. 


Saketa-Tissa Thera.--Vì không thích tu học, ông luôn luôn nói 
mình không có thì giờ. Được hỏi “ông có thì giờ chết không,” ông 
rời bỏ chư tỳkheo bạn đến tịnh xá Kanikäravalikasamudda. Tại đây, 
ông giúp đở nhiều tỳkheo, trẻ như già, và sau mùa an cư kiết hạ, vào 
một đêm rằm, ông thuyết pháp làm nhiều người dao động”. 
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(Œ AA.¡. 44; c£ DA. iii. 1061. 


Sãketa-pañha.--4//hasalinr") có kế rằng một lần nọ, Trưởng lão 
Tipitaka-Mahãdhammarakkhita có đề cập đến “Saketapañha”. Được 
biết tại thành SZkea chư tỳkheo có nêu lên thắc mắc sau: “Một hành 
sanh ra một nghiệp hay nhiều nghiệp khác nhau?” Không giải đáp 
được, chư vị đến yết kiến các Trưởng lão làu thông 4bhidhamma. 
Chư Trưởng lão bảo rằng mỗi hành sanh ra một nghiệp, như một trái 
xoài nây ra một mầm. 

° Dh§A. 267. 


Saketabramana Vathu.-Chuyện lão Bàlamôn tự xưng là “cha” 
của Phật”. Xem Sãkefa Jãtaka. 
f DhA. iii. 317 £. 


Sakkynda.--Vườn gần Sakkharalayagangä, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
0) Cy, ]xxii. 29. 


Sãkyä.—Xem Sakyä. 


1. Säkha.--Con nai, tiền thân của Devadafa trong Nigrodhamiga 
Jãtakat). 
0) J_¡, 149 fF; c/ DhA. ¡. 148; Mtu. ¡. 359. 


2. Sãkha.-Nam tử của một Bá hộ ở #/agaha, tiền thân của 
Devadafa trong Nigrodha Jãtakat). 


0)J_¡v, 37 ff; œ£ MiI. 203. 


Sakhãpattagama.-Làng trong xứ ohđa, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
® Cv, Ixxiv. 166; xem Cv. 77s. ii. 36, n. 5. 


1. Sagata Thera.--Trưởng lão làm Thị giả của Phật vào thời Tôn 
giả Sona Kojvisa viêng Vua Bữmbisaãra cùng với 80 ngàn giám thị 


trông coi 80 ngàn thị trấn trong toàn cõi vương quốc. Lúc đến viếng 
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Phật tại núi Gi//hakữ‡a, Trưởng lão thi triển thần thông khiến mọi 
người rất thán phục. Thi triển thần thông xong, Trưởng lão phủ phục 
dưới chơn Phật và gọi Ngài là Thầy”. 

Lúc Phật trú ở Bhaddavaika, Sagafa nghe nói Xà vương 
Ambatittha sống tại bên nước Amba (Cây xoài) gần đó không vừa 
lòng. Ông bèn đến dùng thần thông nhiếp phục Xà vương (rắn phun 
khói ông phun khói, rắn phun lửa ông phun lửa), trước khi theo Phật 
lên đường đi Kosambï; việc làm này được dân chúng Kosamnbï nhiệt 
liệt tán thán và các Chabbaggiya đề nghị dân chúng cúng dường ông 
rượu trắng (kapotik4), một vật phẩm khó tìm và rất thích ý đối với 
người xuất gia lúc bấy giờ. Hôm sau lúc đi khất thực, Sãgaa được 
mọi nhà cúng dường rượu trắng; ông say và té năm sóng soài trước 
cửa thành. Ông được khiêng về tịnh xá và đặt năm đối diện với Phật, 
nhưng ông xoay trở khiến chơn ông hướng vào đầu Phật. Phật thuyết 
về ảnh hưởng bắt lợi của rượu và chế định giới luật cắm uống rượu”. 
Sáng hôm sau, biết lỗi mình, Sãgdfa đến bạch Phật®): Phật khuyến 
giáo ông, ông đạt thiền chứng và đắc quả Alahán. Về sau, ông được 
Phật tuyên bố là vị Đệ tử thiện xảo bậc nhứt về hoả giới 
(tejodhätukusalanam)). 

Sđøđía không có kệ trong 7 heragaíhä nhưng có trong 
Apadäna®). 

Vào thời Phật Pađumurfara, ông là Bàlamôn Sobhifa, từng 
thỉnh Phật về nhà, tán thán Ngài, và được Ngài tuyên bố về tương lai 
ông. 

Chú giải nói ông được gọi là SZgz/z vì ông rất được cha mẹ 
vui thích đón mừng (sãga/4). 

0) Vịn, ¡, 179 £ ® 7pjđJ, iv, 108 f; chuyện được kế 
trong phần duyên khởi của $%rãpãna Jãfaka, Số §I (J. 1. 360 fF); 
kinh này được Phật thuyết trong nhơn duyên ấy; cƒ AA. ¡. 178 £. 

Ở) AA.¡. 179. CA 1,25, ® An. ¡. 83 
L 


2. Sãägata.--Thị giả của Phật Di»aukara°'. 
®J.¡, 29: Bu. ii. 213; BuA. 104; Mbv. 5. 


1. Sãgara.--Thị giả của Phật Sumedhat). 
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®J.¡.38: Bu. xii. 23. 


2. Sägara. --Sátđềy, phụ thân của Phật 4/hađassr, và là phu quân 
của Šwđassanä. Ông sông ở Sobhanat), Ông có thể vị tỳkheo tên 
Sãgara, đệ tử của Phật 4tfhadassï, nói trong Apadäna?). 

0 Bụ. xv. 14; J. ¡. 39.  Ap, ¡. 153; cƒ ThagA. ¡. 
155: 


3. Sagara.—Xem Ớwasägara. 


4. Sagara.--Nhà vua vào thời cô đại được kế trong danh sách chư 
vị không thể sanh lên cối cao hơn K#mavacara (Dục giới) dầu đã bố 
thí rất rộng rãi trong tiền kiếp”. Có thể ông là nhà vua nói trong 
Bhiridatta Jãtaka'”; nhà vua này sanh giữa chư Thiên Mahesakkha 
sau khi mạng chung. 

(0, vị, 99, ® i4, 203. 


5. Sãgara--Hoàng tử cả của Vua Mahasagara trị vì 
UHaramadhurä. Ô bị các anh em của Andhakavenhupuna giết. 
Chuyện được kể trong Ghafa Jãtakat'. 

bể 757 


6. Sãgara.-Nhà vua hậu duệ của Vua ÄM⁄4hãsammza. Ông là 
vương tử của Vua ÄMíucalnmda và là phụ vương của Vua 
Sãgaradevat'. 


0) Dpv. iii. 6; Mbv. ii. 3. 


7. Sägara.--Một tỳkheo tối thắng có mặt trong lễ đặt viên đá đầu 
tiên của Mahã Thũpat'. 
0 Dpv. xix. 8; MT. 525. 


Sãgaradeva.--Nhà vua hậu duệ của Vua Mahãsammafa. Phụ 


vương ông là $ãgara và Vương tử ông là 8haraia€). 
0Ð Dpv. iii. 6; Mhv. ii. 4. 
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Sagara-Brahmadatta.-Vương tử của Vua Brahmadaíia và một 
nữ Naga. Xem Bhiridatta JãtakRa, Số 543. 


SãgaramafI--Một danh tánh khác của Trưởng lão S4ripuffa ở 
Tích Lan (g.v.). 


Sãgala, Sãgalä.--Kinh đô của Vua Ä⁄i1indat). Nhiều .JZaka, như 
Kalinbagodhi°), Kusa°), và phần duyên khởi của Mahãummagga®) 
nói Saga/a là kinh đô của các vua trị vì Mqdda. Sãgala còn được gọi 
là Sãgalãt. Sãgala là sanh qóm của Trưởng lão mi Khemat® ộ 
Trưởng lão ni 8haddã Kapilãn?”, và Hoàng hậu Anojä”). Sãgala 
còn là nơi có người con gái mà Arithigandhakumara' ở Savafthi 
thuận cưới làm vợ vì giống tượng do chàng tạc làm điều kiện; không 
may chết trên đường về nhà chồng. SZgara có Jề cũng là thành phô 
trú quán của Tỳkheo DzjJika nói trong inaya°9 

Sãgara là Sialkot ở Punjab hiện nay”. 


f2 MiI. pp. I, 3, etc. 2 J_jv, 230. KIA 92-2) 
®]J, vị, 471, 473. 6) E.g. 
Mahäbhärata, 14, 32. 6 ThịgA. 127; Ap. ii. 546; AA. ¡. 
187. ứThigA. 68; Ap. ii. 583; AA. ¡. 99. 6) 
DhA. ii. 116. ® jpđj, ii. 281 f; cp chuyện của 
Anitthigandha, Phật Độc giác, được kê trong SnA. ¡. 69. là, 
Vin. I1, 67. 0ĐTaw: Geog. oƒ Early Buddhism, p. 53. 


Sägalikã, Sägaliyä.--Chi phái ngoại đạo tách ra từ 7heravada ở 
Tích Lan”. Chi phái này làm một phần của Dhammarucikä và tách 
ra sau 341 năm thành lập Phật giáo tại Tích Lan. Thoạt tiên chư 
Tỳkheo SZgai¡kã trú trong tịnh xá 2akkhina nhưng sau về trú tại tịnh 
xá Jetavana do Vua Mahãsena kiến tạo riêng cho chư vị. Nhóm 
tỳkheo này có thay đổi Ubhatovibhanga®). 

Theo Mikayasangrahaya Tích Lan” nhóm Sagalika được gọi 
theo danh tánh của vị Đạo trưởng, Trưởng lão Sagafa, và tách ra 
thành nhóm riêng biệt vào năm thứ 795 sau khi Phật nhập Nípbàn, 
tức dưới triều Vua Go/hãbhaya. Vua Moggallãna I cũng đường hai 
tịnh xá Dalha và Dathakondañna trên núi Sihagiri cho hai nhóm 
Dhammarucikãä và Sagalika, và tịnh xá mì Rã7mĩ cho tykheo m 


6) 
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Sãgalikat..Sägalikã còn được Vua Aggabodhi II cũng đường tịnh xá 
Veluvana của ông xây”, và Vua Kassapa IV xây cho tịnh xá 


Kassapasena!®. : 

0 Mhv. v. 13.  ' MT. 175, 176; ý Sãs., p. 24; xem 
thêm Mhv. xxxvI. 32 ff., và MT. 680. 6) Dẫn trong 
Dipavamsa và Mahavansa của Geiger (p. 90). @ Cv. 
xxxix. 41, 43. t7b¡đ., xIii. 43. ( Tbiä,, li. 17. 


Sägiri.-- Tự viện gần Punnasalako†thakRa, trũủ quán của Trưởng lão 
BahulamassutissatÙ, 
Œ Ras, ii. 128. 


Sãliva Sut(a.--Thành tựu năm pháp này, VỊ tỳkheo làm gương cho 
các đồng phạm hạnh: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến'”. 
CA 1n 81 


Sãatimattiya Thera--Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở 
Magadha. Ông gia nhập Tăng đoàn, tu tập trong rừng, và đạt sáu 
thắng trí của bậc Alahán. Ông thường dạy chư tỳkheo và thuyết pháp 
vì đô chúng. Ông được một gia đình mà ông chuyền hoá hộ trì một 
cách tỉnh cân; gia đình này có một cô con gái rất xinh đẹp. Để làm 
ông thất sủng, Mãra giả làm Trưởng lão và năm lấy tay cô gái; cô gái 
rút tay lại và biết đó không phải là cái nắm của một con người. 
Chuyện xảy ra khiến bà con chung quanh coi thường ông, nhưng ông 
không rõ biết lý do. Khi chuyện đến tai ông, ông nói đó là Ä⁄ãra giả 
dạng. Cha cô gái sám hối và từ dạo đó tự tay phục vụ Trưởng lão 
Sãtimatiyat`. 

Trưởng lão 54/mafiya và Trưởng lão Sưmanafalavanfiya 
nói trong 4padãna là một”). Vào 94 kiếp trước ông có cúng dường 
Phật Siddhatrha cây quạt lá dừa (0ãlavanfa) kết bông sumana. 

0) ThagA. ¡. 368 f; Thag. vss. 246-8.  Ap. ii. 408. 


1. Sanaväsi, Sãnaväsika.--Danh hiệu của Trưởng lão Sambhữta 
(q.v.). 


2. Saänaväsi.--Xem Sãnwväsi. 
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Sãtapabbata.--Núi trong M⁄47/hữmadesa, trúủ xứ của Chúa Dạxoa 
Sãrãgirat.. Trên núi này có nhiều dạxoa sanh sống, mà ba ngàn 
từng dự buôi thuyết kinh Ä⁄ahãsammata”?. 

(Ð SnA. ¡. 197. Lới 9051/90:-ki 


Sãtñ.--Một tỳkheo nỉ nổi tiếng ở Tích Lan?'. 
0 Dpv. xviii. 16. 


Sãtãgira.--Một chúa Dạxoa. Ông và Hemavzía, bạn ông, là hai 
trong số 28 chúa Dạxoa. Cả hai từng làm tỳkheo vào thời Phật 
Kassapa, nhưng vì làm chứng gian (cho Tỳkheo 4bdhammavadr bị 
kết tội vi phạm Ƒizaya do Tỳkheo Dhammavääi (q.v.) ngồi xử nên bị 
sanh làm dạxoa; Sđ/ãgira ở Safapabbafa còn Hemavafa ở Hy Mã 
Lạp Sơn. Hai ông gặp lại nhau trong đại hội Dạxoa ở Bhagalavafi- 
pabbafa. 

Lần nọ, trong một buổi thuyết pháp đầu tiên của Phật, 
Sãifagira có mặt nhưng vì lo tìm jemavara trong đại hội nên không 
chú tâm theo dỏi được lời Phật dạy. Chiều tối, lúc Phật còn đang 
thuyết, SZ/ãgiz cùng 500 môn đệ đi tìm /emavzfa Họ gặp 
Hemavdafa tại Rajagaha trên đường Hemavdfa đi mời Sđfagira lên 
Hy Mã Lạp Sơn đề chiêm ngưỡng bông hoa nở rộ chưa bao giờ được 
thấy trên núi này. SZ/Zgira nói sở dĩ có hiện tượng này vì có Phật ra 
đời, và để trả lời các câu hỏi của Hemavda, ông tán thán các đức 
hạnh của bậc Đạo sư vô thượng (xem Hemavafa Sufía, Sn. 153-80). 

Buddhaghosa luận rằng" Sãtãgira và Hemavafa gặp nhau 
không phải trong buổi thuyết pháp đầu tiên của Phật mà là lúc Phật 
trú tại tịnh xá Gofãmaka. Nữ cư sĩ Kãlï Kuraragharikä (q.v.) ngồi 
hóng mát nghe được câu chuyện trao đôi giữa SZ/ãgira và Hemavata 
tại Rãjagaha, phát khởi tâm tịnh tín đối với Phật và đắc quả Dự lưu. 

Sau câu chuyện, #emavafa đi cùng Sãiagira đến Isipatana 
yết kiến Phật. Ông được Phật giảng pháp giữa canh khuya. Hoan hỷ, 
ông nguyện sẽ rao giảng Luật Pháp này cho mọi chúng sanh””. 

Lần nọ, lúc đi câu hội Dạxoa, SZ/ãgira, Hemavafa và tuỳ 
tùng không du hành qua được am thất của Dạxoa ÄJavaka vì có Phật 
ngự trong ấy (không ai có thể bay trên đầu Phật). Đoàn hạ xuống 
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đảnh lễ Phật và mừng cho 4/avaka được dịp gặp Ngài và nghe Ngài 
thuyết pháp”) 
tänãtiya Suta) mô tả Sãfãgira như một Dạxoa có nhiều 

thần lực mà các Phật tử thường van vái lúc hữu sự. Ông được xác 
định là vị Dạxoa trong 8hisa Jãtakat`. 

0 SnA. ¡. 199, “' Chuyện được kể trong Chú giải 
của Hemavafa Suia (SnA. 1. 194-216); cƒ AA. 1. 134 f. 
Tbid., 221; chuyện tương tợ được kê về hai ông lúc hai ô cm bay ngang 
trú xứ của Dạxoa 47akalapaka (UdA. 64). D. 11, 
204. £ J.iv, 314. 


(4) 


Sãtägira Sutta.--Một tựa đề khác của #emavata Sutfa (q.v.). 
f SnA. ¡. 194. 


Sati Thera.-- Trưởng lão là con của một ngư dân. Ông khởi lên ác 
tà kiến rằng Thức này cứ luân chuyển qua các cõi luân hồi nhưng 
không có đổi khác. Đồng phạm hạnh của ông cố gắng thay đổi tư 
duy này của ông nhưng không được nên bạch Phật. Phật cho gọi ông 
để hỏi có thực ông nghĩ vậy không. Khi SZ/ xác nhận ông hiệu đúng 
như vậy, Phật dạy đấy là xuyên tạc lời Ngài dạy, và là một kiểu chấp 
ngã. Vì ông và đại chúng tỳkheo, Phật thuyết M⁄ahãtanhãsankhaya 
Suiat'. 

Buddhaghosa luận rằng” Sãii không phải là người có trí. 
Ông chỉ biết JZaka và tư duy của ông bị giới hạn bởi các nhơn vật 
trong kinh này, các nhơn vật có đức tính như đức tính của Phật. 

(ÔM. ¡. 256 fF, ( MA. i. 471. 


Sãtodikã.--Sông trong Swrz/(ha (Surai). Hiền sĩ Sãlissara sông 
trong am thất trên bờ sông này sau khi ông rời am thất Kavitthakat". : 
0) J, iii. 463; nhưng J. v. 133 nói Mendissara trú trong am ấy. 


Sãdiyaggamaväpi.--Hồ nước do Vua Parakkamabäbu I trùng 
) 


tu... 
® Cyự, Ixviii. 44. 
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Säãdhika Suttä.--Ba kinh nói về những lợi lạc của sự tụng đọc 150 
học giới nữa tháng một lầnt. 
DI 0610) 


SãdhinI, SadhanI.--Mẹ của Alahán Sodhana và Tykheo Kapila 
vào thời Phật Kassapa. Bà và ái nữ 74pana gia nhập Tăng Đoàn, 
theo ác hạnh (mạ ly và phỉ báng tỳkheo) của Kaøi⁄2 nên bị đoạ địa 
ngục”. Kapila cũng bị đoạ địa ngục và sau tái sanh làm cá 
Kapilamaccha trong sông Aciravafr. 

f DhA. iv. 37, 42; SnA. ¡. 305. 


1. Sãdhĩna.--Bồ Tát sanh làm vua trị vì Ä⁄ihilã trong Sãdhna 
Jataka. 


2. Sãädhĩna.--Vì vua chót của triều đại Purindada trị vì Vajira 
(Vajiravufii); các hậu duệ của ông, 22 vị tất cả, trị vì Madhurät). 
0) Dpv. iii. 21; MT. 128. 


Sãdhĩna Jãtaka (Số 494).--Chuyện Đại Vương Sädhĩna. Bồ 
Tát sanh làm Vua $$Zđhina trị vì ÄMitilãa. Ông kiến tạo sáu bố thí 
đường và chỉ 600 ngàn đồng mỗi ngày cho thí vật. Ông sống rất đạo 
hạnh, được thần dân ngưỡng mộ và chư Thiên tán thán. Do đó, 
Thiên chủ Søk#a cử Mã phu A⁄Z/al đem xe xuống rước ông lên cõi 
Tãvatimsa. Thiên chủ chia cho ông phân nữa Thiên quốc, nhưng ông 
trị vì chỉ 700 năm rồi nhàm chán trở lại cõi thế. 

Quan giữ ngự uyên thấy Sãđjữna trình lên Vua Narada, hậu 
duệ bảy đời của ông. _Narada giao lại vương quốc cho ông, nhưng 
ông từ chối và chỉ xin được cúng đường bồ thí trong bảy ngày. Vào 
ngày bố thí thứ bảy, ông mạng chung và sanh lên cõi T4va/imsa. 

Chuyện kế vệ một sô nam cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. 

Nhận diện tiền thân: Nãrzđa chỉ Tôn giả Ananda; Sakka chỉ 
Tôn giả Anuruddhat). 

Sãdhĩna là một trong bốn người ở cõi thế lên viếng cõi 
Tãvatimsal). 

(1, iv, 355-60. f Mi. 115, 271; MA. ii. 738. 
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Sãdhu Vagøa.--Phâm 14: Phẩm Thiện Lương và Phẩm 1§: Phẩm 
Thiện Lương, Chương Mười Pháp, Aagutara Nikãya®). 
(ĐA, v, 240-4. (2 A,v, 273-7. 


Sadhu Sut(a--Lành Thay! Sáu vị Thiên của quần tiên 
Safullapakayd' viếng Phật tại jJe/avana và thốt kệ tán thán sự bố thí. 
Phật đáp lại bằng vần kệ khuyến khích hành Pháp vì có Pháp hơn bố 
thŸ?, 

0)S.¡.20 


Sãdhuka.-Làng trong xứ Kosaia, trú quán của hai Thợ mộc 
Isidata và Puränat).. Buddhaghosa nói rằng”) làng này là của hai 
ông. 
0S, v, 348. (® SA. ii. 215. 


Sãdhujanavilãsini.--Chú giải về Digha Nikãya do Ñãnãbhivamsa 
(Miền Điện) biên soạnt. 
0) Sãs..p. 134; Bode, øp. cí., p. 78. 


SãdhudevI.--Ái nữ của một bá hộ từng dưng cháo sữa lên Bồ Tát 
Revafa ngay trước khi Ngài đắc đạot), 
0 BuA. p. 132. 


Sãdhuvädi.--Thiên tử ca nhạc”. 
(0) Vy, j¡, 1; VvA. 324; nhưng xem VvA. 374. 


SãdhusTla Jãtaka (Số 200).--Chuyện Giới Hạnh Tốt Lành. Bồ 
Tát sanh làm một giáo sư nôi tiếng. Bấy giờ, có một Bàlamôn có bốn 
cô con gái và có bốn người đến cầu hôn. Bốn người cầu hôn gồm: 
một chàng trai trẻ đẹp, một người trọng tuổi, một người quý phái, và 
một người đức độ. Không biết gả ai cho ai, Bàlamôn đến yết kiến vị 
sư. Nghe theo lời sư, ông gả hết bốn cô cho người đức hạnh”). 

(1, ¡. 137-9, 


Sanu Thera.-Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Savaffhi, sau khi cha ông xuât thê ly gia, sông đời ân sĩ. Mẹ ông đặt 
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tên con là Sãuu. Sãnu được mẹ đưa lên tịnh xá làm lễ thọ giới để cho 
chàng được an lành hạnh phúc. Chàng được gọi là SadI Sãnw, có trí, 
rất giỏi về Pháp học, thiền Từ bi, và được nhiều người biết danh. 
Nhưng không bao lâu sau Su không còn trí như xưa và muốn đi 
rong. Mẹ của 5m trong tiền kiếp (là một Dạxoa) báo động với mẹ 
của Su trong hiện kiếp (xem $ãmu Suffa, g.v.). Bà mẹ này khóc 
cho con còn sống nhưng như đã chết vì chàng còn muốn trở lui lại 
đời. Thấy mẹ đau đớn, Sãn dao động mạnh, rồi tinh tấn phát huy 
tuệ và đạt thắng trí của bậc Alahán?'., 

Trưởng lão SZøu là Trưởng lão Udakadäayaka nói trong 
Apadäna (2). Trong một kiếp trước ông thấy Phật S¡đdhafa thọ 
thực, ông dưng nước lên Ngài rửa tay, mặt và chân. Vào 60 kiếp 
trước ông làm vua dưới vương hiệu ƒïmala. 

Chuyện của S$Zz còn được kể trong các Chú giải của 
Samyutta và Dhammapada°) với nhiều chỉ tiết khác biệt. Các chú 
giải này nói rằng bà mẹ trong hiện kiếp của $Zm khuyến khích chàng 
hoàn tục, còn bà mẹ Dạxoa đến nhà của bà mẹ trong hiện kiếp ám 
ảnh SZnu, vặn cô chàng, vật chàng xuống đất, làm chàng sôi bọt mép. 
Lúc chàng hồi tỉnh, bà hiện nguyên hình khuyên chàng chớ bỏ con 
đường tu Phật. Sau đó, bà mẹ trong hiện kiếp cũng khuyên chàng 
chớ nên hoàn tục. Lúc chàng quyết định không hoàn tục, bà cúng 
dường chàng bữa cơm thượng vị và ba bộ y có thê dùng cho lễ thọ cụ 
túc giới. SZmz tìm yết kiến Phật; Ngài kuyến giáo chàng tính cần. 
Sãnu trở thành một sư nổi tiếng trong khắp Jambudiïpa. Ông thọ 120 
tuôi. 

Ú ThagA. ¡. 113 £. An. ¡. 205. Kh SA s. 
235 ff.; DhA. 1v. 18 ff. 


Sãnu Sutta.--Đối thoại giữa bà mẹ Dạxoa ám ảnh SadI S4 và 
mẹ trong hiện kiếp của SZz để khuyên chàng đừng hoàn tục. Bà mẹ 
trong hiện kiếp nói rằng bà không hiểu sau dạxoa lại có thể ám ảnh 
(posess) một Thánh đệ tử giữ trai giới và sống đời phạm hạnh. Bà 
mẹ Dạxoa của Sư đáp răng bà nghĩ đúng, nhưng Phạm hạnh là 
đoạn diệt tà hạnh của thân, khâu lẫn ý. Lúc hồi tỉnh, Sãnu hỏi sao mẹ 
(trong hiện kiếp) khóc lúc chàng còn sống, bà đáp rằng bà khóc cho 
người đã bỏ dục vọng còn muốn trở lui đời này (người ấy sống nhưng 
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như đã chết), bà khóc cho người được kéo ra khỏi than hồng đỏ rực 
còn muôn rơi vào, bà khóc cho người được thoát địa ngục đau khổ 
còn muốn rơi vào. Rồi bà chúc cho SZzz thoát lửa cháy, sống đời 


Sãnupabbata.--Núi trên Hy Mã Lạp Sơn”. 
11%.315: 


Sanumaälä.--Danh tánh của bà mẹ Dạxoa của Sadi Sánu (g.v.) 
trong một tiền kiếp. Bà được các dạxoa dự buổi thuyết pháp của 
Sãnu cung kính đảnh lết. 

(SA. ¡. 236; DhA. iv. 19. 


SãnuväsTpabbata.--Ngọn đồi gần làng Kzzgi, trú xứ của Trưởng 
lão Potthapäda (Kundinagariya)t'. 
() Pv, iii, 2; PvA. 179. 


SãnfanerT.-- Thành luỹ dưới miền Nam Ấn Độ, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Tướng La¡kãpurat'. 
0 Cy, Ixxvii. 44. 


Sãpatagäma.--Làng trong xứ Rohãna, nơi Tướng M⁄añu của Vua 
Parakkamabäbu I lâm chiến với Tướng Sữkarabhätu của Vua 
Mãnäbharanat'. 

) Cv, Jxxiv. 131. 


Sapiga.-Làng của người Koijyz (còn được gọi là người 
Sapiyigä), nơi Tôn giả Änanda có lần trú và thuyết phápt. 

0A, ii. 194. 

Sãpñyigã.--Dân sống trong làng Sãpñga (g.v.). 

Sãpũga Sutta.--Tôn giả Ananda thuyết cho dân Szp#yigã về bốn 
thanh tịnh tính cân chi phân được Thê Tôn nói lên đê chúng sanh 


được thanh tịnh, chứng ngộ Nípbàn: giới thanh tịnh tỉnh cần, tâm 
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thanh tịnh tinh cần, kiến thanh tịnh tỉnh cần, giải thoát thanh tịnh tỉnh 
cản, 
Œ A, ii. 194 £ 


( 


1. Sãma.--Vua trị vì Benares") nói trong Giridanta Jãtaka (q.v.). 


0)J.1¡. 98, 
2. Sama.—Chó săn dưới Địa ngục Lokantarat), 
Độ T ng ĐẠT, 


3. Sama.--Bô Tát sanh làm con của một thợ săn, còn được gọi là 
Suvannasãma. Xem Sãma Jãtakat'). 


0 gơ.,. MiI. 123. 


4. Säma.--M⁄ilinda có dẫn một Kinh Bồn Sanh trong ấy Sam là 
tên của một người (chỉ Devadafa) và Ruru là tên của con nai (chỉ Bồ 
Tát). Kinh ấy hắn là Rưrwmiga Jãtakat): nhưng trong kinh này người 
được đề cập có tên là œhãdhanaka (chớ không phải Sãma). 

0) J,¡v, 225 ff; nhưng xem Cyp. ii. 6. 


Sãma Jãtaka (Số 540).-Chuyện Hiếu Tử Sãma. Hai thôn 
trưởng đều là hai nhà thiện xạ, giao ước sẽ làm sui nếu hai bên có con 
trai và gái. Họ sanh cậu trai đặt tên D2„k#laka (vì được bọc trong tã 
đẹp) và cô gái đặt tên Par/kã (vì ở bên kia sông). Trưởng thành, hai 
cô cậu thành hôn theo lời giao ước, nhưng không làm vợ chồng vì cả 
hai đều xuống thế từ cõi Phạm Thiên. Được sự tán đồng của cha mẹ 
đôi bên, chàng và nàng đi tu ấn và sống trong am thất do Thiên chủ 
Sakka xây trên bờ sông Migasammatä. 

Một ngày kia, thấy hiểm hoạ sắp xảy đến cho hai vị ấn sĩ trẻ, 
Sakka xuất hiện xuống khuyên hai vị có một đứa con. P4r¡/k⁄đ thọ thai 
sau khi được Dw#k#laka rờ rún đúng thời. Bà sanh một nam tử đặt tên 
Sđma, nhưng vì có màu da vàng ròng bé được gọi là Suvam——asãma 
(Hoàng Kim); bé là Bồ Tát. 

Một hôm, hai ông bà ấn sĩ đi hái trái rừng, mắc mưa, đến đụt 
chỗ gò kiến. Nước trên thân ông bà nhều xuống làm con rắn sống 
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dưới gò kiến tức giận, phà hơi độc làm mù mắt cả hai ông bà. Từ dạo 
đó Sđma lo nuôi dưỡng cha mẹ mình. 

Bấy giờ, Vua Piiiyakkha trị vì Benares đi săn, thấy Sãma 
đang lấy nước tưởng là con nai đang uống nước, nên giương cung 
bắn. SZmz tế xuông, nhà vua nghĩ chàng đã chết nên ân hận vô vàn. 
Ông được mẹ bảy kiếp của SZa là Nữ thần 8ahusodarï trú trên núi 
GŒandhamadana (Hương Sơn) bảo đến báo tin cho cha mẹ của Sãma 
biết. Ông đến chòi kể lại việc xảy ra và đưa Dukilaka với Pãrikã 
đến chỗ $Zma nằm. ?PZrikã thực hiện lời nguyện Chơn Thật 
(Saccajiriyä); Sãma tĩnh dậy. Bấy giờ, Nữ thần Bahusodarr cũng 
nguyện lời Chơn Thật và hai cha mẹ của Sđma đều sáng mắt. Tiếp 
theo, SZa thuyết giáo nhà vua rằng các thế nhơn theo Pháp chánh 
chơn chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân đều được chư Thiên ban 
phước lành. 

Chuyện kề về một thanh niên ở SZvz/h¡. Nghe pháp do Phật 
thuyết, chàng xuất gia. Tu sĩ trẻ này trú trong tịnh xá năm năm và 
trong rừng l2 năm. Một hôm, nghe nói cha mẹ già bị sạt nghiệp phải 
đi ăn xin, ông trở về lo phụng dưỡng ông bà bằng khất thực; có lúc 
ông phải nhịn ăn để nuôi hai ông bà. Chuyện đến tai Phật, Ngài vì 
ông thuyết Mãtuposaka Sufta (q.v.). 

Nhận diện tiền thân: Kukữ/aka chỉ Tôn giả Kassapa, Pãrikã 
chỉ Trưởng lão mí Bhaddhã Kaãpilam, Palyakkha chỉ Tôn giả 
Ananda, Sakka chỉ Tôn giả Anuruddha, và Bahusodarr chỉ Trưởng 
lão mi EiibalobäiinBit): 

Salikedära Sufta (q.v.) được thuyết về tỳkheo này. 

® J_ vị, 68-05; chuyện được dẫn trong Mil. 198 f; J. ¡v. 90, etc.; 
xem thêm Mtu. 1. 212 fF. 


Sãmaøalla.--Làng ở Tích Lan”): được gọi tên Mforagalia lúc 
Mahãvamsa Tikã được biên soạn”: và có tên chánh thức là 
Mãtuvelanga-Samagalla. Làng nắm trong xứ Malaya. Sau khi thua 
quân DøamJa, Vua Vaf†agamani Abhaya cô đến dây ấn áo 14 năm, 
trong nhà của Điền chủ 7anasiva. 

0) Mhv. xxxviii. 52 f. ' MT. 6ló. 
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Samagäma.--Làng của họ Thích, nơi Phật thuyết $ãgãma Suuat 
Trong làng có một hồ sen”. Gia đình Thích ca tên Ƒedhaññä (q.v.) 
có thê sanh sống tại đây, vì họ có vườn xoài là nơi an trú của Phật lúc 
Ngài nghe bạch tin Miganfha Nafapuffa mạng chung ở Pãvãt. 
Buddhaghosa nói rằng”) làng được gọi tên $ãmagäma (Sãmakãnam 
wussandfi4). 

(OM. li. 243. ® A, ii. 309. E5 1;11. 117: 

®MA. ii. 829. 


1. Sãmagäma Sutta.--Trung Bộ Kinh Làng Sãma, Số 104. Lúc 
Phật trú trong làng SZna (Xách), Sadi Cunđa đưa tin Giáo trưởng 
Nigantha Nãaíapuía vừa mạng chung ở Pávã đến Tôn giả Ânanda; 
Tôn giả bạch Phật. Tin còn nói đến sự chia làm hai phái của các 
Migantha. Phật bèn hỏi Tôn giả có thể nào có ý kiến sai khác giữa 
hai tỳkheo về giáo pháp của Ngài không? Tôn giả bạch rằng không, 
nhưng ý kiến sai khác có thể có sau khi Ngài nhập diệt. Phật dạy 
tranh luận về Luật không đáng kể, chỉ có tranh chấp về Pháp mới 
đáng lo ngại. 

Tiếp theo Ngài giảng về sáu nguyên nhơn đưa đến tranh chấp 
(hiềm hận não hại, khinh miệt lấn lướt, ganh ghét xan tham, gian 
manh xảo trá, ác dục tà kiến, và cố chấp khó xả), về bốn tranh chấp 
(do tranh luận, chỉ trích, phạm giới, và trách nhiệm), về bảy nguyên 
tác đề tránh diệt tranh chấp (hiện tiền tỳni tức là tất cả tỳkheo phải có 
mặt để phán quyết một việc tranh cãi theo chỉ đạo của Pháp, đa nhơn 
mích tội tức là quyết định đa số, ức niệm tỳni tức là để cho đương sự 
nhớ lại có phạm tội baladi hoặc gần baladi hay không, bất sĩ tỳm! tức 
là đương sự bị điên đã làm quấy tỉnh lại không nhớ, tự ngôn trị tức là 
quyết định tuỳ theo thú nhận, mích tội tướng tức là quyết định tuỳ 
theo giới tội này phạm, và như thảo phú địa tức là trải cỏ che lắp hay 
xí xoá cho nhau trừ trọng tội; và về lục hoà (an trú từ thân nghiệp đối 
với nhau, từ khâu nghiệp, từ ý nghiệp, san sẻ lợi dưỡng, cùng thành 
tựu giới luật, thành tựu tri kiến thánh thiện đưa đến xuất Iy)t. 

Buddhaghosa thêm rằng” Sotäpaffiphala trong kinh này 
được gọi là sammadi††hi trong Kosambiïya Sufta. 

(ÔM. ii. 243-51; xem Tytbk.; c/' Pãsãdika Sutta. li 
MA. 11. 840. 
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2. Samagäma Sutta.--Lúc Phật trú gần hồ sen trong làng SZma, 
sau khi đêm đã gần mãn, có vị Thiên đến bạch Ngài rằng có ba pháp 
đưa đến tỳkheo thối đoạ: ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa 
thích ngủ nghỉ. Hôm sau, Ngài gọi chư tỳkheo và dạy rằng ngoài ba 
pháp trên có thêm ba pháp nữa đưa đến tỳkheo thối đọa: ưa hội 
chúng, ác ngôn, ác bạn hữu”. 

(9A, iii. 309 f. 


Samañña Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh kính trọng các hàng 
Bàlamôn; và nhiều hơn là các chúng sanh không kính trọng các hàng 
Bàlamônt'. 

()S, v, 468. 


Sãmaññakãni Thera.--Trưởng lão là con của một Du sĩ, xuất gia 
sau khi chứng kiến Thần thông Song hành do Phật thi triển, và đắc 
quả Alahán nhờ thiền. Trưởng lão có một bạn, Du sĩ KZ/iyãna, mà 
ông quen biết lúc còn làm cư sĩ. Không còn được ngưỡng mộ nữa 
sau khi Phật ra đời, Du sĩ KZ/iyãna đến hỏi Trưởng lão làm thế nào 
để ông được hạnh phúc đời này lẫn đời sau. Trưởng lão đáp rằng 
phải tu tập Thánh đạo tám ngành”. Du sĩ KZ#jyZna gia nhập Tăng 
Đoàn và đắc quả Alahán”), 

Trưởng lão Sưmaññakani và Trưởng lão Mancadäyaka 
(Pecchadäyaka) nói trong Apadãna là một”. Vào 91 kiếp trước ông 
cúng dường lên Phật Wi›zssĩ một chiếc giường. Có thể Trưởng lão 
cũng là Trưởng lão Sãmandakami (q.v.). 

Ú Thag. vs. 35; ThagA. ¡. 98 f. () 7p¡4j., 450. 

®) An.¡. 455. 


Sãmaññaphala Sutta.-Trường Bộ Kinh Samôn Quả, Số 2.-- 
Vua Ajãfasafiu đi cùng Lương y Jivaka đến vườn xoài Ambavana của 
ông viếng Phật. Nhà vua bạch hỏi Phật quả thiết thực của hạnh 
Samôn. Phật dùng ân dụ của một nô bộc của nhà vua xuất gia để hỏi 
nhà vua có bắt người ấy làm nô bộc trở lại cho vua không? Vua đáp 
chẳng những không mà còn kính lễ người ấy. Đó là quả thiết thực 
hiện tại của hạnh Samôn. Tiếp theo, Ngài cho nhiều ví dụ khác với 
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quả thiết thực càng lúc càng vi diệu, thù thắng hơn quả trước, và 
Alahán là vị đắc quả Samôn hạnh tối thắng. Alahán là vị Tỳkheo 
hướng tâm đến lậu tận trí, biết như thật "đây là khổ", "đây là nguyên 
nhân của khổ", "đây là khổ diệt", "đây là con đường đưa đến khổ 
diệt", "đây là ñHữH0 lậu hoặc", "đây là nguyên nhân của lậu hoặc", 
"đây là sự diệt trừ các lậu hoặc", "đây là con đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc", vị ây thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết “Ta đã 
giải thoát”; vị ây biết “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nảo khác nữa.” 

Vua Ajãfasafu hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn. Sau 
khi ông ra đi không bao lâu, Phật gọi chư tỳkheo và bảo rằng tâm vua 
rất ăn năn, hối lỗi. Nếu ông không hại mạng vua cha thì ngay trong 
hiện tại ông đã chứng được pháp nhãn, không trần câu, không ô uẻ. 

Kinh còn tóm lược (bản tóm lược rất hữu ích) giáo thuyết của 
sáu Giáo trưởng mà Vua 4jZíasai¿ yết kiến trước đây: Pữrina 
Kassapa, Makkhali Œosala  Ajla Kesakambadla  Pakudha 
Kaccayana, Nigantha Natapuia, và Safjaya. Belaftipyfa; liệt kê một 
số ngành nghề vào thời Đức Phật; và nói đến nhân duyên thành lập 
Tăng Đoàn, chế định giới luật, vân vân... 

Chú giải thêm rằng”” nhờ nghe được bài pháp này, vua 
Ajätasaffu trở thành một Phật tử sùng tín và được tái sanh làm Phật 
Độc giác V7difavisesa trong tương lai. Được biết, sau khi phụ vương 
ông chết, không đêm nào ông ngủ được cho đến khi yết kiến Phật 
ông mới yên giấc. 

(ÐD, ¡. 47-86. f® DA. ¡. 261. 


Sãmanera Sutta, Sãmaneriya Suffa-Lúc bước xuống núi 
Gijjhakita, Tôn giả Moggallãna thấy một sadi và một sadi ni đắp y 
Tăng già lê bị cháy. Hai vị là ác sadi và sadi mì vào thời Phật 
Kassapa'`ˆ. 

(0S, 1i, 261. 


Samandaka,_ Sãmandakãni, Samañcakäni.--Du sĨ 
(Paribba/ika). Ong hỏi Tôn giả Sãripuffa hai lần: hỏi vê Nípbàn tại 
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Ukkäcelã (Ukkävelã)') và hỏi về lạc, khỗ tại Nãlakagama?). Ông có 
thê là Sãmaññakãni (q.v.). 
()S,iv, 261 £. €hAvv/121L 


Sãmandaka, Sãmañcakäni Szr„a.--[39| Chương 5: Tương 
Ưng SZmandaka, Tập 4: Thiên Sáu Xứ, Samyutta Nikãyat. 
(2 S,jv. 261 


Sãmadevĩ.--Có một số dân bị Vua 8hZwka kết tội vì làm thịt bò 
và bị bắt làm tạp dịch trong cung. Trong số này có một người có cô 
con gái, Sđmađevr, mà nhà vua cho tiền cung. Nhờ nàng tất cả họ 
hàng của nàng được hưởng ân huệ và sống hạnh phúc”. 

t VịibhA. 440. 


1. Samä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Kakusandhat`). 
° Bu. xxiii. 21; J. ¡. 42. 

2. Samä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Konägamänat. 
® Bụ, xxiv. 24. 


3. Sama.--Kỹ nữ ở Øenares; xem chuyện nàng trong Kaavera 
Jãtakat'. 
(1, ii. 59 fF, 


4. Samäa TherI.--Bà sanh ra trong một gia đình danh giá ở 
Kosambï. Lúc bạn bà là Saãmävaf chết, bà bị dao động mạnh đến đôi 
không còn nhiếp phục được tâm. Một hôm, nghe Tôn giả Änanda 
thuyết pháp, bà chứng được pháp nhãn và bảy ngày sau đắc quả 
Alahánt”. 

Ú Thig vss. 37-§; ThigA. 44. 


5. Sama TherI--Bà sanh ra trong một gia đình danh giá ở 
Kosambï. Lúc bạn bà là Sãmãvaf chết, bà đau khổ và xin xuất ga. 
Trong 25 năm tu tập bà không nhiếp phục được tâm. Lúc về già, bà 
nghe được bài pháp và đắc quả Alahán. 
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Vào 91 kiếp trước bà là một thích đề huờn nhơn sống trên bờ 
sông Candabhägä. Một hôm, trong lúc vui đùa với bạn, bà thấy Phật 
Vipassr, đến đảnh lễ và cúng dường Ngài bông sz/đ/z. Bà là 
Trưởng lão ni SøJalapupphikä nói trong Apadäna!?. 

Ú Thig. vss. 39-41; ThigA. 45 f. An. ii. 524. 


6. Sãmä.--Tên thật của Sđmãvafï (g.v.). 


SaämävafI.--Một trong ba chánh hậu của Vua Uđena. Nàng là ái 
nữ Sđma của Bá hộ Bhaddavatfiya ở Bhaddavafr;, Bá hộ là bạn của Bá 
hộ Ghosaka ở Kosambi. Lúc dịch khí lan tràn ở Bhaddavafr, nàng 
cùng cha mẹ chạy qua Koszmbï và sông nhờ vào bồ thí của Ghosaka. 
Vào ngày thứ ba khi đến đây, nàng chỉ xin một phần ăn thay vì hai 
hay ba như hai hôm trước. 4⁄/a, người bó thí thực phâm, lấy làm lạ, 
nhưng nàng cho biết cha nàng chết sau bửa ăn đầu tiên, kế mẹ nàng 
chết sau bửa ăn thứ nhì, nay chỉ còn có một mình nàng. Xót thương, 
Mitía đem nàng về nuôi. 

Một hôm, nàng giúp tô chức giữ trật tự trong thí đường nên 
không còn cảnh la lối chen lấn nữa. Cảm khích, Bá hộ Ghosaka nhận 
nàng làm con nuôi và gọi nàng là SZmãva# (vì nàng đã biết dùng 
rào, vz¡, phân chỉ lối ra vô thí đường để giữ trật tự). 

Trong ngày lễ hội nọ, Vua Udena thấy nàng trên đường đi 
tắm, đem lòng say mê và ra lệnh cho nàng tiến cung. Nhưng 
Ghosaka không thuận nên bị tịch thu gia sản. Để cứu cha, nàng xin 
được tấn cung và Vua Uđena phong nàng làm chánh cung. Một thời 
gian sau, Uđena tấn phong thêm một chánh cung nữa, Ä⁄ãgandiyä 
(g.v.). : : : 

Lúc Phật đên Kosanbï thuyệt pháp theo lời thỉnh câu của ba 
Bá hộ Œhosaka, Kukku†a và Pãvariya, Nữ tỳ Khujjufara của 
Sãmãvzr nghe pháp và đắc quả Dự lưu. K?wjjwarä trình Sãmãvaff 
sự việc xảy ra với nàng và nói lại bài pháp cho Sđnaãvafr nghe. Được 
tin Phật sẽ đi ngang qua cung, SZmãyzï cho khoét tường để có thê 
nhìn thấy và đảnh lễ Ngài. Biết được việc này và vì không có thiện 
cảm với Phật, Chánh hậu Mãgandiya tâu vua với mục đích hại 
Sãmãvaff".. Nhưng nhà vua chẳng những không tin mà còn cho 
Sãmaãvafr một điều ước; bà ước được thỉnh Phật vô cung thọ trai và 
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thuyết pháp hằng ngày. Phật gởi Tôn giả Ananda đi thế Ngài. Một 
hôm, Tôn giả được các nữ nhơn trong cung cúng dường 500 bộ y. 
Tin này đến tai vua, ông nỗi giận; nhưng sau khi nghe Tôn giả 
Ẩnanda thuyết rằng không có gì cúng dường lên tỳkheo là của mắt, 
nhà vua cúng dường thêm 500 bộ nữa. 

Thất bại lần đầu, Chánh hậu Ä⁄đgznđiyã bày lần hai. 
SãmavdafT và nhiều tuỳ tùng bị chết cháy trong cung. Được nhà vua 
hỏi, Phật nói rằng chư vị này có người đã đắc sơ, nhị, hay tam thiên. 
Ngài cũng kể thêm rằng Sãmaäyaíï từng được tấn cung Öenares trong 
tiền kiếp. Một hôm, đi tắm với vua, bà cảm thấy lạnh nên đốt mớ cỏ 
khô để sưởi. Cỏ cháy lan và đốt một vị Phật Độc giác đang nhập 
định. Để phi tang, bà và các cung nữ tuỳ tùng chất cỏ đồ dầu đốt 
thêm cho tiêu xác vị Phật. Do đó, trong kiếp này họ phải bị chết cháy 
là vậy đó”). 

Hai bạn của SZmãvaf (Sãma 4 và Sãma 5) đau khô vì cái 
chết của bà nên xuất gia. 

Sãmavafï được xem là một Nữ Đại cư sĩ của Phật, và được 
Ngài tuyên bồ là tối thắng về trú từ tâm (aggưm meftävihärinam)°. 

Thần thông tránh tên do Vua Uđena bắn tới bà thường được 
đề cập đến”?. 

# Xem chỉ tiết trong s.v. ãgandiyä. Chuyện 
của Sđmãvz được kê trong chuyện về Udena. Xem DhA. ¡. 187-901, 
205-225; chuyện còn được kế với đôi chút khác biệt trong AA. 1. 
232-4, 236 ff., được tóm lược trong UdA. 382 f. (không có chuyện 
Sãmãvaïï bị chết cháy) và Ud. vii. 10 (chuyện SZmãyaïï bị chết cháy 
được mô tả tỉ mi ở đây). Œƒ. Dvy. 575 f. Theo Ƒisuddhimagga (p. 
380 £), Magandiya ĐÌN hại Sưmava/ vì bà muôn làm chánh hậu 
một mình. >? A.1.26; cƒ 1v. 348. Si E8. 
BuA. 24; ItA. 23; PSA. 498; AA. 1. 791. 


(2) 


Samidatta Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Sãvatrhi, thường đến tịnh xá nghe Phật thuyết pháp. Một hôm, Phật 
vì ông thuyết kinh để đem lợi lạc cho ông; ông xúc động và xin gia 
nhập Tăng Đoàn. Tuy nhiên vì thiếu tri giác, ông không đạt được kết 
quả trong một thời gian. Về sau, ông hoan hỷ với một kinh do Phật 
thuyết, tinh cần tu tập và đắc quả Alahán()' 
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Ông là Trưởng lão Adhichativa (Chattadhichatiya) nói 


trong Apadaäna. Trong một tiền kiếp ông có giương lọng che tháp 
của Phật 4/hadassi. 
0) Thag. vs. 90. ThagA. ¡. 189. An. ¡. 170. 


Samindavisaya.— lên P4 của vương quốc Thái Lan. Vào thời 
trung cổ giữa Tích Lan và Thái Lan có nhiều quan hệ Phật pháp!”. 
TÊN Lan thường nhờ Thái lan hồ trợ đề chấn hưng đạo pháp của xứ 
Thái Dhammika trị vì tại Ayojjhä_ gởi nhiều kinh điển và một đoàn 
tỳkheo do hai Trưởng lão Upäii và Ariyamuni hướng dẫn đến 
Puppharama ở Sirivaddhanapura (Kandy ngày nay), một đại lễ 
truyền giới được tổ chức trọng thê vào ngày Rằm tháng 4sZjha năm 
2296 Phật lịch, nhờ sự tăng viện của chư tỳkheo Thái lan này; Vua 
Dhammika gởi một đoàn tỳkheo thứ hai do hai Trưởng lão 
Visuddhacariya và Varafiinamuni hướng dẫn; đề tạ ơn, Vua Tích 
xá lợi tôn trí ở S?r?vaddhanapura và nhiều quý phẩm; Vua 
Dhammika đáp lại bằng một mô hình dấu chơn Phật trên núi 
Saccabaddha với nhiều kinh sách cổ; vân vân...”. 

0 Xem chỉ tiết trong .J.R.4.S. (Ceylon) xxxii. 190 ff. lê 
Cv. xcix. 78 f, + Jb¡4., c. 63 ff, 136 ff. 


Sãmisantosyyäna.--Vườn bông do Vua Parakkamabäbu I thiết 
kết), 
0 Cy, Ixxix.L2. 


Sãmugäma.--Làng do Vua 4ggabodi II! cúng đường cho thiền 
đường Mahallaräjat). 
f Cy, xliv. 120. 


Sãrakappa.--Tên gọi của kiếpba trong ấy có một vị Phật Chánh 


Đăng Giác ra đời”. 
() BuA. 158. 
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1. Sãrajja Sutfa.--Có năm pháp này làm cho bậc Hữu học không 
có sợ hãi: có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, có tinh cần tinh tấn, có 
trí tuệt. 

Ăn 127; 


2. Särajja Sutta.--Như Sãrajja Suta (179). 
(?A, ii, 183. 


3. Sarajja Sutta.--Thành tựu năm pháp này vị tykheo ta ái) §P 
sợ hãi: từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy củ không cho, ... đắm say chất sayt 
ŒA, iii. 203. 


SãratthadipanI.--Sớ giải về Samamtapäsadilã của Buddhaghosa 
do Trưởng lão Sãri„//a (Tích Lan) biên soạn với nhiều ví dụ về chư 
tỳkheo Tích Lan. Sớ giải có đề cập đến 18 tông phái thành lập sau 
Kết tập II“) 

0 Gv, 61, 65; SadS. 62; P.L.C. 192 f; Bode, øp. cỉ:., p. 39. 


Saratthappa/aganIl--Chú giải về Samyufa Nikãya do 
Buddhaghosa viết theo yêu cầu của Tỳkheo Jofipälat). 
f Gv, 59; SadA. 58. 


Sãratthamañjñsã.--7/kZ về Anguttara Nikãya nói là của Tỳkheo 
Sãriputia (Tích Lan) biên soạn”. Tất cả các Mữlatikã về Sutta 
Pitaka hình như đều mang tên này”). 

f Gv, 61; SadS. 61; P.L.C. 192. ' SadS, 59, 


Sãratthavinaganĩ.--7/kã về văn phạm Pli của Kaccãyana do 
Ariyalankãra ở Ava biên soạn”). 
0 Bode, op. cit., p. 37, n. 2; 55. 


Sãratthaviläsin hay Susaddasiddhi.-7/⁄Z về Moggalläna- 


pañjikã do Sangharakkhiia (Tích Lan) biên soạnt, ) 
°P.L.C. 200. 
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1. Sãratthasangaha.--Tài liệu nói về đạo giáo nói là của 
Buddhappiya®). 
® Gv. 60,71; P.L.C. 222. 


2. Sãäratthasangaha.--Tài liệu nói về đạo giáo gồm 60 Chương do 
Trưởng lão Siddhaha biên soạn vào thế kỷ 13 A.C.”. 
()P.L,.C. 229 f. 


3. Sãrafhasaigaha-Tài liệu nói về đạo giáo 
(Sãraärthasangraha) do Saranankara Sanghar-ja biên soạn”. 


® Cv, xevii. 57. 


Sãratthasamuccaya.--Tên của Ca/ubhaãnavarafthakatha do một 
học trò của Tôn giả nanda biên soạn theo yêu cầu của Trưởng lão 
Vanaratana (Tích Lan)?'. 

0 Được xuất bản trong #ewavitarne Bequest Series (Colombo), 
vol. XxVI. 


Sãratthasäalin.-Một Navzikãa về Saccasaikhepa của 

Dhammapala do Sumangala, học trò của Sãripuffa (Tích Lan) biên 
qŒ) 
SOẠN: ˆ. 


®P.L,C. 200. 


1. Sãradassr Thera.--Irưởng lão sanh sống trong Nayyinyua Ở 
Ava vào thê kỷ l7. Ong là tác giá của GŒilhafthadipanr về 
Abhidhamma và của  Visuddhimaggagantipada. Ong dịch 
Netfippakarana ra tiêng Miễn Điện. Ông bị trách là đã dùng đô xa 
xỉ, như khăn đóng và quạt, nhưng về sau từ bỏ tât cả vô tu trong 
rừn qŒ) 

g`. 

0 Sãs..p. 116; Bode, øp. ci., p. 56. 


2. Sãradassi.--Tỳkheo ở Pagan vào thế kỷ I§. Ông biên soạn 
Dhãtukathäyojanät). 


0 Bode, øp. cỉ., p. 67. 
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1. Sãrandada Sutfa.-Năm trăm người /icchavr họp tại đền 
Sãrandada bàn về năm báu vật trên đời là voi, ngựa, ngọc, nữ nhơn, 
và gia chủ. Không thể quyết định được vấn đề, họ cho người đón 
đường mời Phật; bấy giờ, Ngài trú tại Ä⁄#ahãvana ở Vesäli và trên 
đường vô thành. Phật đến và thuyết rằng trên đời có năm châu báu 
sau khó tìm được ở đời: Như Lai, Pháp, Người có thể giảng Pháp, 
người thực hành Pháp, và người biết ơn?'. 

Kinh thường được dẫn trong kinh văn và các châu báu liệt kê 
được trân quý như szffa aparihamiyadhamma. Kinh òn được gọi là 
Vajji Suttat). 

(0A, ii. ló7 £. (2) Xem e.g., DA. ii. 524. 


Sãrandada-cetiya.--Đền có trước thời Phật giáo ở Vesal thờ 
Dạxoa Sãrandada. Về sau, có một tịnh xá xây tại chỗ đền thờ này °). 
(?D, ii. 75, 102; Ud. vi. 1; DA. ii. 521; UdA. 323; AA. ii, 701. 


Sãramandakappa.--lên gọi của kiếpba có bốn vị Phật Chánh 
Đăng Giác ra đời”. 
0 BuA. 159. 


Sãrambha.--Bồ Tát sanh làm con bò trong Sãrambha .Jãtaka. 


Sarambha Jãtaka (Số 88).--Chuyện Con Bò Sãrambha. 
Chuyện giống chuyện Nandivisala Jãtaka (Số 28) (g.v.) với chút 
khác biệt rằng Bồ Tát sanh làm con bò Sãrzmbha và thuộc một 
Bàlamôn ở 7a&&asi1ã°). 

©8581, 


Sãrãniya Vagga.--Phẩm 2: Phẩm Cần Phải Nhớ, Chương Sáu 
Pháp, 4iguttara Nikãya"). 
0A, iii. 288-308. 


1. SãärãnTya Sutta.--Nhà vua cần phải nhớ chỗ được sanh ra, chỗ 
làm lê quán đảnh, chỗ thăng trận. VỊ tykheo cân phải nhớ chỗ xuât 
gia, chỗ như thật biết rõ bốn Thánh đề, chỗ chứng đạt tuệ giải thoát”. 


® A.¡, 106 f. 


S16 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex¿ fa(¿ 





2. SãränTya Suttä.--Hai kinh thuyết về việc vị tỳkheo cần phải 
ghi nhớ sáu pháp sau đối với các đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn 
sau lưng để tạo thành tương ái, tương kính, đưa đến hoà đồng: an trú 
thân làm từ, an trú lời nói từ, an trú ý nghĩ từ, san sẽ vật nhận được, 
sống thành tựu giới luật, sống thành tựu tri kiến đối với tri kiến thuộc 
bậc Thánh”), 

(2A, ii, 288 £ 


1. Sãriputta Thera.-Xá Lợi Phất Thanh văn tối thắng 
(Aggasaãvaka) của Phật Goama. Ông còn được gọi là Upaiissa, tên 
tộc của ông, nhưng tên tộc này rất ít khi được đề cập đến trong kinh 
văn(), Luận sư nói rằng paíissz là tên của làng mà cha ông làm 
thôn trưởng; tuy nhiên có thuyết nói làng ông là N#/aka. Cha ông là 
Vangania” và mẹ ông là RñpasãrT, vì tên của mẹ mà ông có tên 
Sãriputia”). Ông là anh cả của ba em trai Cunda, Upasena và Revata 
(sau là Khadiravamiya) và ba em gái Cãla, Upacala và Sisipacald; 
tất cả đều xuất gia) 

Chuyện Saripiía gia nhập Tăng Đoàn và chyện tiền kiếp của 
ông được kế trong Mahä Moggallana (q.v.). Ông đủ duyên đắc quả 
Dự lưu ngay sau khi nghe hai vân kệ của Tôn giả .1ss4/i. Bấy giờ, 
Kolita (Moggallăna) muỗn đi với ông đến Veluvana yết kiến Phật, 
nhưng ông đề nghị mời Thầy của hai ông là Szñ/aya cùng đi vì ông 
rất quý Thầy mình. Nhưng Thây hai ông từ chối. Moggallana đắc 
quả Alahán sau bảy ngày thọ giới tỳkheo, còn Saripwrfa đắc quả nữa 
tháng sau. Ông đắc quả Alahán sau khi nghe Phật thuyết 
Vedanapariggaha Suffa trong lúc trú với Ngài tại Sukarakhatalena 
trong Rãjagaha®) 

Sãrnipua được Phật tuyên bố là tối thắng về trí tuệ 
(etadaggam mahãpaffiãnann): ): trí ông chỉ thua có trí Phật”. Phật 
chỉ cần đặt đề tài, ông rộng thuyết, và Phật luôn luôn tán đồng”). Có 
lần”) Phật nói với Sãripufa rằng: “Này Sãripufa, ông là bậc Đại trí, 
là bậc Quảng trí, là bậc Tốc trí, là bậc Tiệp trí, là bậc Nhuệ trí, là bậc 
Thê nhập trí. Này SZripu#a, ví như trưởng tử, con vua Chuyển luân 
vương, chơn chánh vận chuyền bánh xe đã được vua cha vận chuyền. 
Cũng vậy, này Sãriz„ia, Ông chơn chánh chuyên vận pháp luân vô 
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thượng đã được Ta chuyền vận.” [Theo xem Tưbk. do HT. Thích 
Minh Châu dịch Việt, 1993]. Do đó, Sarjuia được gọi là 
Dhammasenijpai (cũng như Ananda được gọi - là 
Dhammabhandagarika). Phật ca tụng Saripuiía đã thành tựu viên 
mãn Giới uân, Định uân, Tuệ uân và Giải thoát uẫn của bậc thánh9; 
là một sanh mẫu hướng dẫn đến quả Dự lưu (còn M⁄oggallãna là 
dưỡng mẫu đướng dẫn đến tối thượng nghĩa)t ': ông an trú với sự an 
trú của bậc Đại nhơn, tức là sự an trú không tếnh và dạy ông cần phải 
suy tư””. Ông được Phật dạy thế nào là thuần thục pháp hữu vi°”, 
được dạy tu tập, làm cho sung mãn năm căn đề thể nhập vào bắt tử, 
lấy bất tử làm cứu cánh””': được dạy về Dự lưu phần””: vân vân.. 

Tôn giả Sãripuffa thường đàm luận với chư đân phạm hạnh 
về nhiều vấn đề. Tôn giả Mahã Koithita hỏi ông về nghiệp (kamma, 
S. ii. 112 £); về như lý tác ý (onisomanasikara, S. II. L76 Ê.); vê vô 
minh và minh (avjjja và vijä, ibid., 172 Ê); về kiết sử của sắc,. 
pháp (S. iv. 162 Ê); về một số vấn đề Phật không thuyết, như Như 
Lai có tồn tại sau khi chết hay không? Vân vân... (/b¿¿, 384 £); về 
sự còn hay không còn cái gì khác, sau khi đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ (A. ii. 161); về cứu cánh của sự sống phạm hạnh dưới Thế Tôn 
(A. iv. 382); về liệt tuệ và trí tuệ, về thức, tưởng, thọ, về ý thức biệt 
lập năm giác quan, về các duyên cho chánh tri kiến, vân vân..., được 
ghi lại tỉ mỉ trong Trung Bộ Kinh Đại Kinh Phương Quảng, Số 43 
(Mahaävedalla Sutta, M. ¡. 292). Ông thảo luận với Tôn giả Mahä 
Kassapa về nhiệt tâm và ghê sợ tội lỗi (đ/ãpï và offãpï, S. ii. 195 £); 
với Tôn giả Anuruddha về học giả (sekha, S. v. 174 f., 298 f.), về ba 
pháp mà 4øuruddha đoạn trừ nên đắc quả Alahán“”. Ông nói với 
Tôn giả Moggsallana về cầu uế (đề tài của Anaigana Suia, M. ¡. 25 
ff.), vê 17 pháp mà tỳkheo ở rừng còn phải tu tập, huống hồ tỳkheo 
sống gần làng mạc (xem đoạn. kết của Ởulissãni Sufa, M. ¡. 472 †.). 
Ông hỏi Tôn giả Upavana rằng bảy giác chỉ có đưa đến lạc trú 
không? (S. v. 76). Ông và Tôn giá Ẩnanda có nhiều đàm thoại: về 
bậc Dự lưu (5. v. 346, 362); về nhơn duyên khiến một. số chúng sanh 
được giải thoát còn số khác thì không (A. H. 167); về sự chứng đạt 
viên mãn định (A. v. 8, 320); về sự mau chóng hiểu biết đối với thiện 
pháp (A. ii. 201 £.); về sự không đi đến rối loạn của tỳkheo đã biết 
pháp cũ đang nghe pháp mới (A. iii. 361). Ông từng đảm luận với 
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Punna Mantãänipua mà Phật tán thán và ông rất mong muốn gặp 
(M.1. 145 fF.); với Samiddhi (A. 1v. 385); với Yamaka (S. 11. 109 Ê); 
với Candikapuffa (A. 1v. 403); và với La|udayi (A. 1v. 414). 

Hàng cư sĩ cũng có nhiều vị yết kiến Tôn giả Sãripwfa, xin 
lược kê: Atula (DhA. I1. 327), Nakulapiứaã (S. M. 2 Ê), Dhanafjani 
(M.1. 186); S7vair (ngay trong ngày bé chào đời, J. 1. 408), các Du sĩ 
Jdambukhadaka (S. 1v.251 Ê.), Samandaka (S. 1v. 261 £; A. v. 120), và 
Pasữra (SnA. 11. 538), các nữ Du sĩ Sœccä, Lola, Avavadaka và 
Patacara (J. II. 1), và Kundalakesr (DhA. 1i. 223 £). Ông có đến 
viếng một số Du sĩ (A. Iv. 378) và được nữ Du sĩ (Paribbajaka) 
Sữcimukhï tham kiến về cách ăn (S. iii. 238 £). 

Tôn giả Sãripuza rất quan tâm đến Tăng Đoàn và sự hoà hợp 
Tăng. Ông được cử đi cùng Ä⁄oggallãna đến thuyết phục các tỳkheo 
theo Devadafa trở lại Tăng Đoàn”. Ông không ngần ngại quở 
trách tykheo, như trong trường hợp của 4ssa/-Punabbasuka, các 
Chabbaggiya và Kokalika''®. Ông khuyên giải nhưng không thành 
công Channa muốn quyên sanh! ` Ông đón mọi tỳkheo đến tham 
kiến khi gặp khó khăn ””. Ông rất đau buôn bởi sự ly khai của chư 
Tykheo Kosambï và yết kiến Phật nhiều lần để tìm cách giải quyết”. 
Ông nghiêm trì các giới luật do Phật chế định; ông từ chối truyền giới 
cho một thanh niên của một gia đình từng. hết lòng hộ trì ông cho đến 
khi Phật bỏ luật mỗi tỳkheo chỉ được truyền giới cho một sadi° K ; Ông 
không dùng tỏi cho đến khi Phật cho phép, dầu biết rằng tỏi cần để trị 
chứng bịnh đau bụng ông đang gặp phải”); có lần ông ở lại để quét 
đọn các liêu cốc của chư tỳkheo đi khất thực hầu tránh sự chê cười 
của ngoại đạo đến viếng”: lần khác cho đến khi được Phật tuyên bố 
không có tội, ông mới hết đau khổ vì bị cáo buộc bị tham dục chỉ 
phối”. Ông rất hoan hÿ cái hoan hỷ của chư lộ hà Hh, ông từng hết 
lời tán thán M⁄oggallana đạt được thần thông”” và Anuruddha đạt 
được các căn thanh tịnh nhờ khéo an trú trên bốn niệm xứ””:; ông 
thuyết về năm thủ uẫn giúp Samifigufa (g.v.) đang đau khổ vì bệnh 
cùi đắc quả Alahán; như Đức Phật, ông thường đến viếng tỳkheo bị 
bệnh”): ông khen cả Dœvadafta đắc thần thông'“” 

Tôn giả Sãripuifa rất thường hay thuyết giảng cho chư 
tỳkheof”?. & Nhiều bài pháp của ông được xem như để bổ túc hay rộng 
thuyết một số bài pháp của Phật đã nói. Ngoài ra, ông cũng có nhiều 
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đề tài của riêng ông; hai kinh nổi tiếng của ông là Dasu#ara Sufa 
(q.v.) và Sangifi Suffa (q.v.). 

Tôn giả Sãripufia rất thân thiện với mọi Đại Đệ tử của Phật, 
đặc biệt là với Moggallana và nhút là với Ananda, Thị giả của Phật, 
trách nhiệm mà ông muốn được đảm nhận””. Riêng Ảnanda, ông rất 
quý mến Sãriz„a; có lần ông được Phật hỏi ông có hoan hỷ với 
Sãripuia không, ông bạch ngay rằng “ai là người không ngu sĩ, 
không ác tâm, không si ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ 
đối với Tôn giả Sãri„i4?° Đoạn ông tán thán Sãripu/ía là bậc đại 
tuệ, quảng tuệ, hỷ tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quyết trạch tuệ, ít dục, biết đủ, 
viễn ly, bất cộng trú, tinh cần, tinh tấn, biện tài, nghe lời trung ngôn 
là Tôn giả S4ripufía, cáo tội trung thực là Tôn giả Sãri?uía, chỉ trích 
ác pháp””. [Theo xem Tưbk. do HT. Thích Minh Châu dịch Việt, 
1993]. 

Tôn giả Sãripu#a rất yêu quý ãhuia, người mà ông được 
Phật giao cho trọng trách giáo hoá; có lần ô ông thôi thúc Z/z/z tu tập 
niệm hơi thở ra hơi thở vô”. Ông cũng rất quý To tị HiAÊb ông lo 
tìm cho được nước xoài để chửa bệnh đầy hơi của bà”), và cơm trộn 
với bơ lỏng của Vua Pasenadi đề chửa bệnh đau bụng của bà”). 

Đối với cư sĩ, Tôn giả Sãripuia đặc biệt quý trọng Trưởng 
giả Anathapindika; ông đi cùng Ẩnanda đến viêng Trưởng giả lúc 
lâm bệnh, bấy giờ vì Trưởng giả ông thuyết Anäthapindikoväda Sutta 
(g.v.) mà Trưởng giả hết lời ca ngợi; Trưởng giả mệnh chung và sanh 
lên cõi ?( ãvatimsaP””. Ông cũng rất quý mên Gia chủ Cia-gahapafi 
và có lần đích thân đến M⁄acchikãsanda viếng Gia chủ®3, 

Nhiều kinh sách đề cập đến nhiều đức tánh cao quý của Tôn 
giả Saripua, như lòng thương yêu và ân tình vô biên đối với Phật 
(Xem Sampasädaniya Suffa, q.v.); tâm từ đối với người nghèo hèn 
(như 7ømbadäthila, vợ chồng Puøna, người đàn bà nghèo trong 
Kundakakucchisindhava Jãtaka, và Losaka-Tissa (qg.v.); kính trọng 
Thầy (như %zñ/aya mà ông muốn chuyên hoá nhưng không thành 
công) hay 4ssz/¡ (ông luôn luôn nằm với đầu hướng về phía Thầy 
Ass/i)°”; không quên ơn những ai đã hỗ trợ ông” (như hai Sadi 
Sukha và Pandia, Tỳkheo Rãdhä); sự nhẫn nhục cao độ (như trong 
chuyện ông bị một Bàlamôn thử bằng cách đánh ông lúc ông vô 
thành khất thực)“, nhưng ông không dễ duôi và không ngần ngại 
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“rồng tiếng rồng sư tử”'”: sự khiêm nhường (như nghe một sadi 


nhắc nhở đấp y lên thân”, hay không giận hờn khi bị một dạxoa nện 
lên đầu lúc nhập định vì cái đầu trọc láng bóng của ông”?, 

Tôn giả Szriz„uiía bị bệnh ít ra là hai lần như được nói trong 
kinh văn: lần đầu ô .. kệ sốt và được Ä⁄oggallãna trị bằng củ sen lấy 
trong hồ Ä⁄4ndãkin?°; lần thứ hai ông đau bụng và cũng được 
Moggallana trị bằng tỏi “vì chấp trì giới luật ông không dám dùng 
tỏi cho đến khi Phật cho phép. 

Tôn giả Saripwiía rất thích pi/†hakhajjaka (một loại bánh), 
THỜNG nhứt quyết không ăn vì thấy mình hình như bị tham dục chỉ 
phối”” 

Tôn giả Sãri/uiía nhập diệt trước Phật vài tháng, tại sanh 
quán của ông là N#iagãmaka°”; Phật có bài tán dương Tôn giá”. 
Lúc bị trọng bệnh, đau đớn, ông được Thị giả là Sadi C„nđa chăm 
sóc. Xá lợi, bình bát và ngoại y của Tôn giả được Cwnda đưa về 
Ananda đang trú tại Savaffhi. HC tin, 4nanda bàng hoàng, “thân 
cảm thấy yếu ớt như lau sậy” và “ các phương hướng không hiện ra 
rõ ràng”°”,_ Rồi Ananda và Cunda đi đến Phật; Ngài thuyết vô 
thường. Các Chú giải mô tả sự nhâp diệt của Tôn giả 
Saripufía như sau: Lúc biết mình sắp nhập diệt, ông đến $ãvafrhi yết 
kiến Phật; bấy giờ Phật vừa Ta hạ ở Beluagama vê. Ông xin phép 
Phật sau khi thi triển một số thần thông và rống “tiếng rông sư tử” 
của ông. Ông đi cùng Thị giả Cund¿z và 500 tỳkheo vê quê thăm mẹ. 
Sau bảy ngày đường, ông về đến làng Nz/z và được cháu là 
Uparevata đón ngoài cổng. Được tin ông về, mẹ ông (không tin Phật 
pháp dầu có bảy con là Alahán) tưởng ông hoản tục nên chuẩn bị đón 
tiếp linh đình. Ông về trú lại trong căn phòng ông chào đời 
a/ovaraka) và tại đây ông bị kiết ly. Mẹ ông không hay biết và, hơn 
thế nữa, bà không buồn gặp ông vì thấy ông không hoàn tục. Ngoài 
Thị giả Cunda, ông được bốn Thiên vương, Thiên chủ Sazk&z, và Đại 
Phạm thiên chăm sóc. Thấy chư vị, mẹ ông đến hỏi ông và biết rằng 
ông còn “lớn” hơn chư vị nữa, bà hân hoan. Ông liền thuyết kinh và 
bà đắc quả Dự lưu. Nghĩ rằng ông đã trả ơn mẹ, ông cho gọi chư 
tỳkheo tuỳ tùng để hỏi ông có làm gì phiền chư vị không trong suốt 
44 năm tu hành của ông không. Được bạch rằng không, ông kéo vạt 
y chùi miệng, nằm xuống, nhập xuất nhập định nhiều lần, rồi nhập 
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diệt lúc vừa rạng đông. Mẹ ông lo mọi việc hoả táng ông với sự trợ 
giúp của Thiên tử Vissakamna và sự tham dự của Thiên nữ Revaf7 
(g.v.). Lúc hoả táng xong, 4mruddha dập lửa bằng nước hương và 
Cunda thu xá lợi”. Tôn giả Sãripu#a nhập diệt ngày Răm tháng 
Kattika (Chín-Mười) trước Đức Phật (Răằm tháng ƒ¡sãka) Về Tôn giả 
Moggallana nhập diệt nữa tháng sau ông vào ngày trăng non° 

Tôn giả Saripuffa có rất nhiều học trò. Ngoài chư vị đã kê 
trên, có thể kế thêm: Kosừa, Kandhadinna, Cullasari, Vanavasika- 
Tissa, Sankicca (q.v.), và Sarabhi (người thỉnh xá lợi xương đòn của 
Phật qua Tích Lan và tôn trí trong tịnh xá _Mahiyaigana)Š S Ông có 
người em là Tôn giả Upavana bị rắn căn chết tại Hang Đầu Rắn 
(Sappasondikapabbära) trước mắt của ông”®). 

Tôn giả Sãripu#a tỉnh chuyên về 4bjidhamma. Ông học 
Abhidhamma ngay với Phật trong thời gian Ngài thuyết Tạng này cho 
Thân mẫu trên cõi 7ãvz#sa. Truyền thuyết. nói rằng”? mỗi ngày 
thuyết Abhidhamma trên cõi Tãvatimsa, Phật về tắm và nghỉ trưa trên 
bờ hồ 4zorafa; bẫy giờ ông đến học với Phật. Học được bài nào, 
ông thuyết lại cho 500 học trò của ông nghe; do đó cách phân chia 
thành bộ, chương, vân vân..., và ngôn từ của 4bhidhamma hiện hữu 
là do bài pháp của Tôn giả Sãripu#a trực tiếp giảng (chớ không phải 
Phật). 

Tôn giả Sãrip„#a được đề cập trong nhiều .J/Z/a&ka với nhiều 
tiền thân khác nhau: Canda- kumara trong M213 0A221261Ắc E000 
trong EiNuiiinili: và _Saccankira: thân cây trong Silavanaga, thanh 
niên Bàlamôn trong Mahãsupina; đại đệ từ trong Parosahassa, 
Jhaãnasodhana và Candabha; vua trị vì Benares trong Dummedha; 
thiện ân sĩ trong Godba (Số 138) và Roơmaka; người đánh xe của vua 
trị vì Benares trong R4jovada; voi cha trong 4lmaciffa, sư phụ trong 
Susma, CHịa-Nandiya, Silavmamsana và Mahadhammapdla; 
thương buôn trong G//hz (Số 164); thiên nga trong Cø/umaffa; xà 
vương trong Jarudapäna và Silavimamsa; chim gõ kiến trong 
Kuruhgamiga; ngựa thuần chũng trong Kưundakakucchisindhava; sư 
tử trong Wyaggha, Tiira (Số 438) và Vannäroha; bá hộ trong 
Kurudhamma; Ân sĩ Jotirasa trong 4bbhanfara; Sumukha trong 
Supatta; Nandisena trong Cullakalinga; Sayha trong Sayha; thần trú 
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trên cây Bồ Đề trong Pwcimanda; nguyeen soái trong Khantivädï; thợ 
săn trong Ä⁄Z2wsa; vị thần trong Kakkãru; Nãrada trong Kesava; 
Bàlamôn trong Kđranđiya và Nandiyamiga; candala trong Sefakefu; 
ngựa trong Kharapafta; Pukiusa trong Dasannaka; thần trong 
Saftubhasta và Mahapaduma; chìm đá trong Kofisimbali; học trò 
trong 4ƒthasadda; Sälissara trong Indriya (Số 423) và Sarabhahga: 
Ani-Mandavya trong Kanhadipäayana, Canda trong Bilãrikosiya; 
môn đệ trưởng trong Míahãmangala; Vasudeva trong Ghafa; 
Lakkhana trong Dasaratha; Uposatha trong Samwara; thần trên 
phương Bắc trong %ømwddhavänja; thiên nga thứ nhì trong 
Javanahamsa; tễ sư trong Sarabhamiga và Bhikkhãparampara; chìm 
ưng trong Ä⁄4hãuk&„sa; một trong số các anh em trong Öjisz; rắn 
trong Pañciposatha; xà vương trong Mahãvam7a3; vua trong 
Rohanamiga và Hamsa (Số 502); Rakkhita trong Somanassa; 
Uggasena trong Campeyya; Assapäla trong Hafthipäla; ân sĩ trong 
Jayadissa; Safjaya trong Sambhava; xà vương trong Pandara; Alãra 
trong Sa»khapala; trưởng nam của Cullasufosoma, Ahiparaka trong 
Ummadanff, Manoja trong Sonananda; vua trong Cuilahamsa và 
Mahahamsa; Narada trong Sudhabhojana, Kunala và Mahajanaka; 
Kalahafthi trong Mahasufosama; người đánh xe trong Mfigapakkha; 
Suriyakumara trong Khandapala; Sudassana trong Bhúriddffa; 
Viaya trong MahanaradaKassapa; Varuna trong Vidhurapandia; 
Cñlanï trong Mahäãummagga: và ân sĩ Accufa trong Vessantara. 


ÔM.i150  “DhA.i.84  ° Trong kinh 
Sanskrii, tên ông việt: Sariputra, Saliputra, Sarisuta, Sãradvafiputra. 
Apadãna (ii. 480) gọi ông là Sãrisambhava. Ó DhA. ñ. 


188; ý Mtu. 111. 50; xem chi tiệt trong s.v.; ông còn đưa một người 
chú và một người cháu đến yết kiến Phật để được giải toả tà kiến 
(DhA. ii. 230-2); Uparevaa là cháu ông (SA. iii. 175). sỹ 
Chuyện này được dẫn từ DhA. ¡. 73 ff; AA. ¡. 88 ff; ThagA. ii. 93 fF. 
Ap. 1. 1Š ff.; đàm luận được ghi trong Vin. 1. 38 f. (6) 
A.i.23. (Ð SA. ii. 45; trí tuệ ông được đặc biệt tán thán lúc 
ông trả lời các câu hỏi của Phật khi Ngài trên cỗi 7ãyafisa trở về tại 
Sankassa; các câu hỏi này chỉ có Phật mời hiểu nổi mà thôi (DhA. 
ii. 228 f; cƒ. SnA. ii. 570 f). Cũng như chỉ có Phật mới biết được 
tâm của chúng sanh, còn S4zi„//a thì không vậy (DhA. 11. 426; ]. 1. 
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182). Hơn thế nữa, chỉ có Phật mới không lầm lẫn khi cho đề tài 
thiền quán (SnA. ¡. 18) và mới có thê rõ biết tất cả các tiền kiếp của 
chúng sanh (SnA. 1. 571). ®' Xem eg,, M; r1, 
13; iii. 46, 55, 249. ®S_¡. 191; œ£ Sn. vs. 556 f. nói rằng 
đề đáp câu hỏi của Bàlamôn Seia, Phật nói “chính SZzipw/a (là tướng 
quân) chuyên bánh xe Chánh pháp, thừa tự Như Lai vị.”; xem thêm 
M. ïii. 29. 2M. ii. 25 ff. Trong Mahägosinga SuUa, 
Sãriputia nói rằng tỳkheo điều phục được tâm “làm sáng chói khu 
rừng Ởosizga,” và Phật tán thán rằng ông ấy phải trả lời như vậy vì 
đó là bản thể của ông ấy (M. ¡.215 £). Tuy nhiên, Phật không ngần 
ngại quở trách ông, nêu cân, ví như Ngài đuôi nhóm 500 tỳkheo do 
ông và M⁄oggallãna dẫn dầu làm ồn ào ở Ca/ưma (M. ¡. 459), hay lúc 
ông không chăm lo đúng mức cho RZjzu/a (đề Rãh„Ia ngủ qua đêm 
trong nhà xí) (J. ¡. 161 £). UỒM. iii. 248. bài 
lbid., 294 Ê. CS, ñ"; 47 E 9 Tbid, v. 220 f, 
2331 Ú3 7bz4., 347; Phật dạy ông dành tụ tập căn an tịnh và 
ý an tịnh (A. 1. 65); về sự đoạn diệt “cái tôi” và “cái của tôi” (A. ¡. 
133); sự thành công và thất bại trong (ân dụ) kinh doanh (A. 1. 81 Ê); 
bốn cách để được ngã tánh (A. ii. 159); sự đạt đến và an trú hý do 
viễn ly sanh (A. iii. 207); sự tu tập của cư sĩ để được bốn tăng thượng 
tâm lạc trú (2I1 £.); sáu pháp làm tăng trưởng tykheo trong thiện 
pháp (424 £.); bảy pháp làm tăng trưởng tykheo trong thiện pháp (A. 
¡v. 30); bảy sự thù điệu đưa đến sự tán thán vị tỳkheo (35) ; bảy pháp 
đưa đến sự cung kính vị tỳkheo (120 £.); tám sức mạnh của vị tỳkheo 
đã đoạn tận các lậu hoặc (223 f.); chín hạng người, khi chết có dư Y, 
được giải thoát khỏi địa ngục, ngạ quỷ, ác thú (379 £); và mười sức 
mạnh RÌy Anh tỳkheo đã đoạn tận các Hàn hoặc (A. v. 174 £'). 
9A. 1.281 ”Xem Dœvadafia. lề: 
Xem chỉ tiết trong s.v. ; xem thêm Chznna, ông mắng nhiếc Sãripufta 
và Moggallana (DhA. 1". 11o £.). g9 S. IV. 55 ff; xem thêm 
Channovaäda Sutia. 2 Xem e.g., S. iv. 103 mồi rằng có 
một tỳkheo báo cáo về sư hoàn tục của một tỳkheo bạn và thỉnh ý 
ông phải làm sao. “ĐVin,¡. 354. (#2) 7b¡4.„ 83. 
3 jbịđ,, 1i. 140. #Đij, 140 £ ki 
DhA. iv. 184 f VN 121011. CĐ 7đ, v. 301 f 
8 Xem ThagA. ¡. 176. (Vịn, j¡. 189. 
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89. §, ii, 274; v. 70; A. ¡. 63; ii. 160; iii. 186, 190, 196, 
200, 292, 340; iv. 325, 328, 365; v. 94, 102, 123, 315, 356 f. 


G9ơ.M.¡. 13, 24, 184, 469. °®” Xem chỉ tiết 
trong s.v. Mahä Moggallana, Ananda. 63) S163. 

3 Maha Rãhuloväda Suta; M. ï. 421 f. 65 J_jj, 302 
£ 69 7bi4., 433. 2M. ii, 258 f;  §. v. 


380 có thể nói về bệnh tình trước đó của Anathapindika. Ông hết 
bịnh ngay khi đó và mời Trưởng lão dùng cơm còn trong nồi. 

°# DhA. ii. 74. °' DhA. iv. 150 f; œƒ SnA. ¡. 328. 
Nếu Assaji có mặt trong cùng một tịnh xá, ông luôn. luôn viếng Thầy 
sau khi viếng Phật; Dhamưna Sufa (q.v.) được thuyết vì nhơn duyện 


này. d0) Xem thêm Vĩn. 1. 55. đ) DhA. iv. 
146 f. 4) Xem e.g., “tiếng rống sư tử” của ông trong A. iv. 
373 ff. 3 ThagA. ii. 116. KEM LI: TVY 4: 
É® Vịn,¡. 214. (6 7/4, ii. 140. Si RE HE L1) 
68D, ii. 81 ff. É® S.v. 161. luc 
lbid., 163 f. 6S) Œ' Thag. vs. 1034; xem thêm lời J⁄aigisa 


ca ngợi Tôn giả 5ariz„íía lúc ông còn tại thế (Thag. vs. 1231-3). 
Huyền Trang có thấy tháp (spa) dựng trên chỗ hoả táng Tôn giả 
Sãripuiía trong thành Kalapinaka (Beal, op. cỉi. 11. T77). bối 
Bà có thái độ như vậy vì tất cả bảy con của bà đều xuất gia bỏ bà trợ 
trọi với gia tài kết sù là 400 triệu. Được biết lần Tôn giả Sãriput/a về 
trước đó, bả xỉ vả ông và chư tỳkheo tuỳ tùng (có cả Rãh„/a) một 
cách thậm tệ (DhA. iv. 164 £.). 63 SA, ii, 172 ff, DA. ñ. 
549, etc., và J. ¡. 391. 9 SA, ii. 1§1; J. ¡. 391; Sãriputta 
và Moggallana đều lớn tuổi hơn Phật (DhA. ¡. 73). )ẽ 
Mhv. ¡. 37 f. 656) S_jv, 40 £ Š? DhSA. 16 f; 
DA. 1. 15 nói rằng sau Kết Tập IL, 45hidhamma được trao cho 500 
Alahán trùng tuyên (bấy giờ Tôn giả Sãripu#a đã nhập diệt). 


2. Sãriputta Thera. Trưởng lão sống ở Tích Lan dưới triều Vua 
Parakkamababu l, và được gọi là Sãgaramait`) vì sự uyên bác của 
ông. Nhà vua xây cho ông một liêu nối liền với tịnh xá .Jefavana 
trong Puiadhipura?°”. Ông biên soạn Vinayasaighaha hay 
Vinayavinicchaya (tóm lược của Vinaya), Sărathadjpanr về 
Samanfapasadika, Saratthamafjisa về  Adthasalin, và 
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Lĩnathappanäganmï về Papañcasữdamr. Ông có nhiều môn đệ, như 
Sangharakkhia, Sumangadla, Buddhanaga, Udumbaragiri 
Medhankara, và Vãcissara). Ông còn là một học giả tiếng Sanskrit, 
từng viết Pafjikãlankära hay Ratnamatipafjikä-ikã về Pafjikä của 
Ratnašrjjñäna về Candragomivyäkarana. 

° SadS, 63. ® Cv, Ixxviii. 34. ® Gv, 67, 
71; Svd. 1203; Sãs., p. 69; P.L.C. 189 ff. 


3. Sariputfa.--Tykheo ở Daia trong xứ Ramafñna (Miễn Điện). 
Ông sanh ra ở Pzđipaleyya dưới triều Vua Narapaiisifa, và được 
Tôn giả nanda ở Sihakasaugha truyền giới. Ông là một trong số Sư 
trưởng ở ãmañ7a. Vua Narapai phong ông tước vị 
“Ghammavilãsa,” và ông từng biên soạn các giới luật đầu tiên 
(dhammnasattha) của Miễn Điện”. 

0) Say, p-. 41 f.; Bode, øø. c7, p. 3l. 


4. Säriputta.--Tỳkheo tác giả của Padävaiarat" 
°) Gv, 67; Svd. 12, 44. 


5. Sãriputta.--Một trong số các vương tử của Vua 8uddhadäsat" 
t Cv, xxxvii. 77. 


Sariputta Samyutta.-Chương 7: Tương Ưng Sãripuia, Tập TH: 
Thiên Uấn, Szmyuita Nikãyat'. 
(S, ii, 235-40. 


1. Sãriputta Sutta.-Kinh 1ó, Phẩm 8, Sa Nipaia. Phật trả lời 
Tôn giả Saripuría, Phật nói rằng vị tỳkheo phải khắc phục năm nguy 
hiếm ở đời, nhiếp phục nóng lạnh, không bị chỉ phối bởi trộm cắp, 
sân hận, nói láo, hay ngã mạn. Vị ấy hãy thiên trọng về trí tuệ, hoan 
hỷ trong chí thiện. Chú giải” nói kinh này được gọi là Therapañha 
Sufía và được thuyết trong dịp Phật từ cõi 7ãwafữmsa xuống 
Sankassa. Phật muốn đại trí tuệ của Tôn giả Sãripufra phải được biết 
đến, cũng như thần thông của Tôn giả Ä⁄oggallăna, thiên nhãn của 
Tôn giả 4muruddha, biện tài thuyết pháp của Puzza đã từng được 
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biết đến từ lâu. Ngài thuyết Parosahassa Jataka để nói lên đại trí tuệ 
của Tôn giả Sãripu/a trong tiền kiếp. 
tSn, 955-75. f® SnA. ii. 569 f, 


2. Sãriputta Sutta.--Phật dạy Tôn giả Sãripuia làm thế nào để 
chặt đứt “ngã kiên” và “ngã sở kiên”. Liên hệ đên vân đê này, kinh 
có đề cập đến đayapañha (Những câu hỏi của Udaya)t" 

Œ A.¡. 133. 


3. Sãriputta Sutta.--Tôn giả Sãrijpuia nói về Tôn giả Ẩnanda 
rằng lúc trú trong rừng 4zdha, ông chứng được thiền định như sau: 
“Trong đất, tôi không tưởng đến đất, trong thế giới đời mg tôi không 
HE đến thế giới đời sau. Tuy vậy, tôi vẫn có tưởng”?', 

A. V. 8. 


SarT hay RũpasärT.-Nữ Bàlamôn, mẹ của Tôn giả Saripufta Ƒ1J 
(qg.v.). Rữpasari là tên đây đủ của bà. 


Sãruppa Sutta.--Phật thuyết về con đường thích hợp đưa đến sự 
nhồ lên tất cả tư tưởng”. 
SỀN: DAI, 


Sãropama SutfR.-Xem (Cữla-Saropama Sufa và Maha- 
Sã4ropama Suia. 


Sãla.-Em và cũng là Đại Đệ tử của Phật Padzmuffara. Dân 
chúng Usabhavzi có dưng ông một bộ y trong lễ Ka/hina; Phật có 
tham dự vào việc may y nàyt”. 

t Bu. ix. 21; BuA. 147 £ 


Sãlaka.--Con khỉ trong S4laka .Jãtaka. 

Salaka Jãtaka (Số 249).- Chuyện Con Khi Sãlaka. Khi Salaka 
được phù thuỷ rắn huấn luyện đề biểu diễn với rắn. Trong một lễ hội, 
phù thuỷ muôm tham dự cuộc vui chơi nên giao khi cho một người 


bạn thương buôn giữ dùm. Bảy ngày sau, phù thủy trở lại bắt khỉ đi, 
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đưa nó vô vườn đánh đập và trói nó bỏ đó đi ngủ. Khi cởi trói thoát 
đi và không chịu trở về. 

Chuyện kế về một Trưởng lão hành hạ một sadi mà ông 
truyền giới. Sadi hoàn tục và không nghe lời dỗ dành trở lại của 
Trưởng lão. Con khỉ chỉ sadit'. 

(1. ii. 266-7. 


Sãlakusumiya Thera.--Alahán. Vào 100 ngàn kiếp trước ông 
dưng một bông sZ/z lên tháp của một vị Phật”). 
0 Ap. ii. 407. 


Sãlaggäma.--Làng ở Tích Lan do Vua 4ggabodlhi !HĨ cũng dường 
tịnh xá Mayettikassapäväsa"). Trong làng có con sông và trên sông 
Vua Devappai có bắt cây cầu 40 vày '”. Về sau, Vua 
Parakkamababu IW cũng dường làng này lên Trưởng lão Kayasaffi ở 
Vijayabähu-parivena!. 

0y, xIy; 121; (® Tbid., Ixxxvi. 41. k 
Tbid., xc. 92: xem Cv. Trs. 1i. 209, n. 2. 


. Salapadapasobbha.--Rừng lầy trên đó Vua Devappaii có xây cây 
cầu đài 150 œubif (L eubi=45cm)®'. 
f Cv, Ixxxvi. 42. 


Sãlapupphadäyaka Thera.--Alahán”. Ông là Trưởng lão 
Ajjuna (q.v.). 
0 Ap. ¡. 169.  ThagA. ¡. 186. 


Sãlapupphiya Thera.--Alahán. Ông là người làm kẹo mứt trong 
thời Phật S7đ2haha, từng dưng lên Phật bông sđ/a. Vào 14 kiệp 


trước ông làm vua đưới vương hiệu 4zniafjalat`. 


(Œ Ap.¡.218£. 

Sãlamandapiya Thera.-Alahán”. Ông là Trưởng lão 7ïssa 
(xem 77ssa /12)). 

® Ap.¡. 431 £. ) ThagA. ¡. 272 f. 
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Sãlavatikã, SãlavafI.--Làng ở Kosaia do Vua Pasenadiï ban cho 
Bàlamôn Lohicca. Lohicca Sufa được thuyết tại đây”). Làng mang 
tên như vậy vì trong làng có nhiều cây sz/a'”. 

990.1.224. t® DA. ii. 395. 


1. SãlavatT.--Thành phó trong ấy có Kesãrama nơi nhập diệt của 
Phật Dhammadass?°) 
fÐ BuA. 185. 


2. SãlavafI--Kỹ nữ ở Kã7/agaha Bà là mẹ của Jjvaka- 
Komärabhaccat) và Sirimä (q.v.). 

f Vịn, ¡. 268 f ® SnA. ¡. 244; xem thêm A. ¡. 216 
nói rằng 4bbayaräjakumara là cha của Jivaka. 


1. Salavana-vihãra.--Một trong I8 tịnh xá do Vua Dh4fusena 
kiến tạot', 
0 Cy, xxxviii. 49. 


2. Sãlaväna-vihãra.--Tịnh xá được kiến tạo bởi Aggabodhi, 
vương tử của Vua Mahãfissa và Saighasivat). 
0) Cy, xIv. 45. 


1. Sãlã.-Làng Bàlamôn ở Koszia; dân làng được gọi là 
Sãleyyakä. Apannaka Sutta và Saleyyaka Sutta được thuyết tại đây”. 

Xem thêm SZlã Suta. 

(M. ¡. 285, 400. 


2. Sälã.--Một trong hai Nữ Đại đệ tử của Phật PJssat”. 
® BuA. 194; nhưng xem s.v. Pwussa. 


1. Sãlã Sutta.--Được thuyết tại S4lã rằng các tỳkheo mới tu, bậc 
hữu học với tâm chưa thành tựu cần phải được khích lệ, hướng dẫn tu 
tập bốn niệm xứt”. 

(0S, v, 144 £ 
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2. Sälã Sutta.-Được thuyết tại SZ/Z. Như sư tử là loài thú tối 
thượng về sức mạnh, về tốc lực, về dõng mãnh, trong các pháp thuộc 
vê giác ngộ, tuệ căn được xem là tối thượng. Cũng vậy đối với tín 
căn, tấn căn, niệm căn, định cănt”, 

Ó S. v. 227; về tên của kinh xem KS. v. 202, n. 3. 


Sali, Saliya.--Hoàng tử duy nhứt của Vua Du/fhagamar. Ông từ 
ngôi vua để cưới 4sokamalä, một cô gái thuộc bậc hạ tiện"). Trong 
tiền kiếp ông làm thợ rèn 7issư ở Ä⁄a#dagangä, và vợ ông là Nãgã 
(Sưmana). Hai ông bà có cúng dường một bửa ăn với thịt heo cho 
tám Alahán” hướng dẫn bởi Trưởng lão hammadimna ở 
Talangatissapabbaia. Trong ngày ông sanh ra, Tích Lan được đầy 
lúa, đo đó ông có tên như vậy. ,SZ/ rất sùng tín, bồ thí hết trọn những 
gì vua cha ban cho ông, và trai giới trong Ïssarasamana-vihära. Ông 
có xây Sãlipabbara-vihärat). Ông sẽ tái sanh làm con của Phật vị lai 


Metteywya® 
3ya : 

® Mhv. xxxiii. l f. ? Về danh tánh của chư VỊ, Xem 
MT. 606. ° 7b74., 606.  Tbj4., xxxii. 83. 


Sãlikedära Jãtaka (Số 484).--Chuyện Cánh Đồng Lúa. Bồ Tát 
sanh làm con két nuôi dưỡng cha mẹ già. Két đi cùng đàn đến ăn lúa 
chín của ruộng Bàlamôn Kosiyagoffa ở Sãlindiya trong Magadha và 
có đem một ít về cho cha mẹ. Người giữ ruộng báo cho Kosiyagoffa 
và ông cho đặt bẫy bắt két. Két bị bắt và đưa về vị Bàlamôn. Két 
trình bày lý do đem lúa về để nuôi két cha mẹ già, két con, và những 
két cân thực phẩm, tức là để trả nợ, cho vay và lập công đức. VỊ 
Bàlamôn rất hoan hỷ, cho phép lấy hết lúa trên cả ngàn mẫu ruộng 
của mình; nhưng két chỉ xin tám mẫu mà thôi 

Xem phần duyên khởi của chuyện này trong Sãma Jãtaka. 
Channa chỉ người giữ ruộng, Ananda chỉ Kosiyagofa. 
(J, iv, 276-82. 


Saligama.--Làng mộc gân cửa Tây của 4muradhapura; sanh quản 


của 4sokamaia, phu nhơn của Hoàng tử %/z? 
f MT. 606, 607. 
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Saligiri.--Làng do Vua Parakkamababu IV cúng dường cho 
Parakkamabaähupasada°). 
£ Cv, xe. 97; xem Cv. 77s. ii. 209, n. 6. 


Sãlitaka Jãtaka (Số 107).--Chuyện Nghề Ném Đá. Vua trị vì 
Benares có một Tế sư hay nói. Ngoài thành có một người tàn tật có 
tài ném đá chính xác đến đổi có thê cắt lá cây bàng thành nhiều thình 
con vật khác nhau. Nhà vua muốn nhờ ông để chửa bệnh của Tế sư. 
Ông ngồi sau màn có khoét một lỗ nhỏ, dùng phân dê khô để trong 
ông thôi qua lỗ vô miệng Tế sư lúc ông nói nhiều. Vị Tế sư cứ nói và 
tiếp tục nuốt phân đê. Sau khi ông phân. hết, nhà vua bảo ông nuốt 
phân đê mà không hay. Từ đó về sau Tế sư không mở miệng nữa. 

Người tàn tật được nhà vua ban cho lợi tới của bốn làng lên 
đến bốn ngàn đồng mỗi năm. Sau đó một Đại thần đến tâu rằng các 
bậc hiền trí ở đời cần phải học. Chỉ có nghề ném đá mà người tàn tật 
này được vinh hiển như vậy. 

Chuyện kế về một sadi bị thách và ném đá trúng mắt con 
ngỗng trời trên bờ sông 4cữavaii. Sadi chỉ người tàn tật; nhà vua chỉ 
Tôn giả Änanda; vị Đại thần hiền trí chỉ Bồ Tát”). 

0)J.¡.418£; đ DhA. ii. 69 f; Pv. iv. 16; PvA. 282 f. 


Sãlindiya.--Làng Bàlamôn ở Ä⁄2gadha nằm trên phía Đông Bắc 
của ®đ/agaha; trũ quán của Bàlamôn Kosiyagowat) 
0] ïv, 276; đ£ 1. iii. 2930). 


1. Sãlipabbata-vihãra.--Tịnh xá do Hoàng tử SZ// kiến tạo bằng 
của cải của vua cha ban cho trong lúc sanh sống trong 
Anurädhapurat) 

(MT. 607. 


2. Sälipabbata-vihära.--Tịnh xá do Vua A⁄4hallaka-Näga kiến 
tạo trong Nzgadipat) 
0 Mhv. xxxv. 124. 


Sãlipota.--Vườn hoa do Vua Parakkamababu I kiến tạo" 
f Cv, Ixxix. 10. 
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1. Sãliya.--Đại thần của Vua ƒaffagamani”. Ông xây 
Saliyäramat`. 


0 Mhv. xxxiii. 90. 
2. Saliya.--Con bò trong GŒandafindu Jãtaka. 
3. Saliya.--Xem S3. 


Säliya Jãtaka (Số 367).--Chuyện Vị Y Sĩ Già. Có một ông lang 
làng muốn có tiền công chửa bệnh, đánh gạt một em bé (Bồ Tát) leo 
lên cây bắt con nhím mà ông biết rõ là con rắn. Bé năm cổ con vật 
mới biết là con rắn nên quăng ra trúng ông lang đứng dưới đất. Rắn 
quấn cổ ông và căn ông chết. 

Chuyện kế về 2evzđaa âm mưu hại Phật”. Trong kinh 
khác”, chuyện kể về một thợ săn tên Kokz (g.v.), chỉ ông lang trong 
kinh Sãijya này. 

(1, ii, 202 £ ® DhA. iii. 31 £. 


Sãliyã.--Nữ Đại đệ tử hộ trì của Phật 2hammadassf'`. 
0 Bụ. xvi. 20. 


Sãlissara.--Hiền sĩ, Đại đệ tử của Bồ Tát trong kiếp Ngài làm 
Sarabhanga. Chuyện ông xem Sarabaiga Jãfaka (Số 522) và 
TIndriya Jãtaka (Số 423). Ông chỉ Tôn giả Sãriputrat). 

(1, iii. 469; v. 151. 


Sãlũka.--Con heo trong Salzka Jataka. 


Sãlñka Jãtaka (Số 286).-Chuyện Con Heo Sãlũka. Bồ Tát 
sanh làm con bò tên Ä⁄4hlohifa sông chung với em là Cwjlalohita và 
Heo SZi//a trong một gia đình nông dân. Gia đình đang nuôi thúc 
Heo $Z/z*a để dành làm đám cưới cho con gái. Cw//ziokia thấy heo 
ăn ngon nên thèm. Bò anh Mahalohira bảo em chớ ganh với món 
của ŠZ/zka vì đó là đồ ăn tử vong. Ít ngày sau, heo bị đem ra làm thịt 
đãi khách. 
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Chuyện kế về một tỳkheo bị cám đỗ bởi một cô gái mập. 
Sãlika chỉ tỳkheo; Cuilalohita chỉ Tôn giả Ấnandat®). 
0)J.j¡.419 £ 


Sãleyya Sutta.--Trung Bộ Kinh Sãleyya, Số 4l. Dân chúng ở 
thôn S4la xứ Kosala bạch hỏi Phật tại sao có hữu tình sanh vào cõi 
lành, có hữu tình sanh vào cõi đữ sau khi chết. Phật giảng vì nghiệp 
và nói đến mười ác nghiệp và mười thiện nghiệp". 

(2 A.¡. 193 £ 


1. Salha, còn được gọi là Migäranattä.--Một thời, cháu của 
Migära là Sä|ha đi cùng cháu của Pekkhuniya là Rohãna đến viễng 
Trưởng lão Nandaka ở Săvatthi. Xem Sãlha Sutta°). 

Sãlha có kiễn tạo một tịnh xá cho chư tỳkheo mi; công trình 
xây cất này do Tỳkheo ni Sưudarmandä trông coi Si mê 
Sundarimandä, Sã|ha tô chức buổi trai thực và mời chư tỳkheo mi đến 
để cúng dường. Biết ý đồ của ông, Sundarmandä không đến lây lý 
do bị bịnh. SZ/»z bèn bỏ chư tỳkheo ni ở nhà cho người hầu trông 
coi cúng dường và đến tịnh xá tìm %wødarinandä. Bà bị ông dụ dỗ”. 


()A.¡. 193 £ (Ð Vịn, ïv, 211 £. 

2. Sã|ha.--Người L/cchavi đến Kữtägãrasälä yết kiến Phật. Xem 
Salha Sutta [2]. 

f2 A, ii, 200. 


3. Sälha.--Tỳkheo ở WZíikã. Phật tuyên bố ông mạng chung 
thành bậc Alahán?, 
®D,ji, 91; S. v. 356. 


4. Sä]ha.--Ông là một trong những tỳkheo giữ vai trò quan trọng 
trong Kết Tập II. Ông trú tại SzJ4/ãii, và lúc nghe “Mười Điều Sửa 
Đồi của chư Tỳkheo Ƒ⁄4/¡, ông nhập thất đề quyết định mình về vấn 
đề được rõ ràng hơn. Tại đây, ông được một Phạm thiên trên cõi 
Tịnh cư thiên (Suđdhävãsä) mách rằng chư Tỳkheo J⁄2/// không hành 
đúng giới luật. Ông là một trong bốn Trưởng lão được cử để thay 
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mặt các Pãcinaka (Vajjiputaka) trong hội đồng. Ông là học trò của 
Tôn giả Ananda°'. 

® Vịn, ii. 302 ff; Mhv. iv. 4 £, 48, 57; Dpv. iv. 49; v. 22; Sp. ¡. 
34. 


1. Sãlha Sutta.--Ghi lại cuộc đàm thoại giữa Trưởng lão 
Nandaka, Sã|ha Migrãnattã và Rohäna Pekkhuniyanatiät). 
(2 A.¡. 193 £ 


.2. SaIha Sutta.--Hai người 1icchawr là Salha và 4bbhaya đến yết 
kiên Phật tại Kz/zgárasđla và bạch hỏi về hai pháp môn nhân giới 
thanh tịnh và nhân khô nhàm chán. Phật đáo băng nhiêu ân dụt), 


® A. 1i, 200 £. 


1. Sãvajja Sutta.--Đầy đủ ba pháp sau, vị tỳkheo bị rơi vào địa 
ngục: với thân làm có tội, với lời nói có tội, với ý nghĩ có tội. Đối 
ngược lại là được sanh lên cõi trời”, 


® A.¡, 202, 


2. Sãvajja Sutta.--Có bốn hạng người có mặt trên đời: người có 
tội, người nhiều tội, người ít tội, và người không tội. 
SẺ. A1, Làn: 


3. Sãvajja Sutta.--Thành tựu bốn pháp này, vị tỳkheo bị rơi vào 
địa ngục: với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý nghiệp 
có tội, với kiến có tội. Đối ngược lại được lên cõi trời”. 

(ĐA, ii, 237. 


Sãvatthi.--Xá Vệ Thành. Kinh thành của vương quốc Kosala, và 
là một trong sáu kinh thành lớn ở Ấn Độ vào thời của Đức Phật”), 
Sãvarthi nằm trên bờ sông Aciravaff?. Sävatthi cách Säketa 5 lý”), 
Rãjagaha 45 lý), Sãnkassa 30 lý”), Takkasilã 141 lý®), Suppäraka 
127 lý”, Alavr 30 lý”), Macchikãsanda 30 lý”, KukkufavatT 125 
lýt°, và cách Uggapura”” và Kuraraghara“” một đoạn như nhau. 
Đường từ #Zjagaha đến Sãvadth đi ngang Vesalit”, 
Paräyanavaged"”, Selavvä, Kapilavathu, Kusinärä, Pãvã, và 
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Bhoganagara. Còn có con đường đi từ SZvzhi qua Säkeia đến 
Kosambi. Cách Sãvafhi một gãvuwfa (L gãvufa=3,2 km) là rừng 
Andhavana (q.v.). Giữa Sãvatthi và Sãketa có Toranavatthu°3). 

Sãvatrhi được mang tên như vậy vì trong kinh thành có Hiền 
giả S$avafha an trú. Truyền thuyết khác nói rằng trước đó tại đây có 
một chỗ trọ qua đêm cho các đoàn xe đi buôn; lúc gặp nhau các 
thương buôn thường hỏi nhau họ có cái gì “Kửm bhandam atthi?” 
Tàn ch afihi” -- và tên của thành phố được gọi dựa trên câu trả 
lời' ”. 

Phật thường an trú tại DA già, ¡„ Tưởng giả Anathapindika là 
người thỉnh Ngài đến đây lần đầu tiên"”. Được biết sau đó Ngài an 
cư kiết hạ 25 lần tại Sãwz/hi®3, 19 mùa trong /Jefavana và 6 mùa 
trong Pubbãrãma. Đối diện và Jetavana là Rãjakãräma (q.v.) do 
Vua Pasenadi kiến tạo. Ngoài cửa thành là làng đánh cá với 500 gia 
đình"”. 

Sãvatrhi là nơi chư Phật thị triển Thần thông Song hành 
Phật Go/zma thi triển dưới gốc xoài Gandamba (q.v.). 

Phật có nhiều đệ tử hộ trì sống trong SZyz#¡: Trưởng giả 
Anäthapindika tôi thắng về bỗ thí, Nữ cư sĩ Visãkhä tôi thắng về bố 
thí, Nữ cư sĩ Suppaväsa tôi thăng về bố thí món ăn thượng vị, và Vua 
Pasenadi2), Bandhula (q.v.) rời quê Vesäli đến sống tại Sãvafthi và 
được Vua Pasenađi cử làm tướng của triều đình. 

Buddhaghosa luận rằng” vào thời Phật hiện tiền, Sãwz//¿ là 
thành phố chánh của Naga-Kosala, rộng 300 lý, có 80 ngàn làng và 
180 triệu dân số !”`. 

Savafthi được xác định là SZhef-Míãhet trên bờ sông Rapfi 
hiện nay". 

Huyền Trang có nói đến một vài kiến trúc trong cô thành 
điêu tàn, lúc ông đến đây!””. 

Woodward nói rằng có 871 kinh được thuyết tại Savafthi, 
844 trong Jefavana, 23 trong Pubbarama, và 4 ở ngoại ô; 6 kinh 
Trường Bộ, 75 kinh Trung Bộ, 736 kinh Tương Ưng, và 54 kinh 
Tăng Chi. Bà Rhys Davids suy đoán rằng” Phật “hoặc thường trú 
tại Šãvaffhi hoặc Sãvarihi là nơi tồn trử lời dạy của Ngài.” Giả thuyết 
thứ nhút xem ra hợp lý hơn vì Phật được nói là từng an trú 25 trong 
số 45 mùa an cư tại $Zvwa/fhi. Hai mươi mùa còn lại được chia ra như 


(20), 


(26) 
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sau, theo Chú giải về 8uddhavamsa'”°: các mùa thứ 2, 3, 4, 17, và 20 
tại R4/agaha; ba mùa thứ 13, I8 và 19 tại Caliyapabbaía; và sô còn 
lại ở rải rắc nhiêu nơi khác nhau. 


#ØD ii. 147. ? Vịn, ¡. 191, 293, 6 Vịn, j, 
253: có nơi nói là 7. ® SA. ¡. 243. ®)J_jv, 265, 
6) MA. ii. 987. Ø DhA. ii. 213. ® 
SnA. ¡. 220. ® DhA. ii. 76. 09 T72} 118, 
đĐ) Thị „ iii. 469, d2 Tb¿đ}.„ïv, 106. 
d3Vi 159 f. d®Sn, vss, 1011-3. 
0596 XÃ " 09 SA, i, 0ö 361. 
0” x.y. để biết chỉ tiết. 8 DhA. ¡. 4. bà. 
Tbid., ïv. 40.  DhA. iii. 205; đ/ Mtu. iii. 115; J. ¡. 88. 
# DhA. ¡. 330. (22 SD. iii. 614. lo 
SnA. ¡. 371.  Cunningham, AGI. 469. Lời 
Beal, øp. cứ. ii. 1-13. (2 KS, v. xviii. ĐM. ív. 
Introd. p. v1. 8 BụA. p. 3. 


Sãvi(ti--Thánh tụng (hymn) quan trọng của Vệđà (chandafo 
mukham)t", gồm ba câu, 26 chữ (fipadam caruvisakkharam)?. Chú 
giải”” luận rằng đó là 4Arj„a-Sãvii đọc tụng như sau “B8uđdham 
saranam, gacchami, Dhammam--pe--, Sangham--pe-- " 

t”Sn. vs. 568. ® Tbiđ., 451. ® SnA, ¡i, 
403. 


Sãsana Sutta.--Phật thuyết văn tắt cho Tôn giả Ứpzi rằng những 
pháp nào Tôn giả biết là đưa đến giác ngộ thì cần phải thọ trì đây là 
Pháp, là Luật, là lời đạy của Ngài”. 

(ĐA, iv. 143. 


Sãsanavamsa.--Biên niên tôn giáo do Paññasãmi (Miễn Điện) 
biên soạn vào năm 1861 A.C. Phần đầu của biên niên ghi lại những 
sự kiện từ lúc Phật đản sanh đến lúc Kết Tập II cử chư tỳkheo 
trưởng lão đi hoằng pháp ở chín quốc độ (Sĩhala, Suvannabhimi, 
Yonakarattha, Vanavasi, Kasmira-Gandhara, Mahữnsakamandala, 
Cmarattha, \aharattha (Thái Lan), và Aparara. Tiếp theo, biên 
niên đề cập đến những vấn đề tôn giáo trong mỗi xứ; mỗi chương cho 
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mỗi xứ; hai chương nói về Sïhala (Tích Lan) và Sưuwvannuabhimi 
(Miễn Điện) là đầy đủ nhứt. Phần hai dành hoàn toàn cho Aparana 
của xứ Miễn như được biểt hiện nay”. 

0 Xuất bản bởi (P.T.S.). 1897. 


Sãsapa Sutta.--Hột Cải. Nếu có người cứ mỗi một trăm năm lấy 
ra một hột cải từ thùng hột có chiều dài, ngang và cao một do tuần q 
do tuần=1 1,2 km), cho đến hết, khoảng thời gian này còn ngắn hơn 
một kiếp. Một kiếp thật dài, dài lắm. Vô thỉ là luân hồi! 
S.11. 182. 


Sãhasamalla.--Nhà vua thuộc triều đại O&#Zkz trị vì Tích Lan chỉ 
hai năm, bị 4yasmama, Tướng lảnh của Vua Sãhasamalla truật 

á@) 
phê'”. 

f Cy, Ixxx. 32;nhưng xem Cv. 7s. ii. 130, n. l; ngày ông lên 
ngôi là ngày duy nhứt được biệt chắc chăn trong sử liệu Tích Lan: 23 
tháng 8, 1200. 


Simsapä Sutta.--Tại rừng Sisãpa trong Kosambï, Phật lẫy một 
năm lá và hỏi chư tỳkheo cái gì là nhiều hơn, nắm lá trong tay hay lá 
th THUẾ, Chư tỳkheo đáp: “Nắm lá trong tay ít hơn lá trong 

” Phật giảng răng: “Cũng vậy, thật là quá nhiều những gì Ta đã 
tiếc tri mà không nói cho các. Ông! Thật là quá ít những gì mà Ta 
đã nói ra!” Ngài nói thêm rằng Ngài “không nói ra những điều 
không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho Phạm hạnh, 
không đưa đến yếm ly, ly tham.đoạn diệt,an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Nipbàn”?), 

(0S, v, 437. 


1. Simsapävana.--Vườn ở jav; lúc Phật an trú trong vườn này, 
tại Gomagga, Hatthaka ở Alavi (vị cư sĩ tối thắng về nhiệp phục một 
hội chúng nhờ Bồn nhiếp pháp) đến viếng Ngài”). 

(ĐA, ¡. 136. 


2. Simsapävana.--Vườn trong xứ Kosambï, nơi mà Phật có lần an 
trú. Xem Smsapä Suita°). 
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0S v, 437. 


3. Simsapävana.-Vườn trên phía Bắc của Sefzvyz, nơi mà 
Kumara Kassapa có lần an trú. Phật cũng có lân an trú tại đây và 
thuyết Pãyãsi Sutiat). 


® DhA. ¡. 59. ® D, ii. 316. 


Simsapävana Vagga.--Phẩm 4: Phẩm Rừng Sữzsapz, Tương 
Ung Sự Thật, Szyutta Nikãyat). 
95, v,437 ff, 


1. Sikkhã Sutta.--Có ba học pháp: tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học, tăng thượng tuệ học?°, 
ĐA. ¡.235. 


2. Sikkhã Sutta.--Đối với ai không như thật biết và thấy già chết, 
người ấy cần phải học tập đề có như thật trí đối với già chết”. 
0S. ii. 131; xem Tưbk. 


3. Sikkhã Sutta.-Không có lòng tin, không có lòng hỗ thẹn, 
không có lòng sợ hãi, biếng nhác, ác tuệ, vị tỳkheo sông đau khô 
trong hiện tại, và sẽ sanh xuống cõi dữ sau khi thân hoại mạng 
chung”. 

(ĐA ii. 4. 


1. Sikkhãpada Sutta.--Phạm hạnh được sống, được lợi ích trong 
học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm 
tăng thượng”. 

(9A. ii. 243 f; xem Tebk. 


2. Sikkhãpada Sutta.--Có nghiệp đen quả đen, nghiệp trắng quả 
trăng, nghiệp đen trắng th nh Vi trăng, nghiệp không đen không trắng 
quả không đen không trắng”) 

0A, ii. 233. 
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SikkhãpadavalañjanT.--Bản phiên dịch của Š¡khavalanda về giới 
luật trong tịnh xá từ tiến PZ# ra tiếng Tích Lan do Trưởng lão 
Pañcaparivenadhipari thực hiện?”. 

SN ïDUC. 216: 


__ Sikhandi.--Một Sátđếly vào 3l kiếp trước, em của Phật S¡kjĩ. 
Ông có xây một tháp trên chỗ trà tỳ của Phật”. 


0 Netti, p. 142. 


Sikhaddi, Sikhandgi.--Cànthátbà con của Quản xa Mđfali; Bhadda 
Suriyavaccasä thoạt tiên yêu chàng nhưng sau đó bỏ rơi chàng để 
theo Pañcasikha°). 

0D, ii. 268; œ Mu. ii. 190. 


Sikhã-Mogøalläna.--Bàlamôn S7kha-Moggallana bạch Phật phải 
chăng lời của Thanh niên Søzakayana sau đây là sự thật. 
Soriakäyana nói rằng Ngài chủ ĐI tất cả các nghiệp đều không có 
kết quả”). Chú giải luận rằng” ông là một Bàlamôn thuộc tộc 
Moggallana có búi tóc nên được gọi như vậy. 

Ú A.ii. 232. 2 AA. ii. 578; đ Moliya. 


Sikhanäyaka.--Sĩ quan của Vua Parakkamababu I, ông là một 
người Lambakanna sông ở quận Moriyat). 
® Cv, Ixix. 12. 


Sikhĩ.--Vị Phật Toàn Giác thứ 20 trong số 25 vị đã xuất thế. Ngài 
chào đời tại vườn bông Msabha trong Aruwavafr. Phụ thân Ngài là 
Sátđêly Aruna (Arunavä); Phụ mẫu Ngài là Pabhãvar. Ngài được 
gọi là Sikh7 vì khăn đóng (bịt đầu) của Ngài đứng thăng như ngọn lửa 
(sikhã). Ngài sống cuộc đời cư sĩ bảy ngàn năm trong ba cung điện 
Sucanda, Giri và Vahanat với Phu nhơn Sabbakãämä và Nam tử 
Ammia. Ngài xuất thế ly gia bằng voi, hành trì khổ hạnh trong tám 
tháng, được ái nữ của Bá hộ Piyadassr ở Sudassananigama dưng 
cháo sữa và 4nomadassr dưng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề của Ngài là 
cây punđarika. Ngài chuyền pháp luân tại vườn Migacira gần 
Arunavarr. Ngài thi triển Thần thông Song hành dưới cội cây cầy 
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(campaka). Ngài có hai Nam Đại đệ tử là 4bhibhi và Sambhava; hai 
Nữ Đại đệ tử là Akhia (Makhi4) và Paduma;, Thị giả là 
Khemanhara; hai Nam Cư sỉ hộ trì là Sirivaddha và Canda (Nanda); 
hai Nữ Cư sĩ hộ trì là C7 và Sugeufa. Thần Ngài cao 60 cwubi (1 
cubif=4Scm). Ngài thọ 70 ngàn năm và nhập diệt tại Dussãrãma 
(Assãrãma) trong Sïlavar; tháp Ngài cao ba lý”. 

Phật 57⁄7 tụng đọc P4/¿mokkha sáu năm một lần). 

Xem 4bjibwz để biết về cuộc du hành của Ngài lên cõi 
Phạm thiên. 

Hồng danh Ngài được chú niệm trong 4zwavai Paritta 
(q.v.). 

Vào thời Phật Š⁄#7 Bồ Tát làm Vua 4rindama trị vì 
Paribhuia. 

# BuA. (p. 201) gọi chư vị là Sucandakasữi, Giriyasa và 
Nãrivasabha. ' Bụ. xxi.; BuA. 201 fÊ; œ£ D. ii. 7; iii. 195 
f; J.1. 41, 94; DhA. 1. 69; S. 1. 9; Dvy. 333. 

°) DhA. iii. 236; c/ Sp. ¡. 191. 


SikhT Sutta.--Thuyết về hành trình của Phật Š¡kjï và của tất cả 
chư Phật đến giải thoát”. 
0S ii, 9, 


Sigäla.—Xem Sigaloväada Sutta. 


1. Sigãla Jãtaka (Só 113).--Chuyện Con Chó Rừng. Dân chúng 
Benares thiết lễ cúng các Thần Dạxoa với rượu thịt đặt trông sân. Có 
con chó rừng đến từ ống cống, ăn uống no nê, và tới ngủ quên trong 
một bụi cây giữa thành. Sáng ra, lúc tìm đường thoát, chó gặp một vị 
Bàlamôn và dụ ông giấu nó trong vạt áo để đưa nói ra khỏi thành với 
lời hứa nó sẽ chỉ cho ông chỗ giâu 200 nén vàng. Tới nghĩa địa, chó 
bảo ông trải áo ra rồi đào dước gốc cây. Bấy giờ, chó ị trên áo ông 
và bỏ đi. Thần cây (Bồ Tát) khuyên ông giặt áo và ông biết mình đã 
bị lừa. 

Chuyện kế về việc làm tôn đức của Devadafa. Chó rừng chỉ 
Devadafa''. 
()1.¡.424-6. 
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2. Sigãla Jãtaka (Số 142).--Chuyện Con Chó Rừng. Trong một 
lễ hội có đám du thủ du thực ăn nhậu say sưa. Đến khuya lúc hết thịt, 
một đứa trong bọn xung phong ra nghĩa địa tìm giết một con chó 
rừng đề lấy thịt đem về nhậu tiếp. Xách chày, anh ta ra nghĩa địa 
nằm giả chết dụ chó. Chó đầu đàn (Bồ Tát) đến kéo cái chày thay vì 
cái xác của anh ta. Anh ta năm chật chày, chó nói anh ta giả chết, 
anh ta đứng dậy liệng chày tới chó, chó chạy mất dạng. 

Chuyện kế về 2evzdaa âm mưu hại Phật. Chó chỉ tên du 
thủ du thực”. 

th 901.1, 


3. Sigãla Jãtaka (Số 152).-Chuyện Con Chó Rừng. Bồ Tát 
sanh làm con sư tử út trong một gia đình có sáu anh trai và một chị 
gái. Có con chó rừng yêu sư tử chị. Sư tử chị hồ thẹn vì nghĩ rằng 
chó rừng là đồ hạ liệt nên định nói cho các em biết rồi tự vận. Còn 
chó rừng không nghe sư tử cái trả lời mình, âu sầu đi vào hang Pha lê 
nằm. Lúc đi săn mồi về, sư tử chị kế cho từng em mình nghe câu 
chuyện. Lần lượt sáu sư tử em (trừ sư tử út) đến hang Phalê tìm chó 
rừng. Như nhau, chúng nhảy lên hang Pha lê với tốc độ của con sư 
tử săn môi, đập tim vào hang và rơi xuống chơn núi chết. Riêng sư 
tử út không nhảy mà rồng: tiếng rồng này làm chó rừng hoảng sợ bể 
tim chết. Sau đó sư tử trở về an ủi chị. 

Chuyện kê về con của một người thợ hớt tóc ở Ƒeszi¡ chăm 
lo tóc của hoàng tộc. Chàng thương một công chúa /icchav7 và chết 
vì không thể vói tới người cao sang như nàng. Chó rừng chỉ chàng 
con trai của người thợ hớt tóc, và sáu sư tử bị chết chỉ nhóm Lục Sư 
(Chabbaggiyä)") 

ShJoI: SiÊN, 


Sigãla Vagga.-Phâm 13: Phẩm Chó Rừng, Chương 2 Bài Kệ, 
Jatakat) 
0J,i¡.242-70. [Theo HT. Thích Minh Châu, 1999 ]. 


1. Sigãlaka.--Con của S?ealakapifä (q.v.). 
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2. Sigälaka.--Con của Sigalãkamđiã (q.V.). 
3. Sipalaka.--Xem S¡#eälaka. 


1. Sigalaka Sutta.--Con chó rừng già bị ghẻ lở không thoải mái 
trong chỗ hoang văng, trong rừng, hay ngìai lộ thiên; chỗ nào nó đến, 
nó đều cảm thấy bất hạnh, tai họa. Cũng vậy đối với vi5 tỳkheo bị 
lợi đắc, cung kính, danh vọng chỉ phối”. 

(5, ii. 230. 


2. Sigälaka Sutta.--Con chó rừng bị ghẻ lở đi đến đâu đều bị gió 
lạnh thôi làm buốt thân. Có một số tỳkheo Thích tử không thể đạt 
được sự giải thoátt). 

® Si, 271; Chú giải (SA. ii. 169) nói rằng kinh này được thuyết 
về Devadatia. 


Sigãlaka Sutta.--Một số tỳkheo Thích tử không biết ơn đúng mức 
như con chó rừng!”. Chú giải nói rằng” kinh này được thuyết về 
Devadafia. Chuyện kê rằng có một nông dân giải cứu con chó rừng 
bị rắn quấn. Rắn trở lại tấn công người nông dân. Chó rừng ngậm 
rìu đem tới cho người nông dân giết rắn. 

SIS:11/ 272 ® SA. ii. 170. 


Sigalakapitã (Singalaka*) Thera. Ông làm gia chủ ở Sãvaffthi 
có con là $ingälaka. Về sau, ông xuất gia và được Phật cho đề tài 
thiền về bộ xương mà ông tỉnh tấn tu tập trong rừng 8hesakalävana 
trên núi Snsumara. Tậi đây có vị thần cây giáo thuyết ông”). Ông 
đắc quả Alahán. 

Vào 94 kiếp trước ông có dưng trái /điz lên Phật Độc giác 
Safaramsi. Vào thời Phật Kassapa ông làm tỳkheo từng thiền về bộ 
xương. 

0 Thag. vs. 18. ) ThagA. ¡. 70 £. 


Sigalakamätä TherT.--Bà sanh ra trong một gia đình chủ ngân 
khô ở R4jagaha, và có con tên Sigalaka. Bà gia nhập Tăng đoản sau 


khi nghe Phật thuyết pháp. Bà rất tịnh tín và mỗi lần đến nghe pháp 
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đều hoan hỷ với uy nghỉ của Ngài. Biết được tâm bà, Phật thuyết độ 
bà đắc quả Alahán. Bà được tuyên bố là tối thắng về đầy đủ tin thắng 
giải (saddhaãdhimuttanam). 

Vào thời Phật Padumutara, bà có lần theo cha (là một Đại 
thần) đến nghe Phật thuyết pháp; bấy giờ bà nghe Phật tán thán một 
tỳkheo ni là thối thắng về đây đủ tin thắng giải, bà phát nguyện được 
như vị tỳkheo ni ấy và một kiếp vị lai”. 

Theo Apadãna!?, bà là mẹ của Sigla(-ka), người được Phật 
thuyết về (kinh Sigãlovada Su#ra) và đắc quả Dự lưu. 

0 A.¡.25; AA.¡. 206 £. ' Ap. ii. 603 f. 


Sigaloväda, Singälovada Sutta. ~ Trường Bộ Kinh Thi Ca La 
Việt, Số 31. Singãla (5/ngaïa) là một gia chủ trẻ ở R4/agaha thường 
dậy sớm, với tóc và áo thâm nước, _chấp tay đánh lễ các phương 
hướng. Phật thấy và hỏi ông lý do. Ông bạch rằng lúc gần chết cha 
ông có dặn làm như vậy. Phật bảo trong luật pháp của bậc Thánh có 
lễ bái sáu phương nhưng không phải như vậy. Ngài dạy sáu phương 
này cần được hiệu như sau: Phương Đông cần được hiểu là cha mẹ; 
phương Nam là sư trưởng; phương Tây là vợ con; phương Bắc là bạn 
bè; phương Dưới là tôi tớ; phương Trên là Samôn, Bảlamôn. Tiếp 
theo, Ngài giảng chỉ tiết các bổn phận đối với sáu phương được hiểu 
như trên. 

Kinh đề cập đến bốn phận của người cư sĩ trong gia đình và 
xã hội, theo luật pháp của bậc Thánh, và do đó được biết như là 
Ginitiiijilf): 

Sau khi được nghe như vậy, S7øđ/aka xin quy y và xm Phật 
nhận làm đệ tử. 

Theo 4pzdZnz”, mẹ của Gia chủ trẻ SŠigđiz này là 
Siealakhamadfã (q.v.). 

0D, ii. 180-93.  Ap. ii. 604. 


1. Siggava.--Nhà vua vào thời cỗ xưa bị các thần linh tiêu diệt vì 


phi báng ân sĩ. Ông là tiền thân của Trưởng lão Upi). 
0) ThagA. ¡. 368. 
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2. Siggava.--Nam tử của một Đại thần ở PZ/alipua; chàng sống 
trong ba cung điện diễm lệ. Lúc lên 18, chàng đi cùng bạn là 
CandavajjT đên Kukkutäräma viễng Trưởng lão Sonaka, và xin gia 
nhập Tăng đoàn; sau đó 500 bạn của chàng cũng xin xuất gia theo. 
Trong suốt bảy năm liền Tỳkheo Siggava đến nhà của Ä⁄oggaliputta- 
Tissa khất thực, nhưng không được tiếp đón với thiện cảm. Nhưng 
qua năm thứ tám Tỳkheo chuyển hoá được ông và dạy ông Tam 
Tạng”. 

Sirivaddha [14] là cha của Tỳkheo Siggava”. 

0 Mhv. v. 99, 120-51; Dpv. iv. 40, 57, 89; Sp. ¡. 32, 235; DhSA. 

ch ® MT. 215. 


lên tịnh xá DEN 


Œ Cự, c. 230. 


Singaravimãna.--Lâu đài bốn từng ở Dïpuyyãna được trang 
hoàng băng nhiều hình vẽ (1). 
(1) Cv. lxxII. 122. 


1. Singala.--Thanh niên giữ truyền thống gia tộc bằng cách mỗi 
sáng ra khỏi thành RZjagaha với toàn thân đẫm nước, hướng về sáu 
phương đánh lễ! ”. 

0 Kldh, p. 135. 


2. Singala.--Một trong bốn trưởng thương buôn ở Pupphavaff 
(Benares) dưới triêu Vua Ekarđ7a (1). 
(1)J. vị. 135. 


1. Siddhattha.--VỊ Phật Toàn Giác thứ l6 trong số 25 vị hạ thế. 
Ngài chào đời tại vườn ƒ7riya trong thành Vebhara. Phụ thân Ngài là 
Sátđếly Udena; Phụ mẫu Ngài là Suphassa. Vào lúc Ngài ra đời tất 
cả các sự nghiệp đều thành công nên Ngài mang hồng danh như vậy. 
Ngài sống cuộc đời cư sĩ mười ngàn năm trong ba cung điện KokZ, 
Suppala và Kokanuda (Paduma) với Phu nhơn Sumanä 
(Somanassä) và Nam tử Anupama. Ngài xuất thế ly gia bằng kiệu 
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vàng, hành trì khổ hạnh trong mười tháng, được Thanh nữ Bàlamôn 
Sunettã ở Asadisa dưng cháo sữa và Yavapala (người coi ruộng) 
Varuna dưng cỏ làm bồ đoàn. Bồ Đề của Ngài là cây kanikãra 
(Acerijolum). Ngài chuyên pháp luân tại vườn Gayz. Ngài có hai 
Nam Đại đệ tử là Sưmphala và Sumiffa; hai Nữ Đại đệ tử là S7valã và 
Surãmg; Thị giả là Revafa; hai Nam Cư sỉ hộ trì là Suppiya và 
Samudda; hai Nữ Cư sĩ hộ trì là Ramma và Suramma. Thân Ngài cao 
60 cwubif (1 eubi=45 cm). Ngài thọ 100 ngàn năm và nhập diệt tại 
Anomärãma trong thành phố Anơma; tháp Ngài cao bốn lýt). 

Vào thời Phật S/đ2hafha, Bồ Tát làm Ân sĩ Mangala ở 
Surasena. 

t Bu. xvii.; BuA. 185 ff; J. ¡. 49. 


2. Siddhattha.--Tên riêng của Phật Go/zmat`. 

0 J_¡. 5ó, 58, etc.; iv. 50, 328; vi. 479; DhA. iii. 195; Dpv. ii. 
197; xix. 18; Mhv. 1. 24, 25. Trong Mahavasíu ông được gọi là 
Sarvarthasiddha. 


3. Siddhattha.-Một vị Trưởng lão ưu việt dưới triều Vua 
Dutthagãmanï. Ông là người can nhà vua khoanh vùng quá rộng để 
kiến tạo Mahã Thñpat”:; bây giờ ông là vị Trưởng lão đứng đầu chư 
Tỳkheo Trưởng lão hiện diện trong luỗi lễ. 

f Mhv. xxix. 52. Xem MT. 522, 524. 


4. Siddhattha.--Vương tử của Vua Kassapa IV. Ông được triều 
đình cử trị vì đất Malaya nên được gọi là Ä⁄alayarzjä. Ông mắt sớm; 
nhà vua có xây một sảnh đường mang tên ông để cúng dường lên chư 
tỳkheo và ra chiếu bồ thí chư tỳkheo!. 

()Cy, li, 68 £ 


5. Siddhattha.--VỊ tykheo ở posatharama; ông được Vua 


rộng, 
0) Cv, c. 238 ff. 
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6. Siddhattha.-Một trong những cung điện mà Phật vị lai 
Metteyya sẽ sử dụng trong đời cư sĩ của Ngài”. 
#) Anägat. p. 4ó. 


7. Siddhattha.--Vị tỳkheo ở Tích Lan vào thế kỷ 13; ông là học 
trò của Buddhappiya và là tác giả của Sãratthasahgahat`. 
SP Di 28:1: 


Siddhatthikã.--Một trong bảy tông ngoại đạo được tách ra vào 
thế kỷ thứ 2 sau khi Phật nhập diệt”. Các Siđ2hathikã có quan điểm 
như các Andhakä (q.v.)?). 

0 Mhv. v. 12; Dpv. v. 54. ' Kvu. 104; Introd. xx. 


Sinipura, Sinisura.-Vương tử của Vua O&&⁄áka HH, mẹ ông là 
Hatthä. Ông là sơ tô của dòng Sakyat). v.J. Nipura. 
0) DA. ¡. 258; SnA. 352; Mhv. ii. 12; Dpv. iii. 41. 


Sineru.--Tu Di. Núi Tu Di là trung tâm của thế giới. Núi Sineru 
dài 84 ngàn đo £uẩn (1 do tuần=1 1,2 km), rộng 84 ngàn do tuần, chìm 
xuống biển lớn 84 ngàn do tuần, nổi lên trên biển lớn 84 ngàn do 
tuần. Chung quanh $zer có bảy dãy núi khác là Yugandhara, 
lsadhara, Karavika, Sudassana Nemindhara  Vinataka, và 
Assakannat). Trên đỉnh Sineru là cõi Tãvatimsa): đưới chơn núi là 
Asurabhavand°) rộng mười ngàn lý; ở giữa là Đại bốn châu 
(Mahädipä) với hai ngàn Tiêu châu (i3). 

Sineru thường được dùng trong ấn dụ; đặc tính chính của núi 
này là không bao giờ lay chuyên (s//huthapira)“). Núi còn được gọi 
là Meru hay Sumeru ”_ Hemameru® và Mahämeru”) Mỗi vũ trụ 
(Cakkavala) có núi Sineru riêng”), và vào một thời điểm nhứt định 
nào đó Sineru sẽ bị hoại diệt”. 

Lúc Phật lên cõi 7ãva/ữmsa, trên đoạn đường dài 6,800,000 
lý này Ngài đi ba bước với chơn mặt trên đỉnh Yuøgandhara, chơn trái 
trên Sizeru, và bước thứ ba tới 7ãvafimsat°®. 

0 SnA. ii. 443; Sp. ¡. 119; Vsm. 206; cp. Mtu. ii. 300: › Dưy. 217; 
A.iv. 100. f SnA. ii. 485 f. 

Asurabhavana thoạt tiên chưa có và nổi lên vì công lực của các Atula 
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lúc chư Thiên này bị đây xuống đó từ cõi 7ãvzfmsa (DhA. ¡. n” 


xem e.ø., SnA. ¡. 201. ® E ơ.,Sn. vs. 683. 
t.ø., Cv. xÌH. 2. (6 E.ơ., ibid., xxxii. 79. M. ¡. 338; 
còn gọi là Neru, J. iii. 247.  A.1.227; v. 50. 

®S_ ii, 149. 09 DhA. iii. 216. 


Sineru Sutta.--Cái này là nhiều hơn, tức là vua núi Sizeru. Rất ít 
là các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu được đặt như vậy, chúng không 
có thể ước tính được, chúng không có thể so sánh được, khi đem đặt 
các viên sạn lớn bằng bảy hạt đậu so sánh với núi chúa S7neru. Cũng 
vậy, với vị Thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng 
ngộ, cái này là nhiều hơn, tức là sự khổ đã được đoạn tận. Rất ít là 
khổ còn tồn tại, không có thể ước tính, nếu so sánh với khô trước đã 
được đoạn tận, đã được tiêu mòn. Tức là trong thời gian tối đa là bảy 
lần đối với người đã rõ biết: "Đây là Khổ" đã rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt". 

()S, v. 457 f; xem Tưbk. 


Sindhaka.--Nô tỳ của Ankura (g.v.), người em út của nhóm Thập 
Huynh Đệ Andhakavenhududäsaputtä (q.v.)t`. 
0) Pv, j¡. 9 (vs. 39, 40); PvA. 127. 


Sindhavasandana.--Nhà vua vào 27 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Khomadäyaka°'. 
Œ Ap.¡. §1. 


Sindhaväã.—Xem S%ïndhu. 


Sindhu.-Một trong những con sông quan trọng phát nguồn từ Hy 
Mã Lạp Sơn ở Ấn Đột. Trên bờ sông này có giông ngựa quý“ 
Sindhavat”. Vua Serï trị vì cả hai xứ Sindhu (Sindhavarattha) và 
Sodhika (2Sovira)).. Được biết” nhiều thương buôn đi từ 4#gz và 
Magadha đến Sindhu-Sovữra phải trải qua khu rừng rộng. Sindhavä 
được liệt kê trong danh dách bộ tộc trong Apadäanda® 

Sông $%ïindhu là sông Inds hiện nay. 
1sidãsr một thời sanh làm con cừu ở Sindhavãrañfña”). 
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® MII. p. 114.  AA. ii. 756; MA. ¡. 248. 
2T. v, 260”: cƒ ii. 290. ® SA.¡. 90, 
® VvA. 332. (6) An. ii. 359. ứ Thịg. vs. 
438. 


Sindhũraväna.--Địa danh ở Tích Lan nằm giữa Hz/:hiselapura 
và Œangasiripura, trên đường đi Sưumanakifta. Tại đây Vua 
Vayabahu TỪ có xây tịnh xã Vanaggamapasada và Abhayarđja- 
parivenat). 

0 Cy, ]xxxviii. 50. 


Sippatthala.--Làng trong xứ Rohana, gần Kj/aragama, được đề 
cập trong nhiều chiến dịch của Vua Wjjayabähu 1 °). 
tCy, Ivii. 70; lviii. 7. 


Sibbi—Xem §S?vi. 


Simbali.--Địa Ngục Gòn Gai”. Trong địa ngục này có nhiều cây 
gòn rừng với gai dài và nhọn. Chúng sanh leo lên cây gòn đề tránh 
chó đữ dưới đất, nhưng bị gai gòn đâm thấu da thị. Lên tới ngọn 
cây, họ bị kên quạ mồ khắp đầu cô nên phải tuột xuống và bị gai gòn 
hành hạ một phen nữa. Họ cứ leo lên tuột xuống để bị hành hạ cho 
đến khi dứt nghiệp ác mới thôi”), 

® 1v, 275. Viết theo Ts. Thái Văn Chải, Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ, Số 10, tháng 5, 2008, p. 34. 


Simbalivana, Simbalidaha.-Irú xứ của các Nhơn điều 
(Garuda)°) (q.v.). 
0 J.¡. 202; DhA. ¡. 279; MA. ii. 638. 


Siyamahantakuddäla.--Làng gần. Anuradhapura và sát bên 
Tissavapï, được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Œa/abãhut'. 


® Cv, Ixx. 149, 154, 161. 


1. Siri.--Một trong số cung điện mà Bồ Tát 4øoznadassr sử dụng 
trong cuộc đời cư sĩ của Ngài”). 
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® Bụ, viii. 18. 


2. Siri.-Một trong số cung điện mà Bồ Tát S„/z/z sử dụng trong 
cuộc đời cư sĩ của Ngài”). 
© Bu. xiii. 21. 


3. Siri.--Một trong số cư sĩ hộ trì của Phật 77ssat 
® Bụ, xviii. 23. 


Siri Jãtaka (Số 2§84).--Chuyện Vận May. Bồ Tát sanh làm ấn sĩ 
được hộ trì bởi một người thuần voi. Bấy giờ có một người lượm củi 
ngủ qua đêm trong đền nghe hai con gà cải lộn nhau. Một con khoác 
lác răng ai ăn được thịt nó sẽ làm vua, ai ăn được da nó sẽ làm tế 
tướng hay chánh hậu nếu là đàn bàn, ai ăn được xương nó sẽ làm chủ 
ngân khố hay tế sư. Người lượm củi giết gà và vợ ông làm đồ ăn để 
đem theo đi làm trong rừng. Hai vợ chồng để giỏ đồ ăn trên bờ 
xuống sông tắm. Gió làm bay giỏ đồ ă ăn xuông sông và người dạy voi 
vớt được đưới hạ lưu. Vị ân sĩ đến viếng người dạy voi và được ông 
này cúng dường giỏ đồ ăn. Vị ân sĩ chia thịt cho người dạy voi, da 
cho vợ ông và giữ xương cho mình. Ba ngày sau, thành bị quân giặc 
vây hãm. Nhà vua bảo người dạy voi mặc long bào lên ngồi trên 
lưng vol ra trận, còn ông đi đánh giặc với quân lính. Nhà vua bị 
trúng tên chết. Thế là người dạy voi thành vua, vợ ông làm hoàng 
hậu và ấn sĩ làm tế SƯ. 

Chuyện kế về một Bàlamôn tìm cách ăn cắp vận may của 
Trưởng giả Anathapindika. Ông nghĩ vận may của Trưởng gia nằm 
trên mồng của con gà trống trắng nên xin Trưởng giả con gà này. 
Trưởng giả cho gà, nhưng vận may đã rời khỏi gà đến với viên ngọc 
gắn trên gối của Trưởng giả. Trưởng giả cho ngọc, nhưng vận may 
bỏ ngọc qua gậy. Trưởng giả cho gây, nhưng vận may tới ở với phu 
nhơn của Trưởng giả. Thây thế, vị Bàlamôn tự nghĩ vận may không 
thê nhượng lại hay ăn cắp được), 

0]. ¡¡. 409 fF; œ' Khadiranga Jãtaka. 


849 


“2+ TDdêu ad “?x ¿x2 fa(¿ 





Sirika.--Tên của con voi mà S»anda (tiền thân của Upäïi) cối 
lúc ông muốn ám hại Phật Độc giác Devaiz bằng cách thúc voi tấn 
công Ngài. 

0) ThagA. ¡. 368. 


Sirikanha.--Một tên khác của 4s//zt'. 
0 SnA. ii. 487; Sn. vs. 689 (Kanhasirì. 


1. Sirikã|akanni Jãtaka (Số 192).-Chuyện Hai Thiên Nữ Siri 
và Käãlakanni. Một tựa đề khác của Srikãlakannipanha (q.v.). 


2. Sirikä]akanni Jãtaka (Số 3§2).--Chuyện Hai Thiên Nữ Siri 
và KãJakanni. Bồ Tát sanh làm thương nhơn sống trong gia đình mà 
ai cũng bố thí, trì giới, nên Ngài được gọi là Thương nhơn 
Suciparivära (Toàn gia thanh tịnh). Ông có sắm một bảo toạ và một 
bảo sàng mới đề mời ngồi vị nào có giới đức thanh tịnh hơn ông. 

Một hôm, có hai nàng tiên Xalakarr, ái nữ của Thiên vương 
Viripakka và Sirr, ái nữ của Thiên vương Dhafarafftha, đến hô 
Anorafa tắm. Hai nàng tranh cãi ai là người được xuống tắm trước. 
Vì không aI, kế cả Tứ đại Thiên vương và Thiên chủ Sakka, có thê 
giàn xếp, hai nàng đến gặp Đại sĩ Suciparivara. Kãlakannr đến trước 
với trang phục và nữ trang toàn màu xanh; được hỏi về đức hạnh, 
nàng đáp rằng nàng làm bạn với “người nào hành động trí ngu si.” 
Đại sĩ trách nàng và nàng biến mất. ,Sz7 đến sau với trang phục và nữ 
trang toả ánh sáng màu vàng. Sau khi nghe nói về đức hạnh mình, 
ông mời nàng lên ngồi trên sàng toạ thanh tịnh. Như vậy, nàng được 
xem như thắng trong cuộc tranh cãi và được tắm trước. Sảàng toạ mà 
Si dùng được gọi là Siisaya; đó là nguồn gốc của $rjyana (Bảo 
toạ, Vương sảng). 

S1r7 chỉ Trưởng lão ni Ưppalavamma 

(1, ii, 257-64. 


ạ), 


Sirikãlakannipañha.--Phân đoạn trong Míahaãummagga Jataka 
nói về việc Vua J/đeha chiếm đoạt Hoàng hậu Uđmmbarä lúc bà bị 
Pingutfara ruồng bỏ và về việc Đại sĩ Mahosadha cứu bà khỏi cơn 
thịnh nộ của nhà vuat°. 
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Phân đoạn này còn được xem như một kinh riêng biệt”. 


®J_ vị, 340, 2 cơ J.ii. 115. 
s 


Sirikudda, Sirikifa.--Một vương hiệu khác của Vua Mahãnãma 
trị vì Tích Lan, nhà vua hộ trì của Luận sư Buddhaghosa. 
Buddhaghosa nói rằng") Vua Sirikudda (Sirikữta) có kiên tạo cho 
ông một tịnh xã. 

0 g.z., DhA. iv. 235. 

1. Sirigutta.--Cậu của Trưởng lão %irimiat”. Ông là bậc Dự lưu 
và là bạn của Garahadinna, đệ từ của Niganfha ở Sãvathi”. Xem 
chuyện ông trong s.v. GŒarahadinmna. 

0 ThagA. ¡. 488. ' DhA. ¡. 434 f. 


2. Sirigutta.--Tên của con ngựa thứ nhì của Vua EJãra°'. 
(MT. 441. 


Sirighanananada.-arivena trong Viddumagama do Vua 
Parakkamababu IV kiến tạo). 
0 Cv, xc. 98. 


Sirighara.--Địa danh trong Nandäräma; tại đây, dưới gốc cây keo 
(sirsa), Phật Dipankara phá kiến một Đạo sư ngoại đạo (Phật) 
(Tiuhiyä)"). 

SHU›11,212) 


Sirideva.--Đại thần của Vua Dujfhagamai. Ông và Đại thần 
Visãkha được cử tô chức lễ đặt viên đá đầu tiên của Maha T¡ hũpat), 
SP NÍT; S10 


Siridevinaga.--Núi trong D2akkhinadesa ở Tích Lan nằm gần làng 
Buddha, được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua 
Parakkamababu I°). 

0) Cy, ]xxi. 19. 
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Siridhara.--Nhà vua vào 27 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Rahosaññaka (Sunäga)t'. 
f9 Ap. ¡. 167; ThagA. ¡. 182. 


Sirinanda.--Một trong những cung điện mà Bồ Tát Kassapa sử 
dụng trong đời cư sĩ sau cùng của mình”, 
Œ Bu. xxv. 35. 


1. Sirinandana.-Vườn bông trong Uakzri, tại đây Phật 
Sưmedha có thuyết một kinh đài”. 
t BuA. 165. 


2. Sirinandana.--Chủ ngân khố; ái nữ của ông dưng Bồ Tát 
Swjãia chén cháo sữa trước lúc Ngài đắc đạot”. 
° Bu. xiii. 22. 


Sirinandä.--Phu nhơn của Bồ Tát S„/z/z trong đời sống cư sĩ sau 
cùng của Ngài“). 
° Bu. xiii. 22. 


1. Sirinäga I.--Vua Tích Lan (249-68 A.C.). Ông là em của 
Hoàng hậu của Vua Kuñcanaga và làm Tư lịnh của lực lượng hoàng 
g1a. Ông nổi lên đánh bại nhà vua và trị vì 4zurãdhapura trong 19 
năm. Ông kiến tạo nóc vòm trên Maha Thữpa, trùng tu Lohapasada 
và tu sửa các bực cấp dẫn đến cội Bồ Đề. Wobharika-Tissa là Vương 
tử của ôngt. 

0 Mhv. xxxvi. 21 ff; Dpv. xxii. 31 £ 


2. Sirinäga II.--Vua Tích Lan (300-302 A.C.). Ông là Vương tử 
của Vua 7ïssa (ƒohãrika-Tissa) và anh của Vua Abhayanäga. Ông 
trùng tu bức tường quanh cây Bồ Đề và xây /zmsava‡‡a của đền Bồ 
Đề (B8odhi-tree temple). ƒiyayakumära là vương tử của ông”. 

0 Mhv. xxxvi. 54 f; Dpv. xxii. 46 £. 


3. Sirinäga.--Bàlamôn. Muốn được làm vua, ông tìm cách trộm 
kho tảng trong một tháp ở Dakkhimamahavihara. Nhưng Bahula, 
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người biết con đường bí mật dẫn đến kho tàng, không chịu tiết lộ nên 
bị ông giết. Ông quay sang Madhupifthiya Cetiya. Nhờ vào gia tài 
bất chánh này ông lên ngôi trị vì 4nuradhapura. Ông bị bệnh bao tử 
chết và sanh xuống địa ngục), 

Œ Ras. ii. 7 £. 

Siriniväsa.--Một vương hiệu khác của Vua Ä⁄ahãnãma°'. 

()P.L.C. 84, 96. 


Siripasaäda. --Đền do Vua Mãnavamma kiến tạo trong tịnh xá 
Sirisahghabodhi®'. 
0 Cy, xIvii. 64. 


Siripitthika.--Làng ở Tích Lan được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Aggabodhi 119). 
0 Cv, xliv. 88. 


1. Sirimangala. -Tỳkheo Miễn Điện vào thế kỷ 14, tác giả của 
nhiều Chú giải về kinh sách biên soạn bởi Buddhaghosat): y.E. 
Sirisumangdla. 

0 Bode, øp. ci., p. 27. 


2. Sirimangala. -Tykheo Lào vào thế kỷ l6, tác giả của 
Mahgaladipanï và Sở giải về Sankhyäpakãsakah). 
0 Bode, øp. cí., p. 47. 


Sirimanda Thera.-Ông sanh sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn ở Sn„sumaragrri và gia nhập Tăng Đoàn sau khi nghe Phật 
thuyết pháp. Trong một ngày trai giới, ông được nghe Giới bổn 
Patimokkha, rõ biết các lợi lạc của sự phát lô sám hối, hoan hỷ nói 
rằng: “Thật là hoàn toàn trong sạch, giới luật của bậc Đạo sư.” Bấy 
giờ, ông phát khởi thiền quán và đắc quả Alahán. Về sau, dùng kinh 
E6 của đời mình, ông dạy chư đồng phạm hạnh không phóng 
dật... 

Ú Thag. vss. 447-52; ThagA. ¡. 462 f. 
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Sirimandagalla.-Làng do Vua ƒ77ayabahu ï cúng dường lên 
nhóm Tỳkheo Labhaväsint). 
tCv, lx. 68. 


Sirimanda Jãtaka (Số 500)-Một tựa đề khác của 
Sirimandapañha") 
0] jv, 412. 


Sirimandapañha.--Một phân đoạn của Mahãummnagga Jãtaka 
trong ây Senaka và Mahasodha thảo luận về tài sản và trí tuệ dưới sự 
chứng kiến của Vua Wedehaf.. Đoạn này làm thành một ./Z/aka riêng 
biệt”. 

0], vị, 356-63.  gơ..J.iv. 412. 


1. Sirimãä Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình gia chủ ở 
Sãvaf(hi, và được gọi như vậy vì gia đình ông luôn luôn may mắn và 
thành công như ý. Ông có người em mang tên Sr¡ivaddha (tức tăng 
trưởng sự may mắn). Hai anh em đến dự lễ cúng dường Jefavama, 
khởi lòng tin nơi Đức Phật và xin xuất gia. Trong đời phạm hạnh, 
tuy không được tôn sùng như em, nhưng ông tính cần tu tập thiền 
định và thiền quán nên đắc quả Alahán đúng thời. Chư tỳkheo không 
biết ô ông là bậc Thánh nên tiếp tục kinh thường và miệt thị ông, khiến 
ông bắt buộc phải dạy cho họ thấy sai lầm của họ. Dao động vì 
những lời giáo hoà này, S7r/vaddha đạt thắng trí của bậc Alahán. 

Trước thời Phật Padumu#tara hạ thế, Trưởng lão Sirima làm 
Ấn sĩ Devaia hướng dẫn một chúng đông đảo. Ông từng xây tháp cát 
cúng dường chư Phật. Lúc Phật ra đời, ông mạng chung sanh về cði 
Phạm thiên. Nhưng sau đó ông xuất hiện để khuyến khích các đệ tử 
mình tinh cần học Phật”). 

Ông chính là Trưởng lão Pujimuppãdaka nói trong 
Apadäna®). 

Ú Thag vss. 159-60; ThagA. ¡. 279 f. ) An. ii. 426. 


2. Sirimä.-Mẫu thân của Phật Szana. Phu quân của bà là 
Sudatia®). 
t2 E3 251,124) 
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3. Sirimä.-Mẫu thân của Phật Pjzssa. Phu quân của bà là 
Jayasenat`. 


® Bụ. xix. 14; J.¡.41. 


4. Sirimäã.--Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Revaiat'. 
° Bu. vi. 23. 


5. Sirimäã.--Phu nhơn của Bồ Tát 4nomadassĩ trong đời sống sau 
cùng của Ngài“). 
t? Bu. viii. 19. 


6. Sirimäã.--Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật S%medhat'. 
' HH; xi: 25; 


7. Sirima.-Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật 
Dipankara®). 
t Bu. ii. 215. 


8. Sirimäã.--Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Wipass?°). 
0) Bụ. xx. 30. 


9, Sirimä.--Một trong hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật 
Vessabhit'`. 
`ŠHBU,xvH1 25: 


10. Sirimä.--Một trong những cung điện mà Phật ƒ7assĩ sử dụng 
trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài”). 
0 Bu. xx. 24. 


11. Sirimä.--Một trong những cung điện mà Phật Mangala sử 
dụng trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài”). 


® BuA. 116. 


_ 12, Sirima.--Kỳ nử ở Ñ4jagaha và là em của Lương y Jivaka. Có 
lân nàng được Bà ra (Nandamiđia) mượn về chăm sóc cho phụ 
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quân mình là Šzmana để bà rảnh rỗi lập công đức. Bấy giờ nàng 
muốn hại rã vì một sự hiểu lầm. Biết được sự thật, nàng xin lỗi 
Uwarä và cả Đức Phật (theo lời chỉ dạy của Ứar)°). Sau bài pháp 
do Phật thuyết tại nhà arã, Sirima đắc quả Dự lưu. Từ đó về sau, 
nàng cúng dường lên tám tỳkheo mỗi ngày. 

Một hôm, có vị tykheo trú trong một tịnh xá cách nhà nàng 
ba lý quyết tâm đến nhà nàng khất thực vì từng nghe đến sự cúng 
dường rộng lượng cũng như về nhan sắc điễm lệ của nàng. Hôm ây 
nàng bịnh nhưng cũng được đưa ra để đảnh lễ ông. Thấy nàng, vị 
tỳkheo khởi tâm tham ái và bỏ ăn bỏ uống. Rồi nàng mạng chung. 
Phật dạy không hoả táng nàng mà đặt nhục thân nàng trong nghĩa địa. 
Lúc thi thể nàng sắp thối rữa, nhà vua cho đánh trồng rao truyền a1 
chiêm ngưỡng nàng phải trả một ngàn đồng. Không ai đến. Giá 
được hạ xuống từ từ còn một phần tám xu, cũng không có ai đến. 
Đến lúc cho không cũng không ai nhận. Phật khuyến giáo chư 
tỳkheo về tánh vô thường của sắc, và vị tỳ keo tham ái trước đây đắc 
quả Dự lưu? 

Buddhaghosa nói rằng”) Sirima là ái nữ của Kỳ nữ Sälavaff 
và nối nghiệp mẹ. Sau khi mạng chung, nàng tái sanh làm vợ của 
chư Thiên Swyãma ở cõi Yãma. Trong lễ hoả táng nàng, Phật thuyết 
kinh. Bấy giờ, Tỳkheo nỉ Jønapadakalyanr Nandä nghe được 
Kãyavicchinda Jãtaka (Sô 293) (g.v.) đắc quả Alahán, còn Sirmä đắc 
quả Anahàm. 

Trong Vimãvaf#i¿) có câu chuyện tương tợ với vài chỉ tiết 
khác biệt sau: Tôn giả ƒa»gisa có mặt trong buổi thuyết kinh này, 
được phép Phật để hỏi ,Sirnä và biết được tông tích của nàng; Sirima 
tái sanh về cõi Mimmanaraii; không có đề cập đến việc $zmã đắc 
quả Anahàm; vị tỳkheo tham ái đắc quả Alahán. 

Sirimä có tên trong danh sách các Nữ Cư sĩ ưu việt”. 

Có §4 ngàn chúng sanh tiếp cận với Sự thật sau khi nghe 
KINU thuyết pháp trong lễ hoả táng Sirimat®' 

0) Xem chỉ tiết câu chuyện trong s.v. Uarã Nandamaiä. 


' DhA. iii. 104 f.; VvA. 74 ff. ®)SnA. ¡. 244 f„ 253 
£ ® np, 78 f., 86. ® A, jv. 347; AA. ii. 791. 
®) Mi. 350. 
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Sirimã-vimänavatthu.--Chuyện nói về cái chết của Kỹ nữ 
Sirimat', 
(Ð Vv,¡. 16; VvA. 67 fF. 


Sirimitta Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình điền chủ ở 
Rãjagaha, và là cháu của Sirigufa. Thấy Phật nhiếp phục voi 
Dhanapädia, ông khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đúng thời 
đắc quả Alahán. Một hôm, ông đứng lên tụng đọc Giới bốn 
PaHmokkha, cầm quạt sơn màu”), ), rồi ngồi xuống, đọc tám vần kệ 
thuyết giảng về sân hận, con đường siêu thoát, vân vân... và chứng 
nhận chánh trí của mình”. 

0 Œ Khujjutfarä (DhA. ¡. 209).  Thag. vss. 502-0; 
ThagA. 1. 488 £. 


Sirimeghavanna.--Vua Tích Lan (362-409 A.D.). Ông là vương 
tử của Vua Ä⁄ahãsena. Ông trùng tu các đền chùa bị tàn phá bởi Vua 
cha, thiết lập lễ hội tại tịnh xá 4mbaffhaia đề vinh danh Trưởng lão 
Mahinda và đúc tượng vàng cao như người thật của Trưởng lão. Ông 
kiến tạo tịnh xá So#hiyãkara và xây sân đá chung quanh cây Bồ Đề 
Tissavasabha. Vào năm thứ chín của triều đại ông, ông đưa xá lợi 
Răng về tôn trí trong D2amnacakka-päsäda, thiết lập lễ hội cúng 
dường và ra chiếu tổ chức lễ hội này hằng năm tại tịnh xá 
Abhayuttara. Ông được nói là có xây tất cả 18 tịnh xá. Ông được 
nôi nghiệp bởi Vua Jetthatissat). 

( Cv, xxxvii. 53 fF 

Siriyavala.--Châu quận dưới miền Nam Án Độ”. 
Œ Cv, Ixxvi. 170, etc. 


Siriyälagãma.--Làng gần Sữidevipabbara, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
f Cv, Ixvi. 20, 69. 


1. Sirivaddha.--Danh tánh của Tôn giả Maha Moggallana (q.v.) 
vào thời Phật 4omadassf) 


Ú ThagA. ii. 90; xem thêm Bu. viii. 24. 
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2. Sirivaddha.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật S¡k#7°'. 
© Bu. xxi. 22; J. ¡. 94. 


3. Sirivaddha.--Du sĩ (47vaka) từng dưng cỏ làm bồ đoàn lên 
Phật Sưmedha°. 
t BuA. 164. 


4. Sirivaddha.--Yavapdla (người giữ ruộng lúa mạch) từng dưng 
cỏ làm bồ đoàn lên Phật Dhammadassf°'. 


® BuA. 182. 


5. Sirivaddha.--Ân sĩ từng dưng cỏ làm bồ đoàn lên Phật PJssa. 
Ông thuộc một gia đình giàu có, xuất thế ly gia, và được Phật 
thuyết pháp”. 
tÐ BuA. 192, 193. 


6. Sirivaddha.--Cung điện mà Bồ Tát Anomadassĩ sử dụng trong 
đời sống cư sĩ sau cùng của Ngài”), 
® BuA. 141; Bu. viii. 18 gọi đó là addha. 


7. Sirivaddha.--Cung điện mà Bồ Tát Szmedha sử dụng trong đời 
sống cư sĩ sau cùng của Ngài”), 
t? Bu. xii. 19. 


3. Sirivaddha.--Cung điện mà Bồ Tát A⁄efeyya sẽ sử dụng trong 
đời sống cư sĩ sau cùng của Ngài”), 
Ú Anägat. p. 4ó. 


9. Sirivaddha Thera.--Em của Trưởng lão Š7rznã. Xem chuyện 
ông trong Sirima [TH]. 


10. Sirivaddha Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 
Rãjagaha. Ông có mặt trong buôi Phật tiếp kiến Vua Bimbisara. 
Thấy Phật, ông khởi tâm tịnh tín, xin gia nhập Tăng Đoàn, sống ân 
cư trong rừng giữa hai đồi /ebhära và Pandava. Một hôm, trong cơn 
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mưa lớn, sét đánh vào cửa hang nhưng ông vẫn cứ ngồi thiền; ông 
đắc quả Alahánt”. 

Ông có thể là Trưởng lão Kiäkhanikapupphiya nói trong 
Apadaäna”. Trong tiền kiếp ông có lần dưng bông lên Phật ƒiassr. 
Vào 77 kiếp trước ông làm vua đưới vương hiệu 8himaratha. 

Ú Thag. vs. 41; ThagA. ¡. 107 f. ' An. ¡. 204. 


_ 11, Sirivaddha.--Bá hộ ở Mi/hil2, cha của Đại sĩ Mahosadha. 
Ông chỉ Vua S%uddhodanat`). 
(1, vị, 331, 478. 


12. Sirivaddha.--Đại thần của Vua Pasenadit). 
CHNM 1: TÍ2: 


. 13. Sirivaddha.--Gia chủ ở R4/agaha. Lúc bị bịnh ông gởi người 
đến thỉnh Tôn giả 4nanda. Tôn giả đến thăm ông và vì ông thuyêt 
kinh Tứ niệm xứ. Ông đắc quả Anahàmt). 


®S_v, 176 f. 


14. Sirivaddha.--Thân phụ của Trưởng lão S/ggava (g.v.)°). 
(MT. 215. 


15. Sirivaddha.--Danh tánh của Trưởng lão Sona Kolivisa (q.V.) 
vào thời Phật Padumuitara®'. 


® AA. ¡. 130. 


Sirivaddha Sutta.--Ghi lại cuộc viếng thăm Gia chủ Sirivaddha 
(13J ò Rajagaha. 


Sirivaddhaka.--Vị kiến trúc sư xây dựng M⁄ahã Thũpa®). 
(MT. 535. 


Sirivaddhanapura.--Thành phố do Vua Parakkamabäbu 1I kiến 


tạo, cách /Jambuddowi nữa do tuần (1 do tuần=11,2 km)°®). 
® Cy, Jxxxv. 1; Cv. 77s. ii. 159, n. 1. 
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2. Sirivaddhana.—Xem Senkhandasela. 


. Sirivaddhanä.--Thôn nữ ở làng Sci/a, người dưng cháo sữa lên 
Bồ Tát PJzssa trước khi Ngài đắc đạot”. 
t BuA. 192. 


Sirivaddha-pasäda.--Một trong những toà nhà chánh trong tịnh 
xá Upäsikä; về sau được gọi là Arithathapitagharat. 
f MT. 408, 409. 


Sirivaddha-päsäda.-Đền trong xứ RohZza được Vương tử 
Dappula của Công chúa Sanghasivä trùng tut”. 
tCy, xIiii. 8. 


Sirivaddhamãnaväpi.--Hồ nước trong Dakkhinadesa, Tích Lan, 
do Ywvar-ja của Vua Aggabodli I kiên tạo”. 
tCv, xIiii. 8. 


Sirivaddhã.--Á¡ nữ của một tài chủ, người dưng cháo sữa lên Bồ 
Tát Phussa trước khi Ngài thành đạot. 
0 BuA. 192. 


1. Sirivallabha.--Cháu gọi Vua ƒjjayabä I bằng cậu. Ông là 
vương tử của Ä⁄iã và Vua người Pandu. Ông kết hôn với Sugalä 
(cháu ngoại của Vua Vj/ayabähu I) và trị vì đất Afthasahassa tại kinh 
đô ở thôn Uddhanadvara do ông thiết lập. Ông có hai con: 
Mãnäbharana và Lilãvafr. Về sau, ông chống lại Vua Œajabähut'. 

t Cv, lix. 42, 45; Ixi. 24; Ixii. 2; Ixiii. 20, 31, 32; Ixiv. 18, 19. 


2. Sirivallabha.--Cháu của Vua \ãnabharana [2]. Ông bị quân 
của Vua Parakkamabäbu I bắt, nhưng trốn thoát và về sau đầu quân 
với nhà vua nàyt. 

0) Cy, ]xxii. 291, 299, 


3. Sirivallabha-lộc trưởng Damija, đồng minh của 
Kulasekhara, nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Đột), 
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® Cy, Jxxvii. 6. 


SirivijayaräsTha.--Vua Tích Lan (1739-47 A.C.). Ông nối ngôi 
của anh vợ là Vua Narindasiha, trị vì tại Sirivaddhanapura. Các hậu 
của ông đều là người xứ Madhura. Ông rất thán phục Sadi 
Saranahkara (q.v.) nên có yêu cầu Sadi biên soạn một Chú giải về 
Catu-Bhãnavãra. Ông lập nhiều công đức: thiết lập lễ hội cúng 
dường Nha xá lợi, dựng Tôn tượng ở Jokalena, gởi sứ thần qua Thái 
lan (Sãminda) đề thỉnh tỳkheo ở 4yo/jhä. Ông băng hà trước khi chư 
tỳkheo Thái sang Tích Lan?'. 

€°Oy:xeviii 2 ẤT 


Sirivijayasundaräräma.-Tự viện ở JjamPuđdon do Vua 
Vijayabähu III kiến tạo. Vua Parakkamababu lI xây một tường rào 
chung quanh và tháp canh nơi các công ra vô”. 

0 Cv, Ixxxv. 90 f. 


Siriviväda.—Xem %/đ/a Jãtaka (Số 306). 


SiriviraparakkamanarindasTha.--Vua Tích Lan (1707-39 A.C.). 
Ông là Hoàng tử của Vua Vimaladhanmnasiriya II. Ông thiết lập lễ 
hội lớn tại Mqhiyangana, Sumanakifa và Anuradhapura; xây dựng 
ngoại ô Kundasalã làm nơi ông sanh sống; trang trí điện Nha xá lợi 
của Vua cha kiến tạo bằng nhiều bích hoạ trilch trong 32 Jãtakaq; 
vinh danh Sadi Saranañkara và cũng dường Sadi một tráp vàng cần 
700 ngọc quý. Theo lời yêu câu của ông, Sadi có viết 
Sărathasangaha và hai Chủ giải về Mahäbodhivamsa và 
Bhesajjamafjisat. 

0 Cv, xcix. 23 fF. 


1. Sirisanghabodhi.--Xem Saughabodli. 


2. Sirisanphabodhi.-Ho của các Vua 4Aggabodhi HI °) 
Aggabodhi IV ' và Vijayabähu !°) 

( Cv, xliv. 83. (® Tbiđ,, xIvi. 1. t Jbiđ., lix. 
10. 
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1. Sirisanghabodhi-vihära.--Tịnh xá do Ä⁄eghavannabhaya (Đại 
thần và cũng là bạn thâm giao của Vua Ä⁄ahãsena) kiến tạo đưới phía 
Nam của 1ssarasamana-vihãra và trên chỗ Vua Sanghabodli (q.v.) 
được trà tỳt. 

0 MT. 671. 


2. Sirisahghabodhi-vihãra.--Parivena do Vua 4ggabodhi I kiến 
tạo. Tại đây Vương tử Mãnavamma của Vua Kassapa II cô xây 
Siripäsaddt. 

t)Cv, xi. H1. ® Tbiđ., xIvii. 64. 


Sirisaddhammaviläsa.--Tác giả Miến Điện vào thế kỷ 14. Ông 
biên soạn Sớ giải Saddhammnanäsinï về văn phạm của Kaccãyana®). 


0 Bode, øp. cii., p. 26. 


1. SirI--Thiên Nữ Hạnh Phúc. Bà là ái nữ của Thiên vương 
Dhatarattha"). Xem chuyện bà trong Sr/kã|akamm Jãtaha. Bà chỉ 
Trưởng lão ni Uøpalavannat?. 

NI TIẾP <v 4 ( Jbị4., 264. 


œ) 


2. SirT.--Một trong bốn ái nữ của Thiên chủ %z&&2 Xem 


Sudhabhojana Jataka. 


3. SirT.--Xem S7 .JZaka. Trong kinh S7 được ví như Nữ Thần 
Hạnh Phúc”). 
0) Xem thêm DA. ¡. 97; MiI. 191; c# Lakkji. 


Sirisamälaka.--Điạ điểm thiêng liêng trong Anurädhapura, nơi 
Phật Kakusandha thuyết pháp lúc Ngài viếng Tích Lan”. Điểm này 
nằm dưới phía Nam của Nãgamaläka' và trên phía Bắc của cội Bồ 
Đề, gần tịnh xá Si/Zsobbhakandaka?). Vua Thữladthana có xây tháp 
thờ tại địa điểm này”). 

f Mhv. xv. 84. ® Tbịđ,, 118. S MT, 351, 

(® Tbiđ., 355. 
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Sirivathu-Thành phố của dạxa ở Tích Lan 
(1: ambapannidipa)'`. Thành phố này do Chúa Dạxoa Ä⁄ahäkãlasena 
trị vì lúc ƒjaya đến ng Lan?. Bấy giờ, trong thành phố này có 
Jutindhara sanh sông? 

0 Xem alãhassa Jộ tất; c£ Mhv. vii. 32. MT. 259. 

° pịa,, 289. 


Silãkãla.--Vương tử người Lambakanna của Vua Dathãppabhufi. 
Ông sợ Vua Kzssapa 7 nên trốn qua Jzmbuđïpa và làm tỳkheo trú 
trong tịnh xá Bodhimanda. Tại đây, ông có dưng cây xoài nên được 
gọi là Ambasamanera. Dưới triều Vua Ä⁄oggallãna I, ông thỉnh Xá 
lợi tóc của Đức Phật về Tích Lan nên được nhà vua rất quý trọng. 
Sau đó, ông hoàn tục và được nhà vua cử làm vị mang gươm của xá 
lợi và được gọi là 4siggahaka-Silakala. Ông thành hôn với em gái 
của nhà vua và với ái nữ của Vua Upafissa III. Sau đó, ông trở về 
Malaya, và tại đây ông nỗi lên chống Vua paiissa. Ông thắng 
Hoàng tử Kassapa; Kassapa tự sát. Sau khi Ứpafissa băng hà vì ưu 
sầu, ông lên ngôi lấy vương hiệu là Amabasãmanera-Siläkäla, trị vì 
Tích Lan 13 năm (524-37 A.C.). Ông có ba vương tử: Ä⁄oggallãna, 
Dãthãppabluii và Upatissat). 

0 Cy, xxxix. 44, 55; xi. 10 ff. 

Silãcetiya.Tupa trong Amuradhapura, có thê gần Thữparãmat). 
Tại đây Phật từng ngồi thiền nên địa điểm được thánh hoá”. 

(CĐ AA. 1.385. f® Mhv. ¡. 82. 


Silätissabodhi.--Con của Gia chủ Daƒhãnãma và là em của Vua 
Dhãtusendt). 

0 Cy, xxxviii. 15. 

Siladatha.—Xem Slãmeghava—a. 

SiläpattapokkharaT.--Ao sen trong thành Benares, nôi mà Phật 


Độc Giác Mahäpaduma sanh ra trong một bông sen”. 
°Ð SnA. ¡. 8o. 
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Silãpassayaparivena.--KiẾn trúc trong 7issđrđma, nơi mà 
Sãmanera viên tịch và sanh ra làm Vua Du‡†hagãmanï trong kiếp 
này"), 

f Mhv. xxii. 28. 


Silãmayamuninda.—Xem S¡//ãsambuddha. 


1. Silãmegha.--Nữ tu viện") do Hoàng hậu của Vua Uđeya ï trùng 


tu sói 
MT. 117; Cv. xIviii. 139.  Jbj4., xÌx. 25. 
2. Silãmegha.--Họ của Vua 4ggabodhi VI) và Sena 1°). 
® Cv, xIviii. 42, 76, 90. ® 7p/đ., 1, 43. 


3. Silamegha.— Tộc trưởng Da/ja, còn được gọi là Silamegharä; 
ông là đồng minh của Kz/zsekhara, nhà vua trị vì miền Nam Ấn 
Đột. 

®Cy, Ixxvi. 98, 238, etc. 


Silãmegapabbata.--Kiến trúc do Vua Kassapa Vijayabähu kiến 
tạo trong 4bhayagiri-vihära®). 
(ĐC, lii. 58; xem Cv. 77s. ¡. 168, n. 1. 


SHameghavanna. —Vua Tích Lan (617-626 A.C.). Ông là con 
của một vị Tướng của Vua M⁄oggallãna III, nội dậy chống và giết 
Vua tại S7hagir¡ và lên ngôi trị vì 9 năm tại Anmurãdhapura. 

Theo lời thỉnh cầu của Tỳkheo Zođji, ông ban chiếu chỉ 
chống các Tỳkheo ở Abhayagiri.. Các Tỳkheo này giết Bodhi và bị 
nhà vua trừng phạt. Về sau, ông không thuận với tông Theraväda. lui 
về hưu trong Dakkhinadesa và tịch tại đót), Aggabodhi HII và 
Kassapa II là hai Thái tử của ông. Ông còn được gọi là Si/Zdãtha”. 

®Cy, xliv. 43, 53 ff. ? Xem ¡biä., xÌv. 51; xem thêm Cv. 
Trs. 94,n. Ì. 


Silãyupa Sutta.--Sãripua thuyết rằng đối với vị tỳkheo có tâm 
chánh giải thoát, các sắc, thanh, vân vân..., không thê lay động được 
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tâm của vị ấy, như trụ đá cao 16 khuỷu tay được chôn phân nữa 
xuống đất không thể bị mưa to gió lớn làm chuyên động. 
Kinh được thuyết vì trước đó có cuộc đàm luận giữa hai Tôn 
giả Sariputta và Candikäputfa về sự thuyết pháp của Devadatiat). 
(?A,iv. 402 £ 


Silãrãma.-Vườn bông trong thành phố Candavzfr, nơi Phật 
Sujãra nhập diệt”. 
t Bu. xiii. 36; BuA. 171. 


SilãvafI.—Làng của các Thích tử. Một thời, Phật trú trong làng 
này với một chúng tỳkheo đông đảo, M4ra giả làm một Bàlamôn với 
búi tóc lớn, mặc áo bằng da con linh dương, già yếu, lưng còm như 
xà nhà, hơi thở hồn "hên, tay cầm gậy bằng gỗ đưmbara, đi đến 
kuyến dụ các tỳkheo ấy thọ hưởng các dục”. A⁄ãra còn đến chỗ Tôn 
giả Samiddhi thiền tịnh độc cư hét lên tiếng hét rùng rợn, nhưng Tôn 
giả không sợ hãi”. 

Làng là sanh quán của Trưởng lão 8andura®). 

SN 1.1] 7, 2 S_¡. 118; nhưng ThagA. ¡. I17 nói rằng sự 

việc xảy ra ở Tapodäräma. °)ThagA. ¡. 208. 


Silãsambuddha.--Tôn tượng bằng đá nổi tiếng trong kinh đô 
Anuradhapura. Tôn tượng thoạt tiên được tôn trí trong tịnh xá 
Abhayufara và được Buddhadäsa gắn hòn ngọc Nãga lên một mắt 
của tượng”. Tượng được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Si/Zsa/hã, 
Silamayamunimmda, Kalaselasaftha, vần vân... . Vua Sena 1Ï trùng tu 
Tôn tượng sau khi tìm thấy tượng bị bỏ rơi trong hoang phết”; Hoàng 
hậu Sa#gha của nhà vua đặt lên tượng một vương miện màu xanh 

t Cv, xxxvii. 123. Ê) 7bj4., xxxviii. 62. G) 
lbid,lI.T1. — '9 Ibid, 8T. 


Silãsobbhakandaka.--Làng nơi Vua J⁄2//agãmanï sông một thời 
trong lúc bị các Damila tiếm ngôi”. Làng nằm dưới phía Nam của 
tịnh xá J⁄essagiri và gần tịnh xá Pabbara®) 

( Mbv. xxxviii. 5]. ® MT. 616. 
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Silãsobbhakandaka-cetiya.--7»a năm trên phía Bắc của A⁄ahã 
Thữpa do Vua Vaf†agamanT kiến tạo, Giữa Si/zsobbhakandaka- 
cetiya và Nãgamalaka có Sirisamalaka'. 

f Mhv. xxxiii. 88. ® MT. 355. 


Silutta Vatthu.--Gần Devarakkhifalena có con rắn mù, nghe 
Satpafthana  Sưia do Trưởng lão — Talangapabbafavasr 
Mahãädhammadinna tụng, được tái sanh làm Đại thần 7ïssãmacca của 
vua Dutthagämani°). 


0 SadS. 8§ f; Ras. ii. 131 f. 


Silesaloma.--Dạxoa. Xem Pañcavudha Jafaka. Dạxoa này chỉ 
Angulimala°). 
L5 18925/5E 


1. Siva.--Một vị Thiên”. Sazmyua Nikãya° có nói đến một 
Thiên tử va đến viếng Phật và nói lên nhiều kệ về những lợi lạc của 
sự thân cận với người lành, gần gũi người thiện và biết điệu pháp 
người hiền”. Buddhaghosa không có đề cập đến vị Š7vz này, nhưng 
có nói đến sự đảnh lễ một S/valiaga?). 

0) Cv, xeiii. 9, 10. (2 S.¡. 56. ở) Sn, 1H 
626; {#£ UdA. 351 đề cập đến Khandadeva-Sivadiparicaranam. 


2. Siva.——Xem S7vi. 


3. Siva.--Thị vệ, người tình của Hoàng hậu 4z. Ông lên ngôi 
nhưng trị vì 14 tháng; sau đó ông bị 4z/ã giết đề bà trao quyền cho 
người tình mới là người thợ mộc Vatukat) 

0 Mhv. xxxiv. 18. 


4. Siva.--Một trong số II vương tử của Vua Pan@#uvasudeva và 
Hoàng hậu Bhaddakaccänät. 
0) Dpv. x. 3. 


5. Siva.-Một trong số 10 vương tử của Ä⁄wasivat”. Ông trị vì 10 
năm và kiến tạo tịnh xá Nagaranganad?. 
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0 Dpv. xi. 7; xvii. 76. ( 7bị4., xviii. 45. 


Siva Sutta.--Mô tả sự viếng thăm Phật của Thiên tử S/vz° 
(0S. 1.56. 


1. SiviVua trị vì Ari/hapura, cha của Bồ Tát trong Si 
Jãtakat) 
()1.iv, 401. 


2. Sivi.-- Vua trị vì thành Jefw/tara, cha của Safjayat) 
(1, vị, 480. 


3. Sivi..-Vua trị vì Dvãravafr. Ông là con của Wãsudeva và nữ 
nhơn hạ tiện Jambävaff). 
S‡T.vi;421; 


4. Sivi.-Bồ Tát trong $iwi JZtaka. 
5. Sivi——Xem S%7virattha. 


Sivi Jãtaka (Số 499).--Chuyện Đại Vương Sivi. Bồ Tát sanh 
làm Vua Si trị vì Ariffhapura theo chánh pháp và hằng ngày bồ thí 
cho 600 ngàn người. Một hôm, ông phát nguyện bố thí một phần 
thân thê mình nếu có ai cần đến. Thiên chủ Sak#kaz biết được tâm ông, 
xuất hiện giả làm một Bàlamôn mù đến xin ông cặp mắt. Ông cho 
mắt mình dầu vị phẫu thuật sư 57vakø tâu xin ông suy nghĩ kỹ và 
hoàng tộc khẩn cầu ông bỏ ý định bố thí này. Sau đó ông ra đi làm 
ân sĩ sống chỉ với một người hầu duy nhứt. Bấy giờ ngôi Thiên chủ 
nóng lên, Szk#ø xuất hiện và ban ông một điều ước. Ông cầu mong 
được chết. Thiên chủ khuyên ông chọn một điều ước khác; ông xin 
mắt sáng trở lại. Thiên chủ bảo ông phát nguyện nói lời Chơn Thật, 
ông phát nguyện và đôi mắt ông được phục hoàn: đôi mắt này được 
gọi là Nhãn quang Toàn chơn và Tối thăng. Được tin Đức vua sáng 
mắt trở về, chúng dân tập họp nghĩnh đón. Đại vương Si tán thán 
sự bồ thí và tuyên thuyết pháp lành. 
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Chuyện kể về lễ vật cúng dường tối thượng của Vua 
Pasenadi. Vào ngày thứ bảy của một thời cúng dường, nhà vua bạch 
Phật nói lời tuỳ hỷ, Ngài T IỆ nói. Hôm sau, nhà vua bạch hỏi và 
được Ngài giải thích lý do””. Hoan hỷ, nhà vua cúng dường Ngài 
chiếc long bào trị giá một ngàn đồng. của xứ Sï7vi. 

Nghe chư tỳkheo bàn thảo về sự bố thí không ngừng nghỉ của 
Vua Pasenadi, Phật kế chuyện xưa trên”, 

Nhận diện tiền thân: 4%7vaka chỉ Tôn giả Ananda; Sakka chỉ 
Tôn giả Anuruddha. 

Cariyäãpitaka (Hạnh Tạng) có đề cập đến Hạnh của Đức Vua 
Si (Siviräjacariya)”. Hạnh này còn làm một đề tài của 


Milindapañha® Ề 

t Xem chỉ tiết trong Asadisadãna. ) J, jw. 401-12; đƒ 
CypA. 52 f. 8) Cvp, _ 8; chuyện còn được kê trong 
Avadãna$alaka ¡. 183-6. ® MiI. p. 119 £ 


Siviputta.——Xem S?viraftha. 


Sivirattha.--Quốc độ của người 3%, được đề cập trong nhiều 
Jãtaka. Quốc độ có kinh đô là Arifhapura theo ba Kinh Bồn sanh 
Sivi, UUmmadanf "3 Mahãäummaggd", và là Jefuftara theo 
Vessantara Jätaka?”). Trong Vessantara Jãtaka, Vessantara cô khi 
được nói” là vua của $zizƒfha và con cháu ông được gọi là 


Sivipuwat°. . Hoàng tộc của 1n] t CIHAE danh $%v/°. Quốc độ 
nổi tiếng về hàng vải tên %iwepyaka'®). Vua Pajjofa có lần biếu 
Lương y Jvaka hai bộ y vải Siveyyaka này đề đền ơn chữa trị; J7uaka 
dưng y này lên Phật”. 

()T, 1v, 401; v. 210; vi. 419. t Tb¡đ., 480. X 
E.g.,p. 511. ®'p. 563. ®' Xem J. vi. 251 
trong ấy ¡vi được giải là poränakaräjä. 6 Vịn,¡. 278. 


Ø Tp¡đ.„ 280. 


Sika.--Tướng của Vua GŒa/abähwt®'. 


Ó Cự, Ixx. 112. 
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SIkaviyala.--Địa danh gần Pula#thipura, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Ga/abähu°). 
f Cv, Ixx. 231. 


SIta Sutta.--Có chư Thiên được gọi là thần mây lạnh. Khi chư 
Thiên ấy suy nghĩ: "Chúng ta hãy sống, hoan hỉ với tự thân". Tùy 
theo tâm nguyện của họ, trời lạnh”. 

Œ®S_iii. 256; xem Tưbk. 


SItalaggamalena.--Inh xá trong động được Vua Wijayabahu ï 
trùng tut”, 
( Cv, lx. 59, 


Sĩtavana--Vườn cây gần Zjagaha nơi Trưởng giả 
Anäthapindika (q.v.) yết kiễn Phật lần đầu tiên. Trong vườn có một 
nghĩa địa được mô tả như đáng ghê sợ (bhayabheraca)t) từng làm 
Trưởng giả run rấy khi đến đó; ông được Dạxoa SNaka trần ki 
Trong 57avana có Hang đầu rắn (Sappasondikapabbhära)°®) nơ 
Tykheo Upasena bị răn căn chết”, và Tôn giả Sona Kolivisa độc cư 
thiền định không thành tựu”). Trưởng lão Sambhiữta (q.v.) rất hoan 
hỷ với S7avana nên được gọi là “Šavamydđ”. Trưởng lão 
Tissakumara (Ekavihariya), bào đệ của Vua Asoka, cũng hoan hỷ tu 
ân trong $#avana'®.- Trong $#avana có 500 đường đi kinh hành 
(cankamanäni)°). 


Ú ThagA. ¡. 47; # Dvy. 264, 268.  Vịn, ii. 155 f; lúc 
Phật trú tại đây Mãra có thỉnh Ngài nhập diệt (D. 1. 116). 
S.¡. 210 f; Vin. ii. 76; iv. 159. ® S_jv, 40. 
6A, ii. 374. 6) Thag. vs. 540. 
Œ AA. ii. 679. 


SItavaniya.—Xem Szmbhữia. 


SItavalahakä.--Một hạng chư Thiên được gọi là thần mây lạnh. 
Khi chư Thiên ấy suy nghĩ: "Chúng ta hãy sống, hoan hỉ với tự thân". 
Tùy theo tâm nguyện của họ, trời lạnh”. Các chư Thiên này trú trên 
cõi CZfwmmahäräjika?). 
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®S_jji. 256. ® MNIdA. 108. 


SItä--Công nương của Vua Dasaraiha và là em út của 
Ramapandita và Lakkhana Xem Dasaratha Jãtaka. Sữa chỉ 
Rahulamaita°). 

( J, iv. 130; nàng rất thành tâm đối với Vua Rzma (e.g., 1. vi. 
257), 


Sĩtãluka-Brahmadatta.--Vua trị vì 8enares. Ông xuất thế ly gia, 
sống đời ân sĩ trong rừng, khắc phục các kham khổ vì đói khát, nóng 
lạnh và muỗi mòng, trì chí ở lại đây trong bảy năm, và sau cùng đắc 
quả Phật Độc giác. Ông có kệ trong Khaggavisana Sutfat). 

tSn, vs. 52; SnA. ¡. 101. 


Sĩtävaka.--Kinh đô của Vua ®ã/as?ha ƒ. 
® Cv, xciii. 5; xem Cv. 7s. ii. 224, n. 1. 


Sĩtãharana.--Chuyện của S7⁄Z bị hãm hiếp (rape) nói trong các 
Chú giải như niratthakakathä (niratthaka=vô ích, kathã=nghi ngờ)“) 
hay pãpakam-sutam. 

t” DA. ¡.70. '® MNidA. 148; VibhA. 490. 


Sĩti Vagga.-Phẩm 9: Phẩm Mát Lạnh, Chương Sáu Pháp, 
Anguttara Nikãya°). 
 A, iii. 435-40. 


SIiti Sutta.-- Thành tựu sáu pháp sau, vị tỳkheo không thê chứng 
ngộ vô thượng thanh lương: không hạn chế tâm; không phấn chấn 
tâm; không làm tâm hoan hỷ; không làm cho tâm trú xả, quán sát; xu 
hướng về hạ liệt; hoan hỷ thân kiến”. 

(A, ii, 435; xem Tcbk. 


Sidantara-samudda.--Biển ở giữa hai dãy núi quanh $¡zeru, trũ 


xứ của các Nãgat). 
tình ly) Tô 9y 
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SidarT.--Vị Phật Độc giác“ 
(M., iii. 70. 


1. Sidã.-Con sông lớn chảy từ /arahimava ngang nuÌ1 
Kañcanapabbaia; không có vật gì nỗi được trên sông này vì tỷ trọng 
của nước sông. Trên bờ sông có nhiều ấn sĩ an trú tu tậpt. 

(1, vĩ, 100, 101. 


2. Sidã.--Biên"), có thể là S74awfara, trủ xứ của các Nãgđ?'. 
0], vị, 125. 


3. Sĩdã.--Con kinh chảy từ sông 4ciravaf theo hướng Đôngft” 
0 Cy, ]xxix. 53. 


SIdupabbatagäma.--Làng trong xứ Rohana, nơi Vua Mahinda 
có sống một thời. 
ty IvS: 


Simafälatthal.--Làng trong xứ #ohza, được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamababu 1°. 
Œ Cv, Ixxv. 101. 


Sĩimanadi.--Có thể đó là con sông làm ranh giới sim của 
Vijayabähu-parivena. Sãlaggãma nằm trên bờ sông này". 
0 Cv, xe. 92. 


Simälankärasangaha. Bản văn nói về ranh giới và địa điểm tổ 
chức các lễ hội tôn giáo do ƑZcissara (ích Lan) biên soạn?”, 
Chapa{a có viết một chú giải về bản văn này 

0) Gv, 62; Svd. 1213. ® Bode, op. cỉt., p. 18; Svd. 
1247; Gv. 64. 


Sila Vagga.--Phẩm 2 của Eka Nipara của Chú giải về .Jãtaka°". 
()J.¡. 142-72. 
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1. Sila Sutta.--Phật dạy chư tỳkheo hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ 
giới bồn Panmokkha. Như vậy, vị ây được gọi là người có nhiệt tâm, 
có xấu hồ, liên tục tỉnh tắn”. 

® A, ii, 14. 


2. Sila Sutta.--Có bốn hạng người có mặt ở đời: người không đầy 
đủ về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ; người đây đủ 
về giới, không đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ: người. đầy đủ về 
ĐIỚI, đầy đủ về định, không đầy đủ về tuệ; người đầy đủ về giới, đầy 
đủ về định, đầy đủ về tuệt”. 

(® A,ji, 136; xem Tcbk. 


3. Sila Sutta.-Có bốn hạng người có mặt ở đời: người không 
kính trọng giới, không xem giới là tốt thượng, không kính trọng định, 
không xem định là tốt thượng, không kính trọng tuệ, không xem tuệ 
là tốt thượng; người kính trọng giới, xem giới là tốt thượng, không 
kính trọng định, không xem định là tốt thượng, không kính trọng tuệ, 
không xem tuệ là tốt thượng; người kính trọng giới, xem giới là tốt 
thượng, kính trọng định, xem định là tốt thượng, không kính trọng 
tuệ, không xem tuệ là tốt thượng; người kính trọng giới, xem giới là 
tốt thượng, kính trọng định, xem định là tốt thượng, kính trọng tuệ, 
xem tuệ là tốt thượng”. 

(® A, ii, 136; xem Tcbk. 


4. Sila Sutta.-VỊ Tykheo Trưởng lão có giới, có định, có tuệ, 
chứng đạt tâm giải thoát, và chứng đạt tuệ giải thoát, vị ấy được các 
đồng Phạm hạnh ái mộ, tôn trọng và được làm gương để tu tập.t. 

ĐA Di, 134, 


5. SIla Sutfa.--Thành tựu năm pháp sau, vị tỳkheo được tôn kính 
là phước điên vô thượng ở đời: giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát trị 
kiến”), 

(ĐA, ii, 134. 


6. STla Sutta.--Có năm sự nguy hại này cho kẻ phá giới: bị tốn 
thât tài sản lớn do nhơn phóng dật; tiêng ác đôn xa; sợ hãi, hoang 
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mang khi đến các hội chúng; tâm bị mê loạn lúc mạng chung; sanh 
vào cõi dữ sau khi mạng chung. 
KHẢ: 11-222: 


7. Sila Sutta.-Tôn giả Saripufa nói với Tôn giả Maha Kotthiia 
rằng vị tỳkheo giữ giới cân phải như lý tn ý năm thủ uân là vô 
thường, khổ, bệnh hoạn, rỗng không, vô ngã” 

()S, ii, 167. 


8. STla Sutta.--Như cái đi trước và điềm tướng báo trước mặt trời 
mọc, tức là rạng đông; cũng vậy, cái đi trước và điềm báo trước 
Thánh đạo Tám ngành sanh khởi chính là sự thành tựu giới hạnh?), 

(S, ii. 30; xem Tưbk. 


9. Sila Sutta.--Ai yết kiến chư tỳkheo có cụ túc giới, cụ túc định, 
cụ túc tuệ, cụ túc giải thoát, cụ túc giải thoát tri kiến, người ấy được 
nhiều lợi lạc? 

CS... 67, 


10 Sila Sutta.--Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Bhadda ở khu 
vườn Kuku‡a trong Pãfaliputa rằng những thiện giới được Phật nói 
đến chính là do tu tập bốn niệm xứ đưa lại“). 

Si§yy, l7 


Silakita.--Đỉnh núi Ả⁄issaka trong 4mbafíhala, nơi Trưởng lão 
Mahinda hạ xuông lúc đến Tích Lan” Đỉnh này được gọi là 
Devakufa vào thời Phật Kakusandha; Sumanakữfa vào thời Phật 
Konagamana; Subhaki{a vào thời Phật Kassapa® 

0 Mhv. xiii.20. ) Dpv. xvii. 14. 


Silakkhandha Vagga.--Phẩm đầu tiên của ïghz Nikãya, gồm 
các kinh 1-13). 
(?D.¡.2-253. 


Silakhanda.--Một phân đoạn của 8hữridatta .Jãtakat'. 
(1, vị, 184. 
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1. Silava.--Bồ Tát sanh làm vua trị vì 8enares trong Mahäsilava 
Jaãtaka. 


2. Silava.--Bồ Tát sanh làm con voi trong Sïlavanäga Jãtaka. 


3. Silava.--Nam tử của Phật \⁄awgalat. v.l. Silava. 
° BuA. ¡. 124. 


1. SIlavavamsa.--Tkheo ở Ava vào thế kỷ 15. Ông biên soạn 
Bhuddhalankära, phiên bản văn vần của Sumedhakathä nói về quê 
quán của ông; do đó phiên bản này được gọi là Pabbaiabhamiara. 
Ông còn có viết một z/hayojanã về Netfipakarana ở Miễn Điện và 
Parãyanavatthu®). 

0) Bode, øp. ci., p. 43. 


2. SIlavavamsa.-Iykheo Tích Lan, tác giả của Kaccäyana- 
dhãtumañjisat) 
SP C287, 


1. STlavafI.--Chánh hậu của Vua @kkãka trị vì Kusãvafr. Bà là 
mẫu hậu của K⁄sa trong Kusa .Jãtaka. 


2. STlavafI.--Thành phó. Phật 574/7 nhập diệt tại Dwussãrãma 
(Assãrãma) trong thành phố nàyU), 
t BuA. 204. 


Silavanäøa Jãtaka (Số 72).--Chuyện Tượng Vương Đức Hạnh. 
Bồ Tát sanh làm Voi chúa ,S7/2va của đàn voi 80 ngàn con trên Hy 
Mã Lạp Sơn. Một hôm, Voi Sï/ava vì lòng bi mẫn, đưa một người 
thợ rừng lạc đường về sảo huyệt của voi, cho chàng ăn trái no nê, và 
chở chàng ra tới bìa rừng đề chàng trở về #enares. Đến thành, người 
thợ rừng hứa bán cho người thợ ngà voi đôi ngà của Sïzva. Thế là 
chàng đem cưa trở vô rừng tìm Sï/2va, xin ngà của Voi chúa nói là để 
bán lầy tiền nuôi thân. Voi chúa cho chàng cưa một ngà của mình. 
Không bao lâu sau, chàng trở lại xin cưa ngà thứ nhì. Rồi chàng trở 
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lại nữa xin được lấy cả gốc của ngà. Lúc về đến 8enares, chàng bị 
đất nuốt. Vị thần trú trong rừng thấy vậy nói kệ rằng người không 
biết ơn không bao giờ thoả mãn. 

Chuyện kế về sự vô ơn của Devadafia. 

Nhận diện tiền thân: người thợ rừng chỉ 2evadar/a; thần cây 
chỉ Tôn giả Sãripuiiat), 

Chuyện được kề để chỉ giới viên mãn của Bồ Tát”. 

0 J.¡. 319-22; chuyện làm đê tài trong Milindapañha, p. 202. 
® E.ơ., MA. ii. 617. 


Silavä Thera.--Ông là Vương tử của Vua 8ửnbisãrat” và là em 
của 4jZ/asau. Với tâm mình Phật biết tâm ông nên cử Tôn giả 
Moggalläna đến tìm ông. Thấy Tôn giả, ông xuống voi đảnh lễ Phật. 
Phật vì ông thuyết pháp; ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 
Ông an trú trong xứ Kosala. Ajafasaiiu cho người đến giết ông, ông 
thuyết giáo các người này và tất cả đều xin gia nhập Tăng Đoàn”?. 

Ú Thag. vss. 608-109. ) ThagA. ¡. 536 f. 


Silavä Sutta.--Gần làng hay thị trấn nào các bậc xuất gia có giới 
hạnh trú, tại chỗ ấy, các người gặt được nhiều công đức bởi thân, lời 
nói và ý£), 

TA, 1:/151; 


1. Silavimamsa Jãtaka (Số 330).--Chuyện Thử Thách Giới 
Đức. Bồ Tát sanh làm Tế sư của Vua trị vì 8enares nhưng về sau ra 
làm ấn sĩ. Lần nọ, thấy con điều nhả miếng thịt lúc bị các chim khác 
đuôi, ông nghĩ những tham dục như những miếng thịt, ai nắm lấy 
chúng sẽ đau khô, ai thả chúng ra được an bình. Lần khác, thấy nàng 
Pingala ngủ vì đợi người tình mà người tình không đến, ông nghĩ 
trong cơn thất vọng, nàng ngủ ngon lành. Lần thứ ba, thấy một tu sĩ 
chuyên tâm thiền định, ông nghĩ không có hạnh phúc nào hơn. niềm 
cực lạc của thiền định. Rồi ông đi sâu vào rừng sống cuộc đời ân dật 
của một vị #¿s/¿ (Tiên nhơn chứng đạo) phát huy thắng trí và sanh 
lên cõi Phạm thiên. 

Chuyện kế về một Bàlamôn từng thử thách đức hạnh của 


mình?) 
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® J_ii¡. 100-102. 


2. Silavĩimamsa Jãtaka (Số 362).-Chuyện Thử Nhiệm Đức 
Hạnh. Bồ Tát sanh làm TẾ sư của Vua trị vì 8enares; ông có đầy đủ 
kiến thức văn học nghệ thuật và đức hạnh. Để thử nghiệm xem đức 
hạnh hay kiến thức là quan trọng, ông giả vờ ăn trộm tiền trong ngân 
khố. Lâm trộm thứ ba, ông bị bắt quả tang. Ông tâu Vua việc thử 
nghiệm của mình và tuyên bố rằng ông không còn ngờ vực nữa “đức 
hạnh tốt nhứt đời.” Sau đó, ông đi vào vùng Tuyết Sơn sống đời 
phạm hạnh của một vị ân tu. Ông phát triển các Thắng trí và các 
Thiền chứng, và sanh lên cõi Phạm thiên. 

s Chuyện kể về một Bàlamôn ở Sãwz/Ji từng thí nghiệm như 


ty 1i. 193-5. 


1. Sïlavĩmamsa Jãtaka (Số 86).--Chuyện Thử Thách Giới Đức. 
Bồ Tát sanh làm TẾ sư của Vua trị vì 8enares; ông có đầy đủ kiến 
thức văn học nghệ thuật và đức hạnh. (chuyện: giông như 
SIlavimamsa Jafaka, Số 330). Trên đường giải đến triều đình, ông 
thấy một số phù thuỷ rắn đang trình diễn, bèn thốt rằng không có gì 
cao quý hơn giới đức. Lúc biết được ý định thử thách của ông, nhà 
vua tha tội cho ông. Ông thuyết pháp rôi xuất gia làm Tiên nhơn du 
sĩ, đi tu trên Hy Mã Lạp Sơn. VỀ sau, ông chứng được Thắng trí, 
Thiển chứng và sanh lên cõi Phạm thiên. 

Chuyện kế về một Bàlamôn sống dựa vào Vua Kosz/z muốn 
thử thách giới đức Về sau, ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả 
Alahánt). 

()1.¡.369-71., 


2. STlavĩImamsa Jãtaka (Số 200).--Như chuyện /17 trên. 


3. STlavimamsana Jãtaka (Số 305).--Chuyện Thử Thách Giới 
Đức. Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn theo học với một vị thầy nổi 
tiếng có 500 học trò mà Ngài đứng đầu. Muốn thử học trò mình, vị 
thầy nói sẽ gả con gái cho trò nào ăn cắp được nữ trang và xiêm y 
của cô mà không ai hay biết. Tất cả đều ra tay ăn cắp, trừ Bồ Tát. 
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Được thầy hỏi, Bồ Tát thưa răng: “Nếu lấy đồ vật mà không kín đáo 
thì thầy không nhận. Nhưng con thấy rằng không thể nào che giấu 
hành động xấu của mình được.” Vị thầy rất hoan hỷ với lời lẽ này 
nên gả con cho Bồ Tát. 

Chuyện kê về năm tỳkheo thảo luận về dục lạc vào lúc nữa 
đêm. Phật bảo Thị giả Ananda họp họ lại và thuyết rằng các trí giả 
ngày xưa nghĩ không thể che dấu hành động sai trái nên tránh làm 
điều xấu. SạU, bài pháp, chư tỳkheo đắc quả Dự lưu. Vị thầy chỉ Tôn 
giả Saripuiat 

()J, ii, 18-20. 


Silãnisamsa Jãtaka (Số 190).--Chuyện Giữ Giới. Có người thợ 
hót tóc đi chung tàu với một Thánh đệ tử của Phật Kassapa. Chàng 
được vợ căn dặn chăm sóc vị Thánh đệ tử. Ra khơi, tàu chìm. Hai 
người nhờ tắm ván bơi được vô bờ. Tại đây, chàng bắt chim làm thức 
ăn để ăn và dưng cho vị cư sĩ; nhưng ông không ăn chỉ niệm Tam 
Bảo. Động từ tâm, Xà vương trú trên đảo biến mình thành thuyền để 
cho Thần biến láy đưa vị cư sĩ về Jambuđïpa. Người thợ hớt tóc 
muốn theo nhưng bị từ chối vì chàng bị nói rằng không có công đức. 
Thể là chàng xin trao hết công đức chàng lập được bấy lâu nay, giới 
đức chàng giữ bấy lâu nay cho vị cư sĩ. Bấy giờ chàng được mời lên 
tàu. Về đến 8enares, Thân biển dùng thần lực mình biến ra nhiều tài 
sản cho cả hai người và dạy rằng: “Hãy thân cận với các bậc hiền trí. 
Nếu người thợ hớt tóc không thân cận với vị cư sĩ, ông ấy đã chết 
giữa biến rồi.” 

Chuyện kế về một Thánh đệ tử có lòng tin đến sông 
Aeiravaii đề qua .Jetavana nhưng không tìm được đò đưa, vì các 
thuyền đều được kéo lên bờ để chủ nhơn đi nghe pháp. Hoan hỷ, ông 
lây Đức Phật làm đề tài tu niệm nên lúc bước xuống sông, ông không 
chìm. Đến giữa dòng ông thấy sóng, niệm ông trở nên yêu ớt nên 
ông sắp chìm. Ông bèn tỉnh tân gìn giữ niệm và qua được bên kia 
sông. Chuyện tới tai Phật, Ngài vì ông thuyết bài pháp trên; ông đắc 
quả Tuđàhàm. 

Nhận diện tiền thân: Xà vương chỉ Tôn giả Sãripw#a; Thần 
biển chỉ Bồ Tát”). 

(Ji, 111-3. 
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Siluccaya.-Vào l6 ngàn kiếp trước, có tám nhà vua trị vì đưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sihãsanadãyakat). 
0 Ap, ¡. 1809. 


1. Sĩva Thera.--Một vị tỳkheo Tích Lan làu thông Luật Tạng. 
® Vịn, v, 3. 


2. SIva.—Xem Mfahas1a, Chiasva, Tanasiva, Bhayasiva, etc. 


3. SIva-Vua Tích Lan (522 A.C.). Ông là cậu của Vua 
Kumäradhätusena, người mà ông giết đề soán ngôi. Ông chỉ làm vua 
có 25 ngày; ông bị Upafissa giết. 

( Cv, xi. 1-5. 

4. Sïva.--Làng gần Giritimbilatissa-pabbata"`. 
0 Ras. ii. 42. 


1. STvaka.—Dạxoa từng đưa đường cho Trưởng giả Anathapindika 
đến gặp Phật trong Siravanat`. Ông được kê là một trong các Chúa 
Dạxoa thường được Phật tử cầu nguyện lúc hữu sự”. 

() Vin, ii. 155 f; S.¡.211. ®D, iii. 205. 


2. SIvaka.—Xem Míoliya-STvaka. 


3. SIvaka.--Lương y của Vua $7 trong $ivi JZfaka. Ông chỉ Tôn 
giả Anandat'. 
ST. 1/417, 


4. STvaka Thera.--Ông là cháu của Trưởng lão Wƒanavaccha. Lúc 
chị của Trưởng lão nghe tin em mình tu ấn trong rừng, bà gởi S7vaka 
đến để được thọ giới với Trưởng lão và theo hầu Trưởng lão. Một 
hôm, trên đường vô làng, Sivaka bị bịnh. Không thấy chàng trở về, 
Trưởng lão đi tìm. Chiều tối Trưởng lão đề nghị hai cậu cháu nên trở 
vê rừng vì ông không quen sông trong làng. S7yakz phải vịn tay cậu 
đi suốt đoạn đường về. Tới nơi, S?va#a đắc quả Alahán. 
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Vào 31 kiếp trước, $zkø có dưng trái kZsumãrika lên Phật 
Vessabhữ").. Ông có thể là Trưởng lão Kãsumäãraphaladäyaka nói 
trong Apadänd”?. 


Ú) Thag. vs. 14; ThagA. ¡. 60 f. An. ii. 445. 


5. STvaka Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Rajagaha. Sau khi học xong võ nghệ, ông làm Du sĩ (Paribb4/ika). 
Nghe Phật thuyết pháp, ông khởi tâm tịnh tín, gia nhập Tăng Đoàn và 
đắc quả Alahán. 

Vào 91 kiếp trước ông dưng Phật Wipassĩ chén kưmnäsa°). 
Ông là Trưởng lão Kưmnäsadäyaka nói trong Apadänd?. 
Ú) Thag. vss. 183-4; ThagA. ¡. 307 f. ® An. ¡. 415. 


Sivaka Sutta-Nói về cuộc viếng thăm Phật của Du sĩ 
(Paribbäjakä) Moliya-Saka (q.v.)°). 
(5. ¡v, 230. 


Sivala.--Nam tữ của Phật M⁄awgala°). 
0 Bu. iv. 20. 


1. Sĩvalãä, Sĩvali.--4ggasãvikã của Phật Siddhattha°). 
° Bu. xvii. 19; J. ¡. 40. 

2. Sivalãä, SivalT.--4øcasãvikä của Phật Mangalat". 

t Bu. iv. 24; J. ¡. 34. 

3. STvalä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Konägamandt. 
0 Bụ. xxiv. 24. 

4. Sïvalã.--Công chúa của Vua Tích Lan Mu‡asiva®). 

0) Dpv. xi. 7. 

5. Sivalã.--Một Trưởng lão nỉ ưu việt về 7zzya của Tích Lan?), 
0 Dpv. xviii. 27. 
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6. STvalä.--Một Trưởng lão mi ưu việt của J2mbuđïpna. Cùng với 
Trưởng lão ni M⁄4hãruhä, bà đến Tích Lan theo lời mời của Vua 
Abhaya với tư cách trưởng đoàn của một chúng 20 ngàn tỳkheo 1m. 
Bà dạy Tam Tạng ở Amurädhapurat`. 

( Dpv. xviii. 31 £. 


7. S1valä.—Xem SĩvaÏ. 


1. STval.-Công nương của Vương tử Polanajaka. Xem 
Mahäjanaka Jãtaka. Bà chỉ Rãhulamaität'. 
(1, vị, 68. 


Sivalï Thera.--Ông là con của Công chúa %øpaväsä, tức cháu 
ngoại của Vua trị vì Koliya. Mẹ ông mang thai ông bảy năm bảy 
ngày và chuyển bụng tHỆNg bảy ngày liền; xem nhơn duyên trong 
Asataripa Jãtaka, (q.v.)'). Bấy giờ bà nói với phu quân răng: 
““Irước khi mạng chung, tôi sẽ bồ thí,” và nhờ ô ông đến yết kiến Phật. 
Phật ban phước lành cho bà, bà sanh được mẹ tròn con vuông. Để tạ 
ơn, bà yêu cầu ông cúng dường Đức Phật và chúng Tăng trong bảy 
ngày. 

Từ lúc sanh ra, Siz/r có thê làm bất cứ việc gì. Tôn giả 
Saripuffa nói chuyện với chàng ngay trong ngày chàng chảo đời và 
truyền giới cho chàng với sự cho phép của Công nương Š⁄ppaväsã; 
chàng đắc Sơ quả ngay sau khi nắm tóc đầu tiên được thí phát, và đắc 
Nhị quả ngay sau khi nắm tóc thứ nhì được cắt đứt. Thọ giới xong, 
chàng vô rừng tu ân, thiền quán về sự chậm ra đời của mình và đạt 
thắng trí của bậc Alahán. 

Vào thời Phật Padumuiara ông có phát nguyện được làm vị 
tỳkheo tối thắng về nhận vật thực cúng đường như Đệ tử Suđassana 
của Đức Phật. Do đó, ông cúng dường Đức Phật và chúng tỳkheo 
trong bảy ngày. Vào thời Phật ƒ7zssĩ ông làm gia chủ ở gần 
Bandhumafr, từng cũng dường mật, sữa chua và đường đủ cho 68 
ngàn tỳkheo. Vào thời Phật 4/zdassr ông làm Vua Varwna từng 
cúng dường cội Bồ Đề sau khi Phật nhập diệt; về sau ông băng hà 
dưới cội Bồ Đề này và sanh lên cõi Nimmaãnzrzfr. Ông làm vua 34 
lần dưới vương hiệu Sbãhu?). 
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Theo 4pađãnazf), phụ thân ông trong kiếp sau cùng là người 
Licchavr tên Mahali. 

Trưởng lão $7z/r được Phật tuyên bồ là vị đệ tử tối thắng về 
nhận vật thực cúng dường”. Trưởng lão có tháp tùng Phật trong 
chuyến du hành đến KJhadiravaniya-Revara vì đoạn đường này khó đi 
và ít được cúng dường vật thực”). Ngoài ra, Trưởng lão từng đi với 
500 tỳkheo lên Hy Mã Lạp Sơn để thử sự tối thắng về nhận vật thực 
cúng dường của ông; ông được chư Thiên cúng dường chu đáo. Trên 
núi Gandhamadana, ông được Thiên tử Nãgadaffa cúng dường cháo 
sữa trong suốt bảy ngày. 

0) Œƒ' Ap. 494, vs. 29 f. Chuyện Sïvz/7 còn được kể trong Ud. ii. 
8; AA.1. 136 £; DhA. 1v. 192 £; 1. 196; J. 1. 408 f_ Uảãna và Jãtaka 
có nói rằng một cư sỉ hộ trì của Ä⁄4oggallãna phải hoãn lại cuộc thỉnh 
Phật về nhà thọ trai để Ngài nhận lời mời của Suppavasä đến mừng 
ngày Sïvalï chào đời; chuyện này không thấy nói đến trong các kinh 
văn khác. Ujzna không có đề cập đến việc ,S7uzi7 vô rừng ẩn tu. 
Dhammapasa†thakatha kề câu chuyện này một cách khác. 

' Thag. vs. 60; ThagA. ¡. 135. ° An, ii. 492 £ 

CŨ Á 4 23, ®) ThagA. ¡. 138; Ap. ii. 495; AA. ¡. 
139. 


3. Sivali.--Công chúa của Vua 4mandagamami và là chị của 
Culabhaya. Bà trị vì Tích Lan bốn tháng trong năm 93 A.C.; bà bị 
cháu là /Jazãga truất phê. Bà còn được gọi là Revaift. 

0 Mhv. xxxv. 14; Dpv. xxi. 40 f. 


4. Sivalr Thera.--Một vị tỳkheo tối thắng có mặt trong lễ đặt viên 
đá đầu tiên của M⁄ahã Thũpat). 
0) Dpv. xix. 8. 


5. SIvali.-Một trong những vị sáng lập S¡halasangha ở Miễn 
Điện”. Về sau, ông lập một chỉ phái riêng. 

0) Sãs..p. 65. (2 Thịđ., 67. 

STvalTputtäru.--ĐỊa điểm chiến lược dưới miền Nam Ân Đột". 
t Cv, Ixxvii. 4l. 
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STveyyaka.—Xem Sïwiraftha. 


SIsupacälã Theri.--Một trong các chị em của Tôn giả Saripufía. 
Mãra có lần dụ dỗ bả Nhà tâm theo dục lạc, bà trách máng và 
Mãra biên mất tại chỗ"). Chuyện bà giống chuyện của Trưởng lão nỉ 
Caia. Bà có một nam tử mang tên như bà!”. 

Ú Thig. vss. 196-203; ThigA. 168 f; S. ¡. 133 f. lối 
ThagA. 1. 110. 


Sĩsupäcãäla Sutta.-Nói về chuyện M⁄Zrz gọi Trưởng lão nỉ 
Sisupacaila là kẻ ngu muội tu cho a1? Bà bảo bà theo giáo pháp của 
Thé Tôn!”. 

95/1133 1 


1. Siha.--Tướng người Licchayi ở Vesali, theo các Nigan(ha. Lúc 
Phật đến esiij, ông muốn yết kiến Ngài, nhưng Giáo trưởng 
Nigantha Nãfaputfa can ngăn nói rằng Samôn Œo/zma là người chủ 
trương không hành động nên không đáng được yết kiến. Tuy vậy, 
Sïha vẫn đến với 500 cỗ xe. Sau khi luận đàm với Phật, ông biết 
mình theo tà giáo nên xin làm đệ tử Phật. Phật chấp thuận với điều 
kiện ông phải tiếp tục cúng dường Miga/ha nào đến với ông. Hôm 
sau ông thỉnh Phật về nhà thọ trai. Tiếng ác đồn ra rằng Sïhz đã giết 
con bò đề thết đãi Ngài mà Ngài không từ chối. Đây là nhơn duyên 
để Phật chế định giới luật tu sĩ không được nhận thịt cúng dường mà 
vị tu sĩ ấy biết là con vật bị giết để làm thức ăn cho mình?”. 

Tướng 5%/5z từng làm cư sĩ hộ trì rất rộng rãi của các 
Nigantha; hai vị cư sĩ hộ trì nỗi tiếng Ẫ” là Upaligahapafi ở 
Nãlandä và Thích tử Vappa ở Kapilavatthu°). 

Anguttara Nikãya°) có hai kinh hầu như rất giống nhau nói 
về hai cuộc đàm luận giữa Sïhz và Phật. Ông bạch hỏi Ngài về quả 
thiết thực của bố thí. Ngài hỏi lại và S7»z bạch rằng ông là thí chủ 
được quần chúng ái mộ, được bậc Chơn nhơn thân cận, được tiếng 
đồn tốt đẹp, đi đến hội chúng nào cũng không do dự, không hoang 
mang. 

Tướng 57ha có người cháu là S?hä (g.v.). 
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® Vịn, ¡. 233 f; A. iv. 179 f; xem thêm 7eloväda Jãtaka. 
® AA. ii. 751. ®)A iii, 38 f; ïv, 79 f. 


2. SIha Thera. Ông sanh ra trong một gia đình vương giả ở xứ 
Malia. Lúc đến yết kiến Phật, ông được Ngài thuyết cho bài kinh 
hợp với căn cơ của ông; ông xin gia nhập Tăng Đoàn, ẩn tu trong 
rừng, hành thiền, nhưng không định tâm được. Phật du hành trên hư 
không đến khuyến giáo ông kham nhẫn; ông tỉnh tấn tu tập và đắc 
quả Alahán. 

Một thời, ông làm #¿zara sống trên bờ sông Candabhägä, 
từng chấp tay đảnh lễ Phật 4#hadassr đang du hành trên hư không. 
Phật hạ xuống ngồi dưới gốc cây và ông đến dưng lên Ngài bông và 
trầm hương. $7#z làm vua ba lần dưới vương hiệu Rojiz?°). Ông có 
thể là Trưởng lão X1 106 470272 nói trong Apadända”?). 

Ú ThagA. ¡. 179. An. ¡. 165. 


3. Siha.-Sadi xuất gia lúc lên 7, được Phật cũng như chúng 
tỳkheo rất thương yêu. Chàng sống với Thầy tế độ Nãgiữa ở Vesäii. 
Thấy có chúng đông đảo đến tìm viếng Phật, chàng bạch Thầy và 
Thầy bảo ông lên bạch Phật. Nhơn địp này Phật thuyết kinh A⁄ahäii 
Suiat'. 

Buddhaghosa nói rằng”) Nãgita mập và làm biếng nên mọi 
việc đều do $7Jø làm; Sa là cháu gọi ông bằng cậu. 

S2)B ị A53 P ® DA. ¡. 310. 


4. Siha.--Nam tử của Phật Sobhiat. v.1. Makhila. 
® Bụ. vii. 18. 


5. STha.--Thị giả của Phật vị lai eeyyat`. 
Ú Anägat. p. 50, vs. 97. 


STha Jãtaka.—Xem Gia .JãtaRa. 
1. Siha Sutta.--Lúc sư tử ra khỏi hang và rồng, các loài thú run 


sợ, khiếp đãm. Cũng vẫy, khi Như Lai xuất hiện ở đời chư vị có tà 
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kiến biết mình có tả kiến. Chánh Pháp của Như Lai có cứu cánh là 
đoạn diệt sự chấp ngã (sak&ãya)°. 
(ĐA, ii, 33 £ 


2. STha Suttfa.--Tướng SïJaz (q.v.) đến yết kiến Phật về quả thiết 
thực của bồ thí), 
(ĐA, jii. 38 f. 


3. Sĩha.--Khi săn môi, sư tử vồ bắt rất cần thận, chu đáo vì mong 
rằng uy lực của nó không thất bại. Cũng vậy, lúc bông thuyết pháp, 
Ngài thuyết cân thận, chu đáo vì Ngài tôn kính Phápt. 

(ĐÀ, ii, 121. 


3. Sĩha Sutta.--Giống /2/0'. 
0A, iv, 79 £ 


5. Siha Sutta.--Mô tả buổi yết kiến của Tướng quân Sïhz (g.v.). 
Ông bạch hỏi Thế Tôn về “chủ trương không hành động, thuyết pháp 
không hành động và huấn luyện các đệ tử như vậy” mà Giáo trưởng 
Nigantha Natapua đã nói với ông để can ngăn ông đến viếng Phật. 
Ông được Phật dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích Chánh 
Pháp. Và, ông xin làm đệ tử của Ngài, Ngài chấp thuận với điều kiện 
tiệp tục cúng dường Migan(ha nào đến với ông vì lâu nay ông là 

“giêng nước, mưa nguồn của các Miganha.”). 

(A, ïv. 180 f 


6. Siha Sutta. ~ Trong lúc Phật đang thuyết pháp có đại chúng bao 
vây, ÄMãra xuất hiện nói kệ hỏi sao Ngài “rống lên như loài sư tử, 
không sợ hãi”. Phật bảo vì Ngài chứng mười lực, vượt tham ái ở 
đời”: 

(2S, ¡. 109, 


7. STha Sutta.--Giống như /7 °°. 
0S, ii. 84 £. 
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8. Siha Sutta.-Nói về mười lực của Thế Tôn. Như Lai như thật 
rõ biết: xứ là xứ, phi xứ là phi xứ; quả báo tuỳ thuộc sở do, tuỳ theo 
sở nhơn của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại; con đường đưa 
đến tất cả sanh thú; thế giới với nhiều giới, nhiều sai biệt; chí hướng 
sai biệt của các loài chúng sanh; những căn thượng hạ của các loài 
chúng sanh; sự tạp nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền 
chứng về Thiền, về giải thoát, về định; các đời sống quá khứ; thấy sự 
sông và chết của chúng sanh; chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

® A, v,32 f; xem Tcbk. 


Sĩhakofthuka Jãtaka (Số 18§).--Chuyện Sư Tử Lai Chó Rừng. 
Một thời, Bồ Tát làm con sư tử có con với một con chó rừng cái. 
Đứa con lai này giống cha về dụng sắc nhưng giống mẹ về tiếng hú. 
Một hôm, các sư tử họp nhau để chơi trò sư tử rồng. Sư tử lai cũng 
rồng nhưng tiếng nó là tiếng hú. Các sư tử đều ï im lặng để nghe. Em 
của sư tử lai hỏi cha sao tiếng rống này giống tiếng hú của chó rừng. 
Bấy giờ sư tử cha khuyên đứa con lai đừng hú nữa. 

Chuyện kề về Ko/zika tự mình muốn nói pháp. Sư tử lai chỉ 
Kokalika; sư tử em chỉ Rãhulat). 
(1, ii, 108 £ 


SIhagiri, SIM abbata, SThãcala.--Thành bằng đá trong xứ 
Malaya, Tích Lanf”. Sau khi giết cha, Vua Kassapa 1 ẩn náo tại đây. 
Bấy giờ, ông khai quang chung quanh thành và xây thêm vòng tường 

có thang đi lên hình con sư tử. Ông tử thủ tron, THẾ cho đến khi bị 
Bào huynh M⁄oggallãna đánh bại; ông tự tử chết” 

Tại Sihagiri có nhiều tịnh xá, như Dalha và Dathãkongdañña 
mà Vua ÄMoggallana ï cúng dường cho phái Dhammaruci và phái 
Sãgalika°).. Vua Sahghafissa và vị Quan nhiếp chánh của ông bị Vua 
Moggalläna III bức tử tại đây. Về sau, nhà vua này bị Vua 
Silãmeghavanna giết cũng tại đây”). 

Đá Sïagiri có nhiều tranh nổi tiếng, giống như Động 47a1{ã. 

0) $7ơjrj cách Anuradhapura lối 38 dặm về phía Đông Nam (Cv. 
Trs. ¡. 42, n. 1). Có thể khối đá này giống hình con sư tử nằm 
nghiêng. Í') Cụ, xxxix. 2 £ 3) 7bj4., 41. 
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Có thể thành này là trung tâm của phái Dhammarucika và được 
Kassapa mượn để trú đóng. ÓC, xliv. 32 f. 6) 
1biđ., 60. 


Sihaghosa.--Một vị tỳkheo tối thắng về có nhiều đệ tử nhứt vào 
thời Phật Padumuiiara. Trưởng lão Uruvelakassapa phát nguyện 
được tối thắng như vị tỳkheo này. 

® An, ii. 481. 


Sĩihacamma Jãtaka (Số 189).--Chuyện Tấm Da Sư Tử. Có 
người bán hàng rong dùng lừa chở hàng. Lúc tới nơi, ông đem hàng 
xuống rồi trùm lên lưng lừa tấm da sư tử và thả lừa ra ruộng ăn lúa. 
Dân làng tưởng lừa là sư tử nên không dám tới gần. Một hôm, toàn 
dân trong làng cầm binh khí, giống trống, thôi tù và, la hét đuôi sư tử. 
Hoảng hốt, sư tử giả hí lên tiếng lừa; lừa bị dân làng đập chết. 

Chuyện kế về Ko/zka tự mình muốn nói pháp; lừa chỉ 
Kokalikat`. 
(Ji. 109 £ 


SThadvära.--Một trong số 14 công của thành Puja#hipurat'. 
f Cv, Ixxiii. 160. 


1. Sihanäda Vagga.--Phâm 2 của M4j/hima Nikãya, gồm các kinh 
từ số 11-200), 
(PM. ¡. 63 ff. 


2. Sihanäda Vagga.-Phẩm 2: Phẩm Tiếng Rống Sư Tử, 
Anguttara Nikãya°). 
0A, ïv. 373-96. 


1. Sihanäda Sutta.--Về sau lúc của Thế Tôn?'), 
® Ai. 417 £ 


2. SIhanada Sutta.—Xem C?ilasihanada, Mahasihanada và 
Cakkavafi-srhanada. 
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3. Sihanäda Sutta.-Trong Chú giải về Ajgufara Nikãya®), 
Abhibhi Sutta) được gọi là S?hanäda Sutta. 
0 AA.¡. 441.  A.1.226 f. 


Sihapapäta.--Một trong bảy hồ trên Hy Mã Lạp Sơn. Nước hồ 
không bao giờ ấm lên”. 
Œ® A, ïv, 107; DA. ¡. 164; UdA. 390; AA. ii. 759; J. v. 415, etc. 
(2 SnA. ii. 407. 


SIhapabbata.—Xem Sïhagiri. 


1. Sihapura.--Sư Thành. Thành phố kiến tạo bởi Vương tử thứ 
ba của Vua Upacara thuộc triều đại Mahäsammatat). 
0} ii. 460. 


2. Sihapura.-- Thành phố ở LZja. Vjjaya và tuỳ tùng xuất phát từ 
đây để qua Tích Lan. Thành phố này do Vua ,$7abähu kiến tạo và trị 
vì đầu tiên". ,$7øapura là sanh quán của 7ïlokasundarï, Chánh hậu 
của Vua Wjjayabähu ï°. 

Sïhapura nằm về phía Tây của Kãlinga. Quận Đông Nam 
của Chu#iã Nãgpur hiện nay (nằm về phía Tây của Bengal) được gọi 
là Singhabhimt). 

0 Mhv. vi. 35; Dpv. ix. 4, 5, 43. ' Cy, lix. 46. 

t®Cy, 7rs. ¡. 213, n. 1. 


3. SThapura.--Ngoại ô của Pu/a#hipura trong ấy có tịnh xá 
Kusinarat®). 
ty, Ixxviii. 84. 


Sihabähu.--Phụ vương của V/zyz. Truyền thuyết nói rằng cha 
ông là con sư tử và mẹ ông là Công chúa của xứ a#ga (xem 
Susima). Ông có tay chơn giống như móng sư tử. Lúc lên 7, ông và 
mẹ trốn thoát về kinh đô xứ Vanga. Sïhabähu giết Vua cha và được 
giao cho ngôi báu nhưng ông từ chối. Ông về /Zjz kiến tạo thành 
Sĩhapura và sông với Chánh hậu Sïhas?vair. Hai ông bà có 32 người 


con mà Ƒ7/aya là trưởng nam và 4%mi/a là thứ nam?”. 
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0) Dpv. ix. 2-6; Mhv. vi. I1 £., 24-38; viii. 2, 6. 


Sihabodhi Thera.--Bạn đống phạm hạnh của Trưởng lão Yoraka- 
Mahä Buddharakkhita và Maliyamahadeva°) 
f Ras. ii. 188 £ 


Sihamukha.--Một trong các cửa của hồ Anorafia;cửa này dẫn ra 
con sông mà trên bờ có nhiều sư tử sanh sống; do đó mới có tên 
Sihamukhat). 

0 SnA. ii. 438; UdA. 301. 


Sihala, SThalã.--Tên gọi của V7/zyz và tuỳ tùng, sơ tổ của dân 
Tích Lan. Truyền thuyết nói rằng” $7#z/z là tên của Sïhabähu vì 
ông có giết con sư tử (sihamm adinnavä ii) và vì ông có máu sư tử. 
Sïhala về sau được dùng để chỉ dân Tích Lan chánh thống phân biệt 
với dân Tích Lan có gốc là Damija và các gốc khác. 

Sĩhalã có cây đàn vĩnã với nhiều giây vi tế). 
0Ð Mhv. vii. 42; cƒ Dpv. ix. l. KhA. 47. 


SThalacetikäã.--Truyền thuyết nói rằng” có 60 tỳkheo nghe một 
cô gái Tích Lan ngâm kệ về sanh, lão và tử. Chư vị quán chiều lời kệ 
của nàng và đắc quả Alahánt), 

( SnA. ii. 397. 


SThalatthakathã.--Chú giải xưa về Tam Tạng theo truyền thống 
của Mahavihara. Chú giải này được nói là do Trưởng lão Míahinda 
biên soạn hay ít ra là được biên soạn dưới sự trông coi của Trưởng 
lão. Buddhaghosa học được Chú giải này từ thầy ông là Tỳkheo 
Sanghapala và dịch ra tiếng Magadha (Pali) lúc ngài trú tại 
Ganthäkara-parivenat). Chú giải có nhiều dữ kiện lịch sử”. 

0) Cy, xxxvii. 228-234. ' Xem MT. Intr. lvii ff. 


SihaladTpa.--Tên của Tích Lan (7zmpaø) vì Tích Lan là quốc 
độ của Sïala. Tên được gọi như là một địa phận thuận lợi 
(patiripadesa)°). 

0) DhSA.. p. 103. 
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Sihalavatthu--Chú giải; có thể là một tên khác của 
Sihala†thakatha (q.V.). 
® Gv, 62, 72. 


Sihalasangha.--Tông phái được thiết lập ở Pagan bởi Trưởng lão 
Miến Điện CJapa/a và bốn đồng phạm hạnh của ông là Rahula, 
Ẩnanda, Sali và Tãmälinda đến từ Tích Lan. Tông phái được sự 
bảo trợ của Vua Narapafisiihu vào lúc ban đầu. Về sau tông phái 
Voi lanh bốn chỉ hướng dẫn bởi bốn Trưởng lão đến từ Tích Lant”. 

 Sãs., 65, 66; Bode, øp. cí., p. 19, 23 f. 

SThavãhana.--Nhà vua cô đại, hậu duệ của Vua Mahãsammaiat®). 

0 Mhv. ii. 13; Dpv. iii. 42. 


SIhasinätittha.-Địa danh trong 4nuradhapura; ranh giới của 
Mahävihära đi ngang qua đây?'. 
f Mbv. 136. 


SThasïvali.--Em và về sau làm vợ của Vua Sï#abälw; bà là mẹ của 
Vijaya. Mẹ bà là Susimä và cha bà là con sư tử”). 

0 Mhv. vi. 10, 34, 36; Dpv. ix. 3. 

SIhasũra.-- Tên của một vì vuat, 

Gv, 73. 

Sihassara.--Một vì vua cổ đại”. 
0 Mhv. ii. 13 f; Dpv. iii. 42. 


SIhahanu.--Cha của Vua %dđhodana và là ông nội của Đức 
Phật Cha ông là Jayasena. Sihahamu có năm vương tử -- 
Suddhodana, Dhotadana, Sakkodana, Sukkadana, và Amitodana, và 
hai công nương là 4a và Pamiia. Phụ nhơn ông là Kaccanät)' 
Cho đến triều đại của Vua S?hahamu, hai tộc Sãkya và Koliya sông tất 
thuận hoà). Vua $7#ahanu có vị Tế sư là Asia (q.V.). 

0 Mhv. ii. 15 f; Dpv. iii. 44 f. '  SnA. ¡. 356. 
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Siha TherL-Bà sanh trưởng ở ƒVesđi và là cháu của 
Sĩhasenäpaii. Một hôm được nghe Phật thuyết pháp cho Tôn giả 
Sariputta, bà xin gia nhập Tăng Đoàn với sự cho phép của mẹ cha. 
Ba chuyên cần tu tập thiền định trong bảy năm nhưng không đạt 
được qua mong muôn. Bả buộc dây thòng lọng vô cô và vào phút 
chót bà phát triển thiền tuệ, chứng quả Alahán với pháp tín thọ nghĩa 
tín thọ. Bà mở thòng lọng và trở về tịnh xá trong niềm phần khởi”, 

Ú Thag. vss. 77-81; ThagA. 79. 


SIhacala.—Xem Sïhagiri. 


Sihãcala Vagga.--Chương 2, 4padanat" 
€ An. ¡. 55 ff. 


1. Sihãsanadãyaka Thera.--Alahán. Ông xây sàng toạ cúng 
dường Phật Pøđưmwiara và dưng hoa lên sàng toạ. Ông làm vua 
tám lần dưới vương hiệu ,%ccayat'. 

 Ap.¡. 18§ f 


2. Sĩhãsanadäyaka Thera.--Alahán. Ông xây sàng toạ cúng 
dường Phật S/4j»aíha và dưng hoa lên sàng toạ. Ông làm vua ba 
lần dưới vương hiệu /»đz ba lần dưới vương hiệu S%mana, và ba lần 
dưới vương hiệu Varunat), 

€ An. ¡. 55. 


Sihãsanavijaniya Thera.--Alahán. Ông là Trưởng lão Jznbuka 
(q.v.)0. 
0 Ap. ¡. 403. 


Sumsumãra Jãtaka (Só 208).--Chuyện Con Cá Sấu. Một thời, 
Bồ Tát sanh làm con khỉ sông trên bờ sông Hằng. Có con cá sấu cái 
muốn ăn tim của khi. Cá sấu đực giả làm thân với khi, đề nghị chở 
khí qua bên kia sông nơi có nhiều trái ngon. Ra giữa dòng, sâu nói 
cho khi nghe ý đồ mình rồi từ từ lặn xuông nước. Khi cười lớn nói 
rằng khi không bao giờ đem trái tim theo người lúc leo cây hái trái 
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mà treo tim trên cây bên kia sông. Sấu tin lời, nổi lên, đưa khi qua 
sông đến lấy tim trên cây. Tới nơi khi nhảy lên cây và chế giễu sự 
khờ dại của sấu. 
Chuyện. kế về Devadara âm mưu hại Phật. Cá sâu đực chỉ 
Devadata; cá sâu cái chỉ Ciãcãt'. 
0), j¡. 159 f; œ/ Cyp. iii. 7; Mtu. ii. 208. 


SumsumãragirT.--Thành phố (có thể là kinh đô) trong xứ 
Bhaggad"). Phật từng an trú tám mùa mưa?” và thuyết hai kinh 
Anumana Suta°)và Bodhiräaja Suwta' tại thành phố này. Đây còn là 
trú quán của Gia chủ Na&uiapiia và phụ nhơn?). Truyền thuyết nói 
rằng có lần Phật dùng thiên nhãn thấy Tôn giả Moggallana ngủ gục 
tại Kallavälamufa và xuất hiện trách Tôn giả). Một lần khác, Phật 
thấy Tôn giả Anuradhapura quản bảy Mahapurisavitakka tại Veluna 
trong xứ Ceứi và xuất hiện khuyến khích Tôn giác. Hai dữ kiện này 
cho thấy Phật đến Sưmsumäragirï trong năm đầu tiên ngay sau khi 
đắc đạo. Tôn giả Moggalläna cũng có trú tại thành phô này và tại 
đây ông bị A⁄ãra nhập vô bụng quấy phá”). 

Sumsumaragirr là sanh quán của Trưởng lão Sirimanda 
là nơi thiền của các S¡zgalakapia°°. 

Tại Smsumaragirï Phật có chế nhiều giới luật” và thuyết 
Dhonasäkha Jãtakat?. 

Vương tử Bodii trị vì đất Bhagga tại SumsumãragirT. Trong 
Sưmsumäragirï có lâu đài Kokanadat). 

Truyền thuyết nói rằng” lúc thành phố này được xây dựng 
có con sấu (ssumära) sống trong hồ gần đó phát ra tiếng kêu, nên 
thành phố được gọi như vậy. 


Ø) và 


0) Xem e.g., Šp. ¡v. 862.  BuA. 3. 6) 
M. ¡.95f. ® Thị „ii. 91 £, CÓ E ơi VÁ: TH, 61; v 
295 f; iv. 268; S. iii. 1; ïv. 116. 6A, jv, 85. 
lbid., 228 f. ®M. ¡. 332 £; c/ Thag. vs. 1208. 

Ó)ThagA. ¡. 462. 9 Xem s.y. \m: 
Vin. ii. 127; iv. 115 f; 198 £. 2T 7m. 157? l 
Xem chỉ tiết trong s.v. 0® MA. ¡.292; SA. ii. 181. 
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Suka Jãtaka (Số 255).--Chuyện Con Vẹt. Bồ Tát sanh làm con 
vẹt già, mắt yếu, được con nuôi dưỡng. Một hôm, vẹt con khám phá 
ra xoài trên một hòn đảo nên đem trái về cho cha. Vẹt cha biết gốc 
gác của xoài này nên bảo con rằng ai đến đảo xoài này sẽ không thọ. 
Vẹt con không để ý lời khuyên của cha, tiếp tục đến đảo ăn xoài. 
Bữa nọ, trên đường về vẹt con buồn ngủ, rơi xuống nước, bị cá ăn 
thịt. 

Chuyện kể về một tỳkheo chết vì bội thực. Vẹt con chỉ vị 
tỳkheo này, 

(1,i¡, 219-4. 


Sukafaveliva Thera.--Alahán. Vào thời Phật 57k”, ông làm thợ 
kết vòng hoa tên 4siz. Một hôm, trên đường đem hoa đến hoàng 
cung, ông gặp Phật và cúng dường Ngài. Vào 52 kiếp trước ôla2m 
vua đưới vương hiệu 2vebhärat). 

C0, 1.217, 


Sukka Sutta.--BỊ lợi đắc, cung kính, danh vọng chi phối và tâm 
bị xâm chiếm, bạch pháp của 2evadaứa bị cắt đứt”). 
()S, 1i, 240. 


Sukkapakkhiposatha.--Tên gọi của lễ hội vinh danh Trưởng lão 
Mahinda được tô chức vào mùng Tám tháng 4ssayuja, ngày giỗ của 
Trưởng lão”), 

( Mhv. xx. 33; MT. 418. 


1. Sukka TherI-Bà sanh ra trong một gia đình gia chủ ở 
Rajagaha. Lúc Phật đến viếng Rajagaha bà rất hoan hỷ và làm cư sĩ. 
Về sau bà nghe Dhamnadinna thuyết pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn 
và không bao lâu sau đắc quả Alahán. Vào thời Phật ƒioassĩ bà làm 
tỳkheo ni, và sau khi sống trên cõi 7s một thời gian, làm tỳkheo 
nữa vào thời Phật ®$¡⁄ji, Phật Vessabhu, Phật Kakusandha, Phật 
Konagamana, và Phật Kassapa. Vào kiếp chót, bà làm Ni trưởng của 
500 tỳkheo ni và là một nhà thuyết pháp có biện tài. Sau một bài 
pháp bà thuyết cho chư tỳkheo ni, bà được một Thần cây trú ở cuối 
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đường đi kinh hành (cankamana) vô R4jagaha tán thán bà. Dân 
chúng nghe vậy đua nhau đến nghe bà thuyết pháp. 

0 Thịg. vss. 54-6; ThigA. 57 f; Ap. ii. 605 f.; chuyện Thần cây 
tán thán bà được kể hai lần trong Sawyu#a Nikãya. Vị thần ấy là một 
Dạxoa (S. ¡. 212); riêng Dạxoa trong S. ¡. 213 còn nói rằng có một cư 
sĩ ở R4jagaha cúng dường món ăn lên bà. 


2. Sukkã.-Một hạng chư Thiên cùng đi với các chư Thiên 
Veghanasä đên dự buôi thuyết kinh Mahäsamayat`). 
0D, ii. 261. 


Sukkodana, Sukkhadana.--Vương tử tử họ Thích, con của Vua 
Sihaham và là chú của Phật Gotamat), Mahanama và 
Anuradhapura là hai con của ông”), 

0 Mhv. ii. 20; xem SnA. ¡. 257. ' MA. ¡. 289. 


1. Sukha.--Tykheo, thường được gọi là Sukha Samanera. Trong 
một tiền kiếp ông làm Nông dân 8ha#abharika (q.v.). Vào kiếp sau 
cùng, ông sanh ra trong một gia đình hộ trì Tôn giả S4ripu#a. Lúc 
ông còn trong bụng mẹ, mẹ ông từng cúng dường 500 tỳkheo do Tôn 
giả hướng dẫn. Lúc lên 7, ông được Tôn giả đưa vô Tăng Đoàn; bẩy 
giờ cha mẹ ông lập lễ cúng dường kéo dài bảy hôm liền. 

Lần nọ, đi khất thực với Tôn giả Sãripuiía, ông (như Sadi 
Pandia, q.v.) đặt nhiều câu hỏi rồi xin trở vê tịnh xá. Lúc được 
phép, ông bạch xin Tôn giả “đem về cho ông thực phẩm với 100 mùi 
vị; nêu Ngài không đủ công đức làm việc này thì hãy lấy công đức 
của con vậy.” Nói xong, ông về liêu quán chiếu về sắc (thân thê). 
Ngôi Thiên chủ Sa&⁄#¿ nóng lên, ông phái Bốn Đại Thiên vương 
xuống giữ liêu Swkja, xua mọi tiếng động ra xa, và giữ mặt trời và 
mặt trăng đứng yên. Nhờ vào sự yên tĩnh này, %&#z đắc quả 
Anahàm. 

Tôn giả Sariputia đến một thí chủ mà ông biết có thể cúng 
dường thực phẩm như ,%k#z mong muốn. Ông đem thực phẩm này 
vê nhưng Phật khuyên ông không nên quây trầy Sukha đang trên 
đường đắc quả Alahán. Lúc đứng ngoài cửa, Ngài hỏi Tôn giả bốn 
câu; lúc câu thứ tư được bạch xong, Sukha táo quả Alahán. Bấy giờ, 
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Tôn giả mở cửa đưa thức ăn vô. Ăn xong, SwkJa đi rửa bát và bấy 
giờ bốn Thiên VƯƠng Ta về, Thiên chủ để cho mặt trời và mặt trăng 
vận hành như thường lệ; hoàng hôn đến liền theo đó. Được bạch, 
Phật đáp rằng đó là duyên đặc biệt của người có công đức thiên), 

©® DhA. iii. 95 fF; cp. chuyện của Pandira. 


2. Sukha.--Tướng của Vua Mãnãbharana [279). 
0Œ Cy, ]xxii. 123 f. 


T“ Sukha.--J7v/fapoffhakr, một vị tướng của Vua Parakkamababu 
1 
t Cv, Ixxii. 123 £ 


1. Sukha Suta.--Vị tỳkheo ưa thích Pháp, ưa thích tu tập, ưa 
thích đoạn trừ, ưa thích viên ly, ưa thích không có sân hận, ưa thích 
không có hý luận; vị ấy sông với nhiều hỷ lạc và có đủ nguyên nhân 
đề đoạn trừ các lậu hoặc”, 

ĐA. ii, 431. 


2. Sukha Sutfa.-Nói về hai cuộc đàm luận giữa Tôn gi 
Sãriputfa và Du sĩ (Paribbäjakã) Samandakäni tại Nãlakagaämakat`. 
(2A, v, 120. 


Sukhagirigama.-Làng trong xứ #ohana, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
0) Cv, ]xxiv. 164. 


Sukhatta Sutfa.--Người nông dân phải khéo cày, khéo bừa trước 
khi gieo mạ đúng thời. Cũng vậy, vị tỳkheo phải làm trước ba công 
việc sau: thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng định học, 
thọ trì tăng thượng tuệ học”), 

(ĐA. ¡. 229, 


Sukhadukklr Sutta.-Tự ngã không phải khổ, không phải lạc, 
sau khi chết, không bệnh?'. 
f)S, ii, 220. 
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Sukhavihãri Jãtaka (Số 10)--Chuyện Trưởng lão 
Sukhavihäri. Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn giàu có ở phương Bắc; 
ông tu ân và là giáo trưởng của 500 ấn sĩ. Chư vị đến trú tại ngự 
uyên trong mùa an cư. Sau đó, nhà vua thỉnh vị Sư trưởng ở lại. Một 
hôm, nhà vua đến yết kiến, thấy một đệ tử của Sư trưởng năm dài nói 
: “ Ôi hạnh phúc thay!, ôi hạnh phúc thay!” Nhà vua được vị Sư 
trưởng tâu rằng trước kia vị đệ tử này từng làm vua nhưng không 
hạnh phúc như làm tỳkheo hôm nay. 

Chuyện kê về Trưởng lão 8Jhaddiya Sukhavihäri không ngớt 
nói lời cảm hứng “4ho sukham, aho sukham” vì ông được giải thoát 
sau khi đắc quả Alahán; trước đây, lúc còn là cư sĩ ông lo sợ triền 
miên”, 

()J.¡. 140-2. 


“Sukhaya” Sutta.--Ai biết được đây là khổ, hư nguy và biến 
hoại, vị ấy sống ly thamf'. 
tỦ S, iv, 204. 


Sukhita Sutta.--Vô thỉ là luân hồi. Ai thấy an lạc, may mắn, vị 
ấy đi đến kết luận rằng mình chịu đựng như vậy trong suốt thời gian 
dài”. 

(5, ii, 186. 


Sukhita.--Xem Sumifta. 

Sukhindriya, hay Uppati Sutta.--Phâm 4: Phẩm Lạc Căn, Tương 
Ưng Căn, Szmyutta Nikãyat) 

()S, v,207-16. 

Sukhuma Sut(a.--Vị tỳkheo thành tựu trí tế nhị đối với sắc, đối 
với thọ, đối với tưởng..., đối với các hành, vị ấy thắng \⁄ãrat). 


U} AT, 


“Sukhena” Sutta.--Tôn giả Moggallana nói với chư tỳkheo Phật 
giúp ông thế nào để ông đạt Thiền thứ bat. 
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0)S_jv, 264. 


Sugafavinaya Sutta.--Khi bậc Thiện Thệ hay Luật của Thiện Thệ 
an trú ở đời là vì hạnh phúc cho quần chúng, vì XÁC thương tưởng 
cho đời; và có bốn pháp đưa đến điệu pháp hỗn loạnt. 

(”A.ii. 147£ 


Sugatuppatti Sutta.—Người có tâm thanh tịnh được sanh lên cõi 
trời“). 
0) Ttv, p. 13, được dẫn trong S%wfa Sangala (Số 28). 


1. Sugandha Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình giàu có ở 
Sãvafrhi. Trong một tiền kiếp ông có phết lên Hương cốc của Phật 
Kassapa trầm hương và phát nguyện được tái sanh với thân có mùi 
hương thơm. Do đó, lúc ông là thai nhi trong bụng mẹ và ngày ông 
chào đời, nhà ông lúc nào cũng tràn ngập mùi hương--cũng vì vậy, 
ông được gọi là 5ugandha (=mùi thơm). Trưởng thành, ông nghe 
Trưởng lão M⁄ahãseia thuyết pháp, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đắc 
quả Alahán bảy ngày sau đó. 

Vào thời Phật 7ïssz ông làm thợ săn. Vì lòng bi mẫn đối với 
ông, Phật lưu lại dấu vàn mình cho ông thấy; ông dưng bông 
karandaka lên dâu chân này") 

Ông có thể là Trưởng lão Karandapupphiya nói trong 
Apadäna®°). 

0) Thag. vs. 24; ThagA. ¡. 80 . An, ii. 434; kệ 
này được thấy trong Ap. ii. 383; c/ ThagA. ¡. 270; ¡. 405 ghi kệ này 
dưới đề mục Subhữii. 


2. Sugandha.--Sátđếly vào 31 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão 4#ma (Gandhodakiya)t'. 
Ú ThagA. ¡. 162; Ap. ¡. 158. 


3. Sugandha Thera.--Trong một tiền kiếp ông làm con của một 


tài chủ ở Benares, gia nhập Tăng đoàn, và trở thành một nhà thuyết 
pháp có biện tài. Ông tái sanh lên cõi 71372, và trong hiện kiêp ông 
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có thân thơm mùi hương; do đó ông được gọi như vậy. Ông xuất gia 
và đắc quả Alahánt”. 
0 Ap. ii. 459-63. 


Sugalä.--Con gái út của W?ravamna. Mẹ nàng là công nương của 
Vua Vjjayabahu !. Nàng thành hôn với Sirivaliabha và có hai con là 
Manabharana và Lilavaf. Sau khi Mãnãbharana mạng chung, 
Sugalã chỗng lại Vua Parakkamabäbu I_ Thất thể, bà rút lui về 
Uruvelä và chiêm được Xá lợi Răng và Bát. Bà tiếp tục hoạt động ở 
Atthasahassaka, nhưng sau đó bị bắt tại Vanagãma, đưa về triều, và 
không còn được nghe thấy nữat. 

t Cv, lix. 28, 45; Ixii. 2; Ixxiv. 28, 36, 88; Ixxv. 154 f., 171, 195. 


Sugattä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật S/&/7°). 
® Bụ, xxi. 22. 


1. Sucanda.--Cung điện mà Bồ Tát ,$¡kï sử dụng trong đời cư sĩ 
sau cùng của Ngài”). 
f Bu. xxi. 16; BuA. (201) gọi đó là Sucandaka Siri. 


2. Sucanda.--Cung điện mà Bồ Tát SŠzana sử dụng trong đời cư 
sĩ sau cùng của Ngài”. 
t Bụ, v. 22. 


3. Sucanda.--Cung điện mà Bồ Tát Szedha sử dụng trong đời 
Cư SĨ sau cùng của Ngài”). 
0 Bụ. xii. 19. 


1. Sucandaka.--Cung điện của Rãmapanditat`. 
(21. ïv, 130. 


2. Sucandaka.--Thành phố trong ấy Phật 4//hadassĩ gặp hai Đại 


đệ tử của Ngài”). 
0 BuA. 179. 
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Sucandä.--Mẫu thân của Phật Pijyzđassĩ và là Phu nhơn của 
Sudatia®). 
0 Bụ. xiv. 15; BuA. (172) gọi bà là Candã. 


Sucarita Vagga.--Phâm 2I: Phẩm Diệu Hạnh, Chương Bồn Pháp, 
Anguttara Nikãya"). 
( A, ii. 228-30. 


Sucarita Sutta.--Chúng sanh hành trì thiện hành được tái sanh 
cộng trú với chư Thiên thuộc loại Gandhabbat). 


®S_jji. 250. 


Sucärñdassana.--Vào 17 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Punnamaãsa 
(Paccägamania)"). 

0 ThagA. ¡. 54; Ap. ¡. 113. 


Sucitta.--Làng của Siiaddhana, người dưng cháo sữa lên Bồ Tát 
Vessabhi"'. 
t BuA. 205. 


Sucimhita.-Nhạc công trên cõi Trời hay là tên của một nhạc cụ 
trên cõi đó”. 
0) Vy, ¡¡. 10; VvA. 93, 9ó, 211; nhưng xem 372. 


Sicittä.--Phu nhơn của Bồ Tát /essabnữt). 
0 Bụu. xxii. 20. 


Sucitti.--Atula thuộc nhóm 2ãnaveghasa, có tham dự buổi thuyết 
kinh Mahäsamayat`). 


SỐ) 1.259, 
1. Sucintita.--Phật Độc giác mà tiền thân của Trưởng lão 4jina 


(Ghatamanidadäyaka) từng dưng mật đường lúc Ngài bị bệnh”). 
f ThagA. ¡. 250; Ap. ii. 436. 
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2. Sucintita Thera.-Alahán. Vào 91 kiếp trước ông có cúng 
dường một sàng toạ lên Phật 77ssư. Vào 38 kiêp trước ông làm vua 
ba lần đưới vương hiệu Ruci, Uparuci và Mahäruci°). 


0 Ap.¡. 133 f. 


3. Sucinta Thera.-Alahán. Vào thời Phật Paduzmuifara ông làm 
nông dân ở Hamsavaír từng cúng dường Phật và chư tỳkheo nông 
phẩm đầu mùa của ông”. 

0 Ap. ii. 385 £ 


4. Sucintita Thera.--Alahán. Vào thời Phật 4/hađassr ông làm 
thợ săn từng dưng bửa cơm thịt lên Ngài. Vào 38 kiếp trước ông làm 
vua tám lần dưới vương hiệu 7ghãyuka; và vào 160 kiếp trước ông 
làm vua hai lần dưới vương hiệu Varunat, 


Cư An 1, 115: 


5. Sucintita.--Nhà vua vào tám kiếp trước, một thiền thân của 
Trưởng lão ƒeyyävaccaka (Safjaya)°). 
Œ Ap. ¡. 138; ThagA. ¡. 120. 


Sueindhara.-Lạc viên gần %oð⁄zza, sanh quán của Phật 
Atthadassft'. 
0 BuA. 178. 


Sucindhara.-Bàlamôn đại bá hộ (Mahasila) cha của 
Candamanavdt). 
(Ð BuA. 110. 


Sucindharä.-Xà nữ từng cúng dường cháo sữa lên Bồ Tát 
Atthadassĩ ngay trước khi Ngài đắc đạot”. 


( BuA. 178. 
1. Sueiparivära.--Bồ Tát sanh làm tài chủ ở 8enares như kế trong 


Sirikalakammi Jãtakat`. 
ĐT, 92726 
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2. Sueiparivära.--Một thương buôn rất giàu ở Öenares nói trong 
Gahgamala Jãtakat'. 
0} ii. 444 £. 


Sucimä.--Một trong các cung điện do Bồ Tát A⁄¡gala sử dụng 
trong đời sống cư sĩ sau cùng của Ngài”), 
€2 BuA. 116; nhưng xem s.v. M⁄ủgala. 


SucimukhI.--Nữ Du sĩ (Pzribb-jika). Thấy Tôn giả Sãripufta 
đứng dựa vách tường thọ thực sau khi đi khất thực trong Rđjzgaha 
về, bà hỏi sao Tôn giả cúi mặt. Tôn giả phủ nhận lời bà. Bà bèn hỏi 
sao trong lúc thọ thực Tôn giả nhìn lên bốn phương chánh và bốn 
phương phụ. Tôn giả phủ nhận nữa và giải thích lý do ông phủ nhận. 
Ông bảo ông không nuôi sống bằng những tà mạng như địa lý và súc 
sanh minh; bằng những tà mạng như thiên văn và súc sanh minh; 
bằng những tà mạng như đưa tin tức, làm môi giới; bằng những tà 
mạng như bói toán; bằng những tà mạng như địa lý. Hiểu rồi, 
Sucimukhĩ đi khắp Rãjagaha tán thán rằng Samôn Thích tử dùng các 
món ăn không có lỗi lầm". 

(5, ii. 238 f; SA. ii. 253. 


Sucira JZ/aka.--Một tựa đề khác của 4dita Jãtakat®'. 
® Xem]. iv. 360. 


Suciloma, Sũciloma.--Dạxoa. Một thời, Phật trú tại trú xứ của 
Dạxoa Suciloma là Tankitamañca ở GŒaya. Suciloma và bạn là 
Khara đi ngang; Suciloma đến và nghiêng mình về phía Phật; Ngài 
nghiêng mình né và nói rằng Ngài không sợ Dạxoa nhưng xúc chạm 
với ông là điều đáng ghét. Dạxoa bèn doạ rằng nếu Ngài không trả 
lời được câu hỏi của ông, ông sẽ làm Ngài điên loạn. Ngài trả lời 
thoả đáng”, 

Sueiloma làm cư sĩ” vào thời Phật Kassapa và đến tịnh xá 
tám lần mỗi ngày để nghe Pháp. Một hôm, trong lúc làm việc ngoài 
đồng, ông nghe kiêng báo có pháp, ông không kịp tắm rửa và vô Bố 
tát đường nằm lên thảm quý. Hậu quả là các lông trên thân ông mọc 


(2) 
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giống như kim, nên ông được gọi là S„cioma. Sau bài pháp, ông đắc 
quả Thánh thứ nhứt. 
Trong Bhãrhữt Stipa°) có phù điêu của Suciloma. 
0) S.¡. 207 £; thấy trong Sn. ¡. 47 £. ' SnA. ¡. 302, 305; 
trong Chú giải về Sanyufta Nikãya (SA. ¡. 233) ông được nói là một 
tỳkheo. °) Cunningham: 8hãrhữt, p. 136. 


Suciloma Sutta-KẾ lại cuộc gặp gở của Phật và Dạxoa 
Sueilomat'. 
0)S.¡,. 207 f; Sn. p. 47 £. 


Sucimatfi.--Thân mẫu của 8haddä Kapilãnï (q.v.) lúc bà sanh làm 
ái nữ của Bàlamôn Kapila ở Sãgalat) 
Ú ThigA. 73. 


SucTrata.--Bàlamôn thuộc tộc B8haraä&vđ7a làm TẾ sư của Vua 
Dhanafjaya-Koravya trị vì Indapata. Xem Sambhava Jãtaka. Ông 
chỉ Anuruddhat). 

®J,v, 67; được dẫn trong DA. 1. 155. 


Sucela.-Vào bảy kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu Swceia; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Kapparukkhiya 
(Kappa)°'. 

0 Ap.¡. 91. 


Succaja Jãtaka (Số 320).-Chuyện Dễ Cho. Một thời, Bồ Tát 
sanh làm quan Đại thần của nhà vua trị vì #enares. VÌ sợ, nhà vua ra 
lệnh cho Hoàng tử Phó vương ra sông ở ngoài làng ngoại biên. Một 
hôm, xem thiên văn biết vua cha đã băng hà, Phó vương về triều lên 
ngôi. Trên đường về, lúc đi ngang qua núi, phu nhơn ông tâu: “Nếu 
hòn núi này là vàng, Ngài có ban cho thiếp một phần không?” 
“Không một chút nảào cả,” ông đáp. Lên ngôi, ông phong phu nhơn 
làm Hoàng hậu nhưng không thương yêu kính trọng bà một mảy may 
nào hết. 

Chuyện kế về một điền chủ đi đòi nợ với vợ. Trên đường về, 
ông bà đi ngang qua núi và có câu chuyện như kể trên. Đến SZyaz//hi 
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ông bà đi Jef/avana. Lúc gặp Phật, Ngài hỏi bà có hạnh phúc không; 
bà bạch lại câu chuyện. Phật bèn kế cho bà nghe chuyện trên. Sau 
bài kinh ô ông bà đắc quả Dự lưu?) 

(1, ii. 6-70. 


Succhavi.--Nhà vua vào 24 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng 
lão 7Telamakkhiyat' 
Œ An. ¡. 231. 


Sujampati.--Một danh hiệu khác của Thiên chủ Sakkø (g.v.). 
Sujampatikã.—Xem Sarana Thera. 


Sujã.--Một trong bốn hậu của Vua Ä⁄zghaz và cũng là em cô cậu 
của nhà vua. Trong lúc ba hậu kia giúp nhà vua lập công đức, Su/a 
chỉ biết làm đẹp cho mình. Khi nhà vua tái sanh làn Thiên chủ 
Sakka, Sujä sanh làm con thiên nga sông trên núi. Thiên chủ tìm bà 
và đưa bà lên cõi 7Zva/isa để cho bà thấy quả của công đức ba hậu 
kia lập trước đây và khuyên bà giữ năm giới. Bà làm theo sự khuyên 
nhủ của nhà vua và chỉ ăn cá nào đã chết. Hôm nọ, Thiên chủ thử bà 
bằng cách giả làm con cá chết. Lúc thiên nga sắp nuốt cá, cá vậy 
đuôi và thiên nga nhả cá ra. Vài hôm sau, thiên nga chết và sanh làm 
con của người thợ gốm ở ÖØenares. Thiên chủ giả kéo một xe dưa 
(nhưng kỳ thật là châu báu) đi ngang qua làng; dân chúng hỏi mua 
dưa, ông bảo chỉ đem cho người nảo giữ năm giới. S7 được ông 
nhận là người giữ giới đó và được ông ban cho châu báu. 

Sau đó, %2 tái sanh làm Công chúa của Chúa Atula 
Vepaciri, kẻ thù của Thiên chủ Sakka. Ngày Vepaciri kén rễ, Thiên 
chủ giả làm một Atula già đến dự. Vì mối liên hệ trong tiền kếp, 
nàng thảy vòng hoa đến vị Atula già. Lúc dân chúng phản đối chú rể 
già, Thiên chủ hiện nguyên hình, đưa Công chúa bay lên hư không. 
Các Atula đuổi theo, nhưng Quản xa Ä⁄Z/ai¡ đánh xe Vejantaratha 
chạy nhanh về cõi 7Zvwzfimsa. Tại đây, Thiên chủ phong nàng làm 


NMo hậu và được Thiên chủ hứa sẽ đêm nàng theo bất cứ nơi 
ào(). 
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f) DhA. ¡. 269, 271, 274 ff; DA. iii. 716 £; J. ¡. 201 f; thêm J. iii. 
491 £ trong ây S7 theo Thiên chủ đi chu du; nàng được gọi là 
Sujãiã (p. 494); œƒˆ DA. li. 716. 


1. Sujãta.--Vị Phật Toàn Giác thứ 12 trong số 25 vị hạ thế. Ngài 
sanh ra trong thành ,%zngala; Phụ thân Ngài là Sátđếly Uggaia, 
Phụ mẫu Ngài là Pabhãvafr. Ngài mang tên Sw/Z/a vì ngày đản sanh 
của Ngài đem đến hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Ngài làm gia 
chủ, sống cùng Phu nhơn Siinandã và Nam tử pasena trong chín 
ngàn năm, tại ba cung điện ri, Upasiri và Nanda. Ngài xuất thê ly 
gia trên lưng ngựa /zmsavaha, hành khổ hạnh trong chín tháng, 
được ái nữ của Tài chủ Srinandana ở Sirinandana dưng cháo sữa, 
Du sĩ (4jivaka) Sunanda dưng cỏ làm bồ đoàn. Ngài đắc quả dưới 
gốc tre. Ngài chuyển Pháp luân cho em là $%đassana và Deva, con 
của TẾ sư, tại Vườn $ahgala. Ngài thi triển Thần thông Song 
hành tại cổng của vuuờn này. Ngài có hai Nam Đại đệ tử là 
Sudassana và Deva (Sudeva); hai Nữ Đại đệ tử là Nagã và 
Nagasamaila; Thị giả là Narada; hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là Sudaffa 
và C7fa; hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là Swbhadda và Paduma. Thân Ngài 
cao 50 cubif (1 cubif=45 cm). Ngài sống 90 ngàn năm và nhập diệt 
tại S7larãma trong thành Candavaifr;, tháp Ngài cao ba gãvwía (1 
gãvuia=3,2 km)°”. 

( Bu. xiii. 1 ff; BuA. 168 ff; J. ¡. 38; Mhv. ¡. 8, etc. 


2. Sujãta.-Anh em chú bác của Phật Padưnuffara và là anh của 
Devala. Ông trở thành một trong số Nam Đại đệ tử của Phật 
Padumufiara). Ông được tiền thân vội Trưởng lão Heraññakãni 
(Upaddhadussadayaka) SH vải may y“) và Khemä dưng ba bửa ăn 
và tóc của bà để cúng dường”). Trưởng lão Dhammadinnä có đảnh lễ 
và cúng đường ông”). 

t Bu. xi. 24; BuA. 159; DA. ii. 489.  ThagA. ¡. 266; 
Ap. ii. 435. #)ThịgA. 127; AA. ¡. I§7. lư 
lhid, 196; MA. 1. 516. 


3. Sujãta-Du sĩ (47iwaka) dưng cỏ làm bồ đoàn lênPhật 


Piyadassf". 
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t BuA. 172. 
4. Sujäfa.--Nhà vua, phụ vương của Nar?vahana (q.V.). 


5. Sujãta.--Nhà vua tu làm ân sĩ. Ông là Bồ Tát vào thời Phật 
Tissat) 
0 Bụ. xviii. 9 f; J. ¡. 40. 


6. Sujãta.--Yøvapalaka (người giữ ruộng lúa mạch) từng dưng cỏ 
là bồ đoàn lên Phật V7passĩ°. 
f BuA. 195, 


7. Sujãta.--Nhà vua vào 57 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Ramsisaññakat) 
Œ Api. 210. 


§. Sujäata.-lên của Trưởng lão Upal (gv.) vào thời Phật 
Padumuttarat'. 
Ú ThagA. ¡. 229. 


9. Sujãta Thera.-Ông là một Bàlamôn ở Öenares, cha của 
Trưởng lão ni Søđ4rr. Trong đám tang của con ông, ông gặp 
Trưởng lão ni /Zsi//hï và được nghe nói đến Phật. Ông viếng Ngài 
tại Mirhilã, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán ngay vào 


ngày thứ bat), 
Ông có thể là vị Tôn giả được Phật tán thán trong Sznyuffa 
Nikäyat). 
0 ThigA. 229. S1; 278 £ 


10. Sujãta.--Gia chủ ở Øenares. Một hôm, ông đến ngự uyên 
suølt một đêm đề nghe vị giáo trưởng của một nhóm ân sĩ thuyết 
pháp. Đêm â Ấy, ông thấy Thiên chủ $ø&##ø đến với tuỳ tùng đề đảnh lễ 
các ân sĩ. Ông thầm yêu một Thiên nữ trong đám tuỳ tùng ấy và chết 
đói. Chuyện được kê trong Mahãsutasoma Jãtakat'. 

(1, v, 468 £ 
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11. Sujãta.--Bồ Tát sanh làm điền chủ ở B8enares. Xem Sujãta 
Jataka [3]. 


12. Sujãta.-Vương tử của Vua 4ssaka trị vì Polanagara. Vì bà 
kế mẫu, ông bị đày ra khỏi xứ và sống trong rừng. Bấy giờ Tôn giả 
Mahä Kaccãäna được Kết tập lcửđi hoằng pháp tại đây. Vương tử 
được một chư Thiên trên cõi 7øya/imsa giả là con nai đưa đến gặp 
Tôn giả. Thấy Vương tử chỉ còn sống có năm tháng nữa, Tôn giả gởi 
ông trở về triều gặp Vua cha. Sau khi nghe chuyện của Vương tử, 
Vua cha gởi sứ giả đến yết kiến Tôn giả Kassapa. Vương tử sống 
được bốn tháng rôi mạng chung và sanh lên cõi Tãwafimsa. Về sau, 
ông trở xuống viếng Tôn giả đề tỏ lòng biết ơnt. 

ú) Chuyện được gọi là Cữjarathavimana. Vv. v. 13; VvA. 259- 
2709. 


13. Sujãta.--Được gọi là Sujđfa Pippalãyana ở Mahatitha. Ông 
thành hôn với ái nữ với ái nữ của Bàlamôn Kapi/a, một tiền thân của 
Bhaddä Kapilãn?) 

0 ThigA. 73. 


1. Sujãta Jãtaka (Số 269).-Chuyện Nàng Sujãta. Bồ Tát sanh 
làm vua trị vì 8enares. Mẫu hậu Ngài có tánh nóng nảy, khó khăn, 
ác khẩu. Ngài đợi dịp đễ khuyên mẹ. Một hôm, nhà vua đi theo mẫu 
hậu ra ngự uyền, thấy con cưỡng xanh đang kêu the thé khiến tuỳ 
tùng phải bịt tai. Hôm khác, họ nghe con chím cu hót lên âm điệu 
ngọt ngào ai cũng muốn nghe. Nhà vua tâu lên mẹ hai câu chuyện; 
bà biết ý nên sửa đổi tánh tình ngay. 

Chuyện kế về S⁄jZa, con dâu của Trưởng giả 
Anathapindika; mẫu hậu chỉ nàngt. 
(1, ii, 347-51. 


2. Sujãta Jãtaka (Số 306).--Chuyện Hoàng Hậu Sujãta. Bò Tát 
sanh làm TẾ sư của vua trị vì #enares. Có cô con gái của một nhà 
vườn đội táo đi bán. Nhà vua say mê tiếng rao ngọt ngào của nàng, 
phong nàng lên ngôi chánh hậu. Một hôm, thấy nhà vua ăn táo đựng 
trong đĩa vàng, nàng hỏi, nhà vua giận vì bảo nàng tự cao, hư hỏng, 
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không nhận ra trái táo mà nàng từng đội bán trước đây. Vị TẾ sư xin 
vua bớt giận và tâu rằng tội của người phụ nữ tăng trưởng theo ngôi 
thứ mà ra, ngôi thứ cao sang do vua đã ban cho nàng. Nàng được 
vua tha tội. 

Chuyện kê về chuyện giận hờn xảy ra giữa Vua Pasenadi và 
Hoàng hậu Ä⁄4/kã. Hoàng hậu bị vua bỏ quên. Phật đi cùng 500 
tỳykheo vô thọ trai trong cung theo lời mời của nhà vua. Lúc được 
cúng dường, Ngài lấy tay che miệng bát và hỏi Hoàng hậu đâu. Bà 
được triệu đến. Phật giải hoà đôi bên. 

Nhận diện tiên thân: Sw/jaía chỉ Hoàng hậu; nhà vua chỉ 
Pasenadif) 

(1, ii, 20-22. 


3. Sujãta Jãtaka (Số 352).--Chuyện Chàng Sujãta. Bồ Tát sanh 
làm Điền chủ %/ã/a ở Benares. Sau khi ông nội của ông mắt, ba ông 
đắp mộ cao và dành nhiều thì giờ để lễ cúng. Một hôm, thấy con bò 
chết ngoài thành, vị điền chủ đem cỏ tươi và nước uống đến cho bò 
ăn uông. Chuyện đồn tới tai, cha ông chạy ra tìm con. Sw/ãía 
khuyên được cha bớt sầu thảm và trở lại cuộc sống bình thường. 

Chuyện kê về một cư sĩ sầu bi sau khi cha ông qua đời. Phật 
đến viếng ông và kế lại câu chuyện I trên, 

0) J_jii. 155-7. Chuyện được kể trong PvA. 39 f. cho chư tỳkheo 
chớ không phải cho điền chủ. 


Sujãta Sutta.--Thấy Tôn giả %/Z/z từ xa đến, Phật gọi chư 
tỳkheo và tán thán rằng “thiện nam tử này thất chói sáng, đẹp trai, ưa 
nhìn, khả ái, đầy đủ nhan sắc tối thượng.”0). 

5S /Ả0/2181 

1. Sujãtã.--Thanh văn tối hắng (4ggasãvikä) của Phật Sobhirat). 

()1.¡.35; Bu. vii. 22. 


2. Sujãtã--Thanh văn tối thắng (4ggasavika) của Phật 


Piyadassf) 
®J_¡.39: Bu. xiv. 21. 
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3. Sujãta.--Mẫu thân của Phật Pađưmu#ara") 
®J_¡,37; Bu. xi. 19; MA. ii. 722; DhA. ¡. 447. 


4. Sujãta.--Mẫu thân của Phật Kodaññat'. 
()J.¡.30; Bu. ii. 25. 





5. Sujãta.Nữ Atula, phu nhơn của Thiên chủ Sœkka. Xem S17ä. 


6. Sujãtã.-Ái nữ của Điền chủ Senzmï trong làng Senzni gần 
Uruvelä. Nàng có nguyện cúng dường cháo sữa lên thần cây cô thụ 
trong làng nếu sanh được con trai. Một hôm, nàng bảo tỳ nữ Punna 
ra gốc cô thụ dọn dẹp để chuẩn bị lễ tạ ơn. Tới nơi, tỳ nữ thấy Bồ 
Tát đang tham thiền, tưởng là thần linh xuất hiện, nên về báo cho chủ 
biết. ,S%/Z/a hoan hỷ bưng chén vàng đựng cháo sữa ra cúng. Bồ Tát 
đem chén cháo sữa xuống bến S$wpafi†thira ăn sau khi tắm xong; đây 
là bửa ăn duy nhứt Ngài độ sau 49 ngày chay tịnh”. Chén cháo sữa 
của Sa được xem như tối quan trọng đối với Phật nên được chư 
Thiên thêm vào đó hương vị của cối Thiên. 

Yasa là con trai của Su/zfa. Lúc chàng đắc quả Alahán, cha 
chàng đến tìm, gặp Phật, xin làm cư sĩ, và thỉnh Phật về nhà thọ trai. 
Phật đi cùng Yzsz đến. Sau bửa ăn, Ngài nói lời tuỳ hỷ và ,S%j/ã/a 
cùng con dâu (vợ của Yzsz) đều đắc quả Dự lưu. Hôm ấy, Sw/z/a thọ 
Tam quy; bà là người nữ cư sĩ đầu tiên quy y (aggam upäsikãnam 
pathamam saranam gacchantnam)'): ước nguyện này được bà phát 
nguyện vào thời Phật Padumuitarat`). 

0J.¡.6§ £; DhA. ¡. 71, etc. Lai. 334-7 (267 £.) nói có chín thiếu 
nữ dưng thực phẩm lên Bồ Tát lúc Ngài tu khổ hạnh. Ớ?. Dvy. 392 
nói có hai nàng là Nandã và Nandabalä. © SnA. ỉ. 154; ý D. 
ii. 135. (ĐA.i.26; AA.i.217 


7. Sujãtã.--Cận sự nữ ở ÑZiikã. Phật bảo rằng bà là Dự lưu nên 
sẽ chắc chắn đắc quả Alahánt), 


ID, ji, 92; S. v. 356 f. 


8. Sujãtã.~Ái nữ của Tài chủ D#anaf/aya và là em gái út của Bà 
Visakha. Nàng vê làm dâu cho nhà Trưởng giả Anathapindika. Nàng 
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có tánh tự kiêu và ngoan có. Một hôm, lúc Phật đến nhà thọ trai, 
nàng la bọn nô tỳ khiến Ngài phải lên tiếng hỏi trong nhà có tiếng gì 
vậy. Rồi Phật thuyết cho nàng nghe bảy hạng người làm vợ trên đời. 
Sau bài pháp, nàng sửa đôi tâm tánht`. 
Xem ®%wjäkã .Jãtaka (Số 269). 
(2 A.iv. 91 £;J. 1. 347 f. 


9. Sujãkäã.--Thiếu nữ ở Øenares. Xem Manicora Jãtaka. Nàng 
chỉ Rãhulamatät'. 
S0 1y10/129: 


10. Sujãäta Theri.--Bà là ái nữ của một tài chủ ở Ske/a, được gả 
về một nhà môn đăng hộ đối, và có cuộc sống hạnh phúc. Một hôm, 
trên đường dự lễ hội về, bà được nghe Phật thuyết pháp tại 
Afjanavana; bây giờ bà phát khởi thiền định, đạt thắng trí của bậc 
Alahán. Về nhà, bà xin phép ông và gia nhập Tăng đoàn!. 

0 Thịg. vss. 145-50; ThigA. 136 f. 


Suñña Sutta.--Phật thuyết cho Tôn giả Änznda về vô thường”. 
(2S. iv, 54. 


Suññakathäã.--Chương 10 của Phẩm Yuganandha, 
Pätisambhidämagga°). 
0 Ps, j¡, 177-84. 


_ Suññatã Vagga.--Chương 13 của Äajjima Nikãya gồm các kinh 
số 121- 1300), 
(ÔM. iii. 104 fF. 


Suññatã Suttä.--Xem C#lasufññatã Sutta và Mahasuffiatã Sutta. 


Sutana.-Bồ Tát sanh làm một gia chủ nghèo trong %/ano 
Jataka. 


1. Sutanä, SutanT.--Con linh dương, em gái của Bồ Tát trong 


Rohantamiga Jãtaka. Nàng chỉ Hoàng hậu Khemt'. 
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0 J jv, 423, 


2. Sutanä.--Một cận sự nữ ưu việt. v./. Sudhanä. 
t9Á.1v: AT. 


3. Sutanä.--Một trong các Thanh văn tối thắng (4ggasãvikä)của 
Phật Mangailat" 
t Bu. iv. 25 


4. Sutanä.—Xem San. 


Sutanu.--Con rạch trong Savaffhi.. Anuruddha được nói cô trú 
gần dòng nước này”), 
C) 6. v. 297. 


Sutanu Sutta.--Tôn giả 4nuruddha bảo với một số tỳkheo đến 
yết kiến ông tại bờ sông Šu/anu rằng ông đắc thần thông bằng cách tu 
tập bốn niệm xứ?) 

CC, 207 1, 

Sutanũ, Sutanä.--Phu nhơn của Bồ Tát Wipassf” 
gọi là Swdassana?. v.l. Sudhanä. 

° BH. 2): ® BuA. 195. 


.. Bả còn được 


Sutana Jãtaka (Số 398).-Chuyện Hiếu Tử Sutana. Bồ Tát 
sanh làm con của một gia đình nghẻo, tên 5⁄/ana. Suíana lo phụng 
dưỡng cha mẹ già. Một hôm, nhà vua trị vì Benares đi săn, đến nghỉ 
lưng dưới gốc cây đa bên đường. Trên cây đa có Dạxoa Makhädeva 
trú; Dạxoa được phép. của Thiên vương Vessava„a bắt ăn thịt ai đến 
gần trú xứ ông. Bị bắt, nhà vua thương lượng với Dạxoa thả ông ra 
để rồi mỗi ngày ông dem dưng Dạxoa_ một người với một dĩa cơm. 
Ông được thả ra. Về kinh thành ông kể chuyện này lại cho quần thần 
nghe. Các cận thần sắp xếp để đưa tù ra dưng Dạxoa. Một thời gian 
sau, các khám đều sạch tù nhơn. Ông đem một ngàn đồng tiền ra 
thưởng cho ai hy sinh cho Dạxoa. Hiệu tử S⁄anaz tình nguyện dầu 
được mẹ khuyên can. Ông ra đi với một đôi hải vàng, chiếc lọng của 
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vua, thanh gươm và tô vàng đựng cơm. ,%/a»a đến cây cô thụ, dùng 
mũi gươm đây tô cơm tới chớ không đến gần. Tiếp theo hai bên nói 
kệ và ,%/ana chinh phục được Dạxoa. Ông đưa Dạxoa về triều, an 
trú tại công thành và ban cho cao lương mỹ vị. 
Xem phần duyên khởi của truyện trong SZma .Jãfaka. Dạxoa 
chỉ 4zgulimaäla và nhà vua chỉ Tôn giả Ânanda°) 
(1, ii. 324 £. 


Suta-Brahmadatta.--Nhà vua trị vì Benares. Ông được gọi như 
vậy vì không lúc nào ông không thích học hỏi. Có lần ông được tám 
vị Phật Độc Giác đến viêng. Sau buổi thọ thực, tám vị đứng lên mỗi 
vị chỉ nói một hai lời cáo biệt. Nhà vua thoạt tiên rất thất VỌNØ, 
nhưng về sau hiểu được tầm quan trọng của các chữ này, ông xuất gia 
là Phật Độc Giác. Kệ ông nói được ghi lại trong Khaggavisäna 
Sutta (kệ 57)°). 

0 SnA. ¡. 109 f; ApA. ¡. L57. 


1. Sutavä.--Nhà vua vào 33 kiếp trước, một tiền thân của Trưởng 
lão Dhammasaññaka°'. 
0 Ap. ¡. 249. 


2. Sutavä.--Vị Phật Độc Giác” 
(ÔM. iii. 69; ApA. ¡. 106. 


3. Sutava.-Du sĩ (Paribbajika), từng viếng Phật trên núi 
Gijjhakita và bạch hỏi về bậc Alahán?'. 
0A, ïv. 369 £ 


1. Sutavä Sutta.-KẾ lại cuộc viếng thăm Phật của Du sĩ 
Sutavat). 
(9A, ïv. 369 f, 


2. Sutavã Sutta.-V] tỳkheo giữ giới phải như lý tác ý năm thủ 


uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức”. 
0S. jii. 169. 
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1. Sutasoma.--Bồ Tát sanh làm vua trị vì 8enares như kế trong 
Cullasutasoma .Jataka. 


2. Sutasoma.--Bồ Tát sanh làm vua trị vì /zđapaa như kể trong 
Mahasutasoma Jataka. 


Sutasoma Jãtaka Xem Cullasutosoma Jãtaka và 
Mahasutosoma JataRa. 


Sutta.--Bài Kinh. ?), 
® DA. ¡. 23; Gv. 57, etc. 


Sutta Nipäta.-Kinh Tập. Bộ thứ năm của Tiểu Tụng Kinh 
(Khuddhaka Nikãya).. Gồm năm phẩm hay chương, tổng cộng 71 bài 
kinh: Phẩm Rắn (Ưzaga), Phẩm Tiểu Pháp (Cữ/a), Đại Phẩm (ÄM⁄ah2), 
Phẩm Tám (4/thaka), và Phẩm Trên Con Đường Đến Bờ Bên Kia 
(Parayana). Trong số 38 kinh của ba phâm đầu, có sáu kinh được 
thấy ngoài Kinh Tập, chứng tỏ các kinh này được truyền khâu riêng 
biệt trước khi được xếp vô Kinh Tập. Phẩm bốn được dẫn trong 
Samyutta Nikãya,Vinaya Pifaka và Udand; phẩm này được xem như 
gần với Phẩm năm vì Niđđesa là Chú giải cổ nhứt của hai phẩm này 
và không có đề cập gì đến ba Phẩm 1,2 và 3 hết”. 

Các Trường bộ kinh sư (Dighabhanaka) liệt Suia Nipafa 
trong Abhidhamma Pitaka'). 

Sufta Nipafa có Chú giải Paramatthajotika (q.v.) do 
Buddhaghosa biên soạn. 


Suttandara.--Tộc trưởng DamiJa, đồng minh của Kưlasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ. Ko, 
® Cv, Ixxvi. 181. 


Suttaniddesa, còn được gọi là Kaccäyanasuttaniddesa.--Bản 
văn phạm giảng giải các cách ngôn (aphorism) của văn phạm của 
Kaccãyana. Tài liệu này được nói là của Kaccäyana; tuy nhiên 
Chapafa có khi được nói là tác giả và ông biên soạn tải liệu này tại 
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Arimaddana (Pagan) theo lời yêu cầu của học trò ông là 
Dhammacari®'. 
0) Sãs..p. 74; Gv. 64, 74; Svd. vs. 1247 f. 


- Suttapifaka, hay Suttantapitaka.--Một trong Tam Tạng Kinh 
gôm năm Mikaya là Digha, Majjhima, Samyufta, Anguffara, và 
Khuddaka. 


Suttavädäã.-—Một chi phái ngoại đạo của các Sahkantikast), 
0) Dpv. v. 48; Mhv. v. 9; Poin#s oƒ Confroversy, pp. 3, 5. 


: Suttam.--Khế Kinh. Bao gồm Tạng Luật, hai bộ Xiến minh và 
tất cả những bài kinh (5a) không có kệ ngôn do Phật thuyết”. 
0) Tvđ, p. 13. 


Suttavibhanga.—Xem V¡bhanga [2j. 

Suttasangaha.--Ở Miến Điện Sufttasangaha được xem như thuộc 
Khuddaka Nikãya“). Gồm nhiều kinh và truyền thuyết có thể do 
Anuradhapura biên soạn. 

° Bode, øp. cỉ., p. 5, 73. 

1. Sudatta.--Một trong tám vị Bàlamôn được mời vô cung xem 
tướng Thái tử Siddhatthat). 

(1ï. 56; MII. 236. 


2. Sudatta.--Sátđêly ở M4ekhala, Phụ thân của Phật Sưmanat`). 
0 Bu. v. 32; J. ¡. 34. 


3. Sudatta.--Sátđềly , Phụ thân của Phật %edhat, 
0 Bụ. xii. 18; J. ¡. 38; nhưng BuA. (172) gọi ông là Šudassana. 


4. Sudatta.--Một trong hai Nam Đại cư sĩ của Phật Sobirat`. 
0) Bụ. vii. 23. 


5. Sudatta.--Tên riêng của Trưởng giả Anãthapindika (q.v.). 
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6. Sudatta.--Một cư sĩ ở NZđ¡kã; ông đắc quảt'. 
?D, ii. 92; S. v. 356 £ 


7. Sudatta.--Một vị Thiên; ông viếng Phật tại /Jefavana và nói hai 
câu kệ về sự tỉnh tấn tu tập?”. 
0S. 1,53, 


8. Sudatta.--Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật A⁄efeyat 
Œ)Anägat. vs. 62. 


9, Sudatta.--Phụ thân của Phật Piyadassf 
0 Bụ. xiv. 15; nhưng xem Suđinna [HJ. 


10. Sudatta.--Một Đại cư sĩ hộ trì của Phật Su/z/a°). 
® Bụ. xiii. 30. 


11. Sudatta Thera (+./. Sudanta).--Ông thuộc một gia đình giàu 
có ở elukarfaka. Lúc nghe tin người bạn thân mình là Kưmapuffa 
xuất gia, ông yết kiến Phật, được Ngài thuyết cho bài pháp, xin gia 
nhập Tăng đoàn, sống ân trên đổi với Kumãpuứa, và tu tập thiên. 
Bấy giờ, tại đây có nhiều tykheo qua lại, nhưng Sđz/⁄4 không bị 
quây rây mà trái lại tỉnh tấn tu tập nên phát khởi thiền định và đạt 
thắng trí của bậc Alahán. 

Va 94 kiếp trước trong thời Phật Sđ2ha#ha, ông vô rừng 
đốn cây làm gậy cúng dường chư tỳkheot), 

° Ông là Trưởng lão Dandadäyaka nói trong Apadäna” và 
thường được gọi là Trưởng lão Kumapuffasahãya. 

Ú Thag. vs. 37; ThagA. ¡. 101 £. 


1. Sudatta Sutta.-Kê lại cuộc viếng thăm Phật của vị Thiên 


Sudarat). 
@S 1.53. 
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2. Sudatta Sutta.--Phật dạy Trưởng giả 4nã/hapindika rằng bậc 
Thánh đệ tử bố thí đồ ăn cho bốn sự sau cho người nhận: cho thọ 
mạng, cho dung sắc, cho an lạc, cho sức mạnh”, 

(0A, ii. 63. 


1. Sudattä.--Mẫu thân của Phật Sznedhat'. 
® Bụ, xii. 18; J. ¡. 38. 


2. Sudattä.--Thanh văn tối thắng (4ggasavikä) của Phật 7¡ssa t”. 
t Bu. xviii. 22; J. ¡. 40. 


Sudanta.—Xem Sudaffa [1 l]. 
1. Sudassana.--Thành phố sanh quán của Phật Suuedhat". 
()J.¡. 37, 38; Bu. xii. 18. 


2. Sudassana.--Iịnh xá ở R@mmanagara, trú quán của Phật 
Diankara®'. 
(1, ¡. 11. DhA. ¡.69. 


3. Sudassana-Em út và cũng là Thanh văn tối thắng 
(4ggasävakä) của Phật Sujarat'. 
()J.¡.38; Bu. xiii. 25; BuA. 169. 


4. Sudassana.-Vườn hoa; tại công vườn này Phật S„/đ/z thi triển 
Thân thông Song hành trước khi lên cõi Ts7/a. 
0 BuA. 178. 


5. Sudassana.--Ngựa đưa Bồ Tát 4/hadassr lúc Ngài xuất thế ly 
at 
1a 


f BuA. 172. 
6. Sudassana.--Thành phố nơi Phật 4//hađassĩ thuyết pháp cho 


bậc Alahán?, 
0) BuA. 180. 


914 


“2+ TDdêu ad “? ¿x2 f2a(¿ 


7. Sudassana.--Phụ thân của Phật Piyadassf”; nhưng xem 
Sudatta [9J. 
0 BuA. 172. 


8. Sudassana.--Cung điện do Bồ Tát Dhammadassr sử dụng trong 
đời cư sĩ sau cùng của Ngài; Ngài xuất thế từ cung này”. 
t Bu. xvi. 14; BuA. 182. 


9. Sudassana.-Lạc viên ở %⁄5havañ nơi Phật Anomadassr 
chuyên pháp luânt. 


® BuA. 143. 


10. Sudassana.--Thành phố nơi Phật Sobji⁄z thi triền Thần thông 
Song hành dưới cây hoa kèn loa (ciapäfali); Vua Jayasena kiên tạo 
tại đây một tịnh xá rộng một lý để ông sử dụng”). 

t BuA. 138. 


11. Sudassana.-- Thành phố nơi nhập diệt của Phật Nãradat). 
® Bụ, x. 33. 


12. Sudassana.-Cung điện do Bồ Tát Revza sử dụng trước khi 
Ngài xuất thết. 


® Bụ. vị. 17. 


13. Sudassana.-Cung điện ở Renuyair sử dụng bởi Vua V?mala 
/77°); Vì vua này là tiền thân của Tỳkheo ®ãhuia. 
® Ap.¡. 61. 


14. Sudassana.-Thin vương ngoại đạo an trú trên núi 
Sudassana. Phật Piyadassr viêng ông, bác bỏ (tà) kiên của ông, và 
chuyền hoá ông cùng 900 triệu đệ tử của ông”. 


°Ð Bu. xiv. 4£; BuA. 173. 

15. Sudassana.--Tài chủ; ái nữ ông dưng cháo sữa lên Bồ Tát 
Vipassĩ ngay trước khi Ngài thành đạo”. 

0 BuA. 195. 
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16. Sudassana.--Làng nơi ái nữ của Tài chủ Pj;adassĩ dưng cháo 
sữa lên Bồ Tát #7 ngay trước khi Ngài thành đạo”. 
f BuA. 201. 


17. Sudassana.--Thành phố gần Isipatana nơi Phật Koqagamana 
thuyết pháp. ,Šđassana là tên cổ của thành Benares”). 
f BuA. 214. f Xem]. iv. 119; v. 177. 


19 Sudassana.—-Nhà vua vào 71 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Ekasankhiyat®). 
0 Ap. ii. 391. 


20. Sudassana.--Đại đệ tử của Phật Padưmuffara. Ông được 
tuyên bố tối thắng về gặp vận may. S7vzỉ7 theo gương ông để phát 
nguyện được như vậy. 

0 Ap. ii. 493. 


21. Sudassana.-Quan giữ ngự uyên trong thành Dhaññavaf, 
ông từng cúng cỏ làm bồ đoàn lên Phật Naradat. 
f BuA. 151. 


22. Sudassana.--Vào 34 kiếp trước có bốn nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả đều là tiền thân của Trưởng lão 
Madhupindikat'. 

€ An. ¡. 137. 


23. Sudassana.--Thợ kết vòng hoa ở #zmsavzii. Ông dưng lên 
Phật Padumwztara một vòng hoa lài. Ông là tiền thân của Trưởng lão 
Mutthipupphiyat). 

Œ Ap. ¡. 142; cƒ ThagA. ¡. 127. 


24. Sudassana.--Phật Độc giác vào 3l kiếp trước. Hai Trưởng 


lão K„uƒajapupphiya (Hãrira)ˆ ` và Candana'” gặp và đảnh lễ ông tại 
Cavala (Vassala-) pabbafa. 
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( Ap. ¡. 451; ThagA. ¡. 87 £; œ£ M. iii. 69, 87. Kà 
ThagA. 1. 395. 


25. Sudassana.--Vương tử của Xà vương Djz/ra(ha. Ông là 
anh của Đại trí 8hữridatfa. Xem Bhữridatta Jãtaka. Ông chỉ Tôn 
giả Sariputrat. 

0], vị. 219; xem thêm J. iv. 182. 


26. Sudassana.--Một tên khác của Trưởng lão Ugga (g.v.)ˆ). 
0 Ap. ¡. 164 £.  ThagA. ¡. 174 f. 


27. Sudassana.--Tịnh xá do Vua Sï/ava/ kiến tạo cúng dường cho 
Trưởng lão Bandhura°'. 


Ú ThagA. ¡. 208 f. 


29. Sudassana.--Cháu của Vua Pasenzdi. Ông được Phật dạy 
cho một bài kệ để nói lên mỗi khi nhà vua ngồi vào bàn cơm với mục 
đích để tiết chế sự ăn uống của nhà vua. Nhà vua trả công ông bằng 
một trăm køhãpana mỗi ngày. 

0 S.¡. 82; DhA. iii. 264 f. Chuyện này còn được kể trong DhA. 
1v. 15 F, nhưng ở đây người cháu có tên là U//ara. 


29. Sudassana.--Còn được gọi là Sudassana-kữfa, Sudassanagrri, 
Sudassanasiluecaya. Một trong năm dãy núi bao quanh hồ 4no/afa. 
Núi có màu vàng, cao 200 lý, được uốn cong như mỏ quạt. Phật 
Diankara có họp đại chúng tỳkheo tại đây). 

0 SnA. ii. 437; cƒ 443; AA. ii. 759; J. vi. 125. @ 
Bu. 1¡. 200. 

30. Sudassana.--Thị giả của Phật Piyadass?"). 

# ThagA. ¡. 230. 
31. Sudassana.--Nhà vua thuộc triều đại Mahãsammaiat`). 
0 Mhv. ii. 5; Dpv. iii. 7. 
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32. Sudassana.-Tên của một thành phố trên cõi Thiên 
(devanagara)t`. 
(1, ii, 114; BuA. 67, etc. 


Sudassana Sutta.—Xem Mahãsudassana Sưtia. 


Sudassana-khumbha.-Chậu nước đặt trên Thiên tượng #rãvaa 
để Thiên chủ Szk#z dùng. Chậu có đường kính 30 lý và được che 
bằng chiếc lọng nạm ngọc rộng 12 lý. Chung quanh chậu này, có 32 
chậu khác”, 

t DhA. ¡. 273; SnA. ¡. 369. 

Sudassanapadhanasala.--Kiến trúc trong 7z/acafukkat'. 
0 Ras. ii. 9. 


Sudassanamäla.-Địa danh trong 4zuzadhapura gần Rafamäla. 
Phật Konagamana và Phật Kassapa thuyệt pháp tại đây lúc hai Ngài 
viếng Tích Lan?”. 


® Mhv. xv. 124, 158. 


1. Sudassanä.--Mẫu thân của Phật 4/hadass?°). 
0 Bu. xv. 14; J. ¡. 39. 


2. Sudassanä.--Phu nhơn của Bồ Tát Revz/a trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài”. 


°Ð Bụ. vi. 18. 

3. Sudassana.—Xem Sfanữ. 

Sudassanärama.--Tịnh xá nơi Phật Dhammadassi họp đại chúng 
tỳkheo của Ngài. Tại đây Đệ tử Haria của Ngài được tán thán tôi 
thắngt”. 

°Ð BuA. 183. 


Sudassãä.--Cõi Thiện Kiến. Cõi thứ 5 của 7 cõi Tứ thiền trên 
Tịnh cư thiên (Suđdhãvasa). Chư Phạm thiên sông tại đây có thọ 
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mạng là đại kiếpbat”. Trên cõi này có năm bậc Anahàm được 
tái sanh? 

© Xem A tỳ đàm Yếu Luận của Dr. Melm T¡ Mon, Tỳkheo Tông 
Huệ biên dịch, NXB Tôn Giáo, 2008, p. 201. 
M.1.289; D. 1. 52; 111i. 237; KhA. 183; VIbhA. 521; Kvu. 207. 


Sudassï.--Cõi Thiện Hiện. Cõi thứ 6 của 7 cõi Tứ thiền trên Tịnh 
cư thiên (Suddhãväsä). Chư Phạm thiên sống tại đây có thọ mạng là 
16,000 đại kiếpbaf”. Chư vị có tình giao hảo đậm đà với chư Phạm 
thiên Sắc cứu cánh (4kamifthã)?. Một số Anahàm đắc quả Vô dư 
Nipbàn ngay tại cõi Sudass?. 

f Xem A tỳ đàm Yếu Luận của Dr. Melm T¡ Mon, Tỳkheo Minh 
Huệ biên dịch, NXB Tôn Giáo, 2008, p. 201. 2D, 1. 52; 
M.¡.259; D. iii. 237; M. iii. 103; KhA. 120; Vsm. 473. 6) 
PSA. 319. 


1. Sudãtha.--Phật Độc Giác”). 
tM. iii. 70. 


2. Sudätha.--Sư tử trong ƒannaroha .Jãtaka (q.v.). Sư tử chỉ Tôn 
giả Sãripufiat), 
0] ii. 193. 


Sudãyaka.-Nhà vua vào năm kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão 4Ainadãyakat°'). 
® An. ¡. 214. 


1. Sudinna.--Phụ thân của Phật Piyzđassr ”; nhưng xem %da/ta 
I9. 
S1 30) 


2. Sudinna Kalandakaputta.-Tỳkheo. Sau khi thọ giới ông trở 

về ăn nằm với vợ cũ nên bị phạm tội bất cộng trụ (Para/¡&a). 
Lúc xứ Vz/¡ bị nạn đói, Šudinna đến Vesäli đề tạo niềm giao 
hảo giữa đôi bên, và ông được bồ thí 60 chén cơm mà ông dùng để 
phân phối cho chư tỳkheo. Lúc ông đến nhà cha ông trong làng 
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Kalandaka, ông xin nàng nô tỳ trút cơm thu vô bát ông thay vì đem 
đi đỗ bỏ. Nô tỳ nhận ra tay chân và giọng nói của ông nên báo cho 
chủ biết. Ông bà gia chủ đến gặp con lúc ông thọ thực dưới gốc cây. 
Ông bà đưa con vê nhà, mời cơm, nhưng ông từ chối vì đã ăn cơm 
xong rồi. Hôm sau, ông được mời nữa; bấy giờ có cả người vợ cũ 
đến khuyến dụ ông hoàn tục. Ông gọi người vợ cũ là “Em gái”; bà 
bất tỉnh. Sau đó, người vợ cũ đi cùng mẹ ông đến Mahävana xin ông 
ban cho một con trai để người 1/cchav? không tịch thâu gia tài vì nhà 
không có người nối dõi. ,S%đizna đồng ý và ăn nằm với người vợ cũ 
ba lần. Bà mang thai và hạ sanh một nam tử đặt tên Øjÿaka. Lúc 
nhận thức được việc làm của mình, ông hối hận, và ông bị Phật quở 
trách nặng nềU), 
Chuyện Phật quở S⁄đizz là một đề tài trong 
Milindapañha°. 
0 Vịn, iii. 11-21; xem Sp. ¡. 270 nói rằng Suđinna không phạm tội 
bắt Công Vụ vì ông là một người còn sơ cơ (-đdikammika). 
p. 170. 


3. Sudinna.--Một luận gia nổi tiếng. Øuđđhaghosa trích dẫn ông 
nói rằng" không có lời nào của Phật mà không là một câu kinh 
(asutam naãma kữmbuddhavacanam affhi ?) và do đó không chấp 
nhận các Jãf3ka, Paftisambhida, Niddesa  Suffa Nipafa, 
Dhammapada, ltivuttaka, Vimanavatthu, Petavathu, Theragdatha, 
Therigatha, và Apadaäna. 

tÐ DA. ii. 566; AA. ii. 551. 


Sudinnabhänavära.--Chương 2 của Sa Vibhahga, Vinayat) 
t?Vịn, ii. 11-21. 


Sudira Sutfa.--Có bôn sự việc này rât xa với nhau: trời và đất; 
bờ biên bên này với bờ biên bên kia; chỗ mặt trời mọc và chỗ mặt 
trời lăn; pháp của hạng người bât thiện và pháp của hạng người 
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1. Sudeva.--Nhà vua trị vì Dhaññawaím, phụ thân của Phật 
Năãrada"). 
0 Bu. x. 18; nhưng J. ¡.37 gọi ông là Sumedha. 


2. Sudeva.-Thanh văn tối thắng (4ggaszvaka) của Phật 
Mahgala°). 

()J.¡.34; Bu. iv. 23. 

3. Sudeva.--Thanh văn tối thăng (4ggasãvaka) của Phật Sujãtat); 
nhưng xem Deva. 

t Bu, xiii. 25. 

1. Suddhaka Sutta.--Về lợi lạc của bốn niệm xứ””. 

€6 v¿105: 


2. Suddhaka Sutta.--Về sáu căn?), 
0S v, 203. 


3. Suddhaka Sutta.--Niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, làm 
cho sung mãn thì có lợi ích lớn?) 
Su T15, 


4. Suddhaka Sutta.-- Thành tựu bốn pháp sau, vị Thánh đệ tử là 
bậc Dự lưu: lòng tịnh tín bât động đôi với Phật, Pháp, Tăng, và các 


Suddhattthaka Sutta.-Kinh thứ 4 của Phâm Tám, %//a Nipaia, 
được thuyết về Candäbha (g.v.)"). Sự hiểu biết thuần tuý các kiến 
không thanh tịnh hoá được ai. VỊ có trí hiểu các pháp không thể bị 
chỉ phối; vị ấy ở đời này không chấp thủ gì khác”). 

S*SnA.1. 5231. f® Sn, vs. 788-95. 


1. Suddhanä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Metteya°. 
Ú) Anagat. vs. 60. 
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2. Suddhanä.--Nữ cư sĩ ưu việt của Phật”). 
® A.jv, 347. 


Suddhaväsa.--Bích chỉ Phạm thiên SuđZhayasa đi cùng Bích chỉ 
Phạm thiên %⁄brahma đền vêt kiên Phật. Thây Phật đang thiên định, 
hai vị đên một Phạm thiên giới phôn vinh và thịnh vượng và bảo chư 


vị hãy đến viếng Phật, Người có thần lực và oai đức?) 
(0S, ¡, 146. 


Suddhäväsakäyikã-devä.--Một nhóm chư Thiên trú trên Tịnh cư 
thiên (Suảdhãväãsä), xuất hiện trước Phật và nói lên ba bài kệ tán thán 
chúng tykheo'”. 

0)S.¡.26; đ D. ii. 253 f. 


Suddhäväsã.--Tịnh Cư Thiên. Gồm năm cõi cao nhứt của Sắc 
giới: Vô phiền thiên (4viZ), Vô nhiệt thiên (4/appa)., Thiện kiến 
thiên (Sassz), Thiện hiện thiên (Sđass?), và Sắc cứu cánh thiên 
(Akanitthã)°.. Có 24 bậc Anahàm'” sanh lên các cõi này. Chư 
Alahán không bao giờ sanh trong cõi này”). Swđhavaäsä được mô tả 
như Đuddhanam khandhavãrafthãnasadisa. hà) các atăngtỳ kiếp 
không có Phật ra đời, Suđddhaävãsã rỗng không”. Lúc sắp có Phật ra 
đời, chư Thiên trên Suđdhäyasa ghi trong Vệđà dấu hiệu báo có Vĩ 
Nhơn và dạy cho người đưới thế biết; đó được gọi là buddhamamia. 
Nhờ vậy, người đời biết được Vĩ Nhơn®. Chư Thiên trên 
Suddhäväsã biết có bao nhiêu Đức Phật sẽ ra đời trong một kiếpba 
bằng cách quan sát số bông sen mọc ở 8odji-pallanka lúc địa cầu 
hình thành sau khi vũ trụ bị tiêu diệt”. Các chư Thiên trên 
Suddhävãsã cung cấp bốn điềm hướng dãn vị Bồ Tát xuất thế ly gia 
để thành Phật”). 

Phật Thích Ca có viếng S%uddhäväsữ). 


0) g.ơ.„D. iii. 237; xem chỉ tiết trong s.. ' Xem e.g., 
KhA. 182 f; c/ PSA. 319; Vsm. 710. ®) SnA. ¡. 50; BuA. 
224. ® AA. ii. 808; @ MA. ¡. 30. 6 MA. 
1.761; SnA. ii. 448. 6 DA. ii. 411. # Xem e.g., 
DA. ii. 455 f. ® Eơ..D. ii. 50. 
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Suddhika.--Gia chủ, một trong những Đại cư sĩ hộ trì của Phật 
Metteyat). 
Œ) Anäsat. vs. 60. 


1. Suddhika Sutta.--Mô tả cuộc viếng thăm Phật của Sddhika- 
Bhãradväjat). Xem Bhikkhu Sutta [5J. 
(0S.¡. 265. 


2. Suddhika Sutta.--Về sanh chủng có bốn loài Nãgz: trứng sanh, 
thai sanh, âm ướt sanh, hoá sanh”), 
0) S_iii. 240. 


3. Suddhika Sutta.-Như trên nhưng nói về các Kim xí điều 
(Supanna)'. 
0S. jii. 246. 


4. Suddhika Sutta.--Có nhiều loại Cànthátbà: trú hương rễ cây; 
trú hương lõi cây; trú hương giác cây; trú hương vỏ cây ngoài; trú 
hương vỏ cây trong; trú hương lá cây; trú hương bông; trú hương trái 
cây; trú hương vị; trú hương hương?”. 

0S, 1i, 249, 


5. Suddhika Sutta.--VỀ năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệt. 
0S. v, 193, 


6. Suddhika Sutta.--Về năm căn: lạc, khổ, hỷ, ưu, xát. 
0S .v, 201. 


7. Suddhika Sutta hay Samuddaka Sutfa.-Tất cả đều vô 
thường”, 


®S 1i, 149, 


Suddhika Sutta hay Nirämisa Sutta.-Có lạc thọ liên hệ và 
không liên hệ đến vật chất; khổ thọ liên hệ và không liên hệ đến vật 
chất; bát lạc bất khổ thọ liên hệ và không liên hệ đến vật chất. 

€0 S.iv.235 f. 
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Suddhika-Bhãradväja.-Bàlamôn Sưđdjika-Bhãradvzja đến 
viếng Phật tại .Je/zvana và bạch rằng chúng sanh chỉ có thể được 
thanh tịnh hoá bằng sự hiểu biết kinh Vệđà. Phật đáp rằng không 
phải biết chú mà tỉnh cần và tỉnh tấn tu tập mới được tịnh tối thắng”. 
Buddhaghosa luận rằng) vị Bàlamôn được gọi là Suddhika để phân 
biệt với các Bàlamôn khác '. 

® S.¡.165. ) SA.¡. 179. 


Suddhodana.--Vua trị vì Kapilavaffiu và là Phụ vương của Phật 
Gofama. Ông là vương tử của Vua Sihahanu và Kaccänã. Ngoài 
Đức Phật, Vua S%đdhodana còn có bốn vương tử nữa là Dhofodana, 
Sakkodana, Sukkodana,và Amitodana và hai công chúa là 4mifa và 
Pamiia. Ngài có Chánh hậu là ÄM⁄ãya; sau khi M4ãya mệnh chung, em 
bà là Pa/apai¡ lên thay thết), 

Lúc nghe các Bảlamôn tiên đoán tương lai của Thái tử 
Siddhaftha, Vua Suddhodana dành mọi quyên quý cao sang để giữ 
chân Thái tử. Lúc thấy Đạo sư 4si⁄z (TẾ sư của vua cha và thầy của 
chính ông) để chân Thái tử lên đầu, Vua Suđdhodana rất ngạc nhiên 
và bắt đầu cung kính đảnh lễ Thái tủ, Nhà vua cảng cung kính Thái 
tử hơn lúc chứng kiến bóng cây đào (/zmbu) không xê dịch để che 
cho Thái tử tham thiền trong lễ Hạ điền”). Về sau, nhà vua càng tin 
tưởng hơn, tin rằng Thái tử không bao giờ mạng chung trước khi đắc 
đạo, dầu có tin đưa về triều Ngài đã chết vì khổ hạnh”'. Kinh 
Mahadhammapdla Jãtaka (q.v.) được Phật thuyết liên quan đến vấn 
đề vừa nói khi Ngài được kê lại câu chuyện; chuyện còn nói rằng 
trong tiền kiếp Suddhodana từng không tin con ông chết dầu xương 
khô đã được trình diện. 

Sau khi được tâu Thái tử đã đắc đạo, Vua S$uđddhodana cử sứ 
giả đi cùng 10 ngàn người đến Veluvana ở Rãjagaha thỉnh Phật về 
triều, nhưng tất cả đều xin gia nhập Tăng Đoàn sau khi nghe Phật 
thuyết pháp. Chuyện xảy ra chín lân như vậy. Đến lần thứ mười, 
Vua Suddhodana gởi Đại thần KZizdayi đưa lời mời riêng của Vua 
cha, Phật mới về Kapilavafthu; tại đây Ngài trú ở Migrodharama và 
thuyết essantara Jãfaka (q.v.). Cũng tại đây, Ngài thuyết cho Vua 
cha nghe truyền thống khất thực của chư Phật, một truyền thống mà 
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Vua cha không biết nên than phiền khi thấy Ngài đi xin của bố thí 
ngoài đường. Sau bài pháp này, Vua Swđdhodana đắc quả Dự lưu. 
Tiếp theo, ông đắc quả Thánh thứ hai sau khi nghe pháp tuỷ hỷ Phật 
nói sau bữa cúng dường trong cụng `, đắc quả Thánh thứ ba sau khi 
nghe M⁄ahäãdhammapäla Jãtaka'®°, và đắc quả Alahán khi nằm trên 
giường bệnh được Đức Thế Tôn từ Vésalvệ thuyết pháp”; ông là vị 
cư sĩ Alahán vậy. 

Vua Suddhodana có với Dì mẫu Mahã Pajãpati một vương 
tử tên ønda và một công chúa tên Šwødarï Nandã. Nhà vua tất 
buồn khổ khi hay tin RZhuia (cháu nội) và Nanda gia nhập Tăng 
Đoàn; do đó Phật mới chế định giới luật truyền giới sau khi có phép 
của cha mẹ người được thọ giới, 

Suddhadona làm phụ thân của Bồ Tát trong nhiều kiếp và 
được kế trong một số Jãfaka như: Kafthahäri, AlmaciHa, Susima, 


Bandhanagara, Kosambi, Mahadhammapdla, Dasaratha, 
Hatthipala, Mahãummagøa, và Vessantara. 

( Mhv. ii. 15 f; Dpv. iii. 45; J. ¡. 15, etc. Độ Thế TT, 
%4. k22/275 1= È '® Tbiđ., 1. k 
Tbid., 99; cƒ£ DhA. iii. 164 £ ' DhA. ¡. 99; J. iv. 55. 

ỨThigA. 141. ® Vịn, ¡. 82 £ 


Sudhaja.--Nhà vua vào bốn kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Vacchagotiat'. 
Ú ThagA. ¡. 221; cƒ Ap. i. 171. 


1. Sudhañña.--Tài chủ, phụ thân của nàng DhaññavatfI, người 
dưng cháo sữa lên Bồ Tát Padumat), 
( BuA. 147. 


2. Sudhañña.--Thành phố sanh quán của Phật Pjyzđassĩ; nhưng 
xem A4nomadassT [1 T]. 
t Bu. xiv. l5. 


Sudhaññaka, SudhaññavatI--Thành phố sanh quán của Phật 
Revata°'. 


0 Bụ. vi. 16; J. ¡. 35; BuA. 131 gọi đó là Sudhaññavar. 
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Sudhaññavafi——Xem S„⁄dhañnaka. 


Sudhanã.—Xem Swfanú. 

1. Sudhamma.--Thành phố sanh quán của Phật Sobjirat”. 
° Bu, vii. 16; J. ¡. 35. 

2. Sudhamma.--Phụ vương của Phật Sobrat). 
0 Bụ. vii. l6. 


3. Sudhamma.--Vườn hoa nơi Phật Sobjiía chào đời và cũng là 
nơi Ngải chuyên pháp luân”. 
t?Bụ. vii. l6. 


4. Sudhamma.--Vườn trong thành phố Sudhammavaii, nơi Phật 
Sujã¡a họp chúng tỳkheo đầu tiên của Ngài”. 
f BuA. 169, 


5. Sudhamma Thera.--Ông trú trong tịnh xá ở Macchikãsanda 
do Gia chủ C/4-gahapaii cúng dường. Một hôm, có Tôn giả 
Sãriputa đến viễng Macchikãsanda và thuyết pháp. Sau bài pháp”, 
Gia chủ C7 thỉnh Tôn giả, chư tykheo và Trưởng lão Sdhamma về 
nhà thọ trai. Trưởng lão không đi với lý do được mời sau. Sáng hôm 
sau, ông đến nhà Gia chủ để xem hôm qua Phật và chư tỳkheo được 
cúng đường vật thực gì Ông lưu ý rằng thiều bánh mè 
(tilasangulika). Ông bị Gia chủ trách và ví ông như con quạ. Ông 
bạch Phật câu chuyện; ông bị Ngài quở và Tăng Đoàn kết tội 
patisãrãniyakamma. Ông bèn xin lỗi Gia chủ Cifa, nhưng Gia chủ 
không thuận. Phật gởi cho ông một tỳkheo đi theo đến xin lỗi nữa. 
Bấy giờ Gia chủ chấp nhận và tự xin lỗi của mình”. Về sau 
Sudhamna đắc quả Alahán'®, 


0 4mbätakäãräma (q.v.).  DhA nói ông đắc quả 
Thánh thứ nhì. ®) Vịn, ¡. 15-20; œ DhA. ii.74 fF. 
® AA.i.210. 
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Sudhammavaf.-- Thành phố trong ấy có vườn hoa nơi Phật 
S„jã¡a họp chúng tỳkheo đầu tiên của Ngài”. 
f BuA. 169, 


Sudhamma-sämanera--Được xem như ví dụ của người có sự 
minh sát (pafisambhidä) thâm sâu nhờ nghe Pháp”. 
t VịphA. 389. 


1. Sudhammä.--Thiện Pháp. Thanh văn tối thắng (4ggasavikä) 
của Phật A/hadass?°), 
t Bụ. xv. 20; J. ¡. 39. 


2. Sudhamä.-Chánh hậu của Vua ®#eøw trị vì U/arapañcala. 
Xem Sønanassa Jãtaka. Bà chỉ Mahãmäy8). 
91.1453. 


3. Sudhammä.--Một trong bốn hậu của Vua M⁄4gha. Lúc nhà vua 
và quần thần xây nhà nghỉ cho du khách, các ông không muốn có tay 
phụ nữ dự vào. Sưđhammnä trả tiền cho ông thợ mộc đẽo một tháp 
nhọn bằng cây khô với hàng chữ viết lên tháp như sau: Šuđhamma 
nãma ayam sãlä. Đên lúc dựng tháp, ông thợ thưa không có cây khô 
nên phải đi tìm. Sđhammä hiến tháp với điều kiện được dự phần 
trong việc xây cất nhà trọ. Nhà vua phải ép lòng ưng thuận. 

Sau khi mạng chung, Sđhammna sanh lên cối Tãyafữnsa và 
được một yglảng đường rộng 100 lý nhờ vào công đức bà lập trong 
tiền kiếp”. Tại giảng đường này, chư Thiên hội họp mỗi tháng vào 
ngày mùng Tám hay vào lúc có pháp hoặc có lễ hội. ; đội đây tất cả 
chư Phật thuyết 4bJidhamma. Truyền thuyết nói rằng”) mỗi Thiên 
giới đều có một giảng đường ,%dhammnä-sabhä, và tên Sudhammä- 
sabhã được dùng để chỉ giảng đường hoành tráng. 

0) DhA. ¡. 269 f„ 274 £; J. ¡. 201 f. Xem eg, D. ii. 
268; M. ii. 79; S. ¡. 221; J. vi. 97, 126; Thag. vs. 1198. „ 
ThagA. 1. 185. 
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4. Sudhammä.--Ái¡ nữ thứ 6 của Vua Ki trị vì 8enares. Nàng 
chỉ Mẫu hậu Ä⁄4hzmãyã và đôi khi chỉ Trưởng lão ni 
Dhammadinnä®). 

0 gơ.,J. vi. 481.  Ƒ.ơ.. Ap. ii. 546, 548; ThigA. 104, 
114. 


5. Sudhammä TherT.-Alahán sống vào thời của Phật Kassapa. 
Theo ước nguyện của Phật, bà đưa một nhánh Bồ đề qua trồng tại 
Mahasagaruyyana ở Tích Lan(), 

0 Dpv. xvii. 19 f; Mhv. xv. 147 f. 


6. Sudhammä.--Một hạng chư Thiên thuộc 7Øwafữmsa-deva 
nikãyat'. 
(Ð VWvA. 258. 


7. Sudhammä.--Mẫu thân của Phật Sobjia©). 
° Bu. vii. 16; J. ¡. 35. 


Sudhammä-sabhä.--Xem Sudhamma [3]. 


Sudhäpindiya Thera.-Alahán. Vào 94 kiếp trước ông cúng 
dường hồ để xây tháp Phật S/đdJa/tha. Vào 30 kiếp trước ông làm 
vua đưới vương hiệu Pafisaukhärat®'. 

 Ap. ¡. 133. 


Sudhäbhojana Jãtaka (Số 535)--Chuyện Thực Phẩm Thiên 
Giới. Một thời, trong enares có vị gia chủ với gia tài lên tới 800 
triệu. Ông hiến cho Vua nhưng Vua không cần; ông bó thí. Ông tái 
sanh làm Thiên chủ Søkka. Con ông--Canda, Suriya, Matal, 
Pañicasikha--cũng lập hạnh bô thí rất rời rộng. Nhưng tới đời cháu 
ông là Maccharikosiya, sự bố thí không còn nữa. A⁄accharikosiya 
sông rất hà tiện. Một hôm, thấy người trợ thủ ngân ăn cháo, ông 
thèm. Ông bèn lấy năm gạo trốn ra bờ sông nấu ăn. Sak#z giả làm 
một Bàlamôn điếc đi cùng Canđa và một sô thân thuộc khác của ông 
(đã quá cố) đến xin cháo. Giảng giải lợi lạc của bố thí và nài nỉ mãi 
ông mới cho một chút. Tiếp theo sau, Cznđa rồi các thân nhân khác 
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cũng giả làm Bàlamôn lần lượt đến xin cháo. Ông bảo họ đi lượm lá 
nhỏ để đựng cháo; đến tay, lá nhỏ hoá ra lá to. Sau khi hết cháo, 
Pafñcasikha hoá làm chó rồi ngựa có sắc lông thay màu, chạy rượt 
Maccharikosiya trong lúc các vị khác đứng yên trên hư không. 
Maccharikosiya ngạc nhiên hỏi làm sao chư vị có thần lực như vậy. 
Sakka hiện nguyên hình và thuyết giảng cho ông nghe. Ông trở về 
Benares bỗ thí hết tài sản mình và làm ân sĩ sống trong chòi lá. 

Bấy giờ, bốn ái nữ của Thiên chủ Sakka là Äsã, Sadhä, Si 
và Hữï xuống hồ 4no/afa tắm. Thấy Nãrada ngồi dưới bóng cây 
bông san hô (paricchafaka-flower), các nàng đến xin hoa. Narada 
bảo sẽ xin hỏi ý Thiên chủ rồi sẽ tặng cho nàng nào tối thắng. Thiên 
chủ bảo Ả⁄4/al¡ đưa đến Ä⁄accharikosiya một chén thực phâm thiên 
giới và nói rằng nàng nào được ông chia cho thực phẩm này, nàng ấy 
là tôi thắng. Maccharikosiya chọn Hirr. Thiên chủ gởi Mãrali đến 
tìm hiểu sao ông chọn #⁄ï? Nhưng Ä⁄Zz chưa kịp hỏi, 
Maccharikosiya đã mạng chung và sanh lên cõi 7ãvafimsa. 

Chuyện kể về một tỳkheo ở Sava(thi bố thí rất hào phóng, 
đến đôi có thể cho hết mà phải chết đói hay khát cũng không màng. 

Nhận diện tiền thân: A⁄4ccharikosiya chỉ vị tỳkheo; #7 chỉ 
Trưởng lão ni Uppalavamma, Pafñcasikha chỉ Tôn giả Anuruddha; 
Mãiali chỉ Tôn giả Ananda; Suriya chỉ Tôn giả Kassapa; Canda chỉ 
Tôn giả Moggallana; Narada chỉ Tôn giả Sãripufta; Sakka chỉ Đức 
Phật), 

(1, v, 382-412. 


Sudhãmundakaväsi-dahara.-Được xem như một ví dụ của 
người bị đau khô khi nghe tiếng nói của phụ nữt. 
®Đ AA,1.15. 


xSunakkhattfa.-Vương tử người 1/cchavi ở Ÿesali. Một thời, ông 
xuất gia làm thị giả của Phật nhưng sau đó theo tà giáo ngoại đạo loã 
thê Korakkhaftiya và phi báng Phật. Ông nói rằng Ngài không phải 
là Thánh nhơn, không có gì khác với phàm nhơn, lời dạy của Ngài 
không đưa đến đoạn diệt khổ, vân vân.... Tôn giả Sãrizu#a đi khất 
thực nghe được chuyện này nên bạch Phật. Trong nhơn duyên này, 
Ngài thuyết Mahäsihanäda Suttat) và Lomahamsa Jãtaka”). Riêng 
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Sunakkhatta Suta°) được thuyết cho Sunakkhata lúc Vương tử chưa 
xuất gia, còn Päƒika Suf4® nói về sự từ bỏ Thế Tôn của 
Sunakkhata. 

Sunakkhata phàn nàn Phật đã không khiến cho ông chứng 
được các pháp thượng nhân thần thông, Ngài không giải thích cho 
ông khởi nguyên của thế giới. Phật nhắc cho ông nhớ các lời ô ông tán 
thán Phật, Pháp, Tăng tại làng ƒ⁄4//¡, cũng như các tin đồn răng ông 
không thể sống phạm hạnh nên từ bỏ Ngài trở về với đời sống thấp 
kém. Ngài nói thêm rằng loã thể Korakhaffiya mà ông nghĩ là tốt đẹp 
sẽ mạng chung trong bảy hôm nữa và tái sanh làm Kalakañ7aka, một 
trong các loại 4sưza. Dầu sự việc xảy ra như dự đoán, Sunakkhatta 
vẫn không chuyên hoá được. 

VỀ sau Sưmakkhafa theo loã thể Kandaramasdka. 
Kandaramasaka mạng chung sau đó. Sunakkharta đi đến loã thê 
Pãtikaputa và muốn Phật gặp vị thầy mới này của ông. Nhưng Phật 
dẫn câu nói của tướng .ji/a rằng Pätikapufa “không nói sự thật” khi 
đoán rằng 4///z thác sanh vào Đại địa ngục trong lúc ông tái sanh lên 
cõi 7ãvafimsa. Nhưng Sunakkhatia vẫn không trở lại Tăng Đoàn. 
Có thể ông ở trong Tăng Đoàn một thời gian rồi bỏ đi xa, bởi lẽ 
Mahali Sutat có nói tới một Liecchavi tên O‡†haddha đến bạch Phật 
rằng Sunakkhafia có gặp ông ba năm sau khi gia nhập Tăng Đoàn và 
khoe rằng có thấy Quốc th hDi sắc nhưng không nghe được thiên âm. 
Buddhaghosa luận rằng Sunakkhatia không nghe được thiên âm vì 
trong một tiền kiếp ông đâm thủng tai của một tỳkheo. Chính bài 
kinh” cũng hàm ý ông chỉ phát triển được định lệch một bên trong 
tâm (one-sided concentration of the mind). 

Sunakkhatta chỉ Kanariftha trong Bhiridatta Jãtaka®). 


(ÔM. ¡. 68 ff; Lúc bấy giờ Phật đã 80 (M. ¡. 82). Xe: Í 
¡. 389 f; xem thêm J. iv. 95. ®M. ii. 252 fỂ. @ 
D.iii. 1 fF. 6® 774. ¡, 152. ®) DA. ¡.311. 
ØD,¡. 153. ®J_ vị, 219, 


Sunakkhatta Sutta.--Trung Bộ Kinh Thiện Tỉnh, Số 105. Do 
Phật thuyết cho ,%nakkhatfa tại Vesäli trước khi ông gia nhập Tăng 
Đoàn. ,%nakkhatía bạch Phật những vị tuyên bố chứng thánh quả có 
thật sự đã chứng hay chưa. Phật dạy răng một số có chứng thật, còn 
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số khác tuyên bố vì tăng thượng mạn. Vì sống ười này Phật nói pháp: 
có người thiên về vật chất thế gian, về bất động, về vô sở hũu xứ, về 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, về Nípbàn. Ngài dùng ẩn dụ y sĩ giải 
phẫu giảng rằng sau khi được y sĩ giải phẩu lấy mũi tên ra, vết 
thương còn đó. Bệnh nhơn phải kiên cử mới lành bịnh. Cũng vậy, 
người đã được nhồ tên độc khát ái rồi nhưng nếu tự mãn sẽ bị tham 
dục xâm chiếm trở lại và sẽ đau khổ. Vết thương dụ cho 6 xúc xứ; 
thuốc độc là vô minh; ái như mũi tên; vật dụng dò tìm là niệm; con 
dao là thánh trí tuệ; y sĩ giải phẫu. là Phật. Tỳkheo phải phòng hộ sáu 
xúc xứ vì khi đã rõ sanh y là nguôn gốc của đau khô vị ầy lìa sanh y 
như xa lánh ly nước ngọt có tâm độc, hoặc xa một con răn độc, nếu 
người ấy muốn sống, không muốn chết, muốn vui không muốn 
khổ! `. 
(ÔM. ii. 252-61; xem Tytbk. 


Sunakha.--Một trong số các Đại địa ngục (Ä⁄ahãniraya). Vua 
Nã|ikira của xứ Kalinga sanh xuông đây?) vì lúc sanh thời ông đối 
xử tàn nhẫn (cho ăn cơm có đất dơ, đánh đập và cho chó căn) đối với 
THỊ N À mà ông mời vô cung thọ trai vì bất mãn với chư vị. 

J. v. 145. 


Sunakha Jãtaka (Số 242).--Chuyện Con Chó. Có con chó được 
chủ nuôi bằng cơm. Chó được bán cho một người trong làng. Ông 
dẫn chó vô bìa rừng, cột ngoài cửa, vô chòi ngủ. Bồ Tát thấy chó hỏi 
sao nó không cắn đứt dây đề đi trốn. Chó bảo đang đợi thờ cơ khi 
mọi người ổi ngủ. 

Chuyện kế về con chó của người gánh nước được nuôi gần 
Ambalakotthaka trong Jefavana. Chó được bán và bị xích dẫn đi. 
Nó ngoan ngoản theo chủ mới. Ông này tưởng chó ngoan nên bỏ 
xích. Chó chạy trở về nhà.”'. 

(1, 1i, 246-8, 


1. Sunanda.--Phụ thân của Phật Padumuiarat. Ông tu khô hạnh 


và được Phật thuyết pháp. Trong hiện kiếp ông là Puzna 
Manmtäniputta”). 


931 


“2+ TDdêu ad “?k Sex f2a(¿ 


0) DhA. ¡. 417; nhưng J. ¡. 37 và Bu. xi. 19 gọi ông là Änanda. 
 ThagA. ¡. 361 f. 


2. Sunanda.--Phụ thân của Phật Kondaññat'. 
(21.¡. 30; Bu. ii. 25. 


3. Sunanda.--Làng của nàng Yasodhara, người dưng cháo sữa lên 
Phật Kondafññazt'. 
f BuA. 108. 


4. Sunanda.--4/ivaka từng dưng cỏ làm bồ đoàn lên Phật 
Kondañña®'). 
0 BuA. 108. 


5. Sunanda.--4/vaka từng dưng cỏ làm bồ đoàn lên Phật 
Sujäta"). 
0 BuA. 168. 


6. Sunanda.--Du sĩ (4/naka) từng dưng cỏ làm bồ đoàn lên Phật 
Dipankara®'. 


® BuA. 68. 


7. Sunanda.--Vườn nơi Phật 4nomadassr chào đời), 
® BuA. 141. 


8. Sunanda.--Đại đệ tử của Phật Dhammadass?°'. 
0 Ap. ¡. 196. 
9. Sunanda.--Một cung điện của Bồ Tát Wipassf'. 
® Bụ. xx. 24. 


10. Sunanda.--Vị Bàlamôn vào thời Phật Pøđưmuiara; một tiền 


thân của Trưởng lão Ma (Pupphachadaniya)°). 
Ú ThagA. ¡. 1§1; Ap. ¡. 166. 
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11. Sunanda.--Vị Bàlamôn từng dưng lên Tôn giả Sãrjz„ta chiếc 
lọngt”. 


0 Ap. ¡. 266. 


12. Sunanda.--Vương tử của Vua 4ñ/zsa. Có lần ông thúc vương 
tượng 5ïrika ông đang cỡi SÔNg tới Phật Độc Giác Devaia. Ông là 
tiền thân của Trưởng lão Upäl. 

Ú ThagA. ¡. 367 f. 


13. Sunanda.--Nhà vua vào 37 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão 4kkanta-Saññakat'). 
Œ An. ¡. 212. 


14. Sunanda.-Quan đánh xe của Vua trị vì Kãs? trong 
Miigapakkha Jãtaka"). Ông chỉ bu giả Sãnipuna”), 
0}, vị, 10 fF. 2 p.30. 


15. Sunanda.--Quan đánh xe của Vua trị vì S7v¡ trong Ưmmadanfr 
Jãtaka. Ông chỉ Tôn giả Ấnandat). 
NV DU, 


16. Sunanda.--Nhà vua trị vì Sưzabhi vào thời Phật Mangala. 
Phật vì ông thuyết pháp”. 
t” Bu. iv. 6; BuA. 119 £ 


17. Sunanda.--Thành phố. Xem Naradeva [2J. 


Sunandaka.--Trú quán của Du sĩ (47»aka) dưng cỏ làm bồ đoàn 
lên Phật Kondaññat'. 
f BuA. 108. 


Sunandavati.--Thành phố nơi Phật Šzmana thi triển Thần thông 
Song hành””. Vua ggza kiến tạo tại đây tịnh xá Szrin„da cúng 
dường Phật Sobhital” ), Phật 7¡ssz nhập diệt tại Sunandãrãma trong 
thành phó này? 

® BuA, 128. ® Jbịđ., 139. + Tbiđ., 192, 
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1. Sunandä.-Thanh văn tối thắng (4ggaszvika) của Phật 
Diankara®'. 
0)].¡.29; Bu. xvi. 13. 


2. Sunandä.--Mẫu thân của Phật Dhammadass?°). 
0) J.¡.39; Bu. xvi. 13. 


3. Sunandä.--Phu nhơn của Bồ Tát Kassapa°). Bà dưng Ngài 
Xà 7 sữa trước khi Ngài đắc đạo). 
° Bu. xxv. 36. ' BuA. 218. 


4. Sunandä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật 4/hadass?°). 
Ó) Bu. xv. 21. 


5. Sunandä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Kakusandha®'). 
® Bụ, xxiii. 22. 


6. Sunandä.--Phu nhơn của Vua Ekarä/a°). Xem Khandahala 
Jataka. 
(01, vị, 134. 


7. Sunandä.--Con gái của người thợ kết vòng hoa ở Räjagaha. 
Nàng là bậc Dự lưu. Hằng ngày, nàng dưng hoa cúng dường tháp do 
Vua 4jãfasafu kiên tạo trong kinh đô. Sau khi mạng chung nàng 
sanh lên cõi 74v//sa làm tuỳ tùng của Thiên chủ Szkka. Thiên chủ 
được nàng kể lại tiền kiếp mình và Ngài thuật lại cho Trưởng lão 
Vangisa nghe. Trưởng vi Vangisa kê lại cho các Trưởng lão kết tập 
kinh luật (sazgikãraka)°). 

(Vy, ii, 9; VvA. 170 £, 


8. Sunadä.--Nhạc công trên cõi Thiên hoặc một nhạc cụ trên cõi 
đó°), 
() VvA, 93, 96, 211, 372. 


1. Sunandärãma.--Tịnh xá nơi Đức Phật 2ïazkara nhập diệt”). 
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® BuA. 68. 


2. Sunandãrãma.--Tịnh xá nơi Đức Phật 7¡ssz nhập diệt”. 
® BuA. 192; nhưng Bu. xvi1. 28 gọi đó là Nandãrama. 


Sunäga.-Nam tử của một Bàlamôn ở N4jalagama, bạn của 
Saripuffa trước khi ô ông xuất gia. ,Swzãga nghe Phật thuyết pháp, gia 
nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật S/k7¡, 30 kiếp trước, ông làm Bàlamôn thông 
thạo Vệđà, sống trong rừng gần núi Yasabha, và có ba ngàn học trò. 
Một hôm, ông nhận ra Phật S/&;7, rất hoan hỷ, và được sanh về là 
Thiên. Vào 27 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu Siridhara") 

Ông là Trưởng lão Rahosafññaka nói trong Apadända”., 

Ú Thag. v. 85; ThagA. ¡. 142. 2 Ap. ¡. 166 £. 


Sunäparanta.--Quốc độ trong ấy có cửa khẩu ,%ppãraka, sanh 
quán của Trưởng lão Puzza. Một hôm, Puz¿a đi cùng đoàn xe 
thương hồ về SZvzfhi. Tại đây ô ông được nghe Phật thuyết pháp và 
xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông được Phật cho phép trở về 
Suppärakat hành đạo và thâu được 500 nam và 500 nữ cư sĩ. Ông 
đắc quả Alahán tại Sunäparama. Ông cùng các cư sĩ kiến tạo Hương 
phòng Candanasala và thỉnh Phật đến chủ trì lễ lạc thành bằng cách 
chuyên một cành hoa trên hư không về SZvz#fhi. Phật đến với 499 vị 
Alahán, kế cả hai Tôn giả Kưndadhãna và Ãnanda, trên 499 kiệu do 
Thiên tử ƒissakammna cung cấp theo lời yêu cầu của Thiên chủ 
Sakka. Trên đường đến dự lễ, Ngài ghé qua Søccabaddhapabbaia và 
chuyên hoá vị Đạo sĩ (7ãpasa) của núi này; Đạo sĩ theo Ngài đến 
Sunapararna trên kiệu thứ 500. Phật lưu lại 5zãparanía một hôm. 
Trên đường về, Ngài dừng lại nơi bờ sông Nzzznadä, được Xà 
vương cung kính đảnh lễ, và lưu lại dấu chân tại trú xứ của Xà vương 
để mọi người chiêm ngưỡng”. 

Dân Sunäpararma nỗi tiếng gan dạ và võ bền”), 

Sunaparanfa còn là sanh quản của Culla-Punna và lsidinna 
(Isidatf/a) (q.V.). 

Sunäparanta có thê là Aparamra; người Miến Điện gọi đó là 
vùng đất trên hữu ngạn sông /rrawaddy, gần Paganf. 
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- '? ThagA. ¡. 158. ® MA. ii. 101 f; SA. ii. 176 nói 
răng Phật trú bảy ngày ở Sunãparama, tại Mankularama. 
®M., ii. 26; S.iv. 61 f ®) Sãs.Introd., p. IX. 


Sunäma.-Đại thần của Vua 4ägaii trị vì Mihia. Xem 
Mahanäradakassapa Jãtaka. Ông là Bhadda/i°). 
SôNLWE, ĐÐ ai 


SunärI.——Xem ndarT. 


Sunikkhamma.--Vào 67 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu nảy; tât cả là tiên thân của Trưởng lão 
Sattãähapabbajitat). 


Œ An. ¡. 242. 
Suniddä.—Xem Nid4ã. 


Sunidha.--Đại thần ở A⁄4gadha. Ông và Đại thần Jassakãra 
được cử củng có PZ/ajgama đề ngăn chận quân 4i. Hai vị thỉnh 
Phật đến thọ trai và đặt tên công Ngài ra về là Go/zmadvära và bên 
nước Ngài qua sông Hằng là Go/amatitthat®). 

t Vịn, ¡. 228 f; D. ii. 86 £; Ud. viii. 6. 


Sunimmita.--Thiên chủ trên cõi Hoá lạc Thiên (Wiwmänarai)°). 
Nữ đại thí chủ W7sakha tái sanh lên cỏi trời làm phu nhơn của Thiên 
chủ này”. 

0)J.¡.§1; S.iv. 280; A. iv. 243; œ/ Dvy. 140. Ó VvA, 
189. 


Sunisävimanavatthu--Chuyện của một nữ nhơn không gia đình ở 
Sãvafthi. Một hôm, thấy vị Phật Độc Giác đi khát thực, bà cúng 
dường Ngài miếng bánh (p#vabhãgzm). Bà tái sanh lên cối 
Tãvatimsa; Tôn giả Moggalläna được bà kê lại chuyện của mình”). 

(Vy, 1.13; VvA. 61. 
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Sunita Thera.-Ông sanh ra trong một gia đình lượm bông ở 
Rãjagaha và sông làm người quét đường nghèo. Một hôm, Phật thấy 
ông đủ duyên trở thành bậc Alahán nên đến viếng ông lúc sáng sớm 
trong lúc ông quét đường và lượm thức ăn thừa. Thấy Phật, ông như 
bị thôi miên và đứng dính chân dựa tường. Phật hỏi ông có muốn 
làm tỳkheo không. Ông vô cùng hoan hỷ và được Phật truyền giới 
bằng “Thuận lai tỳkheo”. Đoạn Ngài đưa ông về tịnh xá và dạy ông 
thiên. Ông đắc quả Alahán. Bấy giờ có nhiều chư Thiên và người 
phàm đến đảnh lễ ô ông; ông thuyết pháp cho đại chúng. 

Trong một tiền kiếp, ông có chê bai một vị Phật Độc Giác? 

Ú Thag. vss. 620-31; ThagA. ¡. 540 f. 


1. Sunetta.-Thanh văn tối thắng (Aggasavaka) của Phật 
Sobhirat).. Ông là em khác mẹ và cũng là đệ tử đầu tiên của Phật”. 
0 Bụ. vii. 21; J. ¡. 35. ' BuA. 137. 


2. Sunetta Thera.--Thị giả của Phật 2hanưnadass?"”. 
(1T, 1.39; Bu. xvi. 18, 


3. Sunetta.--Phật Độc Giác. Có một người thực tập búng sỏi (học 
từ một người tàn tật nói trong SZl//aka Jãtaka, q.v.) nhắm Phật Độc 
Giác ,Šunefa đang vô thành khất thực búng viên sỏi trúng xuyên qua 
tai khiến Phật đau đớn và mạng chung. Người búng sỏi bị dân giết 
chết, đầu thai xuống địa ngục, rôi sau đó tái sanh làm ngạ quỷ sáu 
chục ngàn cái búa trên núi Gjjjhakữat'. 

Lần khác, Phật Độc Giác Sze#a bị Vương tử của Vua 
Kitavassa trị vì Benares giụt bát liệng xuống đất vì giận vị Phật này 
không cung kính ông”. 

( DhA. ii. 71 Ê; P. iv. 16; PvA. 283 f, Gv, HH 2/ 
1V. 7; PvA. 177 £, 264. 


4. Sunetta.-Đạo sư của thời cô sơ. Ông có nhiều môn đệ; môn 
đệ nảo theo lời ông dạy đều được sanh về cõi Phạm thiên hay các cõi 
trời khác. Rồi ông nghĩ: “Thật không xứng đáng cho ta trong đời sau 
lại có một sanh thú giống như sanh thú của các đệ tử.” Do đó, ông tu 
tập tối thượng từ bi. Tuy nhiên, ông không tự thoát được khỏi sanh, 
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già, chết, vân vân..., vì ông chưa thể nhập Thánh giới, Thánh định, 
Thánh tuệ, và Thánh giải thoát. 
® A_iv, 103 f; ông được dẫn trong A. 11. 371; 1v. 135. 


Sunetta Sutta.--Kinh liệt kê các Đạo sư, kế cả Sưneffa (q.v.), 
thuyết về cộng trú với chư Thiên ở Phạm thiên giới. 
b1 Ti 


. Sunettä.-Nữ Bàlamôn ở 4sadisagama từng dưng cháo sữa lên 
Bồ Tát %ddhattha'". 
f BuA. 185. 


Sunela.--Nhà vua vào 123 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Mufthipijakat'. 
tĐAp, ¡. 201. 


1. Sundara.--Thành phố nơi Phật Kassapa thi triển Thần thông 
Song hành dưới gốc cây asanat” và Phật Konägamana thi triển dưới 
gốc cây Mahäsala?. 

(Ð BuA. 218. ( Jbjđ., 214. 


2. Sundara.--VỊ tỳkheo ở R4/agaha. Trên đường đi khất thực, 
ông được một nữ nhơn thỉnh dừng lại để bà đánh lễ. Bất ngờ, bà vén 
y ông, năm đương vật ông bỏ vô miệng. Ông yết kiến Phật; Ngài dạy 
ông không bị tội vì ông không đồng tình với hành động của bài, 

0 Vịn, iii. 36; c/£ chuyện của St.Anthony. 


3. Sundara.--VỊ tỳkheo đi cùng 500 vị khác mang cùng một tên 
chung này đến dự lễ đăt viên đá đầu tiên của M⁄ahä Thñpat). 

MT, 522. 

Sundarananda.—Xem Nanda. 

Sundarapandu.--Tộc trưởng Damija đồng mỉnh của 


Kulasekhara, nhà vua trị vì miễn Nam Ấn Độ a0 ), 
0 Cy, Ixxvi. 126, 174. 
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Sundarapabbata.—Xem Subhagiri. 


Sundarasamudda Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình tải 
chủ giàu có ở RZj/agaha và được gọi như vậy vì dung sắc khả ái của 
ông. Từ lúc còn tất trẻ, Sundarasamudda đã thán phục oal nghi của 
Đức Thế Tôn (lúc gặp Ngài tại Rđ/agaha) và xin gia nhập Tăng 
Đoàn. Ông có lần đến SZvaứfhi ở với bạn để học thiền. Mẹ ông buồn 
tủi mỗi lúc bà thấy con cái người khác vui chơi với vợ con họ trong 
hội hè. Do đó, bà mướn một kỹ nữ đi khuyến dụ ông hoản tục. Nàng 
đến trọ trong một nhà mà ông thường đến khất thực. Một hôm, nàng 
cỡi dép vàng và chấp tay đảnh lễ ông rồi thỉnh ông vô nhà bằng 
những lời lẽ ngọt ngào. Ông biết tâm ông xao xuyến nên tinh tấn tu 
tập và đắc quả Alahánt. 

Theo Chú giải về Dhammapada'?), Tỳkheo Samudda nhận lời 
vô nhà và lên lầu bảy với nàng kỹ nữ. Trong lúc nàng kỹ nữ dùng 
thủ thuật để mê hoặc ông, ông nhận thức được tâm mình và vô cùng 
bối rồi. 

Phật ngồi tại /Jefavana, cách ông 45 lý, thấy hết mọi Sự việc 
và mĩm cười. Được Tôn giả Ânanda hỏi, Ngài nói rằng: “Trận chiến 
đang xảy ra giữa Sundarasamudda và nàng kỹ nữ, nhưng Samudda sẽ 
thắng.” Rồi Ngài chiếu hào quang tới Sømwdda và thuyết pháp vì 
ông. Sau bài pháp, S$ømudda đắc quả Alahán. 

0) Thag. vss. 459-65; ThagA. ¡. 467 f. ® DhA. ïv. 
194 ff; c# chuyện của Culapindapatikatissa. 


Sundarika Sutta--Mô tả cuộc viếng Phật của Sundarika- 
Bhãradväja (q.v.)t). 
S61, 1671, 


Sundarika-Bhãradvãja.--Bàlamôn Bharaävđja.D Một thời, trên 
bờ sông Šzđarikä, lúc ông làm lễ cúng dường lửa xong, ông nhìn 
quanh tìm người thọ hưởng món ăn cúng đường còn lại này. Thấy 
Phật đang ngồi dưới gốc cây, trùm đầu”, ông bưng thực phẩm và 
nước đến. Phật tháo trùm đầu khi nghe bước chân ông đến gân. Ông 
hơi ngập ngừng lúc thấy vị trọc đầu, nhưng vẫn đến và hỏi về thọ 
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sanh của Ngài. Phật bảo thọ sanh không quan trọng bằng sở hành. 
Ông hoan hỷ và cúng dường Ngài, nhưng Ngài từ chối vì Ngài 
“không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú.” Ngài khuyên ông liệng 
xuống sông nơi không có loài hữu tình, vì không ai trên thế gian ăn 
vật cúng đường còn lại này có thê tiêu hóa được trừ Như Lai hay đệ 
tử của Như Lai. Ông làm theo lời dạy và thấy nước sôi và phun khói 
lên. Ông hoảng hốt, lông tóc dựng ngược. Phật vì ông thuyết pháp. 
Ông xin gia nhập Tăng Đoàn và không bao lâu sau đắc quả Alahán””. 

Sundarika-Bhãradävđja có thông lệ cho vật thực cúng dường 
trên bờ sông S%naarikä®). 

Sundarika-Bhäãradväja có yết kiến Phật trên bờ sông Bahikã 
và hỏi Ngài có tắm nơi dòng sông tịnh hoá này không?”. Ngài vì 
ông thuyết kinh Ứathipama Sutfa (q.v.). 

Chú giải về Dhammapada nói rằng”) Sundarika là anh của 
Akkosaka và Bilangika Bharadvđja, và ông từng phi bảng Phật như 
Akkosaka đã làm. 

# Theo Chú giải là để gây sự chú ý và cũng để %ndarika không 
bị thối chí vì thấy một vị trọc đầu. 2 S.¡.167£. Šn. (p. 
79 f.) cũng có nói đến cuộc gặp gỡ này với đôi chút chỉ tiết khác biệt 
nhưng với nội dung như nhau. Chú gDH gọi kimh trong Sn. là 
Pũralãsa Sufa (SnA. ii. 409). (SA.¡. 181 f @ 
M.¡.39 f. fDhA. iv. 163. 


Sundarika-Bhãradväja Sutfa.--Mô tả cuộc gặp giữa Phật và 
Sundarika-Bharadvđja (g.v.). Chú giải gọi kinh này là Piralasa 
Suiat'. 

0 Sn. p. 79 f; SnA. ii. 400. 


1. Sundarikã.--Sông trong xứ Kosala nội tiếng là gội được mọi 
tội lôi. Swundarika-Bharaahz7a làm lễ tê Thân Lửa và gặp Phật ngôi 
trên bờ sông này). 

ÔM. ¡. 39. 2 S.¡, 167; Sn. p. 79, efc. 

2. Sundarikã.—Xem Sundarr [3}. 


1. SundarT.--4ggasaãvikã của Phật Anomadassi". 
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®J_¡.36; Bu. viii. 23. 


2. SundarT TherI.--Nàng là ái nữ của Bàlamôn 9⁄74 /9ƑJ ở 
Benares. Sau khi cha nàng xuất gia, nàng bố thí tất cả, xin phép mẹ 
gia nhập Tăng Đoàn, và chứng Thánh quả, thành bậc Alahán. Một 
hôm, Suzdarr xin phép thầy rời 8enares đến yết kiến Phật ở Sãvaffhi; 
tại đây bà rồng “tiếng rông sư tử”. 

Vào 3l kiếp trước bà có cúng dường Phật Ƒessabhữ một 
muỗng thực phẩm. Bà làm phu nhơn của Chuyên luân vương 50 
lân: ˆ. 
Ú Thig. vss. 326-332; ThigA. 228 f. 


3. SundarI, Sundarikã.-Nữ du sĩ (Paribba/ika). Người ta 
thường thấy bà đi về hướng .Jefavana vào lúc chiều tối, trang sức rực 
TỠ bằng. vòng hoa và nước hương liệu. Được hỏi, bà đáp bà đến ngủ 
trong côc của Phật. Nhưng thật ra bà đến vườn của các Du sĩ gân 
Jetavana. Ít lâu sau, bà mất tích. Xác bà được tìm thấy vùi ở nơi gần 
Gandhakiti của Phật. Thế là các tỳkheo họ Thích bị phi báng thậm 
tệ. Phật phải ở trong Hương cốc suốt bảy ngày liền và có lần Tôn giả 
Ẩnanda đề Ngài du hành sang thành phố khác. Nhưng Ngài bảo 
không nên đi đầu cả vì một chuyện vô cớ và sự thật sẽ được phơi 
bày. Thám tử của triều đình tìm ra tông tích của bọn giết người lúc 
chúng cãi nhau trong quán rượu. Họ bị giải về triều và khai đã giết 
Sundarr theo âm mưu của các ngoại đạot), 

Truyền thuyết nói rằng) trong một tiền kiếp Bồ Tát là người 
theo dục lạc tên AZunzi¡.. Một hôm, thấy vị Phật Độc Giác đắp ngoại 
y ngoài thành trong lúc có một nữ nhơn đi qua, ông giểu cợt rằng: 
“Hãy xem Samôn kia, ông không sống phạm hạnh mà là một kẻ trác 
táng.” Quả của trò siến cợt đó nay Đức Phật phải trả vậy. 

Du{thaka Sufta (g.v.) và Manisukara Jãäfaka (g.v.) được 
thuyết liên quan đến sự việc xảy ra này. 

f Ud. iv. 8; UdA. 256 ff; DhA. ii. 474 f; SnA. ii. 528 f; J. ii. 
415 f. ` An. ¡. 299: UdA. 263. 


4. SundarT.--Công chúa xứ Kainga, thân thuộc của Công nương 
Tilokasundarr. Nàng thành hôn với Vua Vikkamabahu°). v.I. Sữnari. 
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® Cv, lix. 49; về tên đúng, xem Cv. 77s. 1. 213, n. 2. 


1. SundarT-Nandä.--Tykheo mi, em gái của ba Tykheo mi 
Thullanandã, Nanda M Nandavar. Bà để Sãlha Migäranata dụ dỗ 
và phải tội Parã/ikữ").. Bà còn mang tiếng là tham ăn”. 

( Vịn, iv, 211 £. ® pbịđ., 232 £, 234. 


2. SundarT-Nandä.-Trưởng lão ni. Bà là công chúa của Vua 
Suddhodana và Dì mầu Mahapajapafr và là em của Trưởng lão 
Nanda. Thấy tất cả thân tộc mình xuất gia, bà gia nhập Tăng Đoàn. 
Tự phụ với sắc đẹp của mình, bà không chịu đến yết kiến Phật. Câu 
chuyện của bà giống như câu chuyện của 4bhiripa Nandã (q.v.). 
Phật vì bà thuyết pháp và bà đắc quả Dự lưu. Phật cho bà đề tài thiền 
và bà đắc quả Alahán. Bà được tuyên bố là tối thắng về tu Thiền, 
một ước nguyện mà bà phát nguyện vào thời Phật Pađunuitara°'. 

Bà còn được gọi là Riũpanandä?. Có nhiều lầm lẫn trong 
các truyền thuyết nói về chư Trưởng lão ni Nandã. 

0) Thịg. vss. 82-6; ThigA. 80 f; Ap. ii. 572 f; A. ¡. 25; AA. ¡. 196 
£ ® i4, 198. 


Sunhãta-parivena.--Parivena do Vua Devănampiyafissa kiến tạo 
trên bờ hồ tắm của Trưởng lão Mahindat), 

f Mhv. xv. 207. 

Supajjalita.--Vào 27 kiếp trước có bảy nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Capijakat'. 

® An. ¡. 244. 

Supanna.—Xem GŒaruda. 

Supanna Sz/wy„a.--[30] Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Điều, 
Thiên Uấn, Szmyutta Nikãyat'. 

0S, ii, 246-9, 


1. Supatta.--Bồ Tát sanh làm con qua trong Spaffa Jãtaka. 
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2. Supatta.-Chúa loài kên kên, con của Bồ Tát trong Gij/ha 
Jataka (Sô 427). 


3. Supatta.--Một trong số năm vương mã của Vua Kappina. Chỉ 
có nhà vua mới cỡi được vương mã này? 
f DhA. ii. 117. 


Supatta Jãtaka (Số 292).-Chuyện Vua Quạ Supatta. Bò Tát 
sanh làm Chúa S5⁄aa của 84 ngàn con quạ. Chúa có hoàng hậu là 
Suphassa và Tướng quân là Sumukha. Một hôm, Supaffa và 
Suphassä đi kiếm ăn bay ngang qua bếp của vua thấy vị đầu bếp để 
thức ăn ngoài trời cho nguội. ,Špjassz được ăn thức ăn ấy của vua. 
Supaffa tham khảo ý của quạ tướng quân và ông này lảnh nhiệm vụ 
đi lấy thức ăn của vua dưng %phassã. Lúc vị bếp đưa thức ăn qua 
sân lên cung vua, quạ tướng quân bay đến tấn công ông. Nhà vua 
thấy vậy bảo bếp, bắt lấy quạ. Ông tóm cổ con qua tướng quân nên 
để rơi thức ăn xuống sân. Đàn qua đua nhau ăn rôi ngậm đem về cho 
Suphassa và Supaffa. BỊ đưa đến nhà vua, qua tướng quân trình tự sự 
và tâu rằng mình hết lòng vì chúa nếu có chết cũng không mảng. 
Nhà vua cho mời ,%pa//a vô cung thuyết pháp. Sau dó ông ra chiếu 
bảo vệ mọi sanh vật và trị vì theo chánh pháp. 

Chuyện kế về Tôn giả Si dưng bà Bừnbãdevr 
(Rãhulamaiä) bữa cơm trộn bơ tươi và cá hồng để chửa bệnh đau bao 
tử của bà. 

Nhận diện tiền thân: Vua Øenzres chỉ Tôn giả Ảnanda; 
Sưmnnukkha chỉ Tôn giả Sãripuftta; Suphassã chỉ Rãhulamatä®). 

(1, ii, 433-6. 


Supatittha-cetiya--Điện thờ gần L4ƒfhivamuyyäna trong 
Rãjagahat) 
SN 1 35, 


Supatitthita.--Phật Độc Giác?) 
(ÔM. iii. 70. 
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Supabbä.--Một cận sự nữ ở RZ/zgaha có (tà) kiến rằng ai tự dưng 
mình cho ái ân được hạnh bố thí tối thượng. 
0 Vịn, ii. 39. 


Supassa.--Tên gọi của núi ƒepwlia vào thời Phật Kassapat' (v.l. 
Suphassa). Dân chúng sống trong Rđ/agaha lúc bấy giờ được gọi là 
Suppiyät). 

(0S, ii, 192, 


1. Supäricariya.--Vào ba kiếp trước có bảy nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu 9? tất cả là tiền thân của Trưởng lão Sømiffiguffa 
(Jãtipijaka)t). 

Ú) ThagA. ¡. 176; Ap. ¡. 154. 


2. Supäricariya Thera.--Ông là Trưởng lão K”i/aka (g.v.)°”. 
Œ Ap. ¡. 181; ThagA. ¡. 209. 


Supina Sutta.-Nói về năm giấc mộng của Bồ Tát trong đêm 
trước khi Ngài thành Phật”. 
0A, iii. 240 f-; được dẫn trong J. ¡. 69. 


Supu‡akapiijaka Thera.-Alahán. Vào 9] kiếp trước ông dưng 
lên Phật Wiszssĩ gói muối (2 /onasupu‡aka) lúc thấy Ngài đi khât 
thực?', 

É An. ¡. 284. 


Supubbanha Sutta.--lên của Pubbanha Suffa (q.v.) nói trong 
Sufta Sangala (Sô 52). 


Suppagedha.--Thần Dạxoa mà Phật tử thường khấn vái lúc hữu 
Œ) 
sự... 
t)D, iii. 205. 
Suppati Sutta.--Sau khi đi kinh hành ngoàải trời đến khuya, Phật 


rửa chân vô tịnh xá nằm xuống. Mara đến hỏi sao Ngài ngủ. Ngài 
đáp rằng Ngài đã được giải thoát nên nếu có ngủ ai làm được gì?0). 
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Œ S1, 107 £. 


2. Suppatitfita.-Cây đa (Nigrodha) của Vua Koravya. Cây đa 
này cho trái to như cái nồi nhỏ và rất ngon ngọt. Nhà vua và triều 
thần ăn một phần trái cùa cây đa; quan quân ăn phần kế, thần dân ăn 
phần thứ ba, Samôn và Thánh nhơn ăn phần thứ tư, chim muông ăn 
phần còn lại. Không ai cần canh gác cây đa, cũng không ai tranh 
dành trái đa. 

Một hôm, có người đến ăn trái, làm gảy một cành, rồi bỏ đi. 
Thần cây phẫn nộ và làm cây không đơm trái nữa. Nhà vua trình 
Thiên chủ Sa&#a. Thiên chủ phạt thần cây và bảo ông phải giữ 
Rukkhadhamma (Mộ pháp) và để cho chúng sanh sử dụng cây đa; 
cây đa không phải của thần cây đat”. 

(ĐA, ii, 369 £, 


3. Suppatifthita--Viên quan vẽ nền của Ä⁄ahã Thũpa. Ông là con 
của Wandisena và Sumanädevï") 
0 Dp. xix. 8; MT. 528. 


4. Suppatifthita.--Nhà vua vào 65 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Œosisanikkhepat`. 
0 Ap. ¡. 245. 


Suppatita.--Vua trị vì Anøma hay Anupama; phụ thân của Phật 
Vessabhit), 
0J_¡.42; Bu. xxxii. 18; D. ii. 7. 


1. Suppabuddha.--Thiện Giác. Vương tử họ Thích, con của 
Añjana và Yasodhara. Ông có anh là Dandapami và hai chị là Mãyã 
và Pajapamr. Ông thành hôn với Amửã và có hai con, 
Bhaddakaccana và Devadafa. Ông, là cha vợ của Đức Phật”. 
Tương truyền rằng) ông bị Phật làm tốn thương vì Ngài bỏ vợ con ra 
đi và không ưa 2evadafa. Do đó có lần ô ông uông rượu say và ra cản 
đường Phật khiến Phật phải quay lưng. Bấy giờ Thị giả Ẩnanda thây 
Phật mĩm cười nên bạch hỏi và được Ngài đáp rằng Suppabuddha sẽ 
bị đất nuốt trong bảy ngày tới tại chân cầu thang. Š%ppabuddha nghe 
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được lời này nên cho đem tất cả đồ đạc mình lên lầu bảy. Ông dỡ 
luôn cầu thang, đóng hết cửa và cho canh giữ cân mật. Đến ngày thứ 
bảy, con ngựa của ông sút chuồng không ai bắt được. Ông ra mở 
cửa, cầu thang được tái lập, và người gác liệng ông xuống lầu. Lúc 
ông rớt xuống chân cầu thang, đất nuốt ông xuống địa HÔNG, 
Suppabuddha còn được gọi là Maliasuppabuddhd' 

0 Mhv. ii. 19, 21; nhưng xem thêm Afjana. ) DhA. iii. 

44 f; eƒ MiI. 301. )ơ., ThigA. 140. 


2. Suppabuddha. —Một người cùi nghẻo khó. Một hôm, ông đến 
ngồi ở vòng ngoài nghe Phật thuyết pháp; ông đắc quả Dự lưu. 
Trong lúc chờ các tín chủ ra về để vào đảnh lễ và tạ ơn Phật, ông 
được Thiên chủ Szkkz thử bằng cách dạy ông khước từ Phật và bác 
bỏ lời dạy cũng như Tăng Đoàn của Ngài để đổi lấy sự giàu sang. 
Ông phản đối Thiên chủ và bảo rằng ông không cần của cải thế gian 
vì ông đã có tài sản cao quý của bậc Thánh nhơn (4ziyadhana) Tôi. 
Thiên chủ bạch Phật và Ngài nói rằng. không có uy lực nào có thể 
thay đổi được Suppabuddha. Sau khi yết kiến Phật, Suppabuddha trở 
về và trên đường ông bị bò húc chết. 

Con bò này là một nữ Dạxoa, từng làm kỹ nữ. Nàng bị 
PukkusaH, Bahiya, Dãrucrriya, và Tambadathika giết chết và lấy hết 
vòng vàng tiền bạc sau khi đã mây mưa với nàng. Nàng quyết tâm 
trả thù bằng cách giết họ trong một trăm kiếp. Do đó họ bị bò kỹ nữ 
húc chết. 

Suppabuddha có lần gọi Phật Độc Giác 7: agarasikhr là thằng 
cùi (#z/¿h¡) vì ông đắp y vá quàng và nh nước miếng lên Ngài” nên 
trong hiện kiếp ông làm người cùi. 

(? Ủd. v. 3; UdA. 279 ff.; DhA. ii. 33 f. 


3. Suppabuddha.--Nam tử của Bồ Tát /esabhữ®'. 
0D, ii. 7; Bu. xxii. 20. 


4. Suppabuddha.--Nhà vua vào năm kiếp trước; một tiền thân 


của Trưởng lão Eraka (Maggadäyaka)°) 
0) ThagA. ¡. 193; Ap. ¡. 173. 
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Supparikã.--Tên của một tộc. 

0 Ap, ii. 359 (vs. 19). 

Suppala.--Một trong số cung điện của Bồ Tát S¡4dha#ha°). 
0 Bụ. xxii. 14. 


Suppaväsä Koliyadhitä.--Mẫu thân của S7wz/7. Bà chuyển bụng 
suốt bảy ngày liền cho đến khi Phật ban hồng ân bà mới sanh được”. 
Tương truyền rằng thai nhi ở trong bụng mẹ những bảy năm (xem 
Asätaripa Jãtaka, q.v.)). 

Suppaväsä là công nương của Vua trị vì Koliya” Nàng 
thành hôn với người /icchavi tên MahälÙ') và sống trong làng 
Sajjanela, xữ Koliya; tại đây nàng được Phật thuyết pháp về bồ thí”). 
Nàng được Phật tuyên bố là tối thắng về bố thí các món ăn thượng 
vị”, hạnh tối thắng mà nàng đã phát nguyện từ thời Phật 
Padumuttarat'. 

Suppasävä được liệt kê trong danh sách các cận sự nữ” và 
được kể chung với chư vị Anathapimdika, Cula Anathapimdiha và 
Visakhä như đại thí chủ được chư tỳkheo nhận bố thí rất hoan hý”). 

t Xem chỉ tiết trong s.v. S7waf7. “Bảy năm phải 
chăng vì bà bị hư thai bảy lần. )J.¡. 407. l 
Ap. ii. 494 (vs. 28); nhưng xem AA. ¡. 244 mô tả chồng nàng là một 
nhà quý phái họ Thích. QUÁ HN. 62-E, (6Ó A. 1. 26, 

ĐAA.¡. 244. (ĐA. iv, 348. xi 
DhA. ¡. 339; nàng được nói sống ở Sãwz/i; đó có thể là sau khi 
Mahali (ạ.v.) đến sông ở đây; cƒ' DhA. iv. 193 f. 


Suppaväsä Sutta.--Phật viếng nữ thí chủ Š%ppaväsä ở Sajjanela. 
Sau khi thọ thực xong, Ngài nói pháp về bố thí: các Thánh nữ đệ tử 
khi bố thí đồ ăn, bố thí bốn sự cho người nhận. Bốn sự đó là: thọ 
mạng, dung sắc, an lạc, và sức mạnh?', 

(Ai. 62 £ 


Suppasanna.-Nhà vua vào tám kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Raffipupphiya"". 
0 Ap. ¡. 188. 
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Suppädevi.--Mẹ của S7habãhu và Sihasrvalf"'. 


Suppãra, Suppäraka.--Hải cảng ở xứ %unäãparama, Ân Độ. 
Cảng này có sự giao thương phôn thịnh với 8hãrukaccha, Supparaka 
và Suannabhimit). Suppäraka cách Săvatthi 120 lý”; Sãvafthi năm 
về phía Đông Bắc của Suppaära°) Vi7aya và tuỳ tùng ông bị Vua cha 
bỏ xuống thuyền tại cảng này để qua Tích Lan; họ phải rời cảng liền 
vì dân chúng phẫn nộ với hạnh kiểm ác và bạo hành của họ”. 
Suppära là sanh quán của Tỳkheo ni Uðbarï trong kiếp bà làm ái nữ 
của một gia đình buôn ngựa, sanh quán của Trưởng lão Pzwa 
(g.v.), và trú quán của Trưởng lão Alahán 8ãhiya Dãruciriya (q.V.). 

Supparaka (Sanskrif: Surparaka) _ Sopara hiện nay, trong 
quận 7Z»a, nằm về phía Bắc của 8ombay'®. 


tD Song D, Ap. ii. 476 (vs. I3 Ð AA. ¡. 156. li 
DhA. 1i. 214; UdA. 85. lhid, 84 
(pubbuftaradisabhagayan)). ® Mhv. vi. 4ó; Dpv. ix. 15 f. 

®) DhA. iv. 50. Imperial Gazetteer of 


India s.v., nhưng xem s.v. Sunãp?aram1a. 


Suppäraka.--Bồ Tát sanh làm thuyền trưởng trong Sppäraka 
Jãtaka. 


Suppäraka Jãtaka (Số 463).--Chuyện Trí Giả Suppäraka.-- 
Một thời, Bồ Tát sanh làm thuyền trưởng ở 8hãrukaccha. Ông bị mù 
vì nước biển hại mắt. Nhà vua cử ông làm hội thẩm đánh giá báu vật. 
Một hôm, ông bác bỏ con voi không xứng đáng làm quốc tượng vì 
theo ông voi có tật ở chân sau. Ông còn bác bỏ con ngựa (không lớn 
lên đầy đủ vì ngựa mẹ chết lúc ngựa con sanh ra), xe ngựa (bằng gỗ 
rỗng) và tấm thảm (bị chuột cắn một lỗ) dưng lên vua để vua ngự. 
Sự thâm xét của ông được nhà vua kiêm chứng là chính xác, nhưng 
mỗi lần thâm xét ông chỉ được vua ban tám đồng; ông không vui nên 
trở về quê. 

Tại cảng 8hãrukaccha, ông được một số thương nhơn năn nỉ 
ông làm thuyền trưởng. Thuyền ra khơi yên lành trong bảy hôm liền. 
Qua ngày thứ tám, thuyền bị ngọn gió trái mùa thôi trôi dạt bốn tháng 
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liền trong các biển Kuramala, Aggimala, Dadhimdla, 
NHavannakusamila  Nalamala và Valabhamukha. Tại 
Valabhãmukha ông biết không còn cách nào cứu nguy được nên thực 
hiện một lời nguyện cầu Chơn thật. Trong một ngày thuyền về được 
tới Bharukaccha bình an. 
Chuyện kế về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. 
0) J_¡v. 136-47; cƒ. Sapäraga Jãtaka trong Jãtakamalä (Số 14). 


1. Suppiya-Du sĩ (Paribbäjika) đệ từ của Đạo sư Safjaya 
Belatthipuia' và số là thầy của Thanh niên #zahmad4afía. Tại ngự 
uyên Ambalafthikä, hai thầy trò tranh luận; thầy phi báng còn trò tán 
thán Phật, Pháp, Tăng. Tranh luận này đưa đến việc Phật thuyết 
Brahmajäla Suuat). 

t) DA. ¡. 35. Hai bệ Sộ 


2. Suppiya.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Siddha#hat®). 
® Bụ, xvii. 20. 


3. Suppiya Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình giữ nghĩa địa. 
Được bạn là Trưởng lão Sopzkø chuyên hoá, ông gia nhập Tăng 
Đoàn và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Padumuifara ông làm Bàlamôn ƒWaruna ra đi 
tu ân bỏ lại gia đình với mười con. Ông từng dưng trái lên Phật và 
chư tykheo tuỳ tùng lúc gặp chư vị trong rừng. Vào thời Phật 
Kassapa ông làm Sátđếly, có tật chê bai bạn bè, nên trong hiện kiếp 
sanh làn con của gia đình giữ nghĩa địa“). 

Ú) Thag. vs. 32; ThagA. ¡. 92 f; Ap. ii. 452 f. 


4. Suppiya—Xem Swppiya [2J. 

1. Suppiyä.--Tên gọi dân cư sống trong RZjagaha vào thời Phật 
Kassapa. Bấy giờ, Vepulla được gọi là Supassa (Suphassa)t'. 

(0S, 1i, 192. 


2. Suppiyã.--Nữ cư sĩ ở 8enares. Bà và ông, Suppiya, tất sùng 
đạo. Một hôm, bà đến tịnh xá thấy một tỳkheo bị bệnh đang cần 
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canh thịt. Bà bảo tỳ nữ đi mua nhưng khắp Øenares không đâu có 
thịt. Bà cắt đùi mình đưa cho bếp nấu canh dưng tỳkheo. Lúc biết 
được câu chuyện, ông rất hoan hÿ và thỉnh Phật về nhà thọ trai. Đến 
nhà ông, Phật hỏi về bà. Thấy Ngài, vết thương bà lành ngay. Vì 
chuyện của Bà Swppiyä, Phật chế giới luật cắm tỳkheo ăn thịt người, 
dầu được hiến dưng?. 

Suppiya là ví dụ của người mà công đức đem lại quả ngay 
trong hiện kiếp”. Bà được Phật tuyên thuyết là tối thăng về săn sóc 
người bệnh”) , hạnh tối thắng mà bà từng phát nguyện từ thời Phật 
Padumuttarat). 

 Vịn. ¡.216 £ Mĩ. 115; cƒ 291. Kỹ 
A.i.26. ® AA.¡. 244 f; bà được đề cập trong danh sách 
những cận sự nữ tối thắng (A. iv. 348). 


3. Suppiyãä.--Một trong số năm ái nữ của Vua Okkãka II và 
Bhattã (Hatthä)t). 
f DA. ¡. 258; MT. 131; SnA. ii. 352. 


Suphassa.—Xem S1⁄passa. 


1. Suphassäã.--Con quạ mái, vợ của Supaffa (qg.v.). Suphassa chỉ 
Raãhulamata). 
(1. ii. 436. 


2. Suphassã.--Mẫu thân của Phật Si22ha#hat'. 
()J.¡.40; Bu. xvii. 13. 


3. Suphassã.—Một nhạc công trên cõi Thiên hay một nhạc cụ trên 
cõi đó". 
(ĐVvA, 94. 


Subandhu (Subuddha).--Bàlamôn ở Beø#zres, phụ thân của 


Trưởng lão 7ekicchakari. Ông bị Vua Candagutfa bỏ vô ngục thất”. 
0 ThagA. ¡. 440. 


950 


“2+ TDdêu ad, “?v TS¿ea2 f2a(¿ 


1. Subãhu Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình tài chủ ở 
Benares. Lúc nghe bạn là Yasa gia nhập Tăng Đoàn, ông cũng theo 


xuất gia và về sau đắc quả Alahán. 
0 Vịn,¡. 19 £ 


2. Subãhu Thera. --Ông là vương tử của Vua xứ ÄMafla trị vì tại 
Pãyvã. Ông xuất gia nhơn lúc Phật đến viếng Rđ/agaha lần đầu tiên, 
một lượt với ba bạn là Godhuka, Valliya và Uitiya. Vua Bimbisara có 
cất am thất cho các ông nhưng quên lợp nóc; trời không mưa cho đến 
khi nóc am được lợp. Về sau, các ông đều đắc quả Alahán. 

Vào 99 kiếp trước $bãhu có đảnh lễ Phật Siddhaftha. Vào 
37 kiếp trước ông làm vua 16 lần dưới vương hiệu 4gzđa. Ông có 
thể là Trưởng lão Ñðãnasaññaka nói trong Apadänd?. 

Ú Thag. vs. 52; ThagA. ¡. 123 f. An. ¡. 140 £. 


3. Subãhu.--Vào 500 kiếp trước có 34 nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Ekãsaniya (Sai) °). 

® An. ¡. 244. 

4. Subãhu.--Con cọp trong Vz„äroha Jãtaka (Số 361) và Tiưira 
Jãtaka (Sô 438). Cọp chỉ Tôn giả Moggallanat`. 

fJ, ii. 192, 540. 


5. Subãhu.--Phật Độc Giác”). 
(ÔM. iii. 70; ApA. ¡. 107. 


1. Subuddha.—Xem %⁄suddha. 

2. Subuddha.—Xem %bandhu. 

Subodhälaikãra.--Luận án về thơ văn PZj của Trưởng lão 
Sangharakkhita ở Tích Lant). 

(Gv, 61; P.L.C. 199 £ 


Subbata.--Nhà vua vào thời cổ sơ; một tiền thân của Trưởng lão 
Kutivihäriya (Nalamaliya)°'. 
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Ú ThagA. ¡. 131; Ap. ¡. 143. 


1. Subrahmã.--Thiên tử. Ông viếng Phật tại Vejwyana và bạch 
rằng tâm ông thường sợ hãi, ý ông thường dao động. Phật Mộ: rằng 
con đường đưa đến an tàng là hạnh giác chi, hộ trì căn, bỏ tất cát”. 

Chú giải nói rằng” %brahmä là Thiên tử trên cõi 7Z avafimsa 
có lần đến Vườn Nandana với một ngàn tiên nữ. Năm trăm ngồi với 
ông dưới gốc cây Pãricchafaka, còn 500 leo lên cây ca hát và tạo 
mưa hoa. Bồổng nhiên tất cả biến mất và sanh xuống địa ngục. 
Subrahma tìm nguyên do và biết ông chỉ còn sống được bảy hôm 
nữa. Buồn khổ, ông đến yết kiến Phật. Sau bài pháp của Ngài, ông 
đắc quả Dự lưu. 

ĐẠI, 53, f SA. ¡. 88 £; DA. iii. 750; MA. ¡. 190 £. 


2. Subrahmä.--Bích chi Phạm thiên. Ông đi cùng Bích chi Phạm 
thiên Swddhaväsa đến một Phạm thiên giới phồn vinh và thịnh vượng 
với mục đích làm cho chư Phạm thiên trú tại đây dao động bằng cách 
khuyên họ nên đi đến hầu thăm Thế Tôn, bậc Alahán, Chánh đăng 
giác vì thần lực và uy đức của họ không thể so sánh được với thần 
lực và uy đức của Thế Tôn”). Một lần khác hai vị đến viếng Phật và 
nói kệ về sự ngông cuồng của hai Tỳkheo Kokälika và Katamoraka 
Tissa'? 

Subrahmä có dự buôi thuyết kinh Mahãsamayd?). 
(5,1. 146 £ ® jbiđ., 148. tD, ii. 261. 


3. Subrahmaä.--Bàlamôn sẽ làm phụ thân của Phật vị lai Me/feya. 
Phu nhơn của ông sẽ là #rahmavafr. Ông sẽ làm TẾ sư của Vua 
Sankha?. Theo Mahavamsat) ông là Vua Kakavannafissa Xứ 
Rohãna. 

0) DhSA. 415; Vsm. 434. ' Anäsat. vs. 96. 

' Mhv. xxxii. 82. 


Subrahmäa Sutta.-Mô tả cuộc viếng thăm Phật của Bích chi 


Phạm thiên Subralnat`). 
Sông ti 90h 
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1. Subha.--Phật Độc Giác?. 
(ÔM. iii. 70; ApA. ¡. 106. 


2. Subha.--Thanh niên Bàlamôn 7odeyyapufa đến Sãvafthi yết 
kiến Phật về nhiều đề tài (Xem Swubha Sa, g.v.). Sau khi nghe 
giảng giải xong, chàng xin làm đệ tử của Phật. Trên đường trở vệ, 
chàng gặp /JZnwssoni hỏi về Phật, chàng hết lời tán thán Ngài”, 
Subha được nói” là con của Bàlamôn 7 odeyya (q.v.) ở Tudigãma. 

Trong kinh văn khác”), chuyện của %°ha được kế khác. 
Chàng là con của một thương gia giàu có và là TẾ sư của Vua 
Pasenadi, nhưng ông tất hà tiện. Sau khi mạng chung ông sanh làm 
con chó giữ nhà. Một hôm, Phật đi khất thực đến nhà %bha. Chó 
sủa và Ngài gọi chó bằng tên Todeyya. Chó chạy vô nhà leo lên 
giường năm; không ai có thể đuôi chó ra. Khi nghe Phật kế lại 
chuyện của chó, ,%bjz rất phẫn nộ nói rằng cha chàng đã tái sanh lên 
cõi Phạm thiên. Để phản bác Ngài, chàng đến tịnh xá. Tại đây, Ngài 
vì chàng thuyết Swbha Suữa. Sau khi Phật nhập diệt, Subhz thỉnh 
Tôn giả nanda đến nhà thọ trai. Tôn giả đến vào ngày hôm sau, đi 
cùng với một tỳkheo ở Cefiya (Cefaka). Câu chuyện của Tôn giả với 
Subha được kế trong kinh Subha Suữa [2jỞ. Xem thêm 
Cñlakammavibhanga Sutta cũng được thuyết cho Subha. 

tM. ¡. 196 £f, 208 £; Jãwssoni gọi Subha là Bhaãradvđja. 


® MA. ii. 802; c/: M. ¡. 202. f DA. ii. 384 f; đ/ 
MA. ii. 963 £. nói thêm răng Phật chứng minh con chó là 7odeyya 
băng cách bảo chó chỉ chỗ giâu tải sản của ông. CĐ, 1..203 


f 


3. Subha.--Ngự lâm, con của người gác công Dz#a. Ông trông 
rất giống Vua Yassalãka-Tissa nên thường được nhà vua đặt lên ngôi 
còn Ngài thế chỗ làm ngự lâm đứng gác đề quan sát sự cung kính của 
bầy tôi đối với vua. Một hôm, Sa ngồi trên ngai mắng người lính 
ngự lâm (vua thật) cười vô lễ và ra lệnh đem ra pháp trường xử trảm. 
Subha làm vua được sáu năm (120-6 A.C.). Ông kiến tạo Subharđja- 
parivena, các tịnh xã all, Ekadvara, và Nabdigãma. Ông bị 
Vasabha truất phết), 
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Công nương của Vua ,%bjhz trốn làm con nuôi của người lót 
gạch nhưng được Vua Vasabha tìm ra tông tích và cưới cho Vương 
tử Wankanasika-Tissa. Nàng được phước báu này vì trước đó có 
cúng dường lên một vị Trưởng lão Alahán'?. 

0 Mhv. xxxv. 51 ff; Dpv. xxi. 45. ` Xem chỉ tiết trong 
Mhv. xxxv. 101 ff; xem thêm Cv. xxxvII. 13 f 


4. Subha.--Cung điện của Bồ Tát Kondañña trước khi Ngài xuất 
thế”, 
0 Bu. iii. 26. 


5. Subha.-Cung điện của Bồ Tát GŒo/zma trước khi Ngài xuất 
thết”, 
® BuA. 230; nhưng Bu. xxvI. 14 gọi đó là Subhafa. 


6. Subha.--Vị tướng từng xây dựng thành luỹ ở SubJagir¡ vào thê 
kỷ 130). 
® Cv, Ixxxi. 4. 


1. Subha Sutta.--Trung Bộ Kinh Subha, Số 99. Thanh niên 
Bàlamôn Subha Todeyyapuifa (q.v.) đến SZvz#hi yết kiến Phật về 
nhiều đề tài liên quan đến sự thành tựu chánh đạo, thiện pháp; đến 
năm pháp tác phước đắc thiện mà các Bàlamôn chủ trương; đến sự 
chứng pháp thượng nhân của một số Bàlamôn như Bàlamôn nổi danh 
Pokkharasaii đã dẫn. Phật giảng giải từng vẫn đề một. Ngài còn dạy 
Subha con đường cộng trú với Phạm thiên (là biến mãn khắp mười 
phương với tâm từ, bị, hỷ, xả, không có hạn lượng). S5ha tán thán 
Phật và xin quy y với Ngài“ 

(ÔM. ii. 196-209; xem Tytbk. 


2. Subha Sutta.--Trường Bộ Kinh Subha, Số lo. Nói về cuộc 
luận đàm giữa Thanh niên Bàlamôn Subha Todeyyapuffa (q.v.) với 
Tôn giả Ananda tại Sãvatthi sau khi Phật nhập diệt. Tôn giả nói rằng 
Thế Tôn tán thán Thánh giới uân, Thánh định uẫn và Thánh tuệ uân 
và giảng giải tỉ mỉ ba pháp uẫn này. Kinh này hoàn toàn giống 
Sãmafñiñäphala Suttat). 


954 


“2+ TDdêu ad “? #S¿ex¿ fa(¿ 


®D,¡.204-10. 


3. Subha Sutta.-Theo Buddhaghosat), Subha Suta là tên đúng 
của C#la-kammavibhanga Sutfa (q.v.). 
0 MA. ii. 962, 967. 


Subhakinnã, Subhakinhäã.--Chư Phạm thiên trú trong cõi thứ 
chín của Sắc giới; một đơn vị của Subha- devã 7". Chúng sanh sanh 
lên cõi này đều đã đắc Thiền thứ ba và có tuôi thọ là 64 đại kiếpba??. 
Chư vị ly dục, tịch tịnh, thanh lương, an lạc, thánh thiện”). Chư vị 
có thân đồng nhứt, tưởng đồng nhứt”). Chư vị phát hào quang liên 
tục chớ không phải từng đợt”. Lúc vũ trụ bị nước tiêu diệt, cõi 
SubhakRimnä là giới hạn của mực nước dâng!?). 

(ÔM. iii. 102; D. ii. 69; M. ¡. 2, etc. Compendiưm, p. 138. 

MA. ¡. 553 và SA. ¡. J62: nhưng xem A. ii. 121, 129 nói 


tuôi thọ là bốn kiếpba. D, iii. 219. A. 1V. 
401; cƒ iv. 40. ® AA. ii. 713; ý PSA. 80. @ 
lhid., 256. 


Subhakuta.--lên của núi Missaka (Siiaku†a) vào thời Phật 
Kassapa. Bấy giờ, Tích Lan được gọi là Ä⁄andipa. Phật Kassapa hạ 
xuống Tích Lan tại núi này. 

0 Mhv. xv. 131 £; Dpv. xvii. 14. 


Subhaga--Vương tử của Xà vương Dủaíarajjha. Xem 
Bhiridatta Jãtaka. Ông chỉ Tôn giả Moggallandat'. 
S21.vi,218, 


Subhagavafi.-Lạc viên trong thủ đô Khemavaf7 của Vua 
Khemankara, nơi Phật Kakusandha chào đời), 
0) BuA. 213. 


Subhagavana.--Rừng trong thị trần U&&a†thã, xử Kosala. Lúc an 


trú tại ch Phật có đến viếng các chư Thiên ở Quảng quả Thiên 
(Aviha)'" và Phạm thiên Öaka mà Ngài thuyết cho 
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Brahmanimantanika Suua?.. Milapariyäya Sua được Phật thuyết 


dưới gốc cây sZ/z trong rừng Subhagavana này”), 
Rừng được gọi như vậy vì rât đẹp. Dân chúng thường đên đó 


vui chơi, 


ID, ii. 50. “ M. ¡. 326; nhưng S. ¡. 142 nói Phật ở 
Jetavana. ?M. ¡. 1; có một .JZ/aka cùng tên (1. ii. 259). 
® MA. ¡. 10. 


Subhagiri, Subha-pabbata, Sundara-pabbata.--Khối đá đứng 
một mình ở Tích Lan, được gọi theo tên của S%bha, vị tướng xây 
thành tại đây vào thời của Vua A⁄ãghz”. Về sau thành bị 
Bhuvanekabähu (em của Vua Vijayabahu IV) chiêm và biến làm tông 
hành dinh của chiến dịch của V?jayabahu IỰ chống Vua Wandabhãnu. 
Bhuvanekabähu tiếp tục sống tại đây một thời gian”. Sau khi 
Vijayabähu IV bị Tướng Miua giết, Bhuvanekabähu kế vì tại 
Jambuddoni nhưng một lần nữa lánh nạn tại Šbhagiri và không bao 
lâu sau biến Šubhagiri thành kinh đô ông trị vì”). 

Bhuvanekabahu trị vì tại đầy được T1 năm??, Nhưng sau khi 
nhà vua băng hà, 4Ariyacakkavatti bỏ Subhagirf”) đề dời đô về 


Hồnhieiri(šelaapurat®) 
Subhagiri là Yäpahu gần Maho hiện nay”. 
®) Cv, ]xxxi. 3. ® 70jđj„ ]xxxviii. 26, 61, 64 f., 79. 
° 7b/4., xe. L1, 28, 30, 35. đ Jbị4.„ 42. 
® Thị, 45. (6) Thị „ 59, kh 


Cvw. 77s. 1I. J35,n. 3. 


Subhadeva.--Chú của Vua Voharika-Tissa và A4bhayanaga (em 
của nhà vua). Đề gây ly gián trong triều, 4bJhayanagä chặt tay chân 
của Swbhadeva rồi bỏ ông lại trước khi rút đi. Š%bJhađeva làm nội 
gián và báo cho 4bhayanäga đem quân về lúc thời cơ chín muồi. 
Vua bỏ chạy và bị giết ở Malaya. Abhaya quay về với Hoàng hậu và 
lên ngôi trị vì tám năm ở kinh đôt. 

f Mhv. xxxvi. 45 f; MT. 663. 


1. Subhadda.--Đại cư sỉ hộ trì của Phật Dhamnadass?°). 
® Bụ, xvi. 20. 
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2. Subhadda.--Thanh niên Subhadda gia nhập Tăng Đoàn của 
Phật Kondanna một lượt với 10 ngàn thanh niên khác; chàng đắc quả 
Alahán và là vị Thanh văn tối thăng (4ggasavaka) của Đức Phật”. 


® Bụ, iii. 30; J. ¡. 30; BuA. 111. 


3. Subhadda.--Yavapalaka (người giữ ruộng lúa mạch) từng dưng 
của làm bổ đoàn lên Bồ Tát Kakusandhat). 
0 BuA. 210. 


4. Subhadda.--Nam tử của Du sĩ (47ivaka) Upaka và Capät'. 
f ThigA. 221; SnA. ¡. 260. 


5. Subhadda.--Thợ hớt tóc ở Ẩưma. Ông xuất gia nhưng không 
muốn giữ giới. Lúc Phật nhập diệt, thấy mọi người khóc ông nói 
rằng ““ chó có sầu não, chó có khóc than. Chúng ta đã được thoát khỏi 
hoàn toàn vị Đại Samôn ấy. Nay những gì chúng ta muốn, chúng ta 
làm, những gì chúng ta không muốn, chúng ta không làm.” Tôn giả 
Mahãä Kassapa nghe được lời ác này lúc ông đi từ PZvã đến 
Kusinara, và chính vì lời nói ác này ông quyết định tô chức Kết tập 
sau khi Phật diệt đột”. 

Subhadda làm Sadi lúc Phật viếng Ä/ưmã; ông có hai con 
trước khi xuất gia. Khi nghe tin Phật đến địa phương, ông bảo hai 
con đi xin thực phẩm đề cúng dường Ngài và một ngàn hai trăm 
tỳkheo tuỳ tùng. Ông thức suốt đêm chăm lo việc nâu nướng để cúng 
dường. Sáng ra, Phật đi khất thực, nhưng Ngài từ chối vật thực do 
ông cúng dường vì nghe nói đến việc làm bất chánh của ông. Ông 
giận và tìm địp phi báng Phật. Đó là lý do tại sao ông thốt lên lời nói 
ác trên”. 

( Vịn, ii. 284 f; D. ii. 162; Mhv. iii. 6. S02 NO, si, 
599; cƒ Vin. 1. 249 £. 


6. Subhadda Thera.-Ông là một Bàlamôn cấp cao (thuộc 
udiccabrahmanamahasalakula), làm Du sĩ (Paribba/ika), sanh sông 


tại Kusinärä lúc Phật đến đây trong chuyến du hành sau cùng của 
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Ngài. Nghe tin Phật sẽ Nípbàn vào canh ba, Šubhadda đến rừng sđia 
và xin với Thị giả Ãnanda đê ông được yết kiến Ngài. Ba lần Thị giả 
từ chối với lý do Phật đã mệt lắm tồi. Nghe được câu chuyện, Phật 
tiếp Subhadda. Ông bạch hỏi Ngài về tánh thật của sự giác ngộ mà 
nhiều vị hội chủ, giáo trưởng có danh đã tự cho như vậy. Ngài bảo 
thôi hãy để vấn đề này yên một bên và giảng rằng Pháp Luật nào 
không có Bát Chánh Đạo thời không có đệ nhất Samôn, không có đệ 
nhị Samôn, không có đệ tam Samôn, cũng không có đệ tứ Samôn. 
Rồi Ngài dạy ông Pháp và Luật của Ngài. Swbhadda xin được xuất 
gia với Ngài; Ngài dạy Thị giả Ananda truyền giới cho ông; ông là vị 
đệ tử cuối cùng được Thế Tôn tế đột. 

Buddhaghosa luận rằng” ) lúc Phật bảo Tôn giả nanda 
truyền giới cho Subhadda, Tôn giả đưa Subhadda ra ngoài, làm lễ 
quán đảnh, bảo ông lập lại lời về sự vô thường của thân, cạo râu tóc 
ông, đắp y vàng lên ông, bảo ông lập lại lời quy y Tam Bảo, rồi đưa 
ông trở vô trình Phật. Ngài nhận ông làm tỳkheo, cho ông đề tài 
thiên. Ông ra đi kinh hành trong rừng, đắc quả Alahán, trở lại ngồi 
xuống bên Phật lúc Ngài đang nằm giữ hai cây sã/z song thọ. 

Trong tiền kiếp, Subhadda và Añnata Kondañna là anh em 
chủ ruộng bắp. 4ñØñãia Kondañña (anh) dưng lên chư tỳkheo bắp 
trong chín giai đoạn, còn Šub#ađđa (em) bảo anh làm hư ruộng bắp; 
hai anh em phải chia ruộng”). 

Vào thời Phật Kassapa, Subhadda có con là Tissa là một 
Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật. Ông chê bai con nên 
trong hiện kiếp ông chậm gặp được Phật. 

Subhadda mang chung ngay trong ngày ông thọ giới và đắc 
quả Alahán””. 

Câu chuyện giữa Phật và Subhadda làm một đề tài trong 
Milindapañha°®). 

_ Truyền giới cho $bhadda là nghi thức sau cùng của Đức 
Phật”. 


0D, ii. 148 ff; cƒ DhA. iii. 376 £. DA. ¡¡. 590. 
È) DA. ii. 588. ® Ap. ¡. 100 £. ® n, 130. 
 KhA,. p. 89. 
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7. Subhadda.--Cư sỉ ở WZ/kã. Ông đắc quả Anahàm và sanh lên 
cõi %ddhaväsä, không bao giờ trở lại”. 


ID, ii. 92; S. v. 348 f 
Subhaddakaccä.—Xem Bhaddakacca. 


1. Subhaddäã.-Thanh văn tối thắng (4ggasavika) của Phật 
Revaiat). 
0.1.1, 45:Bu,vi⁄22: 


2. Subhaddä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật S/đ/zt'. 
® Bụ. xiii. 30. 


3. Subhaddã.--Phu nhơn của Bồ Tát 77ssat°), 
® Bụ. xviii. 18. 


4. Subhaddä.—Xem M⁄ahãsubhadda và CHlasubhadda. 


5. Subhaddä.--Công chúa của Vua trị vì Madda và là Hoàng hậu 
của nhà vua trị vì BRenares. Xem Chaddanta jJataka. 


6. Subhaddä.--Phu nhơn của Mahãsudassana Xem 
Mahasubhadda. 


7. Subhaddä.--Nhạc công trên cõi trời hay một nhạc cụ trên cõi 
đó°), 
() VvA, 94, 211. 


8. Subhaddã.-Một trong năm Công chúa của Vua ƒ7jayabalu I 
và Hoàng hậu 7i/okasundarr. Nàng kết hôn với Vua Wirabaähut'. 


f Cv, lix. 31, 43. 
Subhaddäcctiya--Cefiya trong Pulaf£hpura do -— Vua 


Parakkamababu I kiến tạo”). 
®Cy, Jxxviii. 51. 
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Subhapabbata, Subhäcala—Xem Swbhagiri. 


1. SubhavatT.--Thành phố vào thời Phật Pijyzdassr. Gần thành 
phố này là núi Sưđassanapabbzra, trú xứ của Thiên vương 
Sudassanat. 

f BuA. 173. 


2. Subhavat.--Thành phố vào thời Phật 4zomadassr. Gần thành 
phố này là %dassanuyyana, nơi Phật chuyển pháp luân”. 
( BuA. 143. 


I1. Subhã-Một nhóm Phạm thiên gồm Pariữasubhä, 
Appamanasubhä và Subhakinhãt. 
(M. iii. 102; xem chỉ tiết trong s.. 


Subhã Kammäradlhi(ä.--Nàng là ái nữ của người thợ bạc ở 
Rãjagaha. Một hôm, nàng đến đảnh lễ Phật và được Ngài thuyết 
pháp. Nàng đắc quả Dự lưu và sau đó xin gia nhập Tăng Đoàn dưới 
sự đìu đắt của Trưởng lão ni Mahãpajaäpaứr. Thỉnh thoảng, gia đình 
nàng đến khuyến dụ nàng hoàn tục; bằng 24 bài kệ, nàng từ chối đời 
sông thế gian! . `, Phật tán thán nàng bằng ba vần kệ”. Thiên chủ 
Šakka viễng nàng với nhiều chư Thiên trên cõi 7ãvyz#msa và nói kệ 
tán thán nàng”). 

Œ Thig. vss. 338-61. () 7b¡4., 362-4. ® Jbị4., 365; 
ThigA. 236 £. 


3. Subhã Jivakambavanika.--Nàng sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn giàu có ở R4/agaha. Nhìn thấy tai ương của dục lạc, nàng 
xuất gia dưới sự đìu dắt của Trưởng lão ni Mahapajaparr. Nàng 
được gọi là 5h vì có thân sắc khả ái. Một hôm, trong lúc vô 
Jivakambavana nghỉ trưa, nàng bị một thanh niên phóng túng dụ dỗ 
vô đường truy lạc, nhưng nàng cự tuyệt. Biết chàng say mê ánh mắt 
mình, nàng móc một con mắt trao cho chàng, nói rằng: “Này, đây là 
con mắt phạm lỗi lầm!”. Chàng trai hoảng sợ và hết lời xin lỗi nàng. 
Rồi nàng đến yết kiến Phật; lúc gặp Ngài, mắt nàng hoàn toàn bình 
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phục. Vui mừng, nàng đảnh lễ Ngài; Ngài cho nàng đề tài Thiền. 
Náng tĩnh tân tu tập, phát sanh tuệ trí của bậc Alahán. 
0) Thịg. vss. 3ó6-99; ThigA. 245 f. 


Subhäsita Sutta.--Bốn đức tính của lời nói là: thiện thuyết, đúng 
PHẾ: ái ngữ, chơn ngữ”. 


S.1. I188; œ/ Sn. p. 78 £. 


Subhũta Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình thường dân ở 
Magadha. Đủ duyên xuất gia, ông rời nhà làm du sĩ. Không tìm 
được chân lý trong bộ phái mình, ông theo gương của pafissa, 
Kolita, Sela, gia nhập Tăng Đoàn và được chư giáo thọ sư thương 
mến truyền pháp sự. Ông vô rừng tỉnh tấn tu tập và không bao lâu 
sau đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Kassapa, ông sống giàu có ở Benares. Nghe 
Phật thuyết pháp, ông đến Hương cốc của Ngài tám lần mỗi tháng đề 
phết bốn loại hương liệu. Do đó ông tái sanh trong nhiều kiếp với 
thân thể thơm mùi hương”. 

Ông có thể là Trưởng lão Cữiasugandha nói trong 
Apadänd®). 

Ú Thag. vss. 320-4; ThagA, ¡. 405 f. C2 Ap..H. 50§' f; 
nhưng xem ThagA. 1. 80 và Ap. 1. 459. 


Subhũtacandana.--Irưởng lão ở P2gan, tác giả của bản văm 
phạm Pãïi Lingatthavivaranat. 
0 Gv, 63, 72; Bode, øp. cit., p. 22. 


Subhñti Thera.--Trưởng Lão Tubồđề. Ông là con của Bá hộ 
Sumana và là em của Trưởng giả Anäthapindika. Trong ngày lễ lạc 
thành của Jefavana, ông được nghe Phật thuyết pháp, khởi lòng tin 
và xin xuất gia. Sau khi thọ đại giới ông thuộc hai loại giới luật, 
được Phật cho một đề mục để vô rừng thiền. Ông phát triển thắng trí 
và đắc quả Alahán. Ông thuyết pháp không phân biệt và không giới 
hạn về niệm tâm từ (ze/-jhãna) nên được tuyên bố là tối thắng về 
không có tranh luận (aranaviharimam agøo) và đáng được cúng 
dường (đakkhineyyanarmn)". Truyền thuyết nói rằng”) ông phát huy 
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hạnh từ tại mỗi nhà ông đến khất thực nên ông đem lại cho thí chủ 
công đức rất lớn. Trên đường du hành qua RZ/agaha, ông gặp Vua 
Bimbisära và nhà vua hứa sẽ xây cho ông cái cốc, nhưng nhà vua 
quên khiến ô ông thiền ngoài trời. Trời không mưa. Biết được lý do, 
nhà vua liền cất cho ô ông cái cốc lá. Ngay sau khi ông vô cốc và ngồi 
xuống nệm rơm, trời đồ mưa. 

Vào thời Phật Padumuifara ông là Nanda thuộc một gia đình 
giàu có. Về sau ông ly gia tu ân, làm sư trưởng của 44 ngàn ẩn Sĩ. 
Phật có đến viếng ông và được ông dưng lên hoa trái. Ông yêu cầu 
một vị ẩn sĩ làu thông về lòng từ và tôi thắng về nhận quà cúng 
dường thuyết về sự hoan hỹ thọ lãnh (anưmnodan3). Sau bài pháp, tất 
cả các ân sĩ đắc quả Alahán, nhưng 5zi¡ thì không vì ông chăm 
chú vào oai nghi của vị ân sĩ đang thuyết pháp; ông ĐnP nguyện đạt 
được sự tối thăng này của vị ẩn sĩ trong một kiếp sau 

Kệ của Trưởng lão %bjhữi¡ thỉnh cầu Thần mưa được ghi lại 
trong Theragathät) và Milindapañha®). 

Xem thêm Subhfi Sutía. 

® A.¡. 24.; ý Ud. vi. 7 nói rằng Phật tán thán sự hành thiền tinh 


tấn của ông. ® AA. ¡. 124 f; Thag. ¡. 17 ff; UdA. 348 f; 
xem thêm Ap. 1. 67 f. nói răng Nanda được gọi là Kosiya. 
đụng [, ® Dp, 356, 301. 


Subhñti Sutta.--Trưởng lão Subhzzi đến yết kiến Phật với người 
bạn và được Phật hỏi người bạn ấy là ai. Ông bạch rằng người ấy là 
con của một đệ tử có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, sông không gia 
đình. Phật hỏi tiếp người ấy có được thấy là sông trong những tiêu 
chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin không? Sbji¡ xin Ngài 
giảng cho về các tiêu chuẩn ấy, và Ngài đã giảng giải tỉ mí®'. 

 A, v.337f. Chú giải nói rằng tỳkheo ấ ây là con của Trưởng giả 
Anathapimdiha, tức là cháu của Subhữfi (AA. "1. 865). 


1. Sumangala.-Thanh văn tối thắng (4ggasavak) của Phật 


Dipankarat' 
®J.¡.29: Bu. ii. 213. 
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2. Sumangala.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Kassapzt”. Ông dùng 


gạch vàng lót một sân rộng 20 øsøbha (1 sabha=63 m)và bỏ ra một 
số tiền tương đương để kiến tạo tịnh xá cúng dường Phật. Ông thấy 
một người năm ngủ và nghĩ rằng đó là một tên trộm. Người này 
nguyên rủa ông, đốt đồng ruộng ông bảy lần, chặt chân trâu bò ông 
bảy lần và đốt nhà ông bảy lần. Rồi biết rằng ông quý Hương côc 
của Phật, người này đốt luôn Hương cốc. Lửa cháy lúc ông đến, và 
ông chấp tay phát nguyện sẽ xây cất lại. Người ấy lận giao đến giết 
ông. Một hôm, ông tổ chức lễ bố thí lớn và phát nguyện răng: “Tôi 
có người thù muôn ám hại tôi. Tôi không oán hận và xin hồi hướng 
công đức này cho người ấy.” Nghe được, người ãy hối N và xin lỗi 
ông. Người ấy về sau sanh là ngạ quỷ ba núi Œjjjhakitat). 

f) Bu. xxv. 41; J. ¡. 92. ” DhA. iii. 61 £ 

3. Sumangala.--Thành phố sanh quán của Phật Sw/zz°'. 
chuyên pháp luân trong vườn bông của Êh phố này), 

0 Bu. xiii. 20; J. ¡. 38. ® BuA. 168. 


Ngài 


4. Sumangala.--Thành phố nơi Phật Piyadassr thuyết pháp vì 
Palita và Sabbadassr, hai vị này về sau trờ thành Đại đệ tử của 
Ngài“. 

0 BuA. 176. 


5. Sumaigala.--Nhà vua vào 700 kiếp trước, một tiền kiếp của 
Trưởng lão Susãrada (Phaladäyaka)°). 
Ú ThagA. ¡. 167; Ap. ¡. 161. 


6. Sumangala.--Vào 19 kiếp trước có nhiều Một trị vì dưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão K”hiakat). 
# ThagA. ¡. 209. 


7. Sumangala Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình nghèo ở 
Sãvath¡ và lớn lên làm nghề nông. Một hôm, thấy Vua Pasenadi bỗ 
thí vật thực cho chư tỳkheo, ông khởi tâm muốn xuất gia để được 
sông ấm no, đầy đủ. Ông bạch với một vị Trưởng lão ý định của ông 
và được vị này truyền giới và cho một đề tài để ông vô rừng hành 
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thiền. Sống một mình, ông khao khát và bị dao động và sau cùng 
quyết định trở về làng cũ. Trên đường về, nhìn thấy bà con nông dân 
làm lụng lam lũ đưới nắng nóng, áo quân bê bết cát bụi, ông trở vô 
rừng, tinh tấn tu tập thiền, đạt thăng trí của bậc Alahán. 

“Trong quá khứ ông thấy Phật Siddhattha (2 Phật Atthadassĩ ) 
đứng đắp một y sau khi tắm. Hoan hỷ, ông chấp tay đảnh lễ Vào 
116 kiếp trước ông làm vua hai lần đưới vương hiệu Ekacinirat). 

Ú Thag. vs. 43; ThagA. ¡. 111 f; Ap. ¡. 147 £ 


§. Sumangala Thera.-Alahán. Vào 118 kiếp trước ông làm 
Bàlamôn. Một hôm, ông đang chuẩn bị làm lễ tế lớn, có Phật 
Piyadassr ổi cùng một ngàn vị Alahán đến nhà ông khất thực. Ông 
cúng dường hết vật thực trong nhà lên Phật và chư tỳkheo!. 

0 Ap. ¡. 65 . 


9. Sumangala.--Phật Độc Giác”. 
(ÔM. iii. 70; ApA. ¡. 107. 


10. Sumangala.--Quan giữ ngự uyên của Vua trị vì Öenares. 
Xem $%wnangala Jafaka trong ầy ông chỉ Tôn giả nandat), 
1. i1. 444. 


11. Sumangala.-Tỳkheo ở Tích Lan, học trò của Tôn giả 
Sãrijputta Ông viết Chú giải Abhidhammatthavibbhãvinr về 


Abhidhammavatärat". Ông cũng là tác giả của Chú giải 
Sãratthasalinï về Saccasahkhepat`. 
()P.L.C. 108, 173. f® Tbiđ., 200; Gv. 62, 72. 


12. Sumanøgala.--VỊ Phật vị lai thứ 10. VỊ Phật vị lai thứ nhứt sẽ 
là Metteyya°. 
0) ANãgát. vs. 40. 


Sumangala Jãtaka (Số 420).--Chuyện Người Giữ Ngự Viên 
Sumangala. Bồ Tát sanh là vua trị vì 8enares có quan giữ ngự viên 
tên Sưmangaia. Một vị Phật Độc Giác từ Nandamilapabbhara đến 
trú trong vườn. Nhà vua thấy Ngài đi khất thực, thỉnh Ngài vô cung 
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thọ trai, và mời Ngài tiếp tục ở lại vườn. Ngài thuận ở lại và được 
Sưumaigala phục dịch. Một hôm, Ngài đi xuông làng nên vắng nhà 
vài hôm. Lúc trở về, Ngài ngồi nghỉ trên ghế đá và bị Swmahgala 
bắn trúng vì tưởng lầm là con nai; Smmangaia có bà con tới thăm nên 
tìm thịt rừng thết đãi. Ngài mạng chung. Šmangaia rất ân hận và sợ 
bị nhà vua trừng phạt nên đem gia đình đi trốn. 

Sau một năm, Smangala tìm hỏi một vị triều thần về phản 
ứng của nhà vua; vị này ca ngợi ŠSz„angala trước mặt vua nhưng nhà 
vua không nói gì cả. Ba năm sau, biết nhà vua đã nguôi giận, 
Sưmangala trở về triều, tâu vua việc xảy ra; nhà vua tha thứ cho ông. 
Lúc được tâu sao nhà vua im lặng trong ba năm qua, vua phán răng 
một vị vua vội vã trong lúc nóng giận là điều sai lầm. 

Chuyện kế về việc khuyến cáo một vị vua. Sajgala chỉ 
Tôn giả Änanda®). 

(1, ii. 439-44. 


Sumaigala-parivena.--Tịnh xá có thê ở trong Anurãdhapura vào 
thời của Buddhaghosa. Trưởng lão Dathanãga (g.v.) an trú tại đây. 


Sumangalappasädani.--Chú giải về Khuddasikkhä do Wãcissara 
(Tích Lan) biên soạn theo lời yêu cầu của Sưnawgala°). 
f Gv, 62, 71; Svd. 1227. 


Sumangalamaätä TherI.--Bà sanh ra trong một gia đình nghèo ở 
Sãvarthi và lẫy chồng làm nghề đan cói (Hệ HA Con đầu lòng 
của bà là Sưuangala xuất gia và đắc quả Alahánt”. Bà cũng xuất gia 
và làm tỳkheo ni. Một hôm, bà quán chiếu các khổ đau mà bà phải 
gánh chịu trong lúc ở ngoài đời, bà đạt thắng trí và đắc quả Alahán'”. 

0 Xem Sumangala [7J. “' Thịg. vss. 23-24; ThigA. 
28f. 


Sumangalaviläsin.-Chú giải của Buđdhaghosa về Digha 
Nikäyat).. Chú giải được biên soạn theo lời yêu cầu của Trưởng lão 
Dãthanãga an trú tại Sunangala-parivena. Chú giải được dẫn trong 
Manorathapiran° 

0) Gv, 50, ® E.ơ.. AA. ¡. 407. 
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1. Sumana.--Vị Phật Chánh Đắng Giác thứ 24 trong số 25 vị hạ 
thế. Ngài chào đời tại M⁄ekhala. Phụ thân Ngài là Sátđếly Sudaứa; 
Thân mẫu Ngài là Sizima. Ngài sống đời cư sĩ chín ngàn năm trong 
ba cung điện Canda, Sucanda và Vatamsa, với Phu nhơn Vatamsika 
và Nam tử 4pama. Ngài ly gia bằng voi, tu khổ hạnh trong mười 
tháng và đắc đạo dưới cội cây mù u (Mãgz). Ngài được Ái nữ 
Anupama của Bá hộ Anupama ở Anoma dưng chão sữa và Du sĩ 
(4Äjivaka) Anupama dưng cỏ làm bồ đoàn. Ngài chuyên pháp luân tại 
Vườn ÄMekhala trước sự hiện diện của hai đệ tử đầu tiên là Saraza, 
người em khác mẹ, và Đhaãviaffa, con của VỊ Tế sư. Ngài thì triển 
Thần thông Song hành ở Sưnandavaf. Bấy giờ, Bồ Tát làm Xà 
vương Atula. Một trong số các Hợp chúng của Ngài là chúng họp 
nhơn địp Ngài giảng giải các câu hỏi của Vua 4rindana về pháp thiền 
diệt thọ tưởng định (Nirodha). 

Ngài có hai nam Đại đệ tử là Sarana và Bhaãvifaffa; hai nữ 
Đại đệ tử là Soja và Upasena; Thị giả là Udena; hai nam Cư sĩ hộ trì 
là Varuna và Sarana và hai nữ Cư sĩ hộ trì là Cala và Upacala. Ngài 
có thân cao 90 e7 (1 cu„bi=45 cm). Ngài nhập diệt tại 42gãrama, 
thọ 90 ngàn tuổi. Tháp của Ngài cao bốn yojzna (tức đo tuân; 1 đo 
tuần=7 dặm Anh)) 

® BuA, gọi ba cung điện là Narivaddhana, Somavaddhana và 
Iddhivaddhana (125).  Bụ. v. 1 ff; BuA. 125 ff; J. ¡. 30, 
34, 35, 40. 

2. Sumana.--Thị giả của Phật Padumuftarat). Ãnanda (lúc bẫy 
ĐIỜ B Sumana) phát nguyện làm thị giả của một vị Phật trong hậu 
kiêp “. 
0) ].¡.37; Bu. xi. 24. ' ThaøA. ii. 122; xem thêm Ap. ¡. 
195. 


3. Sumana.--Em khác mẹ của Phật Padưmuitara. Ông được nhà 
vua ban cho một điều ước, và ông ước được phục vụ Phật trong ba 
tháng. Ông kiến tạo một tịnh xá trên phần đất mua trong vườn của 
Gia chủ Soðhana đề cúng dường vật thực lên Phật và chư tykheo. 
Ông chỉ Tôn giả Änandat). 
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Ú ThagA. ii. 122 f; AA. ¡. 160 £; SA. ii. 68 £ 


4. Sumana.--Học trò của Tôn giả Ảnanda. Ông đại diện cho chư 
tỳkheo ở PZveyyaka trong Kết Tập II. Wãsabhagämi là bạn đồng 
phạm hạnh của ông. Xem thêm %zzmana [Š]. 

0 Mhv. iv. 49, 5§; Dpv. iv. 48; v. 24; Vin. ii. 305, vân vân... .. 


5. Sumana.--Thợ kết vòng hoa, được kế như ví dụ của người 
được quả tốt hiện tiền nhờ công đức lập được trong đời này”. Ông 
là người làm vườn của Vua 8ửnbisãra; ông cung cấp cho cung vua 
tám giỏ bông lài hằng ngày và được vua trả cho tám đồng. Một hôm, 
trên đường vô cung, ông thấy Phật và tung lên hư không hai nắm 
bông, bông kết thành vòng hoa trên đầu Phật. Tiếp theo ô ông tung hai 
năm bên trái, hai nắm bên phải, hai nắm phía sau và số còn lại lên 
không trung. Rồi ông theo Phật đi ba lý qua thành phó. 

Trở về nhà ông kẻ lại việc làm của ông, bà sợ bị nhà vua quở 
phạt nên vô cung tâu trình tự sự và xin được tha thứ vì bà không có 
can dự trong việc làm này của ông. Vua Öinbisãra viếng Phật và 
cho đòi Swmana. SŠumana tâu rằng lúc ông cúng đường bông lên Phật 
ông sẵn sàng chịu chết. Nhà vua ban cho ông tám (2) quà quý: tám 
nữ nô tỳ, tám bộ nữ trang, tám ngàn đồng, tám cung nữ, và tám ngôi 
làng. 

Đề trả lời cho Tôn giả Änanda, Phật nói rằng trong hậu kiếp 
người thợ làm vòng hoa sẽ thành Phật Độc Giác Swumana “. 

f Mi. 115, 291, 350 ff; c/ DhSA. 426; PSA. 498. xã 
DhA. 1. 40 £; KhA. 129. Theo KhA. vị Phật Độc Giác vị lai sẽ là 
SWđHnissara. 


6. Sumana.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Kassapa° 
0) DA. ii. 424; nhưng xem %mangala [2Jj. 


7. Sumana Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình Bàlamôn ở 
Kosala. Ông được cậu (là một bậc Alahán) truyền giới ngay sau khi 
ông khôn lớn. Tỳkheo Smana đạt thắng trí và đắc quả Alahán rất 
sớm. 
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Vào 95 kiếp trước ông dưng trái cây duốt núi vàng (Jarï†aka) 
lên một vị Phật Độc Giác bị bệnh”. Ông là Trưởng lão 
HarT†akadäyaka nói trong Apadänat. 

Ú Thag. vss. 330-4; ThagA. ¡. 411 f. Áp. ii. 394; cƒ 
Avadanas 11. 67-70. 


§. Sumana Thera.-Xem Cữiz-Sumnana 3j. Ông có thể là 
Sưumana [4 và cả Sumana [7j nêu chú ô ông là Anuruddha. 

Váo 31 kiếp trước ông làm thợ kết vòng hoa và cúng dường 
bông lài lên Phật bát” Vào 26 kiếp trước ông làm vua bốn lần dưới 
vương hiệu Mahãyasat). 

Ú Thag. vss. 429-34; ThagA. ¡. 457 f. 


9. Sumana Thera.--Ông được nói là có trú tại Andhavana với 
Tôn giả Khema. Hai vị cùng đi yết kiến Phật, và lúc Khema ổi ra 
ngoài, ông bạch Ngài về các bậc Alahán?. Ông có thể là Swmmana [7j 
hay /6}. 

(?A, li, 348 £ 


10. Sumana.--Bá hộ vào thời Phật Padumudtara, chủ của 
Annabhãra (q.v.) và vê sau làm bạn của Annabhara (tiên kiệp của 
Trưởng lão Anuruddha). 


11. Sumana.--Gia chủ sống trong làng 8hokkama, Nam Tích Lan, 
vào thời của Dw‡†hagãmanï Abbhaya. Về sau ông sông tại làng 
Mahämuni, trong quận Dïghaväpï. Trưởng lão nỉ Ubbir7 trong kiếp 
này sanh làm ái nữ Suuang của ông. Sumana thành hôn với Đại thần 
Lakuntaka Atimbara của Vua Dutthagaämani") 

Ú ThagA. ¡. 23; AA. ¡. 125, 208. 


12. Sumana.--Bá hộ ở Sãvz/fh¡. Ông là phụ thân của Trưởng giả 


Anathapindika và Trưởng lão Subhữi®). 
Ú ThagA. ¡. 23; AA. ¡. 125, 208. 
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13. Sumana.--Phật Độc Giác vào 31 kiếp trước, được tiền thân 
của các Trưởng lão 8jalliya”) và Bhãraddvzja” dưng bông 
vallikara. 

0) ThagA. ¡. 49. ( 7b¡đ., 303; cƒ Ap. ii. 416. 


14. Sumana.-Hoàng tử cả của Vua 8indusãra bị Asoka giết. 
Sadi Migrodha là con của ông và phu nhơn ông là Sưuanat), 
0 Mhv. v. 38, 4l; Sp. ¡. 45. 


15. Sumana--Con của Trưởng lão SanghamiHä và 
Aggibrahmat ), Ông gia nhập Tăng Đoàn lúc lên 7. Dẫu chỉ là một 
sadi, ông. đắc sáu thăng trí và theo Trưởng lão Ä⁄Zzhinda qua Tích 
Lan, Lần nọ, ông T báo Trưởng lão thuyết pháp, lời ông nghe 
được trên toàn quốc đột Ông từng du hành trên như không đến 
Pupphapura (Patalipuiia), rôi từ đó đến trú xứ của Thiên chủ Sakka 
đề thỉnh xá lợi xương đòn gánh mặt của Phật về tôn trí trong tịnh xá 
Thupaãrãma ở Tích Lan; chính ô ĐỂ trông coi việc tôn trí xá lợi TA vi 

f Mhv. v. 170. 2 Ibid., xii. 4, 18. 

Thid., x1v. 33. ® 7pjj„ xvii. 7, 2l; xix. 24, 42; xem thêm 
Dpv. x1. 13, 26, 39; xv. 5 £, 28, 93. 


16. Sumana.-Ông trị vì Ớijanapada vào thời của Vua 
Kãkavannatissa trị vì Rohãna. Ông là bạn của cha của Tướng 
Ve] usumanat). 

® Mhv. xxiii. 69. 


17. Sumana.--Đại Dạxoa thường được các Phật tử van vái lúc 
hữu sựt). 
(?D, iii. 205. 


18. Sumana.--Đại cư sỉ hộ trì của Phật vị lai Metteyya°). 
Ú) Anagat. vs. 98. 


19. Sumana.--VỊ Phật Độc Giác vị lai. Xem %zmana [5]. 
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20. Sumana.--Người làm vườn của ba Bá hộ Ghosaka, Kukku‡a 
và Pãvãriya ở Kosambï. Ông được chủ cho phép thỉnh Phật thọ trai 
và chính tại nhà ông nàng Kz/u#arã được gặp Phật”. 

t DhA. ¡. 208 f. 


21. Sumana.--Nam tử của một Bá hộ ở R4/agaha. Punna 
(Puunasiha) (q.v.) là nô tỳ của chàng. Nhờ cúng dường Tôn giả 
Sariputta, Pununa trở nên giàu có và Sumana cưới con gái của ông là 
Uarä. Đề có thì giờ tu tập, U#arä mướn (bằng tiền của cha mẹ cho) 
Kỹ nữ Sz”ma về phục vụ Swmana; Sumana không có lòng tin nơi 
Phật pháp! ). 

f DhA. iii. 104, 302 £. 


22. Sumana.--Vị thần trú trong phòng kiên cố trên công của 
Jetavanat. 
t DhA. ¡. 41. 


23. Sumana.—Xem Samiddhisumana. 


24. Sumana.--Vị tỳkheo tối thắng có mặt trong lễ đặt viên đá đầu 
tiên của Mahäã Thũpat'. 


0) Dpv. xix. 8; MT. (524) gọi ông là Mahäã Sumana. 


25. Sumana.--Thần hộ trì của Szma/akữa (g.v.). Xem thêm Cv. 
lxxxvI. 19. 


26. Sumana.--Tên riêng của Du sĩ (Paribbäjakä) Uggahamana"`. 


t MA. ii. 709. 

Sumana Sutta.—Xem Swmmanã-rãjakumáarT Suta. 
Sumanakifa.—Xem Sømantaki{a. 

Sumanagalla.-Quận trong vương quốc Rohaäna, được đề cập 


trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamababu ]°). 
( Cy, Ixxiv. 123. 
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Sumanagiri-vihära.—Xem Samantakia. 


Sumanatãlavanfiya Thera.--Alahán. Vào 94 kiếp trước, ông 
dưng lên Phật $/2đJaha cây quạt (0ãlavan†a) có kết bông lài?). 
Xem thêm Sãfimatiikat). 

0 Ap. ¡. 293=Ap. ii. 408. ThagA. ¡. 359. 


Sumanadäyaka Thera.-Vào 94 kiếp trước, ông đảnh lễ Phật 
Siddhattha bằng vòng hoa sumana°". 
0) Ap. ¡. 293. 


1. Sumanadeva.--Thần cây cọ có ái nữ là Kđj¿ gả cho Dạxoa 
Dighataphala. Ông tặng cho phu nhơn của KZjavilangika (q.v.) kho 
tàng chôn dấu dưới tàng cây cọ, vì bà này có công giả dạng làm nam 
nhơn đến báo tin Kaj]T sanh con trait, 

( MA. ii. 813. 


2. Sumanadeva.-- Irưởng lão ở Tích Lan, làu thông 41bhidhamma, 
làm thầy dạy ở Lohapäsädat'. 


® DhSA. 31. 


1. Sumanadevi.--Mẹ của Tôn giả M⁄ahã Kassapa'. 
0 Ap. ii. 583. 


2. SumanadevI.--Mẹ của Phật Độc Giác Suppatitthita°). 
0 MT. 528. 


3. SumanadevI.--Em khác mẹ của Vương tử Khallafanaga. Bà 
có ba con là 7issa, 4bhaya và Uwara chông lại nhà vua. Thất bại, cả 
ba nhảy vô lửa tự vẫn; tịnh xá 4bhayagiri được xây trên chỗ của 
ngọn lửa này?”. 

(MT. 612. 


4. Sumanadevĩ.--Ái nữ út của Trưởng giả Anathapiidika. Lúc 
hai chị là Mahasubhaddä và Cullasubhadda vê nhà chông, nàng 
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được cha cử trông coi việc cúng đường chư tỳkheo. Nàng đắc quả 
Thánh thứ hai và không có chồng. Vì không có chồng, nàng tuyệt 
thực và bị bịnh. Một hôm, đến trai đường, Trưởng giả Anäthapindika 
được tin con bịnh nên đến thăm. Nàng gọi cha là ° “Tiểu đệ” và nói 
rằng nàng không sợ chết. Trưởng giả đến yết kiến Phật. Ngài bảo 
rằng nàng gọi ông bằng Tiểu đệ là phải vì ông là bậc Dự lưu còn 
nàng là bậc Tuđàhoàn. Sau khi mạng chung nàng sanh lên cõi 
Tusitat). 
f DhA. ¡. 151 f, 


5. SumanadevI.--Mẹ của Nữ đại thí chủ ƒ7sakha. Phu quân bà là 
Bá hộ Djanafjaya, con của Bá hộ Mendaka ở Bhaddiyanagarat). 
Bà là một trong các Mahäpuññã?). 

° DhA. ¡. 384 f; SA. ¡. 116, etc.  Vsm. 383; PSA. 
509, ctc. 


Sumanapabbata.--Tự viện do Vua Aggabodji I kiễn tạo trong 
Kelivata°). 
()Cv, xi. 19, 


Sumanaväpigäma.--Làng cách 4zuradhapura bốn do tuần (1 đo 
tuần=11,2 km) về phía Đông Nam. Trong cHE có đá quý mà Vua 
Dutthagãmanï dùng đề kiến tạo Mahä Thũpat'. 

0 Mhv. xxviii. 18. 


Suvanavijaniya Thera.--Alahánt”. Ông là Trưởng lão /siđinna?). 


f9 Ap. ii. 415.  ThagA. ¡. 313. 
1. Sumanä.--Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật 
Anomadass?°). 


0) ].¡.36; Bu. viii. 23. 
2. Sumanä.--Phu nhơn của Bá hộ Sirivaddhaka ở Mithila và là 


mẹ của Mahosadhat!, 
(1, vị, 331. 
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3. Sumanä.—-Xà nữ, Hoàng hậu của Xà vương Cz#2eyya. Xem 
Campeyya Jãtaka. Bà chỉ Rãhulamatä°). 
(J,iv. 468. 


4. Sumanä.--Phu nhơn của Vương tử %⁄znana [14ƒ và là mẹ của 
Sadi Nigrodhat°). 
f Mhv. v. 4l. 


5. Sumanä.--Phu nhơn của Bồ Tát %zmedha trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài” 
t” Bu. xii. 20. 


6. Sumanä, SumanäräjakumärT.--Công chúa của nhà vua trị vì 
Kosala và là em của Vua Pasenadi. Bà được tuyên bố là một nữ cư 
sĩ tối thắng”. Có lần bà đi cùng 500 cung nữ trên 500 xe của triều 
đình đến yết kiến Phật về bố thí””. 

Chú giải nói rằng”” 500 cung nữ này sanh ra cùng một ngày 
với bà. Bà lên 7 lúc Phật viếng ,SZvz//hi, và bà có dự lễ lạc thành của 
Jetavana cùng với 500 bạn của bà. Sau khi nghe Phật thuyết pháp bà 
đắc quả Dự lưu. 

Vào thời Phật Viassr, Sumana làm con trong một gia đình 
giàu có mà gia chủ (cha bà) không còn. Vì gia chủ đã mất nên gia 
đình nàng không được ưu tiên thỉnh Phật về nhà thọ trai đầu tiên (một 
phong tục của thới bấy giờ). Do đó mẹ nàng khóc vì đau buồn. Biết 
nhà của vị senapaíi được vinh hạnh thỉnh Phật trước tiên, nàng ra đi 
đến đó với chén cơm dấu dưới các tràng bông lài. Đến nơi, nàng xin 
được dưng lên Phật bông lài. Bấy giờ nàng bỏ vô bát của Phật chén 
cơm nàng đem theo và nguyện rằng trong các kiếp hậu lai nàng được 
sanh ra với tên ,%manã và với thân như bông lài. Đến nhà của 
senäapaii, Phật được cúng dường vật thực, nhưng Ngài nói đã có thức 
ăn cúng dường rồi. Thế là gia đình bà được duyên cúng dường Phật 
đầu tiên vậy. Chuyện tới tai vị senãpaíi, ông thán phục SŠwmanã và 
xin cưới nàng làm vợ. Từ đó về sau, nàng được gọi là $manä, và 
nơi đâu nàng sanh ra, nơi đó có bông lài rơi từ hư không xuống ngập 
đến đầu gối. 
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Theo Chú giải về Therigathä), Sumanä xuất gia lúc đã lớn 
tuổi. Bà có mặt lúc Phật thuyết cho Vua Pasenadi bài pháp”) bắt đầu 
bằng câu: “Thưa Đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh 
thường, ...” Sau bài pháp, nhà vua khởi lòng tin và xin được quy y. 
Bà cũng muốn xuất gia nhưng hoãn lại để phụng dưỡng bà nội cho 
dến ngày bà mãn phân. 

Sau khi bà nội bà mạng chung, bà đi cùng Vua Pasenađi đến 
tịnh xá cúng dường thảm. Phật vì hai vị thuyết pháp; bà đắc quả 
Anahàm. Bà xin thọ giới, và sau bài kệ” do Phật thuyết cho bà, bà 


đắc quả Alahán. 

0A. jv. 347. ' Xem SưmanäräjakumärT Sutta (A. iii. 32 
£). ® AA. ii. 593 £, ®ThịgA. 22 f. it 
¡. 68-70. 6) Thịg, vs. 16. 


7. Sumanä TherI.--Nàng là một cung nữ họ Thích của Thái tử 
Siddhattha. Nàng xuất gia theo Dì mẫu \⁄ahãpajãpafi Gotamï. Lúc 
nàng ngồi thiền, Phật xuất hiện trong ánh hào quang, nàng phát khởi 
tuệ trí và đắc quả Alahán?), 

Ú Thig. vs. 14; ThigA. 20. 


8. Sumanä.--Phu nhơn của Bồ Tát S/đ2hafha trong đời cư sĩ sau 
cùng của Ngài“). 
0 Bụ. xvii. 15; BuA. (185, 187) gọi bà là Somanassã. 


9. Sumanä.--Xem Smanadevi. 

10. Sumanä.--Thanh văn tối thắng (4ggasãvaka) của Phật vị lai 
Metteyyat'. 

0) Anäsat. vs. 98. 

11. Sumanä.--Tên của Ubðz7 lúc nàng sanh làm ái nữ của 
Sumana trong làng Bhokkana. Nàng thành hôn với Lakunfa 
Aiimbara, Đại thần của Vua Duffhagamamr. VỆ sau nàng xuât gia 
với chư tỳkheo m Pañeabalaka và đắc quả Alahán. Xem Ubbïrr [1T]. 

12. Sumanä.--Một vị thầy làu thông ƒ7zaya ở Tích Lant). 
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0 Dpv. xviii. 17. 


13. Sumanä.--Một trong bốn nữ nhơn ở Pawaka†anagara trong 
ksikarattha. Thấy vị tỳkheo đi khất thực, bốn nàng đem bông cúng 
dường, mỗi người một bó, bông ¡zđnara, bông huệ xanh, bông sen, 
và bông lài. Tất cả sanh lên cõi 7Zva/ữmsa; mỗi nàng đều có đên đài 
sẵn sàng. Tôn giả Moggallana gặp bốn nàng và kê lại chuyện của 
bốn nàng như chuyện của Ca/rithivimana trong Vimänavatthu. 
Nàng cúng dường bông lài (sươuan3) được gọi là Sưnanä®). 

(Vy, iv, 7; VvA. 195 £ 


14. Sumanä.--Phu nhơn của 4riyagäalafissa (q.v.). 


15. Sumanä.--Nữ nhơn ở MíahãvãÌukavithi trong Anuradhapura. 
Vì bà dành nhiều thì giờ cho chùa chiềng nên bị chồng đuổi đi. Trên 
đường về nhà cha mẹ bà, bà nhịn đói bảy ngày và sau đó được Thiên 
chủ Sakkø cho ăn. Nhưng thay vì dùng hết, bà đem một phần vật 
thực của Thiên chủ cho đến Migrodhasälakhanda cúng dường 
Trưởng lão Mahadhammadinna ở Talangapabbafa. Sau đó bà được 
một nữ thần đem xe đón bà về Œujapivatimini gần Anurädhapura. 
Chuyện tới tai vua, Ngài tôn bà làm chánh hậut. 

() Ras. li. 49 Ý, 


Sumanä Vagga.--Phẩm 4; Phẩm Sưzana, Chương Năm Pháp, 
() 
Anguttara Nikãyg'`ˆ. 
0A, ii. 32-44. 


SumanärãjakumärT Sutta.--Smana, em gái của Vua Pasenadl, 
đi cùng 500 cung nữ trên 500 cỗ xe đến Jefavana viếng Phật. Nàng 
bạch: “Ở đây, có hai đệ tử của Thế Tôn đồng đăng về tín, đồng đẳng 
về giới, đồng đắng về tuệ, một có bố thí, một không bố thí. Sau khi 
thân hoại mạng chung, cả hai được sanh lên cõi lành Thiên giới. GIữa 
hai vị thiên ấy, có sự đặc thủ gì, có sự sai khác gì?” Ngài đáp rằng có 
sanh lên cõi trời hay cõi thế, ở cõi nào VỊ bồ thí cũng vượt qua trên 
năm phương diện vê thọ mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên danh xưng, 
và thiên tăng thượng. Khi hai vị xuất gia, cũng có sai biệt nữa. 
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Người có bố thí cũng vượt trên năm phương diện: thường được yêu 
cầu nhận y, đồ ăn khất thực, sàng toạ, và dược phẩm trị bệnh, và 
được các vị đồng phạm hạnh sử xự với thân nghiệp khả ái, khâu 
nghiệp khả ái, ý nghiệp khả á1, giúp đở khả ái. Tuy nhiên, những sai 
biệt này sẽ không còn khi c vị chứng đắc quả Alahánt). 

Chú giải nói rằng” sở dĩ Swnanä có các câu hỏi trên vì nàng 
nghe được câu chuyện giữa hai bé sơ sanh được đặt kề nhau trong 
cung, một là hoàng tử, bé kia là con của một nô tỳ. Hai bé làm 
tỳkheo ở kiếp trước, hoàng tử là một sãrãn„yadhammapiraka, bé kia 
là một bhaffaggapiraka. Hoàng tử thây được kiếp trước của bé, và 
biết rằng bé kia không nghe lời khuyên của mình nên bị lu mờ. Do đó 
hoảng tử mới nói với bé kia như vậy. 4%zmana nghe hai bé nhưng 
không dám thố lộ vì sợ thiên hạ nghĩ lầm rằng hai bé bị ma nhập. 

(A, iii, 32 f; xem Tebk. ® AA. ii. 595 f, 


Sumanäveliya Thera.--Alahán. Vào 31 kiếp trước ông có đặt 
một bó bông lài trên sàng toạ của Phật ƒessabhu. Sau khi mạng 
chung, ông sanh lên cõi Hoá lạc thiên (Mimnanarañ). Vào 11 kiếp 
trước ông làm vua đưới vương hiệu Szwassãra°) 

0 Ap. ¡. 264. 


_Sumäa.--Trưởng lão ni ưu thắng ở Ấn Độ. Bà qua Tích Lan dưới 
triều Vua Devãnampiyatissa và dạy Vinaya°) 
0 Dpv. xviii. 24. 


Sumägadhã (Sumägavä).--Ao sen gần Rajagaha. Phật có kể lại 
chuyện của một người ra hồ sen này suy tư về thế giới, thấy một đoàn 
quân với bốn loại binh chủng đi vào trong một củ sen, và nghĩ mình 
sẽ điên loạn. Phật bảo rằng những gì ông ấy thấy là thật: đó là đạo 
quân Atula bị chư Thiên đánh bại, hoảng hốt chạy vào thành ngang 
qua củ sen°), 

Gần hồ có Ä⁄oraniväpa và Paribbäjakäräma trong Vườn của 
Hoàng hậu Uđmmbarika. Phật đi kinh hành trên bờ hồ này trước khi 
thuyết Udumbarikasihanäda Sutta?). 

0S. v, 447 f; œ. Rãmãyana ì. 34. ® D, iii. 40. 
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1. Sumitta.--Du sĩ (47iwaka) dưng cỏ là bồ đoàn lên Phật 
Padumuttarat). 


® BuA. 158. 


2. Sumitta.--Nam tử của Bồ Tát Swmedhat. 
0 Bụ. xii. 20; BuA. (160) gọi ông là Pưnabbasumita. 


3. Sumitta.--Em của Sưmbahula và là vua trị vì Ámaranagdara. 
Ông xuất gia và là một Thanh văn tối thắng (aggasãvaka) của Phật 
Siddhatthat. 

t Bu. xii. 18; J. ¡. 40; BuA. 186. 


4. Sumitta.--Nhà vua vào 130 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Nãgứta (Athasandassaka)"). v.l. Sukhida. 
Ú ThagA. ¡. 184; Ap. ¡. 168. 


5. Sumitta.-Hiền giả ở KZsï, một tiền thân của Tôn giả Mahã 
Kassapa; Phu nhơn ông là Baddã Kãpilãnï°). 
0 Ap. ii. 582. 


6. Sumitta-Em của Vua ƒ77aya và là vương tử của Vua 
Sihabahwu. Phu nhơn ông là C7, công chúa của Vua trị vì Madda. 
Ông trị vì tại S/#apura và được Vjjaya mời qua Tích Lan để lên ngôi; 
ông gởi vương tử Paduväsudeva đi thế ông. Ông còn có hai vương 
tử khác nữa””, 

( Mhv. vị. 38; viii. 2, 6, 10. 


7. Sumi(ta Thera.-Con của K„n#kinnarrT được Trưởng lão 
Mahävaruna truyền giới cùng với anh là 7issz, và đắc quả Alahán. 
Tïssa mạng chung vì bị côn trùng cắn, trong lúc Ši#a đi tìm thục 
tô để trị. Sa nhập Nípbàn trong lúc đi thiền hành trong thiền 
đường, vào năm thứ tám của triều đại Asokat), 

( Mhv. v. 213-27. 


1. Sumittä.--Một trong năm công nương của Vua E?/ayabahu ï và 


Hoàng hậu 7ï/okasundarï. Nàng thành hôn với Vua Jayabähut'. 
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( Cy, lix. 31, 43. 
2. Sumittä.--Yasodharä (Rãhulamaiä) trong một kiếp trước? 
0 Ap. ii. 587. 


Sumittäräma.--Tịnh xá nơi Phật /⁄7;assĩ nhập diệt”. 

0) Bu. xx. 36. 

1. Sumukha.--Đại Dạxoa mà Phật tử thường van vái lúc hữu sựC), 
(?D, iii. 205. 


2. Sumukha.-Con quạ, tướng của Søz#a kề trong Supaffa 
Jãtaka. Quạ chỉ Tôn giả Sãriputat). 
(1, 1i, 436. 


3. Sumukha.-Thiên nga, tướng của đàn thiên nga có chúa là 
Dhatarattha. Xem Hamsa Jãtaka (SỐ 502) và Míahahamsa Jãtaka 
(Số 534). Thiên nga chỉ Tôn giả Änanda®'. 

(T, 1v, 430, v. 382. 


Sumuealindasara.--Hồ nước”; đó là hồ ÄM⁄ucalinda (q.v.). 
C0] Vi 082, 


. Sumekhala.--Nhà vua có quốc độ bị tiêu điệt vì hành động ác đạo 
đối với các vị Thánh nhơnt”. 


0) ThagA. ¡. 368. 


Sumekhali.-Nhà vua vào 54 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Bilälidãyakat'. 
Œ ThagA. ¡. 145. 


Sumeghaghana.--Nhà vua vào 29 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Minela-(Vinela-) pupphiyat`. 


0 Ap. ¡. 204. 
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1. Sumedha.--Bồ Tát vào thời của Phật 2ïpawkara. Ông là một 
Bàlamôn rất giàu có ở 4maravzii. Ông xuất thế, làm ân sĩ sông trên 
Hy Mã Lạp Sơn. Trên đường đi viếng Rammanagara, thấy dân 
chúng sửa sang đường sá để cung nghinh Phật 27pawkara, ông tình 
nguyện đứng ra lo một đoạn đường. Phật đến trước khi công việc 
được hoàn tất nên ông hy sinh năm ngay xuống chỗ trủng để Phật 
bước qua. Ông phát nguyện sẽ làm Phật vào một hậu kiếp; Phật 
Djankara nhìn thấy ông sẽ được toại nguyện. Đó là bước đầu của 
sự chứng ngộ của Phật Gofamdt'. 

0 J.¡, 2 ff; DA. ¡. 68; Bu. ii. 5 ff; SnA. ¡. 49; Trong Hán tạng 
ông được gọi là Megha. Dvy (P. 247) gọi ông là Sưmafi. 


2. Sumedha.--Sátđếly phụ thân của Phật 27pawkarat. 
ĐT, 1, 239: Bu,11, 207, 


3. Sumedha.--Sátđếly phụ thân của Phật Nãradat'. 
1]. 1. 37; nhưng Bu. x. 18 gọi ông là Sudeva. 


4. Sumedha.--Vị Phật Chánh Đăng Giác thứ I1 trong số 25 vị hạ 
thế. Ngài sanh ra tại Sdassana. Phụ thân Ngài là Sátđếly Suda/a; 
Phụ mẫu Ngài là Sđaz#a. Ngài sống đời cư sĩ dài chín ngàn năm 
trong ba cung điện Sucanda, Kañcana (Koñca) và Sirivaddha, với 
Phu nhơn 5znana và Nam tử Sumitta (Punabbasumiffa). Ngài ly gia 
bằng voi và tu khổ hạnh trong tám tháng. Ngài được Waku/ä dưng 
cháo sữa và Du sĩ (4ÿivaka) Sirivaddha dưng cỏ làm bồ đoàn. Ngài 
thành đạo dưới cội cây Mahanimba (Mahanma). Ngài có thân cao 
88 cubif (1 cubif=45 cm). Ngài có hai Nam Đại đệ tử là Sarana và 
Sabbakama; hai Nữ Đại đệ tử là Rãma và Suramg; Thị giả là Sagara; 
hai Nam Đại cư sĩ hộ trì là Ứzzvela và Yasava; hai Nữ Đại cư sĩ hộ 
trì là Yasodharã và Sirimä. Ngài chuyển pháp luận tại Sưdassana 
cho hai em của Ngài. Bấy giờ Bồ Tát là Ân sĩ #ara. Ngài thọ 90 
ngàn năm vả nhập Nípbàn tại Medhãraãma. Xá lợi của Ngài được rải 
ra bồn phương tám hướng! . 

t Bu. xii. 1 f; BuA. 163 £. 
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5. Sumedha.--Iên của một tộc Bàlamôn vào thời Phật T¡ssa. 
Trưởng lão Wãrana thuộc tộc này”), 
0) ThagA. ¡. 353. 


6. Sumedha.--Uaƒfhãka của Phật Sưmuedha mà Pilndavaccha 
CUNG gặp lúc bấy giờt. 
” Ap. ¡. 59; nhưng Bu. xii. 23 nói rằng Upa/fhäka của Phật 
Sưumedha là Sãgara; có thể là một vị khác chăng? 


7. Sumedha.--Nhà vua vào 20 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão 4vopphiya°) 
Œ An. ¡. 112. 


8. Sumedha.-Nhà vua vào bảy kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Padasaññakat). 
Œ Ap. ¡. 119. 


9. Sumedha.--Trưởng lão ở Tích Lan, từng yêu cầu 8đdhanäga 
biên soạn Winayafthamafjisat) 
*9P.LVC. 201. 


10. Sumedha.--Trưởng lão ở Cữ/aggữma, có thê vào thế kỷ 14; 
tác giả của Sãadhucaritodaya và Anäpattidipanf'. 
S0B1.6, 247. 


Sumedhakathäã.--Đoạn đầu của Chú giải về Jãífaka, nói về 
Sumedha gặp Phật Dipankarat). 
T1, 1528: 


Sumedhayasa.--Nhà vua vào 29 kiếp trước; một tiền thân của 
Trưởng lão Rãmaneyyat) 
Œ ThagA. ¡. 121. 


1. Sumedhã TherI.--Bà là công chúa của Vua Koñca trị vì 


Matäarr. Đến tuổi cập kê, Vua cha mời Vua 4zkadafia ở 
Vãranavaf đến coi mắt nàng. Nàng phát tâm xuất gia từ lâu nên 
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xuống tóc và chú tâm vào tính bất tịnh; nàng chứng Sơ thiền. Lúc 
Anikadawa đến, nàng chuyển hoá nhà vua khách lẫn Vua cha, và 
được phép xuất gia. Không bao lâu sau, nàng đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Ko#ãgamana, Sumana và các bạn (sau là 
Dhanafjãnï và Khemä) đồng tâm xây một tịnh xá để cúng đường lên 
Phật và chư tỳkheo. Vào thời Phật Kassapa, bà sanh ra trong một gia 
đình rất giàu có và là bạn của bảy công nương củ Vua Kij7 trị vì 
Benarest). 

0) Thịg. vs. 448-522; ThigA. 272 f; Ap. ii. 512 f; đ 545 (vs. 24). 


2. Sumedhä.--Mẫu thân của Phật Di»awkarat®'. 
()J.¡.29; Bu. ii. 207. 


3. Sumedhã.--Mẫu thân của Phật Pađumuttarat). 
0 SA. ii. 67; DA. ii. 488; nhưng Bu xi. 19 gọi bà là SujZ/ã. 


4. Sumedhä.-Chánh hậu của Vua %ruc¡ trị vì Mithiia và là mẹ 
của Mahãpanäda. Xem Suruci Jãtaka trong ấy bà chỉ Nữ đại thí chủ 
Visakhat'. 

(J,iv. 325; DA. iii. 856. 


1. Sumbha.--Phật Độc Giác”, 
(ÔM. iii. 70; ApA. ¡. 106. 


2. Sumbha.--Quốc độ trong ấy có 2esaka (2), nơi mà Udãyi 
viếng Phật lúc Ngài đến đây và bạch rằng ông như thật thắng tri: 
“Đây là khổ. Đây là khổ tập khởi. Đây là khổ diệt. Đây là con 
đường đưa đến khô diệt.”0), 

0S. v, 89; c/: 168, và J. ¡. 393; thêm SA. iii. 181. 


Summa Thera.--Irưởng lão thường trú tại DIpavihära ở Tích 
Lan. Ông là một nhà luận giải ưu việt, được 8uđdhaghosa trích dẫn. 
Tipitaka-Cñlanäga là học trò của ông”. 

( MA. ¡. 126; AA. ii. 845. 
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Suyasã.--Cung điện của Bồ Tát Pađưmna sử dụng trong đời cư sĩ 
sau cùng của Ngài”. 
f Bu. ix. 17; nhưng xem BuA. 146. 


Suyäna.--Vào 77 kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Pãnadhidãäyakat'. 
0) Ap. ¡. 209. 


1. Suyãma.--Một trong tám vị Bàlamôn đến đoán tướng số của 
Thái tử $/ddha/tha lúc Ngài vừa chào đời”. 
)].¡. 56; MiI. 236. 


2. Suyãäma.--Chúa của cõi Dạma (YZma)t”. Ông có chánh hậu là 
Kỳ nữ %rimã tái sanh”. Lúc Phật từ cõi trời trở về tại Sawkassa, 
Suyãma theo hầu Ngài, với phất trần đuôi bò cầm trên tay”), 

(2 A.iv. 242; D. ¡. 217. '® SnA. ¡. 244. % 
DhA. 11. 226; Vsm. 392; c£f. BuA. 239; J. 1. 46, 53; Mhv. xxxI. 78. 


3. Suyama.-Nhà vua trị vì Øenares, vương tử của Vua 
Puthuvindhara. Kikï Brahmadafa là vương tử của ông”. 
Œ ThagA. ¡. 151. 


4. Suyäma (Suyämana) Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn ở Vesđii, làu thông ba kinh Vệđà. Được thấy và nghe Phật 
thuyết pháp, ông khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả 
Alahán ngay trong lúc thí phát. 

Vào 0] kiếp. trước, ông là một Bàlamôn ở Dhafññavzii, từng 
thỉnh Phật /i›assr về nhà, đặt Ngài ngồi trên sảng toạ trải hoa. Ông 
làm vua dưới vương hiệu ƒ2rzdassana. Ông là Trưởng lão 
Kusumãsaniya nói trong Apadäna®). 

0 Thag. 74; ThagA. ¡. 165 £. ' An. ¡. 160. 


Sura.--Người thợ rừng tìm ra nước uống lên men. Xem Kưmbha 
Jaãtaka. 
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Surakitti--Nhà vua ở Miến Điện vào thế kỷ 15. Ông kiến tạo 
một tịnh xá bốn lầu cúng dường Trưởng lão Tipiakalankãrat`). 


0 Bode, øp. ci., p. 53. 


Surakhita.--Thanh văn tôi thắng (4ggasãvaka) của Phật Phussa; 
ông là một thái tử trị vì quận Kanakujj/at°`. 
0)J.¡. 41; BuA. 193; nhưng Bu. xix. gọi ông là Sukhita. 


Suragiri.--Cung điện của Bồ Tát 4#adassĩ sử dụng trong đời cư 
sĩ sau cùng của Ngài”). 


® Bụ. xv. 15. 


Surattha.--Quốc đột”. Hiền giả SZi⁄szra sống trên bờ sông 
Sãfodikã') trong quốc độ này. Nhà vua trị vì Sra/fha 200 năm sau 
khi Phật nhập diệt là Pingala”.  Suraftha được xác định là 
Kathiawad hiện nay. 

fÐ MiI. 331; Pv. iv. 3; Ap. ii. 359.  J, iii. 463; nhưng 
xem v. 133. ()PvA. 244. 


Surabhi.--Vị Phật Độc giác mà trong kiếp sanh làm Ä⁄Znäi¡ Bồ 
Tát từng phi báng”. 

0) Ap. ¡. 299: UdA. 264. 

Suramäãna.--Hồ nước do Vua Parakkamababu I trùng tu?'. 
0 Cv, Ixxix. 36. 


Suramukha.--Ngựa quý của Vua Ekarã/a®). 
1.135, 


Suramma.--Cung điện bảy từng mà Bồ Tát Go/zma sử dụng 
trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài”. 


t) BuA. 230; Bu. xxvi. 14 gọi ông là Surãma. 


Surammä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật S¡2dha/tha°). 
0) Bụ. xvii. 70. 
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1. Surasena.--Một trong số 16 Mahajanapada (q.v.), thường được 
liệt kê chung với Maccha, và năm về phía Nam của xứ Kzzu. Thủ đô 
là Mathurä. Rất nôi tiếng trong các sử thi và Purãna vì có liên quan 
đến Krs„a và các Yãdava. 


2. Surasena.--Thành phố trong thời của Phật S/đdha#ha, nơi Bồ 
Tát sanh làm Bàlamôn Ä⁄2wga1a®). 
0 BuA. 187. 


Surädha Thera.--Em út của Trưởng lão Rãdha. Theo gương anh, 
ông gia nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahán. Vào 32 kiếp trước ông 
có cúng dường trái chanh (zã/uiuñga) lên Phật Sikh?°). Ông có thê 
là Trưởng lão Mãfulungaphaladäyaka nói trong Apadäna®). 

Ú Thag. vss. 135-6; ThagA. ¡. 254 f. 2 Ap. ii. 446. 


Suradha Sutta.--Phật dạy Trưởng lão Surzãdha phải đoạn tận “cái 
tôi” và cái của tôi”. Hãy quyết định, chớ có nghỉ ngờ, để tâm được 
giải thoát“. 

(9S, jii. 80 £. 


Surädhã.--Thanh văn tối thắng (4ggasãvaka) của Phật Padumat) 
° Bụ, x; 22, 


Suräpãna Jãtaka (Số §1).--Chuyện Uống Rượu. Bồ Tát sanh ở 
Udiccabrahmanakula và làm ân sĩ có 500 môn sinh. Một hôm, ông 
cho phép các môn sinh xuống Benares để lấy muối và giấm. Nhà 
vua mời các ông về sống trong ngự uyên. Bấy giờ có lễ hội rượu và 
dân chúng nghỉ nên thết đãi các ân sĩ vì đây là một dịp tốt. Một số 
say rượu và hành động đáng trách. Khi tỉnh rượu, họ khóc than cho 
hành động bắt chánh của mình. Họ quyết định trở về để yết kiến Sư 
trưởng. Sau khi quở trách, Sư trưởng khuyến giáo họ chớ làm vậy 
nữa. 

Chuyện kế về việc Trưởng lão SZgz/a say rượu”. 
©®)1,1,360E 
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1. Suräma.--Cung điện của Bồ Tát Kondañña sử dụng trong đời 
cư sĩ sau cùng của Ngài”). 


t BuA 107; nhưng xem Bưu. iii. 26. 
2. Surama.—Xem Suramma. 


1. Surämäã.--Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật 
Siddhattha"). 
0T.¡.40; Bu. xvii. 19. 


2. Surämã.-Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật 
Sumedhat). 
0J.¡.38; Bu. xii. 24. 


4. Surävinicchaya.--Tài liệu do Trưởng lão Mahaparakkama ở 
Taungu (Kefzzxma#) biên soạn vê các hậu quả tai hại của các chât gây 
;q) 
Sai`ˆ. 
0 Sãs..p. 81; Bode, øp. ci:., p. 46. 


Surindavafi.--Thành phố vào thời Phật Ko#agamana. Tại vườn 
trong thành phố này, Phật chuyển pháp luân cho 8J7„asa và U/ara; 
hai vị sau trở thành hai Đại đệ tử của Ngài”). 

t BuA. 215. 


Surinda-vihãra.-Iịnh xá do Vua ggía kiến tạo trong 
Sunandavaiï đễ cúng đường Phật Sobhita®). 


® BuA. 138. 


1. Suriya.--Thiên tử trên cõi CZ/uMahärgjika°). BỊ Atula chúa 
Rãhu bắt, Thiên tử Surjya nguyện Phật; Ngài ra lệnh 8# thả ông ra. 
Ông đến Vepacii đứng một bên tóc dựng ngược”. Swziya và 
Candimaä đều dưới trướng của Thiên chủ ,S%øk&ø và Sakka ra lệnh cho 
hai ông không được du hành. %ziyz có mặt trong buổi thuyết 
Mahãsamaya Suua). Ông có khi được gọi là Ädicca (con của 
KG) Mặt trời làm cung điện (vimana) của Suraya có đường kính là 
50 lý”. 
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0 MNidA. 108. ® S.¡, 51; ý Candimä. Mỹ 
E.g., lúc ông mong rằng hai Sadi Pandita và Sukha không bị xao lãng 
trong lúc thiền (DhA. ii. 143; iii. 97). Xem thêm DhA. iii. 208. 

®'D, ii. 260. 8) PSA. 253. 6® Egø, D. 
11. 196. 


2. Suriya.--Con của Thiên chủ Sakka (q.v.). 


1. Suriya Sutta.--Mô tả lúc Suriya (g.v.) bị Rãhu bắt”). 
SÈ6b 1: ĐỀ, 


2. Suriya Sutta.--Phật giảng giải cho chư tỳkheo về sự tiêu diệt 
của thế giới bởi sự xuất hiện lần lượt của bảy mặt trời. Ngài mô tả tỉ 
mỉ các tàn phá do mỗi mặt trời gây ra. Kinh nhằm mục đích cho thấy 
mọi sự vật đều vô thường; nhưng chỉ có Thánh tri mới biết được. 
Dầu Đạo sư Sunef/a {4.v.) cũng chưa giải thoát khỏi khổ vì vị ấy chưa 
giác ngộ, chưa thể nhập bốn pháp”. Kinh còn được gọi là 
Saffasuriya hay Saffasuriyuggamana Sutia. 

()A, ïv. 100 f 


3. Suriya Sutta.-Vào thu, trời trong, mặt trời quét sạch mọi tối 
tăm. Cũng vậy, phàm có những thiện pháp nào, tất cả đều lấy không 
phóng dật làm căn bản, chỗ quy tụ; không phóng da5t được gọi là tôi 
thượng trong tất cả các thiện pháp”) 

t)S, v, 44. 


1. Suriyakumãra.-Anh của Candakumara.. Xem Khandahala 
Jãtaka trong ấy ông chỉ Tôn giả Sãriputat'. 
()J.iv, 157. 


2. Suriyakumaära.--Vương tử của Vua Đrahmadadfa trị vì 
Benares và là em khác mẹ của Vương tử Mfahimsasa (Bồ Tát). Xem 
Devadhamma Jãtaka trong ấy ông chỉ Tôn giả Ânandat). 

0)J.¡. 133; œ DhA. iii. 73 £. 


Suriyagabbha.--Dãy núi trên đường đến Gandhamadanat'. 


986 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


0) SnA. ¡. 66. 


1. Suriyagutta Thera. — Trưởng lão đi từ tịnh xá Kelasa cùng với 
96 ngàn tỳkheo khác đề dự lễ đặt viên đá đầu tiên của Mahã Thũpa°'. 
0 Mhv. xxix. 43; Dpv. xix. 8. 


2. Suritagut(a.--Irưởng lão thuộc nhóm học trò kế vị Tôn giả 
Mahä Kassapa. Ông theo học với Thầy Candagufta và có môn đệ là 
Assaguttat). 

(Ð SA. iii. 125. 


Suriyadeva.--Con thứ tư của 2evagabbhãä và là một trong số 
mười anh em của nhóm 4ndhakavenhudäsaputiät'. 
K1 18, 


Suriyapassapabbata.--Một trong số bảy dãy núi bao quanh hồ 
Chaddaniat). 
T0. 


Suriyapeyyäla.--Một loạt kinh về mặt trời. 
°° DỤ V20, 


Suriyavaccasä.--Thanh nữ Càn thát bà, con của Chúa Tỉmbaru. 
Thấy nàng vũ cho Thiên chủ Sak&ka, Cànthátbảà nhạc công Pañcasikha 
thầm yêu nàng, nhưng nàng thích S¡khanđi, con của Ä⁄đ/ali. Về sau, 
khi nghe Pañcasikha hát bài tình ca tặng nàng, nàng chọn chàng làm 
Đà ở bài tình ca còn hàm ý nói lòng gắn bó của chàng đối với 
Phật" 

Nàng có tên riêng là B»adđZ, nhưng được gọi là 
Suriyavaccasä vì có thân hình đẹp (sarirasampattiya). 
fD, ii. 258, 268 f ® DA. iii. 704. 


Suriyavaf.--Thành phố trong ấy Phật S¡k;ï thi triển Thần thông 


Song hành dưới gốc cây cầy (campaka)°). 
t BuA. 202. 
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1. Suriyopama Sutta.--Rạng đông là tướng báo trước mặt trời sắp 
mọc. Cũng vậy, chánh tri kiến là tướng báo trước sự giác ngộ bốn 
Thánh đế. 

0S. v, 442. 


2. Suriyopama Sutta.--Thế giới chìm trong bóng tối cho đến khi 
mặt trời hay mặt trăng lên. Cũng vậy, cho đên khi có Như Lai thuyêt 
giảng, sự vô minh về bốn Thánh đề mới tan biến”. 


0 S_v,442f 


1. Suruci=-Bồ Tát sanh làm Bàlamôn vào thời của Phật 
Mangala°). 
()J.¡.32; Bu. iv. 10. 


2. Suruci.--Nhà vua trị vì Ä⁄hilã. Xem Suruci Jãtaka®), 
0 Œ Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 7; Mtu. ¡. 348. 


3. Suruci.--Nhà vua ở ha, phụ vương của Mfahãpanada. 
Xem ®%wuruci Jãtakat). 


0 Œ Mhv. ii. 4; Dpv. iii. 7; Mtu. ¡. 348. 


4. Suruci.--Cung điện của Bồ Tát ƒessabhữ sử dụng trong đời cư 
sĩ sau cùng của Ngài”. 


® Bụ., xii. 19. 


Suruci.--Cung điện của Bồ Tát Kak„sandha sử dụng trong đời cư 
sĩ sau cùng của Ngài”. 
t Bu. xxiii. l6. 


6. Suruci.-Ấn sĩ (/ãpasa). Xem Sarada. 
Suruci Jãtaka (Số 489).--Chuyện Đại Vương Huy Hoàng. 
Vương tử Swzwci-kumara của Vua Suruci trị vì Mithila cùng theo 


học với Thái tử Brahmadatfta ở Benares tại Takkasila. Hai người trở 
thành bạn thâm giao và hứa sẽ hợp tác chặt chẻ lúc lên ngôi. 
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Šuruci lên ngôi trị vì Mi¿hila. Ông có một vương tử mang 
tên Szc¡ như phụ vương. Đrahmadafía lên ngôi trị vì Benares. 
Ông có một công chúa tên %zmedhä. Hai bên kết tình thông gia với 
điều kiện là Sz;ci chỉ được phép có một chánh hậu mà thôi. Nhưng 
sau mười ngàn năm chung sống, Hoàng hậu ,%medhä không hạ sanh 
được hoàng nam. Dân chúng muốn có người nối ngôi, nhưng Vua 
Surici nhứt định không lập thứ hậu. Thế là Hoàng hậu tuyển cho nhà 
vua l6 ngàn cung tần. Thêm 40 ngàn năm nữa trôi qua, nhưng triều 
đình Šuz„ci vẫn chưa có người kế vị. 

Một hôm, Vua 5ur„c¡ nguyện lời Chơn thật. Ngôi Thiên chủ 
Sakka nóng lên và Ngài yêu câu Thiên tử Najakara (q.v.) xuống thế 
làm Hoàng tử. Rồi Thiên chủ xuống vườn thượng uyên giả dạng làm 
hiền nhơn để giúp các bà đức hạnh cầu tự. Người vô hoàng cung và 
hỏi công đức của Chánh hậu. Sau khi nghe kệ của Chánh hậu nói rõ 
công đức mình, người xưng danh tánh, tán thán Chánh hậu, và hứa sẽ 
ban cho Chánh hậu một hoàng tử. Chánh hậu hạ sanh Mahãpanada. 
Lúc lên 1ó, Vua cha xây cho Hoàng tử một cung điện nguy nga. 
Truyền thuyết nói rằng Thiên chủ truyền cho Thiên tử Wissakammna 
giúp việc xây cất này. 

Lúc cung điện được hoãn thành, triều đình tổ chức ba lễ 
trong một lúc: lễ lạc thành cung điện, lễ quán đảnh và lễ thành hôn 
của M#ahäpanäda. Lễ kéo dài bảy năm. Dân chúng bắt đầu bất mãn, 
nhưng Vua cha phán rằng chừng nào Mahäapanada mở miệng cười, lễ 
mới được chấm dứt. Được biết trong suốt bảy năm lễ, Mahäpanãda 
không có cười. Nhiều kịch gia đến giúp vui. Có cả hai nghệ sĩ tung 
hứng (ugglers) BÙandukamna và Pandukamna. Tuy nhiên 
Mahäpanäda vẫn không cười, cho đến khi Thiên chủ đưa xuống một 
vũ nữ múa bài nữa thân (nữa thân trên múa, nữa thân dưới đứng yên) 
ông mới cười. 

Chuyện kể về về một dịp Phật ban cho Nữ đại thí chủ 
Visakhäã tám điều ước như thế nào. Một hôm, trời mưa to. Phật dạy 
chư tỳkheo ra dầm mưa vì đây là cây mưa to chót trong đời Ngài. 
Ngài và chư tỳkheo dầm mưa đến nhà bà 7szkhã; khi đến nơi Phật 
và chư vị đều khô rang. Bà vô cùng kinh ngạc. 

Nhận diện tiên thân: Mahapanada chỉ Bhaddaji; Sumedha 
chỉ Ƒisakhã; Wissakamma chỉ Änanda:; Sakka chỉ Bồ Tát). 
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0)J_ïv. 314-25; œ/ DA. iii. 856 f; và J. ii. 334. 
Surundhana.--Thành phố ở Kaãsï; một tên xưa của Benarest), 
(®J jv, 104, 119. 


Surullagäma.--Làng ở Tích Lan, được đề cập trong nhiều chiến 
dịch của Vua Parakkamabaäbu J®) 
(Cv, Ixxii. 139. 


Sulakkhanä.--Phu nhơn của 4ñ7zna và là mẹ của Hoàng hậu 
Mahäpdjäpafi Gotamf'`. 

Œ An, ii. 538 (vs. 115); nhưng xem Mhv. ii. 18 nói rằng phu nhơn 
của 4fjana là Yasodharä. Có thê đó là một phu nhơn khác của ông. 


1. Sulasä.-Kỹ nữ (nagarasobhim) ở Benares Xem Sulasã 
Jaãtaka. 


2. Sulasã.--Kỹ nữ (nagarasobhim) ở Rãjagaha. Một hôm, thấy 
con của Bá hộ Mahadhana bị đưa ra pháp trường, nàng động lòng 
nên gởi đến chàng bốn cái bánh và nước uống. Bấy giỜ, có Tôn giả 
Moggallăna đến. Chàng cúng dường bánh lên Tôn giả. Sau khi 
mạng chung, chành sanh làm thần cây mù u trong vườn gần thành 
phố. Ngày nọ, có S/zsã vô vườn; thần cây hóa ra bóng tối rồi bắt 
nàng đi. Bảy hôm sau, vị thần đưa nàng đến ƒ⁄ej/yana và bỏ nàng 
ngoài bìa một hội chúng đang nghe pháp. Lúc nàng kê lại chuyện 
mình, bà con cười; nhưng khi biết đó là sự thật, ai ai cũng kinh ngạc. 
Cường đến tai Phật; Ngài lấy câu chuyện này làm đề tài cho một bài 

pháp! 

Ũ Pv. ¡. 1; PvA. 4 £; Có thể đây là chuyện kể trong Milinda, p. 
350, như “hội chúng của Slasđ”. 


Sulasã Jãtaka (Số 419).-Chuyện Kiều Nữ Sulasä. Ở Benares 
có Kiều nữ S/zsz mà khách phải bỏ ra một ngàn mỗi đêm nếu muốn 
được nàng phục dịch. Tại đây còn có một tên cướp, Szffaka. Saffaka 
bị bắt và đem ra pháp trường xử trảm. Trên đường, S⁄/zsã thấy 
chàng và đem lòng yêu chàng. Nàng hối lộ cho vị quan để thả chàng. 
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Sau vài tháng chung sống, ,$z//aka chán nàng và muốn giết nàng để 
đoạt của. Sz/zka đưa nàng lên đỉnh núi nói rằng để chàng dưng lễ 
vật lên vị thần trú tại đây. Biết được dã tâm của chàng, S%1/asĩ xin 
chàng tha cho và hứa sẽ đem về cho chàng thật nhiều tiền và làm nô 
tỳ cho chàng. Sz/z#a mềm lòng. Š/zsz đi quanh chàng rồi thừa dịp 
xô chàng xuống hồ. 

Chuyện kế về Pwññalakkhanä, một nô tỳ của Trưởng giả 
Anäthapindika. Nàng mượn nữ trang của chủ để đi chơi trong lạc 
viên. Có tên cuớp đến làm thân và định giết nàng cướp của. Biết 
được ác tâm của chàng, nàng bảo GHAHE kéo cho nàng gảo nước 
giếng, rồi xô chàng xuống giếng chết”). 

Œ Jjii. 435-9; cƒˆ chuyện của Bhaddã Kundalakesa và Kanavera 
Jataka. 


Suleyyäã.--Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahãsamayat) 
t)D, ii. 260. 


1. Suvaca Sutta.--Một vị Thiên bạch Phật về bảy điều không đưa 
tỳkheo đến đoạ lạc: tôn kính Phật, Pháp, Tăng, học tập, định, không 
phong giật, nghinh đónf”. 

ĐA. iv. 29. 


2. Suvaca Sutta.--Tôn giả Sãripuf#ra giảng giải kinh nói trên”). 
0 A,ïv.30. 


Suvaccha.--Bảlamôn vào thời Phật Padumuffara, một tiền thân 
của Trưởng lão Dhammasava (Nägapupphiya)" ), Ông tu ân và sống 
trong cốc lá. Một hôm, Phật thi triển thần thông gần cốc ông, ông 
đảnh lễ Ngài băng cách thảy bông mù u (NZga) lên Ngài”. 

Ú ThagA. ¡. 214; Ap. ¡. 179. 


Suvannakakkata Jãtaka (SỐ 389).--Chuyện Con Cua Vàng. 
Bồ Tát làm một Bàlamôn nông dân ở SZiindiya. Trên đường ra đồng, 
ông đi ngang qua cái ao có con cua vàng mả ông làm thân. Có con 
quạ mái muôn ăn mắt người nông dân nên dụ chồng xúi con rắn cắn 
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ông. Ông bị rắn cắn và nằm mê bên bờ ao. Nghe tiếng động, cua bò 
lên và thây quạ mái sắp mồ mắt Ô ông. Cua kẹp quạ. Rắn đến cứu qua 
bị cua kẹp luôn. Cua bắt rắn hút nọc độc ra để người nông dân tỉnh 
lại. Bấy Ø1ờ, cua siết cảng giết chết quạ và rắn. 

Chuyện kế về việc Tôn giả Äzanda muốn cứu Phật khỏi bị 
voi Dhanapala dày. 

Rắn chỉ A⁄ãra; quạ trống chỉ bã 01920 cua chỉ 4zanđa; quạ 
mái chỉ Nữ du sĩ khổ hạnh C/ñcãmanavikat`. 

(J, ii. 293-8. 


Suvanuakãra Sutta.-Tkheo tu tập THẾ thượng tâm như người 
thợ bạc làm trang sức với vàng đúng tuôi”. 
“À1, 29/720, 


Suvannakufi.--Cốc trong Dakkhinagiri-vihära, nơi Sadi Appihä 
an trút), 
MT: 552. 


Suvannakuf{a.--Tên của Cefiyapabbafa (Missahapabbafa) vào 
thời Phật Konägamanat`). 
0) SD, ¡. 87, etc; nhưng Mhv. xv. 96 gọi đó là Sumanakia. 


Bồ tát đường tuc tỉnh xá E0) 


® Cy, c. 296, 


_Suvannagiritãla--NúI cách Jeízara năm do tuần c(T do 
tuân=l1,2 km) và cách sông Konimara 10 do tuân (1 do tuân=11,2 
km)t'. 

(91, vi. 514. 


1. Suvannagnha.--Động trong C7akữƒapabbafa, nơi trú của 


thiên nga vàng!. 
Œ)J_ ii, 208; v. 237, 469: vi. 50. 
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2. Suvannagiha.-Một trong ba động trên núi Nadamula- 
Pabbharat). 

°Ð SnA. ¡. 66. 

Suvannatissa.--Hồ nước do Vua Parakkamabäbu ï trùng tu°`. 
® Cy, |xxix. 32; xem Cv. 7z. 11. 119, n. 2. 


Suvannathambha.-Bến nước được xem như nguy hiểm trên 
sông \ahävälukagangat'. 


® Cv, xevi. 10. 


SuvannadonI.--Làng trong đất Ä⁄4/aya ở Tích Lant®'. 
© Ola: 1, 


Suvannapabbata.--Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơnt'. 
(2 ].¡. 50, 55; SnA. ¡. 358. 


Suvannapassapabbata.--Một trong bảy dãi núi trên đường lên 
Gandhamadand') Đó là dãy núi thứ bảy bao quanh hồ 
Chaddantadahat°. 


Œ) SnA. ¡. 66. ? J_v,38, etc. 


SuvannapälT.-Ái nữ của Tộc trưởng Gữikandasiva và là Hoàng 
hậu của Vua Pandukabhaya. Lúc còn là Hoàng tử, Pandukabhaya 
thấy nàng đem cơm ra đồng cho cha, bảo nàng đãi ông và tuỳ tùng. 
Dưới gốc đa nàng dùng lá đa làm dĩa đựng cơm dưng lên Hoàng tử. 
Mỗi khi nàng đặt tay lên, lá đa biến thành vàng, do đó nàng được gọi 
là Šuvannapäiï, tên thật của nàng là P7. Nàng có năm anh đều bị 
Canda là bạn của Pandukabhaya giết chếtU), 

f Mhv. x. 30 ff. 


Suvannabimbohaniya Thera.--Alahán. Vào 91 kiếp trước ông 
bồ thí một cái giường và một cái gối. Vào 63 kiếp trước ông làm vua 
dưới vương hiệu 4samat. 

0 Ap. ¡. 234. 
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Suvannabhũmi.-Quốc độ. Sau khi Kết tập III kết thúc, hai 
Trưởng lão Soøa và Uwara đến viếng quốc độ này để hoằng dương 
đạo pháp. Bấy giờ, có một nữ thần biển có lệ ăn thịt hoàng tử mới 
sanh của nhà vua. Hai vị Trưởng lão đến đúng lúc hoàng tử của triều 
đình chào đời. Thoạt tiên dân chúng nghĩ răng hai Trưởng lão là bạn 
của quỷ dữ, nhưng hai vị là người đuôi được quỷ đi và dựng nên bức 
đê bảo vệ quôc độ bằng cách tụng kinh 8rahmajäla. Kết quả có 60 
ngàn người được chuyền hoá và 3500 nam nhơn cùng với 1500 nữ 
nhơn thuộc hàng quý tộc xuất gia. Và từ đó, tất cả các thái tử sanh ra 
trong quốc độ đêu được gọi là Sonufftarat". 

Suvannabhữmi buôn bán rất phát đạt với Bharukacchal” 
Benares (Molim)®, `, Mithilat, Sãvatthi°), và Pätaliputa®) 

SinoriigBiMinif cách Tích Lan 700 lý có thê đi trong bảy ngảy 
đêm nếu thuận buồm xuôi gió”) 

Suvannabhimi được xem như phần đất cực nam của Miễn 
Điện, có thể là vùng Pagan và Moulmein, gồm luôn “bờ biển từ 
Rangoon đến Singapore. Địa điểm quan trọng trong quốc độ này là 
Sudhammanagara, tức Thaton trên cửa sông Siftaung”). Fleet® nghĩ 
rằng đó là Øengal mà Huyền Trang gọi là “Ka-lo-na-su-fa-la-na” 
(Karnasuvarna), hoặc phần đất nằm trên tả ngạn sông Son, một phụ 
lưu của sông Hằng, ở Trung Ấn; phần đất này còn được gọi là 
Hiranyavaha. Cũng rất có thê có hai vùng mang chung một tên, một 
ở Ấn Độ, một ở ngoài Ấn Độ. Œ# Sunãparama. 


0 Mhv. xii. 6, 44 f.; Dpv. viii. 12; Sp. ¡. 64. ' Xem e.g., 
J. iii. 188. ®)J jv, 15, ®J_ vị, 34. 
® bVA, 47. (6 774,271. Ø AA, 1. 
265. ®) Xem Sãs., Introd., p. 4 và n. 3. @ 


J.R.A.S. 1910, p. 428. 
Suvannamalaya.-Cung điện trong xứ Rohäna, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 


® Cv, Ixxv. 62, 65, 66. 


Suvannamäili.--Một tên khác của Maha Thipa (qg.v.). 
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Suvannamiga Jãtaka (Số 359).-Chuyện Con Nai Vàng. Bồ 
Tát sanh làm con nai đực có sắc lông vàng chung sống với con nai 
cái xinh đẹp trong một gia đình hạnh phúc. Nai đực làm chúa của 
bẩy nai tám vạn con. Một hôm, nai chúa bị mắc bẩy, rồng tiếng báo 
hiệu khiến cả bầy chạy trốn hết. Nai cái đến khuyến khích nai đực bẻ 
bẫy, nhưng không được. Lúc người thợ săn đến, nai cái xin thế 
mạng. Ông động lòng thả hết hai con đi. Nai đực đền ơn bằng một 
hòn ngọc kỳ điệu và khuyến giáo ông xây dựng gia đình, bố thí và 
làm việc thiện. 

Chuyện kể về một thiếu nữ ở ,SZvz//hi, con một nhà hộ trì hai 
Đại Đệ tử của Phật. Nàng thành hôn với một Canna, một người 
ngoại đạo, nhưng được phép hành trì Phật pháp. Nàng khuyến khích 
chồng nàng đi nghe Tôn giả Sãripu#a thuyết pháp; cả hai vợ chồng 
đều đắc quả Dự lưu. Về sau hai người xuất gia và đắc quả Alahán. 
Người thợ săn chỉ Channa; nai cái chỉ vợ của Channa°'. 
(J, ii, 182-7. 


Suvanna-Vimana Vat(hu.--Chuyện người xây Hương cốc cúng 
dường Phật. Ông xây cốc trên một tảng đá trơ trụi (mundikapabbara) 
ở Andhakavinda. Ông tái sanh lên cõi Tãvazfữnsa và có sẵn một cung 
điện bằng vàng đang chờ ông. Tôn giả Ä⁄oggallãna gặp ông và được 
nghe ông kể lại chuyện mình”. 

(Vy, vii, 4; VvA. 302 f, 

Suvanmnaïthi.--Con đường dài 60 lý trên cõi 7ãwafmsat'. 

t2}, v. 386. 


Suvannasäma.--Bồ Tát sanh làm con của DÐukữilaka và Pãrika. 
Xem Sđma Jãtaka. 


Suvannahamsa Jãtaka (Số 136).--Chuyện Con Thiên Nga 
Vàng. Bồ Tát sanh làm một Bàlamôn có ba cô con gái là Nandđa, 
Nandavafi và Sundarinanda. Sau khi mạng chung, ông tái sanh làm 
con thiên nga vàng. Thiên nga nhớ lại kiếp trước và bay đi đến nơi 
cư ngụ của vợ con mình đề tặng cho mỗi người một lông vàng hầu họ 
bán ra mà sanh sống hạnh phúc. Thiên nga đến cho lông mình nhiều 
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lần rồi, cho đến một hôm bà vợ vặt hết lông vàng của nó. Bấy giờ, 
lông thiên nga không còn vàng nữa mà trở thành như lông con cò 
thường. Thấy vậy, bà vợ liền thảy thiên nga vô thùng và cho nó ăn ở 
đó. Thời gian qua, lông thiên nga mọc lại và có màu trắng. Thiên 
nga bay đi và không bao giờ trở lại. 

Chuyện kế về Tỳkheo ni T¡ hullananda (q.v.) tham lam ra 
đồng nhồ một số lượng tỏi lớn khiến gia chủ nổi giận; vị gia chủ này 
có lệ cúng dường mỗi tỳkheo ni hai-ba củ tỏi mà thôi. Bà vợ tham 
lam chỉ tỳykheo ni 7?%//2nanda; ba người con gái chỉ ba em của 
tỳkheo ni°”. 

()J.1.47A-1. 


Suvannahãra (Suvannabhära).--Cung điện của Bồ Tát Pjwssa 
sử dụng trong đời cư sĩ sau cùng của Ngài”. 
° Bu. xix. 15. 


Suvidehä.--Tên của một quốc độ và cũng là tên chỉ người dân 
sanh sống trong quốc độ này”. Đó là phần đất của J⁄đeha đối điện 
với Magadha, bên kia sông Hằng”), 

SÀM.1.225. ® MA. ii. 448. 


Suviraka.--Con ngựa của Vương tử Bồ Đề (Bodhirajakumari) 
(q.v.). 


1. Suvira.--Lúc các Atula tấn công chư Thiên, Thiên chủ SazkkZ 
cho mời Thiên tử Swwirz và yêu cầu ông nghênh chiến. Ông thuận 
nhưng không muốn đánh vì tánh phóng dật. Thiên chủ phải yêu cầu 
đến ba lần. Và đến lần thứ ba Thiên quở trách ông. 

Phật kể chyện này cho chư tỳkheo để thuyết giáo về sự nỗ 
lực và tĩnh tần", 

°9§.1. 216 


2. SuvTra Sutta.--Chuyện của 5vira (qg.v.). 
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Susaddasiddhi.-Một tựa đề khác của ŠZrhaviiãsim do 
Sangharakkhia (Tích Lan) soạn đó là một chú giải về 
Moggallänapafjikat'. 

+ P,L.C. 200. 


Susuddha.--Nhà vua vào 32 kiếp trước; một tiền thân của Trưởng 
lão Pabbhäradäyakat'. 
CÂN a0: 


Susammuftha Suta.--Những ai không liễu tri các pháp bị mê 
ngủ triỀn miên, không có tỉnh giác“). 
Gốc 


Susarada Thera.-TIrưởng lão là người bà con với Tôn giả 
Sãriputia. Ông được gọi như vậy vì tánh đần độn của ông. Nghe 
Tôn giả Sãripua thuyết pháp, ông khởi lòng tin, xuất gia và đắc quả 
Alahán. 

Vào thời Phật Pøđumu#ara ông làm Bàlamôn và đi tu ẩn. 
Một hôm, ông cúng dường lên Phật trái cây ngọt lúc thấy Ngài đi 
khất thực. ,Vào 700 kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 
Sưmangala°). Ông là Trưởng lão Phaladäyaka nói trong Apadänat?). 
0) Thag. vs. 75; ThagA. ¡. 167. An. ¡. 160 f. 


1. Susĩima.-Bồ Tát vào thời của Phật 4/hadassr. Ông là một 
Bàlamôn đại bá hộ (Mahasala) ở Campaka bỏ đi tụ ân. Ông nghe 
Phật thuyết pháp ở Suđassana và được chuyển hoát. 

],ï.39; Bu. xv. 9 Ê; BuA. 180. 


2. Susima.--Bô Tát sanh làm con của vị Tê sư của vua trị vì 
Benares. Vê sau ông lên ngôi báu. Xem S%sữna Jãfaka (Sô 411). 


3. Susima.--Nhà vua trị vì Benares. Xem Susma Jafaka (Số 163) 


trong ấy ông chỉ Tôn giả Ẩnandat), 
€2 1.1150: 
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4. Susima.--Thiên tử. Lúc nghe Tôn giả 1nanda tán thắn Tôn giả 
Sãriputa, ông cho như vậy là phải và tán đồng mọi điều Tôn giả 
Ẩnanda nói. Ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, trong suốt, có 
tám mặt, khéo giũa, khéo mài, được đặt trên một tắm màn màu vàng 
da cam, chói sáng, chiếu sáng và bừng sáng. Cũng vậy, chúng Thiên 
tử của Thiên tử %sữma, trong khi những lời tán thán Tôn giả 
Saripufía được lớn tiếng nói lên, họ hoan hỷ, hỷ duyệt, hân hoan và 
thân chói sáng màu sắc thù thăng””. 

Susima được nói” là bạn đồng phạm hạnh của Tôn giả 
SãriDufta. 
()S,¡, 163; xem Tưbk. ® SA. ¡. 98. 


5. Susĩma.--Một trong số một ngàn nam tử của Thiên chủ Sakka 
và là một vị tướng lãnh trong cuộc chiến với các Atula. Ông có tật 
biếng nhác nên Thiên chủ phải quở trách ông”. Ông có thể là 
Susima [4]. 

()S.¡.217; SA. 1. 262. 


6. Susĩma.~Du sĩ (Paribbäjika) ở Rãjagaha. Lúc Phật nỗi danh, 
nhiều môn đệ của Du sĩ đề nghị ông thuyết giáo pháp của Phật để có 
nhiều lợi lạc hơn. Ông đến tìm Tôn giả Ẩ»anda và được truyền giới 
do sự chuẩn nhận của Phật. Trong các buổi đàm luận với chư tỳkheo 
tuyên bố mình đã chứng đắc, $sữma thấy rằng không phải tất cả có 
thần thông, nhưng họ đều chứng được tuệ giải thoát. Ông yết kiến 
Phật đề biết rõ thiệt hư; Ngài hỏi ông nhiều câu hỏi để ông nhận chân 
sự thật qua các câu trả lời của chính ông. SŠws7znz thú thật ý muốn gia 
nhập Tăng Đoàn của ông lúc ban đầu và xin được tha lối”). Ông đạt 
thắng trí và đắc quả Alahán'?. 

(0S, 1i, 119 fE ® SA, ii. 96. 


7. SusIma.--Bảàlamôn ở 72kkas/4 và là nam tử của Sankha. 
Chàng đến 8enares đề theo học với một vị thầy là bạn của cha chàng. 
Chàng chỉ hiểu được phần đầu và phần giữa của vấn đề chớ không 
hiểu trọn vẹn. Chàng được khuyên nên tìm gặp chư Phật Độc Giác 
trú ở Jsjpafana. Susữma đến đó, xuất gia và trở thành một vị Phật 
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Độc Giác. Không bao lâu sau, ông chết. ,S$z¡kJz đến tìm con mới 
biết sự việc xảy ra. 
Sankha chỉ Bồ Tátt). 
f DhA. iii. 445 f; KhA. 198 £. 


Susima Jãtaka (Số 163).-Chuyện Vua Susĩma. Bồ Tát sanh 
làm con của vị Tế sư của Vua Susima trị vì Benares. Tế sư là vị chủ 
trì lễ hội voi; chức vụ này đem về cho ông nhiều tiền bạc. Ông chết 
lúc con ông mới lên 16. Với lý do con của TẾ sư còn trẻ, các 
Bàlamôn tâu vua để họ chủ lễ tế voi sắp đến trong bốn ngày tới. Sự 
thay đôi đột ngột này làm mẹ chàng buôn khổ vì gia đình bà đã chủ 
trì lễ voi này những bảy đời rồi. 

Được biết có một sư trưởng biết kinh Vệđà và kinh Voi sống 
ở Takkasilãä cách Benares hai ngàn do tuần (1 do tuần=11,2 km). 
Chàng thu xếp để tới 74kkasiiä trong nội nhựt. Chàng trả công cho 
sư trưởng một ngàn đồng đề xin ông dạy cho và dạy cấp tốc. Chàng 
học trong một đêm hết ba kinh Vệđà và kinh Voi. Ông trở về 
Benares ngày hôm sau. 

Ngày lễ hội đến, chàng trang sức như một hoàng tử đi với hội 
chúng mình đến khiếu nại với nhà vua và thách thức ai có thể hơn 
chàng trong việc hành lễ Voi. Không ai có đọc thuộc hết ba kinh 
Vệđà hay biết kinh Voi. Thế là nhà vua cử chàng chủ trì lễ Voi. 

Chuyện kể về âm mưu của các ngoại đạo ở SZvz//hi ngăn cản 
đại chúng cúng dường Phật. Dân chúng trong thành thu gom vật thực 
để cúng dường, nhưng họ chia làm hai phe rõ rệt, một phe muốn cúng 
dường Phật còn phe kia chọn các sư trưởng ngoại đạo. Họ bỏ thăm 
và Phật là vị được chọn. Vật thực được cúng dường rất rộng rãi 
trong vòng một tuần. Sau lễ cúng đường, Phật nói lời tuỳ hỷ công 
đức và chỉ dạy cho đại chúng về các quả tu chứng. 

Susữna chỉ Tôn giả Ananda; Sư trưởng chỉ Tôn giả Sãripuia; 
mẹ của Bồ Tát chỉ Äahãmãyã; cha của Bồ Tát chỉ Sudhodana°'. 

(1, ii, 45-50. 


2. Susĩima Jãtaka (Số 41 1).-- Chuyện Vua Susĩima. Bồ Tát sanh 
làm con của vị Tê sư của vua trị vì Penares và được đặt tên là 


Susmma. Nhà vua cũng có một vương tử sanh cùng ngày với S⁄sữna 
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và được đất tên là Brahmadatffa. Susữna và Brahmadaffa lớn lên 
trong một môi trường chung và đi 7ak&&asi/a theo học chung một 
thầy. Lúc Brahmadafa lên ngôi, Susima làm tế sư cho nhà vua. Một 
hôm, mẫu hậu thấy Tế sư S$wsữnz trong cuộc diễn hành với nhà vua 
đem lòng yêu ông. Biết được sự thật, Brahmadafa đưa Susữma lên 
ngôi thế ông và lập mẫu hậu làm Hoàng hậu của Vua Ssữzma. Không 
bao lâu sau, Vua 5sma chắn ngai vàng, bỏ lên Hy Mã Lạp Sơn tu 
ấn. Brahmadafia lên ngôi trở lại và trị vì thiên hạ. 

Chuyện kê về sự Đại Xuất thế của Bồ Tát. #8rahnadafa chỉ 
Tôn giả Ấnanda; mẫu hậu chỉ Rãhulamar®). 

()J, ii, 391-7. 


1. Susĩma Sutta.--Mô tả cuộc yết kiến Phật của %sữnadevaputta 
(Susima 4)°). 
()S.¡.63 £ 


2. Susĩima Sutta.--Nói về việc Thiên chủ Søk&ø quở trách Nam tử 
Susữma [5J của ông”. 
bỏ >4 024 VI 


3. Susima Sutfa.-Mô tả cuộc viếng thăm Phật của Du sĩ 
(Paribbäjikã) Susiữma [6J9). 
(2S, ïi, 119 fF 


Susimadevi.-Phu nhơn của 4ziodana. Ái nữ của ông là 
Bhaddäkaccänä làm Hoàng hậu của Vua Panduväsudeva°`. 
CMTs 275. 


Susimä.--Mẹ của Sïhabahu và Sihasvali. Bà là công chúa của 
Vua Vanga và được nói là kết giao với con sư tử. Con cháu của sự 
giao hợp này được gọi là SïhalZ”). 

( Dpv. ix. 2 £; eƒ Mhv. vi. 1 ff. 

Susunäga.--Vua trị vì Ä⁄4gadha trong I§ năm”. Ông là phụ 
vương của Kajasoka. Mahavamsa Tï1kã nói rằng?) ông là con của 
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một nhà vua người /7cchavi và một kỹ nữ. Lúc sanh ra, ông trông 
như cục thịt nên bị bỏ vô hũ và liệng trong đống rác. Xà vương của 
thành phố canh chừng hũ này cho đến khi đám đông đến vây quanh 
và nói “%-sữ” mới bỏ đi. Trong đám đông có con của một đại thần 
nhận bé làm con nuôi. Lúc dân chúng phế Vua Nãgadasaka vì tội 
giết cha, họ đưa %sunäga lên ngôi. Nhà vua được gọi là Ssunãga 
vì ông được Xà vương canh giữ và Xà vương bỏ đi lúc dân chúng nói 
lên hai chử “S⁄-sữ ”. 

0 Mhv. iv. 6; nhưng xem Dpv. v. 98 nói rằng ông trị vì 10 năm và 
Trưởng lão 24asaka lâm chung vào năm thứ tám của triều đại này. 
Œƒ. Sp. ¡. 33. “ MT. 155 f. 


SussondI.-Hoàng hậu của Vua 7ømba trị vì Benares như kế 
trong SssondT .Jãtaka. 


Sussondï Jãtaka (Số 360).--Chuyện Hoàng Hậu Sussondiĩ. Vua 
Tamba trị vì Benares có Hoàng hậu %ssondï rât xinh đẹp. Nãgadipa 
bấy giờ được gọi là đảo Serma và Bồ Tát là một Garuda (chim thần 
cánh vàng) trẻ thường giả dạng đến Benares chơi súc sắc với Tamba. 
Hoàng hậu nghe tiếng đồn về thân sắc chàng muốn thấy chàng, và hai 
người đem lòng yêu nhau. Dùng thần lực, chàng gây mưa giông tối 
tăm rồi đem Hoàng hậu đi. Nhà vua âu sầu vì không biết số phận 
Hoàng hậu ra sao; ông không máy may biết âm mưu vì Œar„đa vẫn 
tiếp tục đến đánh súc sắc với ông. Tamba gởi người hát dạo Sagga đi 
tìm Hoàng hậu Sazgea đến Bhãruwkaccha và lấy tàu đi 
Suvaniabhiữmi. Ra khơi, các thuỷ thủ yêu cầu chàng hát cho họ 
nghe, nhưng Szgsø không hát vì bảo rằng tiếng hát của chàng sẽ gây 
dao động cho các kình ngư và rất nguy hiểm. Tuy nhiên các thuỷ thủ 
vẫn cứ nài nỉ và chàng hát. Kinh ngư nổi dậy quật tàu bê làm đôi. 
Sagga đeo tắm ván và trôi vô đảo Naga. Hoàng hậu nhận ra chàng, 
đưa chàng về giấu trong nhà và hưởng lạc thú với chàng lúc Œaruda 
đi văng. Sáu tuần sau, có tàu từ 8enares đến đảo. Sagga về xứ kề lại 
cho vua câu chuyện ông gặp, Hoàng hậu bằng tiếng đàn và câu hát. 
Nghe, Garuda hôi hận nói rằng dầu ở tại trú xứ của chim thần mà 
cũng không giữ Hoàng hậu vẹn toàn được, nên đưa Hoàng hậu trả 
cho 7øznba và ra đi không trở lại. 
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Chuyện kể về một tỳkheo thất tình. 7zmbz chỉ Tôn giả 
Ẩnandat). 
(1, iii, 187-90, 


Suhanu.--Tuân mã của Vua trị vì Benares. Xem Suhanu Jãtaka. 


Suhanu Jãtaka (Số 158).--Chuyện Con Ngựa Suhanu. Bồ Tát 
sanh làm Đại thần của Vua trị vì 8enares. Nhà vua có con ngựa tên 
Mahaäsona. Vì tánh gian xảo, nhà vua truyền lệnh thả M⁄ahãsona 
chung chuồng với ngựa của thương buôn đem tới bán, với mục đích 
để Mahäsona căn hầu làm chúng suy yêu và bị trả giá rẻ. Các thương 
buôn khiếu nại với Đại quan. Điều tra biết được, ông khuyên các 
thương buôn lần sau đem ngựa đũng nhứt là Suhanu đến. Lúc 
Mahäsona và Suhanu gặp nhau, chúng liếm thân nhau và tỏ vẻ rất 
thân thiện. Nhà vua chứng kiến sự việc này và được Đại thần tâu 
rằng tính loài vật không khác, lúc biết có điểm chung, chúng cùng 
nhau hoà hợp. Tiếp theo ông khuyên giáo nhà vua chớ tham lam quá 
độ. 

Chuyện kê về hai tỳkheo hung bạo, một sống ở .Jefavana và 
vị kia sống dưới quê. Một hôm, hai ông gặp nhau và ai cũng nghĩ sẽ 
có tranh luận. Nhưng không, hai ông rất thân mật với nhau. Phật 
giảng rằng vì hai ông có cùng một tâm tánh?), 

(1, ii, 30-32. 


Suhemanta Thera.--Trưởng lão sanh ra trong một gia đình 
Bàlamôn rất giàu có ở ngoài biên địa. Một hôm Bàlamôn $wuhemania 
nghe Phật thuyết pháp trong Vườn Nai ở Sawkassa, ông khởi lòng tin, 
xin gia nhập Tăng Đoàn. Ông mau chóng trở thành người tụng Tam 
Tạng và đắc quả Alahán đúng thời. Sau đó ông làm thầy dạy và cố 
vấn cho chư tỳkheo giải quyết những vấn đề khó khăn. 

Vào thời Phật 7ïssz ông làm thợ rừng, từng dưng lên Phật 
bông nguyệt quế (øuønãga) lúc thây Ngài ngồi dưới gốc cây. Vào 91 
kiếp trước ông làm vua dưới vương hiệu 7ømonuda”). Ông là 
Trưởng lão Punnãgapupphiya nói trong Apadãäna®). 
Ú Thag. vs. 106; ThagA. ¡. 212 f. An. ¡. 180. 
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Suhemä.--Có thể là thiên nga mái Hoàng hậu của Chúa Thiên nga 
Dhataratthat). 
(1. v. 366. 


ỳ Sũka Sutta.--Râu lúa mì hay lúa mạch có thể đâm thủng tay chân 
nêu không được đặt đúng hướng. Cũng vậy, tâm đặt không đúng 
hướng không thể đâm thũng vô minh, làm minh sanh khởi”), 

CAU 8T, 


Sũkara Jãtaka (Số 153).--Chuyện Con Heo Rừng. Bồ Tát sanh 
làm con sư tử sống trong động trên Tuyết Sơn. Trên bờ hồ gần động 
có nhiều heo rừng và ân sĩ sanh sông . Một hôm, sau khi ăn xong sư 
tử xuống hồ uống nước. Thấy con heo rừng to, sư tử nghĩ thầm nên 
tránh nó để hôm sau dễ bắt nó ăn thịt hơn. Heo thấy vậy tưởng sư tử 
sợ mà tránh mình nên ngâng đầu lên thách thức. Sư tử hứa sẽ tranh 
tài vào tuần sau. Heo mừng và đi khoe. Nhưng bà con heo hoảng sợ 
dùm cho nó và khuyên nó nên đến bãi phân của các nhà tu khô hạnh, 
lăn lộn trên phân trong bảy ngày, phơi cho khô, đến ngày thứ bảy tắm 
ướt, và khi đến chỗ hẹn đứng trên đầu gió. Heo làm y lời khuyên. 
Sư tử gặp heo, hửi mùi hôi từ thân heo và bỏ đi (vì sư tử có tánh ưa 
sạch). Heo thoát chết. 

Chuyện kế về một Trưởng lão lớn tuổi kiêu mạn. Một đêm 
nọ, sau khi Phật thuyết pháp xong, Tôn giả Ä⁄oggalläna hỏi Tôn giả 
Sãripuiia nhiều câu hỏi và được giảng giải tỉ mỉ. Trong hội chúng có 
vị Trưởng lão già nghĩ rằng mình nên hỏi Tôn giả Sãrz„/a một câu 
để làm Tôn giả lúng túng hầu hội chúng sẽ tán thán mình là người 
thông thái. Tôn giả Sãr?pw/ía đọc được tâm ông, đứng dậy ra đi. Tôn 
giả Moggallãna cũng làm vậy. Không được nghe kinh tiếp, hội 
chúng phân nộ và đuổi Trưởng lão đi. Ông chạy ra, rơi xuống đường 
nứt của nhà tiêu và mình ông dính đầy phân. Hội chúng ân hận đến 
sám hồi với Phật. 

Con heo rừng chỉ vị Trưởng lão già này". 

0T ii, 9-12; đ DhA. iii. 344 f; được biết chuyện nói về Trưởng 
lão La|udäyi. 
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Sñkarakhata Sutta.-Tại S⁄karakhafalena Phật hỏi Tôn giả 
Säripufía tại sao vị tỳkheo đã đoạn tận lậu hoặc bày tỏ tôn kính đối 
với Như Lai hay lời giảng của Như Lai? Tôn giả bạch rằng vì vị ấy 
thấy vô thượng an ồn, khỏi các khổ ách. Phật hỏi tiếp thế nào là vô 
thượng an ồn, khỏi các khô ách? Tôn giả bạch rằng nhờ vị ấy đã tu 
tập ngũ căn tần, niệm, định, vân vân... 

(0S, v,233 f 


Sũkarakhatalena.--Động trên sườn núi Œ7//haku†a. Tại đây, Phật 
an trú và có lần thuyết Dïghanakha (hay Vedanäpariggaha) Suitfa cho 
Dighanakha. Tôn giả Sãripuifa cũng có mặt và đắc quả Alahán sau 
khi nghe kinh”). Tại đây, Phật và Tôn giả Sãripua có cuộc đàm 
thoại (Xem Sñkarakhata Sutta). 

Chú giải nói rằng” vào thời Phật Kasszpa, động 
Sñkarakhatalena là một lỗ hông trong lúc trái đất đang trưởng thành, 
trong thời gian giữa sự xuất thế của hai vị Phật. Một hôm, có con 
heo rừng đào hang gần động và động được khám phá. Thiên thần 
làm mưa rửa trôi đất đi để động hiên lộ”). Một người làm rừng thấy 
động và đến canh giữ vì nghĩ rằng đây là trú xứ của thánh nhơn. Ông 
đào đất chung quanh, rào, làm sạch sẽ, trang hoàng, biến động thành 
như cái chén vàng, trang bị ghế giường và cúng dường Phật. Động 
sâu nên không thê leo xuống được. 

(PM. 497, 501; DhA. ¡. 79; UdA. 189. ® S, v. 233 
f ®ÌSA. iii. 197. 


Sũkaraggama.-- Thành luy trong Dakkhinadesa ở Tích Lan, được 
đề cập trong nhiều chiến địch của Vua Gajabähu®). 
( Cv, Ixx. 134. 


Sũkaraggämaväpi.--Hồ nước do Vua Parakkamabäbu I trùng 
tu?) 
tCv, Ixviii. 46. 


Sũkaratittha.--Địa danh có thể trên miền Bắc Tích Lan nơi hai 


Damila là Mãgha và Jayabähu kiến tạo thành luỹt'. 
Œ) Cv, ]xxxiii. 18. 
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Sũkaranijjhara.--Con đê do Vua Parakkamabäbu I kiên tạo chỗ 
giáp nước của hai sông Sankhavaddhamanaka và Kumbhilavana. Có 
con kênh chảy từ đó đến hồ Mahägallaka©). 

t9 Cv, Ixviii. 33 f. 


1. Sũkarapeta.--Ngạ quỷ sông trên núi G//hakñ‡a có thân người 
đầu heo; miệng có cái đuôi ứa ra giòi. Tôn giả Moggallana thấy 
SiRarapeia và bạch Phật. Ngài nói cũng từng thấy ngạ quỷ này. Vào 
kiếp trước ngạ quỷ làm người thuyết Luật muốn chiếm tịnh xá mà 
ông đến thuyết giảng, nên gây sự chia rẽ giữa hai tỳkheo thường trú 
trong tịnh xá này. Sau khi mạng chung ông bị đoạ địa ngục suốt một 
Ki h cách giữa hai vị Phật ra đời (Buddharrara) và sanh làm ngạ 

uỷ... 


® DhA. iii. 410 ff 


2. Sũikarapeta.--Tykheo vào thời Phật Kassapa tái sanh làm ngạ 
quỷ có mặt heo sống trên núi Gij/hakữ†a mà Nãrada có lần nhìn thấy. 
Ngạ quỷ thu thúc thân nhưng có ác khẩu?”. 

() Pv, ¡. 3; PvA. 9 £ 


Sũkarapotika Vatthu.--Chuyện của Ubarl (g.v.). 


Sñkarabhãtu.-lướng của Vua Mãnãbhharana bị Vua 
Parakkamabäbu I bắt xiêng, nhưng ông thoát được; Adhikãri Mafju 
được phái bắt ông. ,$”karabhäiu trở thành tư lệnh của quân nỗi loạn 
và gây nhiều tổn thất cho quân của Vua Parakkamababu ï cho đến 
lúc Damiladhikari và Lankapura Deva dồn hết nh lượng đánh ông 
mới thua. Ông chết trong trận gần A⁄ahãnagahulat'. 

( Cv, Ixxiv. 127 f, 153; lxxv. 126 £. 


Siũkarãräma.--Tịnh xá gần 2ohalapabbara, nơi Đại thần của Vua 
KiHtisrirajastha kiến tạo một điện thờ Tôn tượng và Š⁄vaagãma 
xây bát quan trai đường), 

M002 57 
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. Sũkarälibheripäsäna.--Địa danh trong vương quốc Rohzna được 
đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamababu I°. 
® Cv, Ixxv. 98, 146; xem thêm Cv. ii. 53, n. 4. 


Sũci Jãtaka (Số 387).-Chuyện Cây Kim. Bồ Tát sanh làm một 
thợ rèn lành nghề nhưng rất nghèo ở Nága. Người trưởng phường 
rèn có cô con gái đẹp. Muốn chiếm quả tim nàng, chàng thợ rèn mài 
một cây kim có thể xỏ thấu hột súc sắc và nỗi trên mặt nước, và làm 
bảy cái bao để bọc cây kim này. Chàng đến nhà nàng đứng rao bán 
cây kim đặc biệt mình làm ra. Nàng đang quạt hầu cha bảo chàng đi 
chỗ khác vì ở đây không có ai mua kim đâu. Nghe chàng ca tụng cây 
kim, cha nàng bảo cho coi. Chàng đề nghị mời hết tất cả các thợ rèn 
đến xem rồi chàng trao cho cha nàng bao đựng kim thứ nhứt. Ông 
nghĩ đó là cây kim nhưng không tìm được đầu đuôi cây kim. Chàng 
lần lượt đưa ra bao thứ hai, ba, . „ bảy rồi chính cây kim. Chàng 
dùng kim đâm thủng cái đe và thả Kim nổi trên mặt nước. Tắt cả các 
thợ rèn đều thán phục và ông trưởng phường rèn gả con cho chàng. 

Chuyện này giống chuyện kể trong Ä⁄ahãummagga Jãtaka 
(g.v.). Con gái ông trưởng phường rèn chỉ Rãhulamatã®). 
()J, ii, 281-6. 


Sũcidäyaka Thera.-Alahán. Trong một tiền kiếp ông có dưng 
lên Phật b⁄/nÀ 2N cây kim. Ông làm vua bốn lần dưới vương hiệu 
Diadhipati°). 

(® An. ¡. 122. 


Sũciloma.—Xem Swuciloma. 

Sũtighara-cetiya.-Tháp cao 120 cubi (I cubif45 cm) trong 
Punkhagama do Vua Parakkamababu ï kiên tạo trên nên nhà nơi ông 
sanh rat”. 


® Cy, Jxxix. 61. 


Sũra.--Sứ giả của Vua Kuwera (q.V.). 
(DA. iii. 201. 
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Sũra-Ambattha.--Cư sĩ được Phật tán thán là tối thắng về có lòng 
tịnh tín bất động (aggam aveccappasannanam). Ông phát nguyện 
được sự tối thắng này từ thời Phật Padumuttara. 

Vào thời Phật hiện tiền, ông sanh làm con của một gia đình 
chủ ngân khố ở Szvz#i¿ và đi tu theo ngoại đạo (Phật). Một hôm, 
thấy Sữra đủ duyên lành, Phật đến khất thực ở nhà ông. Ông thỉnh 
Ngài vô nhà, đặt Ngài ngồi trên một sàng toạ đầy đủ tiện nghỉ và mời 
Ngài thọ trai. Lúc Ngài nói lời tuỳ hỷ, ông đắc quả Dự lưu. Sau khi 
Phật ra về không bao lâu, Ä⁄Zra giả dạng Ngài đến để nói rằng Ngài 
muốn nói lại điều Ngài vừa nói trước đây về tánh vô thường và vân 
vân...; Sữra nhận ra và đuôi Ä⁄ãra đi”. 

(0 A.¡.26; cƒ iii. 451. AA, ¡. 215; ý DA. ii 
S64. 


Sũra-Ambavana.--Địa danh ở Tích Lan được đề cập trong nhiều 
chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°. Đó là một phần của 
Ambavana, đất quanh Ambahgahgd). 

tÐ Cụ, lxx. 87. t9 Cụ, Trs. ¡. 294, n. 3. 


Sũratissa.-Vua Tích Lan (187-77 B.C.). Ông là bào đệ và cũng 
là người kê nghiệp của Vua Mahasiva. Ong kiên tạo 500 tịnh xá, kê 
cả Ngarangana, Hatthikkhandha, Gomnagirika, Pãcinapabbafa, 
Kolambahalaka, Makulaka, Acchagallaka, và Girinelavahanaka. 
Ông mất lúc 60 tuổi sau khi bị các 2amiJa Sena và Guftika đánh bại. 
Ông được gọi là Swaiapindatissa trước khi lên ngôi”). 

0 Mhv. xxi. 3 ff; Dpv. xviii. 46 f; xem thêm s.v. 4cchagii. 


Sũradaddara.-Xà vương ở Daddarapabbaa. Xem Daddara 
Jataka. Ong là cha của Mahadaddara. 


Siũradeva.--Tộc trưởng DamiJa đồng minh của K!asekhara, nhà 
vua trỊ vì miền Nam Ấn Độ”, 
® Cv, Ixxvii. 13. 
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Sũiranimmila-Một trong mười Dũng sĩ của Vua 
Dutthagämani°). Ông được gọi như vậy vì ông uống một lượng rượu 
lớn trước khi ra trận tân công Wi//apurat”. 

(Ð Mhv. xxiii. 19 £. (2 Ras. ii. 71. 


Sũra-rãjã.--Sứ giả của Bắc Thiên vương Kwvera (g.v.)t). 
(? DA. iii. 967. 


Sñravamagotta.--Vương tử của Vua #karđ7ã và là anh khác mẹ 
của Candakumara. Ông chỉ Tôn giả Mahã Kassapa”. Xem 
Khandahala Jataka. 

SJsWi, LấT, 


1. Sũrasena.—Xem %⁄rasena. 


2. Sũrasena.-Một vương hiệu khác của Vua Dhanafjaya- 
Korabbat'. 
0) Cv, ]xxvii. 76. 


Sũvannatilakã.--Nữ nhơn hạ liệt (candala) ở Uiara Madhura. 
Nàng rất đẹp và được gọi như vậy vì có nốt ruỗồi son giữa hai vú. Lúc 
vua nghe nói nàng muôn thành hôn với một người ở bậc cao hơn, ông 
thách nàng chinh phục được Uddala ở Pañcamadhura, một người 
nổi tiếng là ghét phụ nữ. Nàng nhận sự thách thức và ra đi cùng cha. 
Dọc đường, nàng không thuận ai hết, kế cả vương tôn công tử. 
Udäla thấy nàng là mê say ngay nên ăn ở với nàng bốn tháng, quên 
hết công việc và nhiệm vụ mình. Học trò ông phẫn nộ và giết nàng. 
Udaäja nhảy vô lửa hoả táng nàng. 

Trong kiếp chót, Sữvannafilaka sanh trong Anurädhapura. 
Một hôm, nàng đi với mẹ đến tịnh xá 4bhayuứtara; trong lúc mẹ đi 
xách nước lau bản thờ, nàng dưng bông lên Phật. Mẹ nàng giận nên 
gọi nàng là “hạ liệt,” nàng trả lời “Mẹ hạ liệt chớ không phải con.” 
Do đó kiếp này nàng sanh trong một gia đình hạ liệt”). 
( Ras. ¡. 74 £ 
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1. Sekha Sutta.--VỊ tykheo hữu học còn phải học tập tăng thượng 
giới, tăng thượng định và tăng thượng tuệt”. 
VÀ, 231, 


2. Sekha Sutta.--Năm pháp này đưa vị tỳkheo hữu học đến thối 
đọa: ưa sự nghiệp, ưa đàm luận, ưa ngủ, ưa có quần chúng, không 
quán sát tâm như đã được giải thoát”. 

(ĐA, ii. 116. 


3. Sekha Sutta.--Như /2/ nhưng được giảng giải tỉ mỉ hơn?`. 
CA 1n, L7 £ 


4. Sekha Sutta.--Sáu pháp này đưa vị tỳkheo hữu học đến thối 
đọa: ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hội chúng, các căn 
không phòng hộ, ăn uống không tiết đột. 

Œ A, iii. 329. 


5. Sekha Sutta.--Bảy pháp này đưa vị tỳkheo hữu học đến thối 
đọa: : ưa công việc, ưa nói chuyện, ưa ngủ, ưa hội chúng, các căn 
không phòng hộ, ăn uống không tiết độ, và không đề ý đến công việc 
của Tăng Đoàn 

(ĐA, iv. 24. 


6. Sekha Sutta.--Vị tỳkheo hữu học chưa đầy đủ chánh kiến, vân 
vân..., 
0S. ()iv. 14. 


7. Sekha Sutta.--Phật giảng giải tỉ mỉ sự khác biệt giữa bậc hữu 
học (sekha) và bậc vô học (asekha)°). 
C1. V.22011, 


8. Sekha Sutta.--Trung Bộ Kinh Hữu Học, Số 53. Tại giảng 
đường mới xây của các S4kya ở Kapilavaíihu, Phật thuyết pháp đến 
khuya. Sau đó, Ngài bảo Tôn giả Ananda tiếp tục thuyết và đề nghị 
đề tài Hữu học đạo. Tôn giả giảng về sáu giai đoạn tác thành một bậc 
hữu học như sau: thành tựu giới; giữ gìn tâm ý khi sáu căn tiếp xúc 


1009 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 


sáu trần; tiết độ ăn uống; chú tâm cảnh giác hay chú niệm tỉnh giác 

trong bốn uy nghỉ; thành tựu bảy diệu pháp là tín, tàm, quý, tấn, văn, 

niệm, tuệ: lạc trú bốn thiền một cách không khó khăn, mệt nhọc”, 
(ÔM. ¡. 535 ff.; Xem Tytbk. 


Sekhabala Vagga.--Phâẩm I: Phẩm Sức Mạnh Hữu Học, Chương 
Năm Pháp, 4agufara Nikãyat). 
Œ A, iii., 1-9, 


Sekhiyä.-Một chi phần của Pãciiya, Suta Vibhanga, Vinaya 
Pitaka®). 
f Vịn, iv. 185 ff., 349 ff. 


Seggu.-- Tên cô con gái của người bán rau trong Segøu .Jãtaka. 


Segøu Jãtaka (Số 217).-Chuyện Người Bán Rau. Có người 
bán rau muốn thử con gái mình, Seggu, nên đưa con vô rừng, năm lấy 
tay như muốn gây chuyện mây mưa với nàng. Nàng khóc và nói 
mình là con gái. Cha nàng biết con chính chuyên nên đem về gả cho 
một chàng trai tốt. 

Chuyện kê về một người bán rau ở SZyaz/h¡ từng thử con gái 
mình như vậyt. 

9 Ti, 1791 


Senkhandasela-Sirivaddhanapura.--Tên cổ của Kzzdy hiện nay 
ở Tích Lan. Thành phố này là kinh đô của Vua Wiravikkama°) và 
tiếp tục làm kinh đô của xứ đảo cho đến 1815 A.C. lúc đảo bị Anh 
chiếm. Truyền thuyết nói rằng Senkhandasela-Sirivaddhanapura 
được xây trên chỗ trú của Ân sĩ Senkhanda. 

© Cự, xcii. 7. 


Senkundiya.--Tộc trưởng Døzja đồng minh của Kuiasekhara, 
nhà vua trị vì miền Nam Ấn Độ, và về sau làm đồng minh của Tướng 
Lankapurat). 

t Cv, Ixxvi. 138, 221; /bid., Ixxvii. 7, 35. 
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Sejalaka.-- Tịnh xá năm về phía Đông của 4„rãdhapura do Vua 
Mahallaka-Näga kiến tạo”. v.l. Pejalaka. 
0 Mhv. xxxv. 124. 


Setthinäyaka.--Một Lambakanmna ở quận Moriya. Ông và bốn 
Lambakanma khác đầu quân Vua Parakkamababu ! và đem về một 
ngàn quân sĩt. 

€ Cv. Ixix. 12. 


Setthiputta-petavatthu.--Chuyện của bốn nam tử của bá hộ ở 
Sävatthi°).. Xem Lohakumbhi Jãtaka (Số 314). 
Ú) Pv, jv. 15; PvA. 279 f. 


1. Seta.--Ngọn núi cao nhứt ở Hy Mã Lạp Sơn. ®Sz/z là một tên 
khác của ngọn Kailãsa. 
()S,¡.67=MII. 242. 


2. Seta.-Vương tượng của Vua Pasenadi; Phật có thuyết một 
kinh liên quan đến vương tượng này. Được gọi như vậy, vì voi có 
LH màu trắng). 

ĐA. iii. 345.  AA. ii. 669; œ/' ThagA. ii. 7. 


Setaka, Sedaka.—Xem Desaka. 

Setakanmnika.--Làng làm ranh giới Nam của Ä⁄4j/himadesat®). 

0) Vịn, ¡. 197; DA. ¡. 173; J. ¡. 49; KhA. 133, etc.; AA. ¡. 55, 265; 
MA. ¡. 397. 

1. Setaketu.--Bồ Tát sanh lên cõi 7s trong kiếp áp chót của 
Ngài”. 

0) Sp.¡. 161; MA. ¡. 103. 


2. Setaketu.--Thanh niên, con của một Bàlamôn ở phương Bắc. 
Xem Sefakefu .Jãtaka. 
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Setaketu Jãtaka (Số 377).--Chuyện Bàlamôn Setaketu. Bồ Tát 
sanh làm một giáo sư lừng lẫy dạy thánh kinh cho 500 đồ đệ mà vị 
huynh trưởng là Bàlamôn Se/zkei¿ ở phương Bắc vốn tất tự cao về 
giai cấp mình. Một hôm chàng bảo một CzđZla phải đi phía đưới 
gió của mình, nhưng ông không đồng ý và thách thức chàng đáp câu 
hỏi của ông. Ông hỏi các phương hướng là gì? Chàng đáp là Đông, 
Tây, Nam, Bắc. Ông nói không phải rôi đẻ chàng xuông kẹp vào 
giữa hai chân. Chàng bạch thầy. Thầy bảo rằng bốn phương hướng 
ấy là cha mẹ, thầy, gia chủ, và trạng thái vô ưu, lạc nípbàn. 

Về sau, Sefakeiu đi học ở Takkasila. Thành tài, chàng về 
Benares với 500 ân sĩ. Chàng đi khất thực trong cung, được nhà vua 
mời trú trong ngự uyên. Một hôm, Sefakefu triệu tập các ấn sĩ thông 
báo nhà vua đến viếng, và yêu cầu họ giả tu khổ hạnh (như nằm 
giường gai, chịu đựng năm ngọn lửa, vân vân...), vì một lần hoà hợp 
với vua chúa người ta sẽ sông sung sướng cả đời. Vua tin nhưng vị 
Tế sư thì không. Ông bèn khuyên Se/akeiu và các ân sĩ trở về làm cư 
sĩ và vô triều phục vụ Vua. 

Chuyện kể về một tỳkheo lừa dối. ,Seake chỉ vị tỳkheo đó; 
Candäla chỉ Tôn giả Sãriputra; Tê sư chỉ Bồ Tát”). 

Hoàn cảnh của câu chuyện đề cập nói trong Uddãla Jãtaka 
(Số 487) (q.v.). 

(1, ii, 232-7. 


Setambangana.--Địa danh ở Tích Lan. Lúc chạy trốn qua Ấn 
Độ, Vua Mahanaga được sự trợ giúp của một vị Trưởng lão trú tại 
đây. Về sau, khi trở lên ngôi, nhà vua cúng đường rất nhiều thuốc 
men cho $%embangana cho đến khi ông băng hà,  y. 
PemambangaIa. 

° DhSA. 399, 


Setavyä.--Thành phố gần Uk#afha trong xứ Kosaiat” Trên 
đường Se/avya-Ukka†fha Phật có gặp và đàm luận với Bảlamôn 
Dona?. Thành phố nằm trên đường mà đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh 
Bãvarï® đi từ Savatthi đến Rãjagaha đề yết kiến Phật. Thành phố là 
chỗ dừng chân ngoài Sãvzi. Xa hơn là Kapilavatthu, Kusinärã, 
Pãvã, vân vân.... Trên phía Bắc của Sefavyä có Siửmsapävana, trủ 
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quán của Kưmãra Kassapa; Simsapävana còn là nơi Phật thuyết 
Payasi Suifa cho Bàlamôn Päyäsi, và cũng là nơi vị Bàlamôn này có 
thái ấp của vua ban”. $/avyz là sanh quán của các Trưởng lão 
Ekadhammasavaniya và Mahakala (q.v.). Hai anh của Mahakala là 
CHlakala và Mahakala cũng sinh sông tại đây”. Chú giải 
Angutiarat® nói rằng Phật Kassapa chào đời tại Sefavya, nhưng 
Buddhavamsa và Chú giải về Buddhavamsa nói rằng Ngài ra đời tại 
Benares”. Chú giải này còn thêm rằng® Phật Kassapa nhập diệt tại 
Setärama trong Sefavyä, một thành phố ở Nãga. 
D, ii, 316, TIUN, TY 27, t?§n, vs, 1012. 

9D, ii, 316. tDhA. ¡. 55. ©AA, Í 

504. '?Bu, xxv. 33; BuA. 217. t Tbiä., 223. 


Setäräma.--Vườn cây trong Se/avya nơi Phật Kassapa nhập 
diệt”. 
0) BuA. 195; Bu. (xix. 52) gọi đó là Sorärãma. 


Setibhinda.--Tên P/¡ của Vua Hsin-hpyu-shin ở Pegu?°?. 
0 Bode, øp. c., p. 37. 


Setuccha Thera.--Irưởng lão sanh ra trong một gia đình trị vì 
một địa phương (mandaliXar4j/4). Không giữ được sự nước, ông bị 
mắt ngôi. Trong lúc lưu lạc đó đây trong nghèo khổ, ông nghe nói 
đến Phật, khởi lòng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật 77ssœ ông làm gia chủ, từng cúng dường Phật 
trái panasa trộn với cari và dừa. Vào 13 kiếp trước ông làm vua dưới 
vương hiệu /mdaszma°). Ông là Trưởng lão Khajjadäyaka nói trong 


Apadänd®). 
0 Thag. vs. 102; ThagA. ¡. 206. An. ¡. 182. 
Setudäyaka Thera.--Alahán. Ông là Trưởng lão Uarapäla 
v.), 
cÚ Ap. ii. 408. ) ThagA. ¡. 371. 


Sedaka.—Xem Desaka. 
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1. Sena.--Vua Tích Lan (Sena I, 831-51 A.C.). Ông là em và là 
người kế vị của Vua 4ggabodii 1X. Ông còn ba em nữa là Mahinda, 
Kassapa và Udaya. Hoàng hậu của ông là Saäghã. Dưới triều ông, 
vua xứ Pa„#đ„u xâm chiếm và tàn phá Tích Lan nên ông phải rút lui về 
quận A⁄z/aya. Về sau ông điều đình với nhà vua này và trở lên ngôi. 
Ông nuôi dưỡng ba trai (Kassapa, Sena và Udaya) và ba gái (Sahghä, 
Tissaã và Kiff) của Vua Kitaggabodlhi. 

Ông lập nhiều công đức quan trọng: kiến tạo một tịnh xá trên 
Aritthapabbara đề cũng đường cho các Pamsukulika và một pãsãda 
lầu trong Jefavana; xây Virahkuräräma, Pubbäräma, Sahghasena- 
parivena sSenaggabodhivihara một trai đường trong 
Mahämettapabbata-vihära, và nhiều liêu trong Kappurã-parivena và 
Utaralha-parivena; hoàn tất các tịnh xá Dappulapabbafa và 
Kassaparäjaka. Ông có nhiều Đại thần nổi tiếng, như Bhadda 
(senäpati), Udara, Vajira, và Rakkhasa. Ông trị vì tại kinh đô 
Pulatthinagarat). Ông còn được gọi là Silãmegha). 

“Ôi 1Í ® Jbiä., 43. 


2. Sena II (851-§5 A.C.).-Con của 4đipãda Kassapa và là châu 
của Vua Sena I. Ông thành hôn với Sø#ghã (công chúa của Vua 
Kitaggabodii) và có Thái từ là Kassapa. Triều đại của ông được 
đánh dấu bởi nhiều sự kiện quan trọng sau: một đoàn quân viên chinh 
được ông gởi sang đánh Pzndu, chiếm ÄMadhurä, và đem trở về các 
tài sản mà vua xứ này chiếm đoạt của Tích Lan dưới triều Vua $ena 
†; nhóm tỳkheo Pamsukulika tách rời nhóm tỳkheo 4bhayagiri vào 
năm thứ 20 của triều đại ông; ông xây đập Míanimekhala và một đập 
ngang Kanavapi ở Kafthanfianagara; ông tài trợ các tịnh xá 
Buddhagama, Mahiyangana, Kifafissa, Mandalagiri, và Sobbha: 
ông tô chức đại lễ tôn vinh Tôn tượng của Tôn giả Änanda; ông tô 
chức lễ hội cúng dường Hjemaväluka-cetiya (Mahã Thũpa) và xuông 
chiếu lễ hội này phải được tô chức hằng năm. 

Senapaii của Vua Sena II là Ku††haka 

(ÐCv, lí, 1 fF, 


ạ), 


3. Sena.-- Con của Vua Kiaggabodhi°). 


 Cv, |, 56, 
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4. Sena (Mahälekhaba Sena).--Đại thần của Vua Kassapa V, 
từng xây sảnh đường Mahälekhakapabbaa trong Mahävihära°). Mẹ 
ông là Naiat. 

( Cv, li, 33. ® Cv, 7rs. ¡. 138, n. 3; 165, n. l. 


5. Sena III (937-45 A.D.).--Upara7a của Vua Udaya TH trước khi 
lên ngôi. Ông luôn luôn giữ ngày bát quan trai giới và có tiếng là 
người cúng dường các khất sĩ nghệ nhân. Ông lót đá tịnh xá 
Abhayuttata và tài trợ Nãgasäla-parivenat`). 

ŒCy, liii. 13, 28 ff. 


6. Sena IV (953-6 A.D.).--Uparaja của Vua Udaya TỪ trước khi 
lên ngôi. Ông làu thông kinh sử và thường thuyết pháp ở 
Lohapasada. Nhờ công đức của ông, mưa đến với quốc độ ông rất 
đều đặn. Ông có kiến tạo tráp đựng xá lợi Răng và xây Si#hagãma- 
parivena s 

(?Cv, li. 39; liv, 1 fẺ, 


7. Sena.--Senäpafi của Vua Mahinda IV và Vua Sena V. Ông 
được phái đến Nãgađipa để chinh phục Vua ƒalabha. Một thời, 
trong lúc ông đi vắng, Vua Sena V cho giết em ông là M⁄4ahãmalla vì 
phạm tội với Mẫu hậu và cử quan Đại thần Udaya thay thế ông. 
Được tin, ông đem quân về và nhà vua phải bỏ trên ở Rohãna. Về 
sau nhà vua cách chức Uđaya và điều đình với Sena bằng cách thành 
hôn với ái nữ của ông và có vương tử là Kassapat). 

(9 Cv, liv. 13 Ê; lviii. 70. 


§. Sena V (972-8I A.C.).--Vương tử của Vua ÄMahinda TỪ và 
công chúa người KZiiga. Ông lên ngôi lúc mới 12 tuổi. Senãpaii 
của ông cũng mang tên Sena (Xem Sena 7). Ông nghiện rượu nên bị 
bệnh đường ruột và băng hà sau khi trị vì 12 năm”. 

t) Cy, liv. 57-72. 


9. Sena.-4dhikari của Kidisrimegha [2J Ông bị Vua 
Parakkamababu I đánh bại tại Suruyäla và Buddhagamat). 
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® Cv, livi. 66 f. 


10. Sena Ilahga.--Senapaứi của Vua Kassapa IV. Ông thuộc dòng 
hoàng tộc. Ông lập nhiều công đức: xây trú xá cho các tỳkheo bên 
phía Tây của 7J#pãrãma; kiến tạo tịnh xá Dhammäräma và 
Hadayaunha cho các Dhammarucika và Kassapasena cho các 
Sãgalika; cất lều cho các ấn sĩ trên núi Ra#amala; xây Samuddagiri- 
parivena trong Mahavihära cho các Pamsukulika; và cất Tissãrãna 
cho các tỳkheo ni; lập nhà thương trong 4zradhapura và 
THả THỦ đễ trị bệnh (pasagga)t". 

DCy. li. 30. 


11. Sena.--Người Dzmija soán ngôi vua. Ông và bạn Ơw//ika là 
lá buôn ngựa. Hai ông đánh bại Vua SŠ⁄zíissa và trị vì 
Anuradhapura trong 20 năm (177-5S B.C.). Ong bị 4sela truật 

á@) 
phê: .. 

® Mhv. xxi. 10 f; Dpv. xvIH1. 47 F; Cv. lxxxI. 21. 


12. Sena.-Alahán. Ông là cậu của Trưởng lão Vÿi/asena. 
pasena là anh của ông”. 
0) ThagA. ¡. 424. 


13. Sena.-Anh của Joíixa, chủ ngân khô ở Rãjagaha, trong kiếp 
Jotika sanh làm Aparäjia. Ông xuất gia với Phật Vipassĩ và đắc quả 
Alahán?), 

t DhA. ¡. 424. 


14. Sena.-lên của Trưởng lão ÖØ#⁄ vào thời của Phật 
Siddhattha. Bấy giờ, ông là một Bàlamôn từng tán thán Phật bằng 
bốn câu kệt), 

Ú ThagA. ¡. 493; Ap. ¡. 113. 


15. Sena.--Nam tử của Phật 4/hadassĩ°'. 
0 Bụ. xv. 16; BuA. (178) gọi ông là Sela. 
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1. Senaka.-Đại thần của Vua Vedeha. Xem Mahaummaggsa 
Jãtaka trong ấy ông chỉ Ni kiền tử Saccaka®). 


®J_ vị, 382. ? 7pj4., 478. 


2. Senaka.--Bồ Tát sanh làm Bàlamôn; ông là Đại thần của Vua 
Janaka trị vì Benares như kê trong Saffabhasta Jãtaka. 


3. Senaka.--Bồ Tát sanh làm Bàlamôn; ông là Đại thần của Vua 
Madda trị vì Benares như kê trong Dasannaka Jataka (Sô 401). 


4. Senaka.-Vua trị vì 8enares. Xem Kharaputta Jãtaka (SỐ 
386). 


5. Senaka.--Con khi, sanh làm cháu của Bồ Tát như kể trong 
Tindula Jãtaka (Số 171). Khi chỉ Thích tử Mahãnäma°`). 
ŒT.ji. 79. 


6. Senaka Thera.--Trưởng lão sanh làm Bàlamôn, cháu gọi Đạo 
sĩ tóc rối Urzuvela-Kassapa băng cậu. Nghe Phật thuyết pháp tại lễ 
hội Gayãphagguna, ông khởi lòng tin, xuất gia và đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Š/k;ï ông dưng lên Phật một nắm lông công”. 
Ông là Trưởng lão Ä⁄orahafthiya nói trong Apadäna?). 

Ú Thag. vss. 287-90; ThagA. ¡. 388 f. t9 - A0. TM. 

403. 


Senaka Vagøa--Chương 2 của  Chakka — Nipafa, 
Jãtakatthakathat). 
(9 ]_iii. 275-316. 


Senagutfagäma.--Làng trong xứ ohana, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabäbu 1°). 
0) Cv, ]xxv. 6. 


Senaggabodhi.--Đền thờ do Vua Senz 7 kiến tạo trên bờ hồ 


Thusaväpi trong Pulatthipurat). 
SÔNG, Tổ, 
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Senaggabodhipabbata.--Cao ốc do Vua Uaya 1 xây trên bờ hồ 
Väãhadipa'`. 
®Cy, xIix. 33. 


Senaratana.--Vua Tích Lan (1604-35 A.D.). Ông là anh em họ 
với Vua Vimnaladhammasiriya, kế vì nhà vua này và trị vì tại kinh đô 
Sirivaddhanapura. Ông đưa Nha xá lợi về Pañcasafa để tránh sự 
phá hoại của quân xâm chiếm Bồ Đào Nha. Ông có ba vương tử : 
Kumarastha, Vijayapäla và Rãjasrha (sau là Vua Rãjasrha II). Ông 
chia giang sơn cho các con bảy năm trước kho ông băng hàt”. 

® Cv, xev. 1 


Senasenäpati-parivena.Tự viện do Senapafi Ku††haka của Vua 
Sena II kiễn tạo). Xem Senanđtha-parivena. 
tÐ Cy, li. 88; xem thêm Cv. 77s. ¡. 156, n. 2. 


1. Senä.--Hoàng hậu của Vua Uđaya f. 
f Cv, xlix. 2. 


2. Senä.--Ái nữ của Ywvarđja của Vua Udaya II. Nàng thành hôn 
với người cháu gọi nhà vua bằng chú”'. 
thốn 108) 


Senägäma.--Làng và cộng sự gần hồ KZ/z, được đề cập trong 
nhiêu chiên dịch của Vua Parakkamababu Il, và một thời làm bản 
doanh của Senäpati Deva của nhà vua". 


® Cv, Ixx. 131 £, 245. 


Senäanätha-parivena.-Đó là Senasenapafi-parivena (g.v.). Vua 
Vayabahu !ƒ cử Trưởng lão của parivena này trông coi việc trùng 
tu tịnh xá Rafanavalit). 


® Cy, Ixxxviii. 85. 


Senäni.--Thôn trưởng giàu có ở Senäninigama, cha của Sujätãt). 
(J.¡. 68; BuA. 238. 
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Senänmigama.--Làng trú quán của Senanï, cha của nàng Sw/đfã 
dưng cháo sữa lên Bồ Tát. Làng nằm trên bờ sông Nerañjara gần 
Uruveläa. Tên làng hình như là Senanigama?; Buddhaghosa cũng 
không biết chính xác tên này; ông. nói”) làng được gọi như vậy vì 
làng bị quân lính chiếm đóng vào đầu kiếpba hay vì làng của Senäni, 
cha của Sujätã. Lalitavistara® gọi đó là Senäpatigräma. 

0J.¡.68. cơ. S.¡. 106; Vin. ¡. 21;M. ¡. 166, 240. 

SA. 1. 135. D5. 311 (248). 


Senäpafigumbaka.--Khu rừng nơi vị tướng của tám cậu của 
Hoàng tử Padjukãbhaya bỏ chạy trôn (rừng của vị nguyên soái) sau 
khi các người cậu này bị quân của Pøndukäbhaya giết chết”. 

( Mhv. x. 71. 


Senämagäma.--Làng của Vua D4đƒhopafissa lI cúng dường lên 
tịnh xá Kassapa°) 
Œ Cv, x]v. 27. 


Senäsana Sutta.--Có năm chi phần làm một trú xứ thành tựu và 
năm chi phần vị tỳkheo cần thành tựu để gọi là sử dụng đúng mức trú 
xứ thành tựu nói trên”), 

NHÀ 137L 


Senäsanakkhandha.-Chương 6 của Cula Vagga, Vinaya 
Pitaka®). 
f Vin, ii. 146 fF. 


Senäsandãyaka Thera.--Alahán"”. 


(ạ.v.)?. 
Œ Ap.¡. 137.  ThagA. ¡. 155. 


Ông là Trưởng lão Channa 


1. Seniya.--Đạo sĩ loã thê hành trì “hạnh con chó” ăn đồ ăn quăng 
xuống đất. Sau khi đến yết kiến Phật, ông xin xuất gia với Phật, 
được thọ đại giới, và đắc quả Alahánt. 

ĐM. ¡. 387 ff, 
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2. Seniya--lheo Puddhaghosa, đó là tên riêng của Vua 
Bữưnbisãra nên nhà vua thường được gọi là Seniya Bimbisara. Nhưng 
Dhammapäla nói rằng”) Bimbisãra được gọi là Seniya vì ông có một 
quân đội hùng mạnh, hay vì ông thuộc dòng tộc Seniya (mahafiya 
Senãya samannagatata vã Seniyagoftafä va). 

) MA. ¡. 292; nhưng xem SnA. ii. 448 (mahatiyä senäya 
Samannagaiati). ' UđA. 104. 


Sepanni-päsäda.--Kiến trúc do Vua Ä⁄Znavamma kiến tạo trong 
Padhänarakkha". Có thể chính là Sepannipuppha-päsada do 
Parakkamababu I trùng tu!?. 

0 Cy, xIvii. 64. (? 7h74, Ixxviii. 105. 


Semponmäri.--ĐỊa danh dưới miền Nam Ấn Độ. Tại đây có một 
thành luy mà Tướng Lañkãpura của Vua Parakkamababu I dùng rẤt 
nhiều trong các chiến dịch quân sự của ông. 

0) Cy, ]xxvi. 241 ff. 


Seyya.—Xem ŠSayama. 


Seyya Jãtaka (Số 282).--Chuyện Điều Tốt Nhứt. Bồ Tát sanh 
làm vua trị vì 8#enares theo chánh pháp. Có một quan Đại thần thông 
gian với cung phi; ông bị đuổi. Ông qua đầu quân với nhà vua lân 
bang và xúi vị vua này đem quân đánh chiếm Benares. Vua Benares 
không kháng cự và bị bắt xiềng bỏ vô ngục. Trong ngục ông phát 
tâm xót thương kẻ cướp nước đến đổi vị này như bị thiêu đốt gấp hai 
lần bị lửa bỏng. Ông. bèn thả Vua Benares ra và đưa trở lên ngôi báu. 

Chuyện kê về một Đại thần của Kosaiz bị hạ ngục oan. Nhờ 
các công đức ông lập được, ông đắc quả Dự lưu. Và nhà vua biết 
được sự thật thả ông ra. 

Vua cướp nước chỉ Tôn giả 4nanda 

0]. ¡¡. 400, 403; cƒ' Mahãsilava Jãtaka. 


œ) 


Seyya Sutta.--Phật giải thích thế nào nên có “Thắng hơn tôi”, 
“Ngang bằng tôi” hay “Kém hơn tôi”?). 
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0S _jv, 88. 


Serini.--Kỹ nữ ở #2/hinipura trong vương quốc Kuzu. Một thời, 
nàng phi báng chư tỳkheo là “bọn đầu trọc” lúc nàng được mời cúng 
dường chư vị. Nàng tái sanh làn ngạ quỷ trong một làng biên địa. 
Nàng kê tông tích mình cho một cư sĩ đến từ //imizura. Ông kê 
lại cho mẹ ông nghe; bà nhơn _ỷg ngạ quỷ cúng dường; ngạ quỷ 


t Bự, iji, 6; PvA. 201 ff, 
1. Seriva.-- Tên của một xứ? 
®J j 111. 


2. Seriva, Serivä.—Xem $erivänijja Jãtaka (Số 3). 


Serivänija Jãtaka (Số 3).--Chuyện Người Buôn Ghè Bát. Bồ 
Tát sanh làm người đi buôn ghè bát tên Seriva ở Seriva. Ông đi cùng 
một lái buôn tham lam cũng mang tên như ông qua sông 7elevaha vô 
Anuradhapura. Trong thành Anuradhapura có một gia đình triệu 
phú gặp nạn sa sút, chỉ còn một người con gái và bà nội của nàng 
sống sót trong nghèo khổ. Tên lái buôn tham lam đến nhà bà cháu 
này rao hàng. Cô bé đòi bà lấy cái chén lâu nay không dùng đổi cho 
cô một món nữ trang. Tên buôn tham lam biết là chén vàng quý giá, 
nhưng nói chén không giá trị và quăng xuống đất rồi đi ra. Serivã 
đến. Bà cháu cũng đề nghị đôi chén lẫy chút nữ trang. Là người lái 
buôn chân thật, ông nói chén vàng này rất quý, ông không đủ tiền 
mua. Bà cháu nài nỉ mãi, ông đưa cho hai bà cháu tất cả tiền bạc và 
hàng hoá của ông, chỉ giữ lại tám đồng làm đi đường. Ông cầm chén 
ra kêu đò qua sông. Tên lái tham lam trở lại nhà hai bà cháu và biết 
Serivä đã đem chén đi rồi, nên chạy theo ra bến, gọi đò trở lại. 
Nhưng Seriva bảo đò cứ qua sông không trở lại. Tên lái buôn tham 
lam biết mình mắt cơ hội tốt vì tánh tham quá độ của mình nên bị bể 
tim chết. 

Chuyện kế về một tỳkheo thối thất. Người lái buôn tham 
lam chỉ Devada#at) 

°:1,1 ELÙ TẾ 
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Serisara.--Hồ ở Tích Lan gần làng Kãraka°'. 


® Ras, ii. 183. 


1. Serissaka.--Chúa Dạxoa thường được Phật tử van vái lúc hữu 
(D 
sự”. 


_ ®D jii. 205. 


2. Serissaka, SerIsaka.-Cung điện trên cõi Tứ Thiên vương 
(Cafummaharaj/ika) mà Tôn chủ (rã7añña) của đô thị Sefavya là 
Pãyãs¡ sử dụng lúc ở trên đó. Alahán Gavzmpafi thường đến đó nghỉ 
trưa NY gặp ông và được ông kể lại chuyện mình. Ông về bạch lại 
Phật. 

Vị Thiên sống trong cung điện này cũng có tên Ser7saka; ông 
là Chúa Dạxoa Serissaka. 

Pãyãs¡ được sanh lên cung điện Ser7saka nhờ công đức ông 
lập được. Dầu ông cúng dường rộng rải, ông không để ý tới cách 
cúng dường, nên Băc Thiên vương ƒessavana đặt ông ở giữa sa mạc 
để hộ trì các khách đi đường khỏi sự quấy phá của các phi nhơn. 
Ông chỉ đường cho một số lái buôn đến từ 4#ga và Ä⁄agadha bị lạc 
trên đường đi tới Sindhusovira. Họ hứa sẽ cúng dường ông khi đến 
nơi bình an. Ông bảo họ tặng vật thực dành để cúng dường ông cho 
một người có giới đức tên $ømbhava cùng đi trong đoàn của họ. VỀ 
sau, Sarmbhava xuất gia và đắc đuụ Alahán”) 

“Truyền thuyết nói rằng” ) cùng điện được gọi là Ser1saka vì 
trước công có cây ser7sa lớn ra trái mỗi 50 năm. avz7npaíi từng ở 
trong cung này lúc sanh làm Thiên tử. Sau khi ông tái sanh làm 
người, cung bị bỏ trồng cho đến lúc Pãyäsi sử dụng. Œđwampafi 
thỉnh thoảng trở lên viếng kể cả sau khi ông đắc quả Alahán. 

0D, ii, 356 £ (® Vy, vii, 10; VvA. 331. 

DA. iii. 814; c/£ ThagA. ¡. 103. 


Seri.--Thiên tử đến Je/zvana và đàm luận với Phật về bó thí vật 
thực. Ông bạch rằng trước kia ông làm vua và thường bố thí tại bốn 
cổng thành. Có một nữ nhơn trong cung cũng muốn bố thí, ông 
nhường cho bà một công thành để bà bố thí; do đó một số các vật bố 
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thí trở về ông (vì không có chỗ bó thí). Rồi các quý tộc, quân nhơn, 
Bàlamôn, và gia chủ muốn bồ thí. Ông để cho mỗi nhóm bồ thí ở 
một cổng thành. Thế là ông không bố thí được nữa. Ông xuống chỉ 
của công chỉ nạp về triều phân nữa thôi, phân nữa còn lại dùng đề bố 
thí tại chỗ”. 

Buddhaghosa nói rằng” ) Serr làm vua trị vì Sindhava và 
Sodhika, từng bỗ thí một ngàn đồng mỗi ngày ở mỗi công thành. 

cận, ® SA. ¡. 90. 


SerumadTpa.--Tên xưa của đảo Xà thần (Nzgađipa)°. 
fJ, ii, 187, 189. 


Sereyyaka Thera.--Alahán. Vào thời Phật ƒ7massr ông là một 
Bàlamôn làu thông kinh sử, từng dưng lên Phật bông sereyyaka 
(serpa);bông kết thành vòng hoa trên đầu Đức Phật. Vào 15 kiếp 
trước ông làm vua 25 lần đưới vương hiệu Cinamälat). 

0 Ap. ¡. 155; @' Kassapa (ThagA. ¡. 178). 


1. Sela.--Nhà vua trong thời cỗ sơ; tuy đả lập nhiều công đức, ông 
vẫn không qua khỏi ngưỡng cửa của giới ngạ quýt”. 
(1, vị, 90, 


2. Sela.-Bàlamôn ở 4#gufararapa. Ông là bạn thân của Ân sĩ 
tóc bên Keniya thuộc nhóm Ja/i1a. Ông đến viếng Keniya lúc vị ân sĩ 
này đang chuẩn bị đón tiếp Phật. Nghe nói đến “Phật”, Selz vô cùng 
hoan hỷ nên đi cùng 250 môn đệ đến viếng Ngài trong khu rừng gân 
Apana. Ông quan sát thấy 30 trong số 32 hảo tướng của Ngài (không 
thấy được chỗ kín và lưỡi dài của Ngài). Phật biết được tâm hi nên 
dùng thần thông đề ông thấy đầy đủ 32 tướng tốt của Ngài! D_ Sela 
tán thán Phật bằng nhiều bài kệ và bạch hỏi Ngài nhiều vẫn đề. Tiếp 
theo, ông xin được quy y với Ngài và đắc quả Alahán ngay vào ngày 
thứ bảy sau khi quy y'. 

Vào thời Phật Padumuitara, Sela làm giáo trưởng của 300 ấn 
sĩ, từng lập nhiều công đức và kiến tạo Dariveia cúng dụ HỆ Phật. 
Do đó ông được thọ giới Thiện lai trong kiếp sau cùng này”). 
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Mahäsela, thầy của Trưởng lão Sugandha“®, có thê là 
Trưởng lão Sela. Ông thọ 120 tuổi”). 

Chú giải Pháp Cú!” nói rằng Phật gặp Se/z lần đầu tiên lúc 
Ngài trên đường đến 8hađdiya để chuyển hóa Nữ đại thí chủ Wisakhã 
và thân thuộc của bà. Bấy giờ, Wisãkhä mới lên 7. Apadăna nói 
rằng? cha của Se/a là một Bàlamôn giàu có tên là Ÿ⁄ãseƒ£ha. 

Được dẫn trong MII. 167; DA. ¡. 276, efc.  Sn.p. 104 
ff=M. ii. 146 f. °) SA. ii. 455; MA. ii. 782; xem thêm Ap. i. 
316; Thag. vs. 818-41; ThagA. ii. 47 f. ' Tbị4., ¡. 80 f. 

®) DA. ii. 413. ' DhA. ¡. 384; thêm AA. ¡. 219. 
Ø An. ¡. 318. 


3. Sela.-Ngọn núi trên Hy Mã Lạp Sơn”. 
0) ADA. ¡. 96. 


4. Sela.--Nam tử của Bồ Tát 4/hadass t), 
0 BuA. 180; nhưng xem Sena /15j. 


Sela Sutta.--Nói về cuộc yết kiến Phật của Seiz /1/. Một phần 
của kinh kê lại việc Phật hỏi Keniya, ân sĩ tóc bện thuộc nhóm J2ƒi1a 
() 


0 Sn, p. 102 f=M. ii. 146 ff. 


Selantarasamũha.--Tên của một kiến trúc nhà chùa mà Vua Tích 
Lan, có thê là M#ãnavamưna"), cũng dường cho Dãfhopatissa sau khi 
ông thọ giới. Về sau, công chúa Yasodharä của Vua Vijayabähu I 
xây trong đó Pãäsadapäsadat. 

(Ð Cv, lvii. 37 f; Cv. 77s. ¡. 196, n. 2. ®Cv, lx. 84. 


Selantaräyatana.--Tự viện trong xứ #ohaa. Trưởng lão Nanda 
trụ trì tại đây vào thời Vua Parakkamabäbu 19). 

) Cy, ]xxviii. 10. 

1. Selãä.--Công chúa, em của Candakumara°). Bà chỉ Trưởng lão 
ni Uppalavannat. 

(ĐT, vị, 143. (® Tbiđ,, 151. 
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2. Selãä Theri.--Bà sanh làm công chúa ở 4/avï nên được gọi là 
Alavikã (người của xứ 4Jav?). Phật cùng đi với Vua cha 4Javaka đến 
viếng 4Jav; ÃJavaka được Ngài cảm hoá và theo bưng y bát của 
Ngài. Se/Z đi cùng Vua cha đến nghe Phật thuyết pháp. Nàng khởi 
lòng tin và trở thành một tín nữ. Về sau, nàng xuất gia và đắc quả 
Alahán. Tỳkheo m Sela về trú tại Savøaffhi. Một hôm, bà bị Mara giả 
người lạ mặt đến dụ dỗ, lúc bà nghĩ trưa trong Andhavana. Bà đáp 
rằng dục lạc không hấp dẫn được bà và gọi thăng tên của Ä⁄Zzra; 
Mãra biến mất tại chỗ". 

Vào thời Phật Paduzmnuffara, Selã sanh làm con của một gia 
đình tộc trưởng ở /2savzfr và nên đường gia thất. Sau khi chồng 
bà qua đời, bả theo con đường thiện đi đến các tự viện và tịnh xá để 
giảng pháp. Một hôm, bà ngôi dưới cội Bồ Đề của Phật và khởi lên ý 
niệm rằng: “Nếu Phật là vô thượng, xin cội Bồ Đề này biểu hiện sự 
huyền diệu của Giác ngộ.” Lập tức, cội Bồ Đề chiếu hào quang, cảnh 
lá biến thành vàng, và hư không sáng chói. Hoan hỷ, bà sụp đánh lễ 
cây Bồ Đề và ngồi lại tại đây luôn bảy ngày. Vào ngày thứ bảy, bà 
đảnh lễ và cũng dường Phật”. 

Kệ của Trưởng lão m SelZ trong 4padana được nói là của 
Trưởng lão ni Pañcadipikã và được lập lại hai lần”); kệ nói rằng bà 
đắc quả Alahán lúc lên 7 và không có đề cập đến việc bà là công 
chúa của Vua trị vì 4Jav?. Xem thêm Selã /3J. 

0)S_¡, 134; Thig. vss. 57-9. ''' ThigA. 61 £. An, ni, 
519; lập lại ở 527 f. 


3. Selä TherI.--Alahán. Vào thời Phật Kassaøa, bà thuộc một gia 
đình cư sĩ ở Sãvwaz/hi. Nghe Phật thuyết kinh, bà học Pháp. Bà sanh 
lên cõi 7ãvwzfimsa sau khi mạng chung. Trong kiếp sau cùng của bà, 
bà làm ái nữ của một Bá hộ, nghe Phật thuyết pháp, khời lòng tin, gia 
nhập Tăng Đoàn và đắc quả Alahánt. 

€ Ap. ii. 614 £ 


Selã Sutta.--Nói về chuyện Ä⁄ZZrz không dụ dỗ được Trưởng lão 
ni Selã /27). 
NÊN h4, 
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Selissariya.—Xem Pofiriya. 


Sevifabba-asevitabba Sutta.--Irung Bộ Kinh Nên Hành Trì, 
Không Nên Hành Trì, Số 114. Được Phật thuyết tại Jefavana về 
mười pháp nên và không nên đảo luyện. Mười pháp đó là: thân hành, 
khẩu hành, ý hành, tâm sinh, tưởng đắc, kiến đắc, ngã tính đắc, sáu 
đối tượng giác quan (sắc thanh hương vị xúc pháp), bốn vật dụng và 
người giao du. Không nên là khi luyện nó, ác pháp tặng, thiện pháp 
giảm và nên là ngược lại. Tôn giả Sãripu#a bạch hỏi thêm để triển 
khai lời dạy ấyt. 

(ÔM. ii. 45 £. 


Sehälauparãjaka.-Kiến trúc nhà chùa do Sz»ghafissa, Phó 
vương (Upar-/a) của Vua Aggabodhi IW®). 
t Cv, xlvi. 24. 


Sokatinnã.—-Tên của một z/ø2saras, hay là một nhạc cụ trên cõi 
Thiên”. 
0) VvA. 94; œƒ 211, 372. 


Sogandhika.--Địa ngục, hay là một giai đoạn khổ ải trong địa 
tt? 
sục”. 
f)S,¡. 102; Sn. 126; SnA. ii. 476. 


1. Sona Thera.--Thanh văn tối thắng (4ggasavaka) của Phật 
Vessabhii. Ông là em của Phật và là người được Phật thuyết bài pháp 
đầu tiên“). 

0) ].¡.42; Bu. xxii. 23; BuA. 205; D. ii. 4. 


2. Sona Thera.--Ông kình địch với Phật Piyzđassr, cùng Vương 
tử MahäPaduma ở Kumudanagara, âm mưu hại Phật nhưng bất 
thànht), 

0 BuA. 174 £; xem chỉ tiết trong s.v. Pjyadassĩ. 
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3. Sona.-Tuân mã của Vua trị vì Benares, còn được gọi là 
Mahasona. Xem Suhanu .Jataka. 


4. Sona-Kutikanna, Sona-Kofikanna.—Trưởng lão được tán thán 
là tối thắng về khéo nói”. Ông là con của Bà Kđjï Kuraragharikä, 
được thụ thai trước khi Phật hạ thế”. Một hôm, lúc ở bên nhà cha 
mẹ đợi sanh con, Bà KZj7 nghe hai Thần Dạxoa SZ/ãgiraz và 
Hemavaia tán thán Phật; bà khởi lòng tịnh tín và đắc quả Dự lưu. 
Ngay đêm hôm ấy bà sanh ra Soøa. Trở về Kuraraghara, bà thường 
được Tôn giả Mahã Kaccãna trủ gần đó đến viếng: do đó Sơïna rất 
quyến luyến Tôn giả. Lớn lên, Sozø theo Tôn giả xuất gia và ba năm 
sau được truyền cụ túc giới. 

Một hôm, được phép của Bồn sư, Tỳkheo $øzz đến viếng 
Phật và cúng dường tắm thảm của mẹ cho. Thị giả Ananda biết được 
tâm ý Phật, đem trải tắm thảm trong Hương cốc. Sáng sớm hôm sau, 
Phật gọi Sozz dậy và bảo ông tụng kinh. Ông tụng 4/ƒhakavagga 
học được với Bồn sư mình. Phật ngợi khen ông và cho ông một lời 
ưƯỚC nguyện. Theo lời dạy của Thầy ông ước 
“Vinayadharapañcamaganena_ upasampadä”°). Lúc ông về 
Kuraraghara thăm mẹ, bà muốn ông đọc kinh như ông từng đọc 
trước mặt Phật; ông vâng lời để mẹ thoả mãn. 

Vào thời Phật Padumuitara, Sona đã phát nguyện được tôi 
thắng về khéo nói. Vào thời Phật J7›assr ông sống trong Tăng Đoàn 
và có may y cho một tỳkheo. Về sau ông sanh làm thợ may trong 
thành 8enares và có vá y cho một vị Phật Độc Giác '. 

Chú giải Pháp cú nói rằng” ngày mà Tỳkheo Søzz đọc kinh 
ở Kuraraghara, mẹ ông đi nghe và đê lại nhà chỉ một nữ tỳ. Nhà bà 
có bảy vòng tường rào, cửa chắc chắn và nhiều chó đữ. Chì lỏng 
được đồ chảy dọc tường lúc về đêm và biến mặt đất trơn trợt khó đi. 
Có 900 kẻ trộm đang chực vô nhà bà và đây là cơ hội tốt. Họ chia 
người canh chừng bà và sẽ giết bà nếu bà quay trở về. Nhà bị trộm, 
nô tỳ chạy vô tịnh xá báo tin, nhưng bà không quan tâm, khiến nô tỳ 
phải tới lui nhiều lần. Thấy lòng tịnh tín của bà đối với Phật Pháp, 
tên trộm được cắt để theo canh bà rất hồi hận và, sau khi bải pháp 
thoại chấm dứt, đến sám hối với bà. Rồi tất cả các tên còn lại đều 
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sám hối theo, xin gia nhập Tăng Đoàn và về sau đắc quả Alahán; 
ngày họ đắc quả, Phật phóng hào quang đến khuyến khích. 

The Chú giải Udaäna® Sona được gọi là Kuƒikanna vì ông 
đeo bông tai đáng giá mười triệu đồng. Truyền thuyết nói rằng có lần 
ông theo đoàn thương hồ đi //eni và bị đoàn bỏ rơi, không đánh 
thức ông lúc đoàn ra đi sớm. Ông chạy theo và gặp một người đang 
xé thịt mình ra ăn dưới gốc cây cô thụ. Đó là ngạ quỷ mà kiếp trước 
làm lái buôn ở Bjärukaccha từng ăn gian khách hàng mình. Khám 
phá này làm ông rất lo âu; nổi lo âu này trở nên sâu sắc hơn khi ông 
thấy hai ngạ quỷ trẻ với miệng dính đầy máu. Hai ngạ quỷ ấy là hai 
đứa con từng phỉ báng mẹ mình trong kiếp trước vì mẹ của chúng 
cúng dường vật thực cho một vị tỳkheo Alahán. Sau khi ở jj/en về, 
ông yết kiến Tôn giả Mahã Kaccãna về các ngạ quỷ nói trên và quyết 
định xuất gia. 

Vinaya nói rằng”) lúc Tôn giả Kaccãna muốn truyền giới cụ 
túc cho Sona, ông phải chờ tới ba năm vì không có đủ mười vị tỳkheo 
chứng minh theo luật định; vương quốc 4vzwi và đất phương Nam 
có rất ít tỳkheo hoăng pháp độ sanh. Do đó, Soza xin Phật cho ông 
được thọ giới với tăng thân chỉ gồm vị tỳkheo. Ông còn xin được 
dùng giày lót nỉ dày ở 4yami vì đất tại đây lạnh và bùn sình; được 
tắm thường xuyên; được dùng mền da thú; được nhận y do một 
tỳkheo khác đem về sau thời gian chế định là 10 ngày. 

Sona là Trưởng lão Pãfihirasañfñaka nói trong Apadänd®). 
Trưởng lão Œosđfa là bạn của ông”), 

CÁ 1.04, Theo ThagA. ¡. 429, cha ông là một bá hộ; 
không có đề cập đến mẹ ông. ® Có nghĩa là truyền giới 
cho một tỳkheo với một tăng thân gồm năm tỳkheo; một trong năm vị 
này làu thông ƒaya. Chỉ tiết của cuộc xết kiến Phật của So„a, xem 


Vin. 1. 194 ff; œ/ ỦUd. v. 6. Thag. vss. 365-369; “Ni 1. 
133 f.; ThagA. ¡. 429. ®) DhA. iv. 103 £. 
UdA. 307.  Vịn, ¡. 195 £ ® An. ii. 392. 


Ở)ThagA. ¡. 79. 
_ % Sona-Kolivisa Thera.-Còn được gọi là Sukhwmala Sona°' 
Ong ra đời tại Cønpa; cha ông là Bá hộ Usabha. Từ ngày ông được 
thọ thai, gia tài của cha mẹ ông gia tăng không ngừng. Ngày ông 
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sanh ra toàn thê thành phố ăn mừng. Ông được gọi như vậy vì thân 
thể ông có sắc vàng, nhờ trong tiền kiếp ông có thuế chướng một vị 
Phật Độc Giác chiếc nhẫn trị giá một trăm ngàn đồng”. Tứ chỉ ô ông 
mềm mại như cây bông hường Tàu (bandhujrvaka) và có lông mịn 
màng “quăn như bông tai”. Ông sống sang trọng trong ba cung 
điện, môi cung điện có khí hậu của một mùa riêng biệt. 

Nghe tiếng ông, Vua Ö8imbisãra cho triệu ông. Ông đi cùng 
80 ngàn người vô triều”. Tại RZ/agaha, ông nghe Phật thuyết pháp, 
khởi lòng tịnh tín, xin gia nhập Tăng Đoàn với sự đồng ý của cha mẹ. 
Ông được Phật cho một đề tài để vô rừng S12 thiên, nhưng ông 
không thành tựu vì có nhều khách đến thăm khiến ông không thê chú 
tâm. Ông cô găng đi thiền hành đến đổi chân sưng vù và đau đớn. 
Ông thối chí. Phật biết nên đến viếng ông, thuyết Vinipamovada 
Suffa (xem Sona Sufía), và dạy ông an định. Ông đắc quả Alahán”). 

Vào thời Phật 4nomadassr ông là một bá hộ rất giàu có. Đến 
tịnh xá nghe Phật thuyết pháp, ông lập công đức trang hoàng đường 
đi kinh hành (cawkamana) của Ngài bằng cách treo vòng hoa và rải 
bông, và trang hoàng trường sảnh đường (đïghasala) của chư tỳkheo. 
Vào thời Phật Padumuffara ông làm Bá hộ Sirivaddha ở Hamsavafi. 
Bấy Biờ ông phát nguyện được tấi thắng về tinh cần tỉnh tấn trong 
một kiếp sau”. Sau khi Tôn giả Maha Kassapa nhập diệt, Sona là 
một gia chủ ở Ø8ezares, từng cất lều trên bờ sông cho một vị Phật Độc 
Giác và cúng dường lên vị này trong suốt mùa mưa. Ông làm vua 
trên cõi Thiên tững 25 kiếpba dưới vương hiệu Yasodharat'. 

Apadänd®) có đề cập đến một vị Trưởng lão, So#a Kofivsa; 
đó là Trưởng lão So#„a-Kolivisa nói trên và ông được gọi như vậy vì 
ông bồ thí 20 crore (va kofi). Ông là một vị Trưởng lão tối thắng vì 
vào thời Phật 7øassr ông có kiến tạo một cái động (/e;) cúng 
dường Phật và chư tỳkheo và trải thảm cái động này. 8uddhaghosa? 
gọi ông là Kofivessa và giảng rằng ông thuộc một gia đình thương 
buôn (vessa) có gia tài lên đến một crore (=10 triệu) đồng. 

Sona Sufta (q.v.)'° nói rằng Sona là một người chơi đàn vữnã 
giỏi trước khi gia nhập Tăng Đoàn. Søza Kojivisa là tắm gương sáng 
mà hai anh em Nandaka và Bharara noi theo đề xuất gia. 

0 AA. ii. 679. ' Ông được gọi là Kojivisa vì ông là 
người Koljiya (Ap. ¡. 95), t Dài 7.5 cm trên chân (Ap. 
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1, 208). ® Jjmaya (¡. 179 ff) có kê lại cuộc viếng thăm Vua 
Bimbisara của Sona. Nhà vua tò mò muốn biết chân của ông nên cho 
triệu ông. Ông và 80 ngàn người đến yết kiến Phật và ngạc nhiên về 
thần thông do Thị giả SZgzía thi triển. Sau đó, Sozø tìm gặp Phật và 
xin xuất gia. Sau khi thọ giới, ông đi thiền hành, và chân ông sưng 
vù, chảy máu “như cái lò mỗ bò.” Sau khi đắc quả Alahán, Sona 
được Phật cho phép mang giày có một lớp lót. Sau đó, Phật cho phép 
chư tỳkheo mang giày có một lớp lót. Sozz nói ông đã từ bỏ §0 xe 
vàng và bảy thớt voi, nên không còn muốn sống xa hoa nữa. 
®) Thag. vss. 32-44. HA 1-2, Nó 

ThagA. ¡. 544 f; Ap. ¡. 93 £. nói rằng ông là Kojiyavessa. Chú giải 
Apadäna lầm lẫn chuyện ông với chuyện của K„/ika„na; xem thêm 
AA. ¡. 130 f. có nhiều chỉ tiết khác biệt, đặc biệt là chuyện ông đảnh 
lễ vị Phật Độc Giác. Một thời, ông đến viếng Phật thấy chung quanh 
cốc Ngài bùn lầy nên trải một tấm thảm đáng giá một trăm triệu đồng 


đề cho chân Ngài không bị lầm bùn. °® An. ¡. 298. 
® AA. ¡. 130. 09 Œƒ' ¡bjđ., ii. 680 mô tả ông như 
một “candhabbasippe cheko.” 0 ThagA. ¡. 299. 


6. Sona.--Alahán, được cử đi cùng Trưởng lão U/ara để cảm hoá 
miền SjUiiingBipsilP) 

0 Dpv. vii. 12; Sp. ¡. 68, 69; Mhv. xii. 6, 44 ff; xem chỉ tiết trong 
s.9. Suvannabhimi. 


7. Sona.--Đại thần của Vua Ä⁄4hãsena. Ông theo Tỳkheo ngoại 
đạo Saøghamiffa và giúp vị Tykheo này phá hoại Lohapasada và 
nhiều cơ sở Phật giáo khác không theo chi phái ông. Ông bị giết lúc 
âm mưu phá 7*ñpãrãma°).. Dipavamsa?) gọi ông là Pãpasona. 

0 Mhv. xxxvii. 10, 13, 23.  Dpyv. xxii. 70, 71. 


8. Sona.—Xem Mahãsona. 
9. Sona-Pofiriyaputta (Setthiputta) Thera.-Ông là con của 
Điền chủ Pofirya (Selissariya) ở Kapilavatthu và làm Tư lệnh của 


quân lực của Thích tử Bhaddiya. Lúc Bhaddiya xuất gia, ông xuất 
gia theo nhưng không tu tập tỉnh tấn. Phật thấy biết và phóng hào 
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quang đến khuyến khích ông. Ông bị dao động mạnh, để tâm thiền, 
và đắc thắng trí của bậc Alahán. 

Vào thời Phật S7⁄”ï, ông làm thợ rừng, có cúng dường Phật 
trái kuruñjiya"). Ông có thể là Trưởng lão Kưrufjiyaphaladäyaka 
nói trong Apadänd?). 

Ú) Thag. vss. 193, 194; ThagA. ¡. 316 f. ` Ap. H 
44§ £. 


10. Sona.-Ông là con của một gia chủ (gahapatipufia) Ở 
Rajagaha. Ông được đàm đạo với Phật hai lần tại /eluyana: lần đầu 
vệ tánh vô thường, sự sanh, sự diệt của sắc, thọ, vân vân.. .: lần sau 
về nhân duyên khiến một số loài hữu tình được hoàn toàn tịch tịnh 
ngay trong hiện tại còn số khác thì không”) 

05, i1, 48 f (® Tbịđ,, ïv. 113. 


11. Sona.--Một tỳkheo có biện tài thuyết pháp trú trong tịnh xá 
Pipphali dưới chân núi Sonna. Cha ông làm nghề săn thú rừng. Ông 
muôn cảm hoá người nhưng thất bại, cho đến khi người sắp lâm 
chung ông mời truyền giới được. Bấy giờ, cha ông thấy địa ngục Và 
thấy chó đến ăn sông ông. ,Sozz đưa ông đến tịnh xá, đảnh lễ tháp 
thờ, cây Bồ Đề , vân vân..., và cũng dường nhơn danh ông; ông thấy 
được cõi Thiên”), 

0 VịibhA. 439; œ AA. ¡. 255 nói rằng tịnh xá ấy là Pañcala- 
vihära, và MA. 11. 887 gọi đó là tịnh xã Paceli. 


12. Sona. --Trưởng lão ở Mahavihara; Kankhaãvitaranïr được biên 
SN theo lời yêu cầu của Trưởng lão”). 
Knv.,p. I. 


1. Sona Suttä.--Hai kinh kế lại hai cuộc đàm luận của Søza- 
gahapari với Phật tại Rãjagaha°'. 
ŒS_iii. 48 £; và iv. 113. 


2. Sona Sutta.--Soa Kojivisa tu thiền trong rừng S72 nhưng thôi 
thât. Với tâm mình biệt được tâm của ông, Phật hiện ra dạy rắng đàn 


của ông không thê phát âm đúng nếu giây trùng hay căn (ông là một 
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người đàn giỏi). Cũng vậy, ông phải an trú tỉnh tấn một cách bình 
đăng, thể nhập một cách bình đăng, rồi tại đấy nắm giữ tướng. Ông 
theo lời Phật dạy, tu tập tinh tấn và đắc quả Alahán?”. 

(ĐA, ii, 374 Ê 


1. Sonaka Thera.--Ông là con của một trưởng đoàn thương hồ ở 
Nãga. Lúc lên 15, Sonaka theo cha mẹ lên RZ/agaha và đến tịnh xá 
Veluvana. Có 55 đồng hành cùng đi với chàng đến Trưởng lão 
Dãsaka. Thấy Trưởng lão, chàng hoan hỷ và xin xuất gia; chàng 
phải tuyệt thực ba bữa, cha mẹ chàng mới cho phép. Không bao lâu 
sau, chàng đắc quả Alahán và là vị Samôn tối thắng trong hội chúng 
gồm một ngàn đệ tử của Trưởng lão. Lần nọ, lúc Tỳkheo Sowaka 
nhập định, có Siggava và Candavaggi (hai nam tử của hai Đại thần) 
đến viếng Sozaka. Ông không đáp lễ. Hai nam tử hỏi các tỳkheo 
chung quanh và biết được rằng lúc ở sâu trong tầng thiền, TPHh giả 
không trả lời. Hoan hỷ, hai nam tử xin xuất gia với Tỳkheo". 

0 Mhv. v. 104, 114 ff; Dpv. ¡v. 39 f; v. 79 f; Sp. ¡. 32, 235; Vin. 
V. 2. 


2. Sonaka.—Xem Sonaka. 


Sonakãyana.--Bàlamôn S/khã Moggallana bạch Phật rằng Thanh 
niên Søakãyana có đến ô ông nói răng: Samôn Œø/za chủ trương tất 
cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tất cả nghiệp đều không 
có kết quả, vị ấy nói đến sự đoạn diệt của thê giới, nhưng thế giới này 
thiệt là có do nghiệp tác thành thế giới và được tồn tại do tác động 
của nghiệp". Ngài nói rằng Ngài chưa từng thấy Sonakäyana. Từ 
đâu có chuyện như vậy? Ngài nói tiếp Ngài đã chứng ngộ bốn 
nghiệp với thắng trí và thuyết giảng vê bốn nghiệp này. Bốn nghiệp 
đó là : nghiệp đen quả đen; nghiệp trắng quả trăng: nghiệp đen trắng, 
quả đen trắng: nghiệp không đen không trăng, quả không đen không 
trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. 

® A, ii. 232; xem Tcbk. 


Sonakäyana Sutta.--Kể lại cuộc đàm thoại giữa Bàlamôn ,S/kkhä 
Moggallana và Thanh niên Sonakayana (q.V.). 
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Sonagiri, Sonnagiri.--Quận trên vùng cao nguyên Tích Lan. Vua 
Mahacnli Mahaiissa có thời làm nhân công cho ruộng mía ở đây để 
lấy tiền cúng đường bố thí). Gần Sozagiri có tịnh xá Pipphali°). 

Theo ÄM⁄ahãvamsafika°), Som—magrri là một phần của dãy núi 
Ambatthakola. 

0) Mhv. xxxiv. 4. ' VịibhA. 439. MT. 624; 

xem thêm Mlhw. 77s. 238, n. 1. 


Sonatthera Vagøa.—-Còn được gọi là ÄMœhã Vagga. Chương 5 
của Udana. 


Sonadanda.--Bàlamôn giàu có ở Czmpä sống trên đất do Vua 
Bimbisära ban. Ông làu thông ba kinh Vệđà. Lúc Phật trú trên bờ hồ 
Gaggarä ở Campä, Trưởng lão Sonadanda viễng Ngài mặc dầu các 
bạn phản đối vì cho rằng Samôn Œø/za không xứng đáng để ông 
đến yết kiến. Cuộc đàm thoại của ông với Phật được ghi lại trong 
Sonadanda Sufía. Sau cuộc đàm thoại, ông thỉnh Ngài và chư tykheo 
về nhà thọ trai để ông tỏ lòng biết ơn. Sau buổi trai thực, ông xin lỗi 
Ngài đã không đảnh lễ mà chỉ chào hỏi Ngài trước mặt các Bàlamôn. 
Buddhaghosa luận rằng" ông làm vậy vì không muốn người ta thấy 
ông đảnh lễ một người (tức nói Phật) đáng tuổi cháu ông. Tuy nhiên, 
có thể ông chưa hoàn toàn được cảm hoá. 

Angaka (g.v.) gọi Bàlamôn Sonadanda bằng cậu. 

(?D. ¡. 111 ff; DA. ¡. 292 ff. 


Sonadanda Sutta.—Trường Bộ Kinh Chúng Đức, Số 4. Phật hỏi 
Bàlamôn Sonadanda vị Bàlamôn phải đầy đủ bao nhiêu đức tính mới 
được gọi là Bàlamôn. Ông đáp phải có năm đức tánh: thiện sanh cả 
từ mẫu hệ và phụ hệ; là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba 
kinh Vệđà; đẹp trai, khả ái; đầy đủ giới hạnh cao dày; đệ nhứt hay dệ 
nhị trong những người cầm muỗng (để đồ bơ làm lễ tế thần). Phật 
lần lượt hỏi ông có thể bỏ đức tánh nào mà vẫn còn được gọi là 
Bàlamôn. Ông lần lượt bỏ: dung sắc, chú thuật, thọ sanh. Ông nói 
tiếp rằng giới hạnh và trí tuệ là tôi thắng ở trên đời nên không thê bỏ 
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được. Phật bảo: “Thật như vậy, “ rồi Ngài thuyết về giáo lý của Ngài 
(giống như lời thuyết trong Kinh Sãmaññphala Suttat`. 
2.1111 


Sonadinna.--Thiên tử có bảy cung điện trên cõi 7vafữnsa. Vua 
Nimi thấy các cung điện này lúc lên viễng Thiên chủ Szk#a. Thiên tử 
đánh xe Ä⁄Z/aii nói rằng Sowadinna từng làm gia chủ ở Nãga vào thời 
Phật Kassapa có xây am thất cúng dường các Thánh đệ tửt). 

®J,vị. 118 


Sonadinnä.--Nữ cư sĩ ở N#andã. Nghe Phật thuyết pháp, bà đắc 
quả Dự lưu. Sau khi mạng chung bà sanh lên cõi 7vø/imsa. Tôn giả 
Moggallãäna có gặp bà và có nghe bà kế chuyện mình”. 

(Vụ, ii, 6; VvA. 114 


1. Sonä.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật D»a¿kara®'. 
0 Bụ. ii. 215. 


2. Sonä.-Thanh va8n töli tha8lng (4ggasavika) của Phật 
Sumand). 
0) Bụ. v. 24; J. ¡. 34. 


3. Sonã.--Nữ cư sĩ tối thắng”. 
0A, jv. 348. 


4. Sonäã.--Trưởng lão nỉ tối thắng ở Tích Lan?'. 
0) Dpv. xviii. 38. 


5. Sonä.-Trưởng lão ni tối thắng về tỉnh cần tỉnh tấn 
(araddhaviriyanam). Bà thuộc một gia đình tộc trưởng ở S2vøffi và 
được gọi là Bahupuffikã vì có mười người con. Lúc chồng bà gia 
nhập Tăng Đoàn, bà chia hết gia tài cho con, và lúc vê già bà cũng 
xuất gia. Trong tự viện bà chăm sóc chư tỳkheo nỉ suốt ngày và chỉ 
học Pháp vào ban đêm. Chuyện đến tai Phật, Ngài phóng hào quang 
khuyên khích bà. Bà đắc quả Alahán. 
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Vào thời Phật Padumudtara, bà là ái nữ của một bá hộ và 
phát nguyện được tối thắng, về tình cần tỉnh tấn". 

Chú giải Ahnguttara) nói rằng. sau khi bà đắc quả Alahán, bà 
muốn mọi đồng phạm hạnh đều biết để :. không còn tranh hơn thua với 
bà nữa. Bà chứa nước vô lu và dùng thần thông sưởi ấm nước đề chư 
tỳkheo ni dùng; họ thấy nước trong lu không đun mà nóng nên biết 
bà đã đắc quả và xin lỗi bà. Vì tư duy này bà mắc phải tội. 

0) A.¡. 25; Thig. vss. 102-6; ThigA. 95 f; Ap. ii. 576; œ/ chuyện 
của Bahupuitikä trong DhA. ii. 276 £. ® A.j¡. 199, 


6. Sonä.--Thầy dạy ƒinaya nỗi tiếng ở Jambudipat°). 
0 Dpv. xviii. 10. 


Sonäyamata.--Mẹ của Trưởng lão Soøa (57, một nữ cư sĩ ưu việt 
của Phật”. 


® A.jv, 348. 


1. Sonuttara Thera.--Alahán. Trưởng lão trú ở P#/ã-parivena 
trong Míahãwihara, được Vua Du††hagãmarmr giao trọng trách tìm 
thỉnh xá lợi để tôn trí trong M⁄ahã Thũpa. 

Lúc Phật hiện tiền, ông là Bàlamôn Nanduifara từng thỉnh 
Phật thọ trai nhơn dịp Trưởng lão 8Jad4/¡ làm nỗi từ đáy sông Hằng 
cung điện mà ông sử dụng lúc làm Hoàng tử Míahãpanđđa. Vô cùng 
hoan hỷ, Nanduzara mong mình có thần thông đề tìm thỉnh xá lợi. 

Sonuttara đến Mafjerika-näga-bhavana viễng Xà vương 
Mahakala đề xin thỉnh xá lợi được thờ tại Rđmagđma trước đây. Vì 
không, muốn giao xá lợi, Xà vương bảo cháu là ƒZsu/ađaríx đêm đi 
giấu rồi nói với ,Soz„fara ông cứ thỉnh đi nếu tìm thấy. Dùng thần 
thông, ông lấy tráp xá lợi trong lúc WZsuiadaru không hay biết và 
đem về Anurädhapura tôn trí trong Mahã Thũpat`. 

0 Mhv. xxxi. 4-74. 


2. Sonuttara.--Bàlamôn ở Ka/angadia, cha của Trưởng lão 
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3. Sonuttara.--Tên của các hoàng tử miền Suvannabhimï (q.v.) 
sau khi hai Trưởng lão Soza và U/ara đến đây xiên dương đạo 
pháp 0), 
ñ Mhv. xii. 54. 


4. Sonuttara.--Ngựa đưa Bồ Tát 7ïssa xuất thế ly giat”. 
f BuA. 189. 


5. Sonuttara.—Xem Sonwffara. 
Sonnamäli.—Xem Maha Thủpa. 


Sonnabha.--Vào 20 kiếp trước có tám nhà vua trị vì đưới vương 
hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Kanikäracchadaniyat). 
0 Ap. ¡. 183. 


1. Sota Sutta.-Vị Thánh đệ tử như thật rõ biết sự tập khởi, sự 
chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiễm, sự xuất ly của năm căn (tín, tấn, 
niệm, định, tuệ căn), vị ấy được gọi là bậc Dự lưu?'. 

(0S, v, 193, 


2. Sofa ( Sotäpana) Sutta.--VỊ Thánh đệ tử như thật rõ biết sự tập 
khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiễm, sự xuất ly của năm căn 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn), vị ấy được gọi là bậc Dự lưu?'. 

()S, v, 205. 


«Sotarã” Sutta.--Năm đặc tính của con voi của vua là: biết nghe, 
biết sát hại, biết phòng hộ, biết kham nhẫn, biết đi đến. Vị tỳkheo 
thành tựu năm pháp này xứng đáng được cung kính, được cúng 
dường, là vô thượng phước điền ở đời” 

(ĐA, ii, 161. 


Sotãnusata.--Về bốn lợi ích đem đến bởi các pháp được nghe 
bằng tai, do tụng đọc bằng lời, do ý quan sát, do kiến khéo thể 
nhập”. 

(2A, ii, 185 fF 
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Sotäpanna Samyutta.--[55] Chương I1; Tương Ưng Dự lưu, 
Samyutta Nikãya®'. 
0S, v, 342-60. 


1. Sotäpanna Sutta.--Vị Đa văn Thánh đệ tử nào như thật biết rõ 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
năm thủ uân (sắc, thọ, tưởng, hành, thức thủ uấn), VỊ ây được gọi là 
bậc Dự Iưu®), 

()S, ii, 160. 


2. Sotäpanna Sutfa.-Như trên, nhưng thuyết cho Tôn giả 
Rãdhat. 
()S, 1i, 192. 


Sotäräma.--Lạc viên, nơi Phật Sobj7a nhập diệt), 
0 BuA. 140; nhưng Bu. vii. 30 gọi đó là Sĩhãrãma. 


Sotumbarä.--Sông có nhiều trâu sinh sống t”. 
(T, vị, 507, 


Sotthika.- Bá hộ Đại cư sĩ hộ trì của Phật /essabhữ®'. 
0 Bu. xxii. 25; BuA. 208; nhưng J. ¡. 94 gọi ông là So#hiya. 


Sotthija, Sotthiya.--Thị giả của Phật Konãgamana'. 
t Bu. xxiv. 22; J. ¡. 43; D. ii. 6. 


1. Sotthiya.--Người cắt cỏ („chãnaka) dưng cỏ làm bồ đoàn lên 
Phật), 

(1. ¡. 70; BuA. 238; SnA. ii. 391, etc. 

2. Sothiya.——Xem Soff(hika và Softh7a. 

3. Sotthiya.--Bàlamôn ở SZya#h¡ xuất gia và đắc quả Alahán sau 
khi nói chuyện với Nữ nô tỳ Punmika (Punna) của Trưởng giả 


Anathapindikat). 
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€9 Ap. ii. 611 (vss. 6-11). 


Sotthiyäkara.--Tịnh xá do Vua Sirimeghava„—na xây tại cửa Đông 
của 4Amradhapura. Tôn tượng của Trưởng lão Mahimđa được dựng 
tạ đây trong l2 ngày trước khi được đem vô thờ trong 
Mahaviharat 

® Cv, xxxvii. 82 f; xem thêm Cv. 77s. ¡. 6, n. Ì. 


Sotthivatfi.--Kinh đô của xứ Ce/i vào thời của Vua Upacara 
(Apacara)°). 
(1,11. 454. 


1. Sotthisena.-Vua trị vì ÖØenares và là Thái tử của Vua 
Brahmadatfa. Hoàng hậu của ông là Sambula. Xem Sambula 
Jãtaka. Ông chỉ nhà vua trị vì Kosala (?Pasenadi)°). 
(ĐỊT, v, 98, 


2. Sotthisena.--Thái tử của Vua Mahanãma và Hoàng hậu người 
Damila. Ông kế vì Mahãnäma năm 431 A.C. và bị giết ngay sau đó 
bởi Šøwghã, người em gái khác mẹ của ông”. 

fCv, xxxviii. 1. 

Sodhana.--Anh của Kapila (Kapilamaccha, q.v. sau này). Mẹ 
ông là Sađhimr và em gái ông là 7apana. Ông xuất gia với Kapila 
vào thời Phật Kassapa, tu thiền trong rừng và đắc quả Alahán?. 

° DhA. iv. 37; SnA. ¡. 305 f. 


Sodhika.--Quốc độ của Vua Serï (g.v.)ˆ”. 
0 SA.¡.90, 


1. Sona.-Bồ Tát sanh làm Bàlamôn ở Öenzres. Xem Sowa- 
Nanda Jataka. 


2. Sona.—Xem Søïa. 
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Sonaka.-Con của Tế sư ở RZ/agaha. Ông đắc quả Phật Độc 
Giác. Xem Sonaka Jãtaka. 


Sonaka Jãtaka (Số 529).-Chuyện Hiền Giả Sonaka. Chuyện 
kế về Bồ Tát sanh làm 4zri„dama và bạn của Ngài, Sonaka, đắc quả 
Phật Độc Giác”). Xem chuyện trong 4rindama. Chuyện được kế về 


Sự Đại Xuất thế viên mãn của Bồ Tát. 
0], v, 247-61; œ Nứu. iii. 450. 


Sona-Nanda Jãtaka (Số 532).--Chuyện Hiền Giả Sona-Nanda. 
Vào thời Vua Manoja trị vì Brahmavaddhana (Benares), Bồ Tát sanh 
làm Sona, con của một Bảlamôn giảu có. Ngài có người em là 
Nanda. Lớn lên hai anh không muốn lập gia đình mà có ý định xuất 
gia sau khi cha mẹ qua đời. Biết được ý của hai con, cha mẹ bó thí 
tất cả và cùng hai con lên Tuyết Sơn tu ân. Một hôm, Nzzđz muốn 
lập công đức riêng nên đem trái sống lẫn chín cho cha mẹ không đợi 
Sona cùng đem như đã được anh dặn trước là chỉ được dưng lên cha 
mẹ trái cây chín. Nanda bị đuôi đi. 

Nanda về am thất riêng, chú tâm thiền định và đạt tám thiền 
chứng. Sau đó, ông về triều xin phục vụ Vua A⁄4noja. Ông dùng 
thần thông giúp Vua chính phục trong bảy năm bảy tháng bảy ngày 
toàn cõi Jambudïpa và đem về triều 8enares 101 chư hâu. Đại đề 
Manoja cùng các chư hầu nâng chén rượu khải hoàn trong suốt bảy 
ngày. Bấy giờ, Manda đi khất thực trong xứ Bắc Kuru. 

Sau bảy ngày say với vinh quang, Đại để Ä⁄znoja cho tìm 
Nanda. Với tâm mình biết tâm Đại để, ông xuất hiện. Ä⁄4noja muốn 
thưởng công ông; ông chỉ xin nhà vua nói dùm với anh để ông được 
tha thứ ông. Nhà vua đi cùng Nanđa và đoàn tuỳ tùng đông đến xin 
Sona tha tội cho Nanda. Sona tâu trình lý đo tại sao ông không muốn 
Nanda dưng trái sông lên cho cha mẹ mình: ăn trái chưa chín hay 
mới chín, cha mẹ hai ông “sẽ không sống lâu.” Sonz tha tội cho 
Nanda và hai anh em sống hoà thuận trên Tuyết Sơn. Nhà vua trở về 
kinh đô và trị vì theo chánh pháp. 

Nhân duyên của kinh này giống với nhân duyên của Kinh 
Sama Jãtaka (q.v.). Nanda chỉ Tôn giả Änanda; Manoja chỉ Tôn giả 
Sãriputiat'. 
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Chuyện còn được kế trong Cariyäpi†akat?). 
0], v, 312, p. 332. () Cựp, iii. v. 


Sonärãma.--Tịnh xá nơi Phật Pwssz nhập diệt“. 
0 Bụ. xix. 25; BuA. (195) gọi đó là Seãrãma. 


Sonuttara.--evadaffa sanh làm người thợ săn. Xem Chaddanta 
Jataka. 


Sonemi.--Vị Phật Độc Giáct. 
0 ADA. ¡. 107. 


1. Sopäka Thera.--Ông là con của một bà rất nghèo ở Sãvzữfhi. 
Lúc chuyên bụng ông, bà bất tỉnh; bà con tưởng bà chết nên đem ra 
nghĩa địa hoả táng bà. Có vị thần làm mưa gió nên ngọn lửa không 
bén được. Bé ra đời bình an nhưng bà mẹ không thoát khỏi tay tử 
thần. Vị thần hóa thân làm người đem bé về chòi của người gác 
nghĩa địa. Ông nhận bé làm con nuôi và đặt tên là Sopaka (Bé bị bỏ 
rơi). Soøđkø lớn lên cùng với Šwppiya (g.v.) là con ông. Lúc lên 7, 
Phật đến nghĩa địa viếng Sopzka. Hoan hỷ với lời dạy của Ngài, 
Sopäka xin phép cha đi xuất gia. Phật cho chàng đề tài thiền và 
không bao lâu sau chàng đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Kakusandha, Sopaka làm gia chủ, từng dưng 
lên Phật trái Đ7aøura, và cúng dường cháo sữa cho ba tỳkheo trong 
suốt đời ông. Trong một tiền kiếp khác, ông có dưng lên một vị Phật 
Độc Giác cháo sữat. 

°® Ông có thể là Trưởng lão Wibhifankamiñjaya nói trong 
Apadänd. 

Ú Thag. vs. 33; ThagA. ¡. 94 £. ) An, ii. 396. 


2. Sopaka Thera.-Trưởng lão là con của một người gác nghĩa 
địa nên được gọi tên ,$opãka. Có thuyết nói rằng ông là con của một 
lái buôn và Sopaka chỉ là một cái tên. 

Cha chết bốn tháng sau khi SopZka ra đời nên bé được chú 
đem về nuôi. Lúc lên 7, ông chú đem cột bé vô một xác chết trong 
nghĩa địa với mục đích để cho chó ăn, vì bé cãi lộn với con ông. Nữa 
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đêm, chó đến, bé khóc. Nhìn thấy duyên của bé, Phật phóng hào 
quang đến. Bé tự cởi trói và xuất hiện trước cửa Hương cốc làm một 
Dự lưu. 

Lúc đi tìm con, mẹ bé không được người em nói gì về bé 
Sopäka hết. Bà đến yết kiến Phật vì nghĩ rằng “Ngài biết hết chuyện 
quá khứ, hiện tại, vị lai” Bấy giờ, Phật hoá Sopaka để bà không 
trông thấy và dạy bà Pháp. Kệ răng: “Các người con không phải là 
chỗ y nương tựa, dầu bà con huyết thống cũng không thê nương tựa.” 
Nghe xong, bà chứng quả Dự lưu, và Sopaka đắc quả Alahán. Tiếp 
theo, Phật đề cho bà gặp con; bà cho phép con mình xuất gia. Sau 
đó, Phật muốn truyền giới cụ túc cho Sopäka nên hỏi chàng mười 
câu, bắt đầu bằng câu : “Thế nào là một pháp?” Chàng trả lời :” Các 
chúng sanh được nuôi dưỡng bằng thức ăn...” Phật rất hoan hỷ với 
mười câu trả lời của chàng nên gọi chàng là Kưnarapañhaä (Nam tử 
với những câu hỏi) và truyền giới tỳkheo cho chàng. 

Sopaka làm Bàlamôn làu thông ba kinh Vệđà vào thời Phật 
Siddhatha. Về sau ông tu ân trên núi. Phật thấy cái chết đến kề với 
ông nên đến viếng ông. Ông đón tiếp Ngài bằng cách rải bông lên 
sàng toạ đành cho Ngài. Ngài thuyết về vô thường và ra về đi trên hư 
không". 

0) Thag. vss. 480-6; ThagA. ¡. 477 £; Ap. ¡. 64 f.; KhpA. 76; xem 
thêm DhA. 1v. 176 £. 


Sobaragäma.--Làng được đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua 
Parakkamababu I*). 
(Cv, Ixx. 187, 


Sobbha-vihãra.--Tự viện trong ấy Vua Sena 17 có kiến tạo chánh 
điện thờ Tôn tượng”, 
(Cy, li, 76. 


Sobha.-- Vua Sobhavaf Vào thời Phật Konägamana"). Ngài gởi 
một nhánh Bồ Đề qua Tích Lan dưới sự trông coi của Kanakadatä®). 

t Bu. xxiv. 16; D. ii. 7. “MT. 355 gọi Ngài là 
Sobhana. 
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«Sobhati” Sutta.--Có bốn hạng người (tỳkheo, tỳkheo ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ) thông minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, 
trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp--chư vị làm chói sáng tăng 
chúngt”. 

(ĐA. ii. 8. 


1. Sobhana.--Khu rừng do S$wanaz (tiền thân của Trưởng lão 
Upäïli) cũng đường lên Phật Padumuttarat`). 


Ú ThagA. ¡. 362. 


2. Sobhana.-Gia chủ (kuímbika). Sumana (tiền thân của Tôn 
giả Ananđa) mua khu rừng (gọi là So5hana) với giá một trăm ngản 
và xây tịnh xá cúng dường Phật Padunmuitara"'. 


Ú ThagA. ii. 123; DA. ii. 490; SA. ii. 69 £; AA. ¡. 162, efc. 


3. Sobhana.--Thành phố sanh quán của Phật 4/hadassĩ. Đó cũng 
là nơi Ngài thuyết pháp cho thân thuộc?°. 
0 Bụ. xv. 5, 14; BuA. 179; nhưng J. ¡. 39 gọi đó là Sobhiia. 


4. Sobhana.-Thành phố do Thiên tử kiến trúc sư Wessakamma 
xây để Ukkãsatika sử dụng lúc Ngài làm Chuyên luân vương vào 55 
kiếp trước? 

9 Ap. ii. 414. 


5. Sobhana.--v./. Sobha. 


Sobhanä.--Trưởng lão ni ưu thắng của Tích Lan°'. 
f Dpv. xviii. 15. 


Sobhavati.--Thành phố sanh quán của Phật Ko„ãgamana. Vua 
Sobha (Sobhana) trị vì tại đây). 
t Bu. xxiv. 16; J. ¡. 43; D. ii. 7. 


1. Sobhita.--Vị Phật Chánh Đăng Chánh Giác thứ 6 trong số 25 vị 
hạ thê. Ngài chào đời trong thành phô Sudhamma. Phu thân Ngài là 
Sátđêly Sưudhamma và Phụ mẫu Ngài là Suahamma. Ngài sông chín 
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ngản năm trong ba cung điện Kuznuda, Nalira và Paduma, cùng với 
Phu nhơn SzmangT (Makhila theo BuA.) và Nam tử SïJ⁄a. Ngài xuất 
thế ngay trong cung của mình và chứng bốn bậc thiền. Phu nhơn 
Ngài dưng Ngài cháo sữa. Sau khi tu khổ hạnh bảy ngày, Ngài giác 
ngộ dưới cội cây Mù u (Nga) trong vườn nhà. Ngài chuyên pháp 
luân trong Lạc viên Sđhamma cho hai em khác mẹ là A4sama và 
Sunetfa; hai vị này về sau làm Đại đệ tử của Ngài. Ngài có Thị giả là 
Anuma: hai Nữ Đại đệ tử là Nakulã và Su/afã; hai Nam Đại cư sĩ hộ 
trì là Ramưna và Sudafa; hai Nữ Đại cư sĩ hộ trì là Nakula và CiHã. 
Ngài cao 58 gang tay. Ngài thọ 90 ngàn năm và nhập diệt tại 
Sihärãma. Lúc bây giờ Bồ Tát làm Bàlamôn S/đ/at°. 
( Bu. vii. 1 ; BuA. 137 ff; Mhv. ¡. 7, etc. 


2. Sobhita.--Thị giả của Phật Pjyadass?°) 
0) Bụ. xiv. 20; J. ¡. 34. 


3. Sobhita.—Xem Sobhana [3]. 


4. Sobhita.--Phật Độc giác”). Vào 94 kiếp trước ông sống trong 
Cirtakita và tiền thân của Kanhadinna có cúng đường Ngài bông 
nguyệt quê (punnãga)). 

(ÔM. ii. 71.  ThagA. ¡. 304; cƒ Ap. ii. 416. 


5. Sobhita.--Núi gần Hy Mã Lạp Sơn?'. 
0 Ap. ¡. 328, 416. 


6. Sobhita.--Bàlamôn vào thời của Phật Pzdưmuiara; một tiền 
thân của Trưởng lão Sãgzía. Ông có nói kệ tán thán Phật”. 

0 An. ¡. 83. 

7. Sobhita.--Đạo sĩ (7ãpasa) vào thời Phật Padumu#tara; một tiền 
thân của Alahán Tisszmeffeyya"'. 


0 Ap, ii. 339. 


8. Sobhita Thera.--Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở Sãvaffhi. 
Sau khi nghe Phật thuyêt pháp, ông khởi lòng tịnh tín, xin gia nhập 
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Tăng Đoàn, và đắc quả Alahán. Ông được Phật tán thán là tối thắng 
về nhớ tới các đời sông quá khứ (pubbenväsãnussarantänam). Ông 
từng phát nguyện được đắc sự tối thắng này vào thời Phật 
Padumuffara, lúc ông làm gia chủ tại Hamsavaf. 

Vào thời Phật 5zedha ông làm Bàlamôn làu thông ba kinh 
Vệđà. Sau đó ông đi tu ấn gần Tuyết Sơn. Nghe nói có Phật xuất 
thế, ông di đến 8handumafr bằng cách nhanh nhứt và nói sáu bài kệ 
tán thân Ngài). 

Ông là Trưởng lão Ñanaffhavika nói trong 4Apadana?. Ông 
có lần bị cáo là khoe đạo của bậc cao nhơn như chứng thiền định, đạo 
quả, vân vân... (wfarimanussadhamma), nhưng được Phật giải oan”). 
Ông làu thông Luận tạng”. 

( A,¡. 25; Thag. vss. 165, 166; AA. ¡. 172; ThagA. ¡. 288 f. 

) An, ii. 421 £ °)Vịn, ii. 109. ở Xem 

DhSA., p. 32. 


6) 


9. Sobhita Thera.--Alahán”. Ông là Trưởng lão Rakkhira 
(ạ.v.). 
Œ Ap. ¡. 163.  ThagA. ¡. 173. 


10 Sobhita.--Khu rừng trong /amsavaii, trên bờ sông, chỗ công 
thành. Phật Pađumuwftara có lần trú tại đây. 

0 Ap. ii. 343. 

11. Sobhita.—Xem K?hujjasobhia. 


Sobhitã.--Trưởng lão ni ưu việt ở Jambudipat'. 
0) Dpv. xviii. 9. 


1. Soma.—Xem S⁄/asơma. 
2. Soma.--Vị Thiên mà dân chúng tế đàn; ông thường được kê 
chung với chư Thiên zruna, Pajäpari và Yamat). Ätänãtiya Suua?) 


gọi ông là Chúa Dạxoa. Kinh điển sau này?” gọi ông là Thần Trăng, 
vị sáng lập triêu đại Soznava1msa. 
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D1. 244; iii. 259: J. v. 28; vi. 201, 568, 571. @ 
D. iii. 204. E2. Cv. lxii. 5; Ixiii. 14. 


3. Soma.-Người giữ ruộng lúa mạch (yayapaia) từng dưng cỏ 
làm bồ đoàn lên Phật Kassapa°). 
f BuA. 218; œ Mtu. iii. 105, 106. 


Soma.--Bạn của Bàlamôn Soơmadafa {5}. 


1. Somadatta.-Bồ Tát sanh làm con của Bàlamôn 4ggidz/a 
(q.v.). 


2. Somadatta.--Em của Š⁄asoma trong Suíasoma Jataka (Số 
525). Ông chỉ Tôn giả Änanda®). 
(21. v, 185, 192. 


3. Somadatta.--Bàlamôn trong Bhuridatia Jataka Số 543). Ông 
chỉ Tôn giả Ấnandat'. 
©91vI:219; 


4. Somadatta.--Con voi con trong Somadatffa Jãtaka (Số 410). 


5. Somadatta.--Bàlamôn ở SZyz#ửi. Ông chơi súc sắc với 
Bàlamôn Søma và thắng được tất cả tài sản của ông, kế cả chiếc y 
trên và chiếc nhẫn ấn ký. Lúc Sømz nói ông không thể trở về nhà 
chân trần và không có nhẫn, Sornadaffa hoàn lại tất cả cho ông và hai 
người trở nên bạn thâm giao. Về sau $ømadafa bị kết tội tử hình vì 
loạn luân nhiều lần. Søznz xin thế mạng. Ông tái sanh làm chư Thiên 
và rước Somadafia lên cõi trời thăm viêng bảy hôm. Lúc đưa bạn về, 
Thiên tử Soma biếu bạn hòn ngọc ước. Lúc mạng chung, Somadatfa 
cũng sanh lên cõi Thiên”. 

0 Ras. ¡. 46 £. 


1. Somadatta Jãtaka (Số 21I)--Chuyện Chàng Trai 
Somadatta. Chuyện của Bô Tát sanh làm con của Bàlamôn 


Aggidata. Xem chỉ tiết trong Aggidata Jãtaka°). Chuyện kế về 
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tỳkheo Lajudäyi (Aggidara trong chuyện) và được lập lại trong Chú 
giải Dhammapäda®) 
(21, ii, 164-7, '® DhA. iii. 123 ff. 


2. Somadatta Jãtaka (Số. 410).-Chuyện Voi Somadatta. Có 
một Bàlamôn ở 8enøares đi tu ân trên Hy Mã Lạp Sơn. Ông nuôi con 
coi con tên Somadatta. Một hôm, voi con ăn nhiều và bị bội thực. 
Ông đi tìm trái sống để chửa, nhưng voi con chết trước khi ông trở về 
am. Ông rất buồn khổ. Thiên chủ Sazk#z (Bồ Tát) xuất hiện và nói 
với ông răng không phải vì chuyện này mà ông bỏ vợ con đi tu. 

Chuyện kê về vị Bốn sư của một sadi đau khổ khi sadi mạng 
chung. Somadafa chỉ sadi; Bàlamôn chỉ vị tỳkheot”. 

()J, ii, 388-91. 


1. Somadeva.--Vào chín kiếp trước có tám nhà vua trị vì dưới 
vương hiệu này; tất cả là tiền thân của Trưởng lão Umưnäpupphiya 
(Cakkhupala)'Ủ. v.L Hemadeva. 

Œ Ap. ¡. 172; ThagA. ¡. 196. 

2. Somadeva.--Đại cư sĩ hộ trì của Phật Konägamandt. 

0 Bu. xxiv. 24. 


SomadevI.--Thứ hậu của Vua ƒ2ƒƒagãmaøi. Trên đường chạy 
trốn quân zzwJa, bà thấy xe chở nặng không đi nhanh được nên tự 
nguyện xuống xe. Nhà vua ban cho bà vương miện. Bà bị quân 
Damila bắt đưa về Ân Độ. Về sau, Vua ƒaffagãmani chiếm lại được 
ngai vàng, cho tìm bà, tôn bà lên ngôi cũ và kiến tạo Somarãma 
(Manisomaräma) nhơn danh bàt”. 

f Mhv. xxxiii. 46, 54, 84. 


Somanadeva.--Cha của các Trưởng lão mi Sapaffã, Channã và 
Upälï, cả ba đều làu thông Luật Tạng. 
0 Dpv. xviii. 29. 


1. Somanassa.--Nhà vua trị vì Videha; ông được xem là người 
kiến tạo thành Ä⁄//hi1ã°). 
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®J vị, 47, 51. 


2. Somanassa.--Bồ Tát sanh làm Thái tử của Vua Nemu trị Vì 
UtIarapañcala. Xem Somanassa JãtaRa. 


3. Somanassa.-Lúc Phật trú trong động /zđasila trên núi 
Vediyaka, có con cú rất mến Ngài nên cứ theo Ngài nữa đường lúc 
Ngài đi khất thực và đợi Ngài trở về đi về với Ngài. Một hôm, lúc 
Phật đang họp với đại chúng tỳkheo, con cú đáp xuống đảnh lễ Ngài 
bằng cách xoẻ cánh, giương móng và cúi đầu. Thấy vậy, Phật mim 
cười. Thị giả Änanda hỏi và Ngài nói rằng vào một trăm ngàn năm 
trước chim là Phật Độc Giác Somanassat'. 

0 MA. ¡. 255 f; KhpA. 151. 


Somanassa Jãtaka (Số 505).-Chuyện Vương Tử Hoan Lạc. 
Dưới triều đại của Vua Rezw trị vì tại kinh thành UtIarapañcdla trong 
quốc độ Kưu, có Ân sĩ Mahãrakkhira đi cùng 500 vị tu khổ hạnh 
khác đến viếng ông. Nhà vua cúng dường vật thực cho chư vị và ngỏ 
ý lo âu vì chưa có hoảng nam nôi ngôi. Sau mùa mưa, chư vị trở về 
Tuyết Sơn. Trên đường đi, Maharakkhita thấy biết sẽ có một thiên tử 
giáng trần nhập mâu thai của chánh hậu và đem chuyện vui này báo 
cho đại chúng ân sĩ. Một â ân sĩ muốn lập công, giả bệnh để được ở lại 
thành. Ông vô yết kiến vua, và tiên đoán Hoàng hậu Suđhammn sẽ 
sanh hoảng nam. Nhà vua trọng đãi ông và gọi ông là Thiên nhãn 
Đạo nhơn (Dibbacakkhuka). Hoàng hậu hạ sanh và đặt tên Hoàng tử 
(Bồ Tát) là Somanassa. 

Lúc lên 7, Somanassa được vua cha cử lo cho Thiên nhãn 
Đạo nhơn trong lúc ông ra biên cương đẹp loạn. Hoàng tử biết được 
mặt thật của Đạo sư nên không phục vụ ông nữa. Lúc vua hồi cung, 
ông than phiền đã bị Hoàng tử đối xử tệ bạc. Somanassa bị tội tử 
hình, nhưng chàng nói rõ Đạo sư chỉ là người phảm tục. Nhà vua cho 
điều tra và tìm thấy tiền bạc giấu trong am thất của ông. Hoàng tử 
được vô tội. Nhưng chán ngắn cuộc sông trong cung, Soanassa xin 
vua cha cho đi tu ân trên Hy Mã Lạp Sơn. Chàng được Thiên tử 
Kiến trúc sư Wissakamma xây cho am thất, theo lệnh của Thiên chủ 
Sakka. Còn tên Đạo sư gian dối bị đại chúng liệng đá chết. 
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Chuyện kế về 2evadafa âm mưu hại Phật. Thiên nhãn Đạo 
nhơn chỉ Devadafta; Maharakkhita chỉ Tôn giả Sãripufía; Hoàng hậu 
chỉ Mahãmaäyat`. 

‹)1.1y;445 


Somanassamälaka.--Địa điển thiêng liêng trong 4zrãdhapura, 
nơi Phật Kassapa thuyết pháp lúc Ngài đến Tích Lan”). Về sau, 
Uiriya, bào đệ của Vua Devãnampiyafissa xây một điện thờ (cefiya) 
tại địa điểm này”, 

Œ Mhv. xv. 159. ® MT. 358. 


Somanassä.--Phu nhơn của Bồ Tát Siđđha#ha trước khi Ngài 
xuất thế ly gia”. 
® BuA. 185; nhưng Bu. xvI. gọi bà là Sumana. 


Somanätha.--Vườn do Vua Parakkamababu I thiết kết), 
® Cv, lxxix. 10. 


Somamitta Thera.--Ông thuộc một gia đình Bàlamôn ở 8enares. 
Ông bến HE kmh Vệđà. Vì những mối liên hệ với Trưởng lão 
Vimaila°), ông xuất gia và sống với Trưởng lão. Nhưng nhận thấy 
Trưởng lão Vimala không tỉnh tấn nên ông sang theo Trưởng lão 
Maha Kassapa; ông được Trưởng lão Kassapa dẫn dắt và đắc quả 
Alahán. Có lần ông trở về và quở trách Trưởng lão Wnaia; Trưởng 
lão nghe lời khuyên, tu tập tinh tấn vá đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật S/k, Somamiría làm gia chủ, hoan hỷ với 
Ngài, dưng lên Ngài bông kimsukat. 

Ông có lẽ là Trưởng lão Kửmsukapupphiya nói trong 
Apadäna®). 

0 Nhưng ThagA. ¡. 377, nói rằng Vimala được Somamifia truyền 
giới. ') Thag. vs. 147 f.; ThagA. ¡. 267 f. li 
Ap. 1. 435; nhưng xem ThagA. 1. 87. 


Somayäga.--Một trong bảy vị Hiền giả (7s7)°). 
()J, vị, 99, 
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Somara, Somaära.--lên của một xứ nỗi tiếng về tơ lụa 
(somarapafa)°). 
0) g.ơ., VibhA. 159; Vsm. 109, 550. 


Somavaddhana.--Một trong những cung điện mà Bồ Tát Sumana 
sử dụng trước khi xuất thết). 
0) BuA. 185; nhưng xem s.v. Smana ƒHJ. 


SomavafI.--Con kinh chảy từ hồ Kaddiravaddhamana đến hồ 
Arinaddavjayaggamat) 
0) Cy, Ixxix. 56. 


1. Somä TherT.--Bà là ái nữ của Tế sư của Vua 8imbisãra. Nàng 
thấy Phật lần đầu tiên lúc Ngài đến RZjagaha và trở thành tín nữ của 
Ngài. Sau đó nàng xuất gia và đắc quả Alahán. 

Một hôm, trong lúc bà đang nghỉ trưa dưới gốc cây trong 
Andhavana, Mãra đến phá sự an tịnh của bà, tàn hình không cho bà 
thấy và nói kệ rằng: “Trí nữ nhân hai ngón, sao hy vọng chứng 
đạt.”.. Bà phản bác rằng nữ tánh không phài là một chướng ngại đề 
chánh quán Pháp. 

Vào thời Phật S¡kJï, Soma sanh ra trong một gia đình quyền 
quý và làm Hoàng hậu của Vua 4rwzavaf. Phần sau của chuyện bà 
giống chuyện của Trưởng lão ni 4bbayä (g.v.). Bà là Trưởng lão nỉ 
Uppalavamnä nói trong Apadäna). 

0 Chú giải nói rằng các bà nấu cơm hay dùng hai ngón tay vò thử 
hột cơm đề biết cơm chín sống thế nào. Do đó nên có câu nói Đn 

'' Chuyện được kể trong S. ¡. 129. 6) 
Thig. vs. 60-62; ThigA. 66 f. ® An, ii. 601 £ 


2. Somä.~-Em của Sakula. Sakulã và Somä đều là hậu của Vua 
Pasenadi. Bà là một Phật tử thuần thành”), 
® Vịn, xviii. 14. 


3. Somaä.--Irưởng lão mi ưu việt ở Tích Lan; bà làu thông Luật 
Tạng”). 


® Vịn, xviii. 14. 
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Somä Sutta.--Mô tả việc Ä⁄Zra du dỗ Trưởng lão ni Somät'), 


0 S1. 129 £. 


Somäräma.--Khu già lam do Vua Ƒ⁄2ƒƒagãmani kiến tạo nhơn 
danh Hoàng hậu Søzmzđevr, trên chỗ bà giâu mình trong bụi hoa 
kadamba, trông thấy một sadi dùng tay che lúc đi tiêu“). 

0 Mhv. xxxiii. 84. 


Sora Lankagrri.--Tướng của Vua Parakkamababu l; ông có tham 
dự chiến dịch Ấn Đột”. 
0) Cv, ]xxvi. 


Soratthakã.--Dân chúng sống trong Swra/£ha (q.v.)t. 
(Ð MII, 331. 

Sorandakkotta.--Thành luỹ đưới miền Nam Ấn Đột. 
0 Cy, Ixxvi. 304. 


1. Sorata.--Phật Độc Giác ° 
(M. iii. 70. 


2. Sorata.--Một nữ tín chủ vào thời Phật Køassapa°). Xem chuyện 
bà trong s.v. Ándhavana. 
0 MA. ¡. 337; nhưng SA. ¡. 148 gọi bà là Yasodhara. 


1. Soreyya.-Thành phố trú quán của Trưởng lão Soreyya- 
Reveta”.. Vào thời Phật hiện tiền có con đường thương hồ giữa 
Soreyya và Takkasila” và con đường trực chỉ từ Werafjä đến 
Payagaftittha đi ngang qua Soreyya, Sankassa và Kannakujat). ) 

Một thời, Tôn giả Mahä Kaccäyana trú gần Soreyyda”). 
Soreyya là một thành phố có lâu đời, vì Phật 4zomadassr được nói là 
có thuyết pháp hai lần tại đây, một lần cho Vua 7s¿2aa và lần thứ hai 
cho nhà vua trị vì Soreyya; và tại đây Ngài lập hội chúng tỳkheo đầu 
tiên của Ngài”. Phật Vesszbhiữ cũng từng thuyết pháp tại đây cho 
một đại chúng lớn!” 
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® Vịn, ¡¡, 290,  DhA. ¡. 326. ®) Vịn, j1, 
11; xem thêm s.v. Soreyya-Reveta. '® DhA. ¡. 325. 
®) BuA. 143, 144. 4®) Tp4.„ 206. 


2. Soreyya.--Nam tử của một Bá hộ ở Soreyya. Một thời, trong 
lúc đi xe ra khỏi thành cùng chúng bạn đến chỗ tắm, Sorreyya thấy 
Trưởng lão Mahã Kaccäyana đang đắp lại y sửa sọan khi đi khât 
thực, chàng khởi lòng ước muốn được Trưởng lão làm vợ hay có bà 
vợ có nước da như Trưởng lão. Chàng liền biến thành một nữ nhỉ. 
Trốn bạn, nàng Soreyya theo đoàn xe thương hồ đi 7akkasila. Tại 
đây, nàng thành hôn với một chủ ngân khố và có hai con. Được biết 
nàng đã có hai con ở Soreyya trước khi biến thành nữ nhi. 

Một hôm, Soreyya thấy một bạn cũ đi trong thành phó, sai nô 
tỳ mời về nhà và thết đãi trọng hậu. Người bạn cũ không nhận ra 
Nam tử Soreyya cho đến khi chàng nói sự thật. 

Sau đó hai người trở vê Sozeyya và thỉnh Tôn giả Míaha 
Kaccäna đến nhà thọ thực. Bấy giờ, S0reyya sụp lạy Tôn giả, nói hết 
sự thật và xin sám hối. Lúc Tôn giả tha tội cho, ,Soreyya biến trở 
thành nam nhơn. Chàng xin gia nhập Tăng Đoàn dưới sự dìu dắt của 
Tôn giả. Hai thầy trò đi SZvz#hi. Dân chúng trong thành nghe 
chuyện chàng bu quanh hỏi. Chàng bỏ đi tu ân, phát khởi thiền 
chứng và đắc quả Alahán. Trước đó được hỏi trong số các con, 
Soreyya thương con nào nhiều nhứt. Chàng đáp: “ Các con mà chàng 
sanh ra lúc làm nữ nhi.” Nhưng sau khi đắc quả rồi, Alahán Soreyya 
nói: “Không con nào hết.”°), 

t DhA. ¡. 324 ff, 


Soreyya-Reveta.—Xem Reveía. 

Sovannpakattarika Thera.-Alahán. Trong một tiền kiếp ông có 
dưng lên Phật Pađưmuwffara một trái bầu trắng dài (alãbu)t. 

0 Ap. ii. 389. 

Sovannakinkhaniya Thera.--Alahán. Vào thời Phật 4/hadassĩ, 


ông làm ấn sĩ có đắp một tháp bằng cát nhơn danh của Phật. Vì bệnh 
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nặng không đến yết kiến Phật được, ông cúng Ngài bông 
sonnakinkhanika°). 
Œ An, ii. 388. 


Sovannapä3li.—Svanmapäli. 


Sovira.-Quốc độ nói trong Ä⁄4hãgovinda Sufat” và Ädita 
Jãtaka?. Dưới triều Vua Tưng, Bharafa làm vua trị vì Soviữra tại 
kinh đô Roruka. Cunningham”” xác định Soviza là Eder, một quận 
trong tỉnh Ớuÿ/era, trên đầu vịnh Cambay. Từ ghép Sindhu-Sovirat® 
hàm nghĩa rằng Sovira nằm giữa Indus và Jhelum. 

0D, ii. 235. ) J_ iii, 470; cƒ£ Mi. 359 nói rằng đó là một 
địa điểm đến được bằng đường biên. ) 1nef£, Œeog. oƒ 
lndia, p. 569 f; Sauviữra được xác định là Sophir hay Ophir; cƒ 
Hopkins, Grea Epic, 373, 414. ® E z., VvA. 332. 


SovTra Jãtaka.—Xem difta .Jãtaka. 
Sosãnika-Mahäkumära Thera.-Trưởng lão từng sống trong 


nghĩa địa những 6o năm”. 
(ĐAA.¡. 44. 
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H 


Hakureli.--Làng ở Tích Lan; 8odhirajakumarr sống tại đây suốt 
đời bàt”, 
f” Ras. ¡. 100. 


1. Hamsa.--Cung điện Bồ Tát Kassapa sử dụng trước khi xuất thế 
ly gia°). 


0 Bụ. xxv. 35; BuA. (217) gọi cung này là #amsavã. 


2. Hamsa.--Cung điện Bồ Tát Phwssa sử dụng trước khi xuất thế 
] œ) 
y gia 

° Bu. xix. l5. 


1. Hamsa Jãtaka (Số 502).--Chuyện Chúa Thiên Nga. Hoàng 
hậu Khema của Vua Bahupuffaka trị vì Benares nằm mộng thấy 
Thiên nga vàng thuyết Pháp và khát khao chuyện này được xảy ra 
trên thế gian này. Nhà vua được tâu răng có loài Kim Nga sống trên 
núi C/ak‡a. Ông cho đào ao ngoài thành và rải thức ăn để dụ 
Thiên nga đến. Thiên nga chúa Dhafara((ha (Bồ Tát) dẫn đàn về. 
Dhafarattha bị mắc bẫy, kêu báo nguy. Đàn bay đi trốn, trừ Tướng 
quân Smwkja. Người thợ săn đến, Sưmukha xin thế mạng. Ông 
đồng ý. Nhưng lúc nghe nói lý do ông bắt Thiên nga, Dhafaraftha 
tình nguyện đi theo về triều. 2jz/araftha thuyết pháp và Hoàng hậu 
thoả mãn. Sau đó, hai Thiên nga bay trở lại C7faki‡a. 

Chuyện kê về Tôn giả nanda sẵn sàng hy sinh cho Phật. 
Người thợ săn chỉ Chønna; nhà vua chỉ Tôn giả S2riuiía; Hoàng hậu 
chỉ Trưởng lão ni Khemaä; Sumukha chỉ Tôn giả Ananda. 

0) J,¡v. 423-30; œ/: Mahähamsa Jãtaka. 


2. Hamsa Jãtaka—Xem Cullahamsa Jataka và Mahahamsa 
Jataka. 


Hamsavatfa.--Kiến trúc tôn giáo do Vua %zi„ãga kiến tạo trong 
Anurädhapura, dưới phía Nam của cây Mucela®). 
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® Mhv. xxxvi. 56; MT. 664. 


1. Hamsavafi.--Thành phố sanh quán của Phật Padumuiara") 
Thành phố này có từ thời Phật 7ïssz vì được biết Ngài từng thuyết 
pháp cho Brahmadeva và  PHhG ở đây”), Sông Bhagirathr chảy 
ngang thành phố /#zsavaiiS) 

S2,1, 371HÚvxi, 19, 6t©; ' BuA. 189. c 
Ap. "1. 343. 


2. Hamsavafi.--Tên PZi/ của thành phố Pegu ở Min Điệnt. 
0 Bode, øp. cii., p. 36. 


Hamsavaha.--Con ngựa đưa Bồ Tát ,%/Z/a xuất thê ly giat”. 
t BuA. 168. 


Hamsa.--Cung điện Bồ Tát Dïipz¿kara sử dụng trước khi Ngài 
xuất thế ly giat). 
0) Bụ. ii. 208. 


Hamsä XVagga.--Chương l2 của kka Nijpaia của 
Jãtakattakathät). 
()T.¡.424-40. 


Hamsäräma.--Tự viện trong Ủsavøfr, trú quán của Phật 
Padumuftarat). 
0 Ap. ii. 501. 


Hankana-vihãra.--Tịnh xá ở Tích Lan, trú xứ của một Trưởng 
lão già tưởng mình là bậc Alahán. Trưởng lão Dhammadinna ở 
Talangara (q.y.) yêu cầu ông hóa ra con voi đi tới ông. Ông thực 
hiện lời yêu cầu này nhưng sợ và biết mình chưa đắc quả Alahán nên 
sám hồi với Dhanưnadinnat. 

( MA. ¡. 150. 


Hankanaka.--Địa danh ở Tích Lan, trú quán của Trưởng lão 
Mahädatat`). 
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® VịbhA. 489; Vsm. 634. 


Haiñkãra.--Làng mà Vua 4ggabodhi II! cúng dường cho Thiền 
đường (Padhänaghara) Mahallarajã°). 
Œ Cv, xliv. 120. 


Haiñkãrapifthi.-Địa danh ngoài cổng thành Kapallakkhanda ở 
Tích Lan. Tại đây quân Lambakanna bị Vua IJanäga đánh bại”. 
fÐ Mhv. xxxv. 34. 


Hattanna.--Làng gần Nđlanda (Tích Lan) được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu J°) 
tÐ Cy, lxx. 215, 296. 


1. Hatthaka.-Được gọi là ÄJavaka. Cư sĩ tối thắng về nhiếp 
phục một hội chúng nhờ Bốn nhiếp pháp (cafihi vatthũhi parisam 
sahgahhantanam)". Ông là Thái tử của Vua trị vì ÄJav? (nên được 
gọi là 4Javaka) được Phật cứu khỏi bị Dạxoa 4Javaka (g.v.) ăn thịt. 
Ông được gọi là /2/haka vì được một Dạxoa giao cho Phật sau khi 
Dạxoa được Ngài cảm hoá, và được Phật giao lại cho các sứ giả của 
triều đình. Ông được “giao từ tay này qua tay khác” (ha#hato 
hattham gatatta)°. 

Ông nghe Phật thuyết pháp và đắc quả Anahàm. Ông luôn 
luôn có một hội chúng tuỳ tùng gồm 700 cư sĩ và là một trong bảy vị 
cư sĩ có hội chúng đông như vậy””. Ông được Phật tiếp kiến nhiều 
lần. Lần tại Œomagga trong rừng Ssapa, ông bạch hỏi Ngài có 
sông an lạc không? Ngài đáp răng lúc nào Ngài cũng là một trong số 
những người sông an lạc trên đời”. Lần khác Phật hỏi ông làm sao 
thâu nhiếp được hội chúng lớn của ông? Ông bạch rằng ông thâu 
nhiếp với Bốn nhiếp pháp (nhờ bố thí, nhờ ái ngữ, nhờ lợi hành, nhờ 
đồng sự) mà Ngài đã giảng. Sau khi Haí(haka ra về, Phật tán thán 
ông với chư tỳkheo rằng ông thành tựu được tám vị diệu: có lòng tin, 
g1ữ giới, ề lòng xấu hô, có lòng sợ hãi, nghe nhiều, có bố thí, có trí 
tuệ, ít dục”), 

Như Gia chủ Ci/a-gahapaii, Thái tử Hafthaka thường được 
xem như một tấm gương cho nhiều người noi theo!” 
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Sau khi mạng chung, Thái tử /1z//haka sanh lên cõi 1vihđ và 
từ đó không còn tái sanh nữa. Ông có lần xuống viếng Phật cố đứng 
thắng nhưng cứ bị chìm xuống, không đứng thắng được, ví như thục 
tô hay dầu đồ trên cát. Ngài khuyên ông hoá thành một tự thê thô 
xấu; ông đứng lên được. Ông bạch răng ông luôn luôn bị bao vây bởi 
chư Thiên muốn học Pháp, và rằng ông mạng chung trong lúc còn ba 
điều tiếc: không bao giờ vừa đủ được thấy Thế Tôn; không bao giờ 
vừa đủ được nghe Diệu pháp; không bao giờ vừa đủ được phục vụ 
chúng Tăng”), 

Trong Bưuddhavamsa®, Gia chủ Ciữa-gahapati và Thái tử 
Hatthakalavaka được gọi là Đại cư sĩ hộ trì (aggupa†fhaka) của Phật 
Gotama. 

(”A.¡.26. ® AA.¡. 212; SnA. ¡. 240. ở 
SA. iii. 223. ® A.¡. 136 £ f9 Tbid, iv. 218 E; 
tánh thiểu dục của ông còn được kể trong nhiều chỗ khác, như A. iv. 
216. 6 ơ.,S.ii.235; A.¡. 88; ii. 164; iii. 451; ete. 

( Tbiä,, ¡. 278 £ ° Bu. xxvi. 19, 


2. Hatthaka.--Tykheo thuộc dòng họ Thích, rất thích tranh luận 
với các ngoại đạo. Mỗi khi thấy mình thua, ông thường nói dối, hay 
lân tránh, hay hẹn với đối thủ đến một nơi nào đó đề tranh luận tiếp, 
rồi ông đến trước giờ hẹn để rêu rao rằng đối thủ ông sợ ông và 
không đến đúng hẹn. Chuyện tới tai Phật, Ngài quở trách ông), 

t Vịn, iv. 1 £; đ DhA. iii. 390. 


_1, Hatthaka Sutta.--Kê lại chuyện Thái tử 4Javaka trở xuống 
viếng Phật sau khi sanh lên cõi 4vihđt). 
(2 A,1,278 †, 


2. Hatthaka Sutta.--Phật tán thán /zhaka Alavaka (.v.) đã 
thành tựu được tám vi diệu: có lòng tin, giữ giới, có ƒnng xấu hồ, có 
lòng sợ hãi, nghe nhiều, có bồ thí, có trí tuệ, ít dục 

()A.,iv. 216 £ 


1. Hatthadätha.--Cháu của Vua Dãƒhopafissa T. Ông: chạy qua 
Jambudipa khi Dãthopafissa bị Vua Kassapa II đánh bại. Ông trở về 
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với quân Døamja, đánh bại Vua Dappula lI và lên ngôi dưới vương 
hiệu Dã/hopatissa II (650-58 A.C.)). Ông lập cháu là Aggabodhi 
làm Phó vương trị vì Dakkhinadesa. 

Hatthadaka cúng dường làng Sena lên tịnh xá Kassapa, làng 
Mahagalla lên Padhãnaghara; làng Kasa lên Maro-parivena; và làng 
Pumneli lên Thũpãrãma. Ông kiến tạo Kappura-parivena và 
Tiputthulla-parivena trong tịnh xã Abhayuttara. 

Dưới triều ông có Äãnavamma ở Rohãna nỗi dậy nhưng bị 
ông đánh bại. Ông được Vua Aggabodhi VI kế vị”. 

f) Cv, xliv. 154. (® Jbiđ., xIv. 22, 78 f; xIvi. 1; xIvii. 
4, 36, 39. 


2. Hatthadätha.-Ông người „hanagara được Damila 
Pottaku†tha triệu đến Tích Lan để phong vương (676 A.C.); ông bị 
quân của Mãnavamma giết sau sảU THẾNG trị vì. Ông có kiến tạo 
Padhänaghara trong Kãladighävikat) 

® Cv, xlvi. 45; xIvii. 57; xem thêm Cv. 77s. ¡. 102, n. 3. 


Hatthapadipamä Sutta. —Nếu có các tay, thời có thấy lượm lên 
và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi lui. Nếu có tay 
chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có bụng, thời có thấy đói và 
khát. Cũng vậy, nếu có mắt và do duyên nhãn xúc, thời khởi lên nội 
lạc, nội khổ... Nếu có ý, do duyên ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội 
khổ! ”. 

()S,iv, 171 f; xem Tưbk. 


Hatthavanagalla-vihära.-Tịnh xá do Vua GŒo/habhaya kiến tạo 
tại chỗ Ân sĩ (trước là Vua) Sirisahghabodli (q.v.) tặng đầu mình cho 
một người nghèo (để đền ơn ông cúng dường bửa cơm) hầu ông lập 
công với Vua Œoƒhabhaya. Tịnh xá được Vua Parakkamabahu HI 
trùng tu. Vua ƒjjayabähu III được hoả táng gần tịnh xá, và tại chỗ 
này Vua Parakkamabahu II xây bảo tháp và điện hình bát giác ‹ để thờ 
Tôn tượng bằng đá của Đức Thế Tôn”. Truyền thuyết nói rằng có 
một nhà vua, Ứ?4íissa, xây In pãäsãđa năm từng: lầu để vinh danh vị 
Tỳkheo từng làm trời đất rung chuyên lúc ông đắc quả Alahán. Vua 
Parakkamabahu II trùng tu lại pãsãda này. Đại thần Devappafir-ja 
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có xây một pãsãđa ba từng lầu nhơn danh nhà vua và cúng đường lên 
Trưởng lão Anomadassr, vị Trưởng lão trụ trì tại tịnh xá này lúc bấy 
giờ; ông còn dựng bia ghi lại sự cúng dường này”. 

® Cv, Ixxxv. 73 f ? 70/4, Ixxxvi. 12 f.„ 37 f. 


1. Hatthä (z./ Đha/z4).--Chánh hậu của Vua Ó*⁄kãka HỊ Bà có 
năm thái tử là kkãmukha, Karakandu, Hathinika, Sinisura, Piyã và 
bốn công chúa là Suppiyä, Ấnandã, Vijitã, Vijitasenat). 

f DA. ¡. 258, SnA. ii. 352; MT. 131. 


2. Hatthäã.--Nữ Đại cư sĩ hộ trì của Phật Padumufttara°). 
° Bụ. xi. 26. 


Hatthãroha.--Chiến đấu sư ở ®đjagaha đến bạch hỏi Phật sau khi 
mạng chung ông sanh về đâu? Phật đáp xuống Địa ngục Sãrañjira 
(Sãrg/ita)"> 

(2S, iv, 310, 


Hatthãrohaputta Thera.--Ông sanh ra trong một gia đình quản 
tượng ở Sãvzf/h¡ và rất thông thạo mọi vấn đề liên quan đến voi. Một 
hôm, trong lúc thuần voi dưới sông, ông khởi lên ý tưởng mình nên 
tu tập cho mình thì hơn. Thế là ông đến yết kiến Phật, nghe Ngài 
thuyết pháp, xuất gia và đắc quả Alahánt. 

Vào thời Phật ƒiassĩ ông làm gia chủ, từng dưng lên Phật 
bông hoa và đảnh lễ Ngài. Vào 41 kiếp trước ông làm vua đưới 
vương hiệu ƒzrzna. Ông có thê là Trưởng lão Ga#fhipupphiya nói 
trong Apadänd”?. 

Ú) Thag. vs. 77; ThagA. ¡. 170 f. ® An. ¡. 162. 


Hatthäã|haka-vihãra.--Ni xá do Vua Devãänampiyatissa kiến tạo 
để Trưởng lão ni Saughamiitã sử dụng. Được gọi là Hatfhä|haka vì 
tịnh xá được xây chỗ gần cột trụ của vương tượng. Ni chúng của 
Trưởng lão ni được gọi là /z/hã|hakã. VỆ sau, chư tỳkheo ni sử 
dụng luôn 12 tòa nhà trong tịnh xá Upäsikã, dầu các tôn phái khác 
đang phát triển". Thoạt tiên tịnh xá năm trong thành 4zrãdhapura, 
nhưng về sau nằm ra ngoài vì Kuƒikanna-Tissa và Vua Vasabha định 
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lại vị trí của tường thành mới. Bấy giờ sông Kzđzmba cũng không 
còn nằm trong vòng thành”. 
f Mhv. xix. 71, 83; xx. 21 f., 49. ®MT. 611. 


Hatthi Sutta.—Xem Bhadda Sutta. 


Hatthikucchipabbhära. —Thung lũng hẹp trong ấy có động 
Mahinda trong rừng già; thung lũng này dẫn đến một vùng châu thô 
sâut”, 

f) Vsm, 110. 


Hatthikucchi-vihãra.--Tịnh xá ở Tích Lan trong ấy Vua 
Aggabodlhi Ï có xây một pãsãda mang tên của Này: chúa Da/hgt'. 
Aggabodhi VI xây trong đó một pãsãda khác” mà Vua Aggabodhi 
LX°) trùng tu sau này. Đó là một tịnh xá nổi tiếng. 

()Cv, xIii. 21, ® Jbiäđ., xIviii. 65. M 
Ibid., xÌix. 76. '® Xem e.g., Vsm. 120. 


Hatthikkhandha-vihära. BI n xá do Vua Š#raíissa xây bên 
phía Đông của 4zurãdhapurat) gần làng Dväramandalat). 
f Mhv. xxi. 4. 2 MT. 424. 


Hatthigãma.--Làng trên đường đi từ Vesii đến Bhoganara, trú 
xứ của Trưởng lão Ugga-gahapaii, và được xem như làng của các 
người Ƒ277¡. Lúc Phật trú tại đây, Ngài có tiêệp kiên Trưởng lão 


Ugga").. Trong chuyến du hành sau chót của Ngài, Ngài có ghé lại 
làng này “”. 
(2A. iv, 212; AA. ¡. 214; S. ïv. 109. “Đ.1.120, 


Hatthigiripura, Hatthiselapura--Tên ?PZ/ của thành phố 
Kurunegala hiện nay ở Tích Lan. Thành phố được gọi như vậy vì 
gần đó có ngọn núi hình con voi năm. Làng được nói đề lần đầu tiên 
lúc Vua Parakkamabäh, I bảo Thiếu vương (Yuvaräja) 
Bhuvanekabahu xây tại đầy một tịnh xá”). Nhà vua được hoả táng 
gần tịnh xá và Vua Wjayabäiu I (con ông) có đi hành hương đến tịnh 


xá và chỗ hoả táng Vua cha”. BJwyanekabähu dời đô từ Subhagiri 


1059 


“2+ TDdêu ad “? Sex f2a(¿ 


về Hatthigiripura và kinh đô Hatthigiripura tồn tại đến hết triều Vua 
Parakkamabahu IV®). 

0) Cy, ]xxxv. 62. ( 7bj4., Ixxxviii. 53 f. 6) 
lhịd., xc. 59, 106. 


Hatthidãyaka Thera.--Alahán. Vào 94 kiếp trước ông có dưng 
lên Phật $đđha/a con voi. Vào 78 kiếp trước ông làm vua 16 lần 
dưới vương hiệu Saantapäsadikat`. 

0 Ap. ¡. 208. 


Hatthidvära.--Một công thành PuJa#thipurat). 
f)Cv, Ixxiii. 160, 


Hatthinäga Vagga.--Phâm 2 của Cariyäpi†aka. 


Hatthinika.--Một trong bốn thái tử của Vua Ok&&ãka 1II và Hoàng 
hậu /zhãt) (ạ.v). : 
0) Trong Mtu (¡. 348) ông được gọi là /14stika-Sirsa. 


“Hatthino”® Sutta.--Ít hơn là các chúng sanh từ bỏ nhận voi, bò, 
ngựa, ngựa cái. Và nhiều hơn là chúng sanh không từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa, ngựa cái”. 

0S, v,472. 


Hatthipadopama Sutta.--Xem Cuila- và Maha-hatthipnadodama 
Sutta. 


1. Hatthipäla.--Đạo sư của thời xưa có chúng môn đệ đông hằng 
trăm vị mà ông dạy pháp thể nhập với Phạm thiênt. 
Ông có thê là #a/hipäla [2J. 
(ĐA, ii, 371, 373; iv. 135. 


2. Hatthipäla.--Bồ Tát sanh làm con của Tế sư của Vua EZsukãri 
trị vì Benares . Xem Hatthipdla .Jataka. 


1060 


“2+ TDdêu ad “? Sex fa(¿ 





Hãtthipäla Jãtaka (Số 509). „-Chuyện Hiền Giả Quản Tượng. 
Vua Esukãrï trị vì Benares và TẾ sư của ông đều không con. Là bạn 
đồng môn thân thiết, hai vị giao ước ai sanh được nam tử thì nam tử 
ấy là con chung của hai nhà. Tế sư nghe nói có một vị thần cây cổ 
thụ có thần lực ban con cái. Ông đến và doạ sẽ đốn hạ cây nếu vị 
thần không ban cho nhà vua một vương tử. Thần cây yết kiến Thiên 
chủ ,$ø&&ø và Thiên chủ khuyên bốn vị Thiên xuống trần. Ngày Tế sư 
đến đồn cây, thần cây báo cho ông biết rằng ông chớ không phải nhà 
vua sẽ được ban cho bốn công tử và bốn con ông sẽ xuất gia lúc 
trưởng thành. Đến ngày, bốn nam tử chào đời: /z#hipäla, Gopäla, 
Assapdla và Ajapdla. 

Lúc #az#hipäla lên 16, nhà vua sẵn sàng làm lễ quán đảnh 
cho chàng, nhưng chàng tâu chăng ham vương vị mà chỉ muốn xuất 
gia. Lần lượt ba em chàng cũng xin được theo anh. Tiếp theo vị Tế 
sư muốn theo con sống đời tu hành. Ông giao hết gia tài cho phu 
nhơn rồi đến nơi gặp con. Hôm sau phu nhơn ông cũng đi luôn. Sau 
đó, Vua và Hoàng hậu cũng từ giả vương vị, đi tìm /Ha/fhipala đề 
sống theo đời ân dật tu hành. Dân chúng theo gương Ngài xuất gia 
khiến thành đô Benares trở nên trống văng. 

Hatthipäla thuyết pháp và tất cả trở thành ấn sĩ. Hội chúng 
chiếm cả ba mươi đặm đường đi theo /2ipãia lên Tuyết Sơn. 
Thiên sứ kiến trúc ƒissakamzma theo lệnh của Thiên chủ Søk#ø cất 
am thất trải đài 30 lý trên bờ sông Hằng. 

Benares bỏ trỗng. Có nhà vua đến chiếm. Thấy Vua 
Benares bỏ hết vàng son đê đi tu, ông tán thán, suy ngẫm, rồi năm lấy 
cơ duyên tốt lành đến gặp Tôn giả Ha#hipala. Cùng cách này, sáu 
nhà vua khác gia nhập vào hội chúng của Tôn giả Ha/thipala. 

Chốn ấn cư này rộng cả ba mươi sáu dặm cứ đông đúc dần 
dần. Mỗi khi có một vị đạo nhân nào khởi tư tưởng tham dục hay các 
tưởng tượng như thế, ngài thường thuyết Pháp cho vị đó và giảng dạy 
hội chúng tư duy về các Công hạnh Viên mãn (Các hạnh Balamật) và 
thiền định, nên dần dần các vị này tu tập pháp môn nhập định; hai ba 
phần hội chúng được tái sanh vào cảnh giới Phạm Thiên, còn một 
phần ba lại được chia ra thành ba nhóm: một nhóm được sanh lên cõi 
Phạm thiên giới, một nhóm được sanh vào sáu tầng trời dục giới và 
một nhóm, sau khi hoàn thành sứ mạng của vị kiến giả, được sinh 
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vào thế giới loài người. Như vậy mỗi người trong ba nhóm đều được 
thọ hưởng công đức của mình. Thế là việc giáo hóa của hiền giả 
Hatthipala đã cứu độ mọi người khỏi đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ 
và khỏi trở thành một 4sza. [Theo Kbs. Số 509 do GS. Trần Phương 
Lan dịch Việt, 2001]. 

Chuyện kê về sư Đại Xuất Thế của Bồ Tát. 

Nhận diện tiền thân: Zusữkørï chỉ Vua Suddhodana; Hoàng 
hậu chỉ Hoàng hậu Ä⁄4hzmäyã; Tế sư chỉ Tôn giả Kassapa; Phu nhơn 
của Tế sư chỉ Trưởng lão ni 8addhã Kapikänr, Ajapala chỉ Tôn giả 
Anuruddha; Gopäala chỉ Tôn giả Moggallãana; Assapala chỉ Tôn giả 
Sãriputta; Hatthipäla chỉ Bồ Tát. 

Hội chúng theo Tôn giả /Hz/hjpzla được gọi là 
Hatthipälasamägama. trong ây có nhiều vị đắc quả Alahán ở Tích 
Lan, như Pwssadeva ở Katakandhakara, Mahasangharakkhia ở 
Uparimandalakamalaya, Maliyamahadeva, Mahadeva ö Bhaggagri, 
Mahasiva ở Vamantapabbhara, Mahanaäga ở KãJavallimandapaf`. 

Hatthipala Jãtaka được một Tỳkheo Miễn Điện ở 4va (sanh 
năm 1468) biên soạn bằng văn vần”, 

0) J,¡v, 473-91; dẫn ở J. ¡. 45.  Bode, op. cí:., p. 
A4. 


Hatthipura.-- Thành phố do Hoàng tử cả của Vua 4pacara xứ 
Cefi kiến tạo”. Có tất cả 36 vì vua hậu duệ của Vua Brahmadatfa 
thuộc triều đại Mahãsammaia trị vì tại Hatthipura; vị vua cuối cùng 
là Kambalavasabha). 

0], ii¡. 460. ) Dpy. iii. 18; MT. 127, 130. 


Hatthipora.--Làng ở Tích Lan được kiến tạo ngay trên chỗ Dũng 
sĩ Nandhimiiía buộc voI Kandula phủ phục”. 
f Mhv. xxv. 23. 


Hatthiporikä.-Tên của một tộc”; có thể đó là dân sống ở 


Hatthipurat'. 
0 Ap. ii. 359. 
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Hatthibhoga.--Tên làng mà Vua //zzäga dành để nuôi dưỡng con 


voi từng cứu ông khỏi ngục của quân Lambakanna°). Làng nằm 
dưới phía Nam của Tích Lan và có tịnh xá Paagurat”. 


® Mhv. xxv. 20 f., 44. MA. ¡. 530. 


Hatthimukha.--Một trong những của của hồ Ano/faa®). 
t SnA. ii. 438. 


Hatthisäriputa.—Xem Cïa Haffthisãripuiía. 


Hatthisälä.-Kiến trúc tôn giáo trong 4zørãdhapura. Vua 
Mahinda TỪ xây một bô thí đường tại đây đê giúp cho các người cân 
vật thực và chỗ nghỉ ngơi. 


( Cy, liv, 30. 
Hatthiselapura.—Xem H2f(higiripura. 


Hadayunha-parivena.-Tự viện trong Cefyagri do Vua Sena 
langa xây và cúng dường cho nhóm Dhammarucikat'. 


® Cv, lii. 18. 


Hanumantadvära--Một trong các cổng của thành 
: qŒ) 

Pulatthipuraˆ. 

(?Cv, Ixxii. 161. 


Hambatthi.--Hồ nước do Vua DZíusena kiến tạot”. 
f Cv, xxxviii. 50. 


Hambugallaka.--Tịnh xá ở Tích Lan, nơi Trưởng lão 77ssơ (làu 
thông các NMikãya) giải hòa giữa Vua Va††agãmani và các Đại thần 
phản loạn của ông”. 

f Mhv. xxxiii. 71 ff, 


Haya Sutta.——Xem 4ssa Sufía. 
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“Haranti” Sutta.--Có bốn loại Kim xí điểu về sanh chúng. Tuỳ 
theo sanh chúng, mỗi loại chỉ mang đi loải Nãgø tương ứng. Ví dụ 
loại Kim xí điều từ trứng sanh chỉ mang đi các loại Nãgz từ trứng 
sanh, vân vân...“ 

(S11, 241. 


Harantika.--Tên trộm đắc quả Alahán. Xem 4raãñaka-Mahä- 
Abhaya. 


Harayo-devä. R2 hạng chư THÊ, no mặt trong buổi thuyết 
kinh Mahãsammayat".. Chú giải nói rằng” tất cả đều mang tên /4ri. 
t)D, ii. 260. DA. ii. 691. 


Hari.—Xem Harayo. 
Haritaca Jãätaka.—Xem Hãri11a Jãtaka. 


Haritamäta Jãtaka (Số 239).--Chuyện Con Nhái Xanh. Bồ Tát 
sanh làm con nhái xanh. Có con rắn đi bắt cá chun vô rọ bị cá cắn 
chảy máu phải bò ra núp bên bờ nước. “Thấy con nhái xanh ở miệng 
rọ, răn hỏi nhái chớ cá có quyền căn răn không. “Sao không,” nhái 
đáp, “bạn ä ăn cá khi cá đến chỗ của bạn, cá cán bạn lúc bạn đến chỗ 
của cá.” Cá nghe vậy bu tới căn răn chết. 

Chuyện kê về chiến trận giữa Vua Pasenadi và cháu ông là 
Ajãtasafu, nói rằng lúc người này thắng lúc người kia thắng. Rắn 
chỉ Ajãfasatu" 

(1, ii, 237-39. 


Harittaca.--Bồ Tát sanh làm Bàlamôn trong /ãria Jãtaka. 
Harïtakïväta.--Địa danh trong vương quốc RohZwa, được đề cập 


trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I°). 
t) Cy, Ixxv. 173. 
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Haliddavasana.--Thành phố của các người Koiijyz, nơi Phật 
thuyết Kukkuravatika Sufa cho hai Đạo sị loã thê Pumna-koliyaputta 
và Seniya Kukkuravatika°). 

(M. ¡. 387; xem thêm S. v. 115 £. nói rằng có vị Phật khác thuyết 
pháp tại đây. 


Haliddiräga Jãtaka (Số 435).-Chuyện Ước Mơ Chóng Phai 
Tàn. Chuyện giống chuyện của Cư/!a-Nãrada Jãtaka (q.v.). Có 
người con gái dụ dỗ một ân sĩ trẻ đi theo nàng lúc cha chàng đi văng. 
Chàng hứa sẽ đi theo nàng sau khi xin phép cha. Cha chàng thuyết 
giáo để chàng không bị vướng vô bẫy của dục vọng. Biết sự điên rồ 
của mình, chàng ẩn sĩ trẻ không đi”. 

(1, ii, 524-6. 


Hallogãama.--Làng của người hạ liệt (czngäla) gần 
Anuradhapura, sanh quán của Asokamala, phu nhơn của Thái tử 
Sai7.. Có tài liệu nói” làng Hộ ¡gắn Mahagama. 

(Ra, ii, 117. 1D I0 2129: 


Hãni Sutta.--Có bảy pháp đưa một nam cư sĩ đến thối đoạ: không 
đến thăm tỳkheo; phóng túng nghe diệu pháp; không tu tập tăng 
trưởng giới; ít tin tưởng các tykheo Trưởng lão; nghe pháp với tâm 
cật nạn; tìm người cúng dường ngoài Tăng chúng: tại đấy phục vụ 
trước? 

® A, iv, 26; xem Tcbk. 


Hãragaja.--Một hạng chư Thiên có mặt trong buổi thuyết kinh 
Mahãsammaya°) 
?D, ii. 260. 


Hãrika.--Tên cướp ở RZj/agaha, chết làm quỷ dạxoa không đầu, 
có mắt và miệng ở trên ngực. Tôn giả Ä⁄ogga//ãna thấy quỷ này lúc 
bước xuống núi Gjj/hakitat). v.I. Hãrita. 

()S, 1i. 260. 


1. Haritä.--Như Hari1aca. Xem Hãrita Jãtaka. 
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2. Hãrita--Đại phạm Thiên tham dự buổi thuyết kinh 
Mahasamaya; ông hướng dẫn một hội chúng Phạm thiên gồm một 
ngàn vị"). Ông được xem như một vị Phạm thiên trưởng”). 

®D, ii. 261; DA. ii. 693; eƒ/ jbid., ¡. 40. ' Xem e.g., 


DA. 11. 693; MA. 1. 576. 


3. Hãrita Thera.-Ông là con của một Bàlamôn giàu có ở 
Savaffhi và có bà vợ Tất đẹp. Một hôm, ông ngắm nhìn hương sắc 
của bà và nhận thức rằng sắc là vô thường. Vài hôm sau, bà bị rắn 
cắn chết. Ưu buồn, ông đến yết kiến Phật, được Ngài an ủi, và xin 
xuất gia. Tuy nhiên ông không thiền định được trong một thời gian. 
Ngày nọ ông vô làng khất thực thấy một tay cung đang sửa thăng mũi 
tên, ông phát khởi thiền quán, đạt thắng trí. Phật xuất hiện trên hư 
không khuyến giáo ông; ông đắc quả Alahán. 

Vào 31 kiếp trước ông có dưng lên Phật Độc Giác Sumana 
bông cỏ #z/ajat”. Ông là Trưởng lão Kƒ4japupphiya nói trong 
Apadäna®). 

Ú) Thag. vs. 29; ThagA. ¡. 87 f. ® Ap. ii. 451. 


4. Hãrita Thera.--Ông là một Bàlamôn ở SZywz/fhi, rất hãnh diện 
về dòng tộc của mình, và thường gọi những người khác là hạ tiện. 
Về sau ông xuất gia, nhưng không bỏ được thói quen nói trên. Một 
hôm, nghe Phật thuyết pháp, ông quán chiếu tâm mình và bị dao 
động mạnh. Ông dành thì giờ tu tập tinh tấn, phát khởi thiền quán và 
đắc quả Alahán. 

Vào thời Phật Paduzmnuffara ông có dưng hương liệu lên hoả 
đàn của Phật”. Ông là Trưởng lão Ởandhapijaka nói trong 
Apadäna®). 

0) Thag. vss. 261-3; ThagA. ¡. 376 f.  Ap. ii. 406. 


5. Hãrita.--Ngọn núi gần Hy Mã Lạp Sơnt'. 
Œ Ap. ¡. 278; ThagA. ¡. 247. 
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6. Hãrita Thera.--Alahán. Phật jzzmnadassr thuyết pháp cho 
ông tại Swdassanãrãma và tán thán ông là tối thắng về hành trì khổ 
hạnh?', 

( BuA. 183. 


Hãrita Jãtaka (Số 431).-Chuyện Nam Tứ Hãrita. Bồ Tát sanh 
ra trong một gia đình Bàlamôn giàu có và được gọi là Harifaca (hay 
Hãriía) vì có màu da vàng ròng. Sau khi cha ông mệnh chung, ông 
xuất thế ly gia đi tu ân và đắc được nhiều thần thông. 

Ông xuống Øenares và được vua thỉnh sống trong ngự uyên; 
ông sống tại đó 12 năm. Một thời, nhà vua đi dẹp giặc ngoài biên địa 
và nhờ Hoàng hậu cúng dường Trưởng lão. Ngày nọ, Trưởng lão đến 
đặt bát, Hoàng hậu lật đật nên chiếc y trên tuột khỏi thân. Trưởng lão 
khởi tâm dục, níu tay bà và kéo màn kín rồi nằm với bà. Chuyện 
được tái diễn hầu như hằng ngày và tiếng đồn vang xa. Quan trong 
triều trình tấu vua, nhưng ông không tin. Lúc ông trở về, Hoàng hậu 
thú nhận tội lỗi nhưng ông cũng vẫn không tin cho đến khi /ria 
nhận tội. Bấy giờ, nhà vua hoan hỷ biết được sự thật và tha thứ hết. 
Trưởng lão Hjari/a phục hồi năng lực thiền định, quán sát sự đau khổ 
của tham dục, và xin trở về Tuyết Sơn. 

Chuyện kể về một tỳkheo thối thất vì nhan sắc của một nũ 
nhơn?', 

(1, ii. 496-501. 


Hãri(ã.--Nữ Dạxoa, phu nhơn của Dạxoa Parmđaka. Bà cùng phu 
quân và 500 con đắc Sơ quả khi nghe pháp do Trưởng lão 
Majjhantika thuyết cho Xà vương Aravala trên Hy Mã Lạp Sơnt). 

€2 Mhv. xii. 21. 


Hãlaloka.--Thành luỹ của quân 2zz⁄ja do Tướng /ssariya trấn 
giữ bị Vua Du††hagãmanT hạt, 
Œ Mhv. xxv. l]. 


Hãlavähanaka.--Tướng Døzja bị Vua Du‡‡hagãmam đánh 


bại 0, 
œ0) Mhv. xxv. 13. 
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Hãliddakãni, Hãliddikãni.--Một cư sĩ ưu thắng ở Vương quốc 
Avami. Ông đến Kuruaragharapapaia yết kiến Tôn giả Mahä 
Kaccãna về các câu hỏi của Mãgandiyapafñhat), về các câu hỏi của 
Thiên chủ Sak#z”, và như thế nào, do duyên sai biệt về giới khởi lên 
sai biệt về xúc; đo duyên sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ?®), 

(0S, i19 £ (® Tbịđ,, 13 £. + Tbiđ,, v. 115 £ 


Hãliddakãni Suttä.--Ba kinh”) mô tả sự yết kiến Tôn giả M⁄ahã 
Kaccãna của Cư sĩ Hãliddakami tại Kuraragharapapara trong Vương 
quốc 4Avzw°'. 

0S. iii, 9£, 13 £; ¡v. 115; kinh chót được gọi là Haliddaka Sutta. 
Xem thêm MNId. 1. 197 f. 


Hãsajanaka Thera.--Alahán. Vào 91 kiếp trước, thấy y phần tảo 
của Phật vắt trên cây, ông đảnh lết. 


0) Ap. ¡. 259. 
Himsaka.—Xem 4#gulimaila. 


Hiñga.--Phật Độc Giác”. 
tM. iii. 70. 


Hiñgulapabbata.--Núi trên Hy Mã Lạp Sơn”, nơi Alahán 
Nãlaka nhập diệt”). 

T.v.415.  SnA. ii. 501; nhưng xem J. v. 415 có chút 
khác biệt. 


Hiñgũ.--Phật Độc Giác `. 

CM. li, 70. 

Hintälavanagäma.--Làng trong vương quốc Rohãna, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu I°). 


® Cv, Ixxiv. 162; Ixxv. 7, 11, 17; xem Cv. 7s. 1. 44. n. 3. 


Himavanfa Sutta——Xem Pabbafipama Sufta. 
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Himava, Himaäcala, Himavanta, etc.--Tuyết Sơn, Hy Mã Lạp 
Sơn. Đó là một NGHỆ ai dãi núi bao quanh Gandhamadanat). Núi 
rộng ba trăm ngàn lý“), có 84 ngàn ngọn, ngọn cao nhứt đo 500 do 
tuần”). Trên Tuyết Sơn có bảy hồ, mỗi hồ dài, rộng và sâu 50 lý: 
Anotatta, Kannamunda, Rathakara, Chaddanta, Kunala, Mandahina, 
và Sïhappapätaka; các hồ này không bao giờ được mặt trời sưởi 
ấm”. Có năm trăm con sông bắt nguồn từ Tuyết Sơn”). 

Tuyết Sơn là nơi mà nhiều đạo sĩ đến tu ấn vì núi có nhiều 
rừng và hang động thuận tiện cho pháp ân tu'”; có ngọn núi 
Mahäpapäta là chỗ của các vị Phật Độc Giác đến nhập diệt”: là nơi 
các Naga đến đề sanh con”). Tuyết Sơn thường được dùng trong ân 
dụ và được gọi là Núi vua (pabbz/arä/ä)”). Trưởng lão Sïalï có lần 
đi cùng 500 tỳkheo từ SZvyz/¡ lên Tuyết Sơn và mắt tám ngày”). 

Các xứ quanh Tuyết Sơn đều được cảm hoá” bởi Trưởng 
lã Aaj/jhima và bốn Trưởng lão Kassapagofta, Miladeva 
(Alakadeva), Sahadeva và Dundubhissara°”: Trưởng lão Majjhima 
thuyết Dhammacakkappavatana Suia và chuyên hoá 800 triệu 
chúng sanh; mỗi vị Trưởng lão cảm hoá một vương quốc và truyền 
giới cho một trăm ngàn người”. 

Tuyết Sơn cung cấp cho chư Thiên dây trầu (để chà răng), 
trái cây ngon bổ, trái zmyrobalan, terminalin, và xoài” để chư vị 
dưng lên Vua 4so#øz sử dụng. Tuyết Sơn là nơi chư sadi có thần 
thông đến lấy một loại đất thơm gọi là marumbä đề xây Mahä 
Thũpat®. 

Phật thuyết Kưuala Jãfaka, Số 536 (g.v.) trên Tuyết Sơn. 
Ngài đưa các vương tử họ Thích lên ngoạn cảnh núi non, như xem 
các ngọn Mamipabbata, Hingulapabbata  Afjanapabbafa, 
Sãnupabbata, và Phalikapabbarat® 

nh Vào ngày chay, chư Thiên họp trên Tuyết Sơn để nghe 
háp' ˆ. 
_ SnA. ¡. 66. ® Thịđ., 22A. t9 Jbiđ, ïi, 
443. ® A,ïv. 101; SnA. ii. 407; @ AA. ii. 759. 

®) SnA. ii. 437; nhưng theo MiI. 114, chỉ có 10 sông thường 
xuyên còn các sông khác chảy theo mùa. Mười sông ấy là: Gangä, 
Yamuna, AcưữavaH, Sarabhu, Mahi, Sindhu, Sarassaf, Veltavaii, 
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Vitamsä, và Candabhägä. 6 E.z., SA. I. 266. 
Ø SnA. ¡. 129. ® SA, iii. 120; œ S. v. 63. 
® gơ.S.ii. 137; v. 464; A. iii. 311;M. iii. 166, efc. 
® Xem chỉ tiết trong ThagA. ii. 138; PSA. 252. HC: 
Mhv. xii. 4l. 02 Dpyv, viii. 10; MT. 317. . 
Mhv. xii. 42 f. 4 b4, v. 25 f. d? 7bjđJ„ xxix. 9. 
É9 J.v, 415. 0” SD, iv, 759, 


Himaväã Sutta.--Thành tựu sáu pháp này, vị tỳkheo có thê phá vỡ 
vua núi Tuyết sơn, còn nói gì vô mỉnh hạ liệt: thiện xáo nhập được 
Thiền định, thiện xảo trú được Thiền định, thiện xảo xuất khỏi Thiền 
định, thiện xảo trong sự an lạc Thiền định, thiện xảo trong cảnh giới 
Thiền định, thiện xảo trong sự dẫn khởi đến Thiền định. 

(ĐA, ii. 311; xem Tcbk. 


Himiyänaka.-Một an trưởng phục vụ Vua Bhuvanekabahu 
TU, 
f Cv, xe. 33. 


Hiraññamalaya.--Địa danh trong xứ Rohanat”. 
tCv, lvii. 62. 


1. HiraññavafI.--Một tên khác của Bhagalavafï, trủ xứ của Bắc 
Thiên vương Kuverat' (g.v.). 
0], vị, 269, 270. 


2. HiraññavatI--Con sông. Trên bờ sông này có rừng sđia 
(Upavafana Salavana) của các Malla ở Kusinara, nơi Phật nhập 
Nipbànt”. Đó là Tiểu Œandak, chảy qua quận Œorakhpur, lối tám 
đặm về phía Tây của Đại Gandak, và đỗ vô Gogrä (Sarayø)°. 

Di. 137. ® Law: Geog. oƒ Early Buddhism, 31. 

Hiri.--Dạxoa chúa thường được Phật tử van vái lúc hữu sự”). 

t)D, ii. 205; DA. iii. 970. 


1070 


“2+ TDdêu ad “? TS¿ex¿ f2a(¿ 


Hiri Jãtaka (Số 363).-Chuyện Hỗ Thẹn. Chuyện hiện tại và 
quá khứ đều giống các chuyện trong 4ka¿aññu Jãtaka®` (q.v.). 
(1 ii. 196 f. 


1. Hiri Sutta.--Cuộc đàm luận giữa Phật và một chư Thiên về tàm 
quý (sự hồ thẹn)t. 
bã 72 


2. Hiri Sutta.--Nói về các bất lợi khi không có tàm quý (sự xấu 
hồ) và các lợi lạc khi có tàm quýt". 
(2A, ív, 99, 


3. Hiri Sutta.--Kinh thứ ba (Kinh Xấu Hồ) của Cữla Vagga của 
Sufa Niparda°”). Được thuyết để trả lời một ấn sĩ. Ông từng là một 
Bàlamôn giàu có ở Sávaííh¡ trước khi Phật đản sanh, bố thí tất cả tài 
sản mình, lên Tuyết Sơn tu ấn. Rất hoan hỷ với tin Phật hạ thế, ông 
rời Tuyết Sơn xuống Sãwzf/hi viếng Ngài. Ông được Phật thuyết cho 
bài pháp, khởi lòng tin, xin xuất gia và đắc quả Alahán?, 

Kinh nói về tình bạn chơn thật. Người bạn chơn thật là 
người không kinh chán mình, không chỉ nói suông, không tìm các 
nhược điểm của mình, không bị ai chia ly với mình, đem lại lời 
khen, gánh lấy trách nhiẹm, không sợ hãi, vân vân... . 

tSn, vss. 253-7, f® SnA. ¡. 294 £. 


HirT, Hiridevĩ.--Á¡ nữ của Thiên chủ Sz#&a. Xem Suđdhãbhojana 
Jãtaka. Nàng chỉ Trưởng lão ni Uppalavannat). 
0}, v, 412; đ Mtu. iii. 309. 


Hillapattakakhanda.--Bến trên sông A⁄2hãvãkukaganga, được 
đề cập trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu ft. 
Hillapattakakhanda còn là tên của một hồ nước”. 

®Cv, Ixxii. 41. (® Tbj4., Ixxix. 37. 


Hihobu.--Địa danh trong vương quốc Rohzwa, được đề cập trong 
nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabähu J°) 


® Cy, Jxxiv. 94. 
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HTyagalla.--Địa điểm gần Anurädhapura nơi kiết giới sữmã của 
Mahävihära đi ngang qua?. 
f Mbv. 135, 136. 


Hukitti.--Một La»nkanafha, quận trưởng của quận Rerupallika 
thuộc xứ Maiaya, bị quân của Vua Parakkamabahu ï đánh bại”), 
0) Cy, lxx. 25. 


HundarTväpigama.--Làng trong quận Kz‡zmbar¡, sanh quản của 
Tướng Mahasona của Vua Dutthagaämani" 
tÐ Mhv. xxiii. 45. 


Huyalagäma.--Làng trong vương quốc R#ohäna, được đề cập 
trong nhiều chiến dịch của Vua Parakkamabahu 1°). 
f Cv, Ixxv. 18, 149, 150; xem Cv. 77s. ii. 59, n. 1. 


Hulapifthi-vihãra.--Tịnh xá do Vua Ä⁄4hasena kiến tạo ở Tích 
Lan. y.J. Cñlavifthi. 
0 Mhv. xxxvii. 43. 


Huväcakannikã.--Quận trong vương quốc R#ohZwzt” ở Tích Lan 
trong ấy có tịnh xá Cữlanägapabbaia kiên tạo bởi Vua Mahadäthika- 
Mahänägd?). 

(MT. 637. '® Mhv. xxxiv. 90. 


Huhunka.-lên của một Bàlamôn đến viếng Phật tại 
Ajapalanigrodha bảy ngày sau khi Ngài thành Phật để hỏi và được 
giả đáp thế nào là một Bàlamôn chơn chánh”. 8uddhaghosa luận 
rằng ông là một đi/fhamaugalika (người thấy hạnh phúc hiện tại) rất 
kiêu ngạo và nóng tánh, thường phát ra âm thanh “?h„-hmr” nên 
được gọi như vậy. 

0 Vịn, ¡. 2; xem thêm Ud. ¡. 4; UdA. 54; œ/ Mtu. iii. 325. 


Hũvarattha, Ùvaraftha.--Quận trong xứ Ä⁄4/aya, Tích Lant'. 
® Cy, ]x. 66; xcv. 22. 
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1. Hetu Sutta.--Sắc là vô thường. Cái gì là nhân, cái gì là duyên 
cho sắc sanh khởi; cái ấy cũng vô thường. Sắc đã được cái vô thường 
làm cho sanh khởi, từ đâu có thể thường được? Thọ... 

()S, iii, 23 xem Tưbk. 


2. Hetu Sutta.--Sắc là khô. Cái gì là nhân, cái gì là đuyên cho sắc 
sanh khởi; cái ấy cũng khổ. Sắc đã được cái khổ làm cho sanh khởi, 
từ đâu có thể lạc được? Thọ ...t 

(S, iii, 23; xem Tưbk. 


3. Hetu Sutta.--Sắc là vô ngã. Cái gì là nhân, cái gì là duyên cho 
sắc sanh khởi; cái ấy cũng vô ngã. Sắc đã được cái vô ngã làm cho 
sanh khởi, từ đâu là ngã được? Thọ... 

fS, ii. 23; xem Tưbk. 


4. Hetu Sutta.-Người đàn bà không do nhân nhan sắc, không do 
nhân tài sản, không do nhân bà con hay không do nhân con trai, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời 
này. Người đàn bà do nhân giới hạnh, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 

0S, iv. 248; xem Tưbk. 


5. Hetu Sutta.—Xem Pubba Sưtia. 


Hedillakhandagäma.--Bến trên sông 1⁄2hãvãkukaganga'. 
® Cv, Ixxii. 45. 


Hema.--Một hạng voi có sức mạnh bằng một trăm triệu người”). 
f UdA. 403; AA. ii. 832; BuA. 37, etc. 


Hemaka.--Một trong số Thanh niên đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh 
Bãvarï. Ông đến yết kiến Phật, nghe Phật thuyết, khởi lòng tin, xin 
quy y, và đắc quả Alahán?'. 

Vào thời Phật Piyađassĩ ông làm Ấn sĩ 4nomadassï, từng 
dưng lên Ngài một sàng toạ nạm ngọc”. 
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0) Sn. vss. 1006, 1084-7. ® An. ii. 352 f. 


Hemaka-pucchã.--Câu hỏi mà Hemaka bạch hỏi Phật; Hemaka là 
Thanh niên đệ tử của Bàlamôn khổ hạnh 8ãvzrft). 


®Sn, 1084-7. 


Hemamandira.--Sảnh đường do Vua Parakkamabahu Ì xây trong 
Pulatthipura đề cử hành lễ sám hỗi của các Bàlamôn?'. 
® Cy, ]xxii. 71. 


Hemalmälaka, Hemamali.--Một tên khác của Maha Thủpa 
(q.v.). 


Hemamälä.--Công chúa của Vua Guhasiva trị vì Kalinga. Bà và 
Phu quân là Dzazakumaära thỉnh Nha xá lợi về Tích Lant. 
Œ Dã£hãvamsa ìv. 9 f. 


Hemameru.—Xem Míeru. 


Hemavata.-Chúa Dạxoa thường được các Phật tử van vái lúc 
hữu sự”. Ông có dự buổi thuyết kinh Ä⁄ahãsamaya'). Ông là bạn 
của Dạxoa S4fãgira (q.V.). 

t?D, ïii. 204. (® Tbịd., ï¡. 256. 

Hemavata Sutta.--Kinh số 9 của Uzaga Vagga, Sufa Niparat) 
nói về cuộc đàm luận giữa hai Chúa dạxoa #emavafa và Sãtägira 
(ạ.v.) về Phật và sự gặp gở Phật. 

° Sn. 153-80. 


1. Hemavatä.--Tên sông”. Xem Bhallãtiya Jãtaka. 
()J,iv. 437, 438. 


2. Hemavatä.--Tôn phái ngoại đạo ở Jambudipat”, được gọi như 
vậy vì chư vị sống trên Tuyết Sơn”. Tôn phái này chủ trương Bồ 
Tát không phải là một người thường, Z/a&a cũng có thể đắc năm 
thắng trí, vân vân.. .® 
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0) Mhv. v. 12; Dpv. v. 54.  Rockhill, Lực of Buddha, 
p. 184. 3) 7p¡đ.„ 190. 


Hemavafi--Con kinh chảy ra từ Hồ Parakkamasamudda theo 
hướng của rừng ÄM⁄ahãmeghavana"'. 
® Cv, Ixxix. 4I. 


Hemavälika-(Mälika)-cetiya.—Xem Maha Thủpa. 


HemasälI-vihära.--Tịnh xá ở Tích Lan. Dưới triều Vua M⁄ahinda 
1, tại đây có một Trưởng lão làu thông 4Bh7ädhamma được nhà vua 
thỉnh tụng Luận Tạng và cúng dường một hồ nước tắm! . 

t® Cv, xiviii. 142. 


1. Hema.--lrưởng lão m ưu việt đi cùng Trưởng lão mi 
Sanghamia qua Tích Lant). 


@) Dpv. xv. 78; xvIH. l1. 


2. Hemä.--Nữ nhơn sống trong làng gần Anurzdhapura. Bà thành 
hôn với một người ở Mahãfifthapa†fana. Lần nọ, trên đường đến 
thăm chồng, bà đi dọc theo bờ biên và bị một Nãgz bắt. Lúc biết bà 
thuộc lòng Dhammacakkappavattana Suta, Nãga vinh danh bàt'. 

È Ras. ii. 135 f. 


Hemäsä.--Irưởng lão mí ưu việt dạy Luật Tạng trong 
Anurädhapura vào thời Vua Devãnampiyatissat`. 


0 Dpv. xviii. 24. 


Heraññakãni Thera.-Ông là con của một tướng cướp; tướng 
cướp này trước làm quan phục vụ nhà vua xứ Kosa/a. Sau khi cha 
ông chết, ông thay cha đi cướp. Một hôm, ông đến Je/avana nghe 
Phật thuyết pháp, khởi làng tin, xin gia nhập Tăng Đoàn, và không 
bao lâu sau đắc quả Alahán. Về sau, ông khuyên em xuất gia theo 


ông), 
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Vào thời Phật P2dumufứara, ông là người làm công 
(bhafaka), từng cúng dường Đệ tử 5⁄74/a của Phật phân nữa y của 
ông lúc thấy vị Đệ tử này đi lượm giẻ rách. 

Ông là Trưởng lão Upaddhadussadäyaha nói trong 
Apadänd®). 

Ú) Thag. vss. 145-6; ThagA. ¡. 266 f.  Ap. ii. 435 £ 


1. Heligäma.--Làng gần ⁄ahãgãma do Vua Vasabha cũng dường 
cho tịnh xá Anurärãma). 


® Mhv. xxxv. 83. 


2. Heligäma.--Pãszda do Vua Kassapa 1II kiến tạot”. 
® Cy, xIviii. 24; xem Cv. 77s. ¡. 112, n. 3. 


Hellogama.--Làng có người czđZ/2 (bậc thấp hèn) được Vua 
Buddhadäsa cứu mạng lúc chuyên bụng sanh?'. 
t Cv, xxxvii. 140. 


Hona, Honaka.—Xem GŒonaka. 


Homagäma.--Làng trên bờ sông Candabhaãga, trú xứ của Marutta 
(q.v.). 
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